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1. KINH ĐẠI BẢN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở động Hoa lâm” vườn cây Kỳ-đà, nước Xá-vệ, 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi khất thực”, tụ họp ở Hoa lâm 
đường!, cùng nhau bàn luận rằng: 

“Các Hiền giả Tỳ-kheo, duy chỉ Đấng Vô Thượng Tôn, rất kỳ 
diệu, oai lực lớn lao, thần thông viễn đạt, mới biết rõ quá khứ vô số 
Đức Phật nhập Niết-bàn, dứt sạch các kết sử, tiêu diệt các hý luận và 
cũng biết rõ kiếp số các Đức Phật ấy dài hay ngắn, cho đến danh hiệu, 
dòng họ thác sinh, sự ăn uống, thọ mạng dài ngắn, cảm thọ lạc và cảm 
thọ khổ như thế nào”; lại biết rõ các Đức Phật ấy có giới như vậy, có 
pháp như vậy, có trí tuệ như vậy, có giải thoát như vậy, an trụ như 


Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Hậu Tần Hoằng Thỉ niên Phật-đà-da- 
xá cọng Trúc Phật Niệm dịch, “Đệ nhất phần sơ Đại Bản kinh Đệ nhất, Đại I, tr.1a- 
10c. Tham chiếu: Phật Thuyết Thất Phật kinh, Tống Pháp Thiên dịch (Đại I, No. 
2, tr. 150); Tỳ-bà-thi Phật kinh, Tống Pháp Thiên dịch (Đại I, tr.154); Thất Phật 
Phụ Mẫu Tánh Tự kinh, vô danh dịch (Đại I, No.4, tr.159). Tăng Nhất A-hàm, 
“Phẩm 4 Thập Bất Thiện”, (Đại II, tr.790). Tương đương Päli: D.14 Mahäpadäna- 
suttanta (Deva. DIg. II. 1), Việt: Trường I, tr.431 “kinh Đại Bổn”. 

Hán: Hoa lâm quật (khốt) #š #‡ Zš: Päli, sđd.: Karerikutika, am cốc Kareri, ở 
trong khu vườn của ông Cấp Cô Độc. 

Pãli, sđd.: pacchabhattam pindapãtapatipakkantanam: ăn trưa xong sau khi khất 
thực về. 

Hán: Hoa lâm đường #š †‡‡ ?£; Pali, sđd.: Karerimandalanale: trong sảnh đường 
hình tròn Kareri, viên đường Kareri. 

Hán: sở canh khổ lạc fiị 8í # ##. 
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vậy. Thế nào, này chư Hiền? Đó là do Đức Như Lai thông rõ các pháp 
tính mà biết được hay do chư Thiên kể lại?” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đang ở chỗ thanh vắng, bằng thiên nhĩ 
thanh tịnh, nghe rõ các Tỳ-kheo luận bàn như thế, bèn từ chỗ ngồi 
đứng dậy, đi đến Hoa lâm đường, ngồi vào chỗ ngồi dọn sẵn. Bấy giờ, 
Đức Thế Tôn tuy đã biết nhưng vẫn hỏi: 

“Này chư Tỳ-kheo, các ngươi tụ tập nơi đây bàn luận chuyện gì?” 

Các Tỳ-kheo bèn đem hết mọi việc bạch lại với Phật. Rồi thì, 
Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Lành thay, lành thay! Các ngươi đã với tâm chánh tín xuất gia 
học đạo, nên làm hai việc: một là nói năng theo pháp Hiển thánh, hai 
là im lặng theo pháp Hiển thánh. Những điều các ngươi luận bàn phải 
nên như thế. Như Lai thần thông oai lực lớn lao, biết khắp mọi việc từ 
vô số kiếp quá khứ, như thế là do thông rõ các pháp tính, đồng thời 
cũng do chư Thiên nói lại. ” 

Bấy giờ Phật nói bài tụng: 

Tỳ-kheo họp pháp đường 
Giảng luận pháp Hiền thánh. 
Như Lai từ am vắng 

Nghe rõ bằng thiên nhĩ. 
Mặt trời Phật rọi khắp, 
Phân tích nghĩa pháp giới. 
Cũng biết việc quá khúứ, 
Chư Phật Bát-niết-bàn, 
Tên, dòng họ, chủng tộc. 
Cũng biết thọ sanh phần. 

Vị ấy ở nơi nào, 

Ghỉ nhận bằng tịnh nhãn. 
Chư Thiên uy lực lớn, 

Dung mạo rất đoan nghiêm, 
Cũng đến bẩm báo Ta 





Nguyên văn: bình đẳng tín *Z #§ {*: Päli: sammasadha, Skt.: samaáraddha. 
Nguyên văn: Tam-phật — ƒ#, tức Tam-phật-đà —= 5 JÈ (Skt.: Sambuddha): 
Chánh Giác 1E Zÿ. 
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Chư Phật Bát-niết-bàn, 
Chỗ sinh, tên, chủng tộc 
Âm thanh vì diệu tỏ Š. 
Đấng Chí Tôn trong đời 
Biết rõ Phật quá khú. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo! Các ngươi có muốn Như Lai, bằng trí túc 
mạng biết nhân duyên của chư Phật quá khứ, nói cho nghe chăng?” 

Các Tỳ-kheo liền bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, nay chính là lúc. Chúng con muốn nghe. 
Lành thay, Thế Tôn, lúc này thích hợp để giảng thuyết. Chúng con 
phụng hành. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe, hãy suy gẫm kỹ. Ta sẽ phân biệt giải thuyết 
cho các ngươi nghe. ” 

Lúc bấy giờ, các Tỳ-kheo vâng lời, lắng nghe. 

Phật nói: 

“Này các Tỳ-kheo! Quá khứ cách đây chín mươi mốt kiếp có 
Đức Phật hiệu là Tỳ-bà-thi?, Như Lai, Chí Chân, xuất hiện ở thế gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, trong quá khứ cách đây ba mươi mốt 
kiếp có Đức Phật hiệu là Thi-khí', Như Lai, Chí Chân, xuất hiện 
ở thế gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, cũng trong ba mươi mốt kiếp đó có Đức Phật 
hiệu là Tỳ-xá-bà'' Như Lai, Chí Chân, xuất hiện ở thế gian. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo, trong hiển kiếp này có Phật hiệu là Câu-lưu- 
tôn, Câu-na-hàm, Ca-diếp!. Ta nay cũng ở trong hiển kiếp này mà 
thành Tối chánh giác.” 





“è 


Nguyên văn: ai loan âm tận tri 3š ## ‡ï ãš Ãil; ai loan âm 3 ## 7: Ca-lăng-tần-già 

âm 3ju0  ## flIi ?3š tiềng chim Kalaviñka (một loại sáo). 

? Tỳ-bà-thi Hịt 3 Ƒˆ; PAli: Vipassi. 

!° Thi-khí Ƒ' E: Pãli: Sikkhin. 

!! Tỳ-xá-bà HỊ: 4y 3# hay Tỳ-xá-phù !Ít £> ÿ#; Pãli: Vessabhũ. 

- Hiền kiếp # #J; Pali: Bhaddakappa. Câu-lưu-tôn ïj #7 ƒ4 hay Câu-lâu-tôn ‡J &š 74; 
Pali: Kakusandha. Câu-na-hàm ##j jl§ 2:; Konagamana. Ca-diếp 3J #š: Pali: Kassapa. 
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Bấy giờ, Phật nói bài tụng: 

Qua chín mươi mốt kiếp 
Có Phật Tỳ-bà-thi. 

Ba mươi mốt kiếp kế 

Có Phật hiệu Thi-khí. 
Cũng ở trong kiếp này, 
Xuất hiện Phật T)-xá. 
Nay trong Hiền kiếp này, 
Vô số na-duy tuổi, 

Có bốn Đại Tiên Nhân, 
Xuất hiện vì thương đời: 
Câu-lưu-tôn, Na-hàm, 
Ca-diếp, Thích-ca Văn. 

“Các ngươi nên biết, thời Đức Phật Tỳ-bà-thi, nhân loại sống 
đến tám vạn tuổi; thời Đức Phật Thi-khí, nhân loại sống đến bẩy vạn 
tuổi; thời Đức Phật Tỳ-xá-bà, nhân loại sống đến sáu vạn tuổi; thời 
Đức Phật Câu-lưu-tôn, nhân loại sống đến bốn vạn tuổi; thời Đức Phật 
Câu-na-hàm, nhân loại sống đến ba vạn tuổi; thời Đức Phật Ca-diếp, 
nhân loại sống đến hai vạn tuổi và nay Ta ra đời, nhân loại sống đến 
một trăm tuổi, tăng thì ít mà giảm thì nhiều '. ” 

Rồi Phật nói bài tụng: 

Người thời T-bà-thi, 
Thọ tám vạn bốn ngàn, 
Người thời Phật Thi-khí 
Thọ mạng bảy vạn tuổi. 
Người thời T-xá-bà 
Thọ mạng sáu vạn tuổi. 
Người thời Câu-lưu-tôn 
Thọ mạng bốn vạn tuổi. 
Người thời Câu-na-hàm 
Thọ mạng ba vạn tuổi. 








=1 


Ö- Na-duy J #&; Pãli: nahuta; Skt.: niyuta; ni-do-đa nguyên jE Hị £ 7¿, na-do-tha 
T Hị f, na-dữu-đa jl Jj Z2, na-do-đa TJ Hị 4; số đếm, tương đương một triệu. 
Nguyên văn: thiểu xuất đa tiển giảm z} 1 #Z 3i )8; D.14. appam vã bhiyyo. 




















































































































14. 


KINH ĐẠI BẢN 9 





Người thời Phật Ca-diếp 
Thọ mạng hai vạn tuổi. 
Người thời Ta hiện nay 
Tuổi thọ không quá trăm. 

“Đức Phật Tỳ-bà-thi sinh về dòng Sát-Iy', họ Câu-Iy-nhã'5. Phật 
Thi-khí và Phật Tỳ-xá-bà, dòng họ cũng vậy. Phật Câu-lưu-tôn sinh 
về dòng Bà-la-môn họ Ca-diếp”. Phật Câu-na-hàm, Phật Ca-diếp, 
dòng họ cũng vậy. Còn nay Ta, Như Lai, Chí Chân thì sinh về dòng 
Sát-ly, họ Cù-đàm'3.” 

Phật lại nói bài tụng: 

Tỳ-bà-thi Như Lai, 

Thi-khí, Tỳ-xá-bà, 

Ba vị Đẳng Chánh Giác, 

Sinh họ Câu-ly-nhã. 

Ba Đức Như Lai kia, 

Sinh vào họ Ca-diếp 

Ta nay, Bậc Vô Thượng, 

Dẫn đắt các chúng sanh, 

Bậc nhất trong trời người, 

Họ Cù-đàm dũng mãnh. 

Ba Đấng Chánh Giác đầu, 

Sinh vào đòng Sáï-Ìy. 

Ba Đức Như Lai sau 

Thuộc dòng Bà-la-môn. 

Ta nay Đấng Tối Tôn, 

Dòng Sá†-ly dũng mãnh. 
“Đức Phật Tỳ-bà-thi ngồi dưới cây Ba-ba-la'° chứng thành Bậc Tối 





'3-. Sát-ly, hoặc Sát-đế-ly #i| Zz #ll; Pãli: Khattiya, Skt.: Kratriya. 

- Câu-ly-nhã #j #4 #?; các bản Tống, Nguyên, Minh: Kiều-trần-như ‡§ l§ #I; 
Pali: Kondañña. 

- Ca-diếp 3u #š: Pali: Kassapa, Skt.: Kaáyapa. 

- Cù-đàm § &: Pali: Gotama. 

!' Ba-ba-la 3# 3# #§; các bản Tống Nguyên Minh (sẽ viết tắt TNM): Ba-bà-la 

y¿ 3š #E; PAli: Pãtali. 
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Chánh Giác. Phật Thi-khí ngôi dưới cây Phân-đà-ly?, thành Bậc Tối 
Chánh Giác. Phật Tỳ-xá-bà ngồi dưới cây Sa-la?' thành Bậc Tối Chánh 
Giác. Phật Câu-lưu-tôn ngồi dưới cây Thi-ly-sa?? thành Bậc Chánh Giác. 
Phật Câu-na-hàm ngồi dưới cây Ô-tạm-bà-la” thành Bậc Chánh Giác. 
Phật Ca-diếp ngồi dưới cây Ni-câu-luật” thành Bậc Chánh Giác. 
Ta nay, Như Lai, Chí Chân, ngồi dưới cây Bát-đa?” thành Bậc 
Chánh Giác. ” 
Rồi Phật nói bài tụng: 

Tỳ-bà-thi Như Lai 

Đi đến cây Ba-la 

Và ngay tại chỗ ấy 

Đắc thành Tối chánh giác. 

Thành đạo, dứt nguồn hữu. 

Tỳ-xá-bà Như Lai 

Ngồi dưới gốc Sa-la 

Đắc giải thoát tri kiến. 

Thần túc không trở ngại, 

Câu-lưu-tôn Như Lai 

Ngồi gốc Thi-ly-sa 

Vô nhiễm, vô sở trước. 

Câu-na-hàm Mâu-ni 

Ngôi dưới gốc Ô-tạm 

Và ngay tại chỗ ấy 

Diệt các tham, tu não. 

Đúc Ca-diếp Như Lai 

Ngồi dưới Ni-câu-luật 

Và ngay tại chỗ ấy 





?.. Phân-đà-ly 2} ft: #lj: Pundarika, một loại sen. 

?!'- Bà-la 3š #§; các bản Tống, Nguyên, Minh: Bác-lạc-xoa †# ›4 X; Pãli: Sãla. 
Thi-ly-sa Ƒ #Íl 3b, dịch là hoa Hợp hôn, Hợp hoan; Pali: Sinsa. 

3- Bản Cao ly: Ô-tạm-bà-la E #7 3# z#: TNM: Ưu-đàm-bà-la ‡# # 3š Z£, dịch là hoa 
Linh thụy 3 Tí; Pali: Udumbara. 

Ni-câu-luật ƑE #j £Ê; TNM: Ni-câu-loại jE #j Xã; Pali: Nigrodha. 

3 Bát-đa $‡ Z; PAli: Assattha, Skt.: Aávattha. 

















22. 




















24. 
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Trừ diệt gốc rễ hữu. 

Ta nay, Thích-ca Văn 
Ngồi dưới cây Bát-äa 
Đấng Như Lai, mười lực, 
Đoạn diệt các kết sử, 
Hàng phục đám ma oán, 
Diễn ánh sáng giữa chúng. 
Bảy Phật, sức tỉnh tấn, 
Phóng quang, diệt tăm tối; 
Mỗi mỗi ngồi gốc cây, 

Ở đó thành Chánh giác. 

“Đức Phật Tỳ-bà-thi có ba hội thuyết pháp: hội đầu có mười sáu 
vạn tám ngàn đệ tử; hội hai có mười vạn đệ tử; hội ba có tám vạn 
đệ tử. Phật Thi-khí cũng có ba hội thuyết pháp: hội đầu có mười vạn 
đệ tử; hội thứ hai có tám vạn đệ tử; hội thứ ba có bảy vạn đệ tử. Phật 
Tỳ-xá-bà có hai hội thuyết pháp: hội đầu có bẩy vạn đệ tử; hội thứ 
hai có sáu vạn đệ tử. Đức Câu-lưu-tôn Như Lai, một hội thuyết pháp, 
đệ tử bốn vạn người. Đức Câu-na-hàm Như Lai, một hội thuyết pháp, 
đệ tử ba vạn người. Đức Ca-diếp Như Lai, một hội thuyết pháp, đệ tử 
hai vạn người. Ta nay một hội thuyết pháp, đệ tử một ngàn hai trăm 
năm mươi người. ” 

Bấy giờ Phật nói bài tụng rằng: 

1)-bà-thi tên Quán, 

Trí tuệ không thể lường, 
Thấy khắp”, không sợ hãi, 
Ba hội chúng đệ tử. 
Thi-khí, sáng, bất động, 
Diệt trừ các kiết sử, 

Vô lượng đại oai đức, 
Không thể trắc lượng được, 
Ngài cũng có ba hội, 

Tụ hội các đệ tử. 

















%' Hán: biến kiến 35 ñi, thấy khắp; do hiệu Phật Vipassin (Päli) hay Vipasyin 
(Skt.), cũng được dịch: quán, kiến, thẳng quán, diệu quán sát, chủng chủng quán. 
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21: 


28. 


29. 


30. 





Tỳ-xá-bà đoạn kết”, 

Đấng Đại Tiên tụ hội, 
Tiếng tăm khắp các phương, 
Pháp mâu được tán thán; 
Chúng đệ tử hai hội, 

Diễn rộng nghĩa thâm áo. 
Câu-lưu-tôn một hội, 
Thương xót trị các khổ, 
Đạo Sư dạy chúng sanh, 
Chúng đệ tử một hội. 
Câu-na-hàm Như Lai, 

Bậc Vô Thượng cũng vậy, 
Thân sắc vàng ròng tía, 
Dung mạo thảy toàn hảo, 
Chúng đệ tử một hội, 

Rộng diễn pháp nhiệm mầu. 
Ca-diếp, mỗi sợi lông”? 
Nhất tâm không loạn tưởng, 
Một lời không phiên trọng, 
Chúng đệ tử một hội. 

Năng Nhân Ý Tịch Diệt,” 
Ta, Sa-môn họ Thích, 

Chí Tôn, Trời trên Trời, 

Có một hội đệ tử; 

Hội ấy, Ta hiện nghĩa, 
Quảng diễn giáo thanh tịnh. 
Trong tâm thường hoan hỷ, 
Lậu tận”, không tái sinh, 


Kết hay kết sử 4# f#, chỉ sự trói buộc hay thắt chặt của phiền não ô nhiễm; Päii: 


samyojana. 


Hán: nhất nhất mao — — # (không rõ nghĩa). 
Năng Nhân Ý Tịch Diệt §E {—- # 3z 34, dịch nghĩa của Pali: Sakya-muni hay 


Sakka-muni. 


Lậu tận 3 3š: phiền 








n 


ão ô nhiễm đã cạn nguồn; Päli: khinasava. 
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31. 
32. 


33. 


34. 


3ù, 


36. 


37. 


Tỳ-bà, Thi-kh, ba; 
Phật Tỳ-xá-bà, hai; 
Bốn Phật mỗi vị một 


Hội Tiên nhân diễn thuyết. 
“Đức Phật Tỳ-bà-thi có hai đệ tử là Khiên-trà?' và Đề-xá??. Đức 
Phật Thi-khí có hai đệ tử là A-tỳ-phù và Tam-bà-bà””. Phật Tỳ-xá-bà 
có hai đệ tử là Phò-du và Uất-đa-ma?!. Phật Câu-lưu-tôn có hai đệ tử 
là Tát-ni và Tỳ-lâu”. Đức Phật Câu-na-hàm có hai đệ tử là Thư-bàn- 
na và Uất-đa-lâu°°. Đức Phật Ca-diếp có hai đệ tử là Đề-xá và Bà-la- 
bà. Còn nay Ta có hai đệ tử là Xá-lợi-phất và Mục-kiển-liên?”.” 


Bấy giờ, Phật nói bài tụng: 
Khiên-trà và Đề-xá 
Đệ tử Tỳ-bà-thi. 
A-fỳ-phù, Tam-bà, 
Đệ tử Phật Thi-khí. 
Phò-du, Uất-đa-ma, 
Bậc nhất hàng đệ tử. 
Cả hai hàng ma oán, 
Đệ tử Tỳ-xá-bà. 
Tát-ni và Tỳ-lâu, 
Đệ tử Câu-lum-tôn. 
Thư-bàn, Uất-đa-lâu, 
Đệ tử Câu-na-hàm. 
Đề-xá, Bà-la-bà, 


Bản Cao ly: Khiên-trà #š 2š; TNM: Khiên-đồ #š 4š; Pãli: Khanda. 


Đề-xá ‡š ; TNM: Chất-sa ÿ# ?P; Pãli: Tissa. 


A-tỳ-phù lñj Hị: ÿ#; Pãli: Abhibhũ (Thắng giả). Tam-bà-bà = 3š 3; Pãli: 


Sambhava (Xuất Sanh). 


Phò (phù)-du ‡£ 3#; Pali: Sona. Uất-đa-ma ## Z J# (Uttama); Pali: Uttara. 











Tát-ni jš JE; Pali: Sañjiva. Tỳ-lâu ft £š; Pali: Vidhura. 














Thư-bàn-na $ÿ #š Ÿlö; Thất Phật phụ mẫu tánh tự kinh (Đại I, tr. 160a): Chuyển luân 
lf #; Pali: Cakkavatff, Skt.:: Cakravartin?); TNM: Ưu-ba-tư-đa {£ 3# ƒ Z4; Pali: 

















Bhiyyosa. Uất-đa-lâu 2 4 #š; Pali: Uttara. 

















Xá-lợi (ly)-phất 2: #l| Z§; Pali: Sariputta. Mục-kiền-liên 



































Tiệ 3E 


8; Pali: Moggallana. 
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Đệ tử Phật Ca-diếp. 
Xá-lợi-phất, Mục-liên, 
Bậc nhất đệ tử Ta. 

“Đức Phật Tỳ-bà-thi có vị đệ tử chấp sự? là Vô Ưu”; Phật Th¡- 
khí có vị đệ tử chấp sự là Nhẫn Hành”; Phật Tỳ-xá-bà có vị đệ tử 
chấp sự là Tịch Diệt"; Phật Câu-lưu-tôn có vị đệ tử chấp sự là Thiện 
Giác”; Phật Câu-na-hàm có vị đệ tử chấp sự là An Hòa; Phật Ca- 
diếp có vị đệ tử chấp sự là Thiện Hữu; còn Ta có vị đệ tử chấp sự là 


A-nan®Ÿ.” 


Vô Ưu và Nhẫn Hành, 
Tịch Diệt và Thiện Giác, 
An Hòa và Thiện Hữu 
Thứ bảy là A-nan. 

Ấy là thị giả Phật 

Đây đủ các nghĩa thú; 
Ngày đêm không buông lung. 
Bảy Thánh đệ tử ấy 
Hầu tả hữu bảy Phật 
Hoan hỷ và cúng dường, 
Tịch nhiên vào diệt độ“. 


“Đức Phật Tỳ-bà-thi có con tên Phương Ưng”. Phật Thi-khí có 


3: Chấp sự đệ tử $\ zĩ % T7 tức đệ tử thị giả, Tỳ-kheo hầu cận; Pãli: Bhikkhu 
upatthaka aggupatthaka. 

3” Vô Ưu ft (ế; Thất Phật phụ mẫu, sđd.: A-thâu-ca lïj tí 3l: Pãli: Asoka. 

- Nhẫn Hành zJ ƒ7, Thất Phật phụ mẫu, sđd.: Sát-ma-ca-rô #š F# 3lI r8: Pãii: 
Khemamkara. 

*!' Tịch Diệt #7 #‡, Thất Phật, sđd.: Ô-ba-phiến-đổ I3 ÿ Eä l#; Pali: Upasanta. 

#“. Thiện Giác 2 5#, Thất Phật, sđd.: Một-đề-du ÿ2 ‡# 3#; Pãli: Buddhija. 

*-. An Hòa 2 §ïI, Thất Phật, sđd.: Tô-rô-đế-lý-dã #§ I# 7ÿ H1 #ÿ; Pãli: Sotthija. 

SẠC Thiện Hữu > Z, Thất Phật, sđd.: Tát-lý-phạ-mịi-đát-ra j;š E1 ## [k {H I£: Pali: Sabbamitta. 

®%-. A-nan JïJ #£: Pali: Ananda. 

“Tịch nhiên #7 Zä, TNM: tịch diệt 3š }. 

**“ Phương Ưng 7ÿ J#, Vô Lượng ƒ£ §t, Diệu Giác # ##, Thượng Thắng F- J#, Đạo Sư 

3š Eili; không tìm thấy Pali tương đương. 
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con tên Vô Lượng. Tỳ-xá-bà có con tên Diệu Giác. Câu-lưu-tôn có 
con tên Thượng Thắng. Câu-na-hàm có con tên Đạo Sư. Ca-diếp có 
con tên Tập Quân®. Ta nay có con tên là La-hầu-la*°.” 
Phật lại nói bài tụng: 
Phương Ưng và Vô Lượng, 
Diệu Giác và Thượng Thắng, 
Đạo Sư và Tập Quân, 
Thư bảy La-hâu-la. 
Các con hào quý ấy 
Nối dõi hạt giống Phật; 
Yêu Pháp, ưa bố thí, 
Trong Thánh pháp, vô úy. 
“Đức Phật Tỳ-bà-thi có cha tên Bàn-đầu”°, dòng vua Sát-ly; mẹ tên 
Bàn-đầu-bà-đề"!. Quốc thành của vua trị tên là Bàn-đầu-bà-để”. ” 
Phật bèn nói bài tụng: 
Biến Nhãn, cha Bàn-đầu, 
Mẹ Bàn-đầu-bà- đề. 
Thành Bàn-đầu-bà-đề, 
Phật thuyết pháp trong đó. 
“Đức Phật Thi-khí có cha tên Minh Tướng, dòng vua Sát-ly; mẹ 
tên Quang Diệu; quốc thành vua cai trị tên là Quang tướng”!.” 
Phật lại nói tụng: 
Thi-khí, cha Minh Tướng, 
Mẹ tên gọi Quang Diệu; 
Ở trong thành Quang tướng, 





48. 

















II 


Tập Quân #§ #, các bản TNM: Tiến Quân ? ï 
La-hầu-la £§ £ £§; Pãli: Rahula. 

Bàn-đầu #‡ Øñ, các bản TNM: Bàn-đầu-ma-đa §# 78 J# 4; Pali: Bandhumant. 
Bàn-đầu-bà-đề ## Ø# 3 ‡#; TNM: Bàn-đầu-ma-na §# 7ï J# fl; Pali: Bandumaii. 

Xem cht. 51. 

”3' Xem cht. 26. 

*. Minh Tướng Ji ‡E; Pãli: Aruna. Quang Diệu 3 ##; Pãli: Pabhãvati. Quang Tướng 
3 4H; Pali: Arunavati. 




















49. 




















50. 


ĐH 








5. 
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Ủy đúc dẹp ngoại địch. 
“Đức Phật Tỳ-xá-bà có cha tên Thiện Đăng, dòng vua Sát-ly; 
mẹ tên Xưng Giới, quốc thành vua cai trị tên Vô dụ Š. ” 
Phật nói tụng: 
Cha Phật Tỳ-xá-bà, 
Vua Sát-ly Thiện Đăng; 
Mẹ tên gọi Xưng GIới; 
Quốc thành tên Vô dụ. 
“Đức Phật Câu-lưu-tôn có cha tên Tự Đắc"5, dòng Bà-la-môn; 
mẹ tên Thiện Chi; vua tên An Hòa và quốc thành cũng theo đó mà có 


tên là An hòa””.” 


Bà-la-môn Tự Đắc, 
Mẹ tên gọi Thiện Chi. 
Vua tên là An Hòa, 
Cai trị thành An hòa. 


“Đức Phật Câu-na-hàm có cha tên Đại Đức, dòng Bà-la-môn; 
mẹ tên Thiện Thắng, vua tên Thanh Tịnh và quốc thành này cũng 
theo đó mà có tên là Thanh tịnh”. ” 

Bà-la-môn Đại Đức, 

Mẹ tên là Thiện Thắng; 
Vua tên là Thanh Tịnh, 

ở trong thành Thanh tịnh. 


“Đức Phật Ca-diếp có cha tên Phạm Đức, dòng Bà-la-môn; mẹ 
tên Tài Chủ; vua thời đó tên Cấp-tỳ”, trị vì quốc thành tên Ba-la- 


„ 


nạI. 





55. 





Thiện Đăng $ ##; Pali: Suppatta. Xưng giới §š 7+; Pali: Yasavatr. Vô Dụ #£ Hạ; 
Pali: Anopama. 

Tự Đắc }E f8: Pali: Aggidatta, con cầu tự với thần Lửa. TNM: Lễ Đức †# fä. 

An Hòa 2z #1; Pali: Khema. Thiện Chỉ ‡$ ‡#: Visakhä. An hòa thành: Khemavatf. 

Đại Đức + ƒ#: Yalladatta; Thiện Thắng 3 J#: Uttarä; Thanh tịnh thành 3ƒ # 1: 
Sobhavat. 
* Cấp-tỳ ;ÿ HH; Pãli: Kikin. TNM: Ba-la-tỳ 3# ÿ# HỊt: có lẽ nhầm tự dạng cấp và ba. 


Phạm Đức *#£ f#; Pali: Brahmadatta, Tài Chủ R†‡ 3:; Pali: Dhanavatr. 














56. 





51. 





58. 
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Bà-la-môn Phạm Đức, 
Mẹ tên là Tài Chủ; 
Thời vua tên Cấp-tỳ, 
Trị thành Ba-la-nại. 

“Còn Ta có thân phụ tên là Tịnh Phạn dòng vua Sát-ly, mẹ tên 

Đại Thanh Tịnh Diệu”? trị sở thành của vua là Ca-tỳ-la-vệ. ” 
Cha, Sát-ly Tịnh Phạn, 
Mẹ tên Đại Thanh Tịnh; 
Đất rộng, dân sung túc; 
Ta sinh ra ở đó. 

“Đó là nhân duyên, danh hiệu, chủng tộc và chỗ xuất sinh của 
chư Phật. Kẻ trí nào nghe đến nhân duyên đó mà không vui mừng sinh 
tâm ưa muốn!” 

Bấy giờ"!, Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo! Nay Ta muốn, bằng Túc mạng trí, sẽ nói về 
sự tích của chư Phật quá khứ. Các thầy muốn nghe không?” 

Các Tỳ-kheo trả lời: 

“Nay thật đúng lúc. Chúng con muốn nghe. ” 

Phật nói: 

“Này các Tỳ-kheo, hãy nghe kỹ, hãy suy ngẫm kỹ. Ta sẽ phân 
biệt giải thuyết cho các thầy. 

“Này các Tỳ-kheo, nên biết pháp thường của chư Phật. 

“Đức Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ cõi trời Đâu-suất giáng thần vào thai 
mẹ, do hông phải mà vào, chánh niệm không tán loạn. Ngay lúc ấy 
cõi đất rung chuyển; ánh sáng rực rỡ soi khắp thế gian; những chỗ mặt 
trời mặt trăng không soi tới cũng đều mong nhờ chiếu sáng. Chúng sanh 
chốn u minh nhờ đó được trông thấy lẫn nhau và tự biết mình hiện đang 
sinh ở chỗ nào. Ánh quang minh đó lại soi đến cung điện Ma vương. 
Phạm thiên, Đế Thích, Sa-môn, Bà-la-môn và các chúng sanh khác, cũng 
đều được mong nhờ ánh sáng. Ánh sáng của chư Thiên tự nhiên biến 





5 Đại Thanh Tịnh Diệu z 3# š# #), TNM.: Đại Hóa + {E; Pãli: Mahãmaya. Tịnh 
Phạn ?# ấy; Pali: Sudhodana. Ca-tỳ-la-vệ 3i HỊt 2£ fï; Pali: Kapilavatthu. 

D. 14 (Deva, Dig II. 1h): Phật giảng xong đoạn trên liền đi vào tịnh xá. Truyện 
kể được tiếp tục vào buổi chiều hôm đó. 























61. 
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A{ * 


mâãt 

Rồi Phật nói bài tụng: 

Mây dày kín hư không, 
Ánh chớp chiếu thiên hạ; 
Tỳ-bà-thi giáng thai, 

Ánh sáng chiếu cũng vậy. 
Chỗ nhật nguyệt không tới, 
Tháy đều được chiếu sáng, 
Thai thanh tịnh, vô nhiễm, 
Pháp chư Phật đều vậy. 

“Này các Tỳ-kheo, nên biết pháp thường của chư Phật”. Bồ-tát 
Tỳ-bà-thi, lúc ở thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, thường có bốn 
vị Thiên thần tay cầm qua mâu, hộ vệ cho mẹ ngài, dẫu loài người hay 
loài phi nhân đều không thể xâm phạm. Đó là pháp thường.” 

Rồi Phật nói bài tụng: 

Bốn phương bốn Thiên thần, 
Có tiếng tăm, uy đức, 
Thiên Đế Thích sai khiến, 
Khéo thủ hộ Bô-tát. 

Tay thường cầm qua mâu, 
Hộ vệ không chút rời. 
Nhân, phi nhân không hại; 
Ấy pháp thường chư Phật. 
Được chư Thiên hộ vệ, 
Như Thiên nữ hầu Trời, 
Quyến thuộc đều hoan hỷ, 
Ấy pháp thường chư Phật. 

“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, đây là pháp thường của chư Phật: 
Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ, chuyên 
niệm không tán loạn, khiến thân mẹ được an ổn, không có các não 
loạn, trí tuệ ngày càng thêm. Mẹ tự xem thai mình thấy rõ thân Bồ-tát 
đủ các căn tốt đẹp như chất vàng tía không chút tỳ tích, khác nào kẻ 














°“. Chư Phật thường pháp š# fi: š; ›#; Pãli: dhammatä esã. 
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có mắt sáng, xem vào đồ lưu ly trong sạch, thấy suốt cả trong ngoài 
không chút ngăn ngại. Này các Tỳ-kheo, đó là pháp thường của chư 
Phật.” 
Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: 

Như ngọc lưu ly sáng, 

Ánh sáng như trời trăng, 

Nhân Tôn trong thai mẹ, 

Khiến mẹ không não hoạn. 

Trí tuệ càng tăng thêm, 

Xem thai như vàng ròng; 

Mẹ mang thai an lạc, 

Ấy pháp thường chư Phật. 

“Này các Tỳ-kheo, Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ trời Đâu-suất giáng thần 
vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến tâm mẹ lúc nào cũng 
thanh tịnh, không có các dục tưởng, không bị lửa dục thiêu đốt. Ấy là 
pháp thường của chư Phật. ” 

Thế Tôn lại nói bài kệ: 

Bồ-tát trụ thai mẹ; 

Phước trời trên cối trời; 

Tâm mẹ ngài thanh tịnh, 
Không có các dục tưởng. 
Dứúứt bỏ các dâm dục, 

Không nhiễm, không gần gũi, 
Không bị h?a dục thiêu, 

Mẹ chư Phật thường tịnh. 

“Này các Tỳ-kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ-tát Tỳ-bà-thi từ 
trời Đâu-suất giáng thần vào thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khiến 
mẹ ngài giữ trọn năm giới, phạm hạnh thanh tịnh, thuần tín và nhân từ, 
thành tựu mọi điều lành, an lạc không sợ hãi và khi thân hoại mệnh 
chung, được sanh cõi trời Đao-lợi. Ấy là pháp thường của chư Phật.” 

Bấy giờ Thế Tôn lại nói kệ: 

Hoài thai Đấng Chí Tôn, 
Tình tấn, Giới đây đủ, 
Mạng chung lại sinh thiên; 
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Duyên ấy, nói mẹ Phật. 

“Này các Tỳ-kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ-tát Tỳ-bà- 
thi, khi sanh từ hông phải của mẹ mà ra, cõi đất rung động, ánh 
sáng chiếu khắp nơi. Khi mới vào thai, những chỗ tối tăm thầy đều 
được chiếu sáng. Ấy là pháp thường của chư Phật.” 

Thái tử sinh, đất động, 

Ánh sáng rọi khắp nơi, 

Cối này và cối khác, 

Trên dưới và các phương. 
Phóng quang, cho mắt sáng, 
Trọn đủ nơi thân trời, 

Bằng tịnh tâm hoan hỷ, 
Chuyển xưng tên Bồ-tát. 

“Này các Tỳ-kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ-tát Tỳ-bà-thi, lúc 
sanh, do hông phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn. Khi ấy 
mẹ Bồ-tát tay vin cành cây, không ngồi không nằm, có bốn Thiên thần 
bưng nước hương đứng trước mẹ mà thưa rằng: “Tâu Thiên mẫu, nay ngài 
sanh Thánh tử, chớ có ưu lo. Đó là pháp thường của chư Phật. ” 

Mẹ Phật không nằm, ngồi; 
Trụ giới, tu phạm hạnh; 
Không lười; sinh Chí Tôn, 
Được trời người phụng thờ. 

“Này các Tỳ-kheo, pháp thường chư Phật, Bồ-tát Tỳ-bà-thi lúc 
sanh, do hông phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, thân 
Ngài thanh tịnh không bị ô nhiễm bởi các thứ ô uế. Ví như kẻ có mắt 
sáng, liệng hạt minh châu sáng sạch lên lụa trắng, thấy rõ cả hai đều 
không làm bẩn nhau, vì cả hai đều sạch. Bồổ-tát ra khỏi thai cũng như 
vậy. Đó là pháp thường của chư Phật.” 

Như mình châu sáng sạch, 
Trên lụa, không vấy bẩn; 
Bồ-tát khi xuất thai, 
Thanh tịnh, không nhiễm ô. 
“Này các Tỳ-kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ-tát Tỳ-bà-thi, 
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khi sanh, do hông phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn. 
Ngài từ hông phải ra, vừa đến đất, không cần người đỡ, liễn đi bẩy 
bước, ngó khắp bốn phương, rồi đưa tay lên nói rằng: “Trên trời dưới 
đất, duy Ta là tôn quý", Ta sẽ cứu độ chúng sanh khỏi sinh, già, bệnh, 
chết®. Ây là pháp thường của chư Phật.” 

Giống như sư tử bước, 

Ngó khắp cả bốn phương; 

Nhân Sư Tử ”` khi sanh, 

Đi bảy bước cũng thế. 

Lại như rồng lớn® đi, 

Khắp ngó cả bốn phương, 

Đấng Nhân Long khi sanh, 

Đi bảy bước cũng thế. 

Khi Đấng Lưỡng Túc sanh", 

Đi thong thả bảy bước, 

Ngó bốn phương rồi nói. 

Sẽ dứt khổ sinh tử. 

Ngay lúc mới sanh ra, 

Đã không ai sánh bằng, 

Tự xét gốc sinh tử, 

Thân này thân tối hậu. 

“Này các Tỳ-kheo, pháp thường của chư Phật, Bồ-tát Tỳ-bà-thi, 

khi sanh do hông phải của mẹ mà ra, chuyên niệm không tán loạn, tức 
thì có hai suối nước, một ấm, một mát, tự nhiên ở dưới đất tuôn ra, để 


%' Tham chiếu Pãli, D. 14 (Deva Dìgh II, tr. 14): Aggo 'ham asmi lokassa, jettho 


“ham asmi lokassa settho ham asmi loakassa, ayam antima jati, n “atthi “dani 
punabhavo ti, Ta là Đấng Tối Thượng của thế gian, là Tối Thắng của thế gian, là 
Tối Tôn của thế gian. Đây là sự sanh cuối cùng, không còn đời nào nữa. 

% Nhân Sư Tử 4 ñ -Ƒ: Sư tử của loài người; Pãli: Naramiuha. 

5 Đại long + ÿẼ: rồng lớn, cũng có nghĩa rắn thần, chúa tể các loài thủy tộc; Pãli: 
mahanaga. 





%- I ưỡng Túc Tôn jj  ‡ý, tôn quý giữa loài hai chân, chỉ chư Thiên và nhân loại; 
thường cũng được giải thích là đầy đủ phước và trí, do chữ Hán túc” R vừa có 


“¬ 


nghĩa 











cái chân” vừa có nghĩa là “đủ”; Pali: Dvipada-settha; Skt.: Dvipadottama. 
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cúng dường tắm rửa cho Bồ-tát. Đó là pháp thường của chư Phật.” 
Đấng Lưỡng Túc khi sinh, 
Hai suối tự tuôn ra, 
Để cúng Bồ-tát dùng; 
Biến Nhãn” tắm sạch sẽ. 
Hai suối tự tuôn ra, 
Nước suối rất trong sạch; 
Một ấm, một lạnh mái, 
Tắm Đấng Nhất Thiết Trí. 

“Lúc Thái tử mới sanh, phụ vương Bàn-đầu mời các tướng sư và 
đạo sĩ đến xem tướng Thái tử để biết sự tốt xấu. Bấy giờ, các tướng sư 
vâng lệnh đến xem và ngay trước khi chưa mặc áo, họ nhìn rõ các 
tướng đây đủ. Bèn đoán rằng: “Người có tướng này sẽ có hai con 
đường, chắc chắn không nghi ngờ. Nếu tại gia thì sẽ làm Chuyển luân 
thánh vương, trị vì bốn châu thiên hạ, đủ bốn thứ quân binh, dùng 
chánh pháp trị dân, không thiên lệch; thi ân khắp thiên hạ, tự nhiên có 
bảy thứ báu qui tụ, có ngàn người con dũng kiện hay dẹp trừ ngoại 
địch, không cần dùng đao binh mà thiên hạ thái bình. Còn nếu xuất 
gia học đạo, thì sẽ thành Bậc Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu.” 

Rồi các tướng sư tâu vua: 

“Con trai của đức vua có ba mươi hai tướng, sẽ có hai con đường, 
chắc chắn không nghi ngờ. Nếu tại gia sẽ là vị Chuyển luân thánh 
vương. Nếu xuất gia sẽ thành Bậc Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu.” 

Thái tử trăm phước sinh, 
Được tướng sư ghi nhận, 
Như chép trong điển sách, 
Chắc chắn theo hai đường. 
Nếu ngài vui tại gia, 

Sẽ làm Chuyển luân vương 
Được bảy báu hiếm có, 
Báu tự hiện cho vua. 

Bánh xe vàng ngàn căm, 


Xem cht. 26. 
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Với lưới vàng bao quanh, 
Bánh xe hay bay khắp, 
Nôn gọi bánh xe trời. 
Khéo luyện voi bảy ngà, 
Cao lớn trắng như tuyết, 
Khéo bay qua hư không, 
Voi báu là thứ hai. 

Ngựa ải khắp thiên hạ, 
Sớm đi chiều về ăn, 

Lông đỏ, bờm khổng tước, 
Là báu vật thứ ba. 

Ngọc lưu ly trong sáng, 
Chiếu rọi một do-tuân, 
Đêm sáng như ban ngày, 
Là báu vật thứ tư. 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Không ai có thể sánh, 
Bậc nhất hàng nữ nhân; 
Đó là báu thứ nắm. 

Hiến vua ngọc lưu ly, 
Châu ngọc các thứ quý, 
Hoan hỷ mà phụng cống, 
Đó là báu thứ sáu. 

Theo ý niệm Luân vương, 
Quân binh tiến thoái nhanh, 
Nhậm lẹ theo ý vua, 

Đó là báu thứ bảy. 

Đó là bảy báu vật, 

Bánh xe, voi, ngựa trắng, 
Cư sĩ báu, nữ báu, 

Quân binh báu thứ bảy; 
Nhìn xem mà không chán, 
Ngũ dục tự vui đùa, 

Như voi bứt dây trói, 
Xuất gia thành Chánh giác. 
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Vua có con như thế, 

Đấng Lưỡng Túc loài người, 
Ở đời Chuyển Pháp luân, 
Đạo thành không biếng nhác. 


“Lúc bấy giờ, Phụ vương ân cần hỏi lại tướng sư ba lần: “Các 
ngươi hãy xem lại ba mươi hai tướng của Thái tử là những gì?” Các 
tướng sư bèn khoác áo lại cho Thái tử và kể rõ ba mươi hai tướng: 


1. 
2: 


Bàn chân bằng phẳng đầy đặn, đi đứng vững vàng. 
Dưới bàn chân có dấu chỉ như bánh xe có ngàn căm, ánh 


sáng xen nhau. 


| 3, 


Có màng lưới mỏng giữa kẽ ngón tay, chân như chân 


ngỗng chúa. 


10. 
I1. 


6.6160 1i 


Tay chân mềm mại như áo trời. 

Ngón tay chân thon dài không ai bằng. 

Gót chân đầy đặn trông không chán. 

Ông chân thon dài như của nai. 

Các khớp xương móc lấy nhau như xích chuyển. 

Mã âm tàng. 

Đứng thẳng tay duỗi dài quá gối. 

Mỗi chân lông đều có một sợi lông. Sợi lông ấy xoáy hữu, 


màu lưu ly xanh biếc. 


đc: 
l8, 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
BI 
23, 
24. 
2s 


Lông mọc xoay phía hữu, màu xanh biếc thẳng lên. 
Thân sắc huỳnh kim. 

Da thịt mịn màng không dính bụi nhơ. 
Hai vai ngang bằng đầy đặn tròn đẹp. 
Giữa ngực có chữ vạn. 

Thân cao gấp đôi người thường. 

Bảy chỗ trong người đầy đặn. 

Mình cao to lớn như cây Ni-câu-lô. 
Hai má như sư tử. 

Ngực vuông đầy như ngực sư tử. 

Có bốn mươi cái răng. 

Răng ngang bằng đây đặn. 

Răng khít nhau không hở. 

Răng trắng, trong sáng. 


KINH ĐẠI BẢN 25 





26. Yết hầu thanh sạch, ăn thức gì cũng thích hợp. 
27. Lưỡi rộng dài có thể liếm tới mép tai. 
28. Tiếng nói trong rõ như tiếng Phạm thiên. 
29. Con mắt màu xanh biếc. 
30. Mắt như mắt trâu chúa, trên dưới có hai mí. 
31. Có lông trắng giữa hai chân mày, mềm mại kéo ra dài một 
tầm, thả thì xoáy trôn ốc về phía hữu như trân châu. 
32.. Trên đỉnh có chỗ thịt nổi. 
“Â y là ba mươi hai tướng Đại nhân. 
“Bèn nói bài tụng: 
Đứng vững chân mềm mại, 
Không dẫm đất, có dấu, 
Tướng ngàn căm trang nghiêm, 
Màu sắc rất tươi sáng. 
Thân cao rộng ngay thẳng, 
Như cây Ni-câu-loại. 
Như Lai, chưa từng có, 
Mã âm tàng ẩn kín. 
Vàng báu trang nghiêm thân, 
Các tướng chói lẫn nhau. 
Tuy mô hôi như thường, 
Song bụi đất không dính. 
Như sắc trời mịn màng 
Lọng trời tự nhiên che, 
Phạm âm, thân vàng tía, 
Như hoa vươn khỏi ao. 
Vua bèn hỏi tướng sư 
Tướng sư kính tâu vua 
Ngợi khen tướng Bồ-tát, 
Sáng chói khắp toàn thân, 
Các gân khớp tay chân, 

















5: Nguyên Hán: nhãn thượng hạ câu huyến ñ§ †- Ƒ {E H#J, nếu dịch sát: mắt trên 


dưới cùng nháy; không rõ nghĩa. So sánh Pãli: gopakhuma, có mí mắt như của 
bò cái; nghĩa là, mắt hai mí. 
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Trong ngoài đều hiện rõ. 
Thực vị thảy vi diệu, 
Thân ngay ngắn không vẹo, 
Bánh xe hiện dưới chân, 
Tiếng nói như chim oanh, 
Tướng bắp đùi đây đặn, 
Ấy do túc nghiệp thành. 
Cùi chỏ tròn đây đẹp, 
Mày mắt rất đoan nghiêm, 
Đấng Sư Tử giữa người, 
Có oai lực hơn hết. 

Hai má đều đây đặn, 
Nằm nghiêng như sư tử, 
Bốn mươi răng đều đặn, 
Dày khít không kẽ hở 
Tiếng Phạm âm ít có, 

Xa gần tùy duyên nghe. 
Đứng thẳng thân không nghiêng, 
Hai tay sờ đến gối, 

Ngón tay đều, mêm mại, 
Đủ các tướng tôn quý, 
Mỗi chân lông một sợi, 
Màng lưới kế tay chân, 
Nhục kế, mắt xanh biếc, 
Mắt trên dưới hai mí, 

Hai vai ngang, tròn, đây. 
Đủ ba mươi hai tướng. 
Gót chân không cao thấp, 
Đài thon như đùi nai, 
Đấng Chí Tôn xuất hiện, 
Như voi bứt dây trói, 

Độ chúng sanh thoát khổ, 
Khỏi sanh già bệnh chết. 
Ngài đem tâm đại bi, 
Truyền dạy Bốn chân đế, 
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Diễn bày các pháp nghĩa, 
ĐưỢC mỌI ngưỜI tôn quý. ” 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, lúc Phật Tỳ-bà-thi sinh ra, chư Thiên ở phía 
trên, giữa hư không, tay cầm lọng trắng, quạt báu, để ngăn che lạnh, 
nóng, gió, mưa, bụi bặm.” 

Hiếm có trong loài người, 
Đấng Lưỡng Túc ra đời, 
Được chư Thiên cung kính, 
Dâng lọng báu, quạt báu. 

“Bấy giờ, Phụ vương cấp bốn người vú: một, cho bú; hai, tắm 
rửa; ba, bôi hương; bốn, vui đùa. Họ vui vẻ nuôi nấng không hề 
biếng nhác.” 

Nhũ mẫu lòng từ ái, 

Nuôi dưỡng con mới sinh, 
Cho bú và tắm rửa, 

Bồi hương và vui đùa. 
Hương bậc nhất trong đời, 
Bôi xoa Đấng Chí Tôn. 

“Lúc còn là đồng tử, con trai con gái cả nước ngắm nhìn Ngài 
không chán.” 

Được nhiều người thương kính, 
Như tượng vàng mới thành, 
Trai gái cùng nhìn ngắm, 
Nhìn mãi không biết chán. 

“Lúc còn là đồng tử, con trai và con gái cả nước đều ấm bồng, 
như ngắm hoa báu”. 

Phật nói bài kệ: 

Khi Lưỡng Túc Tôn sanh, 
Được nhiều người thương kính, 
Chuyên tay nhau bông ăm, 
Như ngắm hương hoa báu. 
“Bồ-tát khi mới sanh mắt Ngài không nháy như chư Thiên trời 
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Đao-lợi”. Do cặp mắt không nháy mà có hiệu là Tỳ-bà-thi.” 
Đấng Chí Tôn không nháy, 
Như chư Thiên Đao-lợi, 
Thấy sắc mà chánh quán, 
Nôn hiệu Tỳ-bà-thi. 
“Bồ-tát khi sanh âm thanh của Ngài trong suốt êm dịu hòa nhã 
như tiếng chim Ca-la-tần-già”9. ” 
Như chim trên núi Tuyết, 
Uống nước hoa mà hót, 
Đấng Lưỡng Túc Tôn ấy, 
Tiếng trong suốt cũng vậy. 
“Bồ-tát khi mới sinh, mắt có thể nhìn thấy suốt một do-tuần.” 
Do nghiệp quả thanh tịnh, 
Ánh sáng trời mâu nhiệm, 
Mắt Bồ-tát nhìn thấy, 
Khắp suốt một do-tuần. 
“Bồ-tát khi sinh, tuổi lớn dân, ở tại Thiên chánh đường"! để khai 
hóa. Ân đức ban đến thứ dân, đức lớn đồn xa”?.” 
Thơ ấu, ở chánh đường, 
Để khai hóa thiên hạ, 
Quyết đoán các sự vụ, 
Nên gọi Tỳ-bà-thi. 
































'. Hán: kỳ mục bất huyến như Ðao-lợi thiên #: EH Z H# #[I 7) #lj £; Pãli: D.14 (Deva 

Digh II 1, tr.17): animisanto pekkhati seyyathäpi devã Tãvatimsã: nhìn thẳng sự 

vật bằng cặp mắt không nháy như chư Thiên Tävatimsa. 

Ca-la-tần-già 3 Z#£ ## fflI, hoặc âm là Ca-lăng-tần-già 3 l# #Z fffI, dịch: hảo thanh 

#ƒ #‡: tiếng hót tuyệt diệu; Pali: Karavika. 

Thiên chánh đường Z IE ‡#; TNM: Đại chánh đường ZÄk 1E ‡#; Pali: Atthakarana: 

công đường hay pháp đường, để xử kiện. Tham chiếu, D.14 (Deva Dĩgh II 1, tr.17; 

Trường bộ kinh I tr.461): 'Khi vua Bandhumäã ngồi xử kiện, vua đặt hoàng tử 

Vipaasï bên nách mình để xử kiện:. 

. Tham chiếu; Pãli D.14 (Deva Dĩgh, sđd.: Trường bộ I, tr.461 “.. do hoàng tử 
VipassT có thể quan sát và xử kiện đúng luật pháp nên danh từ Vipassï, Vipassĩ 
càng được dùng để đặt tên cho Ngài”. 


70. 

















71. 
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Trí thanh tịnh quảng bác, 
Sâu thẳm như biển cả, 
Hài lòng Với mỌi người, 
Khiến trí tuệ tăng trưởng. 

“Một hôm, Bồ-tát muốn ra khỏi thành để dạo chơi và quan sát, 
bèn ra lệnh sửa soạn xe báu để Ngài đi đến viên lâm” tuần hành và 
du ngoạn. Người đánh xe sau khi sửa soạn xa giá xong, tâu Thái tử: 
“Giờ đã đến lúc.` Thái tử cưỡi xe báu đi đến khu vườn công cộng”! kia. 
Giữa đường Ngài gặp một người già, đầu bạc răng rụng, lưng còm, 
mặt nhăn, rung rinh trên chiếc gậy, thở khò khè theo nhịp bước khó 
khăn. Thái tử liền xoay hỏi quân hầu: “Đó là người gì? Đáp rằng: “Đó 
là người già.` Lại hỏi: 

“Già là thế nào?' Đáp: “Già là người mà tuổi thọ sắp hết, không 
còn sống bao lăm nữa. Thái tử lại hỏi: “Ta đây cũng sẽ như thế, không 
tránh khỏi hoạn này chăng? Đáp: “Phàm đã có sinh tất có già, đâu kể 
chi sang hèn.' Nghe vậy Thái tử buồn bã không vui, liền bảo quân hầu 
đánh xe về. Ngài lặng lẽ suy nghĩ về nỗi già khổ mà chính Ngài cũng 
chưa tránh khỏi.” 

Bấy giờ Phật bèn nói bài kệ: 

Nhìn mạng già sắp chết, 
Chống gậy bước đi run, 
Bồ-tát tự suy ngẫm, 

Ta chưa khỏi nạn này. 

“Bấy giờ Phụ vương hỏi quân hầu: “Thái tử xuất du có vui 
không? Đáp: “Không vui.` Lại hỏi lý do: “Tại sao vậy?' Đáp: “Tại 
giữa đường Ngài gặp người già nên không vui. Phụ vương mới âm 
thầm nhớ tới lời tướng sư ngày trước, đoán Thái tử sẽ xuất gia, nay 
Thái tử không vui, hẳn đúng như thế chăng? Ta hãy dùng mọi cách 
giữ Thái tử lại thâm cung, đem ngũ dục làm nguôi lòng Thái tử, để 
Thái tử đừng xuất gia. Nghĩ xong vua liền hạ lệnh trang sức cung 
quán, chọn hàng thế nữ để giúp vui Thái tử.” 











” Viên lâm [Zi ##; Pãli: uyyanabhumi: công viên; Skt.: udyãna: viên quán. 
? Hán: viên quán [#ï ii, tức viên lâm. Xem ch. 73. 
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Phật lại nói bài tụng: 
Phụ vương nghe lời ấy, 
Sai trang hoàng cung quán, 
Tăng thêm bằng ngũ dục, 
Muốn để không xuất gia. 

“Lại một lúc khác, Thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo và trên 
đường đi, Ngài gặp một người bệnh, thân sÂy, bụng lớn, mày mặt sạm 
đen, nằm lăn trên nhơ bẩn, không ai ngó ngàng chăm sóc. Bệnh rất trầm 
trọng, miệng không thốt được một lời. Thái tử xoay lại hỏi quân hầu: “Đó 
là người gì? Đáp: 'Đó là người bệnh.` Hỏi: 'Bệnh là thế nào? Đáp: 
“Bệnh là sự đau đớn bứt rứt, chết sống không biết lúc nào." Hỏi: “Ta cũng 
sẽ như thế, chưa tránh khỏi cái hoạn này sao?° Đáp: “Phải. Phàm có sanh 
thì có bệnh, không kể øì sang hèn.' Nghe vậy Thái tử trở nên buồn bã 
không vui, liền bảo quân hầu đánh xe trở về. Ngài lặng lẽ suy nghĩ tới cái 
khổ bệnh mà Ngài cũng không tránh khỏi.” 

Rồi Phật nói bài kệ: 

Nhìn người bệnh lâu kia, 
Nhan sắc bị suy tổn. 

Im lặng tự suy ngẫm 

Ta chưa khỏi hoạn này. 

“Bấy giờ, Phụ vương lại hỏi quân hầu: “Thái tử đi đạo có vui 
không?' 'Không vui.` Quân hầu đáp. “Tại sao thế? “Tại giữa đường 
Ngài gặp người bệnh, nên không vui.` Phụ vương âm thầm suy nghĩ: 
“Ngày trước tướng sư xem tướng Thái tử có đoán sẽ đi xuất gia. Ngày 
nay Thái tử không vui, hẳn đúng thế chăng? Ta sẽ tìm cách tăng thêm 
mọi thứ dục lạc làm nguôi lòng Thái tử khiến cho khỏi xuất gia`. Vua 
liền hạ lệnh nghiêm sức cung quán, chọn thêm thể nữ để giúp vui.” 

Phật lại nói kệ: 

Sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
Vị diệu đáng ưa thích, 
Bồ-tát phước tột cùng, 
Nên sống trong hoan lạc. 

“Lại một lúc khác, Thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo và giữa 
đường lần này, Ngài gặp một người chết, phan lụa nhiều màu dẫn đường 
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trước sau; dòng họ thân quyến tiếc thương than khóc, đưa ra khỏi thành. 
Thái tử lại hỏi: 'Đó là người gì? “Đó là người chết, quân hầu đáp. Hỏi: 
“Chết là thế nào? Đáp: “Chết tức là hết. Hết gió đến lửa cứ tiếp tục làm 
cho xác thân bại hoại. Kẻ còn kẻ mất đôi đường, gia đình ly biệt. Thái tử 
lại hỏi người đánh xe: “Ta đây cũng sẽ như thế, chưa khỏi cái hoạn này 
chăng? Đáp: “Phải. Phàm đã có sanh tất có chết, chẳng kể sang hèn.” 
Nghe vậy Thái tử lại càng buồn bã không vui, bảo đánh xe về. Ngài trầm 
ngâm suy nghĩ tới cái chết khổ mà Ngài cũng không tránh khỏi. 

Phật liền dạy bài kệ: 

Vừa trông thấy người chất, 
Biết họ còn tái sanh; 
Thâm lặng tự suy nghĩ: 

Ta chưa khỏi hoạn này. 

“Phụ vương lại hỏi quân hầu: “Thái tử đi dạo lần này có vui 
không?°. 'Không vui, quân hầu đáp. “Tại sao thế?. “Tại giữa đường 
Ngài gặp người chết, nên không vui.' Phụ vương âm thầm suy nghĩ: 
“Ngày trước tướng sư xem Thái tử có đoán sẽ đi xuất gia, ngày nay Thái 
tử không vui, hẳn là đúng thế chăng? Ta hãy tìm cách tăng thêm các 
thứ kỹ nhạc để làm nguôi lòng Thái tử, khỏi xuất gia.` Liên hạ lệnh 
trang sức cung cấm, chọn thêm thể nữ để khiến cho giúp vui.” 

Tuổi thơ đã nổi tiếng, 
Các thể nữ vây quanh, 
Tự vui trong ngũ dục, 
Như thú vui Thiên đế. 

“Lại một lúc khác, Thái tử bảo quân hầu đánh xe đi dạo và lần này 
giữa đường Ngài gặp một vị Sa-môn, mang y cầm bát, mắt ngó xuống 
đất, chân bước khoan thai. Thái tử liền hỏi quân hầu: “Đó là người gì?'. 
*Đó là vị Sa-môn”, quân hầu đáp. “Sao gọi là Sa-môn?°. 'Sa-môn là người 
xa lìa ân ái, xuất gia học đạo, chế ngự các căn, không nhiễm mê ngoại 
dục, lòng xót thương hết thảy, không làm tổn hại vật gì, gặp khó cũng 
không phiền, gặp vui cũng không mong, hay nhẫn như đất, nên gọi là Sa- 
môn." Thái tử bèn nói: 'Lành thay, đó là đạo chân chính, tuyệt hẳn mọi 
trần lụy, vi điệu thanh hư. Chỉ có thế là khoái thích thôi! Thái tử liền bảo 
quân hâu đưa xe đến gần và hỏi Sa-môn rằng: “Ông cắt tóc, cạo râu mang 
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y cầm bát như vậy, chí ông muốn cầu chuyện øì?' Sa-môn đáp: “Phàm 
người xuất gia là cốt điều phục tâm ý, xa la trần cấu, thương cứu quần 
sanh, không làm điều nhiễu hại, trong lòng rỗng rang tịch mịch, chỉ có bể 
giữ đạo mà thôi”. Thái tử khen: “Hay lắm! Đạo này rất chân chính." Liền 
bảo quân hầu: Mang áo trân bảo của Ta và xa giá về, tâu lại phụ vương 
biết rằng ngay tại đây, Ta sẽ cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu 
đạo. Vì Ta muốn điều phục tâm ý, xa lìa trần cấu, giữ mình thanh tịnh để 
cầu Chánh đạo." Quân hầu liền đem xa giá và y phục của Thái tử về tâu 
lại phụ vương, còn Thái tử thì cắt bổ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu 
đạo.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo! Thái tử nhân thấy người già, bệnh mà thấu 
rõ cõi đời là khổ não; nhân thấy người chết mà lòng tham luyến thế 
gian tiêu tan; nhân thấy vị Sa-môn mà tâm được hoát nhiên đại ngộ. 
Trong khi Thái tử xuống xe bước đi, cứ mỗi bước tiến tới là mỗi bước 
rời xa triển phược. Thế ấy là chân xuất gia, chân viễn ly. 

“Bấy giờ, nhân dân trong nước nghe Thái tử đã cạo bỏ râu tóc, 
mang y cầm bát, xuất gia hành đạo, họ bảo nhau rằng: 'Đạo ấy chắc 
là đạo chân chính, mới khiến Thái tử từ bỏ vương vị vinh hoa cùng 
mọi sự quý trọng để đi theo." Lúc ấy có tới tám vạn bốn ngàn người 
trong nước đến xin Thái tử cho làm đệ tử xuất gia tu đạo.” 

Lựa chọn pháp thâm diệu, 
Nghe xong liền xuất gia, 
Thoát khỏi ngục ân ái, 
Không còn các trói buộc. 

“Thái tử bèn thâu nhận, cho cùng đi theo giáo hóa khắp nơi, từ 
thôn này sang thôn khác, từ nước nọ đến nước kia. Họ đến chỗ nào 
cũng được cung kính, cúng dường tứ sự. Bồ-tát nghĩ rằng: “Ta cùng đại 
chúng thường đi qua các nước, chỗ nhân gian ổn ào, việc này không 
thích hợp với ta lắm. Lúc nào ta mới xa được đám đông này ở chỗ 
nhàn tịnh mà suy tầm đạo lý?' 

“Ngài liền theo ý nguyện đi đến chỗ nhàn tịnh, chuyên tỉnh tu 
đạo. Ngài lại suy nghĩ: “Chúng sanh thật đáng thương, thường ở 
trong hôn ám, thọ thân nguy khốn, mong manh, nào sanh, nào già, 
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nào bệnh, nào chết, đủ mọi thứ khổ não. Họ chết đây sanh kia, chết 
kia sanh đây, cứ duyên theo cái khổ ấm đó mà trôi nổi không biết 
bao giờ cùng. Ta lúc nào mới có thể thấu triệt khổ ấm, diệt hết 
sanh già chết?' 

“Ngài lại suy nghĩ rằng: “Sanh tử từ đâu, duyên đâu mà có ra? 
Liền dùng trí tuệ quán sát nguyên do, thấy rằng do sanh mà có già 
và chết; sanh là duyên của già chết. Sanh lại do hữu mà có; hữu là 
duyên của sanh. Hữu do thủ mà có; thủ là duyên của hữu. Thủ do 
ái mà có; ái là duyên của thủ. Ái do thọ mà có; thọ là duyên của ái. 
Thọ do xúc mà có; xúc là duyên của thọ. Xúc do lục nhập mà có; 
lục nhập là duyên của xúc. Lục nhập do danh sắc mà có; danh sắc là 
duyên của lục nhập. Danh sắc do thức mà có; thức là duyên của danh 
sắc. Thức do hành mà có, hành là duyên của thức. Hành do si mà có, 
si là duyên của hành. Thế tức là do duyên là si có hành, do duyên là 
hành có thức, do duyên là thức có danh sắc, do duyên là danh sắc có 
lục nhập, do duyên là lục nhập có xúc, do duyên là xúc có thọ, do 
duyên là thọ có ái, do duyên là ái có thủ, do duyên là thủ có hữu, do 
duyên là hữu có sanh, do duyên là sanh có già, bệnh, chết, sầu, buồn, 
khổ, não. Cái ấm thân đầy dẫy khổ não này do duyên là sanh mà có. 
Chính đó là sự tập khởi của khổ”. 

“Khi Bồ-tát suy nghĩ tới cái khổ tập ấm” ấy, liền phát sinh trí, 
phát sinh nhãn”, phát sinh giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát 
sinh tuệ, phát sinh chứng ngộ ở. 

“Bồ-tát lại suy nghĩ: “Do cái gì không có thì già chết không 
có? Do cái gì diệt thì già chết diệt?' Rồi bằng trí tuệ, Ngài quán sát 
nguyên do, biết rằng, do sanh không có nên già chết không có; do 
sanh diệt nên già chết diệt; do hữu không có nên sanh không có, 





-. Hán: khổ thạnh ấm; Päli: kevala-dukkhakkhanda: toàn bộ khổ uẩn. Hán: chỗ khác, 


thuần đại khổ tụ #li & #£ ãZ, hoặc cũng nói: ngũ ấm xí thạnh khổ 7¡ fâ ##ủt F8 Z?. 
Hán: khổ tập ấm 7# 8 lê; Pãäli: dukkha-kkhandhassa samudaya, xem cht. trên. 
Hán: sinh nhãn “ ñ§; Pali, sđd.: (Deva Dịig II. 1, tr. 29): pubbe ananussutese 
dhammesu cakkhum udapäti: phát sinh con mắt thấy được các pháp chưa từng 
được nghe từ trước. 

Tham chiếu Paäli, sđd.: ñanam udapadi pañña udapadi vijã udapadi aloko 
udapadi: phát sinh trí, phát sinh tuệ, phát sinh minh, phát sinh ánh sáng. 








76. 














T1. 








78. 


34 TRƯỜNG A-HÀM 





hữu diệt nên sanh diệt; do thủ không có nên hữu không có, thủ diệt 
nên hữu diệt; do ái không có nên thủ không có, ái diệt nên thủ 
diệt; do thọ không có nên ái không có, thọ diệt nên ái diệt; do xúc 
không có nên thọ không có, xúc diệt nên thọ diệt; do lục nhập 
không có nên xúc không có, lục nhập diệt nên xúc diệt; do danh 
sắc không có nên lục nhập không có, danh sắc diệt nên lục nhập 
diệt; do thức không có nên danh sắc không có, thức diệt nên danh 
sắc diệt; do hành không có nên thức không có, hành diệt nên thức 
diệt; do sĩ không có nên hành không có, si diệt nên hành diệt. Thế 
tức là vì si diệt nên hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt 
nên danh sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt 
nên xúc diệt, xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên á1 diệt, ái diệt nên 
thủ diệt, thủ diệt nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt 
nên già chết ưu bi khổ não diệt. 

“Khi Bồ-tát suy nghĩ về khổ ấm diệt như thế liền phát sinh trí, 
phát sinh nhãn, phát sinh giác, phát sinh minh, phát sinh thông, phát 
sinh tuệ, phát sinh chứng. 

“Sau khi Bồ-tát quán mười hai nhân duyên theo hai chiều thuận 
nghịch, biết như thật, thấy như thật, ngay tại chỗ, Ngài chứng được 
đạo quả A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bồổ- để °. ” 

Phật bèn nói bài tụng: 

Lời này nói giữa chúng, 
Các ngươi nên lắng nghe. 
Bồ-tát quá khứ quán 

Mà vốn chưa từng nghe: 
Già chết từ duyên gì, 
Nhân gì mà có ra? 

Quán sát đúng như vậy, 
Biết già chết do sanh; 
Sanh lại từ duyên gì, 
Nhân gì mà có ra? 











Si 
\à 
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Suy nghĩ đúng như vậy, 
Liền biết sanh do hữu; 
Chấp thủ, chấp thủ rồi, 
Hữu lần lượt chồng chất. 
Vậy nên Như Lai dạy: 
Thủ là duyên của hữu. 
Như đống chứa dơ bẩn". 
Gió thổi, ác tuôn chẩyŠ!, 
Như vậy nhân của thủ, 
Do ái mà rộng sâu. 

Ái do từ thọ sanh, 

Nảy sinh gốc lưới khổ, 
Vì nhân duyên nhiễm trước, 
Cùng tương ưng khổ lạc. 
Thọ vốn do duyên gì, 
Nhân gì mà có thọ ? 

Suy nghĩ như thế rồi, 
Biết thọ do xúc sanh. 
Xúc vốn do duyên gì, 
Nhân gì mà có xúc ? 

Suy nghĩ như thế rồi, 
Biết xúc từ lục nhập. 
Lục nhập do duyên gì, 
Nhân gì có lục nhập? 
Suy nghĩ như vậy, biết, 
Lục nhập do danh sắc. 
Danh sắc do duyên gì, 
Nhân gì có danh sắc? 
Suy nghĩ như vậy biết 
Danh sắc từ thức sanh. 





80. 
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Thức vốn do duyên gì, 
Nhân gì mà có thức ? 
Suy nghĩ như vậy rồi, 
Biết thức từ hành sanh; 
Hành vốn do duyên gì, 
Nhân gì mà có hành? 
Suy nghĩ như vậy rồi 
Biết hành từ sỉ sanh. 
Nhân duyên như vậy đó, 


Mới thật nghĩa nhân duyên. 


Dùng trí tuệ phương tiện, 


Quán thấy gốc nhân duyên. 


Khổ không do Thánh hiền, 
Cũng không phải vô cớ. 
Nên với khổ biến dịch, 
Kẻ trí lo đoạn trừ. 

Nếu vô mình dứt sạch, 
Lúc đó không còn hành. 
Nếu đã không có hành, 
Thời cũng không có thức; 
Nếu thức hết vĩnh viễn, 
Thì danh sắc không còn. 
Danh sắc đã dứt rồi, 
Làm gì có lục nhập. 
Nếu lục nhập trọn dút, 
Thời cũng không có xúc. 
Nếu xúc đã đứt hẳn, 
Thời cũng không có thọ. 
Nếu thọ dứt hết rồi, 
Thời cũng không có ái 
Nếu ái dứt hết rồi 

Thời cũng không có thủ. 
Nếu thủ đã dứt rồi, 

Thời cũng không có hữu. 
Nếu hữu dứt hết rồi, 
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Thời cũng không có sanh. 
Nếu sanh dứt hết rồi, 

Thời không khổ già chết. 
Hết thảy đều dứt sạch. 

Đó lời người trí nói. 

Mười hai duyên sâu xa, 

Khó thấy khó hiểu biết 

Duy Phật mới biết rõ, 

Tại sao có, sao không. 

Nếu hay tự quán sát, 

Thời không còn các nhập. 
Người thấu triệt nhân duyên 
Không cân tìm thầy ngoài. 
Đối với ấm, giới, nhập, 

Lìa dục, không, nhiễm trước; 
Xứng đáng nhận bố thí; 

Thí chủ được báo lành. 

Nếu đặng bốn biện tài, 
Thành tựu quyết định chứng; 
Giải trừ mọi ràng buộc, 
Đoạn trừ, không buông lung."° 
Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, 
Giống như xe cũ mục; 

Quán rõ được như vậy, 

Thời thành Bậc Chánh Giác. 
Như chữmn bay giữa không, 
Đông tây theo ngọn gió; 
Bồ-tát đoạn kết sử, 

Như gió thổi áo nhẹ. 
T)-bà-thi tịch tịnh, 

Quán sát rõ các pháp; 

Già chết duyên đâu có, 

Từ đâu già chết dút, 


3. TNM: Đoạn trừ vô phóng dật fï l2 ft£ }⁄4 3#. 
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Ngài quán như vậy rồi, 
Phát sanh trí thanh tịnh, 
Biết già chết do “sanh” 
Sanh dứt, già chết dút. 

“Lúc Phật Tỳ-bà-thi vừa mới thành đạo, Ngài tu tập nhiều về hai 
phép quán là An ẩn quán và Xuất ly quán?°.” 

Phật liền dạy bài tụng: 

Như Lai, Bậc Tối Thượng, 
Thường tu hai phép quán, 
An ẩn và Xuất ly, 

Đại Tiên sang bờ kia, 
Tâm Ngài được tự tại, 
Đoạn trừ mọi kết sử 

Lên núi nhìn bốn phương, 
Nên hiệu Tỳ-bà-thi. 

Ánh đại trí trừ tối, 

Như gương sáng soi mình. 
Trừ ưu khổ cho đời. 

Dứt khổ sanh già chết. 

“Phật Tỳ-bà-thi, lại ở chỗ nhàn tịnh suy nghĩ như vầy: “Ta nay 
đã chứng được pháp vô thượng thậm thâm vi diệu là pháp khó thấy 
khó hiểu, tịch tĩnh, thanh tịnh, chỉ có người trí mới thấu biết chứ kẻ 
phàm phu không thể nào hiểu thấu được. Bởi vì chúng sanh có những 
nhẫn dị biệt, kiến dị biệt, chấp thủ dị biệt, sở kiến dị biệt. Dựa theo 
kiến thức dị biệt đó mỗi người chỉ thích điều mình mong cầu, làm theo 

Axx87 


tập quán của mình", cho nên đối với lý nhân duyên thâm diệu”" này 


chúng còn không thể thấu hiểu, huống chi cảnh Niết-bàn dứt hết mọi 





83. 





An ẩn quán #2 lš fl, Xuất ly quán 41 #£ #; Pali:? 

Nguyên Hán: tức diệt K 3#; P3li: santi. 

35. Hán: thanh tịnh ;# ›#; TNM: tĩnh huyên ä## ĩ; Pãli: panita, vi diệu. 

Hán: dị kiến, dị nhẫn, dị thọ, dị học. Y bỉ sở kiến, các lạc sở cầu, các vụ sở tập 
(..) 2# h #5 A #t Ý #S HE, tk íM Hi hị #4 #É ĐT 3E 2 f5 Fí T3. 

Päali, sđd.: idappaccayatapaticcasamuppada, y tánh duyên khởi (cái này có do 
cái kia có, ..) 
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tham ái, lại càng khó hiểu gấp bội phần. Ta dầu vì chúng mà nói ra thì 


^ „ 


chắc chúng không hiểu nổi còn trở lại gây phiền nhiễu”. Suy nghĩ như 
thế rồi, Ngài im lặng không muốn thuyết pháp. 

“Lúc ấy vị vua trời Phạm thiên, biết Đức Tỳ-bà-thi đã nghĩ gì, 
liền tự nhủ: “Cõi thế gian này đang bị sụp đổ, rất đáng thương xót. 
Đức Phật Tỳ-bà-thi vừa chứng được pháp mầu như thế mà không 
muốn nói ra.` Tức thì, trong khoảnh khắc, như lực sĩ co duỗi tay, từ 
cung Phạm thiên bỗng nhiên hiện xuống, đến trước mặt Phật, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chân Phật, đứng lui một bên, rồi đầu gối mặt quỳ sát đất, 
chắp tay bạch rằng: “NÑgưỡng mong Đức Thế Tôn kịp thời thuyết pháp. 
Các chúng sanh hiện nay, trần cấu mỏng nhẹ, các căn lanh lợi nhiều, 
có lòng cung kính, dễ bể khai hóa. Chúng đã biết sợ những tội lỗi 
không ai cứu trong tương lai, biết dứt trừ điều ác, phát sinh điều lành.” 

“Phật bảo Phạm vương: “Thật vậy, thật vậy, đúng như lời ngươi 
nói. Nhưng ta ở chỗ nhàn tịnh, thầm lặng suy nghĩ: Chánh pháp ta vừa 
chứng được vi diệu thậm thâm, nếu đem nói cho chúng sanh, chắc họ 
không hiểu nổi lại sanh tâm báng bổ, nên ta mặc nhiên không 
muốn thuyết pháp. Ta nhờ từ vô số a-tăng-kỳ kiếp cần khổ không 
biếng nhác tu tập những hạnh vô thượng, nay mới chứng ngộ được 
pháp khó chứng ngộ này, nếu vì hạng chúng sanh còn dâm, nộ, si 
mà nói ra, chắc chúng không làm theo, chỉ thêm luống uổng. Pháp 
vi diệu này trái nghịch với đời. Chúng sanh bị dục nhiễm ngu sĩ che 
ngăn không tin hiểu nổi. Này Phạm vương, Ta thấy rõ như thế, nên 
mặc nhiên không muốn thuyết pháp.) 

“Khi ấy, Phạm vương lại ân cần khẩn thiết thưa thỉnh một lần 
nữa, rồi một lần nữa, ân cần khẩn thiết thỉnh cầu đến ba lần rằng: “Bạch 
Thế Tôn, nếu Thế Tôn không thuyết pháp, thì nay cõi thế gian này phải 
bị sụp đổ, rất đáng thương xót. Ngưỡng mong Thế Tôn, kịp thời giảng 
dạy, chớ để chúng sanh sa đọa đường mê." 

“Đức Thế Tôn nghe Phạm vương ba lần ân cần thưa thỉnh, liền 
dùng Phật nhãn soi khắp thế giới chúng sanh, thấy sự ô nhiễm của 
chúng sanh có dày có mỏng, căn tánh có lanh lợi, có chậm lụt; có kẻ 
dễ khai hóa, có người khó khai hóa. Hạng người dễ khai hóa, biết 
sợ tội lỗi đời sau, nên gắng lo dứt trừ điều ác, làm phát sanh đường 
lành. Chúng như hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-vật-đầu, 
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hoa Phân-đà-ly”, có cái vừa ra khỏi bùn nhưng chưa tới mặt nước, có 
cái đã ra khỏi bùn lại lên ngang mặt nước, có cái tuy lên khỏi mặt 
nước mà chưa nở, nhưng cái nào cũng không bị dính bẩn, mà dễ dàng 
nở ra. Chúng sanh trong thế gian này cũng như thế. 

“Đức Thế Tôn bảo Phạm vương: “Ta vì thương tưởng các ông sẽ 
khai diễn pháp môn cam lồ” là pháp thâm diệu khó hiểu, khó biết. 
Nay vì những người tín thọ, muốn nghe, mà nói chứ không phải vì hạng 
người bài báng vô ích'. 

“Phạm vương biết Phật đã nhận lời thỉnh cầu, nên vui mừng hớn 
hở đi quanh Phật ba vòng, cúi đầu đẳnh lễ rồi biến mất. 

“Phạm vương đi chưa bao lâu, Đức Như Lai lại nh mặc suy 
nghĩ: “Nay ta nên nói pháp cho ai trước hết?' Rồi Ngài lại suy nghĩ: 
“Ta hãy đi vào thành Bàn-đầu, trước hết mở cánh cửa cam lộ cho vương 
tử Đề-xá và con đại thần là Khiên-đồ.' Rồi thì, liền trong khoảnh khắc 
như lực sĩ co duỗi tay, Thế Tôn bỗng biến mất khỏi cây đại thọ, Ngài đã 
đến thành Bàn-đầu, vào vườn Lộc dã của vua Bàn-đầu, trải tọa rồi 
ngồi.” 

Bấy giờ, Phật nói bài tụng: 

Như sư tử trong rừng, 
Mặc tình mà đi dạo. 
Phật kia cũng như vậy, 
Du hành không trở ngại. 

“Phật Tỳ-bà-thi bảo người giữ vườn: “Ngươi hãy vào thành bảo 
với vương tử Để-xá và Khiên-đồ con đại thần rằng: Các ngài có biết 
không, Đức Phật Tỳ-bà-thi hiện ở trong vườn Lộc dã, muốn gặp các 
ngài? Các ngài nên biết bây giờ là phải thời.` Người giữ vườn vâng 
mệnh tìm đến chỗ hai người trình đủ những điều Phật dạy. Hai người 
nghe xong, liền đến chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, rồi đứng lại một bên. 
Phật lần lượt thuyết pháp cho họ nghe, chỉ bày, giáo huấn, khiến 
cho lợi ích, hoan hỷ. Ngài giảng về bố thí, trì giới, sanh thiên; dục 








®. Ưu-bát-la {‡ ‡‡ ##; Pali: Uppala: sen xanh (bông súng). Bát-đầu-ma ‡‡£ ti J#; 
Pali: Paduma: sen hồng. Câu-vật-đầu ‡#J 2) Øã; Pali: Kumuda: sen vàng; Phân- 
đà-ly 2} JÈ #ll; Pali: Pundarika, sen trắng. 

3. Hán: cam lộ pháp môn †ï 8š # F1; Pali: amatassa dvãra, cánh cửa bất tử. 
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là xấu ác, bất tịnh; phiển não là nguy hiểm”; tán dương sự xuất ly 
là pháp rất vi diệu tối thượng, thanh tịnh bậc nhất. Khi Phật thấy 
hai người đã có một tâm ý mềm mại, hoan hỷ tin vui, đủ sức lãnh 
thọ chánh pháp, thì dạy tiếp về Khổ thánh đế; phân tích, giảng 
giải, mở bày rành rẽ về Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh đế và 
Khổ xuất yếu thánh đế”!. Bấy giờ vương tử Để-xá và con trai đại 
thần là Khiên-đổ ngay tại chỗ, xa lìa trần cấu, được pháp nhãn 
thanh tịnh, như tấm vải trắng dễ nhuộm sắc màu. 

“Lúc ấy, địa thần bèn xướng lên rằng: 'Đức Tỳ-bà-thi Như Lai ở 
vườn Lộc dã, thành Bàn-đầu, chuyển Pháp luân vô thượng mà các Sa- 
môn, Bà-la-môn, chư Thiên, Ma, Phạm và các Người thế gian khác 
không thể chuyển được.` Tiếng nói ấy lần lượt vang đến cõi Tứ thiên 
vương, cho đến cõi trời Tha hóa tự tại, rồi trong khoảnh khắc vang đến 
cõi Phạm thiên. ” 

Phật liễn dạy bài kệ: 

Tâm vui mừng hớn hở, 
Xưng tán Đức Như Lai. 
Tỳ-bà-thi thành Phật, 
Chuyển Pháp luân vô thượng. 
Bắt đầu từ đạo thọ, 

Đi đến thành Bàn-đầu. 
Vì Đề-xá, Khiên-đô 
Chuyển Pháp luân Tứ đế. 
Đề-xá và Khiên-đồ 

Nghe xong lời Phật dạy 
ở trong pháp thanh tịnh 
Được phạm hạnh tối cao. 














?- Dục ác bất tịnh thượng lậu vi hoạn 3⁄4 šš 4 # L 3§ 3» . So sánh Päli, 
D. 14, sđd.: kãmãnam ãdinavam okãram samkilesam: dục là nguy hiểm, hạ 
liệt, ô nhiễm. 

?!' Khổ thánh đế ‡ƒ ## šÿ, Pali: Dukkha ariya-sacca; Khổ tập thánh đế #£ #‡ E šÿ, 
Pãäli: Dukkha-samudaya ariya-sacca; Khổ diệt thánh đế #ƒ ÿ# ## 3ÿ, Pali: Dukkha- 
nirodha ariya-sacca; Khổ xuất yếu thánh đế #7 ¡/!¡ 5 5# 3ÿ, Pali: Dukkha-nirodha- 
gamini-patipada ariya-sacca. 
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Thiên chúng trời Đao-lợi 
Cho đến Thiên Đế Thích, 
Vui mừng bảo lẫn nhau, 
Nghe khắp cả chư Thiên: 
Phật xuất hiện thế gian, 


Chuyển Pháp luân vô thượng; 


Tăng thêm hàng chư Thiên; 
Giảm bớt A-tu-1a. 

Đấng Thế Tôn danh vang 
Thiện trí” lìa thế biên. 

Tự tại đối các pháp, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Quán sát pháp bình đẳng, 
Tâm dứt sạch cấu bẩn, 

Để lìa ách sanh tử, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Diệt khổ lìa các ác, 

Ly dục được tự tại, 

Xa lhìa ngục ái ân, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Đấng Chánh Giác Tối Tôn, 
Đấng Điều Ngự Lưỡng Túc, 
Giải thoát mọi ràng buộc, 
Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Đạo Sư khéo giáo hóa, 
Hay uốn dẹp oán ma, 

Xa lìa mọi điều ác, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Sức vô lậu hàng ma, 

Các căn định, không lười, 
Lậu tận, lìa ma trói, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Nếu học pháp quyết định, 


”ˆ Thiện trí 3£ #?, TNM: khổ trí ?# #r. 


KINH ĐẠI BẢN 


43 





Biết các pháp vô ngã, 

Đó là pháp cao lỘI, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Không vì cầu lợi dưỡng 
Cũng chẳng vì danh dự, 
Chỉ vì thương chúng sanh, 
Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Thấy chúng sanh khổ ách, 
Già, bệnh, chết bức bách, 
Vì ba đường ác đó, 

Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Đoạn tham, sân nhuế, sỉ; 
Nhổ sạch gốc tham ái, 
Được giải thoát bất động, 
Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Ta thắng việc khó thắng 
Thắng để tự hàng phục, 
Đã thắng ma khó thắng, 
Đại Trí chuyển Pháp luân. 
Pháp luân vô thượng đó, 
Chỉ Phật hay chuyển nói. 


Hàng Thiên, Ma, Thích, Phạm, 


Không ai chuyển nói được. 


Thân cận chuyển Pháp luân, 


Làm ích lợi Thiên, Nhân; 
Bậc Thiên Nhân Sư đó, 
Đã vượt đến bờ kia. 


“Lúc ấy vương tử Để-xá và công tử Khiên-đồổ đã thấy pháp, đắc 
quả, chân thật không dối thành tựu vô úy, liền bạch Phật rằng: “Chúng 
con muốn ở trong giáo pháp của Như Lai tịnh tu phạm hạnh." Phật nói: 
“Hãy đến đây, Tỳ-kheo”. Pháp ta thanh tịnh, tự tại; hãy tự mình tu 
hành để dứt trừ hết thống khổ." Ngay lúc ấy hai người liền đắc Cụ túc 














3 Thiện lai Tỳ-kheo ‡⁄ Z£ t; í:: Đức Phật trực tiếp truyền giới Cụ túc, theo Luật 
tạng, bằng cách nói như thế. 
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giới. Họ đắc giới chưa bao lâu, Như Lai lại thị hiện ba việc: một là 
Thần túc, hai là Quán tha tâm, ba là Giáo giới”, tức thì chứng đắc 
Tâm giải thoát vô lậu”, phát sinh Vô nghi trí”. 

“Bấy giờ số đông nhân dân ở thành Bàn-đầu nghe hai người 
xuất gia học đạo, mang y cầm bát, tịnh tu phạm hạnh, họ nói nhau 
rằng: “Đạo ấy chắc là đạo chân thật, mới khiến các người kia bỏ vinh 
vị ở đời, bỏ các thứ quý trọng để tu theo." Rồi thì, trong thành có tám 
vạn bốn ngàn người đi đến vườn Lộc dã, chỗ Phật Tỳ-bà-thi, cúi đầu 
đảnh lễ, ngồi lại một bên. Phật lần lượt thuyết pháp, chỉ bày, giáo 
huấn, khiến cho lợi ích, hoan hỷ”; nói về bố thí, về trì giới, về sinh 
thiên; chỉ rõ dục là xấu ác bất tịnh phiển não là nguy hiểm tán thán sự 
xuất ly là vi diệu tối thượng, thanh tịnh bậc nhất. Khi Đức Thế Tôn 
thấy đại chúng có một tâm ý mềm mại, hoan hỷ tín thọ, đủ sức lãnh 
thọ Chánh pháp, Ngài liền nói về Khổ thánh đế; phân tích, giảng giải, 
công bố Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế. 
Ngay tại chỗ, cả bốn vạn tám ngàn người đều xa la trần cấu, được 
pháp nhãn thanh tịnh, như tấm vải trắng dễ nhuộm sắc màu. Họ được 
thấy pháp chứng quả, chân thật không dối, thành tựu vô úy, liền bạch 
Phật rằng: “Chúng con muốn ở trong giáo pháp Như Lai mà tịnh tu 
phạm hạnh." Phật dạy: “Hãy đến đây, Tỳ-kheo! Pháp ta thanh tịnh, tự 
tại; hãy theo đó tu hành để dứt trừ thống khổ.` Khi đó tám vạn bốn 
ngàn người đều đắc Cụ túc giới. Đắc giới chưa bao lâu Như Lai lại thị 
hiện ba việc để giáo hóa: một là Thần túc, hai là Quán tha tâm, ba là 
Giáo giới. Họ tức thì chứng đắc Tâm giải thoát vô lậu, phát sinh Trí vô 
nghi. 

“Hiện tiền có tám vạn bốn ngàn người khác, nghe Phật ở trong 
vườn Lộc dã chuyển Pháp luân vô thượng mà hàng Sa-môn, Bà-la- 





*“- Ba thị đạo; Phật thực hiện ba điều kỳ diệu: 1. Thần biến thị đạo; 2. Ký tâm thị 


đạo; 3. Giáo giới thị đạo. 

Haùn: Vô lậu tâm giải thoaùt #£ j ;ù #£ Híữt; PAli: Anupadaya äsavehi cittani 
vimuccimsu, do không còn chấp thủ mà tâm được giải thoaùt một caùch không 
còn lậu hoặc. 

Nguyên bản: sinh tử vô nghi trí # ZE #£ S# #ï; Đây theo TNM: sinh vô nghi trí, 
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không còn nghi ngờ về Bốn thánh đế. 


“Thứ tự bốn giai đoạn thuyết pháp của Phật. 
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môn, chư Thiên, Ma, Phạm và các người thế gian khác không thể 
chuyển được, liền đến thành Bàn-đầu chỗ Phật Tỳ-bà-thi, cúi đầu 
đảnh lễ, ngồi lại một bên.” 

Phật lại nói bài tụng: 

Như người cứu đầu cháy, 
Nhanh chóng tìm chỗ dập; 
Người kia cũng như vậy, 
Vội đến trước Như Lai. 

“Phật cũng vì họ nói pháp như trước. 

“Đến lúc này tại thành Bàn-đầu đã có mười sáu vạn” tám ngàn 
vị Đại Tỳ-kheo. Tỳ-kheo Để-xá và Tỳ-kheo Khiên-đổ ở trong đại 
chúng bỗng bay lên không trung, thân phóng xuất nước lửa, hiện các 
thần thông biến hóa, nói pháp vi diệu cho đại chúng nghe. Bấy giờ 
Đức Như Lai thầm nghĩ: “Nay tại trong thành này đã có mười sáu 
vạn tám ngàn Đại Tỳ-kheo, ta nên sai đi du hóa; chớ đi hai người 
một nhóm”, đến khắp các nơi, đúng sáu năm lại trở về thành này 
để thuyết Cụ túc giới'?,° 

“Bấy giờ, trời Thủ-đà-hội""' biết được tâm tư của Như Lai, trong 
khoảnh khắc như lực sĩ co duỗi cánh tay, biến mất khỏi cõi trời kia mà 
hiện đến nơi này, đến trước Đức Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ, đứng lại 
một bên; giây lát, bạch Phật rằng: “Bạch Thế Tôn, thật như vậy, trong 
thành Bàn-đầu này có nhiều Tỳ-kheo, Ngài nên phân bố đi khắp mọi 
nơi, đúng sáu năm sẽ trở lại thành này để thuyết giới, con sẽ ủng hộ, 
khiến không ai tìm cơ hội phá khuấy các vị được." Như Lai sau khi 
nghe lời ấy, làm thinh nhận lời. Trời Thủ-đà-hội thấy Phật làm thinh 
nhận lời, đảnh lễ Phật xong, bỗng biến trở lại cõi trời. Không bao lâu 





?3 TNM: ba mươi bốn vạn. 

?'. Nguyên trong bản: các nhị nhân câu £- — A {R. Có thể nhầm lẫn tự dạng các 4 
và vật ZJ: chớ có. Tham chiếu Pãli: ma ekena dve agamittha: chớ đi hai người 
thành một nhóm. 

!: Để đọc Giới bổn Tỳ-kheo. 

!!' Thủ-đà-hội thiên ‡{ jÈ #? X; Pãli: Suddhäväsa), tức Tịnh cư thiên )# j# Z, trú xứ 
của các Thánh giả Bất hoàn ZE 3ã Anagamin); D. 14 sđd: aññataro mahabrahmaã: 
một vị Đại phạm thiên khác. 
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sau, Phật bảo các Tỳ-kheo: Nay trong thành này Tỳ-kheo đã đông, 
nên mỗi người phân bố đi mỗi hướng du hành giáo hóa. Sau sáu năm 
hãy trở về tập họp thuyết giới. Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, mang 
y cầm bát, đảnh lễ Phật rồi đi.” 
Phật bèn nói bài tụng: 

Phật sai'"° chúng không loạn, 

Ly dục, không luyến ái, 

Oai như chỉm kim sí; 

Như hạc bỏ ao hoang. 

“Sau đó một năm, trời Thủ-đà-hội nhắc lại các Tỳ-kheo: “Các 
ngài đi du hóa đã qua một năm, còn năm năm nữa, các ngài nên 
nhớ trọn sáu năm rồi hãy nhóm về thành mà thuyết giới." Cứ như 
thế, đến năm thứ sáu, trời lại nhắc rằng: “Sáu năm đã mãn, nên trở 
về thành mà thuyết giới.` Các Tỳ-kheo nghe lời nhắc xong, thu xếp 
y bát, trở lại thành Bàn-đầu, đến Lộc dã chỗ Phật Tỳ-bà-thi, cúi 
đầu đảnh lễ, ngồi lui một bên.” 

Phật nói bài tụng: 

Như voi khéo huấn luyện, 
Tùy ý sai khiến đi; 
Đại chúng cũng như vậy, 
Vâng lời mà trở về. 

“Bấy giờ, ở trước mặt đại chúng, Như Lai bay lên không trung, 

ngồi kiết già, giẳng nói giới kinh: 
Nhẫn nhục là bậc nhất, 
Niết-bàn là tốt thượng, 
Cạo tóc, não hại người, 
Không phải là Sa-môn. '° 

“Trời Thủ-đà-hội lúc ấy ở cách Phật không xa, dùng bài kệ tán 
Phật rằng: 

Như Lai đại trí, 




















!% Nguyên Hán: Phật tất vô loạn chúng ƒÿ z§ #‡ ši, 7#; TNM: Phật khiển vô loạn 
chúng fÿ 3 ## ñ{, Z:. 
Xem, luật Tứ Phần, Giới Bổn Tỳ-kheo. 
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Vì điệu độc tôn, 

Chỉ, quán đầy đủ, 
Thành Tối chánh giác. 
Vì thương quần sanh, 
Ở đời thành Đạo. 
Đem Bốn chân đế 
Dạy hàng Thanh-văn. 
Khổ cùng khổ nhân, 
Chân lý diệt khổ; 
Tám đạo Thánh hiền; 
Đưa đến an lạc. 

Phật T)-bà-thi 

Xuất hiện thế gian; 
ở giữa đại chúng 
Như ánh mặt trời. 

“Nói xong bài kệ, bỗng nhiên biến mất. ” 

Bấy giờ, Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta nhớ lại, thuở xưa, khi ở tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt, 
có một lân sinh tâm nghĩ rằng: “Chỗ Ta sinh ra, đâu đâu cũng có, duy 
trừ cối trời Thủ-đà-hội. Giả sử Ta sanh cõi trời kia, thời đã không 
trở lại đây.” 

“Này các Tỳ-kheo, khi ấy Ta lại nghĩ rằng: khi Ta muốn đến 
cõi trời Vô tạo'*, tức thì trong khoảnh khắc như tráng sĩ co duỗi 
cánh tay, Ta biến mất ở đây mà hiện ở kia. Chư Thiên lúc đó thấy 
ta đến, liền đảnh lễ, đứng lại một bên, bạch với ta rằng: “Chúng 
con đều là đệ tử Đức Phật Tỳ-bà-thi. Chúng con nhờ sự giáo hóa 
của Ngài mà được sanh đến cõi này.` Rồi họ kể đủ nhân duyên gốc 
ngọn của Đức Phật Tỳ-bà-thi. Họ lại nói: “Các Đức Phật Thi-khí, 
Tỳ-xá-bà, Câu-lưu-tôn, Câu-na-hàm, Ca-diếp, Thích-ca Mâu-ni, thầy 
đều là Thầy của con. Con chịu sự giáo hóa ấy mà sinh ở đây.` Họ 
cũng nói nhân duyên bản mạt chư Phật. Cho đến chư Thiên ở cõi trời 
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Vô tạo ## ⁄, hay Vô phiền ## ##; Pali: Aviha, Skt.: Avriha: một trong năm Tịnh 
cư thiên. 
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A-ca-nj-trá, cũng kể với ta như thế", ” 
Bấy giờ Phật nói bài tụng: 

Ví như lực sĩ, 
Co duỗi cánh tay 
1a, bằng thân thông, 
Đến trời Vô tạo. 
Đại Tiên thứ bảy"! 
Hàng phục hai ma, 
Vô nhiệt'” vô kiến 
Chếp tay kính lễ. 
Như cây trú đạc '"Ẻ 
Tiếng đôn Thích Sư, 
Tướng tốt đây đủ, 
Đến trời Thiện kiến. '° 
Ví như hoa sen, 
Không bị dính nước. 
Thế Tôn vô nhiễm, 
Đến Đại thiện kiến''. 
Mặt trời mới mọc, 
Không chút bụi che; 
Sáng như trăng thu, 
Đến Nhất cứu cánh. '"' 


!: A-ca-ni-trá [7J 3M lậ{ E hay A-ca-ni-sắc lñƒ 31 j{ #;, cũng gọi là Hữu đảnh, chỉ 
đỉnh cao của saéc giơùi, tầng choùt trong năm Tònh cư thiên; Päli: akanittha, 
Skt.: Akanirtha. 

°: Đệ thất Đại Tiên #§ + Z (li, chỉ Đức Thích Tôn; Skt.: Saptamarsi. 

?“ Vô nhiệt #t #⁄; Pãli; Atappa, phía trên Vô phiền thiên (Päli. Avĩha); một trong 
năm Tịnh cư thiên. 

°3: Trú đạc hoặc trú độ šẼ# Ƒš: cây thần thoại, tín hiệu cho ban ngày trên trời Đao lợi. 

Thiện kiến thiên ‡£ Bi Z%; Pãli: Sudassa (Skt.: Sudriáa), một trong năm cõi Tịnh 
cư của Thánh giả A-na-hàm. 

!°“ Đại thiện kiến thiên; Pãli: Sudassï (Skt.: Sudrarsana) tức chỗ khác gọi Thiện 
hiện, một trong năm cõi Tịnh cư của Thánh giả A-na-hàm. 

!' Nhất cứu cánh — 2y 3, hay Sắc cứu cánh, cũng gọi là Hữu đảnh; Päli: 
Akanittha (Skt.: Akanirtha: A-ca-ni-trá thiên), cao nhất trong năm Tịnh cư. 
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!!^ˆ Như bắc thiên niệm #jI I[ Z 3, không rõ nghĩa. Bản Cao ly không có; TNM có. 


Năm Tịnh cư này, 
Chúng sanh hành tịnh, 
Tâm tịnh nên đến 
Trời không phiên não. 
Tịnh tâm mà đến, 
Làm đệ tử Phật. 

Xã ly nhiễm thủ, 

Vụi nơi vô thủ, 

Thấy pháp quyết định, 
Đệ tử Tỳ-bà-thi. 

Tịnh tâm mà đến 

Với Đại Tiên Nhân. 
Đệ tử Thi-khí 

Vô cấu, vô vị. 

Tịnh tâm mà đến 

Với Đấng Ly Hữu. 
Đệ tử Tỳ-xá, 

Các căn đây đủ. 

Tịnh tâm đến Ta, 
Như mặt trời chiếu. 
Con Câu-lưu-tôn, 

Xả ly các dục. 

Tịnh tâm đến Ta, 
Sáng mâu rực ánh. 
Đệ tử Câu-na-hàm, 
Vô cấu vô vi. 

Tịnh tâm đến Ta, 
Sáng như trăng đây. 
Đệ tử Ca-diếp, 

Các căn đây đủ. 

Tịnh tâm đến Ta, 
Như bắc thiên niệm'!? 
Đại Tiên bất loạn. 
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Thần túc bậc nhất, 
Bằng tâm kiên cố, 
Làm đệ tử Phật. 

Tịnh tâm mà đến, 
Làm đệ tử Phật; 

Kính lễ Như Lai, 

Kể rõ Chí Tôn, 

Chỗ sinh, thành đạo, 
Danh tánh, chủng tộc, 
Tri kiến thâm pháp, 
Thành đạo Vô thượng. 
Tỳ-kheo nơi vắng, 

Xa ha bụi dơ, 

Siêng năng không lười. 
Đoạn chư hữu kết 

Ấy là nhân duyên, 

Sự tích chư Phật, 

Mà được diễn giải, 
Bởi Đúc Thích-ca. 


Phật nói kinh “Đại nhân duyên” xong. Các Tỳ-kheo nghe những 


điều Phật nói hoan hỷ phụng hành. 


n 


2. KINH DU HÀNH' 
lễ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở trong núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt” cùng với 
chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, A-xà-thế?, vua nước Ma-kiệt, muốn chinh phạt nước 
Bạt-kỳ”, mới tự nghĩ: “Nước ấy tuy mạnh, dân chúng giàu mạnh, 
nhưng lấy sức ta để thắng họ không phải là khó ”. 

Rồi vua A-xà-thế sai đại thần Bà-la-môn Vũ-xá°: “Khanh hãy 





Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 2. Tham chiếu, Phật Bát-nê- 
hoàn kinh, Tây Tấn, Bạch Pháp Tổ dịch (Đại I, tr.160); Đại Báti-niết-bàn kinh, 
Đông Tấn Pháp Hiển dịch (Đại I, tr.191); Bái-nê-hoàn kinh, vô danh dịch (Đại I 
tr.176); Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ Tỳ-nại-da Tạp Sự, Đường Nghĩa 
Tịnh dịch (Đại XXIV, tr. 382); Trung A-hàm, No.142 “Vũ Thế kinh” (Đại I, 
tr.648), No.3 “Thành Dụ kinh” (Đại I, tr.422, No.68 “Đại Thiện Kiến Vương 
kinh” (Đại I, tr.515), No.26 “Thị Giả kinh” (Đại I, tr.471). Tương đương Päili, D. 16 
(Deva Digh II. 3): Mahã-parinibbana-suttanta; tham chiếu, D.17 (Deva Dig II. 4): 
Mahã-Sudassana-suttanta. 

Bản Hán: “Đệ nhất phần sơ, Du Hành kinh Đệ nhị sơ”. Phần I của kinh Du Hành. 
La-duyệt hay La-duyệt-kỳ £& laj 1t; Pali: Rajagaha, tức thành Vương xá + %, thủ 
phủ nước Ma-kiệt-đà (Päli: Magadha). Kỳ-xà-quật (hay khốt) # Eïi ll dịch là 
Thứu sơn ?## i[I, Thứu lĩnh #2 3ã, hay Linh thứu sơn ?# ?Z tÍI, tục gọi núi Kên kên; 
Pali: Gijjhakuta. 

*“ Tên gọi đủ: A-xà-thế Vi-đề-hi Tử l7J Bi {H: # ‡š# # +: PAli: Ajatasattu Vedehi- 
putta, Skt.: Ajatasatru-vaidehiputra, A-xà-thế, con bà Vi-đề-hi, vua nước Ma-kiệt- 
đà (Pali, Skt.: Magadha). 

Bạt-kỳ ÿJ †&; Pali: Vajji, tên một thị tộc, nhà nước thị tộc, thời Phật. 

Vũ-xá # 2; Pali: Vassakãra, nghĩa: Vũ Hành gi f7, Vũ Tác ji {E, Vũ Thế | 
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đến núi Kỳ-xà-quật, chỗ Đức Thế Tôn, nhân danh ta đảnh lễ dưới 
chân Thế Tôn và thăm hỏi Đức Thế Tôn, Ngài đời sống thường nhật 
có thoải mái không, đi đứng có khỏe mạnh không. Sau đó lại bạch 
Đức Thế Tôn, người nước Baạt-kỳ tự ở hùng cường, dân chúng giàu 
mạnh, không chịu thần phục ta. Ta muốn chinh phạt chúng. Không 
hiểu Đức Thế Tôn có dạy bảo gì không? Nếu Ngài có dạy thế nào, 
ngươi hãy nhớ cho kỹ, chớ để quên sót, hãy nói lại cho ta hay những gì 
khanh đã nghe. Những điều Như Lai nói không bao giờ hư dối.” 

Đại thần Vũ-xá lãnh mạng, cưỡi xe báu đi đến núi Kỳ-xà-quật. 
Đến chỗ phải dừng, ông xuống xe, đi bộ đến chỗ Thế Tôn, thăm hỏi 
xong, ngồi lại một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Vua nước Ma-kiệt là A-xà-thế cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật 
và ân cần kính hỏi Ngài, đời sống thường nhật có thoải mái chăng, lui 
tới có được mạnh khỏe không?” 

Ông lại thưa tiếp: 

“Người nước Bạt-kỳ tự thị dũng mãnh, dân chúng giàu mạnh, 
không chịu thần phục nhà vua, nên nhà vua muốn chinh phạt. Chẳng 
hay Đức Thế Tôn có dạy bảo gì không?” 

Lúc đó, A-nan đang cầm quạt đứng hầu sau Phật. Phật hỏi A- 
nan: 

“Ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ thường nhóm họp bàn những 
sự việc chân chánh không?” 

A-nan đáp: 

“Con có nghe. ” 

Phật nói với A-nan: 

“Nếu được như thế, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó lại càng thịnh 
vượng; nước ấy sẽ an ổn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan, ngươi có nghe người nước Bạt-ky vua tôi hòa 
thuận, trên dưới kính nhường nhau không?” 

“Con có nghe. ” 

“Nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm thịnh 
vượng và được yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ thường tôn trọng 
pháp luật, hiểu điều cấm ky, chẳng trái lễ độ không?” 

“Con có nghe. ” 
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“Này A-nan, nếu được như vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng 
thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan! Ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ hiếu dưỡng cha 
mẹ, kính thuận sư trưởng không?” 

“Con có nghe. ” 

“Này A-nan, nếu vậy, lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng thêm 
thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan! Ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ thường tôn trọng 
tông miếu, kính nể quỷ thần không?” 

“Con có nghe. ” 

“Này A-nan, nếu được như vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó 
càng thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt-ky giữ gìn khuê môn 
trinh chính, thanh khiết, không bậy bạ, cho đến sự vui đùa, nói năng 
cũng không tà vạy không?” 

“Con có nghe. ” 

“Này A-nan, nếu được như vậy thì lớn nhỏ hòa thuận, nước đó càng 
thêm thịnh vượng và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. 

“Này A-nan, ngươi có nghe dân nước Bạt-kỳ tôn thờ Sa-môn, kính 
người trì giới và thân cận ủng hộ chẳng biếng nhác không?” 

“Con có nghe. ” 

“Này A-nan, nếu được như vậy thì nước đó càng thêm thịnh vượng 
và yên ổn lâu dài, không thể xâm hại được. 

Bấy giờ, đại thần Vũ-xá liền bạch Phật: 

“Nhân dân nước kia nếu thi hành có một điều còn không mong 
gì thắng họ, huống nay họ đủ cả bảy điều. Vì việc nước quá bận, con 
xin từ tạ trở về.” 

Phật nói: 

“Nên biết thời giờ.” 

Vũ-xá liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng rồi vái chào mà lui. 

Vũ-xá đi chưa bao lâu, Phật bảo A-nan: 

“Ngươi hãy truyền cho các Tỳ-kheo ở chung quanh thành La- 
duyệt-kỳ nhóm hết lại giảng đường.” 

A-nan vâng lệnh đi đến thành La-duyệt-kỳ tập họp hết các Tỳ- 
kheo lại giảng đường xong, bạch Phật: 
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“Bạch Thế Tôn, các Tỳ-kheo đã nhóm đủ, kính mong Đức 
Thánh biết thời.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền đứng dậy đi đến giảng đường, ngồi lên 
chỗ ngồi đọn sẵn, bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ giảng cho các thầy bảy pháp bất thối. 
Các thầy hãy lắng nghe, lắng nghe, suy nghĩ kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn. Chúng con muốn nghe.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, bẩy pháp bất thối là: 

“1. Thường hội họp luận bàn nghĩa lý chân chính, thời lớn nhỏ 
hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái. 

“2, Trên dưới hòa đồng, kính thuận không trái, thời lớn nhỏ hòa 
thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái. 

“3. Trọng pháp, hiểu điều cấm ky, không trái qui chế, thời lớn 
nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái. 

“4. Nếu có Tỳ-kheo nào có năng lực hộ chúng, có nhiều tri thức, 
nên được kính thờ, thời lớn nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị 
suy thoái. 

“5. Niệm hộ tâm ý”, lấy sự hiếu kính làm đầu, thời lớn nhỏ hòa 
thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái. 

“6. Tịnh tu phạm hạnh, không chạy theo trạng thái dục'”, thời lớn 
nhỏ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái. 

“7, Trước người rồi sau mình, không tham lam danh lợi, thời già 
trẻ hòa thuận mà Chánh pháp không bị suy thoái. 

“Này các Tỳ-kheo, lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng 











Bất thối pháp ZEF 3E )#; Pali: aparihaniya-dhamma, không suy thoái. Trong kinh 
này, có hai loại bảy pháp bất thối: bảy bất thối của quốc vương (rajä- 
aparihaniya-damma) và bảy bất thối của Tỳ-kheo (bhikkhu-aparihaniya- 
dhamma). 
Trường 15 (Tập I, tr. 547): “chúng Tỳ-kheo sẽ được cường thịnh, không bị suy giảm”. 
Hộ niệm tâm ý š# 2: › š: PAli: paccatam yeva satim upatthapeti, mỗi người tự 
mình hộ trì chánh niệm. 

- Dục thái ÄZ §§; Pali: BhikkhU (..) tanhaya (..) na vasam gacchassanti, các Tỳ- 
kheo không bị chỉ phối bởi khát ái. 
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trưởng không tổn giảm. 

“1. Ưa ít việc, không ưa nhiều việc", thời Chánh pháp tăng trưởng 
không bị tổn giảm. 

“2, Ưa yên lặng, không ưa nói nhiều. 

“3. Bớt sự ngủ nghỉ, tâm không hôn muội. 

“4. Không tụ họp nói việc vô ích. 

“5. Không tự khen ngợi khi mình thiếu đức. 

“6. Không kết bè bạn với người xấu ác. 

“7. Ưa ở một mình nơi chỗ nhàn tịnh, núi rừng. 

“Này Ty-kheo, được như vậy, thời Chánh pháp sẽ được tăng 
trưởng, không bị tổn giảm. 

“Này các Tỳ-kheo! Lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng 
trưởng không bị tổn giảm. 

“1. Có tín tâm; tin Đức Như Lai, Chí Chân, Chánh Giác, đủ mười 
đức hiệu. 

“2, Có tàm, biết hổ với điều thiếu sót của mình. 

“3. Có quý, biết thẹn với việc ác mình đã làm. 

“4. Đa văn, những điều đã được thọ trì đều tốt ở đoạn đầu, đoạn 
giữa và đoạn cuối, nghĩa và vị thâm áo, thanh tịnh không bẩn, phạm 


hạnh đầy đủ. 
“5, Siêng năng cần khổ, bỏ ác tu lành, chuyên tâm tập luyện mãi 
không ngừng. 


“6. Điều đã học tập được, ghi nhớ mãi không quên. 

“7, Tu tập trí tuệ, biết pháp sanh diệt, hướng đến Hiển thánh, dứt 
hết gốc khổ. 

“Với bảy pháp như thế thời Chánh pháp tăng trưởng không 
bị hao tổn. 

“Này các Tỳ-kheo! Lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng 
trưởng không bị hao tổn: 

“1. Kính Phật. 

“2, Kính Pháp. 





!D. 15 (Deva Dig II. 3, tr. 32): na kammäãrämã bhavissanti: không ưa thích tác 
nghiệp. Kamma, nghiệp hay tác nghiệp ở đây được hiểu là thế sự. 


!^“D. 15 sđd.: na pãpicchã bhavissanti: không có những ham muốn xấu (ác dục). 
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“3. Kính Tăng. 

“4. Kính giới luật. 

“5, Kính thiền định. 

*6. Kính thuận cha mẹ. 

“7. Kính pháp không buông lung. 

“Bảy pháp như vậy làm cho Chánh pháp tăng trưởng mãi không 
bị hao tổn. 

“Này các Tỳ-kheo! Lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp tăng 
trưởng không bị hao tổn: 

“1. Quán thân bất tịnh 

“2. Quán đồ ăn bất tịnh. 

“3. Chẳng mê đắm thế gian. 

“4. Thường suy niệm về sự chết. 

“5. Suy niệm về vô thường. 

“6. Suy niệm về vô thường tức khổ. 

“7. Suy niệm khổ tức vô ngã. 

“Bảy pháp như vậy làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
hao tổn. 

“Này các Tỳ-kheo! Lại có bảy pháp làm cho Chánh pháp 
tăng trưởng không bị hao tổn: 

“1. Tu về niệm giác ý °, nhàn tịnh, vô dục, xuất ly, vô vi. 

“2. Tu về pháp giác ý. 

“3. Tu về tinh tấn giác ý. 

“4. Tu về hỷ giác ý. 

“5. Tu về ỷ giác ý. 

“6. Tu về định giác ý. 

“7. Tu về hộ giác ý.! 

“Bảy pháp như vậy làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
hao tổn. 


- Niệm giác ý 2: # #, hay niệm giác chi 2: ## %, xem kinh số 10 “kinh Thập 
Thượng” ở sau. 

- Tham chiếu, Trường A-hàm, “10 kinh Thập Thượng”: y vô dục, y tịch diệt, y viễn 
ly {k #§t ÃX fk ®í 3Ä fk 3ã ñữ. fk #ít ẤX fk 3í 3Ä fk 3ã NẾ. 

-_ Xem chú thích trên. So sánh các thuật ngữ. 
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“Này các Tỳ-kheo! Có sáu pháp bất thối làm cho Chánh pháp 
tăng trưởng không bị hao tổn. 

“1. Thân thường hành xử từ ái, không hại chúng sanh. 

“2, Miệng nói nhân từ, không diễn lời dữ. 

“3, Ý niệm Từ tâm, không ôm lòng thêm bớt'°. 

“4. Được vật lợi dưỡng hợp lẽ, chia cùng chúng hưởng, bình 
đẳng như nhau. 

“5. Giữ giới Thánh hiển không để khuyết lậu, cũng không cấu 
uế, nhất định không dao động”. 

“6. Thấy đạo Thánh hiển để dứt hết thống khổ. 

“Sáu pháp như vậy làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị 
hao tổn. 

“Này các Tỳ-kheo, lại có sáu pháp bất thối làm cho Chánh pháp 
tăng trưởng không bị hao tổn: 

“1. Niệm Phật. 

“2. Niệm Pháp. 

“3. Niệm Tăng. 

“4. Niệm giới. 

“5, Niệm thí. 

“6. Niệm thiên. 

Sáu niệm ấy làm cho Chánh pháp tăng trưởng không bị hao tổn. 

Bấy giờ, Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở La-duyệt-kỳ °, Ngài 
bảo A-nan rằng: 

“Các thầy hãy sẵn sàng, ta muốn đi đến Trúc viên?.” 


° 














- Nguyên: bất hoài hoại tổn £ # !# ‡, không ôm lòng gây hại. TNM: bất hoài 

tăng tổn Z f# /# j8. 

!*“ Hán: tất định bất động ;b Z£ 4 iJJ. So sánh Päli, D. 15 (Deva Dig II. 3, tr. 35): 
saparamatthãni samadhisamvattanikäni.. “những giới luật không bị ô nhiễm bởi 
mục đích sai lạc, những giới luật hướng đến định tâm” (Trường 15, I, tr. 554). 

-_ Đoạn trên thường được biết là sáu pháp hòa kính, tức pháp lục hòa. 

! Hán: tùy nghỉ trú dĩ jã ? {k Ei. So sánh, D.15: yathäbhirantam viharitvä, Trường 

I, tr. 555: “ở... cho đến khi Ngài xem là vừa đủ”. 

?- Chỉ Ca-lan-đà trúc viên 3 J#j JÈ †7 [#l; Pãli: Veluvana-kalandanivãpa, khu rừng 

trúc nổi tiếng ở Ma-kiệt-đà (Magadha). Trong bản Päli, sđd.: Phật đến Ambalatthika, 

một tịnh thất bên ngoài Trúc lâm tỉnh xá. 
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Đáp: “Thưa vâng.” 

Rồi Ngài sửa soạn y bát, cùng đại chúng thị tùng, Thế Tôn 
theo ngả đường từ Ma-kiệt đi đến Trúc viên. Sau khi lên giảng 
đường an tọa, Phật dạy các Tỳ-kheo về giới, định, tuệ; tu giới đắc 
định”!, được quả báo lớn; tu định đắc trí, được quả báo lớn; tu trí 
tâm tịnh, được giải thoát hoàn toàn”, dứt hết ba thứ lậu hoặc là dục 
lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã giải thoát liền phát sanh trí 
về sự giải thoát?, sanh tử dứt hết, phạm hạnh đã vững, điều cần 
làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở Trúc viên, Ngài bảo A-nan: 

“Các thầy hãy sửa soạn, hãy đi đến thành Ba-lăng-phất!.” 

Đáp: “Kính vâng.” 

Rồi Ngài sửa soạn y bát cùng với đại chúng theo hầu, Thế Tôn 
từ Ma-kiệt đi đến thành Ba-lăng-phất và ngồi ở gốc cây Ba-lăng”. Lúc 
ấy các Thanh tín sĩ” tại đó nghe Phật cùng đại chúng từ xa đến nghỉ 
dưới cây Ba-lăng, bèn cùng nhau ra khỏi thành, từ xa trông thấy Thế 
Tôn ngồi dưới gốc cây Ba-lăng dung mạo đoan chính, các căn vắng 
lặng, nhu thuận tột bực, như con rồng lớn, như nước đứng trong, không 
chút bợn nhơ, đủ ba mươi hai tướng tốt, tám mươi vẻ đẹp trang nghiêm 
tột bực. Thấy rồi, ai nấy hoan hỷ, lần đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân 
Phật, rồi ngồi lại một bên. Đức Thế Tôn theo thứ lớp nói pháp, khai 
tỏ, giáo huấn, khiến cho lợi ích, hoan hỷ”. Các Thanh tín sĩ được nghe 





21, 








Hán: tu giới hoạch định Íé 7š ïŠ Z£; Pali, D. 15, sđd.: silaparibhavito samadhi; 
Trường I, tr. 554: “định cùng tu với giới”. 

Hán: tu trí tâm tịnh đắc đẳng giải thoát {£ # ù )# f8 % ## Mĩ; Pali, sđd.: 
paññaparibha-vitam cittam sammadeva asavehi vimuccati, tâm cùng tu với tuệ 
đưa đến giải thoát hoàn toàn các lậu. 

Nghĩa là, sau khi giải thoát, biết rõ mình đã giải thoát. 

Ba-lăng-phất E1 ƒ# Z##, bản Minh: Ba-liên-phất [7 3# 7ÿ; Pali: Pataliputta, Skt.: 
Pät†aliputra (Hoa thị thành ##  ÿ# hay Hoa tử thành #š - ÿ#). Trong thời Phật, 
địa phương này chỉ là một ngôi làng trong vương quốc Magadha, vì vậy D.15 
(Deva Dig ii. 3 ) nói nó là Pataligama: làng Patali. 

Ba-lăng-thọ [“ j# §l; Päli: Patalï, cây hoa kèn. 

Thanh tín sĩ ÿ# {ề -I;, hay Ưu-bà-tắc { 3# 3š: Pali: Upasaka. 

”' Thị, giáo, lợi, hỷ zz, ‡#⁄, #l, #: bốn tuần tự thuyết pháp của Phật; Pãii: 
sandassesi samadapesi samuttejesi sampahamsesi: chỉ bày, khích lệ, làm cho 
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Phật nói Pháp liền bạch Phật rằng: 

“Chúng con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Thánh chúng. 
Ngưỡng mong Đức Thế Tôn thương xót chấp nhận cho chúng con được 
làm Ưu-bà-tắc. Từ nay về sau, nguyện không giết, không trộm, không 
tà dâm”, không nói dối, không uống rượu. Chúng con sẽ giữ giới 
không bao giờ quên”. Ngày mai chúng con xin cúng dường. Ngưỡng 
mong Thế Tôn cùng đại chúng rủ lòng hạ cố.” 

Đức Thế Tôn làm thinh nhận lời. Các Thanh tín sĩ thấy Phật làm 
thinh nhận lời, liền đứng dậy đi quanh Phật ba vòng làm lễ rồi lui ra. Vì 
Đức Như Lai, họ dựng ngôi nhà lớn, ban sửa đất đai, quét tước, rưới nước, 
xông hương, trang hoàng bảo tọa. Khi thiết cúng xong, họ đến bạch Phật: 

“Cỗ đã dọn xong, cúi mong Đức Thánh biết đã đến giờ.” 

Khi ấy, Thế Tôn liền đứng dậy mang y cầm bát cùng đại chúng 
đến giảng đường. Đến nơi, rửa tay chân xong, Phật ngồi giữa, các Tỳ- 
kheo ngồi bên tả, các Thanh tín sĩ ngồi bên hữu. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Thanh tín sĩ rằng: 

“Phàm người phạm giới thời có năm điều suy hao. Những gì là 
năm? 

“1, Cầu tài lợi không được toại nguyện. 

“2. Dẫu có được tài lợi, ngày mỗi hao mòn. 

“3. Bất cứ đến đâu cũng không được mọi người kính nể. 

“4. Tiếng xấu đồn khắp thiên hạ. 

“5. Thân hoại mệnh chung sa vào địa ngục. 

“Trái lại, này các Thanh tín sĩ, phàm người giữ giới sẽ có năm 
công đức. Những gì là năm? 

“1, Cầu gì đều được như nguyện. 

“2. Tài sản đã có thì thêm mãi không hao sút. 

“3. Ở đâu cũng được mọi người kính mến. 

“4. Tiếng tốt đồn khắp thiên hạ. 


phấn khởi, hoan hỷ. 

Dâm )% (bộ thủy zK): tham sắc quá độ; phân biệt với dâm ‡# bộ nữ Z:: dâm dục. 
Do đó, bất dâm Z4 3# ở đây được hiểu không tà dâm, tức Päli: kãmesu micchäcãro, 
hành vi tà vạy trong các dục lạc. 

?': Bất vong Z£ &: TNM: bất vọng ZE 3: không dối. 
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“5. Thân hoại mệnh chung được sanh lên cối trời. ” 

Bấy giờ, đã nửa đêm, Phật bảo các Thanh tín sĩ hãy trở về. Các 
Thanh tín sĩ vâng lời, đi quanh Phật ba vòng, rồi đảnh lễ mà lui. 

Bấy giờ, khi đêm vừa qua, ánh sáng vừa ló, Thế Tôn đi tới chỗ 
thanh vắng, bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấu suốt, thấy các vị thần lớn 
mỗi vị phong thủ đất đai nhà cửa”? riêng, các thần trung, thần hạ cũng 
phong thủ đất đai nhà cửa. Thế Tôn liễn trở lại giảng đường, lên chỗ 
ngồi. Tuy đã biết, nhưng Ngài vẫn hỏi: 

“Này A-nan, ai tạo lập thành Ba-lăng-phất này?” 

A-nan bạch Phật: 

“Thành này do đại thần Vũ-xá tạo ra để phòng ngự nước Bạt-kỳ.” 

Phật nói với A-nan: 

“Người tạo ra thành này rất hợp ý trời'!. Lúc đêm đã tàn, trời 
vừa sáng, Ta đi tới chỗ thanh vắng, bằng thiên nhãn, xem thấy các 
Đại Thiên thần mỗi vị phong thủ đất đai nhà cửa riêng, các trung 
thần, hạ thần cũng phong thủ đất đai nhà cửa. A-nan! Nên biết chỗ 
đất đai nhà cửa nào được Đại Thiên thần phong thủ, ai ở đó tất 
được an lạc nhiều”; còn chỗ trung thần phong thủ thì hàng trung 
nhân ở; chỗ hạ thần phong thủ thì hạ nhân ở và công đức nhiều ít 
cũng tùy theo chỗ ở ấy. 

“Này A-nan, chỗ này là chỗ hiển nhân ở, kẻ bán buôn qui tụ, 
phép nước đúng đắn không dối ngụy”. Thành này rất tốt, được mọi nơi 
suy tôn, không thể phá hoại. Lâu về sau nếu có bị phá chăng chỉ do ba 


30. 





Hán: phong trạch địa ‡#† “E 1t; Pali: vatthum parigganhäti, chiếm hữu (hoặc thủ 
hộ) đất đai. 

Hán: chánh đắc thiên ý ¡E {§ % š; Päli, sđd.: Deva Dig ii, tr.70: seyyathãpi 
devehi Täavatimsehi saddhim mantetvä, giống như sau khi đã hỏi ý các Thiên 
thần Tavatimsa (Đao-lợi). 

Tham chiếu Päli, sđd.: yasmim padese mahesakkhäa devatä vatthuni pariggan-hanti 
mahesakkhanam tattha raññam rajamahamatfanam citfani namanti nivesa-nani mapetum; 
nơi ở nào có Thiên thần có đại oai lực thủ hộ (chiếm lĩnh) đất đai, nơi ấy tâm thức 
các vua chúa và các đại thần có thế lực được hướng đến việc xây dựng các trú xứ. 
PäIi, sđd.: Deva Dig ii. tr.71-72: yãvatä, Ananda, ariyam äyatanam, yãvatã 
vanippatho, idam agganagaram pataliputtam putabhedanam, nơi nào là căn cứ 
địa của những người Ariyan, nơi nào là đô hội của các thương gia, nơi ấy một đô 
thị bậc nhất tên là Pataliputta được thiết lập. 
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việc; một là bị nước lớn, hai là bị lửa lớn và ba là bị người trong thông 
mưu với người ngoài phá hoại được thành này. ” 

Trong lúc đó các Thanh tín sĩ Ba-lăng-phất suốt đêm cùng bày 
biện. Đúng giờ, họ đến bạch Phật: 

“Cỗ đã dọn xong, cúi mong Đức Thánh biết là đã đến giờ.'*” 

Bấy giờ, các Thanh tín sĩ bưng dọn, tự tay bưng sớt đồ ăn. Thọ 
thực xong dùng nước rửa. Rồi họ dọn một chỗ ngồi nhỏ trước Phật. 
Phật chỉ bày mà rằng: 

“Chỗ này của các ngươi là chỗ bậc Hiển trí, phần nhiều người trì 
giới tịnh tu phạm hạnh cư trú; các Thiện thần vui mừng ủng hộ.” 

Rồi Ngài chú nguyện cho họ: 

“Biết kính trọng thì được người kính trọng. Biết phụng sự thì 
được người phụng sự. Bố thí, kiêm ái, có lòng từ mẫn, được chư 
Thiên khen ngợi và thường cùng người lành sum họp, không cùng 
người ác ở chung.” 

Bấy giờ, sau khi thuyết pháp xong, Đức Thế Tôn liễn rời khỏi 
chỗ, đại chúng hầu quanh mà đưa Ngài trở về. Đại thần Vũ-xá đi theo 
sau Phật, nghĩ rằng: 

“Hôm nay, nhân Đức Sa-môn Cù-đàm đi qua cửa thành này, ta 
hãy gọi cửa này là cửa Cù-đàm”. ” 

Lại nhân bến sông mà Phật sang ngang, liền đặt tên chỗ đó là 
bến Cù-đàm°°. 

Đức Thế Tôn ra khỏi thành Ba-lăng-phất, đi đến bờ sông. Lúc 
ấy, trên bờ sông có nhiều người, trong số đó có người thì dùng 
thuyển, có người dùng bè, có người dùng phà mà sang sông. Đức 
Thế Tôn cùng đại chúng chỉ trong khoảnh khắc, như lực sĩ co duỗi 
cánh tay, đã đến cả bên kia sông. Sau khi quán sát nghĩa này, Thế 
Tôn liền nói bài tụng: 

Phật là Hải Thuyền Sư 
Pháp là cầu sang sông, 





*“_Pali: Kãlo bho Gotama nitthitam bhattam, “Đã đến giờ, bạch Tôn giả Gotama, 


cơm đã dọn xong”. 
Hán: Cù-đàm môn #§ # ƑT; Pali: Gotama-dvãra. 
Cù-đàm độ š # }#; Pali: Gotama-tittham. 
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Là chiếc xe Đại thừa, 

Đưa hết thây trời, người. 
Là Đấng Tự Giải Thoát, 
Sang sông, thành Phật-đà”". 
Khiến tất cả đệ tử, 

Giải thoát, đắc Niết-bàn. 

Thế Tôn lại từ nước Bạt-kỳ đi đến thôn Câu-ly°$ nghỉ ở dưới một 
khóm rừng và bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn pháp thâm diệu: một là Thánh giới; hai là Thánh định; 
ba là Thánh tuệ và bốn là Thánh giải thoát. Đó là pháp vi diệu khó 
hiểu, khó biết, mà ta với các ông xưa kia vì không hiểu rõ nên mãi 
trôi lăn không cùng trong vòng sống chết. ” 

Quán xét theo nghĩa đó, Phật liền dạy bài kệ: 

Giới, định, tuệ, giải thoát, 
Duy Phật phân biệt rõ. 
Lìa khổ độ chúng sanh, 
Khiến dứt mâm sanh tỉ. 

Bấy giờ, Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở thôn Câu-ly lại bảo 
A-nan cùng đi đến thôn Na-đà”. A-nan vâng lời, khoác y ôm bát 
cùng với đại chúng đi theo Phật, theo con đường từ Bạt-kỳ đến Na- 
đà và dừng lại chỗ Kiển-chùy°. 

Bấy giờ, A-nan ở chỗ thanh vắng yên lặng suy nghĩ: “Thôn Na-đà 
này có mười hai cư sĩ là Già-già-la, Già-lăng-g1à, Tỳ-già-đà, Già-lê-thâu, 
Giá-lâu, Bà-da-lâu, Bà-đầu-lâu, Tẩu-bà-đầu-lâu, Đà-lê-xá-nậu, Tẩu-đạt- 
lê-xá-nậu, Da-thâu, Da-thâu-đa-lâu đã qua đời"'. Hiện nay không biết họ 


”*. Hán: đắc thăng tiên ƒ# # {II 


Câu-ly #2; 4l; Pali: Kotigama. 

3”. Na-đà thôn Jj JÈ ‡j; Pãli: Nãdikã. 

#* Kiền-chùy xứ #‡ ‡£: jï; Pali: Ginjakãvasatha, cũng nói là Kiểền-chùy tinh xá ÿ# ‡& 
18 hay Luyện ngõa đường ## Er 3#, ngôi nhà lợp ngói. 

Danh sách mười hai cư sĩ ở Na-đà: Già-già-la ƒïi fiI £ẽ, Già-lăng-già fïII  fjII, Tỳ-già- 
đà H[L ƒjqi ƒz, Già-ly- (TNM: lê) thâu fi #l| (#1) #, Giá-lâu 3 £š, Bà-da-lâu 3 Hi š, 
Bà-đầu-lâu 3 Ø £š#, Tẩu-bà-đầu-lâu ## 3# 0ñ £#, Đà-lê-xá-nậu ƑÈ #1  #§, Tẩu- 
đạt-lê-xá-nậu #¿ ?# #lÍ £ #, Da-thâu (du) Hlš By, Da-thâu (du)-đa-lâu HD l 
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sinh về đâu? Lại có năm mươi người khác mệnh chung, lại năm trăm 
người khác nữa mệnh chung, nay không biết họ sinh về chỗ nào?” 

A-nan suy nghĩ như thế xong, rời khỏi nơi nhàn tịnh, đến chỗ 
Thế Tôn, đầu mặt lễ chân Phật xong, ngồi xuống một bên, bạch Phật: 

“Thế Tôn, vừa rồi con ở chỗ nhàn tịnh, lặng lẽ suy nghĩ: Thôn 
Na-đà này có mười hai cư sĩ: Già-già-la v.v... mạng chung; lại có năm 
mươi người nữa mạng chung, lại có năm trăm người mạng chung; 
không biết họ sinh về đâu. Cúi mong Thế Tôn nói rõ cho con.” 

Phật bảo A-nan: 

“Mười hai cư sĩ kia là Già-già-la v.v... đã đoạn năm hạ phần 
kết” nên mệnh chung sinh thiên®; họ nhập Niết-bàn ở đó chứ không 
trở lại cõi này nữa. Còn năm mươi người kia mạng chung do đoạn trừ 
ba kết sử; dâm, nộ, si mỏng, đắc quả Tư-đà-hàm”®, sẽ trở lại cõi này 
để dứt hết gốc khổ. Còn năm trăm người kia mạng chung do đoạn trừ 
ba kết sử, đắc quả Tu-đà-hoàn“°, không còn bị đọa vào ác thú, chắc 
chắn thành đạo, chỉ trở lại cõi này bẩy lần để dứt hết gốc khổ rồi thôi. 

“Này A-nan, phàm có sinh thì có chết, đó là lẽ thường của cuộc 
đời, có gì là quái lạ. Nếu thấy mỗi người chết, ngươi đều tới hỏi ta như 
vậy chẳng là quấy rầy ư?” 


A-nan đáp: 
“Đúng vậy, bạch Thế Tôn, quả là phiển nhiễu.” 
Phật bảo: 








‡#.Danh sách những người chết được đề cập, D. 15 (Deva Dig ii, tr. 77): Tỳ-kheo 
Salada, Tỳ-kheo-ni Nanda, cư sĩ Sudatta, nữ cư sĩ Sujata và các cư sĩ Kakudha, 
Kalinga, Nikata, Katissabha, Tuttha, Santuttha, Bhadda. 

Hạ phần kết, hay thuận hạ phần kết; Pali: orambhagiya-samyojanani (năm) thứ 
phiền não hay ô nhiễm buộc chặt chúng sanh vào sự tái sanh hạ giới tức dục 
giới. Vị đoạn trừ năm kết sử này sẽ không tái sanh Dục giới nên được gọi là Bất 
hoàn (Pali: Anagamin). 

*-. Sinh lên Tịnh cư thiên (Päli: Suddhävasa). 

*-. Ba kết sử (Päii: tĩni samyojanäni): thân kiến hay hữu thân kiến (Päli: sakkãya- 
ditthi), nghi (Päli: vicikiccha), giới cấm thủ (Pãii: silabbataparamäso). 

Tư-đà-hàm hay Nhất lai, vị tái sinh Dục giới một lần nữa; Pãli: Sakadagamin. 
Tu-đà-hoàn, hay Dự lưu, vị đã dự vào dòng Thánh; Päli: Sotapanna. 
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“A-nan, nay ta sẽ nói cho ngươi về Pháp kính” để các Thánh 
đệ tử biết chỗ thọ sanh; dứt hết ba đường dữ, chứng quả Tu-đà- 
hoàn, không quá bảy đời sẽ tận cùng biên tế của khổ; và cũng có 
thể nói việc ấy cho người khác nghe. 

“Này A-nan! Pháp kính là, Thánh đệ tử đã đạt được bất hoại 
tín, hoan hỷ tin Phật là Đức Như Lai, Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác, mười đức hiệu đầy đủ. Hoan hỷ tin Pháp là giáo pháp chân 
chính vi diệu, Phật tự ý nói ra”, không cuộc hạn thời tiết, dạy bày 
con đường đi đến Niết-bàn; được thực hành bởi kẻ trí. Hoan hỷ tin 
Tăng là chúng khéo hòa đồng, sở hành chất trực không dối trá và 
chứng thành đạo quả, trên dưới thuận hòa, đây đủ pháp thân, hoặc 
có người đang hướng tới Tu-đà-hoàn và được quả Tu-đà-hoàn, có 
người đang hướng tới Tư-đà-hàm và được quả Tư-đà-hàm, có người 
đang hướng tới A-na-hàm và được quả A-na-hàm, có người đang 
hướng tới A-la-hán và được quả A-la-hán”". Ây là bốn đôi tám bậc, 
chúng Hiển thánh của Như Lai, xứng đáng được cung kính, làm 
ruộng phước cho đời. Tin giới của Hiển thánh là thanh tịnh, không 
nhơ, không bị sứt mẻ, không rò rỉ, được các bậc minh triết tu theo 
mà chứng đến tam-muội định vậy. 

“A-nan, đó là Pháp kính, khiến Thánh đệ tử biết chỗ thọ sanh, dứt 
sạch ba đường dữ, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không quá bảy đời hoàn tất tận 
cùng biên tế của khổ; và cũng có thể nói cho người khác sự việc ấy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở đó, bèn bảo A-nan hãy 
cùng đi đến nước Tỳ-xá-ly°'. A-nan vâng lời, mang y cầm bát, cùng 
với đại chúng theo hầu Thế Tôn, theo con đường từ Bạt-kỳ đến Tỳ-xá- 
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Pháp kính ;# $3: Pali: dhammädäsa, tấm gương pháp, gương để soi rọi sự thật. 


“3. Bốn bất hoại tín Z£ ## {*, cũng nói là bốn bất động tín  §ÿ {š, bốn chứng tịnh šð 





# hay bốn Dự lưu chỉ ÿä ÿã #; Pali: Aveccappasada; Skt.: Avetya-prasada: tin 
Phật, tin Pháp, tin Tăng, tin Thánh giới. 

Hán: tự tứ sở thuyết ÉI #£ fí š8; Pãli: svakhãato (Skt.: svakhyãta), nơi khác thường 
được dịch là thiện thuyết: pháp được Thế Tôn giảng thuyết khéo léo. Bản Hán ở đây 
có lẽ hiểu svakhãto là sva(tự mình)-akhãta, thay vì su(khéo léo)-äkhãta. 

Nêu bốn hướng và bốn quả, hợp thành tứ song bát bối 7q # /\ 3š, 
Tỳ-xá-ly HỊ 2 ##, hoặc phiên âm Tỳ-da-ly HỊt Hÿ ##, dịch: Quảng nghiêm 
thành J# Rš }Ä. 


„3 
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ly và ngồi nghỉ ở một gốc cây. 

Bấy giờ có một dâm nữ tên Am-bà-bà-lê”? vừa nghe Phật cùng 
các đệ tử đến Tỳ-xá-ly, đang ngồi dưới một gốc cây, liền sửa soạn xe 
báu, muốn đi đến chỗ Phật để lễ bái cúng dường. Khi chưa đến nơi, từ 
xa nàng đã thấy Đức Thế Tôn diện mạo đoan chánh, các căn đặc biệt 
khác thường, tướng tốt đầy đủ, như mặt trăng ở giữa những vì sao. 
Nàng rất hoan hỷ, xuống xe đi bộ lần tới chỗ Phật, cúi đầu đảnh lễ, 
ngồi lại một bên. 

Rồi Thế Tôn, theo thứ lớp thuyết pháp, khai giải, giáo huấn, 
khiến cho lợi ích, hoan hỷ. Nghe Phật nói xong nàng phát tâm vui 
mừng quỳ bạch Phật rằng: 

“Bắt đầu từ hôm nay con quy y ngôi Tam bảo. Mong Phật nhận 
lời cho con được làm Ưu-bà-di ở trong Chánh pháp, trọn đời con không 
giết, không trộm, không tà dâm”, không nói dối, không uống rượu.” 

Lại bạch Phật: 

“Cúi mong Thế Tôn cùng các đệ tử ngày mai nhận lời thỉnh cầu 
của con. Còn tối nay thì xin nghỉ tại vườn của con.” 

Khi ấy Phật im lặng nhận lời. 

Nàng thấy Phật đã im lặng nhận lời, liền đứng dậy đi quanh 
Phật ba vòng rồi đảnh lễ mà trở về. Nàng đi chưa bao lâu, Phật bảo 
A-nan: 

“Ta cùng các ngươi đi đến khu vườn kia.” 

Đáp: 

“Thưa vâng.” 

Phật bèn rời chỗ ngồi, mang y cầm bát cùng chúng đệ tử một 
ngàn hai trăm năm mươi người đi đến khu vườn ấy. 

Lúc bấy giờ, nhóm người Lệ-xa"* ở Tỳ-xá-ly, nghe Phật đến 
nghỉ tại vườn của Am-bà-bà-lê thì liền thắng những cỗ xe báu năm 
sắc lộng lẫy; có người cưỡi xe xanh, ngựa xanh, phan dù áo mão đều 














”“ Am-bà-bà-lê ## 3# 3# #1, âm khác: Am-bà-ba-ly 3š 3# ÿ/ #lÍ, Am-bà-la-bà-ly 3š 3š 
£& 3% II, Am-bà-la # 3% £&; Pali: Ambapali-ganika. 

3: Xem cht. 28. 
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Lệ-xa ÿ ti; Pali: Licchavi, một bộ lạc hùng mạnh thời Phật, thuộc bộ tộc Vajji, 
đóng đô ở Vesaili. 
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xanh; ngựa xe năm sắc đều như vậy. Rồi thì, những người Lệ-xa với y 
phục đồng sắc, cả năm trăm người kéo đến Phật. Nàng Am-bà-bà-lê 
sau khi từ giã Phật trở về, giữa đường gặp xe họ. Lúc đó, xe nàng 
chạy rất nhanh, cùng với xe báu của họ móc kéo nhau, khiến phướn 
lọng gãy đổ cả, mà vẫn không chịu tránh đường. Các người Lệ-xa 
trách: 

“Nàng ở thế gì mà không tránh đường cho chúng tôi đi, để đụng 
nhằm xe cộ chúng tôi khiến phướn lọng gãy cả?” 

Am-bà đáp: 

“Thưa quý ngài, tôi đã thỉnh Phật ngày mai đến nhà tôi thọ trai. 
Tôi phải về gấp sửa soạn đồ cúng dường, thành phải đi mau, không 
tránh KỊp. ” 

Nhóm Lệ-xa liền bảo nàng: 

“Nàng khoan hãy thỉnh. Để chúng tôi thỉnh trước, chúng tôi sẽ 
cho nàng một trăm ngàn lượng vàng. ” 

Nàng đáp: 

“Tôi đã thỉnh trước rồi, không thể nhường được.” 

Nhóm Lệ-xa tiếp: 

“Chúng tôi sẽ tặng nàng gấp mười sáu lần trăm ngàn lượng 
vàng. Hãy để chúng tôi thỉnh trước. ” 

Nàng vẫn không chịu: 

“Tôi đã thỉnh rồi. Nhất định không thể làm như thế được.” 

Các Lệ-xa lại nói: 

“Chúng tôi sẽ tặng bằng số tài bảo nửa nước, nàng hãy để chúng 
tôi thỉnh trước. ” 

Nàng trả lời: 

“Giả sử đem tài bảo của cả nước cấp cho tôi, tôi cũng không 
nhận. Vì sao? Vì Phật hiện ở tại vườn tôi, Ngài đã nhận lời tôi thỉnh 
trước. Việc ấy đã xong, không thể nhường được.” 

Các Lệ-xa khoa tay than tiếc, rằng: 

“Nàng con gái này đã làm chúng ta thiếu mất cái phúc quả 
đầu tiên.” 

Họ liền tiến tới khu vườn Phật đang ở. Khi Đức Thế Tôn từ xa 
thấy năm trăm người Lệ-xa, với ngựa xe số vạn, chật đường tiến đến, 
Ngài bảo các Tỳ-kheo: 
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“Các ngươi nên biết chư Thiên Đao-lợi khi đi dạo công viên, thì 
uy nghi và sự trang sức cũng không khác đoàn người đó mấy. Này các 
Tỳ-kheo, hãy tự nhiếp tâm, gìn giữ oai nghỉ đầy đủ. Tỳ-kheo tự nhiếp 
tâm mình như thế nào? Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, siêng năng 
không lười biếng, ghi nhớ không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán 
thân trên ngoại thân... quán nội ngoại thân... trừ bỏ tham ưu ở đời. 
Quán thọ, quán ý, quán pháp cũng như thế”. 

Thế nào là Tỳ-kheo đầy đủ oai nghi? Ở đây, Tỳ-kheo, khi đi thì 
biết là đi, dừng thì biết là dừng, quay nhìn tả hữu, co duỗi, cúi ngước, 
mang y cầm bát cho đến việc ăn uống, thuốc thang, đều không để mất 
nghỉ tắc. Khôn khéo tìm cách trừ bỏ ấm cái”, đi ở năm ngồi, ngủ thức, 
nói năng hay im lặng đều nhiếp tâm đừng cho loạn động. Đấy gọi là 
Tỳ-kheo đầy đủ oai nghi.” 

Bấy giờ năm trăm người Lệ-xa đi đến vườn Am-bà-bà-lê. Gần 
đến chỗ Phật, xuống xe đi bộ đến, đầu mặt đảnh lễ chân Phật, rồi lui 
ngồi một bên. Như Lai ở trên chỗ ngồi, ánh sáng độc nhất tỏa sáng 
che mờ đại chúng, như trăng mùa thu; lại như trời đất trong sáng 
sạch sẽ không chút bụi dơ, mặt trời giữa hư không độc nhất tỏa 
sáng. Rồi thì, năm trăm người Lệ-xa hầu vây quanh chỗ ngồi của 
Phật. Lúc ấy, giữa hội chúng có một người Phạm chí tên là Tịnh 
Ký”, từ chỗ ngôi đứng dậy, trật áo vai hữu, đầu gối hữu quỳ xuống 
đất, chắp tay hướng về Phật, tán thán bằng bài kệ rằng: 

Vua Ma-kiệt, Ương-già, 
Để được nhiều thiện lợi, 
Khoác khôi giáp bảo châu. 
Phật hiện ở nước ấy. 

Uy đúc động tam thiên, 
Tiếng vang như núi Tuyết. 
Như hoa sen đã nở, 

Mùi hương thật mâu nhiệm. 





*- Trên đây là bốn niệm xứ 2: Jš hay niệm trụ : { (Päli: satipatthana): quán thân, 
thọ, tâm và pháp. 
”5 Ấm cái lệ ‡š, hay triển cái #š #š (Päli, Skt.: nivarana), có năm. 


Ÿ” Tịnh Ký 3£ §# (2). 
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Nay thấy ánh sáng Phật, 
Như mặt trời mới Imọc; 
Như trăng qua bầu trời, 
Không bị mây che khuất. 
Thế Tôn cũng như vậy, 
Sáng chiếu cả thế gian. 
Quán trí tuệ Như Lai 
Như tối gặp đuốc sáng; 
Đem mắt sáng cho đời, 
Quyết trừ các nghỉ hoặc. 

Năm trăm người Lệ-xa sau khi nghe bài kệ ấy lại bảo Tịnh Ký: 

“Ngươi hãy lặp lại. ” 

Rồi Tịnh Ký ở trước Phật lặp lại ba lần. Năm trăm Lệ-xa sau khi 
nghe lặp lại bài kệ, mỗi người cởi y báu mà cho Tịnh Ký. Tịnh Ký bèn 
đem y báu dâng Đức Như Lai. Phật vì lòng từ mẫn nên thọ nhận. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với những người Lệ-xa ở Tỳ-xá-ly rằng: 

“Ở đời có năm thứ báu rất khó có được. Những øì là năm? Một 
là Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời rất khó có được. Hai là người có 
thể giảng thuyết Chánh pháp của Như Lai rất khó có được. Ba là 
người có thể tín giải pháp mà Như Lai diễn thuyết rất khó có được. 
Bốn là người có thể thành tựu pháp mà Như Lai diễn thuyết rất khó có 
được. Năm là hiểm nguy được cưu ách mà biết đáp trả, hạng người ấy 
cũng rất khó có. Ấy là năm thứ báu rất khó có được.”°” 

Năm trăm người Lệ-xa sau khi nghe Phật khai thị, giáo huấn 
khiến cho lợi ích, hoan hỷ, liền bạch Phật; 

“Cúi mong Thế Tôn và chúng đệ tử ngày mai nhận lời thỉnh cầu 
của chúng con.” 

Phật nói với các người Lệ-xa: 

“Các ông đã thỉnh Ta. Ta nay như thế là đã được cúng dường rồi. 
Kỹ nữ Am-bà-bà-lê đã thỉnh trước. ” 

Năm trăm người Lệ-xa nghe Am-bà-bà-lê nữ đã thỉnh Phật 





*3. So sánh Tứ Phần 40, năm thứ báu khó có trong đời: 1. Gặp Phật ra đời; 2. Nghe 
Phật nói pháp rồi nói lại cho người khác; 3. Tin hiểu pháp của Phật; 4. Như 
pháp tu hành; 5. Lần lượt giáo hóa lẫn nhau để cùng được lợi ích. 
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trước, ai nấy đều vung tay mà nói rằng: 

“Chúng ta muốn cúng dường Như Lai, mà nay người đàn bà kia 
đã phống tay trên ta rồi.” 

Rồi họ rời chỗ ngồi, đầu mặt lễ Phật, đi quanh Phật ba vòng, sau 
đó ai về nhà nấy. 

Bấy giờ, Am-bà-bà-lê nữ bèn bày dọn thực phẩm thượng diệu 
để cúng Phật và Tăng. Sau khi ăn xong, thâu bát, dẹp bàn ghế. Rồi 
kỹ nữ tay bưng bình bằng vàng dâng nước rửa xong, nàng đến trước 
Phật bạch rằng: 

“Trong số những khu vườn trong thành Tỳ-xá-ly này vườn của 
con là hơn hết. Nay con đem vườn ấy dâng cúng Như Lai. Ngưỡng 
nguyện Như Lai vì thương tưởng con mà thọ nhận.” 

Phật nói với người kỹ nữ: 

“Ngươi có thể đem khu vườn này cúng dường trước hết là Phật 
và Chiêu-đề tăng”. Vì sao vậy? Các thứ vườn tược, phòng xá, y bát, 
sáu vật mà Như Lai sở hữu, ngay dù những Ma, Thích, Phạm, chư Thiên 
có đại oai lực, không ai có khả năng kham thọ sự cúng dường ấy.” 

Kỹ nữ thọ lãnh lời dạy, bèn đem khu vườn mà cúng trước tiên 
là Phật và Chiêu-đề tăng. Phật vì lòng từ mẫn đối với nàng nên thọ 
nhận. Rồi Ngài nói bài kệ: 

Dựng tháp, lập tĩnh xá, 
Cúng vườn cây mát mẻ; 
Cầu thuyên để đưa người; 
Và cho cả nhà, gác; 
Đồng trống cho nước cỏ, 
Phước ấy ngày đêm tăng; 
Người đủ. giới thanh tịnh, 
Ắt sẽ đến chỗ lành. 

Sau đó, kỹ nữ Am-bà-bà-lê mang một cái giường nhỏ đến 
ngôi trước Phật. Phật theo thứ lớp nói pháp, mở bày, dạy dỗ, khiến 
cho lợi ích, hoan hỷ. Ngài giảng về thí, về giới, về sinh thiên, về 
dục là đại hoạn, ô uế, bất tịnh, phiển não là chướng ngại, xuất ly là 














””' Chiêu-đề tăng †Z j# fj, hay Tứ phương tăng Pu 7ÿ fi; Pali: Catuddisa-sangha. 
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tối thượng. 

Khi Thế Tôn biết tâm ý của nàng đã nhu nhuyến, hòa duyệt, các 
triển cái vơi mỏng, rất dễ hóa độ, như pháp của chư Phật, Ngài bèn 
giảng cho nàng về Khổ thánh đế, Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh đế 
và Khổ xuất yếu thánh đế. Bấy giờ nàng Am-bà-bà-lê, tín tâm thanh 
tịnh, như tấm lụa trắng trong sạch dễ nhuộm màu, ngay trên chỗ ngôi 
mà xa lìa trần cấu, con mắt pháp của các pháp sanh, thấy pháp, đắc 
pháp, quyết định chánh trụ, không còn đọa ác đạo, thành tựu vô úy. 
Nàng bèn bạch Phật: 

“Con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nói ba lần như 
vậy. Cúi mong Như Lai nhận con làm một Ưu-bà-di trong Chánh pháp. 
Từ nay về sau, cho đến trọn đời không giết, không trộm, không tà 
dâm, không dối trá, không uống rượu.” 

Người nữ ấy sau khi thọ lãnh năm giới từ Phật, xả bổ tập quán từ 
trước, tiêu trừ những cấu uế, rời khỏi chỗ ngôi, lễ Phật rồi lui. 

Bấy giờ, Thế Tôn tùy nghi trú ở Tỳ-xá-ly, bảo A-nan: 

“Các ngươi hãy sửa soạn. Ta muốn đi đến Trúc lâm®9.” 

Đáp: “Kính vâng.” 

Rồi sửa soạn y bát, cùng đại chúng hầu quanh Thế Tôn, đi theo 
con đường từ Bạt-kỳ đến Trúc lâm kia. 

Lúc ấy có người Bà-la-môn tên là Tỳ-sa-đà-da°!, nghe Phật cùng 
đại chúng đến Trúc lâm này, liền thầm nghĩ: “Sa-môn Cù-đàm này có 
tiếng tốt đồn khắp bốn phương, mười hiệu đầy đủ, ở giữa chư Thiên, 
Thích, Phạm, Ma hay Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn, mà tự mình tác 
chứng, rồi thuyết pháp cho người khác, với những ngôn từ mà khoảng 
đầu, giữa và cuối thảy đều chân chánh, nghĩa vị thâm áo, phạm hạnh 
đầy đủ. Bậc Chân Nhân như thế, ta nên đến thăm viếng.” 

Rồi Bà-la-môn ra khỏi thành, đi đến Thế Tôn chỗ rừng Trúc”; 
chào hỏi xong, ngồi sang một bên. Thế Tôn theo thứ lớp thuyết pháp 


5 Trúc lâm ƒ7 ##. Trong bản Pãli, Phật từ vườn AmbapäïT đi đến làng Beluva (Bản 
Deva Dịig ii, tr. 79: Veluvagamaka). 

°'Tỳ-sa-đà-da Ht >b 3È Ti, 

6 Hán: Trúc tòng {1 3%. 
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cho ông, mở bày, chỉ dạy, khiến cho ích lợi, hoan hỷ. Nghe xong, hoan 
hỷ, ông bèn thỉnh Thế Tôn cùng đại chúng ngày mai đến nhà thọ thực. 
Phật im lặng nhận lời. Bà-la-môn biết Ngài đã nhận lời, liền đứng 
dậy, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi cáo về. 

Vào ngay đêm đó dọn bày các thứ ẩm thực. Sáng mai, lúc đã 
đến giờ, bèn báo tin: 

“Cúi mong Đức Thánh biết là đã đến giờ.” 

Bấy giờ Thế Tôn khoác y ôm bát, cùng đại chúng vây quanh, đi 
đến nhà kia, ngồi lên chỗ dọn sẵn. Rồi thì, Bà-la-môn dâng đủ các 
thực phẩm ngon cúng Phật và Tăng. Ăn xong, thâu bát, dùng nước rửa 
xong, ông mang một cái giường nhỏ đến ngồi trước Phật. Thế Tôn vì 
Bà-la-môn mà nói một bài tụng: 

Nếu đem ẩm thực, 

Y phục, ngọa cụ, 

Cho người trì giới, 
Tất được quả lớn. 

Đó là bạn thật, 
Chung thủy theo nhau; 
Đến bất cứ đâu, 

Như bóng theo hình. 
Vậy nên gieo thiện, 
Làm lương đời sau. 
Phước là nên tảng, 
Chúng sanh an trụ. 
Phước là thiên hộ, 
Đường đi không nguy. 
Sống không gặp nạn; 
Chết được sanh thiên. 

Rồi Thế Tôn nói pháp vi diệu cho Bà-la-môn; mở bày, chỉ dẫn, 
khiến cho lợi ích, hoan hỷ. Sau đó, Ngài rời chỗ ngồi mà đi. 

Lúc ấy, ở địa phương này thóc quý, đói kém, nên khất thực khó 
được. Phật bảo A-nan: 

“Hãy gọi các Tỳ-kheo hiện ở địa phương này tập họp ở giảng 
đường. A-nan đáp vâng, rồi thừa lệnh Phật kêu gọi các Tỳ-kheo xa 
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gần về tập họp hết ở giảng đường. Sau khi đại chúng trong nước này 
đều đã tập họp, A-nan bạch Phật: 

“Đại chúng đã tập họp, cúi mong Đức Thánh biết thời.” 

Bấy giờ, Phật rời chỗ ngồi, đi đến giảng đường, ngồi lên chỗ dọn 
sẵn, bảo các Tỳ-kheo: 

“Đất này đói kém, khất thực khó khăn, các ngươi nên chia thành 
từng nhóm, tùy theo chỗ quen biết, hãy đến Tỳ-xá-ly và nước Việt- 
kỳ® mà an cư ở đó để có thể không bị thiếu thốn. Ta một mình cùng 
với A-nan an cư ở đây.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời dạy, ra đi. Riêng Phật với A-nan ở lại. Về 
sau, trong lúc an cư, thân Phật nhuốm bệnh, khắp cả mình đều đau. 
Phật tự nghĩ: “Ta nay cả người đều đau mà các đệ tử đều không ở đây. 
Nếu Ta nhập Niết-bàn thì không thích hợp. Vậy Ta hãy tinh cần tự lực 
lưu lại thọ mạng”. Rồi Thế Tôn ra khỏi tịnh thất, đến ngồi chỗ mát 
mẻ. A-nan trông thấy liền vội đến, bạch Phật rằng: 

“Nay con xem gương mặt Thế Tôn, bệnh hình như có bớt”!.” 

A-nan lại nói: 

“Thế Tôn bệnh, tâm con sợ hãi, lo buồn thắt chặt, hoang 
mang không biết phương hướng. Nhưng hơi thở chưa dứt, còn chút 
tỉnh táo, con thầm nghĩ rằng: “Thế Tôn chưa diệt độ ngay, con mắt 
của đời chưa tắt, Đại pháp chưa suy tổn, sao nay Ngài không có 
điều gì dạy bảo các đệ tử?'S.” 

Phật bảo A-nan: 

“Chúng Tăng còn có điều gì cần ở Ta nữa? Nếu có ai tự mình 
nói: “Ta duy trì chúng Tăng, ta nhiếp hộ chúng Tăng", thì người ấy nên 
có lời di giáo cho chúng Tăng. Như Lai không nói: “Ta duy trì chúng 





5: Việt-kỳ j&È ‡{, có lẽ âm khác của Bạt-kỳ; D. 15 sđd.: năm đó Phật an cư ở 


Veluvä còn chúng Tỳ-kheo an cư ở Vesali. Không nhắc đến vụ đói, nhưng có 
nhắc đến Thế Tôn bệnh. 

Nguyên văn: tật như hữu tổn 1% 4i #ï ‡Ä: bịnh như có thuyên giảm. TNM: như 
hữu thiểu giảm #I # ¿} ÿÄ: có vẻ hơi gầy (?). Tham chiếu D.15, sđd.: lúc này 
Thế Tôn đã khỏi bịnh. 

Trường I, tr.583: “Thế Tôn chưa diệt độ, nếu Ngài chưa có lời di giáo lại cho 
chúng Tỳ-kheo”. 
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Tăng. Ta nhiếp hộ chúng Tăng."” Vậy tại sao Ta lại phải có lời đi giáo 
cho chúng Tăng? Này A-nan, những pháp Ta đã giảng thuyết, trong 
cũng như ngoài đều đã hoàn tất”. Ta không bao giờ tự xưng sở kiến 
thông đạt”. Ta nay đã già rồi, tuổi đã đến tám mươi rồi. Cũng như 
cỗ xe cũ kỹ, nhờ phương tiện tu sửa mà có thể đi đến nơi. Thân ta 
cũng vậy, nhờ sức phương tiện còn hơi duy trì được tuổi thọ, tự lực 
tỉnh tấn mà nhãn chịu sự đau nhức này. Không suy niệm tất cả 
tưởng, khi nhập vô tưởng định”, thân an ổn, không có não hoạn. Vì 
vậy, A-nan, hãy tự mình thắp sáng; thắp sáng nơi pháp, chớ thắp 
sáng nơi khác. Hãy tự nương tựa mình, nương tựa nơi pháp, chớ 
nương tựa nơi khác”. Thế nào là “Hãy tự mình thắp sáng, thắp sáng 
nơi pháp, chớ thắp sáng nơi khác; hãy tự nương tựa mình, nương tựa 


5. Tham chiếu Päli, D.15 (Deva Digh ii tr.80): Tathãgatassa kho, Ananda, na evam 


hoti: “Aham bhikkhusangham pariharissami ti va mam uddesiko bhikkhusangho” 
ti vã: Như Lai không nghĩ rằng: “Ta nhiếp hộ chúng Tỳ-kheo, hay chúng Tỳ-kheo 
được Ta giáo huấn”. 

Hán: nội ngoại dĩ ngật [1 ý E! 3. So sánh Paäli, D.15, sđd.: anantaram abahiram 
karitvà: không phân biệt trong và ngoài, tức nội truyền hay ngoại truyền, bí mật 
giáo hay hiển thị giáo. 

Hán: chung bất tự xưng sở kiến thông đạt 4£  É1 §ñ fí H 3l 3#. Có thể bản 
Hán dịch sai. Tham chiếu Päli; D.15, sđd.: na tatth Ananda tathagatassa 
dhammesu acariyamutthi: “Này A-nan, trong giáo pháp, Như Lai không bao giờ 
là vị thầy có bàn tay nắm chặt”. Nghĩa là, không bao giờ giấu giếm không chịu 
dạy hết. Hình như bản Hán đọc nhầm ãcariyamutthi: vị thầy có bàn tay nắm 
chặt, với acariyamuti: vị thầy có trí sáng suốt. 

Vô tưởng định #t #l 3z; (P8li: asaññasamapatti?). Nên hiểu chính xác là vô 
tướng định, hay vô tướng tâm định. Vô tưởng định là một loại thiền ngoại đạo mà 
kinh Phật thường chỉ trích là có xu hướng hư vô chủ nghĩa. Tham chiếu Pali, 
D.15, sđd.: (Trường I, tr.584): animittam cetosamadhim upasampajja, chứng đạt 
vô tướng tâm định. 

Hán: đương tự xí nhiên.. 2ƒ É¡ ft ZR. Tham chiếu, Tạp A-hàm quyển 2, kinh số 36 
(Đại 2, tr. 8a): Trú ư tự châu. Trú ư tự y. Trú ư pháp châu; trú ư pháp y # 3 H 
2 E f& 2 3% JN @ 2 3# {k. Tham chiếu Päli sđd.: attadipa viharatha atta-sarana 
anañña-sarana, dhammadipa dhamma-sarana anañña-saranna: hãy sống tự mình là 
ngọn đèn (hoặc hòn đảo) của chính mình; tự mình là chỗ tựa của chính mình, không 
nương tựa nơi nào khác. Pháp là ngọn đèn, pháp là chỗ tựa, không chỗ tựa nào 
khác. Dĩpa, vừa có nghĩa là ngọn đèn, vừa có nghĩa là hòn đảo. 
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pháp, chớ nương tựa nơi khác”? Này A-nan, Tỳ-kheo quán nội thân, 
tỉnh cần không biếng nhác, ghi nhớ không quên, trừ bổ tham ưu ở 
đời. Quán ngoại thân; quán nội ngoại thân, tính cần không biếng 
nhác, ghi nhớ không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán ý, 
quán pháp cũng vậy. Này A-nan, đó gọi là “Hãy tự thắp sáng, thắp 
sáng nơi pháp, chớ thắp sáng nơi khác. Hãy tự nương tựa mình, 
nương tựa nơi pháp, chớ nương tựa nơi khác... Này A-nan, sau khi 
Ta diệt độ, nếu có ai có thể tu hành pháp này, người đó là đệ tử 
chân thật của Ta, là bậc nhất hữu học.” 

Phật bảo A-nan, hãy cùng đi đến tháp Giá-bà-la”!. A-nan vâng 
lời. Như Lai bèn đứng dậy, mang y cầm bát đến dưới một gốc cây, 
bảo A-nan: 

“Hãy trải chỗ ngồi. Ta đau lưng, muốn nghỉ lại đây.” 

An-nan đáp: “Vâng”. 

Trải chỗ ngồi và sau khi Như Lai đã ngồi xuống, A-nan dọn một 
chỗ ngồi nhỏ ngồi trước Phật. Phật nói: 

“Này A-nan, những ai tu Bốn thần túc, tu tập nhiều, thường ghi 
nhớ không quên, người ấy tùy theo ý muốn có thể kéo dài tuổi thọ hơn 
một kiếp. A-nan, Phật đã tu tập nhiều Bốn thần túc, chuyên niệm không 
quên, tùy theo ý muốn, Như Lai có thể sống hơn một kiếp, để trừ minh 
ám cho đời, đem lại nhiều lợi ích, trời và người đều được an ổn.” 

Lúc bấy giờ A-nan im lặng không trả lời. Phật nói như vậy ba 
lần, A-nan cũng im lặng không trả lời. Khi ấy A-nan bị ma ám, mê 
muội không tỏ rõ. Phật đã ba lần hiện tướng, nhưng A-nan không biết 
mà thỉnh cầu. Phật bảo A-nan: “Hãy biết thời”. A-nan vâng ý chỉ của 
Phật, đứng dậy lễ Phật rồi lui. A-nan đi cách Phật không xa, ngồi dưới 
một gốc cây, tĩnh ý tư duy. Trong khoảng thời gian không lâu, ma Ba- 
tuần” đến bạch Phật: 

“Ý Phật không muốn vào Niết-bàn sớm”. Nay chính là lúc, Phật 














”'- Giá-bà-la tháp 3# 3# ## ƒZ; Pali: Capãla-cetiya, linh miếu, hay miếu thờ thần. 

2 Ma Ba-tuần ƒ# y2 #J; Pãli: Mãra päpimant, Ác ma, hay Tử thần kẻ gây tội ác, xúi 
người khác làm ác. 

Nguyên văn: Phật ý vô dục khả Bát-niết-bàn f§ # Ít ÄX nƒ §š # #3. TNM không 
có từ Phật. Bản Hán, câu này nghĩa không rõ ràng. Tham chiếu Päli, D.15, sđd.: 
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nên mau chóng diệt độ. ” 

Phật bảo ma Ba-tuần: 

“Hãy thôi! Hãy thôi! Ta tự biết thời. Như Lai nay chưa nhập 
Niết-bàn, vì còn đợi chúng Tỳ-kheo của Ta hội đủ”. Có người có thể 
tự điều phục”, dũng mãnh, không khiếp sợ, đã đến chỗ an ổn, đã đạt 
được mục đích của mình, là hướng đạo của loài người, thuyết giảng 
kinh giáo, hiển bày cú nghĩa, nếu có dị luận thì có thể hàng phục bằng 
Chánh pháp, lại có thể bằng thần biến mà tự mình tác chứng”°. Các đệ 
tử như thế chưa hội đủ. Lại còn có các Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 
di, tất cả cũng như thế, đều chưa tụ hội đủ. Nay điều cần thiết là triển 
khai phạm hạnh, phổ biến giác ý”, khiến cho chư Thiên và loài người 
thảy đều thấy được sự thần diệu °.” 

Bấy giờ ma Ba-tuần lại bạch Phật: 

“Thuở xưa, ở Uất-bệ-la bên dòng sông Ni-liên-thuyển, dưới gốc 
cây A-du-ba ni-câu-luật”, Phật khi mới thành Chánh giác, tôi đã đến chỗ 





(Trường II, tr588): parinibbatudani bhante bhagava parinibbatu sugato 
parinibbanakalodani: “Thế Tôn, nay hãy nhập Niết-bàn. Thiện Thệ, hãy nhập 
Niết-bàn; nay là thời gian Niết-bàn”. 

Nguyên văn: tu ngã chư Tỳ-kheo tập Z #š š# LH f: 8. Đoạn văn tối nghĩa. Hoặc 
do phát âm tương cận của samuccita: tích tập, chứa nhóm và samucita: đã 
quen, thích hợp. Theo văn mạch đoạn này và đoạn dưới, có thể hiểu: khi nào 
chúng đệ tử chưa vững vàng trong Thánh đạo thì Phật chưa nhập Niết-bàn. 
Tham chiếu, No. 7 (Đại I tr.191b): do vị cụ túc 3 zš B 8, còn chưa đầy đủ. 

Hán: hựu năng tự điều % §E lị: TNM: hữu năng tự điều #ï §E Éï 3. Đoạn văn 
này thiếu mạch lạc. 
Hán: hựu dĩ thần biến tự thân tác chứng V P1 *tt #% #1 # {E šE. Tham chiếu Pãli, 
D. 15, sđd.: tr. 83: (..) sappãatihãriyam dhammam dessanti, thuyết pháp bằng sự 
thần diệu (bằng sự thần biến). 

Giác ý, hay giác chi, bồ-đề phần (Pãli: bojjanga); Hán: quảng ư phạm hạnh, 
diễn bố giác ý Jšš J* ## ƒ7 3i fti fïf Èï, nghĩa không rõ. 

Tham chiếu Pãli, D.15, sđd.: tr. 83: “yava me idam brahmacariyam na iddham 
ceva bhaviassat phianca vitharkam bahujaññam puthubhutam yava 
devamanussehi suppakasitan' ti”, chừng nào phạm hạnh này chưa được thành 
tựu, phồn thịnh, quảng bá.. được khéo giảng dạy cho chư Thiên và loài người. 
Xem Trường I, tr.591. 

Uất-bệ-la £Z #4 ##, Uruvela; Ni-liên-thuyền ƑE #§ #: Nerañijara; A-du-ba ni-câu- 
luật [*ƒ 3# 3# JE ‡E £#: Ajapala-nigrodha. 
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Như Lai mà khuyên mời Ngài hãy nhập Niết-bàn rằng: “Nay thật là đúng 
lúc, Ngài hãy nhanh chóng nhập Niết-bàn.` Khi ấy Như Lai trả lời tôi 
rằng: “Hãy thôi đi, này Ba-tuần. Ta tự biết thời. Như Lai nay chưa nhập 
Niết-bàn, vì còn đợi đệ tử Ta tụ hội đông đủ v.v... cho đến, chư Thiên 
và loài người thấy được sự thần thông biến hóa, khi ấy Ta mới 
nhập Niết-bàn.' Nay chính là lúc ấy, sao Ngài không nhập Niết- 
bàn?” 

Phật nói: 

“Hãy thôi đi, này Ba-tuần. Phật tự biết thời. Ta không trụ thế 
bao lâu nữa. Sau ba tháng nữa, tại bản sanh địa Câu-thi-na-kiệt”", vườn 
Sa-la, giữa đôi cây, Ta sẽ diệt độ. ” 

Lúc ấy, ma Ba-tuần nghĩ rằng Phật tất không nói dối, nhất định sẽ 
diệt độ, bèn vui mừng phấn khởi, hốt nhiên biến mất. Ma đi chưa bao lâu, 
Phật ở nơi tháp Giá-bà-la, bằng định ý tam-muội, xả thọ hành. Ngay lúc 
đó, đại địa chấn động. Nhân dân cả nước"' thảy đều kinh sợ, lông tóc dựng 
ngược. Phật phóng ánh sáng rọi suốt vô cùng, nơi chỗ tối tăm cũng được 
soi sáng, thảy đều trông thấy nhau. Bấy giờ Thế Tôn nói kệ tụng rằng: 

Trong hai hành hữu vô, 

1a nay xả hữu vi.*° 

Nội chuyên Tam-muội định 
Như chim ra khỏi trứng. 

Lúc bấy giờ Hiển giả A-nan tâm kinh sợ, lông tóc dựng ngược, 
vội vàng đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật rồi đứng sang một 
bên, bạch Phật: 

“Lạ thay, Thế Tôn! Do nhân duyên øì mà đất rung động?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ở đời, có tám nguyên nhân khiến đất rung động. Những øì là 








°' Bán sanh xứ  ⁄E ÿ§; Pãli, sđd.: Upavattana-Mallãnam, tức Lực sĩ bản sanh xứ, 
sinh địa của chủng tộc Malla. Câu-thi-na-kiệt ‡#J Ƒ' jl ?ä; Pali: Kusinagara. 

Đoạn sau có lặp lại, nhưng nói chư Thiên và loài người. 

D. 15, sđd.: tulam atualañïca sambhavam bhavasankharam avissaji muni, “Đức 
Muni đã xả bỏ nhân tố của tồn tại, vốn là sự sinh khởi hữu hạn và vô hạn”. Liên 
hệ các từ hữu hành, vô hành, hữu vi trong bản Hán với các từ sambhava, 
bhavasankhãra trong bản Paäli. 
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tám? Đất y trên nước. Nước y trên gió. Gió y trên hư không. Trong hư 
không có ngọn gió lớn có khi tự nổi lên, khi ấy khối lớn nước bị khuấy 
động. Khối nước lớn bị khấy động thì khắp cả đất rung động. Đó là 
nguyên nhân thứ nhất. 

“Lại nữa, này A-nan, có khi có Tỳ-kheo hay Tỳ-kheo-ni đắc 
đạo, hoặc Tôn thiên đại thân quán thể tánh nước nhiều, quán thể tánh 
đất ít, muốn tự thử năng lực của mình, khi ấy khắp cõi đất rung động. 
Đó là nguyên nhân thứ hai. 

“Lại nữa, này A-nan, khi Bồ-tát từ trời Đâu-suất giáng thần vào 
thai mẹ, chuyên niệm không tán loạn, khi ấy khắp cõi đất rung động. 
Đó là nguyên nhân thứ ba. 

“Lại nữa, A-nan, khi Bồ-tát ra khỏi thai mẹ, sanh từ hông phải, 
chuyên niệm không tán loạn, khi ấy khắp cõi đất rung động. Đó là 
nguyên nhân thứ tư. 

“Lại nữa, A-nan, khi Bổ-tát vừa thành Vô thượng chánh giác, 
ngay lúc ấy khắp cõi đất rung động. Đó là nguyên nhân thứ năm. 

“Lại nữa, A-nan, khi Phật vừa thành đạo chuyển Vô thượng 
pháp luân mà Ma hoặc Thiên ma, Sa-môn, Bà-la-môn thảy đều không 
thể chuyển, khi ấy khắp cõi đất rung động. Đó là nguyên nhân thứ 
sáu. 

“Lại nữa, A-nan, khi sự giáo giới của Phật gần hoàn tất, chuyên 
tâm không tán loạn, Phật xả bỏ thọ hành, khi đó khắp cõi đất rung 
động. Đó là nguyên nhân thứ bảy. 

“Lại nữa, này A-nan, khi Như Lai ở nơi Vô dư Niết-bàn mà nhập 
Niết-bàn, khi ấy khắp cõi đất rung động. Đó là nguyên nhân thứ tám. 

“Do tám nguyên nhân ấy mà đất rung động.” 

Rồi Thế Tôn nói bài kệ: 

Đấng Lưỡng Túc Tối Tôn, 
Đại Sa-môn soi sáng đời, 
Được A-nan thưa hỏi: 
Nguyên nhân gì đất rung? 
Như Lai diễn từ âm, 

Tiếng như chim Ca-lăng: 
“Ta nói, hãy lắng nghe, 
Nguyên do đất rung động. 
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Đất nhân y trên nước, 
Nước nhân y trên gió. 
Nếu gió trổi hư không, 
Đất vì thế rung mạnh. 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni 
Muốn thử thần thông lực, 
Núi, biển, trăm cây cỏ, 
Cối đất thảy rung động. 
Thích, Phạm, các Tôn thiên, 
Ý muốn đất rung động, 
Núi biển các Quỷ thần, 
Cõối đất thảy rung động. 
Bồ-tát, Lưỡng Túc Tôn, 
Trăm phước tướng đã đủ, 
Khi mới nhập thai mẹ, 
Khi ấy đất rung động. 
Mười tháng trong thai mẹ, 
Như rồng nằm thảm đệm; 
Từ hông hữu xuất sanh, 
Khi ấy đất rung động. 
Phật khi còn trai trẻ 

Tiêu diệt dây kết sử, 
Thành đạo Thắng vô thượng; 
Khi ấy đất rung động. 


Thành Phật, chuyển Pháp luân, 


Ở trong vườn Lộc đã; 

Đạo lực hàng phục ma, 

Khi ấy đất rung động. 

Thiên ma nhiều phen thỉnh, 
Khuyên Phật nhập Niết-bàn; 
Khi Phật xả thọ mạng, 

Khi ấy đất rung động. 

Đại Đạo Sự, Chí Tôn, 

Thân Tiên, không tái sanh, 
Vào tịch diệt, bất động; 
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Khi ấy đất rung động. 
Tịnh nhãn, nói các duyên, 
Đất rung vì tám sự. 

Do đây và khác nữa, 

Khi ấy đất rung động”. 


n 
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IF: 


Phật nói với A-nan: 

“Này A-nan! Đời có tám chúng: một là chúng Sát-ly; hai là chúng 
Bà-la-môn; ba là chúng Cư sĩ; bốn là chúng Sa-môn; năm là chúng Tứ 
thiên vương; sáu là chúng Đao-lợi thiên; bảy là chúng Ma; tám là 
chúng Phạm thiên. 

'““Fa nhớ xưa kia, Ta từng qua lại trong chúng Sát-ly, cùng họ nói 
năng, ngồi đứng, chẳng biết đã bao nhiêu lần. Nhờ sức thiển định tinh 
tấn mà nơi nào Ta hiện đến, hễ họ có sắc đẹp thì sắc Ta đẹp hơn. Họ 
có tiếng hay thì tiếng Ta hay hơn. Họ từ giã Ta mà đi, nhưng Ta không 
từ giã họ. Điều họ nói được, Ta cũng nói được. Điều họ không thể nói 
được, Ta cũng nói được. Ta thường thuyết pháp cho họ, chỉ bày, giáo 
huấn, khiến cho lợi ích, hoan hỷ*', rồi biến mất khỏi nơi đó, mà họ 
không biết Ta là trời hay là người. Như thế cho đến, Ta từng qua lại 
trong chúng Phạm thiên không biết là bao nhiêu lần để thuyết pháp 
cho họ, mà họ cũng đều chẳng biết Ta là ai.” 

“A-nan bạch Phật: 

“Thế Tôn, thật là kỳ diệu, chưa từng có, mới có thể thành tựu 
được như thế. ” 

Phật nói: 

“Pháp vi diệu chưa từng có như vậy, này A-nan, thật là kỳ diệu, 
thật là hy hữu, duy chỉ Như Lai mới thành tựu được. ” 

Phật lại bảo A-nan: 





33. Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, đệ tam quyển, “Du Hành kinh Đệ nhị 


trung”, Đại I, tr.16b-23b. 
3. Thị, giáo, lợi, hÿ zx #/ #ll #: thứ tự thuyết pháp của Phật; Päli: sandasseti 
samädapeti samuttejeti sampahamsati, khai thị, khích lệ, cổ vũ, làm cho hoan hỹ. 


KINH DU HÀNH 81 





“Như Lai có thể biết rõ sự sanh khởi, tổn tại và biến mất của 
thọ; biết rõ sự sanh khởi, tổn tại và biến mất của tưởng; sự sanh khởi, 
tổn tại và biến mất của quán. Đó mới thật là pháp kỳ diệu chưa từng 
có của Như Lai, ngươi nên ghi nhớ. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn lại bảo A-nan cùng đi đến Hương tháp", 
rồi tới một gốc cây trải tọa ngồi và bảo A-nan nhóm hết các Tỳ-kheo 
hiện có mặt chung quanh Hương tháp lại giảng đường. A-nan vâng lời 
Phật dạy, tập họp tất cả, rồi bạch Phật: 

“Đại chúng đã tụ tập. Cúi xin Đức Thánh biết thời. ” 

Thế Tôn bèn đi đến giảng đường, ngồi trên chỗ dọn sẵn. Rồi 
Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi nên biết, Ta do những pháp sau đây mà tự thân tác 
chứng, thành Tối chánh giác. Đó là Bốn niệm xứ, Bốn ý đoạn”, Bốn 
thần túc, Bốn thiển định, Năm căn, Năm lực, Bảy giác ý” và Tám 
thánh đạo. Các ngươi hãy nên cùng nhau tu tập ở trong pháp đó, cùng 
nhau hòa đồng kính thuận, chớ sinh tranh tụng. Cùng đồng một thây 
học hãy cùng đồng hòa hợp như nước với sữa. Ở trong pháp Ta, hãy 
tinh cần tu học, cùng soi sáng cho nhau, cùng nhau hoan hỷ. 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi nên biết, Ta từ các pháp này mà 
tự mình chứng ngộ, rồi công bố ra nơi đây. Tức là, Khế kinh, Kỳ dạ 
kinh, Thọ ký kinh, Kệ kinh, Pháp cú kinh, Tương ưng kinh, Bản 
duyên kinh, Thiên bản kinh, Quảng kinh, VỊ tăng hữu kinh, Chứng 
dụ kinh, Đại giáo kinh. Các ngươi hãy ghi nhớ kỹ, tùy khả năng mà 
phân tích, tùy sự mà tu hành. Vì sao vậy? Như Lai không bao lâu 
nữa, sau ba tháng nữa, sẽ vào Niết-bàn.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe lời ấy, rất đỗi kinh ngạc, sửng sốt 
hoang mang, vật mình xuống đất, cất tiếng kêu than: 





3. Hán: quán khởi trụ diệt ii ## {k 3#, không rõ nghĩa. D.15 và No.7 không có 
chỉ tiết này. 

Hương tháp # ?#, không rõ địa danh. No.7 (Đại I, tr.192b): giảng đường Trùng 
các, trong rừng Đại lâm. D.15, sđd.: Kutagarasala, Mahavana. 

' ý đoạn & li, cũng nói là chánh đoạn IE lấy hay chánh cần ï] 
sammappadhana, Skt.: samyak-prahanakhya. 

Giác ý ## & hay giác chi ## 3+, hay bồ-đề phần *#£ ‡f 2}; Pali: bojjhanga; Skt.: 
bodhyanga. 
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“Nhanh chóng làm sao, Thế Tôn diệt độ! Đau đớn làm sao, con mắt 
của thế gian sắp tắt! Chúng ta từ nay mãi mãi mất mát!” Hoặc có Tỳ- 
kheo vật vã buồn khóc, lăn lộn kêu ca, không tự kểm chế được, khác nào 
như rắn bị đứt làm hai khúc, lăn lộn ngắc ngoải, không biết đi về đâu.” 

Phật bảo: 

“Này các T-kheo, các ngươi chớ ôm lòng ưu bị như vậy. Từ trời 
đất đến người vật, không có cái gì sanh ra mà không kết thúc. Muốn 
các pháp hữu vi không bị biến dịch, thì không thể nào được. Trước đây 
Ta đã từng dạy ân ái là vô thường, có hội hợp tất có chia ly. Thân này 
không phải của mình, mạng này không ở lâu được.” 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: 

Ta nay tự tại 

Đến chỗ an ổn; 

Nói rõ nghĩa này 
Cho chúng hòa hợp. 
Ta nay già rồi, 

Việc làm đã xong, 
Nay nên xả thọ. 
Niệm không buông lung, 
Tỳ-kheo giới đủ; 
Thâu nhiếp định ý, 
Thủ hộ tâm mình. 

ở trong pháp Ta, 

AI không buông lung, 
Sẽ dứt gốc khổ, 

Khỏi sanh già chết. 

Phật lại bảo các Tỳ-kheo: 

“Ta nay sở dĩ khuyên dạy các ông như thế, vì thiên ma Ba-tuần, 
vừa rồi đến thỉnh cầu ta, nói: “Ý Phật” chưa muốn vào Niết-bàn sớm. 
Nay đã phải thời rồi, xin Ngài mau diệt độ.` Ta bảo ma Ba-tuần: “Hãy 
thôi! Hãy thôi! Ta tự biết thời. Ta còn đợi chúng Tỳ-kheo của Ta hội 
đủ... cho đến, khiến cho chư Thiên và loài người thảy đều thấy được sự 


3 Pali và No. 7 đều không có chỉ tiết này. 
?. Xem cht. 73. 
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thần diệu.` Bấy giờ ma Ba-tuần lại nói với Ta rằng: “Thuở xưa, ở Uất- 
bệ-la, bên dòng sông Ni-liên-thuyển, dưới gốc cây A-du-ba ni-câu- 
luật, Phật khi mới thành Chánh giác, tôi đã thưa Ngài rằng: ‹Ý Phật 
không muốn Niết-bàn sớm. Nay thật là đúng lúc. Ngài hãy nhanh 
chóng nhập Niết-bàn.' Khi ấy Như Lai trả lời tôi rằng: “Hãy thôi đi, 
này Ba-tuần. Ta tự biết thời. Như Lai nay chưa nhập Niết-bàn, vì còn 
đợi đệ tử Ta tụ hội đông đủ v.v... cho đến, chư Thiên và loài người 
thấy được sự thần thông biến hóa, khi ấy Ta mới nhập Niết-bàn." Nay 
đây, đệ tử của Như Lai đã hội đủ.... cho đến, chư Thiên và loài người 
đều thấy được sự thần thông biến hóa. Nay chính là lúc, sao Ngài 
không nhập Niết-bàn?' Ta nói: “Hãy thôi đi, này Ba-tuần. Phật tự biết 
thời. Ta không trụ thế bao lâu nữa. Sau ba tháng nữa, Ta sẽ diệt độ.) 
Lúc ấy ma Ba-tuân nghĩ rằng Phật tất không nói dối, bèn vui mừng 
phấn khởi, hốt nhiên biến mất. Ma đi chưa bao lâu, ở nơi tháp Giá-bà- 
la, bằng định ý tam-muội, Ta xả thọ hành. Ngay lúc đó, đại địa chấn 
động. Trời người thảy đều kinh sợ, lông tóc dựng ngược. Phật phóng 
ánh sáng rọi suốt vô cùng, nơi chỗ tối tăm cũng được soi sáng, thấy 
đều trông thấy nhau. Bấy giờ Ta nói kệ tụng rằng: 
Trong hai hành hữu vô, 
Ta nay xả hữu vi. 
Nội chuyên tam-muội định 
Như chim ra khỏi trứng. 
Bấy giờ, Hiền giả A-nan đứng dậy, trịch áo bày vai hữu, quỳ gối 
phải sát đất, chắp tay bạch Phật: 
“Cúi mong Đức Thế Tôn, lưu trú một kiếp, chớ vội diệt độ, vì 
lòng thương tưởng chúng sanh, để làm ích lợi cho trời, người. ” 
Đức Thế Tôn yên lặng không đáp. A-nan thưa thỉnh đến ba 
lân. Phật bảo: 
“A-nan! Ngươi có tin đạo Chánh giác của Như Lai không?” 
A-nan đáp: 
“Thưa vâng, con tin chắc thật lời Phật nói.” 
Phật nói: 
“Nếu ngươi có tin, sao ba lần quấy rầy Ta? Ngươi đã trực tiếp 
nghe từ Phật, trực tiếp lãnh thọ từ Phật rằng, những ai đã tu tập bốn 
thần túc, tu tập nhiều lần, chuyên niệm không quên, thì có thể tùy ý 
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muốn mà kéo dài tuổi thọ trong một kiếp hoặc một kiếp hơn. Phật đã 
tu tập bốn thần túc, tu tập nhiều lần, chuyên niệm không quên, tùy 
theo ý muốn có thể sống hơn một kiếp, để trừ sự tối tăm cho đời, 
làm lợi ích nhiều người, cho trời và người được an lạc. Tại sao lúc 
đó ngươi không thỉnh cầu Như Lai chớ diệt độ? Nghe lần thứ hai, 
còn khả thứ. Cho đến lần thứ ba, ngươi cũng không khuyến thỉnh Như 
Lai sống thêm một kiếp hoặc một kiếp hơn, để trừ tối tăm cho đời, 
đem lại lợi ích an lạc cho hàng thiên nhân. Nay ngươi mới nói, há 
chẳng muộn lắm ư? Ta ba lần hiện tướng, ngươi ba lần im lặng. Sao 
lúc ấy ngươi không nói với Ta rằng “Như Lai hãy sống thêm một kiếp 
hoặc một kiếp hơn, để trừ sự tối tăm cho đời, vì lợi ích cho nhiều 
người, để cho trời người được an lạc”? 

“Hãy thôi, A-nan, nay Ta đã xả tuổi thọ, đã bỏ, đã nhổ rồi. 
Muốn Như Lai trái với lời đã nói ra, thì không bao giờ có trường hợp 
đó. Ví như một người hào quý đã nhổ đồ ăn xuống đất, họ còn lấy ăn 
trở lại được không?” 

A-nan đáp: “Không”. 

“Nay Như Lai cũng vậy, đã bỏ, đã nhổ rồi đâu còn tự mình ăn 
lại nữa. ” 

Phật lại bảo A-nan cùng đi đến thôn Am-bà-la. A-nan xếp y ôm 
bát, cùng với đại chúng đi theo Thế Tôn, do theo đường từ Bạt-kỳ đến 
Am-bà-la. Khi đến thôn Am-bà-la, tới một đổi cây, Phật dạy các Tỳ- 
kheo về giới, định, tuệ; tu giới đắc định”', được quả báo lớn; tu định 
đắc trí, được quả báo lớn; tu trí tâm tịnh, được giải thoát hoàn toàn””, 
dứt hết ba thứ lậu hoặc là dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Sau khi đã 
giải thoát liền phát sanh trí về sự giải thoát”, sanh tử dứt hết, phạm 
hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn phải tái sinh 
nữa.” 

Bấy giờ, sau khi tùy nghi an trú ở thôn Am-bà-la, Đức Thế Tôn 


?'- Hán: tu giới hoạch định. Tham chiếu Päli, D.15, sđd.: silaparibhävito samadhi; 


Trường I, tr.554: “định cùng tu với giới”. Xem cht.21. 

Tham chiếu, Trường I, tr.555: “Tâm cùng tu với tuệ sẽ đưa đến giải thoát hoàn 
toàn..” Xem cht.22. 

Nghĩa là, sau khi giải thoát, biết rõ mình đã giải thoát. 
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lại bảo A-nan: “Hãy sửa soạn để đi thôn Chiêm-bà, thôn Kiển-đồ, 
thôn Bà-lê-bà và thành Phụ-di°'. A-nan đáp: “Thưa vâng”. Rồi xếp y 
ôm bát, cùng đại chúng theo hầu Thế Tôn, theo con đường từ Bạt-kỳ 
đi lần đến các thành khác, đến phía Bắc thành Phụ-di”, nghỉ lại trong 
rừng Thi-xá-bà”. 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta sẽ nói cho các ngươi nghe Bốn đại giáo pháp”. Hãy lắng 
nghe, hãy suy ngẫm kỹ.” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn! Chúng con muốn nghe.” 

Phật nói: 

“Bốn pháp ấy là gì? Nếu có vị Tỳ-kheo nào nói như vây: “Này 
chư Hiển, tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân theo 
Phật được nghe, được lãnh thọ giáo pháp này.' Nghe như vậy thì các 
ngươi cũng không nên vội tin, cũng không nên bài bác. Hãy nương 
theo Kinh mà xét chỗ hư thật. Nương theo Luật, nương theo Pháp mà 
xét rõ gốc ngọn. Nếu thấy lời nói ấy không đúng Kinh, không đúng 
Luật, không đúng Pháp, thì các ngươi hãy nói lại người kia rằng: “Phật 
không nói như thế, ngươi đã nhớ lầm chăng? Bởi vì chúng tôi nương 
Kinh, nương Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói trái với Chánh 
pháp. Vậy này Hiển sĩ, ngươi chớ có thọ trì và chớ đem nói cho 
người khác. Hãy từ bỏ nó đi.` Trái lại nếu xét thấy lời kia đúng 
Kinh, đúng Luật, đúng Pháp thì hãy nói với người kia rằng: “Lời 
ngươi vừa nói, đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương Kinh, nương 
Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói phù hợp với Chánh pháp. 
Vậy Hiển sĩ! Hãy cẩn thận thọ trì và rộng nói cho người nghe, chớ 
có từ bỏổ.` Đó là đại pháp thứ nhất. 

“Lại nữa, nếu có Tỳ-kheo nào nói như vây: “Này chư Hiển, 








?-. Am-bà-la #š 3š ##, Chiêm-bà ï£ 3š, Kiền-đồ ##š 2š, Bà-lê-bà 3# #1 3# (TNM: Bà-lê- 
sa 3# #1 ⁄). Phụ -di # 7i. 

? Lộ trình theo No.7 (Đại I tr.195b): đến Tượng thôn, Am-ba-la thôn, Diêm-phù 
thôn, cuối cùng là Thiện già thành, tức Phù-di. Lộ trình theo bản Pali: Hatthigama, 
Ambagama, Jambugama, Bhoganagara. 

?- Thi-xá-bà Ƒ' ‡> #, tên loại cây lớn; Pãli: Simsapa. 

?“ Tưà đại giaùo phaùp D1 + #⁄ ›#; Pãli: cattãro mahäpadesã. 
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tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân nghe từ chúng 
Tăng hòa hợp với các vị kỳ cựu đa văn, được lãnh thọ Pháp này, 
Luật này, Giáo này.ˆ Nghe như vậy thì các ngươi cũng không nên 
vội tin, cũng không nên bài bác. Hãy nương theo Kinh mà xét chỗ 
hư thật. Nương theo Luật, nương theo Pháp mà xét rõ gốc ngọn. 
Nếu thấy lời nói ấy không đúng Kinh, không đúng Luật, không 
đúng Pháp, thì các ngươi hãy nói lại người kia rằng: “Phật không 
nói như thế, ngươi đã nghe, nhớ lầm chăng? Bởi vì chúng tôi 
nương Kinh, nương Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói trái với 
Chánh pháp. Vậy này Hiển sĩ, ngươi chớ có thọ trì và chớ đem nói 
cho người khác. Hãy từ bỏ nó đi.` Trái lại nếu xét thấy lời kia đúng 
Kinh, đúng Luật, đúng Pháp thì hãy nói với người kia rằng: “Lời 
ngươi vừa nói, đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương Kinh, nương 
Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói phù hợp với Chánh pháp. 
Vậy Hiển sĩ! Hãy cẩn thận thọ trì và rộng nói cho người nghe, chớ 
có từ bở.` Đó là đại pháp thứ hai. 

“Lại nữa, nếu có Tỳ-kheo nào đến nói như vây: “Này chư 
Hiển, tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân nghe từ 
nhiều vị Tỳ-kheo, là những người trì Pháp, trì Luật, trì Luật nghi, 
được lãnh thọ Pháp này, Luật này, Giáo này.`Nghe như vậy thì các 
ngươi cũng không nên tin, cũng không nên bài bác. Hãy nương theo 
Kinh mà xét chỗ hư thật. Nương theo Luật, nương theo Pháp mà xét 
rõ gốc ngọn. Nếu thấy lời nói ấy không đúng Kinh, không đúng 
Luật, không đúng Pháp, thì các ngươi hãy nói lại người kia rằng: 
“Phật không nói như thế, ngươi đã nghe, nhớ lầm chăng? Bởi vì 
chúng tôi nương Kinh, nương Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói 
trái với Chánh pháp. Vậy này Hiền sĩ, ngươi chớ có thọ trì và chớ đem 
nói cho người khác. Hãy từ bỏ nó đi.` Trái lại nếu xét thấy lời kia 
đúng Kinh, đúng Luật, đúng Pháp thì hãy nói với người kia rằng: “Lời 
ngươi vừa nói, đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương Kinh, nương 
Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói phù hợp với Chánh pháp. 
Vậy Hiển sĩ! Hãy cẩn thận thọ trì và rộng nói cho người nghe, chớ có 
từ bó.` Đó là đại pháp thứ ba. 

“Lại nữa, nếu có Tỳ-kheo nào đến nói như vầy: “Này chư Hiển, 
tôi từng ở tại thôn kia, thành kia, nước kia, đích thân từ một vị Tỳ- 
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kheo kia, là người trì Pháp, trì Luật, trì Luật nghi, được lãnh thọ Giáo 
pháp này.` Nghe như vậy thì các ngươi cũng không tin, cũng không 
nên bài bác. Hãy nương theo Kinh mà xét chỗ hư thật. Nương theo 
Luật, nương theo Pháp mà xét rõ gốc ngọn. Nếu thấy lời nói ấy không 
đúng Kinh, không đúng Luật, không đúng Pháp, thì các ngươi hãy nói 
lại người kia rằng: “Phật không nói như thế, ngươi đã nhớ lầm chăng? 
Bởi vì chúng tôi nương Kinh, nương Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi 
vừa nói trái với Chánh pháp. Vậy này Hiển sĩ, ngươi chớ có thọ trì và 
chớ đem nói cho người khác. Hãy từ bỏ nó đi.` Trái lại nếu xét thấy 
lời kia đúng Kinh, đúng Luật, đúng Pháp thì hãy nói với người kia 
rằng: “Lời ngươi vừa nói, đúng là lời Phật nói. Vì chúng tôi nương 
Kinh, nương Luật, nương Pháp. Mà lời ngươi vừa nói phù hợp với 
Chánh pháp. Vậy Hiền sĩ! Hãy cẩn thận thọ trì và rộng nói cho người 
nghe, chớ có từ bỏ.” Đó là đại pháp thứ tư.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn sau khi tùy nghi trú ở thành Phụ-di lại 
bảo A-nan cùng đi đến thành Ba-bà”. A-nan đáp: “Kính vâng”, rồi 
xếp y ôm bát, với đại chúng đi theo Thế Tôn, theo con đường Mạt-la 
đi vườn Xà-đầu”, thành Ba-bà. Nơi đây có con trai của một người thợ 
tên là Châu-na'” nghe Phật từ Mạt-la kia đến thành này, liền y phục 
chỉnh tể tìm đến chỗ Phật, đầu mặt lễ chân Phật, rồi ngồi lại một bên. 
Phật theo thứ lớp thuyết pháp cho Châu-na, chỉ bày, giáo huấn, khiến 
cho lợi ích hoan hỷ. Châu-na sau khi nghe phát tín tâm hoan hỷ, bèn 
thỉnh Phật ngày mai đến nhà cúng dường. Phật làm thinh nhận lời. Châu- 
na biết Phật đã nhận lời, liên đứng dậy lễ Phật, rồi lui về. Ngay đêm 
đó ông sửa soạn thức ăn. Ngày mai, vào thời gian thích hợp, ông trở 
lại thỉnh Phật. 

Bấy giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát cùng với đại chúng tùy tùng 
đến nhà ông, ngồi lên chỗ ngồi dọn sẵn. Sau khi Phật và đại chúng đã 





® Ba-bà ÿ# 3; Päli: Pãvã. 

”: Xà đầu viên Bị B8 Ej; Pali: Pavayam viharati Cundassa kammäãraputtassa 
ambavane, trú ở Pãvã trong vườn xoài của con trai người thợ sắt tên là Cunda. 

!9. Hán: công sư tử danh viết Châu-na -T fïli 7- £#: E1 ii li. No.7: công xảo tử danh 
viết Thuần Đà _T 77 T7 4¡ H 4 fÈ; Pãli: cundo kammãraputto, Cunda, người thợ 
(hoặc con trai người thợ) luyện kim. 
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an tọa, Châu-na đem món ăn dâng Phật và chúng Tăng. Ông lại nấu 
riêng một thứ nấm Chiên-đàn'” là thức ăn trân quý kỳ lạ ít thấy, đem 
dâng riêng cho Phật. Phật bảo Châu-na chớ đem thứ nấm ấy cho chúng 
Tăng ăn. Châu-na vâng lời, không dám dọn cho chúng Tăng. 
Lúc bấy giờ, trong đại chúng Tỳ-kheo có một Tỳ-kheo già, xuất 
gia lúc tuổi xế chiều, ngay trên mâm ăn, dùng đồ đựng dư để lấy'®. 
Châu-na, sau khi thấy chúng Tăng thọ trai xong, cất bình bát và 
dùng nước rửa xong, liền đến trước Phật mà hỏi bằng bài kệ rằng: 
Xin hỏi Đại Thánh Trí, 
Đấng Chánh Giác Chí Tôn: 
Đời có mấy Sa-môn, 
Khéo huấn luyện điều phục? 
Phật đáp bằng bài kệ: 
Theo như ngươi vừa hỏi, 
Có bốn hạng Sa-môn, 
Chí hướng không đông nhau, 
Ngươi hãy nhận thức rõ: 
Một, hành đạo thù thắng; 
Hai, khéo giảng đạo nghĩa; 
Ba, y đạo sinh sống; 
Bốn, làm ô uế đạo. 
Sao gọi 'đạo thù thắng"? 
Sao “khéo nói đạo nghĩa'? 
Sao “y đạo sinh hoạt”? 
Sao “làm đạo ô uế ? 
Bẻ gai nhọn ân ái, 
Quyết chắc vào Niết-bàn; 
Vượt khỏi đường Thiên nhân, 
Là hành đạo thù thắng. 











'9' Hán: Chiên-đàn thọ nhĩ Jƒš ## { Eƒ; Pãli: Sũkara-maddava. 

!%' Hán: dư khí thủ &‡ 34 Hí. Bản Tống, dư thủ khí #‡ Hự #4. Các bản Nguyên Minh: 
dư nhĩ khí 82 E #4. Các bản không thống nhất, nghĩa không rõ ràng. Có lẽ muốn 
nói Tỳ-kheo này lấy chỗ nấm Phật đã ăn còn lại. D.15, sđd.: Trường I, tr.624: 
Phật bảo Cunda đem chôn kỹ chỗ nấm còn lại. 





























KINH DU HÀNH 


89 





Khéo hiểu đệ nhất nghĩa 
Giảng đạo không cấu uế, 
Nhân từ giải nghỉ ngờ, 
Là hạng khéo thuyết đạo. 
Khéo trình bày pháp cú 
Nương đạo mà nuôi sống, 
Xa mong cối vô cấu; 

Là hạng sống y đạo. 
Trong ôm lòng gian tà, 
Ngoài như tuông thanh bạch. 
Hư dối không thành thật, 
Là hạng làm nhơ đạo. 
Sao gọi 'eôm thiện ác, 
Tịnh, bất tịnh xen lẫn. 
Mặt ngoài hiện tốt đẹp, 
Như chất đồng mạ vàng, 
Người tục thấy liền bảo: 
“Đó là Thánh đệ tử, 

Các vị khác không bằng, 
Ta chớ bỏ lòng tin”. 
Người gìn giữ đại chúng, 
Trong trược giả ngoài thanh. 
Che giấu điều gian tà, 

Kỳ thật lòng phóng đãng. 
Chớ trông dáng bề ngoài, 
Đã vội đến thân kính. 
Che giấu điều gian tà, 

Kỳ thật lòng phóng đãng. 


Rồi Châu-na lấy một cái giường nhỏ đặt ngồi trước Phật. Phật 
lần lượt thuyết pháp, chỉ bày, khuyến khích, khiến cho lợi ích, hoan 
hỷ. Sau đó, với đại chúng theo hầu, Phật trở về. Vừa đến giữa đường, 
Phật dừng lại dưới một gốc cây và bảo A-nan: 

“Ta đau lưng, ngươi hãy trải chỗ ngồi.” 

A-nan đáp vâng, rồi trải chỗ ngồi. Phật nghỉ ngơi. Bấy giờ, A- 
nan lại trải một chỗ ngồi thấp hơn và ngồi trước Phật. Phật hỏi A-nan: 
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“Vừa rồi ông thấy Châu-na có ý gì hối hận không? Nếu có hối 
hận là tự đâu?” 

A-nan đáp: “Châu-na vừa cúng dường Phật như vậy không được 
phúc lợi gì cả. Vì sao? Tại vì sau khi Đức Như Lai thọ trai ở nhà ông 
thì Ngài vào Niết-bàn!” 

Phật nói: 

“A-nan chớ nói như vậy, chớ nói như vậy! Hiện nay Châu-na 
được nhiều lợi lớn, được sống lâu, được sắc đẹp, được sức lực, được 
tiếng tốt, được nhiều tài lợi, chết được lên trời, cầu điều gì đều được. 
Tại sao vậy? Vì người cúng dường cho Phật lúc mới thành đạo với 
người cúng dường cho Phật lúc sắp Niết-bàn, công đức hai bên ngang 
nhau không khác. Ngươi hãy đến nói với Châu-na rằng: “Tôi trực tiếp 
nghe từ Phật, trực tiếp lãnh thọ từ Phật, rằng Châu-na nhờ công đức 
cúng dường Phật mà được lợi lớn, quả báo lớn”.” 

A-nan vâng lời, đi đến chỗ Châu-na, nói rằng: 

“Tôi trực tiếp nghe từ Phật, trực tiếp lãnh thọ từ Phật, rằng ông 
Châu-na nhờ công đức cúng dường Phật mà được lợi lớn, quả báo lớn. 
Tại sao vậy? Vì người cúng dường Phật lúc mới thành đạo với người 
cúng dường Phật lúc sắp Niết-bàn, công đức hai bên ngang nhau 
không khác. 

Thọ trai nhà Châu-na, 
Mới nghe lời nói này: 
Bệnh Như Lai thêm nặng, 
Thọ mạng đã sắp tàn, 
Tuy ăn nấm Chiên-đàn, 
Mà bệnh vẫn càng tăng. 
Ôm bệnh mà lên đường, 
Lân đến thành Câu-thi. 

Bấy giờ, Thế Tôn đứng dậy, đi về phía trước được một quãng 
ngắn, đến dưới một gốc cây, lại bảo A-nan: 

“Ta đau lưng quá, hãy sửa chỗ ngôi.” 

A-nan đáp: “Vâng”. Rồi dọn một chỗ ngồi. Như Lai nghỉ ngơi. 
A-nan lễ chân Phật, rồi ngồi sang một bên. Lúc đó, có người đệ tử A- 
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la-hán tên là Phúc-quý'°, đi từ thành Câu-thi-na-kiệt'° nhắm đến 
thành Ba-bà, khi vừa đến giữa đường, trông thấy Phật tại bên gốc cây, 
dung mạo đoan chính, các căn tịch tịnh, tâm ý nhu thuận trong cảnh 
tịch diệt tuyệt đối, ví như con rồng lớn, như hồ nước đứng trong không 
chút cáu bợn. Sau khi thấy, ông phát sinh thiện tâm hoan hỷ, đi đến 
gần Phật, đảnh lễ rồi ngồi lại một bên và bạch Phật rằng: 

“Bạch Đức Thế Tôn, người xuất gia, ở tại chỗ thanh tịnh, ưa 
thích sự nhàn cư, thật hy hữu thay, dẫu cả một đoàn xe có những năm 
trăm cỗ đi ngang qua một bên mà vẫn không hay biết! Thầy tôi có lần 
ngồi tĩnh tọa dưới một gốc cây bên đường thuộc địa phận giữa hai 
thành Câu-thi và Ba-bà. Lúc đó có đoàn xe năm trăm cỗ đi ngang qua 
một bên. Tiếng xe cộ rầm rầm. Tuy thức tỉnh nhưng không nghe thấy. 
Sau đó có người đến hỏi: “Có thấy đoàn xe vừa đi qua đây không? Đáp: 
“Không thấy.°Lại hỏi: “Có nghe không?” Đáp: 'Không nghe.` Lại hỏi: 
“Nãy giờ ông ở đây hay ở chỗ khác?' Trả lời: 'Ở đây.' Lại hỏi: 'Nãy giờ 
ông tỉnh hay mê?! Trả lời: “Tỉnh.` Lại hỏi: “Nãy giờ ông thức hay ngủ? 
Trả lời: 'Không ngủ.` Người kia thầm nghĩ: 'Đây thật là hy hữu. Người 
xuất gia chuyên tinh mới như thế. Cho dẫu tiếng xe rầm rộ, thức mà vẫn 
không hay.`Rồi nói với thầy tôi rằng: “Vừa có năm trăm cỗ xe rầm rộ đi 
qua con đường này, tiếng xe chấn động mà còn không nghe thấy, có 
đâu lại nghe thấy chuyện khác!” Rồi người kia làm lễ, hoan hỷ từ tạ.” 

Phật nói: 

“Này Phúc-quý! Nay Ta hỏi ngươi. Hãy tùy ý trả lời. Đoàn xe rầm 
rộ đi qua, tuy thức nhưng không nghe và sấm sét vang động đất trời, tuy 
thức nhưng không nghe. Trong hai điều đó, điều nào khó hơn?” 

Phúc-quý thưa: 

“Tiếng động của ngàn chiếc xe đâu sánh bằng tiếng sấm sét. 
Không nghe tiếng xe còn dễ chứ không nghe sấm sét ấy mới thật là rất 
khó.” 


103. 






































Hán: A-la-hán đệ tử danh viết Phúc-quý lzj §§ 3# 3% T- 4# H 3ñ Bi. Có lẽ dư chữ 
hán. No.7: Mãn La tiên nhân chỉ tử danh Phất-ca-sa 3ñ š§ {lI Á. > 7 4 Z§ 3U }ÿ. 
D.15, sđd.: Trường I tr.627: Pukkusa, đệ tử của Alara Kälãma. 
!% Câu-thi-na-kiệt ‡#J Ƒ' #l ##, các phiên âm khác: Câu-thi-na-kiệt-la ‡#J Ƒ' li Zš #£, 
Câu-thi-na-già-la ##J Ƒ' Jl fjII ££, Câu-thi-na thành ‡#J Ƒ' jj ÿ#; Pali: Kusinagara. 
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Phật nói: 

“Này Phúc-quý, Ta có một lần ở tại một thảo lư trong thôn A- 
việt'°, lúc đó có đám mây lạ vụt nổi lên, rồi tiếng sấm sét vang rển 
dữ đội làm chết hết bốn con trâu và hai anh em người đi cày, thiên hạ 
xúm tới chật ních. Lúc ấy Ta đang ra khỏi thảo lư, đi kinh hành thong 
thả. Một người từ đám đông kia đi lại chỗ Ta, đầu mặt lễ sát chân, rồi 
theo sau Ta kinh hành. Dẫu biết nhưng Ta vẫn hỏi: 'Đám đông kia 
đang tụ tập để làm gì vậy?' Người kia liền hỏi lại Ta rằng: 'Nãy giờ 
Ngài ở đâu, thức hay ngủ?' Ta trả lời: 'Ở đây, không ngủ.` Người 
kia tán thán cho là hy hữu, chưa thấy ai đắc định như Phật; sấm 
chớp vang rên cả trời đất thế mà riêng mình tịch tịnh, thức mà 
không hay. Rồi người ấy bạch Phật: “Vừa rồi có đám mây lạ vụt 
nổi lên, rồi tiếng sấm sét vang rển dữ dội làm chết hết bốn con trâu 
và hai người đi cày. Đám đông tụ tập chính là vì chuyện ấy.` Người ấy 
trong lòng vui vẻ, liền được pháp hỷ, lễ Phật rồi lui. 

Lúc đó Phúc-quý đang khoác hai tấm vải màu vàng'®, trị 
giá cả trăm ngàn, rời chỗ ngồi đứng dậy, rồi quỳ xuống, chắp 
tay bạch Phật: 

“Nay con đem tấm vải này dâng Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn 
nạp thọ.” 

Phật bảo Phúc-quý: 

“Ngươi để một tấm cho Ta và một tấm cho A-nan.” 

Phúc-quý vâng lời. Một tấm dâng Phật, một tấm cho A-nan. 
Phật thương tưởng ông cho nên nhận. Phúc-quý đảnh lễ Phật và 
ngồi lại một bên. Phật lần lượt thuyết pháp cho ông, chỉ bày, giáo 
huấn, khiến cho được ích lợi, hoan hỷ. Ngài giảng về bố thí, trì 
giới, sinh thiên, dục là đại hoạn, bất tịnh, ô uế, phiển não ô nhiễm'” 
là pháp chướng đạo, xuất yếu'” là tối thắng. Khi Phật biết tâm ý Phúc- 
quý đã hoan hỷ, nhu nhuyến, không bị triển cái trùm lấp, rất dễ khai 


- A-việt Jn[ #, hoặc A-đầu [hj 08; Pãli: Atuma. 

- Hán: hoàng điệp # ?#*; TNM: hoàng kim điệp z ‹> # (bộ mao #'). 

- Hán: thượng lậu _L- 3ã: có lẽ Päli: uppakileáa (Skt.: upakleáa): phiền não tạp nhiễm. 

- Hán: xuất yếu HH; 5#, hay xuất ly Hị #ÿ: thoát ly phiển não hay khổ; Päli: 
nissarana, Skt.: nihsarana. 
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hóa; như thường pháp của chư Phật, Ngài giảng cho Phúc-quý về Khổ 
thánh đế, Khổ tập, Khổ diệt và Khổ xuất yếu thánh đế. Phúc-quý liên 
phát tín tâm thanh tịnh, ví như tấm vải sạch rất dễ nhuốm màu, ngay 
trên chỗ ngồi mà xa lìa trần cấu, phát sinh pháp nhãn, thấy pháp, 
chứng pháp, an trú quyết định chánh tánh, không còn bị sa đọa ác đạo, 
thành tựu vô úy, bèn bạch Phật: 

“Con nay quy y Phật, Pháp, Tăng. Cúi mong Thế Tôn nhận con 
làm một Ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay cho đến trọn đời con 
nguyện không sát, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống 
rượu. Cúi mong Thế Tôn nhận con là Ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp.” 

Lại bạch Phật: 

“Lúc nào Phật đến giáo hóa tại thành Ba-bà xin Ngài hạ cố đến 
khóm nhà nghèo của con. Bởi vì con muốn đem hết những vật thực 
sàng tọa, y phục, thuốc thang sẵn có trong nhà để dâng cúng Thế Tôn. 
Thế Tôn lãnh thọ cho thì nội gia con được an lạc.” 

Phật nói: 

“Ngươi nói rất phải.” 

Rồi Thế Tôn lại nói pháp cho Phúc-quý; chỉ bày, giáo huấn, 
khiến cho được lợi ích, hoan hỷ. Phúc-quý đảnh lễ Phật rồi đi. 

Phúc-quý đi chưa bao lâu, A-nan liền đem tấm vải vàng của 
mình dâng Phật. Phật do tâm từ mẫn nhận lãnh và khoác lên trên 
mình. Bấy giờ, Đức Thế Tôn hiện ra một dung mạo thung dung, oai 
quang rực rỡ, các căn thanh tịnh, sắc diện tươi vui. 

A-nan trông thấy, âm thầm suy nghĩ: “Ta được hầu gần Phật hai 
mươi lăm năm nay chưa khi nào thấy Phật có một sắc diện tươi sáng như 
ngày nay”. Bèn đứng dậy, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay hỏi Phật: 

“Từ khi con được hầu Phật, đã hai mươi lăm năm nay, chưa từng 
thấy sắc diện Phật như hôm nay. Chẳng hiểu do duyên gì? Con mong 
nghe được ý Phật. ” 

Phật bảo A-nan: 

“Có hai duyên cớ mà sắc diện Như Lai tươi sáng khác lúc bình 
thường: một là lúc Phật mới thành ngôi Chánh giác, hai là lúc Phật xả 
bổ thọ mạng sắp vào Niết-bàn. A-nan, do hai duyên ấy mà sắc diện 
khác thường. ” 

Rồi Thế Tôn nói bài tụng: 
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Y màu vàng sáng Vui, 

Mịmn, mêm, rất tươi sạch, 
Phúc-quý dâng Thế Tôn, 
Hào quang trắng như tuyết. 

Phật bảo: 

“A-nan, ta đang khát. Ta muốn uống nước. Ngươi hãy đi lấy 
nước đem đến đây.” 

A-nan thưa: 

“Vừa rỗi có năm trăm cỗ xe lội qua khúc trên sông làm nước đục 
cả. Chỉ có thể dùng rửa chân, không thể dùng uống được.” 

Phật nói đến ba lần như thế. A-nan thưa: 

“Hiện chỉ có sông Câu-tôn'"” cách đây không xa, là có nước 
trong mát. Uống hay tắm rửa đều được.” 

Lúc đó có một vị thần ở tại núi Tuyết, vốn dốc lòng tin Phật đạo, 
lấy bát đựng nước quý tịnh đủ tám công đức đem đến dâng Phật. Phật 
thương xót lãnh thọ và đọc bài tụng: 

Phật bằng tám thứ âm, 
Bảo A-nan lấy nước: 

Ta khát, nay muốn uống. 
Uống xong đến Câu-thi. 
Âm êm dịu, hòa nhã, 

AI nghe cũng vui lòng. 
Hầu hạ hai bên Phật, 
Liền bạch Thế Tôn rằng: 
Vừa có năm trăm xe, 

Lội sông sang bờ kia, 
Đã làm đục dòng nước, 
Uống chắc không thể được. 
Sông Câu-lưu không xa, 
Nước tối, rất trong mát; 
Có thể lấy nước uống, 
Cũng có thể tắm rửa. 





!: Câu-tôn ‡#J ‡á, các phiên âm khác: Câu-lưu-tôn †fj 87 ƒ4, Ca-quật-đa 3l l 
di 31 7j, Cước-cu-đa JãI {R 4; Pãli: Kakuttha, Skt.: Kakurta. 
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Tuyết sơn có quỷ thần, 
Đem nước dâng Như Lai. 
Uống xong, uy dũng mãnh. 
Đấng Sư Tử bước đi. 

Nước ấy có rồng ở, 

Trong sạch không đục đơ. 
Thánh nhan như Tuyết sơn 
Thong thả qua Câu-tôn. 

Rồi Thế Tôn đi đến sông Câu-tôn, lấy nước uống và rửa xong 
rồi, cùng đại chúng lần đi nữa. Giữa đường, Phật dừng lại tại dưới một 
gốc cây và bảo Châu-na'"°: 

“Ngươi lấy y Tăng-già-lê gấp làm tư rồi trải cho ta nằm. Ta đau 
lưng. Muốn tạm nghỉ tại đây.” 

Châu-na vâng lời, trải chỗ xong, Phật ngồi lên chỗ đó. Châu-na 
lễ Phật rồi ngồi lại một bên mà thưa rằng: 

“Con muốn nhập Niết-bàn. Con muốn nhập Niết-bàn.” 

Phật dạy: 

“Nên biết phải thời. ” 

Châu-na liền nhập Niết-bàn ở ngay trước Phật. 

Phật bèn nói bài tụng: 

Phật đến sông Câu-tôn, 
Trong mái, không đục dơ. 
Đấng Chí Tôn xuống nước, 
Tắm rửa, sang bờ kia. 

Vị đứng đầu đại chúng, 
Sai khiến bảo Châu-na: 
Ta nay thân mỏi mệt, 
Ngươi trải ngọa cụ nhanh. 
Châu-na liền vâng lời, 
Gấp tư y mà trải. 

Như Lai đã nghỉ ngơi 
Châu-na ngôi phía trước 


!!° Châu-na, một Tỳ-kheo, không phải người thợ sắt; Pali: Cundaka. 
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Túc thì bạch Thế Tôn: 
Con muốn nhập Niết-bàn, 
Vào chốn không yêu, ghét. 
Con nay đến chỗ đó; 
Biển công đức vô lượng. 
Đấng Tối Thắng trả lời: 
Phận sự ngươi đã xong, 
Nên biết thời thích hợp. 
Được Phật hứa khả rôi, 
Châu-na càng tỉnh tấn. 
Diệt hành, vô hữu dư. 
Như hết củi, lửa tắt. 

Bấy giờ A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy bạch Phật: 

“Sau khi Phật diệt độ, phép tẩn táng nên làm thế nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ông hãy im lặng. Hãy lo nghĩ đến công việc của mình. Việc ấy 
đã có các Thanh tín sĩ vui vẻ lo liệu.” 

A-nan hỏi đến ba lần: 

“Sau khi Phật diệt độ, phép tẩn táng nên làm thế nào? 

Phật dạy: 

“Muốn biết phép tẩn táng thế nào thì nên làm theo cách tẩn táng 
Chuyển luân thánh vương.” 

A-nan lại hỏi: 

“Phép tẩn táng Chuyển luân thánh vương như thế nào? 

Phật nói: 

“Về phép tẩn táng Chuyển luân thánh vương, trước hết lấy nước 
thơm tắm rửa thân thể; lấy vải bông mới quấn thân thể; dùng năm trăm 
tấm vải lần lượt quấn vào, rồi đặt thân vào kim quan. Sau khi đã tẩm dầu 
mè, lại đặt kim quan trong một cái quách thứ hai lớn, bằng sắt, bên ngoài 
là lớp quách bằng gỗ hương Chiên-đàn. Chất các thứ vải dày, hương thơm 
lên trên mà trà-tỳ. Trà-tỳ xong lượm lấy xá-lợi, dựng tháp treo phan thờ 
tại ngã tư đường để dân chúng đi ngang trông thấy tháp của Pháp vương 
mà tưởng nhớ lại chánh hóa của vua, đã làm lợi ích cho nhiều người. 

“A-nan, ngươi muốn tẩn táng Ta, trước hết lấy nước thơm tắm 
rửa thân thể; lấy vải bông mới quấn thân thể; dùng năm trăm tấm vải 
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lần lượt quấn vào, đặt thân vào kim quan. Sau khi đã tẩm dầu mè, lại 
đặt kim quan trong một cái quách thứ hai lớn bằng sắt, bên ngoài là 
lớp quách bằng gỗ hương Chiên-đàn. Chất các thứ vải dày, hương 
thơm lên trên mà trà-tỳ. Trà-tỳ xong lượm lấy xá-lợi, dựng tháp treo 
phan thờ tại ngã tư đường để dân chúng đi ngang trông thấy tháp của 
Phật mà tưởng nhớ lại đạo hóa của Pháp vương Như Lai, sống thì được 
phước lợi, chết thì sanh Thiên. ” 

Rồi Thế Tôn muốn trùng tuyên lại ý nghĩa này, Ngài thuyết 
bằng bài kệ: 

A-nan rời chỗ ngồi, 

Quỳ chắp tay bạch Phật: 
Như Lai diệt độ rồi, 

Phép tẩn táng thế nào? 
A-nan, hãy im lặng, 

Hãy lo phận sự mình. 

Các Thanh tín trong nước 
Sẽ vui vẻ lo liệu. 

A-nan ba lần hỏi. 

Phật giảng táng Luân vương. 
Muốn tẩn táng thân Phậi, 
Quấn thân, đặt vào quách. 
Dựng tháp ngã tư đường, 
Vì lợi ích chúng sanh. 
Những ai đến kính lễ 

Đều được phước vô lượng. 

Phật bảo A-nan: 

“Trong thiên hạ có bốn hạng người nên dựng tháp và cúng 
dường hương hoa, phướn lụa, âm nhạc. Đó là những ai? Là Như Lai, 
Bích-chi phật, Thanh văn và Chuyển luân vương. Này A-nan, bốn 
hạng người này nên được dựng tháp và dùng hương, hoa, phướn lụa, 
âm nhạc để cúng dường. 

Bấy giờ Thế Tôn nói bài kệ: 

Thứ nhất là tháp Phật, 
Bích-chi phật, Thanh văn, 
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Và Chuyển luân thánh vương, 
Chủ tể trị bốn phương: 

Bốn nơi đáng cúng này, 
Được Như Lai chỉ dạy: 

Phật, Bích-chi, Thanh văn, 
Và tháp Chuyển luân vương. 


Bấy giờ, Thế Tôn bảo A-nan hãy cùng đi đến thành Câu-thi, tới 
giữa đám cây song thọ của dòng họ Mạt-la. A-nan đáp vâng. Rồi cùng 
với đại chúng đi theo Thế Tôn mà lên đường. Có một người Phạm chí 
từ thành Câu-thi đi đến thành Ba-bà, giữa đường, từ xa trông thấy Thế 
Tôn dung mạo đoan chính, các căn tịch định. Thấy vậy, tự nhiên sanh 
tâm hoan hỷ, liền đi đến trước Phật, thăm hỏi rồi đứng sang một bên, 
bạch Phật rằng: 

“Thôn tôi ở cách đây không xa. Kính mong Đức Cù-đàm đến đó 
nghỉ đêm. Sáng mai thọ thực xong hãy đi.” 

Phật nói: 

“Thôi đủ rồi, Phạm chí. Ngươi nay đã cúng dường Ta rồi đó.” 

Phạm chí ân cần thưa thỉnh tới ba lần, Phật vẫn đáp như trước, 
lại bảo Phạm chí: 

“A-nan đàng sau kia, người đến đó tỏ ý.” 

Phạm chí nghe Phật bảo liền đến gặp ngài A-nan, thăm hỏi 
xong, đứng sang một bên, thưa rằng: 

“Thôn tôi ở cách đây không xa. Tôi muốn thỉnh Đức Cù-đàm 
đến đó nghỉ đêm. Sáng mai thọ thực xong hãy đi.” 

A-nan đáp: 

“Thôi đủ rồi, Phạm chí. Ngươi nay đã cúng dường rồi đó. 

Phạm chí ân cần thưa thỉnh tới ba lần. 

A-nan đáp: 

“Irời đã nóng bức, thôn kia lại xa, mà Đức Thế Tôn thì quá 
nhọc, không thể đến được đâu.” 

Bấy giờ, Thế Tôn sau khi quán sát ý nghĩa này, bèn nói bài kệ: 

Đấng Tịnh Nhãn tiến bước, 
Mệt nhọc, hướng song thọ. 
Phạm chí xa thấy Phật, 
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Vội bước đến, cúi đầu: 
Thôn tôi hiện gần đây, 
Xin thương, lưu một đêm. 
Sáng mai, cúng dường nhỏ, 
Rôi hãy đến thành kia. 
Phạm chí, thân Ta mệt, 
Đường xa không thể qua. 
Người hầu Ta đi sau. 

Hãy đến mà hỏi ý. 

Vâng lời Phật dạy thế, 
Bèn đến chỗ A-nan: 

Xin mời đến thôn tôi, 
Sáng mai, ăn rồi ẩi. 
A-nan ngăn: thôi, thôi. 
Trời nóng, không đi được. 
Ba lần mời không toại, 

Vẻ buồn râu không vui. 
Quái thay, hữu vĩ này, 
Đổi đời mãi không thôi, 
Nay giữa cây song thọ, 
ĐDút Ta, thân vô lậu. 

Phật, Bích-chi, Thanh văn 
Hết thảy đều quy diệt, 

Vô thường không chọn lựa, 
Như lửa đốt núi rừng. 

Bấy giờ, Thế Tôn vào thành Câu-thi, đi về phía Bản sanh xứ, 
giữa khu rừng Song thọ của dòng họ Mạt-la''" và bảo A-nan: 

“Ngươi hãy sửa chỗ ở giữa cây Song thọ cho Ta nằm, đầu xây 
hướng Bắc, mặt xây hướng Tây. Sở dĩ như thế, vì giáo pháp của Ta sẽ 
lưu truyền lâu dài ở phương Bắc.” 

A-nan đáp: “Vâng”. Rồi dọn chỗ, cho đầu xây về phương Bắc. 








!!!: Bản sanh xứ Mạt-la song thọ +& 4 J# ZE §š ## fl; No.7 (Đại I tr.199a): Lực sĩ 
sanh địa sa-la lâm 77 # Hl, ⁄2 ¿£ #; Pali: Kusinara-Upavattana-Mallanam 
antarena yamaka-sälanam, Kusinarä, sinh địa của Malla, giữa những cây Song thọ. 
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Rồi Thế Tôn tự mình lấy y Tăng-già-lê gấp làm tư, đắp lên mình, nằm 
nghiêng hông tay mặt như sư tử chúa, hai chân chồng lên nhau. Lúc đó 
giữa đám cây Song thọ có các quỷ thần vốn dốc lòng tin Phật, lấy các 
thứ hoa sái mùa rải khắp mặt đất. Phật bảo A-nan rằng: 
“Vị thần cây Song thọ ấy lấy hoa sái mùa cúng dường cho Ta 
như thế, chưa phải cúng dường Như Lai.” 
A-nan thưa: 
“Sao mới là cúng dường Như Lai?” 
Phật dạy: 
“Người nào biết lãnh thọ và thực hành đúng Chánh pháp, mới là 
người cúng dường Như Lai. ” 
Quán sát ý nghĩa này, Phật nói bài kệ: 
Phật ở giữa Song thọ, 
Nằm nghiêng, tâm không loạn. 
Thần cây tâm thanh tịnh, 
Nải hoa lên trên Phật. 
A-nan hỏi Phật rằng: 
Thế nào là cúng dường? 
Nghe pháp và thực hành, 
Cúng dường bằng hoa giác. 
Hoa vàng như bánh xe, 
Chưa phải cúng dường Phậit. 
Ấm, giới, nhập vô ngã, 
Là cúng dường bậc nhất. 


2 


Lúc đó ông Phạm-ma-na!? cầm quạt đứng hầu quạt trước Phật, 
Phật bảo: 

“Ngươi hãy tránh ra, chớ đứng ở trước Ta.” 

A-nan nghe vậy thầm lặng suy nghĩ: “Phạm-ma-na thường 
hầu hạ Phật, cung cấp mọi sự cần thiết, tôn kính Như Lai không hề 
chán nẩn. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ để cho ông chăm sóc, chứ 
sao Phật lại đuổi đi, là có ý gì?” Rồi A-nan sửa lại y phục, đến 
trước Phật, bạch rằng: 


112. 


























Phạm-ma-na # Ƒ# Ti, No.7: Ưu-bà-ma-na {1 3 J# 7l; Pali: Upavana. 
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“Phạm-ma-na thường hầu hạ Phật, cung cấp mọi sự cần thiết, 
tôn kính Như Lai không hề chán nản. Nay vào ngày cuối cùng, lẽ để 
cho ông xem sóc, chứ sao Phật lại đuổi đi, là có ý gì?” 

Phật nói: 

“Phía ngoài thành Câu-thi này mười hai do-tuần, thẩy đều là 
chỗ! các vị Đại Thiên thần, chật ních không có khoảng trống. Họ đều 
than phiên: “Vị Tỳ-kheo này sao đứng choán trước Phật. Nay giờ phút 
cuối cùng Phật sắp vào Niết-bàn, chúng ta các thần muốn đến chiêm 
bái một lần, mà vị Ty-kheo đó với oai đức lớn lao, ánh sáng chói che 
không cho chúng ta được gần Phật để lễ bái cúng dường." Này A-nan, 
vì thế mà Ta bảo tránh ra.” 

A-nan bạch Phật: 

“Chẳng hay vị Tỳ-kheo đó xưa kia chứa phúc đức gì, tu hạnh 
nghiệp gì mà nay có oai đức như thế?” 

Phật dạy: “Vào kiếp thứ chín mươi mốt trong đời quá khứ, có 
Đức Phật ra đời hiệu là Tỳ-bà-thi. Vị Tỳ-kheo đó, lúc ấy đem tâm 
hoan hỷ cầm cây đuốc cỏ soi sáng vào ngôi tháp của Phật, nhờ đó nay 
ông được có oai quang chiếu suốt cả hai mươi tám tầng trời, ánh sáng 
của chư Thiên thần không thể sánh kịp”. 

Rồi thì, A-nan rời khỏi chỗ ngôi, trịch áo bày vai hữu, quỳ 
xuống, chắp tay bạch Phật: 

“Xin Phật chớ diệt độ tại chỗ đất hoang vu trong thành chật 
hẹp thô lậu này. Vì sao? Hiện có các nước lớn như Chiêm-bà, nước 
Tỳ-xá-ly, thành Vương xá, nước Bạt-kỳ, nước Xá-vệ, nước Ca-tỳ- 
la-vệ, nước Ba-la-nạI. Ở đó nhân dân đông đúc, nhiều người tín mộ 
Phật pháp. Phật diệt độ tại các chỗ đó, ắt nhiều người cung kính, 
cúng dường xá-lợ1. ” 

Phật dạy: “Thôi, đủ rồi, chớ có nhận xét như thế. Chớ cho nơi 
này là bỉ lậu. Vì sao thế? Khi xưa tại nước này, có vị vua tên Đại 
Thiện Kiến'' và thành này lúc đó tên là Câu-xá-bà-để ''. Đô thành 
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Nguyên văn: cư trạch J “, nghĩa đen là nhà ở, có lẽ không chính xác. 

'1 Đại Thiện Kiến + 3# ïï; Päli: Mahãsudassana. 

“3 Gâu-xá-bà-đề #J 3š ‡#, hoặc phiên âm Cưu-thi-bà-đế j§ Ƒ' 3 37, Cưu-di- 
việt ‡fj 7 j8, Câu-na-việt ‡J H ##; Pali: Kusavaili. 
























































102 TRƯỜNG A-HÀM 





của vua đài bốn trăm tám mươi dặm, rộng hai trăm tám mươi dặm. 
Bấy giờ được mùa lúa rẻ, nhân dân phồn thịnh. Thành này có bẩy 
lớp, bao quanh cũng có bẩy lớp lan can, chạm trổ văn vẻ, linh báu 
treo xen. Móng thành bể sâu ba nhẫn, lên cao mười hai nhẫn. Lâu 
đài trên thành cao mười nhẫn. Vòng cột ba nhẫn. Thành vàng thì 
cửa bạc, thành bạc thì cửa vàng, thành lưu ly thì cửa thủy tính, 
thành thủy tinh thì cửa lưu ly. Quanh thành trang nghiêm bằng tứ 
bảo, xen kẽ lan can bằng tứ bảo. Lầu vàng thì treo linh bạc, lầu bạc 
thì treo linh vàng. Có hào bẩy lớp, mọc đầy hoa sen xanh, vàng, đỏ, 
trắng. Đáy hào toàn lát bằng cát vàng. Hai bên bờ hào có nhiều 
cây Đa-lân''”. Cây vàng thì lá hoa trái bạc. Cây bạc thì lá hoa trái 
vàng. Cây thủy tính thì hoa trái lưu ly. Cây lưu ly thì hoa trái thủy 
tỉnh. Giữa đám cây Đa-lân có ao tắm. Dòng nước sâu, trong, thanh 
khiết không dơ. Hai bên bờ ao lát bằng gạch tứ bảo. Thang bằng 
vàng thì bậc thang bằng bạc. Thang bạc thì bậc bằng vàng. Thềm 
cấp bằng lưu ly thì bậc thểm bằng thủy tinh. Thêm cấp bằng thủy 
tỉnh thì lưu ly làm bậc. Chung quanh, lan can vây bọc liên tiếp 
nhau. Trong thành ấy nơi nào cũng sanh cây ĐÐa-lân. Cây vàng thì 
lá hoa trái bạc. Cây bạc thì lá hoa trái vàng. Cây thủy tinh thì hoa 
trái lưu ly. Cây lưu ly thì hoa trái thủy tỉnh. Khoảng giữa các cây có 
các ao bằng tứ bảo, sanh bốn loại hoa. Đường xá ngay ngắn, hàng 
ngũ tương đương. Gió thổi, hoa rơi lá bay hai bên đường. Gió nhẹ 
thổi qua các cây báu, phát ra âm thanh dịu dàng như thiên nhạc. 
Người trong nước, trai gái lớn nhỏ, dạo chơi vui vẻ giữa các cây. 
Nước ấy thường có mười loại âm thanh: Tiếng vỏ sò, tiếng trống, 
tiếng ba la, tiếng ca, tiếng múa, tiếng thổi, tiếng voi, tiếng ngựa, 
tiếng xe cộ, tiếng ẩm thực, tiếng cười đùa. 

“Vua Đại Thiện Kiến có đủ bẩy báu. Vua cũng có đủ bốn đức. 
Bảy báu là: bánh xe vàng báu, voi trắng báu, ngựa xanh báu, thần 
châu báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu và quân binh báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu bánh xe vàng báu như thế nào? 

“Thường vào ngày rằm trăng tròn, vua tắm gội nước hương, 
lên ngôi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, tự nhiên có bánh xe 


!!: Đa lân  š§i; Pãli: Tala, loại cây cao, laù dùng cheùp saùch. 
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báu hiện ra trước mặt; vành xe có ngàn căm sáng chói, do thợ trời 
làm chớ không phải đời có được. Bánh xe toàn bằng chân kim, 
đường kính bằng một trượng tư. Khi ấy vua Đại Thiện Kiến thầm 
nghĩ: “Ta từng nghe các bậc tiên túc kỳ cựu nói: nếu vua Quán 
đảnh dòng Sát-ly, đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội nước hương, 
lên ngồi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, thời tự nhiên có bánh 
xe vàng hiện đến trước mặt, bánh xe có ngàn căm, ánh sáng rực rỡ, 
là tác phẩm của thợ nhà trời chứ không phải do con người làm, 
được làm thành bằng vàng thật, đường kính trượng tư, khi đó được 
gọi là Chuyển luân thánh vương. Nay có bánh xe báu ấy hiện đến 
há không là đây chăng? Ta hãy thử coi xe đó thế nào?” 

“Vua Đại Thiện Kiến liền triệu bốn thứ binh, hướng về phía 
bánh xe vàng, trịch áo bày vai phải, đầu gối phải quỳ sát đất, rồi 
lấy tay phải vỗ lên bánh xe và nói: “Ngươi hãy theo đúng phép mà 
vận chuyển về phương Đông, chớ trái lệ thường.' Bánh xe liền 
chuyển về phương Đông. Vua bèn dẫn bốn chủng quân binh đi theo 
bánh xe vàng, trước bánh xe vàng có bốn vị thần dẫn đường. Đến 
chỗ xe vàng ngừng thì vua cũng dừng xe. Bấy giờ, các tiểu quốc 
phương Đông thấy đại vương đến, họ đem bát vàng đựng lúa bạc, 
bát bạc đựng lúa vàng đến trước vua, cúi đầu tâu rằng: “Đại vương 
đến, thật lành thay! Nay phương Đông này đất ruộng phì nhiêu, nhân 
dân sung túc, chí tánh nhân hòa, từ hiếu trung thuận. Cúi mong Thánh 
vương lấy chánh pháp trị hóa chốn này, chúng tôi xin cung cấp hầu hạ, 
vâng chịu mọi việc cần dùng.' Vua Đại Thiện Kiến nói với các tiểu 
vương: “Thôi thôi chư hiển! Thế là các ngươi đã cúng dường ta rồi đó. 
Các ngươi nên lấy chánh pháp mà trị dân, chớ làm cho thiên lệch, 
không để cho quốc nội có hành vi phi pháp. Đó tức là ta trị hóa.` Các 
tiểu vương vâng lệnh. Họ liền theo vua đi tuần khắp nước, đến tận 
mé biển Đông mới trở về. 

“Vua lần lượt đi về phương Nam, rồi phương Tây, phương Bắc. 
Hễ bánh xe vàng đến ở đâu thì các quốc vương đều đến cống hiến như 
các tiểu quốc phương Đông vậy. 

“Bấy giờ, vua Đại Thiện Kiến sau khi đã theo bánh xe vàng 
đi khắp bốn biển, đem chánh đạo khai hóa, an ủi dân chúng xong 
trở về thành Câu-xá-bà-đề của bổn quốc, thì bánh xe vàng dừng lại 


104 TRƯỜNG A-HÀM 





trên không trung ngay cửa cung điện. Vua Đại Thiện Kiến vui 
mừng phấn khởi nói: “Bánh xe vàng báu này thật là điểm tốt của 
ta. Nay ta chính thật là Chuyển luân thánh vương." Đó là sự thành 
tựu bánh xe vàng báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu voi trắng báu như thế nào? 

“Lúc bấy giờ, vào buổi sáng sớm, vua Đại Thiện Kiến đang ngồi 
trên chánh điện, tự nhiên voi báu hốt nhiên xuất hiện trước mặt. Lông 
nó thuần trắng. Bảy chỗ đầy đặn. Có thể bay được. Đầu nó tạp sắc. 
Sáu ngà thon nhọn, xen cẩn bằng vàng ròng. Sau khi nhìn thấy, vua 
tự nghĩ: “Con voi này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cưỡi. 
Bèn sai huấn luyện thử. Tập các khả năng đều đủ. Khi ấy vua Đại 
Thiện Kiến muốn tự mình thử voi, bèn cưỡi lên, rồi vào lúc sáng sớm, 
ra khỏi thành, chu du khắp bốn biển. Đến giờ cơm thì đã về tới. Thấy 
thế, vua Thiện Kiến phấn khởi nói: “Con voi trắng báu này thật sự là 
điểm lành cho ta. Nay ta thật sự là Chuyển luân thánh vương". Đó là 
sự thành tựu voi trắng báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu ngựa báu như thế nào? 

“Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, vua Đại Thiện Kiến đang ngồi trên 
chánh điện, tự nhiên ngựa báu hốt nhiên xuất hiện trước mắt. Lông nó 
màu xanh, bờm đỏ. Đuôi, đầu và cổ, như voi. Nó có khả năng bay. 
Khi ấy vua Thiện Kiến tự nghĩ: 'Con ngựa này khôn. Nếu huấn luyện 
kỹ, có thể cưỡi.` Rồi vua sai huấn luyện thử, tập đủ các khả năng. Khi 
vua Thiện Kiến muốn tự mình thí nghiệm ngựa báu, bèn cưỡi lên, vào 
lúc sáng sớm, ra khỏi thành, chu du bốn biển. Đến giờ ăn thì đã về 
tới. Vua Thiện Kiến phấn khởi nói: 'Con ngựa báu màu xanh này thật 
sự là điểm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương, đó 
là sự thành tựu ngựa trắng báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu thần châu báu như thế nào? 

“Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, vua Đại Thiện Kiến đang ngồi trên 
chánh điện, tự nhiên thân châu báu hốt nhiên xuất hiện trước mắt. 
Mầu sắc tinh chất, trong suốt, không có tỳ vết. Thấy rồi, vua nói: “Hạt 
châu này đẹp quá. Ánh sáng của nó có thể rọi sáng cả nội cung.” 
Rồi vua muốn thử hạt châu ấy, bèn gọi bốn chủng quân binh vào, đặt 
bảo châu này ở trên tràng phan. Vào lúc nửa đêm trời tối, mang nó ra 
ngoài thành. Ánh sáng của hạt châu này rọi sáng tất cả quân binh, 
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chẳng khác gì ban ngày. Ở vòng ngoài quân binh, nó lại chiếu sáng cả 
một do-tuần. Người trong thành đều thức dậy làm việc, vì cho là ban 
ngày. Vua Đại Thiện Kiến phấn khởi nói: “Nay hạt thần châu báu này 
thật sự là điềm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh 
vương, đó là sự thành tựu thần châu báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu ngọc nữ báu như thế nào? 

“Khi ấy ngọc nữ báu hốt nhiên xuất hiện. Nhan sắc thung dung, 
diện mạo đoan chánh, không cao, không thấp, không thô, không tế, 
không đen, không trắng, không cương, không nhu; đông thì thân ấm; 
hè thì thân mát; các lỗ chân lông trên khắp thân thể toát ra mùi hương 
Chiên-đàn; miệng thở ra hương hoa Ưu-bát-la; nói năng dịu dàng: cử 
động khoan thai; đứng dậy trước, ngồi xuống sau, không hề mất nghi 
tắc. Vua Thiện Kiến lúc bấy giờ thanh tịnh không nhiễm trước. Tâm 
không hề có chút ý niệm gì, huống hổ gần gũi. Bấy giờ vua Thiện 
Kiến phấn khởi nói: “Ngọc nữ này thật là điềm lành của ta. Ta nay 
thật sự là Chuyển luân thánh vương." Đó là sự thành tựu về ngọc nữ 
báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu cư sĩ báu như thế nào? 

“Khi ấy cư sĩ trượng phu hốt nhiên tự xuất hiện. Kho báu tự 
nhiên có. Tài sản vô lượng. Cư sĩ có túc phước nên con mắt có thể 
nhìn suốt thấy mỏ báu dưới lòng đất. Vật hữu chủ hay vô chủ, đều 
nhìn mà biết hết. Nếu có chủ, ông có thể gìn giữ hộ. Nếu vô chủ, ông 
thu lấy đem hiến cho vua dùng. Cư sĩ báu đi đến tâu vua: “Đại vương, 
có vật cống hiến, vua đừng lo buồn. Tôi có thể tự giải quyết.` Bấy 
giờ, vua Đại Thiện Kiến muốn thử cư sĩ báu, bèn ra lệnh chuẩn bị 
thuyền để du hí. Vua bảo cư sĩ: “Ta cần vàng. Ngươi hãy kiếm nhanh 
cho ta.` Cư sĩ tâu: “Đại vương, xin hãy chờ giây lát. Đợi lên bờ đã." 
Vua tìm cách thúc hối: “Ta dừng đây. Đang cần dùng. Ngươi đem đến 
ngay!' Khi ấy cư sĩ bị vua ra lệnh nghiêm, bèn quỳ ngay trên 
thuyển, dùng tay phải thọc vào trong nước. Bình báu từ trong nước 
cùng lên theo tay. Như con sâu leo cây, cũng như thế, với cư sĩ báu, 
bảo vật từ trong nước duyên theo tay mà xuất hiện đầy thuyển. Rồi 
ông tâu vua: “Vừa rồi Đại vương nói cần báu. Nhưng cần bao nhiêu?" 
Vua Thiện Kiến nói với cư sĩ: “Thôi, đủ rồi. Ta không cần dùng gì. 
Chỉ là để thử nhau mà thôi. Ngươi nay như thế là đã cống hiến cho 
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ta rồi đó.` Cư sĩ kia nghe vua nói như vậy liền ném trả bảo vật 
xuống nước. Vua Thiện Kiến phấn khởi nói: “Cư sĩ báu này thật sự 
là điểm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.” 
Đó là thành tựu cư sĩ báu. 

“Vua Đại Thiện Kiến thành tựu chủ binh báu như thế nào? 

“Khi ấy chủ binh báu hốt nhiên xuất hiện, trí mưu, hùng 
mãnh, thao lược, quyết đoán. Rồi chủ binh đi đến chỗ vua, tâu: 
“Đại vương, nếu có chỗ cần chinh phạt, xin đừng lo lắng. Tôi có thể 
tự mình giải quyết.` Vua Thiện Kiến lúc ấy muốn thử chủ binh báu, 
liền cho tập họp bốn chủng binh và nói với chủ binh rằng: “Ngươi 
nay dụng binh, chưa tập họp hãy tập họp; đã tập họp hãy giải tán; 
chưa nghiêm hãy nghiêm; đã nghiêm hãy cho buông lỏng; chưa đi 
hãy bảo đi; đã đi hãy bảo dừng." Chủ binh báu nghe vua nói xong, 
liền điều khiển bốn chủng quân khiến cho chưa tập họp thì tập họp; 
đã tập họp thì giải tán; chưa nghiêm thì nghiêm chỉnh; đã nghiêm 
chỉnh thì cho buông lỏng; chưa đi, bảo đi; đã đi, bảo dừng. Vua 
Thiện Kiến lúc ấy phấn khởi nói: “Chủ binh báu này thật sự là 
điểm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.` Đó 
là chủ binh báu. 

“Này A-nan, đó là vua Đại Thiện Kiến thành tựu bẩy báu. 

“Thế nào là bốn thần đức? Một là sống lâu, không yếu, không ai 
sánh bằng. Hai là thân thể cường tráng, không bệnh hoạn, không ai 
sánh bằng. Ba là nhan mạo đoan chánh, không ai sánh bằng. Bốn là 
kho báu tràn đầy, không ai sánh bằng. 

“Đó là Chuyển luân thánh vương thành tựu bẩy báu và bốn 
thần đức. 

“A-nan, một thời gian lâu vua Thiện Kiến mới bảo đánh xe 
xuất du hậu viên. Vua bảo người đánh xe: “Ngươi đánh xe đi thong 
thả. Vì sao vậy? Ta muốn xem xét kỹ nhân dân có được an lạc, không 
hoạn nạn xảy ra chăng.` Lúc bấy giờ, nhân dân trong nước đi đường 
mà gặp, liền nói với kẻ đánh xe: “Ngươi hãy cho đi chậm. Tôi muốn 
ngắm rõ uy nhan của Thánh vương.' Này A-nan, khi ấy vua Thiện 
Kiến vỗ về trìu mến nhân dân như cha yêu con. Quốc dân kính mộ 
vua như con kính cha. Có gì quý hiếm họ đem dâng vua: “Cúi xin đức 
vua nạp thọ, tùy ý sử dụng.` Vua bảo: “Thôi đủ rồi, các khanh. Ta có 
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đủ tài bảo cần dùng rồi. Các khanh hãy cất lấy mà dùng.” 

“Vào lúc khác vua nghĩ: “Ta muốn tạo tác cung quán.'` Khi 
vừa có ý nghĩ đó thì người trong nước đến chỗ vua, tâu: “Tôi xin xây 
dựng cung điện cho vua." Vua bảo: “Ta cho như vậy là đã được các ngươi 
cúng dường rồi. Ta sẵn có tài bảo để lo liệu.` Quốc dân lặp lại thỉnh cầu: 
“Chúng tôi xin xây dựng cung điện cho vua." Vua bảo: “Tùy ý các ngươi 
muốn'. Quốc dân được lệnh, liền đem tám mươi bốn ngàn chiếc xe chở 
vàng đến thành Câu-xá-bà để tạo lập Chánh pháp điện'”. Khi ấy vị 
Thiên thần thợ khéo ở trời Đao-lợi tự nghĩ: “Chỉ có ta mới có khả năng 
xây dựng Chánh pháp điện cho vua Đại Thiện Kiến." 

“Này A-nan, khi ấy Thiên thần khéo xây dựng Chánh pháp điện 
dài sáu mươi dặm, rộng ba mươi dặm, được trang sức bằng tứ bảo. 
Mặt nền bằng phẳng. Thềm được lát bảy lớp gạch báu. Pháp điện có 
tám muôn ngàn cây cột. Thân cột bằng vàng thì chóp cột bằng bạc. 
Thân cột bạc thì chóp cột vàng. Bằng lưu ly và thủy tính cũng vậy. 
Bao quanh điện là bốn lớp lan can, đều được làm bằng tứ bảo. Lại có 
bốn thểm cấp cũng bằng tứ bảo. Trên pháp điện ấy có tám vạn bốn 
ngàn lầu báu. Lầu bằng vàng thì các cửa số bằng bạc. Lầu bằng bạc, 
cửa sổ bằng vàng. Bằng thủy tính và lưu ly cũng vậy. Lầu vàng thì 
giường bạc. Lầu bạc, giường vàng. Chăn đệm mềm mại được dệt bằng 
kim lũ trải trên giường. Bằng thủy tỉnh và lưu ly cũng vậy. Ánh sáng 
của cung điện chói lọi làm hoa mắt mọi người, như mặt trời lúc cực 
sáng không ai có thể nhìn được. 

“Bấy giờ, vua Thiện Kiến phát sanh ý nghĩ: “Nay ở hai bên 
điện, ta hãy lập nhiều ao và vườn cây Đa-lân.` Vua bèn cho lập vườn. 
Ngang dọc một do-tuần. Vua lại nghĩ: “Ở trước pháp điện ta hãy lập 
một ao pháp. Bèn cho xây ao pháp, ngang dọc một do-tuần. Nước 
ao trong lắng, tinh khiết, không bợn dơ. Đáy ao lát bằng gạch tứ 
bảo. Bao quanh ao là lan can, đều làm bằng bốn thứ báu: hoàng 
kim, bạch ngân, thủy tinh và lưu ly. Nước trong ao, mọc xen lẫn các 
thứ hoa như Ưu-bát-la, Ba-đầu-ma, Câu-vật-đầu, Phân-đà-ly. Hoa 
tỏa ra hương thơm sực nức khắp nơi. Khoảng đất ở bốn mặt ao mọc 
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Pháp điện, hay Chánh pháp điện :E 3š Jš, Thiện pháp đường #2 3X ‡⁄; Pali: 
Sudhamma-sabha, hội trường Chánh pháp. 
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các thứ hoa như A-hê -vật-đa, Chiêm-bặc, Ba-la-la, Tu-mạn-đà, Bà- 
sư-ca, Đàn-cu-ma-lê. Vua sai người trông coi ao. Những aI đi ngang qua, 
dẫn xuống ao tắm, mát mẻ vui đùa tùy ý thích. Cần nước tương thì cho 
nước tương. Cần thức ăn thì cho thức ăn. Y phục, hương hoa, xe ngựa, tài 
bảo các thứ, đều không để nghịch ý người. 

“A-nan, bấy giờ vua Thiện Kiến có tám vạn bốn ngàn voi, 
trang sức bằng vàng bạc, tua dải bằng bảo châu, tể tượng vương''Ẻ 
là bậc nhất. Có tám vạn bốn ngàn ngựa, trang sức bằng vàng bạc, 
tua đải bằng bảo châu, lực mã vương là bậc nhất. Có tám vạn bốn 
ngàn cỗ xe, lót bằng da sư tử, trang nghiêm bằng tứ bảo, kim luân 
bảo là bậc nhất. Có tám muôn bốn ngàn hạt châu, thần châu bảo là 
bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, ngọc nữ báu là bậc nhất. 
Tám vạn bốn ngàn cư sĩ, cư sĩ báu là bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn 
Sát-ly, chủ binh báu là bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn thành, Câu-thi- 
bà-để là bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn cung điện, Chánh pháp điện 
là bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn lầu, Đại chánh lầu là bậc nhất. 
Tám vạn bốn ngàn giường, thảy đều bằng các thứ báu hoàng kim, 
bạch ngân; bên trên giường trải nệm lông, chăn lông các thứ'”. 
Tám vạn bốn ngàn ức áo bằng các thứ vải như sơ-ma, ca-thi, kiếp- 
ba'” là bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn thức ăn, mỗi ngày dọn mỗi 
món khác nhau. 

“A-nan, bấy giờ, vào buổi sáng sớm, vua Thiện Kiến cưỡi tế 
tượng vương, cùng với tám vạn bốn ngàn thớt voi, ra khỏi thành 
Câu-thi, xem xét thiên hạ, đi khắp bốn biển. Trong khoảng chốc 
lát, trở về thành ăn cơm. Rồi cưỡi lực mã bảo, cùng với tám vạn 
bốn ngàn ngựa, vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành xuất du, xem xét 
thiên hạ, đi khắp bốn biển. Trong chốc lát, trở về thành ăn cơm. 
Cưỡi xe kim luân, lực mã bảo kéo, cùng với tám vạn bốn ngàn cỗ 
xe, vào buổi sáng sớm xuất du, xem xét thiên hạ, đi khắp bốn biển. 
Trong chốc lát trở về thành ăn cơm. Cùng với tám vạn bốn ngàn 





H3: Tả Z#£ TNM ?đŸ. 

9: Hán: cù lũ sáp đắng uyển diên E£ #f ý =9  #jf, 

! Sơ-ma 3J F#, PAli: khoma; ca-thi 3U Ƒ'; Pãli: kãsika; kiếp-ba #jJ ý; PRli: 
kappasika. 
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minh châu, dùng thần châu bảo soi sáng nội cung. Ngày đêm luôn 
luôn sáng. Với tám vạn bốn ngàn ngọc nữ, ngọc nữ bảo khôn 
ngoan, khéo léo, hầu hạ phục thị hai bên. Với tám vạn bốn ngàn cư 
sĩ, mọi thứ nhu yếu đều giao cho cư sĩ báu lo. Với tám vạn bốn 
ngàn Sát-ly, nếu có chinh phạt, giao cho chủ binh báu. Với tám vạn 
bốn ngàn thành, thủ đô trụ sở thường trực ở Câu-thi thành. Với tám 
vạn bốn ngàn cung điện, vua thường ngự ở Chánh pháp điện. Với tám 
vạn bốn ngàn lầu, chỗ vua thường nghỉ là Đại chánh lầu. Với tám vạn 
bốn ngàn chỗ ngồi, vua thường ngồi trên tòa pha lê, vì để an thiển. 
Với tám vạn bốn ngàn ức y, trang sức bằng thượng diệu bảo, tùy ý mà 
mặc để che người cho khỏi hổ thẹn. Với tám vạn bốn ngàn thức ăn, 
vua thường ăn thức ăn tự nhiên. Vì là tri túc. 

“Khi tám vạn bốn ngàn thớt voi hiện đến, chúng dày xéo, dẫm 
đạp, làm hại chết chúng sanh không kể xiết. Vua bèn tự nghĩ: 'Đám 
voi này làm thương tổn chúng sanh quá nhiều. Từ nay về sau, cứ một 
trăm năm mới cho hiện một con voi. Lần lượt như vậy cho đến hết 
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IH” 


Bấy giờ, Thế Tôn nói với A-nan: 

“Vua Đại Thiện Kiến thầm nghĩ: “Ta sẵn chứa công đức gì, tu 
được điều lành gì mà nay được quả báo đẹp đẽ như thế?' Vua lại nhớ 
rằng nhờ ba nhân duyên mà gây được phúc báo đó. Ba nhân duyên ấy 
là gì? Một là Bố thí, hai là Trì giới, ba là Thiền tứ. Vua lại suy nghĩ: 
“Nay ta đã được thọ hưởng phúc báo nhân gian, ta hãy tiến tu thêm về 
phúc nghiệp cõi trời. Ta hãy tự hạn chế và bớt đi; lánh chỗ ôn ào; ẩn ở 
chỗ yên tĩnh để tu luyện đạo thuật.” Rồi vua liền sai gọi ngọc nữ Hiển 
Thiện đến, bảo rằng: “Nay ta đã được thọ hưởng phúc báo nhân gian, 
ta hãy tiến tu thêm về phúc nghiệp cõi trời. Ta hãy tự hạn chế và bớt 
đi; lánh chỗ ôn ào; ẩn ở chỗ yên tĩnh để tu luyện đạo thuật." Ngọc nữ 
đáp: “Kính vâng. Xin tuân lời Đại vương dạy.` Rồi sắc lệnh cho cả 
trong ngoài từ nay miễn sự chầu hầu. Vua liễn lên pháp điện, vào tòa 
lầu bằng vàng, ngồi trên giường ngự bằng bạc, tư duy tham dục là ác 
bất thiện. Với giác và quán!”, có hỷ và lạc phát sanh từ sự viễn ly, 
chứng đắc thiển thứ nhất. Trừ giảm giác và quán, nội tín, hoan 
duyệt'3, nhiếp tâm chuyên nhất, không giác không quán, có hỷ và 
!#' Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyền 4, “Du Hành kinh Đệ nhị hậu” 
(Đại I, tr.23c-30b). Tham chieáu Trung A-hàm, kinh số 68, “Đại Thiện Kiến 
Vương kinh”; Pali: D.17 Mahasudassana-suttanta (Deva Dng ii. 4). 

' Giác # và quán iBi, hay cũng nói là tầm #š và tứ 4zj; Pãli: vitakka (Skt.: vitarka) 
và vicara (Skt.: ¡d.). 

Nội tín hoan duyệt [4 {3 # tà. Nghĩa không chính xác. Đối chiếu Päli: ajjham 
sampasädana, Skt.: adhyatma-samprasadana. Chân Đế dịch: Nội trừng tịnh 
š# ;#; Huyền Trang: Nội đẳng tịnh [J # ;#. Do sampasädana (samprasädana) 
vừa có nghĩa sự tịch tĩnh, vừa có nghĩa sự hoan hỹ. Trong trạng thái thiền, đây 
nên hiểu là sự an tịnh nội tâm. 
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lạc do định sanh, chứng thiển thứ hai. Xả hỷ thủ hộ'?' chuyên niệm 
không loạn, tự cảm biết thân lạc, điều mà Hiển thánh mong cầu, 
cùng hành với hộ, niệm và lạc'”, chứng đắc thiển thứ ba. Xả bỏ 
khổ và lạc, trừ diệt ưu và hỷ từ trước, không khổ, không lạc, hộ và 
niệm thanh tịnh'”, chứng đắc thiển thứ tư. 

“Rồi vua Thiện Kiến rời khỏi giường ngự bằng bạc, ra khỏi lầu 
vàng, đi đến lầu Đại chánh, ngồi trên giường lưu ly tu tập về Từ tâm, 
rải lòng từ đầy khắp một phương này rồi đến một phương khác cũng 
vậy, trùm khắp, rộng lớn, không hai, không hạn lượng, trừ mọi sân 
hận, tâm không còn chút ganh ghét, mà vui điều tĩnh mặc từ nhu. Rồi 
tiếp tu về Bi tâm, Hỷ tâm, Xả tâm cũng như thế. 

“Bấy giờ, ngọc nữ báu thầm tự suy nghĩ: 'Đã lâu không thấy tôn 
nhan, tưởng nên đến hầu thăm một phen. Nay nên diện kiến đức vua. 
Rồi ngọc nữ báu Hiền Thiện nói với tám vạn bốn ngàn các thể nữ rằng: 
“Các ngươi mỗi người hãy tắm gội nước thơm, trang điểm y phục. Sở đĩ 
như vậy vì đã lâu chúng ta không gặp tôn nhan, nên hãy hầu thăm một 
phen.` Thể nữ nghe thế, thảy đều trang điểm y phục, tắm gội sạch sẽ. 
Rồi ngọc nữ nói với chủ binh báu thần tập họp bốn chủng quân, rằng: 
“Đã lâu chúng ta không gặp tôn nhan, nên hãy hầu thăm một phen.” 
Chủ binh báu thần liền tập họp bốn chủng quân, thưa với ngọc nữ báu: 
“Bốn chủng quân đã tập. Nên biết thời.` Rồi ngọc nữ báu dẫn tám vạn 
bốn ngàn thể nữ, cùng với bốn thứ quân đi đến vườn Kim-đa-lân'”. 


!“° Xâ hỷ thủ hộ ‡â #£ H/ 3#, nghĩa không chính xác. Đối chiếu Pãli: pïtiyã ca virägã 
upekkhako ca viharati, la bỏ hỷ, an trú xả. Upekkhaka (Skt.: upekƑaka), xả, 
trong bản Hán trên được hiểu là thủ hộ, có lẽ do động từ căn, Skt.: upa-ik, vừa 
có nghĩa trông mong, vừa có nghĩa không quan tâm. 

- Nguyên văn: tự tri thân lạc Hiền thánh sở cầu hộ niệm lạc hành #1 Xi # ?£ #š 
Fí zR 3Š 2: #£ f7, đoạn văn tối nghĩa. Đối chiếu Pali: sukhañca kãyena patisamvedeii 
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thân, điều các bậc Thánh nói là sự an trú lạc cùng với xả và niệm. Trong đây, 
acikkhanti, vừa có nghĩa nói, vừa có nghĩa tìm tòi. Hán: lạc hành; Pali: sukhavihari: 
sống an lạc hay an trú trong cảm giác lạc. 

Hộ niệm thanh tịnh š# 2: 3# )#; Pali: upekkhãasäti parisuddhim, xả niệm thanh 
tịnh. Xem cht. 125. 

Kim-đa-lân viên 4> Z šff [ä|, vườn cây ĐÐa-la (Päli: Tala) bằng vàng. 
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Âm thanh chấn động của đại chúng vang đến vua. Nghe thế, vua đi 
đến cửa số để xem. Ngọc nữ báu lúc ấy đứng một bên trước cửa. Thấy 
ngọc nữ báu, vua liền nói: “Ngươi khỏi bước tới. Ta sẽ ra xem." Vua 
Thiện Kiến rời tòa pha lê, ra khỏi lầu Đại chánh, đi xuống Chánh 
pháp điện, cùng với ngọc nữ đi đến vườn Đa-lân, ngồi lên chỗ soạn 
sẵn. Lúc ấy dung sắc vua Thiện Kiến tươi sáng hơn hẳn bình thường. 
Ngọc nữ báu Hiển thiện tự nghĩ: “Nay, sắc mặt Đại vương hơn hẳn 
bình thường. Có điểm lạ gì chăng?' Rồi ngọc nữ báu tâu vua: “Đại 
vương, nay nhan sắc khác thường. Há không phải là điềm sắp xả thọ 
mạng chăng? Nay tám vạn bốn ngàn voi này, bạch tượng bảo là bậc 
nhất, được trang sức bằng vàng bạc, với bảo châu làm tua dải; tất cả là 
sở hữu của vua. Mong vua lưu ý một chút, cùng chung vui hưởng, chớ 
xả bỏ tuổi thọ mà bỏ rơi vạn dân. Lại tám vạn bốn ngàn ngựa, lực mã 
vương bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn cỗ xe, kim luân bảo bậc nhất. Tám 
vạn bốn ngàn minh châu, thần châu bảo bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn 
ngọc nữ, ngọc nữ báu bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn cư sĩ, cư sĩ báu bậc 
nhất. Tám vạn bốn ngàn Sát-ly, chủ binh báu là bậc nhất. Tám vạn 
bốn ngàn thành, Câu-thi thành bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn cung 
điện, chánh pháp điện bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn tòa lâu, đại 
chánh lâu bậc nhất. Tám vạn bốn ngàn tòa ngồi, bảo sức tòa bậc 
nhất. Tám vạn bốn ngàn ức y, nhu nhuyến y bậc nhất. Tám vạn bốn 
ngàn thức ăn, mỗi vị đều quý hiếm. Hết thảy bảo vật ấy đều thuộc 
về vua. Mong vua lưu ý một chút, cùng chung vui thú, chớ xả thọ mạng, 
bỏ rơi vạn dân.” 

“Vua Thiện Kiến nói với ngọc nữ báu: “Từ trước đến nay, ngươi 
cung phụng ta một cách từ hòa kính thuận, chưa bao giờ nói lời thô 
lậu, sao nay ngươi lại có lời ấy?ˆ Ngọc nữ tâu: 'Chẳng hay lời ấy có gì 
không thuận.ˆ Vua nói: “Những thứ mà ngươi vừa nói, voi, ngựa, xe 
cộ, đền đài, y phục, hào soạn quý báu kia đều vô thường, không giữ 
gìn lâu được, mà khuyên ta lưu lại hưởng thụ, như thế có thuận 
chăng? Ngọc nữ tâu: “Chẳng hay phải nói thế nào mới là thuận?” Vua 
bảo: “Giá ngươi nói, các thứ voi, ngựa xe cộ, đền đài, y phục, hào soạn 
đều vô thường, không giữ gìn lâu được, mà khuyên ta đừng mê luyến 
đến làm gì cho lao thần tổn tứ. Vì mạng vua chẳng còn bao lâu sẽ qua 
đời khác. Hễ có sanh tất có chết, có hợp tất có ly, đâu phải sống đời ở 
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đây được. Vậy hãy cắt đứt ân ái để chuyên tâm vào đạo lý. Nếu ngươi 
nói như thế mới là kính thuận." 

“Này A-nan, nghe lời vua dạy như thế, ngọc nữ buồn khóc than 
thổ, gạt nước mắt mà nói: “Các thứ voi, ngựa xe cộ, đền đài, y phục, 
hào soạn đều vô thường, không giữ gìn lâu được, đừng mê luyến đến 
làm gì cho lao thần tổn tứ. Vì mạng vua chẳng còn bao lâu sẽ qua đời 
khác. Hễ có sanh tất có chết, có hợp tất có ly, đâu phải sống đời ở đây 
được. Vậy hãy cắt đứt ân ái để chuyên tâm vào đạo lý". 

“Này A-nan, ngọc nữ báu kia vừa nói xong giây lát, Thiện Kiến 
vương bỗng nhiên mệnh chung, không chút đau khổ, như kẻ tráng sĩ 
trong một bữa ăn ngon, hồn thần sanh lên cõi trời Phạm thiên thứ bảy. 

“Sau khi vua băng hà bẩy ngày, các thứ luân bảo, thần châu 
biến mất, voi báu, ngựa báu, ngọc nữ báu, cư sĩ báu, quân binh báu 
cũng một ngày chết hết; thành ao, pháp điện, đền đài, các thứ trang 
sức bằng báu, vườn Kim-đa-lân, đều biến thành gỗ, đất.” 

Phật bảo A-nan: 

“Này A-nan, pháp hữu vi này là vô thường, biến dịch, chung qui 
hao mòn, hoại diệt. Tham dục không chán. Mạng người tiêu tán. Mê 
say ân ái không hề biết đủ. Chỉ người nào chứng đắc Thánh trí, thấy 
rõ đạo lý, mới biết đủ mà thôi. 

“Này A-nan, Ta nhớ đã từng ở nơi này, Ta sáu lần tái sanh làm 
Chuyển luân thánh vương và cuối cùng bỏ xác tại chỗ này. Nay Ta 
thành Vô thượng chánh giác, lại cũng muốn xả bỏ tánh mạng, gởi 
thân tại đây. Từ nay về sau, Ta đã dứt tuyệt sanh tử, không còn có chỗ 
nào là nơi bổ xác Ta nữa. Đây là kiếp cuối cùng. Ta không còn thọ 
sinh trở lại nữa. 

Bấy giờ, Thế Tôn tại thành Câu-thi-na-kiệt, Bản sanh xứ, trong 
vườn Sa-la, giữa hai cây song thọ, vào lúc sắp gần diệt độ, nói với A- 
nan rằng: 

“Này A-nan! Ngươi hãy vào thành Câu-thi-na-kiệt, báo tin cho 
những người Mạt-la rằng: “Chư Hiển nên biết, Như Lai nửa đêm nay 
sẽ vào Niết-bàn tại giữa cây Song thọ trong vườn Sa-la. Các ngươi nên 
kịp thời đến thưa hỏi các điều nghi ngờ và trực tiếp nghe Phật chỉ dạy, 
để sau khỏi hối hận ăn năn.” 

A-nan vâng lời Phật dạy, rời chỗ ngồi đứng dậy, lễ Phật mà đi. 
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Cùng với một Tỳ-kheo khác, nước mắt chảy ròng, mà vào thành Câu- 
thi-na. Khi vào thành gặp năm trăm người Mạt-la có chuyện đang họp 
cả một chỗ. Họ thấy A-nan đến, đều đứng dậy chào hỏi rồi đứng về 
một bên và bạch rằng: 

“Không hiểu Tôn giả có việc gì mà phải vào thành lúc chiều tối 
thế này?” 

A-nan rơi lệ vừa nói: 

“Ta vì ích lợi các ngươi, đến tin các ngươi hay Đức Như Lai đến 
nửa đêm'” nay sẽ vào Niết-bàn. Các ngươi nên kịp thời đến thưa hỏi 
những điều hoài nghi, trực tiếp nghe Phật chỉ dạy, để sau khỏi ăn 
năn.” 

Vừa nghe xong, những người Mạt-la cất tiếng kêu than, vật vã 
xuống đất, có người ngất đi tỉnh lại. Ví như cây lớn khi trốc gốc thì các 
nhánh cành đều đổ gãy. Họ đồng than: 

“Phật diệt độ sao mà nhanh thế! Phật diệt độ làm sao nhanh thế! 
Con mắt của thế gian mà diệt mất, thì chúng sanh bị suy hại lâu đài.” 

A-nan an ủi họ: 

“Thôi các người chớ buồn! Trời đất muôn vật hễ có sanh đều có 
chết. Muốn cho pháp hữu vi tổn tại mãi là điều không thể có được. 
Phật há chẳng dạy: Có hợp tất có ly, có sanh tất có diệt đó sao!” 

Rồi thì, các người Mạt-la bảo nhau: 

“Chúng ta hãy về nhà, đem cả gia thuộc và năm trăm khổ vải 
trắng, cùng đến Song thọ.” 

Những người Mạt-la ai về nhà nấy, rồi đem cả gia thuộc và 
mang cả năm trăm tấm lụa trắng ra khỏi thành Câu-thi, đến giữa rừng 
Song thọ và đi đến chỗ A-nan. A-nan vừa trông thấy từ xa, thầm nghĩ: 
“Bọn họ rất đông. Nếu để cho từng người một vào yết kiến Phật, e 
rằng chưa khắp hết thì Như Lai đã diệt độ rồi! Ta nên bảo họ vào đầu 
hôm'” đồng một lượt đến bái yết Phật.” 

A-nan liền dắt năm trăm người Mạt-la và gia thuộc đến trước 
Phật, đảnh lễ dưới chân Phật, rồi đứng sang một bên và bạch rằng: 

“Nay có các Mạt-la tên như thế và gia thuộc, xin thăm hỏi Đức 


128. 





Hán: dạ bán ï% *‡; Pali, sđd.: rattiya pacchima yãma, cuối đêm. 
!2- Hán: tiền dạ Pïi ƒX: Pali: pathama yamä, canh thứ nhất. 
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Thế Tôn sức khoẻ có bình thường không?” 

Phật nói: 

“Phiển các ngươi đến thăm. Ta chúc cho các ngươi sống lâu, 
vô bệnh.” 

A-nan bằng cách đó đã có thể dẫn hết các người Mạt-la và gia 
thuộc của họ vào thăm Phật. Khi ấy, các Mạt-la đảnh lễ dưới chân 
Phật, rồi ngồi sang một bên. 

Thế Tôn thuyết giảng cho họ về vô thường, chỉ bày, giáo huấn 
khiến cho được lợi ích, hoan hỷ. 

Nghe pháp xong, các Mạt-la ai nấy vui mừng liền đem năm trăm 
khổ vải trắng dâng Phật. Phật thụ lãnh. Các Mạt-la rời khỏi chỗ ngồi, 
đảnh lễ Phật rồi lui ra. 

Lúc đó, trong thành Câu-thi có một vị Phạm chí tên Tu-bạt'” là 
bậc kỳ cựu đa trí, đã một trăm hai mươi tuổi, nhân nghe Đức Sa-môn Cù- 
đàm đêm nay sẽ diệt độ tại giữa cây song thọ, ông tự nghĩ: “Ta có điều 
hoài nghi về giáo pháp. Chỉ có Đức Cù-đàm mới giải được ý ta. Ta 
nên kịp thời gắng đi đến Phật.'` Ngay đêm ấy ông gắng ra khỏi thành 
đi đến Song thọ, đến chỗ A-nan. Sau khi chào hỏi xong, ông thưa: 

“Tôi nghe Sa-môn Cù-đàm sắp vào Niết-bàn đêm nay, nên đến 
đây mong được bái yết một lần. Tôi có điều hoài nghi về giáo pháp, 
mong được gặp Cù-đàm để Ngài giải quyết cho. Vậy Ngài có được rỗi 
rảnh cho tôi vào bái yết không?” 

A-nan bảo: 

“Thôi đừng Tu-bạt! Phật đang có bệnh. Không nên quấy rầy 
Ngài.” 

Tu-bạt cố nài xin đến ba lần rằng: 

“Tôi nghe Đức Như Lai ra đời như hoa Ưu-đàm”', rất lâu mới 
xuất hiện'°, nên đến đây mong bái yết để được giải quyết nghi ngờ. 





!3: Tụ-bạt-đa-la Zi ÿ #4 ##; Pãli: Subhaddaparibbãjaka, du sĩ Subhada. Các âm 
khác: Tu-bạt-đà Zï ÿ fừ, Tu-bat-đà-la Zi ‡ lÈ ##, Tô-bat-đa-la #§ ‡R 4 #6; 
No.7: ngoại đạo Tu-bạt-đa-la. 

3! ƯuU-đàm hay Ưu-đàm-bát (# # $‡; Päli: Udumbara. 

' Hán: thởi thời nãi xuất ñ# ý 7; tị, nên hiểu đúng là thời nhất xuất hiện 
Hƒ — rH ñ. 
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Ngài có rỗi rảnh cho tôi gặp một lát được không?” 

A-nan cũng vẫn trả lời như trước: 

“Phật đang có bệnh. Không nên quấy rầy Ngài.” 

Khi ấy Phật bảo A-nan: 

“A-nan, ngươi chớ ngăn cản. Hãy để cho ông ấy vào. Ông muốn 
giải quyết sự nghi ngờ, không có øì phiền nhiễu. Nếu nghe được pháp 
của ta, ắt được tỏ rõ.” 

A-nan liền bảo Tu-bạt: 

“Nếu ông muốn vào thăm Phật, xin mời vào. ” 

Tu-bạt được vào, chào hỏi Phật xong, ngồi một bên và bạch 
Phật: 

“Tôi có điều hoài nghi về giáo pháp. Ngài có rỗi rảnh giải quyết 
cho chỗ vướng mắc không?” 

Phật nói: “Ông cứ tùy ý hỏi”. 

Tu-bạt hỏi: 

“Bạch Cù-đàm, có những giáo phái khác, họ tự xưng bậc thầy, 
như các ông Phất-lan Ca-diếp'3, Mạt-già-lê Kiểu-xá-lợi'*, A-phù-đà 
Sí-xá-kim-bat-la'Š, Ba-phù Ca-chiên'*, Tát-nhã Tỳ-da-lê-phất?”, Ni- 
kiền Tử'"*. Những thầy đó đều có giáo pháp riêng, đức Sa-môn Cù- 
đàm có biết hết hay không?” 

Phật đáp: “Thôi thôi khỏi nói, những giáo pháp ấy Ta đều rõ cả. 
Nay Ta sẽ vì ngươi nói đến pháp thâm diệu, ngươi hãy lắng nghe và 
khôn khéo suy nghiệm. Này Tu-bạt! Trong giáo pháp nào nếu không 
có tám Thánh đạo thời ở đó không có quả vị Sa-môn thứ nhất, thứ nhì, 
thứ ba, thứ tư. Trong giáo pháp nào có tám Thánh đạo thời ở đó có 














'' Phất (bất)-lan Ca-diệp Zÿ (Œ£) Bã šu ##; TNM: Phú-lan Ca-diệp Zš ii 3i 3#; Pãli: 
Purana-Kassapa. 

!3“ Mạt-già-lê Kiều-xá-lợi zE f #1 f8  #J, TNM: Mạt-già-lê Kiều-xá-lê (..) #1; Pãli: 
Makkhali-Gosala. 

!Š: A-phù-đà Sí-xá-kim-bạt-la J”J ‡# ƒÈ #ŸJ ? + ‡ ##, Tống, Nguyên: A-tỳ-đa Sí-xá- 
khâm-bà-la J”j ịt lÈ š3j  # 3 #š; Minh: A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la JJ #  ‡J 
#x 34 #§; Pali: Ajita-Kesakambalä. 

!3: Ba-phù Ca-chiên 3# ;# 3 ]j; Pãli: Pakudha-Kaccãyana. 

!#”: Tát-nhã Tỳ-da-lê-phất i#£ #? Ht HỊi #1 7: Pali: Sañjaya Belatthi-putta. 

3Š: Ni-kiền Tử ƒö #Z£ -Ƒ; Pãli: Nigantha-Nãta-putta. 
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quả vị Sa-môn thứ nhất, thứ nhì, thứ ba, thứ tư. Nay trong giáo pháp 
này có tám Thánh đạo nên có quả vị Sa-môn thứ nhất, quả vị Sa-môn 
thứ hai, thứ ba, thứ tư. Trong các chúng ngoại đạo không có ”. 

Rồi Thế Tôn đọc bài kệ: 

Ta hai mươi chín tuổi, 
Xuất gia tìm Chánh đạo. 
Từ khi Ta thành Phật, 
Đến nay năm mươi năm. 
Các hạnh giới, định, tuệ, 
Một mình Ta tư duy. 

Nay Ta giảng pháp yếu: 
Ngoại đạo không Sa-môn. 

Phật bảo: 

“Này Tu-bạt! Nếu các Tỳ-kheo thảy đều có thể tự nhiếp tâm 
thời cõi thế gian này không trống vắng A-la-hán. 

Khi ấy Tu-bạt thưa với A-nan: 

“Những ai theo đức Sa-môn Cù-đàm đã tu hành phạm hạnh, 
hiện đang tu hành và sẽ tu hành, thảy đều có lợi ích lớn. A-nan, ông 
theo Như Lai tu hành phạm hạnh cũng được lợi ích lớn. Tôi nay được 
gặp mặt Như Lai, hỏi những điều nghi ngờ, cũng được lợi ích lớn. Nay 
Như Lai cũng đã ký biệt cho tôi như là ký biệt cho đệ tử. ''?” 

Rồi ông bạch Phật: 

“Tôi nay có thể ở trong pháp của Như Lai mà xuất gia thọ giới 
Cụ túc được chăng?” 

Phật nói: 

“Này Tu-bạt, nếu có dị học Phạm chí muốn tu hành ở trong giáo 
pháp của ta, phải được thử qua bốn tháng để xét coi hành vi họ, chí 
nguyện, tánh nết họ. Nếu thấy đủ các oai nghi không điều gì thiếu sót, 
mới cho phép thọ Cụ túc giới ở trong giáo pháp Ta. Tuy vậy, này Tu- 
bạt, còn tùy thuộc hành vi của mỗi người.” 

Tu-bạt lại bạch Phật: 

“Dị học Phạm chí muốn tu hành ở trong Phật pháp, phải được 


!' Nguyên văn: kim giả Như Lai tắc vi dĩ đệ tử biệt nhi biệt ngã dĩ 2 Z# #I z HIj 3 
Đ % +7 5l Iñi 5l # E1. Bản Toáng: biệt 7, các bản khác: 7ï biệt với bộ thảo 1H, 
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thử qua bốn tháng để xét coi hành vi, chí nguyện, tánh nết. Nếu thấy 
đủ các oai nghi không điều gì thiếu sót, mới cho phép thọ Cụ túc giới 
ở trong Phật pháp. Nay tôi có thể phục dịch bốn năm ở trong Phật 
pháp, khi đủ các oai nghi không còn gì thiếu sót mới xin thọ Cụ túc 
giới.” 

Phật dạy: 

“Này Tu-bạt, Ta đã nói trước rồi. Còn tùy thuộc hành vi của 
mỗi người.” 

Ngay trong đêm đó, Tu-bạt được xuất gia thọ giới, thanh tịnh tu 
hành, ngay trong hiện tại, tự thân tác chứng: “Sanh tử đã dứt, phạm 
hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, chứng đắc như thật trí, 
không còn tái sinh”. Lúc gần nửa đêm, ông đã chứng quả A-la-hán, là 
đệ tử cuối cùng của Phật và diệt độ trước Phật. 

Bấy giờ, A-nan đứng hầu sau Phật, không tự ngăn nổi bi cảm 
nên vỗ giường than khóc, rằng: 

“Như Lai diệt độ sao mà vội thế! Thế Tôn diệt độ sao mà vội 
thế! Đại pháp chìm lặng làm sao nhanh quá! Con mắt thế gian diệt 
mất thì chúng sanh suy đọa lâu dài! Ta nhờ ơn Phật xuất gia nay chỉ 
mới được lên bậc học địa, tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt 
độ!” 

Khi ấy Đức Thế Tôn dù biết mà cố hỏi: 

“Tỳ-kheo A-nan đâu rồi?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Tỳ-kheo A-nan đang ở sau Phật, không tự ngăn nổi bi cẩm nên 
vỗ giường than khóc, rằng: “Như Lai diệt độ sao mà vội thế! Đại pháp 
chìm lặng làm sao mau quá! Con mắt thế gian diệt mất thì chúng sanh 
suy đọa lâu đài! Ta nhờ ơn Phật xuất gia nay chỉ mới được lên bậc học 
địa, tu nghiệp chưa thành mà Như Lai đã diệt độ!” ” 

Phật bảo A-nan: 

“Thôi thôi, A-nan, chớ có buồn phiền than khóc. Từ trước đến 
nay ngươi hầu hạ Ta với cử chỉ từ hòa, ngôn ngữ kính ái và tâm niệm 
hoan hỷ thủy chung như một, không sao xiết kể. Ấy là ngươi đã cúng 
dường Ta, công đức rất lớn. Nếu có sự cúng dường nào của chư Thiên, 
Ma, Phạm, Sa-môn và Bà-la-môn cũng không sao sánh bằng được. 
Ngươi hãy siêng năng lên, ngày thành đạo của ngươi không lâu nữa!” 
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Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo! Đệ tử hầu hạ chư Phật quá khứ cũng chỉ như 
A-nan. Đệ tử hầu hạ chư Phật vị lai cũng chỉ như A-nan. Nhưng đệ tử 
hầu hạ của chư Phật quá khứ, Phật có dạy mới biết. Còn A-nan nay, 
Ta vừa đưa mắt là đã biết Như Lai cần muốn gì. Đó là điều hy hữu 
của A-nan, các ông nhớ lấy. 

“Chuyển luân thánh vương có bốn pháp đặc biệt, kỳ lạ ít có. 
Những øì là bốn? Khi Thánh vương đi, người dân khắp cả nước đều 
đến nghỉnh đón; thấy vua rồi thì hoan hỷ, nghe lời dạy cũng hoan hỷ, 
chiêm ngưỡng uy nhan không hể biết chán. Khi Thánh vương đứng, 
khi Thánh vương ngồi và khi Thánh vương nằm, quốc dân đều đến bái 
vết, được thấy vua họ vui mừng, được nghe vua họ vui mừng, họ trông 
ngắm dung nhan vua không biết chán. Đó là bốn pháp đặc biệt của 
Chuyển luân thánh vương. A-nan cũng có bốn pháp đặc biệt ấy. Khi 
A-nan lặng lẽ đi vào chúng Tỳ-kheo, chúng đều hoan hỷ; thuyết pháp 
cho chúng, ai nghe cũng hoan hỷ; nhìn ngắm nghi dung, nghe lời 
thuyết pháp không hề biết chán. Khi A-nan vào chúng Tỳ-kheo-ni, khi 
A-nan vào chúng Ưu-bà-tắc, khi A-nan vào chúng Ưu-bà-di, nơi nào 
được trông thấy A-nan cũng vui mừng, được nghe A-nan thuyết pháp 
cũng vui mừng; họ trông nhìn nghi dung và lời A-nan thuyết pháp 
không biết chán. Đó là bốn pháp đặc biệt hy hữu của A-nan.” 

Bấy giờ, A-nan trịch áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, 
bạch Phật: 

“Thế Tôn, hiện nay các Sa-môn khắp bốn phương, gồm những vị 
kỳ cựu đa văn, thấu hiểu kinh luật, đức hạnh thanh cao, thường đến bái 
yết Phật, nhân đó con được lễ kính và gần gũi hỏi han. Nhưng sau khi 
Phật diệt độ rồi, họ không đến nữa, con không còn biết hỏi ai nữa, làm 
sao?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ngươi chớ lo. Các con nhà dòng dõi'° thường có bốn chỗ 
tưởng nhớ: 

“1. Tưởng tới chỗ Phật sanh, hoan hỷ muốn thấy, nhớ mãi không 


140. 





Hán: tộc tánh tử ?§ # --, người thuộc trong bốn giai cấp. Cũng dịch là thiện gia 
nam tử 3 2 5 +, hay thiện nam tử % +. 
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quên, sanh tâm luyến mộ; 

“2. Tưởng tới chỗ Phật thành đạo, hoan hỷ muốn thấy, nhớ mãi 
không quên, sanh tâm luyến mộ; 

“3. Tưởng tới chỗ Phật chuyển Pháp luân đầu tiên, hoan hỷ 
muốn thấy, nhớ mãi không quên, sanh tâm luyến mộ; 

“4. Tưởng tới chỗ Phật vào Niết-bàn, hoan hỷ muốn thấy, nhớ 
mãi không quên, sanh tâm luyến mộ. 

“Này A-nan, sau khi ta diệt độ, trai hay gái con nhà dòng dõi 
nhớ nghĩ khi Phật giáng sinh có những công đức như thế, khi Phật đắc 
đạo có những thần thông như thế, khi Phật chuyển Pháp luân có những 
sự hóa độ như thế, khi Phật diệt độ có những lời di huấn như thế. Rồi 
mỗi người đi đến bốn chỗ đó kính lễ, dựng chùa tháp cúng dường. Khi 
chết đều được sanh lên cõi trời, chỉ trừ người đắc đạo. 

“Này A-nan, sau khi Ta diệt độ, có các người dòng họ Thích đến 
cầu đạo, hãy nhận cho họ xuất gia thọ giới Cụ túc chớ để lâu. Những 
người Phạm chí dị học đến cầu đạo cũng nhận cho xuất gia thọ giới Cụ 
túc, chớ có để thử qua bốn tháng. Vì những người kia vốn có học sẵn các 
luận thuyết khác, nếu để lâu thì các kiến giải trước của họ sẽ phát sanh 
lại. 

Bấy giờ A-nan quỳ xuống, chắp tay bạch Phật: 

“Tỳ-kheo Xiển-nộ'“ thô lỗ, tự chuyên, sau khi Phật diệt độ, 
phải đối xử thế nào?” 

Phật dạy: 

“Sau khi Ta diệt độ, nếu Tỳ-kheo Xiển-nộ không tuân oai nghĩ, 
không chịu nghe giáo huấn, các ông hãy cùng xử trị theo phép phạm- 
đàn'” là truyền hết các Tỳ-kheo không ai được cùng nói chuyện, cùng 
tới lui, chỉ bảo, giúp đỡ.” 

A-nan lại bạch Phật: “Sau khi Phật diệt độ, các hạng nữ nhân 
đến thọ giáo huấn'® cần được đối xử như thế nào?” 


!#: Xiển-nộ l#j #4, tức Xa-nặc Ji E£, nguyên quân hầu ngự mã của Thái tử. Cũng 


phiên là Xiển-đà [ii È, Xiển-na_ läi 7l; Päli: Channa. 

!. Phạm-đàn phạt #* ‡# (š; Pali: Brahma-danda, trọng phạt, một trong mười ba tội 
Tăng-già-bà-thi-sa {#4 fj 3 Ƒ7? 3⁄2 (Pali: Sanghadiáera) theo luật Tỳ-kheo. 

!9' Vị thọ hối zk Z# f§: chưa nhận được sự giáo huấn. TNM: lai thọ hối Z£ “Z ƒ§: đến 
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Phật dạy: 

“Đừng gặp họ. ” 

“Giả sử phải gặp thì làm sao?” 

“Chớ cùng nói chuyện. ” 

“Giả sử phải cùng nói chuyện thì làm sao?” 

“Hãy tự thu nhiếp tâm ý. 

“Này A-nan, ngươi chớ nghĩ sau khi Ta diệt độ, các ngươi mất 
chỗ nương tựa, không ai che chở. Chớ có quan niệm như vậy. Nên biết 
những Kinh và Giới mà Ta đã dạy từ khi thành Đạo đến nay là chỗ 
nương tựa, che chở các ngươi đó! 

“Này A-nan, từ nay trở đi, cho phép các Tỳ-kheo tùy nghi bỏ các 
giới cấm nhỏ nhặt. Kẻ trên, người dưới xưng hô nhau phải thuận lễ 
độ '. Đó là pháp kính thuận của người xuất gia.” 

Rồi Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, đối với Phật, Pháp và chúng Tăng, đối với 
Chánh đạo, các ông có điều gì hoài nghi nữa không, nên kịp thời 
hỏi han để sau khỏi hối hận ăn năn. Kịp lúc Ta còn, Ta sẽ giảng 
thuyết cho các ngươi. 

Các Tỳ-kheo đều im lặng. Phật lại nói: 

“Các ngươi, đối với Phật, Pháp và chúng Tăng, đối với Chánh 
đạo, các ông có điều gì hoài nghi nữa không, nên kịp thời hỏi han để 
sau khỏi hối hận ăn năn.” 

Các Tỳ-kheo cũng vẫn lặng thinh. Phật lại nói: 

“Nếu các ngươi e ngại không dám hỏi, hãy mau nhờ các vị hiểu 
biết hỏi giúp cho; nên kịp thời để sau khỏi hối hận'“®.” 


thọ giáo huấn. Pali, sđd.: (Deva Dig il, tr.109): katham mayam (..) matugame 
patipajjamà, chúng con đối xử với những người nữ như thế nào? Hán: nữ nhân 
bối lai, có thể do mãtugäma trong đó gãma thay vì hiểu là chủng loại, bản Hán 
hiểu là sự đi đến (do động từ gacchati: đỉ). 

4 Bản Päli, D.17 (Deva Dig ii, tr. 118), Trường I, tr. 663: Khi Phật còn tại thế, các 
Tỳ-kheo xưng hô với nhau là ävuso (huynh đệ, hiền giả, nhân giả). Sau khi Phật 
diệt độ, Tỳ-kheo-niên trưởng nên gọi Tỳ-kheo nhỏ tuổi hơn bằng tên hay họ 
(namena vã gottena và); Tỳ-kheo nhỏ tuổi gọi Tỳ-kheo lớn tuổi hơn là bhante 
(đại đức) hay ayasma (trưởng lão, cụ thọ). 


!3' Trường I, tr.664: “Nếu có vị nào vì lòng kính trọng Bậc Đạo Sư mà không hỏi, 
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Các Tỳ-kheo cũng vẫn lặng thính. A-nan bạch Phật: 

“Con tin rằng đại chúng ở đây ai nấy đều đã có lòng tin thanh tịnh, 
không một ai còn hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng và Chánh đạo nữa. 

Phật dạy: 

“A-nan, Ta cũng biết trong chúng này dù một vị Tỳ-kheo nhỏ 
nhất cũng thấy được dấu đạo'“*°, không còn đọa vào đường ác, chỉ trải 
qua bảy lần sanh lại cõi Dục này để tu hành là dứt hết thống khổ.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn liền thọ ký cho một ngàn hai trăm đệ tử 
đã được đạo quả. 

Rồi Thế Tôn khoác lên uất-đa-la-tăng'” để lộ cánh tay sắc màu 
vàng ròng, bảo với các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi hãy quán sát rằng, Như Lai mỗi khi xuất thế, như 
hoa Ưu-đàm-bát'*#lâu lắm mới hiện một lần.” 

Quan sát ý nghĩa này, Thế Tôn đọc bài kệ: 

Tay phải màu tử kim, 
Phật hiện như Linh thụy. 
Hành sinh diệt vô thường; 
Hiện diệt, chớ buông lung. 

“Thế nên các Tỳ-kheo chớ có buông lung. Ta chính nhờ không 
buông lung mà được thành Chánh giác. Vô lượng điều lành toàn nhờ 
không buông lung mà có được. Hết thảy vạn vật đều vô thường, đó là 
lời dạy cuối cùng của Như Lai.” 

Thế rồi, Thế Tôn nhập Sơ thiển; rồi từ Sơ thiển xuất, nhập Nhị 
thiển; từ Nhị thiển xuất, nhập Tam thiền; từ Tam thiển xuất, nhập Tứ 
thiển, từ Tứ thiển xuất, nhập Không xứ định; từ Không xứ định xuất, 
nhập Thức xứ; từ Thức xứ định xuất, nhập vào Vô sở hữu xứ; từ Vô sở 
hữu xứ định xuất, nhập Phi tưởng phi phi tưởng xứ định; từ Phi tưởng 
phi phi tưởng xứ định xuất, nhập Diệt thọ tưởng định. 


thời này các Tỳ-kheo, giữa bạn đồng tu, hãy hỏi nhau”. 

Trường I, tr.665: “Tỳ-kheo thấp nhất đã chứng quả Dự lưu”. 

!. Uất-đa-la-tăng ## Z #§ {⁄, tức thượng y _F- ‡: áo choàng; Päli: uttaräsanga. 

8: Ưu-đàm-bát, hay Ưu-đàm-bát-la, hay Ô-tạm-bà-la, loại cây không hoa quả, loại 
cây họ sung (Ficus Glomerata). Cũng thường gọi là hoa Linh thụy. 


146. 
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Lúc ấy A-nan hỏi A-na-luật'”: 

“Thế Tôn đã vào Niết-bàn rồi chăng?” 

A-na-luật nói: 

“Chưa, A-nan. Thế Tôn hiện đang ở trong định Diệt thọ 
tưởng'"°. Tôi lúc trước được thân nghe từ Phật rằng, khi Phật từ Tứ 
thiển xuất mới vào Niết-bàn.” 

Rồi Thế Tôn từ Diệt thọ tưởng định xuất, nhập Phi tưởng phi phi 
tưởng, từ Phi tưởng phi phi tưởng xuất, nhập Vô sở hữu định; từ Vô sở 
hữu định xuất, nhập Thức xứ định; từ Thức xứ định xuất, nhập Không 
xứ định; từ Không xứ định xuất, nhập Tứ thiển; từ Tứ thiền xuất, nhập 
Tam thiển; từ Tam thiền xuất, nhập Nhị thiền; từ Nhị thiền xuất, nhập 
Sơ thiền; rồi lại từ Sơ thiền xuất lần lượt đến Tứ thiên, rồi từ Tứ thiển 
xuất, Phật vào Niết-bàn. Ngay lúc đó, cõi đất rung động, trời người 
kinh hoàng. Những chỗ tối tăm mà mặt trăng, mặt trời không rọi đến 
được đều được chói sáng. Chúng sanh ở đó trông thấy nhau và bảo 
nhau: “Người kia sinh ra người này! Người kia sinh ra người này!” Ánh 
sáng ấy chiếu khắp, hơn cả ánh sáng của chư Thiên. 

Bấy giờ, trời Đao-lợi, ở giữa hư không, dùng hoa Văn-đa-la, hoa 
Ưu-bát-la, hoa Ba-đầu-ma, hoa Câu-ma-đầu, hoa Phân-đà-ly°', tán rải 
trên thân Phật và chúng hội. Rồi lại lấy bột hương Chiên-đàn tán rải 
trên thân Phật và chúng hội. 

Phật diệt độ rồi, khi ấy Phạm thiên vương ở giữa hư không ngâm 
bài kệ rằng: 

Hết thảy loài sinh linh'°®, 
Đều phải bỏ thân mạng. 
Phật là Đấng Vô Thượng, 








!' A-na-luật, hay A-na-luật-đà Jïj ÿlý £## ñÈ, hay A-nậu-lâu-đà [7ƒ # ## ƒÈ, có thiên 
nhãn đệ nhất; Pãli: Anurudha. 

!'9: Diệt tưởng định 3# #ll 3z, hay diệt thọ tưởng định ÿ# ZZ #l zz, đầy đủ là tưởng thọ 
diệt tận định #l ý 34 3š Z£; Pali: saññavedayita-nirodha-samadhi. 

151: Văn-đà-la 3 ÿè #š, TNM: Mạn-đà-la '# Jjừ #š, PAli: Mandarava (Thiên diệu hoa). 

Ba-đầu-ma 3 Øl J#, TNM: Bát-đầu-ma #‡ Bã F#, PAli: Paduma, Skt.: Padma. 

Câu-ma-đầu †fJ Fš Ø8, TNM: Câu-vật-đầu ‡##J Z) Ø8; PAli (Skt.: id.): Kumuda. 

Hôn manh loại $ Eï šã, có lẽ tương đương Päli: bhùta. 
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Thế gian không ai bằng; 

Như Lai đại thánh hùng, 

Có thân lực vô úy, 

Đáng lẽ ở đời lâu, 

Nhưng nay diệt độ rồi! 
Trời Thích Đềể-hoàn Nhân đọc bài kệ: 

Ấm hành đều vô thường 

Chỉ là pháp sinh diệt. 

Có sanh đều có chết, 

Phật tịch diệt là vui. 
T-sa-môn Thiên vương đọc bài kệ: 

Đại tòng lâm cây phúc, 

Sa-la phước vô thượng. 

Đấng Ứng Cúng Phước Điễn, 

Diệt độ giữa rừng cây. 
Tỳ-kheo A-na-luật đọc bài kệ: 

Phật an trú vô vì, 

Không cần thở ra vào. 

Vốn từ Tịch diệt đến, 

Sao Thiêng lặn nơi đây. 
T-kheo Phạm-ma-na đọc bài kệ: 

Không sanh tâm giải mạn 

Tự ước, tu thượng tuệ. 

Không nhiễm, không bị nhiễm, 

Đấng Chí Tôn lìa ái. 
T-kheo A-nan đọc bài kệ: 

Trời người lòng kinh sợ, 

Toàn thân lông dựng lên. 

Việc giáo hóa thành tựu, 

Thế Tôn vào Niết-bàn. 
Thần Kim-tỳ-la dâng lời tán Phật: 


Thế gian mất che chở, 
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Chúng sanh trọn mù lòa 

Không còn thấy Chánh Giác, 

Đấng Sư Tử giữa người. 
Mật Tích lực sĩ đọc bài kệ: 

Các Thiên, Nhân, Ma, Phạm, 

Đời nay và đời sau, 

Không còn thấy được Phậi, 

Bậc Sư Tử giữa người. 
Phật mẫu Ma-da đọc bài kệ: 

Phật sanh vườn Lâm-tỳ; 

Đạo Ngài lưu bố rộng. 

Trở lại chỗ bản sinh, 

Ngài xả thân vô thường. 
Thần Song thọ đọc bài kệ: 

Bao giờ tôi lại lấy 

Hoa sát mùa cúng dâng 

Đấng trọn đủ mười lực, 

Như Lai vào Niết-bàn. 
Thần rừng cây Sa-la đọc bài kệ: 

Chỗ này vui thượng diệu, 

Phật sanh trưởng tại đây. 

ở đây chuyển xe Pháp, 

Lại ở đây Niết-bàn. 
Tứ thiên vương đọc bài kệ: 

Như Lai vô thượng trí, 

Thường diễn lẽ vô thường. 

Cởi trói chúng sanh khổ, 

Nay trọn vào Niết-bàn. 
Đao-lợi Thiên vương đọc bài kệ: 

Trải ức ngàn vạn kiếp, 

Mong thành đạo Vô thượng. 

Cởi trói chúng sanh khổ, 
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Nay trọn vào Niết-bàn. 
Diệm Thiên vương đọc bài kệ: 
Đây mảnh y tối hậu 
Dùng quấn thân Như Lai. 
Nay Phật diệt độ rồi, 
Y này để cúng ai. 
Đâu-suất-đà Thiên vương đọc bài kệ: 
Đây là thân cuối cùng, 
Ấm giới diệt ở đây. 
Không tâm tưởng lo mừng, 
Không tai hoạn già chết. 
Hóa tự tại Thiên vương đọc bài kệ: 
Đúng vào giữa đêm nay, 
Phật nằm nghiêng bên hữu. 
ở tại rừng Sa-la, 
Thích Sư Tử diệt độ. 
Tha hóa tự tại Thiên vương đọc bài kệ: 
Thế gian mãi tối tăm, 
Trăng sao đều rơi rụng, 
Mây vô thường che kín, 
Mặt trời Đại trí mờ. 
Các Tỳ-kheo đọc bài kệ: 
Thân này như bèo bọt, 
Mong manh có gì vui. 
Phật được Kim cang thân, 
Còn bị vô thường hoại. 
Thể Kim cang chư Phật, 
Cũng đều qui vô thường; 
Tiêu tan như băng tuyết, 
Huống những người thế gian. 
Sau khi Phật diệt độ, các Tỳ-kheo buồn đau, vật vã, gieo mình 
xuống đất, lăn lộn kêu than không tự kềm chế nổi, nức nở mà nói 
rắng: 
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“Như Lai diệt độ sao chóng thay! Thế Tôn diệt độ sao sớm thay! 
Đại pháp sao chìm lặn sớm thay! Quần sanh mãi suy sụp; con mắt của 
thế gian đã tắt.” 

Như thân cây lớn, trốc rễ, gãy cành. Lại như con rắn bị đứt khúc, 
bò trườn, uốn lượn, không biết trườn đi lối nào. Các Tỳ-kheo cũng 
vậy, buồn đau, vật vã, gieo mình xuống đất, lăn lộn kêu than không tự 
kểm chế nổi, nức nở mà nói rằng: “Như Lai diệt độ sao chóng thay! 
Thế Tôn diệt độ sao sớm thay! Đại pháp sao chìm lặn sớm thay! Quần 
sanh mãi suy sụp; con mắt của thế gian đã tắt.' 

Bấy giờ, Trưởng lão A-na-luật khuyên: 

“Thôi các Tỳ-kheo, các ngài chớ buồn khóc, kẻo có hàng chư 
Thiên nhìn xuống ngó thấy họ chê trách. ” 

Các Tỳ-kheo hỏi A-na-luật: 

“Trên ấy có bao nhiêu Thiên thần?” 

A-na-luật nói: 

“Đầy kín hư không. Kể sao hết. Thảy đều ở trong hư không, bồi 
hồi, bứt rứt, bước đi khập khiếng, gạt nước mắt mà than rằng: “Như 
Lai diệt độ sao chóng thay! Thế Tôn diệt độ sao sớm thay! Đại pháp 
sao chìm lặn sớm thay! Quần sanh mãi suy sụp; con mắt của thế gian 
đã tắt.” Như thân cây lớn, trốc rễ, gãy cành. Lại như con rắn bị đứt 
khúc, bò trườn, uốn lượn, không biết trườn đi lối nào. Các chư Thiên 
cũng vậy, thảy đều ở trong hư không, bồi hồi, bứt rứt, bước đi khập 
khiễng, gạt nước mắt mà than rằng: “Như Lai diệt độ sao chóng thay! 
Thế Tôn diệt độ sao sớm thay! Đại pháp sao chìm lặn sớm thay! Quần 
sanh mãi suy sụp; con mắt của thế gian đã tắt.) 

Các Tỳ-kheo suốt đêm đến sáng cùng nhau giảng luận pháp ngữ. 

Trưởng lão A-na-luật bảo A-nan đi vào thành báo tin cho dân 
chúng dòng Mạt-la biết Phật đã diệt độ, như họ có muốn cúng dường 
thế nào thì mau đến kịp thời. A-nan vâng lời, đứng dậy, lễ chân Phật, 
rồi đắt theo một Tỳ-kheo, vừa khóc vừa đi vào thành. Từ xa A-nan 
trông thấy năm trăm người Mạt-la do có chút duyên sự đang nhóm 
tại một chỗ. Trông thấy A-nan, họ đều đứng dậy nghỉnh tiếp, đảnh 
lễ và hỏi: 

“Tôn giả có việc gì đến đây sớm vậy?” 

A-nan đáp: 
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“Vì lợi ích các ngài, nên mới sáng sớm tôi đã đến đây. Các ngài 
nên biết, Như Lai đêm qua đã diệt độ rồi. Các ngài muốn cúng dường 
thế nào thì nên đến kịp thời. ” 

Chúng Mạt-la vừa nghe tin, ai nấy bi cảm buôn rơi lệ than kể: 
“Phật vào Niết-bàn sao vội quá! Con mắt của thế gian diệt mất sao mau 
quát” 

A-nan khuyên: 

“Thôi thôi các ngài! Chớ có buôn khóc! Muốn cho pháp hữu vi 
không bị biến hoại, không thể nào được. Đức Như Lai đã dạy hễ có 
sanh tức có chết, có hội hợp tức có chia ly, hết thảy ân ái đều vô 
thường cả.” 

Chúng Mạt-la mới bàn nhau rằng: 

“Chúng ta hãy trở về nhà mang hương hoa, kỹ nhạc, đi mau đến 
rừng cây Song thọ để cúng dường kim thân suốt một ngày, rồi thỉnh 
kim thân Phật đặt lên một cái giường, khiến thanh niên Mạt-la 
nâng bốn góc giường khiêng đi; có tràng phan, lọng tàn, đốt hương, 
rải hoa, trỗi nhạc, cúng dường. Đưa vào thành cửa Đông khắp các 
nẻo cho dân chúng cúng dường, rồi đưa ra cửa thành Tây, đến một 
đổi cao rộng mà trà-tỳ '°.” 

Bàn xong, ai về nhà nấy, sắm sửa các thứ hương hoa, kỹ nhạc, 
rồi đi đến rừng Song thọ, cúng dường xá-lợi. Suốt một ngày rồi, họ đặt 
xá-lợi Phật lên trên một cái giường. Chúng Mạt-la cùng đến khiêng. 
Nhưng dở không lên. 

Trưởng lão A-na-luật mới bảo: 

“Này các ngài chớ nhọc công khiêng! Hiện nay có các chư 
Thiên muốn đến khiêng giường.” 

Các người Mạt-la hỏi: 

“Ý chư Thiên thế nào mà lại muốn khiêng giường?” 

A-na-luật đáp: 

“Các người muốn mang hương hoa, kỹ nhạc cúng dường kim 
thân suốt một ngày, rồi thỉnh kim thân Phật đặt lên một cái giường, 
khiến thanh niên Mạt-la nâng bốn góc giường khiêng đi; có tràng 
phan, lọng tàn, đốt hương, rải hoa, trỗi nhạc cúng dường. Đưa vào 











!3: Xà-duy Bãi #t, hay trà-tỳ Zš #?: hỏa táng; Päli: jhãper. 
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thành cửa Đông khắp các nẻo cho dân chúng cúng dường, rồi đưa ra 
thành cửa Tây, đến một đổi cao rộng mà trà-tỳ. Theo ý chư Thiên thì 
muốn lưu kim thân lại trong bảy ngày để kính lễ cúng dường bằng các thứ 
hoa hương, kỹ nhạc, sau mới thỉnh lên giường, cho các thanh niên Mạt-la 
nâng bốn góc rước vào thành cửa Đông, đi khắp các nẻo để cho dân 
chúng cúng dường, rồi đưa ra thành cửa Bắc, qua sông Hi-liên-thiển'" 
đến chùa Thiên quan'®° mà trà-tỳ. Ý chư Thiên là như vậy nên khiến 
cho giường bất động.” 

Các Mạt-la nói: 

“Hay lắm! Xin tùy ý chư Thiên!” 

Chúng Mạt-la bảo nhau: 

“Chúng ta hãy vào thành trước, đi đến các ngõ đường, dọn bằng 
phẳng các con đường, quét tước, đốt hương, rồi trở lại đây để cúng 
dường kim thân trong bảy ngày.” 

Rồi các Mạt-la cùng vào thành, đi đến các ngõ đường, dọn bằng 
phẳng các con đường, quét tước, đốt hương, xong rồi ra khỏi thành, trở 
lại rừng Song thọ, dùng hương hoa, kỹ nhạc để cúng dường kim thân. 
Sau bảy ngày, vào lúc trời chiều, họ thỉnh kim thân Phật đặt lên một 
cái giường, khiến các thanh niên Mạt-la nâng bốn góc khiêng đi thong 
thả giữa đám đông người hộ tống, có tràng phan, hương hoa, âm nhạc 
cúng dường. Từ không trung các vị trời Đao-lợi dùng hoa Văn-đà-la, 
hoa Ưu-đàm-bát-la, hoa Ba-đầu-ma, hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà-ly 
và bột hương Chiên-đàn nhà trời rải trên kim thân và tràn ngập các 
ngả đường, chư Thiên tấu nhạc, quỷ thần ca ngâm. 

Khi ấy các người Mạt-la nói với nhau: 

“Hãy gác qua nhạc loài người. Xin tấu nhạc trời để cúng dường 
xá -lỢI. ” 

Rồi các người Mạt-la khiêng giường tiến tới dẫn, vào cửa thành 
phía Đông, đến mỗi ngả đường thì dừng lại để cho dân chúng đốt 
hương, tán hoa, trỗi nhạc cúng dường. Lúc ấy có nàng Lộ-di dòng 
Mạt-la vốn dốc lòng tin Phật, cầm một đóa hoa vàng lớn như bánh xe 








!3- Hi-liên thiền #E 3# ‡#, hay Hi-liên, dịch Kim hà > zj; Pãli: Hiraññavati. 
!3Š: Thiên quan tự % # s7, hoặc Thiên quan miếu; Päli: Makuta-(bandhana)-cetiya, 


đền thờ phía Đông ngoài thị trấn Kusinagara. 
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cúng dường kim thân và một bà lão cất tiếng tán thán rằng: “Các Mạt- 
la này may được phúc lợi lớn. Như Lai cuối cùng diệt độ tại đây. Khắp 
nước nhân dân hớn hở cúng dường”. 

Họ cúng dường xong, đưa kim thân ra thành cửa Bắc, qua sông 
Hi-liên-thiển đến chùa Thiên quan, đặt giường xuống đất rồi thưa với 
A-nan: 

“Chúng tôi bây giờ nên cúng dường cách nào nữa?” 

A-nan bảo: 

“Tôi trực tiếp nghe từ Phật, lãnh thọ lời Phật dạy rằng: muốn tẩn 
táng xá-lợi hãy làm như pháp tẩn táng Chuyển luân thánh vương.” 

Hỏi: “Phép tẩn táng Chuyển luân thánh vương là thế nào?” 

Đáp: “Về phép tẩn táng Chuyển luân thánh vương, trước hết 
lấy nước thơm tắm rửa thân thể, rồi lấy vải bông mới quấn thân 
thể, rồi lấy năm trăm tấm vải lần lượt quấn vào, đặt thân vào kim 
quan. Sau khi đã tẩm dầu mè, lại đặt kim quan trong một cái quách 
thứ hai lớn bằng sắt, bên ngoài là lớp quách bằng gỗ hương Chiên- 
đàn. Chất các thứ vải dày, hương thơm lên trên mà trà-tỳ. Trà-tỳ xong 
lượm lấy xá-lợi, dựng tháp treo phan thờ tại ngã tư đường để dân 
chúng đi ngang trông thấy tháp của pháp vương mà tưởng nhớ lại 
chánh hóa của vua đã làm lợi ích cho nhiều người. A-nan, ngươi 
muốn tẩn táng Ta, trước hết lấy nước thơm tắm rửa thân thể, rồi 
lấy vải bông mới quấn thân thể, rồi lấy năm trăm tấm vải lần lượt 
quấn vào, đặt thân vào kim quan. Sau khi đã tẩm dầu mè, lại đặt 
kim quan trong một cái quách thứ hai lớn bằng sắt, bên ngoài là lớp 
quách bằng gỗ hương Chiên-đàn. Chất các thứ vải dày, hương thơm 
lên trên mà trà-tỳ. Trà-tỳ xong lượm lấy xá-lợi, dựng tháp treo phan 
thờ tại ngã tư đường để dân chúng đi ngang trông thấy tháp của Phật 
mà tưởng nhớ lại đạo hóa của Pháp vương Như Lai, sống thì được 
phước lợi, chết thì sanh thiên. Trừ người đã đắc đạo”. 

Chúng Mạt-la bảo nhau: 

“Chúng ta về thành sắm sửa các đồ tẩn táng, các thứ hương hoa, 
bông gòn, quan quách, dầu thơm và vải lụa trắng.” 

Những người Mạt-la vào thành sắm sửa các thứ xong, trở lại 
chùa Thiên quan, dùng nước hương tắm rửa thân Phật, rồi lấy vải 
bông mới bọc quanh, tiếp quấn năm trăm lớp vải trắng, rồi đặt vào 
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trong kim quan đã tẩm dầu thơm, lại đặt kim quan vào một cái quách 
lớn bằng sắt, rồi một cái quách gỗ Chiên-đàn bọc ngoài. Xong, lấy củi 
thơm chất đầy lên trên. 

Tiếp đó, vị đại thần dòng Mạt-la tên Lộ-di, cầm cây đuốc lớn 
châm lửa vào giàn hỏa, song lửa không cháy. Các người Mạt-la trưởng 
lão cũng cầm lửa châm theo, song lửa vẫn không cháy. Trưởng lão A- 
na-luật bảo chúng Mạt-la: 

“Thôi các Ngài, chẳng phải sức các ngài đốt được đâu. Lửa 
không cháy là vì ý chư Thiên vậy. ” 

Chúng Mạt-la hỏi: 

“Tại sao chư Thiên lại khiến cho lửa không cháy?” 

A-na-luật đáp: 

“Chư Thiên nhân thấy Đại Ca-diếp đang dẫn năm trăm đệ tử từ 
nước Ba-bà đi về cho kịp được thấy Phật khi chưa trà-tỳ. Hiện Tôn giả 
đang ở nửa đường. Chư Thiên biết ý nên làm cho lửa không cháy.” 

Chúng Mạt-la nói: “Xin để toại ý ấy”. 

Lúc bấy giờ, Đại Ca-diếp dắt năm trăm đệ tử, từ nước Ba-bà đi 
về vừa ngang giữa đường, thì gặp một người Ni-kiển Tử trong tay cầm 
một đóa hoa Văn-đà-la. Đại Ca-diếp đến gần hỏi: 

“Này bạn! Bạn từ đâu đến?” 

Ni-kiền Tử đáp: “Tôi từ thành Câu-thi đến”. 

Ca-diếp lại hỏi: “Bạn có biết thầy ta không?” 

“Có biết”. 

Lại hỏi: “Thầy ta hiện nay thế nào?” 

Đáp: “Đã diệt độ cách đây bảy ngày. Tôi từ đó đến, nên lượm 
được đóa thiên hoa này ”. 

Ca-diếp nghe xong lòng rất buồn bã. Năm trăm Tỳ-kheo nghe 
Phật diệt độ, đều buồn khóc, quay cuồng kêu than không tự kềm chế 
nổi: “Như Lai diệt độ làm sao vội quá! Thế Tôn diệt độ sao vội quá! 
Đại pháp chìm lặng làm sao mau quá! Con mắt của thế gian đã diệt, 
chúng sanh suy đọa lâu đài! Ví như cây lớn bị trốc gốc, cành nhánh 
gãy đổ. Lại như rắn bị chặt đuôi, quay cuồng lăn lóc, không biết trườn 
đi đâu”. Nhưng trong chúng ấy có một Tỳ-kheo tên Bạt-nan-đà dòng 
họ Thích, ngăn các Tỳ-kheo rằng: 

“Các ngươi chớ lo buôn. Thế Tôn diệt độ thì chúng ta được tự 
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do. Ông già '"° ấy trước đây thường hay bảo chúng ta nên làm thế này, 
không nên làm thế này. Nhưng nay về sau thì tùy ý chúng ta làm.” 

Ca-diếp nghe rồi, lòng càng buồn, mới bảo các Tỳ-kheo sửa 
soạn y bát đi mau đến Song thọ trước khi chưa trà-tỳ, có thể trông 
thấy Phật. Các Tỳ-kheo nghe Đại Ca-diếp nói xong đều đứng dậy 
tùy tùng Ca-diếp đến thành Câu-thi, qua sông Hi-liên-thiển đến 
chùa Thiên quan, rồi đến chỗ A-nan. Hỏi han xong, đứng sang một 
bên, nói với A-nan: 

“Chúng tôi muốn được thấy Phật một lần chót khi chưa trà-tỳ, có 
thể được không?” 

A-nan đáp: 

“Tuy chưa trà-tỳ nhưng khó mà thấy được, vì thân Phật đã được 
tắm nước hương, quấn một lớp kiếp-ba ngoài bọc năm trăm lớp vải 
trắng, đặt trong một kim quan. Kim quan lại đặt trong một cái quách 
bằng sắt, ngoài hết có bọc một cái quách bằng gỗ Chiên-đàn, nên khó 
thấy được.” 

Ca-diếp năn nỉ xin tới ba lần, A-nan vẫn trả lời như cũ, là khó 
mà thấy Phật được nữa! Ngài Đại Ca-diếp mới hướng mặt về hỏa đàn 
để chiêm bái, thì ngay khi ấy bỗng nhiên từ trong ba lớp quan quách, 
Phật đưa hai bàn chân ra ngoài. Chân có màu sắc khác lạ. Ca-diếp 
thấy vậy, ngạc nhiên hỏi A-nan: 

“Thân Phật kim sắc, sao chân ngài lại có sắc khác?” 

A-nan đáp: “Trước đây có một bà già, tiếc thương Đức Như Lai, 
tiến tới lấy tay vỗ vào chân Phật, để rơi nước mắt trên chân Ngài cho 
nên có màu sắc khác như thế”. Nghe xong, Ca-diếp lại không vui, 
liền hướng tới hỏa đàn đảnh lễ kim thân Phật. Bốn bộ chúng và chư 
Thiên trên không trung cũng đồng thời tác lễ. Chân Phật bỗng 
không hiện nữa. Ngài Đại Ca-diếp vừa đi quanh hỏa đàn ba vòng vừa 
tán dương rằng: 

Con nay cúi đầu lễ 

Đức Đạo Sư Vô Thượng, 
Thánh trí không nghĩ lường, 
Thánh trí cao tột bậc. 


!- Nguyên văn: bỉ giả, TNM: bỉ lão. 
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Đúc Sa-môn tối cao, 
Tuyệt đối không tỳ uế, 
Thanh tịnh không nhiễm ái, 
Tôn quý giữa nhân thiên. 
Con nay cúi đầu lễ 

Đấng Đại Hùng bậc nhất, 
Khổ hạnh chẳng ai bằng, 
Lìa bỏ để độ sanh. 

Kính lễ Đấng Thế Tôn 
Không nhiễm ô trần cấu; 
Tham, sân, sỉ dứt sạch; 
Vụi trong hạnh không tịch. 
Kính lễ Đấng Thế Tôn, 
Không hai, không thể sánh. 
Khéo giải thoát thế gian, 
Chí Tôn giữa frỜi nGưỜI. 
Kính lễ An Ôn Trí, 

Ngộ Tứ đế, tịch tịnh, 

Vô thượng giữa Sa-môn, 
Khiến bỏ tà về chánh. 
Kính lễ đạo trạm nhiên, 
Thế Tôn nơi tịch diệt. 
Không nhiệt não tì uếễ, 


Thân tâm thường vắng lặng. 


Kính lễ Đấng Vô Nhiễm 
Bậc trừ hết trần cấu, 

Tuệ nhấn không hạn lượng, 
Cam lộ tiếng oai vang. 
Kính lễ Đấng Vô Đẳng, 

Hy hữu khó nghĩ nghì, 
Tiếng nói như sư tử, 

Ở rừng không khiếp sợ. 
Hàng ma, vượt bốn tánh; 
Cho nên con kính lễ. 


Đại Ca-diếp oai đức lớn lao và đủ bốn biện tài, vừa đọc xong bài 
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kệ trên, thì hổa đàn không đốt mà tự nhiên bừng cháy. Chúng Mạt-la 
bảo nhau: 

“Ngọn lửa cháy mạnh quá khó ngăn, e cháy tiêu hết xá-lợi! Hãy 
tìm đâu lấy nước đập tắt.” 

Lúc đó có vị thần cây Song thọ đang đứng bên giàn hỏa, vốn dốc 
lòng tin Phật, dùng thần lực làm tắt ngọn lửa. Chúng Mạt-la lại bảo 
nhau: “Mười hai do-tuần chung quanh thành Câu-thi này có bao nhiêu 
hoa thơm hái hết, đem về dâng cúng xá-lợi”. 

Rồi họ đi ra hai bên thành tìm các thứ hoa thơm đem về cúng 
dường xá -lỢI. 

Lúc đó dân Mạt-la nước Ba-bà nghe Phật diệt độ tại Song thọ, tự 
nghĩ: “Ta nên đến đó cầu lấy phần xá-lợi về dựng tháp cúng dường tại 
trong nước”. Các người Mạt-la nước Ba-bà liền hạ lệnh đem bốn thứ 
binh là tượng binh, mã bình, xa binh, bộ bình, đi đến thành Câu-thi và 
CỬ sứ giả nói: 

“Chúng tôi nghe Đức Phật đã diệt độ tại đây. Phật cũng là thầy 
chúng tôi. Vì lòng kính mộ Ngài, chúng tôi đến xin phần xá-lợi về 
nước dựng tháp cúng dường.” 

Vua Câu-thi đáp: 

“Thật vậy, đúng như ngài nói. Nhưng vì Đức Thế Tôn đã giáng lâm 
và diệt độ tại đây. Nhân dân trong nước tôi tự lo cúng dường. Phiển các 
ngài từ xa đến cầu xá-lợi. Nhưng điều đó hẳn là không được! ” 

Đồng thời dân Bạt-ly nước Giá-la-phả '”, đân Câu-ly nước La- 
ma-già '3, đân chúng dòng Bà-la-môn nước Tỳ-lưu-để '°, đân chúng 
dòng họ Thích nước Ca-duy-la-vệ, dân chúng dòng Lệ-xa nước Tỳ- 
xá-ly và vua A-xà-thế nước Ma-kiệt, nghe Đức Như Lai diệt độ tại 
cây Song thọ ở thành Câu-thi, đều tự nghĩ: “Ta nay nên đến đó 
chia phần xá-lợi”. 

A-xà-thế và các vua kia mới hạ lệnh trong nước đem bốn thứ 
binh mã tiến qua sông Hằng. Vua A-xà-thế sai Bà-la-môn Hương 





!'ˆ Giá-la-phả 3# ## ##; Pali: Allakappa. Bạt-ly # 8#: Pãli: Buli. 

3Š: La-ma-gia §§ "# (J0, hay La-ma (Pãli: Ramagama), ấp của bộ tộc Câu-ly #j 
#ll, (Pali: Koliya). 

!': Tỳ-Iưu-đề Ht #7 ‡#; Pali: Vethadipa. 
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Tánh'"”: 

“Ngươi nhân danh ta vào thành Câu-thi hỏi thăm vua Mạt-la, 
đời sống thường nhật có thoải mái chăng, lui tới có khỏe mạnh 
chăng và nói ta với quý quốc xưa nay vốn tôn kính nhau, láng 
giểng hòa nghĩa, chưa có xảy ra điều chi tranh tụng. Nay ta nghe 
Như Lai diệt độ tại quý quốc. Đối với Đức Thế Tôn, lòng ta thật 
hết sức tôn kính, nên chẳng quản xa xôi, đến thỉnh phần di cốt, 
đem về nước dựng tháp cúng dường. Nếu nhận lời, ta sẽ chia bớt 
tài bảo trong nước ta cho.” 

Bà-la-môn Hương Tánh vâng lệnh, đến thành Câu-thi nói với 
các người Mạt-la: 

“Đại vương nước Ma-kiệt có lời thăm hỏi vô vàn. Các ngài đi 
đứng có nhẹ nhàng không? Bước đi có khoẻ mạnh không? Và nhắn 
rằng, “Ta với quý quốc xưa nay vốn tôn kính nhau, láng giềng hòa 
nghĩa, chưa có xảy ra điều chi tranh tụng. Nay ta nghe Như Lai diệt độ 
tại quý quốc. Đối với Đức Thế Tôn, lòng ta thật hết sức tôn kính, nên 
chẳng quản xa xôi, đến thỉnh phần di cốt, đem về nước dựng tháp 
cúng dường. Nếu nhận lời, ta sẽ chia bớt tài bảo trong nước ta cho'.” 

Các người Mạt-la trả lời: 

“Quả như vậy! Quả như lời ông nói. Nhưng vì Đức Thế Tôn đã 
giáng lâm và diệt độ tại đây, thì nhân dân trong nước tôi tự lo cúng 
dường. Phiển các ngài từ xa đến câu xin xá-lợi. Nhưng điều đó hẳn 
không thể được.” 

Các quốc vương liễn triệu tập quần thần lập nghị, tụng cáo rằng: 

Chúng ta hòa nghị, 

Xa đến cúi đầu, 

Khiêm tốn yêu câu. 

Như không chấp nhận; 
Tứ binh đã sẵn. 

Không tiếc thân mạng. 
Dùng nghĩa không được; 
Tất phải dùng lực. 














!: Hương Tánh # #t, hay phiên âm là Đồ-lô-na £ J ÿl; Pãli: Dona. 
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Vua Câu-thi cũng triệu tập quần thần lập nghị trả lời: 
Các người xa nhọc, 
Khuất nhục câu xin 
Như Lai di thể, 
Nhưng không cho được. 
Kia muốn dùng binh, 
Ta đây cũng sẵn. 
Chống trả đến cùng, 
Chưa từng biết sợ. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Hương Tánh đứng ra hiểu dụ mọi người: 

“Chư Hiền lãnh thụ giáo huấn của Phật đã lâu, miệng tụng 
pháp ngôn, tâm khoác nhân hóa, thường mong cho chúng sanh thảy 
được an lành, nay há lẽ vì giành xá-lợi của Phật mà trở nên tàn hại 
nhau sao? Di thể Như Lai nếu muốn có lợi ích rộng rãi, thì xá-lợi 
hiện tại nên chia ra nhiều phần.” 

Chúng đều khen phải. Họ lại bàn nghị nên nhờ ai đủ sức chia 
giúp. Mọi người đều nói Bà-la-môn Hương Tánh là người nhân trí 
quân bình, có thể chia được. Các quốc vương bèn sai Hương Tánh: 

“Ngươi hãy vì chúng ta mà chia xá-lợi làm tám phần bằng 
nhau.” 

Được lệnh của các quốc vương, Hương Tánh đến ngay chỗ xá- 
lợi, cúi đầu đảnh lễ, xong từ từ trước hết nhặt lấy răng trên của Phật 
để riêng một nơi. Rồi bảo sứ giả mang cái răng trên của Phật đến chỗ 
vua A-xà-thế rằng: 

“Ngươi nhân danh ta tâu lên vua rằng: “Đại vương, đời sống 
thường nhật có thoải mái chăng? Bước đi có khỏe không? Xá-lợi 
chưa đến chắc Đại vương trông lắm? Nay tôi giao sứ giả răng trên 
của Như Lai để kịp cúng dường cho thỏa lòng Đại vương trông 
ngóng. Sáng mai, lúc sao mai mọc, xá-lợi chia xong, tôi sẽ đích 
thân dâng đến'.” 

Khi ấy, sứ giả vâng lời, đi đến chỗ vua A-xà-thế, tâu rằng: 

“Bà-la-môn Hương Tánh kính lời thăm hỏi vô vàn: “Đại 
vương, đời sống thường nhật có thoải mái không? Bước đi có khỏe 
không. Xá-lợi chưa đến chắc Đại vương trông lắm? Nay tôi giao sứ 
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giả răng trên của Như Lai để kịp cúng dường cho thỏa lòng Đại 
vương trông ngóng. Sáng mai, lúc sao mai mọc, xá-lợi chia xong, tôi 
sẽ đích thân dâng đến'.” 

Tiếp đó Hương Tánh lấy một bình dung lượng chừng một thạch, 
rồi chia đều xá-lợi ra làm tám phần, xong, ông nói với mọi người: 

“Các ngài bàn bạc cho tôi xin cái bình đó để dựng tháp thờ tại 
nhà riêng. ” 

Mọi người đều nói: 

“Trí tuệ thay. Như thế là thích hợp.” 

Và họ đồng ý cho. 

Lúc đó, có người thôn Tất-bát'"' cũng đến xin phần tro còn lại để 
dựng tháp cúng dường. Mọi người cũng bằng lòng. 

Sau khi người nước Câu-thi được xá-lợi liền dựng tháp cúng 
dường. Các nước Ba-bà, Giá-la, La-ma-glà, Tỳ-lưu-để, Ca-duy-la-vệ, 
Tỳ-xá-ly, Ma-kiệt sau khi được xá-lợi đều đem về nước dựng tháp 
cúng dường. Bà-la-môn Hương Tánh đem cái bình dùng chia xá-lợi về 
nhà dựng tháp cúng dường. Dân chúng thôn Tất-bát đem phần tro còn 
lại về dựng tháp cúng dường. 

Như vậy, xá-lợi Phật được chia thờ ở tám tháp, tháp thứ chín là 
cái bình, tháp thứ mười là tháp tro và tháp thứ mười một là tháp tóc, 
thờ tóc Phật khi còn tại thế. 

Phật sanh giờ nào? Thành đạo giờ nào? Diệt độ thời nào? 

Sanh khi sao Phất mọc. Xuất gia khi sao Phất mọc. Thành đạo 
khi sao Phất mọc. Diệt độ khi sao Phất mọc.!® 


Lưỡng Túc Tôn sanh thế nào? 
Xuất gia tu khổ thế nào? 

Đắc Tối thượng đạo thế nào? 
Nhập Niết-bàn thành thế nào ? 
Mông tám Như Lai sanh. 
Mông tám Phật xuất gia. 





161. 








Tất-bát, hay Tất-bát-la šš $‡ £&; Pali: Pipphala, Skt.: Pippala (nguyên tên một 
loại cây). 

Phụ chú trong nguyên bản: ”Đơn bản chú rằng: trong các câu hỏi, đúng ra phải 
có câu: “Xuất gia giờ nào?” Các bản thảy đều khuyết”. 














162. 
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Mông tám thành Bồ-đề. 

Mông tám vào diệt độ. 

Sao Phaát mọc, Theấ Tôn sanh. 
Sao Phất mọc, Phật xuất gia. 
Sao Phất mọc, thành Chánh giác. 
Sao Phất mọc, nhập Niết-bàn. 
Mông tám sanh Lưỡng Túc Tôn. 
Mông tám vào rừng tu khổ. 
Mông tám thành Tối thượng đạo. 
Mông tám vào thành Niết-bàn. 
Tháng hai Như Lai sanh. 

Tháng hai Phật xuất gia. 

Tháng hai thành Bầ-đề. 

Tháng hai vào diệt độ. 

Tháng hai sanh Lưỡng Túc Tôn. 
Tháng hai vào rừng tu khổ. 
Tháng hai thành đạo Tối thượng. 
Tháng hai vào thành Niết-bàn. 
Sa-la hoa nở rộ, 

Đủ màu ánh chói nhau, 

Tại chỗ bản sanh ấy, 

Như Lai nhập Niết-bàn, 

Đức Đại Từ Niết-bàn 

Nhiều người xưng tán lễ. 

Vượt qua các sợ hãi 

Quyết định nhập Niết-bàn. 


n 


3. KINH ĐIỂN TÔN! 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời, Phật ở núi Kỳ-xà-quật thành La-duyệt-kỳ cùng chúng 
Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. Bấy giờ có nhạc 
thần là Ban-giá-dực?, trong lúc đêm thanh vắng không người, phóng 
ánh sáng rọi sáng núi Kỳ-xà-quật, đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh lễ 
chân Phật rồi đứng sang một bên, bạch Đức Thế Tôn rằng: 

“Đêm qua? Phạm thiên vương đến cõi trời Đao-lợi bàn nghị với 
Đế Thích. Con ở đó chính mình được nghe, nay có thể thuật lại Đức 
Thế Tôn nghe chăng?” 

Phật đáp: 

“Ngươi muốn nói thì nói.” 

Ban-giá -dực nói: 

“Một thời, chư Thiên Đao-lợi! nhóm ở Pháp đường" để luận 
nghị. Lúc đó bốn Thiên vương ngồi bốn phía theo phương hướng mình. 


Bản Hán, Phật thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 5, “Đệ nhất phần Điển Tôn 
kinh Đệ tam”, Đại I, tr.30b-34b. Tham chiếu, Phật Thuyết Đại Kiên Cố Bà-la-môn 
Duyên Khởi kinh, Tống, Thi Hộ dịch (Đại I, tr. 207). Tương đương: D. 19 (Deva 
Digh ii. 6) Mahãgovinda-suttanta; Trường II, 19 “Đại Điển Tôn”. 

Chấp nhạc thiên Ban-giá-dực Tử ‡$\ ## ZX §ậW lš #Z +; Pali: Pañcasikha 
Gandhabbaputta, Ngũ Kế (năm búi tóc), con trai của Nhạc thần; cũng gọi là 
Ngũ Kế Càn-đà-bà tử 7: §£ ïZ JÈ 3š -7.. 

Hán: tạc E (đêm qua), TNM: cận 3 (gần đây). 

Đao-lợi thiên 17 | %, hay Tam thập tam thiên — -- = %; Pali: Tavatimsa. 

Pháp giảng đường )+ š# 3#, hay Thiện pháp đường # + ?ý; Pali: Sudhamma- 
sabhã, hội trường của chư Thiên Đao-lợi. 
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Đề-đế-lại-tra° Thiên vương ngồi ở phía Đông, mặt day về hướng Tây. 
Đế Thích ngồi trước mặt. Tỳ-lâu-lặc Thiên vương ngôi ở phía Nam, 
mặt day về hướng Bắc; Đế Thích ngồi trước mặt. Tỳ-lâu-bác-xoa Thiên 
vương ngồi ở phía Tây, mặt day về hướng Đông; Đế Thích ngồi trước 
mặt. Tỳ-sa-môn Thiên vương ngồi phía Bắc, mặt day về hướng Nam; Đế 
Thích ngồi trước mặt. Sau khi các Thiên vương ngổi xong, con mới ngôi. 
Lại còn có các Đại Thiên thần khác nữa, toàn là những người đã từng 
theo Phật tu hành phạm hạnh, khi mệnh chung ở đây, được sanh lên 
cõi trời Đao-lợi, khiến cho chư Thiên ở đó thêm được năm thứ phước: 
tuổi thọ cõi trời, sắc đẹp cõi trời, danh xưng cõi trời, âm nhạc cõi trời 
và oai đức trời. Bấy giờ chư Thiên Đao-lợi vui mừng phấn khởi nói 
rằng: 
“Mong chúng chư Thiên tăng gia, chúng A-tu-la giảm thiểu.” 
“Lúc ấy, Thích Đề-hoàn Nhân” biết chư Thiên có điều vui mừng, 

bèn vì chư Thiên Đao-lợi mà làm bài tụng rằng: 

Chúng chư Thiên Đao-lợi, 

Cùng Đế Thích hoan lạc, 

Cung kính lễ Như Lai, 

Đấng Pháp Vương tối thượng. 

Chư Thiên thọ phước báo, 

Thọ, sắc, danh, nhạc, uy. 

Theo Phật tu phạm hạnh, 

Nôn sanh vào nơi đây. 

Lại có các thiên nhân, 

Ánh màu sáng chói lọi. 

Đệ tử trí tuệ Phật, 

Sanh đây càng trỗi VỢI. 

Đao-lợi và Nhân-đề, 

Nghĩ thế mà sung sướng. 

Cung kính lễ Như Lai, 








5. Đầ-đế-lại-tra ‡# 7 đãi tt; PAli: Dhatarattha; Tỳ-lâu-lặc !Ịt # #J; Pãli: Virũlhaka; Tỳ- 
lâu-bác-xoa HỊt Eš f§. w; Pali: Viripaka; Tỳ-sa-môn Hff 3 Ƒ'; Pali: Vessavana. 

” Thích Đề-hoàn Nhân # ‡# ‡fí [Zj, cũng gọi là Thiên đế Thích Z£ Z# ƒ#; Pãli: Sakka 
devãnam Inda: Chủ tể chư Thiên có tên là Sakka. 
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Đấng Pháp Vương tối thượng. 

Chư Thiên Đao-lợi sau khi nghe bài kệ ấy, lại càng vui mừng 
không thể tự chế: 

“Mong chúng chư Thiên gia tăng, chúng A-tu-la giảm thiểu.” 

Thích Đề-hoàn Nhân thấy chư Thiên Đao-lợi vui mừng hớn hở, 
bèn bảo họ rằng: 

“Chư Hiển có muốn nghe Tám pháp vô đẳng về Như LaiŠ không?” 

Chư Thiên đáp: 

“Chúng tôi muốn nghe.” 

Đế Thích nói: 

“Hãy lắng nghe, hãy khéo suy nghĩ. Này chư Hiển, Đức Như 
Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, đây đủ mười hiệu. Ta không thấy có 
ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có đủ mười đức hiệu Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác như Phật. 

“Pháp Phật vi diệu, được khéo giảng thuyết, được người trí thật 
hành. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có giáo pháp 
vi diệu như Phật. 

“Phật do pháp ấy mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại, trú trong an 
lạc?. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể ở nơi 
pháp ấy mà tự giác ngộ, thông đạt vô ngại, tự tại an vui như Phật. 

“Chư Hiền! Phật do pháp ấy mà tự giác ngộ rồi còn có thể khai 
thị con đường dẫn đến Niết-bàn, thân cận'°, dần dần đến chỗ nhập vào 
nơi tịch diệt. Ví như nước sông Hằng và nước sông Diệm-ma'', cả hai 
dòng sông đều chảy vào biển cả. Phật cũng vậy. Có thể khai thị con 
đường dẫn đến Niết-bàn, thân cận, dần dần đến chỗ nhập vào nơi tịch 
diệt. Ta không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại có thể khai thị 








Như Lai bát vô đẳng pháp #[I Z% /\ # # ;Z; Päli: attha yathabhuccavannnã: tám 

sự tán thán Như Lai một cách chân thật. 

Hán: thông đạt vô ngại dĩ tự ngu lạc ? 35 #£ ñ# PJ R đế, 

!°“ Thân cận šï 3ï; Pali: samsandati (2): giao lưu. So D.19 (Deva Dịg ii. 4 tr. 169): 
supaññattäa.. nibbanagamini patipada, samsandati nibbabañ ca patipada ca, “con 
đường dẫn đến Niết-bàn được thiết lập khéo léo. Niết-bàn và con đường hợp 
nhất” (Trường II, tr.86). Patipada, có nghĩa đạo lộ, cũng có nghĩa phương pháp. 

- Diệm-ma % Ƒ#: Pali: Yamunä, chỉ lưu của sông Hằng. 
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con đường dẫn đến Niết-bàn được như Phật. 

“Chư Hiền! Như Lai thành tựu quyến thuộc, gồm những người có 
trí tuệ, Sát-ly, Bà-la-môn, Cư sĩ, Sa-môn. Ta không thấy có ai trong 
quá khứ, vị lai, hiện tại có được quyến thuộc như Phật. 

“Chư Hiển! Như Lai thành tựu đại chúng. Đó là Tỳ-kheo, Tỳ- 
kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Ta không thấy ai trong quá khứ, vị lai, 
hiện tại thành tựu đại chúng như Phật. 

“Chư Hiển! Ngôn và hành của Như Lai tương ưng. Nói đúng như 
làm, làm đúng như nói, thành tựu pháp và tùy pháp. Ta không thấy có 
ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại mà ngôn hành tương ưng, pháp pháp 
thành tựu như Phật. 

“Chư Hiển! Như Lai vì lợi ích mọi người, vì an lạc mọi người; 
với lòng từ mẫn, Ngài làm lợi ích cho chư Thiên và nhân loại. Ta 
không thấy có ai trong quá khứ, vị lai, hiện tại vì lợi ích mọi người, vì 
an lạc mọi người như Phật. 

“Chư Hiển, đó là Tám pháp vô đẳng về Như Lai.” 

Khi ấy có vị Đao-lợi nói: 

“Giả sử thế gian được tám Đức Phật ra đời một lượt, thời sẽ làm 
tăng nhiều chư Thiên mà giảm bớt chúng A-tu-la.” 

VỊ trời khác nói: 

“Đừng nói chi tám Đức Phật, dẫu cho có bảy Phật, sáu Phật đến 
hai Đức Phật ra đời, cũng làm cho thêm nhiều chúng chư Thiên mà 
giảm bớt chúng A-tu-la.” 

Thích Đề-hoàn Nhân liền nói với trời Đao-lợi: 

“Ta được nghe từ Phật, trực tiếp lãnh giáo từ Phật, thì không bao 
giờ có thể có hai Đức Phật ra đời một lần. Nhưng nếu một Đức Như 
Lai mà Ngài ở đời lâu dài, vì thương mọi người, vì ích lợi cho nhiều 
người, vì an lạc cho chư Thiên và nhân loại, thời cũng có thể tăng 
nhiều chúng chư Thiên mà giảm bớt chúng A-tu-la vậy.” 

Rồi Ban-giá-dực bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn, chư Thiên Đao-lợi sở dĩ tập họp tại Pháp giảng 
đường, ấy là để bàn luận, tư duy, thương lượng, xem xét giáo lệnh được 
ban ra. Rồi trao cho Tứ thiên vương. Tứ thiên vương sau khi thọ lãnh, 
mỗi vị ngồi đúng theo chỗ của mình. Không bao lâu, có ánh sáng lớn kỳ 
lạ chiếu sáng bốn phương. Chư Thiên Đao-lợi nhìn thấy ánh sáng ấy 
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thảy đều kinh sợ: “Nay ánh sáng lạ này, sắp có điều gì quái lạ chăng?” 
Các Đại Thiên thần có oai đức cũng đều kinh sợ: “Nay ánh sáng lạ này, 
sắp báo điều gì quái lạ chăng?" 

“Khi ấy, Đại phạm vương tức thì hóa làm đồng tử đầu có năm 
chỏóm”, đứng giữa hư không, bên trên đại chúng, gương mặt xinh đẹp 
vượt hẳn đám đông, thân màu vàng tía, che mờ ánh sáng chư Thiên. 
Chư Thiên Đao-lợi không đứng dậy nghĩnh đón, cũng không cung 
kính, không mời ngồi. Khi Phạm đồng tử ngồi vào chỗ ngôi của vị trời 
nào thì vị ấy rất hoan hỷ. Ví như vua Quán đảnh thuộc dòng Sát-ly, khi 
làm lễ đăng quang, khi ấy vua rất hoan hỷ phấn khởi. 

“Ngồi chưa lâu, Đại phạm lại tự biến thành hình tượng đồng tử 
đầu có năm chồm, ngồi giữa hư không, bên trên đại chúng, như một 
lực sĩ ngồi trên chỗ ngồi vững chắc, vòi vọi bất động và làm bài tụng: 

Chúng chư Thiên Đao-lợi, 
Cùng Đế Thích hoan lạc, 
Cung kính lễ Như Lai, 

Đấng Pháp Vương tối thượng. 
Chư Thiên thọ phước báo: 
Thọ, sắc, danh, nhạc, uy. 
Theo Phật tu phạm hạnh, 
Nôn sanh vào nơi đây. 

Lại có các thiên nhân, 

Ánh màu sáng chói lọi. 

Đệ tử trí tuệ Phật, 

Sanh đây càng trỗi VỢI. 
Đao-lợi và Nhân-đề, 

Nghĩ thế mà sung sướng. 
Cung kính lễ Như Lai, 

Đấng Pháp Vương tối thượng. 

“Rồi thì, chư Thiên Đao-lợi nói với Đồng tử: “Chúng tôi đã nghe 
Thiên Đế Thích tán thán Tám pháp vô đẳng về Như Lai, thẩy đều 

















!*“ Đồng tử đầu ngũ giác kế 3š T- Ø# 7¡ #4 §⁄; D.19, sđd.: Phạm thiên Sanañkumãra 
(Thường đồng hình) hóa làm đồng tử có tên Pañcasikha (Ngũ kế đồng tử). Bản 
Hán không coi Sanankumara và Pañcasikha là những tên người. 
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hoan hỷ phấn khởi không thể tự chế.' Phạm đồng tử bèn nói với chư 
Thiên: “Tám pháp vô đẳng về Như Lai là những gì? Ta cũng muốn 
nghe.` Thiên Đế Thích bèn nói cho Đồng tử nghe Tám pháp vô đẳng về 
Như Lai. Chư Thiên Đao-lợi nghe lần nữa, bội phần hoan hỷ phấn khởi 
không kể xiết: 'Mong chúng chư Thiên tăng thịnh, chúng A-tu-la giảm 
thiểu. 

“Khi ấy Đồng tử thấy chư Thiên hoan hỷ lại càng phấn khởi, bèn 
nói với chư Thiên Đao-lợi rằng: “Các ngươi muốn nghe Một pháp vô 
đẳng không?? Đao-lợi thiên đáp: “Hay lắm, chúng tôi muốn nghe." 
Đồng tử nói: 'Hãy lắng nghe, ta sẽ nói cho”.” 

“Này chư Thiên Đao-lợi! Đức Như Lai xưa kia, lúc Ngài còn làm 
Bồ-tát, sanh bất cứ chỗ nào thảy đều thông minh túc trí. 

“Này chư Hiển, vào thời quá khứ xa xưa, có vị vua tên Địa Chủ, 
vua có một thái tử tên Từ Bi. Đại thần của vua tên Điển Tôn và con 
đại thần tên Diệm Man. Thái tử Từ Bi có bạn và bạn này thường kết 
giao với sáu vị đại thần dòng Sát-ly khác. 

“Đại vương Địa chủ mỗi khi muốn vào thâm cung du hý, đem 
quốc sự ủy thác lại đại thần Điển Tôn. Rồi sau đó mới vào cung hát 
xướng, hoan lạc với ngũ dục. 

“Đại thân Điển Tôn khi muốn xử lý quốc sự thì trước đem việc 
đó hỏi con, sau mới quyết định. Hoặc có phân xử điều gì cũng nghe 
theo ý con. Sau bỗng nhiên đại thần Điển Tôn mệnh chung. Vua Địa 
Chủ nghe tin, buồn thương thẳm thiết, đấm ngực mà than rằng: “Quái 
thay! Sao vô phúc! Quốc gia mất người lương bật.` Thái tử Từ Bi thầm 
nghĩ: 'Vua vì mất Điển Tôn mà sinh ưu khổ. Ta hãy đến can vua, chớ 
nên vì cái tang ấy mà buồn khổ. Vì sao? Vì đại thần Điển Tôn hiện có 
con tên là Diệm Man còn thông minh túc trí hơn cha. Nay vua có thể 
triệu vào để giao xử lý quốc sự”. 

“Rôi thái tử Từ Bi liền đến vua tâu bày ý kiến. Vua nghe lời, cho 
triệu Diệm Man đến bảo rằng: “Nay ta bổ sung ngươi vào chức vị của 
cha ngươi, trao cho ngươi ấn tướng." Diệm Man lãnh ấn tướng xong, 
khi vua muốn vào thâm cung thì đem quốc sự giao cho Diệm Man. 











3: Địa Chủ #f: †:: Disampati; Từ Bi ‡¿ 3E: Renu; Điển Tôn ##t ?#: Govinda; Diệm Man 
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'Diệm Man vốn đã biết rõ việc trị lý. Chẳng những những điều 
trước kia cha làm Diệm Man biết rõ, mà điều trước kia cha không thể 
làm Diệm Man cũng biết rõ. Về sau danh Diệm Man truyền khắp 
quốc nội, nên thiên hạ đều tôn xưng là Đại Điển Tôn. 

“Đại Điển Tôn nghĩ: 'Nay vua Địa Chủ, tuổi đã già yếu, sống 
chẳng bao lâu. Nếu bây giờ thái tử nối ngôi cũng chưa khó lắm. Có lẽ 
ta nên đến nói với sáu đại thần Sát-ly: “Nay vua Địa Chủ, tuổi đã già 
yếu, sống chẳng bao lâu. Nếu bây giờ thái tử nối ngôi cũng chưa khó 
lắm. Nhưng các ông cũng nên phong riêng vương thổ. Cái ngày ở ngôi 
cũng đừng quên nhau vậy.” 

“Thế rồi Đại Điển Tôn đi đến sáu đại thân Sát-ly kia, nói rằng: 
“Này các ông nên biết, nay vua Địa Chủ tuổi đã già yếu, chẳng còn 
sống bao lâu, nếu tôn thái tử lên ngôi cũng không khó lắm. Các ông 
nên đến tổ ý này với thái tử rằng: “Chúng tôi với ngài, biết nhau từ 
nhỏ. Ngài khổ chúng tôi khổ, ngài vui chúng tôi vui, nay vua đã già 
yếu, chẳng còn sống bao lâu, vậy thái tử muốn lên nối ngôi vua không 
khó. Giả sử ngài lên ngôi, xin ngài hãy phong đất cho chúng tôi.) 

“Rồi sáu đại thần Sát-ly liền đến tỏ với thái tử. Thái tử trả lời: 
“Giả sử ta lên ngôi, chia đất phong quốc, ta còn phong cho ai khác 
hơn?' Không bao lâu, vua băng hà. Đại thần trong nước đến bái yết 
thái tử, tôn lên kế vị. Lên ngôi xong, tân vương thầm nghĩ: “Nay lập 
chức Tể tướng nên chuẩn theo Tiên vương. Nhưng người nào xứng 
đáng để cử chức đó? Hẳn phải là Đại Điển Tôn mới được.` Vua Từ Bi 
liển triệu Đại Điển Tôn đến bảo: 'Nay ta cử ngươi lên chức vị Tể 
tướng và trao ấn tín cho. Ngươi hãy chuyên cần tổng lý quốc sự.` Đại 
Điển Tôn vâng lệnh, lãnh ấn. 

“Mỗi khi vua lui vào cung, thì bao nhiêu quốc sự đều phó thác cả 
cho Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn thầm nghĩ: “Ta nay nên đến sáu vị 
Sát-Iy để hỏi thử xem họ có nhớ lời trước kia không. Bèn đi đến nói 
với sáu đại thần Sát-ly: 'Các ngài có nhớ lời đã nói khi trước không? 
Nay thái tử đã lên ngôi vua, ở kín trong thâm cung, vui thú ngũ dục. 
Các ngài nay nên đến tâu hỏi vua: “Vua ở ngôi trời, vui thú ngũ dục, 
vậy còn có nhớ lời nói trước kia chăng?”” 

“Sáu vị Sát-ly nghe lời ấy xong liền đến chỗ vua, tâu: “Vua ở 
ngôi trời, vui thú ngũ dục, vậy còn có nhớ lời nói trước kia chăng? 
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Rằng: Cắt đất phong ấp, ai xứng đáng ở đó? Vua đáp: “Không quên! 
Xưa ta có nói, chia đất phong ấp, phi các khanh còn ai được.) 

“Tiếp đó vua thầm nghĩ: “Cõi đất Diêm-phù-để này trong rộng 
ngoài hẹp“. Người nào có khả năng phân nó làm bảy phần?' Rồi lại 
nghĩ: 'Hẳn phải là Đại Điển Tôn mới làm được việc này.` Vua liền 
triệu Đại Điển Tôn đến nói rằng: “Ngươi hãy chia cõi đất Diêm-phù- 
để này ra làm bảy phần.` Khi được lệnh, Đại Điển Tôn liền phân bẩy 
phần. Thành, thôn ấp, quận quốc do vua cai trị thẩy làm một phần. 
Sáu nước Sát-ly đại thần là được chia cho mỗi bộ phận. Vua lấy làm 
hài lòng nói: “Nguyện vọng của ta đã thỏa. Sáu đại thần Sát-ly cũng 
sung sướng cho nguyện vọng mình đã thỏa. Công việc này thành được 
là nhờ Đại Điển Tôn vậy. 

“Sáu vua dòng Sát-ly lại tự nghĩ: 'Nước ta mới lập, phải cần có 
vị phụ tướng. Nhưng biết ai có thể đảm đương được? Nếu có ai như 
Đại Điển Tôn, ta sẽ khiến kiêm thông lãnh quốc sự.' 

“Sáu vua Sát-ly đều mời Đại Điển Tôn đến bảo: “Nước ta cần 
phụ tướng. Khanh hãy vì ta kiêm thông, lãnh quốc sự.` Cả sáu nước 
đều trao tướng ấn cho Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn nhận tướng ấn 
xong, sáu vua lui vào hậu cung hưởng thụ dục lạc. Đại Điển Tôn được 
giao luôn quốc sự và xử lý luôn công việc cả bẩy nước; thảy đều 
thành tựu cả." 

“Đồng thời trong nước có bảy đại cư sĩ, Đại Điển Tôn cũng xử lý 
luôn việc nhà giúp họ. Ông lại có thể dạy bảo cho bẩy người Phạm chí 
đọc tụng kinh điển. 

“Bảy quốc vương kính xem ông như thần minh. Bảy đại cư sĩ 
kính xem ông như Đại vương. Còn bảy Phạm chí kính xem ông như 
Phạm thiên. Họ đều thầm nghĩ rằng: 'Tể tướng Đại Điển Tôn 
thường gặp gỡ Phạm thiên, chuyện trò đi đứng thân thiện với Phạm 
thiên. Đại Điển Tôn thầm biết ý tưởng bảy vua, cư sĩ và Phạm chí, 
rằng: “Ta thường gặp gỡ Phạm thiên, chuyện trò đi đứng thân thiện 
với Phạm thiên. Nhưng ta thật chưa từng thấy Phạm thiên, chưa 
từng nói chuyện với Phạm thiên. Ta không thể làm thinh để vọng 


D.19 sđd.: tr.175: phiá Bắc rộng, phía Nam như phần trước cỗ xe (imam 
mahapathavim uttarena ayatam dakkhinena sakatamukham). 
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nhận tiếng khen đó. Ta cũng từng nghe các vị kỳ túc nói: Ai trong 
bốn tháng mùa hạ ở nơi nhàn tĩnh tu tập Bốn vô lượng tâm thời trời 
Phạm thiên sẽ xuống gặp. Nay ta nên tu Bốn vô lượng tâm để được 
Phạm thiên xuống gặp chăng?” 

“Rồi thì, Đại Điển Tôn tìm đến bẩy quốc vương nói rằng: 
“Tâu Đại vương, mong Đại vương hãy trông nom quốc sự. Tôi 
muốn vào bốn tháng mùa hạ tu Bốn vô lượng tâm.` Bẩy vua nói: 
“Khanh tự biết thời." 

“Đại Điển Tôn lại đến nói với bảy cư sĩ: 'Các ông hãy tự lo công 
việc của mình. Ta muốn vào bốn tháng mùa hạ, tu Bốn vô lượng tâm.” 
Các cư sĩ đáp: “Vâng. Ngài tự biết thời.) 

“Lại nói với bảy trăm Phạm chí: “Các khanh hãy siêng năng đọc 
tụng và chỉ bảo lẫn nhau. Ta muốn vào bốn tháng mùa hạ, tu Bốn vô 
lượng tâm." Các Phạm chí đáp: “Vâng. Đại sư tự biết thời.) 

“Rồi Đại Điển Tôn ở phía Đông thành ấy dựng một am thất, 
vào bốn tháng mùa hạ, nghỉ ở đó mà tu Bốn vô lượng tâm. Nhưng 
Phạm thiên vẫn không hiện xuống. Đại Điển Tôn thầm nghĩ: “Ta 
nghe các bậc túc cựu nói, tu Bốn vô lượng tâm trong bốn tháng hạ 
thì sẽ có Phạm thiên hiện xuống, nhưng nay sao lặng lẽ không thấy 
dấu tích gì.” 

'Đến ngày rằm trăng tròn, Đại Điển Tôn ra khỏi tịnh thất, đến 
chỗ đất trống, ngồi, chưa bao lâu bỗng có ánh sáng lạ hiện tới. Đại 
Điển Tôn tự nghĩ: Nay ánh sáng lạ đó là điểm Phạm thiên hiện 
xuống chăng? 

“Ngay khi ấy Phạm thiên hóa làm một đồng tử đầu có năm 
chỏm, ngồi giữa không, bên trên chỗ Đại Điển Tôn. Đại Điển Tôn sau 
khi thấy bèn nói bài tụng rằng: 

Đây là thiên tượng gì, 

Ở ngay giữa hư không, 
Sáng chói cả bốn phương, 
Như đống cải cháy hực? 

Phạm đồng tử đáp lại bằng bài kệ: 

Duy chư Thiên cối Phạm 
Biết ta Phạm đồng tử. 
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Những người khác bảo ta 
Thờ tự bởi thân Lửa. 

Đại Điển Tôn đáp bằng bài kệ: 

Nay tôi sẽ thưa hỏi; 

Vâng dạy, rất thành kính. 
Dọn các thứ thượng vị, 
Nguyện Trời biết lòng tôi. 

Phạm đồng tử lại nói kệ: 

Nay dọn cúng dường này, 
Điển Tôn, ngươi tu gì? 
Muốn gì, chí cầu gì? 

Ta sẽ trao cho ngươi. 

“Lại bảo Điển Tôn: 

“Ngươi muốn hỏi gì tùy ý hỏi. Ta sẽ nói cho.) 

“Đại Điển Tôn thầm nghĩ: Ta nên hỏi việc hiện tại chăng? Hay 
việc vị lai? Rồi lại tự nghĩ: Việc hiện tại đời này cần gì nữa hỏi. Ta 
hãy hỏi việc u minh chưa tỏ. Liền hướng đến Phạm đồng tử nói bài 
kệ: 

Tôi xin hỏi Phạm đồng, 
Nhờ giải quyết mối nghỉ; 
Học và trụ pháp gì, 

Được sanh lên Phạm thiên ? 

“Phạm đồng tử đáp: 

Dút ý tưởng ta, người; 
Độc cư, tu Từ tâm; 

Trừ dục, không xú uếẽ, 
Được sanh lên Phạm thiên. 

“Đại Điển Tôn nghe xong bài kệ, liền suy nghĩ: “Phạm đồng tử 
thuyết kệ là nên trừ xú uế. Ta không hiểu điều này. Vậy cần hỏi thêm 
nữa'. Bèn nói kệ: 

Phạm kệ nói xú uế, 
Xim giải rõ tôi hay, 
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Ai mở ` cửa thế gian, 
Đọa ác, không sanh thiên? 

“Phạm đồng tử đáp bằng bài kệ: 

Dối trá và tật đố, 

Ngã mạn, tăng thượng mạn 
Tham dục, sân nhuế, sỉ 
Mặc tình chứa đây tâm, 

Là thế gian xú uế; 

Ta nói cho ngươi rõ. 

Nó mở của thế gian; 

Đọa ác, không sanh thiên. 

“Nghe xong, Đại Điển Tôn thầm nghĩ: “Theo lời của Đông tử, 
bây giờ ta đã hiểu nghĩa chữ xú uế. Nhưng tại gia thì không thể dứt trừ 
được. Tốt hơn ta có nên bỏ đời, xuất gia, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục, tu đạo chăng? Khi ấy Phạm đồng tử biết được ý nghĩ của ông, 
bèn nói bài kệ: 

Nếu ngươi hay dũng mãnh, 
Chí đó thật tuyệt vỜi; 

Là hành vì bậc trí; 

Chết tất sanh Phạm thiên. 

“Thế rồi Phạm đồng tử bỗng nhiên biến mất. 

“Bấy giờ, Đại Điển Tôn trở về, đi đến bảy vua, tâu rằng: “Tâu 
Đại vương, mong ngài đem sức thần mà xử lý quốc sự. Nay tôi có ý 
xuất gia, bỏ đời, mặc pháp phục tu đạo. Vì sao vậy? Tôi thân nghe từ 
Phạm thiên nói đến sự xú uế mà lòng rất ghét. Nếu tại gia thì không 
sao loại trừ được nó.` Bảy quốc vương thầm nghĩ: “Bọn Bà-la-môn thường 
hay tham tài bảo, có lẽ ta nên mở rộng kho tàng cho ông ta cần dùng gì 
tùy ý, để đừng xuất gia.` Rồi vời Đại Điển Tôn đến bảo: 'NÑgươi muốn 
cần dùng øì ta đều cấp cả, không cần xuất gia.` Đại Điển Tôn tâu đáp: 
“Tôi đã được vua ân tứ rồi. Tôi cũng có nhiều tài bảo. Nay xin để lại hết 
dâng Đại vương. Xin cho tôi được thỏa chí nguyện xuất gia thôi.) 


15. 





Hán: khai thế gian môn Bï ft fi Ƒ1. TNM: bế thế gian môn. D.19 sđd.: tr.180: 
kena... nivutabrahmalok8' ti, cái gì đóng cửa Phạm thiên giới? 
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“Bảy quốc vương lại thầm nghĩ: 'Những người Bà-la-môn 
thường ham mỹ sắc, có lẽ ta đem thể nữ trong cung cấp cho vừa ý, để 
khỏi xuất gia.` Rồi nói với Đại Điển Tôn: “Nếu cần thể nữ ta cấp 
hết cho ngươi. Không cần xuất gia nữa.` Đại Điển Tôn đáp: “Nay 
tôi đã được vua ân tứ rồi. Nhưng trong nhà tôi thể nữ có nhiều nay 
cho về hết. Tôi chỉ mong lìa ân ái để xuất gia hành đạo vì tôi thân 
nghe Phạm đồng tử nói điều xú uế mà lòng nhàm ghét. Nếu tại gia 
thì không sao trừ được. 

“Rồi Đại Điển Tôn nói bài kệ cho vua Từ Bi nghe: 

Vua hãy nghe tôi nói 
Vua là bậc nhân tôn, 
Cho tài bảo, thể nữ 
Thứ ấy phi sở thích. 
“Vua Từ Bi đáp bằng bài kệ: 
Thành Đàn-đặc, Già-lăng. 
Thành A-bà, Bố-hòa. 
Thành A-bàn, Đại-thiên. 
Thành Ương-già, Chiêm-bà. 
Số-di, Tát-la thành 
Tây-đà, Lộ-lâu thành 
Thành Bà-la, Già-thi. '° 
Thảy do Điển Tôn dựng. 
Có bao nhiêu ngũ dục, 
Ta sẽ cùng cho ngươi; 
Hãy cùng trông việc nước 
Chớ bỏ mà xuất gia. 

“Điển Tôn trả lời bằng bài kệ: 


Ngũ dục, tôi không thiếu. 





!. Đàn-đặc ‡ð £ƒ (Dantapura) cho bộ tộc Già-lăng ƒji j# (Kalinga); Bố-hòa #ï #I (Potana) 
cho A-bà [nj 3 (hay A-sa [nj 3⁄2: Pali: Assaka); Đại thiên < Z (Mahesa, hay MahissatI) 
cho A-bàn: J¡j #3 (Avanti); Chiêm-bà l# 3 (Campa) cho Ương-già 7# fjJI (Anga); 
Bà-la 3# š§ (Baranasl) cho Già-thi fJi Ƒr (Kasi). Còn lại 2 thành, bản Hán khó dò. Có thể: 
Lộ-lâu thành Ƒ£ £§ ÿ# (Roruka) cho dân Số-di #¿ 7 (Sovira); Tát-la thành j§ £# ÿ# 
(Mithila) cho dân Tây-đà # ƒÈ (Videha). Xem D. 19, Trường II tr.105-106. 
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Chỉ không ham thế gian. 
Sau khi nghe trời nói, 
Không còn muốn tại gia. 
“Vua Từ Bi đáp lại bằng bài kệ: 
Lời Đại Điển Tôn nói, 
Được nghe từ Trời nào, 
Mà dứt bỏ ngũ dục ? 
Nay hồi, mong trả lời. 
'Đại Điển Tôn nói kệ: 
Xưa tôi ở chỗ vắng, 
Một mình, tự suy tư. 
Rôi Phạm thiên vương đến, 
Tỏa hào quang rực sáng. 
Tôi nghe được từ Ngài; 
Không còn ham thế gian. 
“Vua Từ Bi nói kệ: 
Hãy chờ, Đại Điển Tôn! 
Để cùng hoằng thiện pháp; 
Rồi sau cùng xuất gia. 
Khanh là thầy của ta. 
Ví như trong hư không, 
Thanh tịnh, đây lưu ly; 
Nay ta tín thanh tịnh, 
Đây khắp trong Phật pháp. 
“Rồi Đại Điển Tôn lại làm bài tụng: 
Chư Thiên và người đời, 
Đều nên xả ngũ dục; 
Chùi sạch các ô uế, 
Mà tịnh tu phạm hạnh. 
“Bấy giờ bảy vị quốc vương nói với Đại Điển Tôn: 
“Ngươi nên hoãn lại bảy năm để cùng nhau vui thú ngũ dục. Sau 
đó chúng ta cùng bổ nước, giao lại cho con em, cùng xuất gia. Há 
không hay hơn sao? Những gì ngươi sở đắc, chúng ta cũng đồng.) 
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'Đại Điển Tôn đáp: “Thế gian vô thường, mạng người mau 
chóng, chỉ trong hơi thở còn khó bảo toàn. Nay hoãn đến bảy năm 
chẳng quá lâu lắm sao?” Bảy vua nói: “Bẩy năm lâu thì sáu, năm... 
hoặc một năm cũng được. Chúng ta lưu lại trong tĩnh cung để cùng 
chung vui hưởng ngũ dục tuyệt thế. Sau đó chúng ta cùng bỏ nước, 
giao lại cho con em, cùng xuất gia. Há không hay hơn sao? Những gì 
ngươi sở đắc, chúng ta cũng đông.) 

“Đại Điển Tôn vẫn đáp: “Thế gian vô thường, mạng người mau 
chóng, chỉ trong hơi thở còn khó bảo toàn. Nên dầu cho một năm vẫn 
còn lâu; thậm chí bảy tháng, hay một tháng cũng không thể được”. 
Bảy vua nói tiếp: “Thôi hoãn bẩy ngày”. Đại Điển Tôn đáp: “Bảy 
ngày không lâu, có thể hoãn được. Xin Đại vương chớ sai lời. Quá bẩy 
ngày nếu vua không xuất gia thì tôi xuất gia một mình”. 

“Rồi Đại Điển Tôn lại đến bảy cư sĩ, bảo họ: 'Mỗi người hãy tự 
lo lấy công việc của mình. Tôi muốn xuất gia, tu đạo vô vi. Vì sao 
vậy? Ta thân nghe từ Phạm thiên, nói đến sự xú uế mà lòng rất ghét. 
Nếu tại gia thì không sao dứt trừ được. ” 

“Bảy cư sĩ đáp Đại Điển Tôn: “Lành thay, chí hướng ấy. Hãy 
làm những gì thích hợp. Chúng tôi cũng muốn cùng xuất gia theo. 
Những gì ông sở đắc, chúng tôi cũng nên đồng. ” 

“Đại Điển Tôn lại đến nói với bẩy trăm Phạm chí: 

“Các ngươi hãy siêng năng phúng tụng, tìm rộng đạo nghĩa, rồi 
dạy bảo lẫn nhau. Ta muốn xuất gia tu đạo vô vi. Vì sao? Ta thân 
nghe từ Phạm thiên nói đến xú uế mà lòng rất ghét. Nếu tại gia thì 
không thể dứt trừ được.” 

“Bấy giờ bẩy trăm Phạm chí nói với Đại Điển Tôn: 

“Đại sư, chớ xuất gia. Sống gia đình thì an vui, hưởng thụ ngũ 
dục, có nhiều người hầu hạ, tâm không ưu khổ. Người xuất gia sống 
một mình ở chỗ hoang vắng; muốn gì đều không có, chẳng ham lấy 
được gì.” 

“Đại Điển Tôn đáp: “Nếu ta cho tại gia là vui, xuất gia là khổ, 
hẳn ta không xuất gia. Nhưng ta đã cho tại gia là khổ, xuất gia là vui, 
nên ta xuất gia”. 

“Các Phạm chí nói: “Đại sư xuất gia, chúng tôi cũng xuất gia. 
Đại sư làm gì, chúng tôi làm theo cả ”. 
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“Đại Điển Tôn lại đến nói với các bà vợ: “Nay các ngươi được 
tùy nghi. Ai muốn ở thì ở. Ai muốn về thì về. Nay ta muốn xuất gia 
cầu đạo vô vi.” Rồi kể hết sự việc như trên và nói rõ ý muốn xuất gia. 
Các phu nhân đáp: “Đại Điển Tôn nếu còn ở nhà, thì vừa là chồng 
cũng vừa như cha chúng tôi. Nay nếu xuất gia, chúng tôi sẽ xin đi 
theo. Việc gì Đại Điển Tôn làm, chúng tôi cũng sẽ làm”. 

“Sau bảy ngày, Đại Điển Tôn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, bỏ 
nhà mà đi. Đồng thời, bảy quốc vương, bảy cư sĩ, bẩy trăm Phạm chí, bốn 
mươi phu nhân, cũng lần lượt xuất gia. Lần hồi lên tới tám vạn bốn 
ngàn người, đồng thời theo Đại Điển Tôn xuất gia. Đại Điển Tôn 
thường cùng đại chúng dạo qua các nước, hóa độ rộng rãi, đem lại ích 
lợi cho nhiều người. 

“Bấy giờ Phạm vương bảo với Thiên chúng: “Các ngươi chớ nghĩ 
đại thần Điển Tôn lúc đó là ai đâu khác. Chính là tiền thân của Đức 
Phật Thích-ca hiện nay vậy. Thế Tôn vào lúc ấy, sau bảy ngày, xuất 
gia tu đạo, dẫn các đại chúng du hành các nước, hóa độ rộng rãi, làm 
lợi ích cho nhiều người. Nếu có nghi lời ta nói, các ngươi hãy đến Đức 
Thế Tôn hiện ngự tại núi Kỳ-xà-quật để hỏi. Như những gì Phật dạy, 
hãy gắng nhớ lấy”. 

Nhạc thần Ban-giá-dực bạch Phật: 

“Bạch Thế Tôn! Vì duyên cớ đó nên hôm nay con đến đây. 
Bạch Thế Tôn, Đại Điển Tôn kia chính là Thế Tôn đó phải không? 
Thế Tôn qua bẩy ngày thì xuất gia tu đạo; cùng với bẩy quốc vương, 
cho đến tám vạn bốn ngàn người đồng thời xuất gia, cùng chúng du 
hành các nước, giáo hóa rộng rãi, làm lợi ích cho nhiều người phải 
không?” 

Phật đáp Ban-giá-dực: 

“Đại Điển Tôn lúc đó là ai khác chăng? Chớ nghĩ như vậy. 
Chính là thân Ta đó. Lúc bấy giờ, gái trai cả nước mỗi khi đi lại, cử 
động, có điều gì nguy khốn, họ liễn cất tiếng niệm: Nam mô Đại Điển 
Tôn, vị Tể tướng của bẩy vua. Nam mô Đại Điển Tôn, vị TỂ tướng 
của bảy vua. Niệm đến ba lần như vậy. 

“Này Ban-giá-dực! Đại Điển Tôn lúc đó tuy có oai đức lớn, 
nhưng không thể vì đệ tử giảng nói đạo cứu cánh, không thể khiến đệ 
tử được cứu cánh phạm hạnh, không thể khiến đến được chỗ cứu cánh 
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an lạc. Pháp của Đại Điển Tôn nói ra, nếu đệ tử nào thực hành thì khi 
thân hoại mệnh chung chỉ được sanh lên cõi Phạm thiên. Người nào 
thực hành cạn hơn thì sanh lên cối trời Tha hóa tự tại. Thứ nữa sanh 
Hóa tự tại, Đâu-suất-đà, Diệm-ma, Đao-lợi, Tứ thiên vương, hoặc Sát- 
ly, Bà-la-môn, Cư sĩ tại gia. Muốn gì cũng được vừa ý. 

“Này Ban-giá-dực! Đệ tử của Đại Điển Tôn đều là kẻ xuất gia 
không phải ngu sỉ. Có quả báo, có giáo giới, nhưng chưa phải là đạo 
cứu cánh, chẳng khiến đệ tử chứng được cứu cánh phạm hạnh, chẳng 
đưa đệ tử đến chỗ an ổn hoàn toàn. Chỗ cao tột của đạo kia chỉ đến 
cõi Phạm thiên là cùng. Còn nay giáo pháp của ta dạy cho đệ tử có 
thể khiến họ chóng được đạo cứu cánh, được cứu cánh phạm hạnh, 
cứu cánh an ổn và cuối cùng thì vào Niết-bàn. Pháp của ta nói, nếu đệ 
tử nào thực hành thì xả bỏ hữu lậu mà thành vô lậu, ngay trong đời 
này mà tự mình chứng ngộ tâm giải thoát, tuệ giải thoát, sanh tử đã 
dứt, phạm hạnh đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn tái 
sinh nữa. Người nào thực hành cạn hơn thì đoạn được năm kết sử hạ 
giới và có thể nhập Niết-bàn tại thiên giới, chứ không trổ lại cõi này. 
Thứ nữa thì đoạn ba kiết sử, dâm, nộ, sĩ mỏng, chỉ phải một lần sanh vào cõi 
này nữa là sẽ nhập Niết-bàn. Và thứ nữa thì đoạn được ba kiết sử, chứng quả 
Tu-đà-hoàn, không còn bị đọa vào ác đạo, nhiều lắm là bảy lần sanh đến cõi 
này nữa là chắc chắn được Niết-bàn. 

“Này Ban-giá-dực! Các đệ tử Ta xuất gia không phải ngu sĩ, có 
quả báo, có giáo giới, được cứu cánh đạo pháp, cứu cánh phạm hạnh, 
cứu cánh an ổn và cuối cùng vào Niết-bàn.” 

Ban-giá-dực nghe Phật dạy xong, hoan hỷ phụng hành. 


n 


4. KUINH XÀ-NLSA' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hành Na-để”, trú xứ Kiển-chùy?, cùng với 
chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan ngồi ở tịnh thất, thầm nghĩ: “Kỳ diệu 
thay, hy hữu thay, Như Lai ký biệt cho nhiều người, làm lợi ích cho 
nhiều người. Thứ nhất”, đại thần Già-già-la mạng chung, Như Lai ghi 
nhận rằng, người này mạng chung, đoạn trừ năm hạ phần kết, được 
sanh lên trời mà diệt độ ở đó, không trở lại đời này.” 

“Thứ hai, Ca-lăng-gia; thứ ba, Tỳ-già-đà; thứ tư, Già-ly-du; thứ 
năm, Giá-lâu; thứ sáu, Bà-da-lâu; thứ bảy, Bà-đầu-lâu; thứ tám, Tẩu- 
bà-đầu; thứ chín, Tha-lê-xá-nậu; thứ mười, Tẩu-đạt-lê-xá-nậu; thứ 
mười một, Da-du; thứ mười hai, Da-du-đa-lâu. Các đại thần này mạng 





Bản Hán: Trường A-hàm, nt., quyển 5, “Đệ nhất phần Xà-ni-sa kinh Đệ tứ” 
(Đại I, tr.34b-36b). Tham chiếu, No.9 Phật Thuyết Nhân Tiên kinh (Đại I, 
tr213). Tương đương Pali: D.18 (Deva Dig ii, 55): Janavasabha-suttanta, 
Trường II, tr.53. 

Na-đề, hay Na-đề-ca ïj ‡l 3U, Na-địa-ca JJ Hử 3ú. Xem kinh số 2, Du Hành I: 
Na-đà jjJ§ ýÈ; Pali: Nadika, tên ấp. 

Kiền-chùy trú xứ ‡## ‡#& {k gã; Pãli: Ginjakavasatha, ngôi nhà ngói; nghĩa: Luyện 
ngõa đường ÿ§ R, 3#, ngôi nhà ngói. 

Ký biệt šu ÿIj; Pãli: vyäkaroti, thuyết minh, dự đoán, tiên tri. 

Danh sách mười hai cư sĩ được thọ ký: Già-già-la ƒJI ƒJi ££, Ca-lăng-già 3 li ƒJI, 
Tỳ-già-đà Ht ƒ ƒ, Già-ly-du (thâu) ƒ #l| in, Giá-lâu 3š #š, Bà-da-lâu 3 H Š, 
Bà-đầu-lâu 3 Ø ‡#, Tẩu-bà-đầu ## 3 Ø, Tha-lê-xá-nậu (tt, #1  #š, Tẩu-đạt- 
lê-xá-nậu #¿ ?Z li @ ##, Da-du (thâu) H ÿ, Da-du (thâu)-đa-lâu HD li  ‡ä. 
Danh sách này không có trong bản Pãli tương đương. Xem trên, kinh số 2, 
“Du Hành”, cht.41. 






















































































www.daitangkinh.org 


156 TRƯỜNG A-HÀM 





chung, họ cũng được ghi nhận, đoạn trừ năm hạ phân kết, liền sinh lên 
trời mà diệt độ ở đó, không phải sinh ở đây. 

“Lại có năm mươi người khác nữa mạng chung, Phật cũng đều 
ký biệt cho, đoạn trừ ba kết, dâm, nộ, sĩ mỏng, chứng đắc Tư-đà-hàm, 
một lần tái sinh đời này rồi tận diệt biên tế của khổ. 

“Lại có năm trăm người nữa mạng chung, Phật cũng ghi nhận, 
ba kết đã diệt tận, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không đọa ác thú, tối đa 
bẩy lần tái sinh, chắc chắn sẽ diệt tận biên tế của khổ. 

“Có đệ tử của Phật mệnh chung ở nơi này nơi kia, Phật đều ký 
biệt cho, người này sanh ở chỗ này, người kia sanh ở chỗ kia. 

“Nước Ương-già, nước Ma-kiệt, nước Ca-thi, nước Cư-tát-la, 
nước Bat-kỳ, nước Mạt-la, nước Chi-đề, nước Bạt-sa, nước Cư-lâu, 
nước Ban-xà-la, nước Phả-thấp-ba, nước A-bàn-đề, nước Bà-ta, nước 
Tô-la-bà, nước Càn-đa-la, nước Kiếm-phù-sa°. Ở mười sáu nước này 
có người mạng chung Phật đều ký biệt. 

“Người nước Ma-kiệt' đều là người dòng họ vua, được vua thân 
yêu. Có người mạng chung Phật không ký biệt.” 

Rồi thì A-nan rời tịnh thất đi đến chỗ Thế Tôn, đầu mặt lễ Thế 
Tôn, rồi ngồi sang một bên và bạch Phật rằng: 

“Vừa rồi ở tịnh thất con thầm nghĩ rằng: “Kỳ diệu thay, hy hữu 
thay, Phật ký biệt cho nhiều người, làm lợi ích cho nhiều người. Trong 
mười sáu nước lớn có người mạng chung Phật đều ký biệt cho. Duy 
người nước Ma-kiệt được vua thân yêu; có người mạng chung, độc 
nhất không được ký biệt. Cúi mong Thế Tôn hãy ký biệt cho người 
đó! Cúi mong Thế Tôn hãy ký biệt cho người đó. Vì lợi ích cho tất cả; 


5. Danh sách mười sáu nước lớn thời Phật: Ương-già ‡# fJi, Ma-kiệt J# ử, Ca-thi 3 
F1, Cư-tát-la J# j# š, Bạt-kỳ ‡ ft, Mạt-la zE £§, Chi-đề 3# ‡#, Bạt-sa ‡ 3, Cư-lâu 
x BỊ, Ban-xà-la ##$ šj š#, Phả-tháp (TNM: thấp)-ba #ã 34 G*2) 3, A-bàn-đề Jñj #3 
Eš, Bà-ta 3# ÿš, Tô-la-bà #£ #§ 3#, Càn-đà-la #Z JÈ £§, Kiếm-bình (TNM: phù)-sa 
)# >. Đối chiếu Pali: Anga, Magadha, Kasi, Kosala, Vajji, Malla, Ceti, Vamsa 
(Skt.: Vatsu), Kuru, Pañcala, Assaka (Skt.: Asavaka, hay Asmaka), Avanti, 
Maccha (Skt.: Matsya), Surasena, Gandhara, Kamboja. 

Ma-kiệt nhân, trong bản Pãli: Magadhakã paricarakä, tín đồ người Mãgadha. 
Vương sở thân nhiệm + Ƒï ši {£. So sánh Pali D.18 (Deva sđd.: tr.152): raja.. 
hito... janapadanañca, vua thương mến dân chúng. 
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vì sự an lạc của chư Thiên và loài người. 

“Lại nữa, Phật đắc đạo ở nước Ma-kiệt. Nhưng riêng người nước 
ấy khi mạng chung không được ký biệt. Cúi mong Thế Tôn hãy ký 
biệt cho người ấy! Cúi mong Thế Tôn hãy ký biệt cho người ấy.” 

“Lại nữa, vua Bình-sa?, vua nước Ma-kiệt, là Ưu-bà-tắc thành 
tín đối với Phật, đã nhiều lần thiết lễ cúng dường, rồi sau đó mạng 
chung. Do vua ấy mà có nhiều người tin hiểu cúng dường Tam bảo. 
Nhưng nay Như Lai không thọ ký cho. Cúi mong Thế Tôn hãy thọ 
ký cho người ấy vì ích lợi cho chúng sanh khiến cho trời và người 
đều an lạc.” 

Bấy giờ, A-nan sau khi vì người Ma-kiệt thỉnh cầu Thế Tôn, bèn 
rời khỏi chỗ ngồi lễ Phật rồi lui ra. 

Bấy giờ, Thế Tôn đắp y ôm bát vào thành Na-già '". Sau khi khất 
thực, Ngài đi đến rừng lớn'!, ngồi dưới một gốc cây, tư duy về chỗ mà 
người Ma-klệt tái sinh sau khi mạng chung. 

Lúc ấy cách Phật không xa có một quỷ thần” tự xưng tên mình, 
bạch Thế Tôn rằng: 

“Con là Xà-ni-sa. Con là Xà-ni-sa'”.” 

Phật nói: 

“Ngươi do việc gì mà xưng tên mình là Xà-ni-sa? Ngươi nhân 
bởi pháp gì mà bằng những lời vi diệu, tự xưng là đã thấy đạo tích?'*” 

Xà-nI-sa nói: 

















”  Bình-sa f£ yb, hay Tần-bà-sa-la j#i 3š ÿP ##, Tần-t-sa-la 3# MỊ ÿb #§; Pali: 
Bimbisara. 

- Na-già thành jl fj j#; địa danh không xác định. D.18 (deva sđd.: tr.154): 
„nädikam pindaya pãvisi: vào Nadika để khất thực. 

-_ Đại lâm + ‡£, không phải khu Đại lâm (Päli: Mahavana) ở Tỳ-da-ly (Pãli: Vesäli) 
nơi có giảng đường Trùng các nổi tiếng. 

-_Päli: antarahito yakkho, một Dạ-xoa ẩn mình. 

- Phụ chú trong bản Hán: Xà-ni-sa Eï jE 3P, tiếng nước Tần là Thắng kết sử 
? 4đ {#; Skt.: Jinesa (?) Pali: Janavasabha, hay Janesabha, “trâu chúa giữa loài 
người”. Trong bản Hán, đọc Jina-kể chiến thắng, thay vì Jdana, con người. 

- Kiến đạo tích Bị 3l ÿ (Pali: patipada-dassana, Skt.: pratipad-daráana), đã 
thấy lối đi, chỉ vị đã chứng quả Dự lưu. Trong đoạn này, D.18: ulãram 
visesadhigamam, thắng trí cao thượng. 
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“Không phải ở đâu khác mà con vốn là vua ở loài người, là Ưu- 
bà-tắc ở trong pháp của Như Lai nhất tâm niệm Phật và mệnh chung, 
do đó được sanh làm thái tử của Tỳ-sa-môn Thiên vương'. Từ đó đến 
nay con thường soi sáng các pháp, chứng đắc Tu-đà-hoàn không còn 
đọa ác đạo, ở trong bảy đời tái sinh, đều có tên là Xà-ni-sa.” 

Thế Tôn sau khi tùy nghi nghỉ ở đại lâm lại đi đến trú xứ Kiển- 
chùy ở Na-đà”, ngồi lên chỗ dọn sẵn rồi nói với một Tỳ-kheo: “Ngươi 
theo lời ta đi kêu A-nan đến đây!”. Tỳ-kheo đáp: “Kính vâng”. Rồi 
vâng lời Phật dạy đi gọi A-nan. Lát sau A-nan đến chỗ Thế Tôn, đầu 
mặt lễ dưới chân rồi ngồi sang một bên và bạch Phật rằng: 

“Nay con xem Như Lai, nhan sắc hơn hẳn bình thường, các căn 
tịch định. Thế Tôn đang an trú tư duy gì mà nhan sắc như vậy?” 

Phật bảo A-nan: 

“Ngươi vừa rồi vì người nước Ma-kiệt đến chỗ ta thỉnh cầu ký 
biệt, sau đó lui đi. Lát sau ta khoác y ôm bát vào thành Na-la'* khất 
thực. Sau khi khất thực, ta đi đến đại lâm kia ngồi dưới một gốc cây, tư 
duy về chỗ mà người Ma-kiệt tái sinh. Lúc đó cách ta không xa có 
một quỷ thần tự xưng tên và bạch ta rằng: “Con là Xà-ni-sa.` A-nan, 
ngươi đã từng nghe tên Xà-nI-sa kia chưa?” 

A-nan bạch Phật: 

“Con chưa từng nghe. Nay nghe tên ấy, con cảm thấy sợ hãi, 
lông tóc dựng ngược. Thế Tôn, vì quỷ thân ấy ắt có oai đức lớn nên 
mới có tên Xà-ni-sa ”.” 

Phật nói: 

“Ta hỏi vị ấy trước rằng: “Ngươi nhân pháp gì mà bằng lời nói vi 
diệu tự xưng là đã thấy đạo tích? Xà-ni-sa nói: 'Con không phải ở nơi 
khác; không phải tại pháp khác. Xưa con là vua của loài người, là đệ 
tử của Thế Tôn, với tín tâm chí thành con là một Ưu-bà-tắc nhất tâm 


-_D. 18, Deva sđd.: (Trường II, tr. 62), chính là vua Bimbisara (Tần-bà-sa-la). 

- Tỳ-sa-môn 1:  Ƒ (dịch: Đa Văn), đứng đầu trong Tứ thiên vương; Pãii: 
Vessavana. 

- Na-đà, ở trên là Na-đề. 

-_ Na-la Jl§ ấẽ, ở trên nói là Na-già. Xem cht. 10. 

- Xem cht. 13. 
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niệm Phật, sau đó mạng chung làm con trai của Tỳ-sa-môn thiên 
vương, chứng đắc Tu-đà-hoàn, không còn đọa ác thú, tối đa bảy lần 
tái sanh rồi diệt biên tế của khổ, ở trong bảy đời tái sinh có tên thường 
là Xà-ni-sa. Một thời Thế Tôn ở tại đại lâm ngôi dưới một gốc cây. 
Khi ấy con cưỡi cỗ xe báu có ngàn căm. Do có nhân duyên nhỏ, muốn 
đến Tỳ-lâu-lặc Thiên vương”, từ xa con thấy Thế Tôn ngồi ở dưới một 
gốc cây, nhan mạo đoan chánh, các căn tịch định, ví như ao sâu trong 
veo, tĩnh lặng, trong sáng. Sau khi thấy, con tự nghĩ: Ta nên đến hỏi 
thăm Thế Tôn rằng người nước Ma-kiệt có người mạng chung sẽ tái 
sinh ở chỗ nào.” 

“Lại nữa, một thời Tỳ-sa-môn Thiên vương tự mình ở trong đại 
chúng mà nói kệ rằng: 

Chúng ta không tự nhớ, 
Việc trải qua quá khứ 
Nay may gặp Thế Tôn 

Thọ mạng được tăng thêm. 

“Lại nữa, một thời chư Thiên Đao-lợi do chút nhân duyên, tập 
họp tại một chỗ. Khi ấy Tứ thiên vương mỗi người ngồi đúng trên 
chỗ ngồi của mình. Đề-đầu-lại-tra”' ngồi ở phương Đông xây mặt 
phía Tây; Đế Thích ở phía trước. Tỳ-lâu-lặc Thiên vương ngồi ở phía 
Nam xây mặt hướng Bắc, Đế Thích phía trước. Tỳ-lâu-bát-xoa” thiên 
vương ngồi phía Tây xây mặt hướng Đông; Đế Thích ở phía trước. 
Tỳ-sa-môn Thiên vương ngôi ở phía Bắc, xây mặt hướng Nam; Đế 
Thích ở phía trước. 

“Sau khi Tứ thiên vương ngồi xong con mới ngồi. Lại còn có các 
Đại Thiên thần khác đã từng theo Phật tịnh tu phạm hạnh, chết ở đây 
mà sanh lên trời Đao-lợi, làm tăng thêm chư Thiên, hưởng thọ năm 
phước báo nhà trời: 


20. 














Tỳ-lâu-lặc (xoa) thiên vương Hịt ‡# #Jj ⁄ +, một trong bốn Thiên vương hộ thế, 
dịch: Tăng Trưởng thiên vương ‡# Eš +; Pali: Virulhaka. 

Đề-đầu-lại-tra thiên vương ‡# ð# ‡ã it: £ +, dịch Trì Quốc thiên vương ‡ÿ BỊ 
-E; Pali: Dhatarattha. 

?“. Tỳ-lâu-bác-xoa HỊt ## ƒ# W, bản Thánh: Tỳ-lâu-ba-xoa HÍt ‡# ÿÿ Y; Hán dịch: 
Quảng Mục thiên vương J#. H % +; Pali: Virũpakkha. 
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“1, Tuổi thọ trời. 

“2. Nhan sắc trời. 

“3. Danh tiếng trời. 

“4. Âm nhạc trời. 

“5, Oai đức trời. 

“Khi ấy chư Thiên Đao-lợi vui mừng phấn khởi nói: “Tăng thêm 
chúng chư Thiên, giảm thiểu chúng A-tu-la.` 

“Bấy giờ, Thích Đềể-hoàn Nhân, biết chư Thiên Đao-lợi có tâm 
hoan hỷ, liền nói kệ rằng: 

Chúng chư Thiên Đao-lợi, 
Cùng Đế Thích hoan lạc, 
Cung kính lễ Như Lai, 

Đấng Pháp Vương tối thượng. 
Chư Thiên thọ phước báo, 
Thọ, sắc, danh, nhạc, uy. 
Theo Phật tu phạm hạnh, 
Nôn sanh vào nơi đây. 

Lại có các thiên nhân, 

Ánh màu sáng chói lọi. 

Đệ tử trí tuệ Phật, 

Sanh đây càng trổi VỢI. 
Đao-lợi và Nhân-đề, 

Nghĩ thế mà sung sướng. 
Cung kính lễ Như Lai, 

Đấng Pháp Vương tối thượng. 

“Thần Xà-ni-sa lại nói: Sở dĩ chư Thiên Đao-lợi tập hợp ở 
Pháp đường ấy là để cùng thương nghị, tư duy, quan sát, thương 
lượng, giáo lệnh được ban hành, rồi sau đó trao cho Tứ thiên vương. 
Tứ thiên vương sau khi nhận giáo lệnh mỗi người tự ngồi vào vị trí 
của mình. Họ ngồi chưa bao lâu, có ánh sáng dị thường to lớn chiếu 
khắp cả bốn phương, khi chư Thiên Đao-lợi thấy ánh sáng dị 
thường này thảy đều hết sức kinh ngạc: “Nay ánh sáng dị thường 
này chắc có sự quái lạ gì chăng?* Các Thiên thần lớn có oai đức 
khác cũng đều kinh ngạc: “Nay ánh sáng dị thường này chắc có sự 
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quái lạ gì chăng?' Rồi thì Đại phạm vương bèn hóa làm đông tử, 
đầu có năm chỏm đứng trong hư không bên trên Thiên chúng, nhan 
sắc đoan chánh siêu tuyệt mọi người, thân màu vàng tía che mờ 
ánh sáng chư Thiên. Khi ấy, chư Thiên Đao-lợi không đứng dậy 
nghinh đón cũng không cung kính lại cũng không mời ngồi. Lúc 
bấy giờ, Phạm đồng tử ngồi qua chỗ ngồi của vị trời nào thì vị ấy 
hoan hỷ. Ví như vua Quán đảnh dòng Sát-ly? khi làm lễ đăng quang 
thì hoan hỷ phấn khởi. Đồng tử ngồi chưa lâu, lại tự mình biến thân 
làm hình tượng Đồng tử đầu có năm chỏm ngồi trên hư không, bên 
trên đại chúng. Ví như lực sĩ ngồi trên chỗ ngồi vững vàng, vòi vọi 
bất động”! và làm bài tụng rằng: 

Đấng Chí Tôn, điều phục, 

Dạy đời sinh chỗ sáng, 

Sáng bừng, diễn pháp sáng, 

Chứng phạm hạnh tuyệt luân, 

Khiến chúng sanh thanh tịnh, 

Sinh lên trời Tịnh diệu. 

“Phạm đồng tử sau khi nói bài kệ này, bảo chư Thiên Đao-lợi 
rằng: Những âm thanh nào có năm thứ thanh tịnh thì được gọi là Phạm 
thanh. Những gì là năm? Một là, âm ấy chánh trực. Hai là âm ấy hòa 
nhã. Ba là, âm ấy trong suốt. Bốn là, âm ấy đây sâu. Năm là, nghe xa 
khắp nơi. Đủ năm âm ấy mới được gọi là Phạm âm. Nay ta lại nói, 
vậy các ngươi hãy lắng nghe. Đệ tử của Như Lai, Ưu-bà-tắc Ma-kiệt, 
mạng chung có người chứng đắc A-na-hàm, có người chứng đắc Tư- 
đà-hàm, có người chứng đắc Tu-đà-hoàn, có người sinh lên trời Tha 
hóa tự tại, có người sinh lên trời Hóa tự tại, trời Đâu-suất, trời Diệm”, 
trời Đao-lợi, Tứ thiên vương. Có người sinh vào gia đình lớn của Sát- 
ly, Bà-la-môn, Cư sĩ, ngũ dục tự nhiên. 


®3- Hán: Sátly thủy nhiễu đầu chủng #l #lÍ z 3š ĐH f Pali: rãjã khattiyo 


muddhãvasitto, vua Sát-ly được quán đảnh; vua được truyền ngôi, không phải tự 
lập. Thường gọi là Quán đảnh vương (Päli: muddhã-vasitta-rajan). 

®-. Xem kinh số 3, “Đại Điển Tôn” ở trên. 

3. Hán: Diệm thiên, tức thường nói là Diệm-ma thiên ⁄¡ f#, hay Dạ-ma thiên 7% ##; 
Pali: Yama-deva. 
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“Rồi Phạm đồng tử đọc bài kệ: 
Uu-bà-tắc Ma-kiệt, 
Có những ai mạng chung; 
Tám vạn bốn ngàn người, 
Ta nghe đều đắc đạo: 
Thành tựu Tu-đà-hoàn, 
Không còn đọa ác thú, 
Đều đi đường bình chánh, 
Đắc đạo, hay cứu tế 
Những đám quần sanh này, 
Phò trì bởi công đức, 
Trí tuệ xả ân ái, 
Tàm quý lìa dối trá. 
Đại chúng chư Thiên kia, 
Phạm đồng ghi nhận thế, 
Rằng đắc Tu-đà-hoàn, 
Chư Thiên đều hoan hỷ. 

“Tỳ-sa-môn Thiên vương sau khi nghe bài kệ này thì hoan hỷ và 
nói: “Thế Tôn ra đời nói pháp chân thật, kỳ diệu thay, hy hữu thay, 
chưa từng có vậy. Ta vốn không biết Như Lai ra đời nói pháp như vậy. 
Trong đời vị lai lại sẽ có Phật nói pháp như vậy có thể khiến chư 
Thiên Đao-lợi sanh tâm hoan hỷ." 

“Bấy giờ Phạm đồng tử nói với Tỳ-sa-môn Thiên vương: Vì sao 
ngươi nói lời này: “Như Lai ra đời nói pháp như vậy, kỳ diệu thay, hy 
hữu thay, chưa từng có vậy?” Như Lai bằng năng lực phương tiện nói 
thiện và bất thiện, nói pháp một cách đầy đủ, nhưng là vô sở đắc. Nói 
pháp không tịch, nhưng là hữu sở đắc. Pháp ấy vi diệu như để hồ. 

“Rồi Phạm đồng tử nói với chư Thiên Đao-lợi rằng: “Các ngươi 
hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ ta sẽ nói cho các ngươi nghe. Như Lai, 
Chí Chân khéo léo phân biệt nói Bốn niệm xứ. Những øì là bốn? 

“1. Quán nội thân trên thân”, tỉnh cần không biếng nhác, chuyên 
niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. 





%-- Nội thân quán j4 :# #ñ, nguyên bản sót một chữ thân. Các nơi khác và TNM: nội 
thân thân quán 1 # # Bi. 
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'2. Quán ngoại thân trên thân, tinh cần không biếng nhác chuyên 
niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. 

“3. Quán nội ngoại thân, tinh cần không biếng nhác, chuyên niệm 
không quên, trừ tham ưu ở đời. 

'4. Quán thọ, quán ý, quán pháp cũng vậy. Tinh cần không biếng 
nhác, chuyên niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. 

“Sau khi quán nội thân, phát sinh trí về thân khác. Sau khi quán 
thọ bên trong, phát sinh trí về thọ khác. Sau khi quán ý ở bên trong 
phát sinh trí về ý khác. Sau khi quán pháp ở bên trong, phát sinh trí về 
pháp khác. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt thuyết Bốn niệm xứ. 

“Lại nữa chư Thiên, các người hãy lắng nghe, ta sẽ nói thêm 
nữa. Như Lai khéo léo phân biệt nói Bảy định cụ””. Những gì là bảy? 
Chánh kiến, Chánh chí, Chánh ngữ, Chánh nghiệp, Chánh mạng, 
Chánh phương tiện, Chánh niệm. Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt 
nói Bảy định cụ. 

“Lại nữa, chư Thiên, Như Lai khéo léo phân biệt nói Bốn thần 
túc. Những gì là bốn? 

“1. Dục định diệt hành thành tựu tu tập thần túc. 

“2, Tinh tấn định diệt hành thành tựu tu tập thần túc. 

“43, Ý định diệt hành thành tựu tu tập thân túc. 

“4. Tư duy định diệt hành thành tựu tu tập thân túc”. 

“Ấy là Như Lai khéo léo phân biệt giảng thuyết Bốn thần túc. 

“Lại bảo chư Thiên: “Quá khứ các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô 
số phương tiện, hiện vô lượng thần túc, đều khởi lên từ Bốn thần túc 
này. Giả sử tương lai các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện 
hiện vô lượng thần túc cũng từ do Bốn thần túc này mà khởi lên. Hiện 
tại các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện hiện vô lượng 
thần túc cũng từ do Bốn thần túc này mà khởi lên. 




















”. Định cụ Z E1; Päli: samãdhi-parikkhara, bảy tư cụ, công cụ của định. 

®- Bốn thần túc, tham chiếu Tập Dị Môn luận 6, Đại xxvi, tr.391c: 1. Dục tam-ma- 
địa đoạn hành thành tựu thần túc X4 = J# Hừ fƒ ƒ?7 Bì ðX # m (PäI: 
chandasamädhippadhanasaikhãara-samannagatam iddhipadam); 2. Cần tam- 
ma-địa #j — J# Hữ, (Pali: viriya-samadhi); 3. Tâm tam-ma-địa 2ù = J#. Hử, 
(cittasamadhi); 4. Quán tam-ma-địa # —= Ƒ# từ, (vimamsäa-samadhi-padhãna- 
samkhãra-samannagata iddhipada). 
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“Rồi Phạm đồng tử bèn tự biến hóa hình thành ba mươi ba thân 
cùng với ba mươi ba vị Thiên thần từng cặp cùng ngồi và bảo rằng: 
“Ngươi nay có thấy năng lực thần biến của ta không?' Đáp: “Thưa 
vâng đã thấy.` Phạm đồng tử nói: “Ta cũng do tu bốn thần túc cho nên 
có thể biến hóa vô số như thế.` Rồi ba mươi ba vị thiên mỗi người 
riêng nghĩ: “Nay Phạm đồng tử ngồi riêng với ta mà nói lời nói như 
vậy.` Nhưng khi một hóa thân của Phạm đồng tử kia nói thì các hóa 
thân khác cũng nói; một hóa thân im lặng các hóa thân khác cũng Im 
lặng. 

“Bấy giờ, Phạm đồng tử ấy thâu lại thần túc rồi ngồi trên chỗ 
ngồi của Đế Thích, nói với chư Thiên Đao-lợi rằng: “Ta nay sẽ nói. 
Các ngươi hãy lắng nghe. Như Lai, Chí Chân tự mình bằng năng lực 
của mình đã mở ra ba lối đi” và tự mình đã đi đến Chánh giác. Những 
gì là ba? 

“Hoặc có chúng sanh thân cận tham dục tập hành vi bất thiện. 
Người ấy về sau gặp thiện tri thức, được nghe nói pháp, thành tựu 
pháp và tùy pháp”. Rồi thì người ấy ly dục, dứt bỏ hành vi bất thiện 
được tâm hoan hỷ điểm nhiên khoái lạc. Lại ở trong lạc mà phát sanh 
đại hỷ, như người bỏ đổ ăn thô mà ăn thức ăn có trăm vị, sau khi đã 
no, lại còn muốn hơn nữa. Hành giả cũng vậy. Lầa pháp bất thiện được 
hoan hỷ lạc. Lại ở trong lạc mà phát sanh đại hỷ. Ấy là Như Lai tự 
mình bằng năng lực của mình đã mở ra lối đi thứ nhất mà thành Chánh 
giác. 

“Lại có chúng sanh phần nhiều hay sân hận, không dứt bỏ ác 
nghiệp của thân, của khẩu và ý. Người ấy về sau gặp thiện tri thức 
được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp, xa ha ác hạnh của 
thân, ác hạnh của khẩu và ý, sinh tâm hoan hỷ, điểm nhiên khoái lạc. 
Lại ở trong lạc mà sanh đại hỷ. Như người xả bỏ thức ăn thô mà ăn 
thức ăn trăm vị, sau khi đã no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành 
giả cũng vậy. Lầa pháp bất thiện, được hoan hỷ lạc. Lại ở trong lạc mà 
phát sinh đại hỷ. Ấy là Như Lai mở ra lối đi thứ hai.) 





?': Kính lộ £# ÿ&; Pãli: okasadhigama, con đường tắt. 
°° Pháp pháp thành tựu 3z:  pỳ 3Ÿ; Pãli: dhammãnudhammam patipajjati: thực 
hành pháp và tùy pháp. 
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“Lại có chúng sanh ngu tối, vô trí, không biết thiện ác, không thể 
biết như thật về Khổ, Tập, Diệt, Đạo. Người ấy về sau gặp thiện tri 
thức được nghe nói pháp, thành tựu pháp và tùy pháp, biết rõ thiện và 
bất thiện có thể biết như thật Khổ, Tập, Diệt, Đạo, dứt bỏ hành vi bất 
thiện, sinh tâm hoan hỷ điểm nhiên khoái lạc. Lại ở trong lạc mà sinh 
đại hỷ. Như người xả bỏ thức ăn thô mà ăn thức ăn trăm vị, sau khi đã 
no đủ rồi còn cầu cái ngon hơn nữa. Hành giả cũng vậy. Lìa pháp bất 
thiện, được hoan hỷ lạc. Lại ở trong lạc mà phát sinh đại hỷ. Ấy là 
Như Lai mở ra lối đi thứ ba. 

“Sau khi Phạm đồng tử giảng nói Chánh pháp này cho chư Thiên 
Đao-lợi, Tỳ-sa-môn Thiên vương, lại nói Chánh pháp ấy cho thuộc hạ 
của mình. Thần Xà-ni-sa lại ở trước Phật nói Chánh pháp ấy. Thế Tôn 
lại nói Chánh pháp ấy cho A-nan. A-nan lại nói Chánh pháp ấy cho 
Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. ” 

Bấy giờ A-nan, sau khi nghe những điều Phật nói, hoan hỷ 
phụng hành. 
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5. KINH TIỂU DUYÊN!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại Xá-vệ, trong vườn Thanh tín, giảng 
đường Lộc mẫu”, cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi người. 

Lúc ấy, có hai người Bà-la-môn với lòng tin kiên cố tìm đến chỗ 
Phật xin xuất gia học đạo, một tên là Bà-tất-tra một tên là Bà-la-đọaỶ. 

Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn rời khỏi tịnh thất, đang kinh hành 
thong thả trên giảng đường. Bà-tất-tra vừa trông thấy Phật liền vội 
vàng đến bảo Bà-la-đọa: 

“Anh biết không, Như Lai hiện đang rời khỏi tịnh thất kinh hành 
tại giảng đường. Chúng ta nên đến đó hoặc có nghe Ngài dạy bảo 
điều gì chăng?” 

Bà-la-đọa nghe nói thế liền cùng đi đến chỗ Phật, đầu mặt đảnh 
lễ chân Phật, rồi đi theo sau Phật. 

Phật nói với Bà-tất-tra: 





!- Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 6, “Đệ nhị phần sơ Tiểu Duyên 


kinh Đệ nhất”, Đại I, tr.36b-39a. Bản Nguyên: “Đệ nhị phần sơ Tứ Tánh kinh”, 
bản Minh: “Đệ nhị phần Tứ Tánh kinh”. Tham chiếu No.10 Phật Thuyết Bạch Y 
Kim Tràng Nhị Bà-la-môn Duyên Khởi kinh (Đại I, tr.216), No.26 Trung A-hàm, 
kinh số 154 “Bà-la-bà Đường kinh”, (Đại I, tr.673); Tăng Nhất A-hàm, “Thất Nhật 
phẩm Đệ nhất kinh” (Đại II, tr735). Tương đương: D. 27, Deva Dig ii, 5. 
Aggañña-Suttanta; Trường II, tr.387 “kinh Khởi Thế Nhân Bổn”. 
Thanh tín viên lâm Lộc mẫu giảng đường ?# {3 lãl #‡ Fš EJ šš 2ý, tức Đông 
viên Lộc tử mẫu giảng đường #%# [| fE 7- B‡ 3# 3; Pali: Pubbãrama 
Migaramatupasada. 
J Bà-tất-tra 3# IfÉ, No. 10: Bạch Y #1 3%; Pali: Vasettha. Bà-la-đọa 3 £§ l§; Pali: 
Bharadvaja, No.10: Kim Tràng + li. 



















































































ni 









































www.daitangkinh.org 





170 TRƯỜNG A-HÀM 





“Hai người vốn sanh trong dòng Bà-la-môn, với lòng tin kiên cố, 
muốn xuất gia tu hành ở trong giáo pháp ta phải không?” 

Hai người đáp: 

“Thưa phải.” 

Phật nói: 

“Này Bà-la-môn, nay các ngươi xuất gia tu hành ở trong giáo 
pháp Ta, các người Bà-la-môn khác há không hiểm trách các ngươi?” 

Hai người đáp: 

“Thưa có. Nhưng mong ơn lớn của Phật được xuất gia tu đạo, 
thật sự chúng con không khỏi bị các người Bà-la-môn hiểm trách. ” 

Phật dạy: 

“Họ lấy lẽ gì mà hiểm trách các ngươi?” 

Hai người đáp: 

“Họ nói rằng: “Dòng Bà-la-môn ta tối cao bậc nhất, các dòng 
khác thấp hèn. Dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen điu. Dòng Bà- 
la-môn ta xuất xứ từ Phạm thiên, từ miệng Phạm thiên sanh ra, ở ngay 
trong hiện tại mà được thanh tịnh giải, về sau cũng thanh tịnh. Cớ gì 
các ngươi lại bỏ dòng thanh tịnh của mình mà vào trong dị pháp của 
Cù-đàm kia. Bạch Thế Tôn, thấy chúng con ở trong Phật pháp mà 
xuất gia tu đạo nên họ lấy lời lẽ như thế chê trách chúng con.” 

Phật bảo Bà-tất-tra: 

“Này Bà-tất-tra, ngươi xem các người đó khác nào kẻ ngu si vô 
thức như cầm thú, dối trá tự xưng rằng: “Dòng Bà-la-môn là tối cao 
bậc nhất, còn ngoài ra là hèn hạ. Dòng ta trắng trẻo, các dòng khác 
đen điu. Dòng Bà-la-môn ta xuất xứ từ Phạm thiên, từ miệng Phạm 
thiên sanh, ở ngay trong hiện tại mà được thanh tịnh giải, về sau cũng 
thanh tịnh." Này Bà-tất-tra, nay trong Chánh đạo vô thượng của Ta 
không cần kể dòng dõi, không ở vào tâm kiêu mạn ngô ngã. Pháp thế 
tục cần thứ đó. Pháp của Ta không phải vậy. Nếu có Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào tự thị chủng tộc, ôm lòng kiêu mạn thì ở trong giáo pháp 
Ta trọn không chứng đắc Vô thượng. Nếu hay khước từ chủng tánh, 
trừ bỏ tâm kiêu mạn, thì mới có thể chứng được đạo quả Vô thượng 
trong giáo pháp Ta, mới kham lãnh thọ được Chánh pháp. Người đời 





Đắc thanh tịnh giải {8 ›# )št ##. 
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sớm ghét kẻ hạ lưu, còn giáo pháp ta không thế.” 

“Này Bà-tất-tra! Có bốn chủng tánh gồm cả người lành người 
dữ; được người trí khen, cũng bị người trí chê. Bốn chủng tánh ấy là: 
Sát-ly, Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la. 

“Này Bà-tất-tra! Hẳn ngươi từng nghe trong dòng Sát-ly có kẻ 
sát sinh, có kẻ trộm cắp, có kẻ dâm loạn, kẻ dối trá, kẻ nói hai lưỡi, 
kẻ nói ác độc, có kẻ ỷ ngữ, có kẻ xan tham, có kẻ tật đố, có kẻ tà 
kiến, thì trong dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng có lẫn lộn đủ 
hạng người làm mười ác hạnh đó. Này Bà-tất-tra! Phàm làm điều bất 
thiện thì có quả báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám. 
Nếu rằng quả báo đó chỉ có với dòng Sát-ly, Cư sĩ, Thủ-đà-la chứ 
không có với dòng Bà-la-môn, khi ấy người Bà-la-môn mới nên tự cho 
dòng Bà-la-môn ta là tối cao bậc nhất, còn các dòng khác thấp hèn, 
dòng ta trắng trẻo, các dòng khác đen điu; dòng Bà-la-môn ta xuất 
hiện từ Phạm thiên, từ miệng Phạm thiên sinh ra, hiện tại thanh tịnh, 
về sau cũng thanh tịnh. Trái lại nếu rằng làm điều bất thiện thì có quả 
báo bất thiện, làm điều hắc ám thì có quả báo hắc ám, quả báo đó bất 
cứ Bà-la-môn, Sát-ly, hay Thủ-đà-la đều có như nhau, thời người Bà- 
la-môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc nhất. 

“Này Bà-tất-tra! Nếu trong dòng Sát-ly, có kẻ không giết, không 
trộm, không tà dâm, không nói dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, 
không ỷ ngữ, không xan tham, không tật đố, không tà kiến, thời trong 
dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng đều có hạng người tu mười 
điều thiện như thế. Phàm làm điều lành, tất có quả báo lành, làm điều 
thanh bạch tất có quả báo thanh bạch. Nếu rằng quả báo đó chỉ có với 
dòng Bà-la-môn mà không có với dòng Sát-ly, Cư sĩ, Thủ-đà-la khi ấy 
người dòng Bà-la-môn mới nên tự xưng dòng mình thanh tịnh tối cao bậc 
nhất. Trái lại, nếu cả bốn chủng tánh đều có quả báo đó, thời người 
Bà-la-môn không thể tự xưng chỉ dòng ta là thanh tịnh tối cao bậc 
nhất. 

“Này Bà-tất-tra! Nay hiện dòng Bà-la-môn có gả cưới, có 
sinh sản không khác người đời”, thế mà lại dối xưng ta là dòng 


”. Pali, D. 27 (Deva Dig ii 4, tr.65): dissanti kho (..) brahmananam brãhmaniyo utuniyo 


pi gabbhiniyo pi vijayamanäa pi pãyamana pi, người ta thấy các bà vợ của những 
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Phạm thiên, từ miệng Phạm thiên sinh ra, hiện tại được thanh tịnh, về 
sau cũng thanh tịnh. 

“Này Bà-tất-tra! Ngươi nên biết hiện nay chúng đệ tử của Ta, 
dòng dõi không đồng, xuất xứ khác nhau, xuất gia tu hành ở trong 
giáo pháp Ta. Nếu có gặp ai hỏi: “Người thuộc dòng nào?' thì nên trả 
lời họ: “Tôi là Sa-môn, con dòng họ Thích”. Hoặc có thể tự xưng: “Tôi 
dòng Bà-la-môn”, tôi đích từ miệng Phật sanh ra, từ Pháp hóa sinh ra, 
hiện tại được thanh tịnh, về sau cũng thanh tịnh.' Tại sao thế? Vì các 
danh xưng Đại Phạm tức là đức hiệu Như Lai. Như Lai là con mắt của 
thế gian, là trí tuệ của thế gian, là pháp của thế gian, là Phạm của thế 
gian, là Pháp luân của thế gian, là Cam lô của thế gian, là Pháp chủ 
của thế gian vậy. 

“Này Bà-tất-tra, nếu trong dòng Sát-ly có người thành tín Phật, 
là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, mười hiệu đầy đủ. 

“Thành tín Pháp, tin pháp của Như Lai, là thanh tịnh vi diệu, có 
thể tu hành ngay hiện tại, được nói ra không hạn cuộc thời tiết, là 
pháp đưa đến Niết-bàn, duy người trí mới thấu rõ, chẳng phải kẻ phầm 
phu ngu si thấu rõ được. 

“Thành tín Tăng, tánh thiện chất trực, đạo quả thành tựu, quyến 
thuộc thành tựu, là đệ tử chân chính của Phật, thành tựu pháp và tùy 
pháp”. Nói là chúng, đó là nói chúng thành tựu giới, chúng thành tựu 


người Bà-la-môn cũng kinh nguyệt, cũng mang thai, cũng sanh con, cũng cho bú. 
Pali, sđd.: samana sakyaputtiyamha: Chúng tôi là Sa-môn, con trai nhà họ 
Sakya. 

7. Ngã thị Bà-la-môn chủng ‡#t 3# #£ Ƒ' fñ, TNM: .. Sa-môn chủng }b Ƒ §§. D.27, 
sđd.: bhagavatomhi putto oraso mukhato jato dhammajato dhammanimitto 
dhammadäayado' ti: “Tôi là con đích thực của Thế Tôn, sinh ra từ miệng, được 
sinh bởi pháp, hóa sinh bởi pháp, thừa tự của pháp”. 

Tham chiếu Päli, về phẩm tính của Pháp (công thức): sväkkhãto bhagavatä 




















tỉ: Pháp được Thế Tôn khéo giảng thuyết, được thấy (kết quả thiết thực) trong 
hiện tại, vượt ngoài thời gian, đến để mà thấy, hướng thượng, được chứng 
nghiệm bằng nội tâm bởi kẻ trí. 
Pháp pháp thành tựu ?# ?# p ‡; Pali: dhammanudhamma-patipanna, thực hành 
pháp và các liên hệ đến pháp. 
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định, chúng thành tựu tuệ, chúng giải thoát, chúng giải thoát tri kiến. 
Đó là chúng Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà-hoàn quả; chúng Tư-đà-hàm 
hướng, Tư-đà-hàm quả; chúng A-na-hàm hướng, A-na-hàm quả; 
chúng A-la-hán hướng; chúng A-la-hán quả. Gồm bốn đôi tám bậc. 
Đó là chúng đệ tử của Như Lai, rất đáng kính, đáng tôn trọng, làm 
ruộng phước của thế gian; xứng đáng lãnh thọ sự cúng dường người''. 

“Thành tín Giới, là giới luật Thánh hiển đầy đủ, không khuyết 
lậu, không tì vết, cũng không dính nhơ, được người trí ngợi khen, đầy 
đủ đức tính tốt lành và vắng lặng thì này Bà-tất-tra, người dòng Bà-la- 
môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng có thể như thế. Thành tín Phật, tin Pháp, 
tin Tăng và tin Thánh giới thành tựu. 

“Này Bà-tất-tra, trong dòng Sát-ly cũng có người cúng dường, 
cung kính, lễ bái A-la-hán. Dòng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la cũng 
đều có người cúng dường, cung kính, lễ bái A-la-hán như thế. 

“Này Bà-tất-tra, nay thân tộc Ta, dòng họ Thích, cũng tôn phụng 
vua Ba-tư-nặc", tôn thờ lễ kính. Vua Ba-tư-nặc cũng lại đến cúng 
dường, kính lễ Ta. Vua không nghĩ rằng: “Vì Sa-môn Cù-đàm sinh từ 
dòng hào quý còn ta sinh dòng hạ tiện. Sa-môn Cù-đàm sinh trong nhà 
đại tài phú, đại oai đức còn ta sinh nhà hạ cùng bỉ lậu ty tiện. Cho nên 
ta phải đến cúng dường Như Lai. Nhưng Ba-tư-nặc căn cứ trên pháp, 
quán sát pháp, biết rõ chân ngụy, cho nên mới sanh lòng tịnh tín đến 
kính lễ cúng dường Như Lai. 

“Này Bà-tất-tra, nay Ta sẽ vì ngươi nói rõ nhân duyên của bốn 
chủng tánh ấy. 





!% Tham chiếu Päli, về các phẩm tính của Taeng: suppatipanno bhagavato sãvaka- 
saígho ujuppatipanno bhagavato savakasangho ñãyapatipanno bhagavato 
savakasangho samIcippatipanno savakasangho yadidam catfari purisayugani 
attha purisapauggala esa bhagavato savakasangho ahuneyyo pahuneyyo 
dakkhineyyo añjalikaraniyo anuttaram puññkkhettam lokassä tỉ: Tăng là đệ tử 
của Thế Tôn là những người thực hành một cách trọn vẹn, chánh trực, đúng 
hướng, hòa kỉnh. Đó là bốn đôi gồm tám nhân cách. Là những vị đáng được 
cúng dường, đáng được cung phụng, kính lễ, tôn trọng; là ruộng phước trên 
hết của thế gian. 

- Ba-tư-nặc 3# #r Eế; Pali: Pasenadi, vua nước Kosala (Câu-tát-la). Kapilavatthu là 
một nước chư hầu của Kosala. 
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“Trời đất thủy chung, khi kiếp tận băng hoại, chúng sanh mệnh 
chung đều sanh lên cõi trời Quang âm”. Tự nhiên hóa sanh, ăn bằng 
tư niệm lực, mình phát ánh sáng và có thần túc bay trong hư không'?. 

“Về sau, cõi đất này thảy biến thành nước trùm ngập tất cả. Vào 
lúc ấy không có mặt trời, mặt trăng, các sao, cũng không có kể ngày 
đêm, năm, tháng, số tuổi. Duy có một vùng tối tăm bao la. Sau dân 
dần biển nước đó lại biến thành cõi đất. Các vị trời Quang âm đến 
lúc hết phước, mệnh chung, sinh xuống nơi này. Tuy sinh xuống đó, 
song vẫn ăn bằng tư niệm, còn có thần túc bay đi, thân còn tỏa 
sáng. Chúng sống như thế một thời gian lâu và ai cũng gọi nhau là 
“chúng sanh, chúng sanh.” 

“Về sau nữa, từ trong cõi đất này có suối ngọt chẩy ra giống như 
đường mật'*. Chúng khi mới đến, thiên tánh còn khinh tháo giản dị, 
thấy vậy nghĩ thầm: “Đó là vật gì ta hãy nếm thử?' Liền nhúng ngón 
tay vào suối để nếm thử, nếm tới ba lần, cảm thấy ngon, chúng mới 
lấy tay bụm ăn không chút e ngại và cứ mê say ăn như thế chẳng biết 
nhàm. Các chúng sanh khác nhìn thấy bắt chước làm theo, nếm đến ba 
lần, cảm thấy ngon rồi cũng tiếp tục ăn mãi, do đó, thân họ trở nên 
thô kệch, da thịt cứng rắn, mất cả màu sắc đẹp đẽ nhà trời, thần túc 
không còn, phải đi trên đất, ánh sáng nơi thân cũng mất, cả trời đất tối 
tăm. 

“Này Bà-tất-tra, nên biết pháp thường của trời đất, sau thời gian 
tối tăm thì có thiên tượng: mặt trời, trăng, sao, xuất hiện ở không 





- Quang âm thiên 3⁄4 # %: Päli: Abhassara, Skt.: Abhãsvara, âm là A-ba-hội 
J'j ÿ# đy, cũng thường dịch là Cực quang thiên §# 3% Z. 

- Tham chiếu Pali, D. 27 (Deva Dig. ii, tr66): manomayä pitibhakkhãa 
sayampabhä antalikkhacarä, được sanh bởi ý, ăn bằng hỷ, tự mình phát ánh 
sáng, phi hành trong hư không. 

- Hán: tô mật #£ 3, váng sữa và mật ong. Bản Päli sđd.: (Deva Dig ii, tr.67): 
„§eyyathapi nama payaso takkassa nibbayamanassa upari sananakam hoii.. 
seyyathapi nama sampannam va sappi sampannam va navanitam.. seyyathapi 
nãma khuddamadhum anelakam: như bọt nổi lên trên mặt cháo sữa nóng 
đang nguội dần.. như đề hồ hay thuần túy như tô.. như mật ong thuần tịnh 
(Trường II, tr.396). 

-_Pali: aññataro satto lolajatiko, một chúng sanh nọ có tính tham. 
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trung, rồi từ đó bắt đầu có ngày đêm, tối sáng, năm tháng, số tuổi'°. 
Chúng sanh lúc này chỉ sống nhờ ăn vị đất mà sống lâu trong thế gian. 
Người nào ham ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người nào ăn ít thì nhan 
sắc còn tươi nhuận, do đó mới bắt đầu có sự tốt xấu, đoan chính. 
Người đoan chính thì sinh tâm kiêu mạn khinh người xấu xí. Người 
xấu xí thì sinh tâm tật đố ghét người đoan chính. Chúng sanh do đó thù 
nghịch với nhau. 

“Bấy giờ suối ngọt tự nhiên cạn khô. Về sau, cõi đất tự nhiên lại 
sinh ra chất béo của đất” có đủ mùi vị thơm tho ăn được. Chúng sanh 
lại lấy đất ấy mà ăn, sống lâu trong thế gian. Người nào ham ăn nhiều 
thì nhan sắc mau xấu, người nào ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận; 
người đẹp đẽ sinh tâm kiêu mạn khinh người xấu xí; người xấu xí sinh 
tâm tật đố ghét người đẹp đẽ. Chúng sanh vì thế cùng nhau tranh tụng 
mãi. Rồi thì, chất béo của đất không còn sinh như trước. Về sau, đất 
này lại sinh thứ chất béo của đất dày mà thô, tuy cũng thơm ngon ăn 
được nhưng không bằng trước. Chúng sanh bấy giờ lại lấy đất này ăn 
mà sống lâu ở thế gian. Người ham ăn nhiều thì nhan sắc mau xấu, 
người ăn ít thì nhan sắc còn tươi nhuận. Người đoan chính, kẻ xấu xí 
cứ thị phi nhau rồi sinh điều tranh tụng mãi. Từ đó chất đất tốt không 
sinh lại nữa. Về sau, đất này lại sinh ra thứ lúa tự nhiên không có 
trấu', sắc vị đầy đủ, thơm tho ăn được, chúng sanh lại lấy lúa gạo ăn, 
sống lâu ở thế gian; con trai con gái nhìn nhau, dần dẫn móng tâm tình 
dục, mới tìm gần gũi nhau. Nhưng chúng sanh khác thấy thế nói: 
“Ngươi làm quấy, ngươi làm quấyˆ và kẻ làm quấy bị tẩn xuất khỏi 
nhóm người, sau ba tháng mới cho trở lại. 

“Này Bà-tất-tra, những điều trước kia người ta cho là quấy, thì 
bây giờ người ta cho là phải. Rồi chúng sanh kia tập quen với phi 
pháp, mặc tình buông thả theo tình dục, không kể gì thời tiết. Rồi vì sự 
hổ thẹn mới tạo lập phòng xá và từ đó thế gian khởi đầu có phòng xá. 




















- Hán: nhật nguyệt tuế số » 8. 

“Hán: địa phì #f: J: No.10 (Đại I, tr.218c): địa bính #f; 8ƒ, bánh bằng đất; Päii: 
bhữmipappataka, loại thực phẩm làm từ sữa và cơm; Trường II, tr. 397: nấm đất. 

- Tự nhiên canh mễ, vô hữu khang khoái Z2 Mi 2K Ít 7ï # ññl; No. 10 (Đại I, 
tr.218c): lâm đằng ‡‡ ##, dây leo rừng; Pãli: badälatã, một loại dây leo. 
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Đùa quen với điều quấy, dâm dục ngày càng tăng lên, mới có bào thai 
sinh ra từ bất tịnh và thế gian mới bắt đầu có bào thai vậy. 

“Chúng sanh lúc ấy ăn loại lúa gạo tự nhiên; lấy xong nó lại 
sinh ra, vô cùng vô tận. Sau trong chúng sanh đó có kẻ lười nhác thầm 
nghĩ rằng: “Cứ sáng ăn sáng lấy, chiều ăn chiều lấy thì nhọc nhằn. Chi 
bằng lấy luôn cất đủ ăn một ngày." Nó liền lấy cất để ăn đủ một ngày. 
Sau đó có bạn gọi nó đi lấy lúa, nó đáp: 'Tôi đã lấy đủ để ăn một 
ngày rồi. Bạn muốn lấy thì cứ tùy ý.` Người ấy bèn suy nghĩ: “Anh 
này khôn ngoan, chứa lương thực trước. Ta nay cũng muốn tích trữ 
lương thực đủ cho ba ngày.” Nó bèn trữ lương thực dư cho ba ngày. Khi 
có chúng sanh khác đến rủ đi lấy gạo, nó đáp: “Ta đã cất trước đủ ăn 
ba ngày rồi. Ngươi muốn lấy cứ tự ý đi mà lấy mấy tùy ý.` Người đó 
lại nghĩ rằng: 'Gã kia khôn ngoan, đã biết cất lương thực trước đủ ăn 
ba ngày. Vậy ta hãy bắt chước nó, cất đủ năm ngày.` Nó đi lấy cất ăn 
đủ năm ngày. 

“Chúng sanh sau khi cạnh tranh nhau tích trữ, thóc lúa trở nên 
hoang đại, bắt đầu có vỏ trấu. Cắt rồi không tự nhiên sinh lại như 
trước nữa. Chúng sanh thấy thế trong lòng không vui, mới có sự ưu lo 
suy nghĩ: “Ta lúc đầu mới sinh ra, chỉ sống bằng tư niệm, thân ta có 
ánh sáng và thần túc bay đi. Sau đó đất này tuôn ra suối ngọt, chẩy ra 
giống như đường mật thơm ngon ăn được. Chúng ta cùng ăn, tiếp tục 
ăn mãi. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người ăn ít thì sắc còn tươi 
nhuận. Do thức ăn này mà nhan sắc chúng ta trở nên khác nhau. 
Chúng ta do vậy ai nấy ôm lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. Bấy giờ 
suối ngọt tự nhiên cạn khô. Về sau, cõi đất tự nhiên lại sinh ra chất 
béo của đất” có mùi vị thơm tho ăn được. Chúng ta lại lấy đất ấy mà 
ăn. Ai ăn nhiều thì nhan sắc thô xấu, người ăn ít thì sắc còn tươi 
nhuận. Chúng ta do vậy ai nấy ôm lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. 
Rồi thì, chất béo của đất không còn sinh như trước mà lại sinh thứ chất 
thô kệch, tuy cũng thơm ngon ăn được. Chúng ta lại lấy mà ăn. Ai ăn 
nhiều thì nhan sắc thô xấu, người ăn ít thì sắc còn tươi vui. Chúng sanh 
do vậy ai nấy ôm lòng thị phi, ganh ghét lẫn nhau. Rồi thì, chất béo 
của đất không còn sinh như trước, mà lại sinh ra thứ lúa tự nhiên 


!- Hán: xem cht. 17. 
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không có trấu. Chúng ta lại lấy mà ăn để sống lâu ở đời. Rồi những kẻ 
biếng nhác tranh nhau tích trữ, nên lúa gạo trở nên hoang đại, bắt đầu 
có vỏ trấu, cắt rồi không sinh lại. Bây giờ phải làm sao đây?” 

“Rồi chúng bảo nhau: “Chúng ta hãy phân chia đất và cắm mốc. 
Chúng chia đất và cắm mốc. 

“Này Bà-tất-tra, do nhân duyên ấy mới phát sinh danh từ ruộng đất. 

“Bấy giờ chúng sanh đó chia cắt ruộng đất, ai lập bờ cõi nấy, 
nên dần dần sinh ra tâm lén lút trộm cắp thóc lúa của nhau. Những 
chúng sanh khác trông thấy bảo: “Ngươi làm quấy, ngươi làm quấy. 
Ngươi đã có ruộng đất mà còn lấy trộm của người ta. Từ nay về sau 
không được làm thế nữa.` Nhưng chúng sanh kia vẫn lấy cắp mãi. Các 
chúng sanh khác lại đã quở trách, nhưng nó không thôi, bèn lấy tay 
đánh và tố cáo với mọi người rằng: “Người này đã có ruộng lúa mà 
còn lấy trộm của người khác.` Gã này lại bảo: “Người này đánh tôi. 
Mọi người thấy hai bên cãi nhau mãi, thì ưu sầu không vui, nói nhau 
một cách áo não: “Chúng sanh đi dần đến chỗ ác, nên thế gian mới có 
xảy ra sự bất thiện đó. Điều xấu ác, bất tịnh đó chính là nguyên nhân 
của sanh, già, đau, chết và phiền não khổ báo trong ba đường ác. Bởi 
có ruộng đất riêng nên mới sinh kiện cáo, vậy tốt hơn chúng ta nên 
lập lên một người làm chủ để xử trị. Hễ ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai 
đáng khiển trách thì khiển trách. Mỗi người chúng ta đều giảm phần 
gạo để cung cấp cho người ấy để lo xét xử kiện cáo.` Họ mới lựa 
trong đám tôn lên một người có hình vóc to lớn, nhan mạo đoan chánh, 
có oai đức và bảo rằng: “Ngươi nay hãy vì bọn ta mà lên làm ông chủ 
bình đẳng”. Hễ thấy ai đáng bảo hộ thì bảo hộ, ai đáng khiển trách thì 
khiển trách, ai đáng đuổi thì đuổi. Bọn ta sẽ góp gạo cung cấp cho.) 

“Người kia nhận lời lên làm chủ, trông coi xử đoán kiện cáo. 
Mọi người cùng góp gạo cung cấp. 

“Người kia thường lấy lời hay đẹp ủy lạo mọi người và mọi 
người đều hoan hỷ tôn xưng rằng: “Lành thay Đại vương! Lành thay 











?- Hán: bình đẳng chủ x2 #§ 3:; Päli: mahäsammato, người được bầu lên từ đại 
chúng; do động từ sammannati, đồng ý. Có lẽ bản Hán coi phát xuất từ hình 
dung từ sama: đồng đẳng. 
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Đại vương!' Từ đó thế gian mới bắt đầu có danh từ vua?!. Lấy chánh 
pháp trị dân, nên gọi là Sát-Iy” và thế gian bắt đầu có tên “Sát-ly”. 

“Thời gian sau trong chúng độc nhất có một người suy nghĩ như 
vây: “Nhà là đại hoạn, nhà là gai độc, ta thà bổ nhà đi ở riêng trên 
rừng núi để nhàn tịnh tu hành thì hơn." Người ấy liền bỏ nhà vào rừng, 
trầm lặng tư duy, đến giờ ăn thì mang bình bát vào làng khất thực. 
Mọi người trông thấy đều vui vẻ cúng dường, tán thán: “Lành thay, 
người này có thể bỏ nhà lên ở núi, trầm lặng tu đạo, xa la mọi điều 
xấu ác.` Từ đó trong thế gian mới bắt đầu có tên Bà-la-môn?. 

“Nhưng trong đám Bà-la-môn có kẻ không ưa ở chỗ nhàn tịnh 
tọa thiển tư duy, mà chỉ ưa vào nhân gian chuyên nghề tụng đọc và tự 
nói: “Ta là người không tọa thiển”. Người đời nhân đó gọi là “Bất thiền 
Bà-la-môn””° và cũng vì hay đi vào nhân gian nên lại có tên là “Nhân 
gian Bà-la-môn”. Bắt đầu từ đó trong thế gian có dòng Bà-la-môn 
hiện ra. 

“Lại trong đám chúng sanh kia, có người ưa kinh doanh sự 
nghiệp, chất chứa tài bảo, nhân đó người ta kêu hạng này là hạng Cư 
sĩ. Trong đám chúng sanh kia có người có nhiều cơ xảo kiến tạo, nên 
thế gian mới có thêm một hạng nữa gọi là Thủ-đà-la công xảo. 

“Này Bà-tất-tra! Nay thế gian có đủ tên bốn chủng tánh và thêm 
hạng thứ năm là chúng Sa-môn. Như thế là vì có khi trong chúng Sát- 
ly, có người tự thấy nhàm chán pháp của mình, bèn cắt bỏ râu tóc, 
mặc pháp y tu đạo. Do đó, tên Sa-môn bắt đầu có từ đó. Trong chúng 
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Hán: vương +:. Tham chiếu Pãli, D. 19 (Deva Dig ii, tr.73; Trường II, tr.407): 
dhammena pare rañjetfti rajã rãja, “bằng pháp, làm người khác hài lòng, đó gọi 
là vua - raja. Có gốc động từ rajenti, làm hài lòng. 

Hán: Sát-ly #ij #J. Tham chiếu Päli, sđd.: khettanam adhipati .. khattiyo khattiyo, 
ông chủ của các ruộng đất được người ta gọi: Khaatiyo! Khattiyo! (Sát-ly hay 
Sát-đế-Iy). 

Päli: papake akusale dhamme vãhenfi ti.. brahmana brahmanä: do loại bỏ các 
pháp ác, bất thiện mà được gọi Brahmanäal! Brahmana. Ỏ đây, từ brahmana có 
gốc từ động từ vahenti (Skt.: Bhh, vừa có nghĩa làm tăng trưởng, vừa có nghĩa 
loại trừ): loại bỏ. 

Bất thiền “ Ÿ§: Pãli: ajjhayaka, người tụng đọc, chỉ Bà-la-môn thông hiểu kinh 
văn Vệ-đà. Ở đây nó được coi có gốc động từ jhãyati: thiền tịnh hay tư duy. 
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Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la, có khi có người tự thấy nhàm chán pháp 
của mình, bèn cắt bỏ râu tóc, mặc pháp y tu đạo. Do đó, tên Sa-môn 
bắt đầu có từ đó. 

“Này Bà-tất-tra! Người dòng Sát-ly mà thân làm bất thiện, 
miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, khi thân hoại mạng chung phải 
thọ ác báo. Dòng người Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng Thủ-đà-la mà 
thân làm bất thiện, miệng nói bất thiện, ý nghĩ bất thiện, khi thân hoại 
mệnh chung họ cũng phải thọ ác báo như thế. 

“Này Bà-tất-tra! Nếu người dòng Sát-ly mà thân làm lành, 
miệng nói lành, ý nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung được hưởng 
thiện báo, thì người dòng Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng Thủ-đà-la mà 
thân làm lành, miệng nói lành, ý nghĩ lành, khi thân hoại mệnh chung 
cũng được hưởng thiện báo như thế. 

“Này Bà-tất-tra! Nếu người dòng Sát-Iy mà làm cả hai điều 
thiện ác về nơi thân, miệng, ý, khi thân hoại mệnh chung phải gặt lấy 
quả báo vừa khổ vừa vui, thì người dòng Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng 
Thủ-đà-la mà làm cả hai điều thiện ác về nơi thân, miệng, ý, đến khi 
thân hoại mệnh chung, cũng phải thọ lấy quả báo vừa khổ vừa vui như 
thế. 

“Này Bà-tất-tra! Trong dòng Sát-ly có kẻ cắt tóc cạo râu, mặc y 
tu đạo, tu bảy pháp giác ý, không bao lâu là được thành đạo. Vì sao? 
Con nhà tộc tánh ấy mặc pháp y xuất gia, tu các phạm hạnh cao 
thượng, thì chính ngay trong hiện tại tự thân tác chứng, sanh tử đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, không còn tái sanh. 
Trong dòng Bà-la-môn, dòng Cư sĩ, dòng Thủ-đà-la mà có kẻ cắt bỏ 
râu tóc, mặc pháp y tu đạo, tu bảy pháp giác ý, không lâu cũng sẽ 
được thành đạo như thế. Vì sao? Con nhà tộc tánh ấy xuất gia, mặc 
pháp y. tu các phạm hạnh vô thượng, chính ngay trong hiện tại tự thân 
tác chứng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh. 

“Này Bà-tất-tra! Cả bốn chủng tánh đó, đều có thể xuất sinh bậc 
La-hán thành tựu viên mãn trí minh và đức hạnh, là bậc đứng nhất ở 
trong năm chủng tánh ấy. 

“Này Bà-tất-tra! Phạm thiên có bài kệ rằng: 
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Trong đời”, Sát-ly nhất. 
Bỏ chẳng tánh xuất gia, 
Thành bậc đủ Minh Hạnh, 
Bậc nhất trong thế gian. 

“Này Bà-tất-tra! Phạm thiên nói như thế là đúng chớ không phải 
không đúng, khéo thọ” chứ không phải không khéo thọ. Lúc đó Ta 
liền ấn khả lời nói ấy của Phạm thiên. Vì nay Ta, là Như Lai, Chí 
Chân, cũng nói nghĩa như thế đó: 

Trong đời, Sát-ly nhất. 

Bỏ chủng tánh xuất gia, 
Thành Bậc Minh Hạnh đủ, 
Bậc nhất trong thế gian. 

Bấy giờ, sau khi nghe Đức Thế Tôn nói pháp, Bà-tất-tra, Bà-la- 
đọa liền được tâm giải thoát vô lậu. Nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


n 





3- Hán: sanh trung /E r, chỉ nguồn gốc huyết thống; Pãli: khattiyo settho 


janetasmim, về mặt huyết thống; khattiya: ưu việt. 
Hán: thiện thọ ‡ Z; Pali: sugita (được hát rất hay), có lẽ trong bản Hán đọc là 
sugahitã (nắm giữ kỹ). 
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6. KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH 
VƯƠNG TU HÀNH! 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời, Phật ở tại Ma-la-hê-sưu”, du hành nhân gian, cùng với 


một ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo, dần dần đi đến nước Ma-lâu°. 


Bấy giờ Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 
“Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy tự thắp sáng. Thắp sáng trong 


Chánh pháp, chớ đừng thắp sáng ở nơi khác. Hãy tự mình nương tựa 
nơi mình, nương tựa nơi Chánh pháp, chớ đừng nương tựa vào một nơi 
nào khác!. 


“Này các Tỳ-kheo, thế nào là hãy tự thắp sáng; thắp sáng 


trong Chánh pháp, chớ đừng thắp sáng ở nơi khác; hãy tự mình nương 
tựa nơi mình, nương tựa nơi Chánh pháp, chớ đừng nương tựa vào một 
nơi nào khác? 


1; 


Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm “Đệ nhị phần Chuyển Luân Thánh Vương Tu 
Hành kinh Đệ nhị”, Đại I, tr.39a-42b. Tham chiếu, Trung A-hàm, No.26 (70), “Chuyển 
Luân Vương kinh” Đại I, tr.520b. Tương đương, D.26, (Deva Dịig ii. 3), Cakkavatti- 
sihanäda-suttanta, Trường I, tr.353 “Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống”. 
Ma-la-hê-sưu Ƒ# #§ fƒf f##, bản Tống: Ma-hê-lâu Ƒš fƒ# #§š, bản Nguyên, Minh: Ma- 
la-hê-lâu J## #š lệ £š. Chưa rõ địa danh này. Trung A-hàm, No. 26(70): Ma-đâu-lệ 
E# #1 #l; D.26, (Deva Dig. iii): Matula, một thị trấn của Magadha. 

Ma-lâu J# #š; TNM: Ma-la-lâu J# #§ ÿ. 
Pali, sđd.: tr.46: attadipa bhikkhave viharatha atta-sarana anañña sarana, 
dhamma-dipãä dhamma-sarana anañña-sarana “Các Tỳ-kheo, hãy sống tự mình 
là hòn đảo của mình, là chỗ nương tựa của mình chứ không nương tựa ai khác; 
pháp là hòn đảo, là nơi nương tựa chứ không nương tựa nơi nào khác”. Dipa: 
hòn đảo, hay cây đèn. 
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“Ở đây, Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, tinh cần không biếng 
nhác, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại 
thân, quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần không biếng nhác, ức 
niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. Quán thọ, quán ý, quán pháp 
cũng vậy. Đó là Tỳ-kheo hãy tự thắp sáng; thắp sáng trong Chánh 
pháp, chớ đừng thắp sáng ở nơi khác; hãy tự mình nương tựa nơi mình, 
nương tựa nơi Chánh pháp, chớ đừng nương tựa vào một nơi nào khác. 
Thực hành như thế sẽ không bị ma nhiễu hại, công đức ngày một 
thêm. Tại vì sao? 

“Vào thời quá khứ xa xưa, có vị vua tên là Kiên Cố Niệm), là 
vua Quán đảnh dòng Sát-ly°, làm Chuyển luân thánh vương, thống 
lãnh cả bốn châu thiên hạ. Bấy giờ nhà vua là vị Tự tạ, cai trị bằng 
chánh pháp, là người tối thắng trong loài người. Vua có đủ bảy thứ 
báu: bánh xe vàng báu, voi trắng báu, ngựa xanh báu, thần châu báu, 
ngọc nữ báu, cư sĩ báu, chủ binh báu. Và có một ngàn người con hùng 
dũng, đủ sức dẹp địch. Vua không cần dùng binh mà thiên hạ tự thái 
bình. 

“Vua Kiên Cố Niệm trị vì đã lâu ngày, một hôm bánh xe vàng 
báu ở không trung bỗng tự nhiên rời khỏi chỗ cũ. Người coi bánh xe 
gấp đến tâu vua: “Tâu Đại vương, nên biết, bánh xe báu nay rời khỏi 
chỗ cũ.` Sau khi nghe thế, vua Kiên Cố Niệm nghĩ: “Ta từng nghe các 
bậc tiễn túc kỳ cựu nói: Nếu bánh xe báu rời khỏi chỗ cũ thì thọ mạng 
của Chuyển luân vương không còn được lâu. Ta nay đã thụ hưởng 
phước lạc ở cõi người, nên tìm phương tiện để thọ hưởng phước lạc 
thiên thượng. Ta hãy lập thái tử lên thống lãnh bốn châu thiên hạ và 
phong riêng một ấp cho người hớt tóc, để khiến cắt bỏ râu tóc, rồi ta 
mặc pháp y, xuất gia tu đạo.) 

“Rồi vua Kiên Cố Niệm sai gọi thái tử và bảo: “Khanh biết 
không? Ta từng nghe các bậc tiền túc kỳ cựu nói, nếu bánh xe báu rời 














”. Kiên Cố Niệm E# | :; Trung A-hàm, No. 26 (70): Kiên Niệm; Päli: Da|lhanemi. 
Hán: Sát-ly thủy nhiễu đầu chủng #lj #ll zK 3š ðÄ fñ, “thuộc dòng dõi rưới nước 
lên đầu”, chỉ dòng vua được truyền ngôi bằng nghi lễ quán đẳảnh chứ không phải 
tự lập; Pali: khattiyo muddhabhisitto. 

Có lẽ Skt.: Ilsvara (Pãli: Ilssara): đấng Tự tại, vị Chúa tế. 
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khỏi chỗ cũ thì thọ mạng của Chuyển luân vương không còn được lâu. 
Ta nay đã thụ hưởng phước lạc ở cõi người, nên tìm phương tiện để 
thụ hưởng phước lạc trên Trời. Nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia tu đạo. Ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho ngươi. 
Ngươi hãy gắng sức, thương yêu dân chúng.` Sau khi thái tử lãnh 
mạng. Vua Kiên Cố Niệm liền cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo. 

“Vua xuất gia được bẩy ngày thì bánh xe vàng báu bỗng nhiên 
không hiện ra nữa. Người coi bánh xe đến (âu vua: “Đại vương nên 
biết, nay bánh xe vàng báu bỗng nhiên biến mất. Vua không vui. Bèn 
tìm đến chỗ vua Kiên Cố Niệm. Sau khi đến, bạch rằng: 'Phụ vương 
nên biết, nay bánh xe vàng báu bỗng nhiên không hiện ra nữa.` Vua 
Kiên Cố Niệm trả lời con: “Ngươi chớ lo lắng cho là điều không vui. 
Bánh xe vàng báu đó không phải là của cha ngươi sản xuất ra. Ngươi 
chỉ cần gắng thi hành chánh pháp Thánh vương, rồi đến ngày rằm 
trăng tròn, tắm gội nước hương, lên ngồi tại chánh pháp điện, có thể 
nữ bao quanh, tức thì có thần bảo bánh xe vàng báu tự nhiên hiện đến. 
Bánh xe có ngàn căm, màu sắc đầy đủ, là tác phẩm của thợ nhà trời 
chứ không phải của loài người.) 

“Thái tử tâu phụ vương: “Phụ vương, chánh pháp của Chuyển 
luân thánh vương là thế nào? Phải làm như thế nào?” Vua bảo con: 
“Hãy nương trên pháp, an lập trên pháp, thành tựu nơi pháp; cung 
kính, tôn trọng, quán sát pháp; lấy pháp làm đầu, thủ hộ chánh pháp. 
Lại nữa, hãy răn dạy các thể nữ bằng pháp. Lại nữa, hãy chăm sóc 
dạy dỗ các vương tử, đại thần, các quan lại, trăm quan và thứ dân 
bằng pháp. Hãy hộ trì, chăm sóc các Sa-môn, Bà-la-môn, cho đến 
cầm thú.` Rồi vua lại bảo con: “Lại nữa, trong cõi nước ngươi, nếu có 
các Sa-môn, Bà-la-môn, tu hành thanh chơn, công đức đầy đủ, chuyên 
cần tinh tấn, xa lìa kiêu mạn, nhẫn nhục nhân ái, một mình ở chỗ nhàn 
tịnh tu tập, một mình yên nghỉ, một mình đạt đến Niết-bàn; tự mình 
diệt trừ tham dục, dạy người khác diệt trừ tham dục; tự diệt trừ sân 
nhuế, dạy người khác diệt trừ sân nhuế; tự diệt trừ ngu si, dạy người 
khác diệt trừ ngu si; ở trong chỗ ô nhiễm họ không ô nhiễm, trong chỗ 
tội ác họ không tội ác, trong chỗ ngu si họ không ngu si, chỗ có thể 
đắm trước họ không đắm trước, chỗ đáng trụ họ không trụ, chỗ đáng ở 
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họ không ở, thân hành chất trực, miệng nói lời chất trực, ý nghĩ chất 
trực; thân hành thanh tịnh, miệng nói thanh tịnh, ý nghĩ thanh tịnh, 
chánh niệm thanh tịnh, nhân huệ?, không hề chán; biết đủ trong sự ăn 
mặc và cầm bát đi khất thực để gây phước lành cho chúng sanh. Nếu 
có những người như thế, ngươi hãy thường nên tìm đến, tùy lúc hỏi 
han: phàm những điểu tu hành, sao là thiện, sao là ác, sao gọi là 
phạm, sao gọi không phạm, cái nào đáng thân, cái nào không đáng 
thân, việc gì đáng làm, việc gì không đáng làm và thi hành pháp gì để 
được an lạc lâu dài? Ngươi hỏi xong rồi lấy ý mình quán xét thấy việc 
nên làm thì gắng làm, việc nên bỏ thì gắng bỏ. Trong nước nếu có kẻ 
mồ côi, già cả hãy nên chẩn cấp. Người nghèo cùng yếu kém đến xin, 
cẩn thận chớ trái nghịch. Trong nước có luật pháp cũ, ngươi chớ thay 
đổi. Đó là những pháp mà Chuyển luân thánh vương tu hành, ngươi 
hãy phụng hành. ” 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, khi Chuyển luân thánh vương nghe lời phụ 
vương dạy xong, thì như lời dạy mà tu hành. Đến ngày rằm trăng tròn, 
tắm gội nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, tự 
nhiên có bánh xe báu hiện ra trước mặt, vành xe có ngàn căm sáng 
chói, do thợ trời làm chớ không phải đời có được. Bánh xe toàn bằng 
chân kim, đường kính bánh xe một trượng tư. Khi ấy, Chuyển luân 
thánh vương thầm nghĩ: “Ta từng nghe các bậc tiên túc kỳ cựu nói: 
Nếu vua Quán đảnh dòng Sát-ly, đến ngày rằm trăng tròn, tắm gội 
nước hương, lên ngồi tại bảo điện, có thể nữ bao quanh, thời tự nhiên 
có bánh xe vàng hiện đến trước mặt, bánh xe có ngàn căm, ánh sáng 
rực rỡ, là tác phẩm của thợ nhà trời chứ không phải do con người làm, 
được làm thành bằng vàng thật, đường kính trượng tư, khi đó được gọi 
là Chuyển luân thánh vương. Nay có bánh xe báu ấy hiện đến há 
không là đây chăng? Ta hãy thử coi bánh xe đó thế nào?” 

“Khi ấy, vua Chuyển luân liền triệu bốn thứ binh, hướng về phía 
bánh xe vàng, trịch áo bày vai phải, đầu gối phải quỳ sát đất, rồi lấy 
tay mặt vỗ lên bánh xe và nói: “Ngươi hãy theo đúng phép mà vận 
chuyển về phương Đông, chớ trái lệ thường." Bánh xe liền chuyển về 


8. 





TNM: nhân huệ {- #f; để bản: nhân tuệ {- #£. 


KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH 185 





phương Đông. Vua bèn dẫn bốn thứ quân binh đi theo bánh xe vàng, 
trước bánh xe vàng có bốn vị thần dẫn đường. Đến chỗ bánh xe vàng 
ngừng thì vua cũng dừng xe. Bấy giờ, các tiểu quốc phương Đông thấy 
đại vương đến, họ đem bát vàng đựng lúa bạc, bát bạc đựng lúa vàng 
đến trước vua, cúi đầu tâu rằng: “Đại vương đến, thật lành thay! Nay 
phương Đông này đất ruộng phì nhiêu, nhân dân sung túc, tánh khí nhân 
hòa, từ hiếu trung thuận. Cúi mong Thánh vương lấy chánh pháp trị hóa 
chốn này, chúng tôi xin cung cấp hầu hạ, phục vụ mọi việc cần dùng.) 
Vua Chuyển luân nói với các tiểu vương: “Thôi thôi chư Hiển! Thế là các 
ngươi đã cúng dường ta rồi đó. Các ngươi hãy nên lấy chánh pháp mà trị 
dân, chớ làm cho thiên lệch, không để cho quốc nội có hành vi phi pháp. 
Như vậy tức là ta trị hóa đó.` Các tiểu vương vâng lệnh. Họ liền theo 
vua đi tuần khắp nước, đến tận mé biển Đông mới trở về. 

“Vua lần lượt đi về phương Nam, rồi phương Tây, phương Bắc. 
Hễ bánh xe vàng đến ở đâu thì các quốc vương đều đến cống hiến như 
các tiểu quốc phương Đông vậy. 

“Bấy giờ, vua Chuyển luân, sau khi đã theo bánh xe vàng đi 
khắp bốn biển, đem chánh đạo khai hóa, an ủi dân chúng xong, trở về 
nước, thì bánh xe vàng dừng lại trên không trung ngay cửa cung điện. 
Vua Chuyển luân vui mừng phấn khởi nói: “Bánh xe vàng báu này 
thật là điểm tốt của ta. Nay ta chính thật là Chuyển luân thánh vương.' 

“Đó là sự thành tựu bánh xe vàng báu. 

“Vua ấy trị đời một thời gian lâu, rồi bánh xe vàng báu giữa hư 
không lại bỗng nhiên rời chỗ cũ. Người coi bánh xe gấp đến tâu vua: 
“Đại vương nên biết, nay bánh xe báu đã rời chỗ.' Vua nghe xong liền 
tự mình suy nghĩ: “Ta từng nghe nơi các bậc tiên túc kỳ cựu rằng, nếu 
bánh xe báu đời chỗ, Chuyển luân thánh vương sống chẳng còn bao 
lâu nữa. Ta nay đã hưởng thọ phước lạc của loài người, cũng nên tìm 
phương tiện thọ phước lạc trên trời. Ta hãy lập thái tử thống lãnh bốn 
thiên hạ, phong riêng một ấp cho người hớt tóc và ra lệnh cạo bổ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo." 

“Rồi vua sai gọi thái tử và bảo: “Khanh biết không? Ta từng 
nghe các bậc tiền túc kỳ cựu nói, nếu bánh xe báu rời khỏi chỗ cũ thì 
thọ mạng của Chuyển luân vương không còn được lâu. Ta nay đã thụ 
hưởng phước lạc ở cõi người, nên tìm phương tiện để thụ hưởng phước 
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lạc thiên thượng. Nay ta muốn cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo. Ta đem bốn châu thiên hạ ủy thác cho ngươi. Ngươi hãy gắng 
sức, thương yêu dân chúng.` Sau khi thái tử lãnh mạng, vua liền cạo 
bổ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. 

“Vua xuất gia được bẩy ngày thì bánh xe vàng bỗng nhiên 
không hiện. Người coi bánh xe đến báo tin vua: “Tâu Đại vương, bánh 
xe báu nay bỗng nhiên biến mất.` Vua nghe xong chẳng cho đó là 
điều đáng lo, cũng chẳng chịu đến hỏi ý phụ vương. 

“Rồi vua cha bỗng nhiên thăng hà. 

“Kể từ đây về trước có sáu vua Chuyển luân, cứ đắp đổi trao 
ngôi và lấy chánh pháp trị dân, duy một ông vua sau này tự chuyên trị 
nước, không theo pháp cũ, chánh trị bất công khiến thiên hạ oán thán, 
quốc độ kém sút, nhân dân điêu linh. Thấy vậy có một đại thần dòng 
Bà-la-môn đến tâu vua: “Nay quốc độ sút kém, nhân dân điêu linh, 
không được như trước. Hiện nay trong nước vua có nhiều vị trí thức, 
thông minh bác đạt, rõ thấu cổ kim, biết đủ pháp chánh trị của tiên 
vương, sao ngài không vời lại để hỏi những điều họ biết, hỏi chắc họ 
đáp.` Vua liền vời quần thần đến hỏi cái đạo trị chánh của Tiên 
vương, các vị trí thần đáp đủ mọi việc. Vua nghe xong bèn thi hành 
theo pháp cũ, lấy chánh pháp cứu hộ nhân dân, nhưng vẫn không thể 
chẩn tế những kẻ cô lão, cấp thí cho người hạ cùng, nhân dân trong 
nước vẫn bị đưa dần tới chỗ nghèo khổ, xâm đoạt lẫn nhau mà thành 
có nạn đạo tặc hoành hành. Mỗi khi có ai bị rình bắt được đem đến 
vua, tâu rằng: “Người này làm giặc, xin vua trị nó." Vua hỏi: “Có thật 
ngươi là giặc không?” Người ấy đáp: “Thật. Vì tôi nghèo cùng đói 
khát, không tự sống nổi nên phải làm giặc.” Vua liền xuất kho, lấy của 
cấp cho và dặn: “Ngươi đem của này về cung cấp cha mẹ, giúp đỡ bà 
con, từ nay chớ làm giặc nữa nghe. 

“Các người khác thấy vậy đồn: “Có kẻ làm giặc được vua cấp 
cho tài bảo”, nên họ cũng bắt chước làm theo. Họ lại bị rình bắt được 
đem đến vua, tâu rằng: “Người này làm giặc, xin vua trị nó.` Vua lại 
hỏi: Có thật ngươi là giặc không?' Người kia đáp: “Dạ thật. Vì tôi 
nghèo cùng đói khát không tự sống nổi, nên phải làm giặc.` Vua lại 
xuất kho lấy của cấp cho và bảo: “NÑgươi đem của này về cung cấp cha 
mẹ, giúp đỡ bà con, từ nay chớ làm giặc nữa nghe. 
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“Lại những người khác nghe nói có kẻ làm giặc được vua cấp 
cho tài bảo, nên họ bắt chước rủ nhau làm theo và lại bị rình bắt 
đem đến vua, tâu: “Người này làm giặc, xin vua trị nó.” Vua lại hỏi: 
“Có thật ngươi làm giặc không? Người kia đáp: “Dạ thật. Vì tôi 
nghèo cùng đói khát, không tự sống nổi nên phải làm giặc.` Lần 
này vua nghĩ: “Trước có người làm giặc, ta thấy nghèo đói cấp cho 
tài vật, đặn thôi đừng làm. Người khác nghe thế lại bắt chước làm. 
Nạn đạo tặc nhân đó tràn lan mãi. Thôi bây giờ tốt hơn ta phải hạ 
lệnh bắt trói người này dắt đi các ngõ đường, sau đưa ra ngoài 
thành đến chỗ trống trải mà hành hình, để răn người sau.` Vua liền 
sắc tả hữu bắt trói lại rồi đánh trống xướng lệnh đưa đi khắp ngõ 
đường. Xong rồi đem tới một nơi trống trải ở ngoài thành mà hành 
hình. Mọi người khác thấy vậy truyền nhau: “Nếu chúng ta làm 
giặc, cũng phải bị xử như thế chẳng khác gì.` Từ đây quốc dân, để 
tự phòng hộ, mới tạo ra những binh trượng, gươm đao, cung tên, tàn 
hại nhau, tấn công, cướp giật lẫn nhau. 

“Kể từ vua này mới bắt đầu có sự nghèo cùng. Nhân có nghèo 
cùng mới có đạo tặc. Nhân có đạo tặc mới có đao trượng. Nhân có đao 
trượng mới có sát hại. Nhân có sát hại nên nhan sắc con người mới 
tiểu tụy, thọ mạng ngắn ngủi. Họ sống từ bốn vạn tuổi, sau lần xuống 
còn hai vạn tuổi. Trong số đó có người sống lâu; có người chết yểu; có 
người khổ; có người sướng. Những người khổ thì sinh tâm tà dâm, 
tham thủ, bày đủ phương tiện để mưu đoạt của nhau, nên tai nạn 
nghèo cùng, trộm cướp, đao trượng, sát hại càng ngày càng nhiều, làm 
cho mạng người lại giảm dần xuống chỉ sống một vạn tuổi. 

“Trong thời gian người sống một vạn tuổi, vẫn lại trộm cướp lẫn 
nhau. Mỗi khi bị rình bắt đem đến vua, tâu rằng: “Người này làm giặc, 
xin vua trị nó.` Vua hỏi: “Có thật ngươi làm giặc không?? Người kia 
đáp: “Tôi không làm.” Và ở giữa đám đông nó cố ý nói dối. Như vậy 
chúng sanh lúc đó vì nghèo cùng nên trộm cướp. Vì trộm cướp nên có 
đao binh. Vì đao binh nên có giết hại. Vì giết hại nên có tham thủ tà 
dâm. Vì tham thủ tà dâm nên có nói dối. Vì có nói dối, do đó tuổi thọ 
lại giảm lần, chỉ còn sống được một ngàn tuổi. 

“Trong thời gian sống một ngàn tuổi, bắt đầu người ta tạo bốn ác 
hạnh về miệng trên đời là nói dối, nói hai lưỡi, nói độc ác và nói thêu 
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dệt. Ba ác nghiệp đó tăng dần lên thì tuổi thọ con người giảm bớt 
xuống, chỉ còn sống được năm trăm tuổi. 

“Trong thời gian sống năm trăm tuổi, người ta lại tạo thêm ba 
nết ác khác là dâm dục phi pháp, tham lam phi pháp và tà kiến. Ba ác 
nghiệp này tăng dẫn lên thì tuổi thọ con người giảm bớt xuống, chỉ 
còn sống đến ba trăm rồi hai trăm tuổi và nay, nhân loại trong thời ta, 
chỉ còn sống được một trăm tuổi. Số tuổi thọ được tăng thì ít mà giảm 
thì nhiều. Hễ cứ làm ác mãi thì tuổi thọ cứ như thế giảm xuống mãi 
cho đến khi nhân loại chỉ còn sống mười tuổi. 

“Trong thời gian nhân loại sống mười tuổi này, con gái vừa sinh 
ra năm tháng đã gả chồng. Ở vào thời ấy, những vị ngon ngọt như dầu 
mỡ, đường mật không còn nghe tên. Đậu, mè, lúa, nếp biến thành cổ 
rác. Những thứ danh phục, lụa là, gấm vóc, vải trắng, kiếp-ba, lụa tơ, 
lãnh nhiễu như bây giờ không thấy mặc, mà phải bện lông gai xô xảm 
lấy làm áo mặc thượng hạng. Bấy giờ, toàn cõi đất này mọc đây gai 
góc, sanh đầy mòng muỗi, ruồi lằng, chấy rận, rắn rết, ong, bò cạp, 
trùng độc. Vàng bạc, lưu ly, trân châu, danh bảo đều lặn hết xuống 
đất, chỉ còn ngói đá, sạn sỏi thì nổi cả lên trên. Nhân loại lúc đó tuyệt 
nhiên không còn nghe đến tên thập thiện mà chỉ có thập ác dẫy đầy 
thế gian. Nhằm lúc cái tên thiện pháp còn không nghe thấy, nhân loại 
không biết đâu để tu tập hạnh lành, do đó hễ người nào làm điều cực 
ác, bất hiếu với cha mẹ, bất kính với sư trưởng, bất trung bất nghĩa, 
phản nghịch vô đạo, thì được dân chúng tôn sùng như hiện nay người 
ta tôn sùng kẻ làm điều lành, hiếu dưỡng cha mẹ, kính thuận sư 
trưởng, trung tín tiết nghĩa, thuận đạo tu nhân vậy. 

“Nhân loại thời ấy, phần nhiều tạo mười điều ác nên sa vào nẻo 
ác nhiều, hễ vừa trông thấy nhau là họ muốn bắn giết nhau như kẻ thợ 
săn trông thấy bầy nai. 

“Cõi đất lúc ấy đầy dẫy hố hầm, khe suối, hang hóc; đất rộng 
người thưa, đi lại ghê sợ. Nhằm lúc ấy thì có nạn đao binh nổi lên. 
Cọng cỏ nhánh cây cầm trong tay cũng đều biến thành qua mâu, giết 
hại nhau trong vòng bảy ngày. Khi ấy, những kẻ có trí, ầm lánh vào 
rừng sâu, nương ở hang hố, trong bẩy ngày lòng quá sợ hãi mà phát lời 
từ thiện rằng: “Ngươi không hại ta, ta không hại ngươi.” Họ nhờ ăn cỏ 
cây mà sống còn. Qua khỏi bẩy ngày họ từ núi đi ra, hễ gặp người 
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sống sót, vừa thấy nhau đã mừng rỡ nói: “Ngươi không chết ư? Ngươi 
không chết ư?ˆ Giống như cha mẹ chỉ có con một, xa cách lâu ngày, 
nay gặp lại mừng không xiết kể. Họ đem lòng mừng rỡ chúc hỏi nhau 
như thế xong, sau mới thăm hỏi đến nhà, thì hay rằng thân thuộc nhà 
họ đã chết đi nhiều, nên họ lại buồn khóc, than van, kêu ca với nhau 
trong suốt bảy ngày tiếp. 

“Hết bảy ngày buồn khóc, tiếp đến bảy ngày họ cùng nhau chúc 
mừng, hoan lạc và tự nghĩ: “Vì chúng ta chứa ác quá nhiều nên gặp 
phải tai nạn, khiến thân tộc chết chóc, gia quyến mất tiêu. Vậy nay ta 
nên chung nhau tu tập điều lành, nhưng hãy tu điều lành gì? Ta nên 
đừng sát sinh.” 

“Bấy giờ nhân loại lại phát từ tâm, không tàn hại nhau, nhờ 
đó nhân loại được tăng dân sắc lực và thọ mạng từ mười tuổi nay 
sống lên hai mươi tuổi. Trong lúc sống hai mươi tuổi lại suy nghĩ: 
“Chúng ta nhờ tu chút ít hạnh lành không tàn hại nhau mà thọ mạng 
tăng lên hai mươi tuổi. Có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. 
Nhưng nên tu điều lành gì? Trước đã không sát sinh rồi, giờ ta nên 
đừng trộm cắp. Và do tu điểu không trộm cắp mà thọ mạng tăng 
lên bốn mươi tuổi. Trong lúc sống bốn mươi tuổi, lại suy nghĩ: 
“Chúng ta nhờ tu chút ít lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên 
tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên tu điều 
không tà dâm. “Từ đó mọi người đều không tà dâm và thọ mạng tăng 
lên tám mươi tuổi. Trong lúc sống tám mươi tuổi, lại suy nghĩ: 'Chúng 
ta nhờ tu chút ít lành mà thọ mạng tăng lên, nay có lẽ ta nên tu thêm ít 
điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không nói dối.` Từ 
đó mọi người thẩy đều không nói dối và thọ mạng tăng lên đến một 
trăm sáu mươi tuổi. Trong lúc sống một trăm sáu mươi tuổi lại suy 
nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên. Nay 
có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? 
Ta nên không nói hai lưỡi. Từ đó mọi người đều không nói hai 
lưỡi và thọ mạng tăng lên ba trăm hai mươi tuổi. Trong lúc sống ba 
trăm hai mươi tuổi, lại suy nghĩ: “Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành 
mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. 
Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không ác khẩu.' Từ đó mọi 
người không ác khẩu và thọ mạng tăng lên sáu trăm bốn mươi tuổi. 
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Trong lúc sống sáu trăm bốn mươi tuổi, lại suy nghĩ: “Chúng ta nhờ 
tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm ít 
điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành øì? Ta nên không nói thêu dệt.” 
Từ đó mọi người không nói thêu dệt và thọ mạng tăng lên đến hai 
ngàn tuổi. Trong lúc sống hai ngàn tuổi, lại suy nghĩ: 'Chúng ta nhờ 
tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm 
ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không xan tham." 
Từ đó mọi người không xan tham và thọ mạng tăng lên đến năm 
ngàn tuổi. Trong lúc sống năm ngàn tuổi, lại suy nghĩ: 'Chúng ta 
nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu 
thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên không tật 
đố, Từ tâm tu thiện." Từ đó mọi người không tật đố, Từ tâm tu 
thiện và thọ mạng tăng lên đến một vạn tuổi. Trong lúc sống một 
vạn tuổi, lại suy nghĩ: 'Chúng ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng 
tăng lên. Nay có lẽ ta nên tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều 
lành gì? Ta nên tu chánh kiến, không sanh điên đảo.` Từ đó mọi 
người tu chánh kiến, không sanh điên đảo và thọ mạng tăng lên 
đến hai vạn tuổi. Trong lúc sống bốn vạn tuổi, lại suy nghĩ: “Chúng 
ta nhờ tu chút ít điều lành mà thọ mạng tăng lên. Nay có lẽ ta nên 
tu thêm ít điều lành nữa. Nhưng nên tu điều lành gì? Ta nên hiếu 
dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng.` Từ đó mọi người đều hiếu 
dưỡng cha mẹ, kính thờ sư trưởng và thọ mạng tăng lên đến tám 
vạn tuổi. 

“Trong lúc nhân loại sống tám vạn tuổi, con gái đến năm 
trăm tuổi mới gả chồng và có chín thứ bệnh là lạnh, nóng, đói, 
khát, đại tiện, tiểu tiện, tham dục, ham ăn và già nua. Cõi đất lúc 
ấy bằng phẳng không có rạch hầm, gò nổng gai góc, cũng không 
mòng muỗi, rắn rết, trùng độc. Ngói, đá, cát, gạch thì biến thành 
lưu ly. Nhân dân sung túc, ngũ cốc rẻ thường, giàu vui không xiết 
tả. Có tám vạn thành lớn được dựng lên, thôn thành san sát gần 
nhau, gà gáy cùng nghe được. 

“Vào thời kỳ ấy thì có Đức Phật ra đời hiệu là Di-lặc” Như Lai, 


° Di-lặc 7#j #J); Pali: Metteyya, Skt.: Maitreya. Các tư liệu liên quan Phật Di-lặc 
trong Tứ A-hàm: Tăng nhất, Đại II, tr.600a, tr.645a, tr.746a, tr.754a, tr.756a- 
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Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, mười hiệu đây đủ như Đức Thích-ca 
Như Lai ngày nay không khác. Đức Di-lặc kia tự mình tu chứng 
ngay ở giữa hàng chư Thiên, Đế Thích, Ma, Thiên ma, Sa-môn, Bà- 
la-môn và Nhân gian, mà tự thân tác chứng, cũng như ta ngày nay 
ở ngay giữa hàng chư Thiên, Đế Thích, Ma hoặc Thiên ma, Sa-môn, 
Bà-la-môn và Nhân gian mà tự mình tác chứng vậy. 

“Đức Di-lặc sẽ thuyết pháp, khoảng đầu, giữa và cuối đều trọn 
lành, đầy đủ nghĩa vị, tịnh tu phạm hạnh như ngày nay Ta thuyết pháp, 
khoảng đầu, giữa, cuối đều chân chánh, nghĩa vị đầy đủ, phạm hạnh 
thanh tịnh vậy. 

“Đức Di-lặc có chúng đệ tử vô số ngàn vạn, như Ta ngày nay có 
đệ tử vài trăm'". Nhân dân lúc ấy gọi đệ tử Ngài là Từ tử như gọi đệ 
tử Ta nay là Thích tử. 

“Lúc ấy, có vua tên là Tương-già'', là vua Sát-ly Chuyển luân 
thánh vương quán đẳnh”, cai trị bốn châu thiên hạ. Vua lấy chánh 
pháp trị dân, ai nấy đều mến phục. Vua có đủ bảy thứ báu là bánh xe 
vàng, voi trắng, ngựa xanh, thần châu, ngọc nữ, cư sĩ, chủ binh và 
ngàn người con dõng mãnh hùng nghị, đủ sức dẹp ngoại địch, được 
bốn phương kính thuận, không cần binh đao mà thiên hạ thái bình. 

“Vua thiết lập một Đại bảo tràng” vòng vây mười tầm, cao một 
ngàn tầm, được trang nghiêm với ngàn sắc lẫn lộn. Bảo tràng có một 
trăm góc; mỗi góc có trăm nhánh, dệt bằng chỉ báu, có các châu bảo 
xen lẫn. Sau khi lập bảo tràng để cúng thí hàng Sa-môn, Bà-la-môn và 





758a, tr.787c, tr.818b; Trung A-hàm, Đại I, tr.520b. 

-_ Chỉ con số Tỳ-kheo thường đi theo Phật. Xem Trường II, tr.282. 

-_ Tương-già 3š fjji các bản Nguyên Minh: Nhương-khư 3š {*; Pali: Sanñkha. 

-_ Sát-ly thủy nhiễu đầu chủng Chuyển luân thánh vương, vị hoàng đế được truyền 
ngôi với nghi thức quán đảnh (rưới nước lên đầu). Không phải hoàng đế tự lập 
hay tự xưng đế. Xem kinh Xà-ni-sa, cht.23. 

-_ Đại bảo tràng + #š lš, cây phướn lớn. Có lẽ liên hệ đến tên kinh đô bấy giờ mà 
Pali (D.26, Trường II, tr.380) nói là Ketumati (Kê-đầu-ma thành). Ketu có nghĩa 
là cây phướn. Nhưng Pali, D.26, sđd.: tam yuipam ussäapetva, cho dựng một cột 
phướn. Yũpa: cột tế đàn (Trường II, tr.382 dịch là cung điện). 

- Bách cô † ññ; Không hình dung được. Trong bản viết cô với bộ giác. TNM với 
bộ mộc. Bản Thanh, với bộ tử. 























192 TRƯỜNG A-HÀM 





người nghèo trong nước xong, vua cắt bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất 
gia tu đạo, tập hạnh vô thượng, ngay trong pháp hiện tại mà tự thân 
tác chứng, sanh tử dứt hết, phạm hạnh thành tựu, việc làm hoàn mãn, 
không còn phải chịu thân sau nữa.” 

Phật dạy: 

“Này các Ty-kheo! Các ngươi hãy siêng tu các thiện hạnh. 
Nhờ tu thiện hạnh mà thọ mạng lâu dài, nhan sắc thêm tươi, an ổn 
khoái lạc, tài bảo phong nhiêu, oai lực đây đủ, giống như các vua 
thuận làm theo cựu pháp của Chuyển luân thánh vương thời thọ 
mạng lâu đài, nhan sắc thêm tươi, an ổn khoái lạc, tài bảo phong 
nhiêu, oai lực đầy đủ. Tỳ-kheo cũng vậy, nên tu thiện pháp, thọ 
mạng lâu dài, nhan sắc thêm tươi, an ổn khoái lạc, tài bảo phong 
phú, oai lực đầy đủ. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo được thọ mạng lâu dài? Tỳ-kheo tu tập 
dục định, tinh cần không giải đãi, do thành tựu diệt hành mà tu thân 
thông". Tu tập tinh tấn định, ý định, tư duy định, tinh cần không giải 
đãi, do thành tựu diệt hành mà tu thần thông. Như thế là Tỳ-kheo thọ 
mạng lâu dài. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo được nhan sắc thêm tươi? Ở đây, Tỳ- 
kheo có giới Cụ túc, thành tựu oai nghi, thấy có tội nhỏ đã sanh lòng 
sợ lớn, học tập đầy đủ trong các học giới'", hoàn toàn không thiếu sót. 
Như thế là Tỳ-kheo nhan sắc thêm tươi. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo được an ổn khoái lạc? Ở đây, Tỳ-kheo 
đoạn trừ dâm dục, xả bỏ pháp bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc 
phát sanh do viễn ly, chứng đệ Nhất thiển. Trừ diệt giác và quán, nội 
đẳng tịnh”, tâm chuyên nhất, không giác không quán, có hỷ lạc phát 
sanh do định, chứng đệ Nhị thiền. Lầa hỷ, an trú xả, chuyên tâm không 
tán loạn, tự mình biết rõ cảm giác lạc nơi thân, an trú nơi điều mà 





- Văn dịch Bốn thần túc trong bản Hán nay không nhất quán và không chuẩn. 
Trên đây và nhiều nơi khác của bản Hán, bản dịch Việt cố gần sát văn Hán 
nhưng cũng cố không để thoát lạc ý nghĩa cơ bản. Xem Xà-ni-sa, chỉ. 28. 

- Hán: đẳng học #§ ##; Pali: samadaya sikkhati, sau khi thọ lãnh, vị ấy học tập. 

- Hán: nội tín hoan lạc jJ f3 #W #. Văn chuẩn về Tứ thiền, Skt.: adhyãtma- 
samprasada, nội đẳng tịnh j #§ # hay nội trừng tịnh Øj 3š ;#. Xem Pháp Uẩn 
Túc luận, quyển 6, Đại XXVI, tr.482a và tiếp. 
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Hiền thánh nói là xả-niệm-lạc'3, chứng đệ Tam thiển. Dứt khổ dứt lạc, 
ưu và hỷ đã loại trừ từ trước, không khổ không lạc, xả và niệm thanh 
tịnh, chứng đệ Tứ thiền. Như thế là Tỳ-kheo an ổn, khoái lạc. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo được tài bảo phong nhiêu? Ở đây, Tỳ- 
kheo lo tu tập Từ tâm, khắp một phương, rồi đến các phương khác 
cũng vậy, bao trùm, rộng lớn, bình đẳng vô lượng, trừ mọi oán kết, 
tâm không tật đố, tịch mặc từ nhu. Bi tâm, Hỷ tâm, Xả tâm cũng như 
thế. Như thế là Tỳ-kheo được tài bảo phong nhiêu. 

“Thế nào gọi là Tỳ-kheo được oai lực đầy đủ? Ở đây, Tỳ-kheo 
hiểu biết một cách như thật về Khổ đế, Tập đế, Diệt đế, Đạo đế. Như 
thế là Tỳ-kheo được oai lực đầy đủ. Này các Tỳ-kheo! Nay Ta xem 
khắp những người có sức lực không ai hơn ma lực, nhưng Tỳ-kheo đã 
đoạn trừ hết hoặc lậu, thì lại thắng được chúng ma đó. 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


n1 


! Văn về Tứ thiền, Hán dịch không chuẩn. Xem kinh số 2 “Du Hành iii”, cht. 36. 


7. KINH TỆ-TÚ! 


Lúc bấy giờ, Đồng nữ Ca-diếp? cùng năm Tỳ-kheo du hành từ 
nước Câu-tát-la lần đến thôn Bà-la-môn tên là Tư-bà-hê?. Rồi Đồng 
nữ Ca-diếp nghỉ tại phía Bắc rừng Thi-xá-bà!. Lúc đó có người Bà-la- 
môn tên Tệ-tú”, xưa nay ở thôn Tư-bà-hê, một thôn giàu vui, nhân dân 
đông đúc, cây cối sầm uất do vua Ba-tư-nặc đã phong riêng cho Bà-la- 
môn Tệ-tú coi như là một ân điển”. Bà-la-môn Tệ-tú là người thường 
chấp giữ dị kiến và dạy mọi người rằng: “Không có thế giới khác, 
cũng không có hóa sinh”, không quả báo thiện ác.” 


Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 7, “Đệ nhị phần Tệ Tú kinh Đệ 

tam”, Đại I, tr.42b-47a. Tham chiếu, No. 26 (71) Trung A-hàm, “Bệ-Tứ kinh”, (Đại I, 

tr.525); Đại Chánh Cú Vương kinh, Tống Pháp Hiền dịch, Đại I, tr.831. Tương 

đương Pali: D.23, Deva Dig. ii 10. Payasi-suttanta. 

Đồng nữ Ca-diếp 1# Z“ 3⁄I #*, Tỳ-kheo chứ không phải Tỳ-kheo-ni, mặc dù bản Hán 

gọi là Đồng nữ; No.26 (71): Cưu-ma-la Ca-diếp !§ Ƒ# #§ 3U ##: Đại Chánh Cú Vương 

kinh: Đồng tử Ca-diếp ® -7 3U #:; Pali: Kumara-Kassapa (Đồng tử Kassapa). 

3 Tư-bà-hê #ƒ 3 l, No.26(71): Tư-hòa-đề Ÿf #1 ‡#; Pali: Setavyä. 

* Thi-xá-bà Ƒ' 3#, No.26(71): Thi-nhiếp-hòa Ƒ' f§ 4; Pali: Simsapä, tên một loại 
cây lớn. 

”. Tệ-tú ## 7, No.26(71): Bệ-tứ ## £ÿ, một tiểu vương trị phong ấp Tư-hòa-đề do 

vua Ba-tư-nặc ân tứ; Pali: Payasi. 

Hán: Phạm phần ?# 2}, cho thấy liên hệ Päli: brahma-deyya, đặc ân của vua ban 

cho thuộc hạ của mình; No.26(71) dịch là phong thụ #† ZZ. 

Vô hữu tha thế, vô hữu cánh sanh ## Z {tt †H: ## #ï 5 4:; No. 26(71): vô hữu tha thế, 

vô hữu chúng sanh sanh $£ # tr [ ## # ZZ # %. So sánh Pali: natthi paro loko 

natthi satfä opapatika. Tha thế, paro loko, thế giới khác, hay đời khác, vừa hiểu theo 

nghĩa không gian, vừa theo thời gian. Satfä opapatika: cánh sanh, hay chúng sanh 

sanh, hay phổ thông hơn: hóa sanh hữu tình. Hán dịch trong kinh này, cánh sanh 

nên được hiểu là “sinh ra do thay đổi nghĩa là do biến hóa hay biến thái ngẫu nhiên, 

chứ không phải là tái sinh theo một quá trình sinh trưởng. Ổ đây, chỉ các hàng chư Thiên. 
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Lúc bấy giờ, người trong thôn Tư-bà-hê nghe có Đồng nữ Ca- 
diếp cùng năm Tỳ-kheo từ nước Câu-tát-la đi lần đến nghỉ tại rừng 
Thi-xá-bà, bàn nhau rằng: “Vị Đồng nữ Ca-diếp này có tiếng tăm lớn, 
đã chứng A-la-hán, kỳ cựu trưởng túc, đa văn, quảng bác, thông minh 
duệ trí, biện tài ứng cơ, giỏi cách nghị luận, nếu chúng ta gặp được thì 
hay lắm”. Rồi người trong thôn cứ ngày ngày thay nhau tìm đến Ca- 
diếp. Bấy giờ Tệ-tú đang đứng trên lầu cao trông thấy mọi người từng 
đoàn nối nhau kéo đi mà chẳng biết đi đâu, mới hỏi người cầm lọng 
hầu rằng: 

“Những người kia vì sao họp thành đoàn nối nhau như thế?” 

Người hầu đáp: 

“Tôi nghe nói Đồng nữ Ca-diếp cùng năm trăm Tỳ-kheo từ nước 
Câu-tát-la đến nghỉ tại rừng Thi-xá-bà. Lại nghe đổn người ấy có 
tiếng tăm lớn, đã chứng La-hán, kỳ cựu trưởng túc, đa văn quảng bác, 
thông minh duệ trí, biện tài ứng cơ, giỏi cách nghị luận. Những người 
kia họp thành đoàn nối nhau là đoàn muốn đến gặp Ca-diếp đấy.” 

Tệ-tú liền sai người hầu: 

“Ngươi hãy mau tới nói mấy người ấy, bảo hãy dừng lại, chờ 
ta cùng đi đến gặp với. Vì sao? Vì người kia ngu si, nhầm lẫn, lừa dối 
thế gian, nói có thế giới khác, có hóa sinh, có quả báo thiện ác. Song 
kỳ thật không có thế giới khác, không có hóa sinh, không có quả báo 
thiện ác.” 

Người hầu vâng lời đến nói với người thôn Tư-bà-hê kia rằng: 

“Ông Bà-la-môn bảo các người hãy dừng lại chờ, để cùng đi 
Đặp sỡ.” 

Người trong thôn đáp: 

“Hay lắm, nếu muốn đi, chúng ta hãy cùng đi.” 

Người hầu về thưa lại: 

“Những người kia đang dừng lại đợi. ĐI được thì đi mau. ” 

Tệ-tú liền xuống lầu, sai người hầu sắp sửa xe cộ, rồi với đoàn 
người trong thôn vây quanh nhau, ông đi đến rừng Thi-xá-bà. Khi đến 
nơi, ai nấy đều xuống xe đi bộ đến chỗ ngài Ca-diếp, hỏi han xong ngồi 
lại một bên. Người trong thôn ấy, Bà-la-môn có, cư sĩ có, có người lễ bái 
Ca-diếp rồi mới ngồi, có người hỏi han rồi ngồi, có người tự xưng tên 
mình rồi ngồi, có người chắp tay xá rồi ngồi, có người chỉ lặng lẽ ngồi 
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xuống. 

Bấy giờ Bà-la-môn Tệ-tú nói với Ca-diếp: 

“Nay tôi có điều muốn hỏi. Ngài có rỗi rảnh cho phép được 
hỏi không?” 

Ca-diếp đáp: 

“Tùy theo chỗ ông hỏi, nghe rồi mới biết. ” 

Tệ-tú nói: 

“Luận thuyết của tôi là không có thế giới khác, không có hóa 
sinh, không có quả báo tội phước. Luận thuyết của ngài thế nào?” 

Ca-diếp đáp: 

“Nay tôi hỏi ông. Ông hãy trả lời theo ý nghĩ của mình. Hiện 
mặt trời, mặt trăng ở trên kia thuộc về thế giới này hay thế giới khác? 
Thuộc về trời hay về người?” 

Bà-la-môn đáp: 

“Mặt trời, mặt trăng là thuộc về thế giới khác chớ không phải 
thế giới này; thuộc về trời chớ không phải người. ” 

Ca-diếp nói: 

“Như vậy có thể biết tất phải có thế giới khác, phải có hóa sinh, 
phải có quả báo thiện ác.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tuy ngài nói có thế giới khác, có hóa sinh, có quả báo thiện ác, 
nhưng theo ý tôi thì không tất cả.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Có nhân duyên gì để biết không có thế giới khác, không có hóa 
sinh, không có quả báo thiện ác?” 

“Có nhân duyên.” 

“Nhân duyên gì để nói biết không có thế giới khác, không có 
hóa sinh, không có quả báo thiện ác?” 

Bà-la-môn nói: 

“Này Ca-diếp, nguyên tôi có người bà con quen biết, mắc phải 
bệnh ngặt, tôi đến nói hỏi rằng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn thường chấp 
theo dị kiến, cho rằng những người sát sinh, trộm cắp, tà dâm, hai lưỡi, 
nói dối, nói thêu dệt, xan tham, tật đố, tà kiến, sau khi chết đều bị đọa 
địa ngục. Nhưng tôi không tin vì tôi chưa hề thấy người nào chết rồi 
trổ lại nói cho biết chỗ họ đọa vào. Nếu có người trở lại nói cho biết 
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chỗ họ đọa vào, thì tôi tin ngay. Nay anh là chỗ thân thuộc của tôi. 
Anh đã tạo đủ mười điều ác. Nếu quả như lời Sa-môn nói thì anh chết 
chắc phải sa vào địa ngục. Nay tôi tin ở anh, tùy theo anh để quyết 
định. Nếu xét có cảnh địa ngục thật, anh hãy trở lại nói cho tôi biết. 
Sau đó tôi sẽ tin.` Nhưng, này Ca-diếp, từ khi người ấy chết đến nay 
biệt mất không hề trở lại. Người ấy là người thân của tôi, không lẽ dối 
tôi, hứa rồi không trở lại. Do đó tôi biết chắc không có thế giới khác.” 

Ca-diếp trả lời: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi sẽ dẫn ví dụ để giải 
bày. Ví như một tên đạo tặc, thường ôm lòng gian trá, vi phạm phép 
cấm nhà vua, bị rình bắt đem đến vua và tâu: “Người này là giặc cướp, 
xin vua trị nó.` Vua liền hạ lệnh tả hữu bắt trói kẻ kia bêu rêu khắp 
các ngõ đường, rồi chở ra khỏi thành, giao cho đao phủ xử hình. Khi tả 
hữu mang tên cướp đó giao cho đao phủ, tên giặc cướp ấy dùng lời mềm 
mỏng xin với thị vệ rằng: “Xin ông thả cho tôi về thăm bà con xóm làng 
để nói vài lời từ biệt, xong tôi trở lại. Này Bà-la-môn, ông nghĩ sao, thị 
vệ kia có chịu thả không?” 

Đáp: “Không”. 

Ca-diếp nói: 

“Họ là người cùng loại, ở cùng một đời hiện tại, còn không chịu 
thả huống gì bà con ông tạo đủ mười điều ác, chết tất đọa địa ngục. Ngục 
quỷ không có từ tâm, lại không cùng một loại, thế giới chết sống khác 
nhau. Khi đó bà con ông nếu lấy lời ngon ngọt xin quỷ ngục rằng: “Ngươi 
hãy tạm tha ta, để ta trở lại nhân gian thăm bà con, từ biệt vài lời xong ta 
sẽ trở lại.` Người ấy có được thả không?” 

Đáp: “Không”. 

Ca-diếp nói: 

“Cứ so sánh theo đó đủ biết. Tại sao ngươi còn giữ chặt chỗ mê 
lầm, sinh điều tà kiến như thế?” 

Tệ-tú nói: 

“Tuy ngài dẫn dụ bảo có thế giới khác, nhưng tôi vẫn cho là 
không có. ” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn duyên cớ gì khác để biết không có thế giới khác?” 

“Có duyên cớ khác để biết không có thế giới khác.” 
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“Duyên cớ gì?” 

“Này Ca-diếp, nguyên tôi có người bà con mắc phải bệnh nặng, 
tôi đến nói với nó rằng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn, chấp theo dị kiến 
bảo có thế giới khác. Rằng ai không giết, không trộm, không tà dâm, 
không dối, không hai lưỡi, không nói dữ, không vọng ngữ, không nói 
thêu dệt, không tham lam, không tật đố, không tà kiến, thì khi chết 
được sinh lên cõi trời. Tôi trước kia không tin điều đó, vì từ trước tôi 
chưa từng thấy người nào chết rồi trở lại nói cho biết chỗ họ đã sinh 
tới. Nếu có ai trở lại nói cho biết chỗ họ sinh đến thì tôi tin ngay. Nay 
anh là chỗ bà con tôi, anh đã tạo đủ mười điều lành. Nếu quả như lời 
Sa-môn, Bà-la-môn nói thì anh chết rồi sẽ được sanh lên cõi trời. Bây giờ 
tôi tin anh để quyết định. Vậy nếu xét thật có quả báo cõi trời, anh phải 
nhớ trở lại nói cho tôi biết để tôi tin.` Nhưng, này Ca-diếp, từ ngày anh ta 
chết đến nay không hề trở lại. Anh ta là người thân của tôi, không thể dối 
tôi, hứa rồi không trở lại. Nên chắc không có thế giới khác. ” 

Ca-diếp nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Ta sẽ dẫn ví dụ ngươi 
rõ. Ví như có người bị rớt xuống hầm xí, đầu mình chìm nghỉm. May 
được vua cho người vớt lên. Lấy tre làm lược, cạo trên thân người ấy 
ba lần, rồi lấy nước tháo đậu, tro sạch rửa lần. Sau lại lấy nước thơm 
tắm gội, lấy các thứ bột hương xoa khắp mình và bảo thợ cạo sạch râu 
tóc cho. Lại cho người tắm gội thêm ba lần như thế, lấy nước thơm 
rửa, lấy bột hương xoa mình và lấy áo tốt mặc cho, làm đẹp thân thể 
người ấy. Tiếp đến, người ta đem thức ngon vị ngọt cho ăn rồi đưa đến 
ở ngôi nhà cao đẹp cho hưởng thú ngũ dục. Này Tệ-tú, về sau người 
kia có muốn rớt xuống hầm xí nữa không?” 

“Không. Chỗ dơ thối đó, còn trở lại làm øì.” 

“Chư Thiên cũng thế. Họ cho cõi Diêm-phùŸ này là nơi tanh hôi 
bất tịnh. Họ ở cách trên xa hàng trăm do-tuần còn nghe mùi hôi của 
nhân gian xông lên không khác hầm xí. Như vậy, này Bà-la-môn, bà con 
của ông đây đủ thập thiện, tất nhiên sanh thiên, hưởng thú ngũ dục, khoái 
lạc vô cùng, phỏng có chịu trở lại cõi Diêm-phù hầm xí này không?” 


Š Hán: Diêm-phù-ly-địa l#j ?# #lj #, phiên âm thông dụng là Diêm-phù-đề Zj ;# ‡E; 


Pali: Jdambudipa. 
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Đáp: “Không”. 

“Cứ so sánh theo đó đủ biết, tại sao ông còn giữ chặt mê lầm, 
sinh điều tà kiến thế!” 

Bà-la-môn nói: 

“Tuy ngài dẫn dụ nói có thế giới khác, song tôi vẫn cho là 
không có.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn duyên cớ gì khác để biết không có thế giới khác?” 

“Có duyên cớ khác. ” 

“Duyên cớ gì?” 

“Này Ca-diếp, nguyên tôi có người bà con mắc bệnh trầm trọng, 
tôi đến nói rằng: “Các Sa-môn, Bà-la-môn, chấp theo dị kiến, bảo có đời 
sau. Rằng người nào không sát, không trộm cắp, không tà dâm, không 
dối, không uống rượu thì khi chết được sinh lên cõi trời Đao-lợi. Nhưng 
tôi không tin vì tôi chưa từng thấy có ai chết rồi trở lại nói cho biết chỗ 
họ đã sanh tới. Nếu có ai trở lại cho biết thì tôi tin ngay. Nay anh là bà 
con tôi, anh tu đủ ngũ giới, chết rồi chắc được sinh lên cõi Đao-lợi. 
Giờ tôi chỉ còn tin anh để quyết định. Vậy nếu quả có cõi thiên phước, 
anh hãy trở lại nói cho tôi biết để tôi tin.` Nhưng này Ca-diếp, từ ngày 
anh ta chết đến nay không hề trở lại. Anh ta là bà con tôi, không lẽ 
dối tôi, hứa rồi không lại? Nên chắc không có đời sau.” 

Ca-diếp đáp: 

“Ở cõi này một trăm năm chỉ bằng một ngày một đêm ở cõi trời 
Đao-lợi. Cõi Đao-lợi cũng lấy ba mươi ngày làm một tháng, mười hai 
tháng làm một năm, mà người ở cõi trời kia lại sống lâu một ngàn 
năm như thế. Bà-la-môn, ông nghĩ thế nào? Khi người bà con ông giữ 
gìn đủ ngũ giới, chết được sinh lên cõi trời Đao-lợi thì nghĩ rằng: “Ta 
đã được sinh lên đây, ta hãy vui chơi trong hai, ba ngày, sau trở lại báo 
tin cho bà con ta hay.` Như thế, chừng có gặp được không?” 

“Không. Khi ấy tôi đã chết mất lâu rồi, làm sao gặp được. 
Nhưng tôi không tin; ai đã nói với ngài cõi trời Đao-lợi có sự sống lâu 
như thế?” 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Ta sẽ dẫn ví dụ ngươi 
rõ. Ví như có người sinh ra đã bị đui, không hiểu năm màu xanh, vàng, 
đỏ, trắng, thô, tế, dài, vắn; cũng không thấy mặt trời, mặt trăng, sao, 
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sò nống, ngòi, rãnh øì gì cả. Nếu có ai hỏi nó xanh, vàng, đỏ, trắng 
như thế nào, thì nó trả lời ngay: “Không có năm màu sắc. Cũng vậy, 
nếu hỏi đến thô, tế, dài, vắn, mặt trời, mặt trăng, sao, gò, nổng, ngòi, 
rãnh, thì nó cũng trả lời không có. Bà-la-môn, ông nghĩ thế nào, người 
mù trả lời như thế có đúng không?” 

“Không đúng. Vì sao? Thế gian hiện có năm màu xanh, vàng, 
đỏ, trắng, thô, tế, dài, vắn, mà người mù bảo không.” 

“Này Bà-la-môn, ông cũng như thế. Sự sống lâu của trời Đao-lợi 
có thật, không hư dối; chỉ vì ngươi không thấy nên ngươi mới nói 
không có thôi. ” 

Bà-la-môn nói: 

“Tuy ngài nói có, nhưng tôi vẫn không tin.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn có duyên cớ gì mà cho là không có đời sau?” 

“Này Ca-diếp, nguyên người trong phong ấp của tôi có kẻ ăn 
cướp bị rình bắt được đem đến tôi và nói: “Người này là giặc cướp, xin 
ông trị nó.` Tôi liền bảo trói người ấy lại bỏ vào trong một cái vạc, 
đậy nắp trét kín với một lớp bùn dày, không để cho cái gì tiết ra được, 
rồi lấy lửa vây đốt. Lúc đó tôi cố tìm thử thần thức người ấy thoát ra 
chỗ nào, nên khiến kẻ thị tùng bao quanh cái vạc nhìn kỹ, song không 
ai thấy chỗ thần thức chui ra ở đâu. Sau tôi lại bổ cái vạc ra tìm, cũng 
chẳng thấy chỗ nào là chỗ thần thức qua lại. Vì duyên cớ đó nên tôi 
biết chắc không có thế giới khác.” 

Ca-diếp nói: 

“Nay tôi hỏi ông, nếu trả lời được thì tùy ý mà trả lời. 

“Này Bà-la-môn, khi ông nằm ngủ trên lầu cao, có lúc nào ông 
ngủ mộng thấy núi, rừng, sông, ngòi, vườn quán, ao hồ, quốc ấp, 
đường sá không?” 

Đáp: “Có mộng thấy ”. 

“Này Bà-la-môn, lúc ông đang nằm mộng, quyến thuộc trong 
nhà có hầu quanh ông không?” 

Đáp: “Có hầu”. 

“Quyến thuộc của ông khi đó có thấy thần thức ông đi ra đi 
vào không?” 

“Không thấy.” 


202 TRƯỜNG A-HÀM 





“Ông hiện còn sống mà thần thức ra vào còn không thấy được, 
huống nơi người chết. Ngươi không thể chỉ dựa vào việc trước mắt mà 
quán sát chúng sanh. 

“Này Bà-la-môn, có những vị Tỳ-kheo, từ đầu đêm chí cuối đêm 
không ngủ, tinh cần chuyên niệm đạo phẩm, lấy sức tam-muội mà tịnh 
tu thiên nhãn. Rồi bằng năng lực thiên nhãn mà quán thấy chúng 
sanh chết chỗ này sinh chỗ kia, chết chỗ kia sinh chỗ này, sống lâu 
hay chết yểu, nhan sắc tốt hay xấu, tùy hành vi mà thọ báo ở cảnh 
giới tốt hay xấu, đêu thấy biết hết. Ông không nên vì lẽ con mắt 
thịt uế trược không nhìn thấy suốt chỗ thú hướng của chúng sanh mà 
vội cho là không có. Này Bà-la-môn, do đó có thể biết chắc chắn có 
thế giới khác.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tuy Ngài dẫn dụ nói có thế giới khác, nhưng theo chỗ tôi biết 
thì hẳn không có.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn có duyên cớ gì cho là không có thế giới khác?” 

Đáp: “Có ”. 

“Duyên cớ gì?” 

Bà-la-môn nói: 

“Nguyên người ở thôn tôi, có kẻ làm giặc cướp, bị rình bắt được 
đem đến tôi và nói: 'Người này làm giặc cướp, xin ông trị nó.` Tôi 
Hiển sai tả hữu bắt trói người ấy lại, để sống vậy mà lột da tìm thân 
thức. Nhưng không trông thấy gì cả. Lại sai tả hữu cắt thịt ra tìm thân 
thức, cũng chẳng thấy. Lại sai xẻ xương, gân, vạch ra tìm cũng chẳng 
thấy. Lại sai đập xương tìm trong tủy, cũng chẳng thấy. Này Ca-diếp, 
vì cớ đó, tôi biết chắc không có thế giới khác.” 

Ca-diếp nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà được rõ. Để tôi dẫn chuyện này 
cho ông rõ. Vào thời quá khứ xa xưa, có một quốc độ bị điêu tàn 
hoang phế chưa hồi phục. Bấy giờ có đoàn lái buôn gồm năm trăm cỗ 
xe đi ngang qua quốc độ này, gặp một người Phạm chí thờ phụng thân 
Lửa thường nghỉ tại một khu rừng. Các người lái buôn mới đến xin 
ngủ trọ. Sáng ngày, sau khi bọn lái buôn đi, ông Phạm chí thầm nghĩ: 
“Ta hãy đến chỗ mấy người lái buôn ngủ khi đêm xem thử họ có bổ 
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sót gì chăng? Ông liền đến xem thì không thấy gì trừ một đứa con nít 
mới sanh độ một năm, đang ngôi một mình. Ông Phạm chí nghĩ: “Ta 
đâu có thể nhẫn tâm thấy đứa nhỏ này chết trước mặt mình. Ta có nên 
mang đứa nhỏ này về chỗ mình để nuôi chăng? Ông liền bổng về chỗ 
mình ở mà nuôi. Đứa trẻ mỗi ngày mỗi lớn, được mười tuổi hơn. Lúc 
đó ông Phạm chí có chút việc muốn đi vào nhân gian, mới dặn đứa 
nhỏ: “Ta có chút việc, tạm đi khỏi ít hôm. Ngươi khéo giữ gìn ngọn lửa 
này chớ để tắt. Nếu lửa có tắt, thì hãy lấy hai thanh củi cọ lại với nhau 
mà lấy lửa đốt lên.` Dặn xong, Phạm chí ra đi. Sau khi ông đi, đứa nhỏ 
ham chơi, không chịu coi lửa cho thường, để lửa tắt. Đứa nhỏ hết chơi 
trở về thấy lửa đã tắt, áo não than thầm: “Ta làm hỏng rồi! Cha ta khi 
đi có dặn bảo ta phải trông coi ngọn lửa này đừng để tắt. Nay ta ham 
chơi, để cho lửa tắt. Phải làm gì đây? Nó liền thổi tro tìm lửa. Chẳng 
thấy lửa đâu. Lại lấy búa chẻ củi ra tìm, cũng chẳng thấy. Lại chặt củi 
thành khúc bỏ vào cối giã để tìm. Cũng chẳng thấy. Sau đó Phạm chí 
từ ngoài trở về, đến khu rừng mà ông trú ngụ, hỏi đứa nhỏ: “Trước khi 
đi ta đã đặn ngươi coi lửa. Lửa có tắt không?ˆ Đứa nhỏ đáp: “Vừa rồi 
con chạy ra ngoài chơi, không coi lửa thường, nên lửa đã tắt. Phạm 
chí lại hỏi: 'Người làm cách nào để lấy lửa lại? Đứa nhỏ đáp: 'Lửa 
phát ra từ củi. Con lấy búa bửa củi ra tìm mà chẳng thấy. Lại chặt nhỏ 
bỏ trong cối giã để tìm, cùng chẳng thấy.' Ông Phạm chí liền lấy 
hai thanh củi cọ nhau, bỗng phát ra lửa. Ông chất củi lên đốt và 
bảo đứa nhỏ: “Muốn tìm lửa phải làm đúng cách này. Không nên 
chẻ củi, giã nát củi ra mà tìm." 

“Này Bà-la-môn, ông cũng giống như thế. Chẳng có phương 
pháp nào đi lột da người chết ra mà tìm thần thức. Ông không thể dựa 
vào việc hiện trước mắt mà xem xét chúng sanh. 

“Này Bà-la-môn, có những vị Tỳ-kheo, từ đầu đêm đến cuối 
đêm không ngủ, tinh cần chuyên niệm đạo phẩm, lấy sức tam-muội 
mà tịnh tu thiên nhãn. Rồi bằng năng lực thiên nhấn mà quán thấy 
chúng sanh chết chỗ này sinh chỗ kia, chết chỗ kia sinh chỗ này, sống 
lâu hay chết yếu, nhan sắc tốt hay xấu, tùy hành vi mà thọ báo ở cảnh 
giới tốt hay xấu, đều thấy biết hết. Ông không nên vì lẽ con mắt thịt 
uế trược không nhìn thấy suốt chỗ thú hướng của chúng sanh mà vội 
cho là không có. 
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“Này Bà-la-môn, do đó có thể biết, tất phải có thế giới khác vậy.” 

Tệ-tú nói: 

“Tuy ngài dẫn dụ nói có thế giới khác, song theo chỗ tôi biết thì 
hẳn không có.” 

Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn có duyên cớ gì cho là không có thế giới khác?” 

“Có.” 

“Duyên cớ gì?” 

Bà-la-môn nói: 

“Ở phong ấp của tôi, có kẻ làm giặc cướp, bị rình bắt được, đem 
đến tôi và nói: “Người này làm giặc, xin ông trị nó.` Tôi liền sai tả hữu 
đem người ấy ra cân. Người hầu vâng mạng, đem nó đi cân. Tôi lại 
bảo người hầu: “Ngươi mang người này đi giết từ từ, êm thấm, không 
làm hao tổn lấy một chút da thịt. Người hầu vâng lệnh giết mà không 
để chút hao hụt. Tôi sai tẩ hữu đem xác người ấy cân lại. Nó lại nặng 
hơn trước. 

“Này Ca-diếp, thân người ấy khi sống, thân thức đang còn, nhan 
sắc tốt tươi, còn nói năng được mà đem cân thì nhẹ. Đến khi chết, thần 
thức đã mất, nhan sắc không còn tươi tốt, không nói năng được mà 
đem cân thì lại thấy nặng. Vì cớ đó nên tôi biết không có đời sau.” 

Ca-diếp nói: 

“Tôi nay hỏi ông. Tùy ý trả lời. 

“Ví như người cân sắt. Khi sắt còn nguội đem cân thì nặng. Sau 
đốt đỏ đem cân lại nhẹ. Tại sao khi sắt nóng, mềm, có màu đồ sáng 
mà nhẹ, khi sắt nguội, cứng, không màu đó sáng mà lại nặng?” 

Bà-la-môn nói: 

“Sắt nóng có màu đỏ và mềm, nên nhẹ; sắt nguội không màu đỏ 
mà cứng, nên nặng.” 

Ca-diếp nói: 

“Con người cũng thế. Khi sống có nhan sắc, mềm mại mà nhẹ. 
Khi chết không nhan sắc, cứng đơ mà nặng. Do đây mà biết tất có thế 
giới khác.” 

Tệ-tú nói: 

“Tuy ngài dẫn dụ nói có thế giới khác. Nhưng theo tôi biết thì 
không có thế giới khác.” 
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Ca-diếp hỏi: 

“Ông còn có duyên cớ gì mà cho là không có thế giới khác?” 

“Có. Nguyên tôi có người bà con mắc bệnh nặng. Tôi đến thăm, 
bảo người đỡ nằm nghiêng tay mặt. Người ấy liếc ngó, co duỗi, nói 
năng như thường. Tôi lại bảo đỡ nằm nghiêng tay trái, người ấy cũng 
còn liếc ngó, co duỗi, nói năng như thường. Rồi nó chết. Tôi lại bảo 
đỡ xác người ấy nằm nghiêng tay mặt, tay trái, lật sấp, lật ngửa, xem 
kỹ thì không thấy người ấy co duỗi, liếc ngó, nói năng chi cả. Do đó 
tôi biết chắc không có thế giới khác.” 

Ca-diếp nói: 

“Người trí nhờ thí dụ mà được rõ. Ta sẽ dẫn ví dụ cho ông rõ. 

“Xưa có một quốc độ không ai từng nghe tiếng tù và. Hôm nọ có 
người thổi tù và giỏi, đến nước đó, đi vào trong một thôn nọ, cầm 
tù và thổi ba tiếng rồi bỏ xuống đất. Khi ấy, trai gái trong thôn 
nghe tiếng lạ kinh động, rủ nhau đến hỏi: “Thứ tiếng gì mà trong trẻo 
hòa dịu như thế?” Người chủ chỉ vào tù và mà nói “Tiếng của cái đó.) 
Người trong thôn liễn lấy tay vỗ vào tù và, nói: “Ngươi kêu lên, ngươi 
kêu lên." Nhưng tù và bặt không kêu. Người chủ lại cầm tù và lên thổi 
thêm ba tiếng rồi bỏ xuống đất. Người trong thôn nói: “Cái thứ tiếng 
hay ho ta nghe khi nãy chẳng phải do sức tù và làm, mà cần có tay, 
có miệng, có hơi thổi, nó mới kêu.` Con người cũng thế. Phải có 
thọ mạng, có thần thức và hơi thở mới co duỗi, liếc ngó, nói năng 
được. Không thọ, không thức, không hơi thở thời không thể co duỗi, 
liếc ngó, nói năng được. ” 

Ca-diếp lại khuyên: 

“Ông nên từ bỏ cái ác tà kiến đó. Chớ giữ nó suốt đời, chỉ có 
thêm khổ não.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tôi không thể bỏ được. Vì sao? Tôi từ sinh ra đến giờ đã tụng 
đọc, luyện tập kiên cố. Đầu có bỏ được.” 

Ca-diếp nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi nay sẽ dẫn ví dụ 
thêm cho ông rõ. 

“Thuở xa xưa, có một quốc độ mà suốt biên cương nhân dân 
điều tàn. Trong nước có hai người, một anh trí và một anh ngu, bảo 
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nhau: “Tôi là bạn anh. Chúng ta hãy cùng nhau ra ngoài thành bứt lúa 
mọc hoang? về làm của. Rồi họ cùng đi. Khi đến một xóm hoang, thấy 
có cây gai mọc đầy đất, người trí bảo người ngu chung nhau lấy đem 
về, mỗi người mỗi gánh. Sau đi ngang xóm trước, họ thấy có đám chỉ 
gai. Người trí nói: “Chỉ gai này đã làm thành, nhỏ và mịn, đáng lấy 
hơn.` Người kia nói: “Tôi đã lấy cây gai bó buộc chặt chẽ rồi, không 
thể bỏ được.` Người trí một mình lấy một gánh nặng chỉ gai đem về. 
Họ cùng nhau đi, bỗng lại gặp có đám vải gai. Người trí nói: “Vải gai 
này đã làm thành, nhẹ và mịn đáng lấy hơn.* Người kia nói: “Tôi đã 
lấy cây gai đó buộc chặt chẽ rồi, nay không bỏ được." Người trí liền 
bổ gánh chỉ gai mà lấy vải gai làm một gánh nặng. Họ lại cùng nhau 
đi tới. Bỗng lại gặp đống bông gòn'". Người trí nói: “Bông gòn có giá, 
nhẹ và mịn, đáng lấy hơn.` Người kia nói: “Tôi đã lấy cây gai, bó 
buộc chắc chắn, gánh đi đã xa đường rồi nay không bỏ được.` Người 
trí một mình bỏ vải gai mà lấy bông gòn gánh đi. Lần lữa họ gặp chỉ 
bông, gặp vải bông; rồi gặp đồng trắng, rồi gặp bạc, gặp vàng. Người 
trí nói: 'Nếu không vàng ta hãy lấy bạc, không bạc ta hãy lấy đồng, 
hay ta hãy lấy chỉ gai, nếu không chỉ gai ta mới lấy cây gai, nhưng nay 
tại thôn này có nhiều vàng, là thứ quý hơn các bảo vật khác, ngươi 
nên bỏ cây gai, ta sẽ bỏ bạc để chung nhau lấy vàng, mỗi người gánh 
lấy gánh nặng đem về.` Nhưng người kia nói: “Tôi đã lấy cây gai bó 
buộc chắc chắn gánh đi đã xa, nay không thể bỏ được. Ngươi muốn 
lấy vàng thì lấy, tùy ý.` Người trí liền bỏ bạc mà lấy vàng, gánh một 
gánh nặng đem về. Đến nhà, bà con người trí vừa thấy bóng anh ta 
gánh nhiều vàng thì hoan hỷ nghinh đón. Người trí thấy được bà con 
nghỉnh đón lại càng vui mừng hơn. Người ngu gánh cây gai về, bà con 
trông thấy không chút vui mừng, không thèm nghĩnh đón. Người ngu 
gánh gai cũng càng thêm buồn và hổ thẹn. 

“Này Bà-la-môn, ông nên rời bỏ cái xu hướng ác tà kiến ấy đi, 
chớ để suốt đời chuốc thêm khổ não. Như người gánh cây gai, cứ chấp 
chặt ý ngu, không chịu lấy vàng, lại cứ gánh gai đem về, luống chịu 
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lao nhọc, bà con không vui, suốt đời nghèo cùng, tự mang thêm khổ 
SỞ.” 

Bà-la-môn đáp: 

“Tôi không bao giờ bỏ kiến thức sẵn có của tôi được. Vì sao? Vì 
tôi nhờ thứ kiến thức đó mà dạy vẽ cho nhiều người, đem lại nhiều ích 
lợi, vua chúa tứ phương đều nghe danh tôi, đều biết rõ tôi là nhà học 
giả chủ trương đoạn diệt cả rồi.” 

Ca-diếp lại nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi nay sẽ dẫn ví dụ 
thêm cho ông rõ. 

“Thuở xa xưa, có một quốc độ mà suốt biên cương nhân dân đều 
điêu tàn. Lúc đó có một đoàn buôn gồm một ngàn cỗ xe đi ngang qua 
nước đó. Vì không đủ nước, thóc, củi và có, thương chủ bèn nghĩ: “Bọn 
ta đông người, không thể tự lo đủ nước, thóc, củi và cỏ. Nay ta hãy 
chia đoàn thành hai bộ phận.` Một bộ phận lên đường trước. Người 
dẫn đạo của toán đi đầu gặp một người thân thể to lớn, mắt đỏ, mặt 
đen, mình mẩy dính đầy bùn. Trông thấy người ấy từ xa đi lại, người 
dẫn đầu toán bèn hỏi: “Ông từ đâu lại?' Đáp: “Tôi từ xóm phía trước 
lại" Lại hỏi: 'Chỗ đó có nhiều nước, thóc, củi và cỏ không?) Đáp: 
“Chỗ ấy có rất nhiều nước, thóc, củi và cỏ, không thiếu. Tôi giữa 
đường gặp mưa lớn. Chỗ ấy nước nhiều mà củi, cổ cũng nhiều.` Lại bảo 
thương chủ: “Trên xe các ông, nếu có thóc và cỏ, có thể bỏ hết đi. Đằng 
kia dư dã, không cần chở nặng xe.` Rồi thương chủ ấy nói với các thương 
nhân rằng: “Tôi có gặp một người thân thể to lớn, mắt đổ mặt đen, xoa 
bùn khắp mình, từ đàng xa đi lại, tôi hỏi: “Ông từ đâu lại?' Thì người đó 
trả lời: “Từ thôn đàng trước kia lại. Tôi hỏi: 'Ở thôn đó có nước gạo củi 
cỏ nhiều không?ˆ Người đó trả lời: “Thôn ấy giàu có, nước gạo củi cỏ 
không thiếu.` Lại bảo tôi: “Tôi vừa đi giữa đường thì gặp trời mưa lớn. 
Chỗ này có nhiều nước; và củi cổ cũng nhiều.` Rồi ông ta lại bảo tôi: 
“Nếu trên xe bọn người có chở thóc cỏ gì thì nên bỏ xuống hết. Thôn kia 
giàu có, không cần chở xe nặng làm chi.` Vậy các bạn nên bỏ thóc cỏ 
đi cho nhẹ xe.` Rồi như lời ấy, cả toán bỏ hết thóc cỏ xuống để cho xe 
nhẹ đi mau tới. Đi như thế một ngày, chẳng thấy cổ nước đâu. Đi hai 
ngày, ba ngày cho đến bẩy ngày cũng không thấy đâu. Bọn người 
buôn phải khốn cùng nơi đầm vắng và bị ác quỷ bắt ăn thịt hết. 
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“Toán thứ hai tiếp tục lên đường. Người chủ buôn đi đầu, lại gặp 
một người to lớn mắt đỏ, mặt đen, mình mẩy dính đầy bùn. Trông thấy 
người ấy từ xa đi lại, người dẫn đầu hỏi: 'Ông từ đâu lại?' Người kia 
đáp: “Tôi từ xóm trước lại.` Lại hỏi: 'Chỗ đó có nhiều nước, thóc, củi 
và cỏ không?ˆ Đáp: 'Chỗ ấy có rất nhiều.` Rồi lại bảo thương chủ: 
“Tôi ở giữa đường gặp cơn mưa lớn. Chỗ ấy nước nhiều, cũng có nhiều 
củi, cỏ.` Lại bảo thương chủ: “Trên xe các ông, nếu có thóc, cỏ thì có 
thể bỏ đi. Đằng kia dư dả; không cần chở nặng xe làm gì.` Khi ấy, 
thương chủ trở lại nói với mọi người: “Ta vừa đến phía trước, gặp một 
người; y nói với ta rằng: “Trên xe các ông, nếu có thóc cỏ thì có thể 
vứt bỏ hết đi. Đằng kia dư dã, không cần chở nặng xe.` Rồi thương 
chủ dặn: “Thóc, cỏ; các ngươi hãy cẩn thận chớ vất bỏ đi. Bao giờ 
được có cái mới rồi hãy bỏ. Vì sao? Cái mới, cái cũ nối tiếp luôn mới 
mong qua khỏi bãi hoang.` Cả đoàn buôn cứ chở xe nặng mà đi. Đi 
được một ngày, chẳng thấy cỏ nước đâu. Đi hai ngày, ba ngày đến bảy 
ngày cũng chẳng thấy đâu, chỉ thấy xương cốt ngốn ngang của toán 
người đi trước bị quỷ bắt ăn thịt để lại. 

“Này Bà-la-môn, người mặt đỏ mặt đen kia chính là quỷ La-sát. 
Những người nghe theo lời nó, suốt đời chịu khổ, chẳng khác toán buôn 
đầu vì vô trí nghe theo người dẫn đường mà phải thiệt mạng. Những Sa- 
môn, Bà-la-môn tinh tấn, trí tuệ, họ có dạy øì, ai nghe theo thời suốt đời 
được an ổn như toán buôn sau, nhờ có trí nên khỏi bị tai nạn. 

“Này Bà-la-môn, ông hãy bỏ thứ ác kiến đó đi, chớ để suốt đời 
chỉ chuốc thêm khổ não.” 

Bà-la-môn nói: 

“Tôi không thể nào bỏ kiến thức đó được. Nếu có ai đến can tôi 
lắm, thì chỉ làm tôi phát giận chớ tôi quyết không bao giờ bỏ.” 

Ca-diếp tiếp: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà được rõ. Tôi sẽ dẫn ví dụ cho ông. 

“Thuở xưa, có một quốc độ mà suốt biên cương nhân dân đều 
điêu tàn. Lúc đó có một người thích nuôi heo. Nhân anh ta đi đến một 
thôn vắng, thấy có nhiều phân khô, mới nghĩ thầm: “Chỗ này nhiều 
phân, mà heo ta ở nhà đang đói. Ta nên lấy cỏ gói phân này đội trên 
đầu đem về.' Rồi anh ta liên lấy cỏ gói phân đội đi. Bất ngờ giữa 
đường gặp cơn mưa lớn, nước phân chảy xuống thấu gót chân. Mọi 
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người thấy vậy chê anh ta điên cuồng: 'Đồ phân dơ ấy, giả sử trời tạnh 
còn không nên đội thay, huống giữa lúc trời mưa lại đội mà đi.` Anh ta 
nổi giận mắng lại: 'Các ngươi là đổ ngu, không biết heo ta ở nhà đang 
đói. Nếu các ngươi biết, chắc không nói ta ngu.) 

“Này Tệ-tú! Ngươi nên bỏ thứ ác kiến đó đi, chớ giữ chặt sự ngu 
mê mà suốt đời chịu khổ. Như người ngu kia đã đội phân mà đi, bị kẻ 
khác chê trách, can ngăn, lại trở mắng người ta vô trí! 

Bà-la-môn nói với Ca-diếp: 

“Các ngài nếu bảo làm lành được lên trời, chết hơn sống, sao 
các ngài không lấy dao tự vẫn hoặc uống thuốc độc chết đi, hoặc trói 
tay chân rồi gieo mình từ trên bờ cao? Nhưng nay thảy đều tham sống, 
không ai tự sát cả. Như thể đủ biết chết không hơn sống! 

Ca-diếp nói: 

“Những kẻ có trí nhờ thí dụ mà mau rõ. Tôi nay sẽ dẫn ví dụ 
thêm cho ông rõ. 

“Xưa ở thôn Tư-bà-hê này có một người Phạm chí, kỳ cựu 
trưởng lão, tuổi đã một trăm hai mươi, có hai người vợ, một người có 
con trước, còn một người mới có thai. Phạm chí ấy không bao lâu thì 
chết. Con người mẹ lớn nói với người mẹ nhỏ rằng: “Bao nhiêu gia tài 
này đều về tôi cả, bà không có phần'. Người mẹ nhỏ nói: “Hãy chờ ít 
lâu để tôi sinh. Nếu là con trai thì nó phải có một phần gia tài. Nếu là 
con gái, cậu cưới nó'' thì sẽ có tiễn”. Nhưng con của người vợ lớn cứ 
nằn nì ba lần đòi chia gia tài cho được, người vợ nhỏ vẫn trả lời như 
trước. Con của người vợ lớn bức ép mãi. Người vợ nhỏ bèn lấy dao tự 
mổ bụng mình để coi cho biết con trai hay con gái. 

“Này Bà-la-môn, người mẹ này tự sát, lại hại luôn đứa con trong 
bào thai. Bà-la-môn các ngươi cũng như thế, đã tự giết mình còn muốn 
giết kẻ khác. Nếu các Sa-môn, Bà-la-môn tinh cần tu thiện, đầy đủ giới 
đức mà sống lâu ở đời thì đem lại nhiều ích lợi, an lạc cho nhân thiên. 











Hán: nhữ tự giá thú 3  ## 5š, ý nghĩa hơi mơ hồ. Tham chiếu Pãli, sđd.: Deva 
Dig ii. 10 tr.256: sace kumarako bhavissati tassa pi ekadeso bhavissati; sace 
kumärikä bhaviassati sä pi te opabhoggäa bhavissati, Trường II, tr.235: “nếu sanh 
con gái, thời nó sẽ hầu hạ con”. No.25 (71): “nếu là con gái, tất cả tài sản 
thuộc về ngươi”. 


11. 














210 TRƯỜNG A-HÀM 





“Nay tôi sẽ dẫn một ví dụ cuối cùng để cho ngươi rõ tai hại 
của ác kiến. 

“Xưa ở thôn Tư-bà-hê này có hai tay nghể" giỏi luyện trò chơi 
bi°. Một hôm họ đấu nghề với nhau, một người hơn cuộc. Người thua 
nói với người hơn rằng: “Thôi ngày nay nghỉ để ngày mai đấu lại." 
Người thua trở về nhà lấy mấy hòn bi để chơi đem tẩm thuốc độc, phơi 
khô, ngày mai đem tới chỗ người hơn đòi đấu nghề lại. Trước khi cùng 
chơi, người thua lấy một hòn bi đã tẩm thuốc độc trao cho người hơn, 
người hơn lấy nuốt. Người thua trao nữa, người hơn nuốt nữa, bị chất 
độc chạy, làm toàn thân run rẩy. Bấy giờ người thua bèn mắng bằng 
một bài kệ ': 

Ta bôi thuốc vào bị, 
Ngươi nuốt mà không hay. 
Tiểu kỹ ', hãy nuốt đi, 

Về sau khắc tự biết. 

“Này Bà-la-môn! Ngươi nên mau mau xả bỏ ác kiến đó đi, chớ 
để mê muội mãi càng thêm khổ sở, như anh chàng làm trò kia nuốt 
độc vào mình mà không biết! 

Bấy giờ Bà-la-môn bạch Ca-diếp rằng: 

“Tôn giả mới nói về dụ mặt trăng, tôi đã hiểu rồi. Tôi sở dĩ 
nhiều phen không chịu, vì tôi muốn thấy chỗ trí tuệ biện tài của ngài 
để thêm chắc lòng tin. Nay tôi xin tín thọ quy y Ca-diếp.” 

Ca-diếp đáp: 

“Ông chớ quy y ta, mà nên quy y nơi Đấng Vô Thượng Tôn như 
ta đã quy y.” 


!“ Hán: kỹ nhân {# (NM: ‡¿) A.. Có thể kỹ ở đây được hiểu là kỹ xảo, do đó, kỹ 
nhân: tay cờ bạc gian; D.23, sđd.: dve akkhadhutta akkhehi dibbimsu; hay tay cờ 
bạc chơi xúc xắc. 

'3:. Hán: lộng hoàn z7 2\. Xem cht.12; No.26 (71): đổ bính l# 8í: đánh bạc ăn bánh? 

- Đoạn kinh này ý không được rõ. No.26 (71): một người lén lấy bánh ăn. 
Người kia bèn tẩm thuốc độc vào bánh. D.23, sđd.: Deva Dig ii 10: một người 
thua, mỗi lần thua thì lén ngậm con xúc xắc. Người thắng bèn tẩm thuộc 
độc vào con xúc xắc (2). 

-_ Tiểu kỹ, xem cht. 12. 
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Tệ -tú hỏi: 

“Không hiểu Đấng Vô Thượng Tôn mà ngài đã quy y nay ở đâu?” 

Ca-diếp đáp: 

“Đức Thế Tôn thầy tôi đã diệt độ chưa bao lâu'9. ” 

Tệ-tú nói: 

“Nếu Thế Tôn còn, dù xa gần tôi cũng tìm đến để tự thân nhìn 
thấy, quy y lễ bái. Nay nghe Ca-diếp nói Như Lai đã diệt độ, vậy tôi 
xin quy y Đức Như Lai diệt độ, quy y Phật pháp và chúng Tăng. Xin 
Ca-diếp cho tôi được làm Ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp; từ nay về 
sau, tôi thể trọn đời không giết, không trộm, không tà dâm, không nói 
dối, không uống rượu. Nay tôi sẽ đại bố thí cho tất cả.” 

Ca-diếp nói: 

“Nếu ông giết mổ chúng sanh, đánh đập tôi tớ để mở hội, đó 
không phải ngươi làm phước thanh tịnh. Ví như trên chỗ đất cạn, sạn 
sổi, gai mọc nhiều, đem gieo giống vào tất không gặt được gì. Nếu 
ông giết mổ chúng sanh, đánh đập tôi tớ để mở hội bố thí cho chúng tà 
kiến, đó không phải là phước thanh tịnh. Nếu ông mở hội đại thí mà 
không sát hại chúng sanh, không dùng roi gậy đánh đập tôi tớ, đem 
lòng hoan hỷ mở hội để thí cho hạng người thanh tịnh thì ngươi sẽ thâu 
được phước lớn. Ví như chỗ ruộng tốt, đúng mùa đem gieo giống tất 
được gặt nhiều.” 

“Này Ca-diếp, từ nay về sau tôi sẽ luôn luôn tịnh thí cho chúng 
Tăng, không để gián đoạn. 

Lúc đó có một Phạm chí trẻ tên là Ma-đầu, đứng sau lưng Tệ-tú. 
Tệ-tú quay lại bảo: 

“Nay ta muốn mở hội đại thí tất cả, ngươi hãy thay ta sắp đặt và 
phân xử.” 

Phạm chí trẻ vâng lời Tệ-tú sắp đặt và phân xử. Khi sắp đặt 
xong, cất tiếng nói rằng: 

“Nguyện cho ông Tệ-tú đời nay, đời sau chẳng được phúc báo 
gì cả.” 

Tệ-tú nghe được, kêu Phạm chí trẻ đến hỏi: 
“Ngươi có nói như thế chăng?” 


'5-. Các bản tương đương không có chỉ tiết này. 
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Phạm chí trẻ đáp: 

“Đúng như vậy. Tôi thật có nói như vậy. Bởi vì các thức ăn thô 
kém như vây nay ngài bày dọn để thí chúng Tăng, nếu thử đem cho 
ngài, ngài còn không thèm sờ tay tới huống là lấy ăn. Những thứ được 
dọn bày hiện tại không thể vui mắt đẹp lòng làm sao đời sau có được 
quả báo thanh tịnh. Ngài bố thí y phục cho chúng Tăng mà thí toàn vải 
gai, nếu thử đem nó cho ngài, ngài còn không lấy chân sờ tới huống 
hồ lấy mặc. Những thứ được dọn bày hiện tại không thể vui mắt đẹp 
lòng làm sao đời sau có được quả báo thanh tịnh.” 

Khi ấy Bà-la-môn lại bảo Phạm chí: 

“Từ nay về sau ngươi hãy lấy thứ vật ta ăn, thứ áo ta mặc mà bố 
thí chúng Tăng. Phạm chí trẻ vâng lời làm theo lấy thứ vật mà vua ăn, 
thứ áo vua mặc mà bố thí chúng Tăng. 

Bà-la-môn khi thiết tịnh thí này, thân hoại mạng chung sinh lên 
một cõi trời hạ liệt. Phạm chí trẻ trông nom mở hội thì sau khi chết lại 
được sinh lên cõi trời Đao-]ợI. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Tệ-tú, Phạm chí trẻ và chúng Bà-la-môn, 
Cư sĩ trong thôn Tư-bà-hê, sau khi nghe những điều Đồng nữ Ca-diếp 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 


"Í 


8. KINH TÁN-ĐÀ-NA!' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại động cây Thất diệp”, núi Tỳ-ha-la, thành La- 
duyệt-kỳ cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi 
người. 

Lúc đó, ở thành Vương xá có một cư sĩ tên Tán-đà-na”, tính ưa đi 
dạo, cứ ngày ngày ông ra khỏi thành, đến chỗ Đức Thế Tôn. Một hôm, 
ông xem bóng mặt trời rồi thầm nghĩ: “Giờ này chưa phải lúc đến bái yết 
Phật. Giờ này Phật còn nhập định tại tịnh thất và các Tỳ-kheo cũng đang 
thiển tịnh. Ta hãy đi đến rừng của nữ Phạm chí Ô-tạm-bà-ly*, chờ đúng 
giờ sẽ đến Phật để lễ bái và gặp các Tỳ-kheo cung kính thăm viếng”. 

Trong rừng của nữ Phạm chí lúc đó có Phạm chí tên Ni-câu-đà” 





Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm, quyển 8, “Đệ nhị phần Tán-đà-na kinh Đệ 
tứ”. Đại I, tr.47a-49b. Tham chiếu, Phật Thuyết Ni-câu-đà Phạm Chí kinh, Tống 
Thi Hộ dịch, No.11 Đại I, tr.222; Trung A-hàm, kinh số 104 “Ưu-đàm-bà-la kinh”, 
No.26 (104) Đại I, tr.591. Tương đương Pali, D.25, Deva Dịig ii, 2 Udumbarika- 
sihanada-suttanta; Trường II, tr.319 “kinh Ưu-đàm-bà-la Sư Tử Hống”. 

? La-duyệt-kỳ Tỳ-ha-la sơn Thất diệp thọ khốt #š Bã ft HỊt šnƒ ## tÍI + #š fð{ #š, hang 
cây bảy lá, trong núi Tỳ-ha-la (Pali: Vebhara), thành La-duyệt-kỳ (Rajagaha); 
nơi kết tập kinh điển lần thứ nhất. No. 11, Phật tại Ca-lan-đà, Trúc lâm tỉnh xá 
3U lấj BÈ TT ‡£ Mỹ @; No.26 (104) cũng vậy; Pali: sđd.: Rajagahe viharati 
Gijjhakiũte pabbate, trú ở Vương xá, trong núi Gijjhakũta. 

Tán-đà-na jz ƒE #ll§: No.11: trưởng giả tên Hòa Hợp #ii ê: No.26 (104): cư sĩ tên 
Thật Ý ?# #ï; Pali: Sandhana. 

Ô-tạm-bà-ly Phạm chí nữ lâm /§ #ƒ 3 #l ## „: 2“ #‡; No.11 Ưu-đàm-bà-la lâm dị 
học viên {§ 3 ££ # # [; Pali: Udumbarika-paribbajakaramo; khu vườn 
của vương phi (devĩ) Udumbarika dành cho các du sĩ. 

”-. Phạm chí Ni-câu-đà #* zE ƒE {E È; No.11: một người dị học tên Vô Nhuế 14 ## #r šE: 
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cùng năm trăm đệ tử đang tụ tập một chỗ, lớn tiếng bàn luận, suốt 
ngày chỉ nói những điều phù phiếm, chướng đạo. Hoặc luận bàn quốc 
sự. Hoặc bàn việc đao binh chiến tranh. Hoặc bàn việc quốc gia hòa 
nghĩa. Hoặc bàn việc đại thần, việc thứ dân. Hoặc bàn chuyện xe 
ngựa, công viên, rừng. Hoặc bàn chuyện chiếu giường, y phục, ăn 
uống, phụ nữ. Hoặc bàn việc núi biển, rùa trạnh. Nghĩa là họ chỉ bàn 
những điều chướng ngại đạo như thế mà hết ngày. 

Khi Phạm chí kia vừa xa thấy bóng cư sĩ Tán-đà-na đi lại liền 
ra lệnh: 

“Chúng ngươi hãy tĩnh lặng. Vì sao vậy? Vì có đệ tử của Sa-môn 
Cù-đàm đang từ ngoài đến. Trong hàng đệ tử bạch y5 của Sa-môn Cù- 
đàm, ông đó vào hạng trưởng thượng. Ông ấy chắc đi đến đây. Các 
ngươi hãy im lặng ”. 

Các Phạm chí đều im lặng. Cư sĩ Tán-đà-na đi đến chỗ Phạm 
chí, chào hỏi xong ngồi một bên và nói với Phạm chí: 

“Thầy tôi, Đức Thế Tôn, thường ưa nhàn tĩnh, chẳng ưa huyên 
náo. Không như các ông và đệ tử các ông ưa ở giữa đám đông cao 
tiếng luận đàm. Nhưng chỉ toàn những lời chướng đạo, vô ích.” 

Phạm chí nói lại: 

“Sa-môn Cù-đàm có từng cùng mọi người đàm luận không? Mọi 
người làm sao biết được Sa-môn có đại trí tuệ? Thầy ngươi thường ưa 
ở chỗ biên địa. Cũng như con trâu đưi ăn cỏ, chỉ hài lòng với chỗ mà 
nó thấy. Thầy ngươi là Cù-đàm cũng thế. Cứ ham điều độc kiến riêng 
nên mới ưa chỗ không người. Nếu thầy ngươi lại đây, chúng ta sẽ kêu 
là trâu đui. Sa-môn Cù-đàm thường xưng là bậc đại trí tuệ, nhưng ta 
chỉ cần một câu là đủ làm cho cùng bí mà phải im lặng. Ví như con 
rùa thu hết mình vào vỏ cho thế là yên ổn rồi. Nhưng ta chỉ cần một 
mũi tên là làm cho không chỗ tránh.” 

Lúc đó, Đức Thế Tôn đang ở tại tịnh thất, bằng thiên nhĩ, nghe 
câu chuyện giữa Phạm chí và cư sĩ như thế, liền ra khỏi động Thất 
diệp, đi đến rừng nữ Phạm chí Ô-tạm-bà-ly. 





Pali: Nigrodho pabbajako, du sĩ Nigrodha. 
Bạch y đệ tử É#¡ % 3 Z, đệ tử aùo traéng, chỉ người tại gia; Pali: sãvaka gihi 
odata-vasana. 


6, 
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Khi Phạm chí vừa từ xa thấy Phật đi lại, bảo các đệ tử: 

“Các ngươi im lặng. Sa-môn Cù-đàm đang muốn đến đây. Các 
ngươi chớ đứng dậy nghĩnh đón, cung kính lễ bái, cũng đừng mời ngồi. 
Chỉ riêng một chỗ cho ông ta ngồi thôi. Khi y ngồi xong các ngươi hãy 
hỏi: “Sa-môn Cù-đàm, từ trước đến nay ông dạy bảo đệ tử những pháp 
gì để họ được an Ổn, tịch định, tịnh tu phạm hạnh.” 

Bấy giờ, Thế Tôn vừa đi đến khu vườn, Phạm chí bất giác đứng 
dậy, nghinh đón Thế Tôn và nói rằng: 

“Xin mời đến đây, Cù-đàm. Xin mời đến đây, Sa-môn. Từ lâu 
không được gặp, nay có việc gì Ngài đến đây? Xin mời ngồi tạm ở 
đàng trước. ” 

Khi ấy, Đức Thế Tôn ngồi xuống, vui vẻ mỉm cười và thầm nghĩ: 
“Các người ngu này không tự chủ được. Trước đã đặt lệnh ước với 
nhau mà rốt cuộc không giữ toàn." Sở đĩ vậy, là vì thần lực của Phật 
khiến ác tâm của chúng tự nhiên tiêu tan. 

Cư sĩ Tán-đà-na đẳnh lễ chân Phật rồi ngồi một bên. 

Phạm chí Ni-câu-đà chào hỏi Phật xong cũng ngôi một bên và 
bạch Phật: 

“Sa-môn Cù-đàm từ trước đến nay dạy bảo hàng đệ tử những 
pháp gì khiến họ được tịch định an vui, tịnh tu phạm hạnh?” 

Phật nói: 

“Hãy thôi Phạm chí. Pháp Ta sâu rộng. Những điều mà từ trước 
đến nay Ta dạy các đệ tử được an vui, tịnh tu phạm hạnh, không phải 
là những điều mà ông có thể theo kịp.” 

Rồi Phật lại nói với Phạm chí: 

“Dấu đến cả đạo pháp mà thầy của ông và các đệ tử của ông tu 
hành, tịnh hay bất tịnh”, Ta cũng nói được cả.” 

Lúc đó năm trăm đệ tử Phạm chí này đều cất tiếng bảo nhau: 
“Sa-môn Cù-đàm có oai thế lớn, có thần lực lớn thật. Người ta hỏi 
nghĩa lý mình, mình lại giảng trở lại nghĩa lý của người ta!” Phạm chí 
bạch Phật: 





” Tham chiếu Päli D.25 (Deva Dịig. ii, tr.32): katham... tapojiguccha paripunna hoi, 


katham aparipunnä? Như thế nào là sự khổ hạnh gớm ghiếc hoàn hảo và không 
hoàn hảo? 
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“Lành thay Cù-đàm! Xin Ngài phân biệt cho. ” 


Phật bảo Phạm chí: 

“Này Phạm chí, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Ta sẽ nói.” 
Phạm chí đáp: 

“Rất vui lòng được nghe. ” 

Phật nói: 


“Những điều sở hành của ông toàn là thấp hèn. Như việc, cởi bỏ 
y phục để trần truôngŠ, hoặc lấy tay che?, hoặc không nhận đồ ăn đựng 
trong cái ghè'", không nhận đồ ăn đựng trong chậu, không nhận đồ ăn 
giữa hai bức vách", không nhận đồ ăn giữa hai người, không nhận đồ 
ăn giữa hai con dao'?, không nhận đồ ăn giữa hai cái chậu”, không 
nhận đồ ăn từ gia đình đang ăn chung'', không nhận đồ ăn từ nhà có 
thai, không nhận đổ ăn từ nhà được thấy có chó đứng trước cửa, 
không nhận đồ ăn từ nhà có nhiều ruồi, không nhận lời mời ăn, 
không nhận đồ ăn từ người nói đã có biết từ trước, không ăn cá, 
không ăn thịt, không uống rượu, không ăn với hai chén bát, một bữa 
ăn, một lần nuốt cho đến bảy lần nuốt thì thôi", nhận thức ăn được 











Ly phục lõa hình ÿ## Jlš ## J2; Pãli: tapassT acelako hoti: người tu khổ hạnh trần truồng. 

?” No. 26 (104): hoặc dĩ thủ vi y #š }J =£ 3š ®%, lấy tay làm y phục. Paãli, D. 25, sđd.: 
tr.32: hatthapalekhano, người tu theo hạnh liếm tay. Có lẽ bản Hán đọc từ 
hatthaparicchana. 

- Bất thọ giang thực  Z# 1# ®; Pali, sđd.: na kumbhi-mukhã patiganhãti, không 
nhận (thức ăn) từ miệng vò. 

-_ Hán: lưỡng bích trung gian jjj Eš rÐ [šj; Pali, sđd.: elakam-antaram, giữa khung cửa. 

- Haùn: lưỡng đao trung gian lji 7J rF lñj; Pali, sđd.: daòdam-antaram: giữa hai cây 
gậy. 

- Hán: lưỡng vu trung gian; Pali: musalam-antaram, giữa hai cái chày. (Trường II, 
sót chỉ tiết này). 

- Hán: cọng thực gia ‡‡ â 2: Pali, sđd.: dvinnam bhuñjamananam: từ hai người 









































đang ăn. 

-_ Nhất xan nhất yết nãi chí thất yết — #§ — I 7 + II. No. 26 (104): hoặc đạm 
nhất khẩu dĩ nhất khẩu vi túc.. nãi chí thất khấu dĩ thất khẩu vi túc s§ ý — [1 PJ 
— LI  “ --: J7 # + LI + LI 3; , “hoặc nhai một miếng và một miếng là 
đủ.. bảy miếng là đủ.” Trường II, tr.326: “chỉ nhận ăn tại một nhà hay chỉ nhận 
ăn một miếng, chỉ nhận ăn tại bảy nhà hay chỉ nhận ăn bảy miếng”. 






















































































KINH TÁN-ĐÀ-NA 217 





thêm'°, không quá bảy lần thêm, hoặc mỗi ngày ăn một bữa, hoặc hai 
ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bẩy ngày ăn một bữa, 
hoặc chỉ ăn rau", hoặc chỉ ăn cỏ lúa', hoặc chỉ uống nước cơm, hoặc 
chỉ ăn mè, hoặc ăn gạo lứt, hoặc ăn phân bò, hoặc ăn phân nai, hoặc 
ăn rễ, nhánh lá, trái, hột cây, hoặc ăn trái cây tự rụng, hoặc choàng 
áo, hoặc mặc áo cổ cú”, hoặc mặc vỏ cây, hoặc lấy cỏ quấn mình, 
hoặc mặc da nai, hoặc để đầu tóc”, hoặc mang tấm lông bện, hoặc 
mặc áo vất ở gò mả, hoặc thường đưa tay lên, hoặc không ngồi giường 
chiếu, hoặc thường ngồi chồm hổm, hoặc cạo tóc chừa râu, hoặc nằm 
trên chông gai, hoặc nằm trên dưa quả, hoặc lõa hình nằm trên phân 
bò, hoặc một ngày tắm ba lần, hoặc một đêm tắm ba lần. Tóm lại là 
lấy vô số chuyện khổ cực hành hạ xác thân. Ni-câu-đà, ý ngươi nghĩ 
sao? Tu những hạnh như thế, đáng gọi là thanh tịnh pháp chăng?!?” 

NÑi-câu-đà đáp: 

“Pháp đó là tịnh”, chớ chẳng phải bất tịnh.” 

Phật nói: 

“Ngươi bảo là tịnh, Ta sẽ từ trong cái tịnh của ông đó chỉ ra điều 
cấu uế” cho ông xem.” 

Ni-câu-đà nói: “Hay lắm, Cù-đàm! Ngài cứ nói, tôi xin nghe”. 

Phật nói: 

“Những người kia trong khi tu khổ hạnh mà tâm thường tính nghĩ 





- Hán: thọ nhân ích thực Z# A 3£ 8. 

Trong bản: hoặc phục thực quả z {8 Ââ ‡§ “chỉ ăn trái cây”; TNM: thực thái & *, 

“ăn rau”; No.26 (104): hoặc thực thái nhứ zÈ £& *# ii 

Thực dữu & #Z; Khang hy: loại cỗ có thân như cây lúa; No.26 (104): thực bại tử 

® i 7, ăn hạt lúa'. 

S9 P] (NM: phi) sa y 3# đG#) ÿE %; Khang hy: sa, một loại cỏ, tức hương phụ tử. 

- Lưu đầu phát §7 Z8 8£: không hề hớit tóc; TNM: lộ đầu phát: để trần đầu tóc; Päli, 
sđd.: kesamassu-locako: người theo hạnh nhổ râu toùc. Trường II, 327: .. sống 
nhờ râu tóc (?). 

?°: Tham chiếu Päli, sđd.: tr33: evam sante tapojigucchã paripunnä vã 
aparipunnnãa vã: những sự khổ hạnh ghê tởm ấy là hoàn hảo hay không 
hoàn hảo? 

?-. Hán: tịnh Š; 

Hán: cấu uế 



































Päli, sđd.: paripunnam, hoàn hảo. 
1E #, Pãli, sđd.: upakkilesa, ô trược, ô nhiễm, dơ dáy. 





, 


23. 
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rằng: “Ta làm như thế này sẽ được mọi người cúng dường, cung kính, 
lễ bái.` Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia khi được cúng dường rồi 
thì say đắm giữ chặt, ưa luyến không rời, không biết xa lìa, không biết 
cách thoát ra. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà vừa trông thấy 
bóng ai đi đến, thì cùng nhau ngồi thiển. Khi không ai thì mặc ý nằm 
ngồi. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà nếu nghe chánh nghĩa 
người khác, không chịu nhìn nhận. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh 
kia nếu mà có ai hỏi ngay, tiếc lẫn không chịu đáp. Thế là cấu uế. 
Người tu khổ hạnh kia mà hễ thấy người nào cúng dường Sa-môn, Bà- 
la-môn thì la rầy, ngăn cẩn. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia nếu 
thấy Sa-môn, Bà-la-môn ăn vật có thể sinh sản nữa”' liền đến chê 
trách. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia có thức ăn bất tịnh, không 
chịu cho người khác mà tham ăn một mình, không thấy lỗi lầm của 
mình, không biết con đường xuất ly. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh 
kia tự khen mình hay, chê bai người khác. Thế là cấu uế. Người tu khổ 
hạnh kia mà giết, trộm, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, nói thêu 
dệt, tham lam, tật đố, tà kiến điên đảo. Thế là cấu uế. Người tu khổ 
hạnh kia mà lười biếng, lãng quên”, không tập thiển, không có trí tuệ, 
chẳng khác nào cầm thú. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh kia mà 
cống cao, kiêu mạn, mạn, tăng thượng mạn”. Thế là cấu uế. Người tu 
khổ hạnh kia mà không có tín nghĩa, lại không báo đáp, không trì tịnh 
giới, không hay tinh cần chịu nghe người khuyên răn, thường kết bạn 
xấu làm điều xấu ác không thôi. Thế là cấu uế. Người tu khổ hạnh 
kia mà ôm nhiều sân hận, ưa làm xảo quyệt, cậy mình hiểu biết, 
tìm tòi hay dở của người, thường chấp tà kiến, biên kiến”. Thế là cấu 
uế. Ni-câu-đà, ý ngươi nghĩ thế nào? Tu khổ hạnh như trên, đáng gọi 
là thanh tịnh ư? 





® Cánh sanh vật. Trên đây dịch lấy ý theo No.26 (104): thực căn chủng tử.., ăn 


hạt giống từ rễ. Xem thêm kinh “Tệ tú”, cht. 7, trong đó cánh sanh được hiểu là 
hóa sanh hữu tình. 

Hán: hÿ vong £ #®; bản Tống: hỷ vọng £š 3%: ưa thích điều dối trá. 

Hán: cống cao # 


25: 
26. 














ï : hợm mình; kiêu mạn ##§ †3: khinh người; mạn {ä: tự đắc; 
tăng thượng mạn ?‡ƒ Ƒ {š: tự cao quá mức. 

Hán: tà kiến, biên kiến 1l Bị 3š , Tham chiếu Pali, sđd.: micchãditthiko, 
antaggahikaya ditthiya samannagato, tà kiến và bị chỉ phối bởi biên chấp kiến... 
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NÑi-câu-đà đáp: 

“Đó là bất tịnh chứ không phải tịnh.” 

Phật nói: “Nay Ta từ trong pháp cấu uế ấy của ông mà chỉ ra 
phần thanh tịnh, vô cấu cho ông hiểu”. 

Phạm chí nói: “Xin hãy nói”. 

Phật nói: 

“Những người tu khổ hạnh kia, nếu không tính nghĩ rằng ta tu 
như thế này sẽ được sự cúng dường cung kính, lễ bái. Đó là pháp 
khổ hạnh không cấu uế. Người tu khổ hạnh nếu được cúng dường 
tâm không tham đắm, hiểu biết xa lhìa, rõ biết con đường xuất ly. 
Đó là pháp khổ hạnh không cấu uế. Người tu khổ hạnh lo tọa thiển 
thường lệ, không vì có người không người mà thay đổi. Đó là pháp 
khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh, nếu nghe ai nói chánh 
nghĩa thì hoan hỷ tín nhận. Đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người 
tu khổ hạnh nếu gặp ai hỏi ngay thì hoan hỷ đáp. Đó là pháp khổ 
hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh hễ thấy ai cúng dường Sa-môn, 
Bà-la-môn thì hoan hỷ thay họ, chứ không la rầy ngăn cản. Đó là 
pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh nếu thấy Sa-môn, Bà- 
la-môn ăn vật có thể sanh lại, không tới chê bai. Đó là pháp khổ 
hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà gặp món ăn bất tịnh, tâm 
không lẫn tiếc, gặp món ăn tịnh tâm không say đắm, xét thấy lỗi 
mình, biết cách thoát ly. Đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu 
khổ hạnh không tự khen mình, không chê kẻ khác. Đó là pháp khổ 
hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh không sát, không đạo, không 
dâm, không hai lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không thêu 
dệt, không tham lam, không tật đố, không tà kiến. Đó là pháp khổ 
hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà tinh cần không quên, ưa tập 
thiển định, tu nhiều trí tuệ, chẳng ngu như thú. Đó là pháp khổ 
hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà không cống cao, kiêu mạn, 
tự đại. Đó là pháp khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà có 
lòng tín nghĩa, tập hạnh báo bổ, giữ gìn tịnh giới, siêng năng học 
hỏi, thường kết bạn với người lành, chứa điều lành mãi. Đó là pháp 
khổ hạnh thanh tịnh. Người tu khổ hạnh mà không ôm lòng sân 
hận, không xảo ngụy, không cậy mình biết, không tìm cái dở của 
người, không chấp chặt tà kiến cũng không biên kiến. Đó là pháp 
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khổ hạnh thanh tịnh. Phạm chí nghĩ thế nào? Pháp khổ hạnh như 
thế, đáng gọi là pháp thanh tịnh vô cấu không?” 

NÑi-câu-đà đáp: 

“Quả như vậy, quả thật là pháp khổ hạnh thanh tịnh vô cấu.” 

Rồi Phạm chí hỏi Phật: 

“Khổ hạnh đến chừng mực như vậy đã được gọi là bậc nhất 
kiên cố” chưa?” 

Phật nói: 

“Chưa! Đó mới là khổ hạnh vỏ ngoài”?.” 

Ni-câu-đà thưa: 

“Xin Phật cho biết cốt lõï?°.” 

Phật nói: 

“Ngươi hãy lắng nghe. Ta sẽ nói cho.” 

Phạm chí thưa: 

“Vâng. Bạch Thế Tôn, tôi mong muốn được nghe.” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí! Người tu khổ hạnh mà tự mình không giết, 
không dạy người giết, tự mình không trộm cắp, không dạy người trộm 
cắp, tự mình không tà dâm, không dạy người tà dâm, tự mình không 
nói dối, không dạy người nói dối. Người ấy đem tâm Từ rải khắp một 
phương, rồi các phương khác cũng vậy, Từ tâm quảng đại, bình đẳng 
vô lượng, khắp cả thế gian, không chút oán kết. Bi tâm, Hỷ tâm, Xả 
tâm cũng như thế. Chính đó mới là pháp khổ hạnh thuộc cốt lõi.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Xin Ngài dạy cho cái nghĩa khổ hạnh kiên cố. ” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, Ta sẽ nói cho.” 

Phạm chí đáp: 

“Thưa vâng. Bạch Thế Tôn, tôi mong muốn được nghe.” 


28. 











Hán: đệ nhất kiên cố #5 — E3 ||; Pali, sđd.: aggappattä ca sãrappatta, đã đạt 
đến đỉnh cao, đạt đến cốt lõi. 

?: Thủy thị bì nhĩ #a  Ƒ# E[, mới chỉ ngoài da. Nhưng theo dưới, thọ tiết ‡ 8, mắt 
cây, nên đây dịch là vỏ. 

Hán: thọ tiết lj{ ũ. 



































30. 
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Phật nói: 

“Này Phạm chí, người tu khổ hạnh mà tự mình không giết còn 
dạy người không giết, tự mình không trộm cắp còn dạy người không 
trộm cắp, tự mình không tà dâm còn dạy người không tà dâm, tự mình 
không nói dối còn dạy người không nói dối. Người ấy đem Từ tâm rải 
khắp một phương, rồi các phương khác cũng vậy, Từ tâm quảng đại, 
bình đẳng vô lượng, khắp cả thế gian, không chút oán kiết. Bi tâm, Hỷ 
tâm, Xả tâm cũng như thế. Người khổ hạnh kia lại có thể biết được 
việc xẩy ra vô số kiếp trước, hoặc một đời, hai đời cho đến vô số đời, 
quốc độ thành hoại hay kiếp số trước sau, đều thấy đều biết cả. Lại 
còn thấy biết mình từng sanh vào chủng tộc đó, tên tuổi như thế, ăn 
uống như thế, sống lâu như thế, chịu khổ chịu vui như thế, từ kia sanh 
đây, từ đây sanh kia như thế. Những việc từ vô số kiếp như thế đều 
nhớ cả. Ấy gọi là khổ hạnh kiên cố không hoại của Phạm chí. ” 


Phạm chí bạch Phật: 

“Còn thế nào gọi là khổ hạnh bậc nhất?” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, Ta sẽ nói cho.” 
Phạm chí đáp: 

“Thưa vâng. Bạch Thế Tôn, tôi mong muốn được nghe.” 

Phật nói: 


“Này Phạm chí, những người tu khổ hạnh mà tự mình không giết 
còn dạy người không giết, tự mình không trộm cắp còn dạy người 
không trộm cắp, tự mình không tà dâm còn dạy người không tà dâm, 
tự mình không nói dối còn dạy người không nói dối. Người ấy đem Từ 
tâm rải khắp một phương, các phương khác cũng vậy, Từ tâm rộng 
lớn, trùm khắp, vô nhị vô lượng, không có kết hận, cùng khắp thế 
gian. Bi, Hỷ và Xả tâm cũng như vậy. 

“Người khổ hạnh ấy tự biết sự việc vô số kiếp quá khứ về 
trước, một đời, hai đời, cho đến vô số đời, quốc độ, thành hoại, 
kiếp số chung thủy, thảy đều thấy hết biết hết. Lại tự mình thấy biết: 
Ta đã từng sanh vào chủng tánh kia, tên họ như vậy, ăn uống, thọ 
mạng như vậy, cảm nghiệm khổ lạc như vậy, từ đây sanh kia, từ kia 
sanh đây. Như thế, nhớ hết sự việc vô số kiếp. Vị ấy bằng thiên nhãn 
thanh tịnh xem xét các loài chúng sanh chết đây sanh kia, nhan sắc 
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đẹp xấu, chỗ hướng đến tốt hay xấu, tùy theo hành vi mà bị đọa 
lạc; thầy đều thấy hết biết hết. 

“Lại biết chúng sanh với thân hành bất thiện, khẩu hành bất 
thiện, ý hành bất thiện, phỉ báng Hiền thánh, tà tín điên đảo, sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ đọa vào ba đường dữ. Hoặc có chúng sanh 
với thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, không phỉ báng 
Hiền thánh, tu hạnh chánh tín, khi thân hoại mệnh chung được sinh 
vào cõi trời cõi người. Bằng thiên nhãn thanh tịnh xem thấy các chúng 
sanh có hành vi nào sinh tới chỗ nào, đều thấy biết hết. Đó gọi là khổ 
hạnh thù thắng bậc nhất.” 

Phật lại nói với Phạm chí: 

“Này Phạm chí, ở trong pháp này lại có pháp thù thắng hơn nữa 
mà Ta thường đem dạy cho hàng Thanh văn. Họ nhờ pháp đó tu được 
phạm hạnh.” 

Bấy giờ năm trăm đệ tử Phạm chí lớn tiếng bảo nhau: 

“Nay chúng ta mới thấy Đức Thế Tôn là Bậc Tối Thượng, thầy 
ta không bằng.” 

Rồi cư sĩ Tán-đà-na nói với Phạm chí: 

“Lúc nãy ông nói 'nếu gặp Cù-đàm đến thì chúng ta gọi là trâu 
đui.` Nay Đức Thế Tôn đến sao ông không gọi. Lúc nãy ông nói “chỉ 
cần một câu là đủ làm cho Cù-đàm cùng bí phải làm thinh. Như con 
rùa thu cả vào vỏ cho thế là yên ổn, ta chỉ cần một mũi tên là không 
chỗ trốn”, sao nay ông không đem một câu làm cùng bí Như Lai?” 

Phật hỏi Phạm chí: 

“Thật ngươi có nói lời đó chăng?” 

Đáp: “Thưa có ”. 

Phật nói với Phạm chí: 

“Ngươi há không nghe các vị tiên túc Phạm chí nói: chư Phật 
Như Lai ưa ở chỗ núi rừng nhàn tịnh, như Ta ngày nay ưa chỗ nhàn 
tĩnh, chẳng phải như pháp của các ông chỉ ưa chỗ huyên náo, nói 
chuyện vô ích suốt ngày ư?” 

Phạm chí nói: 

“Tôi có nghe chư Phật quá khứ ưa chỗ nhàn tĩnh, một mình sống 
ở núi rừng, như Thế Tôn ngày nay. Không như pháp chúng tôi ưa chỗ 
huyên náo, nói những chuyện vô ích để cho hết ngày.” 
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Phật nói: 

“Ngươi há không suy nghĩ rằng, Sa-môn Cù-đàm có thể 
thuyết Bồ-đề, có thể tự điều phục mình và cũng có thể điều phục 
người khác; có thể tự tịch tịnh và có thể khiến người khác tịch tịnh; 
có thể tự mình qua bờ bên kia và đưa người khác sang bờ bên kia; 
tự mình giải thoát và có thể khiến người khác giải thoát; có thể tự 
mình diệt độ và có thể khiến người khác được diệt độ?” 

Lúc bấy giờ, Phạm chí bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt làm 
lễ, hai tay sờ bàn chân Phật, tự xưng tên mình, nói rằng: 

“Con là Phạm chí Ñi-câu-đà. Con là Phạm chí Ñi-câu-đà. Nay tự 
mình quy y, làm lễ dưới chân Thế Tôn.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Thôi đủ rồi, hãy dừng lại. Miễn sao tâm ngươi tỏ rõ, đó là 
kính lễ.” 

Phạm chí lại lễ dưới chân Phật một lần nữa, rồi ngồi xuống một 
bên. Phật bảo Phạm chí: 

“Ngươi sẽ chẳng nói rằng Phật vì lợi dưỡng mà thuyết pháp 
chăng? Chớ móng tâm như thế. Nếu có sự lợi dưỡng nào, Ta cũng cho 
ngươi hết. Pháp được Ta nói, là vi diệu đệ nhất, để diệt trừ bất thiện, 
tăng trưởng thiện pháp. ” 

Rồi Phật lại bảo Phạm chí: 

“Ngươi sẽ chẳng nói rằng Phật vì tiếng tăm mà thuyết pháp 
chăng? Vì để được tôn trọng, vì để đứng đầu, vì để có những người tùy 
thuộc, ví để có chúng đông, mà thuyết pháp chăng? Chớ móng khởi 
tâm ấy. Nay những người tùy thuộc ngươi vẫn là tùy thuộc của ngươi. 
Pháp mà Ta nói là để diệt trừ bất thiện, tăng trưởng thiện pháp.” 

Rồi Phật lại bảo Phạm chí: 

“Ngươi sẽ không nói rằng Phật đặt ngươi vào trong tụ bất thiện, 
tụ tối tăm chăng? Chớ nghĩ như vậy. Các tụ bất thiện và các tụ tối 
tăm, ngươi hãy loại bỏ đi. Ta vì ngươi mà nói pháp thiện tịnh.” 

Lại bảo Phạm chí: 

“Ngươi sẽ không nghĩ rằng Phật truất ngươi ra khỏi tụ thiện 
pháp. tụ thanh bạch chăng? Chớ nghĩ như vậy. Ngươi cứ ở trong tụ 
thiện pháp, tụ thanh bạch mà tinh cần tu hành. Ta vì ngươi mà nói tụ 
thiện tịnh, tụ thanh bạch, diệt trừ hành vi bất thiện, tăng thêm thiện 
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pháp.” 

Bấy giờ năm trăm đệ tử Phạm chí đều đoan tâm chánh ý nghe 
Phật thuyết pháp. 

Thấy vậy, ma Ba-tuần nghĩ rằng: “Năm trăm đệ tử Phạm chí 
đang đem tâm ý đoan chính nghe theo Phật pháp có lẽ ta phải đến 
phá tâm ý đó đi”. Rồi ác ma liền đem sức phá hoại thiện ý của 
năm trăm đệ tử ấy. 

Phật bảo với cư sĩ Tán-đà-na: 

“Năm trăm đệ tử Phạm chí này đoan tâm chánh ý nghe Ta nói 
pháp. Thiên ma Ba-tuần đã phá hoại ý ấy. Ta muốn trở về, ngươi hãy 
cùng đi với Ta.” 

Phật liền lấy tay mặt dẫn cư sĩ Tán-đà-na đặt trong bàn tay, rồi 
nương hư không mà trở về. 

Cư sĩ Tán-đà-na, Phạm chí Ni-câu-đà và năm trăm đệ tử, sau khi 
nghe những điều Phật nói, hoan hỷ phụng hành. 


n 


9. KINH CHÚNG TẬP! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hành ở Mạt-la? cùng với một ngàn hai trăm 
năm mươi Tỳ-kheo, rồi đi dần đến thành Ba-bà, vườn Am-bà của 
Xà-đầu. 

Bấy giờ, vào ngày mười lăm lúc trăng tròn', Thế Tôn ngồi ở 
giữa khoảng đất trống với các Tỳ-kheo vây quanh trước sau. Thế Tôn, 
sau khi đã thuyết pháp nhiều qua đêm, nói với Xá-lợi-phất: 

“Các Tỳ-kheo bốn phương tụ tập về, thảy đều siêng năng, dẹp 
bổ ngủ nghỉ. Nhưng Ta đau lưng, muốn nghỉ một chút, ngươi nay hãy 
thuyết pháp cho các Tỳ-kheo. ” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Kính vâng. Con sẽ làm theo Thánh giáo. ” 





Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm “Đệ nhị phần Chúng tập kinh Đệ ngũ”, Đại 
I, tr.49b-52c. Tham chiếu, No. 12 Phật Thuyết Đại Tập Pháp Môn kinh, Tống Thi 
Hộ dịch, Đại I, tr.226; No. 1536 Tập Dị Môn Túc luận, Đại XXVI. Tr. 367. Tương 
đương Pali, D. 33, Deva Dig ii, 10 Sangiti-suttanta, Trường II, tr.567, “kinh 
Phúng Tụng”. 

?> Mạt-la Z #š (Pali: Malla), dịch là Lực sĩ, bộ tộc làm chủ Câu-thi-na (Kusinara) 
nơi Phật nhập diệt. 

Ba-bà thành Xà-đầu Am-bà viên 3# 3 ÿÈ li 5 #£ 3 [ä|; No.1356: Lực sĩ sanh xứ 
3 + # jg Ba-bà ấp 3 3 E, rừng Chiết-lộ-ca ÿƒ ÿ§ 3U; D.33, sđd.: tr.167: 
Pavayam viharati Cundassa kammaãraputtassa ambavane, du hành Päva, trong 
rừng xoài của thợ rèn Cunda. 

No.1356, Phật được những người lực sĩ mời đến ở ngôi đền mới dựng là Ôn- 
bạt-nặc-ca; D.33, duyên khởi cũng vậy, hội trường tên là Ubbhatthaka. Tên gọi 
này liên hệ đến từ uposatha (Skt.: upavasatha, hay uposatha), chỉ ngày trai giới 
tức ngày rằm, có thể giải thích sự khác biệt trong bản Hán trên. 
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Thế Tôn gấp tư y Tăng-già-lê nằm nghiêng phía hữu như con sư 
tử, hai chân chồng lên nhau. 

Khi ấy Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay trong thành Ba-bà này có Ni-kiền Tử? mạng chung chưa 
bao lâu, nhưng các đệ tử chia ra làm hai bộ, luôn luôn tranh chấp 
nhau, tìm sở trường và sở đoản của nhau, mắng nhiếc nhau, thị phi với 
nhau rằng: “Ta biết pháp này. Ngươi không biết pháp này. Ngươi theo 
tà kiến. Ta theo chánh kiến. Ngươi nói năng hỗn loạn, chẳng có trước 
sau, tự cho điều mình nói là chân chính. Lập ngôn của ta thắng. Lập 
ngôn của ngươi bại. Nay ta làm chủ cuộc đàm luận, ngươi có điều 
muốn hỏi thì đến hỏi ta. 

“Này các Tỳ-kheo, lúc bấy giờ nhân dân trong nước những ai 
theo NÑi-kiền Tử đều chán ghét những tiếng cãi vã của bọn này. Đó là 
vì pháp ấy không chân chính. Pháp không chân chính thì không có con 
đường xuất ly°. Ví như ngôi tháp đã đổ thì không còn đổ nữa. Đó 
không phải là điều mà Đấng Chánh Giác? đã dạy. 

“Các Tỳ-kheo, duy chỉ Pháp vô thượng tôn của Đức Thích-ca Ta 
là chân chánh mới có thể có con đường xuất ly. Cũng như ngôi tháp 
mới có thể được dễ dàng trang hoàng. Vì đó là điều mà Đấng Chánh 
Giác giảng dạy. 

“Các Tỳ-kheo, hôm nay chúng ta cần phải kiết tập pháp luật để 
ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tôn tại lâu dài làm lợi 
ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Như Lai nói một chánh pháp: hết thảy chúng sanh đều do thức 
ăn mà tổn tại. 

“Như Lai lại nói một chánh pháp: tất cả chúng sanh đều do các 
hành? mà tổn tại. 





” Ni-kiền Tử jE §Z 7, hay Ni-kiền-đà Nhã-đề Tử JE #£ jÈ ‡? ‡# -7, Ni-kiền Thân tử 
lE #Z # #, Ly hệ Thân tử ÿ§ #* đï -Ý: giáo tổ của Kỳ-na giáo (Jaina); Pãli: 
Nigantha-Nät†a-putta (Skt.: Nirgrantha-Jñãtiputra). No.1536: Ly hệ Thân tử. 

Hán: vô do xuất yếu ## Hị H¡ 5; Pali, sđd.: tr. 168: aniyyanike, không có khả 
năng hướng dẫn. 

Trong bản Hán: Tam-da-tam-phật = I = 1#; Pali: samma-sambuddha, Skt.: 
Samyak-sambuddha. 

Haùn: hành trú Ý7 ‡; Pali: samkhãra-ttthitika. 
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“Đó là một pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng ta hãy cùng 
kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh tổn tại lâu 
dài làm lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân loại được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo, Như Lai nói hai chánh pháp: một là danh, hai là sắc. 

“Lại có hai pháp: một là sỉ, hai là ái. 

“Lại có hai pháp: hữu kiến và vô kiến'?. 

“Lại có hai pháp: không biết tàm và không biết quý. 

“Lại có hai pháp: có tàm và có quý. 

“Lại có hai pháp: tận trí và vô sanh trí. 

“Lại có hai pháp, hai nhân hai duyên sanh ra ái dục: một, sắc 
tịnh diệu; hai, không tư duy. 

“Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh nơi sân nhuế: thù 
ghét và không tư duy. 

“Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh nơi tà kiến: nghe từ 
người khác và tà tư duy. 

“Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên sanh nơi chánh kiến: nghe 
từ người khác và chánh tư duy. 

“Lại có hai pháp, hai nhân, hai duyên: giải thoát hữu học và giải 
thoát vô học'". 

“Lại có hai pháp hai nhân, hai duyên: hữu vi giới và vô v1 giới. 

“Các Tỳ-kheo, đó là hai pháp đã được Như Lai giảng dạy. 
Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm 
hạnh tổn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân 
loại được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo, Như Lai nói ba pháp, tức là ba bất thiện căn: 
tham dục, sân nhuế và ngu sĩ. 

“Lại có ba pháp, tức là ba thiện căn: không tham, không nhuế và 
không s1. 

“Lại có ba pháp, tức là ba bất thiện hành: thân hành bất thiện, 


Haùn: si li, aùi Z#; No.1536: vô minh #t H và hữu ái # 3; Pali: avijjä ca 
bhavatanha ca. 

- Hữu kiến vô kiến Z#ï Bị ## RI; Pali: bhava-ditthi, vibhavaditthi. 

- Haùn: học giải thoaùt ## ## lút, chỉ các Thánh giả chưa chứng quả A-la-hán; vô 
học giải thoát ít E# ## Ht, chỉ Thánh giả đã chứng quả A-la-hán. 
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khẩu hành bất thiện và ý hành bất thiện. 

“Lại có ba pháp, tức là ba bất thiện hành: bất thiện hành của 
thân, bất thiện hành của khẩu và bất thiện hành của ý. 

“Lại nữa, có ba pháp, tức là ba ác hành ” ác hành của thân, ác 
hành của khẩu và ác hành của ý. 

“Lại có ba pháp, tức là ba thiện hành: thiện hành của thân, thiện 
hành của khẩu và thiện hành của ý. 

“Lại có ba pháp, tức là ba tưởng bất thiện: dục tưởng, sân tưởng 
và hại tưởng. 

“Lại có ba pháp tức là ba tưởng thiện: vô dục tưởng, vô sân 
tưởng và vô hại tưởng. 

“Lại có ba pháp tức là ba tư bất thiện: dục tư, nhuế tư và hại tư 

“Lại có ba pháp tức là ba tư thiện: vô dục tư, vô nhuế tư và 
vô hại tư. 

“Lại có ba loại phước nghiệp: nghiệp bố thí, nghiệp bình đẳng 
và nghiệp tư duy. ” 

“Lại có ba pháp, tức là ba thọ: lạc thọ, khổ thọ và phi khổ phi 
lạc thọ. 

“Lại có ba pháp tức là ba ái: dục ái, hữu ái, vô hữu át. 

“Lại có ba pháp tức là ba hữu lậu: dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. 

“Lại có ba pháp, tức là ba thứ lửa: lửa dục, lửa sân và lửa sĩ. 

“Lại có ba pháp tức là ba cầu“: dục cầu, hữu cầu và phạm 
hạnh cầu. 

“Lại có ba pháp tức là ba tăng thịnh: ngã tăng thịnh, thế tăng 
thịnh và pháp tăng thịnh °. 

“Lại có ba pháp tức là ba giới: dục giới, sân giới và hại giới “. 


- Hán: ác hành Zš ?7; Pali: duccarita. 

- No.1536, ba phước nghiệp sự ?ã 3£ Sf, cơ sở của phước nghiệp: 1. Thí loại 
phước nghiệp sự; 2. Giới loại phước nghiệp sự; 3. Tu loại phước nghiệp sự; Pali: 
puññakiriyavatthu: danamaya, slla, bhavanamaya. 

- Ba cầu; Päli: tisso esanä. 

-_ Ba tăng thượng, No.1536: thế tăng thượng †f' †4 _-, tự tăng thượng # †# -, pháp 
tăng thượng )# ?‡¡ E; Pali: atfadhipateyyem lokadhipateyyam dhammadhi pateyyam. 

- P8li: tisso dhatuyo (ba bất thiện giới): kama(dục), vyapada (sân nhuế), 
vihimsa (hại). 
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“Lại có ba pháp tức là ba giới: xuất ly giới, vô sân giới và vô 
hại giới. 

“Lại có ba pháp tức là ba giới: sắc giới, vô sắc giới, tận giới. 

“Lại có ba pháp tức là ba tụ: giới tụ, định tụ và huệ tụ. 

“Lại có ba pháp tức là ba giới: tăng thịnh giới (cấm), tăng thịnh 
ý, tăng thịnh tuệ 3. 

“Lại có ba pháp tức là ba tam-muội: không tam-muội, vô 
nguyện tam-muội và vô tướng tam-muội”. 

“Lại có ba pháp tức là ba tướng: chỉ tức tướng, tinh cần tướng và 
xả tướng. 

“Lại có ba pháp tức là ba minh: tự thức túc mạng trí minh, thiên 
nhãn trí minh và lậu tận trí minh”. 

“Lại có ba pháp tức là ba biến hóa: thần túc biến hóa, biết tâm 
người mà tùy ý thuyết pháp và giáo giới”!. 

“Lại có ba pháp tức là ba căn bổn dục sinh”: do hiện dục hiện 
tiên” sinh trời người, do hóa dục”! sinh trời Hóa tự tại”, do tha hóa 
dục” sinh trời Tha hóa tự tại”. 





-_No.1536 ba giới: sắc, vô sắc và diệt; Päli: tisso dhãtuyo, rũpa, aripa, nirodha. 

- Hán: tam giới —= 7#; bản Hán, tisso sila, ba giới cấm, thay vì Pãli tisso sikkhãä, ba 
điều học: adhisila (tăng thượng giới), adhicitta (tăng thượng tâm), adhipaññha 
(tăng thượng tuệ). 

- Tam tam-muội = — l§; Pali: tayo samadhi, suññato animitto appanihito. 

?® Tam minh = HH; Pãäli: tisso vijã, pubbenivãäsanussatiñäna-vijãa, sattanam 

cutipapatañanam vijja, asavanam kheyananam vijja. 

Tam biến hóa = ô# {L; No. 1536, tam thị đạo = 7E 3ð: thần biến thị đạo tt #, ký 

tâm thị đạo šú ù›, giáo giới thị đạo ấ⁄ 3#; Pali: tini patihariyani: iddhi-patihariyam, 

adesana-, anusasanI-patihariyam. 

?“. Dục sanh bổn ẩ¿ 4: z§; Päli: kãmũpapatti: tái sanh do bởi ái dục. 

®- Hiện dục Ø &1; No.1536 giải thích: hiện tiền chư diệu dục cảnh, do những đối 

tượng ham muốn đẹp đẽ trong hiện tại; Pãli: paccupatthitakãmä ái dục trong đời 


21. 























hiện tại, hiện tiền dục. 

Hóa dục {E 8; No.1536: do những đối tượng ham muốn vi diệu do tự mình biến 
hiện ra; Pali: nimmitakama. 

Hóa tự tại thiên {E #: %: No.1536, Lạc biến hóa thiên #£ #% {Lk ZX; Pali: 
Nimmanarati deva. 

Tha hóa dục {f. {E 8Z; No.1536: do những đối tượng ham muốn vi diệu được 
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“Lại có ba pháp tức là ba lạc sinh”: 

“1. Chúng sanh tự nhiên thành biện sanh hoan hỷ tâm” như trời 
Phạm quang âm”” vào lúc mới sinh. 

“2, Có chúng sanh lấy niệm làm an vui*' tự xướng “lành thay" 
như trời Quang âm””. 

“3, Lạc do được chỉ tức” như trời Biến tịnh. 

“Lại có ba pháp tức là ba khổ: dục khổ, hành khổ và biến 
dịch khổ. 

“Lại có ba pháp tức là ba căn: vị tri dục tri căn, tri căn, tri đĩ căn”. 

“Lại có ba pháp tức là ba đường: Hiển thánh đường, thiên 
đường, phạm đường"”. 

“Lại có ba pháp tức là ba sự phát hiện”: phát hiện do thấy, phát 


người khác biến hiện ra; Päli: paranimmitakamä. 
?' Tha hóa tự tại Bác khởi ft. {L E! #£—#; PAli: Paranimmitavasavattin. 
®: Lạc sanh ## #: Pãli: sukhũpapatti: tái sanh do cảm thọ lạc (phát sanh từ các 
trạng thái thiền). 
2. Paii: uppadetva uppadetva sukham viharati, sau khi thường xuyên làm phát 
sanh lạc, nó sống an lạc. 
No.1536: Phạm chúng thiên ## #2 ZX; Pali: Brahma-kayika. Phạm quang âm: 
Brahma-abhassara (2). 
Dĩ niệm vi lạc J}J 2: Z⁄z ##, theo bản Hán: shukhena abhiñanä, có ý tưởng an lạc, 
thay vì bản Pali (D. 33, sđd.): sukhena abhisannä, sung mãn với cảm giác lạc. 
Quang âm thiên 3% # ZX: No. 1536: Cực quang tịnh thiên ‡# 3⁄4 š# X; Pali: 
Abhassarä. 
3- Chỉ tức lạc I- Ei ##; Santamyeva, được hiểu do santa: an tĩnh, thay vì do Päii: 
sant, phân từ hiện tại: đang tồn tại, đang sống. 
3. Biến tịnh thiên 3 ÿ# Z; Päli: Subhakinnäã. 
””' No.1536, ba khổ tánh: khổ khổ tánh, hoại khổ tánh, hành khổ tánh; Päii: tisso 
dukkhata, sankhãara-dukkhata, viparinama-dukkhata. 
*- Vị trí dục tri căn 2 Z1 8t ãii ffi, trí căn 4ï Ẩf, trí dĩ căn 4i E1 ‡; No.1536: vị tri 
đương tri căn zE #ji #ƒ XI ‡R, dĩ tri căn Eï #I ‡R và cụ tri căn E XI #8; Pali: 
anaññataññassamrtindriyam, aññitindriyam, aññatavindriyam. 
Tam đường = 3#; No.1536, tam trú = {3: thiên trú % 43, phạm trú ## f3, thánh 
trú šE {>; Pali: tayo vihara: dibbo, brahma, ariyo. Vihara vừa có nghĩa tỉnh xá, tự 
viện, vừa có nghĩa đời sống, trạng thái hay điều kiện sống (tồn tại) và an trú. 
Tam phát = š‡, ba trường hợp phát hiện hay tố giác vi phạm luật; No.1536: tam 
cử tội = #Z 5E; Pali: tĩni codanäavatthini. 
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hiện do nghe và phát hiện do ngh1. 

“Lại có ba pháp tức là ba luận: Quá khứ có sự như thế, có luận 
như thế. Vị lai có sự như thế, có luận như thế. Hiện tại có sự như thế 
có luận như thế. 

“Lại có ba pháp tức là ba tụ”: chánh định tụ, tà định tụ và bất 
định tụ. 

“Lại có ba pháp tức là ba ưu: thân ưu, khẩu ưu và ý ưu. 

“Lại có ba pháp tức ba trưởng lão: trưởng lão do tuổi tác, trưởng 
lão do pháp và trưởng lão do tác thành”. 

“Lại có ba pháp tức là ba con mắt: con mắt thịt, con mắt trời và 
con mắt tuệ. 

“Các Tỳ-kheo, đó là ba pháp đã được Như Lai giảng dạy. Chúng 
ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm hạnh 
tồn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân loại 
được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo, Như Lai nói bốn pháp, tức là bốn ác hành do miệng: 

“1. Nói dối. 

*2. Hai lưỡi. 

“3. Ác khẩu. 

“4. Ý ngữ", 

“Lại có bốn pháp, tức là bốn thiện hành của miệng: 

“1. Nói sự thật. 

“2. Nói dịu dàng. 

“3. Không ỷ ngữ. 

“4. Không hai lưỡi. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn phi Thánh ngôn: 

“1. Không thấy nói thấy. 

“2. Không nghe nói nghe. 





3' Tam tụ = ⁄Z: Pãäli: tayo rãsï: ba nhóm, chánh định tụ (sammatta-niyata-rãsi): 
nhóm nhất định thành tựu Thánh trí trong hiện tại; tà định tụ (micchatta-niyata- 
ras]), nhóm nhất định dẫn đến tà kiến, không thể thành tựu Thánh trí trong hiện 
tại; bất định tụ (aniyata), bẩm tính chưa xác định. 

Tam trưởng lão = + %; No.1536, tam thượng tọa —= _E ##: sanh niên thượng tọa 
2E #£ _E &, thế tục thượng tọa † {3 _.E #£, pháp tánh thượng tọa 3# ‡‡ _E Jš. 
*'.Ở ngữ #§ š#; No.1536: tạp uế ngữ ‡£ ÿ# ; Pãli: samphappalãpa: nhảm nhí. 


40. 
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42. 
43. 


44. 
45. 


“3. Không cảm thấy nói cảm thấy. 


“4. Không biết nói biết”. 


“Lại có bốn pháp tức là bốn Thánh ngôn: 


“1. Thấy nói thấy. 
“2. Nghe nói nghe. 
“3. Hay nói hay. 
“4. Biết nói biết. 


“Lại có bốn pháp tức là bốn thức ăn: 


“1. Thức ăn vo nắm®. 
“2. Thức ăn bởi xúc. 

“3. Thức ăn bởi niệm. 
“4. Thức ăn bởi thức. 


“Lại có bốn pháp tức là bốn thọ“! 

“1, Khổ hành trong hiện tại thọ khổ báo về sau. 
“2, Khổ hành hiện tại thọ lạc báo về sau. 

“3, Lạc hành hiện tại thọ khổ báo về sau. 

“4. Lạc hành hiện tại thọ lạc báo về sau. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn thọ”: 


“1. Dục thọ. 
“2. Ngã thọ. 
“3. Giới thọ. 
“4. Kiến thọ. 


“Lại có bốn pháp tức là bốn phược: 
“1. Thân phược bởi dục tham. 

“2, Thân phược bởi sân nhuế. 

“3. Thân phược bởi giới đạo. 

“4. Thân phược bởi ngã kiến. 

“Lại có bốn pháp, tức bốn gai nhọn: 


























Kiến, văn, giác, tri Bị Bị 5# #1; Pali: dittha, suta, muta, viñanata. 
Đoàn (vo tròn) thực l#j| â&; No.1536: đoạn (mảnh rời) thực Eš ®â; Pali: kabalikäro: 























được vo tròn. 











Tứ thọ 1 <; Pali: cattati dhamma-samadanäi, 4 thọ pháp lãnh thọ pháp. 








Tứ thọ PH z#; No.1536: tứ thủ 














/L 











Hy: dục thủ 3 Hy, kiến thủ 


7# #E H/, ngã ngữ thủ ‡#$ š# H/; Pali: cattati upadanãni. 




















ủ. H⁄, giới cấm thủ 
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“1. Ga1 nhọn dục. 

“2, Gai nhọn nhuế. 

“3. Gai nhọn kiến. 

*4. Gai nhọn mạn. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn sanh: 

“1. Sanh từ trứng. 

“2. Sanh từ bào thai. 

“3. Sanh do ẩm thấp. 

“4. Sanh do biến hóa. 

“Lại có bốn pháp tức Bốn niệm xứ: 

#1, .Ở đây, Tỳ-kheo quán thân trên nội thân tính cần không 
biếng nhác, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời; quán thân trên 
ngoại ng tỉnh cần không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ bỏ 
tham ưu ở đời; quán thân trên nội ngoại thân tinh cần không biếng 
nhác, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. 

“2. Quán thọ. 

“3. Quán ý. 

“4. Quán pháp, cũng vậy. 

“Lại có bốn pháp tức là Bốn ý đoạn"': 

“1.Ở đây Tỳ-kheo ác pháp chưa khởi, phương tiện khiến 
không khởi. 

“2. Ác pháp đã khởi phương tiện khiến diệt. 

“3. Thiện pháp chưa khởi pháp, phương tiện khiến khởi. 

“4. Thiện pháp đã khởi phương tiện khiến tăng trưởng. 

“Lại có bốn pháp tức là Bốn thần túc: 

“1,Ở đây Tỳ-kheo tư duy dục định diệt hành thành tựu. 

“2. Tinh tấn định. 

“4, Ý định. 

“4. Tư duy định cũng vậy. 

“Lại có bốn pháp tức là Bốn thiển: 

Si 6) đây, Tỳ-kheo trừ dục, ác bất thiện pháp, có giác có quán, 
hỷ lạc phát sanh do viễn ly, nhập Sơ thiền. 








- Tứ ý đoạn 1ú Z i; No.1536: tứ chánh đoạn P1 ¡ 
cần 1E #J; Pali: sammappadhãna. 











lạ 














É#r. Cũng thường nói là chánh 
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“2, Diệt giác và quán, nội tịnh” nhất tâm, không giác không 
quán, có hỷ lạc do định sanh, nhập đệ Nhị thiển. 

“3. Lầa hỷ tu xả, niệm tiến, tự giác thân lạc, có lạc và xả niệm, 
mà bậc Thánh tìm cầu”, nhập đệ Tam thiền. 

“4. Lìa các hạnh khổ và lạc, hỷ và ưu đã diệt từ trước không khổ 
không lạc xả niệm thanh tịnh, nhập đệ Tứ thiền. 

“Lại có bốn pháp tức là Bốn phạm đường: Từ, Bi, Hỷ và Xả"°. 

“Lại có bốn pháp tức là Bốn vô sắc định: 

“1. Ở đây, Tỳ-kheo siêu việt hết thấy sắc tưởng, sân tưởng đã 
diệt từ trước, không niệm các tưởng khác, tư duy vô lượng không xứ. 

“2. Sau khi xả không xứ, nhập thức xứ. 

“3. Sau khi xả thức xứ nhập vô hữu xứ. 

“4. Sau khi xả vô hữu xứ nhập phi tưởng phi phi tưởng xứ. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn pháp túc”: Pháp túc không tham, 
pháp túc không sân, pháp túc chánh niệm và pháp túc chánh định. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn dòng dõi Hiển thánh”: 

“.Ở đây, Tỳ-kheo tri túc về y thực, được thứ tốt không mừng, 
được cái xấu không buồn; không nhiễm không trước, biết điều cấm ky, 
biết con đường xuất yếu; ở trong pháp này tinh cần không biếng nhác; 
thành tựu sự ấy không khuyết không giảm và cũng dạy người thành 
tựu sự ấy. Đó là thứ nhất; tri túc, an trú trong sự truyền thừa của Hiên 
thánh, từ xưa đến nay chưa thường não loạn. Chư Thiên, Ma, Phạm, 
Sa-môn, Bà-la-môn, Trời và Người không ai có thể chê trách. 

“2. Thức ăn. 

“3. Vật dụng nằm ngồi. 


**. Hán: nội tín [^j {š; xem cht. 3, kinh số 2 “Du Hành ii”. 

“3: Hán: ly hỷ tu xả niệm tiến ## ‡#Z {2 ‡2 2: š#; Pãli: pitiyã ca virägã upekkhako ca 
viharati sato ca sampajãano. Xem cht. 4, kinh số 2 “Du Hành iii”. 

®- Hán: tự tri thân lạc, chư Thánh sở cầu Ej Zï .# # ># HE Ffí ›È; xem cht. 5, kinh 
số 2 “Du Hành ii”. 

”' Xem cht. 37. 

°!'- Pháp túc › Jt, “chân của pháp”, hay pháp cú 3# #J; No.1536: pháp tích 3#: ÿj; 

Pali: dhammapada. 

Tứ Hiền thánh chủng P #š #š #§; No.1536: tứ Thánh chủng; Päli: ariyavamsa, 

bốn sự truyền thừa của Thánh. 
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“4. Thuốc thang trị bệnh, tất cả đều cũng tri túc như thế. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành 
và đồng sự. 

“Lại có bốn pháp, tức là bốn chi của Tu-đà-hoàn”: Tỳ-kheo 
thành tựu tín tâm bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và 
đối với giới. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn thọ chứng”': 

“1. Thọ chứng do thấy sắc. 

“2. Thọ chứng do thân hoại diệt”. 

“3. Thọ chứng do nhớ về túc mạng. 

“4. Thọ chứng do biết hữu lậu đã bị diệt tận. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn đạo: khổ đắc chậm, khổ đắc nhanh, 
lạc đắc chậm và lạc đắc nhanh”. 

“Lại có bốn pháp tức là Bốn thánh đế: Khổ thánh đế, Khổ tập 
thánh đế, Khổ diệt thánh đế, Khổ xuất yếu thánh đế. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn Sa-môn quả: Tu-đà-hoàn quả, Tư- 
đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn xứ: thật xứ, thí xứ, trí xứ, chỉ tức xứ”. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn trí: pháp trí, vị tri trí, đẳng trí và tha 
tâm trí”. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn biện tài: pháp biện tài, nghĩa biện 
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Tu-đà-hoàn chỉ Zï Jtr ÿE 3; No.1536: bốn Dự lưu chỉ ÿã 3# %, cũng gọi là bốn 
chứng tịnh šð ‡#: Phật chứng tịnh, Pháp chứng tịnh, Tăng chứng tịnh, Thánh sở 
ái giới; Palli: Di Di uc 

Tứ thọ chứng ÿ1  šð, có lẽ No.1536, tứ ứng chứng pháp ÿ1 J§ šố )*: thân ứng 
chứng bát giải thoát # J§ 3ð /\ ## H, niệm ứng chứng túc trú 2: ƒ§ šð 73 (tk, nhãn 
ứng chứng sanh tử sự ï§ Ƒ# šỡ 2E ZE SE, tuệ ứng chứng bu Dần #$ JựE >3 lạ sứ: 
Pali: sacchikaraniya dhamma. 

Thân thọ diệt chứng .# # 3 šã hay thân diệt thọ chứng? 

Tứ đạo P1 3š, No.1536: tứ thông hành I1 3# ƒ7: khổ trì, khổ tốc, lạc trì, lạc tốc 
thông hành; Pãii catasso patipada. 

No.1536: tuệ xứ, đế xứ, xả xứ, tịch tĩnh xứ; Pali: cattari aditthanani: pañña 
Sacca, caga, upasama. 

No.1536: pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí; Pali: cattari ñanani: dhamme 
ñanam, anvaye ñanam, pariye ñanam, sammutiya ñanam. 
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tài, từ biện tài, ứng thuyết biện tài. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn trú xứ của thức: sắc là trú xứ của 
thức, duyên sắc mà trú, sắc và ái cùng tăng trưởng. Thọ, tưởng, hành, 
cũng đều như vậy. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn ách: dục là ách, hữu là ách, kiến là 
ách, vô minh là ách. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn vô ách: vô dục ách, vô hữu ách, vô 
kiến ách, vô minh ách”. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn tịnh: giới tịnh, tâm tịnh, kiến tịnh và 
độ nghi tịnh. 

“Lại nữa có bốn pháp tức là bốn sự biết: đáng thọ biết thọ, đáng 
hành biết hành, đáng lạc biết lạc, đáng xả biết xả. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn oai nghi: đáng đi biết đi, đáng đứng 
biết đứng, đáng ngôi biết ngồi, đáng nằm biết nằm. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn tư duy: tư duy ít, tư duy rộng, tư duy 
vô lượng, không tư duy gì cả. 

“Lại có bốn pháp tức là bốn ký luận”: quyết định ký luận, phân 
biệt ký luận, cật vấn ký luận, chỉ trú ký luận. 

“Lại có bốn tức là bốn pháp không cần phòng hộ của Phật: 

“1. Như Lai thân hành thanh tịnh, không khiếm khuyết, không rò 
rỉ; có thể tự phòng hộ. 

“2. Khẩu hành thanh tịnh. 

“3, Ý hành thanh tịnh. 

“4. Mạng hành thanh tịnh cũng đều như vậy. 

“Các Tỳ-kheo, đó là bốn pháp đã được Như Lai giảng dạy. 
Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm 
hạnh tổn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông cho chư Thiên và nhân 
loại được an lạc. 
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Tứ vô cấu ?d ## ÿZ; No.1536: tứ ly hệ D1 ## #* thoát khỏi gông cùm của dục, hữu, 
kiến và vô minh; Päli: cattaro visaññogo (visamyogo). 

Tứ ký luận ÿd šử ša; No.1536, tứ ký vấn 0d šữ fj, bốn trường hợp trả lời câu hỏi: 
nhất hướng — J#j, trả lời thẳng, phân biệt Z} 7Í, phân tích trước khi trả lời, cật 
vấn š# [ñj, hỏi ngược trở lại, xả trí ‡3 #f, bỏ qua không trả lời. 
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“Như Lai nói năm chánh pháp, tức là năm nhập”'!: mắt, sắc; tai, 


tiếng; mũi, hương; lưỡi, vị; thân, xúc. 

“Lại có năm pháp tức là năm thọ ấm®?: sắc thủ uẩn; thọ, tưởng, 
hành, thức thủ uẩn. 

“Lại có năm pháp, tức là năm cái: tham dục cái, sân nhuế cái, 
thùy miên cái, trạo cử cái, nghi cái. 

“Lại có năm pháp tức là năm hạ phần kết: thân kiến, giới đạo”, 
nghi, tham dục và sân nhuế. 

“Lại có năm pháp tức là năm thuận thượng phần kết: sắc ái, vô 
sắc ái, vô minh, mạn, trạo hối. 

“Lại có năm pháp tức là năm căn: tín, tấn, niệm, định, tuệ. 

“Lại có năm pháp tức là năm lực: tín, tấn, niệm, định, tuệ. 

“Lại có năm pháp tức là năm diệt tận chỉ”: 

“I. Tỳ-kheo tin Phật, Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, 
mười hiệu thành tựu. 

“2. Tỳ-kheo không bệnh, thân thường an ổn. 

“3. Chất trực, không dua xiểm. Được như thế thì Như Lai chỉ bày 
con đường đi đến Niết-bàn®. 

“4. Tự chuyên tâm không để thác loạn. Những điều đã tụng đọc 
từ trước ghi nhớ không quên. 

“5. Khéo quán sát sự sinh và diệt của các pháp bằng sự thực 
hiện của Hiền thánh“ mà diệt tận gốc rễ của khổ. 

“Lại có năm pháp tức là năm sự phát ngôn”: phát phi thời, phát 





5! Năm nhập, hay năm xứ. 


Thọ ấm # fâ; No.1536, thủ uẩn Hữ ##; Päli: upadãnakkhanda. 

Giới đạo 7# ?š; No.1536: giới cấm thủ z# #£ H/; Pali: silabbataparamaso. 

Diệt tận chi ÿ# ‡§ 3; No.1536: thắng chỉ j# 3; Pãli: padhãniyangãni; 7zường II 
tr.604: cần chỉ; bản Hán hiểu là pahãniyangãni. 

No.1536: “Tự hiển thị một cách như thật đối với Đại sư và đồng phạm hạnh có 
tr; Pali: yathabhutam attanam avikatta satthari va viññusu va brahmacaärisu. 
Hiền thánh hành #š 8# ƒ7; Päli: ariya nibbedhikäya: bằng sự quyết trạch (sự sắc 
bén) của Thánh. 

Ngũ phát 7¡ #‡; No.1536: ngũ ngữ lộ 7¡ šñ ƒá; Pali: pañca codana, năm trường 
hợp chỉ trích (kết tội). 
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hư dối, phát phi nghĩa, phát hư ngôn °, phát không từ tâm. 

“Lại có năm pháp tức là năm thiện phát: phát đúng thời, phát sự 
thật, phát có nghĩa, phát lời nói hòa, phát khởi Từ tâm. 

“Lại có năm pháp tức là năm sự tật đố: tật đố về trú xứ, tật đố 
về thí chủ, tật đố về lợi dưỡng, tật đố về sắc, tật đố về pháp. 

“Lại có năm pháp tức là năm thú hướng giải thoát: tưởng về 
thân bất tịnh, tưởng về thức ăn bất tịnh, tưởng hết thảy các hành vô 
thường, tưởng hết thảy thế gian không đáng vui, tưởng về sự chết.” 

“Lại có năm pháp tức là năm xuất ly giới: 

“1. Tỳ-kheo đối với dục không hoan hỷ, bất động, cũng không 
thân cận, mà chỉ niệm sự thoát ly, hoan hỷ nơi sự viễn ly, thân cận 
không giải đãi, tâm mềm mại, xuất ly, ly dục. Vị ấy đối với các lậu 
triển do nhân dục mà khởi, cũng dứt sạch, xả ly diệt trừ mà được giải 
thoát. Đó gọi là dục thoát ly. 

“2. Sân nhuế xuất ly. 

“3. Tật đố xuất ly. 

“4. Sắc xuất ly. 

“5. Thân kiến xuất ly cũng vậy. 

“Lại có năm pháp tức năm hỷ giải thoát nhập”. Nếu Tỳ-kheo 
tỉnh cần không biếng nhác, ưa ở nơi nhàn tĩnh, chuyên niệm nhất tâm, 
chưa giải thoát thì được giải thoát, chưa an thì được an. Những gì là 
năm? 

“l.Ở đây Tỳ-kheo nghe Như Lai thuyết pháp, hoặc nghe đồng 
phạm hạnh thuyết pháp, hoặc nghe sư trưởng thuyết pháp, tư duy, 
quán sát, phân biệt pháp nghĩa, tâm đắc hoan hỷ. Sau khi được hoan 
hỷ thì được pháp ái, sau khi được pháp ái thân tâm an ổn, sau khi thân 
tâm an ổn thì chứng đắc thiển định. Đắc thiển định rồi, đắc như thật 
kiến. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. 

“2. Ở đây, Tỳ-kheo sau khi nghe pháp hoan hỷ. 

“3. Thọ trì đọc tụng cũng lại hoan hỷ. 





53 No.1536, phát thô khoáng ngữ š‡ ‡ñi f# š, nói lời thô lỗ. 


Pali: pañca vimuttiparipacaniyä sañña, năm suy tưởng đưa đến sự thành thục 
của giải thoát (giải thoát thành thục tưởng). 
?9 Hÿ giải thoát nhập #š ƒ# lề A; No.1536: ngũ giải thoát xứ 7¡ f# l j8. 
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“4. Thuyết cho người khác cũng lại hoan hỷ. 

“5, Tư duy phân biệt cũng lại hoan hỷ, ở nơi pháp mà đắc định 
cũng như vậy. 

“Lại có năm pháp tức là năm hạng người”!: Trung Bát-niết-bàn, 
Sanh Bát-niếtbàn, Vô hành Bát-niếtbàn, Hữu hành Bát-niết-bàn, 
Thượng lưu sắc cứu cánh. 

“Các Tỳ-kheo, đó là năm chánh pháp đã được Như Lai giảng 
dạy. Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho 
phạm hạnh tôn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông cho chư Thiên và 
nhân loại được an lạc. 

“Lại nữa, các Tỳ-kheo, Như Lai nói sáu chánh pháp tức là sáu 
nội nhập”: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu ngoại nhập: sắc, tiếng, hương, vị, 
xúc, pháp. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu thức thân: nhãn thức thân, nhĩ thức 
thân, tỷ thức thân, thiệt thức thân, thân thức thân, ý thức thân. 

“Lại nữa có sáu pháp tức là sáu xúc thân: nhãn xúc thân, nhĩ xúc 
thân, tỷ xúc thân, thiệt xúc thân, thân xúc thân, ý xúc thân. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu thọ thân: nhãn thọ thân, nhĩ thọ thân, 
tỷ thọ thân, thiệt thọ thân, thân thọ thân, ý thọ thân. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu tưởng thân: sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp tưởng thân. 

“Lại có sáu pháp tức sáu tư thân: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp tư thân. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu ái thân: sắc, thanh, hương, vị, xúc, 
pháp ái thân. 

“Lại có sáu pháp tức là gốc rễ tranh cãi”: 

“1. Nếu Tỳ-kheo ưa sân không bỏ, không kính Như Lai, cũng 
không kính Pháp, cũng không kính chúng Tăng, ở nơi giới có lọt có 


7h Hán: ngũ nhân 7¡ A; Pãli: pañca anagamino, ngũ Bất hoàn 7: Z 3ã, năm trường 


hợp nhập Niết-bàn của Thánh giả Bất hoàn, hay A-na-hàm. 
?' Nội nhập j4 A:; No.1536 nội xứ [1 ÿễ; Pãli: ajjhattäyatana, hay ajjhattikãni 
ayatani. 
Tránh bổn š# +: No.1536: tránh căn š# #š; Pãli: vivadamũlläni. 
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rỉ, nhiễm ô bất tịnh, ở trong chúng ưa gây tranh cãi mà ai cũng 
ghét, tranh chấp nhiễu loạn, trời và người bất an. Các Tỳ-kheo, các 
ngươi hãy tự mình quán sát bên trong, giả sử có sự sân hận như kẻ 
nhiễu loạn kia, hãy tập hợp hòa hợp chúng, rộng đặt phương tiện, 
nhổ sạch gốc rễ tranh cãi ấy. Các ngươi lại hãy chuyên niệm, tự 
quán sát. Nếu kết hận đã diệt lại hãy thêm phương tiện ngăn cẩn tâm 
ấy không để sinh khởi trở lại. 

“2, Các Tỳ-kheo ngoan cố không chịu nghe. 

“3, Xan tham tật đố. 

“4. Xảo ngụy hư vọng. 

“5. Cố chấp kiến giải của mình không chịu bỏ. 

“6. Nghe lầm nơi tà kiến cùng với biên kiến cũng như vậy. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu giới: địa giới, hỏa giới, thủy giới, 
phong giới, không giới, thức giới. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu sát hành”: con mắt sát hành sắc, tai 
đối với tiếng, mũi đối với hương, lưỡi đối với vị, thân đối với xúc, ý 
đối với pháp. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu xuất ly giới: 

“1. Nếu Tỳ-kheo nói như vây: “Tôi tu Từ tâm nhưng lại tâm sanh 
sân nhuế.` Các Tỳ-kheo khác bảo: “Ngươi chớ nói như vậy. Chớ báng 
bổ Như Lai. Như Lai không nói như vậy: muốn khiến tu từ giải thoát 
mà sanh sân nhuế tưởng, không có trường hợp ấy. Phật nói: trừ sân 
nhuế rồi sau mới đắc từ.) 

“2. Nếu Tỳ-kheo nói: “Tôi thực hành bi giải thoát nhưng tâm 
sanh tật đố”. 

“3. “Thực hành hỷ giải thoát nhưng sanh tâm ưu não'. 

“4. “Thực hành xả giải thoát nhưng sanh tâm yêu ghét”. 

“5. “Thực hành vô ngã nhưng sanh tâm hồ nghỉ". 

“6. “Thực hành vô tưởng nhưng sanh tâm loạn tưởng;` cũng 
giống như vậy. 

“Lại có sáu pháp tức là sáu vô thượng: kiến vô thượng, văn vô 
thượng, lợi dưỡng vô thượng, giới vô thượng, cung kính vô thượng, ức 
niệm vô thượng. 





?4 Sát hành Z ƒ7; TNM: pháp sát ;# Zš: bản Pãli không coàù. 
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“Lại có sáu pháp tức là sáu tư niệm: niệm Phật, nệm Pháp, 
niệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 

“Các Tỳ-kheo, đó là sáu pháp đã được Như Lai giảng dạy. 
Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm 
hạnh tổn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân 
loại được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo, Như Lai nói bảy chánh pháp, tức là bảy phi pháp: 
không có tín, không có tàm, không có quý, ít học hỏi, biếng nhác, hay 
quên, vô trí. 

“Lại có bảy pháp tức là bảy chánh pháp: có tín, có tàm, có quý, 
đa văn, tinh tấn, tổng trì, đa trí. 

“Lại có bảy pháp tức là bảy thức trụ: 

“1, Hoặc có chúng sanh với thân sai biệt, với tưởng sai biệt, tức 
là chư Thiên và loài người đó là trú xứ thứ nhất của thức. 

“2, Hoặc có chúng sanh với nhiều thân khác nhau nhưng chỉ một 
tưởng, đó là trời Phạm quang âm, lúc đầu tiên mới thọ sinh. Đó là trú 
xứ thứ hai của thức. 

“3. Hoặc có chúng sanh với một thân nhưng nhiều tưởng sai biệt 
tức là trời Quang âm. Đó là trú xứ thứ ba của thức. 

“4. Hoặc có chúng sanh với một thân và một tưởng đó là trời 
Biến tịnh. Đó là trú xứ thứ tư của thức. 

“5, Hoặc có chúng sanh trú ở không xứ. 

“6. Trú ở thức xứ. 

“7. Trú ở vô hữu xứ. 

“Lại có bảy pháp tức là bảy tinh cần: 

“1. Tỳ-kheo tính cần nơi sự thực hành SIỚI. 

“2, Tinh cần diệt tham dục. 

“3. Tinh cần phá tà kiến. 

“4. Tinh cần nơi đa văn. 

“5, Tinh cần nơi tinh tấn. 

“6. Tinh cần nơi chánh niệm. 

“7, Tinh cần nơi thiền định. 

“Lại có bẩy pháp tức là bẩy tưởng: tưởng về thân bất tịnh, tưởng 
về thức ăn bất tịnh, tưởng về hết thảy thế gian không đáng ưa thích, 
tưởng về sự chết, tưởng về vô thường, tưởng về vô thường là khổ, 
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tưởng về khổ là vô ngã. 

“Lại có bẩy pháp tức là bẩy tam-muội thành tựu: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm. 

“Lại có bảy pháp tức là bảy giác chỉ: niệm giác chi, trạch pháp 
giác chi, tinh tấn giác chi, hỷ giác chi, khinh an giác chi, định giác chi, 
tuệ xả giác chỉ. 

“Các Tỳ-kheo, đó là bảy pháp đã được Như Lai giảng dạy. 
Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm 
hạnh tổn tại lâu dài làm lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân 
loại được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo, Như Lai nói tám chánh pháp tức là tám pháp ở 
đời: đắc, thất, vinh, nhục, khen, chê, lạc và khổ”. 

“Lại có tám pháp tức là tám giải thoát: 

“1, Sắc quán sắc giải thoát. 

“2. Nội không sắc tưởng quán ngoại sắc giải thoát. 

“3. Tịnh giải thoát. 

“4. Vượt quá sắc tưởng, diệt sân nhuế tưởng”, an trú Hư không 
xứ giải thoát. 

“5. Vượt Hư không xứ an trú Hư không xứ giải thoát. 

“6. Vượt Thức xứ an trú Vô hữu xứ giải thoát. 

“7. Vượt Vô sở hữu xứ an trú Phi phi tưởng xứ giải thoát. 

“8. Vượt Phi tưởng phi phi tưởng xứ, an trú Diệt tận định giải 
thoát. 

“Lại có tám pháp tức là Tám thánh đạo: chánh kiến, chánh chí, 
chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, 
chánh định. 

“Lại có tám pháp tức tám nhân cách: Tu-đà-hoàn hướng, Tu-đà- 


VỢI 











Bát thế pháp: lợi suy hủy dự xưng ky khổ lạc /\ {1 ;* #lJ ‡š 9 #4 ft ÿ 7 “; 
Pali: attha loka-dhamma: labha, alabha, ayasa, yasa, pasamsa, ninda, dukkha, 
sukha. 

” Diệt sân nhuế tưởng 3# li# šš #; No.1536: diệt hữu đối tưởng 3# # 3#† #E, “loại trừ 
ấn tượng về tính đối ngại”; Pali: patigha (Skt.: pratigha), vừa có nghĩa sân, vừa 
có nghĩa đối ngại chỉ tính chất ngăn ngại nhau giữa các vật chất. 
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hoàn quả; Tư-đà-hàm hướng, Tư-đà-hàm quả; A-na-hàm hướng, A- 
na-hàm quả; A-la-hán hướng, A-la-hán quả. 

“Các Tỳ-kheo, đó là tám pháp đã được Như Lai giảng dạy. 
Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm 
hạnh tổn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông cho chư Thiên và nhân 
loại được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo, Như Lai nói chín chánh pháp, tức là chín chúng 
sanh cư: 

“1. Hoặc có chúng sanh có nhiều thân khác nhau, với nhiều 
tưởng khác nhau, tức là chư Thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ 
nhất của chúng sanh. 

“2, Lại có chúng sanh có nhiều thân khác nhau, nhưng với một 
tưởng giống nhau, tức là trời Phạm quang âm lúc mới sanh. Đó là cư 
trú thứ hai của chúng sanh. 

“3, Lại có chúng sanh với một thân giống nhau, nhưng với 
nhiều tưởng khác nhau, tức là trời Quang âm. Đó là cư trú thứ ba của 
chúng sanh. 

“4. Lại có chúng sanh với một thân một tưởng giống nhau, tức là 
trời Biến tịnh. Đó là cư trú thứ tư của chúng sanh. 

“5, Lại có chúng sanh không có tưởng và không có giác tri, tức 
là trời Vô tưởng. Đó là cư trú thứ năm của chúng sanh. 

“6. Lại có chúng sanh an trú hư không xứ. Đó là cư trú thứ sáu 
của chúng sanh. 

“7. Lại có chúng sanh an trú thức xứ. Đó là cư trú thứ bảy của 
chúng sanh. 

“8. Lại có chúng sanh an trú vô sở hữu xứ. Đó là cư trú thứ tám 
của chúng sanh. 

“0, Lại có chúng sanh an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là cư 
trú thứ chín của chúng sanh. 

“Các Tỳ-kheo, đó là chín pháp đã được Như Lai giảng dạy. 
Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm 
hạnh tổn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân 
loại được an lạc. 

“Các Ty-kheo, Như Lai nói mười chánh pháp, tức là mười 
pháp vô học: vô học chánh kiến, vô học chánh tư duy, vô học 
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chánh ngữ, vô học chánh nghiệp, vô học chánh mạng, vô học 
chánh niệm, vô học chánh phương tiện, vô học chánh định, vô học 
chánh trí, vô học chánh giải thoát. 

“Các Tỳ-kheo, đó là mười pháp đã được Như Lai giảng dạy. 
Chúng ta hãy cùng kiết tập để ngăn ngừa sự tranh cãi, khiến cho phạm 
hạnh tổn tại lâu dài, làm lợi ích cho số đông, cho chư Thiên và nhân 
loại được an lạc. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn ấn khả những điều Xá-lợi-phất đã nói. Các 
Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Xá-lợi-phất đã nói, hoan hỷ 
phụng hành. 


10. KINH THẬP THƯỢNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hành nước Ương-già, cùng chúng Đại Tỳ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi người?, đến thành Chiêm-bà?, nghĩ đêm 
bên bờ hồ Già-già!. Vào ngày mười lăm trăng tròn, Thế Tôn ngồi ở 
khoảng đất trống, với đại chúng vây quanh, thuyết pháp cho đến hết 
đêm. Rồi ngài bảo Xá-lợi-phất: 

“Nay các Tỳ-kheo bốn phương tập hợp về đây, thảy đều tinh 
cần, dẹp bỏ sự ngủ nghỉ, muốn nghe thuyết pháp. Nhưng Ta đau lưng, 
muốn nghỉ ngơi một chút. Thầy nay hãy thuyết pháp cho các Tỳ- 
kheo. ” 

Sau khi Xá-lợi-phất vâng lời Phật dạy, Thế Tôn bèn gấp tư y 
Tăng-già-lê, nằm nghiêng về hông phải như sư tử chồng hai chân lên 
nhau mà nằm. 

Bấy giờ, Trưởng lão Xá-lợi-phất nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay tôi nói pháp, khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối thầy 
đều chân chánh, có đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Các 
thầy hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ. Tôi sẽ giảng thuyết.” 


Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 9, “Đệ nhị phần Thập Thượng 
kinh Đệ lục”, Đại I, tr.52c-57b. Tham chiếu, Trường A-hàm Thập Báo Pháp kinh, 
Hậu Hán An Thế Cao dịch (Đại I, tr.233); số 9, “kinh Chúng Tập” ở trên. Tương 
đương Pali: D.3, Deva Dig ii. 11, Dasuttara-suttanta, Trường II, tr.653, “kinh 
Thập Thượng”. 

Bản Päli: cùng vơùi năm trăm Tỳ-kheo. 

3. Chiêm-bà l£ 3; (Päli: Campä), thủ phủ của nước Ương-già (Päli: Anga). 

Già-già trì Øi ØI 3; Päli: Gaggarä-pokkharai, hồ sen Gaggarä. 

Hán: kỳ niên Xá-lợi-phất 7š # + #l #š; PAli: ayasma Sariputto. 
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Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Xá-lợi-phất nói: 

“Có pháp thập thượng”, trừ các kết phược”, dẫn đến Niết-bànỷ, 
dứt sạch biên tế của khổ, lại có thể đầy đủ năm trăm năm mươi pháp. 
Nay tôi sẽ phân biệt. Các thầy hãy lắng nghe. 

“Này các Tỳ-kheo, có một thành pháp, một tu pháp, một giác 
pháp. một diệt pháp, một thối pháp, một tăng pháp, một nan giải pháp, 
một sanh pháp, một tri pháp, một chứng pháp”. 

“Thế nào là một thành pháp? Đó là: đối với các pháp thiện mà 
không buông lung. 

“Thế nào là một tu pháp? Đó là: thường tự niệm thân. 

“Thế nào là một giác pháp? Đó là: xúc hữu lậu". 

“Thế nào là một diệt pháp? Đó là: ngã mạn. 

“Thế nào là một thối pháp? Đó là: bất ác lộ quán". 

“Thế nào là một tăng pháp? Đó là: ác lộ quán. 

“Thế nào là một nan giải pháp? Đó là: vô gián định”. 

“Thế nào là một sanh pháp? Đó là: hữu lậu giải thoát”. 

“Thế nào là một tri pháp? Đó là: hết thảy chúng sanh đều do 











6 Thập thượng pháp -E .E )#, tức pháp thập tiến; Pali: dasuttara-dhamma. 

Hán: trừ chúng kết phược f2 Z£ 4 #”: Pali: sabbaganthappamocanam, cởi mở tất 

cả mọi sự trói buộc. 

Trong bản: nê-hoàn ÿE 3H. 

°-. Đối chiếu Päli (D.34, sđd.: tr.211, Trường II, tr.653): thành pháp gÈ #:, dhammo 
bahukãro, pháp đem lại nhiều lợi ích; tu pháp Íế 3+, bhãvitabbo, cần phải tu tập; 
giác pháp ## ?*Z, pariññeyyo, cần được nhận thức toàn diện; diệt pháp 3# ?Z, 
pahãätabbo, cần phải loại trừ; thối pháp 3E ;*š, hanabhägiyo, dẫn đến thoái hóa; 
tăng pháp 1# ?Z, visesabhägiyo, dẫn đến sự thăng tiến; nan giải pháp ## ## ;Z, 
duppativijjho, khó hiểu; sanh pháp Z ?#, uppädetabbo, cần phải làm cho phát 
sanh; trỉ pháp #ii 3X, abhiññeyyo, cần được chứng tri, chứng pháp š§ )&, 
sacchikãtabbo, cần được chứng nghiệm. 

- Hữu lậu xúc #ï 3 ññủ: P3li: phasso sasavo upadaniyo, xúc có tính chất hữu lậu 
dẫn đến chấp thủ. 

- Bất ác lộ quán 4£ ïš §š Eñ (?Không hiểu nghĩa); Pãli: ayoniso manasikãro, không 
như lý tác ý. Có lẽ bản Hán hiểu yoniso phái xuất từ yoni (Skt.: id): tử cung, hay 
âm hộ, thay vì nghĩa triệt để hay căn bản. 

!“ Vô gián định #£ flj zz; Pãli: anantariko cetosamachi, vô gián tâm định. 

-_ Hữu lậu giải thoát # 3ä #£ lữ; Pali: akuppam ñanam: bất động trí. 
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thức ăn mà tổn tại. 

“Thế nào là một chứng pháp? Đó là: vô ngại tâm giải thoát'”. 

“Lại nữa, có hai thành pháp, hai tu pháp, hai giác pháp, hai diệt 
pháp, hai thối pháp, hai tăng pháp, hai nan giải pháp, hai sanh pháp, 
hai tri pháp, hai chứng pháp. 

“Thế nào là hai thành pháp? Biết tàm và biết quý. 

“Thế nào là hai tu pháp? Chỉ và quán. 

“Thế nào là hai giác pháp? Danh và sắc. 

“Thế nào là hai diệt pháp? Vô minh và ái. 

“Thế nào là hai thối pháp? Hủy giới và phá kiến”. 

“Thế nào là hai tăng pháp? Có giới và có kiến. 

“Thế nào là hai nan giải pháp? Có nhân, có duyên, khiến chúng 
sanh sanh cáu bẩn. Có nhân, có duyên khiến chúng sanh đắc tịnh. 

“Thế nào là hai sanh pháp? Tận trí và vô sanh trí. 

“Thế nào là hai tri pháp? Thị xứ và phi xứ '9. 

“Thế nào là hai chứng pháp? Minh và giải thoát. 

“Lại nữa, có ba thành pháp, ba tu pháp, ba giác pháp, ba diệt 
pháp, ba thối pháp, ba tăng pháp, ba nan giải pháp, ba sanh pháp, ba 
tri pháp, ba chứng pháp. 

“Thế nào là ba thành pháp? Thân cận thiện hữu; Tai nghe pháp 
âm; Thành tựu pháp và tùy pháp '”. 

“Thế nào là ba tu pháp? Đó là ba tam-muội: Không tam-muội, 
Vô tướng tam-muội, Vô tác tam-muộ!Š. 





-_ Vô ngại tâm giải thoát ft: ý ;`› f£ la; Pali: akuppa cetovimutti, bất động tâm giải thoát. 

-_Pali: dovocassata ca papa-mittata, ác ngôn và ác hữu. 

- Thò xưù phi xưù # jäš 3E jẽ, một trong mười trí lực của Phật (thãnãthãnam- 
yathäbhũta-ñãnnam: nhận thức như thực về những gì là hiện thực và không hiện 
thực). Trong bản Pali, D. 34, sđd.: katame dve dhammäãa abhiññeyyä?.. 
sañkhatä dhãtu ca asañkhatãa dhãtu ca, hai pháp cần được nhận thức toàn diện 
là gì? .. Hữu vi giới và vô vi giới. 

- Pháp pháp thành tựu 3# )* pÈ 3#; Pali: dhammanudhammappatipatti, thực hành, 
hay hướng đến, pháp và những tùy thuộc pháp. 

- Không, vô tươùng, vô taùc Zš ##£ ‡H ## {£, caùc bản TNM: hữu giaùc hữu quaùn 
tam- muội #ï # Z ãi —= !£, vô giaùc hữu quaùn tam-muội #t #ï # i — l£, vô 


m—~?ˆ 4m—? 


giác vô quán tam-muội #£ 5 ft ij — F§; Pali: savitakko savicaro samadhi, 
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“Thế nào là ba giác pháp? Đó là ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, phi 
khổ phi lạc thọ. 

“Thế nào là ba diệt pháp? Đó là ba ái: dục ái, hữu ái, vô hữu át. 

“Thế nào là ba thối pháp? Đó là ba bất thiện căn: tham bất thiện 
căn, nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn. 

“Thế nào là ba tăng pháp? Đó là ba thiện căn: vô tham thiện 
căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. 

“Thế nào là ba nan giải pháp? Đó là ba điều khó hiểu: khó hiểu 
về các bậc Hiền thánh, khó hiểu về nghe Pháp, khó hiểu về Như Lai”. 

“Thế nào là ba sanh pháp? Đó là ba tướng: tức chỉ tướng, tinh 
tấn tướng, xả ly tướng”. 

“Thế nào là ba tri pháp? Đó là ba xuất yếu giới: 

“1, Thoát ly dục lên sắc giới. 

“2, Thoát ly sắc giới lên vô sắc giới. 

“3. Xả ly hết thấy các pháp hữu vi, đó được gọi là diệt tận”!. 

“Thế nào là ba chứng pháp? Đó là ba minh: túc mạng trí, thiên 
nhãn trí và lậu tận trí. 





avitakko savicaro samadhi, avitakko avicaro samadhi. 

Hieàn thaùnh nan giải #f 3š #£ #£, vaen phaùp nan giải lã 3X §# ##, Như Lai nan 
giải #11 Z4 ## ñ#; các bản TNM: tam-ma-đề tướng nan giải = Ƒš ‡š ‡R #ft fZ, khó 
hiểu về dấu hiệu của sự nhập định, tam-ma-đề trú tướng nan giải = ## ‡E { ‡l 
#£ ##, khó hiểu về dấu hiệu an trú trong định, tam-ma-đề khởi tướng nan giải = 
EÉ ‡E ft ‡ñ ## ñ#, khó hiểu về dấu hiệu xuất định; Päli: katame tayo dhammäa 
duppativijjha?2 Tisso nissaraniya dhatuyo: kamanam etam nissaranam yadidam 
nekkhammam, rupanam etam nissaranam yadiadam arupam, yam kho pana 
kiñca bhutam sankhatam paticcasamuppannam nirodho tassa nissaranam: ba 
pháp khó thể nhập là gì? Đó là ba xuất ly giới: viễn ly tức thoát ly dục vọng; vô 
sắc tức thoát ly khỏi sắc; diệt tức thoát ly những gì là tồn tại, hữu vi, duyên khởi. 
Tam tướng = 1ä: chỉ tức tướng ¡E § 18, tỉnh tấn tướng ‡ ?# ‡H, xả ly tướng ‡â ## 























20. 



































attamse ñanam, anagatamse ñanam, paccuppannamse ñanam: ba nhận thức: 
nhận thức về quá khứ, về vị lai, về hiện tại. 
D. 34, sđd.: tr. 212 đặt ba xuất ly giới này vào loại pháp khó hiểu khó thể nhập; 
xem cht.19 trên; Pali: katame tayo dhamma abhiññeyya? Tisso dhãtuyo: 
kämadhãtu, rũpadhãtu, arũpadhätu, ba pháp cần nhận thức toàn diện là gì? Đó 
là ba giới: Dục giới, Sắc giới và Vô sắc giới. 


21. 
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“Các Tỳ-kheo, đó là ba mươi pháp như thật, không hư dối, Như 
Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách xác thực. 

Lại nữa, có bốn thành pháp, bốn tu pháp, bốn giác pháp, bốn 
diệt pháp, bốn thối pháp, bốn tăng pháp, bốn nan giải pháp, bốn sanh 
pháp. bốn tri pháp, bốn chứng pháp. 

“Thế nào là bốn thành pháp? Đó là luân pháp”: 

“1. Sống ở giữa nước”; 

“2, Gần thiện hữu; 

“3, Tự cẩn thận”; 

“4. Có gốc rễ thiện đã được trồng từ đời trước. 

“Thế nào là bốn tu pháp? Đó là bốn niệm xứ: 

“1. Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, tinh cần không biếng nhác, 
ức niệm không quên, trừ tham ưu ở đời”; Quán thân trên ngoại thân, 
tỉnh cần không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. 
Quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần không biếng nhác, ức niệm 
không quên, trừ tham ưu ở đời. 

“2. Quán thọ. 

“3. Quán ý. 

“4. Quán pháp cũng như vậy. 

“Thế nào là bốn giác pháp? Đó là bốn thức ăn: thức ăn bằng vo 
nắm, thức ăn bằng cảm xúc, thức ăn bằng tư niệm, thức ăn do thức. 

“Thế nào là bốn diệt pháp? Đó là bốn thủ”: dục thủ, ngã ngữ 
thủ, giới cấm thủ và kiến thủ. 

“Thế nào là bốn thối pháp? Đó là bốn ách”: dục là ách, hữu là 
ách, kiến là ách, vô minh là ách. 


22. 

















Tứ luân P1 i@: Pãli: cattari cakkãäni, bốn bánh xe. 

Pali: patiripadesavãso: sống ở địa phương thích hợp. 
Tự cẩn thận Éï š# {#; các bản TNM: túc tằng phát tinh nguyện 1ä ‡4 š# l# lấi, ước 
nguyện đã phát từ đời trước; Pali: attasammapanidhi, tự chánh nguyện. 

Pali: kaye kayanupassi viharati atapI sampajano satima, vineyya loke abhijjihado 
manassam, sống quán thân trên thân, nhiệt tâm, chánh trí, chánh niệm, để chế 
ngự ham muốn và ưu phiền ở đời. 

Tứ thọ, đây chỉ bốn chấp thủ; trong bản Päli: cattäro ogha, bốn bộc lưu hay 
dòng thác. 

Tứ ách ÿ ÿu; Pali: cattaro yoga. 
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“Thế nào là bốn tăng pháp? Đó là bốn vô ách: không có ách là dục, 
không có ách là hữu, không có ách là kiến, không có ách là vô minh. 

“Thế nào là bốn nan giải pháp? Đó là bốn thánh đế: khổ đế, tập 
đế, diệt đế, đạo đế”. 

“Thế nào là bốn sanh pháp: đó là bốn trí: pháp trí, vị tri trí, đẳng 
trí, tha tâm trí”. 

“Thế nào là bốn tri pháp? Đó là bốn biện tài: pháp biện, nghĩa 
biện, từ biện, vô ngại biện”. 

“Thế nào là bốn chứng pháp? Đó là bốn Sa-môn quả: Tu-đà- 
hoàn quả, Tư-đà-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả. 

“Các Tỳ-kheo, đó là bốn mươi pháp, như thật, không hư dối, 
Như Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có năm thành pháp, năm tu pháp, năm giác pháp, năm 
diệt pháp, năm thối pháp, năm tăng pháp, năm nan giải pháp, năm sanh 
pháp, năm tri pháp, năm chứng pháp. 

“Thế nào là năm thành pháp? Đó là năm diệt tận chỉ”': 

“1. Tin Phật Như Lai, Chí Chân, mười hiệu thành tựu. 

“2. Không bệnh, thân thường an ổn. 

“3. Chất trực, không dua xiểm, hướng thẳng đến con đường dẫn 
đến Niết-bàn của Như Lai °. 





®:. Bốn thánh đế, trong bản Pãli thuộc bốn pháp cần nhận thức toàn diện. Bốn nan 


giải, trong bản Päli: catiäro samadhi: hanabhagiyo samadi, thitibhagiyo 
samachi, visesabhagiyo samadhi nibbedhabhagiyo samadhi: bốn định: thuận 
thối phần hay xả phần định, thuận trú phần hay chỉ phần định, thuận thắng tiến 
phần hay thắng phần định, thuận quyết trạch phần định. 

Tứ trí p #: pháp trí ;* #t, vị tri trí £ #II #, đẳng trí #£ #ï, tha tâm trí ft, :Ù› #ÿ; PäIl: 
cattari ñanani: dhamme ñanam, anvaye ñanam, pariye ñanam, sammutiya 
ñanam, pháp trí, loại trí, tha tâm trí, thế tục trí. 

Các bản TNM: tri tiểu, tri đại, tri vô lượng, tri vô biên pháp Ãï ;h ãïI % ãïI #£t 8 ÃïI 
ft 3š ;Z. Bản Pali: katame cattäro dhammaã abhiññeyyã? Cattäri ariyasaccãni, 
bốn pháp cần nhận thức toàn diện là gì? Đó là Bốn thánh đế. 

Diệt tận chi 3ÿ ãš +; Pali: padhaniyanga (padhananga), tinh cần chỉ. Xem cht. 
64, kinh số 9 “Chúng Tập”. 

Văn đoạn này so với mục năm pháp trong kinh Chúng Tập có hơi khác. Có 
những chữ thừa trong kinh Chúng Tập. 


29. 
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Si hỆ 
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“4. Chuyên tâm không tán loạn, đọc tụng cũng không quên lãng. 

“5, Khéo léo quán sát sự sinh diệt của pháp, bằng thực hành của 
Hiền thánh mà diệt tận gốc rễ khổ. 

“Thế nào là năm tu pháp? Đó là năm căn: tín căn, tinh tấn căn, 
niệm căn, định căn và tuệ căn. 

“Thế nào là năm giác pháp? Đó là năm thọ ấm”: sắc thọ ấm, 
thọ, tưởng, hành, thức thọ ấm. 

“Thế nào là năm diệt pháp? Đó là năm cái: tham dục cái, sân 
nhuế cái, thụy miên cái, trạo hối cái và nghi cái. 

“Thế nào là năm thối pháp? Đó là năm tâm ngại kết”: 

“1. Tỳ-kheo nghi Phật. Nghi Phật rồi thì không thân cận. Không 
thân cận rồi thì không cung kính. Đó là tâm ngại kết thứ nhất. 

“2_—>4. Lại nữa, Tỳ-kheo, đối với Pháp, đối với Chúng, đối với 
Giới, có lọt, có rỉ, có hành vi không chân chánh, có hành vi ô nhiễm, 
không thân cận giới, cũng không cung kính. Đó là bốn tâm ngại kết. 

“5. Lại nữa, Tỳ-kheo đối với người đồng phạm hạnh sanh tâm ác 
hại, tâm không hỷ lạc, mắng chửi bằng những lời thô lỗ. Đó là tâm 
ngại kết thứ năm. 

“Thế nào là năm tăng pháp? Đó là năm gốc rễ của hỷ: vui vẻ, 
niệm, khinh an, lạc, định. 

“Thế nào là năm nan giải pháp? Đó là năm giải thoát xứ”, nếu 
Tỳ-kheo tỉnh cần không biếng nhác, ưa chỗ nhàn tĩnh, chuyên niệm 
nhất tâm, chưa giải thì được giải, chưa diệt tận thì được diệt tận, chưa 





3. Pãli: katame pañca dhammã bhãvetabbã? Pañcangiyo sammã samädhi, chánh 


định có năm thành phần. 

Thọ ấm # fê, thường gọi là thủ uẩn 1ÿ #š; Päli: upãdanakkhanda. 

Tâm ngại kết: tâm xơ cứng; Pali: cetokhila; khila vừa có nghĩa cứng, vừa có 
nghĩa hoang vu. Trường II, tr.662: tâm hoang vu. 

Ngũ hÿ bổn ï¡ # +: duyệt {â, niệm 3, ÿ Zš, lạc #£, định 5£; Pãli: pañcindriyãni: 
saddhindriyam, viriyindriyam, satindriyam, samadhindriyam, paññindriyam, năm 
căn: tín căn, tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 

Giải thoát nhập ## l# ^: kinh số 9, “Chúng Tập”, hỷ giải thoát nhập # #£ lí ^: 
Trong bản Päli: năm giải thoaùt xưù (paóca vimuttäyatani) thuộc phaùp caàn 
nhận thưùc toàn diện (abhióóeyya); thuộc năm nan giải pháp là xuất ly giới 
(duppativijjha) tức năm tri pháp trong bản Hán. 


34. 
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an thì được an. Những gì là năm? Nếu Tỳ-kheo nghe Phật thuyết pháp 
hoặc nghe đồng phạm hạnh thuyết, hoặc nghe sư trưởng thuyết, tư 
duy, quán sát, phân biệt pháp nghĩa, tâm được hoan hỷ. Tâm được 
hoan hỷ rồi thì được pháp ái, được pháp ái rồi thì thân tâm an ổn. 
Thân tâm an ổn rồi thì đắc thiển định. Đắc thiên định rồi thì đắc như 
thật trí. Đó là giải thoát xứ thứ nhất. Ở đây, Tỳ-kheo nghe pháp 
hoan hỷ, thọ trì đọc tụng cũng hoan hỷ, thuyết giảng cho người 
khác cũng hoan hỷ, tư duy phân biệt cũng lại hoan hỷ, đối với pháp 
mà đắc định cũng giống như vậy. 

“Thế nào là năm sanh pháp? 

“Đó là năm trí định của Hiền thánh: 

“1. Tu tam-muội là, nay an lạc về sau cũng an lạc, sanh nội 
ngoại trí”. 

“2. Là Hiền thánh vô ái”, sanh nội ngoại trí. 

“3, Là định mà chư Phật và các Hiển thánh tu hành, sanh nội 
ngoại trí. 

“4. Là êm dịu, tịch diệt tướng, độc nhất không øì sánh ngang, 
sanh nội ngoại trí”. 

“5, Đối với tam-muội nhất tâm nhập, nhất tâm khởi, sanh nội 
ngoại trí. 

“Thế nào là năm tri pháp? Đó là năm xuất yếu giới: 

“I. Tỳ-kheo đối với dục không lạc, không niệm tưởng, cũng 
không thân cận, mà chỉ niệm tưởng sự xuất yếu, hoan lạc nơi sự viễn 
ly, thân cận không biếng nhác, tâm vị ấy nhu nhuyến, xuất yếu, ly 
dục. Lậu khởi do bởi dục cũng bị diệt tận mà đắc giải thoát. Đó là dục 
xuất yếu. 

“2. Sân nhuế xuất yếu. 





38. 





Sanh nội ngoại trí %& [1 ýk #ï; Päli: paccattam ñanam upajjato: “Nội tâm khởi lên 
nhận thức như thế”. 

Hiền thánh vô ái #š 3š #tt Z; Pali: ariyo niramiso, (loại tam muội đang được tu 
này) là Thánh, là phi vật dục. 

Nguyên văn: ÿ, tịch diệt tướng, độc nhi vô lữ, nhi sanh nội ngoại trí Zï 3# ‡R i8 ifi 
# {m Ij 4 [1 k #f¡ Päli: ayam samadhi santo paòìto patippassaddhaladdho 
ekodhibhävädhigato, định này tịch tĩnh, vi diệu, đưa đến chỗ an ổn, đạt đến 
trạng thái chuyên nhất. 


39, 


40. 
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“3. Tật đố xuất yếu. 

“4. Sắc xuất yếu. 

“5. Thân kiến xuất yếu cũng giống như vậy. 

“Thế nào là năm chứng pháp? Đó là năm tụ vô học”: tụ vô học 
giới, tụ vô học định, tụ vô học tuệ, tụ vô học giải thoát, tụ vô học giải 
thoát tri kiến. 

“Các Tỳ-kheo, đó là năm mươi pháp, như thật, không hư dối. 
Như Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có sáu thành pháp, sáu tu pháp, sáu giác pháp, sáu 
diệt pháp, sáu thối pháp, sáu tăng pháp, sáu nan giải pháp, sáu sanh 
pháp. sáu tri pháp, sáu chứng pháp. 

“Thế nào là sáu thành pháp? Đó là sáu trọng pháp”: nếu có Tỳ- 
kheo tu sáu pháp tôn trọng, đáng kính đáng trọng, hòa hợp với chúng 
không có tranh tụng, độc hành không hỗn tạp. Những gì là sáu? 

“lỞ đây, Tỳ-kheo thân thường hành từ°®, kính đồng phạm hạnh, 
sống với tâm nhân ái. Đó gọi là trọng pháp, đáng kính, đáng trọng, 
hòa hợp với chúng, không có tranh tụng, độc hành không hỗn tạp''. 

“2—>4. Lại nữa, T-kheo khẩu hành từ, ý hành từ; được vật lợi 
dưỡng đúng pháp và những thức ăn ở trong bát cũng đều đem chia cho 
người khác dùng chung, không phân biệt đây kia. 

“5. Lại nữa, Tỳ-kheo, đối với giới mà bậc Thánh hành trì, không 
phạm, không hủy, không nhiễm ô, được bậc trí khen ngợi, khéo thọ trì 
đầy đủ, thành tựu định ý. 

“6. Lại nữa, Tỳ-kheo chánh kiến về các phạm hạnh để thành tựu 
sự xuất yếu của Hiển thánh, để chân chánh diệt tận khổ, đó gọi là 


Mế: Ngũ vô học tụ 7ï Í£ ## 5š: Pali: pañca dhammakkhandha, năm pháp uẩn, hay 


pháp tụ. 

Lục trọng pháp 7x E§ ?+, thường gọi là pháp lục hòa; Pali: cha saraniya dhamma, 
sáu pháp khả niệm, hay hòa kính. 

Thân thường hành từ # ?⁄ 77 3á; Pali: mettam käyakammam, thân nghiệp từ ái. 
Danh vieát trọng phaùp, khả kính khả trọng, hòa hợp ư chúng, vô hữu tranh 
tụng, độc hành vô tạp £. E1 # šš "Ị ft nj ## #l Ø ï* 3t ## 7ï š# šA HH {7 #“ Mb 
Pali: ayam pi dhammo säraniyo piyakarano garukarano sañgahaya avivadaya 
samaggiya ekobhavaya samvattati, pháp hòa kính này tạo ra sự thân ái, tạo ra 
sự kính trọng, đưa đến sự đoàn kết, không tranh chấp, hòa hợp, nhất trí. 
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trọng pháp, đáng kính đáng trọng, hòa hợp với chúng, không có tranh 
tụng, độc hành không tạp. 

“Thế nào là sáu tu pháp? Đó là sáu tu niệm: niệm Phật, niệm 
Pháp, nệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 

“Thế nào là sáu giác pháp? Đó là sáu nội nhập: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

“Thế nào là sáu diệt pháp? Đó là sáu ái: sắc ái, thanh ái, hương 
ái, vị á1, xúc ái, pháp ái. 

“Thế nào là sáu thối pháp? Đó là sáu pháp bất kính: không kính 
Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, không kính giới, không kính 
định, không kính cha mẹ. 

“Thế nào là sáu tăng pháp? Đó là sáu pháp kính: kính Phật, kính 
Pháp, kính Tăng, kính giới, kính định, kính cha mẹ. 

“Thế nào sáu nan giải pháp? Đó là sáu vô thượng: kiến vô 
thượng, văn vô thượng, lợi dưỡng vô thượng, giới vô thượng, cung kính 
vô thượng, niệm vô thượng. 

“Thế nào là sáu sanh pháp? Đó là sáu đẳng pháp”: ở đây, Tỳ- 
kheo, mắt thấy sắc, không ưu, không hỷ, an trú xả, chuyên niệm. Tai 
nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý tưởng 
pháp, không ưu, không hỷ, an trú xả, chuyên niệm. 

“Thế nào là sáu tri pháp? Đó là sáu xuất yếu giới. Nếu có Tỳ- 
kheo nói như vẫy: “Tôi tu Từ tâm, lại còn sanh sân nhuế”, thì các Tỳ-kheo 
khác nói: “Ngươi đừng nói như thế. Chớ hủy báng Như Lai. Như Lai 
không nói như thế, rằng muốn khiến tu Từ giải thoát mà lại sanh sân 
nhuế, không có trường hợp đó. Phật nói, trừ sân nhuế rồi sau đó mới đắc 
Từ”. Nếu có Tỳ-kheo nói: “Tôi thực hành Bi giải thoát lại sanh tâm tật đố. 
Hành Hỷ giải thoát, sanh tâm ưu não. Hành Xả giải thoát, sanh tâm yêu 
ghét. Hành Vô ngã hành"5 sanh tâm hồ nghi. Hành Vô tưởng hành”, sanh 


đế: iu đẳng pháp; Päli: cha satata-vihärã, sáu hằng trú. 


Hành vô ngã hành ƒ7ÿ ft # ƒï; Pali: asmi ti kho me vigatam, ayam aham asni tỉ 
na samanupassami, không có quan niệm “Tôi hiện hữu”, không quán sát “Tôi 
là cái này'. 

Hành vô tưởng hành ƒ7 #£ l ƒ7; 
tưởng tâm định. 


4ó. 


Bở Päli: animittä.. cetovimutti bhãvitã, tu tập vô 
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các loạn tưởng”, thì cũng giống như vậy. 

“Thế nào là sáu chứng pháp? Đó là sáu thần thông: 

“1. Thần túc thông. 

“2. Thiên nhĩ thông. 

“3. Tri tha tâm thông 

“4. Túc mạng thông. 

“5. Thiên nhãn thông. 

“6. Lậu tận thông. 

“Các Tỳ-kheo, đó là sáu mươi pháp, như thật không hư dối. Như 
Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có bảy thành pháp, bảy tu pháp, bảy giác pháp, bảy 
diệt pháp, bẩy thối pháp, bẩy tăng pháp, bẩy nan giải pháp, bẩy sanh 
pháp, bảy tri pháp, bảy chứng pháp. 

“Thế nào là bẩy thành pháp? Đó là bảy tài sản: tín là tài sản, 
giới là tài sản, tàm là tài sản, quý là tài sản, đa văn là tài sản, huệ 
thí là tài sản. 

“Thế nào là bẩy tu pháp? Đó là bẩy giác ý: ở đây, Tỳ-kheo tu 
niệm giác ý, y vô dục y tịch diệt, y viễn ly. Tu pháp, tu tính tấn, tu hỷ, 
tu ỷ, tu định, tu xả, y vô dục, y tịch diệt, y viễn ly. 

“Thế nào là bẩy giác pháp? Đó là bẩy trú xứ của thức: nếu có 
chúng sanh với nhiều tâm khác nhau, nhiều tưởng khác nhau, đó là 
trời và người vậy. Đó là thức trú thứ nhất. Lại có chúng sanh, với 
nhiều thân khác nhau nhưng một tưởng, đó là trời Phạm quang âm lúc 
mới sanh đầu tiên. Đó là thức trú thứ hai. Lại có chúng sanh với một 
thân nhưng nhiều tưởng khác nhau, đó là trời Quang âm. Đó là thức 
trú thứ ba. Lại có chúng sanh với một thân và một tưởng giống nhau, 
đó là trời Biến tịnh. Đó là thức trú thứ tư. Lại có chúng sanh trú hư 
không xứ. Đó là thức trú thứ năm. Lại có chúng sanh trú ở thức xứ. 
Đó là thức trú thứ sáu. Hoặc trú bất dụng xứ. Đó là thức trú thứ bảy. 

“Thế nào là bẩy diệt pháp? Đó là sáu sử®: sai sử bởi dục ái, sai 
sử bởi hữu ái, sai sử bởi kiến, sai sử bởi mạn, sai sử bởi sân nhuế, sai 
sử bởi vô minh, sai sử bởi nghi. 

“Thế nào là bảy thối pháp? Đó là bảy phi pháp: ở đây, Tỳ-kheo 


#3 Pali: sattfanusayã, tùy miên. 
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không có tín, không có tàm, không có quý, ít học, biếng nhác, hay 
quên, vô trí. 

“Thế nào là bẩy tăng pháp? Đó là bảy chánh pháp: ở đây Tỳ- 
kheo có tín, có tàm, có quý, đa văn, không biếng nhác, nhớ dai, có trí. 

“Thế nào là bẩy nan giải pháp? Đó là bảy chánh thiện pháp: ở 
đây, Tỳ-kheo ưa nghĩa, ưa pháp, ưa biết thời, ưa biết đủ, ưa tự nhiếp, 
ưa tập chúng, ưa phân biệt người. 

“Thế nào là bẩy sanh pháp? Đó là bảy tưởng: tưởng về sự bất 
tịnh của thân, tưởng về sự bất tịnh của thức ăn, tưởng về sự hết thầy 
thế gian không đáng ưa thích, tưởng về sự chết, tưởng về vô thường, 
tưởng vô thường là khổ, tưởng khổ là vô ngã. 

“Thế nào là bảy tri pháp? Đó là bẩy sự tinh cần: tỉnh cần nơi 
giới, tinh cần diệt tham dục, tinh cần phá tà kiến, tinh cần nơi đa văn, 
tinh cần nơi tinh tấn, tinh cần nơi chánh niệm, tinh cần nơi thiển định. 

“Thế nào là bảy chứng pháp? Đó là bẩy năng lực diệt tận lậu 
hoặc”: ở đây, Tỳ-kheo dứt tận lậu đối với hết thấy sự tập khởi của 
khổ, sự diệt trừ, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly mà biết như thật, thấy 
như thật. Quán sát dục như hầm lửa và cũng như đao kiếm, biết dục, 
thấy dục, không tham nơi dục, tâm không trụ nơi dục. Tỳ-kheo lậu tận, 
quán sát thuận và nghịch, sau khi đã như thật giác tri, như thật thấy; 
tham, tật, ác bất thiện pháp của thế gian, không rò rỉ, không sinh khởi. 
Tu Tứ niệm xứ, tu tập nhiều lần, thực hành nhiều lần. Tu Năm căn, 
Năm lực, Bảy giác ý, Tám hiển thánh đạo, tu tập nhiều lần. 

“Các Tỳ-kheo, đó là bẩy mươi pháp như thật không hư dối. Như 
Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có tám thành pháp, tám tu pháp, tám giác pháp, tám 
diệt pháp, tám thối pháp, tám tăng pháp, tám nan giải pháp, tám sanh 
pháp. tám tri pháp, tám chứng pháp. 








# Thất lậu tận lực + 3# šf 7J: Pãli: satta khinasava-balãni. Bảy lậu tận lực theo 
Pali: 1. Aniccato sabbe sankhãära yathabhutam sammappaññaya sudittha honti, 
với chánh tuệ, thấy một cách chân thật về hết thảy hành vô thường; 2. 
Añgarakasupama kãma (..), thấy dục như than lửa hừng hừng; 3. Vivekaninnam 
cittam (..) tâm hướng đến ly dục; 4. Cattaro satipatthana bhãvitä, tu tập bốn 
niệm xứ; 5. Pañcindriyani bhavitãni, tu tập năm căn; 6. Satta bojjhanga bhaãvita, 
tu tập bảy giác chỉ; 7. Ariyo atthaniko maggo bhävito, tu tập thánh đạo tám chỉ. 
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“Thế nào là tám thành pháp? Đó lá tám nhân duyên khiến cho 
chưa sở đắc phạm hạnh nhưng có thể sở đắc trf° và nếu đã sở đắc 
phạm hạnh thì trí tăng trưởng. Những gì là tám? Ở đây, Tỳ-kheo sống 
nương tựa Thế Tôn, hoặc nương tựa sư trưởng, hoặc nương tựa người 
phạm hạnh có trí tuệ, sanh tâm tàm quý, có ái, có kính. Đó là nhân 
duyên thứ nhất, chưa chứng đắc phạm hạnh nhưng chứng đắc trí; đã 
chứng đắc phạm hạnh thì trí tăng gia. Lại nữa, sống nương tựa Thế 
Tôn, tùy thời mà thưa hỏi: 'Pháp này có ý nghĩa gì? Dẫn đến đâu?” 
Khi ấy các tôn trưởng liền mở bày cho nghĩa lý thậm thâm. Đó là nhân 
duyên thứ hai. Sau khi nghe pháp thân tâm an lạc, an tĩnh. Đó là nhân 
duyên thứ ba. Sau khi đã được an lạc, an tĩnh, sẽ không luận bàn 
những tạp luận làm chướng ngại đạo. Vị ấy đến giữa đại chúng hoặc 
tự mình thuyết pháp, hoặc thỉnh người khác thuyết, mà vẫn không bỏ 
sự im lặng của Hiển thánh. Đó là nhân duyên thứ tư. Đa văn, quảng 
bác, ghi nhớ không quên các pháp thâm áo, hay khéo ở khoảng đầu, 
khoảng giữa và khoảng cuối, có nghĩa có vị, chân thật, đầy đủ phạm 
hạnh. Sau khi nghe thì ghi nhớ trong lòng, kiến giải không lay động”. 
Đó là nhân duyên thứ năm. Tu tập tinh cần, diệt ác tăng thiện, gắng 
sức thực hành không bỏ pháp ấy. Đó là nhân duyên thứ sáu. Bằng trí 
tuệ mà nhận thức pháp sanh diệt, chỗ thú hướng của Hiền thánh, tận 
cùng biên tế của khổ. Đó là nhân duyên thứ bẩy. Quán tướng sanh và 
tướng diệt của năm thọ ấm: Đây là sắc, đây là sự tập khởi của sắc, 
đây là sự diệt tận của sắc. Đây là thọ tưởng, hành, thức. Đây là sự tập 
khởi của thọ, tưởng, hành, thức, sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức. 
Đó là nhân duyên thứ tám, khiến cho chưa sở đắc phạm hạnh mà sở 
đắc trí, nếu đã sở đắc phạm hạnh thì trí tuệ tăng trưởng. 

“Thế nào là tám tu pháp? Đó là tám con đường của Hiền thánh: 
chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

“Thế nào là tám giác pháp? Đó là tám pháp ở đời: lợi, suy, vinh, 
nhục, khen, chê, khổ, lạc. 





J! Pali: adibrahmacariyikäya paññãya appatiladdhaya patiläabhäya.nếu chưa 
chứng đắc trí tuệ thuộc căn bản phạm hạnh, thì sẽ đưa đến chứng đắc. 


”' Kiến bất lưu động Bš, “E ⁄t #J; Pãli: ditthiyä suppatividdhã, kiến giải thông đạt. 
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“Thế nào là tám diệt pháp? Đó là tám tà: tà kiến, tà tư, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. 

“Thế nào là tám thối pháp? Đó là tám pháp giải đãi. Tám pháp 
giải đãi là những gì? Tỳ-kheo lười biếng, khất thực nhưng không được 
thực, bèn suy nghĩ: 'Hôm nay ta khất thực dưới xóm nhưng không 
được thực, thân thể mệt mỏi không đủ sức tọa thiển kinh hành. Ta 
nên nghỉ ngơi.` Tỳ-kheo lười biếng suy nghĩ như vậy và nằm nghỉ, 
không chịu siêng năng để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch 
những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó là sự 
giải đãi thứ nhất. 

“Tỳ-kheo lười biếng nhận được thức ăn đầy đủ, lại suy nghĩ: 
“Sáng nay ta vào xóm khất thực, nhận được thức ăn và ăn quá no, thân 
thể nặng nễể không thể tọa thiển kinh hành. Ta nên ngủ nghỉ.` Tỳ-kheo 
lười biếng liền ngủ nghỉ, không chịu siêng năng để sở đắc những điều 
chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều 
chưa chứng. Đó là sự giải đãi thứ hai. 

“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử có làm chút công việc, bèn suy nghĩ: 
“Ngày nay ta làm việc, thân thể mệt mỏi không thể tọa thiền kinh hành. 
Ta nên ngủ nghỉ.` Tỳ-kheo lười biếng liền ngủ nghỉ, không chịu siêng 
năng để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa 
thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó là sự giải đãi thứ ba. 

“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử có chút việc sẽ phải làm, bèn suy 
nghĩ: 'NÑgày mai ta sẽ làm việc, thân thể sẽ mệt mỏi, vậy hôm nay 
không thể tọa thiển kinh hành. Ta nên nghỉ ngơi trước.` Tỳ-kheo lười 
biếng liền ngủ nghỉ. Đó là sự giải đãi thứ tư. 

“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử có đi lại chút ít bèn suy nghĩ: 'Sáng 
nay ta đi lại, thân thể mệt mỏi, không thể tọa thiển kinh hành. Ta nên 
ngủ nghỉ.' Tỳ-kheo lười biếng liền ngủ nghỉ. Đó là sự giải đãi thứ 
năm. 

“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử sẽ phải đi lại chút ít, bèn suy nghĩ: 
“Ngày mai ta sẽ phải đi lại, thân thể sẽ mệt mỏi, vậy hôm nay không 
thể tọa thiển kinh hành. Ta nên nghỉ ngơi trước." Tỳ-kheo lười biếng 
liền ngủ nghỉ, không chịu siêng năng để sở đắc những điều chưa sở 
đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa 
chứng. Đó là sự giải đãi thứ sáu. 
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“Tỳ-kheo lười biếng, giả sử gặp chút bệnh hoạn, bèn suy nghĩ: 
“Nay ta bệnh nặng, mệt nhọc gầy yếu, không thể tọa thiền kinh hành. 
Ta nên ngủ nghỉ." Tỳ-kheo lười biếng liền ngủ nghỉ, không chịu siêng 
năng để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa 
thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó là sự giải đãi thứ bẩy. 

“Tỳ-kheo lười biếng, khi bệnh đã bớt, bèn suy nghĩ: “Ta khỏi 
bệnh chưa lâu, thân thể gây yếu, không thể tọa thiển kinh hành. Ta 
nên ngủ nghỉ.` Tỳ-kheo lười biếng liền ngủ nghỉ, không chịu siêng 
năng để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa 
thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Đó là sự giải đãi thứ tám. 

“Thế nào là tám tăng pháp? Đó là tám sự không biếng nhác. Tỳ- 
kheo vào xóm khất thực nhưng không được thức ăn, bèn suy nghĩ: “Ta 
thân thể nhẹ nhàng, ít buồn ngủ, vậy ta hãy tỉnh tấn tọa thiển, kinh 
hành, để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa 
thu hoạch, chứng những điều chưa chứng. Rồi Tỳ-kheo ấy liền siêng 
năng. Đó là sự tinh tấn thứ nhất. 

“Tỳ-kheo khất thực được đủ, bèn suy nghĩ: “Nay ta vào xóm khất 
thực được no đủ, khí lực sung túc, ta hãy tinh tấn tọa thiển, kinh hành, 
để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu 
hoạch, chứng những điều chưa chứng.' Rồi Tỳ-kheo ấy liễển siêng 
năng. Đó là sự tính tấn thứ hai. 

“Tỳ-kheo siêng năng giả sử có chút công việc phải làm, bèn suy 
nghĩ: “Ta vừa làm công việc mà bỏ phế sự hành đạo. Nay ta hãy tĩnh 
tấn tọa thiền, kinh hành, để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch 
những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng.' Rồi Tỳ- 
kheo ấy liền siêng năng. Đó là sự tinh tấn thứ ba. 

“Tỳ-kheo siêng năng giả sử có công việc sẽ phải làm, bèn suy 
nghĩ: “Ngày mai ta sẽ làm công việc mà bỏ phế sự hành đạo. Nay ta 
hãy tinh tấn tọa thiển, kinh hành, để sở đắc những điều chưa sở đắc, 
thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng.' 
Rồi Tỳ-kheo ấy liền siêng năng. Đó là sự tinh tấn thứ tư. 

“Tỳ-kheo siêng năng giả sử có chút đi lại, bèn suy nghĩ: “Ta 
sáng nay đi lại mà bỏ phế sự hành đạo. Nay ta hãy tỉnh tấn tọa thiển, 
kinh hành, để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều 
chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng.` Rồi Tỳ-kheo ấy liền 


260 TRƯỜNG A-HÀM 





siêng năng. Đó là sự tinh tấn thứ năm. 

“Tỳ-kheo siêng năng giả sử sẽ phải đi lại, bèn suy nghĩ: “Ngày 
mai ta sẽ phải đi lại mà bỏ phế sự hành đạo. Nay ta hãy tính tấn tọa 
thiển, kinh hành, để sở đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những 
điều chưa thu hoạch, chứng những điều chưa chứng." Rồi Tỳ-kheo ấy 
liền siêng năng. Đó là sự tinh tấn thứ sáu. 

“Tỳ-kheo siêng năng giả sử bị bệnh hoạn, bèn suy nghĩ: “Ta nay 
bệnh nặng, có thể mạng chung. Nay ta hãy tọa thiển kinh hành, để sở 
đắc những điều chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, 
chứng những điều chưa chứng." Rồi Tỳ-kheo ấy liền siêng năng. Đó là 
sự tinh tấn thứ bẩy. 

“Tỳ-kheo siêng năng khi bệnh có chút thuyên giảm bèn suy 
nghĩ: “Ta bệnh mới khỏi, biết đâu nó tăng trở lại mà phế bỏ sự hành 
đạo. Nay ta hãy tính tấn tọa thiển, kinh hành, để sở đắc những điều 
chưa sở đắc, thu hoạch những điều chưa thu hoạch, chứng những điều 
chưa chứng.` Rồi Tỳ-kheo ấy liền siêng năng. Đó là sự tinh tấn thứ 
tám. 

“Thế nào là tám nan giải pháp? Đó là tám sự không thuận lợi, 
cản trở sự tu tập phạm hạnh”. Những øì là tám? 

“1, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch 
diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, mà có người sanh vào địa ngục. Đó 
là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 

“2—>5. Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch 
diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, mà có người sanh vào súc sanh ngạ 
quỷ, cõi trời trường thọ, biên địa vô thức, chỗ không có Phật pháp. Đó 
là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm hạnh. 

“6. Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch 
diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, hoặc có người sanh ở trung ương, 
nhưng có tà kiến, mang tâm điên đảo, thành tựu ác hành chắc chắn 
vào địa ngục. Đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập 
phạm hạnh. 





”* Bát bất nhàn phương tu phạm hạnh /\ “£ E #) {2 %# fï; Pãli: attha akkhanã 
asamayä brahmacariya-väsäya: tám trường hợp trái thời trái tiết đối với đời sống 
phạm hạnh. 
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“7, Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch 
diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, hoặc có chúng sanh sanh ở trung 
ương nhưng mù, điếc, câm, ngọng, không thể nghe pháp, tu hành 
phạm hạnh. Đó là trường hợp không thuận lợi, không thể tu tập phạm 
hạnh. 

“§. Như Lai, Chí Chân xuất hiện ở đời, nói pháp vi diệu, tịch 
diệt, vô vi, hướng về đạo giác ngộ, hoặc có chúng sanh sanh ở trung 
ương, các căn đầy đủ để lãnh thọ Thánh giáo nhưng không gặp Phật, 
không được tu hành phạm hạnh. 

“Đó là tám pháp không thuận lợi. 

“Thế nào là tám sanh pháp? Đó là tám sự tỉnh giác của bậc 
đại nhân”: 

“1. Đạo phải là ít dục; nhiều dục không phải là đạo. 

“2, Đạo phải là tri túc; không biết nhàm đủ không phải là đạo. 

“3. Đạo cần phải nhàn nh; ưa đám đông không phải là đạo. 

“4. Đạo cần phải tự giữ; cười giỡn không phải là đạo. 

“5. Đạo cần phải tinh tấn; biếng nhác không phải là đạo. 

“6. Đạo cần phải chuyên niệm; hay quên lãng không phải là 
đạo. 

“7, Đạo cần phải định ý; loạn ý không phải là đạo. 

“8. Đạo cần phải có trí tuệ; ngu sỉ không phải là đạo. 

“Thế nào là tám tri pháp? Đó là tám trừ nhập”: 

“I. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc ít, hoặc đẹp hoặc 
xấu, thường quán thường niệm. Đó là trừ nhập thứ nhất. 

“2. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc vô lượng, hoặc đẹp 
hoặc xấu, thường quán thường niệm. Đó là trừ nhập thứ hai. 

“3. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc ít, hoặc xấu 
hoặc đẹp, thường quán thường niệm. Đó là trừ nhập thứ ba. 

“4. Bên trong không có sắc tưởng, quán ngoại sắc vô lượng, 
hoặc đẹp hoặc xấu, thường quán thường niệm. Đó là trừ nhập thứ tư. 


3 Bát Đại nhân giác /\ & A, #f; Pãli: attha mahãpurisavitakkã, tám suy niệm của 


bậc Đại nhân. 
Bát trừ nhập /\ ƒê A,, tức bát bội xả /\ #ƒ ‡ˆ hay bát thắng xứ /\ J# gš. Tham 
chiếu No.1536 (Đại XXVI, tr.445b); Pali: attha abhibhãyatanäni. 
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“5, Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc xanh, màu xanh, 
ánh sáng xanh, cái nhìn xanh”. Ví như màu xanh của sen xanh. Cũng 
như vải ba-la-nai màu xanh, thuần nhất. Màu xanh, ánh sáng xanh, cái 
nhìn xanh cũng được tưởng như vậy, thường quán thường niệm. Đó là 
trừ nhập thứ năm. 

“6. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc vàng; màu vàng, 
ánh sáng vàng, cái nhìn vàng. Ví như màu vàng của hoa vàng; vải ba- 
la-nại vàng. Màu vàng, ánh sáng vàng, cái nhìn vàng cũng được tưởng 
như vậy, thường quán, thường niệm. Đó là trừ nhập thứ sáu. 

“7, Bên trong không sắc tưởng quán ngoại sắc đỏ. Màu đỏ, ánh 
sáng đỏ, cái nhìn đỏ. Ví như ba màu đỏ, vải ba-la-nại đỏ, thuần nhất 
màu đỏ, ánh sáng đỏ, cái nhìn đỏ, cũng được tưởng như vậy thường 
quán, thường niệm. Đó là trừ nhập thứ bảy. 

“8. Bên trong không sắc tưởng, quán ngoại sắc trắng. Màu trắng, 
ánh sáng trắng, cái nhìn trắng. Cũng như màu trắng của hoa trắng, 
vải ba-la-nại trắng, thuần nhất. Cũng tưởng như vậy, màu trắng, 
ánh sáng trắng, cái nhìn trắng, thường quán, thường niệm. Đó là trừ 
nhập thứ tám. 

“Thế nào là tám chứng pháp? Đó là tám giải thoát: Bên trong có 
sắc tưởng, quán sắc: giải thoát thứ nhất. Bên trong có sắc tưởng, quán 
ngoại sắc: giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát: giải thoát thứ ba. Vượt 
sắc tưởng, diệt sân nhuế tưởng, an trú không xứ: giải thoát thứ tư. 
Vượt qua không xứ, an trú thức xứ: giải thoát thứ năm. Vượt qua thức 
xứ, an trú bất dụng xứ: giải thoát thứ sáu. Vượt qua bất dụng xứ, an 
trú hữu tưởng vô tưởng xứ: giải thoát thứ bảy. Vượt hữu tưởng vô 
tưởng xứ, an trú tưởng tri diệt: giải thoát thứ tám. 

“Các Tỳ-kheo, đó là tám mươi pháp như thật không hư dối. Như 
Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có chín thành pháp, chín tu pháp, chín giác pháp, chín 
diệt pháp, chín thối pháp, chín tăng pháp, chín nan giải pháp, chín 
sanh pháp, chín tri pháp, chín chứng pháp. 












































5 Thanh sắc, thanh quang, thanh kiến 7# £#: 7# 3 # Bi; No.1536: thanh hiển, thanh 
hiện, thanh quang 7? #§ # 1 ?š 3; Pali: nilavannäani niladassanäni nilabhasãni. 
* Xem kinh Chúng Tập, mục tám pháp. 
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“Thế nào là chín thành pháp? Đó là chín tịnh diệt chỉ”: giới 
tịnh diệt chi, tâm tịnh diệt chi, kiến tịnh diệt chi, độ nghi tịnh diệt chi, 
phân biệt tịnh diệt chị, đạo tịnh diệt chị, trừ tịnh diệt chị, vô dục tịnh 
diệt chi, giải thoát tịnh diệt chỉ”. 

“Thế nào là chín tu pháp? Đó là chín gốc rễ của hỷ: hỷ, ái, 
duyệt, lạc, định, như thật tri, tr xả, vô dục, giải thoát”. 

“Thế nào chín giác pháp? Đó là chín nơi cư trú của chúng sanh: 

“1. Hoặc có chúng sanh có nhiều thân khác nhau, với nhiều 
tưởng khác nhau, tức là chư Thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ 
nhất của chúng sanh. 

“2, Lại có chúng sanh có nhiều thân khác nhau, nhưng với một 
tưởng giống nhau, tức là trời Phạm quang âm lúc mới sanh. Đó là nơi 
cư trú thứ hai của chúng sanh. 

“3. Lại có chúng sanh với một thân giống nhau, nhưng với nhiều 
tưởng khác nhau, tức là trời Quang âm. Đó là nơi cư trú thứ ba của 
chúng sanh. 

“4. Lại có chúng sanh với một thân một tưởng giống nhau, tức là 
trời Biến tịnh. Đó là nơi cư trú thứ tư của chúng sanh. 

“5, Lại có chúng sanh không có tưởng và không có giác tri, tức 
là trời Vô tưởng”!. Đó là nơi cư trú thứ năm của chúng sanh. 

“6. Lại có chúng sanh an trú hư không xứ. Đó là nơi cư trú thứ 
sáu của chúng sanh. 

“7. Lại có chúng sanh an trú thức xứ. Đó là an trú thứ bảy của 
chúng sanh. 

“8. Lại có chúng sanh an trú vô sở hữu xứ. Đó là nơi cư trú thứ 
tám của chúng sanh. 


"” Tịnh diệt chi ‡# 3 3: Pali: parisuddhipadhãniyanga, thành phần cần nỗ lực để thanh 


tịnh: biến tịnh tinh cần chỉ. Chín pháp này, trong D.34 thuộc về các pháp cần tu tập. 
Giới 7z; Pali: sila, giới. 

Liệt kê của D.34: sila (giới), citta (tâm), ditthi (kiến), kañkhävitarana (đoạn nghị), 
maggamaggañanadassana (đạo phi đạo tri kiến), patipadañanadassana (đạo 
tích tri kiến), ñanadassana (tri kiến), pañña (tuệ), vimutti (giải thoát). 

Không thấy tương đương trong D.34. 

Vô tưởng vô sở giác tri #£ #l #tt fr 5# #II; No.1536: vô tưởng vô biệt tưởng #£ 4l #£ 
II #8; Pali: asaññino appatIsamvedino. 
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“9, Lại có chúng sanh an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là 
nơi cư trú thứ chín của chúng sanh. 

“Thế nào là chín diệt pháp? Đó là chín gốc rễ của ái: nhân ái có 
tìm cầu; nhân tìm cầu có lợi; nhân lợi có dụng; nhân dụng có dục; 
nhân dục có dính trước; nhân dính trước có tật đố; nhân tật đố có bảo 
thủ; nhân bảo thủ có hộ. 

“Thế nào là chín thối pháp? Đó là chín não pháp: có người đã 
não hại ta; nó đang não hại ta; nó sẽ não hại ta; nó đã xâm hại cái ta 
thương yêu; nó đang xâm hại cái ta thương yêu; nó sẽ xâm hại cát ta 
thương yêu; nó đã yêu kính cái ta ghét; nó đang yêu kính cái ta ghét; 
nó sẽ yêu kính cái ta ghét. 

“Thế nào là chín tăng pháp? Đó là chín vô não: Người kia đã 
xâm hại ta; nghĩ vậy chẳng có ích gì: đã không sanh não, đang không 
sanh não, sẽ không sanh não. Nó xâm não cái ta yêu thương; nghĩ như 
vậy chẳng có ích gì: đã không sanh não, đang không sanh não, sẽ 
không sanh não. Nó yêu thương cái ta ghét; nghĩ như vậy chẳng có ích 
gì: đã không sanh não, đang không sanh não, sẽ không sanh não. 

“Thế nào là chín nan giải pháp? Đó là chín phạm hạnh: Nếu Tỳ- 
kheo có tín nhưng không trì giới, thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ- 
kheo có tín và có giới thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo có tín, có 
giới, nhưng không có đa văn, thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ-kheo 
có tín, có giới, có đa văn thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo có tín, 
có giới, có đa văn, nhưng không thể thuyết pháp, thì phạm hạnh không 
đầy đủ. Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, thì 
phạm hạnh đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể 
thuyết pháp, nhưng không thể nuôi chúng, thì phạm hạnh không đầy 
đủ. Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi 
chúng, thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, 
có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, nhưng giữa đại chúng không 
thể quảng diễn pháp ngôn, thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ-kheo có 
tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, có thể 
quảng diễn pháp ngôn giữa đại chúng thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu Tỳ- 
kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, 
giữa đại chúng có thể quảng diễn pháp ngôn, nhưng không chứng đắc 
Tứ thiển, thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa 
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văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, có thể quảng diễn pháp 
ngôn giữa đại chúng, lại đắc Tứ thiền, thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu Tỳ- 
kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, 
giữa đại chúng có thể quảng diễn pháp ngôn, lại chứng đắc Tứ thiền, 
nhưng đối với tám giải thoát không thể thuận nghịch du hành, thì 
phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, có thể 
thuyết pháp, có thể nuôi chúng, có thể quảng diễn pháp ngôn giữa đại 
chúng, lại đắc Tứ thiển, đối với tám giải thoát có thể thuận nghịch du 
hành, thì phạm hạnh đầy đủ. Nếu Tỳ-kheo có tín, có giới, có đa văn, 
có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, giữa đại chúng có thể quảng 
diễn pháp ngôn, lại chứng đắc Tứ thiển, đối với tám giải thoát có thể 
thuận nghịch du hành, nhưng không thể diệt tận các lậu, thành vô lậu 
tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại mà tự thân tác 
chứng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm xong, 
không còn tái sanh nữa, thì phạm hạnh không đầy đủ. Tỳ-kheo có tín, 
có giới, có đa văn, có thể thuyết pháp, có thể nuôi chúng, có thể 
quảng diễn pháp ngôn giữa đại chúng, lại đắc Tứ thiển, đối với tám 
giải thoát có thể thuận nghịch du hành, có thể diệt tận các lậu, thành 
vô lậu tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong hiện tại mà tự thân 
tác chứng, sanh tử đã dứt, phạm hạnh đã vững, điều cần làm đã làm 
xong, không còn tái sanh nữa, thì phạm hạnh đầy đủ. 

“Thế nào là chín sanh pháp? Đó là chín tưởng: tưởng về sự bất tịnh; 
tưởng về sự bất tịnh của thức ăn; tưởng về hết thảy thế gian không 
đáng ưa thích; tưởng về sự chết; tưởng về vô thường; tưởng vô thường là 
khổ; tưởng khổ là vô ngã; tưởng về sự diệt tận; tưởng về vô dục. 

“Thế nào là chín tri pháp? Đó là chín dị pháp: sanh quả dị nhân quả 
đị; sanh xúc dị nhân xúc dị; sanh thọ dị nhân thọ dị; sanh tưởng dị nhân 
tưởng dị; sanh tập dị nhân tập dị; sanh dục dị nhân dục dị; sanh lợi dị 
nhân lợi dị; sanh cầu dị nhân cầu dị; sanh phiền não dị nhân phiền não di. 

“Thế nào là chín chứng pháp? Đó là chín tận”: Nếu nhập Sơ 
thiền, thì gai nhọn là âm thanh bị diệt trừ. Nhập đệ Nhị thiền, thì gai 
nhọn là giác và quán bị diệt trừ. Nhập đệ Tam thiển, thì gai nhọn là 
hỷ bị diệt trừ. Nhập đệ Tứ thiển, thì gai nhọn là hơi thở ra vào bị diệt 





®s-fYU tận 7¡ 5š; Pali: nava anupubbanirodha, chín sự diệt trừ theo thứ tự. 
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trừ. Nhập không xứ thì gai nhọn là sắc tưởng bị diệt trừ. Nhập thức xứ 
thì gai nhọn là không tưởng bị diệt trừ. Nhập bất dụng xứ thì gai nhọn 
là thức tưởng bị diệt trừ. Nhập hữu tưởng vô tưởng xứ thì gai nhọn là 
bất dụng tưởng bị diệt trừ. Nhập diệt tận định thì gai nhọn là tưởng và 
thọ bị diệt trừ. 

“Các Tỳ-kheo, đó là chín mươi pháp như thật không hư dối. Như 
Lai đã biết, rồi thuyết pháp một cách xác thực. 

“Lại nữa, có mười thành pháp, mười tu pháp, mười giác pháp, 
mười diệt pháp, mười thối pháp, mười tăng pháp, mười nan giải pháp, 
mười sanh pháp, mười tri pháp, mười chứng pháp. 

“Thế nào là mười thành pháp? Đó là mười cứu pháp®. 

“1. Tỳ-kheo đây đủ hai trăm năm mươi giới, đầy đủ oai nghỉ, 
thấy lỗi nhỏ nhặt sanh tâm lo sợ lớn, chân chánh học giới”, tâm không 
nghiêng lệch. 

“2. Có được thiện tri thức. 

“3. Ngôn ngữ trung chánh, nhẫn nhịn được nhiều điều. 

“4. Ưa cầu thiện pháp, phân bố không tiếc lẫn. 

“5, Các đồng phạm hạnh có việc phải làm liền đến giúp đỡ 
không lấy làm mệt nhọc, làm được những việc khó làm và cũng dạy 
người khác làm. 

“6. Nghe nhiều; nghe xong thì ghi nhớ không hề quên. 

“7, Tinh tấn, diệt trừ bất thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp. 

“8. Thường tự chuyên niệm, không có tưởng khác, nhớ những 
hành vi thiện từ trước như thấy trước mắt. 

“0, Trí tuệ thành tựu, quán sự sanh diệt của các pháp, bằng pháp 
luật Hiền thánh mà đoạn trừ gốc khổ. 

“10. Vui với sự nhàn cư, chuyên niệm tư duy, ở trung gian thiển, 
không có đùa giỡn. 

“Thế nào là mười tu pháp? Đó là mười chánh hành: chánh kiến, 


-. Cứu pháp; Pãli: nathakarana: tác nhân che chở. 


Nguyên văn: bình đẳng học giới 2 #š ## 7t; Pãli: samäãdãya sikkhati sikkhapa- 
desu, sau khi thọ lãnh, tu học trong các học xứ. 
Đa sở hàm thọ # f â #: Trường II, tr.646: nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một 


cách cung kính. 


64. 





65. 


KINH THẬP THƯỢNG 267 





chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát, chánh tri. 

“Thế nào là mười giác pháp? Đó là mười sắc nhập”: nhãn, nhĩ, 
tỷ, thiệt, thân nhập; sắc, thanh, hương, vị, xúc nhập. 

“Thế nào là mười diệt pháp? Đó là mười tà hạnh: tà kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tà 
giải thoát, tà trí. 

“Thế nào là mười thối pháp. Đó là mười bất thiện hành tích” 
thân có sát, đạo, dâm; khẩu có hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, nói thêu dệt; 
ý có tham lam, tật đố, tà kiến. 

“Thế nào là mười tăng pháp? Đó là mười thiện hành: thân không 
sát, đạo, dâm; khẩu không hai lưỡi, ác khẩu, nói đối, nói thêu dệt; ý 
không tham lam, tật đố, tà kiến. 

“Thế nào là mười nan giải pháp? Đó là mười Hiền thánh cư®: 

“1. Tỳ-kheo trừ diệt năm chi”. 

“2. Thành tựu sáu chỉ”. 

“3. Xả một chỉ”. 

“4. Y trên bốn”. 

“5, Diệt dị đế”. 

“6. Thắng diệu cầu”!. 





5. Sác nhập, hay sắc xứ. 


Sỹ Thập bất thiện hành tích -†- £ % ƒï ð*, hay Thập bất thiện nghiệp đạo -E 
t¿ 3É jE, Fali: dasa akusalakammapatha. 

Mười thánh cư; Päli: dasa ariyavasäa. 

Tức diệt năm triền cái. 

Tức thành tựu sự chế ngự sáu căn môn. 

Pali: ekarakho (..) satarakkhena cetasa samannagato, một hộ trì, thành tựu sự 
hộ trì, tức chuyên niệm không xao lãng. Eka (một) + ärakkha (thủ hộ), bản Hán: 
eka + arakkha: không thủ hộ = xả. 

Tứ y P {x, xem Tập dị môn túc, No.1536: tư trạch một pháp cần viễn ly, một 
pháp cần thọ dụng, một pháp cần trừ khử, một pháp cần nhẫn thọ; Pãii: 
caturapasseno: sañkhayakam patisevati, adhivaseti, parivajjeti, vinodeti, sau khi 
tư duy, thọ dụng một pháp, nhẫn thọ (một pháp), viễn ly (một pháp), trừ khử 
(một pháp). Xem Trường II, tr.649. 

”- Diệt dị đế 3 # 3ÿ; Pali: panunnapaccekasacco, loại trừ thiên kiến, tức giáo điều 


cố chấp của ngoại đạo. 
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“7. Không trược tưởng”. 

“8. Thân hành đã lập”. 

“0, Tâm giải thoát. 

“10. Tuệ giải thoát. 

“Thế nào là mười sanh pháp? Đó là mười trường hợp khen ngợi: 
Nếu Tỳ-kheo tự mình đã có được tín tâm rồi lại nói cho người khác và 
cũng khen ngợi những người có được tín tâm. Tự mình đã trì giới rồi 
lại nói cho người khác và cũng khen ngợi những người trì giới. Tự 
mình thiểu dục rồi lại nói cho người khác và cũng khen ngợi những 
người thiểu dục. Tự mình tri túc rồi lại nói cho người khác và cũng 
khen ngợi những người tri túc. Tự mình ưa nhàn tĩnh rồi lại nói cho 
người khác và cũng khen ngợi những người ưa nhàn tính. Tự mình đa 
văn rồi lại nói cho người khác và cũng khen ngợi những người đa văn. 
Tự mình tinh tấn rồi lại nói cho người khác và cũng khen ngợi 
những người tinh tấn. Tự mình chuyên niệm rồi lại nói cho người 
khác và cũng khen ngợi những người chuyên niệm. Tự mình đắc 
thiển định rồi lại nói cho người khác và cũng khen ngợi những người 
đắc thiển định. Tự mình đắc trí tuệ rồi lại nói cho người khác và cũng 
khen ngợi những người đắc trí tuệ. 

“Thế nào là mười tri pháp? Đó là mười diệt pháp”: Người chánh 
kiến có thể diệt trừ tà kiến, diệt trừ sạch những gì là vô số ác duyên tà 
kiến mà khởi lên và thành tựu những gì là vô số thiện nhân nơi chánh 
kiến mà sanh khởi. Người có chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, 
chánh mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải 
thoát, chánh trí có thể diệt trừ tà trí và vô số ác nhân tà trí sanh khởi 
cũng hoàn toàn bị diệt tận; vô số thiện pháp, nhân nơi chánh trí sanh 
khởi, thảy đều được thành tựu. 

“Thế nào là mười vô học pháp? Vô học chánh kiến, chánh tư 
duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương tiện, chánh 
niệm, chánh định, chánh giải thoát, chánh trí. 





-_ Thắng diệu cầu ï# #) 3E; P8li: samavãyasat†thesana: đoạn tận các dục cầu. 

-_ Vô trược tưởng; Pali: anavilasankappo, tư duy không ô trược. 

-_ Thân hành dĩ lập .# ƒ7 E¡ 1z; Pali; passaddhakãäyasankhãro, thân hành khinh an. 
- Thập diệt pháp -T 3# 3; dasa nijjaravatthũni, mười cơ sở diệt trừ. 
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“Các Tỳ-kheo, đó là trăm pháp như thật không hư dối. Như Lai 
đã biết, rồi thuyết pháp một cách xác thực. ” 
Bấy giờ, Xá-lợi-phất được Phật ấn khả. Các Tỳ-kheo sau khi 
nghe những điều Xá-lợi-phất thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
L 


1L. KINH TĂNG NHẤT! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô 
độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Nay Ta sẽ nói pháp cho các thầy nghe; pháp vi diệu, khoảng 
đầu, khoảng giữa, khoảng cuối đều chân chánh, có đây đủ nghĩa và vị, 
phạm hạnh thanh tịnh. Đó là pháp tăng nhất. Các thầy hãy lắng nghe, 
hãy suy ngẫm kỹ. Ta sẽ giảng thuyết.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Pháp tăng nhất ấy là, một thành pháp, một tu pháp, một giác 
pháp. một diệt pháp, một chứng pháp. 

“Thế nào là một thành pháp? Đó là không bỏ các pháp thiện. 

“Thế nào là một tu pháp? Đó là thường tự niệm thân. 

“Thế nào là một giác pháp? Đó là xúc hữu lậu. 

“Thế nào là một diệt pháp? Đó là ngã mạn. 

“Thế nào là một chứng pháp? Đó là vô ngại tâm giải thoát. 

“Lại nữa, có hai thành pháp, hai tu pháp, hai giác pháp, hai diệt 
pháp. hai chứng pháp. 

“Thế nào là hai thành pháp? Biết tàm và biết quý. 

“Thế nào là hai tu pháp? Chỉ và quán. 

“Thế nào là hai giác pháp? Danh và sắc. 

“Thế nào là hai diệt pháp? Vô minh và hữu ái. 

“Thế nào là hai chứng pháp? Minh và giải thoát. 


Bản Hán, quyển 9, Đại I, tr.57b-59b. Đại thể, đồng nhất với kinh số 10 “Thập 
Thượng” ở trên. Kinh này có các hạng mục ngắn hơn và do chính Phật thuyết. 
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“Lại nữa, có ba thành pháp, ba tu pháp, ba giác pháp, ba diệt 
pháp. ba chứng pháp. 

“Thế nào là ba thành pháp. 

“1. Thân cận thiện hữu. 

“2. Tai nghe pháp âm. 

“3. Thành tựu pháp và tùy pháp. 

“Thế nào là ba tu pháp? Đó là ba tam-muội: không tam-muội, 
vô tướng tam-muội, vô tác tam-muội. 

“Thế nào là ba giác pháp? Đó là ba thọ: khổ thọ, lạc thọ, phi 
khổ phi lạc thọ. 

“Thế nào là ba diệt pháp? Đó là ba ái: dục ái, hữu ái, vô hữu át. 

“Thế nào là ba chứng pháp? Đó là ba minh: túc mạng trí, thiên 
nhãn trí và lậu tận trí. 

“Lại nữa, có bốn thành pháp, bốn tu pháp, bốn giác pháp, bốn 
diệt pháp, bốn chứng pháp. 

“Thế nào là bốn thành pháp? Đó là luân pháp: 

“1. Sống ở trung ương của đất nước. 

“2, Gần thiện hữu. 

“3, Tự cẩn thận. 

“4. Có gốc rễ thiện đã được trồng từ đời trước. 

“Thế nào là bốn tu pháp? Đó là bốn niệm xứ: 

“1. Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, tinh cần không biếng nhác, 
ức niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân, 
tỉnh cần không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ tham ưu ở đời. 
Quán thân trên nội ngoại thân, tinh cần không biếng nhác, ức niệm 
không quên, trừ tham ưu ở đời. 

“2. Quán thọ. 

“3. Quán ý. 

“4. Quán pháp cũng như vậy. 

“Thế nào là bốn giác pháp? Đó là bốn thức ăn: thức ăn bằng vo 
nắm, thức ăn bằng cảm xúc, thức ăn bằng tư niệm, thức ăn do thức. 

“Thế nào là bốn diệt pháp? Đó là bốn thủ: dục thủ, ngã ngữ thủ, 
giới cấm thủ và kiến thủ. 

“Thế nào là bốn chứng pháp? Đó là bốn Sa-môn quả: Tu-đà- 
hoàn quả, Tư-đa-hàm quả, A-na-hàm quả, A-la-hán quả. 
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“Lại nữa, có năm thành pháp, năm tu pháp, năm giác pháp, năm 
diệt pháp, năm chứng pháp. 

“Thế nào là năm thành pháp? Đó là năm diệt tận chỉ: 

“1. Tin Phật, Như Lai, Chí Chân, mười hiệu thành tựu. 

“2. Không bệnh, thân thường an ổn. 

“3. Chất trực, không dua xiểm, hướng thẳng đến con đường dẫn 
đến Niết-bàn của Như Lai. 

“4. Chuyên tâm không tán loạn, đọc cũng không quên lãng. 

“5. Khéo léo quán sát sự sinh diệt của pháp, bằng thực hành của 
Hiền thánh mà diệt tận gốc rễ khổ. 

“Thế nào là năm tu pháp? Đó là năm căn: tín căn, tinh tấn căn, 
niệm căn, định căn và tuệ căn. 

“Thế nào là năm giác pháp? Đó là năm thọ ấm: sắc thọ ấm, thọ, 
tưởng, hành, thức thọ ấm. 

“Thế nào là năm diệt pháp? Đó là năm cái: tham dục cái, sân 
nhuế cái, thụy miên cái, trạo hối cái và nghi cái. 

“Thế nào là năm chứng pháp? Đó là năm tụ vô học: tụ vô học 
giới, tụ vô học định, tụ vô học tuệ, tụ vô học giải thoát, tụ vô học giải 
thoát tri kiến. 

“Lại nữa có sáu thành pháp, sáu tu pháp, sáu giác pháp, sáu diệt 
pháp. sáu chứng pháp. 

“Thế nào là sáu thành pháp? Đó là sáu pháp tôn trọng: Nếu có 
Ty-kheo tu sáu pháp tôn trọng, đáng kính, đáng trọng, hòa hợp với 
chúng không có tranh tụng, độc hành không hỗn tạp. Những gì là sáu? 

“l.Ở đây, Tỳ-kheo thân thường hành từ, kính đồng phạm hạnh, 
sống với tâm nhân ái. Đó gọi là pháp tôn trọng, đáng kính, đáng trọng, 
hòa hợp với chúng, không có tranh tụng, độc hành không tạp. 

“2—>4. Lại nữa, Tỳ-kheo khẩu hành từ, ý hành từ; được vật lợi 
dưỡng đúng pháp và những thức ăn ở trong bát cũng đều đem chia cho 
người khác dùng chung, không phân biệt đây kia. 

“5. Lại nữa, Tỳ-kheo, đối với giới mà bậc Thánh hành trì, không 
phạm, không hủy, không nhiễm ô, được bậc Trí khen ngợi, khéo thọ 
trì đầy đủ, thành tựu định ý. 

“6. Chánh kiến và các phạm hạnh để thành tựu sự xuất yếu của 
Hiền thánh, để chân chánh diệt tận khổ, đó gọi là pháp tôn trọng, 
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đáng kính đáng trọng, hòa hợp với chúng, không có tranh tụng, độc 
hành không hỗn tạp. 

“Thế nào là sáu tu pháp? Đó là sáu tu niệm: niệm Phật, niệm 
Pháp, nệm Tăng, niệm giới, niệm thí, niệm thiên. 

“Thế nào là sáu giác pháp? Đó là sáu nội nhập: nhãn nhập, nhĩ 
nhập, tỷ nhập, thiệt nhập, thân nhập, ý nhập. 

“Thế nào là sáu diệt pháp? Đó là sáu ái: sắc ái, thanh ái, hương 
ái, vị á1, xúc á1, pháp ái. 

“Thế nào là sáu chứng pháp? Đó là sáu thân thông: 

“1. Thần túc thông chứng. 

“2. Thiên nhĩ thông chứng. 

“3. Tri tha tâm thông chứng. 

“4. Túc mạng thông chứng. 

“5. Thiên nhãn thông chứng. 

“ó6. Lậu tận thông chứng. 

“Lại nữa, có bảy thành pháp, bảy tu pháp, bảy giác pháp, bảy 
diệt pháp, bảy chứng pháp. 

“Thế nào là bẩy thành pháp? Đó là bẩy tài sản: tín là tài sản, 
giới là tài sản, tàm là tài sản, quý là tài sản, đa văn là tài sản, huệ thí là 
tài sản. 

“Thế nào là bẩy tu pháp? Đó là bẩy giác ý: ở đây, Tỳ-kheo tu 
niệm giác ý, y vô dục, y tịch diệt, y viễn ly. Tu pháp, tu tinh tấn, tu hỷ, 
tu ỷ, tu định, tu xả, y vô dục, y tịch diệt, y viễn ly. 

“Thế nào là bẩy giác pháp? Đó là bẩy trú xứ thức: Hoặc có 
chúng sanh với nhiều tâm khác nhau, nhiều tưởng khác nhau, đó là 
trời và người vậy. Đó là thức trú thứ nhất. Lại có chúng sanh, với 
nhiều thân khác nhau nhưng một tưởng, đó là trời Phạm quang âm lúc 
mới sanh đầu tiên. Đó là thức trú thứ hai. Lại có chúng sanh với một 
thân nhưng nhiều tưởng khác nhau, đó là trời Quang âm. Đó là thức 
trú thứ ba. Lại có chúng sanh với một thân và một tưởng giống nhau, 
đó là trời Biến tịnh. Đó là thức trú thứ tư. Lại có chúng sanh trú Hư 
không xứ. Đó là thức trú thứ năm. Lại có chúng sanh trú ở Thức xứ. 
Đó là thức trú thứ sáu. Hoặc trú Bất dụng xứ. Đó là thức trú thứ bẩy. 

“Thế nào là bẩy diệt pháp? Đó là bảy sử: sai sử bởi dục ái, sai 
sử bởi hữu ái, sai sử bởi kiến, sai sử bởi mạn, sai sử bởi sân nhuế, sai 
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sử bởi vô minh, sai sử bởi nghi. 

“Thế nào là bảy chứng pháp? Đó là bẩy năng lực diệt tận lậu 
hoặc: ở đây, Tỳ-kheo, đối với hết thảy khổ, sự tập khởi của khổ, sự 
diệt trừ, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất ly của khổ mà biết như thật, thấy 
như thật; quán sát dục như hầm lửa và cũng như đao kiếm, biết dục, 
thấy dục, không tham nơi dục, tâm không trụ nơi dục. Ở trong đó lại 
khéo quán sát; sau khi đã như thật giác tri, như thật thấy, tham, tật, ác 
bất thiện pháp của thế gian không rò rỉ, không sinh khởi. Tu Tứ niệm 
xứ, tu tập nhiều lần, thực hành nhiều lần. Tu Năm căn, Năm lực, Bảy 
giác ý, Tám hiển thánh đạo, tu tập nhiều lần, thực hành nhiều lần. 

“Lại nữa, có tám thành pháp, tám tu pháp, tám giác pháp, tám 
diệt pháp, tám chứng pháp. 

“Thế nào là tám thành pháp? Đó là tám nhân duyên khiến cho 
chưa sở đắc phạm hạnh nhưng có thể sở đắc trí và nếu đã sở đắc phạm 
hạnh thì trí tăng trưởng. Những gì là tám? Ở đây, Tỳ-kheo sống nương 
tựa Thế Tôn, hoặc nương tựa Sư trưởng, hoặc nương tựa người phạm 
hạnh có trí tuệ, sanh tâm tàm quý, có ái, có kỉnh. Đó là nhân duyên 
thứ nhất, khiến cho chưa đắc phạm hạnh mà chứng đắc trí; nếu đắc 
phạm hạnh rồi thì trí tăng trưởng. Lại nữa, nương tựa Thế Tôn, tùy 
thời mà thưa hỏi: “Pháp này có ý nghĩa gì? Dẫn đến đâu?', khi ấy các 
tôn trưởng liền mở bày cho nghĩa lý thậm thâm. Đó là nhân duyên thứ 
hai. Sau khi nghe pháp thân tâm an lạc, an tính. Đó là nhân duyên thứ 
ba. Không luận bàn những tạp luận vô ích làm chướng ngại đạo; vị Ấy 
đến giữa đại chúng, hoặc tự mình thuyết pháp, hoặc thỉnh người khác 
thuyết, mà vẫn không bỏ sự im lặng của Hiển thánh. Đó là nhân 
duyên thứ tư. Đa văn, quảng bác, ghi nhớ không quên các pháp thâm 
áo, hay khéo ở khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối, có nghĩa có 
vị, chân thật, đầy đủ phạm hạnh. Sau khi nghe thì ghi nhớ trong lòng, 
kiến giải không lay động. Đó là nhân duyên thứ năm. Tu tập tinh cần, 
diệt ác tăng thiện, gắng sức thực hành không bỏ pháp ấy. Đó là nhân 
duyên thứ sáu. Bằng trí tuệ mà nhận thức pháp sanh diệt, chỗ thú 
hướng của Hiển thánh, tận cùng biên tế của khổ. Đó là nhân duyên 
thứ bảy. Quán tướng sanh và tướng diệt của năm thọ ấm: Đây là sắc, 
đây là sự tập khởi của sắc, đây là sự diệt tận của sắc. Đây là sự tập 
khởi của thọ, tưởng, hành, thức, sự diệt tận của thọ, tưởng, hành, thức. 
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Đó là nhân duyên thứ tám, khiến cho chưa sở đắc phạm hạnh mà sở 
đắc trí, nếu đã sở đắc phạm hạnh thì trí tuệ tăng trưởng. 

“Thế nào là tám tu pháp? Đó là tám con đường của Hiền thánh: 
chánh kiến, chánh chí, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
phương tiện, chánh niệm, chánh định. 

“Thế nào là tám giác pháp? Đó là tám pháp ở đời: lợi, suy, vinh, 
nhục, khen, chê, khổ, lạc. 

“Thế nào là tám diệt pháp? Đó là tám tà: tà kiến, tà tư, tà ngữ, 
tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định. 

“Thế nào là tám chứng pháp? Đó là tám giải thoát. Bên trong có 
sắc tưởng, quán sắc: giải thoát thứ nhất. Bên trong có sắc tưởng, quán 
ngoại sắc: giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát: giải thoát thứ ba. Vượt 
sắc tưởng, diệt sân nhuế tưởng, an trú không xứ: giải thoát thứ tư. 
Vượt qua không xứ, an trú thức xứ: giải thoát thứ năm. Vượt qua thức 
xứ, an trú bất dụng xứ: giải thoát thứ sáu. Vượt qua bất dụng xứ, an 
trú hữu tưởng vô tưởng xứ: giải thoát thứ bảy. Vượt hữu tưởng vô 
tưởng xứ, an trú tưởng tri diệt: giải thoát thứ tám. 

“Lại nữa, có chín thành pháp, chín tu pháp, chín giác pháp, chín 
diệt pháp, chín chứng pháp. 

“Thế nào là chín thành pháp? Đó là chín tịnh diệt chỉ: giới tịnh 
diệt chi, tâm tịnh diệt chi, kiến tịnh diệt chi, độ nghi tịnh diệt chị, phân 
biệt tịnh diệt chị, đạo tịnh diệt chị, trừ tịnh diệt chị, vô dục tịnh diệt 
chi, giải thoát tịnh diệt chỉ. 

“Thế nào là chín tu pháp? Đó là chín gốc rễ của hỷ: hỷ, ái, 
duyệt, lạc, định, như thật tri, tr xả, vô dục, giải thoát. 

“Thế nào chín giác pháp? Đó là chín chúng sanh cư: 

“1. Hoặc có chúng sanh có nhiều thân khác nhau, với nhiều 
tưởng khác nhau, tức là chư Thiên và loài người. Đó là nơi cư trú thứ 
nhất của chúng sanh. 

“2, Lại có chúng sanh có nhiều thân khác nhau, nhưng với một 
tưởng giống nhau, tức là trời Phạm quang âm lúc mới sanh. Đó là cư 
trú thứ hai của chúng sanh. 

“3, Lại có chúng sanh với một thân giống nhau, nhưng với 
nhiều tưởng khác nhau, tức là trời Quang âm. Đó là cư trú thứ ba của 
chúng sanh. 
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“4. Lại có chúng sanh với một thân một tưởng giống nhau, tức là 
trời Biến tịnh. Đó là cư trú thứ tư của chúng sanh. 

“5, Lại có chúng sanh không có tưởng và không có giác tri, tức 
là trời Vô tưởng. Đó là cư trú thứ năm của chúng sanh. 

“6. Lại có chúng sanh an trú hư không xứ. Đó là cư trú thứ sáu 
của chúng sanh. 

“7. Lại có chúng sanh an trú thức xứ. Đó là an trú thứ bảy của 
chúng sanh. 

“8. Lại có chúng sanh an trú vô sở hữu xứ. Đó là cư trú thứ tám 
của chúng sanh. 

“9, Lại có chúng sanh an trú phi tưởng phi phi tưởng xứ. Đó là cư 
trú thứ chín của chúng sanh. 

“Thế nào là chín diệt pháp? Đó là chín gốc rễ của ái: Nhân ái có 
tìm cầu. Nhân cầu có lợi. Nhân lợi có dụng. Nhân dụng có dục. Nhân 
dục có dính trước. Nhân trước có tật đố. Nhân tật có bảo thủ. Nhân thủ 
có hộ. 

“Thế nào là chín chứng pháp? Đó là chín tận: Nếu nhập Sơ 
thiền, thì gai nhọn là âm thanh bị diệt trừ. Nhập đệ Nhị thiền, gai nhọn 
là giác và quán bị diệt trừ. Nhập đệ Tam thiền, gai nhọn là hỷ bị diệt 
trừ. Nhập đệ Tứ thiển, gai nhọn là hơi thở ra vào bị diệt trừ. Nhập 
không xứ, gai nhọn là sắc tưởng bị diệt trừ. Nhập thức xứ, gai nhọn là 
không tưởng bị diệt trừ. Nhập bất dụng xứ, gai nhọn là thức tưởng bị 
diệt trừ. Nhập hữu tưởng vô tưởng xứ, gai nhọn là bất dụng tưởng bị 
diệt trừ. Nhập diệt tận định, gai nhọn là tưởng và thọ bị diệt trừ. 

“Lại nữa, có mười thành pháp, mười tu pháp, mười giác pháp, 
mười diệt pháp, mười chứng pháp. 

“Thế nào là mười thành pháp? Đó là mười cứu pháp: 

“1. Tỳ-kheo đầy đủ hai trăm năm mươi giới, đầy đủ oai nghỉ, 
thấy lỗi nhỏ nhặt sanh tâm lo sợ lớn, chân chánh học giới, tâm không 
nghiêng lệch. 

“2. Có được thiện tri thức. 

“3. Ngôn ngữ trung chánh, nhẫn nhịn được nhiều điều. 

“4. Ưa cầu thiện pháp, phân bố không tiếc lẫn. 

“5, Các đồng phạm hạnh có việc phải làm liền đến giúp đỡ 
không lấy làm mệt nhọc, làm được những việc khó làm và cũng dạy 
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người khác làm. 

“6. Nghe nhiều; nghe xong thì ghi nhớ không hề quên. 

“7. Tinh tấn, diệt trừ bất thiện pháp, tăng trưởng thiện pháp. 

“8. Thường tự chuyên niệm, không có tưởng khác, nhớ những 
hành vi thiện từ trước như thấy trước mắt. 

“0, Trí tuệ thành tựu, quán sự sanh diệt của các pháp, bằng pháp 
luật Hiền thánh mà đoạn trừ gốc khổ. 

“10. Vui với sự nhàn cư, chuyên niệm tư duy, ở trung gian thiển, 
không có đùa giỡn. 

“Thế nào là mười tu pháp? Đó là mười chánh hạnh: chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh phương 
tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát, chánh tri. 

“Thế nào là mười giác pháp? Đó là mười sắc nhập: nhãn nhập, 
nhĩ, tỉ, thiệt, thân nhập; sắc, thanh, hương, vị, xúc nhập. 

“Thế nào là mười diệt pháp? Đó là mười tà hạnh: tà kiến, tà tư 
duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà phương tiện, tà niệm, tà định, tà 
giải thoát, tà trí. 

“Thế nào là mười chứng pháp? Đó là mười vô học pháp: vô 
học chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh 
mạng, chánh phương tiện, chánh niệm, chánh định, chánh giải 
thoát, chánh trí. 

“Các Tỳ-kheo, đó là tăng nhất pháp. Ta nay đã nói cho các thầy 
pháp như vậy. Ta, Như Lai, đã làm đầy đủ những điều cần làm cho đệ 
tử. Với lòng thương yêu, Ta đã răn dạy các thầy. Các thầy cũng nên 
tinh tấn phụng hành. 

“Này các Tỳ-kheo, hãy ở chỗ thanh vắng, dưới gốc cây hay bãi 
đất trống, tinh cần tọa thiển, chớ tự để mình buông lung. Nay không 
gắng sức, về sau hối hận nào có ích gì. Đó là lời Ta răn dạy, hãy tinh 
tấn thọ trì.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật thuyết, hoan 
hỷ phụng hành. 


n 


J2. KINH TAM TỤ' 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ, rừng Kỳ thọ, vườn Cấp cô độc, 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, Ta sẽ nói cho các ngươi nghe pháp vi diệu, 
có nghĩa, có vị, thanh tịnh, đầy đủ phạm hạnh. Đó là pháp ba tụ. Các 
ngươi hãy lắng nghe, hãy suy nghĩ kỹ. Ta sẽ nói.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời Phật dạy, chú ý lắng nghe. 

Phật nói: 

“Tỳ-kheo, pháp ba tụ ấy là: một pháp dẫn đến ác thú; một pháp 
dẫn đến thiện thú; một pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là một pháp dẫn đến ác thú? Không có nhân từ, ôm 
lòng độc hại. Đó là một pháp dẫn đến ác thú. 

“Thế nào là một pháp dẫn đến thiện thú? Không đem ác tâm gia 
hại chúng sanh. Đó là một pháp dẫn đến thiện thú. 

“Thế nào là một pháp dẫn đến Niết-bàn? Thường tinh cần tu 
niệm xứ về thân. Đó là một pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Lại có hai pháp thú hướng ác thú. Lại có hai pháp thú hướng 
thiện thú. Lại có hai pháp thú hướng Niết-bàn. 

“Thế nào là hai pháp dẫn đến ác thú? Hủy giới và phá kiến. 

“Thế nào là hai pháp dẫn đến thiện thú? Có đủ giới và có đủ kiến. 

“Thế nào là hai pháp dẫn đến Niết-bàn? Là chỉ và quán. 





Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 10, “Đệ nhị phần Tam Tụ kinh 
Đệ báf”. Tham chiếu, kinh số 9 “Chúng Tập”, kinh số 10 “Thập Thượng”, kinh số 11 
“Tăng Nhất”. 
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“Lại có ba pháp thú hướng ác thú; ba pháp thú hướng thiện thú; 
ba pháp thú hướng Niết-bàn. 

“Thế nào là ba pháp hướng đến ác thú? Ba bất thiện căn: tham 
bất thiện căn, nhuế bất thiện căn, si bất thiện căn. 

“Thế nào là ba pháp dẫn đến thiện thú? Ba thiện căn: vô tham 
thiện căn, vô nhuế thiện căn, vô si thiện căn. 

“Thế nào là ba pháp dẫn đến Niết-bàn? Ba tam-muội: Không 
tam-muội, Vô tướng tam-muội, Vô tác tam-muỘi. 

“Lại có bốn pháp dẫn đến ác thú; bốn pháp dẫn đến thiện thú; 
bốn pháp thú hướng Niết-bàn. 

“Thế nào là bốn pháp thú hướng ác thú? Lời nói thiên vị, lời nói 
thù hận, lời nói sợ hãi, lời nói ngu s1. 

“Thế nào là bốn pháp dẫn đến thiện thú? Lời nói không thiên vị, 
lời nói không thù hận, lời nói không sợ hãi, lời nói không ngu sI. 

“Thế nào là bốn pháp dẫn đến Niết-bàn? Bốn niệm xứ: thân 
niệm xứ, thọ niệm xứ, tâm niệm xứ, pháp niệm xứ. 

“Lại có năm pháp dẫn đến ác thú; năm pháp dẫn đến thiện thú; 
năm pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là năm pháp dẫn đến ác thú? Phá năm giới: giết, trộm, 
dâm dật, nói dối, uống rượu. 

“Thế nào là năm pháp dẫn đến thiện thú? Thọ trì năm giới: 
không giết, không trộm, không dâm dật, không dối, không uống rượu. 

“Thế nào là năm pháp dẫn đến Niết-bàn? Năm căn: tín căn, tinh 
tấn căn, niệm căn, định căn, tuệ căn. 

“Lại có sáu pháp dẫn đến ác thú; sáu pháp dẫn đến thiện thú; 
sáu pháp thú hướng Niết-bàn. 

“Thế nào là sáu pháp dẫn đến ác thú? Sáu bất kính: không kính 
Phật, không kính Pháp, không kính Tăng, không kính giới, không kính 
định, không kính cha mẹ. 

“Thế nào là sáu pháp dẫn đến thiện thú? Kính Phật, kính Pháp, 
kính Tăng, kính giới, kính định, kính cha mẹ. 

“Thế nào là sáu pháp dẫn đến Niết-bàn? Sáu tư niệm: niệm 
Phật, niệm Pháp, nệm Tăng, niệm thí, niệm giới, niệm thiên. 

“Lại có bẩy pháp dẫn đến ác thú; bẩy pháp dẫn đến thiện thú; 
bảy pháp dẫn đến Niết-bàn. 
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“Thế nào là bảy pháp dẫn đến ác thú? Giết, trộm, dâm dật, nói 
dối, nói hai lưỡi, ác khẩu, nói thêu dệt. 

“Thế nào là bẩy pháp dẫn đến thiện thú? Không giết, không 
trộm, không dâm dật, không nói dối, không nói hai lưỡi, không ác 
khẩu, không nói thêu dệt. 

“Thế nào là bẩy pháp dẫn đến Niết-bàn? Bảy giác ý: niệm giác 
ý, trạch pháp giác ý, tinh tấn giác ý, khinh an giác ý, định giác ý, hỷ 
giác ý, xả giác ý. 

“Lại có tám pháp dẫn đến ác thú; tám pháp dẫn đến thiện thú; 
tám pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là tám pháp dẫn đến ác thú? Tám tà hạnh: tà kiến, tà 
tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. 

“Thế nào là tám pháp dẫn đến thiện thú? Thế gian chánh kiến, 
chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, 
chánh niệm, chánh định. 

“Thế nào là tám pháp dẫn đến Niết-bàn? Tám hiền thánh đạo: 
chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh 
tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 

“Lại có chín pháp dẫn đến ác thú; chín pháp dẫn đến thiện thú; 
chín pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là chín pháp dẫn đến ác thú? Chín ưu não: Có người 
xâm não ta; nó đã xâm não, đang xâm não, sẽ xâm não. Có người xâm 
não cái ta yêu; nó đã xâm não, đang xâm não, sẽ xâm não. Có người yêu 
kính cái ta ghét; nó đã yêu kính, đang yêu kính, sẽ yêu kính. 

“Thế nào là chín pháp dẫn đến thiện thú? 'Có người xâm não 
ta', ích gì mà ta sanh não; đã không sanh não, đang không sanh não, sẽ 
không sanh não. “Có người xâm não cái ta yêu', ích gì ta sanh não; đã 
không sanh não, đang không sanh não, sẽ không sanh não. “Có người yêu 
kính cái ta ghét”, ích gì ta sanh não; đã không sanh não, đang không sanh 
não, sẽ không sanh não. 

“Thế nào là chín pháp dẫn đến Niết-bàn? Chín thiện pháp: Hỷ, 
Ái, Duyệt, Lạc, Định, Thật tri, Trừ xả, Vô dục, Giải thoát. 

“Lại có mười pháp dẫn đến ác thú; mười pháp dẫn đến thiện thú; 
mười pháp dẫn đến Niết-bàn. 

“Thế nào là mười pháp dẫn đến ác thú? Mười bất thiện: thân với 
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giết, trộm, tà dâm; khẩu với nói dối, hai lưỡi, ác khẩu, thêu dệt; ý với 
tham lam, tật đố, tà kiến. 

“Thế nào là mười pháp dẫn đến thiện thú? Mười thiện hành: 
thân với không giết, không trộm, không tà dâm; khẩu với không nói 
dối, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt; ý với không tham 
lam, không tật đố, không tà kiến. 

“Thế nào là mười pháp dẫn đến Niết-bàn? Mười trực đạo: chánh 
kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh 
tấn, chánh niệm, chánh định, chánh giải thoát, chánh trí. 

“Này các Tỳ-kheo, mười pháp như vậy đưa đến Niết-bàn. Đó là 
chánh pháp vi diệu gồm ba tụ. Ta, Như Lai, đã làm đầy đủ những điều 
cần làm cho đệ tử, vì nghĩ đến các ngươi nên chỉ bày lối đi. Các ngươi 
cũng phải tự lo cho thân mình, hãy ở nơi thanh vắng, dưới gốc cây mà tư 
duy, chớ lười biếng. Nay không gắng sức, sau hối không ích gì.” 

Các Tỳ-kheo sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


"n 


13. ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN' 


Tôi nghe như vầy: 
Một thời gian Phật ở tại nước Câu-lưu-sa, trú xứ Kiếp-ma-sa), 


cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 


Bấy giờ, A-nan ở tại chỗ thanh vắng suy nghĩ: “Kỳ diệu thay! Hy 


hữu thay! Ánh sáng của mười hai nhân duyên mà Đức Thế Tôn đã 
dạy thật là sâu xa, khó hiểu! Nhưng theo ý ta quán xét thì như thấy ở 
trước mắt, có gì mà gọi là sâu xa?” 


Rồi thì, A-nan liễn rời khỏi tịnh thất đi đến chỗ Phật; đầu mặt lễ 


chân Phật, rồi ngồi sang một bên, bạch Thế Tôn rằng: 


“Vừa rồi, ở nơi tịnh thất, con tự thầm nghĩ: “Kỳ diệu thay! Hy 


hữu thay! Ánh sáng của mười hai nhân duyên mà Đức Thế Tôn đã dạy 
thật là sâu xa, khó hiểu! Nhưng theo ý con quán xét thì như thấy ở trước 
mắt, có gì mà gọi là sâu xa?”” 


3. 


Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm “Đệ nhị phần Đại Duyên Phương Tiện kinh 
Đệ cửu”. Tham chiếu, Phật Thuyết Nhân Bổn Dục Sanh kinh, Hậu Hán, An Thế 
Cao dịch (Đại I, tr. 241); Trung A-hàm, kinh số 97 “Đại Nhân kinh”; Phật Thuyết 
Đại Sanh Nghĩa kinh, Tống Thi Hộ dịch (Đại I, tr. 844); Päli, D. 15, Deva Dịig ii. 2, 
Mahanidana-suttanta; Trường I, tr.511. 

Câu-lưu-sa quốc Kiếp-ma-sa trú xứ ‡#J 3# >b HỊ #J RE yb f> pgš; Pali: Kurusu 
viharati Kammasadhammam nama Kurunam nigamo, trú giữa những người 
Kuru, tại một ấp của người Kuru gọi là Kammasadhamma. 

Thập nhị nhân duyên chỉ quang minh thậm thâm nan giải -†- — [| + 3⁄4  # 3 
jft f£, Pali: yava gambiro cayam, bhante, paticcasamuppado gambiravabhaso ca, lý 
duyên khởi thật sâu xa, sự biểu hiện cũng rất sâu xa. Trường II, sđd.: “giáo pháp Duyên 
khởi này thâm thúy, thật sự thâm thúy..”. Tham chiếu, Trung A-hàm, sỏd.: Thử duyên 
khởi thậm kỳ; cực thậm thâm; minh diệc thậm thâm [H ‡£ #E &: ấï ầ  ⁄# H 7T 8: ⁄š: 
duyên khởi này thật kỳ diệu, rất sâu thẳm; ánh sáng của nó cũng rất sâu thẳm. 
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Bấy giờ, Phật bảo A-nan: 

“Thôi, thôi, A-nan! Chớ nói như vậy. Ánh sáng của mười hai 
nhân duyên rất sâu xa, khó hiểu. Mười hai nhân duyên này khó thấy, 
khó biết. Chư Thiên, Ma, Phạm, Sa-môn, Bà-la-môn, những người 
chưa thấy duyên, nếu muốn tư lương, quán sát, phân biệt nghĩa lý của 
nó, đều bị hoang mê không thể thấy nổi. 

“Này A-nan, nay Ta nói với ngươi: Già chết có duyên!. Nếu có 
người hỏi: “Cái gì là duyên của già chết? Hãy trả lời người ấy: “Sanh là 
duyên của già chết.Š Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của sanh. Hãy trả lời: 
“Hữu là duyên của sanh.5* Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của hữu?' Hãy 
trả lời: “Thủ là duyên của hữu.”” Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của thủ? 
Hãy trả lời: “Ái là duyên của thủ. Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của ái?” 
Hãy trả lời: “Thọ là duyên của ái.` Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của thọ?” 
Hãy trả lời: “Xúc là duyên của thọ.” Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của xúc?” 
Hãy trả lời: “Lục nhập là duyên của xúc.°” Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên 
của lục nhập?' Hãy trả lời: 'Danh sắc là duyên của lục nhập.” Nếu lại hỏi: 
“Cái gì là duyên của danh sắc? Hãy trả lời: “Thức là duyên của danh sắc. ' 
Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của thức? Hãy trả lời: 'Hành là duyên của 
thức." Nếu lại hỏi: “Cái gì là duyên của hành?' Hãy trả lời: “Vô minh'? 


Päli: atthi idappaccayã jaramaranam, do cái này làm điều kiện mà có già và chết. 

Pãli: jatipaccayã jaraämaranam, do điều kiện là sanh mà có già chết. 

Pãli: bhavapaccayä jãti, do điều kiện là hữu mà có sanh. 

Pãli: upadanapaccayä bhavo, do điều kiện là thủ mà có hữu. 

Pãli: phassapaccayä vedana, do điều kiện là xúc cảm mà có cảm thọ. 

Hán: lục nhập 7X ^,, thường nói là lục xứ 7x jÿ (Pali: salayatana). Nhưng, đặc 

biệt cần lưu ý trong bản Pali tương đương, D.15 (Deva Dig ii. 2, tr.45, Trường I, 

tr.B13).: nãmarũpapaccayä phasso, do điều kiện là danh sắc mà có xúc. Trong 

khi, D.14 Mahapadana-suttanta (sdd.: tr.26): salayatane kho sati phasso hoti, 
saläyatanapaccayã phasso, khi sáu xứ hiện hữu thì xúc hiện hữu; do điều kiện 
là sáu xứ mà có xúc. 

Pãli: viññãnapaccayã nãmaripam, do điều kiện là thức mà có danh sắc. 

- Các bản Pãli tương đương (sđd.) đều nói: nãmaripapaccayã viññanam, do điều 
kiện là danh sắc mà có thức. Tham chiếu, D.14, sđd.: kimhi nu kho sati 
viññanam hoti, kimpaccaya viññanam ti? (..) namarupe kho sati viññanam hoii, 
namaripapaccayã viññãnam tỉ: cái gì có thì thức có? Do danh sắc có mà thức 
có. Do điều kiện là danh sắc mà có thức. Lưu ý, trong các bản Pãli dẫn trên, 
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là duyên của hành." 

“Này A-nan, như vậy duyên vô minh có hành, duyên hành có 
thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục nhập, duyên 
lục nhập có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có ái, duyên ái có 
thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có già chết, 
lo, rầu, khổ não, tập thành một khối đại hoạn. Đó là duyên của cái 
đại khổ ấm vậy. 

“Này A-nan, duyên sanh có già chết: điều này có ý nghĩa gì? 
Giả sử hết thảy chúng sanh không có sanh, thì có già chết không?” 

“A-nan đáp: “Không”. 

“Vậy nên, A-nan, Ta do lẽ đó, biết già chết do sanh, duyên sanh 
có già chết, nghĩa của Ta nói thế đó. 

“Lại nữa, này A-nan, duyên hữu mà có sanh là nghĩa thế nào? 
Giả sử hết thảy chúng sanh không có dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu', 
thế thì có sanh không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết sanh do hữu, duyên hữu có sanh. 
Điều mà Ta nói, ý nghĩa là ở đó. 

“Lại nữa, này A-nan, duyên thủ mà có hữu là nghĩa thế nào? 
Giả sử hết thảy chúng sanh không có dục thủ, kiến thủ, giới thủ, ngã 
thủ ', thế thì có hữu không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết hữu do thủ, duyên thủ có hữu. 
Nghĩa của Ta nói tại đó. 

“Lại nữa, này A-nan, duyên ái mà có thử là nghĩa thế nào? 
Giả sử hết thảy chúng sanh không có dục ái, hữu ái, vô hữu 


không đề cập đến hai chỉ cuối, hành (sañkhãra) và vô minh (avijj8). 

*- Hán: sỉ ÿ. 

- Pali: evam etassa kevalassa dukkhakkhandassa samudayo hoti, đó là sự tập 
khởi của khối đau khổ toàn diện này. 

- Dục hữu, sắc hữu, vô sắc hữu Ä⁄ # & # Í#t 
bhava, arupa-bhava. 

- Dục thủ, kiến thủ, giới (cấm) thủ, ngã (ngữ) thủ 3X Hy R H\ # #š Hì ft š HẦ; 
Pali: kamupadanam va ditthupadanam va silabbatupadanam va attavadupada- 
nam va. 
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#ï, Pali: kama-bhava, rupa- 
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ái'5, thế thì có thủ không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết thủ do ái, duyên ái có thủ. Nghĩa 
của Ta nói tại đó. 

“Lại nữa, này A-nan, duyên thọ mà có ái, là nghĩa thế nào? Giả 
sử hết thảy chúng sanh không có cảm thọ lạc, cảm thọ khổ, cảm thọ 
không lạc không khổ", thế thì có ái không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết ái do thọ, duyên thọ có ái. Nghĩa 
của Ta nói tại đó. 

“A-nan, nên biết, nhân tham ái mà có tìm câu, nhân tìm cầu mà 
đắc lợi, nhân đắc lợi mà thọ dụng, nhân thọ dụng mà tham muốn, 
nhân tham muốn mà đắm trước, nhân đắm trước mà tật đố, nhân tật đố 
mà quản thủ, nhân quản thủ mà bảo hộ . Này A-nan! Do bảo hộ nên 
mới có dao gậy, tranh cãi, gây vô số điều ác. Nghĩa của ta nói là ở đó. 
Này A-nan! Nghĩa đó thế nào? Giả sử hết thấy chúng sanh không bảo 
hộ thế thì có dao gậy, tranh cãi, gây ra vô số ác không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan, Ta do lẽ đó, biết dao gậy, tranh cãi là do tâm bảo 
hộ, nhân tâm bảo hộ mà sinh ra. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A- 
nan, nhân quản thủ mà có bảo hộ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh 
không tâm quản thủ thế thì có bảo hộ không?” 

Đáp: “Không”. 





—.ˆ.ẽ 


Dục ái, hữu ái, vô hữu ái 3X # #4 # £ 3, Pali: seyyathidam rũpatanha 
saddatanhã gandhatanhã rasatanhã phottabbatanhä dhammatanhä, như sắc ái, 
thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. 

Lạc thọ, khổ thọ, baát khổ baát lạc thọ ## Z 7? ý 4 #7 4 #É #; Pãli: 
cakkhusamphassaja vedana sotasamphassaja vedana ghanasamphassaja vedana 
jwhasamphassaja vedana kayasamphassaja vedana manosamphassaja vedana: 
cảm thọ phát sanh từ con mắt, cảm thọ phát sanh từ tai, cảm thọ phát sanh từ mũi, 
cảm thọ phát sanh từ lưỡi, cảm thọ phát sanh từ thân, cảm thọ phát sanh từ ý. 

Chuỗi quan hệ: aùi Z#, caàu 3, lợi #lJ, dụng Hi, dục 8⁄4, trươùc 3£, tật #š, thủ =Ƒ, hộ 
š#, Pali: taòha (khát ái), pariyesanãa (tìm cầu), lãbho (thủ đắc), vinicchayo (quyết 
định, sử dụng), chandarago (ham muốn), ajjhosanam (đắm trước), pariggaho 
(giữ chặt), macchariyam (keo kiệt), arakkho (bảo vệ). 
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“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết có bảo hộ là do quản thủ; nhân 
quản thủ mà có sự bảo hộ. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! 
Nhân tật đố có quản thủ là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không 
tâm tật đố thế thì có quản thủ không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết quản thủ do tật đố; nhân tật đố 
mà có quản thủ. Nghĩa của ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân đắm 
trước mà có tật đố là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không đắm 
trước thế thì có tật đố không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết tật đố do đắm trước; nhân đắm 
trước mà có tật đố. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân 
ham muốn mà có đắm trước là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh 
không ham muối thế thì có đắm trước không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết đắm trước do ham muốn; nhân 
ham muốn mà có đắm trước. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! 
Nhân thọ dụng mà có ham muốn là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh 
không thọ dụng thế thì có ham muốn không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết ham muốn do thọ dụng; nhân thọ 
dụng mà có ham muốn. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! 
Nhân đắc lợi mà có thọ dụng là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh 
không đắc lợi thế thì có thọ dụng không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết thọ dụng do đắc lợi; nhân đắc lợi 
mà có thọ dụng. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân tìm 
cầu mà có đắc lợi là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tìm cầu 
thế thì có đắc lợi không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết đắc lợi do tìm cầu; nhân tìm cầu 
mà có đắc lợi. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Lại này A-nan! Nhân tham ái 
mà có tìm cầu là nghĩa thế nào? Giả sử chúng sanh không tham ái thế 
thì có tìm cầu không? 

Đáp: “Không”. 
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“Này A-nan! Ta do lẽ đó, biết tìm cầu do tham ái; nhân tham ái 
mà có tìm cầu. Điều mà Ta nói, ý nghĩa là ở đó.” 

Lại bảo A-nan: 

“Nhân tham ái mà có tìm cầu, cho đến có thủ hộ. Thọ cũng vậy. 
Nhân thọ có tìm cầu, cho đến thủ hộ. 7 

Phật lại bảo A-nan: 

“Duyên xúc mà có thọ, là nghĩa thế nào? Giả sử không có con 
mắt, không có sắc, không có thức con mắt, thế thì có xúc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nếu không có tai, không có tiếng, không có thức của tai; không 
có mũi, không có hương, không có thức của mũi; không có lưỡi, không 
có vị, không có thức của lưỡi; không có thân, xúc, thức của thân; 
không có ý, pháp, ý thức, thế thì có xúc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Này A-nan! Giả sử chúng sanh không có xúc, thế thì có thọ không?” 

Đáp: “Không”. 

“A-nan, Ta do nghĩa đó, biết thọ do xúc; duyên xúc mà có thọ. 
Điều mà Ta nói, ý nghĩa là ở đó. 

“Này A-nan! Duyên danh sắc mà có xúc, là nghĩa thế nào? Giả 
sử chúng sanh không có danh sắc, thế thì có tâm xúc'? không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nếu chúng sanh không có hình sắc, tướng mạo, thế thì có thân 
xúc không?”"” 





Hán: tâm xúc ,ì #j. Tham chiếu Päli: yehi .. akãrehi yehi lingehi yehi nimittehi 
yehi uddesehi namakayassa paññatti hoti, tesu (..) asati api nu kho rupakaye 
adhivacanasamphasso paññayethã ti? Với những hình thái, dấu hiệu, hình 
tướng, biểu hiện, mà danh thân được khái niệm, nếu những hình thái ấy không 
tồn tại, thì có thể có khái niệm về xúc cảm tinh thần nơi sắc thân được không? 
adhivacana-samphassa: tăng ngữ xúc, danh mục xúc, sự xúc chạm do bởi các 
yếu tố tinh thần hay tâm lý; tương đối với patigha-samphassa, hữu đối xúc. 

Hán: thân xúc +ÿ fủ. Tham chiếu Päli: yehi .. äakãrehi yehi lihgehi yehi nimittehi 
yehi uddesehi rũpakayassa paññatti hoti, tesu (..) asati api nu kho namakaye 
patighasamphasso paññayethã ti? Với những hình thái, những dấu hiệu, những 
hình tướng, những biểu hiện mà có khái niệm về sắc thân; nếu những cái ấy 
không tồn tại, thì có thể có khái niệm về xúc cảm bởi vật chất nơi danh thân 
được không; patigha-samphassa: xúc cảm hay xúc chạm do đối ngại, tức sự 
tiếp xúc bởi vật chất, trái với adhivacana-samphassa, sự tiếp xúc bởi tinh thần. 


20. 
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Đáp: “Không”. 
“Nếu không có danh sắc, thế thì có xúc không?” 
Đáp: “Không”. 


“A-nan, Ta do lẽ đó, biết xúc do danh sắc; duyên danh sắc mà 
có xúc. Điều mà Ta nói, ý nghĩa là ở đó. 

“Này A-nan, duyên thức mà có danh sắc, là nghĩa thế nào? Nếu 
thức không nhập thai mẹ thì có danh sắc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nếu thức nhập thai mẹ rồi không sinh ra”!, thế thì có danh 
sắc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nếu thức ra khỏi thai mẹ mà đứa hài nhi bị hỏng thì danh sắc 
có được tăng trưởng không?” 


Đáp: “Không”. 
“A-nan, nếu không có thức, thế thì có danh sắc không?” 
Đáp: “Không”. 


“A-nan, Ta do lẽ đó, biết danh sắc do thức; duyên thức mà có 
danh sắc. Nghĩa của ta nói là ở đó. 

“A-nan, duyên danh sắc có thức là nghĩa thế nào? Nếu thức 
không trụ nơi danh sắc thời thức không có trú xứ. Nếu thức không có 
trú xứ, thế thì có sanh, già, bệnh, chết, ưu bi khổ não không?” 


Đáp: “Không”. 
“Này A-nan, nếu không danh sắc thì có thức không?” 
Đáp: “Không”. 


“A-nan, Ta do lẽ đó, biết thức do danh sắc; duyên danh sắc 
mà có thức. Nghĩa của Ta nói là ở đó. Vậy nên, danh sắc duyên 
thức, thức duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập 
duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên 
hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên già chết, ưu bi khổ não, tập thành 
một đại khổ ấm. 

“Này A-nan, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ, trong giới hạn ấy 
là sự thích ứng, trong giới hạn ấy là hạn lượng, trong giới hạn ấy là 





?'- Hán: nhập thai bất xuất A. la Z HH; Pãli: viññãnam mãtukucchismim okkamitva 
vokkamissatha, sau khi vào thai mẹ mà lại ra (bị trụy thai). 
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sự phô diễn, trong giới hạn ấy là trí quán, trong giới hạn ấy là 
chúng sanh”. 

“Này A-nan, các Tỳ-kheo nào ở trong pháp này mà như thật 
chánh quán, với tâm giải thoát vô lậu, Tỳ-kheo ấy được gọi là tuệ giải 
thoát?. Đối với Tỳ-kheo giải thoát như vậy, Như Lai chung tuyệt cũng 
được biết, Như Lai không chung tuyệt cũng được biết, Như Lai vừa 
chung tuyệt vừa không chung tuyệt cũng được biết, Như Lai chẳng 
phải chung tuyệt chẳng phải không chung tuyệt cũng được biết. Vì 
sao? Này A-nan, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ, trong giới hạn ấy là sự 
thích ứng, trong giới hạn ấy là hạn lượng, trong giới hạn ấy là sự phô 
diễn, trong giới hạn ấy là trí quán, trong giới hạn ấy là chúng sanh. 
Sau khi đã hiểu biết tận cùng, Tỳ-kheo với tâm giải thoát vô lậu 
không biết không thấy tri kiến như vậy”! 

“Này A-nan, đối với những người chấp ngã, cho đến mức nào thì 
được gọi là ngã kiến? Danh sắc và thọ đều được chấp là ngã. 

“Có người nói, 'thọ không phải ngã; ngã là thọ.` Có người nói, 





?“. Hán: tề thị vi ngữ, tề thị vi ứng, tề thị vi hạn, tề thị vi diễn thuyết, tề thị vi trí 


quán, tề thị vi chúng sanh Z#£ Z 3š šñ 7# : Jš J 7£ ã: 3% ÍlR 7 &: 7w lí lít 7ƒ Rẻ 7⁄9 

#! lữ Pf RE ⁄š Äx Œ;¡ Pali: ettatava adhivacanapatho, ettavatä niruttipatho, 
ettavata paññattipatho, ettavata paññavacaram, ettavata vattam vattati itthattam 
paññapanaya yadidam namaruipam saha viññana aññamaññapaccayata 
pavattati, trong giới hạn ấy là con đường của danh ngôn; .. là con đường của 
ngữ nghĩa, .. là con đường của sự giả lập, .. là cảnh giới của trí tuệ, là sự 
lưu chuyển luân hồi để giả lập thế giới này, tức là danh sắc cùng với thức 
xoay chuyển làm điều kiện cho nhau. 

3' Tuệ giải thoát (Päli: paññã-vimutti), chỉ vị A-la-hán do tuệ mà đoạn trừ sở tri 

chướng, chứng đắc giải thoát; khác với vị A-la-hán do định mà đoạn trừ 

phiền não chướng, chứng đắc giải thoát và được gọi là tâm giải thoát (Pãlli: 

citta-vimutti). 

Hán: (..) bất tri bất kiến như thị tri kiến ZE II % #1 # XI Bi; tham chiếu Pãli: 















































24. 



































muttam bhikkhum yo param marana(..)' itissa ditthï ti, tadakallam, “na janäti na 
passati itissa ditthf ti, tadakallam: ai nói, Tỳ-kheo với tâm giải thoát như vậy có 
quan điểm rằng 'Như Lai tồn tại sau khi chết (..)', người ấy sai lầm. (..). Nói rằng, 
Tỳ-kheo với thắng trí giải thoát như vậy mà 'không biết, không thấy quan điểm 
như vậy”; điều ấy sai lầm. 
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“thọ không phải ngã, ngã không phải thọ; nhưng thọ pháp là ngã.` Có 
người nói, “thọ không phải ngã, ngã không phải thọ, thọ pháp không 
phải ngã; nhưng thọ là ngã”” 

“Này A-nan, đối với người thấy có ngã, nói rằng “thọ là ngã”, 
hãy nói với người ấy: Như Lai nói có ba thọ là cảm thọ lạc, cảm thọ 
khổ, cảm thọ không lạc không khổ. Trong lúc hiện hữu thọ lạc thì 
không có thọ khổ, thọ không lạc không khổ. Trong khi hiện hữu thọ 
khổ thì không có thọ lạc, thọ không lạc không khổ. Trong lúc hiện hữu 
thọ không lạc không khổ thì không có thọ lạc, thọ khổ. Sở dĩ như vậy, 
A-nan, là vì do duyên là cảm xúc lạc mà phát sanh thọ lạc. Nếu cảm 
xúc lạc diệt mất, thì cảm thọ lạc cũng diệt mất. A-nan, do duyên là 
cảm xúc khổ mà phát sinh cảm thọ khổ. Nếu cảm xúc khổ diệt mất thì 
cảm thọ khổ cũng diệt mất. Này A-nan, do duyên là cẩm xúc không 
lạc không khổ mà phát sanh thọ không lạc không khổ. Nếu cảm xúc 
không lạc không khổ diệt mất thì cảm thọ không lạc không khổ cũng 
diệt mất. A-nan, ví như hai khúc cây cọ lại với nhau thì lửa bật ra, hai 
khúc cây rời nhau thì lửa không có. Ở đây cũng vậy, nhân bởi duyên 
là cảm xúc lạc mà cảm thọ lạc phát sanh; nếu cảm xúc lạc diệt thì 
cảm thọ cũng đồng thời diệt. Nhân bởi duyên là cảm xúc khổ mà cảm 
thọ khổ phát sanh; nếu cảm xúc khổ diệt thì thọ cũng đồng thời diệt. 
Nhân bởi duyên là cảm xúc không lạc không khổ mà cảm thọ không 
lạc không khổ phát sanh; nếu cảm xúc không lạc không khổ diệt thì 
thọ cũng đồng thời diệt. Này A-nan! Ba thọ đó là hữu vi, vô thường, 
do nhân duyên sanh, là pháp phải tận, phải diệt, là pháp hủ hoại, nó 
chẳng phải sở hữu của ngã; ngã không phải là sở hữu của nó. Hãy 
chánh quán điểu đó một cách như thật với chánh trí. A-nan, ai thấy có 


Bốn quan điểm về tự ngã theo bản Hán: thọ thị ngã ý ï‡ #š; thọ phi ngã, ngã thị 
thọ ý 3E # # Z #; thọ phi ngã, ngã phi thọ, thọ pháp thị ngã ý 3E #® # 3E ý 
Z⁄ 3: ñ' 1; thọ phi ngã, ngã phi thọ, thọ pháp phi ngã, đản thọ (bản khác: ái) thị 
ngã # 3E #\ ƒ#\ 3E Z % )#4 3E #\ {H Z (#)  #\. Đối chiếu Päli: vedana me atta tỉ: 
na heva kho me vedana atfa, appatisamvedano me atfä; na heva kho pana vedana 
atfa, no pi appatisamvedano ime atta, atta me vediyate, vedanadhammo hi me atfta, 
thọ là tự ngã của tôi; thọ không phải là tự ngã của tôi, (vì) tự ngã của tôi không cảm 
thọ; không phải thọ là tự ngã của tôi, cũng không phải tự ngã của tôi không có 
cảm thọ, (nhưng) ngã của tôi được cảm thọ, pháp cảm thọ là tự ngã của tôi. 


25. 
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ngã, cho rằng “thọ là ngã”, người ấy sai lầm. 

“A-nan, với những ai thấy có ngã, nói rằng, “thọ không phải là 
ngã; ngã là thọ”, hãy nói với người ấy rằng: Như Lai nói có ba thọ: thọ 
khổ, thọ lạc, thọ không khổ không lạc. Nếu thọ lạc là ngã; khi thọ lạc 
diệt mất, sẽ có hai ngã. Điều ấy sai lầm. Nếu thọ khổ là ngã; khi thọ 
khổ diệt mất thì sẽ có hai ngã. Điều ấy sai lầm. Nếu thọ không lạc 
không khổ là ngã; khi thọ không lạc không khổ diệt, thì sẽ có hai ngã. 
Điều ấy sai lầm. A-nan, những ai thấy có ngã, nói rằng “thọ không 
phải là ngã; ngã là thọ”, người ấy sai lâm. 

“A-nan, với những ai chủ trương có ngã, nói rằng: “Thọ không 
phải là ngã, ngã không phải là thọ; thọ pháp là ngã”, hãy nói với 
người ấy rằng: “Hết thảy không thọ, làm sao ông nói được có thọ 
pháp. Ông là thọ pháp chăng'?? Đáp: “Không phải.” 

“Vì vậy, A-nan, những ai chủ trương có ngã, nói rằng: “thọ 
không phải là ngã, ngã không phải là thọ; thọ pháp là ngã”, người 
ấy sai lầm. 

“A-nan, với những ai chủ trương có ngã, nói rằng: “thọ không 
phải là ngã, thọ pháp không phải là ngã; nhưng thọ là ngã”” ”, nên nói 
với người ấy: 'Hết thẩy không có thọ, làm sao có thọ. Ông chính là thọ 
chăng?”° Đáp: “Không phải.` Vì vậy, A-nan, những ai chủ trương có 





2. paji: yattha .. sabbaso vedayitam natthi api nu kho, tattha ayam aham asmi tỉ 
siyäã ti? Nơi nào mà hoàn toàn không có cái gì được câm thọ, nơi ấy có thể quan 
niệm rằng: “Tôi đang hiện hữu' được chăng? 

Bản Cao ly: ái thị ngã Z # 1t. Các bản TNM: thọ Zš. 

Đoạn văn Hán hơi tối nghĩa. Đại loại, gần giống với phát biểu trên, chỉ khác câu 
cuối, mà bản Cao ly chép là ái, các bản TNM chép là thọ. Tham chiếu Päli: yo 
so evam aha: “na heva kho me vedana atta, no pi appatisamvedano me atta, 
atta me vedayati, vedanadhammo hi me att8' ti, so evam assa vacanIyo-'vedana 
ca hi, avuso, sabbena sabbam sabbatha sabbam aparisesa nirujjheyyum, 
sabbaso vedanaya asati vedananirodha api nu kho tattha ayam aham asmi 
tisiy8' tỉ? Với ai nói rằng, thọ không phải là tự ngã của tôi, cũng không phải tự 
ngã của tôi không có cảm thọ; tự ngã của tôi được cảm thọ, pháp cảm thọ là tự 
ngã của tôï, nên nói với người ấy rằng: “Này bạn, nếu tất cả các loại cảm thọ, 
một cách triệt để, đều bị diệt hoàn toàn; vậy trong khi cảm thọ không tồn tại, 
cảm thọ diệt, thế thì ở đó có thể nói: '†ôi đang hiện hữu” được chăng?” 


21. 
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ngã, nói rằng: “thọ không phải là ngã, ngã không phải là thọ, thọ pháp 
không phải là ngã; thọ là ngã”, người ấy sai lầm. 

“A-nan, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ; trong giới hạn ấy là sự 
thích ứng; trong giới hạn ấy là hạn lượng; trong giới hạn ấy là sự phô 
diễn; trong giới hạn ấy là trí quán; trong giới hạn ấy là chúng sanh. 

“A-nan, các Tỳ-kheo ở trong pháp này mà như thật chánh quán, 
với tâm giải thoát vô lậu, A-nan, Tỳ-kheo ấy được gọi là tuệ giải 
thoát. Với Tỳ-kheo tâm giải thoát như vậy, có ngã cũng được biết, 
không có ngã cũng được biết, vừa có ngã vừa không có ngã cũng được 
biết, không phải có ngã không phải không có ngã cũng được biết. Vì 
sao? Này A-nan, trong giới hạn ấy là ngôn ngữ; trong giới hạn ấy là sự 
thích ứng; trong giới hạn ấy là hạn lượng; trong giới hạn ấy là sự phô 
diễn; trong giới hạn ấy là trí quán; trong giới hạn ấy là chúng sanh. 
Sau khi biết rõ thấu suốt như vậy, Tỳ-kheo với tâm giải thoát vô lậu 
không biết không thấy tri kiến như vậy.” 

Phật nói A-nan: 

“Với những người chủ trương có ngã, cho đến giới hạn nào thì 
được xác định?” 

“Với những người chủ trương có ngã, hoặc nói: “Một ít sắc là 
ngã'; hoặc nói: 'Phần lớn sắc là ngã'; hoặc nói: 'Một ít vô sắc là ngã'; 
hoặc nói: “Phần lớn vô sắc là ngã”. 

“A-nan, những người nói một ít sắc là ngã, xác định chỉ một ít 
sắc là ngã; sở kiến của ta là đúng, ngoài ra đều sai. Những người nói 
phần lớn sắc là ngã, xác định phần lớn sắc là ngã; sở kiến của ta là 
đúng, ngoài ra đều sai. Những người nói một ít vô sắc là ngã, xác định 
chỉ một ít vô sắc là ngã; sở kiến của ta là đúng, ngoài ra đều sai. 
Những người nói phần lớn vô sắc là ngã, xác định phần lớn vô sắc là 
ngã; sở kiến của ta là đúng, ngoài ra đều sai.” 

Phật nói với A-nan: 


2: Hán: thiểu sắc thị ngã zI› #: ã: ‡È; Pli: rúpï me paritto atf4, tự ngã của tôi là có sắc, 
có hạn lượng. Hán: đa sắc thị ngã # &: jš #\; Päli: rũpï me ananto attä, tự ngã của 
tôi có sắc, không hạn lượng. Hán: thiểu vô sắc thị ngã z}› #£ f“ z# ft; Päli: arũpT me 
paritto att4, tự ngã của tôi là vô sắc, có hạn lượng. Hán: đa vô sắc thị ngã 4 #£ 

& ä f\; Pãli: arũpT me ananto attä, tự ngã của tôi là vô sắc, không hạn lượng. 
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“Có bảy trú xứ của thức” và hai nhập xứ”', mà các Sa-môn, Bà- 
la-môn nói: “Chỗ này là nơi an ổn, nơi cứu vớt, nơi hộ trì; là cái 
nhà, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi qui tựa, là không hư dối, là 
không phiền não." 

“Những gì là bảy? Hoặc có hạng chúng sanh, với nhiều thân 
khác nhau và nhiều tưởng khác nhau, tức chư Thiên và loài Người. Đó 
là trú xứ thứ nhất của thức, mà các Sa-môn, Bà-la-môn nói: “Chỗ này 
là nơi an ổn, nơi cứu vớt, nơi hộ trì; là cái nhà, là ngọn đèn, là ánh 
sáng, là nơi qui tựa, là không hư dối, là không phiền não." Này A-nan, 
nếu Tỳ-kheo biết trú xứ thứ nhất của thức, biết sự tập khởi, biết sự 
diệt trừ, biết vị ngọt, biết sự tai hại, biết sự xuất ly, biết một cách như 
thật; A-nan, Tỳ-kheo ấy nói: “Cái ấy không phải là ta. Ta không phải 
là cái ấy”” với tri kiến như thật. 

“Hoặc có hạng chúng sanh với thân đồng nhất nhưng với nhiều 
tưởng khác nhau, như trời Quang âm. Hoặc có hạng chúng sanh với 
thân đồng nhất, tưởng đồng nhất, tức trời Biến tịnh. Hoặc có hạng 
chúng sanh trú nơi Không xứ. Hoặc có hạng chúng sanh trú nơi Thức 
xứ. Hoặc có hạng chúng sanh trú nơi Vô sở hữu xứ. Đó là bảy trú xứ 
của thức mà các Sa-môn, Bà-la-môn nói: 'Chỗ này là nơi an ổn, nơi 
cứu vớt, nơi hộ trì; là cái nhà, là ngọn đèn, là ánh sáng, là nơi qui 
tựa, là không hư dối, là không phiển não." Này A-nan, nếu Tỳ-kheo 
biết bẩy trú xứ của thức, biết sự tập khởi, biết sự diệt trừ, biết vị 
ngọt, biết sự tai hại, biết sự xuất ly, biết một cách như thật; A-nan, 
Tỳ-kheo ấy nói: “Cái ấy không phải là ta. Ta không phải là cái ấy'® 
với tri kiến như thật. 

“Thế nào là hai nhập xứ? Vô tưởng nhập và phi tưởng phi vô 





3 Thất thức trú + 3# {>; Pãli: satta viññãnatthitiyo, bây trạng thái tồn tại của thức. 
Tham chieáu caùc kinh số 9 “Chúng Tập”, số 10 “Thập Thượng”, số 11 “Tăng 
Nhất”, mục Bảy pháp. 

Nhị nhập xứ; Pali: dve ayatanani. 

Hán: bỉ phi ngã, ngã phi bỉ ?# 3E #š #š 3E {. Tham chiếu Päli: (..) kallam nu tena 
tad abhinanditum ti? Có thích hợp chăng nếu vị ấy thích thú với trú xứ này? 

Hán: bỉ phi ngã, ngã phi bỉ ?# 3E #š #š 3E ƒ. Tham chiếu Pali: (..) kallam nu tena 
tad abhinanditum ti? Có thích hợp chăng nếu vị ấy thích thú với trú xứ này? 
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tưởng nhập”. A-nan, đó là hai nhập xứ mà các Sa-môn, Bà-la-môn 
nói: 'Chỗ này là nơi an ổn, nơi cứu vớt, nơi hộ trì; là cái nhà, là ngọn 
đèn, là ánh sáng, là nơi qui tựa, là không hư dối, là không phiền não." 
Này A-nan, nếu Tỳ-kheo biết hai nhập xứ, biết sự tập khởi, biết sự 
diệt trừ, biết vị ngọt, biết sự tai hại, biết sự xuất ly, biết một cách như 
thật; A-nan, Tỳ-kheo ấy nói: “Cái ấy không phải là ta. Ta không phải 
là cái ấy'* với tri kiến như thật. 

“A-nan, lại có tám giải thoát. Những øì là tám? Có sắc, quán 
sắc là giải thoát thứ nhất. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc là 
giải thoát thứ hai. Tịnh giải thoát là giải thoát thứ ba. Vượt sắc tưởng, 
diệt hữu đối tưởng, không niệm tạp tưởng, an trú Không xứ là giải 
thoát thứ tư. Vượt Không xứ, an trú Thức xứ là giải thoát thứ năm. 
Vượt thức xứ, an trú Vô sở hữu xứ là giải thoát thứ sáu. Vượt Vô sở 
hữu xứ, an trú Phi tưởng phi phi tưởng xứ là giải thoát thứ bảy. Diệt 
tận định là giải thoát thứ tám. A-nan, các Tỳ-kheo đối với tám giải 
thoát này du hành theo chiều thuận và nghịch, xuất nhập tự tại, Tỳ- 
kheo như vậy chứng đắc Câu giải thoát.” 

Bấy giờ, A-nan sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


"n 


*'. Vô tưởng nhập #f£ #l ^; Pãli: asaññasattayatanam, cảnh vực của chúng sanh 


không có tưởng. Hán: phi tưởng phi vô tưởng nhập 3E #8 3E # #8 A; Pãli: 
nevasaññaãnãsaññäyatanam, cảnh vực phi có tưởng phi không có tưởng. 

Hán: bỉ phi ngã, ngã phi bỉ # 3E ƒš #\ 3E . Tham chiếu Paii: (..) kallam nu tena 
tadbhinanditum ti? Có thích hợp chăng nếu vị ấy thích thú với trú xứ này? 

Xem các kinh: số 9 “Chúng Tập”, số 10 “Thập Thượng”. 

Câu giải thoát, cũng nói là Câu phần giải thoát {R 2} ## Fít (Päli: ubhatobhãaga- 
vimutti), chỉ vị A-la-hán chứng đắc Diệt tận định, với hai phần giải thoát là Tâm 


giải thoát (Päli: citta-vimutti) và Tuệ giải thoát (paññã-vimutti). 


SẠN 
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14. THÍCH ĐỀÊ-HOÀN NHÂN VẤN! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở tại nước Ma-kiệt-đà, trong hang Nhân-đà-bà-la, 
núi Tỳ-la, phía Bắc thôn Am-bà-1a°. 

Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân phát khởi thiện tâm vi diệu, 
muốn đến thăm Phật: “Nay ta hãy đi đến chỗ Thế Tôn”. 

Khi ấy, chư Thiên Đao-lợi" hay rằng Thích Đề-hoàn Nhân phát 
khởi thiện tâm vi diệu muốn đi đến chỗ Phật, bèn tìm gặp Đế Thích, 
tâu rằng: 

“Lành thay, Đế Thích! Ngài phát khởi thiện tâm vi diệu muốn 
đến Như Lai. Chúng tôi cũng rất vui sướng nếu được theo hầu ngài đi 
đến chỗ Thế Tôn.” 

Thích Để-hoàn Nhân liền nói với thần chấp nhạc là Ban-giá- 
dực° rằng: 

“Ta nay muốn đi đến chỗ Thế Tôn. Ngươi có thể đi theo. Chư 


Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm “Đệ nhị phần Thích Đề-hoàn Nhân Vấn 

kinh Đệ thập”. Tham chiếu, Trung A-hàm, kinh số 134 “Thích Vấn kinh”, Đại No. 

26(234); Đế Thích Sở Vấn kinh, Tống, Pháp Hiền dịch (Đại I, tr. 246); Tạp Bảo 

Tạng, kinh số 73”, Đế Thích Vấn Sự Duyên kinh,” Nguyên Ngụy, Cát-ca-dạ & 

Đàm-vô-sấm dịch (Đại IV, tr.476). Tương đương Pali: D.21 (Deva Dig ii. 8) 

Sakka-pañha-suttanta. 

?* Ma-kiệt # ỳ8: Päli: Magadha; Am-bà ## 3#; Päli: Amba; Nhân-đà-sa-la khốt ị lờ 
3⁄2 £& Z, Pali: Indasala-guha; núi Tỳ-đà Hft ÿÈ; Pali: Vediyaka. 

3 Thích Đề-hoàn Nhân f# 1l IH li; PAli: Sakka devänam Inda, tổng thủ lãnh các 

thiền thần, tên Sakka; vua của chư Thiên cõi trời Tãvatimsa (Đao-lợi hay Tam 

thập tam). Gọi tắt Thiên Đế Thích Z Z# f#, hay Đế Thích. 

Đao-lợi {J #IJ, hay Tam thập tam = -T =; Paäli: Tavatimsa. 

Xem cht. 2, kinh số 3 “Điển Tôn”. 
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Thiên Đao-lợi này cũng muốn theo ta đến chỗ Phật. ” 

Đáp: “Thưa vâng ”. 

Rồi Ban-giá-dực cầm cây đàn lưu ly, ở trong chúng, trước mặt 
Đế Thích, gảy đàn cúng dường. 

Rồi Thích Đề-hoàn Nhân, chư Thiên Đao-lợi, cùng Ban-giá-dực, 
bỗng nhiên biến mất khỏi Pháp đường. Trong khoảnh khắc như lực sĩ 
co duỗi cánh tay họ đến phía Bắc nước Ma-kiệt-đà, trong núi Tỳ-đà. 

Bấy giờ Thế Tôn nhập hỏa diệm tam-muội, khiến cho cả núi 
Tỳ-đà đông một màu lửa. Khi ấy, người trong nước thấy vậy, bảo 
nhau rằng: 

“Núi Tỳ-đà này đồng một màu lửa. Phải chăng là do thần lực 
của chư Thiên?” 

Bấy giờ, Thích Để-hoàn Nhân nói với Ban-giá-dực rằng: 

“Đức Như Lai, Chí Chân, rất khó được gặp. Nhưng nay có thể rũ 
lòng đi xuống chỗ thanh vắng này, lặng lẽ không tiếng động, làm bạn 
với muông thú. Chỗ này thường có các Đại Thiên thần thị vệ Thế Tôn. 
Ngươi hãy đi trước tấu đàn lưu ly để làm vui lòng Thế Tôn. Ta cùng 
chư Thiên sẽ đến sau.” 

Đáp: “Kính vâng ”. 

Tức thì cầm đàn lưu ly đến Phật trước. Cách Phật không xa, ông 
tấu đàn lưu ly và hát lên bài kệ rằng: 

Bạt-đà° ơi, kính lễ phụ thân nàng. 
Cha nàng đẹp rực rỡ, 

Sinh ra nàng cát tường 

Tâm ta rất thương yêu. 

Vốn do nhân duyên nhỏ, 

Dục tâm" sinh trong đó; 

Càng ngày càng lớn thêm. 

Như cúng dường La-hán; 

Thích tử chuyên Tứ thiên, 

Thường ưa chốn thanh vắng, 





5. Bạat-đà Hữ JjÈ: Pali: Bhaddã, con gái của Timbaru, Chấp nhạc Thiên vương. 


Chỉ tình yêu của nhạc thần với Thiên nữ. 
Văn cú đảo trang. Mệnh đề chính: “Tâm niệm ta (niềm vui) cũng vậy, như...” 
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Chánh ý cầu cam lô; 

Tâm niệm fa cũng vậy. 
Năng Nhân phát đạo tâm, 
Tất muốn thành Chánh giác; 
Như tôi nay cũng vậy, 

Ước hội họp với nàng. 

Tâm tôi đã đắm đuối, 

Yêu thương không dứt được; 
Muốn bỏ, không thể bỏ, 
Như voi bị móc câu. 

Như nóng gặp gió mát; 
Như khát gặp suối lạnh; 
Như người nhập Niết-bàn; 
Như nước rưới tắt lửa; 

Như bệnh, gặp lương y; 
Đói, gặp thức ăn ngon, 

No đủ, khoái lạc sanh; 

Như La-hán trú Pháp. 

Như voi bị kêm chặt, 

Mà vẫn chưa khứng phục, 
Bươn chạy, khó chế ngự, 
Buông lung chẳng chịu dừng. 
Cũng như ao trong mát, 
Mặt nước phủ đây hoa; 

Voi mệt, nóng, vào tắm, 
Toàn thân cảm mát rượi. 
Trước, sau, tôi bố thí, 

Cúng dường các La-hán; 
Phước báo có trong đời; 
Thảy mong được cùng nàng. 
Nàng chết, tôi cùng chết; 
Không nàng, sống làm gì? 
Chẳng thà tôi chết đi, 

Còn hơn sống không nàng. 
Chúa tể trời Đao-lợi, 
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Thích chúa”, cho tôi nguyện. 
Tôi ngợi ca đủ lễ. 
Xin người suy xét kỹ. 

Khi ấy, Thế Tôn từ tam-muội dậy, nói với Ban-giá-dực rằng: 

“Lành thay, lành thay, Ban-giá-dực, ngươi đã có thể bằng âm 
thanh thanh tịnh cùng với đàn lưu ly mà tán thán Như Lai. Tiếng của 
đàn và giọng của ngươi không dài, không ngắn, buồn và thương uyển 
chuyển, làm rung động lòng người. Cây đàn mà ngươi tấu hàm đủ các 
ý nghĩa. Nó được nói là sự trói buộc của dục và cũng được nói là 
phạm hạnh, cũng được nói là Sa-môn, cũng được nói là Niết-bàn.” 

Khi ấy Ban-giá-dực bạch Phật rằng: 

“Con nhớ lại, thuở xưa khi Thế Tôn vừa mới thành đạo dưới gốc 
cây A-du-ba-đà ni-câu-luật'", bên dòng sông Ni-liên-thiển", thôn Uất- 
bệ-la'?; lúc ấy có người con trai của Thiên đại tướng là Thi-hán-đà ° và 
con gái của Chấp nhạc Thiên vương đang cùng ở một chỗ, chỉ tổ chức 
những cuộc vui chơi. Con khi ấy thấy được tâm tư họ, bèn làm một bài 
tụng. Bài tụng ấy nói đến sự trói buộc của dục; và cũng nói đến phạm 
hạnh, cũng nói Sa-môn, cũng nói Niết-bàn. Vị Thiên nữ kia khi nghe 
bài kệ của con, đưa mắt lên cười và nói với con rằng: “Ban-giá-dực, 
tôi chưa hề thấy Như Lai. Tôi ở trên Pháp đường của trời Đao-lợi đã 
từng nghe chư Thiên xưng tán Như Lai, có công đức như vậy, năng lực 
như vậy. Ông hằng có lòng thành tín, thân cận Như Lai. Nay tôi muốn 
cùng ông làm bạn.` Thế Tôn, con lúc ấy có nói với nàng một lời, rồi 
sau đó không hề nói với nàng nữa.” 

Lúc bấy giờ Thích Đề-hoàn Nhân suy nghĩ như vầy: “Ban-giá- 
dực này đã làm vui lòng Thế Tôn rồi, nay ta hãy nghĩ đến người ấy”. 
Rồi Thiên Đế Thích tức thì nghĩ đến người ấy. Lúc ấy Ban-giá-dực lại 
có ý nghĩ như vây: “Thiên Đế Thích đang nghĩ đến ta”. Tức thì cầm 


s Thích, chỉ Thích Đề-hoàn Nhân. 

- _A-du-ba-đà ni-câu-luật [nƒ 3# ý E 

-_Ni-liên-thiền JE 3# 3§; PäIi: Nerañjarä. 

!“. Uất-bệ-la ## ## z#: Pãli: Uruvelä. 

- Thi-hán-đà, Thiên đại tướng tử Ƒ' 3š JÈ X 7X / #; Pali: Sikkhandi nama Mãtalissa 
satthahakassa putto, Sikkhandi, vốn là con trai của thần đánh xe Mãtall. 




















lại! 
tœ 
3 
Tờ 


s; Pali: Ajapala-nigrodha. 
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cây đàn lưu ly đi đến chỗ Đế Thích. Đế Thích bảo rằng: 

“Ngươi mang danh ta cùng ý của trời Đao-lợi đến thăm hỏi Thế 
Tôn: “Đi đứng có nhẹ nhàng không? Lui tới có khỏe mạnh không?” ” 

Ban-giá-dực vâng lời chỉ giáo của Đế Thích, đi đến chỗ Thế 
Tôn, đầu mặt lễ chân Phật, rồi đứng sang một bên, bạch Thế Tôn 
rằng: 

“Thích Đề-hoàn Nhân và chư Thiên Đao-lợi sai con đến thăm 
Thế Tôn, hỏi Ngài đi đứng có nhẹ nhàng không? Lui tới có khỏe 
mạnh không?” 

Thế Tôn trả lời: 

“Mong Đế Thích của ngươi và chư Thiên Đao-lợi thọ mạng lâu 
đài, khoái lạc, không bệnh. Sở dĩ như vậy là vì chư Thiên, Người đời, 
A-tu-luân' và các chúng sanh khác đều ham sống lâu, an lạc, không 
bệnh hoạn.” 

Bấy giờ Đế Thích lại suy nghĩ: “Chúng ta nên đến lễ viếng Thế 
Tôn”. Tức thì cùng với chư Thiên Đao-lợi đi đến chỗ Phật, đầu mặt lễ 
chân Phật, rồi đứng sang một bên. Khi ấy, Đế Thích bạch Phật rằng: 

“Không biết nay con có thể ngồi cách Thế Tôn bao xa?” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Thiên chúng các ngươi nhiều. Nhưng ai gần Ta thì ngôi.” 

Khi ấy, hang Nhân-đà-la mà Thế Tôn đang ở tự nhiên trở nên 
rộng rãi, không bị ngăn ngại. Bấy giờ Đế Thích cùng chư Thiên Đao- 
lợi và Ban-giá-dực đều lễ chân Phật, rồi ngồi sang một bên. Đế Thích 
bạch Phật: 

“Một thời, Phật ở tại nhà một người Bà-la-môn ở nước Xá-vệ `. 
Lúc bấy giờ Thế Tôn nhập hỏa diệm tam-muội. Con khi ấy nhân có 
chút việc, cưỡi xe báu ngàn căm, đi đến chỗ Tỳ-lâu-lặc Thiên vương. 
Bay ngang không trung, trông thấy một Thiên nữ'° chắp tay đứng trước 
Thế Tôn. Con liền nói với Thiên nữ ấy rằng: “Khi Thế Tôn ra khỏi 
tam-muội, nàng hãy xưng tên ta mà thăm hỏi Thế Tôn, đi đứng có nhẹ 

















!+- A-tu-luân I”ƒ Z§ f (bản Cao-ly: #â), hoặc A-tu-la l”ƒ Z ÿ§; Pãli: Asura. 

-_Pali: Savathiyam viharati Salalagarake, trú ở SAvatthi, trong am thất Salala. 

- Pali xác định: Bhujati ca nãma Vessavanassa maharajassa paricarika, Bhùjati, 
vợ của Vessavana. 
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nhàng không, lui tới có khỏe mạnh không? Không biết Thiên nữ ấy 
sau đó có chuyển đạt tâm tư ấy giùm con không?” 

Phật nói: 

“Ta có nhớ. Thiên nữ ấy sau đó có xưng tên ngươi mà thăm hỏi 
Ta. Ta ra khỏi thiển định mà còn nghe tiếng xe của ngươi.” 

Đế Thích bạch Phật: 

“Thuở xưa, nhân có chút duyên sự, con cùng chư Thiên Đao-lợi 
tập họp tại Pháp đường. Các vị Thiên thần cố cựu khi ấy đều nói rằng: 
“Nếu Như Lai xuất hiện ở đời, thì Thiên chúng gia tăng, mà chúng A- 
tu-la giảm thiểu.` Nay con chính tự thân gặp Thế Tôn, tự thân biết, tự 
thân chứng nghiệm, rằng Như Lai xuất hiện ở đời thì các Thiên chúng 
gia tăng, mà chúng A-tu-la giảm thiểu. 

“Có Cù-di Thích nữ” này, theo Thế Tôn tu hành phạm hạnh, 
thân hoại mạng chung, sanh lên cung trời Đao-lợi, làm con của con. 
Chư Thiên Đao-lợi đều khen: “Cù-di con cả của trời' có công đức lớn, 
có uy lực lớn.” 

Lại có ba Tỳ-kheo khác theo Thế Tôn tịnh tu phạm hạnh, thân 
hoại mạng chung, sanh trong hàng các thần chấp nhạc thấp kém, hằng 
ngày đến để con sai khiến. Cù-di thấy vậy, làm bài kệ chọc tức' rằng: 

Ông là đệ tử Phật; 

Khi tôi là tại gia, 

Cúng dường ông cơm áo, 
Lễ bái rất cung kính. 

Các ông là những ai? 

Tự thân được Phật dạy. 
Lời dạy Đấng Tịnh Nhãn, 
Mà ông không suy xét. 

Ta xưa lễ kính ông, 

Nghe Phật pháp vô thượng, 














!“ Cù-di Thích nữ ÿš 3§ ## #: Pãli: Gopikä nãma Sakya-dhtã, con gái dòng họ 
Thích tên Gopikäa. 

!% Cù-di đại thiên tử ÿš 5§ % Z£ T7; Päli: Gopaka deva-putta, con trai của trời tên 
Gopaka. 

!-. Xúc não f#ủ f4; Pãli: paticodeti, trách mắng. 
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Sinh trời Tam thập tam, 
Làm con trời Đế Thích. 
Các ông sao không xét, 
Công đức mà tôi có. 
Trước vốn là thân gái, 
Nay là con Đế Thích. 
Trước vốn cùng các ông 
Đồng tu nơi phạm hạnh; 
Nay riêng sinh chỗ thấp, 
Để cho tôi sai khiến. 
Xưa ông hành vi xấu, 
Nên nay chịu báo này. 
Riêng sinh chỗ tỉ tiện, 
Để cho tôi sai khiến. 
Sinh chỗ bất tịnh này, 

Bị người khác xúc phạm. 
Nghe vậy, hãy nhàm chán 
Chỗ đáng nhàm tởm này. 
Từ nay hãy siêng năng, 
Chớ để làm tôi người”. 
Hai ông siêng tỉnh tấn, 
Tư duy pháp Như Lai. 

Xã bỏ điều mê luyến, 
Hãy quán, dục bất tịnh, 
Dục trói, không chân thật, 
Chỉ lừa dối thế gian. 
Như voi bút xiềng xích, 
Siêu việt trời Đao-lợi. 
Đế Thích, trời Đao-lợi, 
Tập pháp trên giảng đường. 
Kia với sức dũng mãnh, 
Siêu việt trời Đao-lợi. 


? Trở lên, lời của Cù-di. Từ đây trở xuống, thuật chuyện nỗ lực tu của hai trong số 
ba thần chấp nhạc mà tiền thân là ba Tỳ-kheo. 
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Thích khen chưa từng có. 
Chư Thiên cũng thấy qua. 
Đấy con nhà họ Thích, 
Siêu việt trời Đao-lợi. 
Đã chán dục trói buộc; 
Củù-di nói như vậy. 

Nước Ma-kiệt có Phật, 
Hiệu là Thích-ca Văn”'. 
Người kia vốn thất ý; 
Nay phục hồi chánh niệm. 
Một trong số ba người, 
Vẫn làm thần Chấp nhạc. 
Hai người thấy Đạo đế, 
Siêu việt trời Đao-lợi. 
Pháp Thế Tôn đã dạy, 
Đệ tử không hoài nghĩ. 
Cũng đông thời nghe pháp; 
Hai người hơn người kia. 
Tự mình thấy thù thắng, 
Đều sinh trời Quang âm. 
Con quan sát họ rồi, 

Nên nay đến chỗ Phật. 


Đế Thích bạch Phật: 
“Kính mong Thế Tôn bỏ chút thời gian, giải quyết cho con một 
điều nghỉ ngờ.” 


“Ngươi cứ hỏi, Ta sẽ giải thích cho từng điều một.” 
Bấy giờ Đế Thích liền bạch Phật rằng: 
“Chư Thiên, người thế gian, Càn-đạp-hòa?, A-tu-la cùng các 


chúng sanh khác, tất cả tương ưng với kết phược” gì mà cho đến thù 


?!'Thích-ca Văn ## 3 3, phiên âm khác của Thích-ca Mâu-ni. 




















?“. Càn-đạp-hòa #Z ## ñi, hay Càn-thát-bà #Z ÿ# 3#, dịch là Hương thần ## 3t, hay 


23. 


Chấp nhạc thần như các đoạn trên; Pãli: Gandhabba. 
Kết £#; P8li: samyojana, sự trói buộc, chỉ phiền não trói buộc chúng sanh vào 
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địch nhau, dao gậy nhắm vào nhau?” 

Phật nói với Đế Thích: 

“Sự phát sanh của oán kết đều do tham lam, tật đố”!. Vì vậy, chư 
Thiên, người thế gian, cùng các chúng sanh khác dùng dao gậy nhắm 
vào nhau.” 

Đế Thích liền bạch Phật: 

“Thật vậy, bạch Thế Tôn. Oán kết sanh do bởi tham lam, tật đố; 
khiến cho chư Thiên, người đời, A-tu-la và các chúng sanh khác, sử 
dụng dao gậy đối với nhau. Con nay nghe lời Phật dạy, lưới nghi đã 
được dứt bỏ, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu sự phát 
sanh của tham lam tật đế do đâu mà khởi lên; do bởi nhân duyên øì; 
cái gì làm nguyên thủ”, từ cái gì mà có, do cái gì mà không?” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Sự phát sanh của tham lam, tật đố, tất cả đều do bởi yêu và 
ghét”; yêu ghét là nhân; yêu ghét là nguyên thủ; từ đó mà có, từ 
đó mà không”. ” 

Bấy giờ, Đế Thích liền bạch Phật: 

“Thật vậy, Thế Tôn! Tham lam, tật đố phát sanh do bởi yêu 
ghét; yêu ghét là nhân; yêu ghét làm duyên; yêu ghét làm nguyên 
thủ; từ đó mà có, từ đó mà không. Con nay nghe lời Phật dạy, mê 
hoặc đã được dứt bỏ, không còn nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu 
yêu ghét do đâu mà sanh; do bởi nhân gì, duyên øì; cái gì làm nguyên 
thủ; từ cái gì mà có, do cái gì mà không?” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Yêu ghét phát sanh ở nơi dục”; do nhân là dục, do duyên là 
dục; dục là nguyên thủ, từ đó mà có; không cái này thì không.” 


luân hồi. 

Tham tật â¡ #; Pali: issamachariyasamyojana, sự trói buộc của tham lam và 
ganh tị. 

Thùy vi nguyên thủ 3#: Z; J“ lï; so sánh Pali: kimpabhavam, cái gì khiến xuất hiện? 


=2 j2 


Do ái tắng rhl Z †#; Pãli: piyãppiyanidanam, nhân duyên là yêu và ghét. 

Pali: piyappiye sati issamacchariyam hoti, piyappiye asati issamacchariyam na 
hoti, có yêu ghét thì có tham lam và tật đố; không có yêu ghét thì không có tham 
lam và tật đố. 

Dục 2⁄; Pali: chanda: ham muốn. 
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Đế Thích liền bạch Phật: 

“Thật vậy, Thế Tôn, yêu ghét phát sanh ở nơi dục; do nhân là 
dục, do duyên là dục; dục là nguyên thủ, từ đó mà có; không cái này 
thì không. Con nay nghe lời Phật dạy, mê hoặc đã được dứt bỏ, không 
còn nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu dục này do dâu mà sanh; do 
bởi nhân gì, duyên gì; cái gì làm nguyên thủ, do cái gì mà có, do cái gì 
mà không?” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Ái” do tưởng sanh”: do nhân là tưởng, duyên là tưởng: tưởng 
làm nguyên thủ, từ đó mà có; cái đó không thì không.” 

Đế Thích liền bạch Phật: 

“Thật vậy, Thế Tôn, ái do tưởng sanh; do nhân là tưởng, do 
duyên là tưởng; tưởng là nguyên thủ, từ đó mà có; không cái này thì 
không. Con nay nghe lời Phật dạy, mê hoặc đã được dứt bỏ, không 
còn nghi ngờ nữa. Nhưng con không hiểu tưởng do đâu mà sanh; do 
bởi nhân gì, duyên gì; cái gì làm nguyên thủ, do cái gì mà có, do cái gì 
mà không?” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Tưởng phát sanh do nơi điệu hý”'; nhân điệu hý, duyên điệu 
hý; điệu hý làm nguyên thủ, từ đó mà có, cái đó không thì không. 

“Này Đế Thích, nếu không có điệu hý thì không có tưởng. 
Không có tưởng thì không có dục. Không có dục thì không có yêu 
ghét. Không có yêu ghét thì không có tham lam tật đố. Nếu không có 
tham lam tật đó thì tất cả chúng sanh không tàn hại lẫn nhau. 

“Này Đế Thích, chỉ duyên điệu hý làm gốc; nhân điệu hý, duyên 
điệu hý; điệu hý làm nguyên thủ, từ đó có tưởng. Từ tưởng có dục. Từ 
dục có yêu ghét. Từ yêu ghét có tham lam tật đố. Do tham lam tật đố, 
chúng sanh tàn hại lẫn nhau.” 

Đế Thích bạch Phật: 


?- Ái #: đoạn trên nói là dục. Xem cht.26. 


Ái do tưởng sanh Z# T8 2E; Pali: chando (...) vitakkanidano, dục có nguyên 
nhân là tầm s#, tức tầm cầu hay suy nghĩ tìm tòi. 

Điệu hý ïj t, nghĩa đen: đùa giỡn; Pali: papañca-sañña-samkha, hý luận 
vọng tưởng. 
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“Thật vậy, Thế Tôn, do điệu hý mà có tưởng; nhân điệu hý, 
duyên điệu hý; điệu hý làm nguyên thủ, từ đó có tưởng. Từ tưởng có 
dục. Từ dục có yêu ghét. Từ yêu ghét có tham lam tật đố. Do tham 
lam tật đố, chúng sanh tàn hại lẫn nhau. Nếu vốn không có điệu hý thì 
không có tưởng. Không có tưởng thì không có dục. Không có dục thì 
không có yêu ghét. Không có yêu ghét thì không có tham lam tật đố. 
Nếu không có tham lam tật đố thì tất cả chúng sanh không tàn hại lẫn 
nhau. Nhưng tưởng do điệu hý sanh; nhân điệu hý, duyên điệu hý; 
điệu hý làm nguyên thủ, từ đó có tưởng. Từ tưởng có dục. Từ dục có 
yêu ghét. Từ yêu ghét có tham lam tật đố. Do tham lam tật đế, chúng 
sanh tàn hại lẫn nhau. Con nay nghe những điều Phật dạy, mê hoặc đã 
trừ, không còn nghi ngờ gì nữa. ” 

Rồi Đế Thích bạch Phật: 

“Hết thấy Sa-môn, Bà-la-môn đều ở trên con đường diệt trừ 
điệu hý chăng? Hay không ở trên con đường diệt trừ điệu hý?”?” 

Phật nói: 

“Không phải hết thảy Sa-môn, Bà-la-môn đều ở trên con đường 
diệt trừ điệu hý. Sở dĩ như vậy, này Đế Thích, vì thế gian có nhiều 
chủng loại giới khác nhau. Mỗi chúng sanh y trên giới của mình, ôm 
giữ chặt cứng, không thể dứt bỏ; cho rằng điều của mình là thật, ngoài 
ra là dối. Vì vậy, Đế Thích, không phải hết thảy Sa-môn, Bà-la-môn 
đều ở trên con đường diệt trừ điệu hý?°.” 

Đế Thích liền bạch Phật: 








Si 














Hán: Tận trừ điệu hý tại diệt tích (...) š§ Éâ đi ÉW #& 3Ä Ø1: Pali: (...) papañca- 
sañña-samkhãa-nirodha-saruppagaminim patipadam panipanno: thành tựu con 
đường dẫn đến sự diệt trừ hý luận vọng tưởng. 

Tham chiếu Pali (D.21, Dig ii. 8, tr.211): Tasmim anekadhãatunanadhatusmim 
loke yam yadeva satta dhatum abhinivisanti tam yadeva thamasa paramasa 
abhinivissa voharanti-“idam eva saccam, mogham aññan” ti. Tasma na sabbe 
samanabrahmana ekantavada ekantasila ekantachanda ekanta-ajjhosana: tỉ: 
trong thế giới có nhiều chủng loại đa thù sai biệt này, các chúng sanh thiên 
chấp một loại thế giới nào đó, rồi chấp chặt vào thế giới ấy, cho rằng “Đây 
là thật; ngoài ra là ngu si”. Vì vậy, tất cả Sa-môn, Bà-la-môn không đồng 
nhất quan điểm, không đồng nhất giới hạnh, không đồng nhất ước vọng, 
không đồng nhất cứu cánh. 





KHI 
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“Thật vậy, Thế Tôn, thế gian có nhiều chủng loại giới khác 
nhau. Mỗi chúng sanh y trên giới của mình, ôm giữ chặt cứng, không thể 
dứt bỏ; cho rằng điều của mình là thật, ngoài ra là dối. Vì vậy, không 
phải hết thảy Sa-môn, Bà-la-môn đều ở trên con đường diệt trừ điệu hý. 
Con nay nghe những điều Phật dạy, mê hoặc đã trừ, không còn nghi ngờ 
gì nữa. ” 

Đế Thích lại bạch Phật: 

'“ [rong chừng mực nào là con đường diệt trừ điệu hý?” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Điệu hý có ba; một là miệng, hai là tưởng, ba là cầu”. Những gì do 
miệng người nói, hại mình, hại người, hại cả hai; xả bỏ lời nói ấy. Như 
những gì được nói không hại mình, không hại người, không hại cả hai; 
Tỳ-kheo biết thời, đúng như những điều được nói, chuyên niệm không tán 
loạn. Tưởng cũng hại mình, hại người, hại cả hai; xả bỏ tưởng ấy. Đúng 
như những gì được tưởng mà không hại mình, không hại người, không hại 
cả hai; Tỳ-kheo biết thời, đúng như những điều được tưởng, chuyên niệm 
không tán loạn. Đế Thích, cầu cũng hại mình, hại người, hại cả hai; sau 
khi xả bỏ cầu ấy, đúng những gì được tìm cầu, không hại mình, không hại 
người, không hại cả hai, Tỳ-kheo biết thời đúng như những gì được tìm 
cầu chuyên niệm không tán loạn. ” 

Bấy giờ, Đế Thích bạch Phật: 

“Con nghe những điều Phật dạy, không còn hồ nghi nữa.” 

Lại hỏi: 

“Trong chừng mực nào thì gọi là Xả tâm của Hiễn thánh?” 

Phật nói với Đế Thích: 

“Xả tâm có ba: một là hỷ thân, hai là ưu thân, ba là xả thân. Đế 
Thích; hỷ thân kia hại mình, hại người, hại cả hai”. Sau khi xả bỏ hỷ 





= Trong bản Paãli, đoạn này liên hệ đến sự thành tựu biệt giải thoát luật nghỉ (Pãii: 


patimokkha-samvara-patipada): kayasamacaram(...) sevitabbam pi asevitabbam 
pi. VacIlsamacãram (...) pariyesanam (...): thân hành, khẩu hành, truy cầu, đáng 
thân cận và không đáng thân cận. 

Tham chiếu Pãli: somanassam pãham (...) duvidhena vadami: sevitabbam pi 
asevitabbam pï tỉ (...) “imam kho me somanassam sevato akusala dhamma 
abhivaddhanti kusala dhamma parihatant” ti, evaripam somanassam na 
sevitabbam: Ta cũng nói hỷ có hai loại, đáng thân cận và không đáng thân cận. 
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ấy, như điều được hoan hỷ, không hại mình, không hại người, không 
hại cả hai; Tỳ-kheo biết thời, chuyên niệm không tán loạn, liền được 
gọi là thọ giới Cụ túc”. Đế Thích, ưu thân” kia hại mình, hại người, 
hại cả hai. Sau khi xả bỏ ưu ấy, như điều ưu tư, không hại mình, không 
hại người, không hại cả hai, Tỳ-kheo biết thời, chuyên niệm không tán 
loạn, liền được gọi là thọ giới Cụ túc. Lại nữa, Đế Thích, xả thân kia 
hại mình, hại người, hại cả hai. Sau khi xả bỏ xả thân ấy, như điều 
được xả, không hại mình, không hại người, không hại cả hai, Tỳ- 
kheo biết thời, chuyên niệm không tán loạn, liền được gọi là thọ 
giới Cụ túc.” 


Đế Thích bạch Phật: 
“Con nghe những điều Phật dạy, không còn hồ nghi nữa.” 
Lại bạch Phật: 


“Trong chừng mực nào thì được gọi là sự đầy đủ các căn của bậc 
Hiền thánh??” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Con mắt biết sắc, Ta nói có hai: đáng thân và không đáng 
thân”. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý 
biết pháp, Ta nói có hai: đáng thân và không đáng thân.” 

Đế Thích bạch Phật: 

“Thế Tôn, Như Lai nói vắn tắt mà không phân biệt rộng rãi. 
Theo chỗ hiểu biết đầy đủ của con thì như thế này: “Mắt biết sắc, Ta 
nói có hai: đáng thân và không đáng thân. Tai nghe tiếng, mũi ngửi 
hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, ý biết pháp, Ta nói có hai: đáng 
thân và không đáng thân. Thế Tôn, như con mắt quán sát sắc, mà 
pháp thiện tổn giảm, pháp bất thiện tăng. Mắt thấy sắc như thế, Ta 
nói không đáng thân. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, 





“Khi tôi thân cận hỷ này, bất thiện pháp tăng trưởng, thiện pháp suy giảm”, hỷ 
như vậy không nên thân cận. 

Thọ cụ túc giới ý RE RE 7š; Pãli: patimokkhasamvarapatipada, thành tựu phòng 
hộ bằng biệt giải thoát (giới). 

Ưu thân Z& :š; Pali: domanassa; xả thân ‡2 #; Pali: upekkhã. 

Hiền thánh luật chư căn cụ túc #f 1z £E z# †R EL R; Päli: indriyasamvarapali 
panno, thành tựu sự phòng hộ các căn. 

*”'. Khả thân bất khả thân n[ ÿ# 4 nƒ #j; Päli: sevitabbam, asevitabbam. 
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thân xúc chạm, ý biết pháp, mà pháp thiện tổn giảm, pháp bất thiện 
tăng trưởng, Ta nói không đáng thân. Như mắt biết sắc mà pháp thiện 
tăng trưởng, pháp bất thiện giảm; sự biết sắc của mắt như vậy, Ta nói 
đáng thân. Tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc 
chạm, ý biết pháp, mà pháp thiện tăng trưởng, pháp bất thiện tổn 


»$„ 1 


giảm, Ta nói đáng thân". 


Phật bảo Đế Thích: 

“Lành thay, lành thay, đó gọi là sự đầy đủ các căn của Hiền thánh.” 
Đế Thích bạch Phật: 

“Con nghe những điều Phật nói, không còn hồ nghi nữa.” 

Lại bạch Phật: 


'“I[rong chừng mực nào Tỳ-kheo được nói là cứu cánh, cứu cánh 
phạm hạnh, cứu cánh an ổn, cứu cánh vô dư?” 

Phật bảo Đế Thích: 

“Thân bị khổ bởi ái đã diệt tận, là cứu cánh, cứu cánh phạm 
hạnh, cứu cánh an ổn, cứu cánh vô dư.*°” 

Đế Thích bạch Phật: 

“Những mối hoài nghi mà con ôm ấp lâu dài nay đã được Như 
Lai mở bày, không còn øì nghi ngờ nữa.” 

Phật nói với Đế Thích: 

“Trước đây ngươi có bao giờ đi đến các Sa-môn, Bà-la-môn hỏi 
ý nghĩa này chưa?” 

Đế Thích bạch Phật: 

“Con nhớ lại, thuở xưa, con đã từng đến Sa-môn, Bà-la-môn 
để hỏi nghĩa này. Xưa, có một thời, chúng con tập họp tại giảng 
đường, cùng các Thiên chúng bàn luận: “Như Lai sẽ ra xuất hiện ở 
đời chăng? Chưa xuất hiện ở đời chăng?' Rồi chúng con cùng suy 
tìm, không thấy có Như Lai xuất hiện ở đời. Mỗi vị trở về cung 
điện của mình, hưởng thụ ngũ dục. Thế Tôn, về sau, con lại thấy 
các Đại Thiên thần sau khi tự thỏa mãn với ngũ dục, dần dân từng 





#* Tham chiếu Pãii (D.21, tr.283): Ye (... ) tanhasankhayavimutta te accantanittha 
accantayogakkhemT accantabrahmacärT accantapariyosana, những ai đã giải 
thoát với sự diệt tận của khát ái, những vị ấy đạt đến tột cùng cứu cánh, an ổn 
cứu cánh, phạm hạnh cứu cánh, mục đích cứu cánh. 
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vị mạng chung. Lúc ấy, bạch Thế Tôn, con rất kinh sợ, lông tóc 
dựng đứng. Khi gặp các Sa-môn, Bà-la-môn sống nơi thanh vắng, 
ha bỏ gia đình, ha bỏ dục lạc, con bèn tìm đến hỏi họ rằng: “Thế 
nào là cứu cánh?' Con hỏi ý nghĩa ấy, nhưng họ không thể trả lời. 
Đã không thể trả lời, họ hỏi ngược lại con: “Ông là ai? Con liền 
đáp: “Tôi là Thích Để-hoàn Nhân.' Kia lại hỏi: 'Ông là Thích 
nào?*Con đáp: “Tôi là Thiên Đế Thích. Trong lòng có mối nghi nên 
đến hỏi.` Rồi con và vị ấy theo chỗ thấy biết của mình cùng giải 
thích ý nghĩa. Kia nghe con nói, kia lại nhận làm đệ tử của con. 
Nay con là đệ tử Phật, chứng đắc Tu-đà-hoàn đạo, không còn đọa 
cõi dữ; tái sanh tối đa bẩy lần tất thành đạo quả. Cúi mong Thế 
Tôn thọ ký con là Tư-đà-hàm.” 
Nói xong, Đế Thích lại làm bài tụng: 

Do kia nhiễm uế tưởng?" 

Khiến con sanh nghỉ ngờ. 

Cùng chư Thiên, lâu dài 

Suy tìm đến Như Lai. 

Gặp những người xuất gia 

Thường ở nơi thanh vắng, 

Tưởng là Phật Thế Tôn, 

Con đến cúi đầu lễ. 

Con đến và hỏi họ 

“Thế nào là cứu cánh?” 

Hỏi, nhưng không thể đáp, 

Đường tu đi về đâu. 

Ngày nay đấng Vô Đẳng, 

Mà con đợi từ lâu, 

Đã quán sát, thực hành, 

Tâm đã chánh tư duy. 

Đấng Tịnh Nhãn đã biết 

Sở hành của tâm con 

Và nghiệp tu lâu dài, 


Hán: nhiễm uế tưởng 3t ÿ# #l. Tham chiếu Päli (D.21, Dig ii. 8, tr.215): 
apariyositasankappo: tư duy không chân chính. 
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Cúi mong thọ ký con. 

Quy mạng Đấng Chí Tôn, 
Đấng siêu việt tam giới, 

Đã bút gai ân ái. 

Kính lễ Đấng Nhật Quang”. 

Phật bảo Đế Thích: 

“Ngươi có nhớ trước đây khi ngươi có hỷ lạc, cảm nghiệm lạc 
chăng ”?” 

Đế Thích đáp: 

“Đúng vậy, Thế Tôn. Con nhớ hỷ lạc, cảm nghiệm lạc mà 
con có trước đây. Thế Tôn, xưa có lần con đánh nhau với A-tu-la. 
Khi đó con chiến thắng, A-tu-la bại trận. Con trở về với sự hoan hỷ, 
cảm nghiệm lạc. Nhưng hoan hỷ ấy, cảm nghiệm lạc ấy duy chỉ là 
hỷ lạc của dao gậy uế ác, là hỷ lạc của đấu tranh. Nay hỷ lạc, cảm 
nghiệm lạc mà con có được ở nơi Phật không phải là hỷ lạc của 
dao gậy, của đấu tranh.” 

Phật hỏi Đế Thích: 

“Hỷ lạc, cảm nghiệm lạc mà ngươi có hiện nay, trong đó muốn 
tìm cầu những kết quả công đức gì?” 

Bấy giờ, Đế Thích bạch Phật: 

“Con ở trong hỷ lạc, cảm nghiệm lạc, muốn tìm cầu năm kết quả 
công đức“. Những gì là năm? Rồi Đế Thích liền đọc bài kệ: 

Nếu sau này con chết, 
Xã bỏ tuổi thọ trời, 

Đầu thai không lo lắng®, 
Khiến tâm con hoan hỷ. 
Phật độ người chưa độ; 
Hay nói đạo chân chánh; 


42. 











Hán: Nhật quang tôn H 3⁄ ®#; Päli: adicca-bandhuna, thân tộc của mặt trời. 
Hán: đắc hỷ lạc {8 # #£, niệm lạc 4: #; Pali: vedapatiläbham somanassapalfi- 
labham. 

Pali: cha atthavase: sáu ích lợi. 

®%- Hán: bất hoài hoạn “£ š ï# Pãli: amũlho gabbhamessämi: không si ám, đầu thai 
(theo ý muốn). 








43. 





, 


44. 





KINH THÍCH ĐỀ-HOÀN NHÂN VẤN 311 





Ở trong pháp Chánh giác"5, 
Con cân tu phạm hạnh. 
Sống với thân trí tuệ, 

Tâm tự thấy chân đế; 
Chứng đạt điều cần chứng”, 
Do thế sẽ giải thoát. 
Nhưng phải siêng tu hành, 
Tu tập chơn trí Phật. 

Dà chưa chứng đạo quả; 
Công đúc vẫn hơn trời. 
Các cối trời thân diệu, 
A-ca-nŸ”, vân vân; 

Cho đến thân cuối cùng, 
Con sẽ sanh nơi ấy. 

Nay con ở nơi này, 

Được thân trời thanh tịnh; 
Lại được tuổi thọ tăng; 
Tịnh nhãn, con tự biết. 

Nói bài kệ xong, Đế Thích bạch Phật: 

“Con ở trong hỷ lạc, cảm nghiệm lạc, mà được năm kết quả 
công đức như vậy.” 

Bấy giờ Đế Thích nói với chư Thiên Đao-lợi: 

“Các ngươi ở trên trời Đao-lợi đã cung kính hành lễ trước Phạm 
đồng tử. Nay trước Phật lại cũng hành lễ cung kính như vậy, há không 
tốt đẹp sao?” 

Nói xong, phút chốc Phạm đông tử bỗng xuất hiện giữa hư 
không, đứng bên trên các Thiên chúng, hướng về phía Đế Thích mà 





4ó. 














Hán: tam Phật pháp = {ƒ# )*, tức nói đủ: Tam-miệu-tam-phật-đà pháp. 

*“ Hán: bổn sơ khởi + ÿZJ ##; Tống-Nguyên-Minh: bổn sơ thú + #J &#. Xem 
cht.48 dưới. 

“3: Tham chiếu Päli (D.21, tr.286): aññãtã viharissami, sveva anto bhavissati, con 

sẽ sống với chánh trí; đây sẽ là đời cuối cùng. 

A-ca-ni-trá [mƒ 3 JE rý, dịch Hữu đảnh thiên Z# TẾ X, hay Sắc cứu cánh thiên #: 

2ÿ ## 7X, cõi trời cao nhất thuộc sắc giới; Päli: Akanittha. 








49. 
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đọc bài kệ rằng: 
Thiên vương hành thanh tịnh, 
Nhiều lợi ích chúng sanh; 
Ma-kiệt, chúa Đế Thích, 
Hỏi Như Lai ý nghĩa. 

Bấy giờ, Phạm đồng tử sau khi nói kệ, bỗng nhiên biến mất. Khi 
ấy Đế Thích rời chỗ ngồi đứng dậy, lễ dưới chân Thế Tôn, đi quanh 
Phật ba vòng, rồi lui về. Chư Thiên Đao-lợi cùng Ban-giá-dực cũng lễ 
dưới chân Phật rỗi lui về. 

Thiên Đế Thích đi trước một đỗi, quay lại nói với Ban-giá-dực: 

“Lành thay, lành thay! Ngươi đã đi trước đến gẩy đàn trước Phật 
cho vui vẻ, sau đó ta mới cùng chư Thiên Đao-lợi đến sau. Ta nay bổ 
ngươi vào địa vị của cha ngươi, làm thượng thủ trong các Càn-đạp-hòa 
và sẽ gả Bạt-đà con gái của vua Càn-đạp-hòa cho ngươi làm vợ.” 

Khi Thế Tôn nói pháp này, tám vạn bốn ngàn chư Thiên xa lìa 
trần cấu, con mắt Chánh pháp phát sanh đối với các pháp. 

Bấy giờ Thích Để-hoàn Nhân, chư Thiên Đao-lợi và Ban-giá- 
dực sau khi nghe những điều Phật dạy hoan hỷ phụng hành. 


"n 


15. KINH A-NẬU-DIL 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Minh-ninh, đất A-nậu-di?. Cùng với 
chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành A-nậu-di khất 
thực. Rồi Thế Tôn thầm nghĩ: “Nay Ta đi khất thực, thời gian còn quá 
sớm. Ta hãy đến khu vườn của Phạm chí Phòng-già-bà°. Tỳ-kheo cần 
phải đúng giờ mới đi khất thực”. 

Thế Tôn đi đến khu vườn kia. Khi ấy Phạm chí từ xa trông thấy 
Phật liền đứng dậy nghĩnh tiếp, cùng chào hỏi, rằng: “Hoan nghĩnh 
Cù-đàm. Từ lâu không đến. Nay do duyên øì lại khuất tất đến đây? 
Xin mời Cù-đàm ngồi chỗ này ”. 

Thế Tôn liền ngồi vào chỗ ấy. Phạm chí ngồi một bên, bạch 
Thế Tôn: 

“Đêm hôm qua có Tỳ-kheo Thiện Tú người Lệ-xa! đến chỗ tôi 
nói rằng: “Đại sư, tôi không theo Phật tu phạm hạnh nữa. Sở dĩ vậy là 
vì Phật xa lạ với tôi.` Người ấy nói với tôi những sai lầm của Cù-đàm. 
Tuy có nói như vậy, nhưng tôi không chấp nhận.” 

Phật nói với Phạm chí: 





Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh quyển 11, Đệ nhị phần, “A-nậu-di 
kinh” Đệ thập nhất. Tương đương Päli, D.24 Pänika-suttanta. 

Hán: Minh-ninh quốc A-nậu-di thổ ££ # Bị JmJ #§ 3 +- D.21: Mallesu viharati 
anupiyam nama mallanam nigamo, trú giữa những người Malla, trong thôn 
Anupiya của người Malla. 

Hán: Phòng-già-bà Phạm chí viên quán ÿ fJJi 3 #Ê zE lã| #; Pali (D.21): Bhaggava- 
gottassa paribbalakassa äramo: tinh xá của du sĩ thuộc dòng họ Bhaggava. 

Lệ-xa tử Thiện Tú Tỳ-kheo #ÿ tt - # 74 H: Hi; Pali (D.21): Sunakkhatto 
Licchaviputto, Sunakkhatta, con trai của người Licchavi. 
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“Điều mà Thiện Tú kia nói, Ta biết ông không chấp nhận. Xưa, 
một thời, Ta đang ở trên Tập pháp đường, bên bờ hồ Di hầu”, thuộc 
Tỳ-da-li; khi ấy Thiện Tú này đi đến chỗ Ta, nói với Ta rằng: 'Như 
Lai xa lạ với con. Con không theo Như Lai tu phạm hạnh nữa.' Ta khi 
ấy nói rằng: “Ngươi vì sao nói rằng không theo Như Lai tu phạm hạnh 
nữa, vì Như Lai xa lạ với ngươi?' Thiện Tú đáp: “Như Lai không hiện 
thần túc biến hóa°cho con thấy.) 

“Ta khi ấy nói rằng: “Ta có mời ngươi đến trong pháp Ta tịnh tu 
phạm hạnh, Ta sẽ hiện thần túc cho ngươi thấy không? Sao lại nói: 
“Như Lai hãy hiện thần túc biến hóa cho con thấy, con mới tu phạm 
hạnh”? Khi ấy Thiện Tú trả lời Ta rằng: 'Không, bạch Thế Tôn”.” 

Phật nói với Thiện Tú: 

“Ta cũng không nói với ngươi: “Ngươi hãy ở trong Pháp của Ta 
mà tịnh tu phạm hạnh, Ta sẽ hiện thần túc biến hóa cho thấy.` Ngươi 
cũng không nói: “Hãy hiện thần túc cho con thấy, con sẽ tu phạm 
hạnh." Thế nào, Thiện Tú, theo ý ngươi, Như Lai có khả năng hiện 
thần thông, hay không có khả năng? Pháp mà Ta giảng thuyết, Pháp 
ấy có khả năng dẫn đến xuất ly, tận cùng biên tế của khổ chăng. ” 

Thiện Tú bạch Phật: 

“Đúng vậy, Thế Tôn. Như Lai có thể thị hiện thần túc, chứ 
không phải không thể. Pháp được giảng dạy có khả năng dẫn đến xuất 
ly, diệt tận biên tế của khổ, chứ không phải không diệt tận.” 

“Cho nên, này Thiện Tú, ai tu hành phạm hạnh theo Pháp mà 
Ta giảng dạy thì có thể hiện thần túc chứ không phải không thể; 
pháp ấy dẫn đến xuất ly, không phải không thể xuất ly. Ngươi 
mong cầu cái gì đối với pháp ấy?” 


”- Di hầu trì #ð ƒz ›t, ao vượn; Pãli: Makata; D.21 không có chỉ tiết này. 

Thần túc biến hóa ## R # {L; Pali (D.21): uttarimanussadhammä iddhipäti- 
hãriya: sự thị hiện thần thông, pháp của bậc thượng nhân (siêu nhân). 

Văn tự thuật chuyển sang văn tường thuật. 

Tham chiếu Pali (D.21): kate vã uttarimanussadhamma iddhipatihariye akate 
uttarimanussadhamma iddhipatihariye yassatthaya maya dhammo desito niyyati 
takkarassa samma dukkhakkhayäyã ti: dù sự thị hiện thần thông, pháp của bậc 
thượng nhân, có được thực hiện hay không được thực hiện, nhưng pháp mà Ta 
giảng dạy chân chánh dẫn đến sự diệt trừ đau khổ. 
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Thiện Tú nói: 

“Thế Tôn thỉnh thoảng không dạy con bí thuật của cha con mà 
Thế Tôn đã biết hết, nhưng vì keo kiệt mà không dạy cho con.” 

Phật nói: 

“Thiện Tú, Ta có bao giờ nói với ngươi rằng: “Ngươi hãy ở 
trong pháp Ta tu phạm hạnh, Ta sẽ dạy cho ngươi bí thuật của cha 
ngươi chăng?” ” 

Đáp: “Không”. 

“Cho nên, này Thiện Tú, trước đây Ta không nói như vậy. Ngươi 
cũng không nói. Vậy tại sao nay nói như thế? 

“Thế nào, Thiện Tú, Như Lai có thể nói bí thuật của cha ngươi, 
hay không thể? Pháp mà Ta giảng dạy có dẫn đến xuất ly, diệt tận 
biên tế của khổ chăng?” 

Thiện Tú nói: 

“Như Lai có thể nói bí thuật của cha con, không phải không thể. 
Pháp đã được giảng dạy có thể dẫn đến xuất ly, diệt tận biên tế của 
khổ, chứ không phải không thể.” 

Phật lại bảo Thiện Tú: 

“Nếu Ta có thể nói bí thuật của cha ngươi, cũng có thể nói pháp, 
nói sự xuất ly, sự lầa khổ, thì ngươi tìm cái gì trong pháp của Ta?” 

Phật lại nói với Thiện Tú: 

“Ngươi, trước kia ở trong lãnh thổ của người Bạt-xà”, thuộc Tỳ- 
xá-ly, đã bằng vô số phương tiện xưng tán Như Lai, xưng tán Chánh 
pháp. xưng tán chúng Tăng. Cũng như một người khen ngợi một cái ao 
trong mát kia bằng tám cách khiến mọi người ưa thích: một, lạnh; hai, 
nhẹ; ba, mềm; bốn, trong; năm, ngọt; sáu, không bẩn; bẩy, uống 
không chán; tám, khỏe người. Ngươi cũng vậy, ở trong lãnh thổ Bạt- 
xà, Tỳ-xá-ly, xưng tán Như Lai, xưng tán Chánh pháp, xưng tán chúng 
Tăng, khiến mọi người tin vui. Thiện Tú, nên biết, ngày nay ngươi bị 
lui sụt, người đời sẽ nói rằng: “Tỳ-kheo Thiện Tú có nhiều quen biết, 
lại thân cận Thế Tôn và cũng là đệ tử Thế Tôn; nhưng không thể trọn 
đời tịnh tu phạm hạnh; đã xả giới, hoàn tục, thực hành hèn hạ.` Phạm 


” Hán: Tỳ-xá-ly Bạt-xà thổ H: £ ÿ## E# BÄ +-; PãIi (D.21): Vajjigame: tại làng 
Vajji (Bạt-kỳ). 
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chí, nên biết, khi ấy Ta nói đủ lời, nhưng Thiện Tú không thuận lời 
dạy của Ta, mà đã xả giới hoàn tục. 

“Phạm chí, một thời Ta ở tại Tập pháp đường bên bờ hồ Di 
hầu”: khi ấy có Ni-kiển Tử tên là Già-la-lâu'' dừng chân tại chỗ kia, 
được mọi người sùng kính, tiếng tăm đồn xa, có nhiều quen biết, lợi 
dưỡng đầy đủ. Khi ấy Tỳ-kheo Thiện Tú khoác y cầm bát vào thành 
Tỳ-xá-ly khất thực; đi lần đến chỗ Ni-kiển Tử. Bấy giờ, Thiện Tú 
hỏi Ni-kiển Tử bằng ý nghĩa sâu xa. NÑi-kiển Tử ấy không đáp được, 
liền sanh tâm sân hận. Thiện Tú nghĩ thầm: “Ta làm người này bực 
bội, sẽ phải chịu quả báo lâu dài chăng?” Phạm chí, nên biết, Tỳ- 
kheo Thiện Tú sau khi khất thực về, cầm y bát đến chỗ Ta, đầu mặt 
lễ dưới chân, rồi ngổi xuống một bên. Thiện Tú khi ấy không đem 
duyên cớ ấy mà kể lại với Ta. Ta nói với Thiện Tú rằng: “Người ngu 
kia, ngươi há có thể tự nhận mình là Sa-môn Thích tử chăng? Thiện 
Tú giây lát hỏi Ta rằng: “Thế Tôn vì duyên cớ gì mà gọi con là 
người ngu? Không xứng đáng tự nhận là Sa-môn Thích tử? Ta nói: 
“Người ngu kia, có phải ngươi đã đến Ni-kiển Tử mà hỏi ý nghĩa sâu 
xa, nhưng người kia không đáp được bèn sanh sân hận. Ngươi nghĩ 
thầm: “Ta nay làm người này bực bội, há sẽ phải chịu quả báo đau 
khổ lâu dài chăng?” Ngươi có nghĩ như vậy không?ˆ Thiện Tú bạch 
Phật rằng: “Người kia là A-la-hán. Sao Thế Tôn có tâm sân hận ấy'3?°. 
Ta khi ấy trả lời rằng: “Người ngu kia, La-hán làm sao lại có tâm sân 
hận? Ta, La-hán, không có tâm sân hận. Ngươi nay tự cho người kia 
là La-hán. Người kia có bảy sự khổ hạnh, đã được gìn giữ lâu ngày. 
Bảy khổ hạnh ấy là gì? Một, suốt đời không mặc quần áo. Hai, suốt 
đời không uống rượu, ăn thịt, cũng không ăn cơm và thực phẩm bằng 
bột mì". Ba, suốt đời không vi phạm phạm hạnh. Bốn, trọn đời không 





- Bản Pali, D.21: Vesaliyam mahãvane Kũ†agarasalayam, ở Vesali (Tỳ-xá-ly), 
trong rừng Đại lâm, Trùng các giảng đường. 

' Nikiển Tử Già-lalâu JE #£ T# ÚJU š§ HE; Pal, D.21, bản Devanagari: 
Kalaramattako, bản Roman: Kandaramasuko. 

-_Pãali, D.21: arahantam samanam äsädimhase: ta đã đả kích vị Sa-môn A-la-hán. 

- Pali, D.21: Kim pana, Bhante, Bhagavä arahattassa maccharäyafï ti, Thế Tôn, 
sao Thế Tôn ganh tị với một vị A-la-hán? 

- Tham chiếu Pali, D.21: yavajvwam suramamseneva yãpeyyam na odanakumma 
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rời bốn tháp bằng đá! ở Tỳ-xá-ly; phía Đông là tháp Ưu viên, phía 
Nam tháp Voi, phía Tây tháp Đa tử, phía Bắc tháp Thất tụ'°. Trọn đời 
không rời khỏi bốn tháp ấy, coi đó là bốn sự khổ hạnh. Nhưng người 
ấy về sau vi phạm bẩy khổ hạnh này và mạng chung ở ngoài thành 
Tỳ-xá-ly. Cũng như con chó sói bệnh suy vì ghẻ lỡ mà chết trong bãi 
tha ma”. Ñi-kiển Tử kia cũng vậy. Tự mình đặt cấm pháp, sau lại 
phạm hết. Trước tự thể rằng suốt đời không mặc quần áo, sau đó lại 
mặc. Trước tự mình thể rằng suốt đời không uống rượu, ăn thịt và 
không ăn các thứ làm bằng bột mì, nhưng về sau lại ăn hết. Trước vốn 
tự mình thể rằng suốt đời không vượt qua khỏi bốn cái tháp: phía 
Đông tháp Ưu viên, Nam tháp Voi, Tây tháp Đa tử, Bắc tháp Thất tụ. 
Nay trái lời hết, rời xa không còn gần gũi nữa. Người ấy sau khi vi 
phạm bảy lời thể ấy rồi, ra khỏi thành Tỳ-xá-ly, chết trong bãi tha 
ma.` Phật bảo Thiện Tú: “Người ngu kia, ngươi không tin lời Ta. Ngươi 
hãy tự mình đi xem, sẽ tự mình biết°.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Một thời, Tỳ-kheo Thiện Tú khoác y cầm bát vào thành khất 
thực. Khất thực xong, lại ra khỏi thành, đi đến một khoảng trống 
trong bãi tha ma, thấy Ni-kiển Tử kia chết ở đó. Sau khi thấy như 
vậy, về đến chỗ Ta, đầu mặt lễ dưới chân, rồi ngồi sang một bên, 
nhưng không kể lại chuyện ấy với Ta. Phạm chí, nên biết, lúc ấy 
Ta nói với Thiện Tú: “Thế nào, Thiện Tú, những điều Ta ghi nhận 
về Ni-kiền Tử trước đây, có đúng như vậy không?' Đáp rằng: 
“Đúng vậy, đúng như lời Thế Tôn đã nói.` Phạm chí, nên biết, Ta 
đã hiện thần thông chứng minh cho Thiện Tú, nhưng kia lại nói: 


sam bhuñjeyyam, trọn đời thọ hưởng rượu và thịt, chứ không cơm cháo. 

- Hán: thạch tháp “ ##; Pali: cetiya. 

- Đông danh ưu viên tháp z§ 4 & BRj 1ã; Pali: puritthamena Vesalim Udenam 
nama cetiyam, miếu Udãna (Ưu viên) ở phía Đông Vesali; Nam danh Tượng 
tháp Bi 4 # 1#; Pali: dakkhinena Vesalim Gotamakam nama cetiyam, miếu 
Gotamaka ở phía Nam Vesali; Tây danh Đa tử tháp ÿ 4 £ i8: Pali: 
pacchimena Vesalim Sattambam näma cetiyam, miếu Sattamba (Thất tụ) ở phía 
Tây Vesäli; Bắc danh Thất tụ tháp 1[ #4 + 5š ##; Pali: uttarena Vesalim 
Bahuputtam nãma cetiyam, ngôi miếu Bahuputta (Đa tử) ở phía Bắc Vesäil. 

-_Pali, D. 21: so (...) yasa nihino kalam karissati, người ấy sẽ chết, mất hết tiếng tăm. 
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“Thế Tôn không thị hiện thần thông cho con'.” 

“Lại một thời, Ta ở tại ấp Bạch thổ nước'3 Minh-ninh, lúc bấy 
giờ có NÑi-kiểền Tử tên là Cứu-la-đế", trú tại Bạch thổ, được mọi người 
sùng kính, tiếng tăm đồn xa, được nhiều lợi dưỡng. Khi ấy, Ta khoác y 
cầm bát vào thành khất thực. Tỳ-kheo Thiện Tú lúc bấy giờ đi theo 
Ta, thấy Ni-kiền Tử Cứu-la-đế đang nằm phục trên một đống phân mà 
liếm bã trấu?. Phạm chí, nên biết, khi Tỳ-kheo Thiện Tú thấy Ni-kiển 
Tử này nằm phục trên đống phân mà ăn bã trấu, liền suy nghĩ rằng: 
“Các A-la-hán hay những vị đang hướng đến quả A-la-hán trong thế 
gian không ai kịp vị này. Đạo của vị Ni-kiển Tử này là bậc nhất hơn 
hết. Vì sao? Người khổ hạnh mới được như vậy, dứt bổ kiêu mạn, nằm 
trên đống phân mà liếm bã trấu.' 

“Phạm chí, bấy giờ Ta xoay người theo hướng phải, nói với 
Thiện Tú rằng: “Người ngu kia?!, ngươi há có thể tự nhận là Thích tử 
chăng?' Thiện Tú bạch Phật rằng: “Thế Tôn, vì sao gọi con là người 
ngu, không xứng đáng tự nhận là Thích tử?ˆ Phật nói với Thiện Tú: 
“Ngươi ngu si, ngươi quan sát Cứu-la-đế này ngồi chồm hổm trên 
đống phân mà ăn bã trấu liền nghĩ rằng: Trong các A-la-hán hay 
những vị đang hướng đến quả La hán, Cứu-la-đế này là tối tôn. Vì 
sao? Nay Cứu-la-đế này có thể hành khổ hạnh, trừ kiêu mạn, ngồi 
chồm hổm trên đống phân mà ăn bã trấu. Ngươi có ý nghĩ như vậy 
không?? Đáp rằng: “Thật vậy.' Thiện Tú lại nói: “Thế Tôn vì sao 
sanh tâm ganh tị với một vị A-la-hán?'ˆ Phật nói: “Người ngu kia, Ta 
không hể sanh tâm ganh tị đối với một vị A-la-hán, làm sao nay lại 
sanh tâm tật đố đối với một vị A-la-hán? Ngươi, người ngu kia, bảo 
Cứu-la-đế là một vị chân A-la-hán. Nhưng người này sau bẩy ngày 




















- Minh-ninh quốc, Bạch thổ ấp # 3# Hị “4 +: ä; Pali (D. 21): Thũlũsu viharami 
Uttaraka nama Thulunam nigamo, Ta trú giữa những người Thulu, tại xóm 
Úttaraka của người Thũlu. (Bản Devanagari: Thũlu, bản Roman: Bhumu.) 

!*“ Ni-kiền tử danh Cứu-la-đế jö #2 T- 4 ZZ ## ï#, Pali: acelo Korakkhattiyo 

kukkuravatiko, lõa thể Kotakkhattiya, tu theo kiểu chó. 

? Hán: thỉ khang tao #i{ # ‡#: Pali (D.21): chamãnikinnam bhakkasam mukhen-eva 

khãdati mukheneva bhuñiati, bò lết trên đất, lấy miệng mà cắn hay nhai đồ ăn. 


_—. 
ET 


Hán: nhữ ý ngu nhơn 3 # jã A; Tống-Nguyên-Minh: nhữ ngu nhơn. 
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nữa sẽ sình bụng mà chết”, tái sanh làm quỷ đói thây ma biết đi”, 
thường chịu khổ vì đói. Sau khi mạng chung, được buộc bằng cọng lau 
mà lôi vào bãi tha ma. Nếu người không tin, hãy đến báo trước cho 
người ấy biết. 

“Rồi Thiện Tú liền đi đến chỗ Cứu-la-đế, bảo rằng: 'Sa-môn 
Cù-đàm kia tiên đoán rằng bẩy ngày nữa ông sẽ bị sình bụng mà chết, 
sanh vào trong loài quỷ đói thây ma biết đi; sau khi chết, được buộc 
bằng sợi dây lau và lôi vào bãi tha ma.` Thiện Tú lại đặn: 'Ông hãy 
ăn uống cẩn thận, chớ để lời ấy đúng.` Phạm chí, nên biết, qua bẩy 
ngày, Cứu-la-đế bị sình bụng mà chết, tức thì sanh vào trong loài quỷ 
đói thây ma; sau khi chết, được buộc bằng dây lau và lôi vào bãi tha 
ma. Thiện Tú sau khi nghe Phật nói, co ngón tay tính ngày. Cho đến 
ngày thứ bảy, Tỳ-kheo Thiện Tú đi đến xóm lõa hình, hỏi người trong 
xóm: “Này các bạn, Cứu-la-đế nay đang ở đâu?' Đáp rằng: “Chết rồi.' 
Hỏi: “Vì sao chết?' Đáp: “BỊ sình bụng.` Hỏi: 'Chôn cất thế nào?' Đáp: 
“Được buộc bằng dây lau và lôi vào bãi tha ma.” 

“Phạm chí, Thiện Tú sau khi nghe như vậy, liền đi đến bãi tha 
ma. Khi sắp sửa đến nơi, hai đầu gối của thây ma động đậy, rồi bổng 
nhiên ngồi chồm hổm dậy. Tỳ-kheo Thiện Tú vẫn cứ đi đến trước 
thây ma, hỏi: 'Cứu-la-đế, ông chết rồi phải không?ˆ Thây ma đáp: “Ta 
chết rồi.' Hỏi: 'Ông đau gì mà chết? Đáp: “Cù-đàm đã tiên đoán ta 
sau bẩy ngày sình bụng mà chết. Quả như lời, qua bẩy ngày, ta sình 
bụng mà chết. Thiện Tú lại hỏi: 'Ông sanh vào chỗ nào? Đáp: “Như 
Cù-đàm tiên đoán, ta sẽ sanh vào loài quỷ đói thây ma biết đi. Nay ta 
sanh vào trong quỷ đói làm thây ma biết đi.` Thiện Tú hỏi: 'Khi ông chết, 
được chôn cất như thế nào? Thây ma đáp: “Như Cù-đàm đã tiên đoán, 
ta sẽ được buộc bằng dây lau rồi lôi vào bãi tha ma. Quả như lời, ta được 
buộc bằng dây lau rồi lôi vào bãi tha ma." Rồi thây ma nói với Thiện Tú: 
“Ngươi tuy xuất gia mà không được điều thiện lợi. Sa-môn Cù-đàm nói 


22. 





Hán: phúc trướng mạng chung Ï§ JE ấz 4£; Pali, D. 21: alasakena kalam karissati, 
sẽ chết vì trúng thực. 

3' Hán: sanh khởi thi ngạ quỷ Z #ữ J# &ñi , sanh loài quỷ đói thây ma. Pãli, D. 21: 
Kalakañja nama asura sabba-nihino asura-kayo tatra upajjissati, sẽ tái sanh làm 
thân A-tu-la tối hạ tiện, được gọi là Kalakanja. 








320 TRƯỜNG A-HÀM 





như vậy, mà ngươi thường không tin.` Nói xong, thây ma lại nằm xuống. 

“Phạm chí, bấy giờ Tỳ-kheo Thiện Tú đi đến chỗ Ta, đảnh lễ 
xong, ngồi xuống một bên, nhưng không kể lại chuyện ấy với Ta. Ta 
liền nói: “Như lời Ta tiên đoán, Cứu-la-đế có thật như vậy không?” 
Đáp: “Thật vậy, đúng như Thế Tôn nói.` Phạm chí, Ta nhiều lần như 
vậy thị hiện thần thông chứng cho Tỳ-kheo Thiện Tú, nhưng kia vẫn 
nói: “Thế Tôn không hiện thần thông cho con thấy'.” 

Phật lại nói với Phạm chí: 

“Một thời, Ta ở tại Tập pháp đường, bên bờ hồ Di hầu”!. Khi ấy 
có Phạm chí tên là Ba-lê Tử”, đang ngụ tại chỗ kia, được mọi người 
sùng kính, có nhiều lợi dưỡng. Người ấy ở giữa quần chúng Tỳ-xá-ly 
nói như vậy: “Sa-môn Cù-đàm tự nhận là có trí tuệ. Ta cũng có trí tuệ. 
Sa-môn Cù-đàm tự nhận có thần túc. Ta cũng có thần túc. Sa-môn Cù- 
đàm đã đạt được đạo siêu việt. Ta cũng đạt được đạo siêu việt. Ta sẽ 
cùng ông ấy hiện thân thông. Sa-môn hiện một, ta sẽ hiện hai. Sa-môn 
hiện hai, ta sẽ hiện bốn. Sa-môn hiện tám, ta sẽ hiện mười sáu. Sa- 
môn hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai. Sa-môn hiện ba mươi hai, 
ta hiện sáu mươi tư. Tùy theo Sa-môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện 
gấp đôi.) 

“Phạm chí, khi ấy Tỳ-kheo Thiện Tú khoác y cầm bát vào thành 
khất thực. Trông thấy Phạm chí Ba-lê Tử đang nói như vậy giữa quần 
chúng: “Sa-môn Cù-đàm tự nhận là có trí tuệ. Ta cũng có trí tuệ. Sa- 
môn Cù-đàm tự nhận có thần túc. Ta cũng có thần túc. Sa-môn Cù- 
đàm đã đạt được đạo siêu việt. Ta cũng đạt được đạo siêu việt. Ta sẽ 
cùng ông ấy hiện thân thông. Sa-môn hiện một, ta sẽ hiện hai. Sa-môn 
hiện hai, ta sẽ hiện bốn. Sa-môn hiện tám, ta sẽ hiện mười sáu. Sa-môn 
hiện mười sáu, ta sẽ hiện ba mươi hai. Sa-môn hiện ba mươi hai, ta 
hiện sáu mươi tư. Tùy theo Sa-môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện 
gấp đôi.` Tỳ-kheo Thiện Tú sau khi khất thực xong, về đến chỗ Ta, 
đảnh lễ rồi ngồi xuống một bên, nói với Ta rằng: “Sáng nay, con 
khoác y cầm bát vào thành khất thực, nghe Ba-lê Tử ở Tỳ-xá-ly đang 





2. Pãli, D. 21: tại Vesäli, trong Đại lâm, giảng đường Trùng các. Xem đoạn trên. 
3- Hán: Phạm chí danh Ba-lê Tử ## zE 4 3# ã#l -Ƒ; PAli: acela Pãtithaputta (bản 
Roman: Pätikaputta), lõa thể Pã†ikaputta. 
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nói như vây: “Sa-môn Cù-đàm tự nhận là có trí tuệ. Ta cũng có trí tuệ. 
Sa-môn Cù-đàm tự nhận có thần túc. Ta cũng có thần túc. Sa-môn Cù- 
đàm đã đạt được đạo siêu việt. Ta cũng đạt được đạo siêu việt. Ta sẽ 
cùng ông ấy hiện thần thông. Sa-môn hiện một, ta sẽ hiện hai; cho 
đến, tùy theo Sa-môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi.` Kể lại 
cho Ta đầy đủ sự việc ấy. Ta nói với Thiện Tú: 'Ba-lê Tử ở giữa quần 
chúng, nếu không từ bỏ lời ấy mà đi đến Ta, sẽ không có trường hợp 
ấy. Nếu người kia nghĩ rằng: “Ta không từ bỏ lời ấy, không từ bổ quan 
điểm ấy, không xả bỏ kiêu mạn ấy, mà cứ đi đến Sa-môn Cù-đàm, thì 
đầu ông ấy sẽ bị bể làm bẩy mảnh. Không có trường hợp người ấy 
không từ bỏ lời ấy, không từ bỏ kiêu mạn ấy, mà vẫn đi đến Ta.) 

“Thiện Tú nói: “Thế Tôn hãy giữ miệng. Như Lai hãy giữ miệng.” 
Phật hỏi Thiện Tú: “Vì sao ngươi nói: Thế Tôn hãy giữ miệng. Như Lai 
hãy giữ miệng?' Thiện Tú nói: 'Ba-lê Tử kia có uy thần lớn, có uy lực 
lớn. Giả sử ông ấy đến thật, há không phải Thế Tôn hư dối sao?' Phật 
bảo Thiện Tú: “Như Lai có bao giờ nói hai lời không? Đáp: “Không.' 
Phật lại bảo Thiện Tú: °Nếu không có hai lời, tại sao ngươi lại nói: 
Thế Tôn hãy giữ miệng. Như Lai hãy giữ miệng? Thiện Tú bạch 
Phật: “Thế Tôn do tự mình thấy biết Ba-lê Tử, hay do chư Thiên nói?” 
Phật nói: “Ta tự mình biết và cũng do chư Thiên đến nói cho nên biết. 
Đại tướng A-do-đà ở Tỳ-xá-ly”” này sau khi thân hoại mạng chung 
sanh vào trời Đao-lợi. Ông đến nói với Ta rằng: 'Phạm chí Ba-lê Tử kia 
không biết xấu hổ, phạm giới, vọng ngữ, ở Tỳ-xá-ly, giữa quần chúng, 
nói lời phỉ báng như vây: Đại tướng A-do-đà sau khi thân hoại mạng 
chung sanh vào loài quỷ thây ma biết đi”. Nhưng thật sự con thân hoại 
mạng chung sanh vào trời Đao-lợi.` Ta đã tự mình biết trước viện Ba- 
lê Tử và cũng do chư Thiên nói lại nên biết.` Phật nói với Thiện Tú 
ngu ngốc: “Ngươi không tin Ta, thì hãy vào thành Tỳ-xá-ly, tùy ý mà 
rao lên. Ta sau bữa ăn sẽ đi đến chỗ Phạm chí Ba-lê Tử'.” 

Phật lại nói với Phạm chí: 

“Bấy giờ, Thiện Tú kia sau khi qua đêm khoác y cầm bát vào 











%- Tỳ-xá-ly A-do-đà đại tướng HỊ: # ÿ## lrj fÈ Z4 iế: Pãli: Ajito pi nãma 
Licchavinam senapati, vị tướng quân người Licchavi tên là Ajita. 
Khởi thi quỷ #ũ Ƒ' 78; Pali, D.21: mahanirayam upapanno, sanh vào địa ngục lớn. 
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thành khất thực. Khi ấy Thiện Tú kia hướng đến các Bà-la-môn, Sa- 
môn, Phạm chí trong thành Tỳ-xá-ly kể đủ câu chuyện rằng: “Phạm 
chí Ba-lê Tử ở giữa đại chúng đã tuyên bố lời này: 'Sa-môn Cù-đàm 
tự nhận là có trí tuệ. Ta cũng có trí tuệ. ŠSa-môn Cù-đàm có đại uy lực; 
ta cũng có đại uy lực. Sa-môn Cù-đàm tự nhận có đại thân túc. Ta 
cũng có đại thần túc. Sa-môn hiện một, ta sẽ hiện hai; cho đến, tùy 
theo Sa-môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi.` Nhưng nay Sa- 
môn Cù-đàm sẽ đi đến chỗ Ba-lê Tử kia. Các vị cũng đến đó hết. 

“Khi ấy Phạm chí Ba-lê đang đi trên đường; Thiện Tú trông 
thấy, vội vã đến gần, nói rằng: “Ông ở giữa đám đông của Tỳ-xá-ly đã 
tuyên bố như vây: “Sa-môn Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí 
tuệ, cho đến, tùy theo Sa-môn ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp 
đôi.` Sa-môn Cù-đàm nghe lời tuyên bố ấy, nay muốn đến chỗ ông. 
Ông hãy về nhanh đi.' Đáp rằng: “Ta sẽ về ngay. Ta sẽ về ngay.` Nói 
như thế rồi, giây lát cảm thấy hoảng sợ, lông tóc dựng đứng, không trở 
về chỗ cũ, mà đi đến khu rừng của Phạm chí Đạo-đầu-ba-lê”, ngồi 
trên võng”, rầu rĩ, mê loạn.” 

Phật bảo Phạm chí: 

'“Fa, sau bữa ăn, cùng với nhiều người Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la- 
môn, Phạm chí, Cư sĩ, đi đến trú xứ của Ba-lê-tử, ngồi lên chỗ ngồi. 
Trong đám đông ấy có một Phạm chí tên là Giá-la°. Khi ấy, mọi 
người kêu Giá-la, bảo rằng: “Ông hãy đi đến rừng Đạo-đâu nói với 
Ba-lê Tử: “Nay nhiều người Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí, Cư 
sĩ đều tụ tập hết nơi rừng của ông. Mọi người cùng bàn luận rằng, 
Phạm chí Ba-lê ở giữa đám đông tự mình xướng lên lời này: “Sa-môn 
Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ, cho đến, tùy theo Sa-môn 
ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi.` Sa-môn Cù-đàm vì vậy đã 
đến nơi rừng của ông. Ông hãy đến xem. Rồi thì, Già-la sau khi nghe 
mọi người nói, bèn đi đến rừng bảo Đạo-đầu Ba-lê Tử rằng: “Nay 
nhiều người Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí, Cư sĩ đều tụ tập 
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hết nơi rừng của ông. Mọi người cùng bàn luận rằng, Phạm chí Ba-lê 
ở giữa đám đông tự mình xướng lên lời này: “Sa-môn Cù-đàm có đại 
trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ, cho đến, tùy theo Sa-môn ấy hiện nhiều 
hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi.`Sa-môn Cù-đàm nay đang ở nơi rừng kia. 
Ba-lê, ông có về không?ˆ Khi ấy, Phạm chí Ba-lê liền đáp: “Sẽ về. 
Sẽ về." Nói như vậy xong, ở trên võng mà day trở không yên. Bấy 
giờ, võng lại làm cho vướng chân, khiến ông không thể rời khỏi 
võng, huống hồ đi đến Thế Tôn. 

“Thế rồi, Già-la nói với Phạm chí Ba-lê: “Ngươi tự vô trí, chỉ có 
tiếng nói rỗng không: “Sẽ về. Sẽ về.' Nhưng cái võng ấy còn không 
thể rời khỏi, sao có thể đi đến chỗ đại chúng?ˆ Trách mắng Ba-lê Tử 
xong, bèn trở về chỗ đại chúng, báo rằng: “Ta nhân danh đại chúng, đi 
đến nói với Ba-lê Tử. Y trả lời: 'Sẽ về. Sẽ về.` Ngay lúc ấy, ở trên võng, 
chuyển động thân thể, nhưng võng dính vào chân không rời được. Y còn 
không thể rời khỏi cái võng, sao có thể đến đại chúng này được?” 

“Bấy giờ, có một Lệ-xa Tử là Đầu-ma?! đang ngồi trong chúng, liền 
đứng dậy, trịch áo bày vai phải, quỳ dài, chắp tay, bạch đại chúng rằng: 
“Đại chúng hãy đợi một lát. Tôi sẽ tự mình đến dẫn người ấy lại đây'.” 

Phật nói: 

“Ta khi ấy nói với Lệ-xa Tử Đầu-ma rằng: “Người kia đã tuyên 
bố như vậy, ôm giữ kiến giải như vậy, khởi kiêu mạn như vậy; mà 
muốn khiến cho người ấy đi đến chỗ Phật, thì không thể được. Đầu-ma 
Tử, giả sử ông lấy dây quấn nhiều lớp, rồi khiến bầy bò cùng kéo, cho 
đến thân thể người ấy bị rã rời, cuối cùng người ấy vẫn sẽ không thể 
từ bỏ lời nói như vậy, kiến giải như vậy, kiêu mạn như vậy, để đến 
chỗ Ta. Nếu không tin lời Ta, ngươi hãy đến đó tự mình khắc biết.) 

“Bấy giờ, Lệ-xa Tử Đầu-ma vẫn cố đi đến chỗ Ba-lê Tử, nói với 
Ba-lê Tử rằng: “Nhiều người Lệ-xa, Sa-môn, Bà-la-môn, Phạm chí, 
Cư sĩ đều tụ tập hết nơi rừng của ông. Mọi người cùng bàn luận rằng, 
Phạm chí Ba-lê ở giữa đám đông tự mình xướng lên lời này: “Sa-môn 
Cù-đàm có đại trí tuệ, ta cũng có đại trí tuệ, cho đến, tùy theo Sa-môn 
ấy hiện nhiều hay ít, ta sẽ hiện gấp đôi.` Sa-môn Cù-đàm nay đang ở 
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Bản Hán: nhất Đầu-ma Lệ-xa Tử —- Bã ## ## tr 7; bản Pali: aññatara Licchavi- 
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nơi rừng kia. Ông hãy về đi.` Lúc ấy, Ba-lê Tử đáp: “Sẽ về. Sẽ về. 
Nói như vậy rồi, ở trên võng mà chuyển động thân mình, nhưng khi ấy 
võng lại vướng vào chân, khiến ông không thể rời khỏi võng, huống 
nữa là đi đến chỗ Thế Tôn. 

“Thế rồi, Đầu-ma nói với Ba-lê Tử rằng: “Ngươi tự vô trí, chỉ có 
tiếng nói rỗng không: Sẽ về, sẽ về. Nhưng tự mình còn không thể rời 
khỏi cái võng này, đâu có thể đi đến chỗ đại chúng!" 

“Đầu-ma lại nói với Ba-lê Tử: 'Những người có trí, do thí dụ mà 
được hiểu rõ. Thuở xưa lâu xa có một sư tử chúa tế loài thú sống trong 
rừng sâu. Vào buổi sáng sớm, sư tử ra khỏi hang, nhìn ngắm bốn phía, 
vươn mình rống lên ba tiếng, sau đó rảo quanh kiếm thịt mà ăn. Này Ba- 
lê Tử, sư tử chúa tế loài thú kia ăn xong rồi trở về rừng, thường có một 
con đã can đi theo sau ăn tàn, khí lực sung mãn, bèn tự bảo: Sư tử trong 
rừng kia cuối cùng là con thú gì? Hơn ta được chăng? Nay ta hãy độc 
chiếm một khu rừng, sáng sớm ra khỏi hang, nhìn quanh bốn phía, vươn 
mình rống lên ba tiếng, sau đó rảo quanh. Nó muốn học tiếng rống sư tử, 
nhưng lại ré lên tiếng dã can. Này Ba-lê Tử, ngươi nay cũng vậy. Nhờ uy 
đức của Phật mà sống còn ở đời, được người cúng dường; nhưng nay lại 
tranh đua với Như Lai. Rồi Đầu-ma nói bài kệ chỉ trích: 

Dã can xưng sư tử 

Tự cho mình vua thú 
Muốn rống tiếng sư tử 
Lại ré tiếng dã can. 

Một mình trong rừng vắng 
Tự cho mình vua thú 
Muốn rống tiếng sư tử 
Lại ré tiếng dã can. 

Quỳ xuống kiếm chuột hang, 
Tha ma tìm xác chết; 
Muốn rống tiếng sư tử, 
Lại ré tiếng dã can. 

“Đầu-ma nói rằng: “Ngươi cũng vậy. Nhờ ơn Phật mà sống còn ở 
đời, được người cúng dường; nhưng nay lại tranh đua với Như Lai.` Khi 
ấy Đầu-ma lấy bốn thí dụ, trách mắng thẳng mặt, sau đó, trở về chỗ đại 
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chúng, báo rằng: “Tôi đã nhân danh đại chúng đi gọi Ba-lê Tử. Kia trả 
lời tôi: 'Sẽ về. Sẽ về. Rồi ở trên võng chuyển động thân, nhưng võng 
liền vướng chân không thể rời ra được. Kia còn không thể rời khỏi 
võng, nói gì chuyện đi đến đại chúng này.” 

“Bấy giờ Thế Tôn nói với Đầu-ma: “Ta đã nói trước với ngươi, 
muốn cho người ấy đi đến chỗ Phật, không thể được. Giả sử người 
lấy sợi dây da bó nhiều lớp rồi cho bầy bò kéo, cho đến thân thể rã 
rời, cuối cùng kia vẫn không xả bỏ lời ấy, kiến giải ấy, kiêu mạn ấy, 
để đi đến Ta. 

“Này Phạm chí, bấy giờ, Ta liền thuyết nhiều pháp khác nhau 
cho đại chúng, chỉ bày, khuyến khích, làm cho ích lợi, hoan hỷ. Ở 
trong chúng, ba lần cất tiếng rống sư tử, rồi cất mình bay lên hư 
không, Ta trở về chỗ cũ.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói rằng: “Tất cả thế gian đều do 
Phạm tự tại thiên” sáng tạo."Ta hỏi họ: “Hết thảy thế gian có thật do 
Phạm tự tại thiên sáng tạo chăng? Họ không thể đáp, mà lại hỏi Ta rằng: 
“Cù-đàm, sự ấy là thế nào?' Ta trả lời họ: 'Có một thời gian, khi thế giới 
này bắt đầu hủy diệt, có những chúng sanh khác mà mạng hết, hành hết, 
từ trời Quang âm mạng chung, sanh vào chốn Phạm thiên trống không” 
khác; rồi khởi tham ái đối với chỗ ấy, sanh tâm đắm trước, lại mong muốn 
có chúng sanh khác cũng sanh đến chỗ này. Những chúng sanh khác 
khi mạng hết, hành hết, lại sanh vào chỗ này. Bấy giờ, chúng sanh kia 
tự nghĩ như vầy: “Ta nay là Đại phạm vương, ngẫu nhiên mà hiện hữu, 
không do ai sáng tạo. Ta có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa, 
tuyệt đối tự do trong một ngàn thế giới, có thể sáng tác, có thể biến 
hóa, vi diệu bậc nhất, là cha mẹ của loài người. Ta đến đây trước 
nhất, một mình không bầu bạn; do năng lực của ta mà có chúng sanh 
này; ta sáng tạo ra chúng sanh này.` Các chúng sanh khác cũng thuận 
theo, gọi đó là Phạm vương, ngẫu nhiên hiện hữu, có thể thấu suốt 
mục đích của các ý nghĩa, tuyệt đối tự do trong một ngàn thế giới, có 
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thể sáng tác, có thể biến hóa, vi diệu bậc nhất, là cha mẹ của người, là 
vị duy nhất hiện hữu trước, còn chúng ta hiện hữu sau; chúng ta do vị 
Đại phạm vương ấy sáng tạo.` Các chúng sanh này tùy theo khi tuổi 
thọ của chúng hết, tái sanh vào đời này; rồi dần dần trưởng thành, cạo 
bổ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. Vị ấy nhập định ý tam- 
muội”, tùy tam-muội tâm? mà nhớ đời sống trước của mình. VỊ ấy nói 
như vậy: “Vị Đại phạm vương này ngẫu nhiên mà hiện hữu, không do 
ai sáng tạo; có thể thấu suốt mục đích của các ý nghĩa; tuyệt đối tự do 
trong một ngàn thế giới; có thể sáng tác, có thể biến hóa, vi diệu bậc 
nhất, là cha mẹ của người. Đại Phạm thiên kia thường trụ, không biến 
chuyển, không phải là pháp biến dịch. Chúng ta đều do Phạm thiên 
sáng tạo, cho nên không thường hằng, không tổn tại lâu dài, là pháp 
biến dịch.` Như vậy, Phạm chí, các Sa-môn, Bà-la-môn kia do duyên 
này, thảy đều nói Phạm tự tại thiên sáng tạo thế giới này. Này Phạm 
chí, sự sáng tạo của thế giới không phải là điều mà những vị ấy có thể 
vươn tới; duy chỉ Phật mới có thể biết. Lại còn vượt qua sự ấy, Phật 
cũng đều biết cả. Tuy biết nhưng không tham trước, mà biết một cách 
như thật về khổ, sự tập khởi, sự diệt khổ, vị ngọt, tai hoạn và sự xuất 
yếu; với bình đẳng quán mà giải thoát vô dư. Ây gọi là Như Lai.” 

Phật bảo Phạm chí: 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: “Chơi bời và biếng nhác 
là khởi thủy của chúng sanh”. Ta nói với họ: “Có thật các Ngươi nói 
rằng: Chơi bời và biếng nhác là khởi thủy của chúng sanh?' Họ không thể 
trả lời mà hỏi ngược lại rằng: “Cù-đàm, sự ấy là thế nào?ˆ Ta đáp: 'Một 
số chúng sanh ở trời Quang âm do chơi bời và biếng nhác, khi thân hoại 
mạng chung, tái sanh vào thế gian này; rồi dần trưởng thành, cạo bỏ râu 
tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, cho đến khi nhập tâm định tam- 
muội”; do năng lực tam-muội, nhận thức được đời sống trước, bèn nói 
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Hán: nhập định ý tam-muội À  ⁄E & —= !; Pali: tatharipam ceto-samadhi 
phussati, nhập trạng thái định tâm. 
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Ỏ trên, Hán dịch là định ý tam-muội; xem cht.34. 
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như vây: “Các chúng sanh kia do không chơi bời biếng nhác nên thường 
hằng ở chỗ ấy, tổn tại lâu dài, không biến chuyển. Chúng ta do thường 
xuyên chơi bời dẫn đến pháp vô thường, biến dịch này.` Như vậy, Phạm 
chí, Sa-môn, Bà-la-môn kia do duyên ấy nói rằng tiêu khiển là khởi thủy 
của chúng sanh. Những điều ấy Phật biết tất cả, lại còn biết hơn thế nữa. 
Biết nhưng không đắm trước, do không đắm trước mà như thật biết khổ, 
sự tập khởi, sự diệt trừ, vị ngọt, tai hoạn, sự xuất yếu; bằng bình đẳng 
quán mà giải thoát vô dư. Ây gọi là Như Lai.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói rằng: “Thất ý” là khởi thủy của 
chúng sanh.” Ta nói với họ: “Có thật các ngươi nói rằng sự thất ý là khởi 
thủy của chúng sanh chăng? Họ không biết trả lời, bèn hỏi lại Ta rằng: 
“Cù-đàm, sự ấy thế nào?' Ta nói với họ: 'Một số chúng sanh do nhìn 
ngắm nhau một thời gian sau bèn thất ý; do thế, mạng chung tái sanh vào 
thế gian này; rồi lớn dần, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, 
bèn nhập tâm định tam-muội; do năng lực tam-muội vị ấy nhận thức được 
đời sống trước, bèn nói như vầy: Như chúng sanh kia do không nhìn ngắm 
nhau nên không thất ý, do vậy mà mà thường hằng bất biến. Chúng ta do 
nhiều lần nhìn ngắm nhau bèn thất ý; do thế dẫn đến pháp vô thường, 
biến dịch.` Như vậy, Phạm chí, Sa-môn, Bà-la-môn kia do duyên ấy nói 
rằng sự thất ý là khởi thủy của chúng sanh. Điều như vậy, duy Phật mới 
biết; lại còn biết hơn thế nữa. Biết nhưng không đắm trước; do không đấm 
trước mà như thật biết khổ, sự tập khởi, sự diệt tận, vị ngọt, tai hoạn, sự 
xuất yếu; do bình đẳng quán mà giải thoát vô dư.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Những điều Ta nói là như vậy. Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn ở 
chỗ kín chê bai Ta rằng: 'Sa-môn Cù-đàm tự cho rằng đệ tử mình 
chứng nhập tịnh giải thoát”, thành tựu tịnh hạnh. Kia biết thanh tịnh, 
nhưng không biết tịnh một cách toàn diện“°.* Nhưng Ta không nói như 
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vimokkham upasampajja viharati, sabbam tasmim samaye asubham t' eva 


39, 








40. 
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vậy: “Đệ tử của Ta khi nhập tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh, vị ấy 
biết thanh tịnh, nhưng không biết tịnh một cách toàn diện.“ Này 
Phạm chí, chính Ta nói rằng: “Đệ tử Ta nhập tịnh giải thoát, thành tựu 
tịnh hạnh; vị ấy biết thanh tịnh, tất cả đều thanh tịnh??”.” 

Lúc bấy giờ, Phạm chí bạch Phật: 

“Kia không được thiện lợi” khi phỉ báng Sa-môn Cù-đàm rằng: 
“Sa-môn Cù-đàm tự cho đệ tử của mình nhập tịnh giải thoát, thành tựu 
tịnh hạnh; kia biết thanh tịnh, nhưng không biết tịnh một cách toàn 
diện." Nhưng Thế Tôn không nói như vậy. Chính Thế Tôn nói: 'Đệ tử 
ta nhập tịnh giải thoát, thành tựu tịnh hạnh; vị ấy biết thanh tịnh, tất cả 
đều tịnh.” 

Rồi lại bạch Phật: 

“Tôi cũng sẽ nhập tịnh giải thoát này, thành tựu tịnh hạnh, tất cả 
đều biết một cách toàn diện't.” 

Phật bảo Phạm chí: 

“Ngươi muốn nhập, quả thật rất khó. Ngươi do kiến giải dị biệt, 
kham nhẫn dị biệt, sở hành dị biệt, mà muốn y trên kiến giải khác để 
nhập tịnh giải thoát, thì thật là quá khó. Nhưng nếu ngươi tin vui nơi 
Phật, tâm không đoạn tuyệt, thì trong lâu dài sẽ luôn luôn được an lạc.” 

Bấy giờ, Phạm chí Phòng-già-bà, sau khi nghe những điều Phật 
nói, hoan hỷ phụng hành. 


n 





sañjãnäti, Sa-môn Gotama nói như vầy: vị nào khi chứng nhập và an trú tịnh giải 
thoát, vị ấy khi ấy nhận thức tất cả đều bất tịnh. Bản Hán, bất biến tri tịnh 3ö 
II 3#, phải đọc: biến tri bất tịnh, mới phù hợp với Palli. 

Tham chiếu Pali: Yasmim samaye subham vimokkham upasampajja viharati, 
subhantveva tasmim samaye pajänäti: vị nào khi chứng nhập và an trú tịnh giải 
thoát, vị ấy khi ấy nhận thức một cách toàn diện tất cả đều tịnh. 

Hán: nhất thiết biến tịnh — ÿJ 3E ?#; có lẽ nên đọc: nhất thiết biến tri tịnh. Xem 
cht.44 dưới. 

Tham chiếu Päli: Te ca, Bhante, viparitä ye bhagavantam viparftato dahanti: Đại 
đức, chính những người điên đảo lại chỉ trích Thế Tôn là điên đảo. 

Hán: nhất thiết biến tri; xem cht.40; Pali: Pahoti me Bhagaväa tatha dhammam 
desetum, mong Thế Tôn giảng dạy cho con pháp như vậy. 





41. 


42. 





43. 


44. 


16. KINH THIỆN SINH' 


Tôi nghe như vầy. 

Một thời Phật ở tại núi Kỳ-xà-quật, thành La-duyệt-kỳ” cùng với 
chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, vào lúc thích hợp Đức Thế Tôn khoác y cầm bát vào 
thành khất thực. Lúc bấy giờ tại thành La-duyệt-kỳ có con trai của 
trưởng giả tên là Thiện Sinh, vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành, đi 
đến khu vườn công cộng” sau khi vừa tắm gội xong, cả mình còn ướt, 
hướng đến các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới mà lạy khắp 
cả. 

Đức Thế Tôn thấy Thiện Sinh, con trai nhà trưởng giả, sau khi đi 
đến khu vườn công cộng, vừa tắm xong, cả thân mình còn ướt sũng, bèn 
đến gần và hỏi: 

“Vì sao, vào buổi sáng sớm, ra khỏi thành, đi đến khu vườn công 
cộng, với cả người còn ướt đẫm, mà ngươi lại lạy các phương như 
thế?” 

Thiện Sinh bạch Phật: 

“Khi cha tôi sắp chết có dặn, “Nếu con muốn lạy, trước hết hãy 


Pãli; D.31. Singalovada. Biệt dịch, Thi-ca-la-việt Lục Phương Lễ Bái kinh (Đại I, 
No.16); Thiện Sinh Tử kinh (Đại I, No.17); Trung A-hàm (Đại I, No.26,135). 
No.16: Vương xá quốc Kê sơn =E + E[ ất ¡I¡; No.26, 135: Vương xá thành, Nhiêu 
hà mô lâm + £ ÿ# 82 1l li Ð‡; Pali: Rajagaha, Veluvana; Kalandaka-nivapa. 
Hán: thời đáo Hỹ #l; Pãli: pubbansamamayam: vào buổi sớm. 

Pali: Singalakam gahapatiputtam, con trai gia chủ tên là Singalaka; No.16: 
Trưởng giả tử danh Thi-ca-la-việt E Zí + 4¡ Ƒ' 3 £ &Ä; No.17: cư sĩ Thiện Sinh 
J# -E # £ÈE (tên người cha); No.26, 135: Thiện Sinh cư sĩ tử 3# # Kí -E Z.. 

Hán: viên du quán [8] 3ý ii. 
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lạy các phương Đông, Tây, Nam, Bắc, Trên và Dưới”. Tôi vâng lời 
cha dạy không dám chống trái, nên sau khi tắm gội xong, chắp tay 
hướng mặt về phương Đông mà lễ phương Đông trước rồi tiếp lễ khắp 
các phương Tây, Nam, Bắc, Trên, Dưới. ” 

Phật bảo Thiện Sinh: 

“Này con trai trưởng giả! Quả có cái tên các phương đó chứ 
không phải không. Nhưng trong pháp của bậc Hiên thánh của ta chẳng 
phải lễ sáu phương như thế là cung kính đâu.” 

Thiện Sinh thưa: 

“Cúi xin Đức Thế Tôn thương dạy cho con cách lễ sáu phương 
theo pháp của Hiền thánh.” 

Phật bảo con trai trưởng giả: 

“Hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, Ta sẽ nói cho ngươi nghe.” 


Thiện Sinh đáp: 
“Thưa vâng. Con rất muốn nghe.” 
Phật bảo Thiện Sinh: 


“Nếu trưởng giả hay con trưởng giả nào biết tránh bốn nghiệp 
kết không làm ác theo bốn trường hợp" và biết rõ sáu nghiệp hao tổn 
tài sảnŸ. 

“Như thế, này Thiện Sinh? nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả 
nào tránh được bốn việc ác là lễ kính sáu phương: thì đời này tốt đẹp 
và cả đời sau cũng được quả báo tốt đẹp; đời này có căn cơ và đời sau 
có căn cơ”; trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả bậc 





Pãli: cattãro kammakilesã: bốn sự ô nhiễm của nghiệp, hay bốn nghiệp phiền 
não hay bốn phiền não của nghiệp; No.26, 135: tứ chủng nghiệp tứ chủng uế 
Hủ gi 3£ Dị f§ ÿñ. 
Hán: ư tứ xứ  ”1 gš; Pali: catũhi ca nhãnehi: với bốn trường hợp; No.17: tứ diện 
cấu ác chi hành P ii lE § +È f7. 
Hán: lục tổn tài nghiệp 7x ‡l H† 3#; PAli: cha bhoganam apäyamukhäni; No. 16: 
lục sự tiền tài nhật hao giảm 2x 3š ?š H† H #£ ÿä: No.17: lục hoạn tiêu tài nhập ác 
đạo 2X F§ 3í H{ ^ ãã 3l; No.26, 135: lục phi đạo. 
Hán: thị vị thiện sinh Z 3ã # 4E--- 
-_Pãli: ubholokavijayäya... tassa ayañceva loko äraddho hoti paroca loko: thắng lợi 
cả hai đời, người ấy thu hoạch lợi ích trong đời này và đời sau. 
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nhất, sau khi chết được sanh lên trời, cõi thiện. 
“Này Thiện Sinh, nên biết, hành bốn kết” là: Sát sinh, trộm cắp, 


dâm dục”, vọng ngữ. 


“Thế nào là bốn trường hợp ác? Đó là: tham 
dục, sân hận, sợ hãi, ngu sỉ. Ai làm những việc 
ác theo bốn trường hợp đó sẽ bị hao tổn. Nói 
như vậy xong, Phật lại nói bài tụng: 


Ai làm theo bốn pháp, 
Tham, sân, sợ hãi, si, 
Thì danh dự mất dân, 
Như trăng về cuối tháng. 


“Này Thiện Sinh, người nào không làm ác theo bốn trường hợp 
thì sự ích lợi ngày càng tăng thêm: 


Người nào không làm ác, 
Do tham, hận, sợ, sĩ, 

Thì danh dự càng thêm, 
Như trăng hướng về rằm. 


“Này Thiện Sinh, sáu nghiệp tổn tài là: 


*1 Đam mê rượu chè. 
“2. Cờ bạc. 

“3. Phóng đãng '. 

“4. Đam mê kỹ nhạc. 
“5. Kết bạn người ác 
“6. Biếng lười. 





- Hán: hoạch thế nhất quả š# † 
thập nhất quả (2) 














nghiệp kết. 


nữ £ # ftl: A #ã Z; No.17: tà 








HH. 





dâm. 


R, Các bản Tống, Nguyên, Minh đều in: Tam 


- Hán: hành tứ kết ƒ7 P ‡#; Päli: cattäro kammakilesa pahina honti: đoạn trừ bốn 
- Pali: kãmesumicchacäro, dục tà hạnh hay tà dâm; No.16: bất ái tha nhân phụ 
- Pali: vikãalavisikhäcariyanuyogo: rong chơi đường phố phi thời; No.26. 135: phi 


thời hành cầu tài vật 3E H‡ ƒ 3 HJ #. 
- Sáu nghiệp tổn tài, các bản đại khái tương đồng; No.16 hơi khác: 1. Ưa uống 


rượu; 2. Ưa cờ bạc; 3. Ưa ngủ sớm dậy trễ; 4. Ưa mời khách và cũng khiến 
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“Này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả biết rõ 
bốn kết hành'", không làm ác theo bốn trường hợp, lại biết sáu nghiệp 
tốn tài, ấy là, này Thiện Sinh, tránh được bốn trường hợp là cúng 
dường sáu phương, thì đời này tốt đẹp, đời sau tốt đẹp; đời này căn cơ 
và đời sau căn cơ; trong hiện tại được người trí ngợi khen, được quả 
báo bậc nhất; sau khi chết được sanh lên trời, cõi thiện. 

“Lại nữa, này Thiện Sinh, nên biết, uống rượu có sáu điều lỗi: 

“1. Hao tài. 

“2. Sanh bệnh. 

“3, Đấu tranh. 

“4. Tiếng xấu đồn khắp. 

“5. Bộc phát nóng giận. 

“6. Tuệ giảm dân. 

“Này Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả ấy uống 
rượu không thôi thì nghiệp gia sẩn ngày mỗi tiêu tán. 

“Này Thiện Sinh, cờ bạc có sáu điều tai hại: 

“1. Tài sản ngày một hao hụt. 

“2. Thắng thì gây thù oán. 

“3. BỊ kẻ trí chê. 

“4. Mọi người không kính nễ tin cậy. 

“5, Bị xa lánh; và sáu, sanh tâm trộm cắp. 

“Thiện Sinh, nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả mê đánh bạc 
mãi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. 

“Này Thiện Sinh, phóng đãng có sáu lỗi: 

“1. Không tự phòng hộ mình. 

“2. Không phòng hộ được tài sản và hàng hóa. 

“3. Không phòng hộ được con cháu. 

“4. Thường hay bị sợ hãi. 

“5. Bị những điều khốn khổ ràng buộc xác thân. 

“6. Ưa sinh điều dối trá. 

“Đó là sáu điều lỗi. Nếu trưởng giả hay con trai trưởng giả 
phóng đãng mãi không thôi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. 


người khác mời; 5. Giao du bạn xấu; 6. Kiêu mạn khinh người. 
!5 Tứ kết hành Pti ## £7; xem cht.1 và 7. 
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“Này Thiện Sinh, say mê kỹ nhạc có sáu lỗi: 

“1. Tìm đến chỗ ca hát. 

“2. Tìm đến chỗ múa nhảy. 

“3. Tìm đến chỗ đàn địch. 

“4. Tìm đến chỗ tấu linh tay. 

“5. Tìm đến chỗ có âm thanh vi diệu. 

“6. Tìm đến chỗ đánh trống." 

“Đó là sáu tai hại của kỹ nhạc. Nếu trưởng giả hoặc con trai trưởng 


giả say mê kỹ nhạc mãi không thôi thì gia sản ngày mỗi tiêu tán. 


“Này Thiện Sinh, giao du với bạn xấu có sáu lỗi: 

“1. Tìm cách lừa dối. 

“2. Ưa chỗ thầm kín. 

“3. Dụ dỗ nhà người khác. 

“4. Mưu đồ chiếm đoạt tài sản của người khác. 

“5, Xoay tài lợi về mình. 

“6. Ưa phanh phui lỗi người. 

“Đó là sáu tai hại về bạn xấu. Nếu trưởng giả hay con trai 


trưởng giả làm bạn với kẻ ác mãi thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán. 


“Này Thiện Sinh, lười biếng có sáu lỗi: 

“1. Khi giàu sang không chịu làm việc. 

“2. Khi nghèo không chịu siêng năng. 

“3. Lúc lạnh không chịu siêng năng. 

“4. Lúc nóng không chịu siêng năng. 

“5, Lúc sáng trời không chịu siêng năng. 

“6. Lúc tối trời không chịu siêng năng. 

“Đó là sáu điều tai hại của sự lười biếng. Nếu trưởng giả hay 


con trưởng giả lười biếng mãi, thì gia sản mỗi ngày mỗi tiêu tán.” 


17. 





Nói như vậy xong, Phật làm bài tụng: 
Người mê say rượu chè, 


























Hán: ca, vũ, cầm sắt ïƒ #£ Z# 7# (PAli: vadita: tấu nhạc), ba nội tảo 3# [1 :# (Pali: 
päanissara?), đa-la-bàn 4 £§ 

sánh: kumbhathunanti); No.26, 135: 1. Hÿ văn ca # Bị Äƒ; 2. Hÿ kiến vũ # ñ 
#‡. 3. Hỷ vãng tác nhạc ££ 3 {E #4; 4. Hỷ kiến lộng linh Bị 7š $$; 5. Hỷ phách 








„t 


lã (Pali: saravant?), thủ-ha-na #4 mị jj§ (Pali? So 

























































































lưỡng thủ H Mi '#; 6. Hÿ đại tụ hội Sƒ % % #. 
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Lại có bè bạn rượu, 

Tài sản đã tích lãy, 

Liền theo mình tiêu tan; 
Uống rượu không tiết độ; 
Thường ưa ca, múa, nhảy, 
Ngày rong chơi nhà người, 
Nhân thế tự đọa lạc. 
Theo bạn ác không sửa; 
Phỉ báng ra nhà người. 
Tà kiến bị người chê; 
Làm xấu bị người truất. 
Cờ bạc, đắm ngoại sắc; 
Chỉ bàn việc hơn thua. 
Bạn ác không sửa đổi, 
Làm xấu bị người truất. 
Bị rượu làm hoang mê; 
Nghèo khó không tự liệu; 
Tiêu xài chẳng tiếc của; 
Phá nhà gây tai ương; 
Đánh bạc, xúm uống rượu; 
Lén lút vợ con người. 

Tập quen nết bỉ ổi; 

Như trăng về cuối tháng. 
Gây ác phải chịu ác. 
Chung làm cùng bạn ác; 
Đời này và đời sau, 

Rốt không đạt được gì. 
Ngày thời ưa ngủ nghỉ, 
Đêm thức những mơ tưởng, 
Mê tối không bạn lành; 
Chẳng gây nổi gia vụ. 


Z +Ä x ` .A 
Sáng chiêu chẳng làm việc; 


Lạnh, nóng lại biếng lười. 
Làm việc không suy xét; 
Trở lại uổng công toi. 
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Nếu không kể lạnh nóng, 
Sáng chiều siêng công việc, 
Sự nghiệp chỉ chẳng thành; 
Suốt đời khỏi âu lo. 
Phật bảo Thiện Sinh: 
“Có bốn hạng kẻ thù mà như người thân, ngươi nên biết. Bốn kẻ 
ấy là những ai? 
“1. Hạng úy phục. 
“2. Hạng mỹ ngôn. 
“3. Hạng kính thuận. 
“4. Hạng ác hữu”. 
“Hạng úy phục thì thường hay làm bốn việc: 
“1. Cho trước đoạt lại sau. 
“2, Cho ít mong trả nhiều. 
“3. Vì sợ gượng làm thân. 
“4. Vì lợi gượng làm thân. 
“Hạng mỹ ngôn thì thường hay làm bốn việc: 
“1, Lành dữ đều chiều theo. 
“2. Gặp hoạn nạn thì xa lánh. 
“3, Ngăn cản những điều hay. 
“4. Thấy gặp nguy tìm cách đun đẩy. 
“Hạng kính thuận thì thường làm bốn việc: 
“1. Việc trước dối trá. 
“2. Việc sau dối trá. 
“3. Việc hiện dối trá. 
“4. Thấy có một chút lỗi nhỏ đã vội trách phạt. 
“Hạng bạn ác thì thường làm bốn việc: một, bạn lúc uống rượu; 
hai, bạn lúc đánh bạc; ba, bạn lúc dâm dật; bốn bạn lúc ca vũ.” 
Đức Thế Tôn nói như vậy rồi, bèn làm một bài tụng: 


Úy phục, gượng làm thân; 





!%No.16: ác tri thức có bốn: trong lòng thù oán, ngoài gượng làm bạn; trước mặt 
nói tốt sau lưng nói xấu; gặp lúc người hoạn nạn trước mặt ra vẻ buồn nhưng 
sau lưng thích thú; ngoài mặt như thân hậu trong lòng tính chuyện mưu oán. 
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Hạng mỹ ngôn cũng thế. 
Kính thuận, thân nhưng dối. 
Ác hữu là ác thân. 

Bạn thế chớ tin cậy, 

Người trí nên biết rõ. 

Nên gấp rút lìa xa 

Như tránh con đường hiểm. 


Phật lại bảo Thiện Sinh: 


“Có bốn hạng người thân đáng thân vì thường đem lại lợi ích 


và che chở. Những gì là bốn? 


“1. Ngăn làm việc quấy. 

“2. Thương yêu. 

“3, Giúp đỡ. 

“4. Đồng sự. 

“Đó là bốn hạng người thân đáng thân cận. 

“Này Thiện Sinh, hạng ngăn quấy thì thường làm bốn việc 


đem lại nhiều lợi ích và hay che chở: 


“1. Thấy người làm ác thì hay ngăn cẩn. 

“2, Chỉ bày điều chánh trực. 

“3. Có lòng thương tưởng. 

“4. Chỉ đường sinh Thiên”. 

“Đó là bốn trường hợp ngăn cẩn việc quấy đem lại nhiều lợi 


ích và hay che chở. 


chở. 


“Hạng thương yêu thì thường làm bốn việc: 

“1. Mừng khi mình được lợi. 

“2. Lo khi mình gặp hại. 

“3. Ngợi khen đức tốt mình. 

“4. Thấy mình nói ác thì tìm cách ngăn cẩn. 

“Đó là bốn điều thương yêu đem lại nhiều lợi ích và hay che 


“Hạng giúp đỡ có bốn việc. Những øì là bốn? Đó là: 
“1. Che chở mình khỏi buông lung. 


!'- Hán; thị nhân thiên lộ z£ 4, Z ##. Các bản Nguyên, Minh: thị nhân đại lộ Z ,A. X ñ#; 
Päli: saggassa maggam acikkhati: chỉ cho con đường lên trời. 
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20. 


“2, Che chở mình khỏi hao tài vì buông lung. 
“3. Che chở mình khỏi sợ hãi. 
“4. Khuyên bảo mình trong chỗ vắng người. 
“Hạng đồng sự thì thường làm bốn việc: 
“1. Không tiếc thân mạng với bạn. 
“2. Không tiếc của cải với bạn. 
“3. Cứu giúp bạn khỏi sợ hãi. 
“4. Khuyên bảo bạn lúc ở chỗ vắng người.” 
Nói như vậy xong, Đức Thế Tôn lại nói bài tụng: 
Bạn ngăn ngừa điều quấy, 
Bạn từ mẫn thương yêu, 
Bạn làm lợi ích bạn, 
Bạn đồng sự với bạn. 
Đó bốn hạng đáng thân, 
Người trí đáng thân cận; 
Thân hơn người thân khác, 
Như mẹ hiền thân con. 
Muốn thân người đáng thân; 
Hãy thân bạn kiên cố. 
Người bạn đủ giới hạnh, 
Như lửa sáng soi người. 
Phật lại bảo Thiện Sinh: 
“Ngươi nên biết ý nghĩa sáu phương. Sáu phương là gì? 
“1. Phương Đông là cha mẹ. 
“2. Phương Nam là sư trưởng. 
“3. Phương Tây là thê thiếp. 
“4. Phương Bắc là bạn bè thân thích”. 


“5, Phương Trên là các bậc Trưởng thượng, Sa-môn, Bà-la-môn. 


“6. Phương Dưới là tôi tớ. 


“Này Thiện Sinh, kẻ làm con phải kính thuận cha mẹ với năm 
điều. Những øì là năm? 


“1, Cung phụng không để thiếu thốn. 
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“2, Muốn làm øì thưa cha mẹ biết. 

“3. Không trái điều cha mẹ làm. 

“4. Không trái điều cha mẹ dạy. 

“5. Không cán chánh nghiệp mà cha mẹ làm. 

“Kẻ làm cha mẹ phải lấy năm điều này chăm sóc con cái: 

“1. Ngăn con đừng để làm ác. 

“2, Chỉ bày những điều ngay lành. 

“3. Thương yêu đến tận xương tủy. 

“4. Chọn nơi hôn phối tốt đẹp. 

“5. Tùy thời cung cấp đồ cần dùng. 

“Này Thiện Sinh, kẻ làm con kính thuận và cung phụng cha mẹ 
thế thì phương ấy được an ổn không có điều lo sợ. 

“Đệ tử cung phụng sư trưởng có năm việc: 

“1. Hầu hạ cung cấp điều cần. 

“2. Kính lễ cúng dường. 

“3. Tôn trọng qúi mến. 

“4. Thầy có dạy bảo điều gì không trái nghịch. 

“5. Thầy có dạy bảo điều gì nhớ kỹ không quên. Kẻ làm đệ tử 
cần phải thờ kính sư trưởng với năm điều ấy. 

“Thầy cũng có năm điều để săn sóc đệ tử: 

“1. Dạy dỗ có phương pháp. 

“2, Dạy những điều chưa biết. 

“3. Giải nghĩa rành rõ những điều trò hỏi. 

“4. Chỉ cho những bạn lành. 

“5. Dạy hết những điều mình biết không lẫn tiếc. 

“Này Thiện Sinh, nếu đệ tử kính thuận, cung kính sư trưởng, thì 
phương ấy được an ổn không có điều lo sợ. 

“Này Thiện Sinh, chồng cũng phải có năm điều đối với vợ: 

“1. Lấy lễ đối đãi nhau. 

“2. Oai nghiêm không nghiệt. 

“3. Cho ăn mặc phải thời. 

“4. Cho trang sức phải thời. 

“5. Phó thác việc nhà. 

“Này Thiện Sinh, chồng đối đãi vợ có năm điều, vợ cũng phải 
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lấy năm việc cung kính đối với chỗồng”!. Những gì là năm? 


“1. Dậy trước. 

“2. Ngồi sau. 

“3, Nói lời hòa nhã. 

“4. Kính nhường tùy thuận. 

“5, Đón trước ý chồng. 

“Này Thiện Sinh, ấy là vợ đối với chồng cung kính đối đãi nhau, 


như thế thì phương ấy được an ổn không điều gì lo sợ. 


“Này Thiện Sinh, người ta phải lấy năm điều thân kính đối 


với bà con”: 


“1. Chu cấp. 

“2, Nói lời hiển hòa. 

“3. Giúp đạt mục đích. 

“4. Đồng lợi”. 

“5. Không khi dối. 

“Bà con cũng phải lấy năm điều đối lại: 

“1, Che chở cho mình khỏi buông lung. 

“2. Che chở cho mình khỏi hao tài vì buông lung. 
“3. Che chở khỏi sự sợ hãi. 

“4. Khuyên răn nhau lúc ở chỗ vắng người. 

“5, Thường ngợi khen nhau. 

“Này Thiện Sinh! Người biết thân kính bà con như vậy thì 


phương ấy được yên ổn không điều chi lo sợ. 


21. 
22. 
23. 


“Này Thiện Sinh, chủ đối với tớ có năm điều để sai bảo: 
“1. Tùy khả năng mà sai sử. 

“2, Phải thời cho ăn uống. 

“3. Phải thời thưởng công lao. 

“4. Thuốc thang khi bệnh. 

“5, Cho có thời giờ nghỉ ngơi. 

“Tôi tớ phải lấy năm điều phụng sự chủ”!: 





No.26, 135: Vợ kính thuận chồng theo mười ba điều. 

Hán: thân tộc 3# ?Z; đoạn trên: thân đẳng. 

Tức bốn nhiếp sự: bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự; Pali: dana, peyyavajja, 
atthacariya, samanatta. 
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“1. Dậy sớm. 

“2. Làm việc chu đáo. 

“3, Không gian cắp. 

“4. Lầm việc có lớp lang. 

“5, Bảo tổn danh giá chủ. 

“Này Thiện Sinh, nếu chủ đối với tớ được như vậy thì phương ấy 


được an ổn không điều chỉ lo sợ. 


điều: 


“Kẻ đàn việt cung phụng hàng Sa-môn, Bà-la-môn với năm 


“1. Thân hành từ. 

“2. Khẩu hành từ. 

“3. Ý hành từ. 

“4. Đúng thời cúng thí. 

“5. Không đóng cửa khước từ. 

“Sa-môn, Bà-la-môn cũng khuyên dạy theo sáu điều”: 
“1. Ngăn ngừa chớ để làm ác. 

“2, Chỉ dạy điều lành. 

“3. Khuyên dạy với thiện tâm. 

“4, Cho nghe những điều chưa nghe. 

“5, Những øì đã được nghe làm cho hiểu rõ. 

“6. Chỉ vẽ con đường sanh Thiên. 

“Này Thiện Sinh, nếu đàn việt kính phụng hàng Sa-môn, Bà-la- 


môn như thế thì phương ấy được an ổn không điều gì lo sợ.” 


24. 


25. 


Đức Thế Tôn nói như vậy xong, lại làm một bài tụng: 
Cha mẹ là phương Đông, 
Sư trưởng là phương Nam, 
Vợ chồng là phương Tây, 
Thân tộc là phương Bắc, 
Tôi tớ là phương Dưới, 
Sa-môn là phương Trên. 
Những người con trưởng giả 
Kính lễ các phương ấy. 


No.26, 135: theo năm điều; D.31 cũng vậy. 
No.26, 135: tớ phụng sự theo chín điều. 


KINH THIỆN SINH 341 





Thuận thảo không lỗi thời, 
Khi chết được sanh Thiên. 
Huệ thí, nói hòa nhấã, 
Giúp người đạt mục đích. 
Lợi lộc chia đồng đều, 
Mình có cho người hưởng. 
Bốn việc ấy như xe, 

Chở tất cả nặng nễ. 

Đời không bốn việc ấy, 
Sẽ không có hiếu dưỡng. 
Bốn việc ấy ở đời, 

Được người trí chọn lựa. 
Làm thời kết quả lớn, 
Tiếng tốt đôn vang xa. 
Trang sức chỗ nằm ngồi, 
Dọn thức ăn bậc nhất, 
Để cấp bậc xứng đáng, 
Tiếng tốt đôn vang xa. 
Không bỏ người thân cũ; 
Chỉ bày việc lợi ích; 

Trên dưới thường hòa đồng, 
Tất được danh dự tối. 
Trước hãy tập kỹ nghệ, 
Sau mới có tài lợi. 

Khi có tài lợi rồi, 

Hãy khéo lo gìn giữ. 

Tiêu dùng đừng xa xí; 
Hãy lựa người làm thân. 
Hạng lừa dối, xung đột; 
Thà chẳng nên đến gân”. 
Của dồn từ khi ít; 

Như ong góp nhụy hoa. 
Tài bảo ngày chứa dồn, 


%-. Hán: Ninh khất vị cử dữ 3š Z; + ## Ø1) 
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Trọn đời không hao tổn. 
Một, ăn biết vừa đủ; 

Hai, làm việc siêng năng; 
Ba, lo dồn chứa trước, 
Đề phòng khi thiếu hụt; 
Bốn, cày ruộng buôn bán, 
Và lựa đất chăn nuôi; 
Năm, xây dựng tháp miếu; 
Sáu, lập tăng phòng xá. 
Tại gia sáu việc ấy, 

Siêng lo chớ lỗi thời. 

Ai làm được như thế 

Thời nhà khỏi sa sút, 

Tài sản ngày một thêm, 
Như trăm sông về biển. 

Bấy giờ Thiện Sinh bạch Phật: 

“Lành thay, bạch Thế Tôn! Thật quá chỗ mong ước của con xưa 
nay, vượt xa những lời dạy của cha con. Như lật ngửa những gì bị úp 
xuống; như mở ra những gì bị đóng kín; như người mê được tỏ, đang ở 
trong nhà tối được gặp đèn, có mắt liền thấy. Những gì được Như Lai 
thuyết giảng cũng như thế; bằng vô số phương tiện khai ngộ cho kẻ 
ngu tối; làm rõ pháp thanh bạch. Phật là Đức Như Lai, Bậc Chí Chân, 
Đẳng Chánh Giác, do đó có thể chỉ bày, hướng dẫn cho đời. Nay con 
xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cúi xin Đức Thế Tôn chấp 
thuận cho con được làm Ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp. Kể từ hôm 
nay cho đến trọn đời, con nguyện không giết, không trộm, không tà 
dâm, không nói dối, không uống rượu.” 

Bấy giờ, Thiện Sinh sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 


17. KIĨNH THANH TỊNH' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Ca-duy-la-vệ”, trong khu rừng của Ưu- 
bà-tắc Miến-kỳ?, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm 
mươi người. 

Bấy giờ, có Sa-di Châu-na, ở tại nước Ba-ba, sau an cư mùa hạ, 
cầm y bát, đi lần đến nước Ca-duy-la-vệ, trong vườn Miến-kỳ; đến 
chỗ A-nan, cúi đầu lễ dưới chân, rồi đứng sang một bên, bạch A-nan 
rằng: 

“Có Ni-kiền Tử" trong thành Ba-ba5, chết chưa bao lâu, mà các 
đệ tử của ông đã chia làm hai phe. Họ tranh chấp nhau, trực diện 
mắng chửi nhau, không còn phân biệt trên dưới; tìm tòi khuyết điểm 





Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Q.12, “Đệ nhị phần Thanh Tịnh kinh 
Đệ thập tam”. Tương đương Pali: D. 29, Dig iii. 6. Pasadika-suttanta. 
Ca-duy-la-vệ 3 ‡ft 2# íãï, cũng âm là Ca-tỳ-la-vệ 3u HỊt Z£ fấ; Pali: Kapilavatthu 
(Skt.: Kapilavastu), tên thành, cũng là tên nước. Quê hương của Đức Thích Tôn. 
Hán: Miến-kỳ Ưu-bà-tắc lâm trung ##ÿ ‡£ { 3 šš ‡§ rh. Phiên âm Miến-kỳ không 
tìm thấy Päli tương đương chính xác. So sánh, D. 29, sđd.: sakkesu viharati 
vadhañña nama sakyä tesam ambavane pasade: trú giữa những người Thích- 
ca, trong ngôi nhà lầu trong khu vườn xoài của một người họ Thích có tên là 
Vadhañña. 

Châu-na ÿñï fll, cũng âm là Thuần-đà #ÿ ƒÈ, nhưng không phải người thợ sắt 
trong kinh “Đại Bát-niết-bàn”; Pali: Cunda. 

”Ni-kiển Tử JE #2 -Ƒ, hay Ni-kiền Thân Tử /E #⁄2 ÿ 7- (Pãli: Nigantha-Nãta-putta, 
Skt.: Nirgrantha-Jñãtiputra), giáo chủ một giáo phái nổi tiếng đồng thời với Phật, 
được tôn xưng là Mahävira (Đại Hùng). Phái này sau trở thành Kỳ-na giáo. 
Ba-ba quốc 3# ÿ# RỊ (Pãäli: Päva), tên một thị trấn gần Vương xá (Päli: 
Rajagaha), thủ phủ của bộ tộc Malla. 
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của nhau, ganh đua kiến thức với nhau rằng: “Ta có thể biết điều này; 
ngươi không thể biết điều này. Hành động của ta chân chính, còn 
ngươi là tà kiến. Ngươi đặt cái trước ra sau; để cái sau ra trước; điên 
đảo, thác loạn, không có phép tắc. Những điều ta làm thật là vi diệu. 
Những điều ngươi nói thì sai lầm. Ngươi có điều gì nghi ngờ, cứ hỏi 
ta." Bạch Đại đức A-nan, bấy giờ, những người thờ Ni-kiển Tử trong 
nước này nghe những tranh tụng như vậy sinh lòng chán ghét. ” 

A-nan nói với Sa-di Châu-na: 

“Ta có điều muốn bạch Thế Tôn. Ngươi hãy đi với ta, trình bày 
Thế Tôn về sự việc này. Nếu Thế Tôn có răn dạy điều gì, chúng ta 
hãy cùng phụng hành. ” 

Rồi thì, Sa-di Châu-na sau khi nghe A-nan nói bèn cùng đi theo 
đến chỗ Thế Tôn. Sau khi cúi lạy dưới chân Thế Tôn, bèn đứng sang 
một bên. Lúc bấy giờ, A-nan bạch Thế Tôn rằng: 

“Sa-di Châu-na này, sau an cư mùa hạ ở nước Ba-ba, cầm y bát, đi 
lần đến đây. Sau khi đảnh lễ dưới chân con, nói với con rằng: “Có Ni-kiền 
Tử trong thành Ba-ba, chết chưa bao lâu, mà các đệ tử của ông đã chia 
làm hai phe. Họ tranh chấp nhau, trực diện mắng chửi nhau, không còn 
phân biệt trên dưới; tìm tòi khuyết điểm của nhau, ganh đua kiến thức với 
nhau rằng: “Ta có thể biết điều này; ngươi không thể biết điều này. Hành 
động của ta chân chính, còn ngươi là tà kiến. Ngươi đặt cái trước ra sau; 
để cái sau ra trước; điên đảo, thác loạn, không có phép tắc. Những điều 
ta làm thật là vi diệu. Những điều ngươi nói thì sai lầm. Ngươi có điều gì 
nghi ngờ, cứ hỏi ta.` Bấy giờ, những người thờ Ni-kiển Tử trong nước này 
nghe những tranh tụng như vậy sinh lòng chán ghét.'. ” 

Thế Tôn nói với Châu-na: 

“Quả vậy, Châu-na, trong phi pháp ấy không có gì đáng để 
nghe. Đó không phải là những điều được nói bởi Bậc Chánh Đẳng 
Chánh Giác”. Cũng như ngôi tháp đổ nát, khó có thể bôi màuŸ. Kia tuy 


N 

















Hán: Tam-da-tam-phật-đà = ïlí = ƒ# ñữ, cũng âm là Tam-miệu-tam-phật-đà = 3š — 
fp f, dịch là Đẳng Chánh Giác #§ IE ##, Chánh Đẳng Chánh Giác IE # IE #, 
Chánh Biến Tri IE # #I; PAli: Samma-sambuddha, Skt.: Samyaksambuddha. 

Š Hán: do như hủ tháp nan khả ô sắc 3 #I ÿ7 ## ## nƒ ÿZ 4, So sánh Päll: 

bhinnathipe appatisarane, như ngôi tháp đổ không thể nương tựa. 
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có thây, nhưng thảy đều ôm giữ tà kiến. Tuy có pháp, nhưng thảy đều 
không chân chánh”, không đáng để nghe theo, không có khả năng xuất 
ly'', không phải là những điều được nói bởi Bậc Chánh Đẳng Chánh 
Giác. Cũng như ngôi tháp đổ nát không thể bôi màu vậy. 

“Trong số các đệ tử của vị ấy có người không thuận theo pháp 
ấy, dứt bỏ tà kiến ấy, đi theo chánh kiến. Châu-na, nếu có người đến 
nói với các đệ tử ấy rằng: 'Này chư Hiển, pháp của thầy ông là chân 
chánh, nên tu hành trong pháp ấy, sao lại bổ đi?' Nếu người đệ tử này 
mà tin lời ấy, thì cả hai đều thất đạo, mắc tội vô lượng. Vì sao vậy? 
Kia tuy có pháp, nhưng không chân chánh. 

“Châu-na, nếu thầy không tà kiến và pháp ấy chân chánh, có 
thể khéo léo nghe theo, có khả năng xuất yếu, là pháp được nói bởi 
Đấng Chánh Biến Tri'!. Cũng như ngôi tháp mới có thể dễ dàng bôi 
màu. Nhưng nếu các đệ tử, ở trong pháp ấy, không tinh cần tu tập, 
không thể thành tựu, bỏ con đường bình đẳng, đi vào tà kiến. Nếu có 
người đến nói với các đệ tử ấy rằng: “Này chư Hiển, pháp của thầy 
các người là chân chánh, nên ở trong đó mà tu hành, sao lại bỏ đi mà 
đi vào tà kiến?' Các đệ tử ấy nếu tin lời ấy, thì cả hai đều thấy chân 
chánh, được phước vô lượng. Vì sao vậy? Vì pháp ấy chân chánh.” 

Phật bảo Châu-na: 

“Kia tuy có thầy, nhưng ôm giữ tà kiến. Tuy cũng có pháp, nhưng 
thảy đều không chân chánh, không có khả năng xuất yếu, không phải là 
pháp được thuyết bởi Đấng Chánh Biến Tri. Cũng như ngôi tháp đổ nát 
không thể bôi màu. Các đệ tử kia thành tựu pháp và tùy pháp'?, tùy thuận 
theo mà tu hành, nhưng lại khởi tà kiến. Châu-na, nếu có người đến nói 
đệ tử ấy rằng: 'Pháp của thầy ngươi là chân chánh. Điều ngươi làm là 
đúng. Nay ngươi tu hành cần khổ như vậy, có thể ở trong đời này ngươi sẽ 
thành tựu đạo quả.` Các đệ tử kia tin lời ấy, thì cả hai đều thất đạo, mắc 





Pali: satthä ca hoti asammasambuddho dhammo ca durakkhãato, thầy không 
phải là vị Đẳng chánh giác, pháp thì được công bố vụng về. 

- Hán: bất năng xuất yếu Z4 §E H 5#, không có khả năng dẫn đến giải thoát; Päli: 
aniyyanike. 

!' Xem cht.7. 

- Hán: pháp pháp thành tựu ?#* )* pÈ 5ð. So sánh Päli: dhammanudhammappati- 
panno viharati, sống thực hành pháp và tùy pháp. 
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tội vô lượng. Vì sao vậy? Vì pháp không chân chánh vậy. 

“Này Châu-na, nếu bậc thầy không tà kiến; Pháp của vị ấy chân 
chánh, có thể khéo léo nghe theo, có khả năng xuất ly, là pháp được 
thuyết bởi Đấng Chánh Biến Tri. Cũng như ngôi tháp mới thì dễ bôi 
màu. Nay đệ tử của vị ấy thành tựu pháp và tùy pháp, tùy thuận tu 
hành mà sanh chánh kiến. Nếu có người đến nói với các đệ tử ấy 
rằng: “Pháp của thầy ngươi là chân chánh. Sở hành của ngươi là đúng. 
Nay cần khổ tu hành như vậy, có thể ở trong đời này mà thành tựu đạo 
quả." Các đệ tử kia tin lời ấy, cả hai đều chánh kiến, được phước vô 
lượng. Vì sao vậy? Vì pháp ấy chân chánh. 

“Này Châu-na, hoặc có bậc Đạo sư xuất thế khiến cho các đệ tử 
buồn râu. Hoặc có Đạo sư xuất thế khiến các đệ tử không buồn rầu. 

“Thế nào là Đạo sư xuất thế khiến các đệ tử sinh buôn rầu? 

“Này Châu-na! Đạo sư mới xuất hiện thế gian, thành đạo chưa 
lâu, pháp của vị ấy đầy đủ phạm hạnh thanh tịnh, như thật chơn yếu 
nhưng không được phân bố rộng khắp, rồi vị Đạo sư ấy lại chóng diệt 
độ. Các đệ tử vì thế không được tu hành, thảy đều buồn rầu mà nói 
rằng: “Thầy vừa mới xuất thế, thành đạo chưa lâu, pháp của Thầy đây 
đủ phạm hạnh thanh tịnh, như thật chơn yếu, nhưng rốt cùng lại không 
được phân bố rộng khắp, mà nay Đạo sư lại nhanh chóng diệt độ, 
khiến cho đệ tử chúng ta không được tu hành.' Đấy là có vị Đạo sư 
xuất thế nhưng đệ tử lại ưu sầu. 

“Thế nào là Đạo sư xuất thế, đệ tử không ưu sâu? 

“Có vị Đạo sư xuất thế, Pháp của vị ấy thanh tịnh, đầy đủ phạm 
hạnh, như thật chơn yếu, lại được lưu bố rộng rãi, rồi sau đó mới vào 
diệt độ. Các đệ tử vì thế mà được tu hành, không ưu sầu, mà nói rằng: 
“Thầy mới xuất hiện thế gian, thành đạo chưa lâu, pháp của Thầy 
thanh tịnh, đầy đủ phạm hạnh, như thật chơn yếu lại được lưu bố rộng 
rãi, rồi sau đó mới vào diệt độ, khiến cho đệ tử chúng ta thảy đều 
được tu hành." Này Châu-na, như vậy, Đạo sư xuất thế, đệ tử không 
ưu sâu.” 

Phật lại bảo Châu-na: 

“Với chi! này mà phạm hạnh thành tựu. Đó là, Đạo sư xuất thế, 


1: Hán: chỉ trì # ‡f; Pãli: anga: thành phần, bộ phận, điều kiện, trạng thái. D. 29: 
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xuất gia chưa bao lâu, danh tiếng chưa rộng, đó gọi là phạm hạnh chi 
chưa đầy đủ'“. Này Châu-na! Đạo sư xuất thế, xuất gia đã lâu, danh 
tiếng đã rộng rãi, đó gọi là chi phạm hạnh đầy đủ. 

“Này Châu-na, Đạo sư xuất thế, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã 
rộng, nhưng các đệ tử chưa nhận được sự dạy dỗ, chưa đầy đủ phạm 
hạnh, chưa đến nơi an ổn", chưa đạt được mục đích của mình, chưa thể 
phân bố diễn thuyết pháp đã được thọ lãnh; nếu có dị luận nổi lên thì 
không thể như pháp mà diệt, chưa chứng đắc thần thông có khả năng 
biến hóa'5. Đó gọi là chỉ phạm hạnh chưa đầy đủ. 

“Này Châu-na! Đạo sư xuất thế, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã 
rộng, mà các đệ tử thảy đều chịu giáo huấn, phạm hạnh đầy đủ, đã 
đến nơi an ổn, đã đạt được mục đích của mình, lại có thể phân biệt 
diễn thuyết pháp được lãnh thọ; nếu có dị luận khởi thì có thể như 
pháp mà diệt, đã chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa đầy đủ. 
Đó là chi phạm hạnh đầy đủ. 

“Này Châu-na! Đạo sư xuất thế, xuất gia chưa lâu, danh tiếng 
chưa rộng, các Tỳ-kheo-ni chưa nhận được sự dạy dỗ, chưa đến chỗ an 
ổn, chưa đạt được mục đích của mình, chưa thể phân bố diễn thuyết 
pháp đã được lãnh thọ; nếu có dị luận khởi lên chưa thể như thật diệt 
trừ bằng chánh pháp, chưa chứng đắc thần thông có khả năng biến 
hóa. Đó là chi phạm hạnh chưa đây đủ. 

“Này Châu-na! Đạo sư xuất thế, xuất gia đã lâu, danh tiếng đã 


etehi angehi samannagatam brahmacariyam hoti: phạm hạnh thành tựu bởi 
những chỉ này. 

-_Pãli: tam brahmacariyam aparipuram hoti ten'aägena: phạm hạnh ấy không đầy 

đủ (trọn vẹn) do bởi điều kiện (chi) này. 

- Hán: an xứ tại 3# J§ ƒ£; Päli: yogakkhema: du già an ổn, chỗ an ổn; chỉ cho 

Niết-bàn. 

!“ Hán: vị năng biến hóa thành thần thông chứng z£ §Eš # {L pỳ š§ 3 šð; Pli: 
sappatihariyam dhammam desetum: có khả năng thuyết pháp thần biến (pháp 
có tính cách thần kỳ). Hán: biến hóa, cũng dịch là thị đạo (Xem Câu Xá q.27, 
Đại XXIX tr.143c11); có ba thị đạo: thần biến 3t 5 hay thần thông biến hóa, ký 
tâm šử ,ù hay biết được ý nghĩ của người khác và giáo giới thị đạo #4 3# 2x 3Š, sự 
thần kỳ của giáo dục; Pali: sappatihariyam dhammam: pháp có khả năng thị 
đạo, hay có khả năng thần kỳ của sự giáo dục. 
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rộng, các Tỳ-kheo-ni thảy đều nhận được giáo huấn, phạm hạnh đầy 
đủ, đã đến nơi an ổn, có thể phân biệt diễn thuyết pháp đã lãnh thọ; 
nếu có đị luận khởi lên thì như pháp mà trừ diệt, đã chứng đắc thần 
thông có khả năng biến hóa. Đó là chi phạm hạnh đầy đủ. 

“Này Châu-na! Các Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di rộng tu phạm hạnh... 
cho đến đã chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa, cũng vậy. 

“Này Châu-na, nếu Đạo sư không còn ở đời, không có danh 
tiếng, sự lợi dưỡng tổn giảm. Đó là chi phạm hạnh không đầy đủ. Nếu 
Đạo sư tại thế, danh tiếng và lợi dưỡng đều có đủ, không có tổn giảm; 
đó là chỉ phạm hạnh đầy đủ. 

“Nếu Đạo sư còn ở đời, danh tiếng và lợi dưỡng thảẩy đều đầy 
đủ, nhưng các Tỳ-kheo không thể đầy đủ danh tiếng và lợi dưỡng. Đó 
là chi phạm hạnh không đầy đủ. 

“Nếu Đạo sư tại thế, danh tiếng và lợi dưỡng đầy đủ không tổn 
giảm, chúng các Tỳ-kheo cũng đầy đủ như vậy. Đó là chi phạm hạnh 
đầy đủ. Chúng Tỳ-kheo-ni cũng vậy. 

“Châu-na, Ta xuất gia đã lâu, danh tiếng rộng xa, các Tỳ-kheo của 
Ta đã nhận lãnh giáo huấn, đã đến chỗ an ổn, đã tự mình đạt được mục 
đích, lại có thể nói cho người khác pháp đã lãnh thọ; nếu có dị luận khởi 
lên có thể như pháp mà diệt, đã chứng đắc thần thông có khả năng biến 
hóa. Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, cũng vậy. 

“Châu-na, Ta đã lưu bố rộng rãi phạm hạnh ... cho đến, đã 
chứng đắc thần thông có khả năng biến hóa. 

“Này Châu-na! Hết thảy Đạo sư trong thế gian, không thấy có ai có 
danh tiếng và lợi dưỡng như Ta, Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác. 

Này Châu-na, hết thảy đồ chúng có trong thế gian, không thấy ai 
có danh tiếng và lợi dưỡng như chúng của Như Lai. 

“Châu-na, nếu muốn nói cho chân chánh, thì nên nói “thấy mà 
không thấy''”. Thế nào là thấy mà không thấy? Hết thảy phạm hạnh 
thanh tịnh cụ túc, đã được tuyên thuyết, được lưu bố hiển thị. Đó gọi 


























!*“ Hán: kiến bất khả kiến li £ ñ[ Bi; Päli: passan na passaii. 
lễ. pạjji; sabbakarasampannam sabbakaraparipũram anunam anadhikam svakha- 





tam kevalam paripũram brahmacariyam suppakäsan: phạm hạnh được mô tả là 
thành tựu hết thảy tướng (hình thái), tròn đầy hết thảy tướng, không thiếu sót, 
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là thấy mà không thấy.” 

Rồi thì, Đức Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Uất-đầu-lam Tử”, ở giữa đại chúng, nói như vậy: “Thấy mà 
không thấy. Thế nào là thấy mà không thấy? Như có thể thấy con dao 
nhưng không thể thấy sự bén nhọn'?. Này các Tỳ-kheo, vị ấy chỉ dẫn 
lời nói không nhận thức của phàm phu mà ví dụ. Như vậy, này Châu- 
na, nếu muốn nói một cách chân chánh, nên nói: “Thấy mà không 
thấy.` Thế nào là thấy mà không thấy? Ngươi cần phải nói một cách 
chân chánh rằng: “Hết thảy phạm hạnh thanh tịnh đầy đủ, được tuyên 
thị, lưu bố?! Đó là thấy mà không thấy.” 

“Này Châu-na, pháp tương tục kia không đầy đủ nhưng có 
thể đạt được. Pháp không tương tục kia tuy đầy đủ nhưng không 
thể đạt được”. Này Châu-na, phạm hạnh trong các pháp, là đề hồ” 





không dư thừa, được khéo tuyên thuyết, thuần túy viên mãn. 

Uất-đầu-lam Tử #Z ðñ §£ T7, hay Uất-đầu-lam-phất ÿ# 0ï š£ #ÿ (Pali: Uddaka- 
Ramaputta, Skt.: Udraka-Ramaputra), vị đạo sỹ mà Đức Thích Tôn học được 
định Phi tưởng phi phi tưởng xứ (Päli. nevasaññä-nasañña-ayatana) 

Hán: đao khả kiến nhi nhẫn bất khả kiến 7) Hị fï yJ Z£ nƒ R; Pali: khurassa 
sadhu-nisitassa talam assa passati, dharan ca kho tassa na passati: thấy bề mặt 
được mài kỹ của con dao mà không thấy sự sắc bén của nó. 

Xem cht.18. 

Hán dịch tối nghĩa: bỉ tương tục pháp bất cụ túc nhi khả đắc, bất tương tục pháp 
cụ túc nhi bất khả đắc ƒ# ‡R đi 3⁄4  E R ifi "J f# “F ‡H fï ›X Ñ RE ii  TỊ £8. 
Tham chiếu Päli: dam ettha apakaddheyya evam tam parisuddhataram assäii iti 
hetam na passati, idam ettha upakaddheyya evam tam parisuddhataram assati 
iti hetam na passati: nếu vị ấy nghĩ rằng ở đây nên bớt đi cái này thì nó sẽ thanh 
tịnh hơn, thế thì vị ấy không thấy cái ấy; nếu vị ấy nghĩ rằng ở đây nên thêm cái 
này thì nó sẽ thanh tịnh hơn, thế thì vị ấy không thấy cái ấy. (Trường 2, tr.456: 
Nếu vị ấy trừ bớt một phương diện nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng làm vậy sẽ 
được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không thấy gì. Nếu vị ấy thêm vào một phương diện 
nào tại một chỗ nào, nghĩ rằng như vậy sẽ được rõ ràng hơn, vị ấy sẽ không 
thấy gì). Có lẽ ý muốn nói, vì không thấy rõ mục đích của đời sống phạm hạnh 
cho nên nghĩ rằng nên thêm hay bớt điều gì đó để cho phạm hạnh ấy thanh tịnh 
hơn, kỳ thực không thấy gì cả. Hán: tương tục ‡H ##, có lẽ Skt.: präkari: sự kéo 
dài ra ($em, Huyền Tráng, Câu $á r.2, Đại XXIX tr.119c12; Chân Đế, ibid. 
205c14, 271c21: đa thời Z H‡, trường thời + ñ#), gần với Pãli: apakaddhaii (Skt.: 
apakarTati): lược bỏ bớt; upakaddhati: lôi hay kéo lên, thêm vào. 
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trong các thứ tô lạc”.” 


Rồi Thế Tôn nói với các Tỳ-kheo: 

“Ta đối với pháp này tự thân tác chứng”. Đó là bốn niệm xứ, 
bốn thần túc, bốn ý đoạn, bốn thiển, năm căn, năm lực, bẩy giác ý, 
tám đạo Hiển thánh. Các ngươi tất cả hãy cùng hòa hợp chớ sanh 
tranh chấp. Cùng theo học một Thầy, cũng như nước và sữa hòa một; 
ở trong Chánh pháp của Như Lai, hãy tự thắp sáng cho mình, nhanh 
chóng được an lạc. Sau khi đã được an lạc, nếu có Tỳ-kheo nào, trong 
lúc có Tỳ-kheo đang thuyết pháp, mà nói rằng: “Điều được nói của vị 
kia, văn cú không chánh; nghĩa lý không chánh.' Tỳ-kheo nghe như 
thế không nên nói đấy là đúng, cũng không nên nói đấy là sai, mà hãy 
nói với Tỳ-kheo ấy rằng: “Thế nào, chư Hiền? Câu của tôi như vậy. 
Câu của các ngài như vậy. Nghĩa của tôi như vậy. Nghĩa của các ngài 
như vậy. Cái nào hơn? Cái nào thua?ˆ Nếu Tỳ-kheo kia nói rằng: “Câu 
của tôi như vậy. Câu của ngài như vậy. Nghĩa của tôi như vậy. Nghĩa 
của ngài như vậy. Câu của ngài hơn. Nghĩa của ngài cũng hơn. Tỳ- 
kheo kia nói vậy, nhưng cũng chớ cho là đúng, cũng chớ cho là sai, mà 
nên can gián Tỳ-kheo ấy, nên khuyến cáo hãy từ bỏ, hãy cùng suy 
cầu. Như vậy, cùng nhau hòa hợp, chớ sanh tranh chấp. Cùng một 
Thầy học, như sữa và nước hợp nhất; ở trong Chánh pháp của Như Lai, 
hãy tự mình thắp sáng, chóng được an lạc. 

“Sau khi đã an lạc, nếu có Tỳ-kheo nào trong khi có Tỳ-kheo 
đang thuyết pháp mà nói như vậy: 'Điều mà vị ấy nói, văn cú không 
chánh, nhưng nghĩa thì chánh.' Tỳ-kheo nghe như vậy, không nên nói 
đấy là đúng, cũng không nên nói đấy là sai, mà nên nói với Tỳ-kheo 
ấy rằng: “Thế nào, Tỳ-kheo? Câu của tôi như vậy. Câu của ngài như 
vậy. Câu nào đúng? Câu nào sai?° Nếu Tỳ-kheo ấy nói: 'Câu của tôi 
như vậy. Câu của ngài như vậy. Câu của ngài hơn.' Tỳ-kheo kia nói như 
vậy, nhưng cũng không nên nói đấy là đúng, cũng không nên nói thế 


3- Đề hồ i#ữ il; PAli: sappi-manda (Skt.: sarpimanda) hạng nhất trong năm chế 


phẩm từ sữa (Päli: khira, dadhi, takka, navanita, sappi). 

Tô và lạc. Lạc ñ§:; Pãli: dadhi: sữa đông, sữa để chua. Tô ï#£, gồm có sanh tô 
(P8Ii. navanita: sữa tươi), thục tô (P8li: sappi) tức đề hồ. 

Hán: cung tự tác chứng #5 É ƒE šẽ. 


24. 


25. 
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là sai, mà nên can gián Tỳ-kheo ấy, nên khuyến cáo hãy dứt bỏ, hãy 
cùng suy cầu. Như vậy tất cả cùng hòa hợp, chớ sanh tranh chấp, đồng 
một Thầy học, như nước sữa hợp nhất, ở trong Chánh pháp của Như 
Lai, hãy tự mình thắp sáng, nhanh chóng được an lạc. 

“Sau khi đã an lạc, nếu có Tỳ-kheo nào trong khi có Tỳ-kheo 
đang thuyết pháp mà nói như vậy: 'Điều mà vị kia nói, văn cú chánh, 
nhưng nghĩa không chánh. Tỳ-kheo nghe như vậy, không nên nói đấy 
là đúng, cũng không nên nói đấy là sai, mà nên nói với Tỳ-kheo ấy 
rằng: “Thế nào, Tỳ-kheo? Câu của tôi như vậy. Câu của ngài như vậy. 
Câu nào đúng? Câu nào sai? Nếu Tỳ-kheo ấy nói: “Câu của tôi như 
vậy. Câu của ngài như vậy. Câu của ngài hơn.” Tỳ-kheo kia nói như 
vậy, nhưng cũng không nên nói đấy là đúng, cũng không nên nói thế 
là sai, mà nên can gián Tỳ-kheo ấy, nên khuyến cáo hãy dứt bỏ, hãy 
cùng suy câu. Như vậy tất cả cùng hòa hợp, chớ sanh tranh chấp, đồng 
một Thầy học, cùng hòa hợp như nước với sữa, ở trong Chánh pháp 
của Như Lai, hãy tự mình thắp sáng, chóng được an lạc. 

“Sau khi được an lạc, nếu có Tỳ-kheo trong khi có Tỳ-kheo đang 
thuyết pháp mà nói như vậy “Điều được thuyết kia, văn cú chánh, 
nghĩa chánh.' Tỳ-kheo nghe như vậy, không nên nói là sal, mà hãy 
nên khen ngợi Tỳ-kheo ấy rằng: “Điều ngài nói là đúng. Điều ngài nói 
là đúng.` Vì vậy, này Tỳ-kheo, trong mười hai bộ kinh“ hãy tự mình 


Mười hai bộ kinh, mười hai bộ phận của Thánh điển: 1. Quán kinh  £# (Pãli: 
sutta, Skt.: sutra: sợi chỉ, sợi dây), âm tu-đa-la {£ Z š, dịch khế kinh #Z £š; 2. 
Kỳ dạ ‡{t 1 (Pãli. geyya, Skt.: geya), dịch trùng tụng #§ Z, ứng tụng ƒ# Zi, phần 
văn vần lặp lại đoạn văn xuôi; 3. Thọ ký ‡# šữ (Päli. veyyekarana, Skt.: 
vyakãrana: giải thích, diễn giải), giải thích sự tái sinh, sự việc sẽ xây ra trong đời sau 
của các đệ tử; hoặc dự báo sự sẽ thành Phật của đệ tử; 4. Kệ (Pãli., Skt.: gatha), kệ 
tụng, thể thơ để ngâm vịnh; 5. Pháp cú ;# £J (udana), dịch âm ôn-đà-nam )J‡ ƒÈ Hi: 
cảm hứng kệ gi #l {3, tự thuyết 1 3#, vô vấn tự thuyết Ít fj ÉI š; 6. Tương ưng li lễ 
(Päli. itivuttaka, Skt.: ityuktaka, itivhttaka), y-đế-mục-đa-già £# 7# H #¡ flII, như thị ngữ 
#[i Xt šñ, bản sự Z£ SE; chuyện cổ hay chuyện đời trước của đệ tử; 7. Bản duyên + 4£ 
(Pali, Skt.: jataka), bản sanh Z£ ZE, chuyện tiền thân của Phật; 8. Thiên bổn Z£ & 
(Päli, Skt.: nidana), nhân duyên Ki ‡#, nguyên do giáo hóa thuyết pháp của Phật; 9. 
Quảng kinh Ƒš ##§ (Pali. vedalla), phương quảng 77 Ƒš, quảng giải Jš f#; nói về Bồ-tát 
đạo; 10. Vị tằng hữu + 32 # (Päli. abbhutadhamma, Skt.: adbhutadharma), pháp 
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chứng nghiệm, rồi lưu bố rộng rãi. Một là Quán kinh. Hai là Kỳ dạ 
kinh. Ba là Thọ ký kinh. Bốn là Kệ kinh. Năm là Pháp cú kinh. Sáu là 
Tương ưng kinh. Bảy là Bổn duyên kinh. Tám là Thiên bổn kinh. Chín 
là Quảng kinh. Mười là Vị tằng hữu kinh. Mười một là Thí dụ kinh. 
Mười hai là Đại giáo kinh. Các ngươi hãy khéo thọ trì, hãy tùy năng 
lực mà suy xét, phân bố rộng rãi. 

“Này các Tỳ-kheo, y mà Ta quy định, hoặc y lấy từ bãi tha ma, 
hoặc y của trưởng giả, hoặc y xấu hèn; các thứ y ấy đủ để che nóng 
che lạnh, muỗi mòng; đủ để trùm kín bốn chi thể. 

“Này các Tỳ-kheo, ẩm thực mà Ta quy định, hoặc thực phẩm do 
khất thực, hoặc từ cư sĩ; các loại thực phẩm ấy đủ no. Nếu thân thể 
khổ não, các bệnh hoạn bức thiết mình, sợ rằng có thể vì thế mà chết, 
cho nên Ta cho phép các loại thực phẩm ấy, để tri túc mà thôi. 

“Này các Tỳ-kheo, trú xứ mà Ta quy định, hoặc dưới gốc cây, 
hoặc chỗ trống, hoặc trong phòng, hoặc trên lầu gác, hoặc trong hang, 
hoặc tại các trú xứ khác; các trú xứ ấy đủ để ngăn che nóng lạnh, che 
nắng, che mưa, muỗi mòng, cho đến chỗ vắng vẻ để nghỉ ngơi. 

“Này các Tỳ-kheo, thuốc men mà Ta quy định”, hoặc đại tiểu 
tiện, hoặc dầu, hoặc mật; các thứ thuốc ấy tự đủ, nếu thân thể phát 
sanh đau nhức, các thứ bệnh hoạn bức thiết mình, sợ rằng có thể chết, 
cho nên Ta quy định các thứ thuốc ấy.” 

Phật lại nói: 

“Hoặc có Phạm chí ngoại đạo” đến nói: “Sa-môn Thích tử hưởng 
thụ các thứ hoan lạc." Nếu có người nói như vậy, nên trả lời rằng: 
“Ngươi chớ nói như vậy, rằng Sa-môn Thích tử ham hưởng thụ các thứ 
hoan lạc.` Vì sao? Có thứ lạc nếu hưởng thụ thì bị Như Lai chê trách. 
Có thứ lạc nếu hưởng thụ thì được Như Lai khen ngợi. Nếu Phạm chí 
ngoại đạo hỏi: “Thứ lạc nào mà nếu hưởng thụ thì bị Cù-đàm chê 
trách?' Nếu có hỏi như vậy, nên trả lời rằng: “Năm phẩm tính của 


hy hữu chưa từng có, nói về những sự kỳ diệu của Phật; 11. Thí dụ Eš rậ (Pãii. 
apadana, Skt.: avadana), chuyện ngụ ngôn; 12. Đại giáo luyện ®&⁄ #¡ 4 (Pali. 
upadesa), luận nghị 3a šš, luận nghĩa 3a ‡š; giải thích lời Phật bằng vấn đáp. 
Các bản Tống-Nguyên-Minh: trần khí dược Ji 5š ##. 

Ngoại đạo Phạm chí; Pali: añña-titthiya paribbajaka, du sĩ ngoại đạo. 
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dục”, đáng ưa đáng thích, mọi người đều đam mê. Thế nào là năm? 
Mắt nhận thức sắc, đáng ưa đáng thích, mọi người đều đam mê. Tai 
nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc cẩm, đáng ưa 
đáng thích, mọi người đều đam mê. Này chư Hiển, do duyên là năm 
dục mà sanh hỷ lạc; đó là điều mà Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh 
Giác chê trách. Cũng như có người cố tình sát hại chúng sanh, tự cho 
thế là hoan lạc; đó là điều mà Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác 
chê trách. Cũng như có người lén lút trộm cắp của người, cho thế là 
khoái lạc; đó là điều mà Như Lai chê trách. Cũng như có người xâm 
phạm tịnh hạnh của người khác, tự cho thế là khoái lạc; đó là điều mà 
Như Lai chê trách. Cũng như có người cố ý nói dối, tự cho thế là khoái 
lạc; đó là điều mà Như Lai chê trách. Cũng có người sống phóng đãng 
buông thả; đó là diều Như Lai chê trách. Cũng có người hành khổ 
hạnh bể ngoài, không phải là hành chân chánh mà Như Lai dạy, tự 
cho thế là khoái lạc; đó là điều Như Lai chê trách. 

“Này các Tỳ-kheo, năm phẩm chất của dục vốn đáng chê trách, 
mà mọi người tham đắm. Những gì là năm? Mắt nhận biết sắc, đáng 
ưa đáng thích, là cái mà con người tham đắm. Tai nghe tiếng, mũi 
ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân biết xúc, đáng ưa đáng thích, mọi người 
tham đắm. Sa-môn Thích tử không tán đồng những thứ khoái lạc như 
vậy. Cũng như có người cố ý sát sanh, cho đó là khoái lạc. Sa-môn 
Thích tử không tán đồng khoái lạc như vậy. Cũng như có người trộm 
cắp, cho thế là khoái lạc. Sa-môn Thích tử không tán đồng những thứ 
khoái lạc như vậy. Cũng như có người phạm tịnh hạnh, cho thế là 
khoái lạc. Sa-môn Thích tử không tán đồng khoái lạc như vậy. Cũng 
như có người phóng đãng buông trôi, cho thế là lạc. Sa-môn Thích tử 
không tán đồng khoái lạc như vậy. Cũng như có người hành khổ hạnh 
bể ngoài, cho thế là khoái lạc. Sa-môn Thích tử không tán đồng khoái 
lạc như vậy. 

“Nếu có Phạm chí ngoại đạo hỏi như vậy: “Thứ lạc hưởng thụ 
nào mà Sa-môn Thích tử khen ngợi?ˆ Này các Tỳ-kheo, nếu người kia 
có nói như vậy, các ngươi nên trả lời rằng: 'Này chư Hiền, năm phẩm 
chất của dục, đáng ưa đáng thích, được người đời tham đắm. Những gì 


”'. Ngũ dục công đức; Pãli: pañca kama-guna. 
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là năm? Mắt biết sắc... cho đến, thân biết xúc, đáng ưa đáng thích, 
được người đời tham đắm. Này chư Hiển, do nhân duyên là năm dục 
mà sanh lạc, nên nhanh chóng diệt trừ. Cũng như có người cố ý sát 
sanh, tự cho thế là khoái lạc. Thứ lạc như thế, nên nhanh chóng diệt 
trừ. Có người trộm cắp, tự cho thế là khoái lạc. Thứ lạc ấy nên nhanh 
chóng diệt trừ. Cũng như có người phạm tịnh hạnh, tự cho thế là khoái 
lạc. Thứ lạc ấy nên chóng diệt trừ. Cũng như có người phóng đãng 
buông trôi, tự cho thế là khoái lạc. Thứ lạc ấy nên nhanh chóng diệt 
trừ. Cũng như có người hành khổ hạnh bề ngoài, cho thế là khoái lạc. 
Thứ lạc ấy nên chóng diệt trừ. Cũng như có người ly dục, la bỏ pháp 
ác bất thiện, có giác có quán, có hỷ lạc phát sanh do ly dục, nhập Sơ 
thiển. Lạc như thế là điều Phật khen ngợi. Cũng như có người diệt 
giác quán, nội tâm hoan hỷ”°, nhất tâm, không giác không quán, có hỷ 
lạc do định sanh, nhập Nhị thiển. Lạc như thế được Phật khen ngợi. 
Cũng như có người trừ hỷ, nhập xả, tự biết thân lạc, là điều mà Hiển 
thánh mong cầu, có xả niệm'', nhất tâm, nhập đệ Tam thiển. Lạc như 
thế được Phật khen ngợi. Lạc hết, khổ hết, ưu và hỷ trước đã diệt, 
không khổ không lạc, hộ niệm thanh tịnh, nhập đệ Tứ thiển. Lạc như 
vậy được Phật khen ngợi.'” 

“Nếu có Phạm chí ngoại đạo nói như vây: “Trong lạc ấy, các 
ngươi tìm phẩm chất gì?' Nên trả lời rằng: 'Lạc ấy sẽ đưa đến phẩm 
chất của bảy quả. Những gì là bẩy? Ngay trong đời này, chứng đắc 
Thánh đạo?!. Giả sử chưa chứng, sau khi chết, sẽ chứng đắc Thánh 
đạo. Nếu trong khi chết mà chưa chứng đắc, thì sẽ đoạn trừ năm hạ 
phần kết”, sẽ chứng đắc Trung bát Niết-bàn, Sanh bát Niết-bàn, Hành 
bát Niết-bàn, Vô hành bát Niết-bàn, Thượng lưu A-ca-nj-trá Niết- 


”'. Xem cht.123, kinh số 2 “Du Hành (iii)”. 

”'. Hán dịch: hộ niệm. Xem cht.124, kinh số 2 “Du Hành (iii)”. 

Hán dịch liên quan bốn thiền có nhiều chỗ không chỉnh; xem các cht.122, 126, 
kinh số 2 “Du Hành (ii). 

Bảy quả, đây chỉ bốn hướng (Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán) và ba quả 
(như trước, trừ A-la-hán). 

Chỉ trường hợp A-la-hán. 

Ngũ hạ kết, hay thuận hạ phần kết lữ F 2} 4#; Pãli: orambhägiya-samyojana, 
năm sự trói buộc dẫn tái sanh Dục giới. 


32. 


3á 


34. 
35: 
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bàn”. Này chư Hiền, như vậy lạc ấy có bảy phẩm chất. Chư Hiển, nếu 
Tỳ-kheo đang ở bậc học địa mà muốn hướng thượng, tìm cầu chỗ an 
ổn, nhưng chưa trừ năm triển cái. Những gì là năm? Tham dục triển 
cái, sân nhuế triỀn cái, thụy miên triển cái, trạo hý triỀn cái, nghi triển 
cái. Tỳ-kheo hữu học kia muốn cầu hướng thượng, tìm chỗ an ổn, 
nhưng chưa diệt trừ năm triển cái, đối với bốn niệm xứ không hay tinh 
cần, đối với bẩy giác ý không hay tinh cần, lại muốn chứng được pháp 
thượng nhân, trí tuệ tăng thượng của Hiển thánh, mong cầu muốn biết, 
muốn thấy, không có trường hợp ấy. 

“Chư Hiển, Tỳ-kheo hữu học muốn cầu hướng thượng, tìm câu 
chỗ an ổn, mà có thể diệt trừ năm triển cái là tham dục triển cái, sân 
nhuế triển cái, thụy miên triển cái, trạo hý triển cái, nghi triển cái, đối 
với bốn niệm xứ lại hay tinh cần, đối với bẩy giác ý như thật tu hành, 
vị ấy muốn được pháp thượng nhân, trí tuệ tăng thượng của Hiển 
thánh, muốn biết muốn thấy, có trường hợp như vậy. 

“Chư Hiển, có Tỳ-kheo là lậu tận A-la-hán, điều cần làm đã làm 
xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt được mục đích của mình, đã dứt 
sạch các kết sử của hữu, với chánh trí đã giải thoát; vị ấy không làm 
chín việc. Những gì là chín? Một là không giết. Hai là không lấy trộm. 
Ba là không dâm. Bốn là không nói dối. Năm, không xả đạo”. Sáu, 
không bị dục chi phối. Bảy, không bị sân chi phối. Tám, không bị sợ 
hãi chi phối. Chín, không bị nghi chi phối. Chư Hiển, ấy là vị lậu tận 
A-la-hán đã làm xong điều cần làm, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được mục đích của mình, đã dứt sạch kết sử của hữu, chánh trí giải 
thoát, xa ha chín sự. 

“Hoặc có Phạm chí ngoại đạo nói như vây: “Sa-môn Thích tử có 
pháp bất trụ”. Nên trả lời vị ấy rằng: “Chư Hiển, chớ nói như vậy, 
rằng Sa-môn Thích tử có pháp bất trụ. Vì sao vậy? Pháp của Sa- 
môn Thích tử là thường trụ, không bị dao động. Cũng như ngưỡng 


3%. Đây đề cập năm trường hợp chứng quả Bất hoàn. 

3*. D.29: không cất chứa tiền bạc để hưởng thụ dục lạc. 

3. Hán: bất trụ pháp 4 (3 ;; Pãli: atthitadhamma, pháp bất định, không đứng 
vững; Pãli: atthadhammaã... viharanti, sống với pháp không ổn định, sống không 
có lập trường (Trường 2, tr.464). 
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cửa” thường trụ không động. Pháp của Sa-môn Thích tử cũng vậy, 
thường trụ không di động.” 

“Hoặc có Phạm chí ngoại đạo nói như vậy: “Sa-môn Cù-đàm 
biết suốt việc trong đời quá khứ, nhưng không biết việc trong đời vị 
lai. Tỳ-kheo kia, cùng Phạm chí dị học kia, trí tuệ khác nhau, trí quán 
cũng khác”, nên lời nói hư dối. Như Lai đối với việc quá khứ kia, 
không gì không thấy biết, rõ như ở trước mắt. Đối với đời vị lai, Như 
Lai có trí tuệ phát sanh từ đạo”!. Việc trong đời quá khứ vốn hư dối 
không thật, không đáng vui thích, không lợi ích gì, Như Lai không ghi 
nhận. Hoặc việc quá khứ có thật, nhưng không đáng ưa thích, không 
ích lợi gì, Phật cũng không ghi nhận. Nếu việc quá khứ có thật, 
đáng ưa, nhưng không lợi ích, Phật cũng không ghi nhận. Nếu việc 
quá khứ có thật, đáng ưa, có lợi ích, Như Lai biết suốt, sau đó mới 
ghi nhận. VỊ lai, hiện tại, cũng vậy. 

“Như Lai đối với quá khứ, vị lai, hiện tại, nói đúng thời, nói sự 
thật, nói có nghĩa, có lợi”, nói đúng pháp, đúng luật, không có lời hư 
dối. Phật từ đêm đầu tiên thành Vô thượng Chánh giác cho đến đêm 
cuối cùng, trong khoảng giữa, có nói điều gì, thảy đều như thật; do đó 
gọi là Như Lai. 

“Lại nữa, những điều Như Lai nói đúng như sự; sự đúng như lời; 
do đó gọi là Như Lai. 

“Do nghĩa gì mà gọi là Đẳng Chánh Giác? Những gì mà Phật 
thấy biết, diệt trừ, giác ngộ, Phật thảy đều giác ngộ, biết rõ, nên gọi là 
Đẳng Chánh Giác. 

“Hoặc có Phạm chí ngoại đạo nói như vậy: “Thế gian thường 
còn. Duy chỉ điều này là thật; ngoài ra đều là hư dối.' Hoặc có người 
lại nói: “Thế gian này là vô thường. Duy chỉ điều này là thật; ngoài ra 








3. Hán: môn khổn Ƒ* [ij; D. 29: cột đá hay cột sắt được chôn chặt. 
#9 Hán: trí dị, trí quán diệc dị £‡ #3 £; #ñ 7R #; Pali: aññavihitakena ñãnadassan- 











ena aññavihitakam ñãnadassanam paññapetabbam, có thể nhận biết tri kiến bị 
vô tri che lấp này bằng tri kiến bị vô tri che lấp khác. 

Hán: sanh ư đạo trí # }? ?š #?; Pali: bodhija ñãna, trí phát sanh từ bồ-đề hay 
giác ngộ. 

Hán: nghĩa ngữ, lợi ngữ 3š š# #l šZ. Cả hai từ Hán: nghĩa và lợi đều tương đương 
với một từ Pali: attha (Skt.: artha): ý nghĩa, lợi ích, mục đích. 


41. 























42. 
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đều hư dối.'` Hoặc có người lại nói: “Thế gian vừa thường vừa vô 
thường. Duy chỉ điều này là thật; ngoài ra đều hư dối.` Hoặc có người 
nói: 'Thế gian không phải thường, không phải vô thường. Duy chỉ điều 
nà y là thật; ngoài ra là hư dối.) 

“Hoặc có người nói: “Thế gian hữu biên. Duy chỉ điều này là 
thật; ngoài ra đều hư dối.' Hoặc có người nói: “Thế gian vô biên. Duy 
chỉ điều này là thật; ngoài ra đều hư dối." Hoặc có người nói: “Thế 
gian vừa hữu biên vừa vô biên. Duy chỉ điều này là thật; ngoài ra đều 
hư dối." Hoặc nói: “Thế gian không phải hữu biên không phải vô biên. 
Duy chỉ điều này là thật; ngoài ra đều hư dối." 

“Hoặc nói: 'Chính mạng" tức là thân. Duy chỉ điều này là thật; 
ngoài ra đều dối.` Hoặc nói: 'Mạng không phải là thân. Đây là thật; 
ngoài ra là dối.` Hoặc nói: 'Mạng khác thân khác. Đây là thật; ngoài 
ra là dối.` Hoặc nói: 'Không phải mạng khác thân khác. Đây là thật; 
ngoài ra là dối. 

“Hoặc nói: “Như Lai có cuối cùng“!. Đây là thật, ngoài ra là dối. 
Hoặc nói: “Như Lai không có cuối cùng. Đây là thật còn ngoài ra là dối." 
Hoặc nói: “Như Lai vừa có cuối cùng vừa không có cuối cùng, đây là thật 
còn ngoài ra là dối.' Hoặc nói: “Như Lai không phải có cuối cùng cũng 
không phải không có cuối cùng, đây là thật còn ngoài ra là dối.) 

“Những ai có quan điểm như vậy, gọi là bổn sanh bổn kiến”. 
Nay ta ghi nhận cho ngươi rằng: “Thế gian là thường còn... cho đến, 
Như Lai không phải có cuối cùng cũng không phải không có cuối 
cùng. Đây là thật còn ngoài ra là dối." Đó là bổn kiến bổn sanh. Hãy 
ghi nhớ lấy. 

“Gọi là: 'Mạt“ kiếp mạt sanh.” Ta cũng ghi nhận. Những gì là 
mạt kiếp mạt sanh được ta ghi nhận? Sắc là ta, tùy theo tưởng mà có 





-_ Mạng, chỉ linh hồn; Päli: jwa. 

- Hán: Như Lai hữu chung #j{I Z£ #ï 4£ v.v..; Pali: hoti tathagato param marannã: 
Như Lai tồn tại sau khi chết, v.v.. 

- Bổn sanh bổn kiến, so sánh với bổn kiếp bổn kiến trong kinh Phạm động; Päii: 
pubbanta-sahagata-ditthi-nissaya, cơ sở cho ruan điểm về quá khứ. 

*- Bản Cao ly: vị kiếp vị sanh Z #JJ 4. Các bản Nguyên-Minh: mạt kiếp mạt 

sanh X #J  #. 


-_Päli; aparanta-sahagata-ditthi-nissaya. Ruan điểm liên hệ vị lai. 
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cuối cùng; đây là thật còn ngoài ra là dối. Vô sắc là ta, tùy theo tưởng 
có cuối cùng. Vừa có sắc vừa vô sắc là ta, tùy theo tưởng mà có cuối 
cùng. Không phải có sắc không phải không sắc là ta, tùy theo tưởng 
mà có cuối cùng. Ta là hữu biên, ta là vô biên, ta vừa hữu biên vừa vô 
biên, ta không phải hữu biên cũng không phải vô biên, tùy theo tưởng 
mà có cuối cùng. Ta có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ta không 
có lạc, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ta vừa có khổ vừa có lạc, tùy 
theo tưởng mà có cuối cùng. Ta không khổ cũng không lạc, tùy theo 
tưởng mà có cuối cùng. Một tưởng là ta, tùy theo tưởng mà có cuối 
cùng. Nhiễu tưởng là ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Ít tưởng là 
ta, tùy theo tưởng mà có cuối cùng. Vô lượng tưởng là ta, tùy theo 
tưởng mà có cuối cùng. Đây là thật ngoài ra là dối. Đó là tà kiến bổn 
kiến bổn sanh, được Ta ghi nhận. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, có luận như vầy, có kiến như vầy: 
“thế gian này thường còn, đây là thật, ngoài ra là dối... cho đến, vô 
lượng tưởng là ta, đây là thật, ngoài ra là dối." Sa-môn, Bà-la-môn kia, 
lại nói như vầy, thấy như vây: “Đây là thật ngoài ra là hư đối'. Nên trả 
lời người ấy rằng: “Có phải ngươi chủ trương rằng, thế giới này là 
thường còn; đây là thật còn ngoài ra là dối? Lời nói như vậy Phật không 
chấp nhận. Vì sao? Trong các kiến giải đó mỗi thứ đều có kết sử. Ta 
lấy lý mà suy, trong các Sa-môn, Bà-la-môn, không ai bằng Ta, huống 
hồ muốn hơn Ta.` Các tà kiến như vậy chỉ có nơi lời nói mà thôi, 
không đáng cùng bàn luận... Cho đến vô lượng tưởng là ta, cũng vậy. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vầy: “Thế gian này tự 
tạo." Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói: “Thế gian này cái khác tạo. 
Hoặc nói: “Vừa tự tạo vừa cái khác tạo." Hoặc nói: “Không phải tự tạo 
cũng không phải cái khác tạo nhưng ngẫu nhiên mà có.` Sa-môn, Bà- 
la-môn nào nói rằng thế gian là tự tạo thì các Sa-môn, Bà-la-môn ấy 
đều nhân bởi nhân duyên là xúc. Nếu ha xúc là nhân mà có thể nói 
được; không có trường hợp ấy. Vì sao? Do sáu nhập thân' mà phát 
sanh xúc. Do xúc mà sanh thọ. Do thọ mà sanh ái. Do ái mà sanh thủ. 
Do thủ mà sanh hữu. Do hữu mà sanh sanh. Do sanh mà có già, chết, 
ưu, buồn, khổ não, khối lớn khổ đau. Nếu không có sáu nhập, thì 


“3. Sáu nhập thân, tức sáu xứ y trên thân; sáu sở y của thức. 
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không có xúc. Không có xúc thì không có thọ. Không có thọ thì không 
có ái. Không có ái thì không có thủ. Không có thủ thì không có hữu. 
Không có hữu thì không có sanh. Không có sanh thì không có già, 
chết, ưu, buồn, khổ não, khối lớn khổ đau. 

“Lại nói, 'thế gian này do cái khác tạo”; lại nói, “thế gian này 
vừa tự tạo vừa do cái khác tạo'; lại nói, “thế gian này không phải tự 
tạo cũng phải do cái khác tạo, nhưng ngẫu nhiên mà có”; cũng vậy. 
Nhân xúc mà có, không có xúc thì không.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu muốn diệt trừ các quan điểm tà ác ấy, nên tu ba hành” đối 
với Bốn niệm xứ. Thế nào Tỳ-kheo diệt trừ các tà ác, nên tu ba hành 
với Bốn niệm xứ? Tỳ-kheo quán thân trên nội thân, tinh cần không 
biếng nhác, ghi nhớ không quên, trừ tham ưu ở đời. Quán thọ, ý, pháp, 
cũng vậy. Đó là muốn diệt trừ ba hành đối với Bốn niệm xứ. 

“Có tám giải thoát. Những gì là tám? Có sắc, quán sắc, đó là 
giải thoát thứ nhất. Bên trong có sắc tưởng, quán ngoại sắc là giải 
thoát thứ hai. Tịnh giải thoát” là giải thoát thứ ba. Vượt sắc tưởng, 
diệt hữu đối tưởng, trú không xứ là giải thoát thứ tư. Xả không xứ trú 
thức xứ là giải thoát thứ năm. Xả thức xứ, trú bất dụng xứ” là giải 
thoát thứ sáu. Xả bất dụng xứ, trú hữu tưởng vô tưởng xứ là giải thoát 
thứ bảy. Diệt tận định, giải thoát thứ tám.” 

Bấy giờ, A-nan đứng sau Thế Tôn, cầm quạt quạt Phật, bèn trịch 
áo bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, chắp tay bạch Phật rằng: 

“Kỳ diệu thay, Thế Tôn. Pháp này thanh tịnh, vi diệu bậc nhất, 
nên gọi là gì? Nên phụng trì như thế nào?” 

Phật bảo A-nan: 

“Kinh này gọi là “Thanh tịnh”. Ngươi hãy phụng trì như thế. ” 

Bấy giờ, A-nan sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


* Ba hành: thân hành (Päli: kãyasañkhära), tác động y trên thân; khẩu hành 


(vacasankhara), ý hành (manosankhäãra). 
”. Xem Tập Dị Môn Túc luận, Q.18 (Đại XXXVI, tr. 445a); Pãli: a†tha vimokkhã 
*!- Tập dị, sđd.: tịnh giải thoát thân tác chướng cụ túc trụ. 


”- Bất dụng xứ Z Hi gš, hay vô sở hữu xứ ##£ f #í gã; Pali: akiñcanayatana. 
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I8. KINH TỰ HOAN HỶ' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật trú tại thành Na-nan-đà”, trong rừng Ba-ba-ly-am- 
bà”, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ Trưởng lão Xá-lợi-phất đang ở nơi nhàn tĩnh, thầm tự 
suy nghĩ rằng: 

“Ta biết với tâm quyết định! rằng các Sa-môn, Bà-la-môn trong 
quá khứ, vị lai và hiện tại, không ai có trí tuệ, thần túc, công đức, đạo 
lực sánh bằng Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh Giác°. ` 

Rồi Xá-lợi-phất rời khỏi tịnh thất, đi đến chỗ Phật; cúi đầu lễ 
chân Phật, rồi ngồi sang một bên, bạch Phật rằng: 

“Vừa rồi ở tịnh thất, con thầm tự nghĩ rằng: “Các Sa-môn, Bà-la- 
môn trong quá khứ, vị lai và hiện tại, không ai có trí tuệ, thần túc, 
công đức, đạo lực sánh bằng Như Lai, Bậc Vô Sở Trước, Đẳng Chánh 
Giác.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 





! Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm, “Đệ nhị phần Tự Hoan Hÿ kinh Đệ thập 
tứ”. Tương đương Päli: D.28, Deva Dig iii, 5. Sampadaniya-suitanta. Tham chiếu, 
Phật Thuyết Tín Phật Công Đúc kinh, Đại I, tr.225; tham chiếu, Tống Pháp Hiền 
dịch; Tạp A-hàm quyển 18. 

Na-nan-đà ÿj #‡ ÿÈ, cũng âm là Na-lan-đà Ji l#j jÈ; Pali: Nalanda, ở Ma-kiệt-đà 
(Magadha), phía Đông Bồ-đề đạo tràng. Xem Tây Vực Ký, Q. 9 (Đại LI, tr.919). 
Ba-ba-ly-am-bà lâm 3# 3ƒ #lÍ # 3 ‡#: Pali: Pavarikambavana; khu vườn xoài 
trong chùa Naãlanda. 
Hán: tâm quyết định ›\› 37 
Pali: na... Bhagavata biyyo 'bhiññnatari yadidam sambodhiyan tỉ: không ai có 
thắng trí hơn Thế Tôn, tức giác ngộ. 






































F: 2E, có lẽ tương đương Päli: pasanno, tin tưởng sáng suốt. 


II) 
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“Lành thay, lành thay, ngươi có thể trước Phật mà nói lời như 
vậy. Với tin tưởng xác quyết”, ngươi thật sự cất tiếng rống sư tử. Các 
Sa-môn, Bà-la-môn không ai bằng ngươi được. Thế nào, Xá-lợi-phất, 
ngươi có thể biết những điều được nhớ nghĩ trong tâm của chư Phật 
quá khứ chăng? Biết Đức Phật ấy có giới như vậy, pháp như vậy, trí 
tuệ như vậy, giải thoát như vậy, giải thoát đường” như vậy chăng?” 

Đáp rằng: “Không biết”. 

“Thế nào, Xá-lợi-phất, ngươi có thể biết những điều được nhớ 
nghĩ trong tâm của chư Phật đương lai chăng? Biết Đức Phật ấy có giới 
như vậy, pháp như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, giải thoát 
đường như vậy chăng?” 

Đáp rằng: “Không biết”. 

“Thế nào, Xá-lợi-phất, nay, như Ta, Như Lai, Chí Chân, Đẳng 
Chánh Giác, những gì được nhớ nghĩ trong tâm, có giới như vậy, pháp 
như vậy, trí tuệ như vậy, giải thoát như vậy, giải thoát đường như vậy, 
ngươi có thể biết được chăng?” 

Đáp rằng: “Không biết”. 

Phật lại bảo Xá-lợi-phất: 

“Ngươi không thể biết những điều được nhớ ngh trong tâm của 
Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác trong quá khứ, vị lai, hiện tại, vì 
sao ngươi lại suy nghĩ một cách xác quyết như thế? Nhân bởi sự kiện 
gì mà ngươi phát sinh ý nghĩ như vậy, với tin tưởng xác quyết, cất 
tiếng rống sư tử? Nhưng các Sa-môn, Bà-la-môn khác nghe ngươi nói: 
“Ta biết với tâm quyết định rằng các Sa-môn, Bà-la-môn trong quá 
khứ, vị lai và hiện tại, không aI có trí tuệ, thần túc, công đức, đạo lực 
sánh bằng Như Lai”, họ sẽ không tin lời ngươi.” 

° Hán: nhất hướng thọ trì — [5j S £?: Pãli: ekamso gahito, nắm vững (vấn đề) một 
cách xác quyết. 

Pali: evam sila... evam-dhamma... evam-pañña... evam-viharr... evam-vimutta... 
Bản Hán: giải thoát đường, có thể tương đương Päli: vimutta-vihärï; an trú trong 
giải thoát; Pali: vihara, có nghĩa trú xứ, tinh xá, tự viện, tăng phòng; sự an trú; 
vihan: người an trú; Hán thường dịch tinh xá, trú hay đường, thí dụ, Brahmavihara, 
dịch là Phạm trú, cũng dịch là Phạm đường. 

Hán: tâm trung sở niệm ;ù, rh H :; Päli: ceto-pariya-ñana, tâm sai biệt trí, nhận 
thức về các trạng thái sai biệt của tâm tư. 
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Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: 

“Con tuy không thể biết những điều suy nghĩ trong tâm của 
chư Phật quá khứ, vị lai, hiện tại; nhưng con có thể biết pháp tổng 
tướng? của Phật. Như Lai thuyết pháp cho con, càng lúc càng cao, 
càng lúc càng vi diệu"; nói về pháp đen, pháp trắng; pháp duyên, 
không duyên; pháp chiếu, không chiếu''. Những điều Như Lai dạy, 
càng cao, càng vi diệu. Con sau khi nghe, biết từng pháp một”; đạt 
đến chỗ rốt ráo của pháp", con tin Như Lai là Đấng Chí Chân, 
Đẳng Chánh Giác; tin pháp của Như Lai được khéo phân biệt; tin 
chúng của Như Lai thành tựu sự diệt khổ. Trong các pháp thiện, 
đây là tối thượng. Thế Tôn có trí tuệ vô dư, thân thông vô dư'. Các 
Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thể sánh bằng Như Lai, 
huống hồ muốn vượt lên trên. 

“Pháp mà Thế Tôn đã dạy, lại có pháp cao hơn nữa; đó là các 
chế pháp'”. Các chế pháp đó là: Bốn niệm xứ, Bốn chánh cần, Bốn 
thần túc, Bốn thiển, Năm căn, Năm lực, Bảy giác ý, Tám hiển thánh 
đạo. Đó là các chế pháp vô thượng, trí tuệ vô dư"”, thần thông vô dư. 
Các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thể sánh bằng Như Lai, 














Tổng tướng pháp 4# ‡8 ;#; Pãäli: dhamm'anvaya, pháp loại cú, pháp thứ đệ, sự diễn 

dịch, loại suy theo pháp; chỉ giáo nghĩa tổng quát hay tinh yếu của giáo nghĩa. 

-_ Hán: chuyển cao chuyển diệu ## rờ ## #, nghĩa là pháp nói sau càng cao siêu vi 
diệu hơn pháp trước; pháp được giảng theo thứ tự từ thấp lên cao; Pali: 
uttaruttarim panitapamtam. 

-_Pãli: kanha-sukka-sappatibhãga, có sự đối chiếu giữa pháp đen và pháp trắng. 

- Hán: nhất nhất pháp — — ?#, pháp cá biệt, đối với pháp tông tướng nói trên. 

- Hán: ư pháp cứu cánh $ )*š Zš 3š; Pali: idh' ekaccam dhammam dhammesu 
nittham agamam, đạt đến chỗ rốt ráo từng pháp một trong các pháp này. 

-_ Thiện pháp, chỉ giáo pháp được thiết lập hoàn hảo; Pãli: etadanuttariyam bhante 
kusalesu dhammesu. 

-_ Trí tuệ vô dư ‡y ‡š Ít 8‡; P3li: asesam abhijänäti, (Ngài) hiểu biết một cách toàn 
diện, không còn sót điều gì. Bản Pali không có “thần thông vô dư”; Paii: 
abhiññã, dịch thần thông hay thắng tri, cùng gốc với động từ abhijãnäii. 

- Chế pháp f[ ›Z, pháp được chế định, thiết định; tức thiện pháp nói trên. Coù lẽ 
Pali: paóóatti-dhamma. Xem cht.14. 

- Văn dịch thiếu chủ từ. Nên hiểu: các pháp ấy đã được Thế Tôn hiểu biết một 
cách toàn diện. Xem cht.15. 
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huống hồ muốn vượt lên trên. 

“Pháp mà Thế Tôn đã dạy, lại có pháp cao hơn nữa, đó là chế 
các nhập". Các nhập là mắt và sắc, tai và thanh, mũi và hương, lưỡi 
và vị, xúc và thân, ý và pháp. Cũng như Như Lai, Chí Chân, Đẳng 
Chánh Giác quá khứ đã chế nhập này, tức là mắt và sắc,... cho đến, ý 
và pháp. Giả sử Như Lai, Chí Chân. Đẳng Chánh Giác vị lai cũng chế 
nhập ấy, tức là, mắt và sắc,... cho đến, ý và pháp. Nay Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác, cũng chế nhập ấy, tức là, mắt và sắc,... cho 
đến, ý và pháp. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí tuệ 
vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có 
thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Thế Tôn đã dạy, lại có pháp trên nữa; đó là thức nhập 
thai”. Nhập thai là, một, loạn nhập thai”, loạn trú và loạn xuất; hai, 
không loạn nhập, loạn trú, loạn xuất; ba, không loạn nhập, không loạn 
trú nhưng loạn xuất; bốn, không loạn nhập, không loạn trú, không loạn 
xuất. Kia không loạn nhập, không loạn trú, không loạn xuất, là sự 
nhập thai bậc trên. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí 
tuệ vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không 
ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai thuyết, lại có pháp trên nữa, đó là đạo”!. Nói 
là đạo, tức là, các Sa-môn, Bà-la-môn bằng đủ các phương tiện 
nhập định ý tam-muội”; rồi tùy tam-muội tâm” mà tu niệm giác ý, 
y dục, y viễn ly, y diệt tận, y pháp xuất yếu; tinh tấn, hỷ, khinh 
an?! định, xả giác ý, y dục, y viễn ly, y diệt tận, y pháp xuất yếu”. 
Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, thần 
thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thể 
- Chế chư nhập #jÍ š# ^; Pãli: äyatana-paññatti, sự chế định, thiết lập về (sáu) xứ. 
-_ Nhập thai, hay thác thai, tức vào thai mẹ; Pali: gabbhavakkanii. 

- Hán: loạn nhập thai ñ[ ^. ñâ: Pali: asampajano.. matu kucchim okkamaii, vào 
thai mẹ mà không biết. 

- Đạo, đây chỉ Bồ-đề, tức gồm Bảy giác chỉ. 

-_ Định ý tam-muội Z£  = i§, có lẽ Päli: ceto-samadhi, sư tập trung tư tưởng. 

-_ Tam-muội tâm = £ ,ù; Pali: samadhicitta, định tâm. 

-_Trong bản Hán: ÿ 7. Đây theo thuật ngữ quen dùng, sửa lại là khinh an ## :z 

-_Trong đoạn này chỉ kể sáu giác chi, không có trạch pháp; Päli: satta bhojjañgã. 
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sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai thuyết lại còn có pháp trên nữa; đó là diệt”. 
Diệt, tức là: Diệt bằng khổ hành nhưng chậm chứng đắc”, cả hai” đều 
thấp kém. Diệt bằng khổ hành, chóng chứng đắc”, duy chỉ khổ hành 
là thấp kém. Diệt bằng lạc, chậm chứng đắc, duy chỉ sự chậm là thấp 
kém. Diệt bằng lạc”, chóng chứng đắc”', nhưng không phổ rộng; vì 
không phổ rộng nên nói là thấp kém”. Như nay Như Lai diệt bằng lạc, 
chóng chứng đắc, mà lại phổ rộng, cho đến trời và người đều thấy 
biến hóa thần diệu.” 

Xá-lợi-phất bạch Phật: 

“Những điều Thế Tôn dạy vi diệu bậc nhất, cho đến nữ nhân 
cũng có thể thọ trì, dứt sạch lậu, thành vô lậu, tâm giải thoát, tuệ giải 
thoát, tự thân tác chứng ngay trong đời này: sanh tử đã tận, phạm hạnh 
đã vững, việc cần làm đã làm xong, không còn hậu hữu. Đó là sự diệt 
vô thượng được Như Lai dạy. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt 
qua; trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời 
không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hỗ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai dạy còn có trên nữa; đó là ngôn thanh tịnh”. 
Ngôn thanh tịnh, tức là, Thế Tôn đối với các Sa-môn, Bà-la-môn 
%- Hán: diệt 3#. Đây để cập bốn hành, tức quá trình tu tập bao gồm hai khía 
cạnh khổ và lạc, chậm và nhanh: khổ trì thông hành, khổ tốc thông hành, lạc trì 
thông hành, lạc tốc thông hành. Xem Tập Dị Môn Túc luận q.7 (Đại XXVI, tr.393b); 
Pali: patipada. 

”* Khổ diệt trì đắc #? 3# 3# £#, tức khổ trì thông hành ‡# 3# ;# ƒ7, thực hành khó mà 
chứng đắc lại chậm; Pãli: dukkhã patipadä dandhäbhiññã. 

Cả hai, chỉ thực hành và chứng đắc. 

Khổ diệt tốc đắc 7ƒ »# 3E ƒ#, tức khổ tốc thông hành Z# ># 3# ƒ7; Päli: dukkhã 
patipada khippabhññnä. 
Lạc diệt trì đắc #£ 3# 3£ {#, tức lạc trì thông hành #£ 3# 3ã ƒT; Pãli: sukhã patipada 
dandhãabhiññna. 

Lạc diệt tốc đắc #£ y4 ð»E {#, tức lạc tốc thông hành ## 3 ?# ƒ7; Pali: sukhã 
patipada khippabhiññna. 

Pali nói khác: ayam... patipada ubhayen'" eva panit akkhayati sukhattä ca 
khippattã ca, cả hai thông hành nay đều vi diệu, tức là lạc và nhanh. 

Päli: bhassa-samacara, ngôn thuyết chánh hành hay sự chân chánh của 
ngôn ngữ. 
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không nói lời hư dối vô ích; nói không cốt để hơn, không vì phe đẳng, 
lời nói nhu hòa, không sai thời tiết, lời nói không phát suông. Đó gọi 
là ngôn thanh tịnh. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí 
tuệ vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không 
ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai dạy còn có trên nữa, đó là kiến định'!. Nói kiến 
định, là nói rằng, có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương tiện nhập 
định ý tam-muội. Tùy tam-muội tâm, quán từ đầu đến chân, từ chân 
đến đầu, trong ngoài lớp da, chỉ có những thứ bất tịnh như tóc, lông, 
móng, gan, phổi, ruột, dạ dày, lá lách, thận tức là năm tạng, mồ hôi, 
mỡ, tủy, não, phân, nước tiểu, nước mũi, nước mắt, chỗ hôi thối bất 
tịnh, không một cái gì đáng tham. Đó là kiến định thứ nhất. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương tiện, nhập định ý 
tam-muội, tùy tam-muội tâm, loại bỏ các thứ bất tịnh bên trong và 
ngoài da, chỉ quán xương trắng và răng. Đó là kiến định thứ hai. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương tiện, nhập định ý 
tam-muội, tùy tam-muội tâm, loại bổ xương trắng và các thứ bất tịnh 
trong ngoài da, chỉ quán tâm thức” trú ở chỗ nào, ở đời này hay đời 
sau? Đời này không gián đoạn, đời sau không gián đoạn; đời này 
không giải thoát, đời sau không giải thoát. Đó là kiến định thứ ba. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương tiện, nhập định ý 
tam-muội, tùy tam-muội tâm, loại bỏ các thứ bất tịnh trong ngoài da 
và xương trắng, lại trùng quán thức. Thức ở đời sau, không ở đời này; 
đời nay gián đoạn, đời sau không đoạn; đời nay giải thoát, đời sau 
không giải thoát. Đó là kiến định thứ tư." 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đử phương tiện, nhập định ý 
tam-muội, tùy tam-muội tâm, loại bỏ các thứ bất tịnh trong ngoài 
da và xương trắng, lại trùng quán thức; không ở đời này, không ở 
đời sau, cả hai đều gián đoạn, cả hai đều giải thoát. Đó là kiến 
định thứ năm. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí tuệ 




















*“. Kiến định Z, trạng thái tập trung đạt được do thấy, tức do quán sát; Päii: 
dassana-samapatti. 

Hán: tâm thức ›ù› 3#; Päli; viññana-sota, thức lưu, dòng chảy của thức. 

Pali không nói đến kiến định này. 








35. 
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vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai 
có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là thường pháp”. 
Thường pháp là, các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương tiện, nhập 
định ý tam-muội'Ÿ, tùy tam-muội tâm”, nhớ lại hai mươi thành kiếp và 
hoại kiếp”? của thế gian, vị ấy nói: “Thế gian thường tổn, đây là thật, 
ngoài ra là dối. Vì sao? Vì do tôi nhớ lại, cho nên biết có thành kiếp 
và hoại kiếp ấy. Quá khứ còn lại thì tôi không biết. Thành kiếp, hoại 
kiếp vị lai, tôi cũng không biết.` Người ấy sáng và chiều do vô trí mà 
nói rằng: “Thế gian thường tổn, duy chỉ đây là thật, ngoài ra là dối.” 
Đó là thường pháp thứ nhất. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương tiện, nhập định ý 
tam-muội, tùy tam-muội tâm, nhớ lại bốn mươi kiếp thành và kiếp 
hoại, vị ấy nói: “Thế gian này thường, duy chỉ đây là thật, ngoài ra là 
dối. Vì sao? Vì tôi nhớ lại nên biết có thành kiếp, hoại kiếp. Tôi còn 
biết hơn thế nữa, biết thành kiếp, hoại kiếp. Nhưng tôi không biết sự 
thành và hoại của vị lai.` Điều đó nói, biết khởi thủy mà không biết 
chung cuộc. Người ấy sáng mai, chiều tối, do vô trí mà nói rằng: “Thế 
gian thường tổn, duy chỉ đây là thật, ngoài ra là dối." Đó là thường 
pháp thứ hai. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ phương tiện, nhập định ý 
tam-muội, tùy tam-muội tâm, nhớ lại tám mươi thành kiếp, hoại kiếp, 
vị ấy nói rằng: “Thế gian này thường, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi nhớ 
lại mà biết có thành kiếp, hoại kiếp; lại còn biết thành kiếp, hoại kiếp 
quá khứ hơn thế nữa. Thành kiếp, hoại kiếp vị lai tôi cũng biết cả.) 
Người ấy sớm chiều do vô trí mà nói lời này: “Thế gian thường còn, 
chỉ đây là thật, ngoài ra là dối.` Đây là pháp thường tổn thứ ba. Pháp 
ấy vô thượng, không øì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, thần thông vô 


37. 





Thường pháp ?# 3X; Pali: sassata-vada, thường luận hay thường trú luận, chủ 
trương thế giới thường tồn, vĩnh hằng. 

Pãli: ceto-samadhim phusati, vị ấy đạt đến trạng thái tập trung của tâm. 

Pali: yatha samahite citte, trong khi tâm được tập trung như vậy. 

Hán: thành kiếp bại kiếp Jš #J RZ #J; Pali: samvatti vã loko vivatti va, thế giới 
chuyển thành hay thế giới chuyển hoại. 





38. 
39, 
40. 
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dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như 
Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết còn có trên nữa, đó là quán sát". 
Quán sát là, có Sa-môn, Bà-la-môn, do tưởng mà quán sát”, “tâm kia 
thú hướng như thế, tâm này thú hướng như thế. Tâm ấy khi phát 
tưởng như vậy, hoặc hư hoặc thật”. Đó là quán sát thứ nhất. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, không do tưởng mà quán sát, nhưng 
hoặc nghe lời của chư Thiên và phi nhân, mà nói với người kia rằng: 
“Tâm ngươi như vậy, tâm ngươi như vậy.` Điều này cũng hoặc thật, 
hoặc hư. Đó là quán sát thứ hai. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, không do tưởng mà quán sát, cũng 
không nghe lời của chư Thiên hay phi nhân, mà tự quán sát thân mình, 
lại nghe lời người khác, mà nói với người kia“'rằng: “Tâm của ngươi 
như vậy, tâm của ngươi như vậy." Điều này cũng có thật, cũng có hư. 
Đó là quán sát thứ ba. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, không do tưởng quán sát, cũng 
không nghe lời chư Thiên và phi nhân nói, lại không tự quán sát, hay 
quán sát người khác; nhưng, trừ giác quán rồi, đắc định ý tam-muội, 
quán sát tâm người khác, mà nói với người ấy rằng”: “Tâm của ngươi 
như vậy, tâm của ngươi như vậy.` Quán sát như thế là chân thật. Đó là 
quán sát thứ tư. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí tuệ 
vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không aI có 
thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 





- Pãli: adesana-vidhã, ký tâm sai biệt, các trường hợp khác nhau về sự đọc được 
ý nghĩ của người khác. 

- Hán: dĩ tưởng quán sát }J #§ đi #š; Pali: nimmittena adesati, nói ý nghĩ của người 
khác bằng cách dựa vào các hình tướng. 

-_Pãli: so bahum ce pi ädasati, tath'eva tam hoti, no aññathä, vị ấy quán sát nhiều 
lần như vậy, biết xác thật là như thế, không sai lầm. 

- Pãli: vitakkayato vicarayato vitakka-vipphãra-saddam sutvä ädati, y nơi tầm, y 
nơi tứ, vị ấy sau khi nghe âm thanh khuếch đại của tầm (suy nghiệm), bèn dự 
đoán rằng... (Đây chỉ trường hợp người đã chứng Sơ thiền). 

®. paii: avitakkam avicaram samadhim samapannassa cetasa ceto paricca 

pajãnãti, vị ấy, do thành tựu chánh định không tầm không tứ, bằng vào tâm của 

mình mà biết rằng... Chỉ trường hợp một vị đã chứng Nhị thiền hay cao hơn. 
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“Pháp Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là giáo giới“°. Giáo 
giới là, hoặc có trường hợp có người không trái với giáo giới, dứt sạch 
hữu lậu thành vô lậu, tâm giải thoát, trí tuệ giải thoát, ngay trong đời 
này tự thân tác chứng”: sanh tử đã hết, phạm hạnh đã vững, điều cần 
làm đã làm xong, không còn hậu hữu. Đó là giáo giới thứ nhất. 

“Có người không trái với giáo giới, dứt sạch năm hạ phần kết, 
sau khi diệt độ chốn này sẽ không trở lại cõi này nữa. Đó là giáo giới 
thứ hai. 

“Hoặc có người không trái giáo giới, ba kết đã hết, dâm nộ sĩ 
mỏng, đắc Tư-đà-hàm, sẽ trở lại đời này mà diệt độ. Đó là giáo giới 
thứ ba. 

“Hoặc có người không trái giáo giới, ba kết đã hết, đắc Tu-đà- 
hoàn, tối đa bảy lần trở lại, ắt sẽ thành đạo quả, không đọa ác thú. Đó 
là giáo giới thứ tư. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí 
tuệ vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không 
ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, là thuyết pháp cho 
người khác, khiến cho giới thanh tịnh. Giới thanh tịnh là, có Sa-môn, 
Bà-la-môn, có lời nói chí thành, không hề hai lưỡi, thường tự kính cẩn, 
dẹp bỏ ngủ nghỉ, không mang lòng tà siểm, miệng không nói dối, 
không dự đoán cát hung cho người, không tự mình xưng thuyết, đem 
sở đắc của người này tỏ cho người khác để cầu thêm lợi từ người 
khác”, tọa thiển tu trí, biện tài vô ngại, chuyên niệm không loạn, tinh 
cần không biếng nhác. Pháp ấy vô thượng, không gì có thể vượt qua; 
trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời 
không ai có thể sánh ngang Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 


*-. Paili: anusäsana. 


Tự thân tác chứng ÉI ## {Ƒ šð; Pali: sayam abhiñña sacchikatvä, bằng nhận thức 
siêu việt, tự mình thể nghiệm. 

Pali: Bhagava dhammam deseti purisa-sila-samacare, Thế Tôn thuyết pháp liên 
quan đến chánh hạnh về giới của con người. 

Hán: bất tự xưng thuyết, tùng tha sở đắc dĩ thị ư nhân, cánh cầu tha lợi 4 É f 
đt {€ tt, Hí f# BỊ 7ZR 3 Á ME 3È (tt: #J. Tham chiếu Päli: na ca nippe-siko na ca 
labhena lãbham nijimsita, không phải là kể lường gạt (người tung hứng), tham 
lam lấy lợi cầu lợi. 
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“Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là giải thoát 
trí". Nói là giải thoát trí, đó là, Thế Tôn do nhân duyên của người 
khác mà nội tâm tư duy rằng: Người này là Tu-đà-hoàn; người này là 
Tư-đà-hoàn; người này là A-na-hàm, người này là A-la-hán. Pháp ấy 
vô thượng, không gì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; 
các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, 
huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là tự thức túc 
mạng trí chứng”!. Các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ các phương tiện, 
nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, tự mình nhớ lại vô số việc 
đời từ trước, một đời, hai đời,... cho đến trăm ngàn thành kiếp, hoại 
kiếp, vô số như vậy, ta sanh ở chỗ kia, có tên như vậy, chủng tộc như 
vậy, họ như vậy, thọ mạng như vậy, ẩm thực như vậy, khổ lạc như 
vậy; từ chỗ này sanh nơi kia; từ nơi kia sanh đến chỗ này, với nhiều 
tướng dạng khác nhau, tự nhớ vô số kiếp sự đời xưa, ngày đêm thường 
nghĩ nhớ những nơi đã trải qua. Đây là sắc. Đây là vô sắc. Đây là 
tưởng. Đây là vô tưởng. Đây là phi vô tưởng, thảy đều nhớ biết hết. 
Pháp ấy vô thượng, không øì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, thần thông 
vô dư; các Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thể sánh ngang 
Như Lai, huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp Như Lai thuyết còn có pháp trên nữa, đó là thiên nhãn 
trí”. Thiên nhãn trí là, các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ các phương 
tiện, nhập định ý tam-muội, từ tam-muội tâm, quán chúng sanh, hoặc 
sống, hoặc chết, có sắc tốt, sắc xấu, định mệnh lành, định mệnh dữ, 
hoặc đẹp, hoặc xấu, tùy theo chỗ làm, thảy đều thấy hết, biết hết. 
Hoặc có chúng sanh thành tựu thân ác hành, khẩu ác hành, ý ác 
hành, phỉ báng Hiền thánh, tin theo tà kiến điên đảo, khi thân hoại 
mạng chung đọa ba đường dữ. Hoặc có chúng sanh có thân hành thiện, 





3. Pãli: para-puggala-vimutti-ñãna, nhận thức về sự giải thoát của người khác; ấn 


chứng sự giải thoát cho người khác. 

Pali: pubbe-nivasanussati-ñana, túc trú tùy niệm trí {ri £ B8 2: ®ï, nhận thức nhớ 
lại các tiền kiếp. 
Päli: sattanamm cutũpapata-ñana, hữu tình sanh tử trí # f# 3 
về sự sống và sự chết của chúng sanh. 

Hán: thiện thú ác thú # §£ Xš j§§; Pali: sugata, duggata. 


DU; 
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#E #, nhận thức 


[1 





33. 


KINH TỰ HOAN HỶ 371 





khẩu hành thiện, ý hành thiện, không báng bổ Hiền thánh, chánh 
kiến, tín hành, khi thân hoại mạng chung sanh lên trời người. Bằng 
thiên nhãn thanh tịnh, quán chúng sanh, thấy biết như thật. Pháp ấy vô 
thượng, không øì có thể vượt qua; trí tuệ vô dư, thần thông vô dư; các 
Sa-môn, Bà-la-môn trong đời không ai có thể sánh ngang Như Lai, 
huống hồ vượt lên trên. 

“Pháp mà Như Lai thuyết lại còn có trên nữa, đó là thần túc 
chứng”'. Thần túc chứng là, các Sa-môn, Bà-la-môn, bằng đủ các 
phương tiện, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, thực hiện vô 
số thần lực; có thể biến một thân thành vô số thân; từ vô số thân hợp 
làm một thân; vách đá không trở ngại; ngôi kiết già giữa hư không; 
cũng như chim bay; vào ra lòng đất như ở trong nước; đi trên nước như 
đi trên đất; thân mình bốc khói, bốc lửa, như đống lửa cháy rực; lấy 
tay sờ mặt trời, mặt trăng; đứng cao đến trời Phạm thiên. Nếu Sa-môn, 
Bà-la-môn gọi đó là thần túc, thì nên bảo họ rằng: có thần túc như 
vậy, không phải không có. Nhưng loại thần túc ấy thấp kém, hèn hạ, 
là việc làm của phàm phu, không phải điều mà Hiền thánh tu tập. Nếu 
Tỳ-kheo đối với sắc thế gian yêu thích mà không nhiễm®, sau khi xả 
ly sắc ấy, làm việc đáng làm, ấy mới gọi là thần túc của Hiển thánh. 
Đối với sắc không đáng ưa cũng không ghét, sau khi xả ly sắc ấy, làm 
việc nên làm, ấy mới gọi là thần túc của Hiển thánh. Đối với sắc mà 
thế gian yêu, sắc mà thế gian không yêu, ha bỏ cả hai, tu bình đẳng 
xả", chuyên niệm không quên”, ấy mới gọi là thần túc của Hiển 





*. Pãli: iddhi-vidhä. 

* Pali: appatikkle patikkila-saññT vihareyyan, tôi có thể an trú với ý tưởng 
kinh tổm đối với cái kinh tổm. Hán: ái sắc # &; Pãli: appatikkula; bất ái sắc 
ZR # i; PAli: patikkla; chỉ tính chất đáng nhàm tởm và không đáng nhàm 
tởm nơi vật chất. 

Nguyên Hán dịch: tu bình đẳng hộ {£ *Z #§ š§; Päli: upekkhako tattha viharati, ở 
đây vị ấy an trú xả. Từ Pali: upekkha, Skt.: upekƑa, thay vì dịch là xả ‡â, đây dịch 
là hộ š#. Nay sửa theo dịch ngữ thông dụng nhất là xả. Xem cht. 124 tr. 107, 
kinh số 2 “Du Hành (ii). 

Hán: chuyên niệm bất vong #f 
chánh tri (tỉnh giác). 








56. 
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bỳ 


Xã: Paäli: sato sampajano, chánh niệm, 
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thánh”. 

“Cũng như Đức Thế Tôn tinh tấn dũng mãnh, có đại trí tuệ, có 
tri có giác, đắc đệ nhất giác, cho nên gọi là Đẳng giác. Thế Tôn nay 
cũng không hoan lạc nơi dục”; không hoan lạc nơi điều tu tập của 
phàm phu thấp kém'?, cũng không nhọc nhằn siêng năng để chịu các 
thứ khổ não. Thế Tôn nếu muốn loại trừ pháp xấu ác, có giác có quán, có 
hỷ lạc do định sanh, chứng nhập Sơ thiền, thì như thế Ngài liền có thể 
loại trừ pháp xấu ác, có giác có quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng nhập 
Sơ thiển. Nhị thiền, Tam thiền, Tứ thiền, cũng vậy. Ngài tinh tấn, dũng 
mãnh, có đại trí tuệ, có tri, có giác, đắc đệ nhất giác, nên gọi là Đẳng 
giác.” 

Phật bảo Xá-lợi-phất: 

“Nếu có dị học ngoại đạo đến hỏi ngươi rằng”!: “Trong các Sa- 
môn, Bà-la-môn quá khứ có ai sánh bằng Sa-môn Cù-đàm chăng?" 
Ngươi sẽ trả lời như thế nào? Người ấy lại hỏi: “Trong các Sa-môn, 
Bà-la-môn vị lai có ai sánh bằng Sa-môn Cù-đàm chăng?' Ngươi sẽ 
trả lời như thế nào? Kia lại hỏi: “Trong các Sa-môn, Bà-la-môn hiện 
tại có ai sánh bằng Sa-môn Cù-đàm chăng? Ngươi sẽ trả lời như thế 
nào?ˆ” 

Xá-lợi-phất liên trả lời: 

“Giả sử được hỏi rằng: “Trong các Sa-môn, Bà-la-môn quá khứ 
có ai sánh bằng Sa-môn Cù-đàm chăng?” Con sẽ trả lời rằng: “Có.” 
Giả sử được hỏi: “Trong các Sa-môn, Bà-la-môn vị lai có ai sánh bằng 
Sa-môn Cù-đàm chăng?” Con sẽ trả lời rằng: “Có. Giả sử được hỏi: 
“Trong các Sa-môn, Bà-la-môn hiện tại có ai sánh bằng Sa-môn Cù- 
đàm chăng? Con sẽ trả lời rằng: 'Không.”” 

Phật bảo Xá-lợi-phất : 

“DỊ học ngoại đạo kia lại hỏi: “Vì sao nói là có? Và vì sao nói là 





33. pãji: ayam... iddhi anasavä anupadhikä ariyä vuccati, thần thông vô lậu, vô y 


này được gọi là Thánh. 

Hán: bất lạc ư dục “£ #£ j‡ 3; Pali: na ca... kãmesu kãmasukhallikanuyoga- 
yutto, không đam mê hưởng thụ nơi các dục lạc. 

Pali: na ca atta-kilamatthanuyogam anuyutto, cũng không mê say tu tập khổ hạnh. 
Trước đoạn này; Pali còn có một đoạn: “trong quá khứ... vị lai..., hiện tại..., có ai 
hơn...” và được Xá-lợi-phất trả lời “không” cho cả ba trường hợp. 


59. 


60. 
61. 
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không?' Ngươi sẽ trả lời như thế nào?” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Con sẽ trả lời người ấy rằng: “Các Bậc Tam-da-tam-phật quá 
khứ cùng sánh bằng Như Lai. Các Tam-da-tam-phật vị lai cùng sánh 
bằng Như Lai. Nhưng con tự thân nghe từ Phật, rằng không có trường 
hợp có thể nói có vị Tam-da-tam-phật hiện tại nào khác cùng sánh với 
Như Lai.` Bạch Thế Tôn, con theo chỗ được nghe, y pháp, thuận pháp, 
mà trả lời như vậy, có phải là trả lời đúng chăng?” 

Phật nói: 

“Trả lời như vậy là y pháp, thuận pháp, không trái. Sở dĩ như 
vậy là vì, có các Đức Tam-da-tam-phật quá khứ sánh bằng Ta. Có 
những vị Tam-da-tam-phật vị lai sánh bằng Ta. Nhưng không có 
trường hợp để nói rằng có hai Đức Phật cùng xuất hiện thế gian cùng 
một lần.” 

Lúc bấy giờ Tôn giả Uất-đà-di đứng sau Phật, đang cầm quạt 
quạt Phật. Phật nói với Uất-đà-di: 

“Uất-đà-di, ngươi hãy quán sát sự ít dục, biết đủ của Thế Tôn. 
Nay Ta có thần lực lớn, có uy đức lớn, mà ít dục, biết đủ, không hoan 
lạc trong các dục”. Uất-đà-di, nếu các Sa-môn, Bà-la-môn khác ở 
trong pháp này mà có thể tinh cần khó nhọc, chứng đắc một pháp, vị 
ấy sẽ dựng phướn mà bố cáo bốn phương xa rằng: “Nay Như Lai ® này 
ít dục, biết đủ. Nay hãy quán sát sự ít dục, biết đủ của Như Lai. Như 
Lai có thần lực lớn, có uy đức lớn, không cần đến các dục." ” 

Rồi thì, Tôn giả Uất-đà-di sửa y phục ngay ngắn, trịch áo bày 
vai hữu, qùy gối phải xuống đất, chắp tay bạch Phật rằng: 

“Kỳ diệu thay, bạch Thế Tôn, ít dục, biết đủ như Thế Tôn. Thế 
Tôn có thần lực lớn, có uy đức lớn, không cần đến các dục. Nếu có 
Sa-môn, Bà-la-môn khác, ở trong pháp này mà tinh cần khó nhọc 
chứng đắc một pháp, vị ấy sẽ dựng phướn tuyên cáo bốn phương xa 
rằng: “Thế Tôn"! hiện nay là Bậc ít dục, biết đủ.' Xá-lợi-phất, ngài 





5 Hán: bất lạc tại dục 4£ ## ƒ£ 3; PAli: atha ca pana na attanam pãtukarissati, 


nhưng Ngài không làm hiển lộ tự kỷ. Nghĩa là, không tự khoe khoang. 
Chỉ ngoại đạo tự xưng; không phải Phật tự nói. 
Xem cht.63. 





63. 
64. 
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hãy thuyết pháp này cho các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà- 
di. Những người ấy nếu có điều nghi ngờ đối với Phật, Pháp, Tăng, thì 
sau khi nghe pháp này sẽ không còn ở trong lưới nghi nữa.” 

Bấy giờ Thế Tôn nói với Xá-lợi-phất : 

“Ngươi hãy nhiều lần giảng thuyết pháp này cho các Tỳ-kheo, 
Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di. Vì sao? Vì những người ấy nếu có 
nghi ngờ đối với Phật, Pháp, Tăng, đối với đạo, thì sau khi nghe ngươi 
giảng thuyết sẽ được thông tổ.” 

Xá-lợi-phất đáp: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn.” 

Rồi thì, Xá-lợi-phất nhiều lần giảng thuyết pháp này cho các Tỳ- 
kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà-tắc, Ưu-bà-di, vì để khiến họ được tự mình 
thanh tịnh, do đó được gọi là “Thanh Tịnh kinh”. 

Lúc bấy giờ, Xá-lợi-phất nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n1 


19. KINH ĐẠI HỘI! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật tại nước Thích-kiều-sấu?, trong rừng Ca-duy°, cùng 
với chúng Đại Tỳ-kheo năm trăm người, thảy đều là A-la-hán. Lại có 
mười phương các Trời thần diệu cũng đến tập hội, kính lễ Như Lai và 
Tỳ-kheo Tăng. 

Lúc bấy giờ, bốn vị Tịnh cư thiên! đang ở trên cõi trời ấy, mỗi 
người, tự nghĩ rằng: “Nay Thế Tôn đang ở tại Thích-kiều-sấu trong rừng 
Ca-duy cùng chúng Đại Tỳ-kheo năm trăm người, thảy đều đã chứng đắc 
A-la-hán. Lại có mười phương các trời thần diệu cũng đến tập hội, kính lễ 
Như Lai và Tỳ-kheo Tăng. Nay chúng ta cũng nên đi đến chỗ Thế Tôn, 
mỗi người sẽ xưng tán Như Lai bằng bài kệ của mình.” 

Rồi thì, bốn vị Tịnh cư thiên, trong khoảnh khắc như lực sĩ co 
duỗi cánh tay, biến mất khỏi các cõi trời kia, đến Thích-kiều-sấu trong 


Hán, quyển 12. Tương đương Päli: D.20, Deva Dig ii. 7, Mahaäsamaya-suttanta; 
S. 1, 4, 7 Samay. Tham chiếu No.19 Phật Thuyết Tam-ma-nhạ kinh, Tống 
Pháp Thiên dịch (Đại I, tr258); No.99 (1192) Tạp A-hàm, q.44 (Đại II, 
tr.323); No.100 (105); Biệt Dịch Tạp A-hàm Q.5 (Đại II, tr.411). 

* Thích-kiều-sấu quốc # #i j (hay šð ÿ#?) Bi; Pali: Sakkeƒu, giữa những người 

Thích-ca. Hán dịch có thể nhầm, không coi Sakkesu là biến cách của Sakka 

(Skt.: Sakya). 

Ca-duy lâm 3 ‡t ‡‡; Pali: Kapilavatthu, tức Ca-tỳ-la-vệ, tên thành, cũng là tên 

nước; No.99 (1192): Phật tại Ca-tỳ-la-vệ, Ca-tỳ-la-vệ lâm trung f5 4£ Z Ht ấ£ f#ï 

3U Ht #š f#ï #R rH; No.100 (105): Phật tại Thích-kiều, Ca-tỳ-la-vệ lâm trung ##š #z 

Tổ iãl 3 MỊL #š fãï Ă rR. 

* Tứ Tịnh cư thiên Pq ‡# ‡ %; Pãli: catunnam Suddhavasakayikanam devanam, 
bốn Thiên chúng thuộc Tịnh cư thiên. Có năm tầng Tịnh cư thiên thuộc Tứ 
thiền, trú xứ của Thánh giả A-na-hàm trước khi nhập Niết-bàn. 
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rừng Ca-duy. Bấy giờ, bốn vị Tịnh cư thiên, sau khi đến nơi, cúi đầu lễ 
chân Phật, rồi đứng sang một bên. Lúc ấy một vị Tịnh cư thiên ở trước 
Phật đọc bài kệ tán thán rằng: 
Ngày nay đại chúng hội; 
Chư Thiên cùng đến dự. 
Tất cả đến vì pháp; 
Muốn lễ chúng Vô thượng. 
Nói xong bài kệ này rồi đứng sang một bên. Một vị Tịnh cư 
thiên khác lại đọc bài kệ rằng: 
T)-kheo thấy ô nhiễm, 
Tâm ngay, tự phòng hộ. 
Như biển nạp các sông; 
Bậc trí hộ các căn. 
Nói xong bài kệ ấy rồi đứng sang một bên. Một vị Tịnh cư thiên 
khác lại đọc bài kệ: 
Bút gai, lấp hố ái,` 
San bằng hào vô mình; 
Dạo bước trường thanh tịnh 
Như voi khéo huấn luyện. 
Nói bài kệ này xong, đứng sang một bên. Một Tịnh cư thiên 
khác đọc bài kệ: 
Những ai quy y Phật, 
Trọn không đọa đường đữ; 
Khi xả bỏ thân người, 
Thọ thân trời thanh tịnh. 
Sau khi bốn Tịnh cư thiên đọc các bài kệ xong, Phật liền ấn khả. 
Họ bèn lễ chân Phật, đi quanh Phật ba vòng, thoạt biến mất. Họ đi 
chưa bao lâu, Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“Nay chư Thiên đại tập hội. Mười phương các thần diệu thiên 
đều đến đây lễ viếng Như Lai và Tỳ-kheo Tăng. Này các Tỳ-kheo, quá 





”- Hán: đoạn thích, bình ái khanh Íấ? 7l 3 ÿị; Pali: chetva khilam chetväa 
paligham, bẻ cùm, bẻ khóa. 
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khứ các Như Lai, Bậc Chí Chân, Đẳng Chánh Giác cũng có chư Thiên đại 
tập hội như Ta ngày nay. Đương lai các Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh 
Giác, cũng có chư Thiên đại tập hội, như Ta ngày nay. 

“Này các Tỳ-kheo, nay chư Thiên đại tập hội. Mười phương các 
thần diệu thiên không ai không đến đây lễ viếng Như Lai và Tỳ-kheo 
Tăng. Ta sẽ nói lên danh hiệu của họ và cũng nói kệ về họ. Tỳ-kheo, 
nên biết: 

Chư Thiên nương hang núi, 
Ấn tàng, trông đáng sợ ° 
Mình khoác áo toàn trắng, 
Tỉnh sạch không vết dơ. 
Trời người nghe thế rồi, 
Đều quy y Phạm thiên. 

Ta nay nói tên họ, 

Thứ tự không nhầm lẫn. 
Các Thiên chúng nay đến; 
Tỳ-kheo, ngươi nên biết, 
Trí phàm phu thế gian 
Trong trăm, không thấy mỘi. 
Vì sao có thể thấy, 

Bảy vạn chúng quỷ thân? 
Nếu thấy mười vạn quỷ, 
Một bên còn không thấy, 
Hà huống các quỷ thần 
Đây khắp cả thiên hạ. 

Địa thần dẫn theo bẩy ngàn Duyệt-xoa” đủ các loại, thảy đều có 
thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thảy đều với tâm hoan hỷ 





5. Tham chiếu Pãli: ye sita giri-gabbharam pahitatta samahita Puthu siha v'asallina 


lomahamsabhisambhuno, họ nương nơi các hang động, tinh cần, an tĩnh, như 
từng con sư tử đang co mình lại, lông tóc dựng đứng. 

Hán: Địa thần hữu... Duyệt-xoa 1: 1l t2 W; Pãali: yakkhä bhumma K8pilavatthavä, 
các Dạ-xoa sống trên mặt đất, ở Ca-tỳ-la-vệ. Hán; Duyệt-xoa {q W, thường 
nói là Dạ-xoa ƒÿ. X (Pali: Yakkha, Skt.: Yakra). 

Hữu thần túc #ï 3t! R; Pãli: iddhimanto, có thần thông. 
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đến chỗ chúng Tỳ-kheo trong rừng. 

Lúc ấy, có thần Tuyết sơn dẫn theo sáu ngàn quỷ Duyệt-xoa° đủ 
các loại, thảy đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thầy 
đều với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng Tỳ-kheo trong rừng. 

Có một thân Xá-la dẫn theo ba ngàn quỷ Duyệt-xoa'' đủ các 
loại, thấy đều có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thảy đều 
với tâm hoan hỷ đến chỗ chúng Tỳ-kheo trong rừng. 

Một vạn sáu ngàn quỷ thân Duyệt-xoa đủ các loại này thảy đều 
có thần túc, hình mạo, sắc tượng, danh xưng, thảy đều với tâm hoan hỷ 
đến chỗ chúng Tỳ-kheo trong rừng. 

Lại có thần Tỳ-ba-mật'', trú ở Mã quốc”, dẫn năm trăm quỷ, 
đều có thần túc, oai đức. 

Lại có thần Kim-tỳ-la", trú ở núi Tỳ-phú-la', thành Vương xá, 
dẫn vô số quỷ thần, cung kính vây quanh. 

Lại có, phương Đông, Đề-đầu-lại-tra Thiên vương", thống lãnh 
các thần Càn-đạp-hòa'", có đại oai đức, có chín mươi mốt người con, 
tất cả đều có tên là Nhân-đà-la'”, có đại thần lực. 

Phương Nam, Tỳ-lâu-lặc'° Thiên vương thống lãnh các Long 
vương, có đại oai đức, có chín mươi mốt người con, thảy đều có tên là 


Pali: Hemavatäa yakkhä, các Dạ-xoa sống ở Tuyết sơn. 
- Pãli: Satagirä yakkhã, các Dạ-xoa ở núi Sãtãgiri. Xá-la thần  §§ †f, có lẽ chỉ 
thần núi Sätagiri. 





























-_ Tỳ-ba-mật It ÿÿ 2#; Päli: Vessamitta (bạn của Vessa, giai cấp Phệ xá). 

- Mã quốc Eš§ BỊ (Pali: Assaka), cũng âm là A-thấp-bà J”j ð¿ 3#, A-nhiếp-bối 
lj f# H; một trong mười sáu nước lớn thời Phật, phía Tây bắc A-bàn-đề 
(Avanti). Bản Pali không đề cập tên nước này. 

- Kim-ty-la  Mt £ẽ, hay Cung-tỳ-la ?z HỊt £§; Pali: Kumbhila, thần cá sấu. 

-_Tỳ-phú-la Ịt zš š§; Pali: Vepulla. 

- Đề-đầu-lại-tra ‡# Øï #ã tý, dịch là Trì Quốc ‡# Ell (Thiên vương), 1 trong 4 Thiên 
vương hộ thế, thủ lãnh các thần Càn-thát-bà #Z Ešj 3%; Pãli: Dhataratta. 

- Càn-đạp-hòa ïZ 2š #i, thường gọi Càn-thát-bà, dịch Hương thần, thần âm nhạc; 
Pali: Gandhabba. 

-_Nhân-đà-la Ñ E £§; Pali: Inda; Skt.: Indra. 

- Tỳ-lâu-lặc HỊ ## #J, hay Tăng Trưởng Thiên vương #ƒ E % +; Pali: Virulha. 
Trong bản Hán, thần thống lãnh chúng Long vương. Trong bản Pãli, thống lãnh 
chúng Cưu-bàn-trà (Kumbhanda). 
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Nhân-đà-la, có đại thần lực. 

Phương Tây, Tỳ-lâu-bác-xoa'° Thiên vương, thống lãnh các quỷ 
Cưu-bàn-trà, có đại oai đức, có chín mươi mốt người con, thầy đều tên 
là Nhân-đà-la, có đại thân lực. 

Phương Bắc, Tỳ-sa-môn?” Thiên vương thống lãnh các quỷ 
Duyệt-xoa, có đại oai đức, có chín mươi mốt người con, thảy đều tên 
là Nhân-đà-la, có đại thân lực. 

Bốn vị Thiên vương hộ trì thế gian này có đại oai đức, mình phát 
ánh sáng, đi đến rừng Ca-duy. 

Bấy giờ, Thế Tôn muốn hàng phục tâm huyễn ngụy hư dối của 
họ?! nên kết chú rằng: 

“Ma câu lâu la ma câu lâu la”, tỳ lâu la tỳ lâu la”, chiên đà na, 
gia ma thế trí, ca, ni diên đậu, ni diên đậu, ba na lỗ”, ô hô nô” nô chủ, 
để bà tô mộ, Ma-đầu la, chi đa la tư na, càn đạp ba, na la chủ, xà ni sa, 
thi ha, vô liên đà la, tỷ ba mật đa la, thọ trần đà la, na lư ni” kha, 
thăng” phù lâu, thâu chi bà tích” bà.”? 

Như vậy, các vua Càn-đạp-hòa và La-sát đều có thần túc, hình 

















Tỳ-lâu-bác-xoa Ht ‡# | W, hay Quảng Mục Thiên vương E #; Pali: 
Viripakkha. Trong bản Hán, thống lãnh chúng Cưu-bàn-trà quỷ (Kumbanda), 
trong bản Päli, chúng Long vương. 

Tỳ-sa-môn Hft 3 Ƒ1, tức Đa Văn Thiên vương #Z iqj £ +; Päli: Vessavana; cũng 
có tên là Câu-tỳ-la (Pali: Kuvera), lãnh chúng Dạ-xoa. 

Pãli: tesam mãyävino dãsã vañcanikã sa†hä, những bộ hạ này vốn huyễn ngụy, 
hư vọng, ác tâm, lừa dối. 

Tống-Nguyên-Minh: ma ma câu câu lâu lâu la la. 

Tống-Nguyên-Minh: tỳ tỳ lâu lâu la la. 

Na lỗ, Tống-Nguyên-Minh: đà na da lô. 

Nô #v, Nguyên-Minh: xoa XY. 

®-Ni JjE, Tống-Nguyên-Minh: thi Ƒ'. 
Tống-Nguyên-Minh: thăng; Cao ly: đẩu. 

Tích 3R ; Tống-Nguyên-Minh: giá 3š. 

Tham chiếu Pali: Maya Kutendu Vitendu Vituc ca Vitucco saha/ Candano 
Kamasettho ca kinnughandu Nighandu ca/ Panado Opamañño ca devasuUto ca 
Mãtali. / Cittaseno ca gandhabbo Nalo rãjã Janesabho/ Agu Pañcasikho c' eva 
Timbari Suriyavaccasa/ Ete c° aññe ca rajano gandhabba saha rajubhi/ 
Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam. 
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mạo, sắc tượng, với tâm hoan hỷ đi đến chúng Tỳ-kheo trong khu 
rừng. Bấy giờ, Thế Tôn lại kết chú: 

“A hê, na đà sắt, na đầu, tỳ-xá-ly, sa” ha, đái xoa xà, bà để, để 
đầu lại trá, đế bà sa ha, nhã ly?! da, gia” tỳ la, nhiếp ba?” na già, a đà 
già ma, thiên để già, y la bà đà, ma ha na già, tỳ ma na già đa, đà”! già 
đà dư, na già la xà, bà ha sa ha, xoa kỳ để, bà đề la đế, bà để la đế, tỳ 
mai đại tích thiễm, tỳ ha tứ, bà nanh, a bà bà tứ, chất đa la, tốc hòa ni 
na, cầu tứ đa, a bà do, na già la trừ, a tứ, tu bạt la, tất đế nô, a già, 
phật đà sái, thất la-nanh, bà da, ưu la đầu bà diên lâu, tố bàn nậu, phật 
đầu, xá la nậu, già loại lâu.” 

Rồi Thế Tôn lại kết chú cho A-tu-la: 

“Kỳ đà, bạt xà, ha đế, tam vật đệ, a tu la, a thất đà, bà diên địa, 
bà tam bà” tứ, y đệ a đà, để bà ma, thiên địa, già lê diệu, ma ha bí 
ma, a tu la, đà na bí la đà, bệ ma chất đâu lâu, tu chất đế lệ, bà la ha 
lê, vô di liên na bà, xá lê a tế, bạt lê, phất đa la na, tát bệ, tát lâu da 
na na mê, tát na mê đế, bà lê, tế như, la da bạt đâu lâu, y ha am bà la 
mê, tam ma do y, đà na, bạt đà nhã, tỷ khâu na, tam di thế, nê bạt.” 

Rồi Thế Tôn lại kết chú cho chư Thiên: 


”' Sa, Tống-Nguyên-Minh: bà. 


Ly, Tống-Nguyên-Minh: lê. 

Gia, Tống-Nguyên-Minh: ca. 

Ba, Tống-Nguyên-Minh: bà. 

Đà, Tống-Nguyên-Minh: tha. 

Tham chiếu Pali: Ath gu Nabhasa nãgãa Vesalãa saha Tacchaka, / 
Kambalassatara agu Payaga saha ñãtibhi. / Yamuna Dhatarattha ca agu naga 
yasassino, / Eravano maha-nago so p'aga samitim vanam. / Ye naga-raje 
sahasa haranti/ Dibba dija pakkhi visuddha-cakkhu/ Vehasaya te vana-maijha- 
patta/ Citra Supanna it tesam namam/ Abhayan tada naga-rajanam äsi/ 
Supannato khemam akasi Budho. / Sanhahi vacahi upavhayanta/ Naga 
Supanna saranam agamsu Buddham. 

Bà, Tống-Nguyên-Minh: sa. 

Tham chiếu Päli: Jita Vajira-hatthena samuddam Asurä sita/ Bhãataro VãAsavass' 
ete iddhimanto yasassino/ Kalakañja mahabhimsa asura Danaveghasa/ 
Vepacitti Sucitti ca Paharado Namucr saha/ Satañ ca Bali-puttanam sabbe 
Veroca-namaka/ Sannayhitva balim senam Rahubhaddam upagamum: “Samayo 
dani bhaddan te bhikkhunam samitim vanami. 
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“A phù, để bà, bế lê, hê bệ, để dự, bà do, đa đà nậu bạt lâu nậu 
bạt lâu ni, thế đế tô di, da xá a đầu, di đa la bà, già la na di bà a lã đề 
bà, ma thiên thê dữ, đà xà đề xá, già dư, tát bệ, na-nan đa la bà bạt 
na, y địa bàn đại, thù địa ban na bàn đại, da xá tỉ nậu, mộ đà bà na”, a 
hê kiền đại, tỳ khâu na, bà” vị" đệ, bà ni. 

“Bệ noa, để bộ, xá già ly, a hê địa dũng mê, na sát" đế lệ phú la tức 
ky đại a đà man đà la bà la, bệ chiên đại tô, bà m sao để bà, a đa, chiên 
đà, phú la kiều chi đại, tô lê da tô bà ni sao để ba, a đa, tô đề da, phú la 
kiểu đại, ma già đà, bà tô nhân, đồ lô a đầu, thích câu, phú la đại lô. 

“Thúc già, già la ma, la na a đại, bệ ma ni bà, ô bà đề kỳ ha, ba 
la vô ha bệ bà la vi a ni, tát đà ma đa a ha lê, di sa a ni bát thù nậu, 
thán nô a, lô dư để xá, a hê bạt sa. 

“Xa ma, ma ha xa ma, ma nậu sa ha, ma nậu sơ đa ma, khất đà 
ba đầu sái a, đa ma nậu đầu sái a hê a la dạ để bà a đà lê đà da bà tư, 
ba la ma ha ba la a đa để bà ma thiên thê da. 

“Sai ma đâu suất đà, dạ ma, già sa mi a, mi, lam bệ, lam bà chiết 
đế, thọ để na ma y sái, niệm ma la đề, a đà hê ba la niệm di đại. 

“A hê đề bà để bà xà lan để, a kỳ, thi hu ba, ma a lật trá lô da, ô 
ma, phù phù ni bà tư viễn giá bà đà mo, a châu đà, a ni thâu đậu đàn”? 
da nậu, a đầu a lã, tỳ sa-môn y sái.® 





*3-. Na, Tống-Nguyên-Minh: na-đà. 


Các bản Hán đều đọc bà. Có lẽ nên đọc sa; tham chiếu Pãli: samitim. 
Tống-Nguyên-Minh: vị zk; Cao ly: chu #4. 

Sát #I, Tống-Nguyên-Minh: ly (lợi) #II. 

Đàn, Tống-Nguyên-Minh: ni lô. 

Tham chiếu Pãli: Apo ca deva Pathavr Tejo Vayo tadagamum, / Varuna Varuna 
deva Somo ca Yasasa saha, / Metta-karuna-kayika agu deva yasassino / Das” 
ete dasadha kaya sabbe nanatta-vannino/ iddhimanto jutmanto vannavanto 
yasassino/ Modamana abhikkamum bhikkhunam samitim vanam. // Venhuũ ca 
deva Sahali ca Asama ca duve Yama, / Candaassupanisa deva Candam agu 
purakkhatva, / Suriyassupanisa deva Suriyam agu purakkhatva, / Nakkhattani 
purakkhatva agu Manda-Vlahaka, / Vasunam Vasavo settho Sakko p'aga 
purindado. // Sukkãa karumha Aruna agu Veghanasa saha, / Odata-gayha 
pamokkhãa agu deva Vicakkhana, / Sadamatta Haragaja Missaka ca yasassino, / 
Thanayam aga Pajjunno yo disa abhivassati. / Samana Maha-samana Manusa 
Mansuttama/ Khiddapadusika agu, agu Manopadusika, / Ath'agu Harayo deva 
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Đấy là sáu mươi chủng loại trời. 

Rôi Thế Tôn lại kết chú cho sáu mươi tám vị Bà-la-môn đắc 
ngũ thông”: 

“La da lê xá da hà® hê kiển đại bà ni già tỳ la bạt đâu bệ địa xà 
nậu a đầu sai mộ tát để ương kỳ bệ địa mâu ni a đầu bế lê da sai già 
thi lê sa bà ha nhã nậu a đầu phạm ma để bà để na bà bệ địa mâu ni a 
đầu câu tát lê y ni lô ma xà lã ương kỳ lã dã bàn xà“ a lâu ô viên đầu, 
ma ha la dã a câu để” lâu dặc'”®, nậu a đầu lục bế câu tát lê a lâu già 
lăng ở già di la đàn hê tội”? phủ phù dã phúc đô lô lê sái tiên đà bộ a 
đầu” để na già phủ bà, a di già da la dã đa đà”!a già độ bà la man đà 
nậu ca mục la dã a đầu nhân đà la lâu mê” ca phù đà lô mộ ma già hê 
a sắc thương câu ty dư” a đầu hê lan nhã già phủ bệ lê vị dư lê đa tha 
a già độ a hê bà hảo la tử” di đô lô đa đà a già độ bà tư phật ly thủ đà 
la la dư đa đà a già độ y lê da sai ma ha la dư tiên a bộ đa đà a già độ 
ban xà bà dư bà lê địa kiều a” la dư đa đà a già độ, uất a lan ma ha dư 
tiện bị bà lê ma lê thâu bà hê đại na ma a bàn địa khổ ma lê la"° dư a 





ye ca Lohita-vasino/ Paraga Maha-paraga agu deva yasassino. // Khemiya 
Tusita Ya mã katthaka ca yasassino, / Lambitaka Lama-settha Joti-nama ca 
Asavä, / nimmãnãäratno ägu, ath' ãgu paranimmitä. // Athãgu Sahabhũ devä 
jalam aggi-sikha-r-iva, / Aritthaka ca Roja ca ummapuppha-nibhasino, / Varuna 
Saha-dhamma ca Accuta ca Anejaka, / Suleyyarucira ägu, agu vasavanesino.// 
Ngũ thông: thần cảnh trí chứng thông, thiên nhãn trí chứng thông, thiên nhĩ trí 
chứng thông, tha tâm trí chứng thông, túc mạng trí chứng thông; Pali: 
pañcabhiñña. 

#3. Hà {rj: Tống: a frJ; Nguyên: ha šƒ: Minh: ha (kha) Iị, 

*. Sau xà, Tống-Nguyên-Minh thêm: lâu. 

Câu-đề, Tống-Nguyên-Minh: đề câu. 

Dặc, Tống-Nguyên-Minh: bí. 

Tội 3E, Tống-Nguyên-Minh: la #š. 
Sau đầu, Tống-Nguyên-Minh thêm: a. 
Đà, Tống-Nguyên-Minh: tha. 

Sau mê, Tống-Nguyên-Minh thêm: bà. 
Sau dư, Tống-Nguyên-Minh thêm: già. 
Tử, Tống-Nguyên-Minh: dư. 

A, Tống-Nguyên-Minh: đế. 

Sau la, Tống-Nguyên-Minh thêm: la. 
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50. 
S; 
35. 
B3, 
34. 
Đ9\ 
56. 


KINH ĐẠI HỘI 383 





cụ tư ly đà na bà địa a đầu kiều bệ la dư” thi y nế” di nế ma ha la dư 
phục” bà lâu đa đà a già độ bạt đà bà ly ma ha la dư câu tát lê ma để 
thâu thi hán để chiêm bà lê" la dư tu đà la"! lâu đa tha a già độ a ha” 
nhân đầu lâu a đầu ma la dư dư tô Iy dữ tha bệ địa để bộ a ha bệ ly tứ 
a đầu hằng a® da lâu bà la mục giá da mộ a di nậu a đầu nhất ma da 
xá phê na bà sai ma la dư hà lê kiển độ dư phê độ bát chi dư thị số ba 
na lộ ma tô la dư da tứ đa do hê lan nhã tô bàn na bí sầu độ trí dạ số la 
xá ba la bệ đà uất đà bà a bà sái bà ha bà bà mưu sa ha sa"“tham phú 
xa đại xa pháp® xà sa lệ la đà na ma ban chi sấu đa la càn đạp bà sa 
ha bà tát đa đề tô bệ la dư a hê kiển sấu" tỷ khâu tam di địa bà ni địa 
bà mi.” 

Bấy giờ, có một ngàn Bà-la-môn đắc ngũ thông cũng được Như 
Lai kết chú cho. 

Lúc ấy, trong thế giới này, vị Phạm thiên vương đứng đầu” cùng 
với các Phạm thiên” khác, thảy đều có thần thông và có một Phạm 
đồng tử tên gọi Để-xá”, có đại thần lực. Lại có Phạm thiên vương 
khác trong mười phương đến dự cùng với quyến thuộc vây quanh. 

Lại vượt qua một ngàn thế giới, có Đại phạm vương'”!, thấy các đại 
chúng ở tại chỗ Thế Tôn, bèn cũng đến dự với quyến thuộc vây quanh. 

Bấy giờ Ma vương thấy các đại chúng ở tại chỗ Thế Tôn bèn 





”” Sau dư, Tống-Nguyên-Minh thêm: già. 


Nế (bộ nhật), Tống-Nguyên-Minh: nế, bộ mục. 
Phục, Tống-Nguyên-Minh: ưu. 

Lê, Tống-Nguyên-Minh: ly. 
Tống-Nguyên-Minh không la. 
Tống-Nguyên-Minh không có ha. 

Hằng a, Tống-Nguyên-Minh: hằng hà. 

Sa a sa, Tống-Nguyên-Minh: bà a bà. 

Pháp 3X, Tống-Nguyên-Minh: khư £. 
Kiền sấu, Tống-Nguyên-Minh: kiền độ. 

Bài chú này chưa tìm thấy Pãli tương đương để tham chiếu. 
Đệ nhất Phạm vương; Päli: Subrahma Paramattha. 

Phạm thiên; Pali: Brahma-deva. 

Phạm đồng tử Đề-xá ## # -ƒ- ‡# ; PAli: Sanañkumara Tissa. 
Đại phạm vương; Pali: Mahabrahma. 
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sinh tâm độc hại, suy nghĩ rằng: Ta hãy dẫn các quỷ binh đi đến phá 
hoại chúng kia, bao vây chúng lại, không để sót một ai. Rồi thì, Ma 
vương triệu tập bốn binh chủng, tay vỗ xe, tiếng rền như sấm dậy. 
Những ai trông thấy không khỏi kinh sợ. Ma vương phóng ra gió to 
mưa lớn, sấm chớp vang rển, hướng đến rừng Ca-duy, bao vây đại 
chúng. 
Phật nói với các Tỳ-kheo ưa thích chúng hội này rằng: 
“Các ngươi nên biết, hôm nay, Ma chúng mang ác tâm đến 
đây.” 
Nhân đó tụng bài kệ rằng: 
Các ngươi hãy kính thuận, 
Đứng vững trong Phật pháp; 
Hãy diệt Ma chúng này, 
Như voi giày đống hoa. 
Chuyên niệm, không buông lung, 
Đây đủ nơi tịnh giới; 
Tâm định, tự tư duy, 
Khéo hộ trì chí ý. 
Nếu ở trong Chánh pháp 
Mà hay không buông lung, 
Sẽ vượt cõi già, chết, 
Diệt tận các gốc khổ, 
Các đệ tử nghe rồi, 
Hãy càng tỉnh tấn hơn; 
Vượt khỏi mọi thứ dục, 
Sợi lông không lay động. 
Chúng này là tối thắng, 
Có tiếng tăm, đại trí; 
Đệ tử đều dũng mãnh, 
Được đại chúng kính trọng. 
Bấy giờ, chư Thiên thần, Quỷ, Tiên nhân ngũ thông, thảy đều hội 
về trong vườn Ca-duy, nhìn thấy việc làm của Ma, quái lạ chưa từng có. 
Phật nói pháp này, lúc ấy tám vạn bốn ngàn chư Thiên xa ha 
trần cấu, được pháp nhãn thanh tịnh. Chư Thiên, Rồng, Quỷ, Thần, A- 
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tu-la, Ca-lâu-la, Chân-đà-la, Ma-hầu-la-già, Nhân và Phi nhân, sau 
khi nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 
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20. KINH A-MA-TRÚ! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hành nước Câu-tát-la?, cùng chúng Đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, rồi đến Y-xa-năng-già- 
la*, thôn của một người Bà-la-môn ở Câu-tát-la. Ngài nghỉ đêm tại 
rừng Y-xaŸ. 

Lúc ấy, có một người Bà-la-môn tên Phất-già-la-sa-la5, đang 
dừng chân ở thôn Úc-già-la”. Thôn ấy sung túc, nhân dân đông đúc, là 
một thôn được vua Ba-tư-nặ c° phong cho Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la 
làm phạm phần°. Người Bà-la-môn này, từ bẩy đời nay cha mẹ đều 
chân chánh, không bị người khác khinh thường"? đọc tụng thông suốt 





Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm, quyển 13, “Đệ tam phần A-ma-trú kinh Đệ 
nhất”; Tham chiếu No.20 Phật Khai Giải Phạm Chí A-bạt kinh, Ngô Chi Khiêm 
dịch, (Đại I, tr. 259). Tương đương Pali, D. 3, Deva Dig ¡. 3, Ambattha-sutta. 

?' Câu-tát-la ‡E j£ #&; Pali: Kosala (Skt.: Kausala); No.20: Việt-kỳ ## 3ƒ. 

D. 3, sđd.: năm trăm người. 

Y-xa-năng-già-la ƒ# t §g fJII £ẽ; PAli: lcchanankala, tên thôn; No.20: Cổ xa thành 
tí SE ÙW, 
3 Y-xa  !; Pali: lcchanankalavana, tên khu rừng. 

Phất-già-la-sa-la 3# fi ⁄ẽ %2 #§: Päli: Pokkharasadi; No.20: Phí-ca-sa ##š II }ÿ. 



















































































”*. Úc-già-la fïi f0 8; Pãli: Ukkattha. 

Ba-tư-nặc 3#  Eế; Pali: Pasenadi, vua nước Câu-tát-la. 

Phạm phần ®# 2}, phạm thí ## ÿ, hay tịnh thí )# j#; Pali: brahmadeyya, vật, 
thường là đất đai, do vua ban tặng. 

Tham chiếu Pãli: samsuddha-gahanko yäva sattama tiãmaha-yuga akkhitto 
anupakkuttho: thanh tịnh cho đến bảy đời tổ phụ, không bị pha tạp, không bị 
chỉ trích. 
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ba bộ cựu điển'', có thể phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem 
tướng đại nhân, nghi lễ tế tự; có năm trăm đệ tử, dạy dỗ không bỏ 
phế. Ông có một đệ tử Ma-nạp” tên là A-ma-trú °, từ bảy đời nay cha 
mẹ đều chân chánh, không bị người khác khinh thường, đọc tụng 
thông suốt ba bộ cựu điển, có thể phân tích các loại kinh thư và cũng 
giỏi phép xem tướng đại nhân, nghi lễ tế tự và cũng có năm trăm đệ 
tử Ma-nạp, dạy dỗ không bỏ phế, không khác với thầy mình. 

Lúc ấy, Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la nghe đồn Sa-môn Cù-đàm 
Thích tử', xuất gia, thành đạo, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn 
hai tăm năm mươi người, đến Y-xa-năng-già-la, thôn của Bà-la-môn, 
đang nghỉ trong rừng Y-xa; có tiếng tăm lớn lưu truyển trong thiên hạ, 
là Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu, ở giữa 
chư Thiên, Người đời, Ma, hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, đã tự 
mình chứng nghiệm”, rồi thuyết pháp cho người khác, khéo léo 
khoảng đầu, khoảng giữa, khoảng cuối, có đủ nghĩa và vị", phạm 
hạnh thanh tịnh. Với Bậc Chân Nhân như vậy", ta nên đến thăm 
viếng. Ta nay nên đến xem Sa-môn Cù-đàm để xác định có ba mươi 
hai tướng, tiếng tăm đồn khắp, có đúng sự thật chăng? Nên bằng 
duyên cớ nào để có thể thấy tướng của Phật? Rồi lại nghĩ: Nay đệ tử 
ta A-ma-trú, từ bảy đời trở lại cha mẹ đều chân chánh, không bị người 
khác khinh thường, đọc tụng thông suốt ba bộ cựu điển, có thể phân 


- Ba bộ cựu điển, chỉ ba bộ Vệ-đà, gồm Lê-câu-vệ-đà (Hgveda), Sa-ma 
(Samaveda) và Dạ-nhu-vệ-đà (Yayurveda). 

- Ma-nạp đệ tử Ƒ# 41 3% 7; PAli: manavo anteväsi, thiếu niên đệ tử, người học trò 
(hầu cận) trẻ tuổi. 

3 A-ma-trú Jnj #£ SE, No.20: A-bạt jiJj‡§; Pali: Ambattha. 

*  Cù-đàm Thích tử ÿš # ## -r; Pali: Gotamo Sakya-putto, Gotama, con trai dòng 
họ Sakya. 

J-. Hán: ư chư Thiên, Ma,... Bà-la-môn trung tự thân tác chứng ÿ* 3š X l# 3 £& Ƒ' 

r: H #{E ïŠ, Pali: So imam lokam sadevakam,..., sayam abhiñña sacchikatva, 
Ngài đã tự mình chứng ngộ thế giới này bao gồm thiên giới... 

- Hán: nghĩa vị cụ túc šŠ 1E &:. ế; Pali: sattham savyañjanam, có ý nghĩa (có mục 
đích) và có văn. 

'*- Như thử chân nhân 3 J†: 

hán) như vậy. 




















































































































Ä; Pali: tatha-rupanam arahatam, bậc Thánh (A-la- 
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tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, nghi lễ tế tự; 
duy chỉ người này có thể sai đi xem Phật, để biết có các tướng ấy 
không. 

Rồi Bà-la-môn liền sai đệ tử A-ma-trú, bảo rằng: 

“Ngươi hãy đến xem Sa-môn Cù-đàm kia có thật có ba mươi hai 
tướng hay không, hay là dối?” 

A-ma-trú liền thưa thầy ngay rằng: 

“Con làm thế nào để nghiệm xét tướng của Cù-đàm, để biết thật 
hay dối?” 

Người thầy trả lời: 

“Nay ta bảo cho ngươi biết, nếu thật có ba mươi hai tướng đại 
nhân, chắc chắn có hai đường, không nghi ngờ gì nữa. Nếu tại gia, sẽ 
làm Chuyển luân thánh vương, cai trị bốn thiên hạ, bằng pháp trị, giáo 
hóa, thống lãnh nhân dân, đây đủ bảy báu: 

“1. Báu bánh xe vàng. 

“2, Báu voi trắng. 

“3. Báu ngựa xanh. 

“4. Báu thần châu. 

“5, Báu ngọc nữ. 

“6. Báu cư sĩ. 

“7. Báu điển binh. 

“Vua có một ngàn người con, dũng mãnh, đa trí, hàng phục kẻ 
thù, không cần dùng vũ khí mà thiên hạ thái bình, nhân dân trong 
nước không có điều kinh sợ. Còn nếu không ham thích thế gian, vị ấy 
xuất gia cầu đạo, sẽ thành Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác đầy 
đủ mười hiệu. Theo đó mà có thể biết thực hư của Cù-đàm.” 

A-ma-trú vâng lời thầy sai bảo, bèn thắng cỗ xe báu, dẫn theo 
năm trăm đệ tử Ma-nạp, vào lúc sáng sớm, ra khỏi thôn, đi đến rừng 
Y-xa. Đến nơi, xuống xe, đi bộ đến chỗ Thế Tôn. Trong lúc cùng đàm 
luận nghĩa lý, nếu Thế Tôn đang ngồi thì Ma-nạp này đứng; nếu Thế 
Tôn đứng thì Ma-nạp này ngôi. Phật nói với Ma-nạp rằng: 

“Phải chăng ngươi đã từng đàm luận với các Bà-la-môn trưởng 
thượng, kỳ cựu như thế?” 

Ma-nạp bạch Phật: 

“Nói như vậy nghĩa là sao?” 
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Phật bảo Ma-nap: 

“Trong lúc cùng đàm luận, Ta ngồi thì ngươi đứng; Ta đứng thì 
ngươi ngồi. Phép đàm luận của thầy ngươi phải là như vậy chăng?” 

Ma-nạp bạch Phật: 

“Theo phép Bà-la-môn của tôi, ngồi thì cùng ngôi, đứng thì cùng 
đứng, nằm thì cùng nằm. Nay với hạng Sa-môn hủy hình, góa vợ, hèn 
hạ, thấp kém, tập theo pháp đen tối', thì khi tôi cùng bọn người ấy 
luận nghĩa, không theo phép ngồi đứng.” 

Bấy giờ, Thế Tôn liền nói với Ma-nạp ấy rằng: 

“Khanh, Ma-nạp, chưa được dạy kỹ ”.” 

Khi Ma-nạp nghe Thế Tôn gọi mình là khanh, lại nghe bị chê là 
chưa được dạy kỹ, tức thì nổi giận, kích bác Phật rằng: 

“Con nhà họ Thích” này hay có lòng độc ác, không có phép 
tác,” 

Phật bảo Ma-naạp: 

“Những người họ Thích có lỗi gì với khanh?” 

Ma-nạp nói: 

“Xưa, một lần, tôi có chút duyên sự của thầy tôi với họ Thích ở 
nước Ca-duy-việt!. Khi ấy có nhiều người họ Thích có chút nhân 
duyên nên tập họp tại giảng đường. Thấy tôi từ xa đến, họ khinh mạn, 
đùa cợt, không thuận nghi pháp, không biết kính trọng nhau.” 

Phật bảo Ma-nap: 

“Các người họ Thích kia khi ở trong nước mình có thể vui đùa 
thỏa thích. Cũng như chim bay, đối với khu rừng có tổ của nó, ra 
vào tự tại. Cũng vậy, các người họ Thích khi ở trong nước mình có thể 
vul đùa tự tại.” 

Ma-nạp nói với Phật: 

















- Hán: hủy hình, quan độc, ti lậu, hạ liệt, tập hắc minh pháp ## 7 ## Zj t§ lW 'F 2 
#Í E E:)X, Pali: mundaka samanaka ibbha kinha bandhu-padapacca, hạng Sa- 
môn trọc đầu, ti tiện, đen đui, sanh từ chân Phạm thiên. 

- Hán: vị điều phục Z% ï#i {Ä: Pãli: avusitavä, chưa được hoàn hảo, chưa được dạy 
dỗ, vô giáo dục. 

?. Thích chủng tử ‡# §§ 7-; Päli: Sakya-jãti, dòng họ Thích-ca. 

?'. Ca-duy-việt 3⁄1 ⁄ #%, tức Ca-tỳ-la-vệ; Pãli: Kapilavatthu (Skt.: Kapilavastu). 
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“Đời có bốn chủng tánh”: Sát-ly, Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la. 
Ba chúng tánh kia thường tôn trọng, cung kính, cúng dường Bà-la- 
môn. Những người họ Thích kia không nên như vậy. Họ Thích tôi tớ” 
kia, hèn mọn, thấp kém, mà không cung kính Bà-la-môn như ta.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nghĩ thầm rằng: “Gã Ma-nạp này nhiều lần 
mắng nhiếc và nói đến từ tôi tớ. Vậy Ta có nên nói duyên do của nó 
để nó khuất phục chăng?” Rồi Phật bảo Ma-nạp: 

“Chúng tánh” ngươi là gì?” 

Ma-nap trả lời: 

“Tôi chủng tánh Thanh vương”. ” 

Phật bảo Ma-nap: 

“Chủng tánh ngươi như thế là thuộc dòng dõi tôi tớ” của dòng 
họ Thích. ” 

Lúc ấy, năm trăm đệ tử Ma-nạp kia thảy đều lớn tiếng nói với 
Phật rằng: 

“Chớ nói như vậy. Chớ nói Ma-nạp này thuộc dòng dõi tôi tớ 
của dòng họ Thích. Vì sao? Đại Ma-nạp này thật sự là con nhà tông tộc, 
nhan mạo đoan chánh, tài biện luận đúng lúc, nghe nhiều, học rộng, 
đủ để cùng đàm luận trao đổi với Cù-đàm.” 

Thế Tôn nói với năm trăm Ma-nap: 

“Nếu thầy của các ngươi không đúng như lời các ngươi nói, Ta sẽ 
bỏ qua thầy ngươi mà luận nghĩa với các ngươi. Nếu thầy ngươi có đúng 
như lời các ngươi nói, các ngươi nên im lặng để Ta luận với thầy các 
ngươi. ” 

Năm trăm Ma-nạp bấy giờ bạch Phật rằng: 

“Chúng tôi tất cả sẽ im lặng. Xin Ngài luận với thầy của tôi.” 

Bấy giờ Thế Tôn nói với A-ma-trú: 





?“. Pali: cattaro vannnã, bốn màu (da), bốn sắc tộc, thường chỉ bốn đẳng cấp xã 


hội Ấn Độ cổ. 

Hán: xí tư Rịị ; Pali: ibbha, tôi tớ hèn mọn. 

®-. Hán: tánh #: Päli: gotta, chủng tánh, dòng dõi. 

3- Hán: Thanh Vương #‡ +; Pali: Kanhayana, chỉ hậu duệ thổ dân bị chủng tộc 
Arya chinh phục; ám chỉ có nguồn gốc da đen. Từ này không phù hợp với Hán. 
Hán: Thích-ca nô chủng £š 3 #4 §§; Pali: dãsi-putto tvam äsi Sakyanam, ngươi 
là con cháu của một nữ tỳ của họ Thích. 


23. 




















26. 
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“Trong thời quá khứ lâu dài xa xưa, có vị vua tên Thanh Ma”. 
Vua có bốn người con trai. Thứ nhất tên Diện Quang. Thứ hai tên 
Tượng Thực. Thứ ba tên Lộ Chỉ. Thứ tư tên Trang Nghiêm”. Bốn 
người con của vua có chút vi phạm bị vua đuổi khỏi nước”, đến phía 
Nam Tuyết sơn, sống trong rừng cây thẳng”. Mẹ của bốn người con 
cùng với các gia thuộc đều nghĩ nhớ họ, cùng nhau nhóm họp bàn, rồi 
đi đến chỗ Thanh Ma vương, tâu rằng: 

“Đại vương, nên biết, bốn đứa con của chúng ta xa cách đã lâu, 
nay tôi muốn đi thăm.” 

Vua nói: 

“Muối đi thì tùy ý.” 

“Người mẹ và các quyến thuộc nghe vua dạy, liền đi đến phía 
Nam Tuyết sơn, trong rừng cây thẳng, đến chỗ bốn người con. Các bà 
mẹ nói: 

“Con gái của ta gả cho con trai ngươi. Con trai ngươi gả cho con 
gái ta”. 

“Rồi họ phối nhau thành vợ chồng. Sau sinh con trai”, dung mạo 
đoan chánh. 

“Lúc ấy, vua Thanh Ma nghe bốn người con mình được các bà 
mẹ gả cho các con gái làm vợ, sanh con trai đoan chánh. Vua rất vui 
mừng, thốt lên lời này: “Đúng là con nhà họ Thích. Đúng là con trai họ 
Thích. Vì có thể tự lập, nhân đó đặt tên là Thích. Thanh Ma vương 


”“ Hán: Thanh Ma ## ƒ#; Pãli: Okkäka (Skt.: lkƒväku), thường dịch là Cam giá 
vương HH 7#, thủy tổ dòng họ Thích. 

Diện Quang lñi 3⁄; Pali: Okkamukha. Tượng Thực 4# ®; Pali: Hatthiniya. Lộ Chỉ 
#§ 1E: Pali: Karakanda. Trang Nghiêm ;7# ñữ; P3li: Sinipura. 

Theo bản Päli, Okkãka muốn truyền ngôi cho con trai một ái phi nên đuổi những 
người con lớn đi. 

Hán: trực thọ lâm ;š &Í ‡#‡; Pãli: saka-sando, rừng cây sãka, có lẽ chỉ cây sồi. 
Theo văn, bốn người con khác mẹ; Pãli: Te jati-sambheda-bhaya sakãhi 
bhaginihi saddhim samvasam kappesum: Vì sợ phá hoại huyết thống, họ bèn 
phối hợp với các chị em của mình. 
Trong bản, sanh nam tử 3: 5 --. Tống-Nguyên-Minh: sinh nam nữ # # #z: sanh 
con cái. 

Bản Hán chua thêm: “Thích, tiếng nước Tần nói là Năng §E (khả năng). Vì ở trong 
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chính là tiên tổ họ Thích vậy. Vương có một người áo xanh”, tên gọi 
Phương Diện, nhan mạo đoan chánh, cùng thông giao với một người 
Bà-la-môn bèn có thai, sanh một Ma-nạp”, vừa rớt xuống đất là biết 
nói. Nó nói với cha mẹ rằng: “Hãy tắm cho con, trừ sạch dơ bẩn. Sau 
này lớn lên, con sẽ báo ơn.ˆ Vì mới sanh đã biết nói nên đặt tên Thanh 
vương. Như nay kẻ mới sanh mà biết nói thì ai cũng sợ, đặt tên là 
Đáng Sợ". Kia cũng vậy. Vừa sanh đã biết nói nên được đặt tên là 
Thanh vương. Từ đó đến nay, Bà-la-môn lấy Thanh vương làm họ.” 

Lại bảo Ma-nạp: 

“Ngươi có bao giờ nghe các Bà-la-môn kỳ cựu, trưởng thượng, 
nói về nguồn gốc chủng tánh này chưa?” 

Lúc ấy Ma-nạp im lặng không trả lời. Hỏi lần nữa. Lại cũng 
không trả lời, Phật hỏi đến ba lần, bảo Ma-nạp rằng: 

“Ta hỏi đến ba lần. Ngươi hãy nhanh chóng trả lời. Nếu ngươi 
không trả lời, Mật Tích lực sĩ”, tay cầm chày vàng đứng hai bên Ta sẽ 
đánh cho đầu ngươi vỡ thành bảy mảnh.” 

Lúc ấy Mật Tích lực sĩ tay cầm chày vàng, đang đứng giữa hư 
không, ngay trên đầu Ma-nạp. Nếu Ma-nạp không trả lời câu hỏi đúng 
lúc, sẽ hạ chày vàng đánh vỡ đầu Ma-nạp. Phật bảo Ma-nạp: 

“Ngươi hãy ngước nhìn xem. ” 

Ma-nạp ngước nhìn, thấy Mật Tích lực sĩ tay cầm chày vàng 
đứng giữa hư không. Thấy vậy, rất đỗi kinh hãi, toàn thân lông dựng 
đứng, liền rời chỗ ngồi, đến gần Thế Tôn, nương nơi Thế Tôn để được 
cứu hộ. Ma-nạp bạch Phật: 

“Thế Tôn hãy hỏi. Con sẽ trả lời.” 








rừng trực thọ nên gọi là Thích. Thích, tiếng Tần cũng có nghĩa là trực #ï (thẳng); 
Päali: Sakyä vata bho kumärä, parama-sakyä vata bho kumärä: giỏi thay các vương 
tử; rất giỏi thay các vương tử. Ở đây, Sakya được hiểu là “có năng lực”. 

Hán: thanh y ?Ÿ 3®. tức đày tớ; Pali: Okkakassa Disa nama dasï ahosi, Vua có 
một nữ tỳ tên Disa (Phương hướng). 

Hán: Ma-nạp tử Ƒ£ 4ñ -Ƒ; Pali: kanham janesi, sanh một người con da đen. 

Hán: khả úy nƒ 3; Paäli: pisaca, ác quỷ. (Te evam 8ahamsu: Ayam sañjäato 
paccabhãsi. Kanho jãto pisaco jãto tỉ: Nó vừa mới sanh đã biết nói. Một con quỷ 
đen mới sanh). 

sẽ Mật Tích lực sĩ # 7 -L; Päli: vajira-panï yakkho, Dạ-xoa cầm chày Kim cang. 
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Phật hỏi Ma-nạp: 

“Ngươi có bao giờ nghe các Bà-la-môn kỳ cựu, trưởng thượng, 
nói về nguồn gốc chủng tánh này chưa?” 

Ma-nap đáp: 

“Con tin là đã từng nghe. Thật có sự kiện ấy.” 

Khi ấy năm trăm Ma-nạp thảy cùng cất tiếng bảo nhau rằng: 

“A-ma-trú này thật sự thuộc dòng họ tôi tớ của Thích-ca. Sa- 
môn Cù-đàm nói sự thật, chúng ta vô cớ ôm lòng khinh mạn. ” 

Bấy giờ Thế Tôn nghĩ thầm: “Năm trăm Ma-nạp này về sau tất 
có lòng khinh mạn, gọi Ma-nạp này là đày tớ. Nay hãy phương tiện 
diệt cái tên đày tớ ấy.” Ngài liền nói với năm trăm Ma-nap: 

“Các ngươi cẩn thận, chớ gọi người này là đày tớ. Vì sao? Tiên 
tổ Bà-la-môn của người này là một đại tiên nhân”, có oai lực lớn, 
chinh phạt Thanh Ma vương, đòi lấy con gái. Vì sợ, vua bèn gả con gái 
cho. ” 

Do lời này của Phật, Ma-nạp tránh được tên đày tớ. 

Rồi Thế Tôn bảo A-ma-trú: 

“Thế nào, Ma-nạp? Nếu con gái Sát-ly có bảy đời cha mẹ chân 
chánh không bị khinh khi, nhưng được gả cho một người Bà-la-môn 
làm vợ, sanh một người con trai, là Ma-nap, dung mạo đoan chánh. 
Người con trai này khi vào giữa những người Sát-ly có được mời ngồi, 
nhận nước, tụng đọc pháp Sát-ly không?” 

Đáp: “Không được”. 

“Có được sự nghiệp tài sản của cha không?” 

Đáp: “Không được”. 

“Có được kế thừa chức của cha không?” 

Đáp: “Không được”. 

“Thế nào, Ma-nạp? Nếu con gái Bà-la-môn, có cha mẹ bảy đời 
chân chánh không bị người khinh khi, được gả cho người Sát-ly làm 
vợ, sanh một người con, dung mạo đoan chánh. Người này khi vào 
giữa chúng Bà-la-môn, có được mời ngồi, được nhận nước không?” 

Đáp: “Được”. 

“Được tụng đọc pháp Bà-la-môn, được hưởng gia tài của cha, 


33. pajj; Ulãro so Kanho isi ahosi, Kanha trở thành một tiên nhân vĩ đại. 


KINH A-MA-TRÚ 395 





thừa kế chức vụ của cha không?” 

Đáp: “Được”. 

“Thế nào, Ma-nạp? Nếu người Bà-la-môn bị Bà-la-môn tẩn 
xuất, chạy vào chủng tánh Sát-ly, có được chỗ ngồi, được nước, được 
tụng đọc pháp Sát-ly không?” 

Đáp: “Không được”. 

“Được hưởng di sản của cha, kế thừa chức vụ của cha không?” 

Đáp: “Không”. 

“Nếu chủng tánh Sát-ly bị Sát-ly tẩn xuất sang Bà-la-môn, có 
được chỗ ngồi, được mời nước, tụng đọc pháp Bà-la-môn chăng?” 

Đáp: “Được”. 

“Vậy thì, này Ma-nạp, giữa người nữ, nữ Sát-ly trỗi hơn. Giữa 
người nam, nam Sát-ly trỗi hơn. Không phải là Bà-la-môn vậy.” 

Phạm thiên” tự mình nói bài kệ rằng: 

Sanh"° Sát-ly tối thắng, 
Chủng tánh cũng thuần chơn. 
Minh, Hạnh thảy đây đủ, 

Tối thắng giữa trời, người." 

Phật bảo Ma-nap: 

“Phạm thiên nói bài kệ này, thật là nói khéo chớ không phải 
không khéo. Ta công nhận như vậy, là vì sao? Nay, như Ta, Như Lai, 
Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, cũng nói nghĩa đó: 

Sanh, Sát-ly tối thắng, 
Chúng tánh cũng thuần chơn. 
Minh, Hạnh thảy đây đủ, 

Tối thắng giữa Trời Người. 

Ma-nạp bạch Phật: 

“Cù-đàm, thế nào là Vô thượng sĩ, đầy đủ Minh và Hạnh?” 

° Pali: Sanañkumãra-brahma: Thường đồng hình Phạm thiên; vị Phạm thiên 
thường xuất hiện với hình dáng một đồng tử. 

Hán: sanh; Päli: jati, huyết thống, dòng dõi. 

Tham chiếu Pali: Khattiyo settho janetasmim ye gotta-patisarino/ Vijjacarana- 
sampanno so settho deva-manuse ti, những ai tôn sùng chủng tộc, Sát-đế-ly là 
bậc nhất. Người nào đầy đủ Minh và Hạnh, tối thắng giữa trời và người. 


40. 
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Phật bảo Ma-nap: 

“Hãy nghe kỹ, hãy nghe kỹ, hãy suy nghĩ kỹ, Ta sẽ nói cho.” 

Đáp: “Kính vâng. Rất muốn được nghe”. 

Phật bảo Ma-nap: 

“Nếu Đức Như Lai xuất hiện ở đời, là Bậc Ứng Cúng, Chánh 
Biến Tri, Minh Hạnh Túc, là Đấng Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 
Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn; ở 
giữa chư Thiên, Người đời, Sa-môn, Bà-la-môn, Thiên ma, Phạm 
vương, tự mình chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người. Lời nói khoảng 
đầu thiện®, khoảng giữa thiện, khoảng cuối cũng thiện, đầy đủ nghĩa 
và vị, khai mở hạnh thanh tịnh“. Nếu cư sĩ, con trai cư sĩ và các chủng 
tánh khác, nghe chánh pháp mà sanh lòng tín ngưỡng, do tâm tín 
ngưỡng mà nghĩ như vầy: “Ta nay tại gia, vợ con ràng buộc, không 
thể thanh tịnh thuần tu phạm hạnh. Ta hãy cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y®, xuất gia tu đạo." Người ấy, sau đó từ bỏ gia đình tài sản, từ 
giã thân tộc, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo. Cũng 
đồng với những người xuất gia, xả bỏ các thứ trang sức, đầy đủ các 
giới hạnh, không làm hại chúng sanh. 

“Xả bỏ dao gậy, tâm hằng tàm quý, từ niệm đối với hết thảy. Đó 
là không giết. 

“Xả bồ tâm trộm cắp, không lấy vật không cho, tâm hằng thanh 
tịnh, không có ý lén lút lấy cắp. Đó là không trộm cấp. 

“Xả ly dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, ân cần tinh tấn, không bị 
nhiễm dục, sống trong sạch. Đó là không dâm. 

“Xả ly vọng ngữ, chí thành không lừa dối, không gạt người. Đó 
là không nói dối. 

“Xả ly nói hai lưỡi; nếu nghe lời người này, không truyền lại 
người kia; nếu nghe lời người kia, không truyền lại người này. Những 





#“. Minh và Hạnh; Päili: vijja (minh triết) và carana (đức hạnh). 


Hán: thượng ngữ diệc thiện _E š# 7R 3; Pali: So dhammam deseti adi-kalyanam 
(...), Ngài tuyên pháp phần đầu thiện (...). 

Hán: khai thanh tịnh hạnh Bïj 3# )# 77; Pali: kevala-paripunnam parisuddham 
brahmacariyam pakãseti, Ngài thuyết minh phạm hạnh hoàn toàn viên mãn, 
thanh tịnh. 

Ba pháp y; Pali: (ni) kasayani vatthani. 
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người chia rẽ thì làm cho hòa hợp, khiến cho thân kính lẫn nhau. 
Những lời nói ra, hoà thuận, đúng thời. Đó là không nói hai lưỡi. 

“Xả ly ác khẩu. Những lời thô lỗ, thích gây não người khác, 
khiến sanh phẫn kết; xả những lời như vậy. Lời nói dịu dàng, không 
gây oán hại, đem nhiều lợi ích, được mọi người yêu kính, thích nghe 
những lời như vậy. Đó là không ác khẩu. 

“Xả ly ỷ ngữ; lời nói hợp thời, thành thật như pháp, y luật diệt 
trừ tranh chấp; có duyên cớ mới nói; lời nói không phát suông. Đó là 
xả ly ỷ ngữ. 

“Xẩ ly uống rượu, xa lìa chỗ buông lung. 

“Không đeo hương hoa, anh lạc. 

“Không đi xem và nghe các thứ ca múa xướng hát. 

“Không ngồi giường cao. 

“Không ăn phi thời. 

“Không cất chứa, sử dụng vàng bạc, bảy báu. 

“Không cưới thê thiếp; không nuôi nô tỳ, voi ngựa, trâu bò, gà, 
chó, heo, dê; không tích chứa ruộng nhà, vườn tược. Không gạt người 
bằng cân đấu dối trá. Không lôi kéo nhau bằng bàn tay, nắm tay. 
Cũng không cầm đồ. Không vu dối người, không làm điều ngụy trá. 
Xả bỏ những thứ xấu ác như vậy; diệt trừ các tranh tụng, các điều bất 
thiện. Đi thì biết thời. Không phải thời thì không đi. Lường dạ mà ăn, 
không tích chứa dư thừa. Che thân bằng y phục, vừa đủ thì thôi. Pháp 
phục, ứng khí”, thường mang theo mình. Như chim bay mang theo 
mình hai cánh. Cũng vậy, Tỳ-kheo không chứa dư thừa. 

“Này Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, nhận sự tín thí 
của người mà vẫn tìm cách tích chứa; y phục, ẩm thực, không hề biết 
đủ. Ai vào trong pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, tuy ăn của do người 
tín thí, vẫn tự mình kinh doanh buôn bán, gieo trồng cây cối, sở y của 
quỷ thần”. Ai vào trong pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, tuy ăn của người tín 





*-. Ứng khí ƒš #š, hay ứng lượng khí ƒš Eï #š, vật dụng lường thức ăn; chỉ bình bát. 
*#*“ Hán: quỷ thần sở y # ‡# fí (k; PAli: bhũta-gama, làng quỷ thần, chỉ các loại cây 


cối hay cây cỏ. 
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thí, vẫn tìm phương tiện cầu các lợi dưỡng, các thứ ngà voi, tạp bảo, 
giường lớn cao rộng, với các loại chăn nệm thêu thùa sặc sỡ. AI vào 
trong pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy nhận của người 
tín thí, vẫn tìm phương tiện, tìm cách trang điểm mình, bôi dầu” vào 
thân, tắm gội bằng nước thơm, thoa các thứ bột thơm, chải đầu thơm 
láng, đeo tràng hoa đẹp, nhuộm mắt xanh biếc, bôi mặt cho đẹp đẽ, 
đeo vòng xuyến sáng chói, dùng gương soi mặt, giày da đủ màu, áo 
trên thuần trắng, dao gậy, người hầu, lọng báu, quạt báu, xe báu trang 
nghiêm. Ai vào trong pháp Ta, không có những việc Ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín 
thí mà chuyên việc đùa giỡn, chơi bài, chơi cờ loại tám đường, mười 
đường”, trăm đường, cho đến đủ hết mọi đường”, với các loại đùa 
cười khác nhau. Ai vào trong pháp Ta, không có những việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín 
thí vẫn nói những lời vô ích, chướng ngại đạo: bàn các việc vương giả, 
việc chiến đấu, quân mã; việc quần liêu, đại thần, cưỡi ngựa, đánh xe 
ra vào, dạo chơi vườn quán; bàn luận việc nằm, việc đứng, việc đi bộ, 
việc nữ nhân, việc y phục, ẩm thực, thân lý; lại nói chuyện vào biển 
tìm ngọc. Ai vào pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, tuy ăn của người tín 
thí, bằng vô số phương tiện, chỉ sinh hoạt tà mạng: mỹ từ dua siểm, 
hiện tướng khen chê, lấy lợi cầu lợi. Ai vào pháp Ta, không có việc 
ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín 
thí, lại chỉ tranh cãi nhau, hoặc nơi vườn quán, hoặc nơi ao tắm, hoặc ở 
sảnh đường, chỉ trích lẫn nhau, rằng: “Ta biết kinh luật. Ngươi không 
biết gì. Ta đi đường chánh. Ngươi đi lối tà. Ngươi đặt cái trước ra sau, 
đặt cái sau ra trước. Ta nhịn ngươi được. Ngươi không biết nhịn. 
Những điều ngươi nói đều không chân chánh. Nếu có điều gì nghi 








? Hán: tô du if ›lị, một loại bơ. 

#:' Hán: bát đạo, thập đạo /\ )š -Ƒ 3; Pãli: attha-padam dasa-padam äkãsam, bát 
mục kỳ, thập mục kỳ: cờ tám ô, cờ mười ô. 

Bản Päli không có các loại cờ này. 
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ngờ, cứ đến hỏi ta, ta giải đáp được hết.` Ai vào pháp Ta, không có 
việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy ăn của người tín thí, 
lại làm các phương tiện, cầu làm sứ giả; hoặc làm sứ giả thông tin cho 
vua, đại thần của vua, Bà-la-môn, cư sĩ; từ người này đến người kia, từ 
người kia đến người này; đem lời người này trao cho người kia, đem 
lời người kia trao cho người này; hoặc tự mình làm, hoặc sai người 
khác làm. Ai vào trong pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, tuy ăn của người tín 
thí, lại chỉ luyện tập các việc chiến trận, tỷ đấu; hoặc luyện tập dao, 
gậy, cung tên; hoặc nuôi gà chọi, chó, heo, dê, voi, ngựa, bò, lạc đà; 
hoặc đấu nam nữ; hoặc tấu các thứ tiếng: tiếng loa, tiếng trống, tiếng 
ca, tiếng múa, leo cột phướn, leo xuôi, leo ngược, đủ các thứ trò chơi. 
Ai vào pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, tuy ăn của người tín 
thí, lại hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng, xem 
tướng trai gái, cát hung, đẹp xấu và tướng súc sanh, lấy lợi cầu lợi. Ai 
vào pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín 
thí vẫn hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống tà mạng, kêu gọi quỷ 
thần, hoặc đuổi đi, hoặc bảo dừng, các thứ ếm đảo, vô số phương 
thuật, khiến người sợ hãi, có thể tụ có thể tán, có thể khổ có thể vui, 
lại có thể an thai trục thai, cũng có thể chú ếm người khiến làm lừa 
ngựa, cũng có thể khiến người đui mù câm ngọng, hiện bày các mánh 
khóe, chắp tay hướng về mặt trời mặt trăng, làm các khổ hạnh để cầu 
lợi. Ai vào trong pháp Ta, không có những việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, tuy ăn của người tín 
thí, mà hành các pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng: chú 
bệnh cho người, hoặc tụng ma thuật ác, hoặc tụng chú thuật lành, hoặc 
làm thầy thuốc, châm cứu, thuốc thang, liệu trị các thứ bệnh. Ai vào 
pháp Ta, không có những việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, tuy ăn của người tín 
thí, nhưng hành các pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng: 
hoặc chú nước chú lửa, hoặc chú ma quỷ, hoặc tụng chú Sát-ly, hoặc 
tụng chú chim, hoặc tụng chú chi tiết, hoặc bùa chú trấn nhà trấn cửa, 
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hoặc bùa chú giải trừ lửa cháy, chuột gặm, hoặc tụng kinh thư ly biệt 
sanh tử, hoặc đọc sách đoán mộng, hoặc xem tướng tay tướng mặt, 
hoặc đọc sách tất cả âm. Ai vào pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác, tuy ăn của người tín 
thí, mà hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng: xem 
tướng thiên thời, đoán mưa hay không mưa, thóc cao hay thóc kém, 
bệnh nhiều hay bệnh ít, kinh sợ hay an ổn, hoặc nói động đất, sao 
chối, nhật thực, nguyệt thực, tinh thực, hoặc nói không thực, điểm lành 
như vậy, điểm xấu như vậy. Ai vào pháp Ta, không có việc ấy. 

“Ma-nạp, như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín 
thí, mà hành pháp chướng ngại đạo, sinh sống bằng tà mạng: hoặc nói 
nước này hơn nước kia, nước kia không bằng; hoặc nói nước kia hơn 
nước này, nước này không bằng; xem tướng tốt xấu, đoán việc thịnh 
suy. Ai vào pháp Ta, không có việc ấy. Nhưng tu Thánh giới, không 
nhiễm trước tâm, trong lòng hỷ lạc”!. 

“Mắt tuy nhìn thấy sắc nhưng không nắm bắt các tướng, mắt 
không bị sắc trói buộc, kiên cố tịch nhiên, không điều tham đắm, 
cũng không buồn lo, không rò rỉ các ác, kiên trì giới phẩm, khéo 
thủ hộ nhãn căn. Tai, mũi, lưỡi, thân và ý, cũng như vậy. Khéo chế 
ngự sáu xúc, hộ trì điều phục, khiến cho được an ổn, cũng như đi xe 
bốn ngựa trên đường bằng phẳng, người đánh xe khéo cầm roi khống 
chế không để trật lối. Tỳ-kheo cũng vậy, chế ngự con ngựa sáu căn, 
an ổn không mất. 

“VỊ ấy có Thánh giới như vậy, khéo hộ trì các căn theo Thánh 
pháp, ăn biết đủ”, cũng không tham vị, chỉ với mục đích nuôi thân để 
không bị khổ hoạn mà không cống cao, điều hòa thân mình khiến cho 
cái khổ cũ diệt, cái khổ mới không sanh, có sức, vô sự, khiến thân an 
lạc. Cũng như người dùng thuốc bôi ghẻ, cốt để ghẻ lành chứ không 
phải để trang sức, không vì tự cao. 

“Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy, ăn đủ để duy trì thân, không có lòng 
kiêu mạn phóng túng. Cũng như xe được bôi mỡ, cốt để trơn tru khiến 





”' Đoạn trên, nói về Tỳ-kheo thành tựu giới (Bhikkhu sila-sampanno). Đoạn tiếp 
theo, Tỳ-kheo phòng hộ căn môn (Bhikkhu indriyesu gutta-dvaro hoti). 
”* Từ đây trở xuống, Tỳ-kheo sống tri túc (Bhikkhu santuttho hoti). 
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vận hành thông suốt, đi đến đích. Tỳ-kheo cũng vậy, ăn uống cốt đủ 
duy trì thân để mà hành đạo. 

“Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy thành tựu Thánh giới, được các căn 
của Thánh, ăn biết vừa đủ; đầu hôm cuối hôm, tĩnh tấn tỉnh giác. Lại 
lúc ban ngày, hoặc đi hoặc dừng, thường niệm nhất tâm, trừ các ấm 
cái”. Vị ấy, vào khoảng đầu hôm, hoặc đi hoặc ngồi, thường niệm 
nhất tâm, trừ các ấm cái. Cho đến giữa đêm, nằm nghiêng hông phải, 
tưởng niệm sẽ trỗi dậy, đặt ý tưởng vào ánh sáng, tâm không loạn 
tưởng. Đến lúc cuối đêm, liền dậy tư duy, hoặc đi hoặc ngồi, trừ các 
ấm cái. Tỳ-kheo có Thánh giới như vậy đầy đủ, được các căn bậc 
Thánh, ăn uống biết đủ, đầu hôm cuối hôm, tinh cần tỉnh giác, thường 
niệm nhất tâm, không có loạn tưởng. 

“Thế nào là Tỳ-kheo-niệm không thác loạn? Tỳ-kheo như vậy, 
quán thân trên nội thân, tính cần không biếng nhác, nhớ nghĩ không 
quên, trừ tham ưu ở đời. Quán thân trên ngoại thân; quán thân trên nội 
ngoại thân, tỉnh cần không biếng nhác, nhớ nghĩ không quên, trừ tham 
ưu ở đời. Quán thọ, quán ý, quán pháp cũng vậy. Đó là Tỳ-kheo-niệm 
không thác loạn. 

“Thế nào là nhất tâm? Tỳ-kheo như vậy hoặc tản bộ, hoặc ra 
vào, hoặc quay nhìn hai bên, co duỗi, cúi ngước, cầm y bát, tiếp nhận 
ẩm thực, hoặc tả hữu tiện lợi, hoặc ngủ hoặc thức, hoặc ngồi hoặc 
đứng, nói năng hay im lặng, vào bất cứ lúc nào, thường niệm nhất 
tâm, không mất oai nghi. Đó là nhất tâm. Cũng như một người đi giữa 
đám đông, hoặc đi ở trước, ở giữa hay ở cuối, thường an ổn, không có 
điều sợ hãi. Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy,... cho đến, nói năng im lặng, 
thường niệm nhất tâm, không buồn không sợ. 

“Tỳ-kheo có Thánh giới như vậy, được các căn bậc Thánh, ăn 
thì biết đủ, đầu hôm, cuối hôm, tinh cần tỉnh thức, thường niệm nhất 
tâm, không có thác loạn. Thích ở nơi vắng, dưới gốc cây, trong bãi tha 
ma, hoặc trong hang núi, hoặc ở đất trống hay trong chỗ đống phân”; 
đến giờ khất thực, lại rửa tay chân, đặt yên y bát, ngôi kiết già, ngay 





3: Ấm cái lê 3š, hay triển cái, hay nói gọn, cái; Pãli: nivarana (năm triền cái: tham 
dục, sân hận, hôn trầm và thùy miên, trạo cử và hối tiếc, hoài nghỉ). 


*. Hán: phần tụ 3š ZZ: có lẽ Pãli: palala-puñja, đống rơm. 
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người chánh ý, buộc chặt niệm trước mắt. Trừ bỏ xan tham, tâm không 
đeo theoŸ; diệt tâm sân hận, không có oán kết, tâm trú thanh tịnh, 
thường giữ lòng từ; trừ dẹp ngủ nghŸ”, buộc tưởng nơi ánh sáng””, nệm 
không thác loạn; đoạn trừ trạo hý”, tâm không khuấy động, nội tâm an 
tịnh”, diệt tâm trạo hý; đoạn trừ nghi hoặc, đã vượt lưới nghi, tâm 
chuyên nhất ở nơi pháp thiện”. Cũng như đồng bộc được đại gia 
ban cho chủng tánh, an ổn giải thoát, miễn khỏi sai khiến, tâm 
hoan hỷ, không còn lo, sợ. 

“Lại như có người mượn tiền đi buôn bán”', được lợi lớn mà trở 
về, trả vốn cho chủ, còn dư tiền đủ dùng, bèn nghĩ rằng: “Ta trước 
mượn tiền đi buôn, e không như ý. Nay được lợi mà trở về, trả vốn cho 
chủ, tiền còn dư đủ dùng, không lo, sợ." Người ấy rất đỗi vui mừng. 

“Như người bệnh lâu, nay bệnh đã khỏi; ăn uống được tiêu hóa, 
sức lực dồi dào, bèn nghĩ rằng: “Ta trước có bệnh, mà nay đã khỏi; ăn 
uống được tiêu hóa, sức lực dồi dào, không còn lo và sợ.` Người ấy rất 
đỗi vui mừng. 

“Cũng như người bị nhốt trong ngục đã lâu, nay bình yên ra tù, 
bèn nghĩ thầm rằng: “Ta trước đây bị giam giữ, nay được giải thoát, 
không còn lo và sợ.` Người ấy rất đỗi vui mừng. 

“Lại như có người cầm nhiều tài bảo, đi qua chỗ hoang mạc, 
không gặp cướp, bình an qua khỏi, bèn tự nghĩ rằng: “Ta cầm tài bảo 
qua khỏi chỗ hiểm nạn này, không còn lo và sợ." Người ấy rất đỗi vui 
mừng, tâm tư an lạc. 





hb_ 























Hán: tâm bất dữ câu ;ù› Z ðš {l; Pali: abhijjhaya cittam parisodheti, tâm gột sạch 
xan tham. 

Pãli: thina-middham pahãya, loại bỏ trạng thái buồn ngủ và dã dượi. 

Hán: hệ tưởng tại minh ## # #z H1; phương pháp trừ buồn ngủ bằng cách thực 
tập quang minh tưởng; Päli: äloka-saññT sato, ý niệm với ảnh tượng ánh sáng. 
Trạo (điệu) hý ‡# †, hay trạo hối ‡# fg, trạo cử và hối tiếc; chỉ trạng thái bứt rứt 
và bồn chồn; Päli: uddhacca-kukkucca. 

Nội hành tịch diệt [1 ƒ7 3 3#; Pali: ajjhattam vũpasanta-citto. 

Hán: kỳ tâm chuyên nhất tại ư thiện pháp #: a # — #t ỳ$ È§ 4; Pãii: 
akathamkãthï kusalesu dhammesu, không phân vân đối với các pháp thiện. 
Hán: cử tài trị sanh #8 jj ?£ 3:; Pali: inam adãäya kammante payojeyya, người 
mắc nợ, bèn làm các nghề nghiệp (để trả nợ). 
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“Ma-nạp, Tỳ-kheo bị năm triển cái bao phủ cũng giống như vậy. 
Như người mang nợ, bệnh lâu, bị giam giữ, đi qua hoang mạc, tự thấy 
mình chưa thoát ly các ấm che trùm tâm, bị trùm kín trong tối tăm, mắt 
tuệ không sáng; vị ấy bèn tinh cần, xả dục, xả pháp ác, bất thiện, có 
giác có quán, có hỷ do viễn ly sanh, chứng nhập Sơ thiển. Vị ấy có hỷ 
lạc nhuần thấm nơi thân, tràn đầy cùng khắp, không đâu là không 
sung mãn. Như người khéo biết cách tắm, cho thuốc đầy bổn tắm, rồi 
chế nước vào, trong ngoài đều nhuần thấm®, không đâu là không cùng 
khắp. Tỳ-kheo cũng vậy, chứng nhập Sơ thiển, hỷ lạc nhuần thấm 
khắp thân, không đâu không sung mãn. Như vậy, này Ma-nạp, đó là 
hiện thân chứng đắc lạc thứ nhất. Vì sao? Ấy là do tinh tấn, niệm 
không thác loạn, ưa chỗ nhàn tĩnh mà được vậy. 

“VỊ ấy xả giác, quán, bèn phát sanh tín, chuyên niệm nhất tâm, 
không giác không quán, có hỷ lạc do định sanh, chứng nhập đệ Nhị 
thiển. Vị ấy có hỷ lạc và nhất tâm thấm nhuần châu thân, cùng khắp, 
tràn đầy, không đâu không sung mãn. Cũng như nước suối trong mát 
từ đỉnh núi chảy ra", không phải từ ngoài đến, mà nước trong mát 
chẩy ra ngay từ trong con suối ấy, trở lại thấm nhuần chính nó, không 
đâu không cùng khắp. Ma-nạp, Tỳ-kheo cũng vậy, nhập Nhị thiển, có 
hỷ lạc do định sanh không đâu không sung mãn. Đó là hiện thân 
chứng đắc lạc thứ hai. 

“Vị ấy lìa hỷ, an trú xả và niệm, không tán loạn“, thân cảm thọ 


%' Bản Hán kể thiếu: như cảnh nô lệ. Thứ tự năm thí dụ cho năm triền cái hơi 


khác bản PaIli. 

Bột thấm nước và do đó hòa tan với nước. 
Hán: tiện sanh vi tín f# 3z {3, Huyền Tráng dịch: nội đẳng tịnh [4 #§ ;#, trạng 
thái trong sáng của nội tâm; Paäli: ajjhattam sampasadam. 

Hán: sơn đẳnh lương tuyền thủy tụ trung xuất ¡Ï¡ TR 3? i§ 7K 5š th rH; PãIi: udaka- 
rahado ubbhidodako, nước phun lên từ hồ nước sâu. 
Hán: bỉ xả hỷ trú hộ niệm bất thố loạn 4# ‡2 # {+ 3Š 2: “ ‡l ãl. Đoạn này Hán 
dịch không chính xác. Päli: upekha hay Skt.: upekƑa, thường được dịch là xả, chỉ 
trạng thái nội tâm quân bình, chứ không phải hộ. Dịch giả phân tích sai ngữ 
nguyên: upa: bên trên + ikƒa (Päli: ikha): nhìn. Tham chiếu Päli: 'pitiya ca viräga 
ca upekhako ca viharati sato ca sampajano, vị ấy loại trừ hỷ, an trú xả, chánh 
niệm chánh trí. 


63. 
64. 

















65. 


























66. 





404 TRƯỜNG A-HÀM 





lạc, như điều mà Thánh nói, khởi hộ niệm lạc”, chứng nhập Tam 
thiển. Vị ấy thân không hỷ, có lạc thấm nhuần, cùng khắp, tràn đây, 
không đâu không sung mãn. Cũng như hoa Ưu-bát, hoa Bát-đầu-ma, 
hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà-ly, mới nhô khỏi bùn mà chưa ra khỏi 
nước, với cọng, rễ, cành, lá còn chìm ngập trong nước, không đâu 
không cùng khắp. Ma-nạp, Tỳ-kheo cũng vậy, chứng nhập Tam thiển, 
ha hỷ, an trú lạc, nhuần thấm khắp thân, không đâu không cùng khắp. 
Đó là hiện thân chứng đắc lạc thứ ba. 

“Vị ấy xả hỷ và lạc; ưu và hỷ đã diệt từ trước, không khổ, không 
lạc, xả” niệm thanh tịnh, nhập Tứ thiển. Thân tâm thanh tịnh, tràn đầy 
cùng khắp, không chỗ nào không thấm nhuần. Cũng như một người đã 
tắm gội sạch sẽ, khoác lên mình tấm lụa trắng mới tinh, toàn thân 
thanh tịnh. Ma-nạp, Tỳ-kheo cũng vậy, nhập Tứ thiển, tâm thanh tịnh, 
tràn khắp thân, không chỗ nào không thấm. 

“Lại nhập Tứ thiền, tâm không tăng giảm, cũng không dao động, 
an trú trên mảnh đất không ái, không nhuế, không động. Cũng như 
mật thất, trong ngoài được sơn quét, đóng chặt các cửa nẻo, không gió 
không bụi lọt vào, bên trong đốt đèn, không bị khuấy động, ngọn lửa bốc 
thẳng mà không lay động. Ma-nạp, Tỳ-kheo cũng vậy, nhập đệ Tứ thiễn, 
tâm không tăng giảm, cũng không khuynh động, an trú trên đất không ái, 
không nhuế, không dao động. Đó là hiện thân chứng lạc thứ tư. 

“Vị ấy với tâm định tĩnh”, thanh tịnh không dơ, nhuần nhuyễn, 
khéo được huấn luyện, an trú trạng thái bất động”!, tự mình trong thân 
khởi tâm biến hóa, hóa thành thân khác, chân tay đầy đủ, các căn 
không khuyết. Vị ấy quán như vầy: “Thân này, với sắc bốn đại, hóa 
thành thân kia. Thân này cũng khác, thân kia cũng khác. Từ thân này 
khởi tâm hóa thành thân kia, các căn đây đủ, chân tay không khuyết. 





5” Xem chú thích 65. Tham chiếu Päli: sukhañ ca kãyena patisamvedeti yan tam 


ariya acikkhanti: upekhako satima sukha-vihãrï: thân cảm giác lạc, điều mà các 
Thánh nói là an trú lạc với xả ( trạng thái quân bình nội tâm) và chánh niệm. 
Các loại sen, hay bông súng: Uppala, sen (súng) xanh; Bát-đầu-ma: sen chỉ 
chung, có khi chỉ sen đỏ; Kuduma: sen(súng) trắng; Pundarika: sen trắng. 

5. Xem chú thích 66. 

? Pãli: sam8hite citte. 

Trú bất động địa {3 + #J 1tr; Pali: thite anejjappatte. 


68. 
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Cũng như người rút con dao khỏi bao, bèn nghĩ rằng: “Bao khác với 
dao, nhưng dao được rút ra từ bao.” Lại như một người se gai làm dây, 
nghĩ rằng: “Gai khác với dây. Nhưng dây xuất xứ từ gai.` Lại như một 
người cho rắn bò ra khỏi hộp”, nghĩ rằng: “Rắn khác hộp khác, nhưng 
rắn từ hộp mà ra.` Lại như một người lấy áo ra khỏi giỏ tre, nghĩ rằng: 
“Giỏ tre khác áo khác, nhưng áo được lấy ra từ giỏ. Ma-nap, Tỳ-kheo 
cũng vậy. Đây là thắng pháp đầu tiên được chứng đắc. Vì sao? Ấy do 
tinh tấn, niệm không thác loạn, ưa chỗ nhàn tĩnh mà được vậy. 

“Vị ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh không dơ, nhu nhuyến, được 
khéo huấn luyện, an trú trạng thái bất động, từ sắc thân bốn đại của 
mình mà khởi tâm, hóa thành thân khác, đủ cả tay chân và các căn, 
nghĩ rằng: “Thân này do bốn đại hợp thành. Thân kia từ thân này hóa 
ra. Thân này với thân kia khác nhau. Tâm này trú trong thân này, y 
thân này mà an trú, rồi đi đến trong thân biến hóa kia. Cũng như lưu 
ly, ma nI, được lau chùi sáng loáng, trong sạch không dơ; hoặc được 
xâu bằng chỉ xanh, chỉ vàng, chỉ đỏ, người có mắt đặt trong lòng tay 
mà nhìn, biết rằng ngọc và dây xâu khác nhau. Nhưng dây dựa ngọc, 
từ hạt này đến hạt khác. Ma-nạp, Tỳ-kheo quán tâm nương thân này 
mà an trú, rồi đi đến thân kia cũng như vậy. Đó là Tỳ-kheo chứng đắc 
thắng pháp thứ hai. Vì sao? Ấy do tỉnh cần, niệm không tán loạn, ưa 
chỗ nhàn tĩnh mà được vậy. 

“Vị ấy, với tâm định tĩnh, thanh tịnh không dơ, mềm dịu, dễ điều 
phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập thần thông trí chứng”, có thể 
biến hóa các thứ: hoặc biến một thân thành vô số thân; từ vô số thân 
hợp thành một thân; thân có thể bay đi, vách đá không ngăn ngại; đạo 
trong hư không như chim, đi trên nước như đi trên đất; mình bốc khói 
lửa, như đống lửa lớn; tay sờ mặt trời, mặt trăng, đứng cao đến Phạm 
thiên; muốn làm gì tùy ý, đều có thể tự tại thành tựu, làm ích lợi cho 
nhiều người. Lại như thợ ngà khéo xử lý ngà voi. Cũng như thợ vàng 
khéo luyện chơn kim, tùy ý mà làm, ích lợi cho nhiều người. Ma-nạp, 
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Hán: khiệp trung xuất xà ƒZ rh rÍ¡ tÈ; Pãli: ahim karanda uddhareyya, con rắn lột 
vô; Pali: karanda, cái giỏ, xác (vỏ) rắn. 
Thần thông trí chứng *# š# #? šð. Huyền Tráng: Thần cảnh trí chứng thông * 


®¡ šð 1; Skt.: Hddapade jñana-sakratkriyabhijña, Pali: Iddhi-vidhaya. 
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Tỳ-kheo như vậy, tâm định tĩnh, thanh tịnh, an trú bất động địa, tùy ý 
biến hoá, cho đến, tay sờ mặt trời, mặt trăng, đứng cao đến Phạm 
thiên. Đó là thắng pháp thứ ba của Tỳ-kheo. 

“Vị ấy với tâm đã định, thanh tịnh không dơ, mềm dịu, khéo 
điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập chứng thiên nhĩ trí". Vị 
ấy, với thiên nhĩ thanh tịnh vượt qua lỗ tai con người, nghe được hai 
loại tiếng: tiếng chư Thiên và tiếng loài người. Cũng như trong thành 
có đại giảng đường, cao lớn, rộng rãi, có người thính tai ở trong giảng 
đường; những âm thanh có trong giảng đường, không phải cố gắng để 
nghe, người ấy nghe rõ hết. Cũng vậy, Tỳ-kheo do tâm đã định, với 
thiên nhĩ thanh tịnh, nghe được hai thứ tiếng. Ma-nạp, đó là thắng 
pháp thứ tư của Tỳ-kheo. 

“Vị ấy với tâm đã định, thanh tịnh không dơ, mềm dịu, khéo 
điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập chứng tha tâm trí”. Vị 
ấy đúng như tâm của người, có dục hay không dục, có cấu uế hay 
không cấu uế”, có si hay không si, tâm rộng hay hẹp”, tâm lớn hay 
nhỏ ”, tâm định hay loạn, tâm bị trối buộc hay cởi mở, tâm cao thượng 
hay hạ liệt, cho đến, tâm vô thượng, thảy đều biết hết. Cũng như một 
người rọi bóng mình trong nước trong, đẹp hay xấu đều xét biết cả. 
Tỳ-kheo như vậy, vì tâm định nh cho nên có thể biết tâm người. Ma- 
nạp, đó là thắng pháp thứ tư của Tỳ-kheo. 

“Vị ấy tâm định, thanh tịnh không cấu uế, mềm dịu, khéo điều 
phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập túc mạng trí chứng”, liền có 
thể biết được đời trước, với vô số sự việc; có thể nhớ một đời cho đến 
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Chứng thiên nhĩ trí ®#f¿ Pali: dibbaya sotadhatuya cittam abhiniharati 
abhininnameti, vị ấy hướng tâm đến thiên nhĩ giới. 

Tha tâm trí ft, ;ùà #f; PAli: ceto-pariya-ñana. 

Hữu cấu vô cấu # i§ í£ ÿZ; Pali: sa-dosam va... via-dosam vã, có sân, hay 
không sân. 

Quảng tâm hiệp tâm J# ,¿ #% ù; Pali: samkhittam vã cittam... visakhittam vã 
cittam, tâm chuyên chú hay tâm không chuyên chú. 

Tiểu tâm đại tâm ¿2h ;Ò + ;b; Päli: mahaggatam va cittam... amahaggatam va 
cittam, tâm quảng đại (đại hành tâm) hay không quảng đại (phi đại hành tâm). 
Túc mạng trí chứng {# ấầ ## šð, hay túc trú tùy niệm trí {ri f: lB 2: #;¡ Pali: 
pubbe-nivasanussati-ñana. 











39: 
76. 

















T1. 


78. 


79. 






































KINH A-MA-TRÚ 407 





vô số đời, số kiếp thành hoại; chết đây sanh kia; danh tánh, chủng tộc, 
ẩm thực xấu tốt, thọ mạng dài vắn, cảm thọ khổ lạc, hình sắc tướng 
mạo thế nào, tất cả đều nhớ biết hết. Cũng như một người từ thôn xóm 
mình đi đến nước khác; ở tại chỗ kia, hoặc đi hoặc đứng, hoặc nói 
hoặc im lặng; rồi lại từ nước này đến nước khác. Lần lượt như vậy, sau 
đó quay về chốn cũ. Không cần nhọc sức mà vẫn có thể nhớ những 
nước đã đi qua; từ chỗ này đến chỗ kia, từ chỗ kia đến chỗ này; đi, 
đứng, nói năng, im lặng, thảy đều nhớ hết. Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy, 
do tâm đã định tnh, thanh tịnh không cấu uế, an trú bất động địa, có 
thể bằng túc mạng trí mà nhớ đời trước vô số sự việc trong vô số kiếp. 
Đó là Tỳ-kheo chứng đắc minh thứ nhất”. Vô minh vĩnh viễn diệt, 
pháp đại minh phát sanh; cái tối tăm tiêu diệt, pháp sáng chói phát 
sanh. Đấy là Tỳ-kheo đắc túc mạng trí minh. Vì sao? Ấy do tỉnh cần, 
niệm không tán loạn, ưa chỗ thanh nhàn vắng vẻ mà được như vậy. 
“VỊ ấy, với tâm định tĩnh, thanh tịnh không cấu uế, nhu nhuyến 
khéo điểu phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập sanh tử trí 
chứng”!. Vị ấy với thiên nhãn thuần tịnh, thấy các chúng sanh sanh đây 
chết kia; chết ở kia, sanh đến nơi này, hình sắc đẹp xấu, quả báo thiện 
ác, tôn quý, ty tiện, tùy nghiệp báo đã tạo mà phù hợp với nhân 
duyên, tất cả đều biết rõ. Người này thân hành ác, khẩu nói ác, ý nghĩ 
ác, phỉ báng Hiển thánh, tin theo tà kiến điên đảo, thân hoại mạng 
chung đọa ba đường ác. Người này thân làm thiện, miệng nói thiện, ý 
nghĩ thiện, không phỉ báng Hiển thánh, hành theo chánh kiến, thân 
hoại mạng chung, sanh lên trời, người. Bằng thiên nhãn thanh tịnh, 
thấy chúng sanh tùy theo duyên của nghiệp đã làm, qua lại trong năm 
đường. Cũng như khoảng đất bằng cao rộng trong thành nội, đầu ngã 
tư đường cất một lầu cao lớn, người mắt sáng đứng trên lầu mà nhìn, 
thấy các bộ hành Đông, Tây, Nam, Bắc, mọi cử động, tất cả đều thấy 
hết. Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy, với tâm định tĩnh, không cấu uế, thanh 
tịnh, nhu nhuyến dễ điều phục, an trú bất động địa, chứng sanh tử trí. 
Bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy hết chúng sanh với những việc thiện 





3 Bản Pãli đề cập cả sáu mà không phân thành thông ›# (abhiñña, thắng trí) và minh 
HH (vijja). Trong bản Hán, ba trường hợp đầu là thông, ba trường hợp sau là minh. 
Pali: sattãnam cutuipapata-ñana. 
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ác mà chúng đã làm, tùy nghiệp thọ sanh, qua lại năm đường, thấy 
đều biết cả. Đó là minh thứ hai của Tỳ-kheo. Đoạn trừ vô minh, sanh 
tuệ minh, xả bỏ tối tăm, phát ra ánh sáng trí tuệ. Đó là kiến chúng 
sanh sanh tử trí minh vậy. Vì sao? Ấy do tinh cần niệm không tán 
loạn, ưa một mình nơi thanh vắng mà được vậy. 

“VỊ ấy với tâm định tĩnh, thanh tịnh không cấu uế, nhu nhuyến 
dễ điều phục, an trú bất động địa, nhất tâm tu tập vô lậu trí chứng”. Vị 
ấy như thật biết Khổ thánh đế, như thật biết hữu lậu tập, như thật biết 
hữu lậu diệt tận, như thật biết con đường dẫn đến vô lậu. VỊ ấy biết 
như vậy, thấy như vậy; tâm giải thoát khỏi dục lậu, hữu lậu, vô minh 
lậu, chứng đắc giải thoát trí°:'sanh tử đã hết, phạm hạnh đã vững, 
điều cần làm đã làm xong, không còn tái sinh đời sau nữa.` Cũng như 
trong nước trong, có gỗ, đá, cá, ba ba, các loại thủy tộc du hành Đông- 
tây, người có mắt sáng thấy rõ hết: đây là gỗ, đá; đây là cá, ba ba. 
Ma-nạp, Tỳ-kheo như vậy, với tâm định tĩnh, an trú bất động địa, đắc 
vô lậu trí chứng, cho đến, không còn tái sanh. Đó là Tỳ-kheo đắc minh 
thứ ba. Đoạn trừ vô minh, phát sanh tuệ minh, xả bỏ tối tăm, phát ra 
ánh sáng đại trí. Đó là vô lậu trí minh. Vì sao? Ấy do tinh cần, niệm 
không tán loạn, ưa một mình nơi thanh vắng vậy. 

“Ma-nạp, đó là Minh và Hạnh vô thượng được đầy đủ. Ý ngươi 
nghĩ sao, Minh và Hạnh như vậy là đúng, hay sa1? 

Phật bảo Ma-nạp: 

“Có người không thể chứng đắc đầy đủ Minh Hạnh vô thượng, 
nhưng thực hành bốn phương tiện?!. Những gì là bốn? Ma-nạp, hoặc có 
người không được đầy đủ Minh Hạnh vô thượng, nhưng vác rựa, ôm 
lồng®, đi vào rừng tìm thuốc, ăn rễ cây. Đó là không được Minh Hạnh 
vô thượng mà hành phương tiện thứ nhất. Thế nào, Ma-nạp, phương 





Š.. Pali: asavãnam khaya-ñãna. 


Pãli: vimuttasmim vimuttam iti ñãnam hoti, trong sự giải thoát, biết rằng mình đã 
giải thoát. 

Hán: nhi hành tứ phương tiện ïíị f7 Dũ 2 {#; Pali: cattari apaya-mukhãni bhavanti, 
có bốn phương diện tổn thất. Trong bản Hán, upãya (phương tiện) thay cho 
apAya (tổn thất) trong bản Päãii. 

Hán: trì chước phụ lung ‡‡ iƒ # ?Ẽ; Pãli: kuddäla-pitakam ädäya, mang theo 
cuốc và giỏ. Trong bản Päli, đây là tổn thất thứ hai. 
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tiện thứ nhất này, ngươi và thầy các ngươi có làm không?” 

Đáp: “Không”. 

Phật bảo Ma-nap: 

“Ngươi tự mình thấp kém, không hay biết chơn ngụy, lại cứ phỉ 
báng, khinh mạn Thích tử, tự gieo mầm tội lỗi, nuôi lớn gốc rễ địa ngục. 

“Lại nữa, Ma-nạp, không được thành tựu Minh Hạnh vô thượng, 
mà tay cầm bình nước rửa, vác gậy toán thuật", vào núi rừng, ăn trái 
cây tự rụng. Ma-nạp, đó là không được thành tựu Minh Hạnh vô 
thượng mà hành phương tiện thứ hai. Thế nào, Ma-nạp, ngươi và thầy 
ngươi có hành pháp này chăng?” 

Đáp: “Không”. 

Phật bảo Ma-nap: 

“Ngươi tự mình thấp kém, không rõ chân ngụy, bèn phỉ báng, 
khinh mạn Thích tử, tự gieo mầm ác, nuôi lớn gốc địa ngục lâu dài. 

“Lại nữa, Ma-nạp, không được thành tựu Minh Hạnh vô 
thượng, mà bỏ lối hái thuốc và lượm trái cây rụng trên đây, trở về 
thôn xóm, sống nương người đời, cất am tranh, ăn lá cây, lá cổ". Ma- 
nạp, đó là không được thành tựu Minh Hạnh vô thượng mà thực hành 
phương tiện thứ ba. Thế nào, Ma-nạp, ngươi và thầy ngươi có hành 
pháp này chăng?” 

Đáp: “Không”. 

Phật bảo Ma-nap: 

“Ngươi tự mình thấp kém, không rõ chân ngụy, bèn phỉ báng, 
khinh mạn Thích tử, tự gieo mầm ác, nuôi lớn gốc địa ngục lâu dài. 

“Lại nữa, Ma-nạp, không được thành tựu Minh Hạnh vô thượng, 
nhưng không ăn cỏ thuốc, không ăn trái cây rụng, không ăn lá cỏ, mà 
dựng nhà gác to lớn nơi thôn xóm thành ấp”. Những người đi đường từ 
Đông sang Tây ngang qua đó đều được cấp dưỡng tùy khả năng. Đó là 
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Hán: thủ chấp tháo bình, trì trượng toán thuật # #\ 3# ⁄W Eš ki #ï ilÙ; Pãli: khãri- 
vividham adãya, mang dụng cụ của đạo sĩ. 

Bản Päli, trường hơp thứ ba: agyãgãram karitva aggim paricaranto acchati, dựng 
Thánh hỏa đường và thờ lửa. 

Päli: catummahapathe catudvaram agaram karitva, dựng ngôi nhà có bốn cửa 
tại ngã tư đường. 
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không được Minh Hạnh vô thượng mà thực hành phương tiện thứ tư. 
Thế nào, Ma-nạp, ngươi và thầy ngươi có hành pháp ấy không?” 

Đáp: “Không”. 

Phật bảo Ma-nap: 

“Ngươi tự mình thấp kém, không rõ chơn ngụy, bèn phỉ báng, 
khinh mạn Thích tử, tự gieo mầm tội, nuôi lớn gốc địa ngục. 

“Thế nào, Ma-nạp, các Bà-la-môn kỳ cựu và các Tiên nhân, với 
nhiều kỷ thuật, tán thán, xưng tụng những điều mình học tụng, như 
nay những điều được các người Bà-la-môn, tán thán, ca ngợi. Đó là: 


“1 


. A-tra-ma. 
22 
SN, 
“4. 
óc E 
“6. 
“ự: 
“8. 
`: 


Bà-ma. 
Bà-ma-để-bà. 
Tỷ-ba-mật-đa. 
Y-đâu-lại-tất. 
Da-bà-đề-già. 
Bà-bà-bà-tất-tra. 
Ca-diệp. 
A-lâu-na. 


“10. Cù-đàm. 

“11. Thú-di-bà. 

“12. Tổn-đà-la.° 

“Các Đại tiên, Bà-la-môn này, có đào hào, xây dựng nhà gác, 
như chỗ mà thầy trò ngươi đang ở không?” 

Đáp: “Không”. 

“Các Đại tiên ấy có dựng thành quách vây quanh nhà cửa, rồi ở 
trong đó, như chỗ ở của thầy trò ngươi hiện nay không? 

Đáp: “Không”. 

“Các Đại tiên ấy có nằm trên giường cao, chăn đệm dày, mềm 


°'. Danh sách các tiên nhơn cổ đại: A-tra-ma [ĩj rf. ##, Bà-ma 3# Ƒ#. Bà-ma-đề-bà 3£ 
E# ‡l 34, Tỉ-ba-mật-đa & 3ý # 4, Y-đâu-lại-tất ft #! 3# z§, Da-bà-đề-già Hi 3 ‡f 
Ji, Bà-bà-bà-tất-tra 3 3# 3# Z§ tý, Ca-diệp 3u ##, A-lâu-na [zj ## 7Jÿ, Cù-đàm jễ #, 
Thủ-di-bà ?ï 3ä 3š, Tổn-đà-la ‡Ä ƑÈ #š. Danh sách trong bản Päli: Attaka, 
Vamaka, Vamadeva, Vessamitta, Yamataggi, Angirassa, Bharadvaja, Vasettha, 
Kassapa, Bhagu. 
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mại, như thầy trò ngươi hiện nay không?” 

Đáp: “Không”. 

“Các Đại tiên kia có tự mình vui thú với vàng, bạc, chuỗi anh 
lạc, tràng hoa nhiều màu và mỹ nữ, như thầy trò ngươi hiện nay 
không? Các Đại tiên kia có đi xe báu, cầm gậy sắt dẫn đường, che đầu 
bằng lọng trắng, tay cầm phất báu, mang guốc báu nhiều màu, lại mặc 
toàn lụa trắng, như thầy trò ngươi hiện nay đang mặc không?” 

Đáp: “Không”. 

“Ma-nạp, ngươi tự mình thấp hèn, không rõ chơn ngụy, mà lại 
phỉ báng, khinh mạn Thích tử, tự gieo mầm tội, nuôi lớn gốc địa ngục. 
Thế nào, Ma-nap, như các đại tiên, các Bà-la-môn kỳ cựu kia, như À- 
tra-ma, tán thán, để cao những gì mà họ vốn đọc tụng, nay những 
điểu được các Bà-la-môn tán thán, để cao cũng giống như vậy. 
Nếu truyền những điều ấy, để dạy vẽ người khác, mà muốn sanh 
lên Phạm thiên, không có trường hợp đó. Cũng như, này Ma-nạp, vua 
Ba-tư-nặc cùng nói chuyện với người khác, hoặc cùng bàn luận với 
các vua, hoặc với đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ, mà những người nhỏ 
mọn khác nghe được, bèn vào thành Xá-vệ, gặp người, liền thuật 
chuyện vua Ba-tư-nặc có nói như vậy. Thế nào, Ma-nạp, vua có cùng 
bàn luận với người ấy không?” 

Đáp: “Không”. 

“Ma-nạp, người đọc thuộc lời vua cho những người khác nghe, 
há có thể làm đại thần cho vua được chăng?” 

Đáp: “Không có chuyện ấy”. 

“Ma-nạp, ngươi ngày nay truyền lời của đại tiên đời trước, Bà- 
la-môn kỳ cựu, đọc tụng, dạy cho người, mà muốn sanh Phạm thiên, 
không có chuyện ấy. Thế nào, Ma-nạp, các ngươi tiếp nhận sự cúng 
dường của người có thể tùy pháp mà thực hành được chăng?” 

Đáp: “Đúng như vậy, Cù-đàm, nhận cúng dường của người khác 
thì phải như pháp mà hành”. 

“Ma-nạp, thầy ngươi Phất-già-la-sa-la nhận phong ấp của vua, 
nhưng khi cùng nghị luận với vua Ba-tư-nặc, lại nói những lời vô ích 
mà vua không nên bàn đến, không đem sự việc chân chánh mà cùng 
bàn luận, cùng khuyên nhủ. Ngươi nay tự mình xem xét lỗi lầm của 
thầy ngươi và của chính ngươi; nhưng hãy gác qua chuyện ấy, mà nên 
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tìm hiểu nguyên nhân ngươi đến đây.” 

“Ma-nạp liền ngước mắt lên nhìn thân của Như Lai, tìm các 
tướng tốt. Thấy đủ các tướng khác, duy chỉ hai tướng không thấy, trong 
lòng hoài nghi. Bấy giờ, Thế Tôn thầm nghĩ: “NÑay Ma-nạp này không 
thấy hai tướng nên sanh nghi ngờ như thế”. Ngài bèn cho ra tướng lưỡi 
rộng dài, liếm đến tai, phủ kín mặt. Lúc ấy, Ma-nạp còn nghi ngờ một 
tướng nữa. Thế Tôn lại nghĩ: “Nay Ma-nạp này vẫn còn nghi ngờ 
một tướng nữa”. Ngài bèn dùng thân lực khiến cho duy chỉ Ma-nạp 
thấy được tướng mã âm tàng. Ma-nạp thấy đủ các tướng rồi, không 
còn hồ nghi gì nơi Như Lai nữa, bèn rời chỗ ngồi đứng dậy, vòng 
quanh Phật rồi đi. 

Khi ấy, Bà-la-môn Phất-già-la đứng ngoài cửa, từ xa trông thấy 
đệ tử đang đi đến, bèn đón lại, hỏi rằng: 

“Ngươi xem Cù-đàm có thật đủ các tướng không? Công đức thần 
thông có thật như lời đồn không?” 

Tức thì bạch thầy rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm đây đủ cả ba mươi hai tướng. Công đức thân 
lực đều như tiếng đồn.” 

Thầy lại hỏi: 

“Ngươi có bàn luận ý nghĩa gì với Cù-đàm không?” 

Đáp: “Thật có trao đổi với Cù-đàm”. 

Thầy lại hỏi: 

“Người với Cù-đàm thảo luận chuyện gì?” 

Bấy giờ Ma-nạp kể hết câu chuyện cùng Phật luận bàn. Thầy nói: 

“Ta có người đệ tử thông minh như vậy lại khiến xảy ra như vậy, 
chúng ta chẳng bao lâu sẽ đọa địa ngục. Vì sao? Lời nói của ngươi, vì 
muốn hơn mà kích bác Cù-đàm, khiến cho ông ấy không vui lòng, đối 
với ta lại càng xa cách”. Ngươi được coi là đệ tử thông minh mà khiến 
đến mức ấy, thì khiến ta vào địa ngục sớm.” 

Thế rồi người thầy ấy lòng rất tức giận, bèn đạp Ma-nạp té 





? Tham chiếu Pãli: Yadeva kho tam Ambattha tam bhavantam Gotamam evam 
asajja asajja avacasi, atha kho so bhavan Gotamo amhehi pi evam upanriyya 
upanryya, Ambattha, ngươi càng nói lời công kích Tôn giả Cù-đàm, chúng ta 
càng bị Tôn giả Cù-đàm buộc tội. 
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xuống đất và ông tự mình đánh xe lấy. Ma-nạp kia khi vừa té xuống 
đất thì toàn thân nổi vảy trắng. 

Khi ấy Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la ngước nhìn mặt trời, nghĩ 
thầm rằng: “Nay chưa phải là lúc thăm viếng Sa-môn Cù-đàm. Ta hãy 
chờ sáng mai rồi đi thăm hỏi”. 

Sáng hôm sau, ông thắng cỗ xe báu, cùng với năm trăm đệ tử 
tùy tùng, đi đến rừng Y-xa; đến nơi, xuống xe, đi bộ đến chỗ Thế 
Tôn, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên. Ông ngước nhìn thân Như 
Lai, đầy đủ các tướng, duy thiếu hai tướng. Bà-la-môn do đó có ý 
nghi ngờ về hai tướng. Phật biết ý nghĩ của ông, bèn làm lộ tướng 
lưỡi rộng dài, liếm đến tai và phủ kín mặt. Bà-la-môn lại còn nghi ngờ 
một tướng nữa. Phật biết ý nghĩ của ông, bèn dùng thân lực, khiến 
cho thấy tướng mã âm tàng. Bà-la-môn khi thấy đủ ba mươi hai tướng 
của Như Lai, trong lòng khai ngộ, không còn hồ nghi, liền bạch với 
Phật rằng: 

“Nếu khi đi giữa đường mà gặp Phật, con dừng xe một lát, 
mong Ngài biết cho là con đã kính lễ Thế Tôn. Vì sao? Vì con nhận 
được phong cho thôn này. Nếu con xuống xe, sẽ mất thôn ấy và tiếng 
xấu đồn khắp.” 

Ông lại bạch Phật: 

“Nếu tôi xuống xe, cởi kiếm, lui tàn lọng và dẹp bỏ giải phướn, 
bình nước rửa và giày dép, nên biết ấy là tôi đã lễ kính Như Lai. Vì 
sao? Tôi nhận được phong cho thôn này. Nếu tôi xuống xe, sẽ mất 
thôn ấy và tiếng xấu đồn khắp.” 

Lại bạch Phật: 

“Nếu ở giữa đám đông, thấy Phật mà con đứng dậy, hoặc trịch 
áo bày vai phải, tự xưng tên họ, nên biết, ấy là con đã lễ kính Như 
Lai. Vì sao? Vì con nhận được phong cho thôn này. Nếu con xuống xe, 
sẽ mất thôn ấy và tiếng xấu đồn khắp.” 

Lại bạch Phật: 

“Con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin nhận con làm 
Ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay về sau, con không giết, không 
trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Cúi mong Thế Tôn 
cùng các Đại chúng nhận lời mời của con.” 

Đức Thế Tôn im lặng nhận lời. 
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Bà-la-môn thấy Phật im lặng, biết Ngài đã hứa khả, bèn rời 
chỗ ngổi đứng dậy lễ Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi. Về nhà, 
ông sửa soạn thức ăn. Sau khi bày biện mâm cỗ xong, ông quay trở lại 
thưa: “Đã đến giờ”. 

Bấy giờ, Thế Tôn khoác y ôm bát cùng với đại chúng một ngàn 
hai trăm năm mươi người đi đến nhà ông ấy, rồi ngồi lên chỗ soạn 
sẵn. 

Lúc ấy, Bà-la-môn tự tay châm chước thức ăn, cúng Phật và 
Tăng các thứ ngon ngọt. Ăn xong, đẹp cất bát, dùng nước rửa xong, 
Bà-la-môn tay phải nắm cánh tay đệ tử là A-ma-trú đến trước Thế 
Tôn bạch rằng: 

“Cúi mong Thế Tôn nghe lời hối lỗi của nó.” 

Nói như vậy ba lần, rồi lại bạch Phật: 

“Cũng như voi, ngựa đã được huấn luyện khéo; người này cũng 
vậy, tuy có sơ suất, cúi mong Ngài nhận lời hối lỗi. ” 

Phật bảo Bà-la-môn: 

“Cầu cho ngươi thọ mạng dài lâu, đời này an ổn. Mong cho 
chứng vảy trắng của đệ tử ngươi được trừ. ” 

Phật nói vừa xong, người đệ tử kia liền khỏi chứng vắy trắng. 

Rồi thì, Bà-la-môn lấy một cái giường nhỏ để trước Thế Tôn. 
Thế Tôn bèn nói pháp cho Bà-la-môn, chỉ bày, khuyên dạ y, khiến 
cho được ích lợi, hoan hỷ. Ngài giảng về thí, giới, sanh thiên, dục 
là ô uế, phiển não là tai hoạn, xuất yếu là trên hết, diễn bày thanh 
tịnh. Khi Thế Tôn biết tâm người Bà-la-môn đã nhu nhuyến, thanh 
tịnh, không cáu bẩn, có thể nhận lãnh đạo giáo; như thường pháp của 
chư Phật, Ngài nói Khổ thánh đế, Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh 
đế, Khổ xuất yếu thánh đế. Bà-la-môn lúc ấy ngay trên chỗ ngôi 
mà xa la trần cấu được pháp nhãn tịnh, cũng như tấm lụa trắng tinh 
dễ nhuộm màu, Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la cũng vậy, thấy pháp, đắc 
pháp, quyết định đạo quả, không còn tin ở đạo khác, được vô sở úy, 
tức thì bạch Phật rằng: 

“Con nay ba lần xin quy y Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Xin 
nhận con làm Ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Suốt đời không giết, 
không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu. Cúi mong 
Thế Tôn cùng Đại chúng thương tưởng con, nhận lời mời bẩy ngày.” 
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Thế Tôn im lặng nhận lời. Bà-la-môn tức thì trong bẩy ngày 
cúng dường Phật và Đại chúng đủ các thứ. Bấy giờ, qua bẩy ngày, 
Thế Tôn lại du hành nhân gian. 

Phật đi chưa bao lâu, Phất-già-la-sa-la ngộ bệnh, mạng chung. 
Các Tỳ-kheo nghe Bà-la-môn này sau khi cúng dường Phật trong bảy 
ngày, sau đó mạng chung, bèn tự nghĩ thầm: Người này mạng chung, 
sanh vào cõi nào? Rồi chúng Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lễ Phật xong, 
ngồi sang bên, bạch Phật rằng: 

“Bà-la-môn sau khi cúng dường Phật suốt bảy ngày thì thân hoại 
mạng chung. Người ấy sanh vào chỗ nào?” 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Tộc tánh tử ấy đã tập hợp rộng rãi các điều thiện, đầy đủ pháp 
và tùy pháp, không trái pháp hành, đoạn trừ năm hạ phần kết, Niết- 
bàn ở nơi kia”', không trở lại đời này nữa.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ phụng hành. 


?'- Chỉ trường hợp Thánh giả Bất hoàn tái sanh lên Tịnh cư thiên và nhập Niết- 
bàn tại đó. 


21. KINH PHẠM ĐÔNG! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật du hành đến nước Ma-kiệU, cùng chúng Đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi người”, du hành nhân gian, đến 
Trúc lâm”, nghỉ đêm tại vương đường”. 

Lúc bấy giờ có vị Phạm chí” tên là Thiện Niệm và đệ tử tên là 
Phạm-ma-đạf; hai thầy trò thường cùng đi theo sau Phật, mà Phạm chí 
Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, Pháp và Tỳ- 
kheo Tăng, đệ tử Phạm-ma-đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán 
Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu 
thuẫn chống trái nhau. Vì sao vậy? Ây là do xu hướng dị biệt, kiến 
giải dị biệt, thân cận dị biệt. 





' Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 14, “Đệ tam phần, Phạm 


Động kinh Đệ nhị”, Đại I, tr.88b-94a. Tham chiếu No.21 Phật Thuyết Phạm Võng 
Lục Thập Nhị Kiến kinh, Ngô Chi Khiêm dịch Đại I, tr.264. Tương đương Pãii: 
D.1, Deva Dig ¡.1 Brahmaijala-sutta; Trường I, “kinh Phạm Võng”. Bản Hán: 
Phạm Động, có thể do đọc Brahmacala, thay vì Brahmajala. 
C Ma-kiệt, hay Ma-kiệt-đà J# 3) JÈ; Pali: Magadha. 
D. 1, sđd.: năm trăm người. 
Tống, Nguyên, Minh: Trúc thôn ƒ7 ‡†; No.1: Phật du hành từ nước Câu-Iưu ‡fJ §7 
(Päli: Kuru) đến Xá-vệ # ï (PAli: Savatthi), nghỉ tại vườn Cấp cô độc 4# ƒff %#. 
D.1, sđd.: trên con đường giữa Rajagaha (thủ phủ của Magadha) và Nãlandã. 
Hán: tại vương đường thượng # +: z E; Pali: Ambalatthikayam rajarake, tại 
Ambalatthikã, trong nhà nghỉ mát của vua. 
Phạm chí #š z&; Pali: paribbajaka. 
Thiện Niệm ‡# 2â; P3li: Suppiya, Phạm-ma-đạt ## J## 3#; Pali: Brahmadatta. No.21, 
hai thầy trò Tu tỳ Z 1: và Phạm-đạt ma-nạp ## ?# Jš 4 (Brahmadattamanava). 
Haùn: dò tập, dò kieán, dò thân cận # 7# #4 Hị #3 Mi 3T. 
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Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo sau khi khất thực về? nhóm tại giẳng 
đường bàn câu chuyện như sau: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Thế Tôn có đại thần lực, đầy đủ oai 
đức, biết hết mọi xu hướng của chúng sanh. Nhưng nay có hai thầy trò 
Thiện Niệm cùng đi theo sau Phật và chúng Tăng, mà Phạm chí Thiện 
Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy báng Phật, Pháp và Tỳ-kheo 
Tăng. Đệ tử Phạm-ma-đạt thì bằng vô số phương tiện tán thán Phật, Pháp 
và Tỳ-kheo Tăng. Hai thầy trò mỗi người một tâm tư, mâu thuẫn chống 
trái nhau vì do xu hướng dị biệt, kiến giải dị biệt, thân cận dị biệt vậy.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đang ở trong tịnh thất, bằng thiên nhĩ thanh 
tịnh quá hơn người thường, nghe các Tỳ-kheo đang luận bàn như thế, 
liền rời khỏi tịnh thất đi đến giảng đường, ngồi trước đại chúng. Tuy 
đã biết Ngài vẫn hỏi: 

“Này các Tỳ-kheo! Do nhân duyên gì mà các ông nhóm lại đây 
và đang bàn luận câu chuyện gì?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Chúng con sau khi khất thực về, tập họp ở giảng đường này và 
cùng bàn luận như vây: “Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Thế Tôn có đại 
thần lực, đầy đủ oai đức, biết hết mọi xu hướng của chúng sanh. 
Nhưng nay có hai thầy trò Thiện Niệm cùng đi theo sau Phật và chúng 
Tăng, mà Phạm chí Thiện Niệm thì dùng vô số phương tiện hủy báng 
Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Đệ tử Phạm-ma-đạt thì bằng vô số 
phương tiện tán thán Phật, Pháp và Tỳ-kheo Tăng. Hai thầy trò mỗi 
người một tâm tư, mâu thuẫn chống trái nhau vì do xu hướng dị biệt, 
kiến giải dị biệt, thân cận dị biệt vậy.” 

Thế Tôn bèn nói với các Tỳ-kheo: 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có ai dùng phương tiện hủy báng Như 
Lai, hủy báng Chánh pháp và chúng Tăng, các ngươi không nên ôm 
lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với người ấy'". Vì sao vậy? Vì nếu 
có ai dùng phương tiện hủy báng Như Lai, hủy báng Chánh pháp và 
chúng Tăng mà các ngươi ôm lòng phẫn nộ, có ý nghĩ ác hại đối với 





?.D.1: rattiyãä paccũsasamayam, “khi đêm vừa tàn..” 


Pali: na aghato na appaccayo na cetoso anabhiraddhi, không đau lòng, không 
buồn giận, tâm không phẫn nộ. 
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người ấy'' thì tự các ngươi đã tự hãm nịch®rôi. Vì vậy các ngươi không 
nên ôm lòng oán giận hay có ý nghĩ ác hại đối với người ấy. 

“Này các Tỳ-kheo, nếu có ai khen ngợi Phật, Pháp và chúng 
Tăng, các ngươi cũng vội chớ lấy điều đó làm vui mừng, hãnh diện. Vì 
sao vậy? Vì nếu các ngươi sinh tâm vui mừng là đã bị hãm nịch rồi. 
Do đó các ngươi không nên vui mừng. Tại sao thế? Vì đó chỉ là duyên 
cớ nhỏ nhặt về oai nghỉ giới hạnh", mà hàng phàm phu ít học, không 
thấu rõ thâm nghĩa, chỉ bằng vào sở kiến để tán thán một cách chân 
thật. 

“Thế nào là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh, mà hàng 
phàm phu ít học, không thấu rõ thâm nghĩa, chỉ bằng vào sở kiến để 
tán thán một cách chân thật? 

“Người ấy tán thán rằng'* Sa-môn Cù-đàm đã bỏ nghiệp sát, dứt 
nghiệp sát, xả bổ dao gậy, có tàm quý, có tâm thương xót hết thầy. Đó 
chỉ là duyên cớ nhỏ nhặt về oai nghi giới hạnh mà hàng phàm phu ít 
học dựa lấy để tán thán Như Lai. 

“Lại tán thán rằng: Sa-môn Cù-đàm đã bỏ sự lấy của không cho, 
dứt trừ sự lấy của không cho, không có tâm trộm cắp. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ sự dâm dục, tịnh tu phạm hạnh, một 
mực giữ giới, không tập thói dâm đật, sở hành tinh khiết. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ nói dối, mà nói lời nói chí thành, nói 
điều chân thật, không dối gạt người đời. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ nói hai lưỡi, không đem lời người 
này đến phá rối người kia, đem lời người kia đến phá rối người này, 
gặp kẻ tranh tụng làm cho hòa hợp, kẻ đã hòa hợp làm cho vui thêm, 
nói ra lời gì cũng cốt đem đến sự hòa hợp, thành thật đưa vào lòng 
người và nói phải lúc. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ ác khẩu. Nếu có lời thô lỗ, thương 


-_Pali: kupita va anattamanava, tức tối hay bất mãn. 

-_Pali: tumham yev' assa tena antarayo, như vậy sẽ là sự chướng ngại cho các ngươi. 

- Pali: appamatakam kho pan' etam oramattakam silamattakam, cái đó chỉ thuộc 
về giới luật, nhỏ nhặt, không quan trọng. 

- Từ đây trở xuống cho hết phần về giới, nội dung đồng nhất với kinh “A-ma-trú”, 
nhưng văn dịch nhiều chỗ bất nhất. 
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tốn đến người, tăng thêm mối hận, kéo dài mối thù; những lời như vậy 
đều không nói. Thường nói lời hay, đẹp lòng người, ai cũng ưa, nghe 
không chán. Chỉ nói những lời như vậy. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bỏ nói thêu dệt”, chỉ nói phải lúc, nói 
thành thật, nói có lợi, nói đúng pháp đúng luật, nói để ngăn ngừa sai 
quấy. 

“Sa-môn Cù-đàm đã dứt bổ uống rượu; không trang sức hương 
hoa'": không xem ca múa; không ngồi giường cao; không ăn phi thời; 
không cầm vàng bạc; không chứa vợ con, tớ trai, tớ gái; không nuôi 
heo ngựa, voi, dê, gà, chó và các thứ chim muông; không chứa binh 
voi, binh ngựa, binh xe, binh bộ; không chứa ruộng nhà, gieo trồng 
ngũ cốc; không nắm quyền đánh đấm với người; không dùng cân đấu 
lường gạt; không mua bán, khoán ước, giao kèo; không cho vay cầm 
đồ lấy lãi bất chánh". Cũng không âm mưu, trước mặt khác sau lưng 
khác; phi thời không đi; để nuôi sống thân, lường bụng mà ăn; đi đến 
chỗ nào thì y bát mang theo như chim không lìa hai cánh. Nhưng đó 
cũng chỉ là nhân duyên nhỏ nhặt về sự trì giới mà hàng phàm phu ít 
học nương lấy để tán thán Như Lai. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác dầu đã nhận của tín thí vẫn 
tìm cách tích trữ; y phục, ẩm thực không hễể biết chán. Sa-môn Cù- 
đàm không như vậy. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí, 
nhưng vẫn kinh doanh sinh kế, trồng cây, gieo giống'°. Còn Sa-môn 
Cù-đàm không có việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí 
nhưng vẫn tìm phương tiện mong cầu lợi dưỡng, chứa ngà voi tạp bảo, 


l. Ở ngữ #3 š5, hay tạp uế ngữ ## ## š5; Pãli: samphappäla, lời nói phù phiếm. 

'. Bất trước hương hoa Z 3# # †; D.1: Mãlã-gandha-vilepana-dhãrana-mandana- 
vibhũsana-tthanäa pativirato, không trang sức, tô điểm, đeo mang tràng hoa, 
hương liệu. 

- Hán: khoán ước đoan đương, .. thọ thủ để trái, hoạnh sanh vô đoan 3£ #J 
-;- ## HỰ Ñ# {#. A-ma-trú: bất để trái, bất vu võng Z ft fä 4 š 4. 

- Hán: chủng thực thọ mộc qủy thần sở y #§ li f{ 7K fä 1t fí fx, trồng các thứ cây 
cối có quỹ thần ở. Dịch nghĩa đen của từ Päli: bhũta-gama (Skt.: bhũta-grama), 
thôn xóm quỷ thần; nghĩa thực chỉ các loại cây cối. 
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ghế giường cao rộng, thảm thêu, đệm bông, chăn len các thứ thêu 
thùa. Sa-môn Cù-đàm không có việc ấy. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí 
nhưng vẫn tìm phương tiện để trang sức, dùng dầu mỡ xoa mình, nước 
thơm tắm gội, bột thơm xông ướp, chải đầu thơm láng, hoặc mang 
tràng hoa đẹp, nhuộm mắt xanh biếc, tô điểm mặt mày, xâu bông tai, 
soi gương, mang dép da quý, mặc áo trắng mịn, che dù, cầm phất lộng, 
trang sức cờ hiệu, còn Sa-môn Cù-đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác chuyện trò du hí, chơi cờ 
đánh bạc, cờ tám đường, mười đường cho đến trăm ngàn đường, đủ 
các trò chơi. Sa-môn Cù-đàm không như vậy. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí, 
nhưng vẫn nói lời vô ích chướng ngại đạo”, hoặc bàn việc vua chúa, 
quân mã, chiến đấu, việc quân liêu đại thần, xe ngựa ra vào, dạo chơi 
vườn quán và luận việc nữ nhân, nằm ngồi đi đứng, việc y phục, ăn 
uống, thân thích; lại nói chuyện vào biển tìm châu báu. Sa-môn Cù- 
đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy đã nhận thức ăn của tín 
thí, bằng vô số phương tiện, làm điều tà mạng, chuốt lời dua nịnh, gợi 
ý, chê bai”, lấy lợi cầu lợi. Sa-môn Cù-đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí, 
nhưng cùng nhau tranh cãi, hoặc nơi vườn quán, hoặc ở ao tắm, trong 
nhà, thị phi lẫn nhau, rằng: “Ta biết kinh luật. ngươi không biết gì; ta 
đi đường chánh, ngươi đi đường tà, đem trước để sau, lấy sau để trước; 
ta nhẫn ngươi được, ngươi không nhẫn được; ngươi nói điều gì đều 
không chánh đáng; nếu có nghi ngờ hãy đến hỏi ta, ta đáp cho cả. Sa- 
môn Cù-đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy đã ăn của tín thí, nhưng 
tìm đủ phương tiện làm thông sứ cho vua, đại thần, Bà-la-môn, cư sĩ; 
đi từ đây đến kia, từ kia đến đây; đem tin qua lại, hoặc tự làm, hoặc 
dạy người làm. Sa-môn Cù-đàm không có các việc đó. 











! Hán: vô ích giá đạo chi ngôn #£ >4 3È ÿš > >; Päli: tiracchana-katham, súc sanh 
luận, chuyện thú vật, chuyện vô ích, không ích lợi cho sự tu đạo. 
Hán: hiện tướng hủy thụ Zï ‡H #3 ‡#?; Pali: nemittika ca nippesika. 
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“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy đã ăn của tín thí, nhưng 
lo luyện tập chiến trận, đấu tranh, đao gậy cung tên, chọi gà, chó, heo, 
dê, voi, ngựa, trâu, lạc đà. Hoặc đấu tài trai gái, hoặc luyện các thứ 
tiếng, tiếng thổi, tiếng trống, tiếng ca, tiếng múa, luyện các trò kỹ 
thuật, leo cột phướn, leo xuôi leo ngược. Sa-môn Cù-đàm không có 
các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của tín thí, nhưng 
hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà vạy, như xem 
tướng trai gái tốt xấu lành dữ, xem tướng súc sinh, để cầu lợi dưỡng. 
Sa-môn Cù-đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí, 
nhưng hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà vạy, như 
kêu gọi quỷ thần, hoặc lại đuổi đi, các thứ ếm đảo, vô số phương đạo, 
làm người khiếp sợ; có thể tụ, có thể tán; có thể làm cho khổ, có thể 
làm cho vui; có thể an thai, trục thai; hoặc phù chú người ta hóa làm 
lừa, ngựa; có thể khiến người điếc, đui, câm, ngọng; hiện các kỹ thuật; 
hoặc chắp tay hướng về mặt trời, mặt trăng; hành các khổ hạnh để cầu 
lợi dưỡng. Sa-môn Cù-đàm không có các việc đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí, 
nhưng hành pháp chướng ngại đạo, nuôi sống bằng cách tà vạy; hoặc 
vì người mà chú đảo bệnh tật, đọc ác thuật, tụng thiện chú; làm thuốc 
thang, châm chích, trị liệu bệnh tật. Sa-môn Cù-đàm không có việc 
đó. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn tuy ăn của người tín thí, nhưng 
hành pháp chướng ngại đạo”, sinh hoạt bằng tà mạng: hoặc chú” nước 
lửa, hoặc chú quỷ thần”, hoặc chú Sát-ly, hoặc chú voi, hoặc chú chân 
tay”, hoặc bùa chú an nhà cửa; hoặc giải chú lửa cháy, chuột gặm; 
hoặc đọc sách đoán việc sống chết; hoặc đọc sách giải mộng; hoặc 
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Hán: hành giá đạo pháp ƒ7 3# ?š ;#; Pali: tiracchana-vijjaya, bằng học thuật vô 
ích (súc sanh minh). 

Các khoa chú được kể; Päli: vijãä, Skt.: vidya, môn học, ngành học; cũng có 
nghĩa chú thuật (minh chú). 

Quỹ thần chú 7% ‡t! 7ÿ; PAli: bhuta-vijja, môn học liên quan đến quỷ thần; ma thuật. 
Hán: chỉ tiết chú +3 Bñ 7ÿ; Pali: anga-vijja, khoa học về chân tay, xem tướng chân tay. 
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xem tướng tay, tướng mặt; hoặc đọc sách thiên văn; hoặc đọc sách hết 
thảy âm. Sa-môn Cù-đàm không có những việc ấy. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí, hành 
pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng: xem tướng thiên thời, 
nói có mưa hay không mưa, thóc quý hay thóc rẻ, nhiều bệnh hay ít 
bệnh, kinh sợ hay an ổn; hoặc dự đoán động đất, sao chối, nhật thực, 
nguyệt thực, tinh tú thực, hay không thực, phương vị ở đâu”); thấy đều 
ghi nhận cả. Sa-môn Cù-đàm không có các việc ấy. 

“Như các Sa-môn, Bà-la-môn khác tuy ăn của người tín thí, 
nhưng hành pháp chướng ngại đạo, sinh hoạt bằng tà mạng: hoặc nói 
nước này sẽ thắng, hoặc nói nước này chẳng bằng; xem tướng tốt xấu, 
bàn chuyện thịnh suy. Sa-môn Cù-đàm không có việc ấy. 

“Các Tỳ-kheo, đấy chỉ là nhân duyên trì giới nhỏ nhặt, mà phàm 
phu ít học kia dựa vào để khen Phật. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, 
duy chỉ đệ tử Hiển thánh mới có thể tán thán Như Lai bằng pháp này. 
Thế nào là pháp đại quang minh, mà đệ tử Hiền thánh tán thán Như 
Lai? Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y vào bổn kiếp bổn kiến”, mạt kiếp 
mạt kiến”, mà tùy ý lập thuyết với vô số trường hợp khác nhau”. Tất 
cả được tóm thâu vào trong sáu mươi hai kiến. Bổn kiếp bổn kiến, mạt 
kiếp mạt kiến, với vô số trường hợp khác nhau, tùy ý lập thuyết, 
không thể vượt ra ngoài sáu mươi hai kiến. Các Sa-môn, Bà-la-môn 
kia, do duyên gì, y vào bổn kiếp bổn kiến, mạt kiếp mạt kiến, mà tùy 
ý lập thuyết với vô số trường hợp khác nhau; tất cả được tóm thâu vào 
trong sáu mươi hai kiến; chỉ chừng ấy, không hơn? 


25. 





Phương diện sở tại 7 lãi fí #. Chưa xác định nghĩa. Gần tương đương Pãii: 
disa-daha, lửa cháy ở các phương. 

%- Bổn kiếp bổn kiến Z #J %4 Bl, quan điểm về khởi nguyên của thế giới dựa kiếp 
quá khứ, nguyên thuỷ sáng thế luận; Päli: pubbantakappikã pubbantäditthino. 
Mạt kiếp mạt kiến + #J z ñl, thế mạt luận; Pãali: aparanta-kappika aparanta-ditthim. 
Chủng chủng vô số, tùy ý sở thuyết § §# #t #2 lễ # fï š, PAli: pubbantam 
ãrabbha anekavihitani adhivutti-padani abhivadanti, họ tuyên bố nhiều hư thuyết 
khác nhau liên quan đến quá khứ; Päli: adhivutti-pada, lập thuyết phù phiếm; 
gần nghĩa với Hán dịch: tùy ý sở thuyết. 
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“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, với vô số trường 
hợp khác nhau, mỗi người tùy ý lập thuyết; tất cả được thâu tóm trong 
mười tám trường hợp”. Các Sa-môn, Bà-la-môn ấy do duyên gì, y bổn 
kiếp bổn kiến, với vô số trường hợp khác nhau, tùy ý lập thuyết, tất cả 
được thâu tóm trong mười tám trường hợp; chừng ấy không hơn? 

“Những Sa-môn, Bà-la-môn nào y bổn kiến khởi thường trú 
luận”, nói rằng: 'Bản ngã và thế giới thường tổn.'*' Tất cả thuyết này 
được thâu tóm vào trong bốn trường hợp. Y bổn kiếp bổn kiến mà nói: 
“Bản ngã và thế giới thường tổn, tất cả được thâu tóm vào trong bốn 
trường hợp; chừng ấy không hơn. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia do duyên gì, y bổn kiếp bổn kiến, 
khởi thường trú luận, nói rằng, “bản ngã và thế giới thường tổn", tất cả 
được thâu tóm trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện, nhập 
định ý tam-muội”?, rồi bằng tam-muội tâm”, nhớ lại hai mươi thành 
kiếp và hoại kiếp”. Vị ấy bèn nói như vầy: “Bản ngã và thế gian 
thường tổn. Đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi bằng vô số 
phương tiện, nhập định ý tam-muội, rồi bằng tam-muội tâm, nhớ lại 
hai mươi thành kiếp và hoại kiếp. Trong đó, chúng sanh không tăng, 
không giảm, thường trụ, không tán”. Tôi vì thế mà biết, 'bản ngã và 
thế gian thường tổn." Đó là trường hợp điểm thứ nhất. Sa-môn, Bà-la- 
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Hán: kiến Bị; Pali: vatthu, sự vật, cơ sở. 

3. Hán: thường luận ?ƒ š; Pãli: sassata-vadä (Skt.: $ãávata-vad3). 

Hán: ngã cập thế gian thường tồn #\ Z †f fil 2# #7; Pali: sassatam attäñ ca lokañ ca. 
Hán: nhập định ý tam muội À^_ Z£ 7š = l!£; Pali: ceto-samadhim phusati, nhập 
vào trạng thái tập trung của tâm. 

Hán: dĩ tam muội tâm PJ — l£ ;ùò; Pali: yatha samahite citte, trong khi tâm được 
tập trung như thế. 

*'“ Thành kiếp bại kiếp pỳ #J i #J (hoại kiếp), các thời kỳ sáng thế và tận thế (Päii: 
samvatta-vivatta, Skt.: samvhta-vivhta), tính theo đơn vị thời gian vũ trụ gọi là 
kiếp (Pãli: kappa, Skt.: kalp). 

Tham chiếu Pali: So evam aha: “Sassato attäa ca loko ca vañijho kutattho 
esikatthayitthito, te ca sattã sandhavanti samsaranti cavanti upapajjanti, atthi 
tveva sassatisamam...” Vị ấy nói: “Bản ngã và thế giới là vĩnh hằng, không sinh 
sản (như thạch nữ), đứng thẳng, bất động như trụ đá. Các chúng sanh trong đó 
lưu chuyển, luân hồi, chết rồi tái sanh, tuy nhiên chúng vẫn thường tồn.” 
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môn nhân đó y bổn kiếp bổn kiến chủ trương bản ngã và thế giới 
thường trú, thuộc trong bốn quan điểm, chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện, nhập 
định ý tam-muội, rồi bằng tam-muội tâm, nhớ lại bốn mươi thành kiếp 
và hoại kiếp. Vị ấy bèn nói như vây: “Bản ngã và thế gian thường tổn. 
Đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi bằng vô số phương tiện, nhập 
định ý tam-muội, rồi bằng tam-muội tâm, nhớ lại bốn mươi thành kiếp 
và hoại kiếp. Trong đó, chúng sanh không tăng, không giảm, thường 
tụ, không tán. Tôi vì thế mà biết, “bản ngã và thế gian thường tổn.` Đó 
là trường hợp điểm thứ hai. Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó y bổn kiếp 
bổn kiến chủ trương bản ngã và thế giới thường trú, thuộc trong bốn 
trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện, nhập 
định ý tam-muội, rồi bằng tam-muội tâm, nhớ lại tám mươi thành kiếp 
và hoại kiếp”. Vị ấy bèn nói như vầy: “Bản ngã và thế gian thường 
tồn. Đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Tôi bằng vô số phương tiện, 
nhập định ý tam-muội, rồi bằng tam-muội tâm, nhớ lại tám mươi 
thành kiếp và hoại kiếp. Trong đó, chúng sanh không tăng, không 
giảm, thường tụ, không tán. Tôi vì thế mà biết, “bản ngã và thế gian 
thường tổn." Đó là quan điểm thứ hai. Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó y 
bổn kiếp bổn kiến chủ trương bản ngã và thế giới thường trú, thuộc 
trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, là người có trí tuệ nhạy bén, có 
năng lực quán sát khéo” và bằng trí tuệ nhạy bén ấy, phương tiện 
quán sát, nghĩa là suy xét kỹ, rồi bằng những điều mà mình đã thấy và 
bằng tài biện thuyết của mình, tuyên bố rằng: “Bản ngã và thế gian 
thường tổn." Đó là quan điểm thứ tư. Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó đối 
với bổn kiếp bổn kiến chủ trương “bản ngã và thế gian thường tổn", 
thuộc trong bốn trường hợp, chừng ấy không hơn. 





*%- Trong bản Pãli: 1. Nhớ từ một đời cho đến trăm nghìn đời; 2. Nhớ từ một cho 


đến mười thành kiếp hoại kiếp; 3. Nhớ cho đến bốn mưởi thành kiếp hoại kiếp. 
Hán: hữu tiệp tật tướng trí, thiện năng quán sát #ï ÿ 14 ‡H #f, # § fli Zš; Pall: 
takkI hoti vimams† hoti, nhà suy luận, nhà thẩm sát. 
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“Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan điểm này? được 
nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo 
ứng như vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy. Tuy biết 
nhưng không bị dính mắc. Do không bị dính mắc nên được tịch 
diệt”; biết sự tập khởi của thọ; biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và 
sự xuất yếu của thọ”? do bình đẳng quán mà được vô dư giải thoát, vì 
vậy được gọi là Như Lai”. 

“Đó gọi là, còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi 
diệu, để cho đệ tử Hiển thánh có thể tán thán Như Lai một cách chơn 
thật, bình đẳng. 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, 
để cho đệ tử Hiển thánh có thể tán thán Như Lai một cách chơn thật, 
bình đẳng®. Đó là pháp gì? 

“Một số Sa-môn, Bà-la-môn y bổn kiếp bổn kiến để lên luận 
thuyết rằng “Bản ngã và thế gian, một nửa thường và một nửa vô 
thường.® ° Các Sa-môn, Bà-la-môn nào nhân đó đối với bổn kiếp bổn 
kiến chủ trương bản ngã và thế gian một nửa thường và một nửa vô 
thường, đều thuộc trong bốn trường hợp này; chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có một thời gian, kiếp này bắt đầu thành tựu". Một số 
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Kiến xứ Bị j§; PãIi: ditthitthanã, luận điểm tư tưởng. 

Päli: aparamasato c' assa paccattam yeva nibbuti vidita, do không thủ trước nên 
nội tâm tịch tĩnh. 

Hán: tri thọ tập, diệt, vị, quá hoạn, xuất yếu Z4 # #š 3 I£ 35 / th 5; PAIi: 
vedananam ca samudayañ ca atthagamañ ca assadañ ca adinavañ ca 
nissaranañ ca yathä-bhũtam viditvä, biết một cách như thật sự tập khởi, sự hủy 
diệt, vị ngọt, sự nguy hiểm và sự thoát ly của thọ. 

Hán: dĩ bình đẳng quán vô dư giải thoát cố danh Như Lai ÿJ *# # ii #£ 8ệ ## lít 
#u 42 #[l 2K; Pali: anupada vimutto... Tathagato, Như Lai được giải thoát vô dư; 
giải thoát không còn chấp thủ (như lửa tắt hoàn toàn không còn nhiên liệu). 

*#“. Chơn thật bình đẳng #ï #ï 1# ?š; Pãli: yathãbhuccam sammã. Bản Hán đọc là 
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sama, ngang bằng, thay vì sammäã, một cách chơn chánh. 

Hán: bán thường bán vô thường *# 2ƒ 3 Ít 3ƒ; Pali: ekaccam sassatam ekaccam 
asassatam, một bộ phận thường, một bộ phận không thường. 

Đối chiếu Päli, Dig ¡. 1 tr.17: kadaci karahaci.... ayam loko vivattati, vào một lúc, 
thế giới này chuyển thành. Trong bản Päli, trước đoạn này có một đoạn nói về 
kiếp hoại (kadäci karahahi... ayam loko samvattati). 
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chúng sanh khác phước hết, mạng dứt, hành dứt, từ trời Quang âm® 
mạng chung sanh vào Phạm thiên trống không“, tức thì đối với nơi ấy 
sanh tâm yêu thích, lại ước nguyện có các chúng sanh khác cùng sanh 
đến chỗ này. Chúng sanh này sau khi sanh tâm yêu thích và có ước 
nguyện như vậy rồi, lại có các chúng sanh khác mà mạng, hành và 
phước đều hết, chết ở trời Quang âm sanh đến Phạm thiên trống 
không. Chúng sanh này bèn nghĩ: 'Ở đây, ta là Phạm, Đại phạm. Ta tự 
nhiên hiện hữu, không có ai tạo ra ta. Ta biết hết thảy nghĩa điển”. Ta 
tự tại trong một ngàn thế giới, là tôn quý bậc nhất, có khả năng biến 
hóa, vi diệu bậc nhất. Là cha của chúng sanh, riêng mình ta hiện hữu 
trước nhất. Chúng sanh sanh ra sau này đều do ta hóa thành"°.' Chúng 
sanh sanh đến sau kia lại có ý nghĩ như vầy: “Vị kia là Đại phạm. Vị 
kia có khả năng tự tạo, không có ai là người sáng tạo ra vị ấy. Ngài 
biết rõ hết nghĩa điển; tự tại trong một ngàn thế giới, tôn quý bậc nhất, 
có khả năng biến hóa, vi diệu bậc nhất. Là cha của chúng sanh, riêng 
vị ấy hiện hữu trước nhất. Chúng ta hiện hữu sau. Chúng sanh chúng 
ta đều do vị ấy hóa thành.` Chúng sanh ở Phạm thiên kia khi mạng và 
hành đã hết bèn sanh đến thế gian; tuổi lớn dân, cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội tâm, 
tự mình biết được đời trước, bèn nói như vây: 'Đại phạm kia có khả 
năng tự tạo; không do ai tạo ra. Ngài biết hết nghĩa điển, tự tại trong 
một ngàn thế giới, là tôn quý bậc nhất, có khả năng biến hóa, vi diệu 
bậc nhất. Là cha của chúng sanh, thường trú bất biến. Nhưng các 
chúng sanh do Phạm thiên kia sáng tạo như chúng ta, chúng ta thì vô 





*®-. Quang âm thiên 3¿ # %, tầng cao nhất của Nhị thiền thiên; Päli: Abhassara. 

*- Tham chiếu Päli, sđd.: tr.17: Vivattamane loke suññam Brahma-vimanam pätu- 
bhavaii, trong khi thế giới chuyển thành, cung điện Phạm thiên trống không hiện ra. 
Nghĩa điển 3§ ##, có lẽ muốn nhắc đến Arthaéãstra. Päli không có chỉ tiết này. 
“Ở đây, ta là Phạm,... do ta hóa thành;” tham chiếu Päli, sđd. nt.: Aham asmi 
Brahma Maha-brahma abhibhu anabhibhuto aññad-atthu-daso vasavatfT issaro 
kattã nimmata settho sañjia vasr pita bhuta-bhavyanam. Maya ime satta 
nimmitä, “Ta là Phạm thiên, Đại phạm thiên. đấng Toàn năng, Toàn thắng, Phổ 
kiến, đấng Quan phòng, đấng Tự tại, đấng Sáng tạo, Hóa sanh chủ, Chí tôn, 
Chúa tể mọi loài, Cha của những ai đã sanh và sẽ sanh. Các hữu tình này do ta 
sáng tạo.” 
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thường biến dịch, không tổn tại lâu dài. Vì vậy biết rằng bản ngã và 
thế gian nửa thường và nửa vô thường. Đây là thật, ngoài ra là dối." Đó 
là trường hợp thứ nhất. Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó y bổn kiếp bổn 
kiến để khởi luận thuyết nửa thường nửa vô thường, thuộc trong bốn 
trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có chúng sanh” thích vui đùa, biếng nhác, mãi mãi” vui 
đùa lấy làm thỏa thích. Kia khi vui đùa thỏa thích, thân thể mệt mỏi, 
bèn thất ý'!. Do thất ý mà mạng chung, sanh đến thế gian; tuổi lớn 
dần, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam- 
muội, từ tam-muội tâm, tự mình biết được đời trước, bèn nói như vầy: 
“Các chúng sanh còn lại kia do không vui đùa thỏa thích nhiều nên 
thường trú ở chỗ kia. Ta do vui đùa thỏa thích nhiều nên phải chịu vô 
thường, là pháp biến dịch. Vì vậy, ta biết rằng: bản ngã và thế gian 
nửa thường nửa vô thường. Đây là thật, ngoài ra là dối." Đó là trường 
hợp thứ hai; Sa-môn Bà-la-môn nhân đó đối với bổn kiếp bổn kiến đề 
khởi luận thuyết rằng bản ngã và thế giới nửa thường nửa vô thường; 
thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có chúng sanh sau khi nhìn ngó nhau, liền thất ý”. Do 
thất ý mà mạng chung, sanh đến thế gian; tuổi lớn dần, cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý tam-muội, tùy tam-muội 
tâm, tự mình biết được đời trước, bèn nói như vây: “Các chúng sanh 
còn lại kia do không nhìn ngó nhau nên không thất ý. Vì vậy, chúng 
thường trú bất biến. Chúng ta vì nhiều lần nhìn ngó nhau; sau khi nhìn 
ngó nhau nhiều lần liền thất ý, khiến cho phải vô thường, là pháp biến 
dịch. Ta vì vậy biết rằng bản ngã và thế gian nửa thường nửa vô 
thường. Đây là thật, ngoài ra là dối." Đó là trường hợp thứ ba, các Sa- 
môn, Bà-la-môn nhân đó y bổn kiếp bổn kiến để xuất luận thuyết 





*'. Chỉ chúng sanh trên cõi Phạm thiên; Pãli: Khidda-padosika namã devã, có hạng 


chư Thiên được gọi là Đam mê Hỷ tiếu. 

Hán: sác sác #¿ #¿; Pali: ativelam, quá lâu dài. 

Päli: sati mussati, thất niệm, mất chánh niệm, xao lãng. 

Tham chiếu Päli, Dig I. 1, tr.19: Santi Mano-pasodika nama deväa. Te ativelam 
aññamaññam upanijjhayanti (...) cittani nappadusenti, có những chư Thiên được 
gọi là Ý nhiễm (Manopasodika). Chúng nhìn ngắm nhau lâu ngày... tâm chúng 
bị nhiễm ô với nhau. 


50. 
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rằng bản ngã và thế giới nửa thường nửa vô thường: thuộc trong bốn 
trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, là người có trí tuệ nhạy bén, có 
năng lực quán sát khéo và bằng trí tuệ quán sát nhạy bén ấy và bằng 
trí biện thuyết của mình, tuyên bố rằng: “Bản ngã và thế gian nửa 
thường nửa vô thường." Đó là quan điểm thứ tư, Sa-môn, Bà-la-môn 
nhân đó y bổn kiếp bổn kiến chủ trương “bản ngã và thế gian thường 
tồn', thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm 
bắt như vậy, được giữ chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như 
vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy. Tuy biết nhưng không 
bị dính mắc. Do không bị dính mắc nên được tịch diệt; biết sự tập khởi 
của thọ; biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ, do 
bình đẳng quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. 

“Đó gọi là, còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi 
diệu, để cho đệ tử Hiển thánh có thể tán thán Như Lai một cách chơn 
thật, bình đẳng. 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, 
để cho đệ tử Hiển thánh có thể tán thán Như Lai một cách chơn thật, 
bình đẳng. Đó là pháp gì? 

“Một số Sa-môn, Bà-la-môn y bổn kiếp bổn kiến để lên luận 
thuyết rằng “Bản ngã và thế gian là hữu biên và vô biên'.° Các Sa- 
môn, Bà-la-môn nào nhân đó y bổn kiếp bổn kiến chủ trương bản ngã 
và thế gian hữu biên và vô biên, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng 
ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện, nhập định ý 
tam-muội. Với tam-muội tâm, khởi lên vô biên tưởng”, vị ấy nói rằng: 
“Thế gian là hữu biên”. Đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Ta bằng vô 





33. 











Hán: Ngã cập thế gian hữu biên vô biên ‡#\ Z# †1H' ii Z#ï 3š ##£ ›š. Các bản Hán 
đều có chữ ngã. Theo văn mạch tiếp theo, chữ này dư. Tham chiếu P8äli, Dig ¡. 
1, tr.1: antãnantikã antanantam lokassa paññapenti, họ chủ trương thế giới 
hữu biên, vô biên. 

Hán: khởi vô biên tưởng #E ## 3Š 4H; Pali, sđd. nt.: anta-saññT lokasmim viharati, 














54. 


vị ấy sống trong thế gian với ý tưởng hữu biên. 


3 Paili, sđd. nt.: antavã ayam loko parivatumo, thế giới này có biên tế, có giới hạn 
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số phương tiện nhập định ý tam-muội. Với tam-muội tâm, quán sát thấy 
rằng thế gian có biên tế. Vì vậy biết rằng thế gian là hữu biên. Đây là 
thật, ngoài ra là dối." Đó là trường hợp thứ nhất, Sa-môn, Bà-la-môn nhân 
đó y bổn kiếp bổn kiến để xướng luận thuyết rằng bản ngã và thế giới 
hữu biên, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện, nhập 
định ý tam-muội. Với tam-muội tâm, khởi lên vô biên tưởng, vị ấy nói 
rằng: “Thế gian là vô biên. Đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Ta bằng 
vô số phương tiện nhập định ý tam-muội. Với tam-muội tâm, quán sát 
thấy rằng thế gian không có biên tế. Vì vậy biết rằng thế gian là hữu 
biên. Đây là thật, ngoài ra là dối.” Đó là trường hợp thứ hai, Sa-môn, 
Bà-la-môn nhân đó y bổn kiếp bổn kiến để xướng luận thuyết rằng 
bản ngã và thế giới vô biên, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không 
hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, bằng vô số phương tiện, nhập định ý 
tam-muội. Với tam-muội tâm, quán sát thế gian, thấy rằng phương trên 
có biên, bốn phương không có biên“, vị ấy nói rằng: “Thế gian vừa 
hữu biên vừa vô biên. Đây là thật, ngoài ra là dối. Vì sao? Ta bằng vô số 
phương tiện nhập định ý tam-muội. Với tam-muội tâm, quán sát thấy 
phương trên có biên còn bốn phương không có biên. Vì vậy biết rằng thế 
gian vừa hữu biên vừa vô biên. Đây là thật, ngoài ra là dối. Đó là trường 
hợp thứ ba, Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó y bổn kiếp bổn kiến đề xướng 
luận thuyết rằng bản ngã và thế giới vô biên, thuộc trong bốn trường hợp. 
Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, là người có trí tuệ nhạy bén, có năng 
lực quán sát khéo, rồi bằng trí tuệ quán sát nhạy bén và bằng trí biện 
thuyết của mình, tuyên bố rằng: “Bản ngã và thế gian không phải hữu 
biên, không phải vô biên.” Đó là trường hợp thứ tư, Sa-môn, Bà-la-môn 
nhân đó y bổn kiếp bổn kiến chủ trương “bản ngã và thế gian hữu biên 
hay vô biên”, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 





(có đường viền chung quanh). 

“tt ERÌÍI: Dig ¡. 1 tr.22: uddham-addho anta-saññr lokasmim viharti, tiriyam ananta- 
saññT, vị ấy sống trong thế gian với ý tưởng phía trên và phía dưới hữu biên; 
chiều ngang vô biên. 
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“Duy chỉ Như Lai biết rõ những cơ sở quan điểm này được nắm bắt 
như vậy, được giữ chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như vậy. Sở tri 
của Như Lai vượt qua những thứ ấy. Tuy biết nhưng không bị dính mắc. 
Do không bị dính mắc nên được tịch diệt; biết sự tập khởi của thọ; biết sự 
diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ, do bình đẳng quán mà 
được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. 

“Đó gọi là, còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi 
diệu, để cho đệ tử Hiển thánh có thể tán thán Như Lai một cách chơn 
thật, bình đẳng. 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, 
để cho đệ tử Hiển thánh có thể tán thán Như Lai một cách chơn thật, 
bình đẳng. Đó là pháp gì? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, được hỏi khác 
nhưng trả lời khác”. Những vị ấy mỗi khi có người hỏi điều này hay điều 
khác, được hỏi khác, trả lời khác”, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy 
không hơn. Các Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó y bổn kiếp bổn kiến, hỏi 
khác đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như vầy, quan 
điểm như vầy: “Tôi không thấy, không biết, thiện ác có quả báo 
chăng? không có quả báo chăng? ?” Vì tôi không thấy, không biết nên 
nói như vầy: “Thiện ác có quả báo chăng? không có quả báo chăng? 
Thế gian có những Sa-môn, Bà-la-môn quảng bác, đa văn, thông 
minh, trí tuệ, thường ưa nhàn tĩnh, cơ biện tinh vi, được người đời tôn 





Ÿ* Hán: dị vấn dị đáp; Pãli: amarã-vikkhepika, nhà ngụy biện (uốn lượn trườn lươn). 


Pali, sđd.: tr.24: tattha tattha pañham pu†tha samana vaca-vikkhepam apajjanti, 
khi được hỏi vấn đề này hay vấn đề khác, họ rơi vào tình trạng uốn lượn lời nói. 
”' Hán: thiện ác hữu báo da, vô báo da? 3# ïš # ‡ÿ Hi ft ýÿ Hi. Tham chiếu Päli, 
Dig ¡. 1 tr.25: Atthi sukata-dukkatãnam kammanam phalam vipäko? Có quả dị 
thục của nghiệp thiện và bất thiện chăng? Câu hỏi có bốn vế: có, không có, vừa 
có vừa không có, không phải có cũng không phải không có. Trong bản Päli, đây 
không chỉ một vế của một câu hỏi về quả báo của thiện và ác. Nhưng có bốn 
vấn đề với bốn vế: thế giới khác (paro loko), hóa sanh hữu tình (sattä 
opapatika), thiện ác nghiệp báo (sukata-dukkatanam kammanam phalam 
vipako), Như Lai sau khi chết (Tathagato param maran3). Trong bản Päli, đây là 
trường hợp thứ tư, thuyết của những người ngu sỉ ám độn (mando momiho). 
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trọng, có thể bằng trí tuệ phân tích khéo léo các quan điểm. Giả sử họ 
hỏi tôi những nghĩa lý sâu sắc, tôi không thể đáp. Vì thẹn với vị ấy; vì 
sợ vị ấy, tôi phải dựa vào sự trả lời ấy làm chỗ quy y, làm hòn đảo, 
làm mái nhà, làm cứu cánh đạo. Giả sử kia có hỏi, tôi sẽ đáp như vầy: 
“Việc này như thế. Việc này là thật. Việc này khác. Việc này không 
khác. Việc này không phải khác, không phải không khác. Đó là 
trường hợp thứ nhất, Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó hỏi khác đáp khác, 
thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như vầy, quan 
điểm như vây: “Tôi không thấy, không biết có thế giới khác chăng? 
Không có thế giới khác chăng?“ Trong đời có các Sa-môn, Bà-la-môn, 
bằng thiên nhãn trí, tha tâm trí, có thể thấy những việc xa xôi. Những 
việc ấy tuy gần người khác nhưng người khác không thấy. Những 
người như vậy có thể biết có thế giới khác hay không có thế giới khác. 
Tôi không biết, không thấy có thế giới khác hay không có thế giới khác. 
Nếu tôi nói, thì đó là nói dối. Vì ghét nói dối, sợ nói dối”!. Vì vậy, để làm 
chỗ quy y, làm hòn đảo, làm mái nhà, làm cứu cánh đạo, giả sử kia có 
hỏi, tôi sẽ đáp như vầy: “Việc này như vậy. Việc này là thật. Việc này 
khác. Việc này không khác. Việc này không phải khác, không phải 
không phải không khác.` Đó là trường hợp thứ hai, Sa-môn, Bà-la-môn 
nhân đó hỏi khác đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không 
hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có quan điểm như vầy, có luận 
thuyết như vầy: “Tôi không thấy, không biết thiện là gì, bất thiện là gì. 
Nếu tôi không thấy, không biết mà nói như vầy: đây là thiện, đây là 
bất thiện, thì do đây tôi sanh ái, từ ái sanh sân nhuế. Có ái, có nhuế, 
thì có thọ”? sanh. Tôi vì muốn diệt trừ thọ nên xuất gia tu hành. Kia do 
ghét thọ, kinh sợ thọ”. Vì để làm chỗ quy y, làm hòn đảo, làm mái 





5. Xem chú thích 59. 

5 Hán: ố úy vọng ngữ Zš§ ÿ‡ 3z šZ. Pali, Dig ¡. 1, tr.24: musäa-vada-bhayä musä- 
väda-parijeguccha, vì sợ vọng ngữ, kinh tởm vọng ngữ. Trong bản Päli, đây 
thuộc trường hợp thứ nhất, được hỏi thiện, ác là gì. 

Thọ ZZ, tức thủ i (P3li: upadana), chỉ yếu tố duy trì sự sống, hay sở y của tái 
sanh (chấp thủ, trong mười hai chi duyên khởi). 

Pali, sđd. nt.: upadana-bhaya upadana-parijeguccha. 
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nhà, làm cứu cánh đạo, nên giả sử kia có hỏi, tôi sẽ trả lời như vầy: “Việc 
này như vậy. Việc này là thật. Việc này khác. Việc này không khác. Việc 
này không phải khác, không phải không khác.` Đó là trường hợp thứ ba, 
Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó hỏi khác đáp khác, thuộc trong bốn 
trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn ngu sĩ ám độn”, khi có người hỏi, 
thì tùy theo người hỏi mà trả lời rằng: “Việc này như vậy. Việc này là 
thật. Việc này khác. Việc này không khác. Việc này không phải khác, 
không phải không khác.' Đó là trường hợp thứ tư, Sa-môn, Bà-la-môn 
nhân đó hỏi khác đáp khác, thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không 
hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, hỏi khác 
đáp khác, tất cả thuộc trong bốn trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thể biết rõ những cơ sở quan điểm này được 
nắm bắt như vậy, được giữ chặt như vậy và cũng biết sẽ có báo ứng như 
vậy. Sở tri của Như Lai vượt qua những thứ ấy. Tuy biết nhưng không bị 
dính mắc. Do không bị dính mắc nên được tịch diệt; biết sự tập khởi của 
thọ; biết sự diệt tận, vị ngọt, sự tai hại và sự xuất yếu của thọ, do bình 
đẳng quán mà được vô dư giải thoát, vì vậy được gọi là Như Lai. 

“Đó gọi là, còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi 
diệu, để cho đệ tử Hiển thánh có thể tán thán Như Lai một cách chơn 
thật, bình đẳng. 

“Lại còn có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp sâu xa vi diệu, 
để cho đệ tử Hiển thánh có thể tán thán Như Lai một cách chơn thật, 
bình đẳng. Đó là pháp gì? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, chủ trương rằng 
không có nguyên nhân mà xuất hiện có thế gian này. Chủ trương ấy 
thuộc hai trường hợp. Y bổn kiếp bổn kiến, chủ trương vô nhân mà xuất 
hiện có thế gian này®, thuộc trong hai trường hợp. Chừng ấy không hơn. 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia nhân sự kiện gì, y bổn kiếp bổn kiến, chủ 





. Xem cht. 59. 

5% Hán: vô nhân nhi xuất hữu thử thế gian ƒ#£ Bị ïj t # It t i; Pãli: adhicca- 
samuppannam attanañ ca lokañ ca paññapenti, chủ trương bản ngã và thế gian 
xuất hiện không do nguyên nhân nào. 
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trương vô nhân mà có, thuộc trong hai trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có hạng chúng sanh vô tưởng, vô tri“. Khi chúng sanh kia sanh 
khởi tưởng, tức thì mạng chung, sanh đến thế gian này; rồi dần dần 
khôn lớn, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhập định ý 
tam-muội. Bằng tam-muội tâm mà biết được gốc đời trước của mình, vị 
ấy bèn nói như vầy: “Tôi vốn không có. Nay bỗng nhiên có”. Thế gian 
này vốn không, nay có. Đây là thật, ngoài ra là dối." Đó là trường hợp thứ 
nhất, các Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó, y bổn kiếp bổn kiến, chủ trương 
không nhân mà có, thuộc trong hai trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn có trí tuệ nhạy bén, có khả năng 
quán sát khéo léo. Vị ấy bằng trí tuệ quán sát nhạy bén, bằng trí tuệ 
biện luận của mình, nói như vầy: “Thế gian này hiện hữu không do 
nhân. Đây là thật, ngoài ra là dối." Đó là trường hợp thứ hai, các Sa- 
môn, Bà-la-môn nhân đó, y bổn kiếp bổn kiến, chủ trương không nhân 
mà hiện hữu, mà có thế gian này, thuộc trong hai trường hợp, chừng 
ấy không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thể biết... (như trên). 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, với vô số trường 
hợp khác nhau, mỗi người tùy ý lập thuyết; tất cả được thâu tóm trong 
mười tám trường hợp. Bổn kiếp bổn kiến, với vô số trường hợp, tùy ý 
lập thuyết, thuộc trong mười tám trường hợp, chừng ấy không hơn. 
Duy chỉ Phật mới có thể biết... (như trên). 

“Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp vi diệu, thâm sâu. 
Đó là pháp gì? Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, với 
vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, gồm bốn mươi bốn trường hợp, 
chừng ấy không hơn. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện gì, y mạt kiếp mạt 
kiến, với vô số trường hợp, tùy lý lập thuyết, thuộc trong bốn mươi 


5. paii, Dig ¡. 1, tr.26: Asañña-sattä nãma devä, có chư Thiên được gọi là vô tưởng 


hữu tình. 
Pali, sđd. nt.: Aham hi pubbe nahosim, so 'mhi etarahi ahutva sattattaya parinato, 
tôi trước kia không hiện hữu, nhưng nay từ không hiện hữu, tôi biến hiện thành 


67. 


chúng sanh. 


5 Xem cht. 26. 
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bốn trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, sanh hữu 
tưởng luận”, nói rằng thế gian có tưởng”, tất cả thuộc trong mười sáu 
trường hợp. Y mạt kiếp mạt kiến, sanh hữu tưởng luận, nói rằng thế gian 
có tưởng, thuộc trong mười sáu trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện øì, y mạt kiếp mạt kiến, 
sanh tưởng luận, nói rằng thế gian có tưởng, thuộc trong mười sáu trường 
hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn có luận thuyết như vây, có quan 
điểm như vây: “Ta”', sau kết thúc này, sanh có tưởng có sắc. Đây là 
thật, ngoài ra là dối. Đó là trường hợp thứ nhất, các Sa-môn, Bà-la- 
môn nhân đó, y bổn kiếp bổn kiến, sanh tưởng luận, nói thế gian có 
tưởng, thuộc trong mười sáu luận chấp, chừng ấy không hơn. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh vô sắc có tưởng. Đây 
là thật, ngoài ra là dối.” 

“Có người nói: “Fa, sau kết thúc này, sanh vừa có sắc vừa không 
sắc, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.) 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh không phải có sắc 
không phải vô sắc, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.) 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh có biên”, có tưởng. 
Đây là thật, ngoài ra là dối. 

“Có người nói: “Fa, sau kết thúc này, sanh không biên, có tưởng. 
Đây là thật, ngoài ra là dối. 

“Có người nói: “Fa, sau kết thúc này, sanh vừa có biên vừa 
không biên, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối. 

“Có người nói: “Fa, sau kết thúc này, sanh không phải có biên 
cũng không phải không biên, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.' 

“Có người nói: “la, sau kết thúc này, sanh mà thuần lạc, có 
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Hữu tưởng luận Zï #ll 3a; P3li: saññT-vada. 

7 pạii; uddham äghatana saññim attanam paññapeti, chủ trương sau khi chết bản 
ngã có tưởng; linh hồn vẫn có tri giác hay ý thức sau khi chết. 

Hán: ngã ‡t, chỉ bản ngã hay tự ngã, ở đây chỉ linh hồn. 

Hán: sanh hữu biên hữu tưởng Z# # 3Š # T8. Pali, Dig ¡. 1, tr.28: Antava hoii... 


saññï, bản ngã (linh hồn) là hữu biên (hữu hạn). 
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tưởng ”°. Đây là thật, ngoài ra là dối.) 

“Có người nói: “Bản ngã, sau kết thúc này, sanh mà thuần khổ, 
có tưởng”. Đây là thật, ngoài ra là dối." 

“Có người nói: “Bản ngã, sau kết thúc này, sanh vừa có khổ vừa có 
lạc, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.' 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh không phải khổ, không 
phải lạc, có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.' 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh có một tưởng”. Đây 
là thật, ngoài ra là dối.” 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh có đa biệt tưởng”. Đây 
là thật, ngoài ra là dối.” 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh có ít tưởng”. Đây là 
thật, ngoài ra là dối. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh có vô lượng tưởng”°. Đây 
là thật, ngoài ra là dối. 

“Đó là mười sáu trường hợp, các Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó, y 
mạt kiếp mạt kiến, sanh tưởng luận, nói thế gian có tưởng, thuộc trong 
mười sáu trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thể biết, cũng như vậy... (như trên). 

“Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp vi diệu, thâm sâu. Đó 
là pháp gì? Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, sanh vô 
tưởng luận”, nói thế gian không có tưởng. Tất cả thuộc vào trong tám 
trường hợp. Y mạt kiếp mạt kiến, sanh vô tưởng luận, thuộc trong tám 
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Hán: sanh nhi nhất hướng lạc hữu tưởng 4 ïïj nj #Z“ #ï BH; Pali: Ekanta- 
sukhï..., bản ngã (linh hồn) thuần lạc. 

Päli: Ekanta-dukkhï atta, bản ngã thuần khổ. 

Hán: sanh nhất tưởng 4E — #ll; Pali: Ekatta-saññi atta hoti, bản ngã chỉ có một tưởng. 
Hán: hữu nhược can tưởng # 3ï -E #4; Pali: Nanatta-saññr attäa hoti, bản ngã có 
tưởng sai biệt. 

Hán: hữu thiểu tưởng Z#ï ;P #Öl; Päli: Parittã-saññT attã hoti, bản ngã có tưởng 
hạn lượng. 

Hán: hữu vô lượng tưởng Z# #‡ 4ñ; Päli: appamana-saññr atta hoti, bản ngã có 
vô lượng tưởng. 

Vô tưởng luận #£ ‡E 3; Pali: uddham aghatanika asaññr-vada, chủ trương sau 
khi chết không có tưởng. 
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trường hợp này, chừng ấy không hơn. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện gì, y mạt kiếp mạt 
kiến, sanh vô tưởng luận, nói thế gian không có tưởng, thuộc trong tám 
trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có các Sa-môn, Bà-la-môn, luận thuyết như vầy, quan điểm 
như vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh có sắc không có tưởng. Đây là 
thật, ngoài ra là dối. 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh không sắc, không 
tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.) 

“Có người nói: “Fa, sau kết thúc này, sanh vừa có sắc vừa không 
sắc, không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.' 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, không phải có sắc cũng 
không phải không có sắc, không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là 
dối. 

“Có người nói: “Fa, sau kết thúc này, sanh có biên, không có 
tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.” 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh không có biên, không 
có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối. 

“Có người nói: “Fa, sau kết thúc này, sanh vừa có biên vừa 
không có biên, không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.) 

“Có người nói: “Ta, sau kết thúc này, sanh không phải có biên 
không phải không có biên, không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.) 

“Đó là tám trường hợp. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó, y 
mạt kiếp mạt kiến, sanh vô tưởng luận, nói thế gian không có tưởng; 
tất cả thuộc trong tám trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thể biết, cũng vậy (như trên). 

“Lại có pháp khác, là ánh sáng của đại pháp vi diệu, sâu xa. Đó 
là pháp gì? Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, sanh 
phi tưởng phi phi tưởng luận", nói thế gian không phải có tưởng không 
phải không có tưởng. Tất cả thuộc trong tám trường hợp. Y mạt kiếp 
mạt kiến, chủ trương phi tưởng phi phi tưởng luận, thuộc trong tám 
trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện gì, y mạt kiếp mạt kiến, 


$9. Pali: nevasannT-näsaññï-vadä. 
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chủ trương phi tưởng phi phi tưởng luận, thuộc trong tám trường hợp, 
chừng ấy không hơn? 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vầy, quan điểm như 
vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh có sắc, không phải có tưởng không 
phải không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối. 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vầy, quan điểm như 
vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh không sắc, không phải có tưởng 
không phải không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.” 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vầy, quan điểm như 
vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh vừa có sắc vừa không sắc, không phải 
có tưởng không phải không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối.) 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vầy, quan điểm như 
vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh không phải có sắc không phải không 
sắc, không phải có tưởng không phải không có tưởng. Đây là thật, 
ngoài ra là dối. 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vầy, quan điểm như 
vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh có biên, không phải có tưởng không 
phải không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối. 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vầy, quan điểm như 
vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh không có biên, không phải có tưởng 
không phải không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là dối. 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vầy, quan điểm như 
vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh vừa có biên vừa không có biên, không 
phải có tưởng không phải không có tưởng. Đây là thật, ngoài ra là 
dối. 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vầy, quan điểm như 
vầy: “Ta, sau kết thúc này, sanh không phải có biên không phải không 
có biên, không phải có tưởng không phải không có tưởng. Đây là thật, 
ngoài ra là dối. 

“Đó là tám trường hợp. Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào nhân đó, y 
mạt kiếp mạt kiến, sanh phi hữu tưởng phi vô tưởng, nói thế gian 
không phải có tưởng không phải không có tưởng, thảy đều thuộc trong 
tám trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thể biết, cũng vậy... như trên. 

“Lại có pháp khác, là ánh sáng của pháp vi diệu, sâu xa. Pháp 
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đó là gì? Có các Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, khởi lên 
đoạn diệt luận', nói rằng chúng sanh hoàn toàn đoạn diệt; tất cả thuộc 
trong bảy trường hợp. Y mạt kiếp mạt kiến, khởi đoạn diệt luận, nói 
rằng chúng sanh hoàn toàn đoạn diệt, thuộc trong bảy trường hợp, 
chừng ấy không hơn. 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện øì, y mạt kiếp mạt kiến, 
khởi đoạn diệt luận, nói chúng sanh hoàn toàn đoạn diệt, thuộc trong bảy 
trường hợp, chừng ấy không hơn? 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn luận thuyết như vây, quan điểm như vầy: 
“Ta”, với thân bốn đại, sáu nhập, do cha mẹ sanh, được nuôi nấng 
bằng sữa; trưởng thành nhờ áo cơm, nhờ vuốt ve, bồng ẳm; nhưng là vô 
thường, chắc chắn đi đến chỗ hủy diệt.*” Cho đến mức ấy, được gọi là 
đoạn diệt. Đó là trường hợp thứ nhất. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vầy: “Cái ta đây không thể 
gọi là đoạn diệt. Cái ta dục giới thiên”! mới đoạn diệt hoàn toàn; cho 
đến mức ấy mới là đoạn diệt." Đó là trường hợp thứ hai. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vầy: 'Đấy không phải là 
đoạn diệt. Ta sắc giới hóa thân, các căn đầy đủ°*, đoạn diệt hoàn toàn; 
chừng mức ấy mới gọi là đoạn diệt.) 

“Hoặc có người nói: 'Đấy không phải là đoạn diệt. Ta vô sắc giới 
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Đoạn diệt luận Ít 3# š&, một dạng chủ nghĩa hư vô, chủ trương chết là hết; Pali: 
uccheda-vada, sattassa ucchedam vinasam vibhavam, đoạn diệt luận, chúng 
sanh đoạn diệt, tiêu diệt, không tồn tại. 

Hán: ngã ‡È chỉ tự ngã, hay linh hồn. 

Tham chiếu PAli, D.1, Dig ¡. 1, tr.30: ayam atta rũpT cätum-mahä-bhutiko mãtä- 
pettika-sambhavo; kayassa bheda ucchijjati vinassati, na hoti param marana, tự 
ngã này, thuộc sắc, do bốn đại tạo thành, do cha mẹ sanh, khi bản thân bị rã, 
thì nó bị đoạn diệt, tiêu diệt. 

Hán: ngã dục giới thiên #\ 4 7# ZX. Tham chiếu Päli: añño attã dibbo rũpï 
kamävacaro kabalihkãrahãra-bhakkho, có tự ngã khác, thuộc thiên giới, có sắc, 
ở dục giới, ăn bằng đoàn thực. 

Hán: ngã sắc giới hóa thân, chư căn cụ túc #3 &: ## {L 4ÿ >š R B. Hi. Tham chiếu 
Pali: añño atta dibbo ruũpï manomayo sabbanga-paccangr ahindriyo, có tự ngã 
khác, thiên giới, có sắc, do ý sanh, có đầy đủ tay chân chỉ tiết. 











82. 
83. 


84. 


85. 



































440 TRƯỜNG A-HÀM 





không xứ” mới đoạn diệt." 

“Hoặc có người nói: 'Đấy không phải là đoạn diệt. Ta vô sắc 
thức xứ”' mới đoạn diệt.) 

“Hoặc có người nói: 'Đấy không phải đoạn diệt. Ta vô sắc bất dụng 
xứ? đoạn diệt.) 

“Hoặc có người nói: 'Đấy không phải là đoạn diệt. Ta vô sắc hữu 
tưởng vô tưởng xứ” đoạn diệt.` Đó là đoạn diệt thứ bảy. 

“Đó là bảy trường hợp, các Sa-môn, Bà-la-môn nhân đó, y mạt 
kiếp mạt kiến, nói các loại chúng sanh đoạn diệt hoàn toàn, thuộc trong 
bảy trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Phật mới có thể biết, cũng vậy ... (như trên). 

“Lại có pháp, là ánh sáng của đại pháp vi diệu, sâu xa. Đó là pháp 
øì? Có Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, để xuất hiện tại Niết- 
bàn luận”, nói rằng chúng sanh trong hiện tại có Niết-bàn; thảy đều thuộc 
trong năm trường hợp. Y mạt kiếp mạt kiến, chủ trương hiện tại Niết-bàn 
luận, thuộc trong năm kiến, chừng ấy không hơn. 

“Sa-môn, Bà-la-môn kia, nhân sự kiện gì, y mạt kiếp mạt kiến, nói 
rằng chúng sanh trong hiện tại có Niết-bàn, thuộc trong năm trường hợp, 
chừng ấy không hơn? 

“Có Sa-môn, Bà-la-môn, quan điểm như vầy, luận thuyết như vầy: 
“Ta trong hiện tại phóng túng theo năm dục”, ấy là ta đạt Niết-bàn 


3 Tham chiếu Pãli: Atthi añño attã sabbaso rũpa-saññãnam samatikkamã 


patigha-saññanam atha-gama nanatta-saññanam amanasi-kara “Ananto okaso' 
ti äkãsãnañcãyatanipago, có tự ngã khác, vượt sắc tưởng, diệt hữu đối 
tưởng, không tư duy sai biệt tưởng, nhận ra 'Hư không là vô biên", đạt không 
vô biên xứ. 

Tham chiếu Päli: (...) sabbaso akasanañcayatam samapatikkama 'Anantam 


87. 


“Thức là vô biên”, đạt thức vô biên xứ. 

Hán: bất dụng xứ Z Hi 7š, tức vô sở hữu xứ; Pali: akiñcaññayatana. 

Hán: hữu tưởng vô tưởng xứ Z# #ll #£ #ll jế tức phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ 
Pali: nevasañña-nasañña-ayatana. 

Hiện tại Nê-hoàn luận ï #: ?E 8 šâ; Pali: di†tha-dhamma-nibbana-vada. 

Pali: ayam attã pañcahi kama-gunehi samappito samangi-bhuto paricareti 
ettavatä kho bho ayam atta parama-dittha-dhamma-nibbanam patto hoti, chừng 
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trong hiện tại.` Đó là trường hợp thứ nhất. 

“Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vẫy: “Đó là hiện tại Niết- 
bàn, chớ không phải là không đúng. Nhưng còn có Niết-bàn vi diệu 
bậc nhất mà ngươi không biết; chỉ ta biết mà thôi. Như ta ly dục, ly 
ác bất thiện pháp, có giác có quán, hỷ lạc do định sanh, nhập Sơ 
thiển.?* Đây mới là hiện tại Niết-bàn.' Đó là trường hợp thứ hai. 

“Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: “Đó là hiện tại Niết- 
bàn, chớ không phải là không đúng”. Nhưng có Niết-bàn hiện tại vi 
diệu bậc nhất mà ngươi không biết; chỉ mình ta biết mà thôi. Như ta 
diệt giác quán, nội tâm tịch tĩnh, nhất tâm, không giác quán, hỷ lạc do 
định sanh, nhập đệ Nhị thiền. Chừng ấy mới gọi là hiện tại Niết-bàn.' 
Đó là trường hợp thứ ba. 

“Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vây: “Đó là hiện tại Niết- 
bàn, chớ không phải là không đúng. Nhưng có Niết-bàn hiện tại vi 
diệu bậc nhất mà ngươi không biết; chỉ mình ta biết mà thôi. Như ta 
ha hỷ, an trú xả và niệm, nhất tâm, thân cảm thọ lạc, điều mà Thánh 
nói, an trú lạc và xả, nhập đệ Tam thiền. Chừng ấy mới là hiện tại 
Niết-bàn.` Đó là trường hợp thứ tư. 

“Lại có Sa-môn, Bà-la-môn nói như vầy: 'Đó là hiện tại Niết-bàn, 
không phải là không đúng. Nhưng còn hiện tại Niết-bàn vi diệu bậc nhất 
mà ngươi không biết. Chỉ mình ta biết thôi. Như ta lạc diệt, khổ diệt, ưu 
hỷ đã trừ trước, không khổ không lạc, xả niệm thanh tịnh, nhập đệ Tứ 
thiền. Ấy mới gọi là hiện tại Niết-bàn." Đó là trường hợp thứ năm. Nếu 
Sa-môn, Bà-la-môn nào chủ trương hiện tại Niết-bàn luận, thuộc trong 
năm trường hợp, chừng ấy không hơn. 

“Duy Phật mới có thể biết, cũng vậy... (như trên). 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y mạt kiếp mạt kiến, với vô số trường 





nào tự ngã này hưởng thụ thoả mãn năm phẩm tính của dục, trong chừng mực 
ấy tự ngã này mới đạt đến hiện tại tối thượng Niết-bàn. 

Từ đây trở xuống, liên hệ Tứ thiển, Hán dịch nhiều chỗ không chính xác. Xem 
cht.122-126, kinh số 2 “Du Hành iii”. 

Tham chiếu Pali: No ca kho bho ayam attã ettava parama-dittha-dhamma- 
nibbana-patto hoti. Tam kissa hetu? Kama hi bho anicca dukkha viparinama- 
dhamma, (...). Đó chứ phải là hiện tại tối thượng Niết-bàn. Vì sao? Dục là vô 
thường, khổ, là pháp hoại diệt. 
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hợp, tùy ý lập thuyết, thuộc trong bốn mươi bốn trường hợp, chừng ấy 
không hơn. 

“Duy Phật mới có thể biết các cơ sở quan điểm này, cũng như 
vậy (như trên). 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, mạt kiếp mạt 
kiến, với vô số trường hợp, tùy ý lập thuyết, tất cả thuộc trong sáu mươi 
hai trường hợp. Y bổn kiếp bổn kiến, mạt kiếp mạt kiến, với vô số trường 
hợp, tùy ý lập thuyết, tất cả thuộc trong sáu mươi hai trường hợp, 
chừng ấy không hơn. 

“Duy chỉ Như Lai mới biết các cơ sở quan điểm ấy, cũng vậy 
(như trên). 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, chủ trương thường 
trú luận, nói: 'Bản ngã và thế giới là thường." Sa-môn, Bà-la-môn kia ở 
nơi đó phát sanh trí, nghĩa là, tín dị biệt, dục dị biệt, học hỏi dị biệt, 
duyên đị biệt, giác dị biệt, kiến dị biệt, định dị biệt, nhẫn dị biệt. Nhân 
đấy mà sanh trí và kia do hiện hữu phổ biến mà được gọi là thọ”... 
cho đến, hiện tại Niết-bàn, cũng lại như vậy. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn chủ trương thường trú luận, nói: “Thế 
gian là thường", các vị ấy nhân bởi duyên là thọ mà khởi ái; sanh khởi 
ái mà tự mình không hay biết, bị nhiễm trước bởi ái, bị khuất phục bởi 
ái”,... cho đến hiện tại Niết-bàn; cũng lại như vậy. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, chủ trương thường 
trú luận, nói “Thế gian là thường", các vị ấy do bởi duyên là xúc. Nếu 
ha xúc duyên thì không thể lập luận,... cho đến hiện tại Niết-bàn, 
cũng lại như vậy. 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, mạt kiếp mạt kiến, 
mỗi người tùy theo sở kiến mà nói; tất cả đều gồm trong sáu mươi hai 
kiến. Mỗi người tùy ý thuyết; thảy đều y trên đó, ở trong đó, chừng ấy 


**. Hán: (...) bỉ dĩ bố hiện tắc danh vi thọ ?# J1 #ï ði BIj Z: 3» *#, chưa rõ nghĩa. Xem 
cht. 97. Trong bản Hán: hy hiện ?# Đi, Tống-Nguyên-Minh: bố hiện trường ïi ti 1ð. 

2 paji: tadapi tesam bhavatam samana-brahmananam ajanatam apassatam 
vedayitam tanhã-gatanam paritasita-vipphanditam eva, chủ trương ấy là sự 
không biết, không thấy của các Sa-môn, Bà-la-môn ấy, được cảm thọ, bị chỉ 
phối bởi khát ái, bị khuấy động bởi thiên kiến. 
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không hơn. Cũng như người chài khéo, bằng tấm lưới dày mắt giăng trên 
ao nhỏ, nên biết, hết thảy các loài thủy tộc trong ao đều lọt vào lưới, 
không chỗ tránh thoát, chừng ấy không hơn. Cũng vậy, các Sa-môn, Bà- 
la-môn, y bổn kiếp bổn kiến, mạt kiếp mạt kiến, với nhiều thuyết khác 
nhau, tất cả thuộc vào sáu mươi hai kiến, chừng ấy không hơn. 

“Nếu Tỳ-kheo, đối với sự tập khởi của sáu xúc, sự diệt tận, vị 
ngọt, tai họa và sự xuất ly, mà biết rõ như thật, Tỳ-kheo ấy là người 
tối thắng, vượt ngoài các kiến ấy. Như Lai tự biết, sự sanh đã dứt, sở 
đĩ có thân là để phước độ chư Thiên, nhân loại. Nếu Như Lai không có 
thân, người đời không chỗ nương cậy. Cũng như cây Đa-la bị chặt 
ngọn không còn sống trở lại nữa. Phật cũng vậy, đã đoạn sanh tử, vĩnh 
viễn không còn tái sanh.” 

Khi Phật nói pháp này, đại thiên thế giới ba lần chuyển mình với 
sáu cách rung động. Lúc ấy, A-nan đứng sau Phật đang cầm quạt hầu 
Phật, liền trịch áo bày vai phải, quỳ gối chắp tay bạch Phật rằng: 

“Pháp này rất sâu xa, nên gọi tên là gì? Nên phụng trì như thế 
nào? 

Phật bảo A-nan: 

“Nên đặt kinh này là Nghĩa động, Pháp động, Kiến động, Ma 
động, Phạm động””.” 

Bấy giờ A-nan sau khi nghe những điểu Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 


°- Nghĩa động ‡§ §J; Pãli: Atthajala: Nghĩa võng, cái lưới thâu tóm các ý nghĩa; 


Pháp động )# #J; Pali: Dhammajiala: Pháp võng, lưới của Pháp; Kiến động Bị §ÿ; 
Päli: Ditthijala: Kiến võng, lưới quan điểm; Ma động j# #J, không có từ này, nhưng 
tương đương: Anuttaro sahgämavijayo: Vô thượng chiến thắng; Phạm động #‡ 
8#J); Pali: Brahmajäala, xem cht.1. 
































22. KINH CHỦNG ĐỨC' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở tại Ương-già?, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một 
ngàn hai trăm năm mươi người, du hành trong nhân gian, nghỉ đêm tại 
thành Chiêm-bà bên bờ hồ Già-già. 

Lúc ấy có Bà-la-môn tên Chủng Đức) sống ở Chiêm-bà. Thành 
ấy nhân dân đông đúc, sầm uất, sung túc. Vua Ba-tư-nặc phong thành 
này cho Bà-la-môn ấy làm phạm phần. 

Người Bà-la-môn này, bẩy đời cha mẹ trở lại đều chân chánh 
không bị người khác khi dễ, đọc tụng thông suốt ba bộ sách của dị 
học, có thể phân tích các thứ kinh thư; chỗ sâu xa của thế điển không 
thứ nào không nghiền ngẫm; lại giỏi xem tướng đại nhân, xem thời 
tiết tốt xấu, nghi lễ tế tự. Ông có năm trăm đệ tử, dạy dỗ không bỏ 
phế. 

Bấy giờ, trong thành Chiêm-bà các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ, 
nghe tin Sa-môn Cù-đàm, con nhà họ Thích, xuất gia và thành đạo, từ 
Ương-già, du hành trong nhân gian, đến thành Chiêm-bà, ở bên bờ hồ 
Già-già. Ngài có tiếng tăm lớn, đồn khắp thiên hạ, là Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu, ở giữa chư Thiên, Người 





Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 15, “Đệ tam phần Chủng Đức 
kinh Đệ tam”. Tương đương Pali, D. 4, Dig ¡. 4 Sonadanda-sutta. 

` Ương-già 7# fJJ; Pali: Anga. Chiêm-bà l 3; Pali: Campa. Già-già trì ƒ fflI 3; 
Pali: Gaggara pokkharani. 

Chủng Đức; Päli: Sonadanda. 

*. Xem cht. 9, kinh số 20 “A-ma-trú”. 

Xem cht. 10, kinh số 20 “A-ma-trú”. 

6 Hán: dị học tam bộ #4 #8 = ?, Xem cht. 11, kinh số 20 “A-ma-trú”. 
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đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ, rồi 
thuyết pháp cho người”, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng 
cuối đều chân chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc chân 
nhân như vậy nên đến viếng thăm. Nay ta cũng nên đến thăm Ngài.' Nói 
như vậy xong, bèn rủ nhau ra khỏi thành Chiêm-bà, từng đoàn lũ lượt 
nối nhau, muốn đến chỗ Phật. 

Lúc ấy, Bà-la-môn Chủng Đức đang ngôi trên đài cao, từ xa 
trông thấy đoàn người lũ lượt nối nhau, bèn quay hỏi người hầu: 

“Những người ấy vì nhân duyên gì mà lũ lượt nối nhau, muốn đi 
đâu vậy?” 

Người hầu thưa: 

“lôi nghe nói Sa-môn Cù-đàm, con nhà họ Thích, xuất gia Và 
thành đạo, từ Ương-già, du hành trong nhân gian, đến thành Chiêm- 
bà, ở bên bờ hồ Già-già. Ngài có tiếng tăm lớn, đồn khắp thiên hạ, là 
Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu, ở giữa chư 
Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân 
chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người, lời nói khoảng đầu, khoảng 
giữa và khoảng cuối thấy đều chân chánh, đây đủ nghĩa và vị, phạm 
hạnh thanh tịnh. Các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ trong thành Chiêm- 
bà này tụ họp, nối nhau để đến thăm viếng Sa-môn Cù-đàm vậy.” 

Rồi Bà-la-môn Chủng Đức liền ra lệnh cho người hầu rằng: 

“Ngươi hãy nhanh chóng mang lời ta đến với các người ấy rằng: 
“Các ngươi hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi đến chỗ 
Cù-đàm kia". ” 

Người hầu tức thì mang lời của Chủng Đức đến nói với các 
người Ấy rằng: “Các người hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi 
cùng đi đến chỗ Cù-đàm kia.” 

Lúc ấy, mọi người trả lời rằng: 

“Ngươi hãy nhanh chóng trở về thưa với Bà-la-môn rằng, nay 
thật là phải thời, nên cùng nhau đi.” 

Người hầu trở về thưa: 

“Những người ấy đã dừng rồi. Họ nói: nay thật là phải thời, nên 


7. Xem cht. 15, kinh số 20 “A-ma-trú”. 


Xem kinh A-ma-trú, cht.15. 
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cùng nhau đi. ” 

Bà-la-môn liền xuống đài, đến đứng cửa giữa. 

Bấy giờ có năm trăm Bà-la-môn khác, có chút duyên sự, trước 
đó đã tụ tập dưới cửa. Thấy Bà-la-môn Chủng Đức đến, thảy đều 
đứng dậy nghĩnh đón, hỏi rằng: 

“Đại Bà-la-môn, ngài muốn đi đâu đây?” 

Chúng Đức đáp: 

“Có Sa-môn Cù-đàm, con nhà họ Thích, xuất gia và thành đạo, 
từ Ương-già, du hành trong nhân gian, đến thành Chiêm-bà, ở bên bờ 
hồ Già-già. Ngài có tiếng tăm lớn, đồn khắp thiên hạ, là Như Lai, Chí 
Chân, Đẳng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu, ở giữa chư Thiên, Người đời, 
Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân chứng ngộ, rồi thuyết 
pháp cho người, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối thảy 
đều chân chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Bậc Chân 
nhân như vậy nên đến viếng thăm. Nay ta muốn đến thăm Ngài.” 

Năm trăm người Bà-la-môn liễn thưa với Chủng Đức: 

“Ngài chớ đi thăm. Vì sao? Kia nên đến đây chứ đây không nên 
đến kia. Nay Đại Bà-la-môn, bảy đời cha mẹ đều chân chánh không bị 
gièm pha. Nếu đã có đủ điều kiện như vậy. Thì kia nên đến đây, chớ 
đây không nên đến kia. Lại nữa, Đại Bà-la-môn tụng đọc thông suốt 
ba bộ sách dị học, có thể phân tích các loại kinh thư, những chỗ sâu xa 
của thế điển, không chỗ nào không nghiền ngẫm. Lại giỏi xem tướng 
đại nhân, xem tướng tốt xấu, nghi lễ tế tự. Đã thành tựu những pháp 
ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn dung mạo đoan chánh, có sắc tướng 
của Phạm thiên °. Đã thành tựu pháp ấy thì kia nên đến đây chớ đây 
không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn có giới đức tăng thượng”, trí tuệ thành 
tựu. Đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên 
đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn có lời nói nhu hòa, biện tài đầy đủ, 





9. 











Hán: hữu Phạm thiên sắc tượng # # X & {§; PAli: Brahma-vannr brahma- 
vaccasï: có dung sắc như Phạm thiên, uy nghi như Phạm thiên. 
!°- Giới đức tăng thượng zÈ f5 #4 _L-; Pali: vuddha-sïla, đạo đức được trọng vọng. 
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nghĩa và vị thanh tịnh. Đã có đủ pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây 
không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn là đại tôn sư, có đông đệ tử. Đã có đủ 
pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn thường dạy dỗ năm trăm Bà-la-môn. 
Đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến 
kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn có học giả bốn phương đến xin thọ 
giáo, được hỏi các kỹ thuật, các pháp tế tự, thảy đều trả lời được cả. 
Đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến 
kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn được vua Ba-tư-nặc và vua Bình-sa'"' 
cung kính cúng dường. Đã thành tựu pháp thì kia nên đến đây, chớ đây 
không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại Bà-la-môn trí tuệ sáng suốt, nói năng thông lợi, 
không hề khiếp nhược. Đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ 
đây không nên đến kia.” 

Chúng Đức nói với các Bà-la-môn: 

“Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như điều các ông nói. Tôi có đủ các 
đức ấy, chớ không phải không có. Nhưng các ông hãy nghe tôi nói. 
Sa-môn Cù-đàm có công đức'? mà chúng ta nên đến kia chớ kia không 
nên đến đây. Sa-môn Cù-đàm từ bảy đời trở lại cha mẹ đều chân 
chánh không bị gièm pha. Kia đã thành tựu pháp này, chúng ta nên 
đến kia, chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có dung mạo đoan chánh, xuất thân 
từ giai cấp Sát-ly. Đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia chớ 
kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh chỗ tôn quý, nhưng đã xuất gia 
hành đạo". Thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 




















-_ Ba-tư-nặc 3# Er E?; Pali: Pasenadi. Bình-sa ñf 3; Pali: Bimbisara. 

-_ Hán: công đức 7ÿ ##; Pãli = Skt.: guna: phẩm tính hay phẩm chất. 

- Pali: mahantam ñati-sahgam ohãya pabbajito, xuất gia, lìa bỏ gia đình quyến 
thuộc lớn. 
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“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sắc sáng đầy đủ, chủng tánh chân 
chánh, nhưng đã xuất gia tu đạo. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh vào gia đình giàu có, có uy lực 
lớn, nhưng đã xuất gia hành đạo. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có đủ giới Hiền thánh, thành tựu trí 
tuệ. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khéo léo nơi ngôn ngữ, dịu dàng hòa 
nhã. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm là Bậc Đạo Sư của đại chúng, có 
đông đệ tử. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm vĩnh viễn diệt trừ dục ái, không có sơ 
suất thô tháo'', ưu tư và sợ hãi đã trừ, lông tóc không dựng đứng, 
hoan hỷ, hòa vui; được mọi người thì khen ngợi, khéo nói quả báo của 
hành vi'“, không chê bai đạo khác. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm thường được vua Ba-tư-nặc và vua 
Bình-sa lễ kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến 
kia, chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la'” lễ 
kính cúng dường; cũng được Bà-la-môn Phạm”, Bà-la-môn Đa-lợi- già ”, 











- Hán: vĩnh diệt dục ái, vô hữu thốt bạo z3 3Ä 3X # Í# # 2 &. Pali D.4, Dig I 
tr.100: khina-kama-rago vigata-capallo, đã diệt ái dục, không còn tháo động. 

!Š. Hán: y mao bất thụ 3 £ 4 '#. 

- Hán: kiến nhân xưng thiện, thiện thuyết hành báo | A_ ii # # šñ ƒT šĂ. 
Tham chiếu Päli: kamma-vãdï kiriya-vadi, là người chủ trương về nghiệp, chủ 
trương về hành vi. 

-_Phất-già-la-sa-la; Pali: Pokkharasadi, xem kinh số 20 “A-ma-trú”. 

'3'. Phạm Bà-la-môn #£ 3š ## ["j (2). 

- Đa-lợi-giá 4 %lj 3š; Pali: Tarukkha. 
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Bà-la-môn Cứ Xỉ”, Thủ-ca-ma-nạp Đô-da Tử”' thăm gặp cúng dường. 
Đã thành tựu pháp ấy, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Thanh văn đệ tử sùng phụng, lễ 
kính cúng dường; cũng được chư Thiên và các chúng quỷ thần khác cung 
kính. Các dòng họ Thích-ca, Câu-ly, Minh-ninh, Bạt-kỳ, Mạt-la, Tô- 
ma”, thảy đều phụng thừa. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ 
kia không nên đến ta. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền trao cho vua Ba-tư-nặc và vua 
Bình-sa ba quy và năm giới. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền trao ba quy năm giới cho Bà- 
la-môn Phất-già-la-sa-la v.v... Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm thọ ba quy năm giới; chư 
Thiên, dòng họ Thích, Câu-ly v.v..., thẩy đều thọ ba quy năm giới. Đã 
thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi du hành được hết thấy mọi người 
cung kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia 
không nên đến đây. 

“Lại nữa, những thành quách, tụ lạc mà Sa-môn Cù-đàm đã đến, 
đều được mọi người cúng dường. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đi đến, các loài phi nhân, 
quỷ thần không dám xúc nhiễu. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đi đến, nhân dân ở đó đều 
thấy ánh sáng, nghe âm nhạc trời. Đã thành tựu pháp này thì ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến ta. 








? Cứ Xỉ ## #ä tức Cứu-la-đàn-đầu Zr ## f# ðñ, xem kinh số 23 “Cứu-la-đàn-đầu”; 
Pali: Kutadanta. 
Thủ-ca-ma-nạp Đô-da tử tƒ 3U Fš 4ñ # Hỗ -Ƒ-; Pali: Sukhamanava-Toddeyaputta. 
Một số nước lớn thời Phật: Thích chủng ## #, dòng họ Thích, Pali: Sakka; 
Câu-ly f #l, Pali: Kuru; Minh-ninh = #š, Pali: Mithiläa; Bạt-kỳ z8 ‡{. Pali: Vajji; 
Mạt-la £  &, PAali: Malla; Tô-ma j£ ##, Pali: Soma. 
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“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi muốn rời khỏi chỗ đã đến. Mọi 
người đều luyến mộ, khóc lóc mà tiễn đưa. Đã thành tựu pháp này thì 
ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Sa-môn Cù-đàm khi mới xuất gia, cha mẹ khóc lóc, thương nhớ 
tiếc nuối. Đã thành tựu pháp này thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến ta. 

“Sa-môn Cù-đàm xuất gia khi còn trai trẻ, dẹp bổ các thứ trang 
Sức, voi, ngựa, xe báu, ngũ dục, anh lạc. Đã thành tựu pháp này, thì ta 
nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khước từ ngôi vị Chuyển luân vương, 
xuất gia hành đạo. Nếu Ngài tại gia, sẽ trị vì bốn thiên hạ, thống lãnh 
dân vật, thì chúng ta đều là thần thuộc. Đã thành tựu pháp ấy, thì ta 
nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ Phạm pháp”, có thể nói cho 
người khác và cũng nói chuyện trao đổi với Phạm thiên. Đã thành tựu 
pháp ấy, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đây đủ cả ba hai tướng. Đã thành tựu 
pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thông suốt, không có khiếp 
nhược. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Cù-đàm kia nay đến thành Chiêm-bà này, ở bên bờ hồ Già- 
già, đối với ta là tôn quý, vả lại là khách. Ta nên thân hành đến 
thăm viếng.” 

Năm trăm Bà-la-môn khi ấy thưa với Chủng Đức rằng: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, công đức của vị kia đến như vậy 
chăng? Trong các đức, vị kia chỉ cần có một đức là đã không nên đến đây 
rồi, huống hồ nay gồm đủ cả. Vậy ta hãy kéo hết đi thăm hỏi.” 

Chúng Đức đáp: 

“Ngươi muốn đi thì nên biết thời. ” 

Rồi Chủng Đức cho thắng cỗ xe báu, cùng với năm trăm Bà-la- 
môn và các trưởng giả trong thành Chiêm-bà trước sau vây quanh, đi 
đến hồ Già-già. Cách hồ không xa, ông thầm nghĩ rằng: “Giả sử ta hỏi 


22c? 





Phạm pháp # ?#, pháp tế tự Phạm thiên; Pali: Brahma-dhamma. 
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Cù-đàm, mà hoặc giả không vừa ý Ngài, thì vị Sa-môn ấy sẽ chê trách 
ta, bảo rằng: “Nên hỏi như vây. Không nên hỏi như vầy.` Mọi người 
mà nghe được, cho rằng ta vô trí, sẽ tổn hại cho thanh danh của ta. Giả 
sử Sa-môn Cù-đàm hỏi ta về nghĩa, mà ta đáp hoặc không vừa ý Ngài, 
vị Sa-môn ấy sẽ khiển trách ta, bảo rằng: “Nên trả lời như vầy. Không 
nên trả lời như vây.” Mọi người mà nghe được, cho rằng ta vô trí, sẽ 
tổn hại cho thanh danh của ta. Giả sử ở đây ta im lặng rồi trở về, mọi 
người sẽ nói: “Ông này chẳng biết gì. Cuối cùng, không thể đến chỗ 
Sa-môn Cù-đàm.` Thế thì cũng tổn hại thanh danh của ta. Nếu Sa- 
môn Cù-đàm hỏi ta về pháp của Bà-la-môn, ta sẽ trả lời Cù-đàm đầy 
đủ, hợp ý Ngài.” 

Khi ấy, Chủng Đức ở bên bờ hồ suy nghĩ như vậy rồi, liền xuống xe 
đi bộ dẫn đầu đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong, ngồi sang một bên. Bấy 
giờ các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ thành Chiêm-bà, có người lễ Phật 
xong rồi ngồi; có người chào hỏi xong rồi ngôi; hoặc có người xưng 
tên rồi ngồi; hoặc có người chắp tay hướng về Phật rồi ngôi; hoặc có 
người im lặng mà ngôi xuống. Khi mọi người đã ngồi yên, Phật biết ý 
nghĩ trong lòng của Chủng Đức, bèn bảo rằng: 

“Điều mà ông suy nghĩ, hãy theo ước nguyện của ông.” 

Rồi Phật hỏi Chủng Đức: 

“Bà-la-môn của ông có mấy pháp để thành tựu?” 

Bấy giờ Chủng Đức nghĩ thầm rằng: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, Sa-môn Cù-đàm có đại thần lực mới 
thấy được tâm của người, đúng theo ý nghĩ của ta mà hồi.” 

Bà-la-môn Chủng Đức bèn ngồi thẳng người lên, nhìn bốn phía 
đại chúng, tươi cười hớn hở, rồi mới trả lời Phật rằng: 

“Bà-la-môn của tôi có năm pháp để thành tựu, lời nói mới chí 
thành, không có hư dối”'. Những øgì là năm? 

“1. Bà-la-môn có bảy đời cha mẹ chân chánh không bị người 
gièm pha. 

“2, Đọc tụng thông lợi ba bộ dị học, có thể phân tích các thứ 














®. Hán: sở ngôn chí thành, vô hữu hư vọng Øí > # 3 #§ # Fš 3%; Pali: 'Brahmano 
'smit” ca vadamäno sammã vadeyya na ca pana musä-vadam äpajjeyya, để có thể 
nói rằng “Tôi là Bà-la-môn' mà không trở thành nói dối. 
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kinh thư, những chỗ u vi của thế điển, không chỗ nào không tổng 
luyện, lại có thể giỏi phép xem tướng đại nhân, xét rõ cát hung, nghi 
lễ tế tự.” 

“3. Dung mạo đoan chánh”. 

“4. Trì giới đầy đủ”. 

“5, Trí tuệ thông suốt. Đó là năm. Thưa Cù-đàm, Bà-la-môn 
thành tựu năm pháp này, thì lời nói chí thành, không có hư dối.” 

Phật nói: 

“Lành thay, Chủng Đức, có Bà-la-môn nào, trong năm pháp, bỏ 
một, thành tựu bốn, mà lời nói chí thành, không có hư dối chăng?” 

Chúng Đức bạch Phật: 

“Có. Vì sao? Thưa Cù-đàm, cần gì dòng họ”? Nếu Bà-la-môn 
đọc tụng thông suốt ba bộ dị học, phân tích các loại kinh thư, những 
chỗ u vi của thế điển, không đâu là không tổng luyện, lại giỏi phép 
xem tướng đại nhân, xét rõ cát hung, tế tự nghi lễ, dung mạo đoan 
chánh, trì giới đây đủ, trí tuệ thông suốt; có bốn pháp thì lời nói thành 
thật, không có hư dối.” 

Phật nói với Chủng Đức: 

“Lành thay, lành thay, nếu trong bốn pháp này, bỏ một, thành 
tựu ba, mà lời nói vẫn thành thật, không có hư dối, vẫn được gọi là 





3 Tham chiếu Päli: Ajjhayako hoti manta-dharo tinnam vedänam päragũ sanighandu- 


ketubhanam sakkharappabhedanam_ itihasa-pañcamanam padako veyyakarano 
lokãyata-mahäpurusa-lakkhanesu anavayo: Là người đọc tụng Thánh điển, trì chú, 
tinh thông ba bộ Veda cùng với ngữ vựng, nghỉ quỹ, phân tích âm vận và thứ năm là 
truyền thuyết lục, thông hiểu ngữ pháp, thế gian học và tướng đại nhân. 

Nghĩa là tốt tướng; Pali: Abhiripo hoti dassaniyo pãsãdiko paramãya vanna- 
pokkharataya samannagato brahma-vanni brahma-vaccasir akkhuddavakaso: 
sắc diện thù thắng, đẹp đẽ, khả ái, màu da tuyệt diệu như hoa sen, dung sắc 
như Phạm thiên, uy nghi như Phạm thiên, cốt cách cao nhã. 

Tham chiếu Pali: Pandito ca hot medhävr patthamo vã dutiyo vã sujam 
pagganhantanam: bác học, thông tuệ, là người thứ nhất hay thứ hai bưng dụng 
cụ tế tự. 

Hán: hà dụng sanh 4[ Hj /E, (huyết thống) thọ sanh mà làm gì? Pãli: Kim hi 
vanno karissati: dung sắc mà làm gì? Trong bản Hán, dung sắc được trừ ở hàng 
thứ ba, ngược với Päli, huyết thống thọ sanh hàng thứ ba. 


26. 
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Bà-la-môn chăng?” 

Chúng Đức trả lời: 

“Có. Cần gì dòng dõi. Cần gì đọc tụng”. Nếu Bà-la-môn có 
dung mạo đoan chánh, trì giới đây đủ, trí tuệ thông suốt; thành tựu 
ba pháp này, thì lời nói chân thành, không có hư dối; được gọi là 
Bà -la-môn. ” 

Phật nói: 

“Lành thay, lành thay. Thế nào, nếu trong ba pháp, bỏ một pháp, 
thành hai, mà kia lời nói vẫn chí thành, không có hư dối; được gọi là 
Bà-la-môn chăng?” 

Đáp: “Có. Cần gì dòng dõi, đọc tụng và đoan chánh?” 

Lúc bấy giờ năm trăm Bà-la-môn ai nấy đều lớn tiếng, nói với 
Bà-la-môn Chúng Đức: 

“Sao lại chê bỏ dòng dõi, đọc tụng và đoan chánh, cho là 
không cần?” 

Thế Tôn nói với năm trăm Bà-la-môn rằng: 

“Nếu Bà-la-môn Chủng Đức có dung mạo xấu xí, không có 
dòng dõi, đọc tụng không thông suốt, không có biện tài, trí tuệ, khéo 
trả lời, không đủ khả năng nói chuyện với Ta, thì các ngươi nên nói. 
Nếu Bà-la-môn Chủng Đức có dung mạo đoan chánh, chủng tánh đầy 
đủ, đọc tụng thông suốt, trí tuệ biện tài, giỏi vấn đáp, đủ khả năng cùng 
Ta luận nghị, thì các ngươi hãy im lặng, nghe người này nói.” 

Bấy giờ, Bà-la-môn Chủng Đức bạch Phật: 

“Xin Cù-đàm tạm ngừng giây lát. Tôi sẽ tự mình dùng pháp đi 
khuyên bảo những người này.” 

Chúng Đức ngay sau đó nói với năm trăm Bà-la-môn: 

“Ương-già Ma-nạp'! nay đang ở trong chúng này. Đó là cháu của 
ta. Các ngươi có thấy không? Nay các đại chúng cùng tụ hội hết ở đây. 
Duy trừ Cù-đàm có dung mạo đoan chánh, kỳ dư có ai bằng Ma-nạp này? 


29. 

















HUt 


? Pali: Kim hi mantã karissati: chú ngữ mà 




















Hán: hà dụng sanh tụng Trị 
làm được gì? 

Xem cht. 26; Pali: Kim hi jati karissati: thọ sanh mà làm gì? 

Ương-già-ma-nạp # fJ J# 48; Pali: Ahgako nama mãnavako: có thanh niên tên 
Angaka. 


30. 
31. 
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Nhưng nếu Ma-nạp này sát sanh, trộm cướp, dâm dật, vô lễ, dối trá, lừa 
gạt, lấy lửa đốt người, chận đường làm chuyện ác. Này các Bà-la- 
môn, nếu Ương-già Ma-nạp này làm đủ chuyện ác, thế thì đọc tụng, 
đoan chánh, để làm gì?” 

Năm trăm Bà-la-môn lúc ấy im lặng không trả lời. Chủng Đức 
bạch Phật: 

“Nếu trì giới đầy đủ, trí tuệ thông suốt, thế thì lời nói chí thành, 
không hư dối, được gọi là Bà-la-môn.” 

Phật nói: 

“Lành thay, lành thay, thế nào, Chủng Đức, trong hai pháp nếu 
bổ một mà thành tựu một, thì lời nói vẫn thành thật, không có hư dối, 
được gọi là Bà-la-môn chăng?” 

Đáp: 

“Không thể được. Vì sao? Giới tức trí tuệ. Trí tuệ tức giới. Có 
giới, có trí, sau đó lời nói mới thành thật, không có hư dối, tôi gọi là Bà- 
la-môn.” 

Phật nói: 

“Lành thay, lành thay, đúng như ông nói. Có giới thì có tuệ. Có 
tuệ thì có giới. Giới làm thanh tịnh tuệ. Tuệ làm thanh tịnh giới. 
Chủng Đức, như người rửa tay, tay trái và tay phải cần cho nhau. Tay 
trái rửa sạch tay phải, tay phải rửa sạch tay trái. Cũng vậy, có tuệ thì 
có giới. Có giới thì có tuệ. Giới làm sạch tuệ. Tuệ làm sạch giới. Bà- 
la-môn, ai đầy đủ giới và tuệ, ta gọi người đó là Tỳ-kheo.?” ” 

Bấy giờ, Chủng Đức bạch Phật: 

“Thế nào là giới?” 

Phật nói: 

“Hãy lắng nghe, hãy lắng nghe. Hãy suy ngẫm kỹ. Ta sẽ phân 
biệt từng điều một cho ông nghe.” 

Đáp rằng: “Kính vâng. Vui lòng muốn nghe”. 

Bấy giờ, Phật nói với Chủng Đức: 

“Nếu Như Lai xuất hiện ở đời, là vị Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, 
Minh Hành Túc, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự 


3“ Paii: sila-paññãnañ ca pana lokasmim aggam akkhäyafiii: giới và tuệ được nói là 


bậc nhất trong thế gian. 
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Trượng Phu, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn, ở giữa chư Thiên, Người 
đời, Sa-môn, Bà-la-môn, mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng thuyết cho 
người; lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và khoảng cuối thảy đều chân 
chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. Nếu có trưởng giả, 
hay con trai trưởng giả, sau khi nghe pháp này, tín tâm thanh tịnh. Do 
tín tâm thanh tịnh, người ấy suy xét như vầy: “Tại gia thật khó, ví như 
gông cùm; muốn tu hành phạm hạnh mà không thể tự tại. Ta nay hãy 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo." Người ấy, sau đó, từ bỏ 
gia đình, bỏ sản nghiệp, từ giã thân tộc, mặc ba pháp y, dẹp các trang 
sức, đọc tụng tỳ-ni, đầy đủ giới luật, từ bổ không sát sanh,..., cho đến, 
tâm pháp Tứ thiển®, đạt được an lạc ngay trong hiện tại. Vì sao? Ấy là 
do tỉnh tấn, chuyên niệm không quên, ưa sống một mình chỗ thanh vắng 
mà được vậy. Bà-la-môn, đó gọi là giới. ” 

Lại hỏi: 

“Sao gọi là tuệ?” Phật nói: 

“Nếu Tỳ-kheo, bằng tam-muội tâm, thanh tịnh không cấu uế, mềm 
mại, dễ điều phục, an trú trạng thái bất động... cho đến, chứng đắc ba 
minh, trừ khử vô minh, phát sanh trí tuệ, diệt trừ tối tăm, sanh ánh sáng 
đại pháp, xuất trí tuệ lậu tận. Vì sao? Ây là do tinh cần, chuyên niệm 
không quên, ưa sống một mình nơi thanh vắng mà được vậy. Bà-la-môn, 
đó là đầy đủ trí tuệ.” 

Khi ấy, Chủng Đức liền bạch Phật rằng: 

“Nay con quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Cúi mong Thế Tôn nhận 
con làm Ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay về sau, suốt đời không 
giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu.” 

Bấy giờ, Chủng Đức Bà-la-môn sau khi nghe những điều Phật dạy, 
hoan hỷ phụng hành. 


”"Í 


3 Trong bản Pãli, từ chứng đắc Tứ thiền trở đi, thuộc phần tuệ. 


23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU! 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la”, cùng với chúng Đại Tỳ- 
kheo một ngàn hai trăm năm mươi người du hành trong nhân gian, đến 
phía Bắc xóm Bà-la-môn Khư-nậu-bà-để° ở Câu-tát-la, nghỉ đêm 
trong rừng Thi-xá-bà'. 

Bấy giờ, có Bà-la-môn tên Cứu-la-đàn-đầu đang nghỉ tại thôn 
Khư-nậu-bà-để. Xóm ấy sung túc, nhân dân đông đúc, vườn quán, ao 
tắm, cây cối, trong xanh, tươi mát. Vua Ba-tư-nặc phong thôn ấy cho Bà- 
la-môn Cứu-la-đàn-đầu làm phạm phần. Bà-la-môn này từ bảy đời trở 
lại cha mẹ đều chân chánh không bị người khinh nhờn, đọc tụng thông 
suốt ba bộ dị học, có khả năng phân tích các loại kinh thư. Thế điển u 
vi, không thứ nào không tổng luyện; lại giỏi phép xem tướng đại nhân, 
dự đoán cát hung, tế tự nghi lễ. Ông có năm trăm đệ tử, dạy dỗ không 
hề bỏ phế. Khi ấy, Bà-la-môn muốn thiết lễ đại tế”, chuẩn bị năm 
trăm con bò đực, năm trăm con bò cái, năm trăm con bê đực, năm trắm 





Bản Hán, Trường A-hàm, quyển 15, “Đệ tam phần, Cứu-la-đàn-đầu kinh Đệ tứ”. 

Tương đương Pali, D. 5, Dig ¡. 5 Kutadanta-sutta. 

Câu-tát-la {R j# £# (PAli: Kosala), trong bản Pali: Phật tại Magadha, cùng với 

chúng Tỳ-kheo năm trăm người. 

Câu-tát-la Khư-nậu-bà-đề Bà-la-môn thôn {l jš šÉ {1# #§ 3 1 3 £§ ElÏ; PãIi: 

Khanumatam nama Magadhanam Brahmana-gamo, một làng Bà-la-môn ở 

Magadha tên là Khanu-mata. 

* Thi-xá-bà Ƒ' 3% (Pali: Simsapa). Pãli, sđd.: Khanumate... Ambalatthikayam, 
trong rừng cây Ambalatthika ở Khãnumata. 

” Đại tự + ‡Ð; Pali: Mahã-yañña, đại lễ hiến tế sinh vật lớn nhất của Bà-la-môn 

giáo. Xem mô tả đoạn dưới. 
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con bê cái, năm trăm con dê và năm trăm con cừu” để dâng cúng. 

Lúc bấy giờ, các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ trong thôn Khư- 
nậu-bà-đề nghe tin Sa-môn Cù-đàm, con trai dòng họ Thích, đã xuất gia 
và thành đạo, từ nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến nghỉ ở 
rừng Thi-xá-bà. Ngài có tiếng tăm lớn, lan truyền khắp thiên hạ, là Như 
Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, mười hiệu đầy đủ, ở giữa chư Thiên, 
Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn. Mà tự thân chứng 
ngộ, rồi giảng pháp cho người, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và 
khoảng cuối đều chân chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. 
“Bậc Chân nhân như vậy, nên đến thăm viếng. Nay chúng ta hãy cùng đi 
thăm viếng Ngài”. Nói như vậy rồi, họ kéo nhau ra khỏi thôn Khư-nậu- 
bà-để, từng đoàn nối tiếp nhau, cùng đến chỗ Phật. 

Khi ấy Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu đang ở trên lầu cao, từ xa trông 
thấy từng đoàn người nối tiếp nhau, bèn quay lại hỏi người hầu: 

“Những người kia do nhân duyên gì mà từng đoàn nối tiếp nhau, 
muốn đi đâu vậy?” 

Người hầu thưa: 

“Tôi nghe đồn, Sa-môn Cù-đàm, con trai dòng họ Thích, đã xuất 
gia và thành đạo, từ nước Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến nghỉ ở 
rừng Thi-xá-bà. Ngài có tiếng tăm lớn, lan truyền khắp thiên hạ, là Như 
Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, mười hiệu đầy đủ, ở giữa chư Thiên, 
Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn. Mà tự thân chứng 
ngộ, rồi giảng thuyết pháp cho người, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và 
khoảng cuối đều chân chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh tịnh. 
Những người Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ trong thôn này, từng đoàn nối 
tiếp nhau, muốn đến thăm viếng Sa-môn Cù-đàm vậy.” 

Rồi Bà-la-môn Cưu-la-đàn-đầu liền ra lệnh cho người hầu rằng: 

“Ngươi hãy nhanh chóng mang lời ta đến với các người ấy rằng: 
“Các khanh hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng đi đến chỗ 
Cù-đàm kia". ” 

Người hầu tức thì mang lời của Cứu-la-đàn-đầu đến nói với các 





6, 





Đặc ngưu †š “*; Pali: usabha, bò đực; đặc độc †ÿ †#; Pali: vacchatara, bê đực; tự 
độc †ÿ f#; PAli: vacchatari, bê cái; cổ dương š# 3#; Pãli: urabbha, dê đực; yết 
dương 8 3%; Päli: aja, sơn dương đực. Mỗi thứ bảy trăm con, theo bản Pãii. 
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người ấy rằng: “Các người hãy dừng lại một lát, hãy đợi ta đến, rồi cùng 
đi đến chỗ Cù-đàm kia”. 

Lúc ấy, mọi người trả lời rằng: 

“Ngươi hãy nhanh chóng trở về thưa với Bà-la-môn rằng, nay thật 
là phải thời, nên cùng nhau đi.” 

Người hầu trở về thưa: 

“Những người ấy đã dừng rồi. Họ nói: nay thật là phải thời, nên 
cùng nhau ởđi. ” 

Bà-la-môn liền xuống đài, đến đứng cửa giữa. 

Bấy giờ có năm trăm Bà-la-môn khác đang ngồi bên ngoài cửa 
giữa, giúp Cứu-la-đàn-đầu thiết lễ đại tự. Thấy Bà-la-môn Cứu-la- 
đàn-đầu đến, thảy đều đứng dậy nghĩnh đón, hỏi rằng: 

“Đại Bà-la-môn, ngài muốn đi đâu đây?” 

Cứu-la-đàn-đầu đáp: 

“Có Sa-môn Cù-đàm, con nhà họ Thích, xuất gia và thành đạo, 
đang ở Câu-tát-la, du hành trong nhân gian, đến rừng Thi-xá-bà, phía 
Bắc thôn Khư-nậu-bà-để. Ngài có tiếng tăm lớn, đồn khắp thiên hạ, là 
Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, đầy đủ mười hiệu, ở giữa chư 
Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân chứng 
ngộ, rồi thuyết pháp cho người”, lời nói khoảng đầu, khoảng giữa và 
khoảng cuối thảy đều chân chánh, đầy đủ nghĩa và vị, phạm hạnh thanh 
tịnh. Bậc Chân nhân như vậy nên đến viếng thăm. Này các ngài Bà-la- 
môn, ta lại nghe nói Cù-đàm biết ba loại tế tự, mười sáu tư cụ tế tự?. Ta 
tuy là hàng tiên học cựu thức trong chúng, nhưng có chỗ chưa biết rõ. 
Nay ta muốn cử hành đại tế tự, bò và dê đã đủ. Ta muốn đến Cù-đàm để 
hỏi về ba pháp tế tự và mười sáu tư cụ tế tự. Nếu chúng ta có được pháp 
tế tự rồi, công đức đầy đủ, tiếng tăm sẽ đồn xa.” 

Năm trăm người Bà-la-môn liễn thưa với Cứu-la-đàn-đầu: 

“Đại sư chớ đi. Vì sao? Kia nên đến đây chứ đây không nên đến 
kia. Đại sư có bảy đời cha mẹ đều chân chánh không bị gièm pha. Nếu 





Xem cht.15 kinh số 20 “A-ma-trú”. 

Tam chủng tế tự = f#§ #š 1 (Pali: tividha-yañña-sampadam): tế ngựa, tế bò, tế 
dê; hoặc như kinh giải thích đoạn sau. 

Thập lục tự cụ -Ƒ 2x šE E1; Päli: solasa-parikkhãram, sẽ được kể sau. 
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đã có đủ yếu tố như vậy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến 
kia. Lại nữa, Đại sư tụng đọc thông suốt ba bộ sách dị học, có thể 
phân tích các loại kinh thư, thế điển u vi, không thứ nào là không tổng 
luyện. Lại giỏi xem tướng đại nhân, xem tướng tốt xấu, nghi lễ tế tự. Đã 
thành tựu những pháp ấy, thì kia nên đến đây, chứ đây không nên đến 
kia. 

“Lại nữa, Đại sư dung mạo đoan chánh, có sắc tướng của Phạm 
thiên'". Đã thành tựu pháp ấy thì kia nên đến đây chớ đây không nên 
đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư có giới đức tăng thượng", trí tuệ thành tựu. Đã 
thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia.” 

“Lại nữa, Đại sư có lời nói nhu hòa, biện tài đầy đủ, nghĩa và vị 
thanh tịnh. Đã có đủ pháp ấy, thì kia nên đến đây chớ đây không nên 
đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư là vị dẫn đầu đại chúng, có đông đệ tử. Đã có 
đủ pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư thường dạy dỗ năm trăm Bà-la-môn. Đã thành tựu 
pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư có học giả bốn phương đến xin thọ giáo; được 
hỏi các kỹ thuật, các pháp tế tự, thẩy đều trả lời được cả. Đã thành tựu 
pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư được vua Ba-tư-nặc và vua Bình-sa'“ cung kính 
cúng dường. Đã thành tựu pháp ấy thì kia nên đến đây chớ đây không 
nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư giàu có nhiều tài bảo, kho tàng đầy ắp. Đã thành 
tựu pháp ấy thì kia nên đến đây chớ đây không nên đến kia. 

“Lại nữa, Đại sư có trí tuệ sáng suốt, nói năng thông lợi, không hể 
khiếp nhược. Đã thành tựu pháp ấy, thì kia nên đến đây, chớ đây 
không nên đến kia. 

“Đại sư nếu đã đủ mười pháp như vậy, thì kia nên đến đây, chớ 








- Hán: hữu Phạm thiên sắc tượng #í{ & % f4; PAli: brahma-vannT brahma- 
vaccasï: có dung sắc như Phạm thiên, uy nghi như Phạm thiên. 

-_ Giới đức tăng thượng 7# £š i4 _-; Pali: vuddha-sila đạo đức được trọng vọng. 

-_ Ba-tư-nặc 3# Ä Ef; Pali: Pasenadi. Bình-sa ñf 3}; Pali: Bimbi. 
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đây không nên đến kia. 

Cứu-la-đàn-đầu nói với các Bà-la-môn: 

“Đúng vậy, đúng vậy. Đúng như điều các ông nói. Tôi thật có đủ 
các đức ấy, chớ không phải không có. Nhưng các ông hãy nghe tôi 
nói. Sa-môn Cù-đàm có công đức để chúng ta nên đến kia chớ kia không 
nên đến đây. Sa-môn Cù-đàm từ bảy đời trở lại cha mẹ đều chân chánh 
không bị gièm pha. Kia đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia, 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có dung mạo đoan chánh, xuất thân từ 
giai cấp Sát-ly. Đã thành tựu pháp này, chúng ta nên đến kia chớ kia 
không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh chỗ tôn quý, nhưng đã xuất gia 
hành đạo. Thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sắc sáng đầy đủ", chủng tánh chân 
chánh, nhưng đã xuất gia tu đạo. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm sanh vào gia đình giàu có, có uy lực 
lớn, nhưng đã xuất gia hành đạo. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến 
kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có đủ giới Hiển thánh, thành tựu trí 
tuệ. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến 
đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khéo léo nơi ngôn ngữ, dịu dàng 
hòa nhã. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm là Bậc Đạo Sư của đại chúng, có 
đông đệ tử. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm vĩnh viễn diệt trừ dục ái, không có 





Ö- Pãli: mahantam ñati-sangam ohãya pabbajito, xuất gia, la bỏ gia đình quyến 
thuộc lớn. 


!* Hán: quang minh cụ túc 3 H E J#; kinh Chủng đức: quang sắc cụ túc 3 #: E: J#. 
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sơ suất thô tháo, ưu tư và sợ hãi đã trừ, lông tóc không dựng 
đứng", hoan hỷ, hòa vui; được người" khen thiện, khéo nói quả báo 
của hành vi'?, không chê bai đạo khác. Đã thành tựu pháp này, thì ta 
nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm thường được vua Ba-tư-nặc và vua 
Bình-sa lễ kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến 
kia, chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Bà-la-môn Phất-già-la-sa-la 
lễ kính cúng dường; cũng được Bà-la-môn Phạm”, Bà-la-môn ĐÐa-ly- 
giá”, Bà-la-môn Chủng Đức”, Thủ-ca Ma-nạp Đô-da Tử” thăm gặp 
cúng dường. Đã thành tựu pháp ấy, thì ta nên đến kia chớ kia không 
nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm được Thanh văn đệ tử tôn thờ, lễ kính 
cúng dường; cũng được chư Thiên và các chúng quỷ thần khác cung 
kính. Các dòng họ Thích-ca, Câu-ly, Minh-ninh, Bạt-kỳ, Mạt-la, Tô- 
ma, thấy đều tôn thờ. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia, chớ kia 
không nên đến ta. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền trao cho vua Ba-tư-nặc và vua 
Bình-sa ba quy y và năm giới. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm truyền trao ba quy năm giới cho Bà- 
la-môn Phất-già-la-sa-la vân vân. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến 


19 

















- Hán: vĩnh diệt dục ái, vô hữu tốt bạo zk 3# ä⁄ # #£ #ï 2 3š; Päli: khina-kãma- 
rago vigata-capallo, đã diệt ái dục, không còn tháo động. 

!. Hán: y mao bất thụ 3 £ 4 ##. 

- Kiến nhơn Bị, A, Tống-Nguyên-Minh: nhơn kiến A, Bị. 

- Hán: kiến nhân xưng thiện, thiện thuyết hành báo  A_ il # # šñ ƒT šĂ. 
Tham chiếu Päli: kamma-vãdï kiriya-vadI, là người chủ trương về nghiệp, chủ 
trương về hành vi. 

-_Phất-già-la-sa-la; Pali: Pokkharasadi, xem kinh số 20 “A-ma-trú”. 

- Phạm Bà-la-môn (?). 

?!'- Đa-ly-giá  #l y#; PAli: Tarukkha. 

- Chủng Đức; Pali: Sonadanda, xem kinh số 22 “Chủng Đức”. Trong kinh Chủng 

Đức, Bà-la-môn này được thay bằng Cư sĩ; Päli: Kutadanta. 

Thủ-ca Ma-nạp Đô-da Tử; Pali: Sukhamanava-Toddeyaputta. 
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kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, đệ tử của Sa-môn Cù-đàm thọ ba quy năm giới; chư 
Thiên, dòng họ Thích, Câu-ly.... đều thọ ba quy năm giới. Đã thành tựu 
pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi du hành được hết thấy mọi người 
cung kính cúng dường. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia 
không nên đến đây. 

“Lại nữa, những thành quách, thôn ấp mà Cù-đàm đã đến, 
không đâu là không khuynh động, cung kính cúng dường”. Đã thành 
tựu pháp này, ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đi đến, các loài phi nhân, 
quỷ thần không dám xúc nhiễu. Đã thành tựu pháp này, ta nên đến kia 
chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, những nơi Sa-môn Cù-đàm đi đến, nhân dân ở đó đều 
thấy ánh sáng, nghe âm nhạc trời. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên 
đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khi muốn rời khỏi chỗ đã đến. Mọi 
người đều luyến mộ, khóc lóc mà tiễn đưa. Đã thành tựu pháp này, thì ta 
nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Sa-môn Cù-đàm khi mới xuất gia, cha mẹ, tông thân, khóc lóc, 
thương nhớ tiếc nuối. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia chớ 
kia không nên đến ta. 

“Sa-môn Cù-đàm xuất gia khi còn trai trẻ, dẹp bỏ các thứ trang 
Sức, voi, ngựa, xe báu, ngũ dục, anh lạc. Đã thành tựu pháp này, thì ta 
nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm khước từ ngôi vị Chuyển luân vương, 
xuất gia hành đạo. Nếu Ngài tại gia, sẽ trị vì bốn thiên hạ, thống lãnh 
dân vật, thì chúng ta đều là thần thuộc. Đã thành tựu pháp ấy, thì ta 
nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm hiểu rõ Phạm pháp, có thể nói cho 
người khác và cũng nói chuyện trao đổi với Phạm thiên. Đã thành tựu 












































®*. Hán: vô bất khuynh động cung kính cúng dường #‡ 4 H §J 3š i4 tt #. Kinh 
Chủng đức dịch hơi khác: vị nhơn cúng dường Z; ^. ƒ‡ 3 (những địa điểm mà 
Phật từng đến) được người cúng dường. 
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pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm đầy đủ cả ba mươi hai tướng. Đã thành 
tựu pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên đến đây. 

“Lại nữa, Sa-môn Cù-đàm có trí tuệ thông suốt, không có khiếp 
nhược. Đã thành tựu pháp này, thì ta nên đến kia chớ kia không nên 
đến đây. 

“Cù-đàm kia nay đến thôn Khư-nậu-bà-đề này, đối với ta là tôn 
quý, vả lại là khách. Ta nên thân hành đến thăm viếng.” 

Năm trăm Bà-la-môn khi ấy thưa với Cứu-la-đàn-đầu rằng: 

“Kỳ diệu thay, hy hữu thay, công đức của vị kia đến như vậy 
chăng? Trong các đức, giả sử Cù-đàm chỉ cần có một đức là đã không 
nên đến đây rồi, huống hồ nay gồm đủ cả. Vậy ta hãy kéo hết đi thăm 
hỏi.” 

Cứu-la-đàn-đầu đáp: 

“Các ngươi muốn đi thì nên biết thời. ” 

Rồi Bà-la-môn liền thắng cỗ xe báu, cùng với năm trăm Bà-la- 
môn và các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ ở Khư-nậu-bà-để, trước sau 
vây quanh, đi đến rừng Thi-xá-bà. Đến nơi, xuống xe, đi bộ, tiến đến 
chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên. Trong lúc ấy, trong 
số các Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ, có người lễ Phật rồi ngồi xuống; 
có người chào hỏi xong rồi ngồi xuống; có người chỉ xưng tên rồi ngồi 
xuống; có người chắp tay hướng về Phật rồi ngồi xuống; có người im 
lặng ngồi xuống. Khi mọi người ngồi yên chỗ, Cứu-la-đàn-đầu bạch 
Phật rằng: 

“Tôi có điều muốn hỏi. Nếu Ngài có rỗi, cho phép, tôi mới dám 
hỏi. 

Phật nói: 

“Xin cứ hồi tùy ý.” 

Bà-la-môn bạch Phật: 

“Tôi nghe nói Cù-đàm thông hiểu ba loại tế tự và mười sáu tư cụ tế 
tự, là những điều mà chúng tôi, tiên túc kỳ cựu, không hiểu biết. Nay 
chúng tôi muốn cử hành đại tế tự; đã chuẩn bị đủ năm trăm bò đực, 
năm trăm bò cái, năm trăm bê đực, năm trăm bê cái, năm trăm con 
dê, năm trăm con cừu. Hôm nay cố ý đến đây, tôi muốn hỏi ba pháp tế tự 
và mười sáu tế cụ. Nếu tế tự này mà được thành tựu, sẽ được quả báo lớn, 
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tiếng tăm đồn xa, được trời và người kính trọng.” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói với Cứu-la-đàn-đầu rằng: 

“Nay ông hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, tôi sẽ 
giảng thuyết cho. ” 

Bà-la-môn nói: 

“Xin vâng, thưa Cù-đàm, tôi rất muốn nghe. ” 

Rồi Phật nói với Cứu-la-đàn-đầu: 

“Vào một thời quá khứ xa xưa, có vị vua Quán đảnh thuộc 
dòng Sát-ly”, muốn thiết lễ đại tự, tập họp đại thần Bà-la-môn” 
đến bảo rằng: 

Ta nay rất giàu có, tài bảo đổi dào, ngũ dục thỏa mãn. Tuổi ta 
đã già yếu. Dân chúng cường thịnh, không có sự khiếp nhược. Kho 
tàng đây ắp. Nay ta muốn thiết lễ đại tự. Theo các ngươi, pháp tế tự 
cần những gì?” 

Khi ấy, có vị đại thần kia tâu vua rằng: 

“Tâu Đại vương, quả như lời Đại vương, nước giàu, binh mạnh, kho 
tàng đầy ắp. Nhưng dân chúng phần nhiều ôm ác tâm, tập các phi pháp. 
Nếu tế tự vào lúc này thì không thành phép tế tự. Như sai ăn cướp đuổi 
ăn cướp, thì sự sai khiến chẳng thành. 

“Tâu Đại vương, chớ nghĩ rằng, đây là dân của ta; ta có thể 
đánh, có thể giết, có thể khiển trách, có thể ngăn cấm. Những kẻ gần 
gũi vua, nên cung cấp chúng những thứ cần yếu. Những người buôn 
bán, nên cung cấp chúng tài bảo. Những người chuyên tu điển sắn, 
hãy cung cấp chúng bò, bê, hạt giống. Chúng mỗi người tự mình kinh 
doanh. Vương không bức bách dân, thì dân được an ổn, nuôi nấng con 
cháu, cùng nhau vui đùa. ” 

Phật lại nói với Cứu-la-đàn-đầu: 

“Rồi thì, sau khi nghe lời của các đại thần, vua liền cung cấp y 


ĐA 








Hán: Sát-ly vương thủy nhiễu đầu chủng šj #l E 7K 33 Bñ fñ, vua được truyền 
ngôi, khi đăng quang được rưới nước lên đầu, khác với vua tự lập, như Chuyển 
luân vương. Päli cho biết tên vua: rajã Mahã-vijito nama ahosi, có ông vua tên 
Mahayijita. 

°- Bà-la-môn đại thần 3# ## Ƒ'1 + Ei, chỉ người Bà-la-môn làm tư tế cho vua, hoặc 
làm quốc sư, phụ tướng; Päli: purohita brahmana. 
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phục ẩm thực cho những người thân cận, tài bảo cho những người buôn 
bán, trâu bò, thóc giống cho những người làm ruộng. Bấy giờ nhân 
dân mỗi người tự lo công việc của mình, không xâm hại nhau, nuôi 
nấng con cháu, cùng nhau vui đùa.” 

Phật lại nói: 

“Sau đó, vua lại triệu quần thần đến bảo rằng: “Ta nước giàu, binh 
mạnh, kho tàng đầy ắp. Ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái 
gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Nay ta muốn thiết lễ 
đại tự. Theo các ngươi, phép tế tự cần có những gì?” 

“Các đại thần tâu: 

“Đúng vậy, đúng vậy, như lời Đại vương nói, “Nước giàu, binh 
mạnh, kho tàng đầy ắp. Ta cung cấp cho nhân dân không thiếu thốn cái 
gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa.` Nếu Đại vương 
muốn tế tự, có thể truyền lệnh cho cung nội biết. 

“Vua làm như lời các đại thần; vào truyền lệnh cung nội: “Ta nước 
giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp. Ta cung cấp cho nhân dân không thiếu 
thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui đùa. Nay ta muốn 
thiết lễ đại tự.) 

“Các phu nhân liền tâu vua: 

“Đúng vậy, đúng vậy, như lời Đại vương, nước giàu binh mạnh, kho 
tàng đây ắp, tài bảo đổi dào. Nếu muốn tế tự, nay thật đúng lúc. 

Vua trở ra, báo cho quần thần biết: 

“Ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp. Ta cung cấp cho nhân 
dân không thiếu thốn cái gì. Chúng nuôi dưỡng con cháu, cùng nhau vui 
đùa. Nay ta muốn thiết lễ đại tự. Ta đã truyền lệnh cung nội. Các 
ngươi hãy nói hết cho ta, cần có những thứ gì? 

“Bấy giờ, các đại thần liền tâu vua rằng: 

“Đúng vậy, đúng vậy, như lời Đại vương nói. Đại vương muốn tế 
tự. Đã truyền cho nội cung biết, nhưng chưa nói cho thái tử, hoàng tử, đại 
thần, tướng sĩ biết”. Đại vương nên lệnh truyền cho biết. 





”*“ Bốn tư trợ của đại tự, theo bản Hán: hoàng hậu, thái tử, quần thần và tướng sĩ. 


Theo bản Paãli, cattãro anumati-pakkhãa (bốn tư trợ thuận tùng): 1. Hoàng tộc 
(janapade khattiy8); 2. Triều thần (amaccã parisajjã); 3. Bà-la-môn phú hào 
(brahmana-mahasaäla); 4. Cư sĩ phú hào (gahapati-necayik). 
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“Vua nghe lời các đại thần, bèn truyền lệnh cho thái tử, hoàng 
tử, đại thần, tướng sĩ rằng: 

“Ta nước giàu binh mạnh, kho tàng đây ắp. Nay ta muốn thiết lễ 
đại tự. 

“Khi ấy, thái tử, hoàng tử, quần thần và các tướng sĩ, tâu vua rằng: 

“Đúng vậy, đúng vậy, như lời Đại vương, nước giàu binh mạnh, 
kho tàng đây ắp, tài bảo đồi dào. Nếu muốn tế tự, nay thật đúng lúc. 

“Vua lại báo cho quần thần biết: 

“Ta nước giàu, binh mạnh, kho tàng đầy ắp. Tài bảo dồi dào. 
Nay ta muốn thiết lễ đại tự. Ta đã truyền lệnh cung nội, thái tử, hoàng 
tử, cho đến tướng sĩ. Nay muốn thiết lễ đại tự, cần có những thứ gì? 

Các đại thần liền tâu: 

“Như lời Đại vương. Muốn thiết lễ đại tự, nay chính là lúc. 

“Vua nghe lời, cho dựng những ngôi nhà mới ở thành Đông. Vua 
đi vào nhà mới. Mình khoác áo da hươu, thoa mình bằng dầu bơ thơm, 
lại đội sừng hươu lên đầu. Sai trét phân bò lên đất, rồi ngồi nằm trên 
đó. Rồi đệ nhất phu nhân, đại thần Bà-la-môn, chọn một con bò cái 
màu vàng. Một phần sữa để vua ăn; một phần sữa để cho phu nhân 
ăn; một phần sữa để cho đại thần ăn; một phần sữa cúng dường đại 
chúng, còn lại cho bê. Bấy giờ, nhà vua thành tựu tám pháp, đại thân 
thành tựu bốn pháp. 

“Những gì là tám pháp nhà vua thành tựu? 

“Nhà vua thuộc dòng Sát-ly, từ bẩy đời trở lại cha mẹ đều 
chân chánh, không bị người khinh chê. Đó là thành tựu pháp thứ 
nhất. Nhà vua thuộc dòng tộc Sát-ly, có dung mạo đoan chánh. Đó là 
pháp thứ hai. 

“Nhà vua có giới đức tăng thạnh, trí tuệ đầy đủ. Đó là pháp thứ 
ba. Nhà vua tập đủ các loại kỹ thuật: cưỡi voi, xe ngựa, đao mâu, cung 
tên, phương pháp chiến đấu; không thứ nào là không biết. Đó là pháp 
thứ tư. Nhà vua có uy lực lớn, thâu nhiếp các tiểu vương; không ai 
không thần phục. Đó là pháp thứ năm. Nhà vua khéo léo về ngôn ngữ, 
lời nói dịu dàng, đầy đủ nghĩa và vị. Đó là pháp thứ sáu. Nhà vua có 
tài bảo đổi dào, kho tàng đây ắp. Đó là pháp thứ bẩy. Nhà vua có trí 
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mưu, dũng mãnh, quả cảm, không hề run sợ. Đó là pháp thứ tám.” 
Nhà vua thuộc dòng Sát-ly kia thành tựu tám pháp này. 

“Thế nào là đại thần” thành tựu bốn pháp? Đại thần Bà-la-môn 
kia từ bẩy đời nay cha mẹ đều chân chánh không bị người khinh chê; 
đó là pháp thứ nhất. Đại thần đọc tụng thông suốt ba bộ dị học, có khả 
năng phân tích các loại kinh thư; thế điển u vi, không thứ nào không 
tổng luyện; lại giỏi phép xem tướng đại nhân, dự đoán tốt xấu, tế tự 
nghi lễ; đó là pháp thứ hai. Lại nữa, đại thần giỏi về ngôn ngữ, lời nói 
dịu dàng, nghĩa vị đầy đủ; đó là pháp thứ ba. Lại nữa, đại thân có trí 
mưu, dũng cảm, quả quyết, không hề run sợ; thấu hiểu tất cả mọi pháp 
tế tự; đó là pháp thứ tư.°° 

“Bấy giờ, vua thành tựu tám pháp; đại thần Bà-la-môn thành tựu 
bốn pháp; và vua có đủ bốn viện trợ. Đó là, ba pháp tế tự, với mười 
sáu tư cụ tế tự. 

“Bấy giờ, đại thần Bà-la-môn ở nơi ngôi nhà mới mở bày tâm ý 
của vua bằng mười sáu việc, dứt trừ ý tưởng nghi ngờ của vua. Mười 
sáu việc ấy là gì? Đại thân tâu vua: 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
từ bảy đời trở lại cha mẹ vua không chân chánh, thường bị người khinh 
chê. Giả sử có lời ấy, Đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương 
từ bẩy đời nay cha mẹ đều chân chánh. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
dung mạo xấu xí, không thuộc dòng dõi Sát-ly. Giả sử có lời ấy, Đại 
vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có dung mạo đoan chánh, 
thuộc dòng dõi Sát-ly. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không có giới tăng thượng, trí tuệ không đầy đủ. Giả sử có lời như 
vậy, Đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương giới đức tăng 


®' Tám yếu tố này hơi khác với bản Päli: 1. Thuần chủng (sujãta); 2. Dung sắc 


(abhirupa); 3. Giàu có (addha); 4. Uy lực (balava); 5. Tín tâm (saddha); 6. Học rộng 
(bahussuta); 7. Giỏi ngôn ngữ (bhãsitassa attham janãti); 8. Hiền minh (pandta). 
Đây chỉ đại thần Bà-la-môn, tức vị tư tế của vua (purohita-brahmana). 

Bốn đức tính theo bản Päli: 1. Huyết thống (sujata); 2. Tụng đọc (ajjhayaka); 3. 
Có giới đức (silava); 4. Hiền minh (pandita). 


29. 
30. 
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thượng, trí tuệ đầy đủ. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không giỏi các thuật: cưỡi voi, xe ngựa, các thứ binh pháp cũng không 
biết. Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại 
vương giỏi các kỹ thuật, binh pháp chiến trận, không thứ nào không biết. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không có uy lực lớn để thống nhiếp các tiểu vương. Giả sử có lời như 
vậy, Đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có uy lực lớn, 
thống nhiếp các tiểu vương. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không giỏi ngôn ngữ; lời nói thô lỗ, không đủ nghĩa vị. Giả sử có lời 
như vậy, Đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương giỏi ngôn 
ngữ, lời nói dịu dàng, đầy đủ nghĩa và vị. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không có nhiều tài bảo. Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không 
bị ô uế. Vì sao? Đại vương có nhiều tài bảo, kho lẫm tràn đầy. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không có trí mưu, ý chí khiếp nhược. Giả sử có lời như vậy, Đại vương 
vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương có trí mưu, dũng mãnh và quả 
cảm, không hề khiếp nhược. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không nói với nội cung. Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không 
bị ô uế. Vì sao? Đại vương muốn tế tự, trước đã nói cho nội cung. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không nói với thái tử và các hoàng tử. Giả sử có lời như vậy, Đại 
vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Đại vương muốn tế tự, trước đã nói 
với thái tử và các hoàng tử. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không nói với quần thần. Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không 
bị ô uế. Vì sao? Đại vương muốn tế tự, trước đã nói với quần thần. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
không nói với tướng sĩ. Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị 
ô uế. Vì sao? Đại vương muối tế tự, trước đã nói với tướng sĩ. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, 
nhưng Bà-la-môn đại thần từ bẩy đời trở lại cha mẹ không chân 
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chánh, bị người khinh chê. Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn 
không bị ô uế. Vì sao? Tôi bảy đời trở lại cha mẹ chân chánh, không 
bị người khinh chê. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
Bà-la-môn đại thần không đọc tụng thông suốt ba bộ dị học, không có 
khả năng phân tích các thứ kinh thư, thế điển u vi không hề lão luyện, 
không giỏi phép xem tướng đại nhân, dự đoán cát hung, tế tự nghi lễ. 
Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị ô uế. Vì sao? Tôi đọc 
tụng thông suốt ba bộ đị học, có khả năng phân tích các thứ kinh thư, 
thế điển u vi không thứ nào không lão luyện, lại giỏi phép xem tướng 
đại nhân, dự đoán cát hung, tế tự nghi lễ. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
Bà-la-môn đại thần không giỏi ngôn ngữ; nói năng thô lỗ, nghĩa vị 
không đủ. Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị ô uế. Vì 
sao? Tôi khéo léo nơi ngôn ngữ; nói năng dịu dàng, đầy đủ nghĩa và 
VỊ. 

“Hoặc có người nói, nay vua Sát-ly muốn cử hành đại tự, nhưng 
Bà-la-môn đại thần không đủ mưu trí, ý chí khiếp nhược, không hiểu 
rõ phép tế tự. Giả sử có lời như vậy, Đại vương vẫn không bị ô uế. Vì 
sao? Tôi đủ mưu trí, ý chí không khiếp nhược, không phép tế tự nào 
mà không hiểu rõ.” 

Phật bảo Cứu-la-đàn-đầu: 

“Nhà vua có mười sáu chỗ ngờ vực, mà đại thần kia cởi mở ý 
vua bằng mười sáu việc như thế. ” 

Rồi Phật nói tiếp: 

“Bấy giờ, vị đại thần ở nơi ngôi nhà mới, bằng mười sự hành?', 
chỉ bày, khuyến khích, khiến cho được ích lợi, hoan hỷ cho nhà vua. 
Những gì là mười? 

“Vị đại thần nói: Khi Đại vương tế tự, những kẻ sát sanh hay 
những kẻ không sát sanh cùng tụ hội đến. Hãy bố thí cho họ một cách 
bình đẳng. Nếu có những kẻ sát sanh đến, cũng bố thí cho và kia sẽ tự 





3! Sự hành #§ ƒ7; Päli: dasa-äkãrã, mười hành tướng: pubbe va yaññã das' äkäãrehi 
patigghahakesu vippatisaram pativinodetum, trước khi tế tự, bằng mười phương 
pháp để loại trừ những sự hối tiếc. 
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biết lấy. Kẻ không sát sanh đến, cũng bố thí cho, vì lý do ấy mà bố 
thí; bố thí với tâm như vậy”. Nếu có những kẻ trộm cắp, tà dâm, hai 
lưỡi, ác khẩu, nói dối, ỷ ngữ, tham lam, tật đố, tà kiến, cùng tụ hội 
đến, hãy bố thí cho họ. Kia sẽ tự biết lấy. Nếu những kẻ không trộm 
cắp, cho đến, có chánh kiến, cùng đến, cũng hãy bố thí cho họ, vì sự 
ấy mà bố thí, bố thí với tâm như vậy. 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“VỊ đại thần kia, bằng mười sự hành này, chỉ bày, khuyến khích, 
khiến cho được lợi ích, hoan hỷ.” 

“Rồi thì, vua Sát-ly kia ở nơi ngôi nhà mới sanh ba tâm hối tiếc. 
Vị đại thần khiến cho được dứt trừ. Ba tâm hối là gì? 

“Nhà vua sanh tâm hối tiếc rằng: Ta nay tổ chức đại tự, đã làm 
đại tự, sẽ làm đại tự, đang làm đại tự. Tốn nhiều tài bảo. Đại thần tâu 
vua: Đại vương đã tổ chức đại tự, đã bố thí, sẽ bố thí, đang bố thí. 
Không nên sanh hối tiếc đối với tế tự có phước này. 

“Như thế, nhà vua khi ở ngôi nhà mới có ba sự hối tiếc, đã được 
đại thần dứt trừ.” 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Bấy giờ, vua Quán đảnh dòng Sát-ly, vào ngày rằm, khi trăng 
tròn, ra khỏi ngôi nhà mới, tại khoảng đất trống trước nhà, đốt lên một 
đống lửa lớn. Tay vua cầm bình dầu rót lên ngọn lửa, xướng lên rằng: 
“Hãy cho! Hãy cho!°*®° 

“Khi ấy phu nhân của vua hay tin nhà vua, vào ngày rằm trăng 
tròn, ra khỏi nhà mới, tại khoảng đất trống trước nhà, đốt lên một đống 
lửa lớn, tay cầm bình đầu rót lên ngọn lửa, xướng lên rằng: “Hãy cho! 
Hãy cho! Bà cùng với thể nữ cầm nhiều tài bảo, đi đến chỗ vua, tâu vua 
rằng: 

“Các tạp bảo này, giúp Đại vương làm tế tự. 

“Này Bà-la-môn, nhà vua liền nói với phu nhân và thể nữ rằng: 

“Thôi, đủ rồi. Các ngươi như thế là đã cúng dường rồi. Ta có sẵn 





3“ Tham chiếu Päli: pãnãtipätä pativiratä te ãrabha yajatam bhavam modatam 


bhavam cittam eva bhavam antaram pasäadetu, những người không sát sanh, đối 
với họ, bố thí, cúng dường, hoan hỷ, nội tâm sanh khởi tịnh tín. 


3. Bản Päli không có chỉ tiết này. 
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tài bảo riêng mình, đủ để tế tự.” 

“Phu nhân và các thể nữ suy nghĩ: “Chúng ta không nên mang 
các bảo vật này trở về nội cung. Nếu khi đức vua thiết lễ đại tự ở 
phương Đông, chúng ta sẽ dùng để hỗ trợ. 

“Này Bà-la-môn, sau đó nhà vua ở phương Đông thiết lễ đại 
tự, khi ấy phu nhân và các thể nữ liền đem các bảo vật ấy trợ giúp 
thiết lễ đại tự. 

“Bấy giờ, thái tử, hoàng tử, hay tin nhà vua, vào ngày rằm trăng 
tròn, ra khỏi nhà mới, tại khoảng đất trống trước nhà, đốt lên một 
đống lửa lớn, tay cầm bình dầu rót lên ngọn lửa, xướng lên rằng: “Hãy 
cho! Hãy cho!” Thái tử, hoàng tử cầm nhiều tài bảo, đi đến chỗ vua, tâu 
vua rằng: 

“Các tạp bảo này, giúp Đại vương làm tế tự. 

“Này Bà-la-môn, nhà vua liền nói với thái tử và hoàng tử. 

“Thôi, đủ rồi. Các ngươi như thế là đã cúng dường rồi. Ta có sẵn 
tài bảo riêng mình, đủ để tế tự. 

“Thái tử, hoàng tử suy nghĩ: “Chúng ta không nên mang các bảo 
vật này trở về. Nếu khi đức vua thiết lễ đại tự ở phương Nam, chúng 
ta sẽ dùng để hỗ trợ. 

“Này Bà-la-môn, sau đó nhà vua ở phương thiết lễ đại tự, khi ấy 
thái tử, hoàng tử liền đem các bảo vật ấy trợ giúp thiết lễ đại tự. 

“Cũng vậy, đại thần cầm tài bảo đến, hỗ trợ vua tế tự ở phương 
Tây. Tướng sĩ cầm tài bảo đến hỗ trợ vua tế tự ở phương Bắc't.” 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Nhà vua kia khi cử hành đại tự không giết bò, dê và các chúng 
sanh; chỉ dùng bơ, sữa, dầu mè, mật, đường đen”, đường thẻ để tế tự.” 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Vua Sát-ly kia khi cử hành đại tự, khoảng đầu hoan hỷ, khoảng 
giữa hoan hỷ, khoảng cuối hoan hỷ. Đó là phép tổ chức tế tự.” 


*' Bốn tư trợ, đã nói đoạn trên. Xem cht.25. Bản Pãli nói bốn tư trợ của đại tự tổ 


chức tùy hậu tế (anuyagino hom). 

3- Hán: tô #£, nhũ ÿI, ma du Jữf š, mật #, hắc mật ## #, thạch mật Zï¡ 3#; Päii: 
sappi tela navanita dadhi IiadfU phãn|a: bơ, dầu mè, bơ sống (sanh tô), s 
đông, mật, đường cát. 
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Phật lại nói với Bà-la-môn": 

“Vua Sát-ly kia, sau khi cử hành đại tự, cạo bỏ râu tóc, mặc ba 
pháp y, xuất gia hành đạo, tu Bốn vô lượng tâm. Khi thân hoại mạng 
chung, sanh lên cõi Phạm thiên. 

“Phu nhân của vua, sau khi cử hành đại tự, cũng cạo tóc, mặc ba 
pháp y. xuất gia hành đạo, hành bốn phạm hạnh. Khi thân hoại mạng 
chung, sanh lên cõi Phạm thiên. 

“Đại thần Bà-la-môn sau khi chỉ dẫn vua tế tự bốn phương, cũng 
tổ chức đại thí, sau đó cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia hành 
đạo, hành bốn phạm hạnh. Khi thân hoại mạng chung, sanh lên cõi 
Phạm thiên. ” 

Phật lại nói với Bà-la-môn: 

“Bấy giờ, nhà vua bằng ba pháp tế tự, mười sáu tư cụ tế tự, đã tổ 
chức thành công đại tự. Ý ông nghĩ sao?” 

Cứu-la-đàn-đầu nghe Phật nói, im lặng không trả lời. Lúc ấy, 
năm trăm Bà-la-môn hỏi Cứu-la-đàn-đầu: 

“Những điều Sa-môn Cù-đàm nói thật vi diệu, sao Đại sư im 
lặng không trả lời?” 

Cứu-la-đàn-đầu đáp: 

“Những điều Sa-môn Cù-đàm nói thật là vi diệu. Không phải tôi 
không thừa nhận. Lý do mà tôi im lặng, là vì có điều suy nghĩ. Sa-môn 
Cù-đàm nói sự việc này, không nói là nghe từ người khác. Tôi thầm 
nghĩ: Há Sa-môn Cù-đàm không phải là vua Sát-ly kia chăng? Hoặc 
giả là vị đại thần Bà-la-môn kia chăng?” 

Bấy giờ Thế Tôn nói với Cứu-la-đàn-đầu: 

“Lành thay, lành thay. Ngươi quán sát Như Lai, thật sự là thích 
hợp. Vua Sát-ly cử hành đại tự lúc ấy há phải là ai khác chăng? Chớ 
nhận xét như thế. Người ấy chính bản thân Ta vậy. Ta lúc bấy giờ đã 
huệ thí rất lớn.” 

Cứu-la-đàn-đầu bạch Phật rằng: 

“Chừng ấy thôi, ba loại tế tự và mười sáu tư cụ tế tự, là được quả 
báo lớn, hay còn có cái gì” hơn thế nữa không?” 


*- Các chỉ tiết kể sau đó không có trong bản Päli. 
'“ Tham chiếu Päli: Atthi (...) añño yañño (...) mahapphalataro: có loại tế tự nào 
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Phật nói: “Có ”. 

Hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“So với ba tế tự và mười sáu tế cụ, nếu thường cúng dường 
chúng Tăng, không để gián đoạn, công đức còn hơn nhiều.” 

Lại hỏi: 

“So với ba tế tự và mười sáu tế cụ, nếu thường cúng dường 
chúng Tăng, không để gián đoạn, do thế công đức tối thắng. Nhưng 
còn có cái tối thắng nữa không?” 

Phật nói: “Có ”. 

Lại hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nếu bằng ba tế tự và mười sáu tế cụ và thường cúng dường 
chúng Tăng không để gián đoạn, chẳng bằng vì Chiêu-để tăng'3 mà 
dựng tăng phòng, nhà cửa, lầu gác. Thí ấy tối thắng.” 

Lại hỏi: 

“Bằng ba tế tự và mười sáu tế cụ và thường cúng dường chúng 
Tăng không để gián đoạn và vì Chiêu-để tăng mà dựng tăng phòng, 
nhà cửa, lầu gác; phước ấy tối thắng. Những có cái gì hơn thế chăng?” 

Phật nói: “Có ”. 

Lại hỏi: 

“Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nếu bằng ba tế tự và mười sáu tế cụ và thường cúng dường chúng 
Tăng không để gián đoạn và vì Chiêu-để tăng mà dựng tăng phòng, nhà 
cửa, lầu gác; chẳng bằng khởi tâm hoan hỷ, miệng tự phát thành lời rằng: 
Tôi quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Phước này tối thắng.” 

Lại hỏi: 

“Chừng ấy ba pháp quy y được quả báo lớn, hay còn có cái gì 
hơn nữa?” 

Phật nói: “Có ”. 





khác có kết quả lớn hơn? 
* Chiêu-đề tăng ‡⁄ ‡# f4, Hán dịch Tứ phương tăng I1 7ÿ f#, chỉ cộng đồng các 
Tỳ-kheo không thường trú tại một nơi; Pali: Catudisa-sangha (Skt.: Caturdiéa). 
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Hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nếu với tâm hoan hỷ thọ và hành năm giới, suốt đời không 
giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu; phước 
nà y tối thắng.” 

Lại hỏi: “Chừng ấy ba pháp tế tự (...), cho đến năm giới, được 
quả báo lớn hay còn có cái gì hơn nữa?” 

Phật nói: “Có ”. 

Lại hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nếu có thể bằng Từ tâm nhớ nghĩ chúng sanh bằng khoảnh 
khắc vắt sữa bò; phước ấy tối thắng.” 

Lại hỏi: “Chừng ấy ba pháp tế tự, cho đến Từ tâm, được quả báo 
lớn, hay còn có cái gì hơn nữa?” 

Phật nói: “Có ”. 

Lại hỏi: “Đó là cái gì?” 

Phật nói: 

“Nếu Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời, có 
người theo Phật pháp xuất gia tu đạo, mọi đức đều hoàn bị, cho đến, đầy 
đủ ba minh, diệt các sự tối tăm, đầy đủ tuệ minh. Vì sao? Vì không buông 
lung, ưa sống nơi thanh vắng; phước này tối thắng.” 

Cứu-la-đàn-đầu bạch Phật: 

“Thưa Cù-đàm! Tôi vì tế tự mà chuẩn bị bò, dê mỗi thứ năm 
trăm con. Nay sẽ thả hết, mặc chúng tùy ý đi tìm cỏ, nước. Tôi nay quy y 
Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, xin nhận tôi làm Ưu-bà-tắc trong chánh 
pháp. Từ nay về sau, cho đến hết đời, không giết, không trộm, không tà 
dâm, không dối, không uống rượu. Cúi mong Thế Tôn cùng đại chúng 
nhận lời mời sáng mai của tôi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. 

Bà-la-môn thấy Phật im lặng nhận lời, liền đứng dậy lễ Phật, đi 
quanh ba vòng, rồi lui ra. 

Trở về nhà, ông sửa soạn đủ các loại hào soạn. Sáng hôm sau, 
khi đến thời, Thế Tôn khoác y, cầm bát, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo 
một ngàn hai trăm năm mươi người, đi đến nhà Bà-la-môn, ngồi trên 
chỗ dọn sẵn. Khi ấy Bà-la-môn tự tay châm chước, cúng Phật và 
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Tăng. Ăn xong, thâu y bát, dùng nước rửa xong, Phật đọc cho Bà-la- 

môn nghe một bài tụng: 
Tế tự, lửa là nhất. 
Đọc tụng, thơ là nhất. 
Loài người, vua là nhất. 
Các sông, biển là nhất. 
Các sao, trăng là nhất. 
Ánh sáng, mặt trời nhất. 
Trên, dưới và bốn phương, 
Phàm sanh vật hiện hữu, 
Chư Thiên và Người đời, 
Duy chỉ Phật tối thượng. 
Ai muốn câu đại phúc, 
Hãy cúng dường Tam bảo. 

Bấy giờ Cứu-la-đàn-đầu lấy một cái ghế nhỏ ngôi trước Phật. 
Thế Tôn thuyết pháp cho ông theo thứ tự, chỉ bày, khuyến khích, 
khiến được lợi ích, hoan hỷ. Ngài nói về thí, về SIỚI, về sanh thiên; 
nói dục là tai họa, phiển não là chướng ngại”, xuất ly là tối thượng, 
phân bố, hiển thị các hạnh thanh tịnh. 

Rồi Thế Tôn quán sát Bà-la-môn, ý chí đã mềm dịu, ấm cái đã 
vơi nhẹ“°, dễ được điều phục. Như thường pháp của chư Phật, Ngài 
giảng thuyết cho ông về Khổ thánh đế, phân biệt hiển thị, thuyết Tập 
thánh đế, Tập diệt thánh đế. Cứu-la-đàn-đầu ngay trên chỗ ngồi mà 
xa lìa trần cấu, đắc pháp nhãn tịnh. Cũng như tấm lụa trắng rất dễ 
nhuộm màu. Bà-la-môn Cứu-la-đàn-đầu cũng vậy, thấy pháp, đắc 
pháp, thành tựu đạo quả, quyết định an trú, tự tín không do ai, đắc vô 
sở úy“, bèn bạch Phật rằng: 





3 Hán: thượng lậu vi ngại L- 3ä š%š ý. Tham chiếu Pãli: kãmãnam ãdinavam 
okãram samkilesam, sự nguy hiểm, sự thấp hèn và sự ô nhiễm của dục. 

Hán: ấm cái khinh vi # #š #š ?#; PAli: vinwaranna-cittam, tâm đã diệt trừ các 
triển cái (có năm triền cái). 

Hán: kiến pháp, đắc pháp, hoạch quả, định trú, bất do tha tín, đắc vô sở uý ñ 
{8 )k1# E 8: ““ HH ft [ầ f8 #£ ñí . Tham chiếu Päli: dittha-dhammo patta- 
dhamma vidita-dhammo pariyogalha-dhammo tinnna-vicikiccho vigata-kathamkatho 





40. 





41. 
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“Nay con ba lần xin quy y Phật, Pháp, Thánh chúng. Nguyện 
Phật chấp thuận con là một Ưu-bà-tắc ở trong Chánh pháp. Từ nay về 
sau, cho đến trọn đời, không giết, không trộm, không tà dâm, không 
dối, không uống rượu.” 

Rồi lại bạch Phật tiếp rằng: 

“Cúi mong Thế Tôn nhận lời mời của con trong bảy ngày.” 

Thế Tôn khi ấy im lặng nhận lời. 

Trong bảy ngày ấy, Bà-la-môn tự tay châm chước, cúng Phật và 
Tăng. Qua bảy ngày, Thế Tôn du hành trong nhân gian. 

Phật đi chưa bao lâu, Cứu-la-đàn-đầu mắc bệnh mà mạng chung. 
Khi ấy, số đông Tỳ-kheo nghe tin Cứu-la-đàn-đầu sau khi cúng dường 
Phật bảy ngày và khi Phật đi chưa lâu, ông lâm bệnh mà mạng chung. 
Các Tỳ-kheo này bèn nghĩ thầm rằng: “Người kia nay mạng chung, sẽ 
sanh về đâu?” Rồi các Tỳ-kheo đi đến chỗ Phật, lễ dưới chân Phật 
xong, ngồi xuống một bên, bạch Phật rằng: 

“Cứu-la-đàn-đầu nay mạng chung, sẽ sanh về đâu?” 

Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Người ấy tịnh tu phạm hạnh, thành tựu pháp và tùy pháp và 
cũng không bị xúc nhiễu bởi pháp”, do đã đoạn trừ năm hạ phân kết, 
hiện Bát-niết-bàn ở nơi kia, không trở lại cõi này nữa?°.” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những lời Phật dạy, hoan hỷ 
phụng hành. 


n 


vesãrajjappatto aparapaccayo satthu sasane, thấy pháp, đắc pháp, ngộ pháp, 
thâm nhập pháp, diệt nghi, trừ hoặc, được vô úy, duy y giáo pháp của Đạo Sư. 
#'. Hán: diệc bất ư pháp hữu sở xúc nhiễu 7t & 2 3š # í f# E8. 
*- Chỉ trường hợp Thánh giả Bất hoàn (Päli: Anägãmin), sanh lên Tịnh cư (Päili: 
Suddhavasa) và nhập Niết-bàn tại đó. 
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Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại thành Na-lan-đà, trong rừng Ba-bà-ly-yểm, 
cùng chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người.” 

Bấy giờ, có người con trai trưởng giả, tên gọi Kiên Cố”, đi đến 
chỗ Phật, cúi lạy sát chân Phật, rồi ngồi xuống một bên. Khi ấy, con 
trai tưởng giả Kiên Cố bạch Phật rằng: 

“Lành thay, Thế Tôn. Cúi mong Thế Tôn giáo sắc các Tỳ-kheo, 
nếu có Bà-la-môn, trưởng giả tử hay cư sĩ đến, hãy hiện thần thông!, 
hiển thị pháp thượng nhân”.” 

Phật nói với Kiên Cố: 

“Ta không bao giờ dạy các Tỳ-kheo hiện thần túc, pháp thượng 
nhân, cho Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ”. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi 
thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm tư về đạo. Nếu có công đức, nên giấu 
kín. Nếu có sai lầm, nên bày tỏ.” 


Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 16, “Đệ tam phần Kiên Cố 

kinh Đệ ngũ”. Đại I, tr.101b. Tương đương Päli, Dig ¡. 11, D.11 Kevaddha-Sutta. 

?-. Na-lan-đà thành j Bï È }#; Pali: Nalanda, tên thị trấn, phía Đông chùa Đại giác 
(Mahäbodhi) ở Bồ-đề đạo tràng, nước Ma-kiệt-đà (Magadha). Ba-bà-ly-yểm lâm 

3 3% #I| § #4; Pali: Pavarikambavana, vườn Pavarikamba. 

Trưởng giả tử danh viết Kiên Cố E :# + 4¡ Hi Bš l#|; Päli: Kevaddho gahapali- 

putto, Kevaddha, con trai gia chủ. 

Hán: hiện thần túc ? ‡t! R; Pãli: iddhi-pätihäriya, Skt.: iddhi-pratiharya, Huyền 

Tráng dịch, thần biến thị đạo 1t 5# 7E 3Š, làm cho kinh ngạc hay gây sự chú ý, lôi 

cuốn sự chú ý bằng các hiện phép thần thông biến hóa. 

Thượng nhân pháp .E A. 3#; Päli: uttari-manussa-dhamma, pháp của con người 




















































































































siêu việt, siêu nhân. 
Pãli: gihnam odatavasanänam, cho những người tại gia áo trắng. 
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Kiên Cố, con trai trưởng giả, lại bạch Phật: 

“Cúi mong Thế Tôn giáo sắc các Tỳ-kheo, nếu có Bà-la-môn, 
trưởng giả tử hay cư sĩ đến, hãy hiện thần thông, hiển thị pháp 
thượng nhân.” 

Phật lại nói với Kiên Cố: 

“Ta không bao giờ dạy các Tỳ-kheo hiện thần túc, pháp thượng 
nhân, cho Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi 
thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm tư về đạo. Nếu có công đức, nên giấu 
kín. Nếu có sai lầm, nên bày tỏ.” 

Khi ấy Kiên Cố, con trai trưởng giả, bạch Phật rằng: 

“Con đối với pháp thượng nhân không có gì nghi ngờ. Nhưng 
thành Na-lan-đà này, quốc thổ thịnh vượng, nhân dân đông đúc, nếu ở 
đó mà hiện thần túc, sẽ ích lợi cho nhiều người. Phật và chúng Tăng 
khéo hoằng hóa đạo.” 

Phật nói với Kiên Cố: 

“Ta không bao giờ dạy các Tỳ-kheo hiện thần túc, pháp thượng 
nhân, cho Bà-la-môn, trưởng giả, cư sĩ. Ta chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh 
vắng nhàn tnh mà trầm tư về đạo. Nếu có công đức, nên giấu kín. Nếu có 
sai lầm, nên bày tỏ. Vì sao vậy? Có ba loại thần túc. Những gì là ba? 
Một, thần túc; hai, quán sát tâm người; ba, giáo giới”. 

“Thế nào là thân túc? Này con trai trưởng giả, Tỳ-kheo tập” vô 
lượng thần túc, có thể từ một thân biến thành vô số; từ vô số thân hợp 
trở lại thành một thân; hoặc xa, hoặc gần, núi, sông, vách đá, thảy đều 
tự tại vô ngại, như đi trong hư không. Ở giữa hư không mà ngồi kết 
già y như chim bay. Ra, vào lòng đất y như trong nước. Hoặc đi trên 
nước như đi trên đất. Mình bốc khói, lửa, như đống lửa lớn. Tay sờ 

















Thần túc ‡t! R#, trong bản Hán dịch này, từ thần túc được dùng cho hai từ khác nhau 
trong Pali hay Skt.: a) Pali: iddhi-pada, Skt.: hddhi-pada, thần túc mà nơi khác dịch là 
thần thông * 3#, thần biến ‡ft hay như ý túc #II š Rẻ; b) Pali: patihariya, Skt.: 
prãtiharya, nơi khác dịch là thị đạo z: 3# (hướng dẫn, lôi cuốn chú ý). Xem giải thích 
của kinh đoạn sau. Ở đây, ba loại thần túc hay thị đạo: 1. Thần biến thị đạo *t % ZE 
3 (Pali: iddhi-patihariya, Skt.: hddhi-pratiharya); 2. Ký tâm thị đạo šử ;ù 7E 3š (Pali: 
aädesanä-päaithariya, Skt.: adeéanäa-pratiharya); 3. Giáo giới thị đạo #¿ ?# z= 3š (Pali: 
anusasani-patihariya, Skt.: anusasana-pratiharya). 

Tập; Päli: paccanubhoti, thể nghiệm. 
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mặt trời, mặt trăng. Đứng cao đến Phạm thiên. Nếu có trưởng giả hay 
cư sĩ đã có tín tâm thấy Tỳ-kheo hiện vô lượng thần túc, đứng cao đến 
Phạm thiên, sẽ đi đến các trưởng giả, cư sĩ chưa có tín tâm khác, mà 
nói rằng: “Tôi thấy Tỳ-kheo hiện vô lượng thần túc, đứng cao đến 
Phạm thiên.` Trưởng giả hay cư sĩ kia, những người chưa có tín tâm, 
nói với những người đã có tín tâm rằng: “Tôi nghe nói có thần chú Cù- 
la”có khả năng hiện vô lượng thần biến như vậy..., cho đến, đứng cao 
đến Phạm thiên.” 

Phật bảo Kiên Cố, con trai trưởng giả: 

“Những người chưa có tín tâm kia nói như vậy há không phải là 
hủy báng sao?” 

Kiên Cố đáp: 

“Đó thật sự là lời hủy báng vậy.” 

Phật nói: 

“Ta vì vậy không giáo sắc các Tỳ-kheo hiện thần túc, pháp 
thượng nhân, mà chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm 
tư về đạo. Nếu có công đức, nên giấu kín. Nếu có sai lầm, nên bày tỏ. 
Như vậy, này con trai trưởng giả, đó chính là loại thần túc mà các đệ 
tử Ta thị hiện. 

“Sao gọi là thần túc quán sát tâm người? Ở đây, Tỳ-kheo 
hiện vô lượng thần túc quán sát; quán sát những pháp được nhớ 
nghĩ trong tâm chúng sanh; những việc được làm trong xó tối cũng 
có thể nhận biết. Nếu có trưởng giả hay cư sĩ đã có tín tâm thấy Tỳ- 
kheo hiện vô lượng thần túc quán sát; quán sát những pháp được nhớ 
nghĩ trong tâm chúng sanh; những việc được làm trong xó tối cũng có 
thể nhận biết, sẽ đi đến các trưởng giả, cư sĩ chưa có tín tâm khác, mà 
nói rằng: “Tôi thấy Tỳ-kheo hiện vô lượng thần túc quán sát; quán sát 
những pháp được nhớ nghĩ trong tâm chúng sanh; những việc được làm 
trong xó tối cũng có thể nhận biết.` Trưởng giả hay cư sĩ kia, những 
người chưa có tín tâm, nói với những người đã có tín tâm rằng: “Tôi 





























? Hán: Cù-la chú ÿ# # 7; Pãli: Gandhãri nãma vijjã, có thần chú gọi là Gandhãri. 
Trong bản Hán, chú Gandhãri (Càn-đà-la) này dùng cho thuật đọc ý nghĩ 
người khác. 
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nghe nói có thần chú Càn-đà-la'°có khả năng hiện vô lượng thần biến 
như vậy... cho đến, đứng cao đến Phạm thiên.” 

Phật bảo Kiên Cố, con trai trưởng giả: 

“Những người chưa có tín tâm kia nói như vậy há không phải là 
hủy báng sao?” 

Kiên Cố bạch Phật: 

“Đó thật sự là lời hủy báng vậy.” 

Phật nói: 

“Ta vì vậy không giáo sắc các Tỳ-kheo hiện thần túc, pháp 
thượng nhân, mà chỉ dạy các đệ tử ở nơi thanh vắng nhàn tĩnh mà trầm 
tư về đạo. Nếu có công đức, nên giấu kín. Nếu có sai lầm, nên bày tỏ. 
Như vậy, này con trai trưởng giả, đó chính là loại thần túc quán sát mà 
các đệ tử Ta thị hiện. 

“Thế nào là giáo giới thần túc? Này con trai trưởng giả, nếu Như 
Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời, mười hiệu đầy đủ, ở 
giữa chư Thiên, Người đời, Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, 
mà tự thân chứng ngộ, rồi giảng thuyết cho người khác, với lời khoảng 
đầu, khoảng giữa và khoảng cuối thảy đều chân chánh, nghĩa vị thanh 
tịnh, phạm hạnh đầy đủ''. Nếu có trưởng giả hoặc cư sĩ, sau khi nghe, 
ở trong đó phát sanh tín tâm. Khi đã có tín tâm, vị ấy ở trong đó quán 
sát, suy nghĩ rằng: “Ta không nên sống tại gia. Nếu sống tại gia, trói 
buộc liên miên, không thể thanh tịnh tu hành phạm hạnh. Nay ta hãy 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, đủ các công đức, cho 
đến thành tựu ba minh, diệt trừ những sự tối tăm, phát sanh ánh sáng 
đại trí. Vì sao vậy? Ấy là do tỉnh cần, ưa sống một mình chỗ thanh 


10. 


pm 


Hán: Càn-đà-la chú #Z jÈ §§ 7ÿ; trong bản Pali, chú này dùng cho thuật biến 
hóa; Pali: Atthi Maniko nama vijja, có minh chú gọi lä Manika. 

-_ Trong bản Hán dịch này, thường không thống nhất, hoặc: nghĩa vị cụ túc, phạm 
hạnh thanh tịnh ‡š HỆ EL # # ƒ7 ?# )š; hoặc: nghĩa vị thanh tịnh, phạm hạnh 
cụ túc ‡š I£ 3# ;#  ƒ7 H . Tham chiếu Päli: So dhammam deseti ädi- 
kalyanam majjhe kalyanam pariyosana-kalyanam sattham savyañjanam kevala- 
paripunnam parisuddham brahmacariyam pakaseti, Ngài thuyết pháp; pháp ấy 
thiện xảo ở phần đầu, thiện xảo ở phần giữa, thiện xảo ở phần cuối, có đủ văn 
cú và nghĩa vị; Ngài nêu rõ đời sống tịnh hạnh hoàn toàn viên mãn và tuyệt đối 
thanh tịnh. 
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vắng, chuyên niệm không quên, mà được vậy. Này con trai trưởng giả, 
đó là giáo giới thần túc mà Tỳ-kheo của Ta thị hiện vậy.” 

Bấy giờ, Kiên Cố, con trai trưởng giả, bạch Phật rằng: 

“Có Tỳ-kheo nào thành tựu ba thần túc ấy không? 

Phật nói với con trai trưởng giả: 

“Ta không nói phần lớn các Tỳ-kheo đều thành tựu ba thân túc 
ấy. Nhưng, này con trai trưởng giả, có một Tỳ-kheo của Ta ở trong 
chúng này thầm suy nghĩ rằng: “Thân này, với bốn đại: đất, nước, 
lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu'??? Tỳ-kheo ấy phút chốc hướng 
vào con đường thiên giới", đi đến chỗ Tứ thiên vương, hỏi Tứ thiên 
vương rằng: “Thân này, với bốn đại: đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt 
tận ở đâu?" 

“Này con trai trưởng giả, Tứ thiên vương kia trả lời Tỳ-kheo 
rằng: “Tôi không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Trên tôi còn có 
trời, gọi là Đao-lợi', vi diệu đệ nhất, có đại trí tuệ. Trời kia có thể 
biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu.` Tỳ-kheo nghe xong, phút chốc 
hướng theo thiên đạo, đi lên trời Đao-lợi, hỏi chư Thiên: “Thân này, 
với bốn đại: đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu?' Chư Thiên 
Đao-lợi trả lời: “Tôi không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Bên 
trên còn có trời, gọi là Diệm-ma'5, vi diệu đệ nhất, có đại trí tuệ. Trời 
ấy có thể biết." Tỳ-kheo liền lên đó hỏi, nhưng nơi ấy vẫn không biết. 

“Lần lượt như thế, lên Đâu-suất, lên Hóa tự tại, lên Tha hóa tự 
tại thiên”, thảy đều nói: “Tôi không biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở 

















- Hán: hà do vĩnh diệt {nj HỊ zk 34; Pali: kattha (...) aparisesa nirujjihanti. 

- Hán: Thúc thú thiên đạo Í{£ Ê§ ZX ?š; Pali: devayaniyo maggo pätur ahosi, con 
đường dẫn đến thiên giới hiện ra. 

- Pali: Catummahärajika deva, chư Thiên cõi Tứ đại thiên vương. Tầng thứ nhất 
trong sáu tầng trời Dục giới. 

- Đao-lợi hay Tam thập tam (thiên); Pãli: Tavatimsa. Tầng thứ hai trong 6 tầng 
Dục giới thiên. 

- Diệm-ma †£ Ƒš, hay Dạ-ma †X Ƒ#; Päli: Yàma, tầng thứ 3 trong 6 Dục giới thiên. 
Trong bản Päli, chư Thiên Tãvatimsäa giới thiệu đến Thiên chúa Sakka. Sakka 
không giải đáp được, giới thiệu lên Yama. 

- Đâu-suất #n 34; Pali: Tusita. Hóa tự tại {L #, hay Hóa lạc {E #é; Pali: 
Nimmãnarati. Tha hóa tự tại ft. {E: H #z; Pali: Paranimmitavasavatti. 
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đâu. Bên trên còn có trời, gọi là Phạm-ca-di', vi điệu đệ nhất, có 
đại trí tuệ. Trời ấy có thể biết bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu.'Tỳ- 
kheo ấy phút chốc hướng vào Phạm đạo”. Lên đến Phạm thiên, 
Tỳ-kheo hỏi: “Thân này, với bốn đại: đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn 
diệt tận ở đâu?' Vị Phạm thiên kia trả lời Tỳ-kheo: “Tôi không biết 
bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Nay có Đại Phạm thiên vương, 
đấng Vô năng thắng, thống lãnh một ngàn thế giới, phú quý, tôn 
quý, hào quý, hoàn toàn được tự tại, có khả năng tạo hóa mọi vật, 
là cha mẹ của chúng sanh. Ngài có thể biết bốn đại vĩnh viễn diệt 
tận ở đâu." Này con trai trưởng giả, Tỳ-kheo kia liền hồi ngay rằng: 
“Ngài Đại Phạm thiên vương kia hiện đang ở đâu?' VỊ trời ấy đáp: 
“Không rõ Đại Phạm nay đang ở đâu. Nhưng theo ý tôi mà xét, 
Ngài sẽ xuất hiện giây lát. Chưa bao lâu, Phạm vương hốt nhiên 
xuất hiện. Này con trai trưởng giả, Tỳ-kheo kia đến Phạm vương và 
hồi: “Thân này, với bốn đại: đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận 
ở đâu? Đại phạm vương kia nói với Tỳ-kheo: “Ta là Đại Phạm, là 
đấng Vô năng thắng, thống lãnh một ngàn thế giới, phú quý, tôn 
quý, hào quý, hoàn toàn được tự tại, có khả năng tạo hóa mọi vật, 
là cha mẹ của chúng sanh?.* Tỳ-kheo kia khi ấy nói với Phạm 
thiên vương: “Tôi không hỏi việc ấy. Tôi hỏi, bốn đại: đất, nước, 
lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu.” 

“Này con trai trưởng giả, Phạm vương kia vẫn trả lời Tỳ- 
kheo: “Ta là Đại phạm vương, cho đến, sáng tạo vạn vật, cha mẹ 
của chúng sanh.” Tỳ-kheo lại nói: “Tôi không hỏi việc ấy. Tôi hỏi, 
bốn đại vĩnh viễn diệt tận ở đâu." Này con trai trưởng giả, Phạm 
thiên vương, như vậy đến ba lần, không thể trả lời Tỳ-kheo, bốn 
đại này vĩnh viễn diệt tận ở đâu. Rồi thì, Đại phạm vương bèn nắm 











'% Phạm-ca-di %È 3I 5š, hay Phạm thân thiên #* # Z, hay Phạm chúng thiên ## Z# 
%, tầng thứ nhất trong ba tầng thuộc Sơ thiền thiên; Pãli: Brahmakayika. 

Pãali: Brahma-yãäniyo maggo pãtur ahosi, con đường dẫn lên Phạm thiên hiện ra. 
Tham chiếu Pali: Aham asmi(...) Branma Mahabrahma abhibhu anabhibhito 
aññadatthidaso vasavatf[ issaro kattã nimmita settho sañijita vasl pitã bhuta- 
bhavayänan ti: Ta là Phạm, Đại phạm, đấng Chiến thắng, đấng Bất bại, đấng 
Toàn kiến, đấng Chi phối, đấng Tự tại, là Tác giả, là Hóa công, là đấng Ưu việt, 
là đấng Sáng tạo, Chủ tể, Tổ phụ của những loài đã tồn tại và sẽ tồn tại. 


19, 
20. 
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lấy tay phải của Tỳ-kheo, kéo ra chỗ kín đáo, nói rằng: “Này Tỳ- 
kheo, nay các Phạm thiên đều bảo rằng ta là trí tuệ bậc nhất, không có 
gì không biết, không thấy. Vì vậy ta không trả lời thây, vì ta không 
biết, không thấy, bốn đại này nơi đâu vĩnh viễn diệt tận.` Rồi lại nói 
tiếp với Tỳ-kheo: “Thầy thật là đại ngu ngốc mới bỏ Như Lai mà đi tra 
vấn chư Thiên về việc này. Thầy nên đến Thế Tôn mà hỏi việc này. 
Như những gì Phật nói, hãy ghi nhớ kỹ. Lại bảo Tỳ-kheo: “Nay Phật ở 
tại Xá-vệ, trong vườn Cấp cô độc. Thầy hãy đến đó mà hỏi.) 

“Này con trai trưởng giả, bấy giờ, Tỳ-kheo hốt nhiên biến mất 
khỏi Phạm thiên giới và trong khoảnh khắc như tráng sĩ co duỗi cánh 
tay, đến Xá-vệ, trong vườn Cấp cô độc, rừng cây Kỳ-đà. Tỳ-kheo đi 
đến chỗ Ta, cúi lạy chân Ta, ngồi sang một bên, bạch Ta rằng: “Thế 
Tôn, nay bốn đại này, đất, nước, lửa, gió, vĩnh viễn diệt tận ở đâu?” 

Bấy giờ, Ta nói rằng: 

“Tỳ-kheo! Cũng như thương nhân mang một con ưng”! vào biển. 
Ở giữa biển, thả chim ưng bay các phương Đông, Tây, Nam, Bắc trong 
hư không. Nếu nhìn thấy đất liền, chim bèn dừng trên đó. Nếu không 
nhìn thấy, chim bay trở về thuyển. Tỳ-kheo, ngươi cũng vậy. Ngươi 
lên cho đến Phạm thiên để hỏi ý nghĩa đó, cuối cùng không thành tựu 
mới trở về Ta. Nay Ta sẽ khiến cho ngươi thành tựu ý nghĩa đó.” 

Liền nói bài kệ rằng: 

Do đâu không bốn đại: 

Đất, nước, lửa và gió ??? 

Do đâu không thô, tế, 

Và dài, ngắn, đẹp, xấu? 

Do đâu không danh-sắc, 

Vĩnh diệt, không dư tàn ?” 

Nôn đáp: thức vô hình, 
?': Hán: tí ưng nhập hải ÿÿ ƒ# ^. ï#; Pãli: sãmuddikã vãnijã tira-dassaim sakunam 
gahetväã, thương nhân đi biển mang theo con chim tìm bờ. 
Pali: Kattha äpo ca pathavi tejo vayo na gadhati?2 Nơi nào nước, đất, lửa và gió 
không trụ vững? 





22. 


3 Pali: Kattha namañ ca rũpañ ca asesam uparujjhati? Nơi nào danh và sắc hoại 


diệt không dư tàn? 


486 TRƯỜNG A-HÀM 





Vô lượng, tự tỏa sáng”; 

Nó diệt, bốn đại diệt; 

Thô, tế, đẹp, xấu diệt. 

Nơi này danh sắc diệt, 

Thức diệt, hết thảy diệt.” 
Khi ấy, Kiên Cố, con trai trưởng giả, bạch Phật rằng: 
“Thế Tôn, Tỳ-kheo ấy tên gì? Làm sao ghi nhớ?” 
Phật đáp: 
“Tỳ-kheo ấy tên là A-thất-dĩ”. Hãy ghi nhớ như vậy.” 
Bấy giờ, Kiên Cố, con trai trưởng giả, nghe những điều Phật 

dạy, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


®. Tham chiếu Päli: Viññãnam anidassanam anantam sabbato paham: Thức vô 


hình, vô hạn, biến thông tất cả; Pali: paham, hoặc gốc động từ pajahati, loại bỏ 
hoàn toàn; hoặc gốc động từ pabhäti, tỗa sáng. Bản Hán hiểu theo nghĩa sau. 
Nghĩa biến thông là theo chú giải của Phật Âm (Budhaghosa). 

Pali: Vññanassa nirodhena eth' etam uparujjhaffti: Do thức diệt, (tất cả) cái đó diệt. 
%-. A-thất-dĩ jrJ 3 E:. Bản Pãli không nêu tên Tỳ-kheo này, Skt.: Asvajit? 


25. 


25. KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Ủy-nhã, trong rừng Kim bàn Lộc dã”, 
cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, có một Phạm chí lõa hình họ là Ca-diệp? đi đến chỗ 
Thế Tôn, sau khi chào hỏi xong, ngồi xuống một bên. Phạm chí lõa 
hình Ca-diệp bạch Phật rằng: 

“Sa-môn Cù-đàm chê bai tất cả các pháp tế tự; mắng những người 
khổ hạnh là dơ dáy'. Cù-đàm, nếu có người nói rằng: “Sa-môn Cù- 
đàm chê bai tất cả các pháp tế tự; mắng những người khổ hạnh là dơ 
dáy.` Đó có phải là pháp ngữ, pháp pháp thành tựu”, không phỉ báng 
Sa-môn Cù-đàm chăng?” 

Phật nói: 

“Ca-diệp, người kia nói: 'Sa-môn Cù-đàm chê bai tất cả các 
pháp tế tự; mắng những người khổ hạnh là dơ dáy.` Đó không phải là 


Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm, “đệ tam phần, Lõa Hình Phạm Chí kinh 
Đệ lục”, Đại I, tr.102c. Tương đương Pali, D. 8, Dig ¡. 8 Kassapa-sihanada-sutta 
(Ca-diếp Sư Tử Hống kinh). 

Ủy-nhã; Pali: Ujuñña. Kim bàn Lộc dã lâm; Pali: Kannakatthaka-magadaya, 

vườn nai rừng Kannakatthaka. Bản Hán hình như đọc là Kanakannhaka. 

Lõa hình Phạm chí tánh Ca-diệp; Päli: acela Kassapa, tu sĩ lõa thể Kassapa. 

* Pli, Dig I, tr138: sabban tapam garahati sabban tapassim lukhajim 
ekamsena upakkosati upavadati, chỉ trích tất cả khổ hạnh; một mực chê bai, mạt 
sát người tu khổ hạnh sống tồi tàn. 

Hán: pháp pháp thành tựu ?* ?Z j 33, Pali: dhammassa canudhammam 

vy8karonti, chúng thuyết minh tùy pháp của pháp (nói lên sự thật của vấn đề). 

Theo văn Hán, hình như: dhammanudhamma-patipanna, thành tựu pháp và tùy 

pháp, đã đạt đến chỗ hoàn bị của pháp. 
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lời nói đúng pháp, không phải pháp thành tựu, là phỉ báng Ta, không 
phải là lời nói thành thật. Vì sao? Này Ca-diệp, Ta thấy, trong những 
người khổ hạnh kia, có người khi thân hoại mạng chung đọa vào địa 
ngục; lại thấy có người khổ hạnh khi thân hoại mạng chung được sanh 
thiên, sanh chỗ thiện. Hoặc thấy người khổ hạnh ưa làm việc khổ 
hạnh”, khi thân hoại mạng chung, sanh vào địa ngục. Hoặc thấy người 
khổ hạnh ưa làm việc khổ hạnh, khi thân hoại mạng chung, sanh thiên, 
sanh chỗ thiện. Ta đối với trường hợp thọ báo với hai thú hướng ấy', 
thấy hết biết hết, làm sao có thể Ta chỉ trích người tu khổ hạnh cho là 
dơ dáy? Điều Ta rõ ràng nói là phải, người kia nói là không phải. Điều 
Ta rõ ràng nói không phải, người kia nói là phải. 

“Này Ca-diệp, có pháp đồng với Sa-môn, Bà-la-môn. Có 
pháp không đồng với Sa-môn, Bà-la-môn. Ca-diệp, pháp nào không 
đồng, Ta bỏ qua, vì pháp ấy không đồng Sa-môn, Bà-la-môn vậy. 

“Này Ca-diệp, những người có trí kia quán sát như vầy: đối với 
pháp bất thiện, nặng nề ô trược, tối tăm, không phải là pháp Hiền thánh), 
giữa Sa-môn Cù-đàm và các tông sư dị học kia", ai là người có khả 
năng diệt trừ pháp này? Ca-diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, 
liền thấy biết như vầy: duy chỉ Sa-môn Cù-đàm có khả năng diệt trừ 
pháp ấy. Ca-diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, suy cầu như vậy, 
luận thuyết như vậy, Ta ở trong đó có tiếng tăm.!! 


Hán: khổ hạnh nhân lạc vi khổ hành #? ƒ£7 A  ## 3z 7ƒ f7; PAli: ekaccam tapassim 
appa-dukkha-vihärim (...), một số người tu khổ hạnh sống ít khổ. 
Nhị thú — ##£, hai định hướng tái sanh, chỉ thiện thú ‡ ## (Pã3li: sugata) và ác thú 
§ w (duggata). Tham chiếu Päli, Dig I, tr.138: imesam tapassinam evam ãgatiñ 
ca gatiñ ca cutiñ ca uppattiñ ca yatha-bhũtam pajanami: Ta biết một cách xác 
thực sự đến và đi, chết và tái sanh của những người khổ hạnh ấy. 
Tham chiếu Päli, sđd.: tr.139: Tehi pi me saddhim ekaccesu thanesu sameii, 
ekaccesu thanesu na sameii, Ta tương đồng với họ (các Sa-môn, Bà-la-môn) 
trong một số trường hợp; không tương đồng với họ trong một số trường hợp. 
Hán: bất thiện pháp, trọng trược, hắc minh, phi Hiền thánh pháp 4 ‡$ ;# # 1# 
Œ 3E E äš ;⁄; Pali: akusala, sävajja, asevitabba, nalamãriya, bất thiện, có tội, 
không nên làm, không thuộc bậc Thánh. 

- Hán: dị chúng sư # Z¿ Bị; P3li: pare ganacãriya, tông sư của các giáo phái kia. 

- Pãli: amhe va tattha yebhuyyena pasamseyyum, ở đây phần lớn họ tán thưởng 
chúng ta. 
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“Lại nữa, Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như vầy: đệ tử của Sa- 
môn Cù-đàm, đối với pháp bất thiện, nặng nề ô trược, tối tăm, không 
phải pháp Hiền thánh; hay đệ tử các tông sư dị học kia đối với pháp 
bất thiện, nặng nể, ô trược, tối tăm, không phải pháp Hiển thánh; ai có 
khả năng diệt trừ pháp này? Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, 
liền thấy, biết như vầy: duy chỉ đệ tử của Sa-môn Cù-đàm có khả 
năng diệt trừ pháp ấy. Ca-diệp, vị có trí kia khi quán sát như vậy, suy 
cầu như vậy, luận như vậy, đệ tử Ta có tiếng tăm. 

“Lại nữa, Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như vầy: Sa-môn Cù- 
đàm, đối với pháp thiện, thanh bạch, vi diệu và là pháp Hiền thánh; 
hay các tông sư đị học kia, đối với pháp thiện, thanh bạch, vi diệu và 
là pháp Hiển thánh; ai là người có khả năng làm lớn rộng để tu 
hành'?? Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, liền thấy biết như vầy: 
duy chỉ có Sa-môn Cù-đàm có khả năng làm lớn rộng, tu hành pháp 
ấy. Ca-diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, suy cầu như vậy, 
luận thuyết như vậy, Ta ở trong đó có tiếng tăm. 

“Lại nữa, Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như vây: đệ tử của Sa- 
môn Cù-đàm, đối với pháp thiện, thanh bạch, vi diệu và là pháp Hiền 
thánh; hay đệ tử của các tông sư dị học kia, đối với pháp thiện, thanh 
bạch, vi điệu và là pháp Hiển thánh; ai là người có khả năng làm lớn 
rộng, tu hành? Ca-diệp, vị có trí kia quán sát như vậy, liền thấy biết như 
vầy: duy chỉ có đệ tử của Sa-môn Cù-đàm có khả năng làm lớn rộng, tu 
hành pháp ấy. Ca-diệp, người có trí kia khi quán sát như vậy, suy cầu 
như vậy, luận thuyết như vậy, đệ tử Ta ở trong đó có tiếng tăm. 

“Ca-diệp, có đạo, có tích, để Tỳ-kheo ở trong đó tu hành mà tự 
mình thấy, tự mình biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, nói sự thật, 
nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật. 

“Ca-diệp, thế nào là đạo, thế nào là tích, để Tỳ-kheo ở trong đó 
tu hành mà tự mình thấy, tự mình biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, 
nói sự thật, nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật? Này Ca-diệp, 








- Hán: tăng trưởng tu hành †# E {ế ƒï; Päli, nt., tr.140: (..) samadaya vattati, sau 
khi tiếp nhận rồi, thực hiện (các pháp ấy). 

- Hán; đạo }, đường đi; Pali: magga, con đường; Hán: tích ÿ, lối đi; Pali: 
patipada, phương pháp thực hành. 
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ở đây Tỳ-kheo tu niệm giác ý, y tịch diệt, y vô dục, y xuất ly. Tu 
pháp, tinh tấn, hỷ khinh an, định, xả giác ý, y tịch diệt, y vô dục, y 
xuất yếu". Ca-diệp, đó là đạo, đó là tích, để Tỳ-kheo ở trong đó tu 
hành mà tự mình thấy, tự mình biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, 
nói sự thật, nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật '°.” 

Ca-diệp nói: 

“Cù-đàm, duy chỉ đạo ấy, tích ấy, Tỳ-kheo ở trong đó tu hành 
mà tự mình thấy, tự mình biết: Sa-môn Cù-đàm nói đúng thời, nói sự 
thật, nói có nghĩa, nói đúng pháp, nói đúng luật. Nhưng với khổ hạnh 
ô uế, có trường hợp được gọi là Bà-la-môn, có trường hợp được gọi 
là Sa-môn. 

“Những khổ hạnh ô uế nào, mà có trường hợp được gọi là Bà-la- 
môn, có trường hợp được gọi là Sa-môn? 

“Thưa Cù-đàm, đó là: khỏa thân”, cởi bỏ y phục, rồi lấy tay che; 
không nhận đồ ăn từ nồi chảo; không nhận đồ ăn từ chậu nước; không 
nhận đồ ăn giữa hai vách tường; không nhận đổ ăn giữa hai người, 
không nhận đồ ăn giữa hai cái chày"; không nhận đồ ăn từ gia đình 
đang ăn; không nhận đồ ăn từ nhà có thai; không ăn đổ ăn có chó 
đứng trước cửa; không nhận đồ ăn nơi nhà có ruồi; không nhận mời 
ăn; không nhận của người nói đã biết trước; không ăn cá; không ăn 
thịt; không uống rượu, không ăn bằng hai bát; một bữa ăn một lần 
nuốt, cho đến bảy bữa thì thôi”; nhận thức ăn thêm của người, không 























- Hán: chỉ tức IL Ñ. 

- Bây giác ý, hay bây giác chi, bồ-đề phần. Xem kinh Thập thượng. Trong bản 
Pali: con đường và phương pháp đó là Thánh đạo tám chỉ. 

- Tham chiếu Pali: tapo-pakkamaä ekesam samanabrahmananam samañña- 
samkhäta ca brahmañña-samkhätã ca, những hành trì khổ hạnh này được một 
số Sa-môn, Bà-la-môn gọi là Sa-môn pháp, Bà-la-môn pháp. 

- Từ đây trở xuống, nói về các thực hành khổ hạnh, tham chiếu kinh số 8 “Tán- 
đà-na” ở trên. 

- Hán: lưỡng ô (cái bay để trét) trung gian jj #7 :Ð Jñ; Pãli: musalam antaram. 
Hình như trong bản Hán có sự nhầm lẫn giữa chữ ô ‡ÿ và chữ xử ‡£ (cái chày). 

- Hán: nhất xan nhất yết, chí thất xan chỉ. Tham chiếu Pali: ekagariko va hoii 
ekãlopiko, mỗi gia đình là một miếng ăn (chỉ nhận một miếng). 
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nhận quá bảy lần thêm”; hoặc một ngày ăn một bữa; hoặc hai ngày, 
ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, bẩy ngày ăn một bữa; hoặc 
chỉ ăn quả; hoặc chỉ ăn cổ vực”!; hoặc chỉ uống nước cơm; hoặc ăn 
mè”; hoặc chỉ ăn lúa liêm”; hoặc ăn phân bò; hoặc ăn phân nai; hoặc 
ăn rễ, cành, lá, hoa, hạt của cây; hoặc ăn trái cây tự rụng”; hoặc mặc 
áo; hoặc mặc áo sa thảo”; hoặc mặc áo vỏ cây; hoặc lấy cỏ đắp lên 
mình”; hoặc khoác áo da hươu; hoặc bện tóc; hoặc áo bện bằng lông; 
hoặc áo lượm từ bãi tha ma; hoặc thường đưa tay lên; hoặc không ngồi 
giường chiếu; hoặc thường ngồi chồm hỗm; hoặc có người cạo tóc 
nhưng để râu; hoặc có người nằm trên gai; hoặc có người nằm trên 
bầu trái; hoặc có người khỏa thân nằm trên phân bò; hoặc một ngày 
ba lần tắm; hoặc một đêm ba lần tắm. Bằng vô số sự khổ mà làm khổ 
thân này. Cù-đàm, đó gọi là khổ hạnh ô uế, có trường hợp được gọi là 
Sa-môn pháp, có trường hợp được gọi là Bà-la-môn pháp. ” 

Phật nói: 

“Những người khỏa thân cởi bổ y phục, bằng vô số phương tiện 
làm khổ thân này; những người ấy không đầy đủ giới, không đây đủ 


kiến, không thể siêng tu, cũng không phát triển rộng lớn””.” 


?. Khất thực một nhà không đủ, phải khất thực thêm nhà khác, không quá bảy nhà. 


”: Hán: dữu Z§. 

2. Hán: ma mỗễ Ji‡ 3É. 

Hán: liêm đạo =A Ti, có lẽ gạo lứt. 

Từ “hoặc chỉ ăn quả, cho đến, ăn trái cây tự rụng”, tham chiếu Pali: saka- 
bhakkho va hoti, samaka-bhakkho hoti, nivara-bhakkho va hoti, daddula- 
bhakkho kho va hoti, hata-bhakkho va hoti, kana-bhakkho va hoti, acama- 
bhakkho va hoti, paññaka-bhakkho va hoti, tina-bhakkho va hoti, gomaya- 
bhakkho vã hoti, vana-mula-palahäro yaapeti pavatta-phala-bhojï, vị ấy hoặc ăn 
rau sống, hoặc ăn lúa tắc, ăn gạo sống, ăn lúa daddula, ăn rêu tươi, ăn trấu, ăn 
nước cơm, ăn bột mè, ăn cổ, ăn phân bò, ăn rễ, hạt quả tự rụng trong rừng mà 
sống. 

Hán: phi sa y ‡# ÿ£ 2. Tham chiếu Päli: sanäani pi dhãreti, masannãni pi dhãreti, 
mặc áo vải gai thuần, hoặc mặc áo vải gai lẫn các thứ vải khác. 

Hán: thảo xiêm thân #7 ? 
Tham chiếu Pãli: tassa cayam sila-sampada citta-sampadä pañña-sampada 
abhavita asacchikata atha kho so araka va samañña, araka va brahmañña, vị 
ấy không siêng tu giới thành tựu, tâm thành tựu, tuệ thành tựu, còn cách xa Sa- 


23. 
24. 


ĐẠT 


26. 











THỂ 


21. 
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Ca-diệp bạch Phật: 

“Thế nào là giới đầy đủ, kiến đầy đủ”, vượt xa các khổ hạnh, vi 
diệu bậc nhất? ” 

Phật bảo Ca-diệp: 

“Hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, Ta sẽ nói cho ông nghe.” 

Ca-diệp nói: 

“Thưa vâng. Vui lòng xin được nghe. ” 

Phật nói với Ca-diệp: 

“Nếu Như Lai xuất hiện ở đời, cho đến, Tứ thiển, ở ngay trong 
hiện tại mà được an lạc. Vì sao vậy? Ấy do tinh cần, chuyên niệm 
nhất tâm, ưa ở chỗ nhàn tĩnh, không buông lung vậy. Ca-diệp, đó là 
giới đầy đủ, kiến đầy đủ, thù thắng hơn các thứ khổ hạnh.” 

Ca-diệp nói: 

“Cù-đàm, tuy nói rằng giới đầy đủ, kiến đầy đủ, vượt hơn các 
thứ khổ hạnh, vi diệu bậc nhất; nhưng pháp Sa-môn thật là khó; pháp 
Bà-la-môn thật là khó.”?” 

Phật nói: 

“Ca-diệp, đó là pháp bất cộng của thế gian, nghĩa là, Sa-môn 
pháp. Bà-la-môn pháp là khó. Ca-diệp, cho đến Ưu-bà-di cũng biết 
được pháp đó, là khỏa thân cởi bỏ y phục, cho đến, bằng vô số phương 
tiện làm khổ mình. Nhưng không biết rằng tâm ấy là tâm có nhuế, 
hay tâm không có nhuế; tâm có hận hay tâm không có hận; tâm có hại 
hay tâm không có hại. Nếu biết tâm ấy, thì không nói rằng pháp Sa- 
môn, Bà-la-môn là khó. Vì không biết, cho nên nói pháp Sa-môn, Bà- 
la-môn khó. ” 

Bấy giờ, Ca-diệp bạch Phật rằng: 

“Thế nào là Sa-môn, thế nào là Bà-la-môn có giới cụ túc, kiến 
cụ túc, là tối thượng, là tối thắng, vi diệu bậc nhất?” 





môn pháp, còn cách xa Bà-la-môn pháp. 

Hán: kiến cụ túc ñ Ej R; Pali: citta-sampadäa, pañña-sampada, tâm cụ túc, tuệ 
cụ túc. 

Pali: Dukkaram bho Gotama samaññam, dukkaram brahmaññam, khó hành 
thay, Tôn giả Gotama, là hạnh Sa-môn; khó hành thay, là hạnh Bà-la-môn. 

Thế gian bất cộng pháp †H li 4 ‡‡ 3š; tham chiếu Pali: Pakati kho esa 
lokasimm, này Kassapa, đó là lẽ tự nhiên trong đời. 


28. 
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Phật nói: 

“Hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ, Ta sẽ nói cho ông nghe.” 

“Thưa vâng, Cù-đàm. Vui lòng xin được nghe. ” 

Phật nói: 

“Ca-diệp, Tỳ-kheo kia, bằng tam-muội tâm, cho đến, chứng đắc 
ba minh, diệt trừ các si mê tối tăm, sanh ánh sáng trí tuệ, gọi là lậu tận 
trí. Vì sao? Ấy là do tinh cân, chuyên niệm không quên, ưa chỗ nhàn 
nh, không buông lung vậy. Ca-diệp, đó gọi là Sa-môn, Bà-la-môn có 
giới cụ túc, kiến cụ túc, là tối thượng, là tối thắng, vi diệu bậc nhất.” 

Ca-diệp nói: 

“Cù-đàm, tuy nói đó gọi là Sa-môn, Bà-la-môn có giới cụ túc, 
kiến cụ túc, là tối thượng, là tối thắng, vi diệu bậc nhất, nhưng pháp 
Sa-môn, Bà-la-môn thật quá khó, quá khó! Sa-môn cũng khó biết, Bà- 
la-môn cũng khó biết!.” 

Phật nói: 

“Uu-bà-tắc cũng có thể tu hành được pháp ấy, nói rằng: “Tôi, kể 
từ hôm nay, có thể khỏa thân cởi bỏ y phục, cho đến, bằng vô số 
phương tiện gieo khổ cho thân này.` Không thể do hành vi này mà 
được gọi là Sa-môn, Bà-la-môn. Nếu chỉ do hạnh này mà có thể được 
gọi là Sa-môn, Bà-la-môn; thì không thể nói pháp Sa-môn là quá 
khó, pháp Bà-la-môn là quá khó. Nhưng không vì hạnh ấy mà được 
gọi là Sa-môn, Bà-la-môn, cho nên nói rằng Sa-môn rất khó, Bà-la- 
môn rất khó.” 

Phật lại nói với Ca-diệp: 

“Xưa, một thời, Ta ở tại Duyệt-kỳ”, trong hang Thất diệp trên 
Cao sơn?, đã từng giảng về khổ hạnh thanh tịnh cho Phạm chí Ni-câu- 
đà!“. Khi ấy Phạm chí sanh tâm hoan hỷ, được tín tâm thanh tịnh; cúng 





3'. Tham chiếu Pãli: Dujjãno bho Gotama samano, dujjãno brahmano: khó biết Sa- 


môn, khó biết Bà-la-môn. 

La-duyệt-kỳ £ bã †K, tức Vương xá + 2: Pali: Rajagaha. 

Cao sơn Thất diệp khốt mã LÍ¡ + #š Zš, hang núi (Päli: Sattapanni-guh3), trên một 
ngọn núi phía Nam thành Vương xá. Bản Pali: Gijjna-kũtta pabbata, núi Linh 
thứu, phía Đông bắc thành Vương xá. 


Phạm chí Ni-câu-đà jE {4 ƒữ; Pali: tapasa-brahmacarï Nigrodha, một người 


Phạm chí tu khổ hạnh tên Nigrodha. Xem kinh số 8 “Tán-đà-na”. 


32. 
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dường Ta, xưng tán Ta, cúng dường, tán thán Ta một cách tối thượng.” 

Ca-diệp nói: 

“Thưa Cù-đàm, ai đối với Cù-đàm mà không phát sanh hoan hỷ, 
tịnh tín, cúng dường, xưng tán một cách tối thượng? Tôi nay đối Cù- 
đàm cũng phát sanh hoan hỷ, tịnh tín, cúng dường, xưng tán một cách 
tối thượng. Tôi quy y Cù-đàm.” 

Phật nói với Ca-diệp: 

“Những øì là giới trong thế gian, không có giới nào sánh bằng 
tăng thượng giới này, huống hồ muốn nói hơn. Những gì là tam-muội, 
trí tuệ, giải thoát kiến, giải thoát tuệ””, không có cái gì sánh ngang với 
tăng thượng tam-muội, trí tuệ, giải thoát kiến, giải thoát tuệ; huống hồ 
muốn nói là hơn. 

“Này Ca-diệp, được nói là sư tử, là chỉ cho Như Lai, Chí Chân, 
Đẳng Chánh Giác. Như Lai, khi ở giữa đại chúng tuyên bố Chánh 
pháp một cách rộng rãi, tự tại, vô úy. Do đó được gọi là sư tử. Thế 
nào, Ca-diệp, Như Lai khi rống tiếng sư tử, lúc ấy không dũng mãnh" 
sao? Chớ nghĩ như vậy. Như Lai ở giữa đại chúng cất tiếng rống sư tử 
một cách dũng mãnh. Ca-diệp, ngươi bảo rằng Như Lai ở giữa đại 
chúng cất tiếng rống sư tử một cách dũng mãnh, nhưng không thể 
thuyết pháp chăng?” Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại 
chúng cất tiếng rống sư tử một cách dũng mãnh và thuyết pháp một 
cách thiện xảo. 

“Thế nào, Ca-diệp, ngươi bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng 
dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một cách thiện 
xảo, nhưng thính giả trong chúng hội không nhất tâm chăng? Chớ nghĩ 
vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cẩm, vô úy mà cất tiếng 
rống sư tử, thuyết pháp một cách thiện xảo, những người đến hội đều 
nhất tâm lắng nghe. Thế nào, Ca-diệp, ngươi bảo rằng Như Lai ở giữa 





3” Giới, tam-muội, trí tuệ, giải thoát kiến, giải thoát tuệ, tức giới, định, tuệ, giải 
thoát và giải thoát tri kiến. Bản Pãli nêu bốn: ariyam param silam, tối thượng 
thánh giới, ariyä paramä tapo-jigucchã, tối thượng thánh khổ hạnh, ariyä parama 
paññã, tối thượng thánh tuệ, ariya parama vimutti, tối thượng thánh giải thoát. 
Hán: dũng hãn 5 †š; Pali: visarada, tự tin, vô úy. 

Päali: visarado ca nadati (...) na ca kho nam pañham pucchanii, cất tiếng sư tử 
một cách tự tín, nhưng không có ai hỏi câu hỏi nào. 


36. 





37. 
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đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một 
cách thiện xảo, những người đến hội đều nhất tâm lắng nghe, nhưng 
không hoan hỷ tín thọ phụng hành chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? 
Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, 
thuyết pháp một cách thiện xảo, những người đến hội thẩy nhất tâm 
lắng nghe và hoan hỷ tín thọ. Ca-diệp, ngươi bảo rằng Như Lai ở giữa 
đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, thuyết pháp một 
cách thiện xảo, những người đến hội đều nhất tâm lắng nghe và hoan 
hỷ tín thọ, nhưng không cúng dường chăng? Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? 
Như Lai ở giữa đại chúng dũng cẩm, vô úy mà cất tiếng rống sư tử, 
thuyết pháp một cách thiện xảo, những người đến hội đều nhất tâm 
lắng nghe, hoan hỷ tín thọ và thi thiết cúng dường. 

“Ca-diệp, ngươi bảo rằng, Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, 
vô úy mà cất tiếng rống sư tử, cho đến, tín kính cúng dường, nhưng 
không cạo bổ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo chăng? Chớ nghĩ 
như vậy. Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất 
tiếng rống sư tử, cho đến, tín kính cúng dường, rồi cạo bỏ râu tóc, mặc 
ba pháp y, xuất gia tu đạo. 

“Ca-diệp, ngươi bảo rằng Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, 
vô úy mà cất tiếng rống sư tử, cho đến, tín kính cúng dường, rồi cạo 
bổ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, nhưng không cứu cánh 
phạm hạnh”, đến chỗ an ổn, vô dư Niết-bàn chăng? Chớ nghĩ như vậy. 
Vì sao? Như Lai ở giữa đại chúng dũng cảm, vô úy mà cất tiếng rống 
sư tử, cho đến, tín kính cúng dường, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo, rồi cứu cánh phạm hạnh, đến chỗ an ổn, vô dư Niết- 
bàn.” 

Bấy giờ, Ca-diệp bạch Phật rằng: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, tôi có thể xuất gia thọ Cụ giới trong 
pháp này được chăng???” 

Phật bảo Ca-diệp: 





*-. Cứu cánh phạm hạnh Zz ?# # f7; Pãli: anuttaram brahma-cariya-pariyosanam, 


hoàn thành phạm hạnh vô thượng. 
Pali: Labheyyaham bhante Bhagavato santike pabbajjam, labheyyam upasam- 
padati, bạch Thế Tôn, ngay đây, con xin được xuất gia, xin được thọ giới Cụ túc. 


39, 
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“Nếu dị học muốn đến xuất gia tu đạo trong giáo pháp của Ta, 
phải lưu bốn tháng quán sát, làm hài lòng chúng Tăng, sau đó mới có 
thể xuất gia thọ giới. Ca-diệp, tuy có pháp như vậy, nhưng cũng xét 
theo người."'” 

Ca-diệp nói: 

“Nếu dị học muốn đến xuất gia tu đạo trong Phật pháp, phải lưu 
bốn tháng quán sát, làm hài lòng chúng Tăng, sau đó mới có thể xuất 
gia thọ giới. Con nay có thể ở trong Phật pháp bốn năm quán sát, làm 
hài lòng chúng Tăng, sau đó mới xuất gia thọ giới.” 

Phật bảo Ca-diệp: 

'“Fa đã có nói, cũng còn xét theo người. ” 

Bấy giờ, Ca-diệp liền ở trong Phật pháp xuất gia thọ Cụ túc giới. 
Rồi thì, Ca-diệp xuất gia thọ giới chưa bao lâu, bằng tín tâm, tu phạm 
hạnh vô thượng, ở ngay trong đời này mà tự thân chứng ngộ: sanh tử 
đã dứt, phạm hạnh đã đứng vững, điều cần làm đã làm xong, không 
còn tái sanh nữa; tức thời thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Ca-diệp nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


"1 
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Hán: lưu tứ nguyệt quán sát §7 Du #U ZX; PAli: so cattaro mase parivasati, 
người ấy sống biệt trú bốn tháng. 

Pali: Api ca m'ettha puggala-vemattatã viditãa ti, nhưng ở đây Ta cũng nhận biết 
cá tánh của con người. 
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26. KINH TAM MINH: 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Câu-tát-la, du hành nhân gian, cùng 
với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người, đến Y-xa- 
năng-già-la, thôn Bà-la-môn ở Câu-tát-la. Ngài nghỉ đêm trong rừng 
Y-xa.” 

Bấy giờ, có Bà-la-môn tên Phất-già-la-sa-la, Bà-la-môn tên Đa- 
lê-xa°, có duyên sự nên cùng đến thôn Y-xa-năng-già-la. Bà-la-môn 
Phất-già-la-sa-la này, từ bảy đời nay cha mẹ chân chánh không bị 
người khinh chê, tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng phân 
tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại nhân, quán sát cát 
hung, tế tự nghi lễ. Ông có năm trăm đệ tử, dạy dỗ không bỏ phế. 
Trong số đó có một đệ tử tên Bà-tất-tra', từ bẩy đời nay cha mẹ chân 
chánh không bị người khinh chê, tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có 
khả năng phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép xem tướng đại 
nhân, quán sát cát hung, tế tự nghi lễ; cũng có năm trăm đệ tử, dạy dỗ 
không bỏ phế. 

Bà-la-môn Đa-lê-xa cũng từ bảy đời nay cha mẹ chân chánh 
không bị người khinh chê, tụng đọc thông suốt ba bộ dị điển, có khả 
năng phân tích các loại kinh thư, cũng giỏi phép xem tướng đại nhân, 





Bản Hán, Phật Thuyết Trường A-hàm, “Đệ tam phần, Tam Minh kinh Đệ thất, 
Đại I, tr. 104c. Tương đương PäIli, D. 13, Dig ¡. 13 Tevijja-Sutta. 

Xem kinh số 20 “A-ma-trú”. Bản Päli, Phật trú tại Manasakata, bên bờ sông 
Aciravati. Chúng Ty-kheo năm trăm người. 

Phất-già-la-sa-la 3ÿ flI #š 3⁄2 Z##, được đea cập trong kinh soá 20 “A-ma-trú”; 
Pãali: Pokkharasäti; Đa-lê-xa 4 #l ti; Päli: Tãrukkha. Bản Pãäli còn kể thêm: 
Janussoni, Todeyya. 

Bà-tất-tra; Pãli: Vãse†tha. Xem cht.3, kinh số 5 “Tiểu duyên”. 
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quán sát cát hung, tế tự nghi lễ. Ông cũng có năm trăm đệ tử, dạy dỗ 
không bỏ phế. Trong số đó có một đệ tử tên Phả-la-đọa” từ bảy đời 
nay cha mẹ chân chánh không bị người khinh chê, tụng đọc thông suốt 
ba bộ dị điển, có khả năng phân tích các loại kinh thư, lại giỏi phép 
xem tướng đại nhân, quán sát cát hung, tế tự nghi lễ; cũng có năm 
trăm đệ tử, dạy dỗ không bỏ phế. 

Lúc bấy giờ, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa, hai người vào lúc 
tẩảng sáng đi đến khu vườn cùng nhau bàn luận. Bà-tất-tra nói 
với Phả-la-đọa: 

“Con đường của ta chân chánh, có khả năng xuất yếu, dẫn đến 
Phạm thiên. Đó là điều mà Đại sư Phất-già-la-sa-la Bà-la-môn dạy.” 

Phả-la-đọa lại nói: 

“Con đường của ta chân chánh, có khả năng xuất yếu, dẫn đến 
Phạm thiên. Đó là điều mà Đại sư Ða-lê-xa Bà-la-môn dạy.” 

Như vậy, Bà-tất-tra ba lần tự khen đạo mình chân chánh. Phả-la- 
đọa cũng ba lần tự khen đạo mình chân chánh. Hai người cùng bàn 
luận mà không thể quyết định. 

Rồi Bà-tất-tra nói với Phả-la-đọa rằng: 

“Ta nghe nói Sa-môn Cù-đàm, con nhà dòng họ Thích, xuất gia 
và đã thành đạo, ở Câu-tát-la, du hành nhân gian, nay đang nghỉ tại 
rừng Y-xa-năng-già-la. Ngài có tiếng tăm lớn, lưu truyền khắp thiên 
hạ, rằng, Ngài là Bậc Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, đầy đủ 
mười hiệu, ở giữa chư Thiên, người đời, Sa-môn, Bà-la-môn, tự mình 
chứng ngộ, rồi thuyết pháp cho người khác; lời nói khoảng đầu, 
khoảng giữa, khoảng cuối thảy đều chân chánh, nghĩa vị đầy đủ, phạm 
hạnh thanh tịnh. Bậc Chân Nhân như vậy, ta nên đến thăm viếng. Ta 
nghe nói Sa-môn Cù-đàm kia biết con đường Phạm thiên, có thể giảng 
thuyết cho người. Ngài thường nói chuyện, trao đổi với Phạm thiên. 
Chúng ta hãy cùng nhau đi đến Cù-đàm để giải quyết ý nghĩa này. 
Nếu Sa-môn có nói điều gì, chúng ta sẽ vâng nhớ.” 

Bấy giờ, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa, hai người theo nhau đi vào 
rừng Y-xa-năng-già-la, đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong, ngồi xuống 
một bên. 


» Phả-la-đọa; Päli: Bhãradva. Xem cht. 3, kinh số 5 “Tiểu duyên”. 
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Thế Tôn biết ý nghĩ trong lòng hai người, bèn hỏi Bà-tất-tra: 

“Các ngươi hai người vào lúc tảng sáng đi vào khu vườn, cùng 
nhau thảo luận như vậy, cùng bài bác lẫn nhau. Một người nói: 
“Con đường của ta chân chánh, có khả năng xuất yếu, dẫn đến 
Phạm thiên. Đó là điều mà Đại sư Phất-già-la-sa-la Bà-la-môn 
dạy.` Người kia nói: “Con đường của ta chân chánh, có khả năng 
xuất yếu, dẫn đến Phạm thiên. Đó là điều mà Đại sư Đa-lê-xa Bà- 
la-môn dạy.` Như vậy ba lần, các ngươi bài bác nhau. Có sự việc 
như vậy không?” 

Bà-tất-tra và Phả-la-đọa khi nghe lời này của Phật thảy đều 
kinh ngạc, lông tóc dựng đứng, trong lòng nghĩ thầm: “Sa-môn Cù- 
đàm có đại thần đức, biết trong tâm người. Những điều mà chúng 
ta muốn thảo luận, Sa-môn Cù-đàm đã nói trước rôi. Rồi Bà-tất-tra 
bạch Phật: 

“Con đường này và con đường kia, đều tự xưng là chân chánh, 
đều có khả năng xuất yếu, dẫn đến Phạm thiên. Điều mà Bà-la-môn 
Phất-già-la-sa-la nói đúng hay điều mà Đa-lê-xa nói đúng?” 

Phật nói: 

“Giả sử, Bà-tất-tra, con đường này, con đường kia đều chân 
chánh, xuất yếu, dẫn đến Phạm thiên, các ngươi sao lại đi vào khu 
vườn lúc tẳng sáng mà bài bác lẫn nhau, cho đến ba lần?” 

Bà-tất-tra bạch Phật: 

“Có những Bà-la-môn thông ba minh" giảng thuyết các con 
đường khác nhau, con đường tự tại dục, con đường tự tác, con đường 
Phạm thiên. Cả ba con đường ấy đều dẫn đến Phạm thiên”. Cũng 
như những con đường trong xóm, tất cả đều dẫn về thành, các Bà-la- 
môn tuy nói những con đường khác nhau, nhưng đều hướng đến 
Phạm thiên. ” 

Phật hỏi Bà-tất-tra: 

“Có phải các con đường kia thảy đều thú hướng Phạm thiên?” 





6, 








Tam minh Bà-la-môn = M 3 £& Ƒ1; Pali: tevijja-brahmana, Bà-la-môn tinh thông 
ba bộ Veda. 

D.13 (Dig I 13 tr. 200) không kể tên các học thuyết, mà kể tên các người đề 
xướng: Addhäriya, Tittiriya, Chandoka, Chandava. 
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Đáp: “Thấy đều thú hướng”. 

Phật lặp lại câu hỏi ba lần: 

“Có phải các con đường kia thảy đều thú hướng Phạm thiên?” 

Đáp: “Thảy đều thú hướng”. 

Thế Tôn sau khi đã xác định lời ấy rồi, bèn hỏi Bà-tất-tra: 

“Thế nào, trong số các Bà-la-môn thông tam minh có ai đã từng 
thấy Phạm thiên chưa?” 

Đáp: “Không có ai thấy”. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, tiên sư của Bà-la-môn thông tam minh có 
từng thấy Phạm thiên chưa?” 

Đáp: “Không ai thấy”. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, các Bà-la-môn kỳ cựu, các tiên nhân thông 
tam minh thời cổ, đọc tụng thông suốt, có thể thuyết cho người khác 
nghe các tán tụng cổ, các ca vịnh, thi thư, những vị có tên là A-tra-ma 
Bà-la-môn, Bà-ma-để-bà Bà-la-môn, Tỳ-bà-thẩm-tra Bà-la-môn, Y- 
ni-la-tư Bà-la-môn, Xà-bà-để-già Bà-la-môn, Bà-bà-tất Bà-la-môn, 
Ca-diệp Bà-la-môn, A-lâu-na Bà-la-môn, Cù-đàm-ma Bà-la-môn, 
Thủ-chỉ Bà-la-môn, Bà-la-tổn-đà Bà-la-mônŸ; những vị này có được 
thấy Phạm thiên không?” 

Đáp: “Không có ai thấy”. 

Phật nói: 

“Nếu Bà-la-môn thông tam minh kia không thấy Phạm thiên, tiên 
sư của Bà-la-môn thông tam minh cũng không thấy Phạm thiên, các 
Bà-la-môn thông tam minh, những cựu tiên nhân, như A-tra-ma v.v..., 
cũng không một ai thấy Phạm thiên, thế thì biết rằng những điều mà 
Bà-la-môn thông tam minh nói không phải là sự thật.” 

Phật lại nói với Bà-tất-tra: 

“Như có một người dâm, nói rằng: “Tôi cùng với người nữ đẹp 
đẽ kia thông giao, ca ngợi dâm pháp.` Những người khác liền hỏi: 
'Ông có biết người nữ ấy không? Cô ấy ở đâu? Phương Đông, phương 
Tây, phương Nam, hay phương Bắc? Đáp: “Không biết.` Lại hỏi: 
“Ông có biết đất, đai, thành ấp, chòm xóm mà người nữ ấy ở không?” 


Š. Danh sách các Bà-la-môn cổ: xem kinh số 20 “A-ma-trú”, cht.89. 


?>. Sở thuyết phi thật, D.13 sđd.: appätihirakatä, lời nói ngu ngốc. 
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Đáp: 'Không biết. Lại hỏi: 'Ông có biết cha mẹ cô ấy tên gì không?” 
Đáp: 'Không biết.` Lại hỏi: 'Ông có biết người nữ ấy là Sát-ly, hay 
Bà-la-môn, hay Cư sĩ, hay Thủ-đà-la không? Đáp: “Không.' Lại hỏi: 
'Ông có biết người nữ ấy cao hay thấp, mập hay gầy, đen hay trắng, 
đẹp hay xấu không? Đáp: 'Không.' Thế nào, Bà-tất-tra, sự ca ngợi 
của người kia có phải sự thật không?” 

Đáp: “Không thật”. 

“Như vậy, Bà-tất-tra, những điều mà Bà-la-môn thông tam minh 
nói cũng như vậy, không có sự thật. Thế nào, Bà-tất-tra, Bà-la-môn 
thông tam minh của ngươi thấy nơi chốn mà mặt trời, mặt trăng mọc, 
lặn, du hành, chắp tay cúng dường và có thể nói như vây: 'Con đường 
này chân chánh, có thể dẫn đến xuất yếu, đến chỗ mặt trời, mặt trăng' 
được chăng?” 

Đáp: “Thật vậy, Bà-la-môn thông tam minh thấy nơi chốn mà 
mặt trời, mặt trăng mọc, lặn, du hành, chắp tay cúng dường, nhưng 
không thể nói như vầy: 'Con đường này chân chánh, có thể dẫn đến 
xuất yếu, đến chỗ mặt trời, mặt trăng. ” 

Phật nói: 

“Như vậy, Bà-tất-tra, Bà-la-môn thông tam minh thấy nơi chốn 
mà mặt trời, mặt trăng mọc, lặn, du hành, chắp tay cúng dường, nhưng 
không thể nói như vây: “Con đường này chân chánh, có thể dẫn đến 
xuất yếu, đến chỗ mặt trời, mặt trăng." Nhưng lại thường chắp tay 
cúng dường cung kính, há không phải là hư dối sao?” 

Đáp: “Thật vậy, thưa Cù-đàm, kia thật sự hư dối”. 

Phật nói: 

“Ví như có người dựng thang nơi khoảng đất trống; những 
người khác hỏi: “Ngươi bắc thang làm gì?' Đáp: “Tôi muốn lên nhà 
trên. Hỏi: 'Nhà ở chỗ nào? Đông, hay Tây, hay Nam, hay Bắc?" 
Đáp rằng: 'Không biết.) 

Thế nào, Bà-tất-tra, người ấy dựng thang để lên nhà, há không 
phải là hư dối sao?” 

Đáp: “Thật vậy, kia thật sự hư dối”. 

Phật nói: 

“Bà-la-môn thông tam minh cũng vậy, hư dối không thật. 
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“Bà-tất-tra, năm dục khiết tịnh, rất đáng yêu thích'". Những gì 
là năm? Mắt thấy sắc, rất đáng yêu thích. Tai nghe tiếng, mũi ngửi 
hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, rất đáng yêu thích, ở trong 
pháp Hiển thánh của Ta, được gọi là dính mắc, là trói buộc, là 
xiểng xích. Bà-la-môn thông tam minh kia bị nhiễm bởi năm dục, 
ái dục dính chặt, nhưng không thấy lỗi lầm, không biết lối xuất 
yếu. Kia đã bị năm dục trói buộc, giả sử có phụng sự nhật, nguyệt, 
thủy, hỏa và xướng lên rằng: “Xin tiếp đỡ tôi sanh lên Phạm 
thiên." Không có trường hợp ấy. Ví như con sông A-di-la'', có mức 
nước ngang bờ”. Có người ở bờ bên này, mình bị quấn chặt, kêu 
suông bờ bên kia rằng: “Lại đây, đưa tôi sang.` Bờ kia có đến đưa 
người ấy sang không?” 

Đáp: “Không”. 

“Bà-tất-tra, năm dục khiết tịnh, rất đáng yêu thích, ở trong pháp 
Hiền thánh của Ta, được gọi là dính mắc, là trói buộc, là xiểng xích. 
Bà-la-môn thông tam minh kia bị nhiễm bởi năm dục, ái dục dính 
chặt, nhưng không thấy lỗi lầm, không biết lối xuất yếu. Kia đã bị 
năm dục trói buộc, giả sử có phụng sự nhật, nguyệt, thủy, hỏa và 
xướng lên rằng: “Xin tiếp đỡ tôi sanh lên Phạm thiên", thì cũng giống 
như vậy. Trọn không thể xảy ra. 

“Bà -tất-tra, ví như con sông A-di-la, nước tràn ngang bờ, con 
quạ có thể uống được. Có người muốn sang, không bằng vào sức 
của tay chân, thân mình, không nhân thuyền bè, mà có thể sang 
được không?” 

Đáp: “Không”. 

“Bà-tất-tra, Bà-la-môn thông tam minh cũng vậy, không tu hạnh 
thanh tịnh của Sa-môn, lại tu theo hạnh không thanh tịnh của đạo 





!°D. 13 sđd.: (...) ime kãma-gunã ariyassa vinaye andũti pi vuccanti, bandhanan tỉ 
pi vuccanti, năm phẩm chất của dục này, trong luật của Thánh, được gọi là 
xiềng xích, là trói buộc. 

!!-- A-di-la hà [mJ 3 ÿ§ >ƒ, tên sông, một trong năm sông lớn; các phiên âm khác: A- 

trí-la-phiệt-để, Y-la-bat-đề, A-di-na-hòa-đề; Pãli: Aciravat. 

-_D. 13: Aciravati nadI pura udakassa samatittika kakapeyya: con sông Aciravatr 

đầy với lượng nước tràn bờ, con quạ có thể uống. 
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khác, mà muốn cầu sanh Phạm thiên, không có trường hợp đó. 

“Bà-tất-tra, cũng như nước trong núi vọt mạnh ra, cuốn trôi khá 
nhiều nhân dân, vả lại không có thuyền, bè, cũng không có cầu bến. 
Người kia nghĩ thầm: “Ta nên thâu lượm thật nhiều cỏ và cây, buộc 
thành chiếc bè thật chắc chắn, rồi bằng sức của thân mình mà sang bờ 
một cách an ổn. Bà-tất-tra, cũng vậy, nếu Tỳ-kheo xả hạnh bất tịnh 
phi Sa-môn, tu hành phạm hạnh thanh tịnh của Sa-môn, muốn sanh 
Phạm thiên; trường hợp ấy có xẩy ra. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có nhuế tâm” hay không có 
nhuế tâm?” 

Đáp: “Không có nhuế tâm”. 

Lại hỏi: 

“Bà-la-môn thông tam minh có nhuế tâm hay không có nhuế tâm?” 

Đáp: “Có nhuế tâm”. 

“Bà-tất-tra, Phạm thiên không có nhuế tâm. Bà-la-môn thông 
tam minh có nhuế tâm. Nhuế tâm và không nhuế tâm không cùng 
sống chung, không cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau.'' Vậy 
Phạm thiên và Bà-la-môn không sống chung. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có sân tâm, hay không có 
sân tâm”. ” 

Đáp: “Không có sân tâm”. 

Lại hỏi: 

“Bà-la-môn thông tam minh có sân tâm, hay không có sân tâm?” 

Đáp: “Có sân tâm.” 

“Bà-tất-tra, Phạm thiên không có sân tâm. Bà-la-môn thông tam 
minh có sân tâm. Sân tâm và không sân tâm không cùng sống chung, 
không cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy Phạm thiên và 
Bà-la-môn không sống chung. 


-_ Nhuế tâm, xem cht.16. 

- Hán: bất cộng đồng, bất câu giải thoát, bất tương thú hướng ZF 3£ EE] “£ {R ## lí 
E ®H 8 IñJ, D.13: (...) saddhim samsandati sametti? no hidam (...), có tương 
giao, có tương đồng không? Không. 

-_ Sân tâm, xem cht.16. 
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“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có hận tâm, hay không có 
hận tâm'“?” 

Đáp: “Không có hận tâm.” 

Lại hỏi: 

“Bà-la-môn thông tam minh có hận tâm, hay không có hận tâm? 

Đáp: “Có hận tâm”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có sân tâm. Bà-la-môn thông tam minh có 
sân tâm. Sân tâm và không sân tâm không cùng sống chung, không 
cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy Phạm thiên và Bà-la- 
môn không sống chung. 

“Thế nào, Bà-tấttra, Phạm thiên có gia thuộc, sản nghiệp 
không'”?” 

Đáp: “Không” 

Lại hỏi: 

“Bà-la-môn tam minh có gia thuộc, sản nghiệp không?” 

Đáp: “Có ”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có gia thuộc, sản nghiệp. Bà-la-môn thông 
tam minh có gia thuộc, sản nghiệp. Người có gia thuộc, sản nghiệp và 
người không gia thuộc, sản nghiệp không cùng sống chung, không 
cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy Phạm thiên và Bà-la- 
môn không sống chung. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có được tự tại hay không được 
tự tại!9?” 

Đáp: “Được tự tại”. 

Lại hỏi: 

“Bà-la-môn tam minh có được tự tại, hay không được tự tạ1? 

Đáp: “Không được tự tại”. 

Phật nói: 





Bản Päli, D.13, sđd.: liệt kê hai trạng thái sân: savera-citta, tâm có oán hận, thù 
nghịch; savyapajjha-citta, tâm có các hại, có ý muốn gây hại cho người. 

-_ Gia thuộc sản nghiệp, có thể Päli (D.13): sapariggaha, có sở hữu, có thê thiếp. 

-_ Tự tại, Pãli: vasavattin, người có quyền lực chi phối. 
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“Phạm thiên được tự tại. Bà-la-môn thông tam minh không được 
tự tại. Người được tự tại và người không được tự tại cùng sống chung, 
không cùng giải thoát, không thú hướng đến nhau. Vậy Phạm thiên và 
Bà-la-môn không sống chung.” 

Phật lại nói: 

“Bà-la-môn tam minh kia, giả sử có người đến hỏi ý nghĩa sâu 
xa, không thể trả lời đầy đủ, có thật như vậy không?” 

Đáp: “Thật như vậy ”. 

Bấy giờ, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa, hai người đều bạch Phật rằng: 

“Hãy gác qua một bên các đề tài khác. Tôi nghe Sa-môn Cù- 
đàm biết rõ con đường Phạm thiên", có thể giảng thuyết điều đó cho 
người khác; lại đã cùng Phạm thiên gặp gỡ, qua lại chuyện trò. Cúi 
mong Sa-môn Cù-đàm vì lòng từ mẫn, xin thuyết con đường Phạm 
thiên, xin khai thị, phô diễn.” 

Phật nói với Bà-tất-tra: 

“Ta nay hỏi ngươi. Hãy tùy ý trả lời. Thế nào, Bà-tất-tra, nước 
Tâm niệm” kia cách đây gần xa?” 

Đáp: “Gần”. 

“Giả sử có người sanh trưởng ở nước này được người khác 
hỏi đường đi đến nước này. Thế nào, Bà-tất-tra, người sanh 
trưởng ở nước ấy trả lời đường đi cho người hỏi kia, há có đáng 
nghi ngờ chăng?” 

Đáp: “Không nghi. Vì sao? Vì y sanh trưởng ở nước này”. 

Phật nói: 

“Dù cho người sanh trưởng ở nước này kia cũng có thể đáng nghi 
ngờ, nhưng nếu có người hỏi Ta về con đường Phạm thiên, không có 
điều gì nghi ngờ. Vì sao? Ta đã từng nhiều lần nói về con đường Phạm 
thiên ấy.” 





!'. Hán: minh thức Phạm thiên đạo Hị 3# #£ Z£ )š: D.13: Brahmanam sahavyatäya 
maggam jãnãti: ngài biết rõ con đường dẫn đến cộng trú (làm bạn) với 
Phạm thiên. 

Tâm niệm quốc ›ù› 2: Hi, dịch nghĩa địa danh Manasakata. Bản Hán nói là quốc, 











20. 














nhưng D.13: Manasakatam nama Kosalanam brahmana-gamo: làng Bà-la-môn 
ở Kosala tên là Manasakata. 
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Bà-tất-tra và Phả-la-đọa, cả hai cùng bạch Phật: 

“Hãy gác qua một bên các đề tài khác. Tôi nghe Sa-môn Cù- 
đàm biết rõ con đường Phạm thiên, có thể giảng thuyết điều đó cho 
người khác; lại đã cùng Phạm thiên gặp gỡ, qua lại chuyện trò. Cúi 
mong Sa-môn Cù-đàm vì lòng từ mẫn, xin thuyết con đường Phạm 
thiên, xin khai thị, phô diễn.” 

Phật nói: 

“Hãy lắng nghe, hãy suy ngẫm kỹ. Ta sẽ nói cho ngươi nghe.” 

Đáp: “Kính vâng. Xin vui lòng được nghe. ” 

Phật nói: 

“Nếu Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở đời, 
đầy đủ mười hiệu, cho đến, Tứ thiển, ở ngay trong đời này mà 
hưởng thọ an lạc. Vì sao? Ấy do tinh cần, chuyên niệm không quên, 
ưa sống một mình nơi thanh vắng, không buông lung vậy. VỊ ấy với 
Từ tâm tràn khắp một phương; các phương khác cũng vậy, rộng 
khắp không biên tế, không hai, vô lượng, không hận, vô hại”!, du hí 
với tâm ấy và hưởng thọ an lạc”. Bi, Hỷ, Xả tâm biến mãn một 
phương, phương khác cũng vậy, rộng khắp không biên tế, không 
hai, vô lượng, không kết hận, không có ý não hại”, du hí với tâm 
ấy và hưởng thọ an lạc. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có nhuế tâm không?” 

Đáp: “Không”. 

Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo hành Từ tâm có nhuế tâm, hay không có nhuế tâm?” 

Đáp: “Không có nhuế tâm”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có nhuế tâm. Tỳ-kheo hành Từ tâm không 
có nhuế tâm. Không nhuế tâm và không nhuế tâm cùng hướng đến 
nhau, đồng giải thoát. Vì vậy, Phạm thiên và Tỳ-kheo cùng sống 


?°: Tham chiếu, D.13. (..) metta-sahagayena cetasa vipulena mahaggatena 


appamaãna averena avyãäpajjena pharitvã, làm tràn đầy với tâm song hành với từ, 
rộng lớn, bao la, không lượng, không hận, không ác hại. 

Hán: du hí thử tâm nhỉ tự ngộ lạc 3# £t Jt ;ù Ifj É #3 #É. 
Đối chiếu đoạn trên, xem cht. 22. 


22. 




















25; 


KINH TAM MINH 507 





chung.” 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có sân tâm, hay không có 
sân tâm?” 

Đáp: “Không”. 

Lại hỏi: 

'“Fy-kheo hành Từ tâm có sân tâm, hay không có sân tâm?” 

Đáp: “Không có sân tâm”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có sân tâm. Tỳ-kheo hành Từ tâm không có 
sân tâm. Không sân tâm và không sân tâm cùng hướng đến nhau, 
đồng giải thoát. Vì vậy, Phạm thiên và Tỳ-kheo cùng sống chung. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có hận tâm, hay không có 
hận tâm?” 

Đáp: “Không”. 

Lại hỏi: 

'“Tỳ-kheo hành Từ tâm có hận tâm, hay không có hận tâm?” 

Đáp: “Không có hận tâm”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có hận tâm. Tỳ-kheo hành Từ tâm không có 
hận tâm. Không hận tâm và không hận tâm cùng hướng đến nhau, đồng 
giải thoát. Vì vậy, Phạm thiên và Tỳ-kheo cùng sống chung. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có gia thuộc sản nghiệp hay không?” 

Đáp: “Không”. 

Lại hỏi: 

“Tỳ-kheo hành Từ tâm có gia thuộc, sản nghiệp hay không?” 

Đáp: “Không có gia thuộc, sản nghiệp”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên không có gia thuộc, sản nghiệp. Tỳ-kheo hành Từ 
tâm không có gia thuộc, sản nghiệp. Không gia thuộc, sản nghiệp và 
không gia thuộc sản nghiệp cùng hướng đến nhau, đồng giải thoát. Vì 
vậy, Phạm thiên và Tỳ-kheo cùng sống chung. 

“Thế nào, Bà-tất-tra, Phạm thiên có được tự tại không?” 

Đáp: “Được tự tại”. 


°. Câu cộng đồng; Pãäli, D.13: sahavyuipago bhavissati, sẽ sống chung với nhau. 
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Lại hỏi: 

'“Ƒy-kheo hành Từ tâm có được tự tại không?” 

Đáp: “Được tự tại”. 

Phật nói: 

“Phạm thiên được tự tại. Tỳ-kheo hành Từ tâm được tự tại. Được 
tự tại và được tự tại cùng hướng đến nhau, đồng giải thoát. Vì vậy, 
Phạm thiên và Tỳ-kheo cùng sống chung.” 

Phật lại nói với Bà-tất-tra: 

“Nên biết, Tỳ-kheo hành Từ tâm, khi thân hoại mạng chung, 
trong khoảnh khắc như mũi tên được bắn đi, sanh lên Phạm thiên.” 

Khi Phật nói kinh này, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa ngay trên chỗ ngôi 
mà xa lìa trần cấu, ở trong các pháp phát sanh con mắt thấy pháp”. 

Bấy giờ, Bà-tất-tra và Phả-la-đọa sau khi nghe những điều Phật 
dạy, hoan hỷ phụng hành. 


ĐẠI, 











Bản Minh: ư chư pháp trung, đắc pháp nhãn sanh j2 š# ;Z '†! {8 ;& ñR #; các bản 
khác: chư pháp pháp nhãn sanh š# 3# 3£ IR %. Đây chỉ trường hợp chứng quả 
Dự lưu; D.13 không đề cập sự kiện này. Văn cú tương đương Päli, tham chiếu 
D.3 Ambattha-sutta (21): asane virajam vimalam dhamma-cakkhum udapadi: 
ngay tại chỗ, sạch bụi bặm, sạch cáu bẩn, con mắt thấy pháp khởi lên. 























27. KINH SA-MÔN QUÁ' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật trú tại La-duyệt-kỳ, trong vườn Am-bà của Kỳ 
Cựu đồng tử”, cùng với Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, A-xà-thế, con trai bà Vi-để-hi?, vào ngày rằm, lúc trăng 
tròn, sai gọi một phu nhân đến, bảo rằng: 

“Đêm nay trong sáng không khác gì ban ngày. Ta nên làm gì?” 

Phu nhân tâu: 

“Đêm nay rằm trăng tròn, như ban ngày không khác. Nên tắm 
gội sạch sẽ, cùng các thể nữ hưởng thụ ngũ dục.” 

Vua lại lệnh gọi thái tử thứ nhất là Ưu-da-bà-đà! đến hỏi: 


Bản Hán, Trường A-hàm kinh, quyển 17, “Đệ tam phần Sa-môn Quả kinh Đệ 
bát”. Tham chiếu, Phật Thuyết Tịch Chí Quả kinh, Đông Tấn, Trúc Đàm-vô-sấm 
dịch (Đại I, tr. 270); Tăng nhất A-hàm, “Thiên Tử phẩm Đệ thất kinh” (Đại II, tr. 
762a), Tạp A-hàm, quyển 7, kinh số 156-165. Tương đương Päli, D. 2, Dig ¡. 2, 
Samaññaphala-sutta. 

*“ La-duyệt-kỳ ## Hi ⁄%; PAli: Rãjagaha (thành Vương xá, thủ phủ của Magadha); 
Kỳ Cựu đồng tử Am-bà viên #š Sĩ TƑ- ## £ |; Pali: Jvaka-komärabhaccassa 
ambavane, trong vườn xoài của Jvaka-Komärabhacca, hay nhi khoa y sĩ JWaka; 
y sĩ của vua Bimbisãra, người nuôi nấng thái tử Ajatasattu; Pãli: Komãarabhacca, 
Skt.: Kaumãra-bhhtya, chỉ nghề nghiệp, trong bản Hán được đọc là, Skt.: 
Kaumãra (Päli: Kumãra): người niên thiếu. Đoạn sau, Haùn dòch là Thọ Mạng 
đoàng tử; xem cht.19 sau. Tịch Chí Quả kinh: đồng tử y vương danh Kỳ-vực. 

3 A-xà-thế Vi-đề-hi Tử Jj Hj {H: # ‡ÿE # 7; Pãli: Ajatasattu Vedehi-putta, dịch 
nghĩa: Vị Sanh Oán, con trai của vua Bimbisãra (Tần-bà-sa-la) và bà Vedehi (Vi- 
đề-hi), giết cha, cướp ngôi, làm vua nước Magadha (Ma-kiệt-đà). 

* Ưu-da-bà-đà {# ï 3# jờ, hoặc âm Ưu-bà-da, dịch nghĩa: Bạch Hiền “1 #š; Päii: 

UdayTibhadda (Udaya-bhadra), con trai của A-xà-thế, sau này cũng giết cha để 

cướp ngôi. 
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“Đêm nay rằm trăng tròn, không khác gì ban ngày. Ta nên làm 
gì?” 

Thái tử tâu: 

“Đêm nay rằm trăng tròn, như ban ngày không khác. Nên tập 
họp bốn thứ quân, cùng bàn mưu chinh phạt phản nghịch biên cương, 
sau đó trở về cùng hưởng thụ dục lạc.” 

Vua lại ra lệnh triệu đại tướng Dũng Kiện đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban 
ngày. Ta nên làm gì?” 

Đại tướng tâu: 

“Đêm nay trong sáng, không khác gì ban ngày, nên tập họp bốn 
thứ quân, đi tra xét thiên hạ để biết có sự thuận hay nghịch°.” 

Vua lại sai triệu Bà-la-môn Vũ-xá° đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban 
ngày. Ta nên đến Sa-môn, Bà-la-môn nào, để có thể khai ngộ tâm 
ta?” 

Khi ấy Vũ-xá tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. Có Bất-lan Ca-diệp', 
là người lãnh đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết đến, 
tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được mọi 
người cúng dường. Đại vương, nên đến kia thăm viếng. Nếu Đại 
vương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

“Vua lại lệnh gọi em Vũ-xá là Tu-ni-đà? đến hỏi: “Nay ngày 
rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban ngày. Ta nên đến 
Sa-môn, Bà-la-môn nào, để có thể khai ngộ tâm ta?” 


Từ đoạn hỏi phu nhân, cho đến đại tướng, không có trong bản Pali D.2. 

Vũ-xá Bi , hoặc dịch là Vũ Hành, Vũ Thế; Päli: Vassakãra, đại thần phụ chính 
của A-xà-thế. Trong bản Hán, các đề nghị kể sau đều có nêu tên người đề nghị; 
D. 2 chỉ nói chung là một đại thần nào đó, không nêu tên. Tham chiếu D. 2 (2ff): 
aññataro rajamacco. 

Bất-lan Ca-diệp ZE ññï 3i #š, hoặc âm Phú-lâu-na Ca-diệp; Pali: Pũtana-Kassapa. 
Một trong lục sư ngoại đạo. Chủ trương được thuật đoạn sau. 

Chúng sở cúng dường #¿ Fí £ #: Pali: sadhu-sammato bahu-janassa, được 
nhiều người tôn kính. 

Tu-ni-đà, hay Tu-ni-đề; Pãli: Sunidha; D. 2 không nêu tên này. 
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Khi ấy Tu-ni-đà tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. Có Mạt-già-lê Cù- 
xá-lê'", là người lãnh đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết 
đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được 
mọi người cúng dường. Đại vương, nên đến kia thăm viếng. Nếu Đại 
vương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ. ” 

Vua lại sai triệu Điển tác đại thần'' đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban 
ngày. Ta nên đến Sa-môn, Bà-la-môn nào, để có thể khai ngộ tâm 
ta?” 

Khi ấy Điển tác đại thần tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. Có A-kỳ-đa Sí-xá- 
khâm-bà-la'?, là người lãnh đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiều 
người biết đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được 
nhiều, được mọi người cúng dường. Đại vương, nên đến kia thăm 
viếng. Nếu Đại vương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ. ” 

Vua lại sai triệu tướng thủ thành môn là Già-la' đến hồi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban 
ngày. Ta nên đến Sa-môn, Bà-la-môn nào, để có thể khai ngộ tâm 
ta?” 

Khi ấy tướng thủ thành môn là Già-la tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. Có Bà-phù-đà Già- 
chiên-na', là người lãnh đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiều người 
biết đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, 
được mọi người cúng dường. Đại vương, nên đến kia thăm viếng. Nếu 
Đại vương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

Vua lại sai triệu Ưu-đà-di Mạn-đề Tử đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban 





- Mạt-già-lê Cù-xá-lê, hay Mạt-già-lê Câu-xá-lợi; Pali: Makkhali-Sosala. 

- Điển tác ## {E, hay điển chế đại thần; chỉ quan hàn lâm. Không tìm thấy Päli 
tương đương. 

S A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la jị '' 4 ‡l 2: #x 3 £&; Pali: Ajita-Kesakambala. 

-_ Già-la thủ môn tướng fj £ =Ƒ [”j /Éí. Không tìm thấy Päli tương đương. 

bã Bà-phù-đà Già-chiên-na 3% J jừ fi Jä ðö: Pali: Pakudha-Kaccayana. 

”. Ưu-đà-di Mạn-đề Tử (ế lừ 3 8 ‡š -Ƒ; D. 2 không đề cập. 
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ngày. Ta nên đến Sa-môn, Bà-la-môn nào, để có thể khai ngộ tâm 
ta?” 

Khi ấy Ưu-đà-di tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. Có Tán-nhã-di Tỳ- 
la-lê-phất'', là người lãnh đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiều người 
biết đến, tiếng tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, 
được mọi người cúng dường. Đại vương, nên đến kia thăm viếng. Nếu 
Đại vương gặp vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ.” 

Vua lại sai triệu em là Vô Úy" đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban 
ngày. Ta nên đến Sa-môn, Bà-la-môn nào, để có thể khai ngộ tâm 
ta?” 

Khi ấy Vô Úy tâu vua: 

“Đêm nay trong sáng, không khác ban ngày. Có Ni-kiển Tử", là 
người lãnh đạo, đứng đầu chúng lớn, được nhiều người biết đến, tiếng 
tăm đồn xa, cũng như biển cả dung nạp được nhiều, được mọi người 
cúng dường. Đại vương, nên đến kia thăm viếng. Nếu Đại vương gặp 
vị ấy, hoặc giả tâm được khai ngộ. ” 

Vua lại sai triệu Thọ Mạng đồng tử ° đến hỏi: 

“Nay ngày rằm trăng tròn, đêm sáng trong không khác gì ban 
ngày. Ta nên đến Sa-môn, Bà-la-môn nào, để có thể khai ngộ tâm 
ta?” 

Thọ Mạng đồng tử tâu: 

“Có Phật, Thế Tôn, nay đang ở trong vườn xoài của tôi. Đại vương 
nên đến đó thăm hỏi. Nếu Đại vương gặp Phật, tâm tất khai ngộ.” 

Vua bèn sắc lệnh Thọ Mạng: 

“Hãy thắng kiệu con voi báu mà ta thường cưỡi, cùng với năm 
trăm thớt voi trắng.” 
































-_ Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phất ¿ +7 5% Ht £ #1 32; Pali: Sañjaya Balatthi-putta. 

- Vô Úy, hay Vô Úy vương tử ## Eš + 7; Päli: Abhaya-rajakumãra; D. 2 không 
nêu tên này. 

-_Ni-kiền Tử, hay Ni-kiển Thân Tử, JE #2 li -7-; hay Ni-kiền-đà Nhã-đề Tử JE #2 JÈ 
#ï †# #; Pali: Nigantha-Nata-putta. 

- Thọ Mạng đồng tử #š đñ ## T-, cùng nhân vật trên kia dịch là Kỳ Cựu đồng tử; 
Pali: Jvaka-Komarabhacca. 
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Thọ Mạng vâng lệnh, cho trang nghiêm con voi của vua cùng 
với năm trăm thớt voi xong, tâu vua rằng: 

“Xa giá đã trang nghiêm. Xin Đại vương biết thời.” 

A-xà-thế tự mình cưỡi voi báu; cho năm trăm phu nhân cưỡi 
năm trăm voi cái, tay mỗi người đều cầm một bó đuốc, thể hiện uy 
nghi của vua, ra khỏi La-duyệt-kỳ, chậm rãi tiến đi trên con đường 
hướng đến chỗ Phật. Vua bảo Thọ Mạng: 

“Ngươi nay gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và đại chúng đến cho kẻ thù.” 

Thọ Mạng tâu: 

“Đại vương, thần không dám lừa dối Đại vương. Không dám 
hãm hại Đại vương, dẫn Đại vương và đại chúng đến cho kẻ thù. Đại 
vương cứ tiến về phía trước, tất thu hoạch được phúc khánh.” 

Rồi thì, tiến tới một quãng ngắn, vua lại bảo Thọ Mạng: 

“Ngươi nay gạt ta, hãm hại ta, dẫn ta và đại chúng đến cho kẻ thù. ” 

Vua nói ba lần như vậy. 

“Vì sao? Kia có một ngàn hai trăm năm mươi người, nhưng lại vắng 
lặng không tiếng động. Hẳn là có âm mưu rồi.” 

Thọ Mạng ba lần tâu: 

“Đại vương, thần không dám lừa dối Đại vương. Không dám 
hãm hại Đại vương, dẫn Đại vương và đại chúng đến cho kẻ thù. Đại 
vương cứ tiến về phía trước, tất thu hoạch được phúc khánh. Vì sao? 
Sa-môn kia theo pháp thường ưa sự thanh vắng, do đó không có tiếng 
động. Đại vương cứ tiến tới. Khu vườn đã xuất hiện”. ” 

Vua A-xà-thế đi đến cổng vườn”', xuống voi, giải kiếm, cất lọng, 
dẹp bổ năm thứ uy nghĩ”, bước vào cổng vườn, nói với Thọ Mạng: 

“Phật, Thế Tôn đang ở đâu?” 

Thọ Mạng trả lời: 

“Đại vương, Phật đang ở trên cao đường kia”, phía trước Ngài có 


?Pali (D. 2 Dig. I, tr.43): Ete mandala-male dĩpä jhãyanti, những ngọn đèn đang 


cháy sáng trong ngôi nhà hình tròn. 

Päli (D. 2 §11): mañdala-malassa dvara, cửa của ngôi nhà hình tròn. 

Ngũ uy nghỉ, tức năm nghỉ trượng của vua: kiếm, lọng, mão (thiên quan), phất 
trần cán cẩn ngọc và giày thêu. Bản Päli không có chỉ tiết này. 

Cao đường, tức giảng đường. Trong bản Päli: ngôi nhà hình tròn, hay viên 


21. 
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ngọn đèn. Thế Tôn ngồi trên tòa sư tử”, mặt hướng về phía Nam. Đại 
vương đi tới một chút, tự mình gặp Thế Tôn. ” 

Bấy giờ, A-xà-thế đi đến chỗ giảng đường, rửa chân ở bên 
ngoài, sau đó mới bước lên giảng đường, im lặng nhìn bốn phía, sanh 
tâm hoan hỷ, miệng tự phát lên lời: 

“Nay các Sa-môn yên tnh lặng thinh, đầy đủ chỉ quán”. Mong 
sao thái tử Ưu-đà-di của tôi cũng chỉ quán thành tựu”, như thế này 
không khác.” 

Khi ấy, Phật nói với vua A-xà-thế: 

“Đại vương nghĩ đến con, nên từ miệng mình phát ra lời”: 
“Mong sao thái tử Ưu-đà-di cũng chỉ quán thành tựu như vậy không 
khác." Đại vương hãy ngồi phía trước đó.” 

A-xà-thế bèn đảnh lễ Phật, rồi ngồi sang một bên, bạch Phật rằng: 

“Nay có điều muốn hỏi, nếu Ngài có rảnh, tôi mới dám hỏi.” 

Phật nói: 

“Đại vương, có điều gì muốn hỏi, xin cứ hỏi.” 

A-xà-thế bạch Phật: 

“Thế Tôn, như nay người cưỡi voi, xe ngựa, tập luyện đao, mâu, 
kiếm, cung tên, binh khí, phép chiến đấu; vương tử, lực sĩ, đại lực sĩ, 
tôi tớ, thợ da, thợ hớt tóc, thợ bện tóc, thợ đóng xe, thợ gốm, thợ đan, 
thợ dệt cói; mỗi người đều sinh sống bằng các kỹ thuật khác nhau, tự 
mình hưởng thụ dục lạc; và cùng với cha, mẹ, vợ con, nô bộc vui 


đường (mandla-mala). 

Pãali (D. 2 §11): majjhimam thambham nissãya, ngồi dựa cột giữa. 

Hán: tịch nhiên tĩnh mặc, chỉ quán cụ túc #š ZA š# #Ä IE #{ H. R, tham chiếu Pãii, 
D. 2 § 12: rahadam iva vippasanam, như hồ nước tĩnh lặng; Pãli: vippasana (hai 
chữ p một s): tĩnh lặng, trong suốt, trong bản Hán đọc là vipassana (một chữ p 
hai s): quán hay quán chiếu. Liên hệ câu tiếp theo, Hán: chỉ quán cụ túc; Päli: 
vipassanam (...) upasamena samannägato: trong suốt, (...), một cách tĩnh lặng. 
Hán: (...) chỉ quán thành tựu ¡E f# pè 3È; P3li, sđd.: iminä me upasamena Udãy¡- 
bhaddo kumãri samannäagato: mong cho vương tử Udayi-bhadda cũng trầm lặng 
như vậy. 

Tham chiếu Pali, sđd.: Agamãa kho tvam mahã-raja yathä peman ti? Đại 
vương cũng tràn ngập yêu thương như vậy sao? Ý Phật muốn nhắc vua về việc 
giết cha. 


24. 
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hưởng lạc thú. Các nghề nghiệp như vậy đều có quả báo hiện tại. Nay 
các Sa-môn hiện tại tu hành, được những quả báo hiện tại” gì?” 

Phật nói với vua A-xà-thế: 

“Đại vương đã từng đến các Sa-môn, Bà-la-môn để hỏi ý nghĩa 
như vậy chưa?” 


Vua bạch Phật: 
“Tôi đã từng đi đến các Sa-môn, Bà-la-môn để hỏi ý nghĩa 
như vậy. 


“Nhớ lại, một thời tôi đến Bất-lan Ca-diệp, hỏi rằng: “như người 
cưỡi voi, xe ngựa, tập luyện binh pháp... cho đến, bằng các sự mưu sinh 
khác nhau, hiện tại có quả báo. Nay chúng đây hiện tại tu đạo, hiện 
tại có được quả báo không? Bất-lan Ca-diệp kia trả lời tôi rằng: “Đại 
vương nếu tự mình làm hay sai bảo người khác làm. Chặt, bửa, tàn 
hại, nấu, nướng, cắt, xẻ, não loạn chúng sanh, khiến cho sầu ưu, than 
khóc; sát sanh, trộm cắp, dâm dật, vọng ngữ, trèo tường cướp bóc, 
phóng lửa thiêu đốt, chận đường làm chuyện ác. Đại vương, hành 
động như vậy không phải là ác. Đại vương, nếu lấy kiếm bén mà lóc 
thịt chúng sanh, làm thành một đống thịt, ngập tràn cả thế gian; đó 
không phải là sự ác, cũng không tội báo. Ở bờ Nam sông Hằng, lóc 
thịt chúng sanh, cũng không có ác báo. Ở phía Bắc sông Hằng, thiết 
hội bố thí lớn, bố thí tất cả chúng sanh, lợi cho tất cả mọi người, cũng 
không có quả báo của tội phước””.” 

Rồi vua bạch Phật: 

“Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời về mận; hỏi mận thì 
trả lời dưa. Kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, 
nhưng kia trả lời tôi là không có tội phước. Tôi bèn suy nghĩ rằng: “Ta 
là vua Quán đảnh dòng Sát-ly, không duyên cớ mà lại giết người xuất 
gia, bắt trói, đuổi đi.° Khi ấy, trong lòng tôi phẫn nộ, suy nghĩ như 


®- Pali, sđd.: § 14: ditth' eva dhamme sanditthikam samañña-phalam: kết quả thiết 


thực của Sa-môn trong hiện tại. 

Pali: akiriyam vyakäsi, thuyết minh về sự không có hành động, thuyết phi 
nghiệp, hay vô tác. 

Tham chiếu Pali, D. 2, sđd.: tr. 46: Katham hi nama mãdiso samanam vã 
brahmananm vã vijite vasan tam apasa-detabbam maññeyyäati: Làm sao một 
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vậy rồi, bèn bỏ mà đi'!.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Nhớ lại, một thời tôi đến Mat-già-lê Câu-xá-lê, hỏi rằng: “như 
người cưỡi voi, xe ngựa, tập luyện binh pháp v.v..., cho đến, bằng các 
sự mưu sinh khác nhau, hiện tại có quả báo. Nay chúng đây hiện tại tu 
đạo, hiện tại có được quả báo không?' Kia trả lời tôi rằng: “Đại vương, 
không có bố thí, không có sự cho, không có pháp tế tự?. Cũng không 
có thiện ác; không có quả báo của thiện ác. Không có đời này, không 
có đời sau. Không có cha, không có mẹ, không có chư Thiên, không 
có sự hóa sanh, không có chúng sanh". Ở đời không có Sa-môn, Bà- 
la-môn, bình đẳng hành giả* và họ cũng không tự mình chứng ngộ đời 
này hay đời sau, rồi phô diễn cho người hay. Những ai nói có, thầy 
đều hư dối. 5° 





người như tôi lại có thể làm cho Sa-môn hay Bà-la-môn sống trong lãnh thổ tôi 
không hài lòng? 

Tham chiếu Pali, sđd.: anabhinanditva appatikkositva anattamano anattamana- 
vacam anicchäretväa (...): không tán thành, không chỉ trích, dù không hài lòng 
cũng không nói lời làm phật lòng (...). 

Hán: vô dữ #£ Ø1; Pali: n'atthi yittham, không có sự hiến tế sinh vật; đôi khi cũng 
dùng theo nghĩa bố thí, cấp dưỡng. Xem cht. 36. 

Hán: tế tự pháp #š 1 ;#; Pãli: huta, phẩm vật cúng tế, vật cúng hy sinh. 
Xem cht. 36. 

Hán: vô hóa, vô chúng sanh #£ {E Ít Zš ; Pali: n' atthi sattä opapatika, không 
có chúng sanh hóa sanh. Bản Hán đọc satfä và oppätika thành hai danh từ độc lập. 
Hán: bình đẳng hành giả *Z #§ ƒ7 #; Pãli (D. 2 Dig I, tr.49): sammã-patipannã: 
những người đang hướng thẳng đến (Thánh quả); Päli: sammã-patipanna 
(chánh hành), bản Hán đọc là sama-patipanna (bình đẳng hành). 

Trong bản Pãli, trên đây là phần đầu học thuyết của Ajita-Kesakambali (A-kỳ- 
đa-xí-xá-khâm-bà-la), được gọi là đoạn diệt luận (Pãli: uccheda-vada); phần 
sau, xem đoạn kế tiếp. Ở đây, dẫn phần đầu: D. 2, sđd.: N' atthi dinnam n' atthi 
yittham n' atthi hutam n “atthi sukata-dukkatanam kammanam phalam vipako, nỉ 
atthi ayam loko n' atthi param loko, n'atthi mata, n' atthi pita, n' atthi satta 
opapatika, n' atthi loke samana-brahmana sammaggata samma-patipanna ye 
imañ ca lokam parañ ca lokam sayam abhiñña sacchikatva pavedenti: không có 
bố thí, không có lễ hy sinh, không có cúng tế, không có kết quả chín muổi 
của các nghiệp tịnh hay bất tịnh, không thế gian này, không có thế gian khác, 
không có cha, không có mẹ, không có hữu tình hóa sanh, trong đời này không 
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“Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời về mận; hỏi mận thì 
trả lời dưa. Kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, 
nhưng kia trả lời bằng thuyết vô nghĩa?”. Tôi bèn suy nghĩ rằng: “Ta là 
vua Quán đảnh dòng Sát-ly, không duyên cớ mà lại giết người xuất 
gia, bắt trói, đuổi đi.` Khi ấy, trong lòng tôi phẫn nộ, suy nghĩ như vậy 
rồi, bèn bỏ mà đi.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Một thời, tôi đến A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la, hỏi rằng: “Đại 
đức, như người cưỡi voi, ngựa xe, luyện tập binh pháp, cho đến, các 
loại mưu sinh khác nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay đây chúng hội 
này hiện tại tu đạo, hiện tại có được quả báo không?" Kia trả lời tôi 
rằng: 'Con người lãnh thọ bốn đại, khi mạng chung, đất trở về đất, 
nước trở về nước, lửa trở về lửa, gió trở về gió; thảy đều hư rã, các 
căn trở về hư không. Khi người chết, nhà đồ khiêng xác để trong bãi 
tha ma, lửa đốt cháy thành xương như màu bồ câu, hoặc biến thành tro 
đất. Hoặc ngu, hoặc trí, đến lúc mạng chung, thấy đều hư rã, là pháp 
đoạn diệt”. 





có Sa-môn, Bà-la-môn chánh hành chánh hướng, không có những vị đã tự 
mình chứng nghiệm thế gian này và thế gian khác, sau khi chứng ngộ rồi tuyên 
thuyết điều ấy. 

Hán: nãi dĩ vô nghĩa đáp 77 }J Ít 3š Zr. Pali, sđd.: § 24: uccheda-vadam vyäk8si: 
thuyết minh chủ nghĩa đoạn diệt. Xem thêm cht. 36. 

Trong bản Päli, đây là phần hai chủ nghĩa đoạn diệt (uccheda-vada) của Ajita- 
Kesakambali (phần đầu, xem cht. 36), D. 2 Dig I, tr.48: Catum-mahãbhũtiko 
ayam puriso, yada kalam karoti pathavIi pathavi-kayam anupeti anupagacchaii, 
apo apo-kayam anupeti anupagacchaii, tejo tejo-kayam anupeti anupagacchaiti, 
vayo vayo-kayam anupeti anupagacchati, akasam indriyani samkamanii. 
Asandi-pañcamä purisã matam ädãya gacchanii, yäva ã|ãhanä padäni 
paññapenti, kapotakani atthinni bhavanti, bhassantahutiyo. Dattu-paññattam 
yadidam danam, tesam tuccham musa vilapo ye keci atthika-vadam vadanii. 
Bale ca pandite ca kayassa bheda ucchijjanti vinassanti, na honti param marana 
ti: con người vốn là sản phẩm của bốn đại, khi thời gian đến, thân thuộc đất đi 
theo đất trở về đất, thân thuộc nước đi theo nước trở về với nước, thân thuộc lửa 
đi theo lửa trở về với lửa, thân thuộc gió đi theo gió trở về với gió; các căn hội 
nhập hư không. Với người thứ năm trong quan tài, người ta khiêng xác đến giàn 
hỏa, đặt ra những vần thơ. Xương trắng sẽ trở thành màu bồ câu, vật cúng tế 


Si 
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“Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời về mận; hỏi mận 
thì trả lời dưa. Kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo 
không, nhưng kia trả lời bằng thuyết đoạn diệt”. Tôi bèn suy nghĩ 
rằng: “Ta là vua Quán đảnh dòng Sát-ly, không duyên cớ mà lại 
giết người xuất gia, bắt trói, đuổi đi.` Khi ấy, trong lòng tôi phẫn 
nộ, suy nghĩ như vậy rồi, bèn bỏ mà đi.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Một thời, tôi đến Ba-phù-đà Già-chiên-diên, hỏi rằng: “Đại 
đức, như người cưỡi voi, ngựa xe, luyện tập binh pháp, cho đến, các 
loại mưu sinh khác nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay đây chúng hội 
này hiện tại tu đạo, hiện tại có được quả báo không?" Kia trả lời tôi 
rằng: “Không có lực, không có tinh tấn, con người không sức mạnh, 
không phương tiện. Chúng sanh nhiễm trước không do nhân gì hay 
duyên gì. Chúng sanh thanh tịnh không do nhân gì hay duyên gì. Hết 
thảy chúng sanh, những loài có mạng, thảy đều không sức mạnh, 
không được tự tại, không có cái gì được gọi là oán là thù”, ở trong sáu 
sanh loại“' mà thọ các khổ hay lạc.`® 





biến thành tro. Sự bố thí là thuyết cho kẻ ngu độn. Những ai chủ trương chủ 

nghĩa tồn tại, người ấy hư ngụy, dối trá, hý luận. Kẻ ngu hay người trí, khi thân 

xác tan rã, sẽ tiêu diệt, không còn tồn tại sau khi chết. 
3- Hán: đáp ngã dĩ đoạn diệt 2 #3 b1! tr 3#; Pali: ucchedavadam vyak8äsi. Xem cht. 37. 
#. Hán: vô hữu oan thù định tại số trung ft # Z R# Z # #¿ HH, 
Hán: lục sanh 2x 4:; Pãli: chass' abhijati, chỉ sáu giống người, phân biệt theo 
màu da: đen, xanh, đô, vàng, trắng, thuần trắng. 
Trong bản Pãli, D. 2 Dig. I, tr.47, là phần đầu thuyết luân hồi tịnh hóa (samsära- 
suddhi)ạ của Makkhali Gosala: N' atthi hetu n' atthi paccayo satftãnam 
samkilesaya, ahetu-apaccaya satta samkilissanti. N' atthi hetu n' atthi paccayo 
Sattanam visuddhiya, ahetu-apaccaya satta visujjhanti. N “atthi attakare n' atthi 
parakare, n' atthi purisa-kare; n' atthi balam n' atthi viriyam. N' atthi purisa-thamo 
natthi purisa-parakkamo. Sabbe sattã sabbe pana sabbe bhutã sabbe jva 
avasa abaläa aviriya niyati-sangati-bhava-parinata chass' evabhijaisu sukha- 
dukkham patisamvedenti: không có nguyên nhân, không có điều cho sự ô 
nhiễm của chúng sanh. Chúng sanh bị nhiễm ô không do nhân duyên gì. Không 
có nguyên nhân, không có điều kiện cho sự thanh tịnh của chúng sanh. Chúng 
sanh được thanh tịnh không do bởi nhân duyên gì. Không có cái tự tác, không 
có cái tha tác, không có cái nhân tác. Không có lực, không có tỉnh tấn, không 
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“Cũng như một người hỏi về dưa thì trả lời về mận; hỏi mận thì 
trả lời dưa. Kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện tại có được quả báo không, 
nhưng kia trả lời bằng thuyết Vô lực°. Tôi bèn suy nghĩ rằng: “Ta là 
vua Quán đảnh dòng Sát-ly, không duyên cớ mà lại giết người xuất 
gia, bắt trói, đuổi đi.` Khi ấy, trong lòng tôi phẫn nộ, suy nghĩ như vậy 
rồi, bèn bỏ mà đi.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Một thời, tôi đến Tán-nhã Tỳ-la-lê Tử, hỏi rằng: “Đại đức, như 
người cưỡi voi, ngựa, xe, luyện tập binh pháp, cho đến, các loại mưu 
sinh khác nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay đây chúng hội này hiện 
tại tu đạo, hiện tại có được quả báo không? Kia trả lời tôi rằng: “Đại 
vương, hiện tại có quả báo của Sa-môn. Hỏi như vậy, đáp sự việc ấy 
như vậy. Sự việc này là thật, sự việc này là khác; sự việc này không 
phải khác cũng không phải không khác. Đại vương, hiện tại không có 
quả báo của Sa-môn. Hỏi như vậy, đáp sự việc ấy như vậy; sự việc 
này là thật, sự việc này là khác; sự việc này không phải khác cũng 
không phải không khác. Đại vương, hiện tại vừa có vừa không có quả 
báo của Sa-môn. Hỏi như vậy, đáp sự việc ấy như vậy; sự việc này là 
thật, sự việc này là khác; sự việc này không phải khác cũng không 
phải không khác. Đại vương, hiện tại không phải có cũng không phải 
không có quả báo của Sa-môn. Hỏi như vậy, đáp sự việc ấy như vậy; 
sự việc này là thật, sự việc này là khác; sự việc này không phải khác 
cũng không phải không khác. Hỏi như vậy, đáp sự việc ấy như vậy; sự 
việc này là thật, sự việc này là khác; sự việc này không phải khác 


44 ? 


cũng không phải không khác“. Thế Tôn, cũng như một người hỏi về 


có nghị lực của con người, không có sự nỗ lực của con người. Tất cả chúng 
sanh, tất cả loài có hơi thở, tất cả loài có sự sống, tất cả loài có linh hồn, đều 
không tự do, bất lực, không tinh tấn, được biến đổi theo định mệnh, kết hợp, tính 
cách, cảm thọ khổ và lạc trong sáu giống. 

Hán: bỉ dĩ Vô lực đáp ƒ# }) #£ 7) Zr. Vô lực, tức Pãli: Akiriya, mà trong bản Paili, 
là thuyết của Purana-Kassapa tức Bất-lan Ca-diệp. Xem đoạn trên, cht. 29. 

Chủ trương ngụy biện (vikhepam vyäkäsi) của Sañjaya Belatthi-putta, Hán và 
Päli đại thể tương đồng, tham chiếu, D. 2 Dig I, tr.51: “Atthi paro loko” tỉ iti ce tam 
pucchasi, “atthi paro loko” tỉ ii ce me assa, “atthi paro loko” ti iti te nam 
vyakareyyem. Evam pi me no. Tatha tỉ pi me no, aññatha ti pi me no no tỉ pi me 
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dưa thì trả lời về mận; hỏi mận thì trả lời dưa. Kia cũng vậy. Tôi hỏi 
hiện tại có được quả báo không, nhưng kia trả lời bằng thuyết dị luận. 
Tôi bèn suy nghĩ rằng: “Ta là vua Quán đảnh dòng Sát-ly, không 
duyên cớ mà lại giết người xuất gia, bắt trói, đuổi đi.` Khi ấy, trong 
lòng tôi phẫn nộ, suy nghĩ như vậy rồi, bèn bổ mà đi.” 

Rồi nhà vua lại bạch Phật: 

“Một thời, tôi đến Ni-kiền Tử, hỏi rằng: “Đại đức, như người 
cưỡi voi, ngựa xe, luyện tập binh pháp, cho đến, các loại mưu sinh 
khác nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay đây chúng hội này hiện tại tu 
đạo, hiện tại có được quả báo không? Kia trả lời tôi rằng: “Đại vương, 
tôi là bậc Nhất thiết trí, là người thấy tất cả, biết thấu suốt không sót. 
Hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngôi, hoặc ngủ, hoặc thức, bất cứ 
lúc nào, trí thường hiện tiền.` Thế Tôn, cũng như một người hỏi về dưa 
thì trả lời về mận; hỏi mận thì trả lời dưa. Kia cũng vậy. Tôi hỏi hiện 
tại có được quả báo không, nhưng kia trả lời bằng thuyết dị luận. Tôi 
bèn suy nghĩ rằng: “Ta là vua Quán đẳnh dòng Sát-ly, không duyên cớ 
mà lại giết người xuất gia, bắt trói, đuổi đi.` Khi ấy, trong lòng tôi 
phẫn nộ, suy nghĩ như vậy rồi, bèn bỏ mà đi. 

“Thế Tôn, hôm nay tôi đến đây để hỏi ý nghĩa như vây: như 
người cưỡi voi, ngựa xe, luyện tập binh pháp, cho đến, các loại mưu 
sinh khác nhau, đều có quả báo hiện tại. Nay đây Sa-môn hiện tại tu 
đạo, hiện tại có được quả báo không?” 

Phật nói với vua A-xà-thế: 

“Nay Ta trở lại hỏi Đại vương, xin tùy ý trả lời. Thế nào, Đại 
vương, có đồng bộc của Đại vương, người làm các công việc trong và 
ngoài, đều thấy Đại vương vào ngày rằm, lúc trăng tròn, tắm gội sạch 
sẽ, ở trên điện cao cùng hưởng thụ dục lạc với các thể nữ, bèn suy 
nghĩ như vây: “Lạ thay, quả báo của hành vi® đến như thế sao? Vua A- 


no no no tỉ pi me no: Nếu ngươi hỏi Ta, “Có thế giới khác hay không” và nếu ta 
nghĩ rằng “Có thế giới khác”, Ta sẽ trả lời ngươi rằng “Có thế giới khác”. Nhưng, 
Ta không nghĩ như vậy. Ta không nghĩ sự thật như vậy. Ta không nghĩ một cách 
khác. Không nghĩ không phải như vậy. Không nghĩ không phải không như vậy. 

*- Hán: bỉ hành chi báo; Päãli (D. 2 § 35): puññãnam gati puññãnam vipäko, thú 
hướng của phước đức, kết quả của phước đức. 
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xà-thế này vào ngày rằm, lúc trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, ở trên điện 
cao cùng hưởng thụ dục lạc với các thể nữ. Ai có thể biết được đấy lại 
là quả báo của hành vi?° Người kia, một thời gian sau, cạo bỏ râu tóc, 
mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, thực hành pháp bình đẳng“. Thế nào, 
Đại vương, Đại vương từ xa thấy người ấy đi đến, há có khởi lên ý 
nghĩ rằng: Đấy là nô bộc của ta?” 

Vua bạch Phật: 

“Không, bạch Thế Tôn. Nếu thấy người ấy đến, phải đứng dậy 
nghinh đón, mời ngôi. ” 

Phật nói: 

“Đó không phải là Sa-môn được quả báo hiện tại sao?” 

Vua đáp: “Đúng như vậy, Thế Tôn, đó là hiện tại được quả báo 
Sa-môn vậy”. 

“Lại nữa, Đại vương, có người khách” cư ngụ trong cương giới 
của Đại vương, ăn thóc lúa mà Đại vương ban cho. Người ấy thấy Đại 
vương vào ngày rằm trăng tròn, tắm gội sạch sẽ, ở trên điện cao cùng 
các thể nữ vui thú ngũ dục, bèn nghĩ thầm rằng: “Lạ thay, quả báo của 
hành vi kia đến như vậy sao? Ai có thể biết đó là quả báo của hành 
vi? Một thời gian sau, người ấy cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất 
gia tu đạo, hành bình đẳng pháp. Thế nào, Đại vương? Nếu Đại vương 
từ xa thấy người ấy đi đến, có khởi lên ý nghĩ rằng; “Người ấy là 
khách dân của Ta, ăn thóc lúa mà Ta ban cho" hay không?” 

Vua nói: “Không. Nếu tôi thấy người ấy từ xa đến, tôi sẽ đứng 
dậy nghĩnh đón, chào hỏi, mời ngồi”. 

“Thế nào, Đại vương, đó không phải là Sa-môn hiện tại được 
quả báo chăng?” 

Vua nói: “Đúng như vậy, hiện tại được quả báo của Sa-môn vậy”. 

“Lại nữa, Đại vương, Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác xuất 
hiện ở đời, vào trong pháp Ta, cho đến tam minh, diệt trừ các tối tăm, 
phát sanh ánh sáng đại trí, gọi là lậu tận trí chứng. Vì sao? Ấy là do 
tỉnh cần, chuyên niệm không quên, ưa sống một mình nơi thanh vắng, 





*- Xem cht. 35. 
*# Pali (D. 2 § 37): assa puriso kassako gahapatiko, một người kia, là nông phu, là 
gia chủ. 
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không buông lung vậy. Thế nào, Đại vương, đó không phải là quả báo 
hiện tại của Sa-môn sao?” 

Vua đáp: “Thật vậy, Thế Tôn, đó thật là quả báo hiện tại của 
Sa-môn”. 

Bấy giờ, vua A-xà-thế rời chỗ ngồi đứng dậy, đầu mặt lễ chân 
Phật, bạch Phật rằng: 

“Cúi mong Thế Tôn nhận sự hối hận của con. Con vì cuồng, ngu 
si, tối tăm, không nhận thức. Cha con là Bình-sa vương, vua nước Ma- 
kiệt-đà, cai trị bằng chánh pháp, không có thiên vạy. Nhưng con bị 
ngũ dục mê hoặc, thật sự đã hại phụ vương. Cúi mong Thế Tôn rũ 
lòng thương xót, nhận sự sám hối của con.” 

Phật bảo vua: 

“Ngươi ngu si, không nhận thức. Nhưng đã tự mình hối cải. 
Ngươi vì mê say ngũ dục mà hại phụ vương. Nay trong pháp Hiển 
thánh mà biết hối cải, tức là tự làm ích lợi cho mình. Ta vì thương 
tưởng ngươi, nhận sự sám hối của ngươi.” 

Bấy giờ, vua A-xà-thế sau khi lễ Phật, được Phật giảng pháp cho 
nghe, được chỉ bày, khuyến khích, làm cho ích lợi, hoan hỷ. Sau khi 
nghe những điều Phật dạy, vua liền bạch Phật: 

“Con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin chấp nhận 
con là Ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay về sau, suốt đời không 
giết, không trộm, không dâm, không dối, không uống rượu. Cúi mong 
Thế Tôn cùng đại chúng sáng ngày mai nhận lời thỉnh của con.” 

Bấy giờ, Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi thì, vua thấy Phật im 
lặng nhận lời, liền đứng dậy lễ Phật, đi quanh ba vòng sau đó cáo lui. 

Vua đi chưa bao lâu, Phật nói với các Tỳ-kheo rằng: 

“Vua A-xà-thế này, tội lỗi đã vơi bớt, đã nhổ trọng tội. Nếu A- 
xà -thế không giết cha, thì ngay tại chỗ này đã được con mắt thanh tịnh 
thấy pháp. Nhưng vua A-xà-thế nay đã hối lỗi, tội lỗi đã vơi bớt, đã 
nhổ trọng tội.” 

Bấy giờ, A-xà-thế, đang trên đường đi, gọi Thọ Mạng đồng tử 
bảo rằng: 

“Lành thay, lành thay! Ngươi nay làm được nhiều điều lợi ích 
cho ta. Ngươi trước đã tán thán Như Lai, chỉ dẫn, khơi mở, sau đó đưa 
ta đến gặp Thế Tôn, nhờ thế ta được khai ngộ. Ta rất cám ơn ngươi, 
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trọn không bao giờ quên. ” 

Rồi thì, vua trở về cung sửa soạn các món hào soạn, các loại 
thức ăn. Sáng hôm sau, khi đã đến giờ, báo Đức Thánh biết đã đến 
giờ. 

Bấy giờ, Thế Tôn khoác y cầm bát, cùng với chúng đệ tử một 
ngàn hai trăm năm mươi người, đi đến vương cung, ngồi trên chỗ ngồi 
dọn sẵn. Rồi, vua tự tay châm chước, cúng Phật và Tăng. Ăn xong, cất 
bát, dùng nước rửa xong, vua đảnh lễ Phật, bạch rằng: 

“Con nay ba lần xin sám hối. Con vì cuồng đại, ngu sĩ, tối tăm, 
không nhận thức. Cha con là Bình-sa vương, vua nước Ma-kiệt-đà, cai 
trị bằng chánh pháp, không có thiên vạy. Nhưng con vì mê say ngũ 
dục, thật sự đã hại phụ vương. Cúi mong Thế Tôn rủ lòng thương xót, 
nhận sự sám hối của con.” 

Phật bảo vua: 

“Ngươi ngu s1, không nhận thức. Ngươi vì mê say ngũ dục mà 
hại phụ vương. Nay trong pháp Hiển thánh mà biết hối cải, tức là tự 
làm ích lợi cho mình. Ta vì thương tưởng ngươi, nhận sự sám hối của 
ngươi. ” 

Rồi thì, sau khi đảnh lễ Phật, vua lấy một ghế nhỏ ngồi trước 
Phật. Phật giảng pháp cho vua nghe, chỉ bày, khuyến khích, khiến cho 
được ích lợi, hoan hỷ. Sau khi nghe Phật dạy, vua lại bạch Phật: 

“Con nay ba lần xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Cúi 
mong nhận con làm Ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay cho đến 
trọn đời, không giết, không trộm, không tà dâm, không dối, không 
uống rượu.” 

Bấy giờ, Thế Tôn sau khi giảng pháp cho vua nghe, chỉ bày, 
khuyến khích, khiến cho được ích lợi, hoan hỷ, bèn rời chỗ ngôi ra về. 

Vua A-xà-thế và Thọ Mạng đồng tử sau khi nghe những điều 
Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. 


n1 


28. KINH BỐ-TRA-BÀ-LÂU' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở tại nước Xá-vệ”, trong vườn Kỳ thọ Cấp cô 
độc”, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi 
người!. 

Bấy giờ, vào lúc sáng sớm, Thế Tôn khoác y cầm bát vào thành 
Xá-vệ khất thực. Khi ấy, Thế Tôn nghĩ rằng: 

“Ngày hôm nay khất thực, thời gian còn sớm, Ta hãy đến thăm 
khu rừng của Phạm chí Bố-tra-bà-lâu”; đợi đến giờ rồi hãy đi khất 
thực”. Rồi Ngài đi đến rừng của Phạm chí. Phạm chí Bố-tra-bà-lâu từ 
xa trông thấy Phật đi đến, liền đứng dậy nghỉnh đón rằng: 

“Hoan nghĩnh, Sa-môn Cù-đàm! Lâu nay không đến. Nay vì 
duyên cớ gì lại khuất mình chiếu cố? Xin mời ngồi phía trước đây. ” 

Thế Tôn ngồi xuống chỗ ấy, nói với Bố-tra-bà-lâu rằng: 

“Các ông tập họp tại đây, để làm gì? Để bàn chuyện gì?” 


3 


Bản Hán: Phật thuyết Trường A-hàm, đệ tam phần “Bố-tra-bà-lâu kinh đệ cửư”; 
Pali; D.9, Dig. I. 9 Potthapada-suttsa. 

Xá-vệ (Päli: Savatthï; Skt.: Šrãvasti) hoặc âm Tất-la-phiệt-để, thủ phủ của nước 
Câu-tát-la (Pali: Kosaka, Skt.: Kauáalya). 

Kỳ thọ Cấp cô độc viên (Pãli: Jetavana Anathapindikarama, Skt.: Jetavane' 
nãthapindadaya-aäraäma), tịnh xá do ông Cấp Cô Độc (Anathapindika) xây dựng 
trong khu rừng của Jeta (Hán dịch: Thắng lâm). 

Bản Pali, D.9, sđd.: không ghi số lượng Tỳ-kheo. 

Trong bản Päli, D.9, sđd.: Potthapado pabbajako samayappavadake tindukacTre 
eka-salake Malikaya arame pativasati mahatiya paribbajaka-parisaya saddhim 
timattehi paribbajaka-satehi, du sĩ Potthapäda ngụ cư trong khu vườn của hoàng 
hậu Mallika, trong đại giảng đường luận nghị được bao quanh bởi cây tinduka, 
cùng với giáo đoàn du sĩ gồm ba trăm người. 
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Phạm chí bạch Phật: 

“Thế Tôn, ngày hôm qua° có nhiều Sa-môn, Bà-la-môn tập 
họp tại giảng đường, bàn luận sự việc như vậy”. Những vấn đề chống 
trái nhau. 

“Cù-đàm, hoặc có Phạm chí nói như vầy: “Con người phát sanh 
tưởng không do nhân gì duyên gì. Tưởng có đến, có đi. Đến thì tưởng 
sanh. Đi thì tưởng diệt.” 

“Cù-đàm, hoặc có Phạm chí nói như vầy: 'Do mạng, có tưởng 
sanh; do mạng, có tưởng diệt. Tưởng kia đi, đến. Đến thì tưởng sanh. 
Đi thì tưởng diệt.? 

“Cù-đàm, hoặc có Phạm chí nói như vầy: “Các thuyết nói trước 
đó không đúng sự thật. Có vị đại quỷ thần, có uy lực lớn, mang tưởng 
đi; mang tưởng đến. Khi vị ấy mang tưởng đi thì tưởng diệt. Khi vị ấy 
mang tưởng đến thì tưởng sanh.!” 

“Tôi nhân đó có suy nghĩ, nghĩ rằng Sa-môn Cù-đàm tất biết rõ 


1 *% 


ý nghĩa này, tất có thể biết rõ tưởng tri diệt định'". 

















Hán: tạc nhật I£ H; Pali, D. 9 § 6G: purimani divasani purimatarani: vài ngày 

trước đây. 

Hán: thuyết như thị sự š⁄#2 #II Kt SE, không nói rõ nội dung. Pali, sđd.: abhisaññã- 
nirodha, sự diệt tận của tăng thượng tưởng. 

Tham chiếu Pali, sđd.: Ahetu-apaccayä purisassa saññaã upaijanti pi nirujjanti pi. 
Yasmim samaye uppajjanti saññr tasmim samaye hoti, yasmim samaye nirujjanti, 
asaññT tasmim samaye hoffti: các tưởng của con người sanh khởi hay hủy diệt 
không do bởi nhân gì duyên gì. Khi chúng sanh khởi, lúc đó con người có tưởng. 
Khi chúng diệt, lúc đó con người không có tưởng. 

Tham chiếu Pãli, nt.: Saññã hi bho purussa attã, sa ca kho upeti pi apeti pi. 
Yasmim samaye (...), tưởng là tự ngã của con người. Tự ngã có đến, có đi. Khi 
nó đến, tưởng sanh (...). Trong bản Hán: mạng (Päli: jva); trong bản Pali: atta 
(tự ngã). Phổ thông, jwa hay attä đều chỉ chung là linh hồn. 

- Tham chiếu Päli, nt.: Santi hi bho devata mahaddhika mahanubhävä. Tã purissa 
saññam upakaddhanti pi apakaddhanti pi. Yasmim samaye upakaddhanti sañfT 
(..), có những Thiên thần có đại thần thông, có đại uy lực đưa vào và đưa ra 
tưởng của con người. Khi đưa vào thì có tưởng (...). 

- Hán: tưởng tri diệt định; có lẽ muốn nói đến tưởng thọ diệt tận định (Päli: sañña- 
vedayita-nirodha, Skt.: sajña-vedita-nirodha), thiền định trong đó ý tưởng và cảm 
giác bị đình chỉ. Pali, D.9 sđd. nt.: chỉ nói: Bhagavä pakataññu abhisañña 
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Bấy giờ Thế Tôn nói với Phạm chí rằng: 

“Các luận thuyết ấy đều có chỗ sai lầm. Tức là nói không do 
nhân, không do duyên mà có tưởng sanh; không do nhân, không do 
duyên mà có tưởng diệt; tưởng có đến, đi; đến thì tưởng sanh, đi thì 
tưởng diệt. Hoặc nói nhân bởi mạng mà tưởng sanh, nhân bởi mạng 
mà tưởng diệt; tưởng có đến, đi; đến thì tưởng sanh, đi thì tưởng 
diệt. Hoặc nói, không hề có chuyện đó, mà là có một vị đại quỷ thân 
mang tưởng đến và mang tưởng đi; khi vị ấy mang đến thì tưởng sanh; 
khi mang đi thì tưởng diệt. Những lời như vậy thảy đều sai lầm. Vì 
sao? Này Phạm chí, có nhân, có duyên để tưởng sanh. Có nhân, có 
duyên để tưởng diệt. 

“Nếu Như Lai xuất hiện ở đời; là Bậc Chí Chân, Đẳng Chánh Giác, 
mười hiệu đầy đủ. Có người ở trong Phật pháp mà xuất gia tu đạo, cho 
đến, diệt năm triỀn cái che lấp tâm, trừ khử dục, ác bất thiện pháp, có 
giác có quán, hỷ lạc do định sanh, nhập Sơ thiền. Trước diệt tưởng về 
dục, rồi phát sanh tưởng về hỷ và lạc. Phạm chí, vì vậy biết có nhân 
duyên cho tưởng sanh, có nhân duyên cho tưởng diệt. 

“Diệt giác, quán, nội tâm hoan hỷ”, nhất tâm, không giác, 
không quán, hỷ và lạc do định sanh, nhập đệ Nhị thiển. Phạm chí, kia 
tưởng của Sơ thiên diệt, tưởng của Nhị thiển sanh, vì vậy nên biết có 
nhân duyên để tưởng diệt; có nhân duyên để tưởng sanh. 

“Dứt hỷ, an trú xả'', chuyên niệm nhất tâm', tự biết thân lạc, điều 
mà Hiển thánh mong cầu, hộ niệm thanh tịnh", nhập đệ Tam thiển. Phạm 





nirodhassa: Thế Tôn là người thấu rõ sự diệt tận của tăng thượng tưởng. 

-_ Hán: nội tín [1 {, tức nội đẳng tịnh |2 ## ;# (Huyền Tráng), trạng thái nội tâm trong 
sáng; Pali: ajjhattam sampasa-danam. Xem cht. 123, kinh số 2 “Du Hành ii”. 

l3: Hán: xả hỷ tu hộ ‡2 #£ {%2 3#, Tham chiếu, Pháp Uẩn Túc luận, quyển 6 (Đại 
XXXVI, tr.482): ly hÿ trú xã ## # {tk ‡â; Pali: pitiyä ca viräga upekkhako ca 
viharati. Xem cht.124, kinh số 2 “Du Hành iii”. 

- Tham chiếu Pháp Uẩn sđd. nt.: chánh niệm chánh tri IE 2: IE #ÿ; Pãli: sato ca 
sampajano. 

- Hán: tự tri thân lạc, Hiền thánh sở cầu, hộ niệm thanh tịnh É #⁄ïi #ÿ #Z §ý  ƒ 3È š# 


2â 3š :š. Tham chiếu Pháp Uẩn, sđd. nt.: thân thọ lạc, Thánh thuyết ứng xả #ÿ Z #£ 
EE xí Jf# ‡2, thân thể có cảm giác khoái lạc, điều mà Thánh nói là cần phải xả; Päli: 
sukhañ ca kayena patisamvedeti yan tam ariya acikkhanti upekkhako satima sukha- 
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chí, kia tưởng của Nhị thiền diệt, tưởng của Tam thiền sanh. Vì vậy nên 
biết có nhân duyên để tưởng diệt, có nhân duyên để tưởng sanh. 

“Dứt khổ, dứt lạc, ưu và hỷ từ trước đã diệt, xả niệm thanh tịnh, 
nhập đệ Tứ thiển'. Phạm chí, kia tưởng Tam thiển diệt, tưởng Tứ 
thiển sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng diệt; có nhân 
duyên để tưởng sanh. 

“Xả" hết thảy tưởng về sắc, diệt nhuế"', không niệm dị tưởng”, 
nhập không xứ?. Này Phạm chí, tưởng về hết thấy sắc diệt, tưởng về 
không xứ sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sanh, có 
nhân duyên để tưởng diệt. 

“Vượt hết thắy không xứ, nhập thức xứ. Này Phạm chí, tưởng về 
không xứ diệt, tưởng về thức xứ sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên 
để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng diệt. 

“Vượt hết thấy thức xứ, nhập bất dụng xứ”! Này Phạm chí, 


vihãrï ti: thân thể cảm giác lạc, điều mà bậc Thánh gọi là xả, an trú với niệm. 
Tham chiếu Pháp Uẩn, sđd. ni.: đoạn khổ, đoạn lạc; tiên hÿ ưu một; bất khổ bất 
lạc, xả niệm thanh tịnh, đệ tứ tĩnh lự cụ túc trú Ế# # Éi ##£ ?#: # }9 4 mr £ #Z lâ 
â: 3š ;# # 0t ## j§ EL RE ft; PäIi: sukhassa pahänäa dukkhassa pahãnä pubb' eva 
Somanassa-domanassanam atthagama adukkham asukham upekhã-sati-parisuddhim 
upasampajja viharati, dứt trừ lạc, dứt trừ khổ, hỷ và ưu từ trước đã biến mất, sau 
khi thành tựu xâ và niệm, vị ấy sống với trạng thái không khổ không lạc. 

Xã, Pháp Uẩn, sđd.: tr. 488b: siêu #; Päli: samatikamà: vượt qua. 

Diệt nhuế, Pháp Uẩn, sđd. nt.: diệt hữu đối tưởng 3# # #† l; Pali: patigha- 
saññanam atthagama. Hán dịch không chính xác. Mặc dù Pali: patigha, hay 
Skt.: pratigha, có nghĩa là sân và cũng có nghĩa bị đối ngại, chỉ đặc tính bị cản 
trở của vật chất. 

Hán: bất niệm dị tưởng 4° â: # #l. Pháp uẩn sđd. nt.: bất tư duy chủng chủng 
tưởng Z Jl !Ệ: fấ § #l; PAli: nãnatta-saññaänam amanasi-kãrà: không tác ý về 
tưởng sai biệt, tức ý tưởng hay ấn tượng về tính đa dạng của vật chất. 

Pháp Uẩn, sđd. nt.: nhập vô biên không; không vô biên xứ cụ túc trú ^. #‡ 3š ZE 
z Ít 3š Jjš EL j ÍÈ; PAli: “ananto akäso tỉ” akasanañcayatanam upasampajja 
viharati: (có ý tưởng rằng) hư không là vô biên; thành tựu và an trú không 
vô biên xứ. 

Pháp Uẩn, sđd. ni.: siêu nhất thiết chủng thức xứ, nhập vô sở hữu; vô sở hữu xứ 
cụ túc trú ## — ĐÙJ §# 3X Jÿ§ ^ ##£ Hị # # Hí #  R.  {fỲ*; Pali: sabbaso 


viññanañcayatanam samatikkamma “n'atthi kiñcr tỉ” akiñcaññayatanam upasam- 
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tưởng về thức xứ diệt, tưởng về bất dụng xứ sanh. Vì vậy biết rằng có 
nhân duyên để tưởng sanh, có nhân duyên để tưởng diệt. 

“Xả bất dụng xứ, nhập hữu tưởng vô tưởng xứ”. Này Phạm 
chí, tưởng về bất dụng xứ diệt, tưởng về hữu tưởng vô tưởng xứ 
sanh. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sanh, có nhân 
duyên để tưởng diệt. 

“Kia xả hữu tưởng vô tưởng xứ, nhập tưởng tri diệt định. Này 
Phạm chí, tưởng về hữu tưởng vô tưởng xứ diệt; nhập tưởng tri diệt 
định. Vì vậy biết rằng có nhân duyên để tưởng sanh, có nhân duyên 
để tưởng diệt. 

“Vị ấy khi đạt đến tưởng này rồi”, suy nghĩ như vầy: có niệm là 
ác, không niệm là thiện. VỊ ấy khi suy nghĩ như vậy, tưởng vi diệu của 
vị ấy không diệt, mà tưởng thô lại sanh”! Vị ấy lại suy nghĩ: Nay ta 
không nên niệm hành, không khởi tư duy”. Vị ấy khi không niệm 
hành, không khởi tư duy, tưởng vi diệu diệt, tưởng thô không sanh. Khi 
vị ấy không niệm hành, tưởng vi diệu diệt, tưởng thô không sanh, liền 
nhập định tưởng tri diệt”. 

“Thế nào, Phạm chí, từ trước đến nay ông đã bao giờ nghe nhân 
duyên của thứ tự diệt tưởng” này chưa?” 

Phạm chí bạch Phật: 





pajja viharati. 

Bản Päli không có đoạn bất dụng xứ; đoạn tưởng tri diệt, xem phần dưới. 

Tham chiếu Päli, D.9: so tato amutra tato amutra anupubbena saññaggam 

phusati. Tassa saññagge thitassa evam hoii: vị ấy theo thứ tự từ tưởng này đến 

tưởng khác, đạt đến đỉnh cao của tưởng. Khi đã đạt đến đỉnh cao của tưởng, vị 

ấy nghĩ rằng...” 

Tham chiếu Pali, D.9 nt.: Ahañ ceva kho pana ceteyyam abhisamkhareyyam, 

ima ca me saññã nirujjheyyam, aññã ca olaruka saññaã uppajjeyyam: Nếu ta tư 

lự, tác ý, tưởng này của ta diệt, tưởng thô khác sanh. Trong bản Hán, vi diệu 

tưởng, đối lại với thô tưởng. 

Hán: Bất vi niệm hành, bất khởi tư duy 4# 4: f7 4 #& R !ữ. Pali, sđd. nt.: 

ceteyyam abhisamkharyeyyam. 

Pali, n†.: so nirodham phusati: vị ấy đạt đến trạng thái diệt tận (của các tưởng). 

”' Thứ đệ diệt tưởng #4 Z§ #4 #l; Pãli: anupubbäbhisaññã-nirodha-sampajãna- 
samapatti: trạng thái tập trung tư tưởng do nhận thức về sự diệt tận của tăng 
thượng tưởng theo thứ tự lần lượt. 


22. 
23. 


24. 
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“Tôi tin là từ trước đến nay chưa bao giờ nghe đến nhân duyên 
của thứ tự diệt tưởng này.” 

Phạm chí lại bạch Phật: 

“Nay tôi có ý nghĩ như vây, tức là, đây là có tưởng; đây là không 
có tưởng. Hoặc lại có tưởng. Sau khi có tưởng như vậy rồi, vị ấy suy 
nghĩ như vây: có niệm là ác, không niệm là thiện. Vị ấy khi suy nghĩ 
như vậy, tưởng vi diệu của vị ấy không diệt, mà tưởng thô lại sanh. VỊ 
ấy lại suy nghĩ: Nay ta không nên niệm hành, không khởi tư duy. Vị 
ấy khi không niệm hành, không khởi tư duy, tưởng vi diệu diệt, tưởng 
thô không sanh. Khi vị ấy không niệm hành, tưởng vi diệu diệt, tưởng 
thô không sanh, liền nhập định tưởng tri diệt”. ” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Lành thay, lành thay, đó là theo thứ tự đạt diệt tưởng định trong 
pháp của Hiền thánh.” 

Phạm chí lại bạch Phật: 

“Trong các tưởng này, tưởng nào là tối thượng bậc nhất?” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Những gì được nói là có tưởng và những øì được nói là không 
có tưởng, ở khoảng trung gian đó mà có thể thứ tự đạt được tưởng tri 
diệt định, đó là tưởng tối thượng bậc nhất. ” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Là một tưởng, hay nhiều tưởng”?” 

Phật nói: 

“Có một tưởng. Không có nhiều tưởng?9.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Trước có tưởng sanh sau đó mới trí, hay trước có trí sanh sau đó 
mới tưởng?” 





®-. Phạm chí lặp lại lời Phật. Nội dung đoạn này và đoạn trên giống nhau, nhưng 
văn cú hơi khác. 


?' Tham chiếu Pãli, D.9: Ekam yeva nu kho bhante Bhagavä saññaggam 


paññapeti, udahu puthu pi saññagge paññapeti: Thế Tôn cho biết một cực 
điểm của tưởng hay nhiều cực điểm của tưởng khác nhau? 

3 Tham chiếu Päli: Ekam pi kho Potthapäda saññaggam paññãpemi, phuthu pi 
saññagge paññãpemiti: Ta nói đến một cực điểm của tưởng và cũng nói đến 


nhiều cực điểm của tưởng. 
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Phật nói: 

“Trước có tưởng sanh, sau đó mới trí. Do tưởng mà có trí.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Tưởng tức là ngã”' chăng?” 

Phật hỏi: 

“Ngươi nói con người như thế nào là ngã?” 

Phạm chí nói: 

“Tôi không nói con người là ngã. Tôi tự nói, sắc thân với bốn 
đại, sáu nhập, do cha mẹ sanh, được nuôi nấng mà lớn, trang sức bằng 
y phục, nhưng là pháp vô thường, biến hoại. Tôi nói, con người đó là 
ngã.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Ngươi nói, sắc thân với bốn đại, sáu nhập, do cha mẹ sanh, 
được nuôi nấng mà lớn, trang sức bằng y phục, nhưng là pháp vô 
thường, biến hoại. Nói con người đó là ngã. Này Phạm chí, hãy gác 
qua tự ngã đó”. Nhưng, tưởng của con người sanh, tưởng của con 
người diệt”. ” 

Phạm chí nói: 

“Tôi không nói con người là ngã. Tôi nói, Dục giới thiên là ngã”°.” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, hãy gác qua Dục giới thiên là tự ngã đó. Nhưng, 
tưởng của con người sanh, tưởng của con người diệt”.” 

Phạm chí nói: 





3! Pãjj; purisassa attä: tự ngã (linh hồn) của con người. 


Tham chiếu Pali, D.9: Tadimina p' etam Potthapada pariyayena veditabbam, 
yathä aññä va sañña bhavissati añño atta: Theo lý thú đó, cần phải hiểu rằng 
tưởng khác và tự ngã khác. 

Tham chiếu Pali, sđd. nt.: atha imasa purisassa aññã va sañña uppajjanti, añña 
va sañña nirujjhänti: thế thì, đối với con người này, những tưởng khác sanh, 
những tưởng khác diệt. 

Pali, sđd.: Manomayam (...) attanam paccemi sabbanga-paccangim ahinindriyan 
ti: tôi hiểu rằng ngã là do ý sanh, có đầy đủ các chỉ thể và quan năng. 

Tham chiếu Pali, sđd. ni.: atha imassa purisassa añña va sañña uppajjanti, añña 
va saññã nirujjihänti: thế thì, đối với con người này, những tưởng khác sanh, 
những tưởng khác diệt. 


32. 


33. 


34. 


35. 
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“Tôi không nói con người là ngã. Tôi tự nói, Sắc giới thiên là 

ngã”".” 

Phật nói: 

“Này Phạm chí, hãy gác qua Sắc giới thiên là tự ngã đó. Nhưng, 
tưởng của con người sanh, tưởng của con người diệt.” 

Phạm chí nói: 

“Tôi không nói con người là ngã. Tôi tự nói không xứ, thức xứ, 
bất dụng xứ, hữu tưởng vô tưởng xứ, vô sắc thiên, là ngã.” 

Phật nói: 

“Hãy gác qua không xứ, thức xứ, vô sở hữu xứ”, hữu tưởng vô 
tưởng xứ, vô sắc thiên, là ngã. Nhưng, tưởng của con người sanh, 
tưởng của con người diệt.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Thế nào, thưa Cù-đàm, tôi có thể biết được tưởng của con 
người sanh, tưởng của con người diệt không”Š? ” 

Phật nói: 

“Ngươi muốn biết tưởng của con người sanh, tưởng của con 
người diệt. Thật quá khó! Thật quá khó! Vì sao vậy? Vì do ngươi, y 
pháp khác mà có kiến giải khác, tập hành khác, nhẫn khác, thọ 
khác”.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Thật vậy, thưa Cù-đàm, tôi y theo pháp khác mà có kiến giải 
khác, tập hành khác, nhẫn khác, thọ khác, cho nên, muốn biết tưởng 
của con người sanh, tưởng của con người diệt, thật quá khó! Thật quá 
khó! Vì sao vậy? Ngã, thế gian là thường hằng: đây là thật, ngoài ra là 


nn Trong bản Päli, không có quan điểm tự ngã này. 


Vô sở hữu xứ, trong bản dịch Hán; cũng trong bản Hán này, những nơi khác và 
ngay trong câu trên, dịch là bất dụng xứ; xem đoạn trên, cht. 21. 

3. Pali, D. 9, Sakkäã (...) mayã ñãtum: “saññã purisassa attã” ti vã, “aññã sañña 
añño attä” ti vã: Tôi có thể hiểu, tưởng của người là tự ngã, hay tưởng và tự ngã 
khác nhau” hay không? 

Dị kiến, dị tập, dị nhẫn, dị thọ, y dị pháp cố # Bị # Zj # ZJ # # {k ZH )# lÚ 
Pali: añña-ditthena añña-khantikena añña-rucikena aññatrayogena aññatthacari- 
yakena: bởi vì ngươi y theo sở kiến khác, tín nhẫn khác, chấp nhận khác, học 
tập khác, hành trì khác. 


37. 


39. 
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dối. Ngã, thế gian là vô thường: đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế 
gian vừa thường vừa vô thường: đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế 
gian không phải thường không phải vô thường: đây là thật, ngoài ra là 
dối. Ngã, thế gian là hữu biên: đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế 
gian là vô biên: đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian vừa hữu 
biên vừa vô biên: đây là thật, ngoài ra là dối. Ngã, thế gian không phải 
hữu biên không phải vô biên: đây là thật, ngoài ra là dối. Thân tức là 
mạng: đây là thật, ngoài ra là dối. Mạng khác thân khác: đây là thật, 
ngoài ra là dối. Thân, mạng không phải khác không phải không khác: 
đây là thật, ngoài ra là dối. Không mạng, không thân: đây là thật, 
ngoài ra là dối. Như Lai có tận cùng: đây là thật, ngoài ra là dối. Như 
Lai không có tận cùng: đây là thật, ngoài ra là dối. Như Lai không 
phải có tận cùng không phải không có tận cùng: đây là thật, ngoài ra 
là dối.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Thế gian là thường hằng, cho đến, Như Lai không phải có 
tận cùng không phải không có tận cùng: là những câu hỏi Ta không 
trả lời”.” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Cù-đàm, vì sao không trả lời, ngã và thế gian là thường hằng, 
cho đến, Như Lai không phải có tận cùng không phải không có tận 
cùng?” 

Phật nói: 

“Vì chúng không phù hợp ý nghĩa'', không phù hợp pháp, không 
phải phạm hạnh, không phải vô dục, không phải vô vi, không phải tịch 
diệt, không phải chỉ tức, không phải Chánh giác, không phải Sa-môn, 
không phải Nê-hoàn. Vì vậy Ta không trả lời.” 

Phạm chí lại hỏi: 

“Thế nào là phù hợp nghĩa, phù hợp pháp”? Thế nào là phạm 


# Hán: ngã sở bất ký ‡t f Z4 šữ; Pãli: avyäkatam (...) mayä. 

Hán: bất dữ nghĩa hợp “£ ði ‡§ êâ; PAli: na h' etham attha-samhitam: không phù 
hợp với mục đích (giải thoát). Đối chiếu từ ngữ, xem các chú thích tiếp dưới. 
Hán: nghĩa hiệp pháp hiệp 3 + 3+ Â; Pali: attha-samhita, dhamma-samhita, có 
liên hệ với mục đích (giải thoát), có liên hệ với pháp. 


41. 


42. 
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hạnh sơ°? Thế nào là vô vi“? Thế nào là vô dục”? Thế nào là tịch 
diệt? Thế nào là chỉ tức”? Thế nào là Chánh giác? Thế nào là Sa- 
môn”? Thế nào là Nê-hoàn”°? Thế nào là vô ký°!? ” 

Phật nói: 

“Ta trả lời về Khổ đế, về Khổ tập, Khổ diệt, Khổ xuất yếu 
đế. Vì sao vậy? Vì phù hợp nghĩa, phù hợp pháp, là phạm hạnh sơ thủ, 
là vô dục, vô vi, tịch diệt, chỉ tức, Chánh giác, Sa-môn, Nê-hoàn. Vì 
vậy Ta trả lời.” 

Bấy giờ, Thế Tôn thuyết pháp cho Phạm chí nghe xong, chỉ bày, 
khuyến khích, làm cho ích lợi, hoan hỷ, Ngài đứng dậy mà đi. 

Phật đi chưa bao lâu, sau đó các Phạm chí khác nói với Phạm chí 
Bố-tra-bà-lâu rằng: 

“Tại sao ngươi nghe theo những lời của Sa-môn Cù-đàm? Chấp 
nhận những lời của Cù-đàm rằng: “Ngã và thế gian là thường hằng, 
cho đến, Như Lai không phải có tận cùng không phải không có tận 
cùng, là những vấn đề không phù hợp nghĩa nên Ta không trả lời.` Tại 
sao ngươi ấn khả những lời như vậy? Chúng ta không chấp nhận sở 
thuyết như vậy của Sa-môn Cù-đàm”.” 

Bố-tra-bà-lâu trả lời các Phạm chí: 

“Sa-môn Cù-đàm nói rằng: “Ngã và thế gian là thường hằng, cho 
*%- Phạm hạnh sơ ®* £ï ‡1J: Pãli: adibrahmacariyaka, căn bản phạm hạnh, thuộc về 
những nguyên tắc căn bản hay nền tảng của đời sống đạo đức. 

Vô vi ft Z;, thông thường dịch từ Skt.: asamskhta hay Päli: samkhata; nhưng 
trong đoạn Päli tương đương (D. 9, Dig I, tr.157): nibbidä (yểm ly, nhàm tổởm thế 
gian), Skt.: nirveda. 

Vô dục #t£ 2X; Pali: viraga, ly tham, ly dục hay dứt trừ tham dục. 

Tịch diệt 3ý 3#; Pali: nirodha, diệt, huỷ diệt, diệt tận, tiêu diệt. 

Chỉ tức ¡E E¡i, nghĩa đen: dừng nghỉ; Päli: upasama: an tĩnh, bình an, trầm lặng. 
“3 Chánh Giác IE ##; Päli: sambodha 

S Không đề cập trong đoạn Pãli tương đương. 

Nê-hoàn ÿ£ ?, tức Niết-bàn; Pali: nibbana. 

Vô ký #£ 3u; Pali: avyakata, không được trả lời, không được giải thích. 

Tham chiếu Pali (D. 9, sđd.: ni): Na kho pana mayam kiñci Samanassa 
Gotamassa ekansikam dhammam desitam (...): chúng ta nhận thấy rõ rằng đối Sa- 
môn Gotama pháp (những vấn đề thường và vô thường của ngã và thế giới, v.v...) 
không được thuyết minh một cách xác quyết. 


44. 


45. 
4ó. 
41. 
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đến, Như Lai không phải có tận cùng không phải không có tận cùng, là 
những vấn để không phù hợp nghĩa nên Ta không trả lời.` Tôi cũng 
không ấn khả lời ấy. Nhưng Sa-môn Cù-đàm kia y trên Pháp, trụ trên 
Pháp®, đúng Pháp mà nói, đúng theo Pháp mà xuất ly; làm sao tôi có 
thể chống lại lời nói có trí tuệ ấy? Pháp ngôn vi diệu như thế của Sa- 
môn Cù-đàm, không thể chống trái được.” 

Rồi, một lúc khác”*, Phạm chí Bố-tra-bà-lâu cùng với Tượng Thủ 
Xá-lợi-phất” đến chỗ Thế Tôn, chào hỏi xong, ngồi xuống một bên. 
Tượng Thủ lễ Phật xong rồi ngồi xuống. Phạm chí bạch Phật: 

'“Irước đây Phật tại chỗ tôi. Khi Ngài đi chưa lâu, sau đó các 
Phạm chí khác nói với tôi rằng: “Tại sao ngươi nghe theo những lời 
của Sa-môn Cù-đàm? Chấp nhận những lời của Cù-đàm rằng: “Ngã và 
thế gian là thường hằng, cho đến, Như Lai không phải có tận cùng 
không phải không có tận cùng, là những vấn để không phù hợp nghĩa 
nên Ta không trả lời.` Tại sao ngươi ấn khả những lời như vậy? Chúng 
ta không chấp nhận sở thuyết như vậy của Sa-môn Cù-đàm.°Tôi trả 
lời các Phạm chí: “Sa-môn Cù-đàm nói rằng: “Ngã và thế gian là 
thường hằng, cho đến, Như Lai không phải có tận cùng không phải 
không có tận cùng, là những vấn để không phù hợp nghĩa nên Ta 
không trả lời.` Tôi cũng không ấn khả lời ấy. Nhưng Sa-môn Cù-đàm 
kia y trên Pháp, trụ trên Pháp, đúng Pháp mà nói, đúng theo Pháp mà 
xuất ly; làm sao chúng ta có thể chống lại lời nói có trí tuệ ấy? Pháp 
ngôn vi diệu như thế của Sa-môn Cù-đàm, không thể chống trái 
được'.” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Các Phạm chí nói: “Ngươi tại sao nghe những điều Sa-môn Cù- 
đàm nói mà ấn khả?' Lời ấy sai lầm. Vì sao vậy? Pháp mà Ta nói, có 
trường hợp được ghi nhận xác quyết, có trường hợp không được ghi 


D9: 








Hán: y pháp, trụ pháp {x ?* # ?%; Pali: dhammatthita, dhamma-niyama (Skt.: 
dharmarthita, dharmaniyäma, xem Pháp hoa, phẩm “Phương tiện”: pháp trụ, 
pháp vị.) 

Pãali (D. 9, Dig I, tr.158): Atha kho dvTha-tihassa accayena, rồi hay, ba ngày sau. 
Tượng Thủ Xá-lợi-phất; Pali: Citta Hatthisariputta, tên Tỳ-kheo. Xuất gia, rồi hoàn 
tục, rồi xuất gia lại; cuối cùng chứng A-la-hán. Trong kinh này, ông là Cư sĩ. 
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nhận xác quyết“. Thế nào gọi là không ghi nhận xác quyết? Ngã, thế 
gian thường hằng, cho đến, Như Lai không phải có tận cùng không 
phẩi không có tận cùng. Ta cũng nói lời ấy, nhưng không ghi nhận xác 
ký. Sở dĩ như vậy, vì những lời ấy không phù hợp nghĩa, không phù 
hợp pháp, không phải là phạm hạnh sơ, không phải vô dục, không 
phải vô vi, không phải tịch diệt, không phải chỉ tức, không phải Chánh 
giác, không phải Sa-môn, không phải Nê-hoàn. Vì vậy, này Phạm chí, 
Ta tuy nói những lời ấy nhưng không ghi nhận xác quyết. Thế nào gọi 
là ghi nhận xác quyết? Ta ghi nhận Khổ đế, Khổ tập, Khổ diệt, Khổ 
xuất yếu đế. Vì sao vậy? Điều đó phù hợp nghĩa, phù hợp pháp, là 
phạm hạnh sơ thủ, vô dục, vô vi, tịch diệt, chỉ tức, Chánh giác, Sa- 
môn, Nê-hoàn. Vì vậy, Ta nói được ghi nhận xác quyết. 

“Hoặc có Sa-môn, Bà-la-môn, chủ trương ở một nơi thế gian chỉ 
có hoàn toàn lạc”. Ta nói với vị ấy rằng: 'Các ông có thật chủ trương 
ở một nơi thế gian chỉ có hoàn toàn lạc chăng?” Những vị ấy trả lời Ta 
rằng: “Thật vậy.` Ta lại nói với họ rằng: “Các ông có thấy, biết một 
nơi thế gian chỉ có hoàn toàn lạc không? Họ trả lời: 'Không thấy, 
không biết.` Ta lại nói với họ: “Chư Thiên ở một nơi thế gian chỉ có 
hoàn toàn lạc”; các ông đã từng thấy chưa? Kia đáp: “Không biết, 
không thấy." Ta lại hỏi: “Chư Thiên ở một nơi thế gian kia, có bao giờ 
các ông từng cùng đứng ngôi trò chuyện, tinh tấn tu định chưa? Đáp 
rằng: 'Chưa.` Ta lại hỏi: 'Chư Thiên ở một nơi thế gian hoàn toàn 
sung sướng kia, có bao giờ đến nói với các ông chưa, rằng: “Việc làm 
của ngươi chất trực, ngươi sẽ sanh lên cõi trời hoàn toàn sung sướng 
kia. Ta do việc làm chất trực, nên được sanh lên kia cùng hưởng thọ 
dục lạc? Kia đáp rằng: 'Chưa'. Ta lại hỏi: 'Các ông có thể ở nơi thân 
của mình, khởi tâm biến hóa thành thân tứ đại khác, thân thể đầy đủ, 





56. 











Hán: hữu quyết định ký, bất quyết định ký Zï 3* ZE šủ 3! ZE äšu. Pali (D. 9, Dig I, 
tr.159): ekansika pi hi Potthapada maya dhamma desita paññatta, anekansika pi 
hi kho Potthapada maya dhamma desitä, có những pháp được Ta công bố một 
cách xác quyết, có những pháp được Ta công bố một cách không xác quyết. 
Tham chiếu Päli (D.9 sđd. nt.): Ekanta-sukhï attã arogo param maranna hoii: 
Sau khi chết, tự ngã hoàn toàn sung sướng không bịnh. 

Pali, sđd. nt.: ta devata ekanta-sukham lokam upanna: chư Thiên kia sanh vào 
thế giới hoàn toàn sung sướng. 
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các căn không khuyết, hay không?ˆ Kia đáp: “Không thể". Thế nào, 
Phạm chí, những điều mà Sa-môn, Bà-la-môn kia nói có thành thật 
chăng? Có thích ứng với pháp chăng?” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Đấy không phải là thành thật, không phải là lời nói đúng 
pháp.” 

Phật bảo Phạm chí: 

“Như có người nói: “Tôi đã giao thông với người nữ xinh đẹp kia, 
khen ngợi dâm nữ kia.` Người khác hỏi: “Ngươi có biết người nữ ấy 
không? Ở tại địa phương nào: Đông, Tây, Nam, Bắc?' Đáp: 'Không 
biết.` Lại hỏi: “Ngươi có biết đất đai, thành ấp, chòm xóm mà 
người nữ ấy cư ngụ không? 'Đáp: “Không biết”. Lại hỏi: “Ngươi có 
biết người kia là Sát-ly, hay Bà-la-môn, hay Cư sĩ, hay Thủ-đà-la 
không?' Đáp: 'Không.' Lại hỏi: “Ngươi có biết người kia cao hay 
thấp, thô kệch hay thanh lịch. Đen hay trắng, xấu hay đẹp không?” 
Đáp: 'Không.` Thế nào, Phạm chí, những điều mà người này nói có 
thành thật chăng?” 

Đáp: “Không'. 

“Phạm chí, Sa-môn, Bà-la-môn kia cũng vậy, không có sự chân 
thật. Phạm chí, cũng như có người dựng thang nơi khoảng đất trống. 
Những người khác hỏi: 'Dựng thang để làm gì?' Đáp: “Tôi muốn leo 
lên nhà trên.` Thế nào, Phạm chí, người dựng thang kia há không phải 
là dối sao?” 

Đáp: “Kia thật sự hư dối”. 

Phật nói: 

“Các Sa-môn, Bà-la-môn kia cũng vậy, hư dối, không thật.” 

Phật bảo Bố-tra-bà-lâu: 

“Thân ta”, sắc gồm bốn đại, sáu nhập, do cha mẹ sanh, được 
nuôi lớn bằng bú mớm, trang sức bằng y phục, vô thường hoại diệt; 
thân đó được cho là ngã. Ta nói đó là ô nhiễm, là thanh tịnh, là được 





*. Đoạn này nói về bốn loại ngã chấp (Päli phân biệt chỉ có ba: atta-patiläbha (ngã 
đắc): 1. Thân tứ đại là ngã; Pãli: o|arika atta-patilabha (thô ngã đắc); 2. Thân dục 
giới thiên; 3. Sắc giới thiên là ngã (Pãli: manomaya atta-patilãbha: ý sở thành ngã 
đắc); 4. Thân vô sắc là ngã (Pãli: aripo atta-pafilabha: vô sắc ngã đắc). 
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giải thoát”. Ý của ngươi hoặc giả cho rằng pháp nhiễm ô không thể 
diệt, pháp thanh tịnh không thể sanh, luôn luôn tổn tại trong đau khổ''. 
Chớ nghĩ như vậy. Vì sao? Vì, pháp nhiễm ô có thể bị diệt tận, pháp 
thanh tịnh có thể xuất sanh, an trú nơi lạc địa, hoan hỷ, ái lạc, chuyên 
niệm, nhất tâm, trí tuệ rộng lớn”. Phạm chí, Ta đối với Dục giới thiên, 
Sắc giới thiên, Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ, Hữu tưởng vô tưởng 
thiên, nói là ô nhiễm và cũng nói là thanh tịnh, cũng nói là được giải 
thoát. Ý ngươi có thể cho rằng pháp nhiễm ô không thể diệt, pháp 
thanh tịnh không thể sanh, luôn luôn tổn tại trong đau khổ. Chớ nghĩ 
như vậy. Vì sao? Vì, pháp nhiễm ô có thể bị diệt tận, pháp thanh tịnh 
có thể xuất sanh, an trú nơi lạc địa, hoan hỷ, ái lạc, chuyên niệm, nhất 
tâm, trí tuệ rộng lớn”. ” 

Bấy giờ Tượng Thủ Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: 

“Thế Tôn, khi đang hiện hữu thân người thuộc Dục giới, với bốn 
đại và các căn, khi ấy thân thuộc Dục giới thiên, thân thuộc Sắc giới 
thiên, thân thuộc Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ, Hữu tưởng vô 
tưởng xứ thiên, lúc ấy có đồng thời cùng hiện hữu không“? 





6 Tham chiếu Päli (D. 9, Dig I, tr.163): Olarikassa kho aham Potthapäda atta- 
patilabhassa pahanaya dhammam desemi, yatha patipannanam vo samkilesika 
dhamma pahiyissanti, vodaniya dhamma abhivaddhissanti, pañña-paripurim 
vepullataĩñ ca dithe va dhamma sayam abhiñña sacchikatva upasampajja 
vihararissathäti: Ta thuyết pháp để đoạn trừ tự ngã thô. Như thế mà thực hành, 
các pháp ô nhiễm sẽ bị đoạn trừ, các pháp thanh tịnh sẽ được tăng trưởng và 
ngay trong đời này mà tự mình thắng tri và chứng ngộ trí tuệ viên mãn và quảng 
đại, thông đạt và an trú. 

Đối chiếu Päli, sđd. nt.: Siyä kho pane te Potthapada evam assa: 'Samkilesä 
dhammäã pahlyissanti (...), dukkho ca khi vihãro ti: Các ngươi có thể nghĩ rằng: 
các pháp nhiễm ô diệt (...) nhưng vẫn sống trong đau khổ. 

5“. Xem cht. 60. 

5%. Pãli, sđd. n†: Samkilesikä c' eva dhammã pahfyissanti, vodãniyä dhamma 
abhivaddhissanti (...) pamujjam c° eva bhavissati piti ca passaddhi ca sati ca 
sampajaññañ ca sukho ca vihãro: khi các pháp nhiễm ô bị diệt trừ, pháp thanh 
tịnh được tăng trưởng (...), khoái lạc sẽ sanh, cùng với hỷ, khinh an, chánh niệm, 
chánh tri và sống an lạc. 

Tham chiếu Pali (D. 9 § 38): Yasmim bhante samaye o|lãriko atta-ptilabho hoii, 
mogh' assa tasmim samaye manomayo atta-ptilabho hoti, mogho arupo atta- 
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“Bạch Thế Tôn, khi đang hiện hữu thân thuộc Dục giới thiên, 
khi ấy thân người thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, thân thuộc 
Sắc giới thiên, thân thuộc Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ, Hữu 
tưởng vô tưởng xứ thiên, lúc ấy có đồng thời cùng hiện hữu không? 

“Bạch Thế Tôn, khi đang hiện hữu thân thuộc Sắc giới thiên, khi 
ấy thân người thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, thân thuộc Dục 
giới thiên, thân thuộc Không xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ, Hữu tưởng vô 
tưởng xứ có đồng thời cùng hiện hữu không? 

“Cũng vậy, cho đến, khi đang hiện hữu thân thuộc Hữu tưởng vô 
tưởng xứ, khi ấy thân người thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, 
thân thuộc Dục giới thiên, thân thuộc Sắc giới thiên, thân thuộc Không 
xứ, Thức xứ, Bất dụng xứ thiên có đồng thời cùng hiện hữu không?” 

Phật nói với Tượng Thủ Xá-lợi-phất : 

“Khi đang hiện hữu thân người thuộc Dục giới với bốn đại và 
các căn, thì ngay khi ấy là thân người thuộc Dục giới với bốn đại và 
các căn, chứ không phải là thân thuộc Dục giới thiên, thân Sắc giới 
thiên, thân Không xứ thiên, thân Thức xứ thiên, thân Vô sở hữu xứ 
thiên, thân Hữu tưởng vô tưởng thiên. Cũng vậy, cho đến, nếu khi 
đang hiện hữu thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, thì ngay khi ấy là thân 
Hữu tưởng vô tưởng thiên, chứ không phải là thân người Dục giới với 
bốn đại và các căn, không phải là thân Dục giới thiên, thân Sắc giới 
thiên, thân Không xứ, Thức xứ, Vô sở hữu xứ thiên. 

“Này Tượng Thủ, ví như sữa bò. Sữa biến thành tô. Tô biến 
thành lạc. Lạc biến thành sanh tô. Sanh tô biến thành thục tô. Thục tô 
biến thành đề hồ. Đề hồ là bậc nhất. Khi là sữa, thì chỉ được gọi là sữa 
mà không gọi là lạc, tô, để hổ. Cũng vậy, lần lượt cho đến khi là để 
hồ, thì khi ấy chỉ được gọi là để hỗ mà không gọi là lạc, tô. 

“Tượng Thủ, ở đây cũng vậy, khi đang hiện hữu thân người 
thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, thì ngay khi ấy là thân người 
thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, chứ không phải là thân thuộc 
Dục giới thiên, cho đến, không phải là thân Hữu tưởng vô tưởng thiên. 
Cũng vậy, lần lượt cho đến, khi đang hiện hữu thân Hữu tưởng vô 


patilãäbho hoti: Bạch Đại Đức, trong khi sở đắc ngã thô tồn tại, thì có đồng thời 
tồn tại sở đắc ngã do ý sanh và sở đắc ngã vô sắc không? 
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tưởng thiên, thì ngay khi ấy chỉ có thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, chứ 
không phải là thân người Dục giới với bốn đại và các căn, cho đến, 
thân Vô sở hữu xứ thiên. 

“Tượng Thủ, ý ngươi nghĩ sao? Nếu có người hỏi ngươi: “Khi 
đang hiện hữu thân quá khứ; khi ấy thân vị lai và thân hiện tại có 
cùng nhất thời hiện hữu không? Khi đang hiện hữu thân vị lai, khi ấy 
thân quá khứ và thân hiện tại có đồng thời hiện hữu không? Khi đang 
hiện hữu thân hiện tại, khi ấy thân quá khứ và thân vị lai có đồng thời 
hiện hữu không? Giả sử được hỏi như vậy, ngươi sẽ trả lời như thế 
nào?” 

Tượng Thủ đáp: 

“Giả sử có người hỏi như vậy, con sẽ trả lời người ấy rằng: “Khi 
đang hiện hữu thân quá khứ, khi ấy duy chỉ là thân quá khứ, mà không 
phải là thân hiện tại và vị lai. Khi đang hiện hữu thân vị lai, khi ấy 
duy chỉ là thân vị lai. Chứ không phải là thân quá khứ và hiện tại. Khi 
đang hiện hữu thân hiện tại, khi ấy chỉ là thân hiện tại, chứ không 
phải là thân quá khứ và thân vị lai”. ” 

Phật nói: 

“Tượng Thủ, ở đây cũng vậy, khi đang hiện hữu thân người 
thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, thì ngay khi ấy là thân người 
thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, chứ không phải là thân thuộc 
Dục giới thiên, cho đến, không phải là thân Hữu tưởng vô tưởng thiên. 
Cũng vậy, lần lượt cho đến, khi đang hiện hữu thân Hữu tưởng vô 
tưởng thiên, thì ngay khi ấy chỉ có thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, chứ 
không phải là thân người Dục giới với bốn đại và các căn, cho đến, 
thân Bất dụng xứ thiên®. 

“Lại nữa, Tượng Thủ, giả sử có người hỏi ngươi: “Có phải 
ngươi trong quá khứ đã từng hiện hữu và đã diệt; vị lai sẽ sanh và 
hiện tại đang tổn tại chăng?ˆ Nếu được hỏi như vậy, ngươi sẽ trả 
lời như thế nào?” 

Tượng Thủ bạch Phật: 

“Giả sử có người hỏi như vậy, con sẽ trả lời người ấy rằng: 


Bản Hán, khi nói là Bất dụng xứ, khi nói là Vô sở hữu xứ, không dùng 
một từ chuẩn. 
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“Trong quá khứ tôi đã từng hiện hữu; không phải không hiện hữu. 
Trong vị lai, tôi sẽ sanh, chứ không phải không có; trong hiện tại, tôi 
đang tôn tại. Chứ không phải không có.” 

Phật nói: 

“Tượng Thủ, ở đây cũng vậy, khi đang hiện hữu thân người 
thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, thì ngay khi ấy là thân người 
thuộc Dục giới với bốn đại và các căn, chứ không phải là thân thuộc 
Dục giới thiên, cho đến, không phải là thân Hữu tưởng vô tưởng thiên. 
Cũng vậy, lần lượt cho đến, khi đang hiện hữu thân Hữu tưởng vô 
tưởng thiên, thì ngay khi ấy chỉ có thân Hữu tưởng vô tưởng thiên, chứ 
không phải là thân người Dục giới với bốn đại và các căn, cho đến, 
thân Vô sở hữu xứ thiên.” 

Bấy giờ, Tượng Thủ bạch Phật: 

“Con nay quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin nhận con là 
Ưu-bà-tắc trong Chánh pháp. Từ nay đến trọn đời, nguyện không giết, 
không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu.” 

Khi ấy Phạm chí Bố-tra-bà-lâu bạch Phật: 

“Con có thể ở trong Phật pháp xuất gia, thọ giới Cụ túc được 
không?” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Nếu có người dị học muốn được xuất gia thọ giới trong Pháp 
của Ta, trước hết phải cần bốn tháng quán sát, làm hài lòng đại chúng, 
sau đó mới được xuất gia thọ giới. Tuy có quy định như vậy, nhưng 
cũng còn nhận xét tùy người. ” 

Phạm chí bạch Phật: 

“Nếu có các người dị học muốn được xuất gia thọ giới trong Phật 
Pháp, trước hết phải cần bốn tháng quán sát, làm hài lòng đại chúng, 
sau đó mới được xuất gia thọ giới. Như con nay, có thể ở trong Phật 
pháp qua bốn tháng quan sát, khi đại chúng hài lòng, con mới xin xuất 
gia thọ giới Cụ túc. ” 

Phật nói với Phạm chí: 

“Ta đã có nói với ngươi trước rồi. Tuy có quy định như vậy, 
nhưng cũng còn nhận xét tùy người. ” 

Bấy giờ Phạm chí liền được xuất gia thọ giới Cụ túc ở trong 
Chánh pháp. Như vậy không bao lâu, do tín tâm kiên cố, tịnh tu phạm 
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hạnh, ở ngay trong đời này mà tự thân tác chứng, sanh tử đã dứt, điều 
cần làm đã làm xong, không còn tái sinh nữa; tức thành A-la-hán. 

Bấy giờ, Bố-tra-bà-lâu sau khi nghe những điều Phật dạy hoan 
hỷ phụng hành. 


29. KINH LỘ-GIÀ' 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở Câu-tát-la”, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một 
ngàn hai trăm năm mươi người°, du hành nhân gian, đi đến thôn Bà-la- 
môn Bà-la-bà-để”, dừng nghỉ ở phía Bắc khu rừng Thi-xá-bà?. 

Khi ấy, có Bà-la-môn tên là Lộ-già° trú ở trong rừng Bà-la'”. 
Thôn ấy giàu có, an vui, nhân dân đông đúc. Vua Ba-tư-nặc phong 
thôn này cho Bà-la-môn để làm phạm phần. Vị Bà-la-môn này, bẩy 
đời cha mẹ trở lại đây chân chánh, không bị người khác khinh chê, 
phúng tụng thông suốt ba bộ dị điển, có khả năng phân biệt hết các 
loại kinh sách, lại giỏi về tướng pháp đại nhân bói xem kiết hung, nghi 
lễ tế tự, nghe Sa-môn Cù-đàm là con dòng họ Thích xuất gia thành 
đạo đang ở nước Câu-tát-la, du hành nhân gian, đến lại rừng Thi-xá- 
bà, có đại danh xưng lưu truyền thiên hạ, là Như Lai, Chí Chân, Đẳng 
Chánh Giác,... đầy đủ mười hiệu, ở trong chúng chư Thiên, Người đời, 
Ma hoặc Ma thiên, Sa-môn, Bà-la-môn, tự thân tác chứng, rồi thuyết 
pháp cho người khác; pháp ấy có khoảng đầu khoảng giữa, khoảng 
cuối đều thiện, nghĩa vị đầy đủ, phạm hạnh thanh tịnh. “Với vị Chân 
nhân như vậy, nên đến thăm hỏi. Nay ta phải đến để tương kiến”. 





Bản Hán, Phật thuyết Trường A-hàm kinh, “Đệ tam phần Lộ-già kinh Đệ thập”. 
Tương đương Pali, D.12, Dig ¡. 12, Lohicca-sutta. 

Xem kinh 20 “A-ma-trú”. 

Pali, D.12: năm trăm người. 

Bà (Tống-Minh: sa)-la-bà-đề 3# (2) £§ 3 ‡š; Pali: Salavatika. 

”.. Xem kinh số 23 “Cứu-la-đàn-đầu”. Bản Pãli không có chỉ tiết địa điểm này. 
Lộ-già z§ 3#; Pali: Lohicca. 

Bà-la, xem cht. 4. 
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Khi ấy, Bà-la-môn liền ra khỏi thôn, đến rừng Thi-xá-bà, tới chỗ 
Thế Tôn, thăm hỏi rồi, ngồi một bên. Phật vì ông thuyết pháp, chỉ 
dạy, làm cho lợi ích, hoan hỷ. Bà-la-môn nghe pháp rồi, bạch Phật: 
“Cúi xin Thế Tôn và chư đại chúng ngày mai nhận lời thỉnh mời của 
con!” Bấy giờ, Thế Tôn im lặng thọ thỉnh.? 

Bà-la-môn kia thấy Phật im lặng, biết là đã chấp thuận, 
liền từ chỗ ngồi đứng dậy, vòng quanh Phật rồi lui. Đi cách Phật 
không xa, bèn khởi ác kiến: “Các Sa-môn, Bà-la-môn biết nhiều 
thiện pháp°, chứng đắc thành tựu nhiều thiện pháp. Nhưng không 
nên nói cho người khác, mà chỉ nên tự biết an nghỉ". Chẳng khác 
nào một người đã phá ngục cũ rồi, lại tạo ngục mới"! Đó chỉ là 
pháp tham, ác bất thiện”. 

Khi ấy, Bà-la-môn về đến rừng Bà-la rồi, ngay trong đêm ấy 
bày biện đủ loại thức ăn thức uống ngon lành. Đến giờ, bảo người 
thợ cạo'?: 

“Ngươi mang lời ta đến rừng Thi-xá-bà bạch với Sa-môn Cù- 
đàm: “Ngày giờ đã đến, nên biết đúng thời'?.” 

Người thợ hớt tóc vâng lời ra đi, đến chỗ Phật, lạy chân Thế 
Tôn, bạch: “Thời giờ đã đến, nên biết đúng thời”. 

Bấy giờ, Thế Tôn liền khoác y mang bát, cùng các đệ tử, một 
ngàn hai trăm năm mươi người, đến rừng Bà-la. 


Trong bản Päli, Lohicca không thân hành thỉnh Phật, mà sai người thợ cạo thỉnh, 
sau đó lại sai đi báo tin đã đến giờ ăn. 

Đa tri thiện pháp # #ï # 3#; Pali: kusalam dhammam adhigantva, sau khi chứng 
đắc pháp thiện. 

- Pali, Dig ¡. 12, tr.191: (.) na parassa aroceyya-Kiñhi paro parassa karissati, 
không nên giảng nói cho người khác; vì có ai làm được gì cho ai? Trong bản 
Päli, đây là chủ trương của Lohicca trước khi gặp Phật. Quan điểm này sau đó 
được người thợ cạo thuật lại với Phật. 

- Pali, sđd.: seyyathapi nama puranam bandhanam chinditva aññam bandhanam 
kareyya, cũng như đã bứt sợi dây trói cũ rồi, lại tạo ra sợi dây trói mới. 

!“ Thế đầu sư šl đï ñil; PAli, bản Deva: Rosikam Nahàpitam, bản Ro: Bhesikam 
nahapitam, người thợ hớt tóc tên Rosika (hay Bhesika). 

-_ Cũng trong bản Hán, những nơi khác thường dịch là: duy Thánh tri thời tỆ: 5š ZïI Fỹ; 
Pali: kalo bhante ni†thitam bhattam. 
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Người thợ cạo theo hầu Thế Tôn, để trần vai phải, quỳ thẳng 
chắp tay bạch Phật: 

“Bà-la-môn Lộ-già kia khi đi cách Phật chưa xa, khởi sanh ác 
kiến rằng: “Có các Sa-môn, Bà-la-môn biết nhiều thiện pháp, 
chứng đắc nhiều điều, nhưng không nên nói cho người khác, mà chỉ 
tự mình biết an nghỉ. Cũng như một người phá ngục cũ, rồi lại tạo 
ngục mới. Đó chỉ là pháp tham, ác bất thiện." Cúi xin Thế Tôn trừ 
ác kiến ấy!” 

Phật bảo người thợ cạo: 

“Đây là việc nhỏ, dễ khai hóa thôi.” 

Bấy giờ, Thế Tôn đến nhà Bà-la-môn, ngồi lên chỗ ngồi dọn 
sẵn. Khi ấy, Bà-la-môn với đủ các loại ngon ngọt, tự tay phục dịch, 
cúng Phật và Tăng. Ăn xong, cất bát và sau khi dùng nước rửa, bắc 
một cái gường nhỏ ngồi trước Phật. Phật bảo Lộ-già: 

“Hôm qua, ngươi đi cách Ta chẳng xa, phát sanh ác kiến rằng: 
“Các Sa-môn, Bà-la-môn biết nhiều thiện pháp, chứng đắc nhiều điều, 
nhưng không nên nói cho người khác,... cho đến, chỉ là pháp tham, ác 
bất thiện.” Có thật nói như vậy chăng?” 

Lộ-già đáp: 

“Vâng! Thật có việc đó. ” 

Phật bảo Lộ-già: 

“Ngươi chớ sanh ác kiến như thế nữa. Vì sao? Đời có ba hạng 
thầy có thể để tự răn dạy. Những gì là ba? 

“Hạng thầy thứ nhất, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo, để rồi ngay trong đời này mà có thể trừ các phiền não, lại 
có thể tăng trưởng được pháp thượng nhân; nhưng vị ấy ở trong đời 
này mà không thể trừ các phiển não, không chứng đắc pháp thượng 
nhân; đạo nghiệp của mình chưa thành mà lại thuyết pháp cho đệ 
tử. Các đệ tử ấy không cung kính phụng thờ, nhưng lại chỉ nương 
tựa, cùng sống chung với nhau. Này Lộ-già! Các đệ tử ấy nói với 
thầy rằng: “Nay thây cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu 
đạo, ở trong đời này đã có thể trừ được các phiển não, được pháp 
thượng nhân; nhưng nay ở trong đời này mà không thể trừ các 
phiển não, không chứng đắc pháp thượng nhân; đạo nghiệp của 
mình chưa thành tựu mà lại nói pháp cho đệ tử, khiến các đệ tử 
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chẳng cung kính, thờ phụng, cúng dường, mà chỉ cùng sống chung, 
nương tựa nhau mà thôi.' ” 

Phật nói : 

“Này Lộ-già, cũng như có người đã phá bỏ ngục tù cũ, rồi lại 
xây ngục tù mới. Như thế gọi là pháp tham, ô trược, xấu xa. Đó là 
hạng thầy thứ nhất; có thể lấy đó mà tự răn. Đó là giới của Hiển 
thánh, luật giới, nghỉ giới, thời giới!” 

Phật lại nói với Lộ-g1à: 

“Hạng thầy thứ hai, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu 
đạo, để rồi ngay trong đời này mà có thể trừ các thứ phiển não, lại có 
thể tăng trưởng được pháp thượng nhân. Nhưng vị ấy ở trong đời này 
mà không thể trừ các phiển não; tuy có chứng đắc một ít pháp thượng 
nhân, nhưng đạo nghiệp của mình chưa thành tựu mà lại thuyết pháp 
cho đệ tử. Các đệ tử ấy không cung kính phụng thờ, nhưng lại chỉ 
nương tựa, cùng sống chung với nhau mà thôi. Này Lộ-già! Các đệ tử 
ấy nói với thây rằng: “Thầy nay đã cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo, đáng lẽ ở trong đời này đã có thể trừ được các phiển 
não, được pháp thượng nhân; nay ở trong đời này mà lại không thể trừ 
các phiển não, tuy đã có chứng đắc một ít pháp thượng nhân, nhưng 
đạo nghiệp của mình chưa thành tựu, mà lại nói pháp cho đệ tử, khiến 
các đệ tử chẳng cung kính, thờ phụng, cúng dường, mà chỉ cùng sống 
chung, nương tựa nhau mà thôi". ” 

Phật nói: 

“Này Lộ-già! Giống như có người đi theo sau người khác, đưa 
tay xoa lưng kẻ ấy, đây gọi là pháp tham, ô trược, xấu xa. Đó là hạng 
thầy thứ hai, có thể lấy đó tự răn dạy. Đó là giới của Hiễn thánh, luật 
giới, nghỉ giới, thời giới.” 

Lại bảo Lộ-già: 

“Hạng thầy thứ ba là, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia 
tu đạo, ở trong đời này, đáng lẽ có thể trừ phiển não, lại có thể 





14. 














Hiền thánh giới, luật giới, nghi giới, thời giới f 1g 7 £# # l§ 7È H# 7È, ý nghĩa 
không rõ. Tham chiếu Päli, sđd.: tr.196: yo ca panevarũpam satthaãram codeti sa 
codana bhũtã taccha dhammikã anavajja, ai chỉ trích vị Đạo sư như vậy, sự chỉ 
trích ấy chân thật, đúng pháp, không lỗi lầm. 
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tăng trưởng được pháp thượng nhân; nhưng ở trong đời này lại 
không thể trừ các thứ phiển não; tuy có chứng đắc một ít pháp 
thượng nhân, nhưng việc lợi mình chưa thành tựu, mà lại nói pháp 
cho đệ tử. Các đệ tử ấy không cung kính phụng thờ, mà chỉ là 
nương tựa, cùng sống chung vậy thôi. Này Lộ-già, các đệ tử kia 
nói với thầy rằng: “Thây nay đã cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, 
xuất gia tu đạo, ở trong đời này đáng lẽ có thể trừ được các thứ 
phiển não, được ít nhiều pháp thượng nhân; nhưng nay ở trong đời 
này đã chẳng thể trừ các phiển não, tuy được ít nhiều pháp 
thượng nhân, nhưng việc lợi mình chưa thành tựu mà lại nói pháp 
cho đệ tử. Các đệ tử không cung kính phụng thờ, mà chỉ nương 
tựa, cùng sống chung thôi”.” 

Phật nói: 

“Lộ-già, cũng như có người bỏ lúa của mình, đi cày ruộng người 
khác. Đó gọi là pháp tham ô trược, xấu xa. Đó là hạng thầy thứ ba, có 
thể lấy đó tự răn dạy. Đó là giới của Hiễn thánh, luật giới, nghi giới, 
thời giới. 

“Này Lộ-già một Thế Tôn chẳng ở thế gian, chẳng thể khuynh 
động". Sao gọi là một? Nếu Như Lai, Chí Chân, Đẳng Chánh Giác 
xuất hiện ở đời,... cho đến, chứng đắc ba minh, diệt trừ vô minh, sanh 
trí tuệ minh, trừ bỏ các tối tăm, phát sanh ánh sáng đại pháp; gọi là 
lậu tận trí chứng. Vì sao? Vì đây là do tinh cần, chuyên niệm không 
quên, ưa một mình ở chỗ thanh vắng mà sở đắc. Này Lộ-già, đó là 
một Đức Thế Tôn chẳng ở thế gian, chẳng thể khuynh động. 

“Lộ-già, có bốn quả Sa-môn. Những gì là bốn? Đó là quả Tu-đà- 
hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la-hán. 

“Lộ-già, ý ngươi nghĩ sao? Có người nghe pháp, có thể chứng 
đắc bốn quả Sa-môn này; nếu có người ngăn lại nói: 'Chớ nói pháp 
cho người này. Giả sử nghe theo lời ấy thì người nghe pháp có chứng 
đắc quả chăng? 

Đáp: “Không được”. 

Phật lại hỏi: 


! Pali, sđd. nt.: atthi (.) satthãä yo loke nacodanãraho, trong đời, có vị Đạo sư 


không thể bị chỉ trích. 
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“Nếu không chứng đắc quả, nhưng có thể sanh thiên chăng? 

Đáp: “Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Ngăn người khác nói pháp, khiến người không chứng đắc quả, 
khiến người chẳng được sanh thiên; đó là thiện tâm chăng? Hay là bất 
thiện tâm?” 

Đáp: “Bất thiện tâm”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện, sanh về cõi thiện hay sanh cõi ác?” 

Đáp: “Sanh cõi ác”. 

Phật nói: 

“Lộ-già, cũng như có người nói với vua Ba-tư-nặc: “Tất cả tài 
vật thuộc trong lãnh thổ mà Đại vương sở hữu, thảy đều do Đại vương 
tự mình sử dụng, chớ ban phát cho người khác.` Lộ-già, ý ngươi nghĩ 
sao, nếu nghe theo lời người kia thì có cắt đứt sự cung cấp cho người 
khác chăng?” 

Đáp: “Sẽ cắt đứt”. 

Lại hỏi: 

“Cắt đứt sự cung cấp cho người là tâm thiện hay là tâm bất thiện?” 

Đáp: “Tâm bất thiện”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện sẽ sanh vào cõi thiện hay đọa vào 
đường ác?” 

Đáp: “Đọa vào đường ác”. 

Phật nói: 

“Lộ-già, người kia cũng vậy. Có người nghe pháp, có thể chứng 
đắc bốn quả Sa-môn, nhưng nếu có người nói: 'Chớ nên nói pháp cho 
nó.` Nếu nghe theo lời nói ấy, thì người kia có thể nghe pháp để 
chứng đắc quả chăng?” 

Đáp: “Không được”. 

Lại hỏi: 

“Nếu không chứng đắc quả, nhưng có được sanh thiên chăng?” 

Đáp: “Không được”. 

Lại hỏi: 


“Ngăn người khác nói pháp, khiến người không chứng đắc 
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đạo quả, chẳng được sanh thiên, thì người ấy có tâm thiện, hay là 
tâm bất thiện?” 

Đáp: “Bất thiện”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện sẽ sanh cõi thiện chăng? Sẽ đọa vào ác 
đạo chăng?” 

Đáp: “Đọa vào ác đạo”. 

“Lộ-già, nếu có người nói với ngươi rằng: “Trong thôn Bà-la-bà- 
để này, tất cả những tài vật được phong tặng kia, này ông Lộ-già, hãy 
nên tự mình dùng, chớ có cấp phát cho người khác. Có tài vật thì nên 
tự mình dùng, sao lại cấp phát cho người? Ý ngươi nghĩ sao, Lộ-già, 
nếu nghe lời khuyên của người ấy, có phải là cắt đứt sự cung cấp cho 
các người khác chăng?” 

Đáp: “Sẽ cắt đứt”. 

Lại hỏi: 

“Khiến người cắt đứt sự cung cấp cho người khác là tâm thiện 
hay tâm bất thiện?” 

Đáp: “Bất thiện”. 

Lại hỏi: 

“Người có tâm bất thiện được sanh cõi thiện hay đọa đường ác?” 

Đáp rằng: “Đọa đường ác”. 

Phật nói: 

“Lộ-g1à, người kia cũng vậy. Có người nghe pháp, đáng lẽ 
chứng đắc bốn quả Sa-môn. Nhưng nếu có người nói: 'Chớ có 
nói.` Nếu nghe lời ấy, thì người kia có thể nghe pháp, chứng đắc 
quả chăng?” 

Đáp: “Không thể”. 

Lại hỏi: 

“Nếu không đắc quả, nhưng có được sanh thiên chăng?” 

Đáp: “Không được”. 

Lại hỏi: 

“Ngăn người khác nói pháp, khiến người không đắc quả, không 
được sanh thiên, là tâm thiện hay tâm bất thiện?” 

Đáp: “Bất thiện”. 

Lại hỏi: 
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“Người có tâm bất thiện sanh cõi thiện hay đọa ác đạo?” 

Đáp: “Đọa ác đạo”. 

Bấy giờ, Bà-la-môn Lộ-già bạch Phật: 

“Con quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Xin nhận con ở trong 
Chánh pháp làm Ưu-bà-tắc! Từ nay về sau, trọn đời, không giết, 
không trộm, không tà dâm, không dối, không uống rượu.” 

Phật nói pháp này rồi, Bà-la-môn Lộ-già nghe những điều Phật 
thuyết, hoan hỷ phụng hành. 
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30. KINH THE KY' 
Phẩm 1: CHÂU DIÊM-PHÙ-ĐỀ 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời, Phật ở trong hang Câu-ly?, rừng Kỳ thọ, vườn Cấp cô 
độc, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ, số đông Tỳ-kheo, sau bữa ănỶ, tập trung trên giảng đường 
cùng bàn luận rằng: 

“Chư Hiển! Thật chưa từng có, nay đây trời đất này do đâu 
mà tan hoại? Do đâu mà hình thành? Quốc độ mà chúng sanh ở là 
như thế nào?” 

Khi ấy, Thế Tôn ở chỗ thanh vắng, bằng thiên nhĩ nghe suốt, 
nghe các Tỳ-kheo, sau bữa ăn, tập trung tại giảng đường, bàn luận như 
thế. Rồi thì, Thế Tôn rời tĩnh thất, đi đến giảng đường và ngồi xuống. 
Tuy đã biết nhưng Thế Tôn vẫn hỏi các Tỳ-kheo: 

“Vừa rồi các thầy đang bàn luận về vấn đề gì?” 

Các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Sau bữa ăn, chúng con tập trung tại pháp giảng đường bàn luận 
rằng: “Chư Hiền! Thật chưa từng có, nay đây trời đất này do đâu mà 
tan hoại? do đâu mà hình thành? Quốc độ mà chúng sanh ở là như thế 


Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 18, “Đệ tứ phần Thế Ký kinh 
Diêm-phù-đề phẩm Đệ nhất” không có Päli tương đương. 

*. Câu-lợi (ly) khốt {l #lj #ï, tên một am cốc trong vườn Cấp cô độc; kinh số 1 “Đại 
Bản” dịch là Hoa lâm khốt #š ‡‡ #š; Pãli: Kareri-kutikä. Trong bản Hán, Kutikä, 
am cốc nhỏ, được hiểu là hang động (Päli: guhä, Skt.: guhya) 

Thực hậu #& 4: Pãli: paccha-bhattam. Xem cht. 3 kinh số 1 ”Đại Bản”. 
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nào?' Chúng con tập trung tại giảng đường bàn luận vấn đề như thế. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Lành thay! Lành thay! Phàm người xuất gia nên hành hai pháp: 
một là sự im lặng của Hiễn thánh, hai là giảng luận pháp ngữ. Các thầy 
tập trung tại giảng đường cũng nên hành sự im lặng của Hiển thánh 
hoặc giảng luận Chánh pháp. Này các Tỳ-kheo! Các thầy muốn nghe 
Như Lai nói về việc trời đất thành, hoại và quốc độ mà chúng sanh ở 
chăng?” 

Khi ấy, các Tỳ-kheo bạch Phật: 

“Kính vâng, bạch Thế Tôn! Nay thật là phải thời. Chúng con 
mong ước được nghe. Thế Tôn nói xong, chúng con sẽ phụng trì!” 

Phật nói: 

“Này các Tỳ-kheo! Hãy lắng nghe! Hãy lắng nghe! Hãy suy 
nghĩ chính chắn. Ta sẽ nói cho các thầy nghe.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Như trong chỗ mà một mặt trời, mặt trăng vận hành khắp 
bốn thiên hạ', tổa ánh sáng chiếu; có một ngàn thế giới như vậy. 
Trong ngàn thế giới có một ngàn mặt trời, mặt trăng; có một ngàn 
núi chúa Tu-di; có bốn ngàn thiên hạ, bốn ngàn đại thiên hạ, bốn 
ngàn biển, bốn ngàn biển lớn, bốn ngàn rồng, bốn ngàn rồng lớn, 
bốn ngàn chim cánh vàng, bốn ngàn chim cánh vàng lớn, bốn ngàn 
đường ác”, bốn ngàn đường ác lớn, bốn ngàn vị vua, bốn ngàn vị 
vua lớn, bảy ngàn cây lớn, tám ngàn địa ngục lớn”, mười ngàn núi 
lớn, ngàn Diêm-la vương”, ngàn Tứ thiên vương ”, ngàn trời Đao-lợi'", 














Tứ thiên hạ, hay tứ châu thiên hạ Pt JIJ % 'F, chỉ bốn đại lục nằm chung quanh 

núi Tu-di; Pali: cattaro dipà; Skt.: catvaro dvIpa. 

Tu-di sơn vương Z§ đãi LLI T-; Pali: Sumeru-pabbata-raja; Skt.: Sumeru-parvata-rajan. 

5 Kim-sí điểu + i# E9; PAli: garuda hay garula; Skt.: garuda. 

Ác đạo T§ )šă, chỉ các định hướng tái sinh xấu ở địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh; 

Pali: duggata, Skt.: durgata. 

Š Trong bản, Đại Nê-lê + 3# #1; Pãli: Mahã-niraya hay Mahã-niraka, Skt.: Naraka. 
Diêm-la vương [#j š§ =:, gọi tắt là Diêm vương, vua địa ngục; Pãli: Yãma. 

- Tứ thiên vương thiên 71 £ = %, tầng thấp nhất trong sáu tầng trời Dục giới; Päli: 
Catumaharajika Deva hay Catummaharajika Deva, Skt.: Caturmaharajakayika. 

- Đao+lợi (ly) thiên {J XI %, dòch là Tam thập tam thiên = -†- = %, cõi của ba 
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ngàn trời Diệm-ma'?, ngàn trời Đâu-suất”, ngàn trời Hóa tự tại, ngàn 
trời Tha hóa tự tại”, ngàn trời Phạm': đó là tiểu thiên thế giới". Như 
một tiểu thiên thế giới, ngàn tiểu thiên thế giới như thế là một trung 
thiên thế giới'3. Như một trung thiên thế giới, một ngàn trung thiên thế 
giới như vậy là một tam thiên đại thiên thế giới°. Phạm vi thế giới 
thành hoại như thế là nơi chúng sanh cư trú, gọi là một cõi Phật”.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Cõi đất này dày mười sáu vạn tám ngàn do-tuần”', biên giới vô 
hạn. Đất nương trên nước. Nước sâu ba ngàn ba mươi do-tuần, biên 
giới vô hạn. Nước ở trên gió; gió dày sáu ngàn bốn mươi do-tuần, biên 
giới vô hạn. 

“Này các Tỳ-kheo! Nước của biển lớn ấy sâu tám vạn bốn 
ngàn do-tuần, biên giới vô hạn. Núi chúa Tu-di, phần chìm xuống 
biển là tám vạn bốn ngàn do-tuần; phần trên mặt nước cao tám vạn 
bốn ngàn do-tuần; chân núi sát đất, phần lớn là phần đất cứng 
chắc. Núi ấy thẳng đứng, không có lồi lõm, sanh các loại cây; cây 





mươi ba vị trời. Tầng thứ hai, Dục giới thiên; Pãli: Tävatimsa. 

Diệm-ma thiên X4 ## Z, taàng thưà ba trong Dục giới; Pali: Yama deva. 
Đâu-suaát thiên #! 3 %, taang thưù tư trong saùu tầng trời Dục giới; Pãli: Tusitä 
deva, Skt.: Tu†ita. 

Hoàùa tự tại thiên {4E + %X, hay Hoùa lạc thiên {E #4 Z, taàng thưù 5 trong 6 
tầng Dục giới thiên; Pali: Nimmanaratï devä, Skt.: Nirmanarati. 

Tha hóa tự tại thiên ft. {L ÉI #z %, tầng thứ saùu trong saùu tầng Dục giới thiên; 
Pali: Paranimmitavasavattin, Skt.: ParanirmitavaTavartin. j. 

5 Phạm thiên #* , Brahma-devä. 

Tiểu thiên thế giới /j› T †H: 7#, ngàn thế giới số nhỏ, Skt.: sãhasra cũdika 
lokadhatu; Pali: sanassadha lokadhatu. 

Trung thiên thế giới rÐứ  ‡# Z#; ngàn thế giới số trung, Skt.: dvisahasra 
madhyama lokadhatu; dvisahassr majjhimika lokadhatu hay sahassa majjhimaka 
lokadhäãtu. 

'* Tam thiên đại thiên thế giới = T- & “F †t 7#, ba ngàn thế giới số lớn, Skt.: 
trisahasramahasahasra lokadhatu; Pali: t-sahassi mahasahassr lokadhatu. 
Phật-saùt ƒÿ #l, quoác độ Phật, phạm vi mà giaùo phaùp của một vò Phật coù 
hiệu naeng giaùo hoùa, Skt.: Buddhakretra; Pali: Buddhakhetta. 

Do-tuần ñJ, đơn vị đo đường dài, Skt. = Pali: yojana; một yojana = bốn hay 
tám krosa (câu-lô-xá), khoảng bảy hay tám dặm Anh. 
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tỏa ra các mùi hương, thơm khắp núi rừng, là nơi mà phần nhiều 
các Hiển thánh, các trời đại thần diệu. Móng chân núi toàn là cát 
vàng ròng. Bốn phía núi có bốn mô đất rắn doi ra, cao bẩy trăm do- 
tuần, nhiều màu đan xen, được tạo thành bởi bẩy báu. Bốn mô đất 
thoai thoải, uốn cong sát mặt biển. 

“Núi chúa Tu-di có đường cấp” bằng bẩy báu; đường cấp ở 
dưới núi rộng sáu mươi do-tuần; sát hai bên đường có bảy lớp 
tường báu, bảy lớp lan can”, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây; 
tường vàng thì cửa bạc, tường bạc thì cửa vàng; tường thủy tính thì 
cửa lưu ly, tường lưu ly thì cửa thủy tính; tường xích châu thì cửa 
mã não; tường mã não thì cửa xích châu; tường xa cừ thì cửa các 
báu. Còn lan can thì cây ngang vàng thì cây dọc bạc, cây ngang bạc 
thì cây dọc vàng; cây ngang thủy tỉnh thì cây dọc lưu ly, cây ngang 
lưu ly thì cây dọc thủy tính; cây ngang xích châu thì cây dọc mã 
não, cây ngang mã não thì cây dọc xích châu; cây ngang xa cừ thì 
cây dọc các báu. Trên lan can ấy, có lưới báu. Ở dưới lưới vàng ấy 
có treo linh bạc. Dưới lưới bạc, treo linh vàng. Dưới lưới lưu ly treo 
linh thủy tính. Dưới lưới thủy tỉnh treo linh lưu ly. Dưới lưới xích 
châu treo linh mã não. Dưới lưới mã não treo linh xích châu. 
Dưới lưới xa cừ treo linh các báu. Còn cây vàng thì rễ vàng, 
nhánh vàng, lá, hoa, quả bạc. Còn cây bạc thì rễ bạc, cành bạc, lá 
hoa quả vàng. Còn cây thủy tinh thì rễ, nhánh thủy tính; hoa, lá, lưu 
ly. Còn cây lưu ly thì rễ, nhánh lưu ly; hoa, lá thủy tỉnh. Còn cây 
xích châu thì rễ, nhánh xích châu; hoa, lá mã não. Còn cây mã não 
thì rễ nhánh mã não; hoa, lá xích châu. Còn cây xa cừ thì rễ, nhánh 
xa cừ; hoa lá các báu. 

“Về bảy lớp tường ấy, tường có bốn cửa; cửa có lan can. Trên 
bẩy lớp tường đều có lầu, gác, đài, quán; bao bọc chung quanh là vườn 
cảnh, ao tắm, mọc các loài hoa lá báu. Cây báu sắp thành hàng. Hoa 
quả tốt tươi. Gió hương tỏa bốn phía làm vui lòng người. Chim le le, 





?“. Câu-xá luận, quyển 11: núi Tô-mê-lô (Skt.: Sumeru) có bốn tầng bậc (Skt.: 
parifandas catasro, Hán: tằng cấp /£ 4š). Đại XXIX, tr.59b. 

Hán: lan thuẫn i#j lá, lan can với thanh gỗ ngang để vịn tay gọi là lan; thanh gỗ 
đứng gọi là thuẫn; Päli, Skt.: vedikã. 
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nhạn, uyên ương, các loại chim kỳ lạ, có hàng ngàn giống loại không 
kể xiết, cùng hòa âm kêu hót. Lại nữa, đường cấp ở giữa núi chúa Tu- 
di rộng bốn mươi do-tuần, sát hai bên đường có bẩy lớp tường báu, 
bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới, bẩy lớp hàng cây báu... cho đến vô số 
các loài chim cùng nhau ca hót, cũng như đường cấp ở dưới núi. Còn 
đường cấp ở trên rộng hai mươi do-tuần, sát hai bên đường có bảy lớp 
tường, bẩy lớp lan can, bảy lớp lưới, bẩy lớp hàng cây báu... cho đến 
vô số các loài chim, cùng nhau ca hót, cũng như đường cấp ở giữa.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đường cấp ở dưới có quỷ thần tên là Già-lâu-la Túc”!ở. Đường 
cấp ở giữa có quỷ thần tên là Trì Man” ở. Đường cấp ở trên có quỷ 
thân tên là Hỷ Lạc” ở. Bốn doi đất cao bốn vạn hai ngàn do-tuần. Ở 
đó có cung điện, chỗ ở của Tứ thiên vương; có bẩy hàng thành, bảy 
hàng lan can, bẩy hàng lưới, bẩy hàng cây báu, các linh báu... cho đến 
vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thế. 

“Trên đảnh núi Tu-di có cung trời Tam thập tam”, có bảy vòng 
thành, bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới, bảy lớp hàng cây báu... cho đến 
vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng lại như thế. 

“Vượt lên trời Tam thập tam một do-tuần, lại có cung trời Diệm- 
ma; qua khỏi cung trời Diệm-ma một do-tuần, lại có cung trời Đâu- 
suất; qua khỏi cung trời Đâu-suất một do-tuần, lại có cung trời Hóa tự 
tại; qua khỏi cung trời Hóa tự tại một do-tuần, lại có cung trời Tha hóa 
tự tại; qua khỏi trời Tha hóa tự tại một do-tuần, lại có cung trời Phạm- 
gia-di”. 

“Khoảng giữa trời Tha hóa tự tại và trời Phạm-gia-di có cung 


24. 








Haùn: Già-lâu-la Tuùc ƒï ## ấ# #, nghóa đen: chân của Già-lâu-la. €âu-xau luận, 
quyển 11: có thần Dược-xoa tên là Kiên Thủ E# # (bàn tay cứng), Đại XXIX 
tr.59c2. Kosz iii Karika 63-64: có yak†a tên là Karotapani. 

3 Trì Man ‡ÿ ý; Kosa, sđd.: Mãlãdhara. 

%- Hỷ lạc #£ 2#: Kosa, sđd.: Sadamatta, Huyền Tráng (Câu-xá luận. sđd.): Hằng 
kiêu {§ {f. 

Tam thập tam thiên — -+- = Z, tức Đao-+lợi (ly) thiên {JJ | %; Skt.: Trayastrimáa, 
Pali: Tavatimsa. 

Mã Phạm-gia-di ®%Ê JJIi 5, Skt.; Pali: Brahmakayika, thường dịch là Phạm chúng thiên 
3# 3x zX, tầng thấp nhất trong ba tầng Sơ thiền. 
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điện Ma thiên”, cao rộng sáu ngàn do-tuần, có bảy lớp tường cung, 
bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới, bảy lớp hàng cây... cho đến vô số các 
loài chim cùng nhau ca hót cũng lại như thế. Qua khỏi cung trời Phạm- 
gia-di một do-tuần, lại có cung trời Quang âm”; qua khỏi cung trời 
Quang âm một do-tuần lại có cung trời Biến tịnh”!; qua khỏi cung trời 
Biến tịnh một do-tuân, lại có cung trời Quả thật”; qua khỏi cung trời 
Quả thật một do-tuần, lại có cung trời Vô tưởng”; qua khỏi cung trời 
Vô tưởng một do-tuần, lại có cung trời Vô tạo”'; qua khỏi cung trời Vô 
tạo một do-tuần, lại có cung trời Vô nhiệt”; qua khỏi cung trời Vô 
nhiệt một do-tuần, lại có cung trời Thiện hiện”; qua khỏi cung trời 
Thiện hiện một do-tuần, lại có cung trời Đại thiện hiện”; qua khỏi 


?: Ma thiên J %, trong trời Tha hóa tự tại (Pali: Paranimmitavasavatta) có một số 


chư Thiên gọi là Ma thiên (Päli: devaputta-mãra). Đại Trí Độ, quyển 56, SA. I. 
158 (Dict. Pali Proper Names). 

Quang âm thiên 3 ? %, bản Hán, nơi khác, dịch âm: A-ba-hội [*j 3# #y; tầng thứ 
ba thuộc Sắc giới Nhị thiền thiên. Huyền Tráng: Cực quang thiên # 3£ X; Chân 
Đế: Biến quang thiên 3ñ 3⁄4 %, Skt.: Abhãsvarã; Päli: Abhassara. Theo ngữ 
nguyên, bản Hán, Abhã (ánh sáng) + svara (âm thanh); Huyền Tráng: Abhãs 
(ánh sáng) + vara (hạng nhất); Chân Đế có dạng Skt.: gần với Päli: Abhãs (ánh 
sáng) + sara (sự đì). 

Bieán tònh thiên ?ã )#' £, taàng thưù ba thuộc Saéc giơùi Tam thieàn thiên, Skt.: 
Ốubhäkhtsnà; Päli: Subhakinnä. 

Quả thật thiên #8 #‡ Z. Haùn, Huyền Tráng: Quảng quả thiên Ƒš ## %, tầng thứ 
ba thuộc Sắc giới Tứ thiền thiên, Skt.: Bhhatphalãa; Pãli: Vehapphalä devã. 

Vô tưởng thiên #‡ #§ Z£, hoặc noùi đủ: Vô tưởng hữu tình thiên ## 4 #ï ## £, một 
hạng chư Thiên đặc biệt trong Quảng quả thiên, hay được xếp bên trên Quảng 
quả thiên; Pali: Asañña-satta deva. 

Vô tạo thiên #£ 3# Z£, Huyền Tráng: Vô phiền thiên ##£ Vi ; Pãli: Avihã devã; 
Skt.: Abhha; taàng thưù tư thuộc Saéc giơùi Tưù thieàn; một trong năm Tịnh cư 
thiên (Skt.: Šuddhãväsika; Päli: Suddhãvãasa). 

Vô nhiệt thiên #‡ ## ZX, tầng thứ tư, Sắc giới Tứ thiền, một trong năm Tịnh cư 
thiên. Skt.; Pali: Atap3. 

Thiện hiện thiên 3£ fñ %, tầng thứ sáu Sắc giới Tứ thiền, một trong năm Tịnh cư 
thiên, Skt.: Sudhéa; Pali: Sudassr deva. 

Đại thiện hiện + ‡# Hĩ, Huyền Tráng: Thiện kiến thiên # Bi, X, tầng thứ bảy Sắc 
giới Tứ thiền, một trong năm Tịnh cư, Skt.: Sudaréanà; Pali: Sudassanä. 
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cung trời Đại thiện hiện một do-tuần, lại có cung trời Sắc cứu cánh?$, 
qua khỏi trời Sắc cứu cánh, trên có trời Không xứ trí”, trời Thức xứ 
trí, trời Vô sở hữu xứ trí“', trời Hữu tưởng vô tưởng xứ trí”, ngang đây 
gọi là giới hạn của chúng sanh, thế giới chúng sanh, tất cả chúng sanh 
sanh, lão, bệnh, tử, thọ ấm, thọ hữu ngang đây, không vượt qua. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: Phía Bắc núi Tu-di có một thiên hạ tên là 
Uất-đan-viết°. Lãnh thổ vuông vức, ngang rộng một vạn do-tuần; mặt 
người cũng vuông, giống như hình đất. 

“Phía Đông núi Tu-di có một thiên hạ tên là Phất-vu-đãi”; lãnh 
thổ tròn trịa, ngang rộng chín ngàn do-tuần. Mặt người cũng tròn, 
giống như hình đất. 

“Phía Tây núi Tu-di có thiên hạ tên là Câu-da-ni°, địa hình như 
nửa mặt trăng, ngang rộng tám ngàn do-tuần; mặt người cũng vậy, 
giống như hình đất. 

“Phía Nam núi Tu-di có thiên hạ tên là Diêm-phù-để*5, đất đai 
phía Nam hẹp, phía Bắc rộng, ngang rộng bẩy ngàn do-tuần, mặt 
người cũng vậy, giống như hình đất. 

“Mặt Bắc núi Tu-di có ánh sáng được tạo thành do bởi vàng 


38. 











Sắc cứu cánh #: Zÿ ?#, hoặc Hữu đảnh Zï TE, thường phiên âm A-ca-nj-trá thiên 
[*j 3 JE rÉ 7, tầng cao nhất của Sắc giới, Skt.: Akanirthã; Pãli: Akanitthã. 

Không xưà trí thiên ZE jš ®#? Z; Huyeàn Traùng: Hư không vô biên xưà thiên jễ 
2v #t 18 j§ £, Skt.: Akãáanantãyatana; Päli: Akãsänañcäyatanipagä devä. 

- Thức xứ trí thiên 3# g§ #ÿ , Huyền Tráng: Thức vô biên xứ thiên 3# ## 3ã pš§ “, 














39, 





- Vô sở hữu trí thiên, Huyền Tráng: Vô sở hữu xứ thiên ## ƒf # jš %, Skt.: 
Akiñcanayayätana; Päli: Akiãcaññãyatanipagä. 

-_ Hữu tưởng vô tưởng xứ trí, Huyền Tráng: Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên 3E #l 3E 3E 
7l jš X; Skt.: Naivasamjñasamjñayatana; Pali: Nevasaññasaññayayanupagaä. 

- Uất-đan-viết (việt) # ## H @#); Huyền Tráng: Bắc Câu-lô châu 1L {R () lã »N: 
Skt., Pali: Uttara-kuru. 

- Phaát-vu-đãi 3ÿ Z ?#, hoặc Đông-tỳ-đea-ha 7E MỊ ‡š šïJ, Huyền Tráng: Đông 
thaéng thân châu j3? 1# |; Skt.: Purva-videha, Pali: Pubba-videha. 

*®- Câu-da-ni {R H JE, hoặc Cù-đà-ni-da ÿẼ JÈ JE H, Huyền Tráng: Tây Ngưu hóa 

châu ÿ# “- £ï J; Skt., Pali: Godantya. 

*- Diêm-phù-đeà ï ‡# ## 7, Huyền Tráng: Nam Thiệm-bộ châu #3 l# 3ÿ J!J; Skt.: 

dJambudvìpa, Pali: Jambudnpa. 
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chiếu sáng phương Bắc. Mặt Đông núi Tu-di có ánh sáng tạo thành 
bởi bạc chiếu sáng phương Đông. Mặt Tây núi Tu-di có ánh sáng tạo 
thành bởi thủy tinh chiếu sáng phương Tây. Mặt Nam núi Tu-di có ánh 
sáng tạo thành bởi lưu ly chiếu sáng phương Nam. 

“Ở Uất-đan-viết có một đại thọ chúa tên gọi là Am-bà-la”, 
vòng thân bẩy do-tuân, cao một trăm do-tuần, cành lá tỏa ra bốn 
phía năm mươi do-tuần. Cõi Phất-vu-đãi có một đại thọ, tên là Gia- 
lam-phù°, vòng thân bảy do-tuần, cao một trăm do-tuần, cành lá 
tỏa ra bốn phía năm mươi do-tuần. Cõi Câu-da-ni có một đại thọ, 
tên là Cân-đề”, vòng thân bảy do-tuần, cao một trăm do-tuần, cành 
lá tỏa ra bốn phía năm mươi do-tuần; dưới cây ấy, có tảng thạch 
ngưu tràng”°, cao một do-tuần. Cõi Diêm-phù-để có một đại thọ tên 
là Diêm-phù”', vòng thân bẩy do-tuần, cao trăm do-tuân, cành lá 
tỏa ra bốn phía năm mươi do-tuần. Điểu vương cánh vàng và Long 
vương có cây tên là Câu-lợi-thiểm-bà-la”?, vòng thân bảy do-tuần, cao 
trăm do-tuần, cành lá tỏa ra bốn phía năm mươi do-tuần. A-tu-la 
vương có cây tên là Thiện-trú”, vòng thân bẩy do-tuần, cao trăm do- 
tuần, cành lá tỏa ra bốn phía năm mươi do-tuần. Trời Đao-lợi có cây 
tên là Trú-độ”?, vòng thân bảy do-tuần, cao trăm do-tuần, cành lá tỏa 
ra bốn phía năm mươi do-tuần. 

“Bên núi Tu-di có núi tên là Già-đà-la", cao bốn vạn hai ngàn 
do-tuần, ngang dọc bốn vạn hai ngàn do-tuần, hai bên rất rộng, nhiều 
mầu đan xen, do bảy báu tạo thành; núi này cách núi Tu-di tám vạn 
bốn ngàn do-tuần, khoảng giữa mọc toàn hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu- 





*' Am-bà-la 3# 3 Z#. 

*:. Gia-lam-phù 7 ## ?Z. 

°' Cân-đề Ƒƒ fE. 

”' Thạch ngưu tràng Zï 2E lš. 

Diêm-phù [Zj ?#. 

Câu-lợi (Iy)-thiểm-bà-la { #| I2 3# #š. 

Thiện truù $$ E; Pali: cittapanali? 

* Trú độ (đạc) #t F#, Huyean Traùng: viên sanh thọ [#j 2: ij; Skt.: parijataka (hoặc 
pAriyatra); Pali: paricchattaka. 

*- Già-đà-la f ñÈ #š, đoạn dưới nói là Khư-đà-la. Có lẽ nhầm lẫn tự dạng khư 

‡# với già flI; Huyền Tráng: Du-kiện-đạt-la j ƒ# ‡Z £§; Skt., Pali: Yugandhara. 
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ma, hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà-Iy'5, lau, tùng, trúc mọc trong đó, 
tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Khư-đà-la” không 
xa, có núi tên là Y-sa-đà-la”, cao hai vạn một ngàn do-tuần, ngang 
dọc hai vạn một ngàn do-tuần, hai bên rất rộng nhiều màu đan xen, 
bảy báu tạo thành; cách núi Khư-đà-la bốn vạn hai ngàn do-tuần, 
khoảng giữa mọc toàn hoa Ưu-bát-la, hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-vật- 
đầu, hoa Phân-đà-ly; lau, tùng, trúc mọc trong đó, tỏa ra các loại 
hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Y-sa-đà-la không xa, có núi tên 
là Thọ-cự-đà-la”?, cao một vạn hai ngàn do-tuần, ngang dọc một vạn 
hai ngàn do-tuần, hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, bẩy báu tạo 
thành; cách núi Y-sa-đà-la hai vạn một ngàn do-tuần, khoảng giữa 
mọc thuần bốn loài hoa tạp; lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra 
các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Thọ-cự-đà-la không 
xa, có núi tên là Thiện kiến", cao sáu ngàn do-tuần, ngang dọc sáu 
ngàn do-tuần, hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, bảy báu tạo thành, 
cách núi Thọ-cự-đà-la một vạn hai ngàn do-tuần, khoảng giữa mọc 
toàn bốn loại tạp hoa; lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra các 
loại hương, mùi hương xông khắp. 

“Cách núi Thiện kiến không xa, có núi tên là Mã thực”', cao ba 
ngàn đo-tuần, ngang dọc ba ngàn do-tuần, hai bên rất rộng, nhiều màu 
đan xen, bẩy báu tạo thành; cách núi Thiện kiến sáu ngàn do-tuần, ở 
khoảng giữa mọc toàn bốn loại tạp hoa; lau, tùng, trúc cũng mọc trong 
đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách núi Mã thực không 





* UƯu-bát-la (# ?‡ ##, Skt.: Utpala, Pãli: Uppala. Bát-đầu ma ‡‡ f7i J#, Skt.: Padma, 

Pali: Paduma. Câu-vật-đầu #J #J 0ï, Skt.: Kumuda. Phân-đà-ly 2} ƒÈ #ll, Skt., 

Pali: Pundarika. 

Khư-đà-la, ở trên nói là Già-đà-la. Có lẽ do lẫn lộn tự dạng. Xem chị. 55. 

3 Y-sa-đà-la ƒt ⁄ lÈ ##, Huyền Tráng: Y-sa-đà-la {# ÿb §* #§; Skt.: ladhara; Pãli: 
lsadhara. 

”' Thọ-cự-đà-la #‡ E: lờ ##, Huyền Tráng: Kiết-địa-lạc-ca šä H ;⁄ ðỦU, Skt.: 

Khadiraka, Pali: Karavika. 

Thiện kiến ‡#$ Bi; Huyền Tráng: Tô-đạt-lê-xá-na ## ?# # # J, Skt.: Sudaréáana; 

Pali: Sudassana. 

Mã thực ÿ ®&: Huyeàn Traùng: A-thaáp-phược-kiết-noa jJ #4 ## X8 #š, Skt.: 

Asvakarna, Assakanna. 
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xa, có núi tên là Ni-dân-đà-la2, cao một ngàn hai trăm do-tuần, ngang 
dọc một ngàn hai trăm do-tuân, bẩy báu tạo thành; cách núi Mã thực 
ba ngàn do-tuần, ở khoảng giữa mọc toàn bốn loại tạp hoa; lau, tùng, 
trúc cũng mọc trong đó, tổa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. 
Cách núi Ni-dân-đà-la không xa, có núi tên là Điều phục®, cao sáu 
trăm do-tuần, ngang dọc sáu trăm do-tuần, hai bên rất rộng, nhiều 
mầu đan xen, bảy báu tạo thành; cách núi Ni-dân-đà-la một ngàn hai 
trăm do-tuần, khoảng giữa mọc toàn bốn loại tạp hoa; lau, tùng, trúc 
cũng mọc trong đó, tỏa ra các loại hương, mùi thơm lan khắp. Cách 
núi Điều phục không xa, có núi tên là Kim cang vi", cao ba trăm đo- 
tuần, ngang dọc ba trăm do-tuần; hai bên rất rộng, nhiều màu đan xen, 
bẩy báu tạo thành; cách núi Điều phục sáu trăm do-tuần, khoảng giữa 
mọc toàn bốn loại tạp hoa; lau, tùng, trúc cũng mọc trong đó, tỏa ra 
các loại hương mùi thơm lan khắp. 

“Cách núi Đại kim cang® không xa, có biển lớn, bờ phía Bắc của 
biển lớn có cây đại thọ vương tên là Diêm-phù“', vòng thân bẩy do- 
tuần, cao một trăm do-tuần, cành lá tỏa ra bốn phía năm mươi do-tuần, 
khoảng đất trống hai bên lại có khu rừng tên là Am-bà-la”, ngang dọc 
năm mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là Diêm-bà“, ngang dọc năm 
mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Sa-la”, ngang dọc năm mươi do- 
tuần; lại có khu rừng tên là Đa-la”", ngang dọc năm mươi do-tuần; lại 
có khu rừng tên là Na-đa-la”', ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu 














5“ Ni-dân-đà-la jä  lÈ ##; Huyền Tráng: Ni-dân-đạt-la 
Nimindhara; Pali: Nemindhara. 

Điều phục ï#j {; Huyền Tráng: Tỳ-na-đát-ca Hft 7J †H 3U; Skt., Pãli: Vinataka. 

Kim cang vi £ li lãi, đoạn dưới ghi là Đại kim cang. Huyền Tráng: Thiết luân vi 
?# Em lñ], Skt.: Cakravada, Pali: Cakkavala. 

Đoạn trên noàùi là Kim cang vi. Xem cht. 64. 

Đại thọ vương Diêm-phù Z+ Ñj + lãi 3#, Huyền Tráng: Thiệm-bộ lâm thọ f# ÿl 
Eï: Skt., Pali: Jambu. 

5. Am-bà-la-lâm 3# 3š #š #4. 

%3 Diêm-bà jj 3, 

5 Sa-la 3⁄2 ##, các bản khác: Bà-la 3š ##, 
Đa-la 4 §š. 
Na-đa-la jj 4 #š. 
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rừng tên là Nam”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là 
Nữ”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Tán-na”, 
ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Chiên-đàn”, 
ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Khư-châu-la", 
ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Ba-nai-bà-la”, 
ngang dọc năm mươi do-tuân; lại có khu rừng tên là Tỳ-la”°, ngang dọc 
năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Hương nại”, ngang dọc năm 
mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Lê", ngang dọc năm mươi do- 
tuần; lại có khu rừng tên là An-thạch-lưu?', ngang dọc năm mươi do- 
tuần; lại có khu rừng tên là Cam”, ngang dọc năm mươi do-tuân; lại 
có khu rừng tên là Ha-lê-lặc”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có 
khu rừng tên là Tỳ-hê-lặc?!, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu 
rừng tên là A-ma-lặc®, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng 
tên là A-ma-lê*, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là 
Nại”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Cam-giá*%, 
ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Vi, ngang dọc 
năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Trúc”, ngang dọc năm mươi 








7ˆ Nam , 
73. Nữ 3#, 

74. Tán-na ÿ# ÿJ. 
73 Chiên-đàn j§ fð. 
”. Khư-châu-la £; 3JJ #ẽ. 
” Ba-nai-bà-la ý Z§ 3# ÿ£. 
78. Tỳ-la MỊt g£, 
? Hương nại # Z5. 
















































































80. Lê 3M, 
8! An-thạch-lưu 2 #ï 8i. 
82. Cam 











33. Ha-lê-lặc In[ #1 #ÿ), 


#“ Tỳ-hê-lặc Hi: Bức ÿJ, 
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3. A-ma-lặc [ñ[ Ƒ£ 
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#7 Nại Z5, 
®' Cam-giá H ƒ£. 
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do-tuần; lại có khu rừng tên là Xá-la”!, ngang dọc năm mươi do-tuân; 
lại có khu rừng tên là Xá-la-nghiệp”, ngang dọc năm mươi do-tuân; 
lại có khu rừng tên là Mộc qua”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có 
khu rừng tên Đại mộc qua”', ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu 
rừng tên là Giải thoát hoa”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu 
rừng tên là Chiêm-bà”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng 
tên là Bà-la-la”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là 
Tu-ma-na”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Bà- 


sư”, ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên Đa-la-lê', 


ngang dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Già-da'"!, ngang 
dọc năm mươi do-tuần; lại có khu rừng tên là Bồ-đào'”, ngang dọc 
năm mươi do-tuần. 

“Qua khỏi đó thì đất trống. Trong khoảng đất trống ấy lại có ao 
hoa, ngang dọc năm mươi do-tuần. Lại có ao hoa Bát-đầu-ma, ao hoa 
Câu-vật-đầu, ao hoa Phân-đà-ly; rắn độc đầy trong đó. Mỗi ao ngang 
dọc năm mươi do-tuần. 

“Qua khỏi đó, đất trống. Trong khoảng đất trống ấy có biển lớn 
tên là Uất-thiển-na'°, Dưới biển này có con đường của Chuyển luân 
thánh vương, rộng mười hai do-tuần; sát hai bên đường có bảy lớp 
tường, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây. Các trang hoàng 
chung quanh đều do bảy báu tạo thành. Khi Chuyển luân thánh vương 
ra đời trên cõi Diêm-phù-đề thì nước tự nhiên rút đi, đường ấy hiện ra. 


?!' Xá-la & §E. 
* Xá-la-nghiệp 2> ## 3É 
3: Mộc qua ZR JÍL 

*. Đại mộc qua + ZR JÍ. 
?. Giải thoát hoa ## lít †É. 
*- Chiêm-bà l£ 3#, 
? Bà-la-la 3š Zš #E. 
-_Tu-ma-na {ẽ J# jJù. 
-_ Bà-sư 3# Íï[. 
!%. Đa-|a-lê Z2 š 
!9!: Già-da fJI Rji. 
!%“ Bồ-đào j§ 3. 
!: Uất-thiền-na # 3# li. 
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“Cách biển không xa, có núi tên là Kim bích'"°. Trong núi có 
tám vạn cái hang. Tám vạn tượng vương sống ở trong hang ấy. Thân 
chúng thuần trắng; đầu có nhiều màu; miệng có sáu ngà, giữa các 
răng có trám vàng. 

“Qua khỏi núi Kim bích rồi, có núi tên là Tuyết sơn'°, ngang dọc 
năm trăm đdo-tuần, sâu năm trăm do-tuần, phía Đông và Tây nhập vào 
biển. Ở giữa núi Tuyết có núi báu, cao hai mươi do-tuẫn. 

“Doi đất núi Tuyết trồi lên một trăm do-tuần, trên đảnh núi 
ấy có ao A-nậu-đạt'*5, ngang dọc năm mươi do-tuân; nước ao trong 
mát, lóng sạch không cáu bẩn; có bẩy bậc bờ thềm, bẩy lớp lan 
can, bảy lớp lưới giăng, bảy lớp hàng cây, nhiều loại màu sắc khác 
lạ, do bảy báu tạo thành. Lan can thì trụ vàng, tay nắm bạc; trụ 
bạc, tay nắm vàng; trụ lưu ly, tay nắm thủy tính; trụ thủy tính, tay 
nắm lưu ly; trụ xích châu, tay nắm mã não; trụ mã não, tay nắm 
xích châu; trụ xa cừ, tay nắm bằng các báu. Lưới vàng, linh bạc; 
lưới bạc, linh vàng; lưới lưu ly, linh thủy tỉnh; lưới thủy tỉnh, linh 
lưu ly; lưới xa cừ, linh bằng bẩy báu. Cây Đa-la'” vàng, gốc vàng, 
nhánh vàng, lá bạc, quả bạc; cây Đa-la bạc, gốc bạc, nhánh bạc, lá 
vàng, quả vàng; cây thủy tinh, gốc, nhánh thủy tính, hoa, quả lưu 
ly; cây xích châu, gốc, nhánh xích châu, lá mã não, hoa, quả mã 
não; cây xa cừ, gốc, nhánh xa cừ, hoa, quả bằng các báu. Bên cạnh 
ao A-nậu-đạt có vườn cảnh, ao tắm, các hoa tích tụ, các loại cây lá 
hoa quả đều tốt tươi; các loại hương thơm, lan tỏa bốn phương, các 
loài chim lạ cùng cất tiếng hót họa nhau buồn bã. Dưới đáy ao A- 
nậu-đạt cát vàng đầy ắp, bốn phía ao đều có thêm bậc; bậc vàng, 
thêm bạc, bậc bạc, thểm vàng; bậc lưu ly, thêm thủy tinh, bậc 
thủy tinh, thêm lưu ly; bậc xích châu, thêm mã não, bậc mã não, 
thêm xích châu; bậc xa cừ, thểm bằng các báu, bao bọc chung 
quanh đều có lan can, có bốn loài hoa: xanh, vàng, đỏ, trắng nhiều 


105 


'°' Kim bích ‹> Hš, 

BH Tuyết sơn #š I[I; Skt.: Himavat; Pali: Himava hay Himavanta, tưùc Himalaya. 

!%. A-nậu-đạt jj #§ #š; Huyeàn Traùng: Vô nhiệt trì #£ #* ;t, Skt.: Anavatapta; 
Pali: Anotatta. 
Đa-la thọ #4 #& föl. 
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màu đan xen; hoa như bánh xe, rễ như ổ trục xe; rễ hoa ra nhựa màu 
trắng như sữa, vị ngọt như mật. Phía Đông ao A-nậu-đạt có sông 
Hằng-già', từ miệng trâu chảy ra, dẫn theo năm trăm con sông, chảy 
vào biển Đông. Phía Nam ao A-nậu-đạt, có sông Tân-đầu!”, từ miệng 
sư tử chảy ra, dẫn theo năm trăm dòng sông chảy vào biển Nam. Phía 
Tây ao A-nậu-đạt có sông Bà-xoa''', từ miệng ngựa chảy ra, dẫn theo 
năm trăm dòng sông nhập vào biển Tây. Phía Bắc ao A-nậu đạt có 
sông Tư-đà'", từ miệng voi chảy ra, dẫn theo năm trăm dòng sông 
chảy vào biển Bắc. Trong cung A-nậu-đạt có nhà năm cột, Long 
vương A-nậu-đạt''“thường ở trong đó.” 

Phật nói: 

“Vì sao gọi là A-nậu-đạt? A-nậu-đạt nghĩa là gì? Các Long 
vương ở Diêm-phù-để này có đủ ba hoạn nạn, chỉ có A-nậu-đạt 
không có ba hoạn nạn. Những gì là ba? Một là, toàn thể Long 
vương ở Diêm-phù-để đều bị gió nóng, cát nóng chạm vào thân, 
thiêu đốt da thịt và thiêu đốt xương tủy làm cho khổ não; chỉ có 
Long vương A-nậu-đạt không có hoạn này. Hai là, toàn thể long 
cung ở Diêm-phù-để bị gió dữ thổi mạnh, thổi vào trong cung, làm 
mất y báu phục sức, thân rồng lộ ra, làm cho khổ não; chỉ có Long 
vương A-nậu-đạt không có hoạn nạn như thế. Ba là toàn thể Long 
vương ở Diêm-phù-để, khi ở trong cung vui chơi đều bị chim lớn 
cánh vàng bay vào cung dắt đi, hoặc mới nghĩ cách muốn bắt rồng 
để ăn thịt; các rồng sợ hãi, thường ôm lòng lo sầu; chỉ có Long 
vương A-nậu-đạt không bị hoạn này; nếu chim cánh vàng khởi 
niệm muốn ở thì liền mạng chung, cho nên gọi là A-nậu-đạt.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Bên phải núi Tuyết có thành tên là Tỳ-xá-ly!', phía Bắc của 
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Hằng-già {# fJI; Huyền Tráng: Căng-già Z⁄ {J, Skt.: Gangã. 
!: Tân-đầu š ; Huyền Tráng: Tín-độ {> Ƒ#, Skt.: Sindhu. 

9: Bà-xoa 3# Y; Huyền Tráng: Phược-sô ## ?, Skt.: VakƑu. 
!!: Tự-đà #ƒ JÈ; Huyền Tráng: Tỉ-đa #E Z4; St. 

2: A-nậu-đạt Long vương Ji ÿ§ 3š j “E. 
H3: Tỳ.xá-Ii ft ⁄> #ft; Skt.: Vaisãli; Pãli: Vesalli. 
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thành ấy có bẩy núi đen'“. Phía Bắc của bẩy núi đen có núi 
Hương'Š, núi ấy thường có tiếng âm nhạc, ca xướng, kỹ nhạc. Núi có 
hai hang'', một hang tên là Trú''”, hang thứ hai tên là Thiện trụ'”, do 
bẩy báu trời tạo thành, mềm mại thơm sạch, giống như áo trời. Diệu 
âm Cần-thát-bà ''” vương cùng năm trăm Càn-thát-bà ở trong hang Trú 
đó. Phía Bắc hang Thiện trú có cây đại thọ vương Ta-la, tên là Thiện 
trụ'”, có bốn ngàn thọ vương vây quanh bốn phía. Dưới Thiện trụ thọ 
vương có tượng vương, cũng tên là Thiện trụ ”, ở dưới cây này, thân 
thể toàn trắng, bảy chỗ đầy đặn'”, có thể bay đi; đầu nó màu đỏ, lông 
có nhiều màu; sáu ngà đều thon, giữa được trầm vàng, có tám ngàn 
voi vây quanh tùy tùng. Dưới tám ngàn thọ vương ấy, có tám ngàn voi, 
cũng lại như thế. 

“Phía Bắc thọ vương Thiện trụ có ao tắm lớn, tên là Ma-đà- 
diên'3; ngang dọc năm mươi do-tuần; có tám ngàn ao tắm bao bọc 
chung quanh, nước ao trong mát, không có cáu bẩn, được bao quanh 
các bờ lũy đắp bằng bẩy báu. Ao có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy 
lớp hàng cây đều do bảy báu tạo thành: tay nắm vàng thì trụ bạc, tay 
nắm bạc thì trụ vàng: tay nắm thủy tính thì trụ lưu ly, tay nắm lưu 
ly thì trụ thủy tinh; tay nắm xích châu thì trụ mã não, tay nắm mã 
não thì trụ xích châu; tay nắm xa cừ thì trụ bằng các báu; dưới lưới 
vàng treo linh bạc, dưới lưới bạc treo linh vàng; lưới thủy tỉnh treo 
linh lưu ly, lưới lưu ly treo linh thủy tỉnh; lưới xích châu treo linh 
mã não, lưới mã não treo linh xích châu; lưới xa cừ treo linh các 








* Hắc sơn E§ ([I, Skt.: Kitadri, núi con kiến; Chân Đế: Nghị sơn #§ ¡[. 

”- Hương sơn; Huyền Tráng: Hương túy sơn Z# ƒ# IlI, Skt.: Gandhamädana. 

5 Truyền thuyết Päli, trong núi Gandhamädana có ba hang: Suvatta-guha (hang 
vàng), Mati-guha (hang ngọc), Rajata-guha (hang bạc). 

? Trú # (hang Ban ngày). 

Š Thiện trú ‡£§ #8. 

”* Diệu âm Càn-thát-bà vương # 3? ÿZ | 3š +, thủ lãnh thần âm nhạc. 

”' Thiện trụ Ta-la thọ vương ‡* {t %4 # lãi =E. 

?' Thiện trụ tượng vương ‡# {> #: :E. 

?“ Thất xứ bình trụ +- ÿš *# ft. Bảy chỗ: lòng hai bàn chân, hai bàn tay, hai vai và 
chồm đầu. 

3: Ma-đà-diên Ƒ# JÈ 7F, 
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báu. Cây vàng thì rễ vàng, nhánh vàng, lá hoa quả bạc; cây bạc thì 
rễ bạc, nhánh bạc, lá hoa quả vàng; cây thủy tĩnh thì rễ, nhánh 
thủy tinh, hoa quả lưu ly; cây lưu ly thì rễ, nhánh lưu ly, hoa quả thủy 
tinh; cây xích châu thì rễ, nhánh xích châu, hoa quả mã não; cây mã 
não thì rễ, nhánh mã não, hoa quả xích châu; cây xa cừ thì rễ nhánh 
xa cừ, hoa, quả các báu. 

“Lại nữa, dưới đáy ao ấy, cát vàng rải khắp, bọc chung quanh ao 
có đường thểm cấp bằng bẩy báu; thềm vàng cấp bạc, thêm bạc cấp 
vàng; thểm thủy tinh cấp lưu ly, thềm lưu ly cấp thủy tinh; thềm xích 
châu, cấp mã não, thểm mã não, cấp xích châu; thểm xa cừ, cấp các 
báu. Sát hai bên thểm có lan can báu. Lại trong ao ấy, sanh bốn loài 
hoa: xanh, vàng, đỏ, trắng nhiều màu đan xen; hoa như bánh xe, rễ 
như ổ trục xe. Rễ hoa ra nhựa màu trắng như sữa, vị ngọt như mật. 
Vòng quanh bốn phía ao có vườn cảnh, rừng, ao tắm, mọc đủ các loại 
hoa; cây cối xanh tươi, hoa quả đồi dào, vô số các loài chim cùng nhau 
ca hót, cũng giống như trước. Tượng vương Thiện trụ khi nghĩ muốn 
dạo chơi vào ao tắm thì liền nghĩ đến tám ngàn voi khác. Khi ấy tám 
ngàn voi lại tự nghĩ: “Tượng vương Thiện trụ đang nghĩ đến chúng ta, 
chúng ta nên đến chỗ tượng vương”. Bầy voi liền đi đến đứng trước 
tượng vương. 

“Bấy giờ, tám ngàn voi theo tượng vương Thiện trụ đến ao Ma- 
đà-diên. Trong bầy voi ấy, có con cầm lọng che tượng vương, có con 
cầm quạt báu quạt tượng vương: trong đó có con tấu xướng kỹ nhạc đi 
trước mở đường. Tượng vương Thiện trụ vào ao tắm rửa, tấu xướng kỹ 
nhạc, cùng nhau vui chơi; có con rửa vòi cho tượng vương, có con rửa 
miệng, gội đầu; rửa ngà, rửa tai, rửa bụng, kỳ lưng, rửa đuôi, rửa 
chân; trong đó có con nhổ gốc hoa rửa sạch dâng voi ăn, có con lấy 
bốn loại hoa rải trên voi. 

“Tượng vương Thiện trụ tắm rửa, ăn uống, cùng nhau vui chơi 
xong, liền lên bờ, đi đến đứng ở cây Thiện trụ. Tám ngàn con voi, sau 
đó, mới vào ao tắm rửa, ăn uống, cùng nhau vui chơi, xong rồi trở ra, 
đến chỗ tượng vương. 

“Khi ấy, tượng vương cùng tám ngàn voi tùy tùng sau trước, đến 
chỗ thọ vương Thiện trụ; trong đó có con cầm lọng che tượng vương; 
có con cầm quạt quạt tượng vương; trong đó có con tấu xướng kỹ nhạc 
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đi trước mở đường. Khi tượng vương Thiện trụ đến chỗ thọ vương rồi, 
ngồi nằm đi đứng tùy ý, tám ngàn voi khác ở dưới các cây, tự do ngồi 
nằm đi đứng tùy ý. Trong rừng cây ấy, có cây chu vi tám tầm, có cây 
chu vi chín tầm, cho đến mười tầm, mười lăm tầm, chỉ có thọ vương 
Ta-la của voi chúa Thiện trụ chu vi mười sáu tầm. Khi cành lá của tám 
ngàn cây Ta-la rơi rụng thì có luồng gió mát thổi bay xa ra ngoài khu 
rừng. Lại khi tám ngàn voi đại tiểu tiện thì các quỷ Dạ-xoa hốt bỏ 
ngoài rừng. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tượng vương Thiện trụ có đại thân lực, công đức như thế; tuy 
là loài súc sanh mà hưởng phước như vậy.” 


n 
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Phẩm 2: UẤT-ĐAN-VIẾT 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Cõi Uất-đan-viết có nhiều núi. Bên cạnh các núi ấy, có các 
vườn cảnh, ao tắm, mọc nhiều loài hoa, cây cối mát mẻ, hoa quả dồi 
dào, vô số các loài chim cùng nhau hót. Lại trong các núi ấy có nhiều 
dòng nước; nước ấy xuôi dòng ra biển, không chảy xiết; các loại hoa 
phủ trên mặt nước, chảy bình lặng êm ẩ. Sát hai bên bờ, có nhiều cây 
cối, cành nhánh mềm mại, hoa quả sum suê. Đất mọc cổ mềm xoay 
về bên phải, màu như đuôi công'”*', mùi thơm như bà-sư'”, mềm như 
áo trời. Đất ở đó mềm; dùng chân đạp đất, đất lún bốn tấc, dở chân 
lên, trở lại như cũ, mặt đất bằng như bàn tay, không có cao thấp. 

“Này Tỳ-kheo! Cõi Uất-đan-viết kia bốn phía có bốn ao A-nậu- 
đạt; mỗi ao ngang dọc một trăm do-tuần. Nước ao lắng trong, không 
có cáu bẩn. Có hào cùng bậc thềm bằng bảy báu chung quanh... cho 
đến, vô số các loài chim cùng nhau cất tiếng hót buồn bã, giống như 
sự trang trí của ao Ma-đà-diên không khác. Bốn ao lớn ấy, rộng mười 
do-tuần, nước sông xuôi dòng ra biển, không có xiết; các loại hoa phủ 
trên mặt nước, chảy từ từ êm ẩả. Sát hai bên bờ sông có nhiều cây cối, 
cành nhánh mềm mại, hoa quả dồi dào. Đất mọc cỏ mềm, xoay về 
phía phải, màu như đuôi công, hương như bà-sư, mềm mại như áo trời. 
Đất đó mềm mại, dùng chân đạp đất, đất lún bốn tấc, giở chân lên, trở 
lại như cũ. Đất bằng như bàn tay, không có cao thấp. Lại đất đai kia 
không có ngòi rãnh, khe suối, hầm hố, gai góc, gốc cây, cũng không 
có muỗi mòng, rắn, rết, ong, bò cạp, cọp, beo, thú dữ. Đất thuần châu 


!“ Khổng thúy sắc 7L š# ữi, 
!- Bà-sư, tức Bà-sư-ca 3# fif 1; Skt.: Vasikã, một loại hoa Lài. 
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báu, không có đất cát; âm dương điều độ, bốn mùa thuận hòa, chẳng 
lạnh chẳng nóng, không có các sự não hoạn. Đất đai thấm ướt, bụi dơ 
không dậy, như dầu bôi trên đất, không có bụi bay. Trăm thứ cây cỏ 
thường mọc, không có mùa Đông rét mướt, mùa Hạ nóng bức. Cây cối 
tốt tươi; hoa trái xum xuê. Đất mọc cổ mềm, xoay về phía phải, màu 
như lông công, hương như bà-sư, mềm như áo trời. Đất ở đó mềm mại; 
dùng chân đạp đất, đất lún bốn tấc, dở chân lên lại, trở lại như cũ. Đất 
bằng như bàn tay, không có chỗ cao, chỗ thấp. 

“Cõi ấy thường có lúa thơm tự nhiên, chẳng gieo trồng mà tự 
mọc, không có vỏ trấu, như đóa hoa trắng, giống như thức ăn trời Đao- 
lợi, đầy đủ các vị. Cõi ấy luôn có nổi, vạc tự nhiên; có ngọc ma-ni tên 
là Diệm quang'* được đặt dưới nồi nấu. Khi cơm chín thì ánh sáng tắt, 
chẳng cần lửa củi, không nhọc sức người. Cõi ấy có cây tên là Khúc 
cung'”, lá cây dày đặc chồng lên nhau theo thứ lớp, trời mưa không 
đột. Đàn ông, đàn bà cư ngụ dưới cây đó. Lại có cây hương!” cao bảy 
mươi dặm, hoa quả đây cành. Khi quả ấy chín, vỏ nó tự nứt, tự nhiên 
xuất ra các loại hương. Hoặc có cây cao sáu mươi dặm, hoặc năm 
mươi dặm, bốn mươi dặm; cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa quả đầy 
cành. Khi quả ấy chín, vỏ nó tự nứt, tự nhiên hương tỏa. 

“Lại có cây Y'? cao bảy mươi dặm, hoa quả đầy cành; khi quả 
ấy chín vỏ tự nứt ra, tuôn ra các loại y phục; hoặc có cây cao sáu mươi 
dặm, năm mươi, bốn mươi, nhỏ nhất là năm dặm, hoa quả đầy cành, 
tuôn ra các loại y phục. Lại có cây trang nghiêm", cao bảy mươi dặm, 
hoa quả đầy cành; khi quả ấy chín, vỏ tự nứt ra, tuôn ra các thứ đỗ 
trang nghiêm thân thể; hoặc có cây cao sáu mươi dặm, năm mươi 
dặm, đều đầy cành hoa quả, tuôn ra đủ các đồ trang nghiêm thân thể. 
Lại có cây hoa man”! cao bẩy mươi dặm, hoa quả đầy cành; khi quả 
ấy chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các loại tràng hoa; hoặc có cây cao sáu 


!: Diệm quang !ấ: 3. 


!”' Khúc cung tí #5. 
!: Hương thọ # ðï. 
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mươi dặm, năm mươi, bốn mươi dặm, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa 
quả cũng đầy cành, xuất ra các loại tràng hoa. Lại có cây khí!°, cao 
bảy mươi dặm, hoa quả đầy cành. Khi quả ấy chín vỏ tự nứt ra. Xuất 
ra các khí cụ; hoặc có cây sáu mươi dặm, năm mươi, bốn mươi, cây 
nhỏ nhất cao năm dặm, hoa quả đều đầy cành, xuất ra các loại khí cụ. 
Lại có cây quả!® cao bảy mươi dặm, hoa quả đây cành; khi quả ấy 
chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các loại quả; hoặc có cây cao sáu mươi dặm, 
năm mươi, bốn mươi, cây nhỏ nhất cao năm dặm, hoa quả đều đầy 
cành, xuất ra các loại quả. Lại có cây nhạc khí? cao bẩy mươi dặm, 
hoa quả đầy cành; quả ấy khi chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra các loại nhạc 
khí, hoặc có cây cao sáu mươi dặm, năm mươi, bốn mươi, cây nhỏ 
nhất cao năm dặm, đều đầy cành hoa quả, xuất ra các loại nhạc khí. 

“Cõi ấy có ao tên là Thiện kiến", ngang dọc một trăm do-tuần, 
nước ao trong vắt, không có cáu bẩn. Các bên ao được xây lát bằng 
hào bảy báu. Bốn mặt quanh ao có bảy lớp lan can, bẩy lớp lưới, bẩy 
lớp hàng cây... cho đến, vô số các loài chim cùng nhau ca hót, cũng 
giống như trước. 

“Phía Bắc ao Thiện kiến có cây tên là Am-bà-la ””, vòng thân 
bẩy dặm, cao một trăm dặm, cành lá tỏa ra bốn phía năm mươi dặm. 
Phía Đông của ao Thiện kiến phát xuất sông Thiện đạo'”, rộng một 
do-tuần, nước sông chảy chậm, không có dòng xoáy, có nhiều loại hoa 
phủ trên mặt nước; sát hai bên bờ cây cối tốt tươi, cành nhánh mềm 
mại, hoa quả đầy cành; đất mọc cổ mềm, xoay về phía phải, màu như 
lông công, hương như bà-sư, mềm như áo trời; đất ở đó mềm mại, khi 
đạp chân xuống, đất lún bốn tấc, dở chân lên, trở lại như cũ; đất bằng 
như bàn tay, không có cao thấp. 

“Lại nữa, trong sông ấy, có các thuyển báu. Nhân dân ở nơi ấy 
khi muốn vào sông tắm rửa vui chơi, cởi y phục để trên bờ. Lên 
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thuyền ra giữa dòng; nô đùa vui vẻ xong, lên bờ gặp y phục thì mặc, 
lên trước mặc trước, lên sau mặc sau, chẳng tìm lại y phục cũ. Sau đó, 
đi đến cây hương. Cây cong mình xuống; những người ấy lấy các loại 
tạp hương để xoa trên mình. Rồi đến cây y phục. Cây cong mình 
xuống; những người ấy lấy các loại y phục, tùy ý mặc vào. Tiếp đến, 
đi đến cây trang nghiêm, cây cong mình xuống, những người ấy lấy 
các thứ trang nghiêm để tự trang sức. Xong, đến cây hoa man; cây 
cong mình xuống, những người ấy lấy các thứ tràng hoa, để đội trên 
đầu. Rồi đến cây khí, cây cong mình xuống; những người ấy lấy các 
loại khí vật báu; lấy khí vật báu xong, tiếp theo, đến cây quả, cây 
cong mình xuống, những người ấy hái các quả đẹp, hoặc có người ăn 
nuốt, có người ngậm, có người vắt nước uống. Kế tiếp, đến cây nhạc 
khí; cây cong mình xuống, những người ấy lấy các loại nhạc khí, chơi 
đàn, đánh trống và dùng âm thanh vi diệu hòa với tiếng đàn mà đi đến 
khu vườn, tùy ý vui chơi, hoặc một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày, 
sau đó lại đi, không có chỗ nhất định. 

“Phía Nam ao Thiện kiến, phát xuất sông Diệu thể'3. Phía Tây 
ao Thiện kiến, phát xuất sông Diệu vị'°. Phía Bắc ao Thiện kiến, phát 
xuất sông Quang ảnh'"°, cũng giống như trên. Phía Đông ao Thiện kiến 
có khu vườn tên là Thiện kiến'', ngang dọc một trăm do-tuần; vòng 
quanh bốn bên khu vườn có bẩy lớp lan can, bảy lớp lưới, bẩy lớp 
hàng cây, nhiều màu đan xen bảy báu tạo thành. Bốn phía vườn ấy 
có bốn cửa lớn, lan can bao quanh, đều do bảy báu tạo thành; trong 
vườn sạch sẽ, không có gai góc, đất đai bằng phẳng, không có ngòi 
rãnh khe suối, hầm hố, đổi gò, cũng không có muỗi mòng, ruồi, rệp, 
rận, rắn rết, ong, bò cạp, hổ báo, ác thú; đất toàn các báu, không có 
cát, âm dương điều độ, bốn mùa thuận hòa, chẳng lạnh chẳng nóng, 
không có các hoạn nạn; đất đai nhuận thấm, không có bụi bặm, như có 
dầu xoa đất, đi bụi không bốc lên, hằng trăm loài cỏ thường mọc, 
không có Đông rét Hạ bức; cây cối tươi tốt, hoa quả đây cành; đất 





'3Š: Diệu thể hà #b ## ;ƒ, 

!3' Diệu vị hà #Jÿ EỆ ƒ, 

!4 Quang ảnh hà 3 §Z ï. 
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mọc cỏ mềm, xoay về phía phải, màu như lông công, hương như bà -sư, 
mềm như áo trời; đất đai mềm mại, khi đạp chân xuống, đất lún bốn 
tấc, đở chân lên, đất lại như cũ. 

“Vườn ấy thường mọc lúa thơm tự nhiên, không có vỏ trấu, trắng 
như đóa hoa, đầy đủ các vị, như cơm trời Đao-lợi. Vườn ấy thường có 
nổi chõ tự nhiên; có ngọc ma-nI, tên là Diệm quang đặt dưới nổi chõ; 
khi cơm chín, ánh sáng tắt, chẳng cần lửa củi, chẳng nhọc công người. 
Vườn ấy có cây tên là khúc cung, lá chồng lên nhau theo thứ lớp, trời 
mưa không đột. Các nam nữ ấy cư ngụ ở đó. Lại có cây hương, cao 
bảy mươi dặm, hoa quả đầy cành; khi quả ấy chín, vỏ tự nứt ra, xuất ra 
các loại hương, có cây cao sáu mươi dặm, năm mươi, bốn mươi, cho 
đến cao năm dặm, hoa quả đầy cành, xuất ra các loài hương... cho đến 
cây khí, cũng giống như trên. 

“Nhân dân ở cõi ấy đến vườn ấy vui chơi giải trí, một ngày, hai 
ngày... cho đến bẩy ngày. Vườn Thiện kiến ấy không người bảo vệ, 
tùy ý dạo chơi, sau đó lại đi. 

“Phía Nam ao Thiện kiến có khu vườn tên là Đại thiện kiến, 
phía Tây ao Thiện kiến có khu vườn tên là Ngu lạc'°; phía Bắc ao 
Thiện kiến có khu vườn tên là Đẳng hoa'®, cũng giống như thế. 

“Ở cõi ấy, vào nửa đêm, cuối đêm, Long vương A-nậu-đạt 
thường thường vào lúc thích hợp khởi mây lành cùng khắp thế giới rồi 
mưa nước ngọt xuống, giống như khi vắt sữa bò; nước đủ tám vị, thấm 
nhuận khắp nơi; nước không đọng lại, đất không bùn lầy. Giống như 
thợ làm tràng hoa dùng nước rưới hoa, khiến không khô héo, thấm ướt 
tốt tươi. Khi ấy, ở cõi đó vào lúc gần sáng không có mây che, bầu trời 
trong vắt; biển nổi gió mát, trong lành hiu hiu, chạm nhẹ vào người, 
toàn thân sảng khoái. 

“Cõi ấy trù mật, nhân dân sung túc. Nếu khi cần ăn thì dùng gạo 
thơm tự nhiên bỏ vào trong chõ, dùng ngọc Diệm quang để ở dưới 
chõ; cơm tự nhiên chín, ánh sáng ngọc tự tắt. Các người đi đến, tự do 
ăn cơm. Người ăn không đứng dậy thì cơm không hết; người ăn đứng 
dậy thì cơm cũng hết. Cơm ấy tinh khiết như đóa hoa trắng, đầy đủ 


'*3- Ngu lạc #9‡ Z#, 
143. 


+ 


Đẳng hoa #§ †E. 
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mùi vị như cơm cối trời Đao-lợi. Ñgười ăn cơm đó không có các bệnh, 
khí lực dồi dào, nhan sắc tươi vui, không có gầy còm. 

“Lại ở cõi ấy, thân thể con người như nhau, hình mạo giống 
nhau, không thể phân biệt. Dáng người trẻ trung, như người khoảng 
hai mươi tuổi ở Diêm-phù-để. Người cõi ấy, răng họ bằng đều, trắng 
sạch, kín sát không hở; tóc mầu xanh biếc, không có cáu bẩn: tóc xõa 
xuống bằng tám ngón tay, ngang vai thì dừng, không dài không ngắn. 
Người ở cõi đó nếu khi khởi tâm dục thì nhìn chăm chăm nữ nhân rồi 
bổ đi; người nữ ấy theo sau vào trong vườn. Nếu nữ nhân và người 
nam kia là cha, mẹ hoặc liên hệ trong cốt nhục, không phải là người 
nên hành dục thì cây không cong xuống che lại, thì họ tự chia tay. Nếu 
chẳng phải cha, mẹ và nhiều liên hệ đến cốt nhục, đúng là đối tượng 
hành dâm thì cây cong xuống che phủ thân họ, tùy ý hưởng lạc, một 
ngày, hai ngày... hoặc đến bảy ngày, khi ấy mới thôi. Người nữ ấy 
mang thai; bảy hoặc tám ngày thì sanh. Sanh ra con trai hay con gái, 
cũng mang đặt ở ngã tư đường, đầu trục lộ giao thông, bỏ đó rồi đi. 
Các người đi đường, đi ngang qua bên nó, đưa ngón tay cho nó mút, 
ngón tay chảy ra sữa ngọt, nuôi lớn thân bé. Qua bẩy ngày rồi, bé ấy 
trưởng thành, bằng với người lớn; nam thì theo nhóm nam, nữ thì theo 
nhóm nữ. 

“Người cõi ấy khi mạng chung, không ai khóc lóc, trang nghiêm 
tử thi, đặt ở ngã tư đường, bỏ đó rồi đi. Có loài chim tên là Ưu-úy 
thiển-già '** sắp tử thi ấy để ở phương khác. 

“Lại nữa, người ở cõi ấy khi đại tiểu tiện, đất liền nẻ ra; đại tiểu 
tiện rồi, đất khép trở lại. Nhân dân cõi ấy không lệ thuộc sự tham 
luyến, cũng không cất chứa, thọ mạng có hạn định; chết rồi sanh lên 
trời. Vì sao người cõi ấy thọ mạng luôn có hạn định? Đời trước người 
cõi ấy tu mười hạnh thiện, khi thân hoại mạng chung sanh vào cõi 
Uất-đan-viết, thọ mạng ngàn tuổi, chẳng hơn chẳng kém. Vì thế, 
người cõi ấy thọ mạng như nhau. 

“Lại nữa, người sát sanh đọa vào đường ác; người không sát 
sanh sanh vào nẻo thiện. Kẻ trộm cắp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói 
dối, nói thêu dệt, tham lam, ganh ghét, tà kiến đều đọa vào đường ác. 


'# Ưu-úy thiền-già Z# f3 3# fl. 
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Người không trộm cắp, không tà dâm, không hai lưỡi, không ác khẩu, 
không nói dối, không nói thêu dệt, không tham lam, không ganh ghét, 
không tà kiến thì khi thân hoại mạng chung sanh cõi Uất-đan-viết, thọ 
mạng ngàn năm, chẳng hơn chẳng kém. Vì vậy, người ở cõi kia thọ 
mạng bằng nhau. Lại nữa, tham lam keo kiệt chẳng thường bố thí thì 
chết đọa đường ác; tâm thoáng không keo thường hành bố thí sanh 
chốn thiện. Có người bố thí cho Sa-môn, Bà-la-môn và bố thí cho 
người bần cùng, ăn xin, bệnh ghẻ, khốn khổ, cho họ y phục, thức ăn 
uống, xe cộ, tràng hoa, hương thơm, giường chõng, phòng xá; lại tạo 
lập tháp miếu, đèn đuốc cúng dường, thì người ấy khi mạng chung 
sanh vào cõi Uất-đan-viết, thọ mạng ngàn tuổi, chẳng hơn chẳng kém, 
vì vậy, người cõi kia thọ mạng bằng nhau. Vì sao gọi người Uất-đan- 
viết là hơn hết? Vì nhân dân cõi ấy chẳng thọ thập thiện nhưng toàn 
bộ hành động của họ tự nhiên hợp với thập thiện, khi thân hoại mạng 
chung, sanh vào cõi lành. Vì vậy, người ở đó được khen là Uất-đan- 


Z 


viết hơn hết. Uất-đan-viết, ý nghĩa như thế nào? Đối với ba cõi kia, 


cõi này là tối thắng, tối thượng cho nên gọi là Uất-đan-viết!®. 


n 


5- Do từ uttara: trên hết. 
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Phẩm 3: CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG'° 


Phật nói với các Tỳ-kheo: 

“Thế gian có Chuyển luân thánh vương'", thành tựu bẩy báu, có 
bốn thần đức. 

“Những gì là bẩy báu mà Chuyển luân thánh vương thành 
tựu"? Một, báu bánh xe vàng; hai, báu voi trắng; ba, báu ngựa 
xanh; bốn, báu thần châu; năm, báu ngọc nữ; sáu, báu cư sĩ; bảy, 
báu chủ binh. 

“Chuyển luân thánh vương thành tựu báu bánh xe vàng như 
thế nào? 


À 


Nếu Chuyển luân thánh vương hiện trong cõi đất Diêm-phù-để; 


!4. «Ðâ tứ phần, Chuyển Luân Thánh Vương phẩm Đệ tam”. 
!“ Chuyển luân thánh vương; Skt.: Cakravarti(-räjan); Pãli: (raja) cakkavattin. Hán, 
các phiên âm: Chước-ca-la-phạt-lạt-để 1ƒ 3 #§ {š #l| JK, Chước-ca-la-phat-lạt-để 
li 3! š# {š #§ Jš, Chước-ca-ra-bat-để 1ƒ 31 £§ ## Jš, Già-ca-la-bat-đế 3# 31 ## ÿ# 
Z#; dịch nghĩa: Chuyển luân vương § #ậ +“, Chuyển luân thánh đế ÿ# tạ EE 7ÿ, 
Phi hành luân đế #§ ƒ7 #â Z#, Phi hành hoàng đế ƒš ƒ7 § 7#. Caùc tư liệu khaùc 
liên quan Chuyển luân vương, Hán: Trung A-hàm, quyển 13, 15; Tăng nhất A- 
hàm quyển 13, 33; Phật bản hành tập kinh 1-15; Hiền ngu kinh quyển, 13; Đại tỳ 
bà sa quyển 150, 183; Đại trí độ quyển 4, 24, 82. Tài liệu Päli: các kinh thuộc 
Digha-Nikaya: Mahasudassana, Mahapadana, Cakkavattisihanada, Ambaiha và 
thuộc Majjhima-Nikaya: Balapandita. 

















































































































3: Thành tựu thất bảo Jỳ 3} + #ï; Pali: sattaratanasamannägato: kim luân bảo 
2 la Ý, bạch tượng bảo 1 # #ï, cám mã bảo 4Í Rš #f, thần châu bảo †f ££ #š, 
ngọc nữ bảo =k Z⁄ fï, cư sĩ bảo ÿ# -†: #f, chủ binh bảo + £: #f. Tham chieáu Pali 
(D. iii. 59): tassimani satta ratanani ahesum, seyyathidam cakka-ratanam, 
hatthi-rata-nam, assa-ratanam, mani-ratanam, itthi-ratanam, gahapati-ratanam, 


parinayaka-ratanam eva sattamam. 
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khi ấy, vua Quán đảnh thuộc dòng Sát-ly'°, vào ngày rằm trăn 
Ỳ 8 Mi say 8 


tròn, tắm gội bằng nước thơm, rồi lên điện cao, cùng với thể nữ hưởng 
thụ hoan lạc. Bảo vật là bánh xe trời bằng vàng'° bỗng nhiên xuất 
hiện trước mặt. Bánh xe có ngàn căm, với màu sắc sáng chói, được 
làm bằng vàng trời, do thợ trời chế tạo, không phải người đời làm 
được. Đường kính bánh xe là bốn trượng. Khi nhìn thấy bánh xe, 
Chuyển luân thánh vương thầm nghĩ: Ta từng nghe từ các bậc tiên 
túc, kỳ cựu nói rằng: “Nếu vua Sát-ly quán đảnh, vào ngày rằm lúc 
trăng đây, tắm gội bằng nước thơm, lên ngồi trên Pháp điện, với thể 
nữ vây quanh. Bánh xe vàng tự nhiên xuất hiện trước mặt. Bánh xe 
có ngàn căm, với màu sắc sáng chói, được làm bằng vàng trời, do 
thợ trời chế tạo, không phải người đời làm được. Đường kính bánh 
xe là bốn trượng. Bấy giờ được gọi là Chuyển luân thánh vương.` 
Nay bánh xe này xuất hiện, há không phải là điểu ấy chăng? Ta 
nay hãy thử bảo vật là bánh xe này. 

“Rồi Chuyển luân vương bèn triệu tập bốn binh chủng, hướng 
về bảo vật bánh xe vàng, bày vai phải, quỳ gối phải xuống đất, lấy 
tay phải sờ bánh xe vàng mà nói rằng: “Ngươi hãy nhắm hướng 
Đông, đúng như pháp mà chuyển, chớ có trái qui tắc thông thường'. 
Bánh xe liền chuyển về phương Đông. Khi ấy Chuyển luân vương 
liền dẫn bốn binh chủng đi theo sau. Phía trước bảo vật bánh xe 
vàng có bốn vị thần dẫn đường. Bánh xe ngừng chỗ nào, vua đình 
giá chỗ đó. Bấy giờ các Tiểu quốc vương thấy Đại vương đến, lấy 
bát vàng đựng đầy thóc bạc; bát bạc đựng đây thóc vàng đi đến 
chỗ Đại vương, cúi đầu bạch rằng: “Lành thay, Đại vương! Nay, ở 
phương Đông này, đất đai phong phú, vui tươi, có nhiều trân bảo, 
nhân dân đông đúc, tâm chí nhân ái, hòa thuận, từ hiếu, trung 
thuận. Cúi nguyện Thánh vương hãy ở đây mà trị chính. Chúng tôi 
sẽ gần gũi hầu hạ, cung cấp những thứ cần dùng.'` Khi ấy, Chuyển 
luân vương nói với các Tiểu vương: “Thôi, thôi! Này các hiển, các 








!' Nguyên Hán: Sát-ly (lợi) thủy nhiễu đầu chủng #j #l| zK >3? Øi £#, vua Sát-ly 
được truyền ngôi bằng phép quán đỉnh (rưới nước lên đầu); Pãli: khattiya- 
abhiseka-raja. 

' Thiên luân bảo Z ii #ï; Pãli: dibba-cakka-ratana. 
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người như vậy là đã cúng dường ta rồi. Nhưng hãy theo chánh pháp 
mà cai trị giáo hóa, chớ để thiên lệch; không để quốc nội có hành vi 
phi pháp. Tự mình không sát sanh; khuyên bảo người khác không sát 
sanh, trộm cướp, tà dâm, hai lưỡi, ác khẩu, nói dối, thêu dệt, tham 
lam, tật đố, tà kiến. Đó gọi là sự cai trị của ta vậy.” 

“Các Tiểu vương sau khi nghe lời dạy, liền đi theo Đại vương, 
tuần hành các nước. Cho đến tận cùng bờ biển'! phía Đông 

“Sao đó, lần lượt đi về phương Nam, phương Tây, phương Bắc. 
Bất cứ chỗ nào mà bánh xe lăn đến, các Quốc vương ở đó đều dâng 
hiến quốc thổ; cũng như các Tiểu vương ở phương Đông vậy. 

“Tất cả đất đai có trong Diêm-phù-để này, màu mỡ, phong phú, 
sản xuất nhiều trân bảo, những nơi có rừng, có nước trong sạch, bánh 
xe đều lăn khắp; ấn định biên giới, vẽ bản đồ'”?, Đông Tây mười hai 
do-tuần, Nam Bắc mười do-tuần. Vào ban đêm, các thần ở trong đó 
xây dựng thành quách. Thành có bảy lớp, với bảy lớp lan can'3, bảy 
lớp lưới, bẩy lớp hàng cây, những trang hoàng chung quanh, đều được 
làm bằng bảy báu.. cho đến vô số các loài chim cùng họa nhau mà 
hót. Thành được xây xong, bánh xe vàng lại xuất hiện trong thành, qui 
định địa giới Đông Tây bốn do-tuần, Nam Bắc hai do-tuần. Vào ban 
đêm, các thần ở trong đó xây dựng cung điện. Tường cung có bảy lớp, 
được làm bằng bẩy báu... cho đến vô số các loài chim cùng họa nhau 
mà hót, như đã kể trên. 

“Cung điện được dựng xong, khi ấy bảo vật bánh xe vàng trụ 
giữa hư không, ngay phía trước cung điện, hoàn toàn không chuyển 
động. Chuyển luân vương phấn khởi nói: “Nay bảo vật bánh xe 
vàng này thật sự là điểm lành cho ta. Ta nay thật sự là Chuyển 
luân thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu bánh xe vàng 

“Voi trắng được thành tựu"! như thế nào? Chuyển luân thánh 


!#' Hải biểu § 3: Päli: sãgara-pariyanta. 

!' Phong họa đồ độ #† # lẽ| ƑZ; Khởi Thế kinh (Đại I, tr. 318a): qui độ vi giới phận 
đi Jš Z2}. 

Hán: lan thuẫn ii ii, tức câu lan Z7 fifi, hay lan can ii ‡†; Pãli: vedikã. 

Bạch tượng bảo thành tựu 1 # #ï jb 3}; Pali: (seta-)hatthi-ratana-samannäagata. 
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vương, vào buổi sáng sớm, ngồi trên chánh điện. Tự nhiên voi trắng 
bỗng xuất hiện trước mặt. Lông của nó thuần trắng, bảy chỗ bằng 
phẳng'5, có khả năng phi hành. Đầu của có nhiều màu; sáu ngà thon 
dài được cẩn bằng vàng ròng. Thấy thế vua liền nghĩ thầm: “Con voi 
này khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cưỡi.` Bèn cho huấn luyện 
thử, đầy đủ các kỹ năng. Khi ấy, Chuyển luân vương muốn thử voi, 
bèn cưỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, xuất thành, đi quanh khắp bốn 
biển. Cho đến giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phấn khởi 
nói: 'Bảo vật voi trắng này thật sự là một điểm lành cho ta. Ta nay 
thật sự là Chuyển luân thánh vương." 

“Đó là sự thành tựu báu voI. 

“Thế nào là sự thành tựu ngựa xanh'° của Chuyển luân vương? 
Khi ấy, Chuyển luân thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi tại chánh 
điện, tự nhiên bảo vật là ngựa bỗng xuất hiện trước mặt. Màu nó xanh 
thẫm, bờm và đuôi đỏ'”. Thấy thế, vua liền nghĩ thầm: “Con ngựa này 
khôn. Nếu khéo huấn luyện, có thể cưỡi. Bèn cho huấn luyện thử, 
đầy đủ các kỹ năng. Khi ấy, Chuyển luân vương muốn thử ngựa, bèn 
cưỡi lên nó, vào buổi sáng sớm, xuất thành, đi quanh khắp bốn biển. 
Cho đến giờ ăn trưa thì trở về. Chuyển luân vương phấn khởi nói: 
“Bảo vật ngựa xanh này thật sự là một điểm lành cho ta. Ta nay thật 
sự là Chuyển luân thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu ngựa xanh. 

“Báu thân châu được thành tựu'®3 như thế nào? Chuyển luân 
Thánh vương, vào buổi sáng sớm, ngồi trên chánh điện. Tự nhiên thần 
châu bỗng xuất hiện trước mặt. Màu chất!” trong suốt, không có tỳ 
vết. Sau khi thấy, vua tự nghĩ: “Châu này thật tuyệt vời. Nếu có ánh 


!Š' Thất xứ bình trụ + ÿ§ *# £š, cũng nói là thất xứ bình mãn +- Jš 3# 3#, chỉ thịt nơi 
hai bàn tay, hai bàn chân, hai vai và cổ đầy đặn, gồ lên cao; Skt.: saptotsada, 
Pali: sattussada. 





























15: Cám mã bảo thành tựu £H # Bš p 71; Pali: (mila-)assa-ratana-samannagata. 
Cám £f{, hay cám thanh £f{ Zƒ, màu xanh thẫm, xanh pha đỏ. Päli, Skt.: nĩa. 

!''”* Chu tông vĩ 4 ## E; các bản TNM: châu mao vĩ #£ # E: đuôi có lông (màu) 
hạt châu. 
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Thần châu bảo thành tựu ft # ?#š bè 3; Pali: mani-ratana-samannägata. 
!' Chất sắc Zf f#; các bản TNM: kỳ sắc ‡t #, 
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sáng, có thể rọi cung nội." Rồi Chuyển luân thánh vương muốn thử hạt 
châu này, bèn triệu tập bốn binh chủng. Đặt bảo châu trên cây phướn 
cao. Trong lúc đêm tối, cầm cây phướn xuất thành. Ánh sáng của hạt 
châu này rọi đến một do-tuần. Những người ở trong thành đều thức 
dậy làm việc, cho rằng bây giờ là ban ngày. Chuyển luân vương khi 
ấy phấn khởi nói: 'Nay thần châu này thật sự là điềm lành cho ta. Ta 
nay thật sự là Chuyển luân thánh vương". 

“Đó là sự thành tựu báu thần châu. 

“Báu ngọc nữ được thành tựu'' như thế nào? Khi ấy, báu ngọc 
nữ bỗng nhiên xuất hiện, nhan sắc thung dung, diện mạo đoan chánh; 
không dài, không vắn; không thô, không nhỏ; không trắng, không đen; 
không cương, không nhu; mùa đông thì thân ấm, mùa hè thì thân mát. 
Từ các lỗ chân lông khắp mình phát ra mùi hương Chiên-đàn; miệng 
phát ra mùi hương của hoa Ưu-bát-la; nói năng dịu dàng; cử động 
khoan thai; đứng dậy trước (vua) nhưng ngồi xuống sau (vua), không 
mất nghi tắc. Chuyển luân thánh vương sau khi thấy, tâm không mê 
đắm, không chút mơ tưởng, huống hồ gần gũi. Chuyển luân vương sau 
khi thấy, phấn khởi mà nói: “Báu ngọc nữ này thật sự là điểm lành cho 
ta. Ta nay thật sự là Chuyển luân thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu báu ngọc nữ. 

“Báu cư sĩ được thành tựu'°! như thế nào? Khi ấy, người đàn ông 
cư sĩ'°? bỗng nhiên tự xuất hiện; kho báu tự nhiên, tài sản vô lượng. Cư 
sĩ do phước báu đời trước có cặp mắt có thể nhìn thấu suốt các hầm 
mỏ'% dưới lòng đất; biết rõ hết thảy có chủ hay vô chủ. Kho nào có 
chủ, ông có thể giữ gìn hộ. Kho nào vô chủ, ông lấy lên cho vua tiêu 
dùng. Rồi thì, báu cư sĩ đi đến tâu vua: “Đại vương, cần cung cấp thứ 
gì, xin đừng lo lắng. Tôi tự mình có thể giải quyết.` 

“Khi ấy, Chuyển luân thánh vương muốn thử báu cư sĩ, bèn ra 
lệnh sửa soạn thuyển để du ngoạn thủy, bảo cư sĩ rằng: “Ta cần bảo vật 
vàng, ngươi hãy đưa nhanh đến cho. Báu cư sĩ tâu rằng: “Đại vương 





' Ngọc nữ bảo thành tựu :E #2 ##ï gỳ 3Ÿ; Pãli: itthi-ratana-samannägata. 


!6!: Cử só bảo thành tựu ƒ# -E ‡š Jề ; Pali: gahapati-ratana-samannagata. 
'““ Cư sĩ trượng phu j# -l: 3 +; Skt.: ghhapati (maurya); Pãli: gahapati. 
!: Phục tạng {Ä #; Pali: akara. 
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đợi một chút; cần phải lên bờ đã.` Vua lại hối thúc: “Ta nay đang 
cần dùng. Ngươi hãy mang đến liền cho ta.` Khi báu cư sĩ bị vua ra 
nghiêm lệnh, bèn quỳ mọp trên thuyền, dùng tay mặt thọc xuống 
nước. Khi ông rút tay lên thì một cái bình báu từ trong nước cũng 
lên theo. Giống như con sâu leo cây. Báu cư sĩ kia cũng vậy. Khi 
rút bàn tay lên khỏi nước thì bình báu cũng lên theo, để đầy cả 
thuyền. Rồi ông tâu vua: “Vừa rồi vua cần bảo vật để dùng. Mà cần 
bao nhiêu? Chuyển luân thánh vương khi ấy nói với cư sĩ: “Thôi, thôi! 
Ta không cần dùng gì. Vừa rồi, ta chỉ muốn thử mà thôi. Ngươi nay 
như thế là đã cúng dường ta rồi.` Cư sĩ nghe vua nói như vậy, liên đem 
bảo vật trả lại trong nước. Khi ấy, Chuyển luân thánh vương phấn khởi 
nói rằng: “Báu cư sĩ này thật sự là điểm lành của ta. Ta nay thật sự là 
Chuyển luân thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu báu cư sĩ. 

“Báu chủ binh được thành tựu'* như thế nào? Khi ấy, báu chủ 
binh bỗng nhiên xuất hiện, đủ trí mưu, hùng mãnh, sách lược sáng 
suốt, quyết đoán; đi ngay đến chỗ vua, tâu rằng: “Đại vương, cần 
chinh phạt chỗ nào, xin đừng lo. Tôi có thể đảm trách." Rồi Chuyển 
luân thánh vương muốn thử báu chủ binh, bèn tập hợp bốn binh 
chủng, bảo rằng: “Ngươi nay hãy điều binh. Chưa tập họp thì tập họp 
lại. Đã tập họp thì giải tán. Chưa nghiêm, hãy làm cho nghiêm. Đã 
nghiêm, hãy cởi mở. Chưa đi, hãy khiến đi. Đã đi, hãy khiến dừng.) 
Báu chủ binh nghe vua nói xong, bèn điều động bốn binh chủng, Chưa 
tập họp thì tập họp lại. Đã tập họp thì giải tán. Chưa nghiêm, làm cho 
nghiêm. Đã nghiêm, thì cởi mở. Chưa đi, thì khiến đi. Đã đi, thì khiến 
dừng. Khi ấy Chuyển luân thánh vương phấn khởi nói rằng: “Báu 
chủ binh này thật sự là điểm lành của ta. Ta nay thật sự là Chuyển 
luân thánh vương.” 

“Đó là sự thành tựu báu chủ binh. 

“Thế nào là bốn thần đức'°? Một là không ai bì kịp về tuổi thọ, 
không yểu số. Hai, không ai bì kịp về thân thể cường tráng, không 











'%“ Chủ binh bảo thành tựu 3 #: ?# bề 3È; Pãli: parinäyaka-ratana-samannägata. 
!. Tứ thần đức P1 ‡ f#: Pali: catu-iddhi-samannagata, thành tựu bốn năng lực 
(phồn vinh) siêu tự nhiên. 
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bệnh hoạn. Ba, không ai bì kịp về nhan mạo đoan chánh. Bốn, không 
ai bì kịp về sự giàu có, kho tàng châu báu đầy dẫy. 

“Đó là Chuyển luân thánh vương thành tựu bẩy báu và bốn 
thần đức. 

“Vào một lúc, rất lâu về sau, Chuyển luân thánh vương ra lệnh 
ngự giá xuất du ở hậu viên, bèn bảo người đánh xe: “Ngươi hãy đánh 
xe đi cho khéo. Ta muốn quan sát rõ nhân dân trong quốc thổ có an 
lạc, không tai họa gì chăng." 

“Bấy giờ nhân dân trong nước đứng dọc các con đường, nói với 
người đánh xe rằng: “Ông cho xe đi chậm lại. Chúng tôi muốn nhìn 
ngắm rõ uy nhan của Thánh vương.” 

“Chuyển luân thánh vương thương yêu chăm sóc nhân dân như 
cha yêu con. Quốc dân mến mộ vua cũng như con trông lên cha. Có 
những gì trân quý đều đem cống vua, tâu rằng: “Xin nguyện hạ cố thọ 
nhận, tùy ý sử dụng.' Khi ấy vua trả lời: “Thôi đủ rồi, các người! Ta 
tự mình có đủ tài bảo. Các người hãy tự thọ dụng của mình.” 

“Khi Chuyển luân thánh vương cai trị Diêm- "phù- -để này, cõi đất 
ấy bằng phẳng, không có gai góc, hầm hố, gò nổng; cũng không có 
muỗi mòng, ruôi nhặng, ong, bò cạp, rắn rết, sâu độc, đá cát, sạn sỏi; 
tất cả lặn mất. Vàng, bạc, báu ngọc hiện lên mặt đất. Bốn mùa điều 
hòa, không nóng, không lạnh. Đất ấy mềm mại, không có bụi bẩn. 
Như đất được bôi dầu, sạch sẽ, trơn láng, không có bụi bẩn. Khi 
Chuyển luân thánh vương cai trị ở đời, cõi đất cũng như vậy. Từ đất 
tuôn ra các dòng suối, trong sạch, không bao giờ cạn, sanh loại cỏ 
mềm mại, mùa đông vẫn xanh tươi. Cây cối sầm uất, hoa trái xum 
xuê. Đất sanh cổ mềm, màu như đuôi lông công, mùi hương hoa bà- 
sư', mềm mại như lụa trời. Khi đạp chân xuống đất; đất lõm xuống 
bốn tấc. Khi dở chân lên, đất trở lại như cũ, không có chỗ khuyết 
rỗng. Có loại lúa tế mọc tự nhiên'”, không có vỏ trấu'®%, đủ các mùi 


!%: Bà-sư hay bà-sư-ca 3# fif 31: PAli: vassika hay vessika (Skt.: vãrTika), hoa mùa 


mưa hay mùa hè (hạ sanh hoa E # 7É). 
!“ Tự nhiên canh mễ EÉ¡ Ø2 iä ›: Päli: atlhapäkasäli, loại lúa thơm mọc, vàng chín 
tự nhiên, không cần cày cấy. 
'“3' Vô hữu khang khoái ## #ï f# if[; Päli: akano athuso. 
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vị. Bấy giờ có cây hương, hoa trái xum xuê. Khi trái chín, trái tự nhiên 
nứt, tỏa ra mùi hương tự nhiên; hương thơm sực nức. Lại có cây vải, 
hoa trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại vải 
khác nhau. Lại có cây trang sức, hoa trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó 
tự nứt ra, cho ra các đồ trang sức khác nhau. Lại có cây tràng hoa, hoa 
trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại tràng hoa 
khác nhau. Lại có cây dụng cụ, hoa trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó 
tự nứt ra, cho ra các thứ dụng cụ khác nhau. Lại có cây nhạc cụ, hoa 
trái xum xuê. Khi trái chín, vỏ nó tự nứt ra, cho ra các loại nhạc cụ 
khác nhau. 

“Khi Chuyển luân thánh vương cai trị ở đời, Long vương A-nậu- 
đạt'?, vào lúc giữa đêm và cuối đêm, nổi lên đám mây lớn dày đặc, 
giăng bủa khắp cả thế giới, trút xuống cơn mưa lớn. Như trong khoảng 
thời gian vắt sữa bò; mưa xuống thứ nước có tám vị, thấm ướt khắp 
nơi. Đất không đọng nước, cũng không bùn sình"”°, thấm nhuần, đẫm 
ướt, sanh trưởng các loại cổ cây. Cũng như thợ hớt tóc, rưới nước tràng 
hoa, khiến hoa tươi thắm, không để héo úa. Những cơn mưa phải thời 
thấm nhuân cũng như vậy. 

“Lại nữa, bấy giờ vào lúc giữa đêm và cuối đêm, bầu trời trong 
sáng, tịnh không chút mây, từ biển nổi cơn gió mát, trong sạch mát 
dịu, chạm đến thân thể khiến sanh khoan khoái. 

“Khi Thánh vương cai trị, trong cõi Diêm-phù-để này ngũ cốc 
đồi dào, nhân dân đông đúc, tài bảo phong phú, không thiếu thốn thứ 
gì. 

“Đương thời, Chuyển luân thánh vương trị nước bằng Chánh 
pháp, không có dua vạy, tu mười hành vi thiện. Lúc bấy giờ, nhân dân 
cũng tu chánh kiến, đủ mười hành vi thiện. 

“Một thời gian lâu, rất lâu về sau, vua nhuốm bệnh nặng mà 
mạng chung. Cũng như một người do sung sướng mà ăn hơi nhiều, 








!. A-nậu-đạt Long vương l”j ÿ§ ¿2 jE :E; Päli: Anotatta-nagarãja (Skt.: Anavatapta- 
nãgarãjan), một trong tám đại Long vương hay rắn thần, sống trong hồ A-nậu- 
đạt (Anotatta, Anavatapta), nơi phát nguyên bốn con sông lớn của Ấn Độ. 

Hán: nê hoàn ÿÿ ÿE; cùng tự dạng với nê-hoàn ?E 3#, không nhầm với phiên âm 
khác của Niết-bàn. 
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thân thể có hơi không thích hợp”!, cho nên mạng chung, sanh lên cõi 
trời. Khi ấy, báu ngọc nữ, báu cư sĩ, báu chủ binh, cùng nhân dân trong 
nước tấu các kỹ nhạc, làm lễ tẩn táng thân vua. Rồi báu ngọc nữ, báu 
cư sĩ, báu chủ binh và sĩ dân trong nước, tắm gội thân thể vua bằng 
nước thơm, quấn quanh bằng năm trăm tấm lụa kiếp-bối; theo thứ lớp 
mà quấn. Rồi khiêng thi thể vua đặt vào quan tài bằng vàng, rưới lên 
dầu thơm, bọc bên ngoài cỗ quách bằng sắt; rồi lại dùng một cỗ quách 
bằng gỗ bao ngoài bằng lớp vải. Chất các củi thơm, phủ lên nhiều lớp 
vải. Sau đó thì hỏa táng'”?. Ở ngã tư đường dựng tháp bảy báu”°, dọc 
ngang một do-tuần, xen kẽ nhiều màu sắc được tạo thành bởi bẩy báu. 
Ở bốn mặt tháp, mỗi mặt có một cửa, bao quanh bằng lan can được 
làm bằng bảy báu. Khoảng đất trống chung quanh bốn mặt tháp dọc 
ngang năm do-tuần. Có bảy lớp tường bao quanh vườn, với bảy lớp lan 
can, bảy lớp lưới, bẩy lớp hàng cây. Tường bằng vàng, cửa bằng bạc; 
tường bằng bạc, cửa bằng vàng. Tường lưu ly, cửa thủy tính; tường 
thủy tính, cửa lưu ly. Tường xích châu, cửa mã não; tường mã não, cửa 
xích châu. Tường xa cừ, cửa bằng các loại báu. 

“Về lan can, thanh ngang bằng vàng, thanh đứng bằng bạc; 
thanh ngang bằng bạc, thanh đứng bằng vàng. Thanh ngang thủy tinh, 
thanh đứng lưu ly; thanh ngang lưu ly, thanh đứng thủy tính. Thanh 
ngang xích châu, thanh đứng mã não; thanh ngang mã não, thanh đứng 
xích châu. Thanh ngang bằng xa cừ, thanh đứng bằng các thứ báu 
khác. 

“Dưới lớp lưới bằng vàng treo linh bằng bạc, dưới lưới bạc treo 
linh vàng. Dưới lưới lưu ly treo linh thủy tính, dưới lưới thủy tính treo 
linh lưu ly. Dưới lưới xích châu treo linh mã não, dưới lưới mã não treo 





Thời do như lạc nhân, thực như tiểu quá, thân tiểu bất thích Hÿ 4 #1 # A_ Êt #fI 
/} 3 # /h “£ 3#; nghĩa không rõ ràng. 
2. Trong bản Hán: xà (đồ) duy Bãi #‡; Pãli: jhãpeti, hỏa táng, ta quen gọi là trà (đồ) 
trì St . 
3: Thất bảo + ##; Pãli: satta ratanani (Skt.: sapta ratnani): kim 4 hay vàng 
(suvanna/ suvarna), ngân ‡$š hay bạc (rũpfya /rũpya), lưu ly 3 f## hay thủy tinh 
(veluriya / vaidurya), pha-lê đi #1 (phalika / sphatika), xa cừ i§ ñš ( masaragalla/ 
musãragalva), xích châu 7 # (lohitanka/ lohitamuktika), mã não Zš§ #4 (asama/ 
amagarbha). 
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linh xích châu. Dưới lưới xa cừ treo linh bằng các thứ báu khác. 

“Cây bằng vàng thì lá, hoa, trái bằng bạc. Cây bạc thì lá, hoa, 
trái vàng. Cây lưu ly, hoa lá thủy tính; cây thủy tính, hoa lá lưu ly. Cây 
xích châu, hoa lá mã não; cây mã não, hoa lá xích châu. Cây xa cừ, 
hoa lá bằng các thứ báu khác. 

“Bốn vách tường của vườn lại có bốn cửa, bao quanh bằng lan 
can. Trên tường đều có lầu các, đài báu. Bốn mặt tường có các vườn 
cây, suối, hồ tắm, sinh nhiều loại hoa khác nhau; cây cối sầm uất, hoa 
trái xum xuê, các loại hương thơm sực nức. Nhiều giống chim lạ ca hót 
điệu buồn. Khi tháp được dựng xong, báu ngọc nữ, báu cư sĩ, báu điển 
binh và sĩ dân cả nước đều đến cúng dường tháp này. Họ bố thí cho 
những người nghèo khốn, cần ăn thì cho ăn; cần mặc thì cho mặc. Voi, 
ngựa, xe cộ, các thứ cần dùng đều được chu cấp, tùy ý mà cho. 

“Công đức oai thần của Chuyển luân thánh vương, sự tích là 
như vậy.” 


n1 
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Phẩm 4: ĐỊA NGỤC 


Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Bên ngoài của bốn châu thiên hạ này, có tám ngàn thiên hạ 
bao quanh. Lại có biển lớn bao quanh tám ngàn thiên hạ. Kế đó có núi 
Đại Kim cang'*bao bọc biển lớn. Bên ngoài núi Đại kim cang này lại 
có núi Đại kim cang thứ hai. Giữa hai núi này là một cảnh giới mờ 
mịt, tối tăm; mặt trời, mặt trăng, các vị thần, trời dù có uy lực cũng 
không thể dùng ánh sáng soi chiếu đến đó được. 

“Ở nơi này có tám địa ngục lớn'”", mỗi địa ngục lớn có mười 
sáu địa ngục nhỏ. Địa ngục lớn thứ nhất gọi là Tưởng'”. Thứ hai là 
địa ngục Hắc thằng'"”. Thứ ba là địa ngục Đôi áp'”. Thứ tư là địa 
ngục Khiếu hoán'”. Thứ năm là địa ngục Đại khiếu hoán'. Thứ 
sáu là địa ngục Thiêu chích”'. Thứ bảy là địa ngục Đại thiêu 
chích". Thứ tám là địa ngục Vô gián”. 

!*' Xem cht.64, 65 phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

5: Địa ngục 1: ##, Skt.: naraka, hay niraya, Huyền Tráng, âm: nại-lạc-ca Z8 ‡# 3M, 
hoặc nơi khác âm: nê-lê 3 43; Päli: niraya. Thứ tự trong bản Hán này ngược với 
thứ tự trong Câu-xá luận 11 (Koša-karika iii. 58) và trong các tài liệu PaIi. 

? Tưởng #8; Huyền Tráng: Đẳng hoạt #§ ;#; Skt., Pãli: Samjiva. Bản Hán đọc Skt.: 
la Samjñi(va), hoặc Pali: Sañf(va). 

7“ Hác thằng # #; Skt.: Kãlasũtra; Pãli: Kãlasutta. 

T3: Đôi áp ‡#t£ Eš; Huyền Tráng: Chúng hợp # ê; Skt.: Samghäta, Pãli đồng. Bản 
Haùn đọc Skt.: là Samkata. 

: Khiếu hoán ïII[ 1: Huyền Tráng: Hào khiếu ÿÿ ñI|: Skt.: Raurava; Päli: Jãlaroruva. 

3 Đại khiếu hoán + rI[ ở: Huyền Tráng: Đại khiếu + ñI|; Skt.: Mahãraurava; Päii: 
Dhumaroruva. 

Š!Thiêu chích #§ £; Huyền Tráng: Viêm nhiệt # #ñ#; Skt.: Tapana; Pãli đồng. 

Š“ Đại thiêu chích +& #§ ; Huyền Tráng: Cực nhiệt ‡ñ #t: Skt.: Pratapana; Pãli: 
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“Trong địa ngục Tưởng có mười sáu ngục nhỏ'*; mỗi địa ngục 


nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Ngục nhỏ thứ nhất là Hắc sa, hai là 
Phất thỉ, ba là Ngũ bách đinh, bốn là Cơ, năm là Khát, sáu là một 
Đông phủ, bảy là Đa đồng phủ, tám là Thạch ma, chín là Nùng huyết, 
mười là Lượng hỏa, mười một là Hôi hà, mười hai là Thiết hoàn, mười 
ba là Cân phủ, mười bốn là Sài lang, mười lăm là Kiếm thọ, mười sáu 
là Hàn băng. 

“Vì sao gọi là địa ngục Tưởng? Vì chúng sanh ở trong đó, trên 
tay của chúng mọc móng sắt; móng này vừa dài vừa bén. Chúng thù 
hận nhau, luôn có ý tưởng độc hại, dùng móng tay cào cấu lẫn nhau, 
chạm tay vào chỗ nào là chỗ đó thịt rớt xuống, tưởng là đã chết; có 
cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sinh ra trở lại, giây lát chúng sống lại, 
đứng dậy, tự mình có ý tưởng rằng: “Ta nay đã sống lại. Chúng sanh 
khác nói: “Ta có ý tưởng ngươi đang sống." Vì sự tưởng này cho nên 
gọi là địa ngục Tưởng”®. 

“Lại nữa, chúng sanh ở trong địa ngục Tưởng này, lúc nào cũng 
nghĩ đến sự độc hại, phá hại lẫn nhau. Tay họ cầm một loại đao kiếm 





Patapana. 

Vô gián ## Hi; Huyền Tráng, phiên âm: A-tỳ-chỉ [lj Hị: Eị;, Skt.: Avici, Pãli: 
Mahavici. 

Thập lục tiểu ngục -†- Z ¿j #Ä; Huyền Tráng: thập lục tăng -†- Zx 1#; Chân Đế: 
thập lục viên -Ƒ- Zx [äl; Skt.: aátau áoda†tsadäh. Danh sách theo bản Hán: Hắc sa 
EB ÿb (cát đen), Phất (Phí) thỉ 3# E¿ (phân sôi), Ngũ bách đỉnh (năm trăm đỉnh) 7: 
#ƒ, Cơ (đói) 8|, Khát ?ä, Đồng phủ jïj #$ (nồi đồng), Đa đồng phủ # #j 
(nhiều nồi đồng), Thạch ma #ï J## (mài bằng đá), Nùng huyết j# fíi (máu mủ), 
Lượng hỏa #‡ X (đống lửa), Hôi hà 7£ j (sông tro), Thiết hoàn ?#t Z\ (hòn sắt), 
Cân phủ ÿƒ # (búa rìu), Sài lang š7 š (chó sói), Kiếm thọ | ‡ (rừng cây bằng 
gươm), Hàn băng 3% 3K (băng lạnh). Câu-xa› luận 11 (Kosa-karika iii 59): ngoài 
bốn cửa ngục lớn, mỗi cửa có bốn ngục nhỏ, danh sách, Huyền Tráng: Đường 
ôi lš # (Skt.: Kukula), Thi phẩn J# 3š (Skt.: Kunapa), Phong nhẫn ## šJ (Skt.: 
Kfura), Liệt hà (Skt.: VaitaranT). Trong đó, Phong nhẫn có ba: Đao nhẫn lộ 7J 
3J Fá (Skt.: Kƒuramarga, hay Kfuradhaäramarga), Kiếm diệp lâm | ## ‡‡ (Skt.: 
Asipattravana), Kiếm thích lâm ậ{ #l| ‡ (Skt.: Ayaháalmalivana). 

Định nghĩa của Câu-xá luận 11 (Koáa-kärikä iii 58): Đẳng hoạt (Samjwa), chúng 
sanh trong đó bị hành hạ cho đến chết, sau đó có ngọn gió mát thổi qua, chúng 
sống lại để tiếp tục chịu hình phạt. 


183. 
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tự nhiên, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, bằm 
nát thân thể rớt xuống đất và họ tưởng mình đã chết, nhưng bỗng một 
cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh ra lại, làm cho họ sống lại đứng 
dậy, tự nghĩ và nói: “Ta nay đã sống lại. Chúng sanh khác nói: “Ta 
cũng nghĩ là ngươi đã sống lại. Vì lý do đó nên gọi là địa ngục 
Tưởng. 

“Lại nữa, những chúng sanh ở trong địa ngục Tưởng đó, lúc nào 
cũng ôm trong lòng ý tưởng độc hại; chúng quấy phá lẫn nhau. Tay 
chúng cầm một loại đao kiếm tự nhiên", vừa nhọn vừa bén, đâm 
chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, thân thể rã rời dưới đất, tưởng là đã 
chết, nhưng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh ra lại, giây lát sống 
lại, đứng dậy, tự có ý tưởng rằng: “Ta nay đã sống lại. Chúng sanh 
khác nói: “Ta có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì lý do đó nên gọi là địa 
ngục Tưởng. 

“Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những chúng sanh lúc nào 
cũng ôm lòng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại 
đao kiếm, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt và 
tưởng là đã chết, nhưng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh ra 
lại, giây lát sống lại đứng dậy, tự có ý tưởng rằng: “Ta nay đã sống 
lại.` Chúng sanh khác nói: “Ta có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì lý do 
đó nên gọi là địa ngục Tưởng. 

“Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những chúng sanh lúc nào 
cũng ôm ý tưởng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại 
dao bóng dâầu'”, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, 
tưởng là đã chết, nhưng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh ra 
lại, giây lát sống lại, đứng dậy, tự có ý tưởng rằng: “Ta nay đã sống 
lại.` Chúng sanh khác nói: “Ta có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì lý do 
đó nên gọi là địa ngục Tưởng. 

“Lại nữa, địa ngục Tưởng là nơi mà những chúng sanh lúc nào 
cũng ôm ý tưởng độc hại, quấy phá lẫn nhau. Tay chúng cầm một loại 
dao nhỏ, vừa nhọn vừa bén, đâm chém lẫn nhau, lóc da xẻ thịt, tưởng 
là đã chết, nhưng bỗng một cơn gió lạnh thổi đến, da thịt sanh ra lại, 








!3- Tự nhiên đao kiếm E1 #Ä 7J li. 
!#7 Dụ ảnh đao } 82 7J. 
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giây lát sống lại, đứng dậy, tự mình có ý tưởng rằng: “Ta nay đã sống 
lại.` Chúng sanh khác nói: “Ta có ý tưởng ngươi đang sống.” Vì lý do 
đó nên gọi là địa ngục Tưởng. 

“Những chúng sanh ở trong đó, sau khi chịu khổ lâu, ra khỏi địa 
ngục Tưởng, hoảng hốt chạy càn để tự cứu mình. Nhưng vì tội quá khứ 
lôi kéo, nên bất ngờ lại đến địa ngục Hắc sa. Bấy giờ, có một cơn gió 
nóng dữ dội bốc lên, thổi cát đen nóng dính vào thân nó, khiến toàn 
thân đều đen, giống như đám mây đen. Cát nóng đốt da, hết thịt, vào 
tận xương. Sau đó, trong thân tội nhân có một ngọn lửa đen bộc phát, 
đốt cháy quanh thân rồi vào bên trong, chịu các khổ não, bị thiêu 
nướng, cháy nám. Vì nhân duyên tội, nên chịu khổ báo này. Nhưng vì 
tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ khá lâu ở trong đó, nó ra khỏi địa 
ngục Hắc sa, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình. Nhưng vì tội quá 
khứ lôi kéo, nên bất ngờ lại đến địa ngục Phất thỉ. Trong địa ngục này 
có những hòn sắt là phân sôi tự nhiên đầy dẫy trước mặt, đuổi bức tội 
nhân phải ôm hòn sắt nóng, đốt cháy thân và tay, đến đầu và mặt tội 
nhân; không đâu là không bị đốt cháy; lại khiến cho tội nhân bốc hòn 
sắt bổ vào miệng, đốt cháy cả môi, lưỡi, từ yết hầu đến bụng, từ trên 
đến dưới đều bị cháy tiêu hết. Có một loài trùng mỏ sắt ăn da thịt, tận 
cả xương tủy, đau đớn nhức nhối, lo sợ vô cùng. Nhưng vì tội chưa hết, 
nên khiến cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu ở trong địa ngục Phất thỉ, tội 
nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, không 
ngờ lại đến địa ngục Thiết đinh'. Sau khi đã vào đó, ngục tốt đánh tội 
nhân cho té xuống, nằm mọp trên sắt nóng, căng thẳng thân thể nó ra, 
dùng đinh đóng tay, đóng chân, đóng vào tim. Toàn thân bị đóng hết 
thẩy năm trăm cái đinh. Nó đau đớn nhức nhối, kêu la rên xiết. Nhưng 
vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Thiết 
đinh, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục 
Cơ. Ngục tốt đến hỏi: 'Các người đến đây muốn điều gì? Tội nhân 
đáp: “Tôi đói quá.' Tức thì ngục tốt bắt tội nhân quăng lên bàn sắt 


'#Š: Thiết đinh ?# #[, đinh sắt; trên kia nói là Ngũ bách đỉnh. Xem cht.184. 
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nóng, căng thân thể ra, dùng móc câu cạy miệng cho mở ra, rồi lấy 
hòn sắt nóng bỏ vào trong miệng, đốt cháy môi lưỡi, từ cổ cho đến 
bụng, chạy tuốt xuống dưới, không chỗ nào không đốt cháy, đau rát 
nhức nhối, khóc la rên xiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội 
nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Cơ, 
hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục Khát. 
Ngục tốt liền hỏi: 'Các ngươi đến đây, muốn cầu điều gì?' Tội nhân 
đáp: “Tôi khát quá.` Ngục tốt liền bắt tội nhân quăng lên bàn sắt 
nóng, căng thân thể ra rồi dùng móc câu cạy miệng tội nhân ra, lấy 
nước đồng sôi rót vào trong miệng đốt cháy môi, lưỡi, từ cổ cho đến 
bụng, suốt từ trên xuống dưới, không chỗ nào không đốt cháy, đau rát 
nhức nhối, khóc la rên xiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội 
nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Khát, 
hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, không ngờ lại đến địa ngục một 
Đồng phúc'*. Ngục tốt trợn mắt giận dữ, nắm chân tội nhân ném vào 
trong vạc đồng, theo nước sôi sùng sục, trỗi lên hụp xuống, từ đáy đến 
miệng, rồi từ miệng cho đến đáy, hoặc ở giữa vạc, cả thân thể bị nấu 
nhừ. Cũng như nấu đậu, hạt đậu tùy theo nước sôi, trào lên lộn xuống, 
các hạt đậu cả trong ngoài đều được nấu nhừ. Tội nhân trồi lên sụp 
xuống trong vạc đầu sôi cũng như vậy. Kêu gào bi thẩm, hàng vạn 
độc hại cùng đến; nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội nhân 
không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục 
một Đồng phúc, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhưng bị tội 
đời trước lôi kéo, bất ngờ lại rơi vào địa ngục Đa đồng phúc. Địa 
ngục này ngang dọc năm trăm do-tuần. Ngục tốt trợn mắt giận dữ, 
nắm chân tội nhân ném vào trong vạc đồng, theo nước sôi sùng 
sục, trồi lên hụp xuống, từ đáy đến miệng, rồi từ miệng cho đến 
đáy, hoặc ở giữa vạc, cả thân thể bị nấu nhừ. Cũng như nấu đậu, 
hạt đậu tùy theo nước sôi, trào lên lộn xuống, các hạt đậu cả trong 
ngoài đều được nấu nhừ. Tội nhân trồi lên sụp xuống trong vạc dầu 


!*3' Đồng phúc ÿïj ‡š; trên kia dịch là Đồng phủ, cùng nghĩa. Xem cht.184. 
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sôi cũng như vậy, tùy theo nước sôi mà trồi lên sụp xuống, từ 
miệng vạc cho đến đáy vạc, rồi từ đáy cho đến miệng, hoặc tay 
chân nổi lên, hoặc lưng bụng nổi lên, hoặc đầu mặt nổi lên. Ngục 
tốt dùng lưỡi câu móc để trong vạc đồng khác. Nó kêu khóc thẩm 
thiết, đau đớn nhức nhối. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội 
nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Đa 
đồng phúc, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước 
lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Thạch ma. Địa ngục này ngang 
dọc năm trăm do-tuần. Ngục tốt thịnh nộ, bắt tội nhân quăng lên tảng 
đá nóng, căng tay chân ra, dùng đá tảng nóng lớn đè trên thân tội 
nhân, mài tới mài lui làm cho xương nát vụn, máu mủ chảy ra, đau 
đớn nhức nhối, khóc la thẩm thiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến 
cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục 
Thạch ma, hoảng hốt chạy cần, để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước 
lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Nùng huyết. Địa ngục này 
ngang dọc năm trăm do-tuần. Trong địa ngục này tự nhiên có máu mủ 
nóng sôi sục trào vọt. Tội nhân ở trong đó chạy Đông, chạy Tây, bị 
máu mủ sôi nóng luộc chín toàn thân, đầu, mặt, tay, chân, tất cả đều 
nát nhừ. Tội nhân còn phải ăn máu mủ nóng, miệng, môi đều bị bỏng, 
từ cổ cho đến bụng, suốt trên xuống dưới không chỗ nào không nát 
nhừ, đau đớn nhức nhối, không thể chịu nổi. Nhưng vì tội chưa hết, 
nên khiến cho tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Nùng 
huyết, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước lôi 
kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Lượng hóa. Địa ngục này ngang 
dọc năm trăm do-tuần. Trong địa ngục này có một đống lửa lớn, tự 
nhiên xuất hiện trước mặt, lửa cháy hừng hực. Ngục tốt hung đữ, 
bắt tội nhân tay cầm cái đấu bằng sắt, để đong đống lửa ấy. Khi họ 
đong lửa, thì lửa đốt cháy tay chân và cả toàn thân, họ đau đớn vô 
cùng, kêu la thẩm thiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho tội 
nhân không chết được. 

“Sau một thời gian, chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục 
Lượng hỏa, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhưng bị tội đời trước 
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lôi kéo, không ngờ lại rơi vào địa ngục Hôi hà. Địa ngục này ngang 
dọc năm trăm do-tuần, sâu năm trăm do-tuân. Tro sôi sùng sục, độc 
khí xông lên phừng phực, các dòng xoáy vỗ nhau, âm vang thật đáng 
sợ, từ đáy lên bên trên có gai sắt dọc ngang với mũi nhọn dài tám tấc. 
Bên bờ sông lại có một loại dao kiếm dài, có cả ngục tốt, sài lang. Hai 
bên bờ sông mọc những đao kiếm dài, nhánh, lá, hoa, trái đều là đao 
kiếm, vừa nhọn vừa bén, cỡ tám tấc, đứng bên là những ngục tốt, sài 
lang. Trên bờ sông có rừng mà cây là gươm với cành, lá, hoa, trái đều 
là đao kiếm, mũi nhọn tám tấc. Tội nhân vào trong sông, tùy theo lượn 
sóng lên xuống, mà trồi lên hụp xuống. Toàn thân đều bị gai sắt đâm 
thủng từ trong ra ngoài, da thịt nát bét, máu mủ dầm dể, đau đớn 
muôn chiều, kêu la thẩm thiết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho 
tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Hôi 
hà, lên được trên bờ, nhưng ở trên bờ lại có nhiều gươm giáo sắc 
bén đâm thủng toàn thân, tay chân bị thương tổn. Bấy giờ quỷ sứ 
hỏi tội nhân: 'Các ngươi đến đây muốn câu điều chi? Tội nhân đáp: 
“Chúng tôi đói quá." Ngục tốt liền bắt tội nhân quăng lên sắt nóng, 
căng thân thể ra rồi dùng móc câu cạy miệng tội nhân ra, lấy nước 
đồng sôi rót vào, cháy bỏng môi, lưỡi, từ cổ đến bụng, suốt trên 
xuống dưới, không chỗ nào không rục. Lại có loài lang sói răng 
nanh vừa đài vừa bén đến cắn tội nhân, ăn thịt khi tội nhân đang 
sống. Rồi thì, tội nhân bị sông tro đun nấu, bị gai nhọn đâm thủng, 
bị rót nước đồng sôi vào miệng và bị sài lang ăn thịt xong, thì lại 
leo lên rừng kiếm; khi leo lên rừng kiếm thì bị đao kiếm chỉa 
xuống; khi tuột xuống rừng kiếm thì bị đao kiếm chỉa lên, khi tay 
nắm thì cụt tay, chân dẫm lên thì cụt chân; mũi nhọn đâm thủng 
toàn thân từ trong ra ngoài, da thịt rơi xuống, máu mủ đầm đìa, chỉ 
còn xương trắng, gân cốt liên kết với nhau. Bấy giờ, trên cây kiếm 
có một loại quạ mỏ sắt đến mổ nát đầu và xương để ăn não của tội 
nhân. Nó đau đớn nhức nhối kêu la thẩm thiết. Nhưng vì tội chưa 
hết, nên khiến cho tội nhân không chết được, lại bị trở lại địa ngục 
Hôi hà. Tội nhân này theo lượn sóng lên xuống, mà trồi lên sụp 
xuống, gươm giáo đâm thủng toàn thân trong ngoài, da thịt tan nát, 
máu mủ đầm đìa, chỉ còn xương trắng trôi nổi bên ngoài. Bấy giờ, 
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có một cơn gió lạnh thổi đến làm cho da thịt phục hồi, giây lát nó 
đứng dậy đi, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình, nhưng vì tội quá khứ 
lôi kéo, tội nhân lại không ngờ sa vào địa ngục Thiết hoàn. Địa ngục 
này ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhân vào đây, thì tự nhiên 
có những hòn sắt nóng hiện ra trước mặt. Ngục quỷ cưỡng bức tội 
nhân nắm bắt, tay chân rã rời, toàn thân lửa đốt, đau đớn kêu la thẩm, 
muôn vàn khổ độc dồn đến chết. Nhưng vì tội chưa hết, nên khiến cho 
tội nhân không chết được. 

“Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Thiết 
hoàn, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình; nhưng vì bị tội quá khứ lôi 
kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Cân phủ. Địa ngục này 
ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, ngục tốt 
hung đữ, bắt tội nhân để trên bàn sắt nóng, dùng búa rìu bằng sắt 
nóng chặt thân thể, tay, chân, cắt tai, xẻo mũi, làm cho đau đớn nhức 
nhối, kêu la thẩm thiết; nhưng vì tội chưa hết, nên họ không chết 
được. 

“Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Cân 
phủ, hoảng hốt chạy càn, để tự cứu mình; nhưng vì bị tội quá khứ lôi 
kéo, tội nhân không ngờ lại sa vào địa ngục Sài lang. Địa ngục này 
ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, thì có 
bầy lang sói tranh nhau cắn xé tội nhân, làm cho da thịt nhầy nhụa, 
xương gãy, thịt rơi, máu chảy đầm đìa, làm đau đớn muôn vàn, kêu la 
thẩm thiết; nhưng vì tội cũ chưa hết, nên họ không chết được. 

“Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Sài 
lang, hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ 
lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Kiếm thọ. Địa ngục này 
ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, thì có 
một cơn gió mãnh liệt, thổi lá cây bằng gươm dao rớt trên thân thể tội 
nhân, hễ chạm vào tay thì cụt tay, dính vào chân thì cụt chân, thân thể, 
đầu mặt không đâu là không bị thương hoại. Có một loại quạ mỏ sắt, 
đứng trên đầu mổ đôi mắt tội nhân, làm cho đau đớn muôn vàn, kêu la 
thẩm thiết; nhưng vì tội cũ chưa hết, nên không chết được. 

“Sau một thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Kiếm 
thọ, hoảng hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi 
kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hàn băng. Địa ngục này 
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ngang dọc năm trăm do-tuần. Khi tội nhân vào địa ngục này, thì có 
một cơn gió lạnh buốt, thổi đến làm cho thân thể bị lạnh cóng, máu 
huyết đông đặc, da thịt nứt nẻ, rớt ra từng mảnh, làm họ đau đớn vô 
cùng, kêu la thẩm thiết. Sau đó thì mạng chung.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Địa ngục lớn Hắc thằng có mười sáu địa ngục nhỏ bao bọc 
chung quanh, mỗi địa ngục ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là 
địa ngục Hắc thằng? Vì ở đó các ngục tốt bắt tội nhân quăng lên bàn 
sắt nóng, căng thân hình ra rồi dùng sợi dây sắt kéo ra cho thẳng, rồi 
dùng búa bằng sắt nóng xẻ theo đường sợi dây, xẻ tội nhân kia thành 
trăm ngàn đoạn. Giống như thợ mộc dùng dây kẻ vào cây rồi dùng 
búa bén theo đường mực mà bổ ra thành trăm ngàn đoạn, thì cách 
hành hạ tội nhân ở đây cũng như vậy, đau đớn vô cùng, không thể 
diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể 
chết được. Vì thế nên gọi là địa ngục Hắc thằng. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thằng bắt tội nhân quăng lên 
bàn sắt nóng, căng thân hình ra, dùng dây sắt nóng kéo ra cho thẳng, 
dùng cưa để cưa tội nhân. Giống như người thợ mộc dùng dây mực kẻ 
trên thân cây, rồi dùng cưa để cưa cây, thì cách hành hạ tội nhân ở 
đây cũng như vậy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì thế gọi 
là địa ngục Hắc thằng. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thằng bắt tội nhân quăng lên 
bàn sắt nóng, căng thân thể ra, dùng dây sắt nóng để trên thân tội 
nhân, làm cho da thịt bị thiêu đốt, tiêu xương chảy tủy đau đớn vô 
cùng, không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
nhân không thể chết được. Vì thế gọi là địa ngục Hắc thằng. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Hắc thằng dùng vô số dây sắt 
nóng treo ngang, rồi bắt tội nhân đi giữa những sợi dây này, lúc đó lại 
có cơn gió lốc nổi lên, thổi những sợi dây sắt nóng quấn vào thân, đốt 
cháy da thịt, tiêu xương chảy tủy đau đớn vô cùng, không thể diễn tả 
hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. 
Vì thế gọi là địa ngục Hắc thằng. 

“Lại nữa, ngục tốt ở trong địa ngục Hắc thằng buộc tội nhân mặc 
áo bằng dây sắt nóng, đốt cháy da thịt, tiêu xương chảy tủy đau đớn 
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vô cùng, không thể diễn tả hết được. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
nhân không thể chết được. Vì thế gọi là địa ngục Hắc thằng. 

“Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Hắc thằng, 
hoảng hốt chạy cần, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, 
tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho đến địa ngục Hàn 
băng. Sau đó thì tội nhân mạng chung.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Địa ngục lớn Đôi áp có mười sáu địa ngục nhỏ bao bọc chung 
quanh; mỗi ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là địa 
ngục Đôi áp? Vì trong ngục đó có núi đá lớn, từng cặp đối nhau. Khi 
tội nhân vào giữa thì hai hòn núi tự nhiên khép lại, ép thân thể tội 
nhân, xương thịt nát vụn, xong rỗi trở lại vị trí cũ, giống như hai thanh 
củi cọ vào nhau, khi cọ xong dang ra, thì cách trị tội nhân của địa ngục 
này cũng như vậy, đau đớn vô cùng, không thể diễn tả hết được. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

“Lại nữa, ở địa ngục Đôi áp, có voi sắt lớn, toàn thân bốc lửa, 
vừa kêu rống, vừa chạy đến dày xéo thân thể tội nhân, dẫm đi dẫm 
lại, làm cho thân thể bị nghiền nát, máu mủ tuôn chẩy, đau đớn muôn 
vàn, kêu la thẩm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

“Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đôi áp, bắt tội nhân đặt lên 
bàn đá mài, rồi lấy đá mài mà mài, làm cho xương thịt vụn nát, 
máu mủ chảy dầm dể, đau đớn vô cùng, kêu la thẩm thiết. Nhưng 
vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên 
gọi là địa ngục Đôi áp. 

“Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đôi áp, bắt tội nhân nằm trên 
tảng đá lớn, rồi lấy một tảng đá khác đè lên, làm cho xương thịt vụn 
nát, máu mủ chảy đầm đìa, đau đớn nhức nhối, kêu la thẩm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

“Lại nữa, các ngục tốt ở địa ngục Đôi áp, bắt tội nhân nằm trong 
các cối sắt, rồi dùng chày sắt để giã tội nhân, từ đầu đến chân, làm 
cho xương thịt vụn nát, máu mủ chảy đầm đìa, đau đớn nhức nhối, kêu 
la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết 
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được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đôi áp. 

“Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục Đôi áp, 
hoảng hốt chạy cần, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, 
tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho đến địa ngục Hàn 
băng, rồi sau đó thì tội nhân mạng chung.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Địa ngục lớn Khiếu hoán có mười sáu địa ngục nhỏ bao quanh; 
mỗi ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là địa ngục 
Khiếu hoán? Vì các ngục tốt trong ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong 
vạc lớn, với nước nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhân, khiến chúng kêu la 
gào thét, đau đớn nhức nhối, muôn vàn độc hại. Nhưng vì tội cũ chưa 
hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục 
Khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán bắt tội nhân bổ vào 
trong vò sắt lớn, dùng nước nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhân, khiến chúng 
đau đớn vô cùng, kêu la thẳm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán bắt tội nhân bổ vào 
trong nồi sắt lớn, dùng nước nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhân, khiến họ 
đau đớn vô cùng, kêu la thẳm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
nhân không thể chết được. Vì thế nên gọi là địa ngục Khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán bắt tội nhân ném vào 
trong nồi nhỏ, dùng nước nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhân, khiến chúng 
đau đớn vô cùng, kêu la thẳm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội 
nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Khiếu hoán bắt tội nhân bỏ lên 
trên cái nồi hầm, hầm đi hầm lại, khiến cho kêu gào, la thét, đau đớn 
vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. 
Vì vậy nên gọi là địa ngục Khiếu hoán. 

“Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng 
hốt chạy cần, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân không ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho đến địa ngục Hàn 
băng và sau đó thì tội nhân mạng chung. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Địa ngục Đại khiếu hoán lớn có mười sáu địa ngục nhỏ bao 
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quanh; mỗi ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là địa 
ngục Đại khiếu hoán? Vì các ngục tốt trong ngục này bắt tội nhân bổ 
vào trong nồi sắt lớn, dùng nước nóng sôi sục, nấu nhừ tội nhân, khiến 
chúng kêu la gào thét, khóc lóc thảm thiết, đau đớn vô cùng. Nhưng vì 
tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là 
địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiếu hoán bắt tội nhân bỏ 
vào trong vò sắt lớn, dùng nước sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhân, khiến 
họ đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể 
chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiếu hoán bắt tội nhân bỏ 
vào trong vạc sắt, dùng nước sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhân, khiến 
chúng đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiếu hoán bắt tội nhân bỏ 
vào trong nổi nhỏ, dùng nước sôi sùng sục, nấu nhừ tội nhân, khiến 
chúng đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục Đại khiếu hoán, bắt tội nhân ném 
lên trên chảo lớn, rồi trở qua trở lại tội nhân, khiến kêu la gào thét, 
kêu la lớn, đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân 
không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại khiếu hoán. 

“Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng 
hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho đến địa ngục Hàn băng, 
rồi sau đó thì tội nhân mạng chung. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Địa ngục lớn Thiêu chích, có mười sáu địa ngục nhỏ bao bọc 
chung quanh. Vì sao gọi là địa ngục lớn Thiêu chích? Vì các ngục 
tốt trong địa ngục đó bắt tội nhân vào trong thành sắt. Thành này 
bốc cháy, cả trong lẫn ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da 
thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng kêu la thẩm thiết. Nhưng vì tội cũ 
chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy gọi là địa ngục 
Thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhân bỏ vào trong 
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nhà sắt, rồi cho nhà này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu 
nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thẩm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhân bỏ vào trên lầu 
sắt, rồi cho lầu bốc cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da 
thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thẳm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa 
hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục 
Thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhân bổ vào trong lò 
gốm sắt lớn, rồi cho lò này cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội 
nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thẩm thiết. Nhưng vì tội 
cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa 
ngục Thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhân bỏ vào trong nổi 
hầm lớn, rồi cho nổi này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu 
nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thẩm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Thiêu chích. 

“Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng 
hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho đến địa ngục Hàn băng 
và sau đó thì tội nhân mạng chung. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Địa ngục Đại thiêu chích có mười sáu địa ngục nhỏ bao bọc 
chung quanh; mỗi ngục nhỏ ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao 
gọi là địa ngục Đại thiêu chích? Vì các ngục tốt trong địa ngục này, 
bắt tội nhân vào trong thành sắt, rồi cho thành này bốc cháy, cả trong 
lẫn ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lần, 
da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thẩm thiết. Nhưng vì tội cũ 
chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa 
ngục Đại thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhân bỏ vào trong nhà 
sắt, rồi cho nhà này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội 
nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, khiến họ đau đớn vô 
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cùng, kêu la thẳm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhân bỏ vào trên lầu 
sắt, rồi cho lầu bốc cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, 
thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thẩm 
thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì 
vậy nên gọi là địa ngục Đại thiêu chích. 

“Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này, bắt tội nhân bỏ vào trong lò 
gốm sắt lớn, rồi cho lò này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu 
nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô 
cùng, kêu la thẳm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không 
thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Đại thiêu chích. 

“Lại nữa, ở địa ngục này, thiêu nướng nhiều lần, tự nhiên có 
hầm lửa lớn, lửa cháy phừng phừng, hai bên bờ hầm có núi lửa lớn. 
Các ngục tốt ở đây bắt tội nhân ghim vào trên chĩa sắt, rồi dựng 
đứng trong lửa đỏ, làm cho thân thể bị thiêu nướng, thiêu nướng 
nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thẩm thiết. Nhưng 
vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là 
địa ngục Đại thiêu chích. 

“Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng 
hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho đến địa ngục Hàn băng 
và sau đó thì tội nhân mạng chung. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Địa ngục lớn Vô gián, có mười sáu địa ngục nhỏ bao bọc chung 
quanh, mỗi địa ngục ngang dọc năm trăm do-tuần. Vì sao gọi là địa 
ngục lớn Vô gián? Vì các ngục tốt trong địa ngục này, bắt tội nhân lột 
da từ đầu đến chân, rồi dùng da ấy cột thân tội nhân vào bánh xe lửa, 
rồi cho xe lửa chạy đi chạy lại trên nền sắt nóng, làm cho thân thể nát 
tan, da thịt rời ra từng mảnh, khiến đau đớn vô cùng kêu la thẳm thiết. 
Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy 
nên gọi là địa ngục Vô gián. 

“Lại nữa, ở địa ngục này, có thành sắt lớn'", bốn mặt thành lửa 
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cháy dữ dội, ngọn lửa từ Đông lan sang Tây, ngọn lửa từ Tây lan sang 
Đông, ngọn lửa từ Nam lan đến Bắc, ngọn lửa từ Bắc lan đến Nam, 
ngọn lửa từ trên lan xuống dưới, ngọn lửa từ dưới lan lên trên, lửa 
cháy vòng quanh, không có một chỗ nào trống. Tội nhân ở trong đây cứ 
chạy Đông chạy Tây, toàn thân bị thiêu nướng, da thịt cháy nám, đau 
đớn vô cùng, kêu la thẩm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân 
không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Vô gián. 

“Lại nữa, ở địa ngục Vô gián này có thành bằng sắt, lửa cháy 
hừng hực, tội nhân bị lửa đốt thân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, 
kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể 
chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục Vô gián. 

“Lại nữa, tội nhân ở địa ngục Vô gián này, sau thời gian chịu 
khổ lâu, thì cửa mở và tội nhân liền chạy về hướng cửa mở, trong 
khi chạy thì các bộ phận của thân đều bốc lửa, cũng như chàng lực 
sĩ tay cầm bó đuốc lớn bằng cỏ, chạy ngược gió, lửa ấy cháy phừng 
phực, thì khi tội nhân chạy lửa cũng bộc phát như vậy. Khi chạy 
đến gần cửa, thì tự nhiên cửa khép lại. Tội nhân bò càng, nằm 
phục trên nền sắt nóng, toàn thân bị thiêu nướng, da thịt tiêu tan, 
đau đớn vô cùng, như muôn thứ độc cùng kéo đến một lúc. Nhưng 
vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên 
gọi là địa ngục Vô gián. 

“Lại nữa, tội nhân ở địa ngục Vô gián này, những gì mà mắt 
thấy, chỉ thấy toàn là màu ác; những øì tai nghe, toàn là âm thanh ác; 
những gì mũi ngửi, toàn là mùi thối ác; những gì thân xúc chạm, toàn 
là những sự đau đớn; những øì ý nhớ, chỉ nghĩ điều ác. Lại nữa, tội 
nhân ở nơi đây, trong khoảnh khắc búng tay, không có một giây phút 
nào là không khổ. Vì vậy nên gọi là địa ngục Vô gián. 

“Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng 
hốt chạy càn, mong cầu cứu hộ; nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội 
nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục Hắc sa... cho đến địa ngục Hàn băng 
lạnh và sau đó thì tội nhân mạng chung. ” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Thân làm nghiệp bất thiện, 
Miệng, ý cũng bất thiện, 
Đều vào địa ngục Tưởng, 
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Sợ hãi, lông dựng đứng. 

Ý ác đối cha mẹ, 

Phật và hàng Thanh văn, 
Thì vào ngục Hắc thằng, 
Khổ đau không thể tả. 

Chỉ tạo ba nghiệp ác, 
Không tu ba hạnh lành, 
Thì vào ngục Đôi áp, 

Khổ ấau nào tả được. 

Ôm lòng sân độc hại, 

Sát sanh máu nhơ tay, 

Tạo linh tỉnh hạnh ác, 

Vào địa ngục Khiếu hoán. 
Thường tạo những tà kiến, 
Bị lưới ái phủ kín; 

Tạo hạnh thấp hèn này, 
Vào ngục Đại khiếu hoán. 
Thường làm việc thiêu nướng, 
Thiêu nướng các chúng sanh; 
Sẽ vào ngục Thiêu chích, 
Bị thiêu nướng luôn luôn. 
Từ bó nghiệp thiện quả, 
Quả thiện, đạo thanh tịnh; 
Làm các hạnh tệ ác, 

Vào ngục Đại thiêu chích. 
Tạo tác tội cực nặng, 

Tất sinh nghiệp đường ác; 
Vào địa ngục Vô gián, 
Chịu tội không thể tả. 
Ngục Tưởng và Hắc thằng, 
Đôi áp, hai Khiếu hoán; 
Thiêu chích, Đại thiêu chích, 
Vô gián là thứ tám. 

Tám địa ngục lớn này, 
Hoàn toàn rực màu lửa; 
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Tai họa do ác Xưa, 
Có mười sáu ngục nhỏ. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Giữa hai ngọn núi Đại kim cương kia có cơn gió lớn trỗi lên, 
tên là Tăng-khư”!. Nếu như ngọn gió này thổi đến bốn châu thiên hạ 
và tám mươi ngàn thiên hạ khác, thì gió sẽ thổi đại địa này và các 
danh sơn cùng chúa Tu-di bay khỏi mặt đất từ mười dặm cho đến trăm 
dặm, tung lên bay liệng giữa trời; tất cả thảy đều vỡ vụn. Giống như 
tráng sĩ tay nắm một nắm trấu nhẹ tung lên giữa hư không. Dưới ngọn 
gió lớn kia, giả sử thổi vào thiên hạ này, cũng giống như vậy. Vì có 
hai ngọn núi Đại kim cương ngăn chận ngọn gió ấy, nên gió không 
đến được. Này Tỳ-kheo, nên biết, hai ngọn núi Đại kim cương này có 
rất nhiều lợi ích và cũng do nghiệp báo của chúng sanh chiêu cảm 
nên. 

“Lại nữa, gió ở khoảng giữa hai núi này nóng hừng hực; nếu 
như gió này thổi đến bốn châu thiên hạ, thì những chúng sanh trong đó 
và những núi non, biển cả, sông ngòi, cây cối, rừng rậm đều sẽ bị 
cháy khô. Cũng như giữa cơn nắng mùa hè, cắt một nắm cỏ non để 
ngay dưới mặt trời, cỏ liền khô héo, thì ngọn gió kia cũng như vậy; 
nếu ngọn gió đó thổi đến thế giới này, thì sức nóng đó sẽ tiêu rụi 
tất cả. Vì có hai ngọn núi Kim cương này ngăn chận được ngọn gió 
đó, nên không thể đến đây được. Các Tỳ-kheo, nên biết, ngọn núi 
Kim cương này có rất nhiều lợi ích và cũng do nghiệp báo của chúng 
sanh chiêu cảm nên vậy. 

“Lại nữa, gió giữa hai núi này hôi thối, bất tịnh, tanh tưởi nồng 
nặc; nếu như ngọn gió này thổi đến bốn châu thiên hạ này, thì sẽ xông 
lên làm cho chúng sanh bị mù lòa. Nhưng vì có hai núi Đại kim cương 
này ngăn chận nên ngọn gió ấy không thể đến được. Tỳ-kheo, nên 
biết, núi Kim cương này có rất nhiều lợi ích và cũng do nghiệp báo 
của chúng sanh chiêu cảm nên vậy. 

“Lại nữa, giữa hai núi này lại có mười địa ngục””: một là Hậu 








!9!: Tăng-khư ‡# (2>, trên kia âm là tăng-già {# ƒI. 
12 Mười địa ngục: Hậu vân /E šš, Vô vân #£ šš, Ha ha Hmị trị Nại hà Zã , Dương 
minh >3 "#E_ Tu-càn-đề Z #Z ‡#, Ưu-bát-la {# $‡ §š, Câu-vật-đầu #j #J Ø8, Phân- 
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vân, hai là Vô vân, ba là Ha ha, bốn là Nại hà, năm là Dương minh, 
sáu là Tu-càn-đềể, bẩy là Ưu-bát-la, tám là Câu-vật-đầu, chín là 
Phân-đà-ly, mười là Bát-đâầu-ma. Vì sao gọi là địa ngục Hậu vân'”? 
Vì tội nhân trong ngục này tự nhiên sinh ra thân thể như đám mây 
dày, cho nên gọi là Hậu vân. Vì sao gọi là Vô vân? Vì chúng sanh 
chịu tội trong ngục này, tự nhiên thân thể sinh ra như một cục thịt 
nên gọi là Vô vân”. Vì sao gọi là Ha ha? Vì chúng sanh chịu tội 
trong ngục này, thường thì thân thể đau đớn, rồi rên la “ối ối!', nên 
gọi là Ha ha. Vì sao gọi là Nại hà? Vì chúng sanh chịu tội trong 
ngục này, thường thân thể đau khổ vô cùng, không có nơi nương 
tựa, nên thốt lên “Sao bây giờ!, nên gọi là Nại hà! Vì sao gọi là 
Dương minh? Vì chúng sanh chịu tội trong ngục này, thường thân 
thể, đau đớn vô cùng, muốn thốt lên lời nhưng lưỡi không cử động 
được, chỉ giống như dê kêu, nên gọi là Dương minh. Vì sao gọi là 
Tu-càn-để '5? Vì trong ngục này chỉ toàn là màu đen, cũng như màu 
hoa Tu-càn-đề, nên gọi là Tu-càn-để. Vì sao gọi là Ưu-bát-la? Vì 
trong ngục này chỉ toàn là màu xanh, như màu hoa Ưu-bát-la, nên 
gọi là Ưu-bát-la. Vì sao gọi là Câu-vật-đầu? Vì trong ngục này 
toàn là màu hồng, như màu hoa Câu-vật-đầu, nên gọi là Câu-vật- 
đầu. Vì sao gọi là Phân-đà-ly? Vì trong ngục này toàn là màu 
trắng, như màu hoa Phân-đà-ly, nên gọi là Phân-đà-ly. Vì sao gọi 
là Bát-đầu-ma? Vì trong ngục này toàn là màu đỏ, cũng như màu 
hoa Bát-đầu-ma, nên gọi là Bát-đầu-ma.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thí dụ" như có một cái thùng có sáu mươi bốn hộc, mỗi hộc 


đà-ly 2} JÈ #ll, Bát-đầu-ma $‡ Øï Fế. So sánh tám ngục lạnh, Câu-xá luận 11 

(Koéa-kãärikà 59c-d), Huyền Tráng: An-bộ-đà (Skt.: Arbuda), Ni-lạt-bộ-đà 

(Niratbuda), An-tích-tra (Atata), Hoắc-hoắc-bà (Hahava), Hổ-hổ-bà (Huhuva), 

Ôn-bát-la (Utpala), Bát-đặc-ma (Padma). Xem các cht. tiếp theo. 

Hậu vân: mây dày; Arbuda (Päli: Abbuda) ở đây được đọc là ambuda (mây). 

Vô vân: không mây; Skt.: Nirambuda, thay vì Nirarbuda; xem cht.19. 

!- Tu-càn-đề, Skt.; Päli: Sugandha (hoặc Sugandhi). 

!: Tham chiếu, Câu-xá luận 11 (Huyền Tráng), Koáa-kãrikã iii. 84: Lượng một vã#a 
mè (Huyền Tráng: ma-bà-ha) của nước Magadha là 20 khãr (Huyền Tráng: khư- 
lê) đựng đầy mè. Cứ một trăm năm lấy đi một hạt mè. Cho đến khi vãha mè hết 


193. 
194. 
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đựng đầy hạt mè và có một người cứ một trăm năm lấy đi một hột, 
như vậy cho đến hết. Thời gian này vẫn chưa bằng thời gian chịu tội 
trong địa ngục Hậu vân. Chúng sanh hai mươi tuổi ở địa ngục Hậu vân 
bằng một tuổi ở địa ngục Vô vân; chúng sanh hai mươi tuổi ở địa ngục 
Vô vân bằng chúng sanh một tuổi ở địa ngục Ha ha; chúng sanh hai 
mươi tuổi ở địa ngục Ha ha, bằng chúng sanh một tuổi ở địa ngục Nại 
hà; chúng sanh hai mươi tuổi ở địa ngục Nại hà, bằng chúng sanh một 
tuổi ở địa ngục Dương minh; chúng sanh hai mươi tuổi ở địa ngục 
Dương minh bằng một tuổi ở ngục Tu-càn-để; chúng sanh hai mươi 
tuổi ở địa ngục Tu-càn-đềể, bằng một tuổi ở địa ngục Ưu-bát-la; chúng 
sanh hai mươi tuổi ở địa ngục Ưu-bát-la, bằng một tuổi ở địa ngục 
Câu-vật-đầu; chúng sanh hai mươi tuổi ở địa ngục Câu-vật-đầu, bằng 
một tuổi ở địa ngục Phân-đà-ly; chúng sanh hai mươi tuổi ở địa ngục 
Phân-đà-ly, bằng một tuổi ở địa ngục Bát-đầu-ma; chúng sanh hai 
mươi tuổi ở địa ngục Bát-đầu-ma, thì gọi là một trung kiếp; hai mươi 
trung kiếp thì gọi là một đại kiếp. 

“Trong địa ngục Bát-đầu-ma lửa cháy hừng hực, dù tội nhân còn 
cách ngọn lửa khoảng trăm do-tuần cũng đã bị lửa thiêu nướng; nếu 
cách tội nhân sáu mươi do-tuần, thì hai tai bị điếc, không còn nghe gì 
cả; nếu cách năm mươi do-tuần, thì đôi mắt bị mù lòa, không còn thấy 
gì cả. Tỳ-kheo Cù-ba-lê '”'? dùng tâm độc ác, hủy báng Tôn giả Xá-lợi- 
phất và Mục-kiển-liên, nên sau khi mạng chung phải đọa vào địa ngục 
Bát-đầu-ma này.” 

Bấy giờ, vị Phạm vương'” liễn nói bài kệ: 

Phàm con người ở đời, 
Búa rìu từ cửa miệng; 
Sở dĩ giết chết mình, 





nhưng tuổi thọ ở ngục lạnh Arbuda chưa hết. Hai mươi lần tuổi thọ của Arbuda 
bằng một lần tuổi Nirbuda. 
!“ Cù-ba-lê 8 ÿ# #1: Pali: Kokalika (hoặc Kokäliya). Đề cập trong S. i. 149, A. v. 171. 
!%' Tài liệu Pãli, Kokälika là đệ tử của Tudu. Tỳ-kheo Tudu chưùng quả A-na-hàm 
roài taùi sinh lên thiên giơùi là vị Pacceka Brahama (Phạm thiên độc hành). 
Chính Tudu khuyên Kokalika sám hối vì đã nói xấu hai vị Đại Tôn giả. Nhưng 
Kikalika không chịu, dù phải đọa địa ngục. 
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Là do lời nói độc. 

Người đáng chê thì khen, 
Người đáng khen thì chê; 
Miệng làm theo nghiệp ác. 
Thân phải chịu tội ấy. 
Mánh lới cướp của cải, 
Tội ấy cũng còn nhẹ; 

Nếu hủy báng Thánh hiền, 
Thì tội ấy rất nặng. 

Vô vân, tuổi trăm ngàn, 
Hậu vân, tuổi bốn mối; 
Hày Thánh mắc tội này, 
Do tâm, miệng làm ác. 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
“VỊ Phạm thiên đã nói bài kệ như vậy, đó là lời nói chân chánh, 


được Đức Phật ấn khả. Vì sao? Vì nay Ta là Đấng Như Lai, Chí Chân, 
Đẳng Chánh Giác, cũng nói ý nghĩa như vậy: 


Phàm con người ở đời, 
Búa rìu từ cửa miệng; 

Sở dĩ giết chết mình, 

Là do lời nói độc. 

Người đáng chê thì khen, 
Người đáng khen thì chê; 
Miệng làm theo nghiệp ác. 
Thân phải chịu tội ấy. 
Mánh lới cướp của cải, 
Tội ấy cũng còn nhẹ; 

Nếu hủy báng Thánh hiền, 
Thì tội ấy rất nặng. 

Vô vân, tuổi trăm ngàn, 
Hậu vân, tuổi bốn mối; 
Hày Thánh mắc tội này, 
Do tâm, miệng làm ác”. 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 
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“Về phía Nam cõi Diêm-phù-để, trong núi Đại kim cương có 
cung điện của vua Diêm-la, chỗ vua cai trị ngang dọc sáu ngàn do- 
tuần. Thành này có bảy lớp, với bẩy lớp lan can, bảy lớp lưới, bẩy lớp 
hàng cây và vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như 
vậy. Tại chỗ vua Diêm-la cai trị, ngày đêm ba thời đều có vạc đồng 
lớn, tự nhiên xuất hiện trước mặt. Nếu vạc đồng đã xuất hiện ở trong 
cung thì nhà vua cắm thấy sợ hãi, liền bỏ ra ngoài cung; nếu vạc đồng 
xuất hiện ngoài cung thì vua cảm thấy sợ hãi, liền bỏ vào trong cung. 
Có ngục tốt to lớn bắt vua Diêm-la nằm trên bàn sắt nóng, dùng móc 
sắt cạy miệng cho mở ra rồi rót nước đồng sôi vào, làm cháy bỏng 
môi, lưỡi từ cổ đến bụng, thông suốt xuống dưới, không chỗ nào 
không chín nhừ. Sau khi chịu tội xong, nhà vua cùng thể nữ vui đùa. 
Các vị đại thần ở đây lại cũng cùng hưởng phúc báo như vậy.” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có ba vị sứ giả. Những gì là ba? Một là già, hai là bệnh, ba là 
chết. Nếu có chúng sanh nào thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ 
điều ác, thì sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Lúc này, ngục tốt dẫn 
tội nhân đến chỗ vua Diêm-la. Đến nơi rồi, thưa rằng: “Đây là người 
Thiên sứ cho đồi. Vậy xin Đại vương hỏi cung hắn.` Vua Diêm-la hỏi 
người bị tội: “Ngươi không thấy sứ giả thứ nhất sao?? Người bị tội đáp: 
“Tôi không thấy.' Vua Diêm-la nói tiếp: “Khi nhà ngươi còn ở trong 
loài người, có thấy người nào già nua, đầu bạc, răng rụng, mắt lờ, da 
thịt nhăn nheo, lưng còm chống gậy, rên rỉ mà đi, hay thân thể run rẩy, 
vì khí lực hao mòn; ngươi có thấy người này không? Người bị tội đáp: 
“Có thấy." Vua Diêm-la nói tiếp: “Tại sao ngươi không tự nghĩ rằng 
mình cũng sẽ như vậy?” Người kia đáp: “Vì lúc đó tôi buông lung, 
không tự hay biết được.` Vua Diêm-la nói: “Ngươi buông lung không 
tu tập thân, miệng và ý, bổ ác mà làm lành. Nay Ta sẽ cho ngươi biết 
cái khổ của sự buông lung.` Vua lại nói tiếp: “Nay ngươi phải chịu tội, 
không phải là lỗi của cha mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng 
không phải là lỗi của Thiên đế, cũng không phải là lỗi của tổ tiên, 
cũng không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả; cũng không 
phải là lỗi của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính ngươi làm ác, nên chính 
ngươi phải chịu tội”. 

“Bấy giờ, vua Diêm-la cho hỏi tội nhân về vị Thiên sứ thứ 
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nhất xong, lại hỏi về Thiên sứ thứ hai: “Thế nào, nhà ngươi có thấy 
vị Thiên sứ thứ hai không?ˆ Đáp rằng: 'Không thấy.” Vua lại hồi: 
“Khi nhà ngươi còn ở trong loài người, ngươi có thấy kẻ bị bệnh tật, 
khốn đốn, nằm lăn lóc trên giường, thân thể lăn lộn trên phẩn dãi 
hôi thối, không thể đứng dậy được; cần phải có người đút cơm cho; 
đau nhức từng lóng xương, nước mắt chảy, rên rỉ, không thể nói 
năng được; ngươi có thấy người như thế chăng? Tội nhân đáp: “Có 
thấy.` Vua Diêm-la nói tiếp: “Tại sao nhà ngươi không tự nghĩ: rồi 
đây ta cũng sẽ bị tai hoạn như vậy? Tội nhân đáp: “Vì khi ấy 
buông lung tôi không tự hay biết được.' Vua Diêm-la nói tiếp: “Vì 
chính ngươi buông lung, nên không thể tu tập thân, miệng và ý, 
không bỏ việc ác mà làm điều lành. Nay ta sẽ cho ngươi biết thế 
nào là cái khổ của sự buông lung.` Vua lại nói: “Nay ngươi phải 
chịu tội, không phải là lỗi của cha mẹ, không phải là lỗi của anh 
em, cũng không phải là lỗi của Thiên đế, cũng không phải là lỗi 
của tổ tiên, cũng không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả, 
cũng không phải là lỗi của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính ngươi làm 
ác, nên chính ngươi phải chịu tội." 

“Khi vua Diêm-la hỏi người bị tội về Thiên sứ thứ hai xong, 
bấy giờ lại hỏi về Thiên sứ thứ ba: “Thế nào, nhà ngươi không thấy 
vị Thiên sứ thứ ba chứ? Đáp: 'Không thấy." Vua Diêm-la hỏi tiếp: 
“Khi còn làm người, ngươi có thấy người chết, thân hư hoại, mạng 
chung, các giác quan đều bị diệt hẳn, thân thể ngay đơ cũng như 
cây khô, vứt bỏ ngoài gò mả để cho cầm thú ăn thịt, hoặc để trong 
quan tài, hoặc dùng lửa thiêu đốt chăng?' Tội nhân đáp: “Có thấy.) 
Vua Diêm-la nói tiếp: “Tại sao nhà ngươi không tự nghĩ: rồi đây ta 
cũng sẽ bị chết như người đó không khác gì?ˆ Người bị tội đáp: “Vì 
khi ấy buông lung tôi không tự hay biết được.' Vua Diêm-la nói 
tiếp: “Vì chính ngươi buông lung, nên không thể tu tập thân, miệng 
và ý, không cải đổi việc ác mà thực hành điều thiện. Nay ta sẽ cho 
ngươi biết thế nào là cái khổ của sự buông lung." Vua lại nói: 'Nay 
ngươi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha mẹ, không phải là lỗi 
của anh em, cũng không phải là lỗi của Thiên đế, cũng không phải là 
lỗi của tổ tiên, cũng không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ 
giả, cũng không phải là lỗi của Sa-môn, Bà-la-môn. Chính ngươi làm 
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ác, nên chính ngươi phải chịu tội.` Bấy giờ, vua Diêm-la hỏi về Thiên 
sứ thứ ba xong, bèn giao lại cho ngục tốt. Khi đó ngục tốt liền dẫn 
đến địa ngục lớn. Địa ngục lớn này ngang dọc một trăm do-tuần, 
sâu một trăm do-tuân.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: 

Bốn hướng có bốn của, 
Ngõ ngách đều như nhau; 
Dùng sắt làm tường ngục, 
Trên che võng lưới sắt; 
Dùng sắt làm nên ngục, 
Tự nhiên lửa bốc cháy; 
Ngang dọc trăm do-tuần, 
Đứng yên không lay động. 
Lửa đen phừng phực cháy, 
Dữ dội khó mà nhìn; 

Có mười sáu ngục nhỏ, 
Lửa cháy do ác hạnh. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Khi ấy vua Diêm-la tự nghĩ: 'Chúng sanh ở thế gian, vì mê 
lầm không ý thức, nên thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều 
ác. Do đó sau khi lâm chung, ít có ai không chịu khổ này. Nếu như 
những chúng sanh ở thế gian, sửa đổi điều ác, sửa thân, miệng, ý 
để thực hành theo điều lành, thì sau khi lâm chung sẽ được an vui 
như hàng chư Thiên vậy. Sau khi ta lâm chung được sinh vào trong 
cõi người, nếu gặp được Đức Như Lai, thì sẽ ở trong Chánh pháp, 
cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, đem lòng tin trong 
sạch để tu hành Phạm hạnh thanh tịnh. Những điều cần làm đã làm 
xong, đã đoạn trừ sanh tử, tự mình tác chứng ngay trong hiện tại, 
không còn tá! sinh”. ” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn đọc bài kệ: 

Tuy là thấy Thiên sứ, 
Nhưng vẫn còn buông lung; 
Người ấy thường âu lo, 
Sanh vào nơi tỉ tiện. 
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Nếu người có trí tuệ, 

Khi gặp thấy Thiên sứ, 
Gần gũi pháp Hiền thánh, 
Mà không còn buông lung. 
Thấy thụ sinh mà sợ, 

Do sanh, già, bệnh, chết. 
Không thụ sinh, giải thoái, 
Hết sanh, già, bệnh, chết. 
Người đó được an ổn. 
Hiện tại chứng vô vì, 

Đã vượt qua lo sợ, 

Chắc chắn nhập Niết-bàn. 


1 
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Phẩm 5: LONG ĐIỂU 


Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Có bốn loại rồng'°. Những gì là bốn? Một, sanh ra từ trứng; 
hai, sanh ra từ bào thai; ba, sanh ra từ nơi ẩm thấp; bốn, sanh ra từ hóa 
sinh. Đó là bốn loại rồng. 

“Có bốn loại Kim sí điểu?”°. Những øì là bốn? Một, sinh ra từ 
trứng; hai, sinh ra từ bào thai; ba, sinh ra từ nơi ẩm thấp; bốn, sinh ra 
từ hóa sinh. Đó là bốn loại Kim sí điểu. 

“Ở dưới đáy nước đại dương có cung điện của vua rồng Ta- 
kiệt”', ngang dọc là tám vạn do-tuần. Tường cung điện có bẩy lớp với 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, chung quanh trang 
hoàng bằng bảy thứ báu, .. cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, lại cũng như vậy. 

“Giữa hai ngọn núi chúa Tu-di cùng núi Khư-đà-la““ có hai 
cung điện của vua rồng Nan-đà và Bạt-nan-đà?°. Mỗi cung điện 
ngang dọc sáu mươi do-tuần. Tường cung điện có bẩy lớp với bẩy 
lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, chung quanh trang 
hoàng bằng bẩy thứ báu... cho đến, vô số các loài chim ca hót líu 
lo, lại cũng như vậy. 

“Phía Bắc bờ đại dương có một cây lớn tên là Cứu-la-thiểm- 


202 





!: Long, naga, rắn thần. 


- Kim sí điểu, chim cánh vàng; Pãli: garuda. 

- 8a-kiệt-la Long vương 3⁄2 ÿ3 š§ ðE +†-, Skt.: Sagara-nagaräjan, loại rắn thần ở 
dưới biển. 

- Xem cht.55, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

23: Nan-đà #ƒ jÈ; Skt., PAli: Nanda. Bạt-nan-đà j ## JÈ; Skt., Pali: Upananda. Hai 
anh em Long vương. 
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ma-la?*, Loại cây này cả vua rồng và Kim sí điểu cũng có, gốc cây to 


bẩy do-tuần, cao trăm do-tuần, tàn cây phủ chung quanh năm mươi 
do-tuần. Phía Đông của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng 
sinh ra từ trứng và cung điện của loài Kim sí điểu sinh ra từ trứng. Mỗi 
cung điện ngang dọc là sáu ngàn do-tuần, tường của cung điện có bẩy 
lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, chung quanh 
trang hoàng bằng bảy thứ báu, .. cho đến, vô số các loài chim ca hót 
líu lo, lại cũng như vậy. 

“Phía Nam của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng sinh 
ra từ thai và cung điện của loài Kim sí điểu sinh ra từ thai. Mỗi cung 
điện ngang đọc là sáu ngàn do-tuần; tường của cung điện có bảy lớp, 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, chung quanh trang 
hoàng bằng bảy thứ báu, ... cho đến, vô số các loài chim ca hót líu lo, 
lại cũng như vậy. 

“Phía Tây của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng sinh 
ra từ nơi ẩm thấp và cung điện của loài Kim sí điểu sinh ra từ nơi ẩm 
thấp. Mỗi cung điện ngang dọc sáu ngàn do-tuần; tường của cung điện 
có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, chung 
quanh trang hoàng bằng bảy thứ báu, .. cho đến, vô số các loài chim 
ca hót líu lo, lại cũng như vậy. 

“Phía Bắc của cây lớn này có cung điện của loài vua rồng sinh 
ra từ hóa sinh và cung điện của loài Kim sí điểu sinh ra từ hóa sinh. 
Mỗi cung điện ngang dọc là sáu ngàn do-tuần; tường của cung điện có 
bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bẩy lớp hàng cây, chung quanh 
trang hoàng bằng bảy thứ báu, .. cho đến, vô số các loài chim ca hót 
líu lo, lại cũng như vậy. 

“Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ trứng, nếu muốn bắt loài 
rồng để ăn, thì từ nhánh phía Đông của cây Cứu-la-thiểm-ma-la bay 
xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai bên 
rộng hai trăm do-tuần, mới bắt loài rồng cũng sinh ra từ trứng để ăn 
một cách tùy ý tự tại. Nhưng không thể bắt loài rồng được sinh ra từ 
thai, từ nơi ẩm thấp, từ hóa sinh được. 

“Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ thai, nếu muốn bắt loài 














? Cứu-la-thiểm-ma-la Z #š lš J# Zÿ, 
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rồng sinh ra từ trứng để ăn, thì từ nhánh phía Đông cây này bay 
xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai bên 
rộng hai trăm do-tuần, mới bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn một 
cách tùy ý tự tại. Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ thai muốn ăn 
loài rồng sinh ra từ thai, thì từ nhánh phía Nam của cây này bay 
xuống và dùng đôi cánh quạt nước đại dương: khi nước rẽ ra hai 
bên rộng bốn trăm do-tuần, mới bắt loài rồng cũng sinh ra từ thai 
để ăn một cách tùy ý tự tại. Nhưng không thể bắt loài rồng sinh ra từ 
ẩm thấp, từ hóa sinh được. 

“Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ nơi ẩm thấp, nếu muốn bắt 
loài rổng sinh ra từ trứng để ăn, thì từ nhánh phía Đông bay xuống, 
dùng đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai bên rộng hai 
trăm do-tuần, mới bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy 
ý tự tại. Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ nơi ẩm thấp, nếu muốn bắt 
loài rồng sinh ra từ thai để ăn, thì từ nhánh phía Nam cây này bay 
xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương: khi nước rẽ ra hai bên 
rộng bốn trăm do-tuần, thì bắt loài rồng sinh ra từ thai để ăn một 
cách tùy ý tự tại. Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ nơi ẩm thấp 
muốn ăn loài rồng sinh ra từ nơi ẩm thấp, thì từ nhánh phía Tây của 
cây này bay xuống và dùng đôi cánh quạt nước đại dương: khi nước rẽ 
ra hai bên rộng tám trăm do-tuần, thì bắt loài rồng cũng sinh ra từ nơi 
ẩm thấp để ăn một cách tùy ý tự tại. Nhưng không thể bắt loài rồng 
sinh ra từ hóa sinh được. 

“Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ biến hóa, nếu muốn bắt 
loài rồng sinh ra từ trứng để ăn, thì từ nhánh phía Đông bay xuống, 
dùng đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai bên rộng hai 
trăm do-tuần, thì bắt loài rồng sinh ra từ trứng để ăn một cách tùy ý 
tự tại. Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ biến hóa, nếu muốn bắt 
loài rồng sinh ra từ thai để ăn, thì từ nhánh phía Nam cây này bay 
xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai bên 
rộng bốn trăm do-tuần, thì bắt loài rồng sinh ra từ thai để ăn một 
cách tùy ý tự tại. Khi nào loài Kim sí điểu sinh ra từ biến hóa muốn 
ăn loài rồng sinh ra từ nơi ẩm thấp, thì từ nhánh phía Tây của cây 
này bay xuống và dùng đôi cánh quạt nước đại dương: khi nước rẽ 
ra hai bên rộng tám trăm do-tuân, thì bắt loài rồng sinh ra từ nơi 
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ẩm thấp để ăn. Khi nào Kim sí điểu sinh ra từ biến hóa, nếu muốn 
ăn loài rồng sinh ra từ biến hóa, thì từ nhánh phía Bắc cây này bay 
xuống, dùng đôi cánh quạt nước đại dương; khi nước rẽ ra hai bên 
rộng một ngàn sáu trăm do-tuần, thì bắt loài rồng sanh ra từ biến 
hóa để ăn một cách tùy ý tự tại. Đó là loài rồng bị loài Kim sí điểu 
ăn thịt. 

“Tuy nhiên có những loại rồng lớn mà loài Kim sí điểu không 
thể ăn thịt được. Đó là”: Vua rồng Ta-kiệt-la, Nan-đà, Bạt-nan-đà, Y- 
na-bà-la, Đề-đầu-lại-tra, Thiện-kiến, A-lô, Ca-câu-la, Ca-tỳ-la, A-ba- 
la, A-nậu-đạt, Thiện-trú, Ưu-diệm-ca-bà-đầu, Đắc-xoa-ca. Đó là các 
loài vua rồng lớn không bị loài Kim sí điểu bắt ăn thịt.” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có chúng sanh nào thọ trì giới rồng”, tâm ý nghĩ đến 
loài rồng, đầy đủ pháp của rồng, thì sẽ sinh về trong loài rồng. Nếu 
có chúng sanh nào trì giới Kim sí điểu, tâm ý nghĩ đến loài Kim sí 
điểu, đầy đủ pháp của Kim sí điểu, thì sẽ sinh về trong loài Kim sí 
điểu. Hoặc có chúng sanh trì giới của thỏ, tâm ý nghĩ về loài thỏ, 
cắt”; đầy đủ pháp của thỏ, thì sẽ sinh vào loài thỏ, cắt. Hoặc có 
chúng sanh trì giới của chó, hoặc trì giới của trâu, hoặc trì giới của 
nai, hoặc trì giới câm, hoặc trì giới Ma-ni-bà -đà ”*, hoặc trì giới lửa, 
hoặc trì giới mặt trăng, hoặc trì giới mặt trời, hoặc trì giới nước, 
hoặc trì giới cúng dường lửa, hoặc trì pháp khổ hạnh ô uế””. Những 
người ấy nghĩ rằng: “Ta trì pháp câm này, pháp Ma-ni-bà-đà, pháp 
lửa, pháp mặt trăng, mặt trời, pháp nước, pháp cúng dường lửa, các 





mrH 


#3: Danh sách các đại long: Sa (Ta)-kiệt-la %2 ?3 §# (Skt., Päli: Sagara-nägaräjan), 
Nan-đà # j (Nanda-nagarajan), Bạt-nan-đà j# ## jÈ (Upananda), Y-na-bà-la { 

Hồ 3š §§ (2), Đề-đầu-lại-tra ÿ# Đã ii tr (Skt.: Dhatara†tha, Pali: Dhatarattha), 

Thiện Kiến # lä, (Skt.: Sudarsana), A-lô [“J rã (?), Già-câu-la ÿ ‡J §§ (2), Già-tỳ- 

la ƒiI Mt ấš (2), A-ba-la mƒ 3¿ ấš (2), Già-nậu ƒi Ø8 (2), Cù-già-nậu ?š fI fä (2), A- 

nậu-đạt jrj ## ;# (Anavatapta), Thiện Trụ ‡# { (Skt.: Vãsuki?), Ưu-thiểm-già-bà- 

đầu {Z ñ* fin 3# Bl (2), Đắc-xoa-già {8 W fJlIi (Skt.: TakƑaka ). 

Long giới ð§ 7š; Pali: naga-sila, naga-vata. 

?# Thố kiêu giới % # 7È. 

?%: Ma-ni-bà-đà J# JE 3š jÈ; Pãli: Manibhadda, tên một Dạ-xoa (Yakkha), S. 208. 


th? 2— 


?' Khổ hành ueá ô phaùp #? ƒï i3 )T 3%; Pali: tapa-jiguccha-dhamma. 
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pháp khổ hạnh; ta trì công đức này là để sinh lên cõi Trời.` Đây là 
những thứ tà kiến.” 

Phật dạy: 

“Ta nói những người tà kiến này chắc chắn sẽ đi vào hai nơi: 
Hoặc sinh vào địa ngục, hay sinh vào hàng súc sanh. Nếu có Sa-môn, 
Bà-la-môn nào có những lý luận như vầy, những quan điểm như vầy: 
“Ngã và thế gian là thường còn, đây là thật, ngoài ra đều hư dối”, hoặc 
“Ngã và thế gian là vô thường, đây là thật, ngoài ra đều hư đốt", 
hoặc “Ngã và thế gian vừa thường vừa là vô thường, đây là thật ngoài 
ra đều hư dối', hoặc “Ngã và thế gian chẳng phải thường cũng chẳng 
phải vô thường, đây là thật ngoài ra đều hư dối”; 'Ngã và thế gian là 
hữu biên, đây là thật ngoài ra đều hư dối', hoặc “Ngã và thế gian là vô 
biên, đây là thật ngoài ra đều hư dối”, hoặc “Ngã và thế gian vừa hữu 
biên vừa vô biên, đây là thật ngoài ra đều hư dối”, hoặc “Ngã và thế 
gian chẳng phải hữu biên cũng chẳng phải vô biên, đây là thật ngoài 
ra đều hư dối; “Thân tức mạng”, đây là thật ngoài ra đều hư dối” 
hoặc “Thân khác mạng khác, đây là thật ngoài ra đều hư dối, hoặc 
“Chẳng phải có mạng chẳng phải không mạng, đây là chắc thật 
ngoài ra đều là hư đối”; hoặc 'Không mạng không thân, đây là thật 
ngoài ra đều là hư dối." 

“Hoặc có người nói: “Có cái chết của đời khác như vậy”, đây là 
thật ngoài ra đều là hư dối.` Có người nói: 'Không có cái chết của đời 
khác như vậy, đây là thật ngoài ra đều là hư dối.' Hoặc có người nói: 
“Vừa có cái chết đời khác như vậy và không có cái chết đời khác như 
vậy, đây là thật ngoài ra đều hư dối.` Lại có người nói: 'Chẳng 
phải có chẳng phải không cái chết đời khác như vậy, đây là thật ngoài 
ra đều hư đối.) 

“Nếu Sa-môn, Bà-la-môn nào có những lý luận như vầy, những 


211 


#9 Mạng /%: Skt., Päli: jva, thường chỉ linh hồn. 


#1: Hán: hữu như thị tha tử # #I & fl ZE, văn dịch tối nghĩa. Có lẽ Pãli chính xác 
của câu này được đọc là: Tatha param marana hoti, thay vì đọc là: Tathagato 
param maranä hoti: Như Lai tồn tại sau khi chết; trong đó, Tatha: như vậy, thay 
cho Tathãgata: Như Lai; param maranä, thay vì hiểu: sau khi chết, ở đây hiểu 
“tha tử: cái chết khác”. 
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kiến giải như vầy: “Thế gian là thường, đây là lời nói chắc thật 
ngoài ra đều hư dối”, những người ấy hành với?” kiến chấp về ngã, 
kiến chấp về thân, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thế gian, cho 
nên nói rằng: “Ngã và thế gian là thường”. Những ai chủ trương là 
vô thường, những người ấy hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp 
về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về thế gian cho nên nói 
rằng: “Ngã và thế gian là vô thường'. Những ai chủ trương là vừa 
thường vừa vô thường, những người ấy hành với kiến chấp về ngã, 
kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, kiến chấp về thế gian, cho 
nên nói rằng: “Thế gian vừa thường vừa vô thường'. Những ai chủ 
trương rằng chẳng phải thường cũng chẳng phải vô thường, những 
người ấy hành với kiến chấp về ngã, có kiến chấp về mạng, có 
kiến chấp về thân, có kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng: 
“Ngã và thế gian chẳng phải thường chẳng phải vô thường". 
“Những ai chủ trương thế gian là hữu biên, những người ấy 
hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, 
kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng: “Mạng là hữu biên; thân 
là hữu biên; thế gian là hữu biên'. Từ lúc mới thụ thai cho đến khi 
bị vứt bổ nơi gò mả, thì những gì thuộc về thân bốn đại đều chuyển 
di như vậy tối đa cho đến bảy đời. Khi các hành thân, mạng đã hết thì 
ngã nhập vào thanh tịnh tụ”°, cho nên nói rằng: “Ngã là có biên”. 
Những người chủ trương ngã và thế gian là vô biên, những người này 
hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, 
kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng: 'Mạng là vô biên, thân là vô 
biên, thế gian là vô biên.` Từ lúc mới thụ thai cho đến khi bị vứt bỏ 
nơi gò mả, những øì thuộc về thân bốn đại đều chuyển di như vậy tối 
đa cho đến bảy đời. Khi các hành thân, mạng đã hết thì ngã nhập 
thanh tịnh tụ, cho nên nói rằng: “Ngã và thế gian là vô biên. Những 
ai chủ trương thế gian này vừa hữu biên vừa vô biên, những người ấy 
hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp về thân, 
kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng: “Mạng vừa hữu biên vừa vô 





?!“ Bản Cao-ly: hành ư ƒ7 j2; các bản TNM: ư hành 2 ƒ7, đối với (các) hành (mà có 
những kiến chấp). 
#3 Thanh tịnh tụ 3# # 5#: Pãli: suddha-rãsi (2). 
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biên." Từ lúc mới thụ thai cho đến khi bị vứt bỏ nơi gò mả, những 
gì thuộc về thân bốn đại đều chuyển di như vậy tối đa cho đến bẩy 
đời. Khi các hành thân, mạng đã hết thì ngã nhập thanh tịnh tụ, cho 
nên nói rằng: “Ngã vừa hữu biên vừa vô biên. Những ai chủ trương 
ngã và thế gian là không phải hữu biên không phải vô biên, những 
người ấy hành với kiến chấp về ngã, kiến chấp về mạng, kiến chấp 
về thân, kiến chấp về thế gian, cho nên nói rằng: “Mạng và thân 
chẳng phải hữu biên chẳng phải vô biên." Từ lúc mới thụ thai cho 
đến khi bị vứt bỏ nơi gò mả, những gì thuộc về thân bốn đại đều 
chuyển di như vậy tối đa cho đến bảy đời. Khi các hành thân, mạng 
đã hết thì ngã nhập thanh tịnh tụ, cho nên nói rằng: “Ngã chẳng 
phải hữu biên chẳng phải là vô biên". 

“Những người chủ trương mạng tức là thân, thì đối với thân này 
có kiến chấp về mạng; đối với thân khác, có kiến chấp về mạng, cho 
nên nói rằng: “Mạng tức là thân. Những người chủ trương mạng khác 
với thân, thì đối với thân này có kiến chấp về mạng, đối với thân khác 
không có kiến chấp về mạng, cho nên nói rằng: “Mạng khác với thân". 
Những ai chủ trương mạng chẳng phải có, chẳng phải không, thì đối 
với thân này không có kiến chấp về mạng, đối với thân khác lại có 
kiến chấp về mạng, cho nên nói rằng: 'Chẳng phải có, chẳng phải 
không'. Những ai chủ trương không có thân, mạng, thì đối với thân 
này họ không có kiến chấp về mạng, cho nên nói rằng: “Không có 
mạng, không có thân'. 

“Có người bảo: “Có cái chết của đời khác như vậy”, vì thấy 
hiện tại có thân mạng và đời sau cũng có thân mạng du hành”, cho 
nên họ bảo rằng: “Có cái chết đời khác như vậy.` Có người bảo: 
“Không có cái chết của đời khác như vậy', vì người này bảo đời 
hiện tại có mạng, nhưng đời sau không có mạng, cho nên nói rằng: 
“Không có cái chết của đời khác như vậy.` Có người bảo: “Vừa có 
cái chết của đời khác như vậy, vừa không có cái chết của đời khác 
như vậy”, vì người ấy bảo đời hiện tại mạng bị đoạn diệt, đời sau 


#3' Xem ch. 211. 
“3- Hán: du hành 3# ƒ7; Skt., Pãli: viharati: an trú, sống, tồn tại hay lưu ngụ. 
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mạng du hành”, cho nên nói rằng: “Vừa có mạng”” của đời khác 
như vậy, không có mạng của đời khác như vậy.` Có người bảo: 
“Chẳng phải có, chẳng phải không cái chết của đời khác như vậy", vì 
người ấy bảo thân, mạng hiện tại bị đoạn diệt; thân, mạng đời sau 
bị đoạn diệt, cho nên bảo rằng: 'Chẳng phải có, chẳng phải không 
cái chết của đời khác như vậy'.” 

Bấy giờ, Đức Thế Tôn bảo các Tỳ-kheo: 

“Lâu xa về thời quá khứ có vị vua tên là Kính Diện?°. Một 
hôm nhà vua tập họp những người mù lại một chỗ và hỏi: “Này những 
người mù từ khi mới sinh, các ngươi có biết con voi không?) Họ 
đáp: “Tâu đại vương, chúng tôi không biết!” Nhà vua lại hỏi: “Các 
ngươi có muốn biết hình loại con voi ra sao không? Họ đáp: 'Muốn 
biết.` Bấy giờ nhà vua ra lệnh cho người hầu dắt con voi đến và 
bảo những người mù này dùng tay của mình sờ thử. Trong đó có 
người sờ trúng vòi voi, thì vua nói rằng đấy là con voi; có người sờ 
trúng ngà voi, có người sờ trúng tai voi, có người sờ trúng đầu voi, có 
người sờ trúng lưng voI, có người sờ trúng bụng voI, có người sờ trúng 
bắp đùi voi, có người sờ trúng chân voi, có người sờ trúng bàn chân 
Voi, cÓ người sờ trúng đuôi voi, thì vua cứ theo chỗ sờ được cửa họ mà 
bảo: “Đó là con voi." 

“Rồi vua Kính Diện liên ra lệnh dắt voi lui và hỏi những 
người mù: “Voi giống như cái gì?” Trong những người mù này, 
người sờ trúng vòi thì bảo voi giống như cái càng xe bị cong; người 
sờ trúng ngà thì bảo voi giống như cái chày; người sờ trúng tai thì 
bảo voi giống như cái nia; người sờ trúng đầu thì bảo voi giống như 
cái vạc; người sờ trúng lưng thì bảo voi giống như gò đất; người sờ 
trúng bụng thì bảo voi giống như bức tường; người sờ trúng bắp đùi 
thì bảo voi giống như gốc cây; người sờ trúng cái chân thì bảo voi 
giống như trụ cột; người sờ trúng bàn chân thì bảo voi giống như 
cái cối; người sờ trúng đuôi thì bảo voi giống như cây chổi. Họ 
tranh cãi nhau về việc đúng sai, người này bảo như vậy, người kia 





?!' Xem cht. 215. 
#1“ Trong bản Hán: mạng iậ; có lẽ tử ZE nhưng chép nhầm. Xem cht. 211. 
?3: Kính Diện $š iñi; Pãli: Adasamukha, J. ii. 297-310. 
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bảo không phải như vậy, vân vân và vân vân không dứt, đưa đến 
việc đấu tranh nhau. Lúc ấy nhà vua thấy vậy, hoan hỷ cười to. Rồi 
thì, vua Kính Diện nói bài tụng: 

Những người mù tụ tập, 

Tranh cãi tại nơi này, 

Thân voi vốn một thể, 

Tưởng khác sinh thị phi”. 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các dị học ngoại đạo lại cũng như vậy; không biết Khổ đế, 
không biết Tập đế, Tận đế và Đạo đế, sinh ra những kiến giải khác 
nhau, tranh chấp thị phi với nhau, họ tự cho mình là đúng, nên đưa đến 
mọi việc tranh tụng. Nếu có Sa-môn, Bà-la-môn nào có thể biết 
như thật về Khổ thánh đế, Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh đế và 
Khổ xuất yếu thánh đế, những vị ấy sẽ tự tư duy và khéo cùng 
nhau hòa hợp, cùng một lãnh thọ, cùng một Thầy học, như nước với 
sữa, thì pháp Phật mới rực rỡ, sống an lạc lâu đài.” 

Bấy giờ Đức Thế Tôn nói bài kệ: 

Nếu người không biết khổ, 
Không biết chỗ khổ sinh; 
Lại cũng không biết khổ, 
Sẽ diệt tận ở đâu; 

Lại cũng không thể biết, 
Con đường diệt khổ tập; 
Thì mất tâm giải thoát, 
Tuệ giải thoát cũng mất; 
Không thể biết gốc khổ, 
Nguồn sanh, già, bệnh, chết. 
Nếu biết thật về khổ, 

Biết nhân sinh ra khổ; 
Cũng biết rõ khổ kia, 

Sẽ diệt tận nơi nào; 

Lại hay khéo phân biệt, 
Con đường diệt khổ tập; 
Thì được tâm giải thoát, 
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Tuệ giải thoát cũng vậy. 
Người này chấm dứt được, 
Cội gốc của khổ ấm; 
Hết sanh, già, bệnh, chết, 
Nguồn gốc của thọ, hữu??. ” 
Này các Tỳ-kheo, cho nên các Thầy nên siêng cầu phương tiện 
tư duy về Khổ thánh đế, Khổ tập thánh đế, Khổ diệt thánh đế và Khổ 


xuất yếu thánh đế. 


n1 


?2' Thọ hữu, tức thủ (Pãli: upadãna) và hữu (bhava). 
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Phẩm 6: A-TU-LUÂN ?° 


Phật bảo các Tỳ -kheo: 

“Trong đáy nước biển lớn ở phía Bắc của núi Tu-di, có một 
thành của La-ha A-tu-luân”!, bể ngang rộng khoảng tám vạn do- 
tuần, thành của nó có bẩy lớp, bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới, bẩy 
lớp hàng cây, trang điểm chung quanh đều bằng bảy thứ báu tạo 
thành. Chiều cao của thành là ba ngàn do-tuần, rộng hai ngàn do- 
tuần. Cửa thành cửa nó cao một ngàn do-tuần, rộng cũng một ngàn 
do-tuần. Thành vàng thì cửa bạc, thành bạc thì cửa vàng,... cho đến, 
vô số các loài chim cùng nhau ríu rít cũng lại như trên”. Tiểu 
thành, chỗ ngự trị của vị vua A-tu-luân này ở ngay trong thành lớn 
có tên là Luân-thâu-ma-bat-tra?°, dọc ngang sáu vạn do-tuần. 
Thành của nó gồm bảy lớp, bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới, bẩy lớp 
hàng cây, trang điểm chung quang bằng bẩy thứ báu tạo thành. 
Thành cao ba ngàn do-tuần, rộng hai ngàn do-tuần. Cửa thành của 
nó cao hai ngàn do-tuần, rộng một ngàn do-tuần. Thành vàng thì 
cửa bạc, cửa bạc thì thành vàng,.. cho đến, vô số các loài chim 
cùng nhau ríu rít cũng lại như trên. 

“Ở trong thành này, xây dựng riêng nhà hội nghị có tên là Thất- 
thi-lợi-sa””, bảy lớp tường hào, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp 


?' Bản Hán: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 20, “Đệ tứ phần Thế Ký kinh, A-tu- 


luân phẩm Đệ lục”. A-tu-luân rƒ Zï {a, phiên âm thông dụng: A-tu-la [mj {2 #§. 
- La-ha A-tu-luân #& tị jrj Z {fi; có lẽ Pali: Rahu-asura, A-tu-la gây nguyệt thực. 
- Như các mẫu mô tả trong phẩm 1. 
?3: Luân-thâu (du)-ma-bạt-tra # Bái J# j Hrf. 
?. Thất-thi-ly (lợi)-sa + Ƒ' #lj š. 
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hàng cây, trang điểm chung quanh bằng bảy thứ báu tạo thành. Nên 
nhà hội nghị hoàn toàn dùng bằng xa cừ; cột nhà, sà nhà hoàn toàn 
đều dùng bẩy báu. Chu vi những trụ cột ở chính giữa một ngàn do- 
tuân, cao một vạn do-tuần. Ở dưới những trụ cột này có tòa Chánh 
pháp””, dọc ngang bẩy trăm do-tuần, đều dùng bảy báu chạm trổ mà 
thành. Nhà này có bốn cửa, được bao quanh bằng bẩy lớp đình thểm 
lan can”, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng 
chung quanh bằng bảy báu,... cho đến, các loài chim cùng nhau ríu rít, 
cũng lại như đã kể. 

“Ở phía Bắc nhà hội nghị này có cung điện A-tu-luân, dọc ngang 
một vạn do-tuần. Cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bẩy lớp 
lưới, bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy báu, cho 
đến, vô số các loài chim cùng nhau ríu rít, cũng như đã kể. 

“Phía Đông nhà hội nghị này có một khu rừng vườn tên là Sa- 
la”, dọc ngang một vạn do-tuần. Vườn có bảy lớp tường, bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh 
bằng bảy báu,... cho đến, vô số các loài chim cùng nhau ríu rít, cũng 
lại như đã kể. 

“Phía Nam nhà hội nghị này có một khu vườn rừng tên là Cực 
?3. đọc ngang một vạn đo-tuần như vườn Sa-la. 

“Phía Tây nhà hội nghị có một khu vườn rừng tên là Thiểm- 
ma?”, dọc ngang một vạn do-tuần cũng như vườn rừng Ta la. 
“Phía Bắc nhà hội nghị này có một khu vườn rừng, tên là Nhạc 
, bỂ ngang một vạn do-tuần cũng như vườn rừng Sa-la. 
“Giữa hai khu vườn Sa-la và Cực diệu có cây Trú độ”', thấp 
là bẩy do-tuần, cao thì một trăm do-tuần, cành lá vươn ra bốn phía 
cỡ năm mươi do-tuần, cây có bẩy lớp bờ tường, bẩy lớp lan can, 
bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy 


diệu 


] â mZ° 











3: Chánh pháp tòa IE 3#: J#. 
?: Lan thuẫn giai đình ‡if i# l# ZE. 
?' Sa-la viên lâm % ## lãi ##. 
“3: Cực diệu viên lâm ‡# #; lEl È‡. 

???. Thiểm-ma it J, 

?39 Nhạc lâm ## ÿ‡. 

?3!. Trú độ (đạc) thọ E /š iị[; Pali: paricchattaka. Sem cht. 54. 
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báu,... cho đến, vô số các loài chim cùng nhau ríu rít, cũng lại như đã 
kể. Lại nữa, giữa hai khu vườn Thiểm-ma và Nhạc lâm này có ao 
Bat-nan-đà””, nước của nó trong mát, không có cáu bẩn, hào báu 
bảy lớp, chung quanh cạnh thêm là bảy lớp lan can, bẩy lớp lưới, 
bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bẩy thứ báu. Ở 
trong ao này sinh ra bốn loài hoa, lá hoa bể ngang rộng một do- 
tuần, hương thơm bay phẳng phất cũng một do-tuần; rễ như ổ trục 
xe, nhựa của nó lưu xuất ra có màu trắng như sữa, vị ngọt như mật 
và vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo. Hơn nữa, bên cạnh ao 
này có bảy lớp đình thêm, bẩy lớp tường cửa, bảy lớp lan can, bẩy 
lớp lưới, bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ 
báu,.. cho đến, vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo, cũng lại 
như vậy. 

“Cung điện thần hạ của vua A-tu-luân, dọc ngang một vạn do- 
tuần, rồi chín ngàn, tám ngàn và cho đến cung điện nhỏ nhất là một 
ngàn do-tuần. Cung điện có bảy lớp tường, bảy lớp lan can, bẩy lớp 
lưới, bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bẩy thứ 
báu,.. cho đến, vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo, cũng lại 
như vậy. 

“Cung điện của Tiểu A-tu-luân, dọc ngang một ngàn do-tuần, rồi 
chín trăm, tám trăm và cho đến cung điện cực nhỏ là một trăm do- 
tuần. Cung điện có bẩy lớp tường, bẩy lớp lan can, bẩy lớp lưới, bẩy 
lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu... cho đến, 
vô số các loài chim cùng nhau hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Phía Bắc nhà hội nghị có bẩy đường cấp báu dẫn vào trong 
cung điện; lại có đường cấp dẫn đến vườn Sa-la; có đường cấp 
dẫn đến vườn Cực diệu; có đường dẫn đến vườn Thiểm-ma; có 
đường cấp dẫn đến vườn Nhạc lâm; có đường cấp dẫn đến cây 
Trú độ; có đường cấp dẫn đến ao Bat-nan-đà; có đường cấp dẫn 
đến cung điện đại thần; có đường cấp dẫn đến cung điện của Tiểu 
A-tu-luân. 

“Nếu khi nào vua A-tu-luân muốn đến vườn Sa-la để ngoạn 


3“ Bạt-nan-đà j ## JÈ. 
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cảnh, chỉ cần nghĩ đến vua Tỳ-ma-chất-đa A-tu-luân”3, thì vua Tỳ-ma- 
chất-đa A-tu-luân lại tự nghĩ rằng: “vua La-ha A-tu-luân đang nghĩ 
đến ta.' Liền tự sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng vô 
số người hầu kẻ hạ vây quanh theo sau, đến trước vua La-ha A-tu- 
luân, đứng một bên. 

“Lại khi vua A-tu-luân lại nghĩ đến vua Ba-la-ha A-tu-luân®*, thì 
vua Ba-la-ha A-tu-luân nghĩ rằng: “Nay vua đang nghĩ đến ta. Liên tự 
sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số kẻ hầu người 
hạ vây quanh theo sau đến đứng một bên trước vua La-ha. 

“Khi vua A-tu-luân lại nghĩ đến vua Thiểm-ma A-tu-luân?%, 
thì vua Thiểm-ma A-tu-luân lại tự nghĩ rằng: “Hiện nay vua đang 
nghĩ đến ta. Liền tự sửa soạn trang bị đóng ngựa vào xe báu, cùng 
vô số kẻ hầu người hạ vây quanh theo sau, đến đứng một bên trước 
vua La-ha. 

“Khi vua lại nghĩ đến đại thần của vua A-tu-luân, thì đại thần 
của A-tu-luân lại nghĩ rằng: “Nay vua đang nghĩ đến ta.` Liển tự 
sửa soạn trang bị đóng ngựa vào xe báu, cùng vô số kẻ hầu người 
hạ vây quanh theo sau, đến đứng một bên trước vua La-ha. Lúc này, 
vua lại nghĩ đến Tiểu A-tu-luân, thì Tiểu A-tu-luân lại nghĩ rằng: 
“Nay vua đang nghĩ đến ta.` Liền tự sửa soạn trang bị cùng mọi người 
đến đứng một bên trước vua La-ha. 

“Lúc này, vua La-ha mình mặc áo báu, đóng ngựa vào xe 
báu, cùng với vô số mọi người vây quanh trước sau đến trong rừng 
Sa-la, thì tự nhiên có gió thổi cửa tự mở, tự nhiên gió thổi đất sạch, 
tự nhiên gió thổi hoa rụng xuống đất, ngập đến đầu gối. Sau khi 
vua La-ha vào vườn này rồi, thì cùng nhau vui đùa từ một ngày, hai 
ngày, .. cho đến bẩy ngày. Sau khi vua đùa xong, liễn trở về lại 
cung điện mình. Sau đó việc ngoạn cảnh đối với vườn Cực diệu, 
vườn Thiểm-ma, vườn Nhạc lâm, thì cũng lại như vậy. Lúc này, 
vua La-ha luôn luôn có năm Đại A-tu-luân hầu cận và bảo vệ hai 











®3' Tỳ-ma-chất-đa A-tu-luân Iịt J# #ï 4 lrJ Z {â; Pali: Vepacitti Asura. 

33“ Ba-la-ha A-tu-luân 3# ## mị J:ƒ Z {@; Pãli: Pahãrada Asura, một trong ba thủ lãnh 
của Asura. 

®33: Thiểm-ma A-tu-luân # ## JrJ Zï {â; PAli: Sambara Asura. 
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bên: một tên là Đề Trì, hai tên là Hùng Lực, ba tên là Võ DI, bốn 
tên là Đầu Thủ, năm tên là Tôi Phục”. Năm Đại A-tu-luân này luôn 
luôn hầu cận bảo vệ hai bên. Cung điện của vua La-ha này ở dưới 
nước biển lớn. Nước biển ở trên được duy trì bởi bốn thứ gió: một là 
trụ phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là kiên cố””; chúng giữ 
cho nước biển lớn, treo ngược giữa hư không, giống như mây nổi, cách 
cung điện A-tu-luân một vạn do-tuần, không bao giờ bị rớt. Oai thần, 
công đức và phước báo của vua A-tu-luân là như vậy.” 


n 

















*' Ngũ đại A-tu-luân # + iiƒ 2 
Thủ Đ# #{, Tồi Phục ‡## {A. 
Tứ phong ”1 j: trụ phong {3 j#i, trì phong ‡ƒ ii, bất động phong Z # j#l, kiên 
cố phong %3 | Jấ. 





 {f: Đề Trì ‡# f#, Hùng Lực ÿ# 7), Võ Di ® 5 
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Phẩm 7: TỨ THIÊN VƯƠNG?* 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Cách phía Đông Tu-di sơn vương một ngàn do-tuần có thành 
của Đề-đầu-lại-tra”° Thiên vương, tên là Hiển thượng”", dọc ngang 
sáu ngàn do-tuần. Thành này có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, 
bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu, ... cho 
đến, có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như đã 
kể. 

“Cách phía Nam Tu-di sơn vương một ngàn do-tuân có thành của 
Tỳ-lâu-lặc”' Thiên vương, tên là Thiện kiến””, dọc ngang sáu ngàn 
do-tuần. Thành này có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bẩy lớp 
hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu, ... cho đến, có 
vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Cách phía Tây Tu-di sơn vương một ngàn do-tuần có thành Tỳ- 
lâu-bà-xoa”° Thiên vương, tên là Chu-la Thiện kiến”*, dọc ngang sáu 
ngàn do-tuần. Thành có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp 
hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu, ... cho đến, có 
vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Cách phía Bắc Tu-di sơn vương một ngàn do-tuân có thành của 
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- Tưù thiên vương PH % +; Pali: Catummmaharajikà. 

®' Đề-đầu-lại-tra ÿ# Ø8 #8 t6, Hán dịch: Trì Quốc; Pãli: Dhatarattha. 

#9. Hiền thượng ## F-. 

®!: Tỳ-|au-lặc It ## #J, Hán dịch: Tăng Trưởng ## ä; Pãli: Virũlhaka. 

3 Thiện kiến ‡£ ñš; Pali: Sudassana, Skt.: Sudaráana. 

#3: Tỳ-lâu-bà(baùc)-xoa Ht # 348). Haùn dòch: Quảng Mục Ƒj#. H; Pãii: 
Virupakkha. 

?' Chu (châu)-la Thiện kieán Jä ÿ# 3£ ñi; Pãli: Cũla-Sudassana. 
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Tỳ-sa-môn”” Thiên vương. Vua có ba thành””: một tên là Khả úy, hai 
là Thiên kính, ba là Chúng quy; mỗi thành dọc ngang sáu ngàn do- 
tuần. Thành này có bảy lớp, bảy lớp lan can, bẩy lớp lưới, bảy lớp 
hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu, .. cho đến, có 
vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Phía Bắc thành Chúng quy có vườn rừng, tên là Già-tỳ-diên- 
đầu””, dọc ngang bốn ngàn do-tuâần, tường của vườn có bẩy lớp, bẩy 
lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh 
bằng bảy thứ báu, .. cho đến, có vô số các loài chim cùng nhau ca hót 
líu lo, cũng lại như vậy. Ở quãng giữa vườn và thành có ao tên là Na- 
lân-ni” rộng bốn mươi do-tuần. Nước của nó lắng trong không bợn 
nhơ. Ven hồ được lát bằng bẩy báu làm thành mương nước; bẩy lớp 
lan can, bảy lớp võng lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh 
bằng bẩy thứ báu; hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, lẫn lộn màu sắc ở 
trong đó, ánh sáng phản chiếu cả nửa do-tuần, hương thơm phẳng phất 
nghe khắp cả nửa do-tuần. Vả lại rễ của nó lớn như ổ trục xe. Nhựa 
của nó lưu xuất ra màu trắng như sữa và có vị ngọt như mật, ... cho 
đến, có vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, lại cũng như vậy. 

“Trừ cung điện mặt trời, mặt trăng ra, cung điện của các Tứ 
thiên vương, rộng độ bốn mươi do-tuần. Tường cung điện có bẩy lớp 
với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh bằng bảy thứ báu, .. cho đến có vô số các loài chim cùng nhau 
ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Các cung điện này rộng bốn mươi do-tuần, hai mươi do-tuần và 
nhỏ nhất bể ngang rộng năm do-tuần. Từ thành Chúng quy có đường 
cấp báu dẫn đến thành Hiển thượng; lại có đường cấp dẫn đến thành 
Thiện kiến; lại có đường cấp dẫn đến thành Chu-la Thiện kiến; lại có 
đường cấp dẫn đến thành Khả úy, thành Thiên kính; lại có đường cấp 
dẫn đến vườn Già-tỳ-diên-đầu; lại có đường cấp dẫn đến ao Na-lân- 
ni, lại có đường cấp dẫn đến cung điện đại thần của Tứ thiên vương. 





®3- Tỳ-sa-môn ft ; ƒ"j, Hán dịch: Đa Văn #Z [#ij; Pãli: Vessavana. 


®. Ba thành: Khả úy =ƒ £‡, Thiên kính Z #4, Chúng quy # ÿš. 
® Già-tỳ-diên-đầu f MỊ: Z£ đi, 
?#- Na-lân-ni 3l  JE. 
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“Khi Tỳ-sa-môn Thiên vương muốn đến ngoạn cảnh tại vườn 
Già-tỳ-diên-đầu, thì lập tức nghĩ đến Đề-đầu-lại-tra Thiên vương; Đề- 
đầu-lại-tra Thiên vương lại nghĩ rằng: “Hiện tại Tỳ-sa-môn Thiên 
vương đang nghĩ đến ta.` Liên tự mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa 
vào xe báu, cùng với vô số thần Kiển-đạp-hòa?” vây quanh trước sau, 
đến đứng một bên trước Tỳ-sa-môn Thiên vương. Khi vua Tỳ-sa-môn 
nghĩ đến Tỳ-lâu-lặc Thiên vương, thì Tỳ-lâu-lặc Thiên vương lại tự nghĩ 
rằng: “Nay vua Tỳ-sa-môn đang nghĩ đến ta.` LiỀn tự mình sửa soạn trang 
bị đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số thần Cứu-bàn-trà?° vây quanh 
trước sau, đến đứng một bên trước Tỳ-sa-môn Thiên vương. Khi vua Tỳ- 
sa-môn nghĩ đến Tỳ-lâu-bà-xoa, thì Tỳ-lâu-bà-xoa lại tự nghĩ rằng: 
“Hiện tại Tỳ-sa-môn Thiên vương đang nghĩ đến ta.` Liền tự mình sửa 
soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số Long thần vây 
quanh trước sau, đến đứng một bên trước vua Tỳ-sa-môn. Khi vua Tỳ- 
sa-môn nghĩ đến đại thần của Tứ thiên vương, thì đại thần của Tứ 
thiên vương lại tự nghĩ rằng: “Nay vua Tỳ-sa-môn đang nghĩ đến ta.” 
Liền tự mình sửa soạn trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng dẫn theo 
với vô số chư Thiên, đến đứng một bên trước Tỳ-sa-môn Thiên vương. 

“Lúc này, Tỳ-sa-môn Thiên vương liễn sửa soạn trang bị, mặc y 
báu, đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số trăm ngàn Thiên thần đến 
vườn Tỳ-diên-đầu, tự nhiên có gió thổi cửa tự mở, tự nhiên có gió thổi 
sạch đất, tự nhiên có gió thổi hoa rụng khắp mặt đất, ngập đến đầu gối. 
Nhà vua ở trong vườn này cùng nhau vui đùa, từ một ngày, hai ngày, ... 
cho đến bảy ngày; sau khi ngoạn cảnh xong trở về cung điện của mình. 
Vua Tỳ-sa-môn luôn luôn có năm vị đại quỷ thần”! hầu cận bảo vệ hai 
bên: một là Bát-xà-lâu, hai là Đàn-đà-la, ba là Hê-ma-bạt-để, bốn là 
Để-kệ-la, năm là Tu-dật-lộ-ma, năm vị quỷ thần này luôn luôn theo hầu 
bảo vệ. Oai thần, công đức, phước báo của vua Tỳ-sa-môn là như vậy.” 





?' Càn-đạp-hòa #Z #& #ïi; thần âm nhạc của Đế Thích, nhưng do Đề-đầu-lại-tra 
quản lãnh; Pãli: Gandhabba, Skt.: Gandharva. 

?°' Cứu-(cưu)-bàn-trà 2z (1#) ## Zt, các thần thuộc hạ của Tỳ-lâu-lặc; Pãli: 
Kumbanndha. 

3! Ngũ đại quỷ thần 7i % ñ ## (Pãli: Pañca mahãyakkhä): Bàn-xà-lâu #‡ iđj £š: 
Đàn-đà-la ‡# Jữ šš; Hê-ma-bat-đà ft f# ÿš ÿz; Đề-kệ -la ÿ# f¿ 4š; Tu-dật-lộ-ma 
{6 35 ñ FE. 
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Phẩm §: ĐAO-LỢI THIÊN”? 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Trên đỉnh Tu-di sơn vương có thành của trời Tam thập tam. 
Thành dọc ngang rộng tám vạn do-tuần; có bẩy lớp với bảy lớp lan 
can, bẩy lớp lưới, bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 
bảy thứ báu. Thành cao một trăm do-tuần, phần trên rộng sáu mươi 
do-tuần. Cửa thành cao sáu mươi do-tuần, rộng ba mươi do-tuần. Cách 
nhau năm trăm do-tuần là có một cái cửa; tại mỗi cửa này có năm 
trăm quỷ thần giữ gìn bảo vệ trời Tam thập tam. Thành bằng vàng thì 
cửa bằng bạc, thành bạc thì cửa vàng... cho đến vô số các loài chim 
cùng nhau ca hót bị thương, cũng lại như vậy. 

“Trong thành lớn này lại có thành nhỏ, dọc ngang rộng sáu vạn 
do-tuần. Thành có bảy lớp với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bẩy lớp 
hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu. Thành cao một 
trăm do-tuân, rộng sáu mươi do-tuần. Cửa thành cách nhau năm trăm 
do-tuần, cao sáu mươi do-tuần, rộng ba mươi do-tuần; tại mỗi cửa 
thành có năm trăm quỷ thần thị vệ tại bên cửa, để giữ gìn trời Tam 
thập tam. Thành bằng vàng thì cửa bằng bạc, thành bằng bạc thì cửa 
bằng vàng; thành bằng thủy tinh thì cửa bằng lưu ly, thành bằng lưu ly 
thì cửa bằng thủy tính; thành bằng xích châu thì cửa bằng mã não, 
thành bằng mã não thì cửa bằng xích châu; thành bằng xa cừ thì cửa 
bằng các thứ báu khác. 

“Về lan can này: nếu lan can bằng vàng thì tam cấp bằng bạc, 
lan can bằng bạc thì tam cấp bằng vàng; lan can bằng thủy tinh thì tam 


®“ Đao-lợi (ly) thiên, Hán dịch: Tam thập tam thiên; Pãli: Tãvatimsa, Skt.: 


Trayastimsa. 
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cấp bằng lưu ly, lan can bằng lưu ly thì tam cấp bằng thủy tinh; lan can 
bằng xích châu thì tam cấp bằng mã não, lan can bằng mã não thì tam 
cấp bằng xích châu; lan can bằng xa cừ thì tam cấp bằng các thứ báu 
khác. Trên những lan can này có lưới báu; dưới lưới vàng thì treo linh 
bạc, dưới lưới bạc thì treo linh vàng; lưới bằng lưu ly thì treo linh bằng 
thủy tinh, lưới bằng thủy tính thì treo linh bằng lưu ly; lưới bằng xích 
châu thì treo linh bằng mã não, lưới bằng mã não thì treo linh bằng 
xích châu; lưới bằng xa cừ thì treo linh bằng các thứ báu khác. Về cây 
vàng: nếu rễ vàng, cành vàng thì lá hoa bằng bạc ròng. Về cây bạc: 
nếu rễ bạc, cành bạc thì lá hoa bằng vàng ròng. Về cây thủy tinh: nếu 
rễ, cành bằng thủy tinh thì lá, hoa bằng lưu ly. Về cây lưu ly: nếu rễ, 
cành bằng lưu ly thì lá hoa bằng thủy tính. Về cây xích châu: nếu rễ, 
cành bằng xích châu thì lá hoa bằng mã não. Về cây mã não: nếu rễ, 
cành bằng mã não thì lá hoa bằng xích châu. Về cây xa cừ: nếu rễ, 
cành bằng xa cừ thì lá hoa bằng các thứ báu khác. 

“Về bẩy lớp thành này: thành có bốn cửa, cửa có lan can. Trên 
bảy lớp thành đều có đền đài, lầu các bao bọc chung quanh, có vườn 
rừng ao tắm, sinh ra các loài hoa quý nhiều màu sắc xen lẫn nhau, cây 
báu thành hàng, hoa trái tốt tươi đầy dẫy, hương thơm bay phẳng phất 
khắp nơi làm đẹp lòng mọi người. Có chim le, chim nhạn, uyên ương, 
cùng các loài chim kỳ lạ, vô số hàng ngàn loại, cùng nhau ca hót. 

“Khoảng giữa bên ngoài thành nhỏ này có cung điện của Long 
vương Y-la-bát”, dọc ngang rộng sáu ngàn do-tuần. Vách tường của 
cung điện có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang hoàng chung quanh bằng bẩy thứ báu ... cho đến vô số các loài 
chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Trong thành Thiện kiến”? này có Thiện pháp đường””, dọc 
ngang một trăm do-tuần; có bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bẩy lớp 
hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu. Nền nhà hoàn 
toàn bằng vàng ròng, trên mặt phủ lưu ly. Chu vi những cây cột trong 
nhà này là mười do-tuần, cao một trăm do-tuần, dưới những trụ cột 




















3: Y-la-bát Long vương £# §š ?‡ ÿ -; Pãli: Erakapatta. 
?*' Thiện kiến thành ‡£ Bi ÿ; Pli: Sudassana-devanagara; Skt.: Sudarsana. 
?' Thiện pháp đường ‡£ ;z: Ƒ#; Pãli: Sudhamma-sälã, Skt.: Sudharma devasabhä. 
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của ngôi nhà này là nơi đặt ngự tòa của Thiên đế”, bể ngang rộng độ 
một do-tuần, có nhiều màu sắc xen lẫn nhau được tạo thành bởi bẩy 
thứ báu. Ngự tòa này êm ái, mềm mại như lụa trời và bên tả bên hữu, 
giáp hai bên tòa, có mười sáu chỗ ngồi. 

“Pháp đường này có bốn cửa; chung quanh là lan can bằng bẩy 
thứ báu. Đường cấp của ngôi nhà này dọc ngang năm trăm do-tuần, có 
bảy lớp cửa ngoài, bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, 
trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ báu... cho đến, vô số các loài 
chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Phía Bắc ngôi nhà Thiện kiến có cung điện Đế Thích, dọc 
ngang một ngàn do-tuần; tường vách cung điện có bảy lớp với bảy lớp 
lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 
bẩy thứ báu... cho đến, vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, 
cũng lại như vậy. 

“Phía Đông ngôi nhà Thiện kiến có vườn rừng tên là Thô sáp 
ngang rộng độ một ngàn do-tuần; tường vách cung điện có bẩy lớp với 
bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh bằng bảy thứ báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, cũng lại như vậy. Trong vườn Thô sáp có hai ụ đá do vàng 
trời trang sức, một gọi là Hiển, hai gọi là Thiện hiển”°, bể ngang 
mỗi ụ rộng năm mươi do-tuần, đá này mềm mại, độ mềm mại của 
nó như vải trời. 

“Phía Nam cung điện Thiện kiến có khu vườn tên là Họa lạc””, 
ngang rộng một ngàn do-tuân; vách tường của khu vườn có bảy lớp 
với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh bằng bảy thứ báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, cũng lại như vậy. Trong vườn này có hai ụ đá bằng bảy thứ 


257 
, 


























?- Thiên đế Z 7#, tức Thiên Đế Thích Z 7ÿ ##, hay Thích Đề-hoàn Nhân ‡# ‡# ‡ñ I3, 
chúa tể các Thiên thần trời Đao-lợi (Pãli: Tavatimsa); Pãli: Sakka devänam Inda. 
Thô sáp viên lâm Eš 3# li #‡; một trong bốn công viên trên trời Đao-lợi; Huyền 
Tráng, tứ uyển 1 2ø: Chúng xa #⁄ 3£ (Skt.: Caitraratha), Thô ác Rš ãöš (Skt.: 
Päruryaka), Tạp lâm š# ‡‡ (Skt.: Miáraka), Hỷ lâm E #‡ (Nandana). 

®3' Hiền #Ý, Skt.: Bhadra; Thiện hiền $$ #š, Skt.: Subhadra. 

?' Họa lạc # # Hán dịch từ Skt.: Caitrarata, thay vì Skt.: Caitraratha mà Huyền 


Tráng dịch là Chúng xa. Xem cht. 257. 
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báu, một là Họa, hai là Thiện họa”, bề ngang mỗi ụ rộng độ năm 
mươi do-tuần, ụ đá này mềm mại, độ mềm mại của nó như thiên y. 

“Phía Tây ngôi nhà Thiện kiến có khu vườn tên là Tạp”', ngang 
rộng một ngàn do-tuần, bờ tường của khu vườn có bảy lớp, bẩy lớp lan 
can, bẩy lớp lưới, bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 
bảy thứ báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, 
cũng lại như vậy. Trong khu vườn này có hai ụ đá, một là Thiện kiến, 
hai là Thuận thiện kiến, do vàng trời trang sức và do bảy báu tạo 
thành, bể ngang mỗi ụ rộng độ năm mươi do-tuân, ụ đá này mềm mại 
và độ mềm mại của nó như thiên y. 

“Phía Bắc ngôi nhà Thiện kiến có khu vườn tên là Đại hỷ?5, 
ngang rộng một ngàn do-tuần, bờ tường của khu vườn có bảy lớp, bẩy 
lớp lan can, bảy lớp võng lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh bằng bảy thứ báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, cũng lại như vậy. Trong vườn này có hai ụ đá, một gọi là 
Hỷ, hai gọi là Đại hỷ, do xa cừ trang sức, ngang rộng năm mươi do- 
tuần, ụ đá này mềm mại, độ mềm mại của nó như thiên y. 

“Ở quãng giữa vườn Thô sáp và vườn Họa nhạc có ao Nan-đ 
ngang rộng một trăm do-tuần; nước của nó lắng trong, không có một 
chút bợn nhơ, chung quanh bên cạnh thêm là bảy lớp hào báu, bẩy lớp 
lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng 
bảy thứ báu. Bốn phía hồ này có bốn bậc thang, chung quanh lan can 
làm bằng bẩy báu, .. cho đến có vô số các loài chim cùng nhau ca hót 
líu lo, lại cũng như vậy. 

“Lại nữa trong ao này lại sinh ra bốn loại hoa xanh, vàng, đỏ, 
trắng, hồng, xanh nhạt, nhiều màu xen lẫn nhau; bóng rợp của một lá 
hoa này che một do-tuần; hương thơm phẳng phất khắp một do-tuân; 
rễ của nó như ổ trục xe, nhựa của nó lưu xuất ra có màu trắng như sữa, 
vị ngọt như mật. Bốn phía ao này lại có những khu vườn. 


A 263 
â, 
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ọa E, Skt.: Caitra? Thiện họa # #, Skt.: Sucaitra? 

Tạp, tức Tạp lâm; xem cht. 257. 

®“' Đại hỷ, tức Hỷ lâm; xem cht. 257. 

3: Nan-đà trì #£ ƒÈ it Đoạn dưới, dịch nghĩa là vườn Đại hý; Pãli: Nandä- 
pokkharan. 
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“Giữa hai khu vườn Tạp và khu vườn Đại hỷ có cây tên là Trú 
độ”“, chu vi độ bẩy do-tuần, cao một trăm do-tuần, cành lá bao trùm 
ra bốn phía độ năm mươi do-tuần, ngoài cây có ngôi đình trống, bể 
ngang rộng năm trăm do-tuần, bờ tường của cung điện có bảy lớp, bảy 
lớp lan can, bảy lớp võng lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung 
quanh bằng bảy thứ báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca 
hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Ngoài ra các cung điện khác của Đao-lợi thiên, ngang rộng một 
ngàn do-tuần, tường cung điện có bảy lớp với bảy lớp lan can, bẩy lớp 
võng lưới, bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bảy thứ 
báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như 
vậy. Những cung điện này ngang rộng từ chín trăm, tám trăm cho đến 
nhỏ nhất là một trăm do-tuần, bờ tường cung điện có bảy lớp, bảy lớp 
lan can, bảy lớp võng lưới, bảy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh 
bằng bảy thứ báu... cho đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu 
lo, cũng lại như vậy. Những cung điện nhỏ, ngang rộng từ một trăm 
do-tuần, chín mươi, tám mươi, cho đến cực nhỏ là mười hai do-tuần, 
bờ tường của cung điện có bảy lớp, bảy lớp lan can, bảy lớp võng lưới, 
bẩy lớp hàng cây, trang hoàng chung quanh bằng bẩy thứ báu... cho 
đến vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. 

“Phía Bắc ngôi nhà Thiện kiến có hai đường cấp dẫn đến cung 
điện Đế Thích. Phía Đông ngôi nhà Thiện kiến có hai đường cấp dẫn 
đến khu vườn Thô sáp; lại có hai đường cấp dẫn đến vườn Họa lạc; lại 
có đường cấp dẫn đến trong khu vườn Tạp; lại có đường cấp dẫn đến 
khu vườn Đại hỷ; lại có đường cấp dẫn đến ao Đại hỷ”Š; lại có đường 
cấp dẫn đến cây Trú độ; lại có đường cấp dẫn đến cung điện Tam 
thập tam thiên; lại có đường cấp dẫn đến cung điện chư Thiên; lại có 
đường cấp dẫn đến cung điện Y-la-bát Long vương. Nếu khi Thiên Đế 
Thích muốn du ngoạn đến trong vườn Thô sáp, liền nghĩ đến vị đại 
thần của trời Tam thập tam, thì đại thần Tam thập tam thiên lại tự nghĩ 
rằng: “Hiện nay Đế Thích đang nghĩ đến ta.` Liền tự mình sửa soạn 
trang bị, đóng ngựa vào xe báu, cùng với vô số mọi người vây quanh 














*' Trú độ (đạc) š# Ƒš; Pali: Pãricchattaka, Skt.: Pärijataka. 
3: Trên kia, âm là Nan-đà. 
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trước sau đến đứng một bên trước Đế Thích. Khi Đế Thích nghĩ đến 
chư Thiên khác, thì chư Thiên nghĩ rằng: “Hiện nay Đế Thích đang 
nghĩ đến ta.` Liền tự mình sửa soạn trang bị, cùng với vô số chúng chư 
Thiên theo nhau đến đứng một bên trước Đế Thích. Khi Đế Thích nghĩ 
đến Y-la-bát Long vương, thì Y-la-bát Long vương lại tự nghĩ rằng: 
“Hiện nay Đế Thích đang nghĩ đến ta.` Long vương liển tự biến hóa 
thân hình ra ba mươi ba cái đầu, mỗi cái đầu có sáu cái răng, mỗi cái 
răng có bảy hồ tắm, mỗi hồ tắm có bảy hoa sen lớn, mỗi hoa sen có 
một trăm lá, mỗi lá hoa có bẩy ngọc nữ, ca nhạc, múa xướng, đánh 
trống, khẩy đàn, vỗ nhịp ở trên đó. Sau khi vị Long vương biến hóa 
như vậy rồi, đi đến đứng một bên trước Đế Thích. 

“Lúc này, Thích-để-hoàn Nhân mặc vào thân mình những đồ 
trang sức quý báu cùng anh lạc, ngồi trên đầu thứ nhất của Y-la-bát 
Long vương, kế đó, hai bên mỗi đầu còn có mười sáu vị Thiên vương 
ở trên đỉnh đầu Long vương này, theo thứ tự mà ngồi. Bấy giờ, Thiên 
Đế Thích cùng với vô số quyến thuộc chư Thiên vây quanh đến vườn 
Thô sáp, tự nhiên có gió thổi cửa tự động mở, tự nhiên có gió thổi 
khiến cho đất sạch; tự nhiên có gió thổi làm những đóa hoa rơi khắp 
mặt đất và tích tụ hoa rụng lại ngập đến cả đầu gối. Lúc này Thiên Đế 
Thích ngồi trên hai ụ đá Hiền và Thiện hiển theo ý thích, còn Ba mươi 
ba vị Thiên vương mỗi người tự theo thứ tự mà ngồi. Lại nữa, có 
những chư Thiên không được phép theo hầu để đến tham quan viên 
quán này, không được vào vườn để vui đùa ngũ dục. Vì sao? Vì công 
đức mà họ vốn thực hành không đồng. Lại có những chư Thiên thấy 
được khu vườn mà không vào được và không được cùng nhau vui đùa 
ngũ dục. Vì sao? Vì công đức mà họ vốn thực hành không đồng. Lại 
có những chư Thiên thấy được, vào được, nhưng không được cùng 
nhau vui đùa ngũ dục. Vì sao? Vì công đức mà họ vốn thực hành 
không đồng. Lại có những chư Thiên vào được, thấy được và vui đùa 
ngũ dục được. Vì sao? Vì công đức mà họ vốn thực hành đồng nhau. 

“Sau thời gian du hí trong vườn, chư Thiên đã tự vui ngũ dục, từ 
một ngày, hai ngày, cho đến bảy ngày, họ đã cùng nhau vui đùa xong 
và mỗi người tự trở về cung điện. Khi Thiên Đế Thích du ngoạn vườn 
Họa lạc, vườn Tạp, vườn Đại hỷ cũng lại như vậy. 

“Vì sao gọi là vườn Thô sáp? Vì lúc vào trong vườn này, thì thân 
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thể trở nên thô nhám”. Vì sao gọi là vườn Họa lạc? Vì lúc vào vườn 


này, thì thân thể tự nhiên có những sắc màu như vẽ?” dùng để vui đùa. 
Vì sao gọi là vườn Tạp? Vì thường những ngày mùng tám, ngày mười 
bốn, ngày mười lăm của mỗi tháng, ngoại trừ người nữ A-tu-luân, các 
thể nữ được thả tự do để cùng các Thiên tử ở trong vườn này cùng du 
hí hỗn tạp”° với nhau, cho nên gọi là vườn Tạp. Vì sao gọi là vườn Đại 
hỷ? Vì lúc vào vườn này, thì có thể vui đùa một cách hoan hỷ, cho nên 
gọi là Đại hỷ“”. Vì sao gọi là nhà Thiện pháp? Vì ở trên ngôi nhà này 
mà tư duy về pháp vi diệu”, nhận lãnh cái vui thanh tịnh, cho nên gọi 
là nhà Thiện pháp. Vì sao gọi là cây Trú độ? Vì cây này có vị thần tên 
là Mạn-đà”” thường thường tấu nhạc để tự vui đùa, cho nên gọi là Trú 
độ. Lại nữa, cành nhánh của cây lớn này vươn ra bốn phía, hoa lá rậm 
rạp tốt tươi như đám mây báu lớn, cho nên gọi là Trú độ?”. 

“Hai bên tả hữu của Thích Đề-hoàn Nhân thường có mười đại 
Thiên tử”? theo sau để hầu hạ và bảo vệ đó là: một tên là Nhân-đà-la, 
hai tên là Cù-di, ba tên là Tỳ-lâu, bốn tên là Tỳ-lâu-bà-đề, năm tên là 
Đà-la, sáu tên là Bà-la, bảy tên là Kỳ-bà, tám tên là Linh-hê-nậu, 
chín tên là Vật-la, mười tên là Nan-đầu. Thích Đềể-hoàn Nhân có thần 
lực lớn và oaI đức như vậy. 

Các loại hoa mọc trong nước mà người Diêm-phù-để quý như: 
Ưu-bát-la, Bát-đầu-ma, Câu-vật-đầu, Phân-đà-ly, Tu-càn-đầu, hương 


*°- Thô sáp Eš 37, Skt.: päruFya. Xem ch. 257. 

®” Caitrarati, tên vườn theo bản Hán (Xem cht. 257), do ghép citra, hình dung từ, có 

màu sắc sặc sỡ; và rati, danh từ, sự vui thích. Những giải thích này gần với từ 

Pali: Cittalata-vana hơn. 

Tên vườn Miáraka (Xem cht. 257) do hình dung từ miésra, được pha trộn. 

*2' Tên vườn Nandanavana (Xem cht. 257) do hình dung từ nandana, làm cho 
vui vẻ. 

?9. Hán: diệu pháp #J #; Skt.: sudharma, Päli: sudhamma. 

”: Mạn-đà )# lờ. 

Định nghĩa này gần với từ Pali: Pãricchattaka, hơn là Skt.: Pãrijataka hay 

Pãriyätra. Do động từ Päli: pari-cchadeti: che phủ khắp. 

#3: Thập đại thiên tử -Ƒ- % % -#, Nhân-đà-la JZ{ jÈ ÿ#, Cù-di ÿš 3, Tỳ-lâu !t ##, Tỳ- 
lâu-bà-đề H: ‡# 3š £š, Đà-la JÈ #š, Bà-la 3£ ⁄#, Kỳ-bà :š 3, Linh-hê-nậu Z# ñƒ #§ 
Vật-la #J £ẽ, Nan-đầu #‡ Ø7. 
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thơm của chúng thanh khiết nhẹ nhàng. Cũng vậy, các loại hoa mọc ra 
trên đất liễn; đó là: Giải thoát hoa, Đảm-bặc-hoa, Bà-la-đà-hoa, Tu- 
mạn-châu-na hoa, Bà-sư hoa, Đồng nữ hoa. Giống như những hoa sinh 
ra ở nước, ở đất liễn, thì những hoa sinh ra ở Câu-da-ni, Uất-đan- 
viết, Phất-vu-đãi, Long cung, Kim sí điểu cung cũng lại như vậy. 
Những hoa sinh ra ở trong thủy cung của A-tu-luân: hoa Ưu-bát-la, 
hoa Bát-đầu-ma, hoa Câu-vật-đầu, hoa Phân-đà-ly, hương thơm của 
chúng nhẹ nhàng thanh khiết. Những hoa sinh ra nơi đất liền: hoa 
Thù-hảo, hoa Tân-phù, hoa đại Tần-phù, hoa Già-già-lợi, hoa đại 
Già-già -lợi, hoa Mạn-đà-la, hoa đại Mạn-đà-la. Những hoa sinh ra ở 
nước, ở đất liền này được Tứ thiên vương, Tam thập tam thiên, 
Diễm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại 
thiên yêu quý cũng lại như vậy. 

“Cõi Trời có mười loại pháp; đó là: một, bay đi không hạn số; 
hai, bay đến không hạn số; ba, đi vô ngại; bốn, đến vô ngại; năm, thân 
Trời không có da, xương, gân, mạch, máu, thịt; sáu, thân không có 
việc đại, tiểu tiện bất tịnh; bảy, thân không mệt nhọc; tám, Thiên nữ 
không sinh đẻ; chín, mắt Trời không nháy; mười, thân tùy thuộc 
vào màu sắc của ý mình, như thích xanh thì hiện xanh, thích vàng 
thì vàng, đỏ, trắng và các màu khác tùy theo ý mình mà hiện. Đó là 
mười pháp của chư Thiên. 

“Con người có bảy màu sắc, đó là: có người màu lửa, có người 
mầu xanh, có người màu vàng, có người màu đỏ, có người màu đen, 
có người màu trắng. Chư Thiên, A-tu-luân cũng có bẩy màu sắc như 
vậy. 

“Các Tỳ-kheo, ánh sáng của con đom đóm không bằng đèn, nến; 
ánh sáng của đèn, nến không bằng bó đuốc; ánh sáng của bó đuốc 
không bằng đống lửa; ánh sáng của đống lửa không bằng ánh sáng 
của sắc thân, y phục, anh lạc, thành quách, cung điện của Tứ thiên 
vương; ánh sáng của sắc thân, y phục, anh lạc, thành quách, cung điện 
của Tứ thiên vương không bằng ánh sáng của Tam thập tam thiên; ánh 
sáng của Tam thập tam thiên không bằng ánh sáng của Diệm-ma 
thiên; ánh sáng của Diệm-ma thiên không bằng ánh sáng của Đâu- 
suất thiên, ánh sáng của Đâu-suất thiên không bằng ánh sáng của Hóa 
tự tại thiên; ánh sáng của Hóa tự tại thiên không bằng ánh sáng của 
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Tha hóa tự tại thiên; ánh sáng của Tha hóa tự tại thiên không bằng 
ánh sáng của sắc thân, y phục, cung điện Phạm-ca-di thiên; ánh sáng 
của sắc thân, y phục, cung điện Phạm-ca-di thiên không bằng ánh 
sáng của Quang âm thiên; ánh sáng của Quang âm thiên không bằng 
ánh sáng của Biến tịnh thiên; ánh sáng của Biến tịnh thiên không 
bằng ánh sáng của Quả thật thiên; ánh sáng của Quả thật thiên không 
bằng ánh sáng của Vô tưởng thiên; ánh sáng của Vô tưởng thiên 
không bằng ánh sáng của Vô tạo thiên; ánh sáng của Vô tạo thiên 
không bằng ánh sáng của Vô nhiệt thiên; ánh sáng của Vô nhiệt thiên 
không bằng ánh sáng của Thiện kiến thiên; ánh sáng của Thiện kiến 
thiên không bằng ánh sáng của Đại Thiện kiến thiên; ánh sáng của 
Đại Thiện kiến thiên không bằng ánh sáng của Cứu cánh thiên; ánh 
sáng của Cứu cánh thiên không bằng ánh sáng của Tha hóa tự tại 
thiên; ánh sáng của Tha hóa tự tại thiên không bằng ánh sáng của 
Phật. Từ ánh sáng của con đom đóm đến ánh sáng của Phật, mà 
kết hợp những thứ ánh sáng như vậy lại, thì cũng không bằng ánh 
sáng của Khổ đế, Tập đế, Diệt đế và Đạo đế. Cho nên, các Tỳ-kheo! 
Muốn tìm cầu ánh sáng, thì phải cầu ánh sáng của Khổ đế, Tập đế, 
Diệt đế và Đạo đế. Các ngươi nên như vậy mà tu hành. 

“Thân người ở cõi Diêm-phù-để cao ba khuỷu tay rưỡi; y đài 
bảy khuỷu tay, rộng ba khuỷu tay rưỡi”°. Thân người ở Cù-da-ni, Phất- 
vu-đãi cũng cao ba khuỷu tay; y dài bảy khuỷu tay, rộng ba khuỷu tay 
rưỡi. Thân người Uất-đan-viết cao bảy khuỷu tay; y dài mười bốn 
khuỷu tay, rộng bẩy khuỷu tay. Thân A-tu-luân cao một do-tuần; y dài 
hai do-tuần, rộng một do-tuần, y dày sáu lạng. Thân của Tứ thiên 
vương cao nửa do-tuần; y dài một do-tuần, rộng nửa do-tuần, y đầy 
nửa lạng. Thân của Đao-lợi thiên cao một do-tuần; y đài hai do- 
tuần, rộng một do-tuần, y dày sáu lạng. Thân của Diệm-ma thiên 
cao hai do-tuần; y dài bốn do-tuần, rộng hai do-tuần, y dày ba lạng. 
Thân của Đâu-suất thiên cao bốn do-tuần; y dài tám do-tuần, rộng 
bốn do-tuần, y dày một lạng rưỡi. Hóa tự tại thiên cao tám do-tuần; 
y dài mười sáu do-tuần, rộng tám do-tuần, y dày một lạng. Thân 
của Tha hóa tự tại thiên cao mười sáu do-tuần; y dài ba mươi hai 


?3- Kích thước trung bình khăn quấn của người Ấn. 
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do-tuần, rộng mười sáu do-tuần, y dày nửa lạng. Từ chư Thiên trở 
lên, mỗi nơi tùy theo thân hình của họ mà mặc y phục. 

“Tuổi thọ của người Diêm-phù-để là một trăm năm, ít ai vượt 
qua khỏi; mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Câu-da-ni là 
hai trăm năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ 
của người Phất-vu-đãi là ba trăm năm, ít ai vượt qua khỏi, mà phần 
nhiều là dưới. Tuổi thọ của người Uất-đan-viết là một ngàn năm, 
không có tăng hay giảm. Tuổi thọ của ngạ quỷ là bẩy vạn năm, ít ai 
vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của loài rồng và Kim 
sí điểu là một kiếp, hoặc có giảm đi. Tuổi thọ của A-tu-luân là một 
ngàn năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. 
Tuổi thọ của Tứ thiên vương là năm trăm năm của cõi trời, ít ai vượt 
qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Đao-lợi thiên là một 
ngàn năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phân nhiều là dưới. 
Tuổi thọ của Diệm-ma thiên là hai ngàn năm của cõi trời, ít ai vượt 
qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Đâu-suất thiên là bốn 
ngàn năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phân nhiều là dưới. 
Tuổi thọ của Hóa tự tại thiên là tám ngàn năm của cõi trời, ít ai vượt 
qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. Tuổi thọ của Tha hóa tự tại thiên là 
sáu ngàn năm của cõi trời, ít ai vượt qua khỏi, mà phần nhiều là dưới. 
Tuổi thọ của Phạm-ca-di thiên là một kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi 
thọ của Quang âm thiên là hai kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của 
Biến tịnh thiên là ba kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Quả thật 
thiên là bốn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô tưởng thiên là 
năm trăm kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô tạo thiên là một 
ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Vô nhiệt thiên là hai ngàn 
kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Thiện kiến thiên là ba ngàn 
kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Đại Thiện kiến thiên là bốn 
ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Sắc cứu cánh thiên là năm 
ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Không xứ thiên là một vạn 
kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Thức xứ thiên là hai vạn một 
ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Bất dụng xứ thiên là bốn 
vạn hai ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Tuổi thọ của Hữu tưởng vô 
tưởng thiên là tám vạn bốn ngàn kiếp, hoặc có giảm bớt. Trong giới 
hạn ấy, được gọi là chúng sanh; trong giới hạn ấy được gọi là tuổi 
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thọ; trong giới hạn ấy được gọi là thế giới; trong giới hạn ấy là sự 
luân chuyển của tập hợp uẩn, xứ, giới, qua lại trong các cõi, sanh, 
già, bệnh, chết.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Tất cả chúng sanh do bốn loại thức ăn mà tôn tại. Một là đoàn 
tế hoạt thực?”. Hai là xúc thực. Ba là niệm thực. Bốn là thức thực. 
Những loại thức ăn này chúng sanh ăn không giống nhau. Như người 
cõi Diêm-phù-để dùng các loại cơm, bún mì, cá thịt, gọi là loại đoàn 
thực”. Y phục, tắm giặt, được gọi là tế hoạt thực””. Người Câu-da-ni, 
Phất-vu-đãi cũng ăn các loại cơm, bún mì, cá thịt được gọi là đoàn 
thực; y phục, tắm giặt là tế hoạt thực. Người Uất-đan-viết thì chỉ ăn 
lúa gạo chín tự nhiên, đầy đủ vị trời lấy là đoàn thực; cũng lấy y phục, 
tắm giặt làm tế hoạt thực. Loài rồng, Kim sí điểu, thì ăn các con giải, 
con đà, con cá, con ba-ba lấy làm đoàn thực và tắm gội, y phục làm tế 
hoạt thực. A-tu-luân thì ăn đoàn thực sạch?” lấy làm đoàn thực và lấy 
tắm giặt, y phục làm tế hoạt thực. Tứ thiên vương, Đao-lợi thiên, 
Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên 
ăn loại đoàn thực sạch lấy làm đoàn thực và tắm giặt, y phục làm tế 
hoạt thực. Chư Thiên từ đây trở lên dùng hỷ lạc thiển định làm thức 
ăn. 

“Những chúng sanh nào dùng xúc thực? Những chúng sanh, sinh 
ra từ trứng dùng xúc thực. 

“Những chúng sanh nào dùng niệm thực? Có chúng sanh nhờ 
vào niệm thực mà được tổn tại, tăng trưởng các căn, tuổi thọ không 
dứt, đó là niệm thực. 

“Những chúng sanh nào dùng thức thực? Những chúng sanh ở 
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Hán: đoàn tế hoạt thực ‡# 41 3# &; Pali: kabalikaäro aãhãro olariko va sukhumo. 

Xem cht.43, kinh số 9 “Chúng Tập”. 

?. Chỉ thực phẩm vật chất: thức ăn được nắn thành viên, do tục ăn bốc của 

người Ấn. 

Tham chiếu, Câu-xá luận 10: đoạn thực E‡ # (Skt.: kavadikara ahãra; Päli: 
kabalikaro ahãro) có hai loại: thô (Skt.: audarika; Pali: olariko) và tế (Skt.: 
sukfuma; Pali: sukhumo): (..) như thức ăn chư Thiên được gọi là tế, vì không 
phải bài tiết. 
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địa ngục và cõi Vô sắc thiên, những loại chúng sanh này dùng thức 
thực. 

“Người cõi Diêm-phù-để dùng các thứ vàng bạc, đồ quý báu, 
lúa gạo, lụa là, nô bộc để mưu sinh buôn bán mà tự nuôi sống. Người 
Câu-da-ni dùng bò, dê, châu báu để trao đổi mà nuôi sống. Người 
Phất-vu-đãi dùng thóc, vải, châu ngọc”? để trao đổi mà tự nuôi sống. 
Người Uất-đan-viết tuy không dùng cách trao đổi nhưng cũng mưu 
sinh để tự nuôi sống. 

“Người cõi Diêm-phù-để có sự mai mối hôn nhân, con trai lấy 
vợ, con gái lấy chồng. Người Câu-da-ni và người Phất-vu-đãi, cũng có 
mai mối hôn nhân, con trai lấy vợ, con gái lấy chồng. Người Uất-đan- 
viết, thì không có vấn đề hôn nhân, không có sự lấy chồng, lấy vợ của 
con trai và con gái. Loài rồng và Kim sí điểu cùng A-tu-luân, thì cũng 
có hôn nhân, có giá thú giữa con trai và con gái. Tứ thiên vương, Đao- 
lợi thiên... cho đến Tha hóa tự tại thiên cũng có hôn nhân và có giá thú 
giữa người nam và người nữ. Chư Thiên từ đây trở lên không còn có 
nam và nữ. 

“Người cõi Diêm-phù-để, vì giữa nam và nữ giao hội nhau, thân 
và thân xúc chạm nhau, nên sanh ra âm dương. Những người Câu-da- 
ni, người Phất-vu-đãi, người Uất-đan-viết cũng dùng thân với thân xúc 
chạm nhau nên cũng sanh ra âm dương. Các loài rồng, Kim sí điểu 
cũng dùng thân với thân xúc chạm nhau nên cũng sanh ra âm dương. 
Loài A-tu-luân thì thân với thân gần gũi nhau phát sanh khí mà trở 
thành âm dương. Tứ thiên vương, Đao-lợi thiên thì cũng lại như vậy. 
Diệm-ma thiên, thì gần gũi nhau mà thành âm dương. Đâu-suất thiên 
thì cầm tay nhau mà thành âm dương. Hóa tự tại thiên thì nhìn kỹ nhau 
mà thành âm dương. Tha hóa tự tại thiên thì láy mắt nhìn nhau mà 
thành âm dương. Chư Thiên từ đây trở lên thì không còn dâm dục nữa. 

“Nếu có chúng sanh nào, với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý 
nghĩ điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung, thức người đời diệt 
mất; thức nê-lê bắt đầu sinh ra. Nhân thức nên có danh sắc. Nhân 
danh sắc nên có sáu nhập. Hoặc có chúng sanh với thân làm ác, miệng 
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nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung, bị đọa 
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vào trong loài súc sanh; sau đó thức người đời bị diệt; thức súc sanh 
bắt đầu sinh ra; nhân thức nên có danh sắc; nhân danh sắc nên có sáu 
nhập. Hoặc có chúng sanh với thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ 
điều ác, thì sau khi thân hoại mạng chung, sẽ đọa vào trong ngạ quỷ; 
sau đó thức người đời bị diệt, thức ngạ quỷ bắt đầu sinh ra; nhân thức 
nên có danh sắc; nhân danh sắc nên có sáu nhập. Hoặc có chúng sanh 
với thân làm thiện, miệng nói những lời thiện, ý nghĩ điều thiện, thì 
sau khi thân hoại mạng chung, sẽ được sinh vào trong cõi người; sau 
đó thức đời trước diệt, thức loài người bắt đầu sinh ra; nhân thức nên 
có danh sắc; nhân danh sắc nên có sáu nhập. 

“Hoặc có chúng sanh với thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý 
nghĩ điều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sinh về cõi Tứ 
thiên vương; sau đó thức đời trước diệt; thức loài trời Tứ thiên 
vương bắt đầu sinh ra; nhân thức nên có danh sắc; nhân danh sắc nên 
có sáu nhập. 

“Lúc bắt đầu sinh ở cõi Trời, hình dạng cũng giống hệt như con 
nít chừng hai, ba tuổi của cõi người này, tự nhiên hóa hiện, ngồi trên 
đầu gối Trời. Vị Trời ấy liền nói: 'Đây là con ta.` Do quả báo của 
hành vi, nên tự nhiên mà có nhận thức; liền tự nghĩ rằng: “Ta do đã 
làm những gì, mà nay ta sinh ra nơi này? Rồi tự nhớ lại: “Đời trước ta 
ở nhân gian, thân làm việc thiện, miệng nói lời thiện, ý nghĩ điều 
thiện. Vì đã làm những việc này nên nay được sanh về cõi Trời. Giả 
như ở đây ta mạng chung, mà sinh vào cõi nhân gian trở lại, thì phải 
thanh tịnh thân, khẩu, ý và siêng năng gấp đôi trong việc tu tập các 
hạnh lành.` Sau khi sinh ra chưa lâu, hài nhi tự biết đói, thì tự nhiên 
trước mặt hài nhi này có đổ đựng quý, trong đó đựng thức ăn thanh 
tịnh của cõi Trời, tự nhiên có, đủ cả trăm mùi vị. Nếu phước báo nhiều 
thì thức ăn màu trắng. Nếu phước báo vừa thì thức ăn có màu xanh. 
Còn nếu phước báo ít thì thức ăn có màu đỏ. Đứa trẻ này dùng tay lấy 
thức ăn đưa vào miệng, thức ăn tự nhiên tiêu mất, như váng sữa được 
chế vào trong lửa. Khi đứa trẻ ăn xong, mới tự cảm thấy khát, thì tự 
nhiên có đổ đựng quý, đựng đầy nước cam lồ. Nếu là người có nhiều 
phước báo thì nước này có màu trắng; nếu người này phước báo vừa 
vừa thì nước này có màu xanh; nếu là ngưới có phước báo ít thì nước 
này có màu đỏ. Đứa trẻ này lấy nước uống; nước tự động tiêu mất như 
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váng sữa được chế vào lửa vậy. 

“Đứa trẻ này sau khi ăn uống xong, thì thân thể cao lớn cũng 
như các chư Thiên khác, liền vào trong hồ nước mà tự mình thưởng 
thức sự tắm gội rửa ráy. Khi đã tự mình thưởng thức xong thì ra khỏi 
hồ tắm, đến dưới cây hương. Cây hương sẽ cong xuống; nó dùng tay 
lấy các loại hương tự thoa vào thân mình. Sau đó lại đến cây y-kiếp- 
bối. Cây cong xuống, nó lấy các loại y mặc vào thân mình. Tiếp đến 
nơi cây trang nghiêm. Cây cong xuống, nó lấy các thứ đồ trang sức, để 
tự trang điểm thân. Tiếp đến cây Hoa man”, cây nghiêng xuống một 
bên, lấy tràng hoa đội lên đầu. Tiếp đến cây đổ vật, cây nghiêng 
xuống một bên, để lấy các thứ đồ vật báu. Tiếp đến cây có trái, cây 
nghiêng xuống một bên, hái trái tự nhiên, hoặc ăn hay ngậm, hoặc lọc 
nước mà uống. Tiếp đến cây nhạc khí, cây nghiêng xuống một bên, 
lấy nhạc khí Trời, khẩy lên âm thanh trong trẻo vi điệu hòa cùng lời 
ca. Khi đứa trẻ cõi Trời hướng đến các khu vườn, thì thấy vô số Thiên 
nữ đang khảy đàn đánh trống ca hát nói cười với nhau. Bấy giờ đứa trẻ 
cõi Trời dạo chơi thấy những cảnh như vậy, bèn sinh lòng đắm nhiễm, 
nhìn Đông mà quên Tây, nhìn Tây mà quên Đông. Lúc mà đứa trẻ 
này mới sinh, tự biết mà tự nghĩ rằng: “Do hành vi gì mà nay ta được 
sinh ra nơi này? Khi đang dạo chơi xem cảnh nơi kia, thì lại quên hết ý 
nghĩ này. Thế rồi, liền có thể nữ theo hầu. 

“Hoặc có chúng sanh với thân làm thiện, miệng nói lời thiện, ý 
nghĩ điều thiện, thì sau khi thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Đao- 
lợi thiên; sau đó thức đời trước diệt; thức kia bắt đầu sinh ra; nhân 
thức này nên có danh sắc, nhân danh sắc nên có sáu nhập. Kẻ mới bắt 
đầu sinh của cõi Trời kia, giống như đứa trẻ hai hay ba tuổi ở cõi 
Diêm-phù-để, tự nhiên biến hiện ra ở trên đầu gối của Trời và vị Trời 
ấy nói: “Đây là con trai của ta. Đây là con gái của ta.` Cũng lại như đã 
kể trên. 

“Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều thiện, thì sau khi 
thân hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Diệm-ma thiên; kẻ mới bắt đầu 
sinh của cõi trời kia, giống như đứa trẻ ba, bốn tuổi ở cõi Diêm- 
phù-để này. 


?®9. Man thọ ý f#‡; xem cht.131, “phẩm Uất-đan-viết”. 
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“Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Đâu-suất thiên; kẻ mới sinh ở cõi Trời 
này, giống như đứa trẻ bốn, năm tuổi ở thế gian này. 

“Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Hóa tự tại thiên; kẻ mới sinh ở cõi 
trời này, giống như đứa trẻ năm, sáu tuổi ở thế gian này. 

“Hoặc có chúng sanh với thân, miệng, ý đều thiện, sau khi thân 
hoại mạng chung sẽ sinh về cõi Tha hóa tự tại thiên; kẻ mới sinh ở 
cõi Trời này, giống như đứa trẻ sáu, bẩy tuổi ở thế gian này, cũng 
lại như vậy.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Mỗi nửa tháng có ba ngày trai”', đó là: ngày mồng tám, ngày 
mười bốn và ngày mười lăm. Đó là ba ngày trai. Vì sao trong mỗi nửa 
tháng lấy ngày mùng tám làm ngày trai? Vì vào ngày mông tám của 
mỗi nửa tháng là ngày Tứ thiên vương thường bảo sứ giả rằng: “Các 
ngươi nên đi khảo sát thế gian, xem xét mọi người, có biết hiếu thuận 
với cha mẹ, có kính thuận với Sa-môn, Bà-la-môn, có tôn kính các bậc 
trưởng lão, có trai giới, bố thí, có cứu giúp người nghèo thiếu hay 
không?ˆ Sau khi sứ giả nghe những lời dạy này rồi, liền đi khảo sát 
khắp trong thiên hạ, để biết có người hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính 
Sa-môn, Bà-la-môn, kính trọng các bậc trưởng lão, trì giới giữ trai, bố 
thí cho người nghèo thiếu. Sau khi xem xét đầy đủ rồi, thấy có những 
người bất hiếu với cha mẹ, bất kính sư trưởng, không tu trai giới, 
không cứu giúp người nghèo thiếu, về thưa với nhà vua rằng: “Tâu 
Thiên vương, ở thế gian những người hiếu thuận với cha mẹ, kính 
trọng sư trưởng, tịnh tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu thì 
rất ít! rất ít!" Sau khi Tứ thiên vương nghe xong, sầu lo không vui, đáp 
rằng: “Than ôi! nếu người thế gian, có nhiều kẻ ác, bất hiếu với cha 
mẹ, không kính trọng sư trưởng, không tu tập trai giới, không giúp đỡ 
người nghèo thiếu! thì chúng chư Thiên sẽ tổn giảm và chúng A-tu- 
luân sẽ tăng thêm. Trường hợp nếu sứ giả thấy ở thế gian mà có 
người hiếu kính mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp 


?Ẻ! Trai ÿ#, thường dịch âm là bố-tát # j# (Skt.: upavasatha hay upofadha; Päli: 


uposatha). 
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đỡ người nghèo, thì trở về bạch với Thiên vương rằng: 'Ở thế gian có 
người hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp 
đỡ người nghèo thiếu.` Thì Tứ thiên vương sau khi nghe xong rất là 
hoan hỷ, xướng lên rằng: “Lành thay! Ta đã nghe những lời tốt lành, 
thế gian nếu có những người có thể hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư 
trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì chúng 
chư Thiên sẽ tăng thêm và chúng A-tu-luân sẽ giảm bớt.) 

“Vì sao lấy ngày mười bốn làm ngày trai? Vì ngày mười bốn là 
ngày mà Tứ thiên vương bảo thái tử rằng: “Ngươi nên đi khảo sát khắp 
thiên hạ, xem xét mọi người, để biết có người hiếu thuận mẹ cha, kính 
trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ người nghèo thiếu hay 
không?ˆ Sau khi vâng lời dạy của vua xong, thái tử liền đi khảo sát 
thiên hạ, xem xét mọi người, có biết hiếu thuận mẹ cha, tôn trọng sư 
trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ người nghèo thiếu hay không. Khi đã 
quán sát tất cả rồi, nhận thấy thế gian có người không hiếu thuận mẹ 
cha, không kính sư trưởng, không tu trai giới, không giúp đỡ người 
nghèo thiếu, trở về thưa vua rằng: “Tâu Thiên vương, ở thế gian người 
hiếu thuận với cha mẹ, tôn kính sư trưởng, tu hành trai giới thanh tịnh, 
giúp đỡ những người nghèo thiếu thì rất ít! rất ít!' Tứ thiên vương nghe 
xong, sâu lo không vui, bảo rằng: “Than ôi! Nếu thế gian có nhiều kẻ 
ác, không hiếu thuận mẹ cha, không tôn trọng sư trưởng, không tu tập 
trai giới, không giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì chúng chư Thiên 
sẽ giảm bớt, chúng A-tu-luân sẽ tăng thêm.” Nếu thái tử nhận thấy thế 
gian có người hiếu thuận mẹ cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu trai giới, 
giúp đỡ những người nghèo thiếu, thì liền trở về thưa vua rằng: “Tâu 
Thiên vương, ở thế gian có người hiếu thuận với mẹ cha, kính trọng sư 
trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu.` Tứ thiên 
vương nghe xong, lòng rất vui mừng, xướng lên rằng: “Lành thay! Ta 
nghe được những lời tốt lành, là ở thế gian nếu có những người hiếu 
thuận với mẹ cha, tôn trọng sư trưởng, siêng tu trai giới, giúp đỡ những 
người nghèo thiếu, thì chúng chư Thiên sẽ tăng thêm, chúng A-tu-luân 
sẽ giảm bớt.` Cho nên ngày mười bốn là ngày trai. 

“Vì sao lấy ngày mười lăm làm ngày trai? Vì ngày mười lăm là 
ngày Tứ thiên vương đích thân tự đi khảo sát thiên hạ, xem xét mọi 
người ở trong thế gian, có hiếu thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, 
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siêng tu trai giới, giúp đỡ những người nghèo thiếu hay không? Nếu 
nhận thấy người thế gian phần nhiều bất hiếu với mẹ cha, không tôn 
trọng sư trưởng, không siêng trai giới, không giúp đỡ kẻ nghèo thiếu, 
thì Tứ thiên vương đến điện Thiện pháp thưa với Đế Thích: “Đại 
vương biết cho, chúng sanh ở thế gian phần nhiều bất hiếu với mẹ cha, 
không kính trọng sư trưởng, không tu trai giới, không giúp đỡ kẻ 
nghèo thiếu!" Sau khi Đế Thích và chư Thiên Đao-lợi nghe xong lòng 
buồn lo không vui nói rằng: “Than ôi! Nếu chúng sanh ở thế gian phần 
nhiều là ác, không hiếu thuận mẹ cha, không tôn kính sư trưởng, 
không tu trai giới, không giúp kẻ nghèo thiếu, thì chúng chư Thiên sẽ 
giảm bớt, chúng A-tu-luân sẽ tăng lên." Nếu Tứ thiên vương nhận thấy 
thế gian có người hiếu thuận với mẹ cha, tôn kính sư trưởng, siêng tu 
trai giới, giúp đỡ kẻ nghèo thiếu, thì trở về điện Thiện pháp tâu với 
Đế Thích: “Người thế gian có kẻ hiếu thuận với mẹ cha, tôn kính sư 
trưởng, siêng tu trai giới, giúp kẻ nghèo thiếu.` Sau khi Đế Thích và 
chư Thiên Đao-lợi nghe xong lòng rất là hoan hỷ, xướng lên rằng: 
“Lành thay! Nếu ở thế gian mà có kẻ hiếu thuận mẹ cha, tôn kính sư 
trưởng, siêng tu trai giới, giúp kẻ nghèo thiếu, thì chúng chư Thiên sẽ 
tăng, chúng A-tu-luân sẽ giảm. Cho nên lấy ngày mười lăm là ngày 
trai giới. Vì lý do trên nên có ba ngày trai. Bấy giờ, Đế Thích muốn 
cho chư Thiên càng thêm hoan hỷ hơn, liền nói bài kệ: 

Thường lấy ngày mông tám, 

Mười bốn, rằm mỗi tháng, 

Cải hóa, tu trai giới, 

Người này đồng với Ta. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đế Thích nói bài kệ này, không phải là khéo thọ, không phải là 
khéo nói; Ta cũng không ấn khả. Vì sao? Vì Đế Thích chưa dứt hết 
dâm dục, sân hận, si mê, chưa thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bị, 
khổ não. Ta bảo người này chưa lìa khỏi gốc khổ. Tỳ-kheo nào của 
Ta, nếu lậu hoặc đã hết, được A-la-hán, những gì cần làm đã làm 
xong, đã trút bỏ gánh nặng, đã được tự lợi, đã hết kết sử các hữu, bình 
đẳng giải thoát, thì Tỳ-kheo đó mới đáng nói bài kệ này: 

Thường lấy ngày mông tám, 
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Mười bốn, rằm mỗi tháng, 
Vâng lời tu trai giới, 
Người này đồng với Ta. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Iỳ-kheo kia nói bài kệ này mới gọi là khéo thọ, mới gọi là 
khéo nói, được Ta ấn khả. Vì sao? Vì Tỳ-kheo kia đã dứt sạch dâm 
dục, sân hận, si mê, đã thoát khỏi sanh, già, bệnh, chết, ưu, bi, khổ 
não. Ta bảo người kia đã lìa khỏi gốc khổ.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Tất cả chỗ ở như nhà cửa của mọi người đều có quỷ thần, 
không có chỗ nào là không có cả. Tất cả mọi đường sá, mọi ngã tư, 
hàng thịt, chợ búa, cùng bãi tha ma đều có quỷ thần, không có chỗ nào 
là không có cả. Phàm các loài quỷ thần đều tùy thuộc vào chỗ nương 
náu mà có tên. Như nếu nương vào người thì gọi là người; nương vào 
thôn thì gọi là thôn; nương vào thành thì gọi là thành; nương vào nước 
thì gọi là nước; nương vào đất thì gọi là đất; nương vào núi thì gọi là 
núi, nương vào sông thì gọi là sông.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Tất cả mọi loại cây cối dù là cực nhỏ như trục xe cũng đều có 
quỷ thân nương tựa, không có chỗ nào là không có. Tất cả mọi người 
nam, người nữ khi mới bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên ủng 
hộ; nếu khi nào họ chết thì quỷ thần giữ gìn họ, thu nhiếp tinh khí của 
họ, nên người này sẽ chết ngay. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Giả như có Phạm-chí ngoại đạo hỏi rằng: “Chư Hiền! Nếu như 
tất cả nam nữ khi bắt đầu sinh ra đều có quỷ thần theo bên giữ gìn, 
ủng hộ; khi người kia sắp chết, quỷ thần giữ gìn ủng hộ kia sẽ thu 
nhiếp tinh khí họ, thì người này chết. Nhưng tại sao người hiện nay lại 
có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ thần quấy 
nhiễu? Nếu có người hỏi câu này, thì các Thầy nên trả lời cho họ 
rằng: “Người thế gian hành động phi pháp, tà kiến điên đảo, tạo ra 
mười nghiệp ác, những người như vậy, thì trong trăm hay ngàn mới có 
một thần theo bảo hộ thôi. Giống như đàn bò, đàn dê, trong trăm hay 
ngàn con cũng chỉ có một người chăn giữ; thì việc này cũng như vậy, 
vì hành động phi pháp, tà kiến điên đảo, tạo ra mười nghiệp ác, nên 
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những người như vậy, trong trăm hay ngàn người mới có một thần bảo 
hộ thôi. Nếu có người nào tu hành pháp thiện, chánh kiến, chánh tín, 
chánh hạnh, đầy đủ mười nghiệp thiện, chỉ một người như vậy, thì cũng 
có trăm ngàn thần bảo hộ rồi. Giống như quốc vương, đại thần của 
quốc vương có trăm ngàn người hộ vệ một người; thì việc này cũng 
như vậy, người tu hành pháp thiện, đầy đủ mười nghiệp thiện, như một 
người có trăm ngàn thần hộ vệ. Vì nhân duyên này cho nên, người thế 
gian có người bị quỷ thần quấy nhiễu, có người không bị quỷ thần 
quấy nhiễu. 

“Người cõi Diêm-phù-đề có ba điều hơn người Câu-da-ni, đó là: 
một, dõng mãnh, nhớ dai, có khả năng tạo nghiệp hành; hai, dõng 
mãnh, nhớ dai, siêng tu phạm hạnh; ba, vì dống mãnh, nhớ dai, nên 
Phật ra đời ở cõi này. Do có ba điều này nên hơn người Câu-da-ni. 
Người Câu-da-ni có ba điều hơn người Diêm-phù-đề, đó là: một, 
nhiều bò; hai, nhiều đê; ba, nhiều châu ngọc. Do có ba điều này nên 
hơn người Diêm-phù-đề. 

“Người Diêm-phù-để có ba điều hơn người Phất-vu-đãi, đó là: 
một, dõng mãnh, nhớ dai, có khả năng tạo ra nghiệp hành; hai, dõng 
mãnh, nhớ dai, thường tu phạm hạnh; ba, dõng mãnh, nhớ dai, Phật ra 
đời ở cõi này. Vì ba điều này nên hơn Phất-vu-đãi. Người Phất-vu-đãi 
có ba điều hơn người Diêm-phù-đề, đó là: một, cõi này rất rộng; hai, 
cõi này rất lớn; ba, đất đai cõi này rất vi diệu. Vì ba điều này nên hơn 
người Diêm-phù-đề. 

“Người Diêm-phù-để có ba điều hơn người Uất-đan-viết, đó là: 
một, mạnh mẽ, nhớ dai, có khả năng tạo ra hành nghiệp; hai, mạnh 
mẽ, nhớ dai, thường tu hành phạm hạnh; ba, mạnh mẽ, nhớ dai, Phật 
ra đời ở cõi này. Đó là ba điều hơn người Uất-đan-viết. Người Uất- 
đan-viết có ba điều hơn người Diêm-phù-để, đó là: một, không bị ràng 
buộc lệ thuộc; hai, không có vật sở hữu của ngã; ba, tuổi thọ cố định 
là ngàn năm. Vì ba điều này nên hơn người Diêm-phù-để. Người 
Diêm-phù-để cũng vì ba điều trên mà hơn đường ngạ quỷ. Đường ngạ 
quỷ có ba điều hơn Diêm-phù-để, đó là: một, sống lâu; hai, thân to 
lớn; ba, người khác làm mà mình chịu. Vì ba điều này nên hơn Diêm- 
phù-đề. 

“Người Diêm-phù-để cũng vì ba điều trên nên hơn loài rồng, 
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Kim sí điểu. Loài rồng, Kim sí điểu lại có ba điều hơn người Diêm- 
phù-đề, đó là: một, sống lâu; hai, thân to lớn; ba, cung điện. Vì ba 
điều này nên hơn người Diêm-phù -đề. 

“Người Diêm-phù-để vì ba điều trên nên hơn A-tu-luân. A-tu- 
luân lại có ba điều hơn người Diêm-phù-để, đó là: một, cung điện cao, 
rộng; hai, cung điện trang nhiêm; ba, cung điện thanh tịnh. Vì ba điều 
này nên hơn người Diêm-phù-đề. 

“Người Diêm-phù-để vì ba điều trên mà hơn Tứ thiên vương. Tứ 
thiên vương lại có ba điều hơn người Diêm-phù-để, đó là: một, sống 
lâu; hai, đoan chánh; ba, an vui nhiễu; vì ba điều này nên hơn người 
Diêm-phù-đề. 

“Người Diêm-phù-để cũng vì ba điều trên mà hơn Đao-lợi thiên, 
Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên. 
Các hàng chư Thiên này lại có ba điều hơn người Diêm-phù-đề, đó là: 
một, sống lâu; hai, đoan chánh; ba, an vui nhiều.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Chúng sanh cõi Dục có mười hai loại, đó là: 

“1. Địa ngục. 

“2. Súc sanh. 

“3. Ngạ quỷ. 

“4. Người. 

“5. A-tu-luân. 

“ó6. Tứ thiên vương. 

#7, Đao-lợi thiên. 

“8. Diệm-ma thiên. 

“0, Đâu-suất thiên. 

“10. Hóa tự tại thiên. 

“11. Tha hóa tự tại thiên. 

“12. Ma thiên. 

“Chúng sanh cõi Sắc có hai mươi hai loại, đó là: 

“1. Phạm thân thiên. 

“2. Phạm phụ thiên. 

“3. Phạm chúng thiên. 

*4. Đại Phạm thiên. 

“5, Quang thiên. 
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“6. Thiểu quang thiên. 

“7. Vô lượng quang thiên. 

“§. Quang âm thiên. 

“9. Tịnh thiên. 

“10. Thiểu tịnh thiên. 

“II. Vô lượng tịnh thiên. 

“12. Biến tịnh thiên. 

“13. Nghiêm sức thiên. 

“14. Tiểu nghiêm sức thiên. 

“15. Vô lượng nghiêm sức thiên. 

“16. Nghiêm thắng quả thật thiên. 

“17. Vô tưởng thiên. 

“18. Vô phiển thiên. 

“19. Vô nhiệt thiên. 

“20. Thiện kiến thiên. 

“21. Đại Thiện kiến thiên. 

“22. A-ca-n-trá thiên. 

“Chúng sanh cõi Vô sắc có bốn loại, đó là: 

“1. Không trí thiên. 

“2. Thức trí thiên. 

“3. Vô sở hữu trí thiên. 

“4. Hữu tưởng vô tưởng trí thiên.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Có bốn loại Đại Thiên thần, đó là: 

“1, Địa thần. 

“2. Thủy thần. 

“3. Phong thần. 

“4. Hỏa thần. 

Xưa kia Địa thần nảy sinh ra nhận thức sai lầm rằng: “Trong đất 
không có nước, lửa và gió.` Lúc đó Ta biết rõ tâm niệm của thần đất 
này, liền đến bảo rằng: Ngươi đang nảy sanh ra ý nghĩ: “Trong đất 
không có nước, lửa và gió phải không?ˆ Địa thần đáp: “Trong đất quả 
thực không có nước, lửa và gió.` Lúc ấy Ta bảo rằng: “Ngươi chớ nảy 
sanh ý niệm này là trong đất không có nước, lửa và gió. Vì sao? Vì 
trong đất có nước, lửa và gió, chỉ vì yếu tố đất nhiều nên lấy đất mà 
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^ tìm, 


gọi tên". 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lúc ấy Ta vì Địa thần mà lần lượt nói pháp, để đứt trừ nhận 
thức sai lầm này và chỉ bày, khuyến khích, làm cho lợi ích, làm cho 
hoan hỷ; nói về thí, về gIỚI, về sinh thiên; nói dục là bất tịnh, là ô 
nhiễm, là tai họa; xuất yếu là trên hết và trình bày khai mở phạm 
hạnh thanh tịnh. Lúc ấy Ta biết rõ tâm niệm Địa thần đã thanh tịnh, 
nhu nhuyến, không còn năm ấm cái, dễ dàng khai hóa. Như pháp 
thường của chư Phật, Ta chỉ bày giảng rộng về Khổ thánh đế, Khổ tập 
đế, Khổ diệt đế và Khổ xuất yếu thánh đế. Bấy giờ Địa thần liền ngay 
tại chỗ xa lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Ví như áo trắng sạch 
sẽ dễ được nhuộm màu, Địa thần cũng như vậy, lòng tin đã thanh tịnh, 
nên được mắt pháp, không còn hồ nghi, thấy pháp quyết định, không 
còn rơi vào đường ác, không theo đường khác, thành tựu được pháp vô 
úy, mà bạch với Ta rằng: “Nay con xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y 
Tăng, suốt đời không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
nói dối, không uống rượu, cho phép con được làm Ưu-bà-di ở trong 
Chánh pháp”. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Xưa kia, Thủy thần nảy sanh ác kiến, nói rằng: “Trong nước 
không có đất, lửa và gió.` Lúc ấy Địa thần biết rõ tâm niệm Thủy thần 
sinh ra nhận thức này, nên đến nói với Thủy thần rằng: “Thật sự ngươi 
có sinh ra kiến giải này, là trong nước không có đất, lửa và gió phải 
không?' Đáp rằng: “Có thật như vậy." Địa thần nói: “Ngươi chớ sinh ra 
kiến giải này, là trong nước không có đất, lửa và gió. Vì sao? Vì trong 
nước có đất, lửa và gió, nhưng chỉ vì yếu tố nước nhiều quá, nên dùng 
yếu tố nước để gọi tên.` Bấy giờ, Địa thần liền vì y mà nói pháp, dứt 
trừ kiến giải sai lầm này và chỉ bày, khuyến khích, làm cho lợi ích, 
làm cho hoan hỷ; nói về thí, về gIỚI, về sinh thiên; nói dục là bất tịnh, 
là ô nhiễm, là tai họa; xuất yếu là trên hết và trình bày khai mở phạm 
hạnh thanh tịnh. Lúc ấy Địa thần biết rõ tâm niệm Thủy thần đã thanh 
tịnh, nhu nhuyến, không còn năm ấm cái, dễ dàng khai hóa. Như 
pháp thường của chư Phật, chỉ bày giảng rộng về Khổ thánh đế, 
Khổ tập đế, Khổ diệt đế và Khổ xuất yếu thánh đế. Bấy giờ Thủy 
thần liền ngay tại chỗ xa lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Ví 
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như áo trắng sạch sẽ dễ được nhuộm màu, Thủy thần cũng như vậy, 
lòng tin đã thanh tịnh, nên được mắt pháp, không còn hồ nghi, thấy 
pháp quyết định, không còn rơi vào đường ác, không theo đường khác, 
thành tựu được pháp vô úy, mà bạch với Địa thần rằng: “Nay tôi xin 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, suốt đời không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, xin nhận tôi 
là Ưu-bà-di ở trong Chánh pháp'.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Xưa kia Hỏa thần nảy sanh ra ác kiến, nói rằng: “Trong lửa 
không có đất, nước và gió.` Lúc ấy Địa thần và Thủy thần biết rõ tâm 
niệm Hỏa thần sinh ra nhận thức này, nên cùng nói với Hỏa thần rằng: 
“Thật sự ngươi có sinh ra kiến giải này phải không?” Đáp rằng: 'Có 
thật như vậy." Hai thần nói: “Ngươi chớ sinh ra kiến giải này. Vì sao? 
Vì trong lửa có đất, nước và gió, nhưng chỉ vì yếu tố lửa nhiều quá, 
nên dùng yếu tố lửa để gọi tên. Bấy giờ, hai vị thần Địa và Thủy liền 
vì y mà nói pháp, dứt trừ kiến giải sai lầm này và chỉ bày, khuyến 
khích, làm cho lợi ích, làm cho hoan hỷ; nói về thí, về SIỚI, về sinh 
thiên; nói dục là bất tịnh, là ô nhiễm, là tai họa; xuất yếu là trên hết 
và trình bày khai mở phạm hạnh thanh tịnh. Lúc ấy hai thần biết rõ 
tâm niệm Hỏa thần đã thanh tịnh, nhu nhuyến, không còn năm ấm cái, 
dễ dàng khai hóa. Như pháp thường của chư Phật, chỉ bày giẳng rộng 
về Khổ thánh đế, Khổ tập đế, Khổ diệt đế và Khổ xuất yếu thánh đế. 
Bấy giờ Hỏa thần liền ngay tại chỗ xa lìa trần cấu, được mắt pháp 
thanh tịnh. Ví như áo trắng sạch sẽ dễ được nhuộm màu, Hỏa thân 
cũng như vậy, lòng tin đã thanh tịnh, nên được mắt pháp, không còn 
hồ nghi, thấy pháp quyết định, không còn rơi vào đường ác, không 
theo đường khác, thành tựu được pháp vô úy, mà bạch với hai thần 
rằng: “Nay tôi xin quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, suốt đời không 
sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống 
rượu, xin nhận tôi là Ưu-bà-di ở trong Chánh pháp”. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Xưa kia Phong thần nảy sanh ra nhận thức sai lầm rằng: “Trong 
gió không có đất, nước và lửa.` Lúc ấy Địa thần, Thủy thần, Hỏa thân 
biết rõ tâm niệm Phong thần sinh ra nhận thức này, nên đến nói rằng: 
“Thật sự ngươi có sinh ra kiến giải này phải không? Đáp rằng: “Có thật 
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như vậy." Ba vị thần nói: “Ngươi chớ sinh ra kiến giải này. Vì sao? Vì 
trong gió có đất, nước và lửa, nhưng chỉ vì yếu tố gió nhiều quá, nên 
dùng yếu tố gió để gọi tên.` Bấy giờ, ba vị thần liền vì y mà nói pháp, 
dứt trừ kiến giải sai lầm này và chỉ bày, khuyến khích, làm cho lợi ích, 
làm cho hoan hỷ; nói về thí, về gIỚI, về sinh thiên; nói dục là bất tịnh, 
là ô nhiễm, là tai họa; xuất yếu là trên hết và trình bày khai mở phạm 
hạnh thanh tịnh. Lúc ấy ba thần biết rõ tâm niệm của Phong thần đã 
thanh tịnh, nhu nhuyến, không còn năm ấm cái, dễ dàng khai hóa. Như 
pháp thường của chư Phật, chỉ bày giảng rộng về Khổ thánh đế, Khổ 
tập đế, Khổ diệt đế và Khổ xuất yếu thánh đế. Bấy giờ Phong thần 
liền ngay tại chỗ xa lìa trần cấu, được mắt pháp thanh tịnh. Ví như tấm 
vải trắng sạch sẽ dễ được nhuộm màu, Phong thần cũng như vậy, lòng 
tin đã thanh tịnh, nên được mắt pháp, không còn hồ nghi, thấy pháp 
quyết định, không còn rơi vào đường ác, không theo đường khác, 
thành tựu được pháp vô úy, mà bạch với ba thần rằng: “Nay tôi xin 
quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, suốt đời không sát sanh, không 
trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, xin nhận tôi 
là Ưu-bà-di ở trong Chánh pháp'.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Mây có bốn thứ, đó là: một là màu trắng; hai là màu đen; ba là 
màu đỏ; bốn là màu hồng. Mây có màu trắng vì yếu tố đất đặc biệt 
nhiều; mây có màu đen vì yếu tố nước đặc biệt nhiều hơn; mây có 
màu đỏ vì yếu tố lửa đặc biệt nhiều hơn; mây có màu hồng vì yếu tố 
gió đặc biệt nhiều hơn. Mây cách mặt đất từ hai mươi dặm, ba mươi 
dặm, bốn mươi dặm... cho đến bốn ngàn dặm; ngoại trừ kiếp sơ, còn 
sau đó thì mây lên đến cõi Quang âm thiên. Chớp có bốn loại, đó là: 
Chớp ở phương Đông gọi là thân quang; chớp ở phương Nam gọi là 
nan hủy; chớp ở phương Tây gọi là lưu diễm; chớp ở phương Bắc gọi 
là định minh”. Vì sao mây ở trong hư không có hiện tượng ánh chớp 
này? Có lúc thân quang cùng nan hủy chạm nhau, có khi thân quang 
cùng với lưu diễm chạm nhau, có khi thân quang cùng với định minh 
chạm nhau, có khi nan hủy cùng với lưu diễm chạm nhau, có khi nan 





Bốn loại chớp: thân quang :# 3: ánh sáng của thân; nan hủy ## ##: khó hủy diệt; 
lưu diệm ZZ f4: ngọn lửa trôi; định minh Z£ HH: ánh sáng cố định. 
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hủy cùng với định minh chạm nhau, có khi lưu diễm cùng với định 
minh chạm nhau; vì những nhân duyên này nên mây giữa hư không 
sinh ra ánh chớp. Và vì sao mây ở giữa hư không lại sinh ra sấm 
chớp? Vì ở giữa hư không có khi địa đại cùng với thủy đại chạm nhau, 
có khi địa đại cùng với hỏa đại chạm nhau, có khi địa đại cùng với 
phong đại chạm nhau, có khi thủy đại cùng với hỏa đại chạm nhau, có 
khi thủy đại cùng với phong đại chạm nhau; vì những nhân duyên này 
mà mây giữa hư không sinh ra sấm chớp. 

“Có năm lý do mà các thầy tướng không thể tiên đoán và không 
thể biết được một cách chắc chắn về mưa nên dẫn đến việc sai lầm 
trong lúc đoán, đó là: một, trong mây có sấm chớp, đoán rằng sắp 
mưa; nhưng vì hỏa đại nhiều nên nó thiêu hủy mây đi, vì vậy mà 
không mưa. Đó là lý do thứ nhất khiến cho các thầy tướng đoán sai 
lầm. Hai, trong mây có sấm chớp, đoán rằng sắp mưa, nhưng vì phong 
đại nổi lên, thổi mây bay tứ tán vào trong các núi, vì lý do này nên 
khiến cho các thầy tướng đoán sai lầm. Ba, trong mây có sấm chớp, 
đoán rằng sắp mưa, nhưng bấy giờ Đại A-tu-luân đem phù vân đặt 
giữa biển cả, vì lý do này mà thầy tướng đoán sai lầm. Bốn, trong mây 
có sấm chớp, đoán rằng sắp mưa, nhưng vì thần mây, thần mưa đang 
buông lung dâm loạn, nên rốt cùng không làm mưa, vì lý do này nên 
thầy tướng đoán sai lầm. Năm, trong mây có sấm chớp, đoán rằng sắp 
mưa, nhưng vì mọi người trong thế gian hành động buông lung phi 
pháp, làm hạnh bất tịnh, tham lam, keo kiệt, ghen ghét, kiến giải điên 
đảo, nên khiến trời không mưa xuống, vì lý do này nên thầy tướng 
đoán sai. Đó là năm lý do làm cho các thầy tướng không thể biết để 
đoán mưa một cách chắc chắn được.” 


Hs 
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Phẩm 9: TẠM TAI”° 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Có bốn sự kiện” trường cửu, không lường, không giới hạn, 
không thể dùng năm, tháng, ngày để mà tính kể được. Bốn sự kiện, đó 
là: Một, ở thế gian có những thứ tai nạn khởi lên từ từ; khi thế giới 
này tan hoại, trung gian là một khoảng thời gian trường cửu, không 
lường, không giới hạn, không thể dùng năm, tháng, ngày để mà tính 
kể được. Hai, sau khi thế giới này tan hoại rồi, thì trung gian là một 
khoảng trống vắng mênh mông, không có thế giới; thời gian này là mịt 
mù trường cửu, không thể dùng số lượng năm, tháng, ngày để mà tính 
được. Ba, khi trời đất mới bắt đầu khởi hướng nhắm đến sự hình thành 
tựu, thì khoảng thời gian này là trường cửu, không thể dùng số lượng năm, 
tháng, ngày để mà tính được. Bốn, sau khi trời đất đã hoàn thành rồi, tôn 
tại lâu dài không hoại, không thể dùng số lượng năm, tháng, ngày để 
mà tính được. Đó là bốn sự kiện trường cửu, không lường, không có 
giới hạn, không thể dùng số lượng năm, tháng, ngày để tính toán 
được.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Ở thế gian có ba thứ tai kiếp”: đó là: Một, tai kiếp lửa. Hai, tai 





®3' Hán, Trường A-hàm kinh, quyền 21, “Đệ tứ phần, Thế Ký kinh, Tam Tai phẩm 


Đệ cứu”. Tam tai = %; Skt.: samvartanayah tisro, ba sự hủy diệt. 

Hán: tứ sự ?ú šẼ: chỉ bốn sự kiện, hay bieán coá lơùn xảy ra cho theá giơùi, gọi là 
bốn đại kiếp Dũ + #ÿ (Pali: catftäro mahakappa): thành kiếp (Päli: vivatta-kappa, 
Skt.: vivarta-kalpa), trụ kiếp (Päli: vivattatthayin, Skt.: vivhttfavastha), hoại kiếp 
(Päli: samvatta-kappa, Skt.: samvartna-kalpa), không kiếp (Pali: samvattathayin, 
Skt.: samvhttavasath8). 

Tam tai = # (Skt.: tisro samvartanyah): hỏa tai k % (Skt.: tejahsamvartan]), 
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kiếp nước. Ba, tai kiếp gió. Có giới hạn phía trên của ba tai kiếp. Thế 
nào là ba? Đó là: một, Quang âm thiên”5: hai, Biến tịnh thiên””; ba, 
Quả thật thiên”. Khi tai kiếp lửa khởi lên, cháy lên cho đến Quang 
âm thiên, thì Quang âm thiên là giới hạn. Khi tai kiếp nước khởi lên, 
ngập cho đến Biến tịnh thiên, thì Biến tịnh thiên là giới hạn. Khi tai 
kiếp gió khởi lên, thổi cho đến Quả thật thiên, thì Quả thật thiên là 
giới hạn. 

“Thế nào là tai kiếp lửa? Khi tai kiếp lửa bắt đầu sắp sửa khởi, 
thì con người thế gian này lúc đó đều thực hành chánh pháp, đều 
chánh kiến không điên đảo, đều tu thập thiện hành?°. Khi thực hành 
pháp này, có người đạt được Nhị thiển, liền có thể cất mình bay lên ở 
giữa hư không, trụ vào Thánh nhơn đạo, Thiên đạo, Phạm đạo”” và 
lớn tiếng xướng lên rằng: “Các Hiển giả! Sung sướng thay, đệ Nhị 
thiển không giác không quán! Sung sướng thay, đệ Nhị thiển!”! Lúc 
ấy, người thế gian nghe những lời này rồi, liền ngửa mặt lên trời nói 
với họ rằng: “Lành thay! Lành thay! xin vì tôi mà nói đạo của đệ Nhị 
thiển không giác, không quán.` Lúc này, người ở giữa hư không 
nghe những lời của người kia rồi liền nói về đạo của Nhị thiển 
không giác, không quán. Sau khi người thế gian nghe nói rồi, liền tu 
đạo của Nhị thiển không giác, không quán, nên khi thân hoại mạng 
chung được sinh về Quang âm thiên. 

“Lúc ấy, những chúng sanh có tội trong địa ngục, sau khi mạng 


thủy tai zK # (apsamvartan?), phong tai { % (väyusamvartan]). 
- Quang âm thiên 3 3 %, cao nhất trong ba tầng trời Nhị thiền; Skt.: Abhãsvara; 
Päli: Abhassara, Huyền Tráng: Cực quang tịnh thiên #B 3£ ;# Z. 
-Bieán tònh thiên 3ã )#` X, cao nhaát trong ba taàng Tam thieàn thiên; Skt.: 
Ốubhakhtsana, Päli: Subhakinna. 

®3' Quả thật thiên Ö# ÿƒ Z£, tầng thứ ba Tứ thiền thiên; Skt.: Bhhatphala; Pãli: 

Vehapphala; Huyền Traùng: Quảng quả thiên Jš #§ Z%. 

289. Thập thiện hành -Ƒ- ‡# ƒ7, tức thập thiện nghiệp -Ƒ- ‡£ š#; Skt.: daáa kusala 
karma; Pali: dasa-kusala-kamma. 

Thiên đạo Z% ?š (P8li: deva-yaniyo maggo) xem cht.13, kinh số 24 “Kiên Cố”; 
Phạm đạo # )š (Päli: Brahma-yäniyo maggo), xem cht.19, kinh số 24 “Kiên Cố”. 
Tham chiếu Hán dịch, Huyền Tráng, Câu-xá luận, q.12: “Định sanh hỹ lạc, thậm 
lạc, thậm tĩnh!” z£ “ E¿ ## E: #£ # ññ. 
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chung lại được sinh vào cối người và tu tập pháp của đệ Nhị thiển 
không giác, không quán, nên sau khi thân hoại mạng chung được sinh 
về Quang âm thiên. Những chúng sanh ở trong các loài Súc sanh, 
Nøa quỷ, A-tu-la, Tứ thiên vương, Đao-lợi thiên, Diệm-ma thiên, 
Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, Phạm thiên, 
sau khi thân hoại mạng chung sanh lại cõi nhân gian; sau đó tu tập 
Nhị thiển không giác, không quán, thì sau khi thân hoại mạng 
chung sẽ sinh về Quang âm thiên. Vì những nhân duyên này nên 
đường địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-la, cho đến Phạm thiên tất 
cả đều diệt. Ngay lúc bấy giờ, trước tiên là địa ngục diệt, sau đó 
súc sanh diệt; súc sanh diệt rồi thì ngạ quỷ diệt; ngạ quỷ diệt rồi thì 
A-tu-la diệt; A-tu-la diệt rổi thì Tứ thiên vương diệt; Tứ thiên 
vương diệt rồi thì Đao-lợi thiên diệt; Đao-lợi thiên diệt rồi thì Diệm- 
ma thiên diệt; Diệm-ma thiên diệt rồi thì Đâu-suất thiên diệt; Đâu- 
suất thiên diệt rồi thì Hóa tự tại thiên diệt; Hóa tự tại thiên diệt rồi thì 
Tha hóa tự tại thiên diệt; Tha hóa tự tại thiên diệt rồi thì Phạm 
thiên diệt; Phạm thiên diệt rồi thì sau đó con người diệt, không còn 
sót øì lại sau này. Khi con người đã diệt, không còn øì nữa, thì thế gian 
này sẽ hủy hoại cho đến thành là tai nạn. Sau đó trời không mưa, trăm 
thứ lúa thóc, cổ cây tự nhiên chết khô.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát, vượt qua thế gian. 

“Sau đó, qua một thời gian rất lâu, có một trận bão lớn”? bạo 
khởi, thổi nước biển lớn, làm cho nước biển, sâu tám vạn bốn ngàn do- 
tuần, bị tách làm hai; mang cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi 
Tu-di; cách mặt đất bốn vạn hai ngàn do-tuần, đặt làm quỹ đạo của 
mặt trời”. Do nhân duyên này mà thế gian có hai mặt trời xuất hiện. 
Sau khi hai mặt trời xuất hiện, thì những giòng sông, ngòi, kênh, rạch 
nhỏ có được trên thế gian này, đều khô kiệt. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 
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“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Sau đó một thời gian rất lâu có một trận bão lớn bạo khởi, thổi 
nước biển lớn, làm cho nước biển, sâu tám vạn bốn ngàn do-tuần, bị 
tách làm hai; mang cung điện mặt trời, đem đặt lưng chừng núi Tu-di; 
cách mặt đất bốn vạn hai ngàn do-tuần, an trí quỹ đạo mặt trời. Do 
nhân duyên này mà thế gian có ba mặt trời xuất hiện. Sau khi ba mặt 
trời xuất hiện, thì những nơi có nước nhiều như: sông Hằng, sông Da- 
bà-na, sông Bà-la, sông A-di-la-bà-để, sông A-ma-khiếp, sông Tân- 
đà, sông Cố-xá tất cả đều khô cạn, không còn một giọt. 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ, Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Sau đó một thời gian rất lâu có một trận bão lớn bạo khởi, thổi 
nước biển lớn, làm cho nước biển, sâu tám vạn bốn ngàn do-tuần, bị 
tách làm hai; mang cung điện mặt trời, đem đặt lưng chừng núi Tu-di; 
cách mặt đất bốn vạn hai ngàn do-tuần, an trí quỹ đạo mặt trời. Do 
nhân duyên này mà thế gian có bốn mặt trời xuất hiện. Sau khi bốn 
mặt trời xuất hiện, thì những con suối, nguồn nước, hồ, vực, trong thế 
gian như ao lớn Thiện kiến, ao lớn A-nậu-đạt, ao Tứ-phương-đà-diên, 
ao Ưu-bát-la, ao Câu-vật-đầu, ao Phân-đà-ly, ao Ly; dọc ngang rộng 
năm mươi do-tuần, thảy đều khô cạn hết. 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Sau đó, một thời gian lâu dài, có một trận bão lớn bạo khởi, 
thổi nước biển lớn, làm cho nước biển, sâu tám vạn bốn ngàn do-tuần, 
bị tách làm hai; mang cung điện mặt trời, đem đặt lưng chừng núi Tu- 
di; cách mặt đất bốn vạn hai ngàn do-tuần, an trí quỹ đạo mặt trời. Do 
nhân duyên này mà thế gian có năm mặt trời xuất hiện. Sau khi năm 
mặt trời xuất hiện, thì nước trong biển lớn bị vơi dần từ một trăm do- 
tuần cho đến bảy trăm do-tuần. 

“Vì vậy nên biết rằng: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục 
nát hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Các pháp hữu vi rất đáng 
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nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Bấy giờ, nước biển lớn vơi dần hết chỉ còn có từ bẩy trăm do- 
tuân, rồi sáu trăm do-tuần, rồi năm trăm do-tuần, rồi bốn trăm do- 
tuần, và... cho đến chỉ tồn tại một trăm do-tuần. Vì vậy nên biết rằng: 
Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin 
cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tổởm. Hãy nên 
tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Bấy giờ, nước biển lớn từ từ vơi dần chỉ còn từ bẩy do-tuần, rồi 
sáu do-tuần, rồi năm do-tuần và... cho đến chỉ còn tổn tại một do-tuân. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: “Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Sau đó nước biển vơi dần chỉ còn từ bẩy cây Đa-la, rồi sáu cây 
Đa-la, và... cho đến chỉ còn bằng một cây ĐÐa-la. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy, nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Sau đó nước biển chuyển cạn dần từ bẩy người, rồi sáu người, 
rồi năm người, rồi bốn người, rồi ba người, rồi hai người, rồi một 
người, cho đến chỉ còn từ thắt lưng, rồi đầu gối, rồi đến... mắt cá 
chân người. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
để cho con người chán nắn và lo sợ, nên tìm đạo giải thoát độ thế 
gian. 

“Sau đó, nước biển chỉ còn giống như sau cơn mưa xuân; cũng 
giống như nước trong dấu chân trâu, từ từ cạn hết, không đủ thấm ướt 
ngón tay người”. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 
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“Sau đó, qua một thời gian lâu dài, có trận bão lớn bạo khởi, thổi 
cát đáy biển, độ sâu tám vạn bốn ngàn do-tuần, dạt lên hai bờ; mang 
cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu-di, an trí quỹ đạo mặt 
trời. Do nhân duyên này mà thế gian có sáu mặt trời xuất hiện. Sau 
khi sáu mặt trời xuất hiện, thì bốn châu thiên hạ, cùng tám vạn núi 
trong thiên hạ, núi lớn, Tu-di sơn vương... đều bốc khói cháy xém, 
giống như thợ gốm khi bắt đầu đun đồ gốm, thì lúc sáu mặt trời xuất 
hiện lại cũng như vậy. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Sau đó, qua một thời gian lâu dài, có trận bão lớn bạo khởi, thổi 
cát đáy biển, độ sâu tám vạn bốn ngàn do-tuần, dạt lên hai bờ; mang 
cung điện mặt trời đem đặt lưng chừng núi Tu-di, an trí quỹ đạo mặt 
trời. Do nhân duyên này mà thế gian có bảy mặt trời xuất hiện. Sau 
khi bẩy mặt trời xuất hiện, thì bốn châu thiên hạ này, cùng tám vạn 
núi trong thiên hạ, các núi lớn, Tu-di sơn vương... tất cả đều rực lửa. 
Cũng như thợ gốm khi đốt to, ngọn lửa bốc lên, lúc bẩy mặt trời xuất 
hiện lại cũng như vậy. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. Bốn 
châu thiên hạ này, cùng tám vạn núi trong thiên hạ, các núi lớn, Tu-di 
sơn vương... tất cả đều rực lửa. Cùng lúc, cung điện Tứ thiên vương, 
cung điện Đao-lợi thiên, cung điện Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, 
Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, cung điện Phạm thiên cũng 
đều rực lửa.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Sau khi bốn châu thiên hạ này... cho đến Phạm thiên, thấy đều 
rực lửa, gió thối ngọn lửa đến cõi Quang âm thiên. Các Thiên tử sơ 
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sinh khi thấy ngọn lửa này đều sanh lòng sợ hãi, nói rằng: -'Ối Vật gì 
đây?' Chư Thiên sinh trước nói với chư Thiên sinh sau rằng: “Chớ sợ 
hãi! Lửa kia đã từng đến và dừng lại ngang đó.` Vì nghĩ đến ánh lửa 
trước nên gọi là Quang niệm thiên””. 

“Khi bốn thiên hạ này, .. cho đến Phạm thiên, bốc lửa, thì Tu-di 
sơn vương dần dần sụp lở, từ một trăm do-tuần, hai trăm do-tuần... cho 
đến bảy trăm do-tuần.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát 
hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian. 

“Sau khi bốn châu thiên hạ này... cho đến Phạm thiên đều bị lửa 
đốt sạch, sau đó đại địa cùng Tu-di sơn không còn chút tro tàn nào hết. 
Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, biến dịch, mục nát hư hoại, 
không thể tin cậy nương nhờ. Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm 
tởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt qua thế gian.” 

“Sau khi đại địa bị lửa đốt cháy sạch rồi, thì nước ở bên dưới đất 
cũng hết; gió ở bên dưới nước cũng hết. Vì vậy nên biết: Tất cả hành 
là vô thường, biến dịch, mục nát hư hoại, không thể tin cậy nương nhờ. 
Phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tìm con đường giải 
thoát vượt qua thế gian.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Khi tai kiếp lửa khởi lên, thì trời không mưa xuống, trăm thứ 
lúa, cỏ, cây tự nhiên bị khô chết. Ai sẽ tin? Chỉ có ai đã thấy thì sẽ tự 
biết mà thôi! Cũng vậy, cho đến, nước ở bên dưới đất hết, gió ở bên 
dưới nước cũng hết; ai sẽ tin? Chỉ có ai đã thấy thì sẽ tự biết mà thôi! 

“Đó là tai kiếp lửa. 

“Thế nào là sự phục hồi của kiếp lửa?” ? Sau đó rất lâu, rất lâu, 
có đám mây đen lớn ở giữa hư không, cho đến cõi Quang âm thiên; 


`. Quang niệm thiên 3% 2: %, các đoạn trên Hán dịch Quang âm thiên, cho thấy 


Skt.: Abhãsvara (Päli: Abhassara) liên hệ giữa svara: âm thanh và smara, ký ức. 
Xem cht.30, kinh Thế Ký, phẩm 1, châu Diêm-phù --đề. 

Kiếp hỏa hoàn phục #7 *% 38 {ã; nội dung, diễn tả chu kỳ thế giới được tái tạo 
sau tai kiếp của lửa; Pãli: tejo-vivattana, Skt.: tejo-vivartani. 
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mưa đổ xuống khắp nơi, giọt mưa như bánh xe. Mưa như vậy trải qua 
vô số trăm ngàn năm, nước mưa lớn dần, cao đến vô số trăm ngàn do- 
tuần, cho đến cõi Quang âm thiên. 

“Bấy giờ, có bốn trận gió lớn nổi lên, giữ nước này trụ lại. 
Những gì là bốn? Một là Trụ phong, hai là Trì phong, ba là Bất động, 
bốn là Kiên cố”. Sau đó nước này vơi bớt một trăm ngàn do-tuần, rồi 
vô số trăm ngàn vạn do-tuần. Bốn mặt của nước này khởi lên trận gió 
lớn tên gió là Tăng già””, thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba 
đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại; đám bọt nước tích tụ này bị gió 
thổi la khỏi mặt nước bắn lên không trung và tự nhiên chúng rắn 
chắc, biến thành Thiên cung. Thiên cung trang sức bằng bảy báu. Do 
nhân duyên này mà có thiên cung Phạm-ca-di”°. Khi nước kia vơi mãi 
cho đến vô số trăm ngàn vạn do-tuần, thì bốn mặt của nước này lại nổi 
lên gió lớn, được gọi là tăng già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi 
dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại; đám bọt nước tích tụ này 
bị gió thổi la khỏi mặt nước bắn lên không trung và tự nhiên chúng 
rắn chắc, biến thành Thiên cung. Thiên cung này trang sức bằng bẩy 
báu. Do nhân duyên này mà có thiên cung Tha hóa tự tại. 

“Khi nước kia vơi bớt mãi cho đến vô số ngàn vạn do-tuần, thì 
bốn mặt nước này nổi lên gió lớn, có gió tên là tăng già, thổi nước 
khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ 
lại; đám bọt nước tích tụ này bị gió thổi la khỏi mặt nước bắn lên 
không trung và tự nhiên chúng rắn chắc, biến thành Thiên cung. Thiên 
cung này trang sức bằng bẩy báu. Do nhân duyên này mà có thiên 
cung Hóa tự tại. 

“Khi nước kia rút xuống vô số trăm ngàn do-tuân, thì có gió tên 
là tăng già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành 
bọt nước mà tích tụ lại; đám bọt nước tích tụ này bị gió thổi ha khỏi 
mặt nước bắn lên không trung và tự nhiên chúng rắn chắc, biến thành 
Thiên cung. Thiên cung này trang sức bằng bảy báu. Do nhân duyên 
này mà có thiên cung Đâu-suất. 





























”- Tứ đại phong D1 + j# trụ phong (3 J4, trì phong ‡ÿ Ji, bất động “E #j, kiên cố E% jz], 
”' Tăng già f# flJ 
®3- Phạm-ca-di, Skt., Pãli: Brahmakãyika. 
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“Khi nước kia rút xuống vô số trăm ngàn do-tuân, thì có gió tên 
là tăng già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo thành 
bọt nước mà tích tụ lại; đám bọt nước tích tụ này bị gió thổi ha khỏi 
mặt nước bắn lên không trung và tự nhiên chúng rắn chắc, biến thành 
Thiên cung. Thiên cung này trang sức bằng bảy báu. Do nhân duyên 
này mà có thiên cung Diệm-ma. 

“Khi nước kia rút xuống vô số trăm ngàn do-tuần, thì trên nước 
có bọt và sâu sáu mươi vạn tám ngàn do-tuần, các biên của nó không 
có bờ mé. Cũng như dòng nước, suối, nguồn, hang, động ở thế gian 
nà y, trên nước của nó có bọt; thì kia cũng như vậy. 

“Vì nhân duyên gì mà có núi Tu-di? Vì có cuồng phong nổi dậy, 
nên thổi bọt nước này tạo thành núi Tu-di, cao sáu mươi vạn tám ngàn 
do-tuần, dọc ngang tám vạn bốn ngàn do-tuần và do bốn báu tạo 
thành: vàng, bạc, thủy tinh, lưu ly. 

“Vì nhân duyên gì mà có bốn cung điện A-tu-luân? Sau đó, 
cuồng phong thổi đám bọt nước lớn, ở tại bốn mặt của núi Tu-di nổi 
lên cung điện lớn; mỗi cung điện dọc ngang tám vạn do-tuần, tự nhiên 
biến thành cung điện bẩy báu. 

“Lại vì nhân duyên gì mà có cung điện của Tứ thiên vương? Về 
sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên lưng chừng nửa núi Tu-di, 
độ bốn vạn hai ngàn do-tuần, tự nhiên biến thành cung điện bảy báu. 
Vì vậy cho nên gọi là cung điện Tứ thiên vương. 

“Vì nhân duyên gì có cung điện Đao-lợi thiên? Về sau, cuồng 
phong thổi đám bọt nước lớn lên tới đỉnh núi Tu-di, tự nhiên biến 
thành cung điện bảy báu. 

“Lại vì nhân duyên gì mà có núi Già-đà-la””? Về sau, cuồng 
phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Tu-di không xa, tự nhiên 
hóa thành núi báu, chân núi ăn sâu vào trong đất bốn vạn hai ngàn do- 
tuần, dọc ngang bốn vạn hai ngàn do-tuần, biên ngoài thì không hạn, 
sắc tạp bên cạnh do bảy báu mà thành, vì nhân duyên này nên có núi 
Già -đà-la. 

“Lại vì nhân duyên gì mà có núi Y-sa?°? Về sau, cuồng phong 


”?' Xem cht. 55, kinh Thế Ký, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 
3: Tức Y-sa-đa-la, xem cht. 58, kinh Thế Ký, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 
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thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Già-đà-la không xa, tự nhiên hóa 
thành núi Y-sa, cao hai vạn một ngàn do-tuần, dọc ngang hai vạn một 
ngàn do-tuần, ngoài biên thì không hạn, nhiều màu sắc xen nhau, do 
bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Y-sa. Sau khi cuồng 
phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Y-sa không xa, tự nhiên 
hóa thành núi Thọ-thần-đà-la?"', cao một vạn hai ngàn do-tuần, dọc 
ngang một vạn hai ngàn do-tuần, ngoài biên thì không hạn, nhiều màu 
xen nhau, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Thọ- 
thần-đà-la. 

“Về sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Thọ 
thần-đà-la không xa, tự nhiên hóa thành núi A-bát-ni-lâu??, cao sáu 
ngàn do-tuần, dọc ngang sáu ngàn do-tuần, biên ngoài thì không hạn, 
nhiều sắc xen nhau, do bẩy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có 
núi A-bát-mi-lâu. 

“Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi A-bát- 
ni-lâu không xa, tự nhiên hóa thành núi Ni-lân-đà-la"”, cao ba ngàn 
do-tuần, dọc ngang ba ngàn do-tuần, biên ngoài thì không hạn, nhiều 
sắc tạp xen, do bảy báu mà thành. Vì nhân duyên này nên có núi Ni- 
lân-đà -la. 

“Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Ni- 
lân-đà-la không xa, tự nhiên hóa thành núi Tỳ-ni-đà””, cao một ngàn 
hai trăm do-tuần, dọc ngang một ngàn hai trăm do-tuần, biên ngoài thì 
không hạn, sắc tạp xen nhau, do bảy báu mà thành, vì nhân duyên này 
nên có núi Tỳ-ni-đà. 

“Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn lên cách núi Tỳ-ni-đà 
không xa, tự nhiên hóa thành núi Kim cương luân?°, cao ba trăm do-tuần, 








Hị 





'°!' Các bản: Thọ-thần-đà-la † j£ JÈ š#§: trên kia, Thọ-cự-đà-la ÿ‡ ] 
nhầm lẫn tự dạng. Xem cht.59, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

3 A-bát-ni-lâu J“J §ð JE ##, có lẽ trên kia gọi là núi Mã thực F§ @, Skt.: Aávakarna. 
Xem cht. 61, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

3 Ni (bản Cao-ly: di)-lân-đà-la JE Gf#) š È #, trên kia âm là Ni-dân-đà-la JE E4 
ữÈ #§. Xem chỉ. 62, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

3% Tỳ.ni-đà HH: JE jÈ, ở trên gọi là nuùi Đieau phục 3Ä {*: xem cht. 63, phẩm 1, châu 

Diêm-phù-đề. 

Kim cang luân + lí š&, ở trên dịch là Kim cang vi 2 lil l#i. Xem cht.64, phẩm 1, 
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dọc ngang ba trăm do-tuần, biên ngoài thì không hạn, sắc tạp xen nhau, 
do bảy báu mà thành, vì nhân duyên này nên có núi Kim cương luân. 

“Vì sao có một cung điện mặt trăng, bẩy cung điện mặt trời? 
Một thời gian sau, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn, thì tự nhiên 
biến thành một cung điện mặt trăng, bẩy cung điện mặt trời, sắc tạp 
xen nhau, do bảy báu mà thành, vì bị bão thổi ngược trở lại chỗ cũ nên 
vì nhân duyên này mà có cung điện mặt trời và cung điện mặt trăng. 

“Sau đó, cuồng phong thổi đám bọt nước lớn, thì tự nhiên biến 
thành bốn châu thiên hạ, cùng tám vạn thiên hạ. Vì nhân duyên này 
nên có bốn châu thiên hạ cùng tám vạn thiên hạ. 

“Sau đó, cuồng phong thổi bọt nước lớn, thì tại tứ thiên hạ cùng 
tám vạn thiên hạ, tự nhiên biến thành núi Đại Kim cương luân, cao 
mười sáu vạn tám ngàn do-tuần, dọc ngang rộng mười sáu vạn tám 
ngàn do-tuần, biên giới của nó thì không có hạn; kim cương rắn 
chắc không thể hủy hoại. Vì nhân duyên này nên có núi Đại Kim 
cương luân. 

“Sau đó một thời gian rất lâu, rất lâu, có mây tự nhiên phủ 
đây không trung và mưa lớn khắp nơi, những giọt nước mưa như 
bánh xe; nước này tràn đây khắp nơi dìm bốn châu thiên hạ cùng 
núi Tu-dI v.v... 

“Sau đó, cuồng phong thổi đất làm thành hầm hố lớn; nước khe 
suối đều chảy vào hết trong đó, nhân đây mà làm thành biển. Vì nhân 
duyên này nên có bốn biển nước lớn. Nước biển mặn đắng có ba nhân 
duyên. Những øì là ba? Một, mây tự nhiên giăng khắp hư không cho 
đến Quang âm thiên, mưa khắp mọi nơi, tẩy rửa cung trời, rửa sạch 
thiên hạ; từ cung trời Phạm-ca-di, cung trời Tha hóa tự tại xuống đến 
cung trời Diệm-ma, bốn thiên hạ, tám vạn thiên hạ, các núi, núi lớn, 
Tu-di sơn vương, thảy đều được tẩy rửa sạch sẽ; trong những nơi này, 
tất cả các thứ nước dịch bất tịnh, dơ dáy và mặn, đều trôi xuôi xuống 
mà vào trong biển cả hợp thành một vị, nên nước biển có vị mặn. Hai, 
vì xưa kia có vị Đại tiên trì cấm chú vào nước biển, muốn cho lúc nào 
nó cũng mặn đắng, người không uống được, cho nên chúng mặn đắng. 
Ba, vì trong nước biển lớn này có nhiều loại chúng sanh cư trú, thân 


châu Diêm-phù-đề. 
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hình chúng to dài đến, hoặc trăm do-tuần, hai trăm do-tuần... cho đến 
bẩy trăm do-tuần, thở hít, ăn vào mửa ra, đại tiểu tiện đều ở trong đó, 
nên nước biển mặn. 

“Đó là tai kiếp lửa,” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào là tai kiếp nước? 

“Khi tai kiếp nước bắt đầu, con người trong thế gian này đều 
phụng hành chánh pháp, đều chánh kiến, không theo tà kiến, mà tu 
tập mười thiện nghiệp. Sau khi tu tập thiện hành, có người đạt được đệ 
Tam thiển không có hỷ, thân họ có thể cất lên ở giữa hư không, an trụ 
Thánh nhơn đạo, Thiên đạo, Phạm đạo và lớn tiếng xướng lên rằng: 
“Các Hiền giả! Sung sướng thay, đệ Tam thiển không có hỷ! Lúc ấy, 
người thế gian nghe những lời này rồi, liền ngửa mặt lên trời nói với 
họ rằng: “Lành thay! Lành thay! xin vì tôi mà nói đạo của Tam thiển 
không có hỷ.` Lúc này, người ở giữa hư không nghe những lời của 
người kia rồi liền nói về đạo của Tam thiển không có hỷ. Sau khi 
người thế gian nghe nói rồi, liền tu đạo của Tam thiển không có hỷ, 
nên khi thân hoại mạng chung họ được sinh về Biến tịnh thiên. 

“Bấy giờ, những chúng sanh ở trong địa ngục, sau khi tội nghiệp 
của họ đã mãn, thân hoại mạng chung tái sinh vào nhân gian. Rồi 
cũng tu tập đạo của đệ Tam thiển; sau khi tu tập đạo thiển, thân hoại 
mạng chung, được sinh về Biến tịnh thiên. Những chúng sanh của các 
loài súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-luân, Tứ thiên vương, Đao-lợi thiên, 
Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên, 
Phạm thiên, Quang âm thiên sau khi thân hoại mạng chung cũng tát 
sinh vào cõi nhân gian; nếu họ cũng tu tập đạo của đệ Tam thiền, khi 
thân hoại mạng chung họ cũng sẽ được sinh về Biến tịnh thiên. Vì 
nhân duyên này nên đạo địa ngục bị diệt tận và súc sanh, ngạ quỷ, A- 
tu-luân, Tứ thiên vương... cho đến cõi Quang âm thiên cũng đều diệt 
tận. Vào lúc bấy giờ, trước tiên là địa ngục biến mất, sau đó súc sanh 
biến mất; súc sanh biến mất rồi, thì ngạ quỷ biến mất; ngạ quỷ 
biến mất rồi, thì A-tu-luân biến mất; khi A-tu-luân biến mất rồi, thì 
Tứ thiên vương biến mất; khi Tứ thiên vương biến mất rồi, thì Đao- 


3%. Hỗa tai X %, 
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lợi thiên biến mất, khi Đao-lợi thiên biến mất rồi, thì Diệm-ma 
thiên biến mất; Diệm-ma thiên biến mất rồi, thì Đâu-suất thiên 
biến mất; khi Đâu-suất thiên biến mất rồi, thì Hóa tự tại thiên biến 
mất; khi Hóa tự tại thiên biến mất rồi, thì Tha hóa tự tại thiên biến 
mất; khi Tha hóa tự tại thiên biến mất rồi, thì Phạm thiên biến mất; 
khi Phạm thiên biến mất rổi, thì Quang âm thiên biến mất; khi 
Quang âm thiên biến mất, sau đó thì loài người hoàn toàn biến mất. 
Sau khi loài người hoàn toàn biến mất, thế gian này hủy diệt. Như thế 
là hoàn thành tai kiếp?” 

“Rất lâu sau đó, rất lâu, có đám mây đen lớn bạo khởi, trên cho 
đến Biến tịnh thiên, mưa khắp mọi nơi, mưa xuống hoàn toàn là nước 
nóng. Thứ nước này sôi sục, đun nấu thiên hạ, làm cho các cung điện 
cõi trời thẩy đều bị tiêu hết, không còn sót thứ gì, giống như đặt chất 
béo váng sữa” vào trong lửa, đều bị chẩy tiêu hết, không còn sót thứ 
sì, thì cung điện Quang âm thiên cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết: 
Tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy; phàm 
các pháp hữu vi rất đáng nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát 
vượt khỏi thế gian. 

“Sau đó, mưa này lại xâm phạm đến cung điện cõi trời Phạm-ca- 
di, cũng đun chảy tiêu hết, không sót thứ gì, giống như chất béo váng 
sữa đem đặt vào trong lửa, không còn sót thứ gì, thì cung điện Phạm- 
ca-di lại cũng như vậy. 

“Sau đó, nước mưa này lại xâm phạm đến các cung điện Tha 
hóa tự tại thiên, Hóa tự tại thiên, Đâu-suất thiên, Diệm-ma thiên, 
cũng bị đun chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì, giống như chất béo 
váng sữa đem đặt vào trong lửa, không còn sót thứ gì, thì các cung 
điện chư Thiên lại cũng như vậy. 

“Sau đó, nước mưa này lại xâm phạm đến bốn châu thiên hạ, cùng 
tám vạn thiên hạ, các núi, núi lớn, Tu-di sơn vương cũng đều bị đun nấu 
tiêu hết, không còn sót thứ gì, giống như chất béo váng sữa đem đặt vào 





3“ Nãi thành vi tai 77 gề 3z . Trong bản Hán, từ tai % và bại i¿ đồng một từ gốc 
Skt.: samvartanï. Tham chiếu, Câu-xá luận 12, Huyền Tráng: Nãi chí khí tận, 
tổng danh hoại kiếp 7 # #8 šš #fñl 4 l§ #J. 

*3: Tô du f£ y, tức bơ. 
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trong lửa, đều bị nung chảy tiêu hết, không còn sót thứ gì, thì những 
thứ này lại cũng như vậy. Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, 
là pháp biến dịch, không đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tổởm. Hãy nên tìm con đường giải thoát vượt khỏi thế gian. 

“Sau đó, nước này đã đun nấu đại địa không còn sót gì nữa rồi, 
thì nước bên dưới đất cũng hết, gió bên dưới nước cũng hết. Vì vậy 
nên biết: Tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin 
cậy; phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tìm đạo giải 
thoát vượt khỏi thế gian.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Sự nung chảy, tiến tận ngang đến cung điện Biến tịnh thiên 
này, ai là người có thể tin? Chỉ có ai thấy mới có thể biết mà thôi! 

“Từ cung điện Phạm-ca-di bị nung chảy tiêu hết... cho đến, nước 
bên dưới đất cũng hết, gió bên dưới nước cũng hết, ai là người có thể 
tin? Chỉ có ai thấy, mới có thể biết mà thôi! 

“Đó là tai họa do nước. 

“Thế nào là sự hồi phục của tai kiếp nước? Sau đó một thời gian 
rất lâu, rất lâu, xuất hiện đám mây đen lớn bao phủ khắp hư không, 
lên đến cõi Biến tịnh thiên, mưa khắp nơi, những giọt nước mưa 
như bánh xe. Mưa kéo dài vô số trăm ngàn vạn năm như vậy, nước 
mưa này lớn dần dân cho đến cõi Biến tịnh thiên. Có bốn loại gió lớn 
giữ nước này lại một chỗ đó là: một là trụ phong, hai là trì phong, 
ba là bất động, bốn là kiên cố?. 

“Sau đó, nước này vơi giảm vô số trăm ngàn do-tuần, bốn mặt 
gió lớn nổi dậy gọi là tăng-già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi 
dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, rồi bị gió thổi ha khỏi 
mặt nước bắn lên không trung và tự nhiên chúng biến thành cung điện 
Quang âm thiên, trang sức bằng bảy báu. Vì nhân duyên này mà có 
cung điện Quang âm thiên. 

“Khi nước kia vơi giảm dần cho đến vô số trăm ngàn do-tuần, 
thì gió tăng già thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, 
tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, rồi bị gió thổi la khỏi mặt nước 
bắn lên không trung và tự nhiên chúng biến thành cung điện Phạm- 


3: Xem cht. 296. 
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ca-di, trang sức bằng bẩy báu. Như đã kể, cho đến, nước biển có 
cùng một vị mặn đắng, cũng như lúc tai họa do lửa phục hồi, đó là 
tai kiếp nước.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào là tai kiếp gió°'"? Khi tai kiếp gió bắt đầu khởi, con 
người trong thế gian này đều phụng hành chánh pháp, đều chánh kiến, 
không theo tà kiến, mà tu tập mười thiện nghiệp. Khi tu tập hành vi 
thiện, thì có người đạt được đệ Tứ thiển với xả và niệm thanh tịnh°", 
họ ở giữa hư không, trụ vào Thánh nhơn đạo, Thiên đạo, Phạm đạo và 
lớn tiếng xướng lên rằng: “Các Hiền giả! Nên biết, sung sướng thay, 
đệ Tứ thiền với xả và niệm thanh tịnh! Sung sướng thay, đệ Tứ thiển 
với xả và niệm thanh tịnh! Lúc ấy, người thế gian nghe những lời này 
rồi, liền ngửa mặt lên trời nói với họ rằng: “Lành thay! Lành thay! Xin 
vì tôi mà nói về đạo của Tứ thiền với xả và niệm thanh tịnh!' Lúc này, 
người ở giữa hư không nghe những lời của người kia rồi liền nói về 
đạo của Tứ thiển. Sau khi người thế gian nghe nói rỗi, liền tu đạo của 
Tứ thiển, nên khi thân hoại mạng chung được sinh về Quả thật 
thiên”. 

“Bấy giờ, những chúng sanh ở trong địa ngục, sau khi tội nghiệp 
đã mãn, thân hoại mạng chung, tái sinh vào nhân gian. Rồi cũng tu tập 
đạo của đệ Tứ thiển; sau khi tu tập đạo thiền, thân hoại mạng chung, 
tái sinh về Quả thật thiên. Còn những chúng sanh của các loài súc 
sanh, ngạ quỷ, A-tu-luân, Tứ thiên vương, .. cho đến Biến tịnh thiên, 
sau khi thân hoại mạng chung cũng sẽ tái sinh vào cõi nhân gian; nếu 
cũng tu tập đạo của đệ Tứ thiền, khi thân hoại mạng chung cũng sẽ tái 
sinh về Quả thật thiên. Vì nhân duyên này nên đạo địa ngục được diệt 
tận và súc sanh, ngạ quỷ, A-tu-luân, Tứ thiên vương... cho đến cõi 
Biến tịnh thiên cũng đều diệt tận. 

“Vào lúc bấy giờ, trước tiên là địa ngục diệt tận, sau đó súc sanh 
diệt tận; súc sanh diệt tận rồi, thì ngạ quỷ diệt tận; khi ngạ quỷ diệt 





3! Thủy tai zk £, Skt.: apsamvartani. 

31: Hán: hộ niệm thanh tịnh š# 23 )# )Š: 
kinh số 2 “Du Hành iii”. 

”'*“ Xem cht. 288. 





Pali: upekkhasati parisuddhim. Xem cht.126 
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tận rồi, thì A-tu-luân diệt tận; khi A-tu-luân diệt tận rồi, thì Tứ thiên 
vương diệt tận; khi Tứ thiên vương diệt tận rỒi... như vậy lần lượt cho 
đến Biến tịnh thiên diệt tận; khi Biến tịnh thiên diệt tận rồi, thì sau đó, 
con người bị diệt tận không còn sót. Khi con người đã bị diệt tận 
không còn sót, thì thế gian này bị tan hoại, thế là hoàn thành tai kiếp. 

“Rất lâu, rất lâu sau đó, có gió lớn nổi lên, tên là đại tăng già,.... 
cho đến Quả thật thiên. Gió lan khắp mọi nơi, thổi cung điện Biến tịnh 
thiên, Quang âm thiên, khiến cho các cung điện va chạm nhau tan vỡ 
ra thành phấn bụi, giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, làm cho 
chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ vụn không còn gì hết, thì hai cung 
điện va chạm nhau cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết: Tất cả hành là 
vô thường, là pháp biến dịch, không đáng tin cậy; phàm các pháp hữu 
vi rất đáng nhàm tởm. Hãy nên tìm đạo giải thoát vượt khỏi thế gian.) 

“Sau đó, gió này thổi cung điện Phạm-ca-di thiên, Tha hóa tự tại 
thiên, các cung điện va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi không 
còn gì hết, giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, làm cho chúng va 
chạm nhau, cả hai đều vỡ không còn gì hết, thì hai cung điện va chạm 
nhau cũng lại như vậy. Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, là 
pháp biến dịch, không đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi rất đáng 
nhàm tổm. Hãy nên tìm đạo giải thoát vượt thế gian. 

“Sau đó, gió này thổi cung điện Hóa tự tại thiên, Đâu-suất thiên, 
Diệm-ma thiên, các cung điện này va chạm nhau, tan vỡ ra thành 
phấn bụi không còn lại gì hết, giống như lực sĩ cầm hai cái chày đồng, 
làm cho chúng va chạm nhau, cả hai đều vỡ vụn không còn gì hết, thì 
những cung điện này va chạm nhau không còn gì hết cũng lại như vậy. 
Vì vậy nên biết: Tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không 
đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tổm. Hãy nên tìm 
con đường giải thoát vượt khỏi thế gian.) 

“Sau đó, gió này thổi bốn thiên hạ, cùng tám vạn thiên hạ, các 
núi, núi lớn, Tu-di sơn vương đem đặt giữa hư không, cao trăm ngàn 
do-tuần, những ngọn núi này va chạm nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi, 
giống như lực sĩ tay cầm vỏ trấu nhẹ rải vào không trung, thì tứ châu 
thiên hạ, Tu-di, các núi này vỡ vụn, phân tán ra, cũng lại như vậy. Vì 
vậ y nên biết: Tất cả hành là vô thường, là pháp biến dịch, không đáng 
tin cậy; phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tổm. Hãy nên m con 
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đường giải thoát vượt khỏi thế gian. 

“Sau đó, gió thổi đại địa; nước bên dưới đất hết, gió bên dưới 
nước hết. Cho nên phải biết: Tất cả hành là vô thường, là pháp biến 
dịch, không đáng tin cậy; phàm các pháp hữu vi rất đáng nhàm tởm 
nên tìm con đường giải thoát vượt khỏi thế gian.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Khi hai cung điện Biến tịnh thiên và Quang âm thiên va chạm 
nhau, tan vỡ ra thành phấn bụi, ai là người có thể tin? Chỉ có độc nhất 
người thấy mới có thể biết mà thôi. Như vậy cho đến nước bên dưới 
đất hết, gió bên dưới nước hết, ai là người sẽ tin? Chỉ có độc nhất 
người thấy mới có thể biết mà thôi. 

“Đó là tai kiếp gió. 

“Thế nào là sự hồi phục của tai kiếp? 

“Sau một thời gian rất lâu xuất hiện đám mây đen lớn bao phủ 
khắp hư không, lên đến cõi Quả thật thiên. Rồi mưa xuống khắp nơi; 
những giọt nước mưa như bánh xe, mưa kéo dài vô số trăm ngàn vạn 
năm, nước này lớn dần, cho đến Quả thật thiên. Lúc bấy giờ, có bốn 
loại gió lớn giữ nước này lại một chỗ. Những gì là bốn? Một là trụ 
phong, hai là trì phong, ba là bất động, bốn là kiên cố. Sau đó, nước 
này dần dần rút xuống vô số trăm ngàn do-tuần; bốn phía mặt nước 
gió lớn nổi dậy, gọi là tăng già, thổi nước khiến chúng dao động, nổi 
dậy ba đào, tạo thành bọt nước mà tích tụ lại, bị gió thổi la khỏi mặt 
nước bắn lên không trung và tự nhiên chúng biến thành cung điện 
Biến tịnh thiên, được trang sức bằng bảy báu, xen lẫn các loại tạp sắc. 
Vì nhân duyên này mà có cung điện Biến tịnh thiên. 

“Khi nước kia rút dần cho đến vô số trăm ngàn do-tuần, thì gió 
tăng già kia thổi nước khiến chúng dao động, nổi dậy ba đào, tạo 
thành bọt nước mà tích tụ lại, bị gió thổi la khỏi mặt nước bắn lên 
không trung và tự nhiên chúng biến thành cung điện Quang âm thiên, 
được trang sức bằng bảy báu, xen lẫn các loại tạp sắc... cho đến nước 
biển có cùng một vị mặn đắng, cũng như đã nói về tai kiếp lửa. 


“Đó là tai kiếp gió. Đó là ba tai kiếp và là ba lần phục hồi”!. ” 


33: Tức ba đợt hủy diệt (Skt.: samvartana) và ba đợt sáng tạo (Skt.: vivartana). 
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Phẩm 10: CHIẾN ĐẤU 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vào thuở xưa, khi chư Thiên cùng A-tu-luân chiến đấu. Bấy giờ 
Thích Đề-hoàn Nhân°" lệnh gọi chư Thiên Đao-lợi đến bảo rằng: “Nay 
các ngươi đi đánh nhau với bọn chúng. Nếu thắng, hãy bắt A-tu-luân 
Tỳ-ma-chất-đa-la°*, trói với năm chỗ trói", rồi mang đến giảng 
đường Thiện pháp". Ta muốn nhìn thấy.` Rồi, chư Thiên Đao-lợi sau 
khi vâng lệnh Đế Thích, mỗi người tự trang bị cho mình. 

“Lúc bấy giờ, A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la ra lệnh các A-tu- 
luân rằng: “Nay các ngươi hãy đi đánh nhau với bọn chúng. Nếu 
thắng, hãy bắt Thích Đề-hoàn Nhân, trói với năm chỗ trói, rồi mang 
đến giảng đường Thất diệp''*. Ta muốn nhìn thấy. Rồi, các A-tu-luân 
sau khi vâng lệnh của A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa, mỗi người tự trang bị 
cho mình. 

“Bấy giờ, chư Thiên cùng chúng A-tu-luân chiến đấu với 
nhau. Chư Thiên đắc thắng và A-tu-luân bại trận. Chư Thiên Đao- 
lợi bắt vua A-tu-luân trói lại với năm chỗ trói, mang về chỗ Thiện 
pháp đường, cho Thiên Đế Thích nhìn thấy. Khi ấy vua A-tu-luân 
thấy sự khoái lạc ở trên Trời, sanh lòng quyến luyến vui thích, liền 
tự nghĩ: “Nơi này thù thắng, khẩ dĩ ở được; trở lại cung điện A-tu- 








3'4 Thích Đề-hoàn Nhân ## ‡f ‡H J4; Päli: Sakka devãnam Inda, Sakka, chúa tể của 
các Thiên thần. 

” Tỳ-ma-chất-đa-la HỊ: ## Zf §* #§; Pãli: Vepacitta, một trong các thủ lãnh của 
A-tu-la. 

5 Ngũ phược 7ï ##: cột cổ, trói hai tay và hai chân. 

” Thiện phaùp giảng đường ‡# ›# š# 2#; Pali: Sudhamma-sãlä. 

Š Thất diệp giảng đường +- #š š# 3; Pãli: Sattapatta-sãlä, hay Cittapätali? 
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luân làm gì?ˆ Khi khởi lên ý nghĩ này, thì năm nơi đang bị trói trên 
thân lập tức được mở ra và năm thứ dục lạc ở trên Trời hiện ra 
trước mắt. Nhưng nếu A-tu-luân nghĩ đến việc trở lại cung điện 
trước kia, thì năm nơi trên thân liền bị trói chặt trở lại và năm thứ 
dục lạc tự biến mất. Khi ấy những nơi bị trói buộc trên thân của A- 
tu-luân trở nên bển chắc hơn. Sự trói buộc của Ma còn hơn thế nữa. 
Chấp ta và người, là sự trói buộc của Ma. Không chấp ta và người thì 
sự trói buộc của Ma được cởi mở. Chấp thủ ngã?" là bị trói, chấp thủ ái 
là bị trói, 'tự ngã sẽ tổn tại” là bị trói, 'tự ngã sẽ không tổn tại” là bị 
trói; “tự ngã có sắc”°? là bị trói, 'tự ngã không sắc" là bị trói, “tự ngã 
vừa có sắc vừa không có sắc' là bị trói, 'tự ngã có tưởng" là bị trói, “tự 
ngã không có tưởng" là bị trói, “tự ngã vừa có tưởng vừa không có 
tưởng" là bị trói; tự ngã là tai hoạn lớn, là ung nhọt, là gai nhọn. 
Cho nên, đệ tử Hiển thánh biết rằng tự ngã là tai hoạn lớn, là ung 
nhọt, là gai nhọn, nên xả bỏ ý tưởng về tự ngã mà tu vô ngã 
hành ””'. Hãy quán sát tự ngã kia là một gánh nặng, là buông lung, 
là hữu??; “sẽ tổn tại tự ngã' là hữu vi, 'sẽ không tôn tại tự ngã' là 
hữu vi; “tự ngã có sắc) là hữu vi, “tự ngã không có sắc' là hữu vi, “tự 
ngã vừa có sắc vừa không có sắc” là hữu vi; “tự ngã có tưởng" là hữu 
vi; “ tự ngã không có tưởng" là hữu vi; “tự ngã vừa có tưởng vừa 
không có tưởng" là hữu vi; hữu vi là tai hoạn lớn, là ung nhọt, là 
gai nhọn. Cho nên, đệ tử Hiền thánh biết rằng hữu vi là tai hoạn 
lớn, là ung nhọt, là gai nhọn, nên xả bỏ hữu vi mà thực hành vô vi 
hành.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Vào thuở xưa, khi chư Thiên cùng A-tu-luân chiến đấu. Bấy giờ 
Thích Đềể-hoàn Nhân lệnh gọi chư Thiên Đao-lợi đến bảo rằng: “Nay 
các ngươi đi đánh nhau với bọn chúng. Nếu thắng, hãy bắt A-tu-luân 
Tỳ-ma-chất-đa-la, trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng đường 


”' Các bản TNM: thọ ngã Z #\; bản Cao-ly: ái ngã Z 1t. 

3: Bản Hán chỉ nói: hữu sắc vi phược Z ï# 7z #8; theo nội dung, đây thêm 'tự ngã' 
cho rõ. Caùc mệnh đea tiếp theo cũng thế. 

Vô ngã hành #£ #3 ƒ7; P3li: anatta-samkhãra. 

3“ Hữu #ï (Päli: bhava), một chỉ trong mười hai chỉ duyên khởi. 
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thiện pháp. Ta muốn nhìn thấy.` Rồi, chư Thiên Đao-lợi sau khi vâng 
lệnh Đế Thích, mỗi người tự trang bị cho mình. 

“Lúc bấy giờ, A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la ra lệnh các A-tu-luân 
rằng: “Nay các ngươi hãy đi đánh nhau với bọn chúng. Nếu thắng, hãy 
bắt Thích Đề-hoàn Nhân, trói với năm chỗ trói, rồi mang đến giảng 
đường Thất diệp. Ta muốn nhìn thấy.`Rồi, các A-tu-luân sau khi vâng 
lệnh của A-tu-luân Tỳ-ma-chất-đa-la, mỗi người tự trang bị cho mình. 

“Rồi thì, chư Thiên cùng chúng A-tu-luân chiến đấu với nhau. 
Chư Thiên đắc thắng và A-tu-luân bại trận. Chư Thiên Đao-lợi bắt vua 
A-tu-luân trói chặt với năm chỗ trói, mang về chỗ Thiện pháp đường, 
cho Thiên Đế Thích nhìn thấy. Lúc ấy, Thiên Đế Thích thong thả dạo 
trên Thiện pháp đường. Vua A-tu-luân từ xa trông thấy Đế Thích, tuy 
đang bị trói chặt với năm chỗ trói, mở miệng mắng chửi. 

“Lúc đó, người hầu của Thiên đế, ở trước mặt Thiên đế liền 
nói kệ rằng: 

Việc gì Thiên đế sợ, 
Tự lộ yếu kém mình. 
Bị mắng thẳng vào mặt, 
Sao lặng nghe lời ác?” 
“Bấy giờ, Thiên Đế Thích đáp lại người hầu bằng bài kệ rằng: 
Nó cũng không sức mạnh, 
Ta cũng không sợ hãi. 
Việc gì, người đại trí, 
Hơn thua với kẻ ngu. 
“Lúc bấy giờ, người hầu lại làm bài tụng tâu Đế Thích rằng: 
Nay không bé đứa ngu, 
E sau càng khó nhịn. 
Hãy đánh nó bằng gậy, 
Khiến kê ngu hối lỗi. 

“Bấy giờ, Thiên Đế Thích lại làm bài tụng trả lời người hầu 
rằng: 

Ta thường bảo, người trí 
Không tranh cùng kẻ ngu; 
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Nếu ngu mắng, trí im, 
Thì thắng kẻ ngu này. 
“Khi ấy, người hầu lại làm bài tụng tâu Đế Thích rằng: 
Thiên vương sở dĩ im, 
Vì e giảm đúc trí; 
Nhưng kẻ ngu độn kia, 
Cho vua lòng sợ hãi. 
Kẻ ngu không tự lượng, 
Cho có thể địch vua; 
Liều chết đến xúc phạm, 
Muốn vua lui như trâu. 
“Bấy giờ, Thiên Đế Thích lại làm bài tụng trả lời người hầu 
rằng: 
Người ngu không tri kiến, 
Bảo ta lòng sợ hãi. 
Ta quán đệ nhất nghĩa: 
Nhẫn nhục là tối thượng. 
Điều xấu trong các xấu: 
Trong sân lại nổi sân; 
Ở trong sân không sân, 
Là chiến đấu tối thượng. 
Con người có hai duyên, 
Vì mình cũng vì người; 
Mọi người có tranh tụng, 
Ai không tranh là thắng. 
Con người có hai duyên, 
Vì mình cũng vì ngHỜi; 
Thấy người không tranh tụng, 
Lại cho là ngu đần. 
Nếu người có sức lớn, 
Nhịn được người không sức; 
Sức này là đệ nhất, 
Là tối thượng trong nhẫn. 
Ngu tự cho mình mạnh, 
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Sức này chẳng là súc; 
Người mạnh nhẫn như pháp, 
Sức này không ngăn được. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lúc bấy giờ, Thiên Đế Thích há là người nào khác sao? Không 
nên có ý nghĩ như vậy. Lúc ấy, Thiên Đế Thích chính là bản thân Ta 
vậy. Vào lúc bấy giờ, Ta tu tập nhẫn nhục, không hành động nóng vội, 
thường thường khen ngợi người hay nhẫn nhục. Nếu có người trí nào 
muốn hoằng dương đạo của Ta, thì phải tu tập nhẫn nhục im lặng, chớ 
ôm lòng phẫn hận đấu tranh. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thuở xa xưa, chư Thiên Đao-lợi cùng A-tu-luân đánh nhau. 
Bấy giờ Thích Để-hoàn Nhân nói với A-tu-luân Chất-đa rằng: “Tại 
sao các khanh lại ôm lòng sân hại, trang bị binh khí, đánh nhau để 
làm gì? Nay sẽ cùng ngươi giảng luận đạo lý, để biết rõ thắng 
thua.` Lúc ấy, Chất-đa A-tu-luân kia nói với Đế Thích rằng: “Giả sử, 
nếu vất bỏ binh khí, chỉ bàn luận tranh tụng về nghĩa lý thôi, vậy thì 
ai biết thắng bại?' Đế Thích dạy rằng: “Chỉ cần bàn luận thôi, hiện tại 
trong chúng của ngươi và trong chúng chư Thiên của Ta, tự có người 
có trí tuệ biết rằng ai thắng, ai bại. Lúc ấy, A-tu-luân nói với Đế 
Thích rằng: “Nhà ngươi nói kệ trước đi.` Đế Thích trả lời: 'Nhà ngươi 
là Cựu thiên”, nhà ngươi nên nói trước đi.` Bấy giờ, Chất-đa A-tu- 
luân liền vì Đế Thích mà làm kệ: 

Nay không bé đứa ngu, 
E sau càng khó nhịn. 
Hãy đánh nó bằng gậy, 
Khiến kê ngu hối lỗi. 

“Sau khi A-tu-luân nói bài kệ này xong, thì chúng A-tu-luân 
phấn khởi vui mừng, cao tiếng khen hay. Chỉ có chúng chư Thiên là 
im lặng không nói. Rồi vua của A-tu-luân nói với Đế Thích rằng: 'Đến 
lượt ngươi nói kệ. Bấy giờ, Đế Thích liền nói kệ cho A-tu-luân nghe: 


*' Cựu thiên ## Z, một danh hiệu khác chỉ A-tu-la, vì nguyên trước là chư Thiên 
Đao¬lợi; Pali: Pubbadeva. 
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Ta thường bảo, người trí 
Không tranh cùng kẻ ngu; 
Nếu ngu mắng, trí im, 

Thì thắng kẻ ngu này. 

“Sau khi Thiên Đế Thích nói bài kệ này xong, thì chư Thiên 
Đao-lợi đều rất đỗi vui mừng, cất tiếng khen hay. Lúc này chúng A-tu- 
luân im lặng không nói. Bấy giờ, Thiên Đế Thích nói với A-tu-luân 
rằng: 'Đến lượt nhà ngươi nói kệ.” 

Lúc này, A-tu-luân lại nói kệ: 

Thiên vương sở dĩ im, 

Vì e giảm đức trí; 
Nhưng kẻ ngu độn kia, 
Cho vua lòng sợ hãi. 

Kẻ ngu không tự lượng, 
Cho có thể địch vua; 
Liều chết đến xúc phạm, 
Muốn vua lui như trâu. 

“Sau khi A-tu-luân nói bài kệ này xong, thì chúng A-tu-luân 
nhảy nhót vui mừng, lớn tiếng khen hay. Lúc này chúng Đao-lợi thiên 
im lặng không nói. Bấy giờ, A-tu-luân vương nói với Đế Thích rằng: 
“Đến lượt nhà ngươi nói kệ.) 

Thiên Đế Thích bèn nói kệ cho A-tu-luân nghe rằng: 

Người ngu không tri kiến, 
Bảo Ta lòng sợ hãi. 

Ta quán đệ nhất nghĩa: 
Nhẫn nhục là tối thượng. 
Điều xấu trong các xấu: 
Trong sân lại nổi sân; 

Ở trong sân không sân, 
Là chiến đấu tối thượng. 
Con người có hai duyên, 
Vì mình cũng vì người; 
Mọi người có tranh tụng, 
Ai không tranh là thắng. 
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Con người có hai duyên, 

Vì mình cũng vì người; 
Thấy người không tranh tụng, 
Lại cho là ngu đần. 

Nếu người có sức lớn, 

Nhịn được người không sức; 
Sức này là đệ nhất, 

Là tối thượng trong nhẫn. 
Ngu tự cho mình mạnh, 

Sức này chẳng là sức; 
Người mạnh nhẫn như pháp, 
Sức này không ngăn được. 

“Sau khi Thích Để-hoàn Nhân nói bài kệ này xong, thì chúng 
Đao-lợi thiên nhảy nhót vui mừng, cất tiếng khen hay; chúng A-tu- 
luân thì im lặng không nói. Lúc này, chúng Trời và chúng A-tu-luân, 
tạm thời tự rút lui, cùng bảo nhau rằng: “Những bài kệ tụng của A-tu- 
luân nói ra có điều xúc phạm, dấy lên sự đáp trả bằng đao kiếm, làm 
nảy sinh ra gốc rễ của đấu tranh và kiện tụng, nuôi lớn các oán kết, 
dựng lập gốc cây tam hữu. Còn những bài kệ tụng của Thiên Đế 
Thích nói ra không gây xúc nhiễu, không đưa đến đao kiếm, không 
sinh ra tranh đấu kiện tụng, không nuôi lớn oán kết, tuyệt gốc tam 
hữu. Những lời nói của Thiên Đế Thích là tốt lành; chư Thiên đã 
thắng, A-tu-luân đã bại.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lúc bấy giờ, Thiên Đế Thích là người nào khác sao? Chớ có 
quan niệm này! Vì sao? Vì đó chính là bản thân Ta. Vào lúc bấy giờ, 
Ta dùng những lời nhu hòa mà thắng chúng A-tu-luân.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thuở xa xưa, khi chư Thiên lại đánh nhau với A-tu-luân lần 
nữa. Bấy giờ A-tu-luân thắng, chư Thiên bại. Lúc ấy, Thích Đềể-hoàn 
Nhân sợ hãi cưỡi xe báu ngàn căm bỏ chạy; giữa đường thấy trên cây 
Thiểm-bà-la có một tổ chim, trong tổ có hai con chim con, liền dùng 
kệ tụng bảo người điều khiển xe rằng: 


Cây này có hai chỉm, 
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Người nên lui xe tránh, 
Chẳng thà giặc hại ta, 
Chớ thương tổn hại chim. 

“Sau khi người điều khiển xe nghe Đế Thích nói kệ, liền dừng 
xe và quay xe tránh chim trên cây. Khi ấy, đầu xe quay về phía A-tu- 
luân. Chúng A-tu-luân từ xa nhìn thấy xe báu quay đầu lại, quân của 
chúng bảo nhau: “Giờ Thiên Đế Thích cưỡi xe báu ngàn căm quay đầu 
nhắm về phía chúng ta, có lẽ muốn giao đấu trở lại. Chúng ta không 
thể đượng cự được!' Chúng A-tu-luân liễn thối lui và tan rã, nhân đây 
mà chư Thiên chiến thắng và A-tu-luân bại tẩu.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Lúc bấy giờ, Đế Thích há là người nào khác sao? Chớ có quan 
niệm như vậy! Vì sao? Vì chính đó là bản thân Ta. Vào lúc bấy giờ, 
Ta đối với chúng sanh phát khởi lòng thương xót. Này các Tỳ-kheo, 
các Thầy ở trong pháp của Ta xuất gia tu đạo, thì nên phát khởi lòng 
từ bi, thương xót chúng sanh. ” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thuở xa xưa, khi chư Thiên cùng A-tu-luân đánh nhau. Bấy 
giờ chư Thiên đắc thắng và A-tu-luân bại trận. Sau khi chiến thắng, 
Thiên Đế Thích trở về cung, xây dựng một ngôi nhà đặt tên là Tối 
thắng”, Đông Tây dài một trăm do-tuần, Nam Bắc rộng sáu mươi 
do-tuần. Ngôi nhà này gồm trăm gian, trong mỗi gian có bẩy đài 
giao lộ!. Trên mỗi đài có bẩy ngọc nữ; mỗi ngọc nữ có bẩy người 
để sai. Thích Đềể-hoàn Nhân cũng không lo cung cấp các thứ trang 
điểm, áo chăn, đồ ăn thức uống; mà tất cả tùy theo hành vi đã tạo từ 
trước, mỗi người tự thọ lãnh phước báo ấy. Do chiến thắng A-tu- 
luân, nên nhân đây lòng sinh vui mừng mà xây dựng ngôi nhà này, 
cho nên gọi là Tối thắng đường. Lại nữa, những ngôi nhà có được 
trong ngàn thế giới xem ra không có ngôi nhà nào bằng ngôi nhà 
này, cho nên gọi là Tối thắng.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thuở xa xưa, A-tu-luân tự nghĩ rằng: “Ta có oai đức lớn, thần 
3 Tối thắng đường #š l 2ý; Pali: Vejayanta-pãäsada. 
””' Giao lộ đài Zš 8š #; Pãli? 
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lực không phải ít, nhưng Đao-lợi thiên, mặt trời, mặt trăng, chư 
Thiên thường ở nơi hư không, du hành tự tại trên đỉnh đầu ta. Nay ta 
hãy lấy mặt trời, mặt trăng này làm ngọc đeo tai, thử chúng có còn 
du hành tự tại được không?” 

“Rồi, vua A-tu-luân nổi lòng sân hận cực độ, liền nghĩ đến A-tu- 
luân Chùy Đỏa?”; A-tu-luân Chùy Đỏa lại nghĩ rằng: “Hiện nay, vua 
A-tu-luân đã nghĩ đến ta, chúng ta nên nhanh chóng trang bị.` Liền ra 
lệnh tả hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số 
chúng A-tu-luân theo dẫn đường trước sau, đến trước vua A-tu-luân, 
đứng một bên. 

“Bấy giờ, vua lại nghĩ đến A-tu-luân Xá-ma-lê*”. A-tu-luân Xá- 
ma-lê lại tự nghĩ rằng: “Hiện nay, vua đã nghĩ đến ta, chúng ta nên 
nhanh chóng trang bị.` Liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, 
cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số chúng A-tu-luân theo dẫn đường trước 
sau, đến trước chỗ vua A-tu-luân, đứng một bên. 

“Bấy giờ, vua lại nghĩ đến Tỳ-ma-chất-đa A-tu-luân”. Tỳ-ma- 
chất-đa A-tu-luân lại tự nghĩ rằng: “Hiện nay, vua đang nghĩ đến ta, 
chúng ta nên nhanh chóng trang bị.` Liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị binh 
khí đầy đủ, cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số chúng A-tu-luân theo dẫn 
đường trước sau, đến trước chỗ vua A-tu-luân, đứng một bên. 

“Bấy giờ, vua lại nghĩ đến Đại thần A-tu-luân; Đại thần A-tu- 
luân lại tự nghĩ rằng: “Hiện nay, vua đang nghĩ đến ta. Chúng ta nên 
nhanh chóng trang bị.` Liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, 
cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số chúng A-tu-luân theo dẫn đường trước 
sau, đến trước vua A-tu-luân, đứng một bên. 

“Bấy giờ, vua lại nghĩ đến các Tiểu A-tu-luân. Các Tiểu A-tu- 
luân lại tự nghĩ rằng: “Hiện nay, vua đang nghĩ đến ta. Chúng ta nên 
nhanh chóng trang bị.` Liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị binh khí đầy đủ, 
cưỡi cỗ xe báu, cùng với vô số chúng A-tu-luân theo dẫn đường trước 
sau, đến trước vua A-tu-luân, đứng một bên. 
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3: Chùy Đỏa A-tu-luân ‡§ ƒT lrj Zï {â; Pãli:? 
3“ Xá-ma-lê A-tu-luân 2> ## #' JJ Zi {â:; Pali: Sambara? 
33 Tỳ-ma-chất-đa A-tu-luân Iịt ## #f 4 J”J Z (â; Pali: Vepacitti. 
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“Bấy giờ, vua A-tu-luân là La-ha?” liền tự mình trang bị, mình 
mặc áo giáp đồng báu, đóng ngựa vào các cỗ xe báu, cùng với vô số 
trăm ngàn chúng A-tu-luân và binh khí trang bị, vây quanh trước sau, 
ra khỏi chỗ ở của chúng, muốn đến đánh nhau cùng chư Thiên. 

“Bấy giờ, Nan-đà Long vương?” và Bạt-nan-đà Long vương”! 
dùng thân mình quấn quanh núi Tu-di bẩy vòng làm chấn động cả 
sơn cốc, trải một lớp mồng mây mờ, lơ thơ từng giọt mưa rơi và dùng 
đuôi đập vào nước biển làm cho nước biển dậy sóng, dâng đến đỉnh 
núi Tu-di. Lúc bấy giờ, Đao-lợi thiên liền tự nghĩ: 'Nay, mây mờ 
giăng mỏng, lơ thơ từng giọt mưa rơi, nước biển dậy sóng, lên đến 
tận nơi này, chắc thế nào A-tu-luân cũng muốn đến đây gây chiến, 
nên có những điểm lạ này chăng!” 

“Lúc này, nhiều vô số ức vạn binh chúng các loài rồng trong 
biển, đều cầm giáo mác, cung tên, đao kiếm, áo giáp đồng dày và 
trang bị binh khí tể chỉnh, đối đầu cùng quân binh A-tu-luân chiến 
đấu. Khi binh chúng các loài rồng mà thắng, thì lập tức đuổi A-tu- 
luân vào trong cung điện của chúng. Nếu các loài rồng mà bị bại, thì 
các loài rồng không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến chỗ quỷ thần 
Già-lâu-la*? báo cáo rằng: “Chúng A-tu-luân muốn đánh nhau với 
chư Thiên. Chúng tôi đã đón đánh, nhưng hiện chúng đang đắc 
thắng. Các ngươi nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức 
mạnh, để chiến đấu cùng với chúng.` Sau khi các quỷ thần nghe 
xong, liển tự trang bị, chuẩn bị các đổ binh khí, áo giáp đồng dày, 
cùng các loài rồng hợp tác chiến đấu chống lại A-tu-luân. Nếu mà 
thắng, thì lập tức đuổi A-tu-luân vào trong cung điện của chúng. Nếu 
mà bị bại, thì không trở lại cung điện, mà sẽ chạy lui đến chỗ quỷ 
thần Trì Hoa? báo cáo rằng: 'Chúng A-tu-luân muốn chiến đấu cùng 















































3: La-ha A-tu-luân vương #š Imị Jj Z§ { +; Pãli: Rahu. 

3° Nan-đà Long vương ## JÈ ð ::, một trong tám đại Long vương, anh em với Bạt- 

nan-đà Long vương, Skt.: Nanda-nagarajan. 

Bạt-nan-đà Long vương gJ ## JE ðñE ++-, một trong tám đại Long vương, anh em 

với Na-đà Long vương, Skt.: Upananda. 

3ˆ Già-lâu-la fJJi R‡ #§; Skt.: Karotapani. Xem cht. 24, phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 

33. Trì Hoa ‡ÿ #%, trên kia dịch là Trì Man ‡#‡ #ý: Skt.: Mãladhara. Xem cht.25, 
phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 
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chư Thiên. Chúng tôi đã đón đánh. Nhưng hiện chúng đang thắng. 
Các ngươi nên chuẩn bị các thứ binh khí, binh chúng cùng sức mạnh, 
để đánh nhau với chúng.” 

“Sau khi các quỷ thần Trì Hoa nghe các loài rồng nói rồi, liền 
tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, binh chúng 
cùng sức mạnh, cùng chiến đấu lại A-tu-luân. Nếu mà thắng, thì 
lập tức đuổi A-tu-luân vào trong cung điện của chúng. Nếu mà bị 
bại, thì không trở lại cung điện, mà sẽ chạy đến chỗ quỷ thần 
Thường Lạc”®*“ báo cáo rằng: “Chúng A-tu-luân muốn đánh nhau 
cùng chư Thiên. Chúng tôi đã đón đánh. Nhưng hiện chúng đang 
thắng. Các ngươi nên chuẩn bị các thứ binh khí, cùng sức mạnh, để 
đánh nhau với chúng.' 

“Sau khi các quỷ thần Thường Lạc nghe nói rồi, liền tự trang bị, 
chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, binh chúng cùng sức 
mạnh, cùng chiến đấu lại A-tu-luân. Nếu mà thắng, thì lập tức đuổi A- 
tu-luân vào trong cung điện của chúng. Nếu mà bị bại, thì không trở 
lại cung điện, mà sẽ chạy đến Tứ thiên vương báo cáo rằng: “Chúng 
A-tu-luân muốn chiến đấu cùng chư Thiên. Chúng tôi đã đón đánh. 
Nhưng hiện chúng đang thắng. Các ngài nên chuẩn bị các thứ binh khí, 
binh chúng cùng sức mạnh, để đánh nhau với chúng." 

“Sau khi Tứ thiên vương nghe những lời này rồi, liền tự trang bị, 
chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, binh chúng cùng sức 
mạnh, cùng chiến đấu lại A-tu-luân. Nếu mà thắng, thì lập tức đuổi A- 
tu-luân vào trong cung điện của chúng. Nếu không thì Tứ thiên vương 
sẽ đến giảng đường Thiện pháp, tâu Thiên Đế Thích và chư Thiên 
Đao-lợi rằng: “Chúng A-tu-luân muốn chiến đấu cùng chư Thiên. Nay 
chư Thiên Đao-lợi hãy tự trang bị, chuẩn bị binh khí, binh chúng cùng 
sức mạnh, để đi đánh nhau với chúng.' 

“Bấy giờ, Thiên Đế Thích ra lệnh cho người hầu rằng: “Ngươi 
đem lời nói của ta đến báo lại cho Diệm-ma thiên, Đâu-suất thiên, 
Hóa tự tại thiên, Tha hóa tự tại thiên rằng: “A-tu-luân cùng vô số 
chúng muốn đến chiến đấu. Nay chư Thiên nên tự trang bị, chuẩn bị 


3ˆ Thường Lạc 3# # trên kia dịch là Hÿ Lạc # Z#: Skt.: Sadamatta. Xem cht. 26, 


phẩm 1, châu Diêm-phù-đề. 
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các đô binh khí để hỗ trợ ta chiến đấu.' 

“Bấy giờ, người hầu này vâng lệnh của Đế Thích, liền đến 
Diệm-ma thiên... cho đến Tha hóa tự tại thiên, đem những lời của 
Đế Thích mà báo cáo rằng: “A-tu-luân cùng vô số chúng muốn đến 
chiến đấu. Nay chư Thiên nên tự trang bị, chuẩn bị binh khí để hỗ 
trợ ta chiến đấu.` 

“Sau khi Diệm-ma thiên nghe những lời này rồi, liền tự trang 
bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo giáp đồng dày, đóng xe báu vào 
ngựa, cùng vô số trăm ngàn Thiên chúng trước sau vây quanh, đóng 
binh tại phía Đông của núi Tu-di. Sau khi thiên tử Đâu-suất nghe 
những lời này rồi, cũng liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, áo 
giáp đồng dày, đóng xe báu vào ngựa, cùng vô số trăm ngàn Thiên 
chúng, đóng binh tại phía Nam của núi Tu-di. Sau khi thiên tử Hóa tự 
tại thiên nghe những lời này rồi, cũng trang bị binh chúng, đóng binh 
tại phía Tây của núi Tu-di. Sau khi thiên tử Tha hóa tự tại thiên nghe 
những lời này rồi, cũng trang bị binh chúng, đóng binh tại phía Bắc 
của núi Tu-di. 

“Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến ba mươi ba vị Thiên thần của 
Đao-lợi thiên, thì ba mươi ba vị Thiên thần của Đao-lợi thiên tự nghĩ 
rằng: “Hiện tại Thiên Đế Thích đang nghĩ đến ta. Vậy chúng ta nên 
nhanh chóng trang bị.` Liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đổ binh khí, 
cưỡi cỗ xe báu, cùng vô số chúng chư Thiên trước sau vây quanh, đến 
trước Thiên Đế Thích, đứng một bên. 

“Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến các Thiên thần khác của Đao-lợi, 
thì các Thiên thần khác của Đao-lợi liền tự nghĩ rằng: “Hiện tại Đế 
Thích đang nghĩ đến ta. Vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị.` Liền 
ra lệnh tả hữu chuẩn bị các đổ binh khí, đóng xe báu vào ngựa, cùng 
vô số chúng chư Thiên trước sau vây quanh, đến trước Đế Thích, đứng 
một bên. 

“Khi Thiên Đế Thích nghĩ đến quỷ thần Diệu Tượng?®, thì quỷ 
thần Diệu Tượng liễn tự nghĩ rằng: “Hiện tại Đế Thích đã nghĩ đến ta. 
Vậy chúng ta nên nhanh chóng trang bị.` Liền ra lệnh tả hữu chuẩn bị 
các đồ binh khí, đóng xe báu vào ngựa, cùng vô số Thiên chúng trước 


3' Diệu Tượng #J 


RU 
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sau vây quanh, đến đứng trước Đế Thích. 

“Khi Đế Thích nghĩ đến Long vương Thiện Trụ”, thì Long 
vương Thiện Trụ tự nghĩ rằng: “Nay Thiên Đế Thích nghĩ đến ta, nay 
ta nên đến." Long vương Thiện Trụ liền đi đến đứng trước Đế Thích. 

“Lúc này, Đế Thích liền tự trang bị, chuẩn bị các đồ binh khí, 
mình mặc áo giáp đồng báu, cưỡi trên đỉnh đầu Long vương Thiện 
Trụ, cùng vô số chư Thiên, quỷ thần trước sau vây quanh, tự ra khỏi 
thiên cung, đánh nhau với A-tu-luân. Đồ vật trang bị như các thứ binh 
khí, đao kiếm, giáo, mác, cung tên, rìu, đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh xe 
quay, dây tơ cột, binh khí, áo giáp đồng, tất cả đều dùng bảy báu để 
tạo thành. Lại dùng mũi nhọn đâm thêm vào người A-tu-luân, nhưng 
thân ông ta vẫn không bị thương tổn, chỉ chạm vào bên ngoài khi đâm 
mà thôi. Chúng A-tu-luân tay cũng cầm đao kiếm bảy báu, giáo mác, 
cung tên, rìu đục, búa lớn, búa nhỏ, bánh xe quay, dây cột bằng tơ và 
dùng mũi nhọn đâm thêm vào thân chư Thiên, nhưng cũng chỉ chạm 
đến bên ngoài mà thôi, không gây bất cứ thương tổn nào. 

“Như vậy, dục khiến chư Thiên cùng A-tu-luân đánh nhau; do 
bởi nhân là dục như vậy.” 


vên: Thiện Trụ Long vương ‡* ‡‡ ðễ 
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Phẩm II: BA TRUNG KIẾP 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Có ba trung kiếp”. Những gì là ba? Một là kiếp đao binh. Hai 
là kiếp đói kém. Ba là kiếp tật dịch??. 

“Thế nào là kiếp đao binh*°? 

“Người thế gian này vốn thọ bốn vạn tuổi. Sau đó giảm xuống, 
thọ hai vạn tuổi. Sau đó lại giảm nữa, thọ một vạn tuổi. Lần lượt giảm, 
thọ một ngàn năm, năm trăm năm, ba trăm năm, hai trăm năm. Như 
nay con người thọ một trăm tuổi, với số ít vượt quá, mà phần nhiều là 
dưới. Sau đó, tuổi thọ con người giảm dần xuống còn mười tuổi. Khi 
đó, người nữ sinh ra chừng năm tháng là đi lấy chồng. Bấy giờ, các 
loại mỹ vị có được trong thế gian như bơ sữa, mật, đường thẻ, đường 
đen", những gì có vị ngon, tự nhiên biến mất; ngũ cốc không sinh sản, 
chỉ còn có loại lúa hoang“ mà thôi. Lúc này, các loại y phục cao cấp 
như gấm vóc, lụa là*”, kiếp-bối?°, sô-ma**“, tất cả đều không còn nữa, 





337. 





Trung kiếp rh Z#Jj, Skt.: antara-kalpa, kiếp trung gian; nhưng đối lại với 

mahäkalpa, đại kiếp + #J, nên cũng thường gọi là tiểu kiếp ¿| #j,. 

*3' Đao binh 7J ƒ¿, cốc quý #š Eí, tật dịch ÿ ÿ. Tham chieáu, Câu-xaù luận, q. 12 
(Huyền Tráng): ba tiểu tam tai trung kiếp: đao binh, tật dịch, cơ cẩn. Cf. Koáa- 
karikã iii. 99: kalpasya ýastrarogabhyam durbhikrena nirgamah. 

3”' Đao binh kiếp 7) ƒ¿ #JJ, Skt.: áastra-kalpa, Pãli: sattha-kappa. 

*' Tô du #£ št (Skt., Pãli: navanita), mật # (madhu), thạch mật 7ï # (Päli: madhu- 
phãnita), hắc thạch mật #1 7ï # (kãlamadhuphãnita, kãla-lona?). 

*!: Hán: để bại ## ft, chỉ loại cô có hạt nhô như hạt lúa. 

#4 Hán: cẩm i7, lăng 2#, tắng 4, quyến 48. 

33 Kiếp-bối #J El; Pãli: kappãsa, Skt.: karpasa, vải bông (gòn). 


3 Sô-ma #3 Ji; Pali: khoma, Skt.: kfauma, vải gai. 
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mà chỉ còn có loại vải dệt thô sơ bằng cỏ. Bấy giờ, mặt đất này hoàn 
toàn chỉ sinh gai góc, muỗi mòng, ong, bọ cạp, rắn, rết, trùng độc; còn 
vàng bạc, lưu ly, bẩy báu, châu ngọc, tự nhiên chúng bị vùi vào đất 
hết và chỉ có đá, cát, các thứ xấu xí là dẫy đầy. Lúc này chúng sanh 
chỉ làm mười điều ác càng ngày càng tăng, không còn nghe đến danh 
từ mười điều thiện, cho đến không có cả danh từ thiện, huống chỉ là có 
người làm việc thiện? Bấy giờ, trong loài người ai không có hiếu với 
cha mẹ, không kính trọng sư trưởng, hay làm việc ác thì được cúng 
dường, được mọi người cung kính hầu hạ. Cũng như người nay ai hiếu 
thuận mẹ cha, kính trọng sư trưởng, thường làm việc lành, thì được 
cúng dường, được mọi người cung kính hầu hạ, thì người làm việc ác 
kia lại cũng được cúng dường như vậy. Bây giờ, con người thân hoại 
mạng chung bị đọa vào trong súc sanh, cũng như con người hiện tại 
được sinh lên cối trời. Lúc đó con người gặp nhau thường ôm lòng độc 
hại, chỉ muốn giết nhau; cũng giống như thợ săn gặp được đàn nai, chỉ 
muốn giết chúng, không có bất cứ một ý nghĩ thiện nào; con người lúc 
đó cũng như vậy, chỉ muốn giết nhau, không có một chút ý nghĩ thiện 
nào. Bấy giờ, mặt đất này chỉ là sông ngòi, khe suối, núi đồi, đất 
đống, không có chỗ đất nào bằng phẳng cả. Khi có người đi đến, tức 
thì kinh sợ, run rẩy, lông tóc dựng đứng. 

“Bấy giờ, trong vòng bẩy ngày có sự nổi lên của kiếp đao 
kiếm. Lúc ấy, những thứ cỏ, cây, ngói, đá mà con người cầm trong 
tay đều biến thành đao kiếm; những thứ đao kiếm này rất bén 
nhọn, đụng đến vật gì thì vật đó đều sẽ bị cắt đứt. Chúng sát hại 
lẫn nhau. Trong lúc này có người có trí tuệ thấy đao binh sát hại 
nhau nên hoảng sợ tránh vào núi rừng, hang động, khe suối, những 
chỗ không người. Trốn tránh trong vòng bẩy ngà y, tâm nghĩ miệng 
tự nói: “Ta không hại người, người chớ hại ta.` Trong vòng bảy 
ngày người này chỉ ăn rễ cây cỏ để tự nuôi sống mình. Qua bẩy 
ngày, sau đó mới lại ra khỏi rừng núi. Lúc này, gặp được một 
người, vui mừng nói rằng: “Nay gặp được người còn sống! Nay gặp 
được người còn sống!” Cũng giống như cha mẹ vì gặp lại một người 
con bị thất lạc lâu ngày không thấy nhau, nên vui mừng nhảy nhót 
mà không thể tự kiểm chế chính mình được, thì sự kiện người này 
cũng như vậy, vì sự vui mừng nên nhảy nhót mà không thể tự kiểm 
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chế được cảm xúc vui nơi chính mình. Khi ấy thì người dân trong 
vòng bảy ngày chỉ có khóc lóc mà thôi; cũng trong vòng bảy ngày 
này họ lại cùng gặp vui nên vui vẻ chúc mừng nhau. Người lúc bấy 
giờ khi thân hoại mạng chung đều đọa vào địa ngục. Vì sao? Vì con 
người ấy luôn luôn ôm lòng sân hận và phẫn nộ, họ chỉ có một tâm 
hại nhau mà thôi, vì không có tâm nhân từ nên gọi là kiếp đao binh.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào gọi là kiếp đói kém"? Con người bấy giờ phần nhiều 
làm những việc phi pháp, tà kiến điên đảo, làm mười nghiệp ác. Vì 
làm mười nghiệp ác nên trời không mưa xuống, làm cho trăm thứ cổ 
cây chết khô, ngũ cốc không thành, mà chỉ có gốc rạ mà thôi. 

“Thế nào gọi là đói kém? Vì lúc bấy giờ, người dân phải thu 
quét những hạt thóc còn rơi rớt lại các nơi như ruộng vườn, đường sá, 
đầu ngõ và trong phân đất để tự sống còn, nên mới gọi là đói kém”. 

“Lại nữa, lúc đói kém, người bấy giờ lượm nhặt xương cốt từ 
những nơi như lò sát sanh, chợ búa, các đường sá và các bãi tha ma, 
rồi nấu nước trấp mà uống, nhờ vậy mà họ sống, nên gọi là “đói 
xương trắng'?”, 

“Lại nữa, vào kiếp đói kém, ngũ cốc được gieo trồng đều biến 
thành cỏ cây. Con người lúc này lấy bông nấu nước trấp để uống. Lại 
nữa, vào thời đói kém, bông của các loài cây cổ rụng phủ kín cả mặt 
đất, lúc ấy mọi người phải đào đất lấy bông để nấu ăn, nhờ vậy mà tự 
tổn tại, nên gọi là 'đói cây cỏ*%'. Bấy giờ, chúng sanh thân hoại mạng 
chung đọa vào trong ngạ quỷ. Sao vậy? Vì những người sống trong 





*5- Cơ ngạ kiếp ## &# #J; Skt.: durbhikFa-kalpa, Päli: dubbhikkha-kappa; ở trên gọi là 
cốc quý kiếp. 
*' Cơ ngạ; định nghĩa từ đồng nghĩa của Skt.: durbhikƒa (Pãli: dubbhikkha); Koáa- 


HH 


kãrikã iii. 99: cañcu (sự mổ bằng mỏ chim), Chân Đế: chiên giá lương ÿj XÈ 8, 
Huyền Tráng: tụ tập 5š #; Câu-xá luận q.12: thời kỳ đói kém cũng được gọi là tư 
tập, vì con người bấy giờ cực đói, thây chết gom thành đống; cũng vì người sau, 
người ta cất các thứ hạt giống trong những cái giỏ. 

XU Bạch cốt cơ ngạ #' 8| lữ; Câu-xá luận, sỏd.: Koéa-karika, sđd.: Skt.: 

svetasthi; Pali: setatthika. 

Thảo mộc cơ ngạ ## Z ðñ| #t; koáa-kãrikä, sđd.: áaläkãvhtti, Huyền Tráng: vận 


HH 


trù X§ #š, Chân Đế: trù lương #Š ï§. 
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kiếp đói kém này, thường ôm lòng tham lam keo bẩn, không có lòng 
bố thí nhân ái, không chịu chia xẻ cùng người và không nhớ nghĩ đến 
những tai ách của người khác. 

“Đấy là kiếp đói kém.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Thế nào là kiếp tật dịch"”? Người đời bấy giờ, tu hành chánh 
pháp, chánh kiến không điên đảo, đầy đủ thập thiện hành. Có quỷ 
thần thế giới phương khác đến, mà quỷ thần ở đây thì buông lung dâm 
loạn, không thể hộ vệ con người được. Quỷ thần thế giới khác xâm 
lấn, nhiễu loạn con người thế gian này, họ dùng tay đánh đập, dùng 
gậy quật ngã, rồi hút lấy tinh khí, khiến cho tâm người loạn lên, rồi 
cưỡng bức mang đi. Giống như quốc vương ra lệnh cho các tướng soái 
những thứ phải bảo vệ, nhưng giặc cướp ở phương khác đến xâm 
phạm quấy nhiễu, mà các tướng soái ở đây lại buông lung, nên nước 
nhà bị chúng cướp mất. Ở đây cũng vậy, những quỷ thân ở thế giới 
khác đến bắt giữ mọi người ở thế gian này, chúng đánh đập, quật ngã, 
rồi hút lấy tinh khí mọi người và cưỡng bức mang đi.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Giả sử quỷ thần ở thế gian này dù không buông lung dâm 
loạn, nhưng khi quỷ thần có sức mạnh lớn ở thế giới khác đến, thì 
quỷ thần ở thế gian này cũng phải sợ hãi mà đi trốn. Các đại quỷ 
thần kia bèn xâm lấn, quấy nhiễu người ở đây, đánh đập, quật ngã, 
hút lấy tinh khí, giết chết rồi bỏ đi. Giống như quốc vương, hay đại 
thần của quốc vương sai khiến các tướng soái bảo vệ nhơn dân; tuy 
tất cả các tướng lãnh này đều trong sạch thận trọng, không buông 
lung, nhưng khi các tướng soái mạnh bạo, có binh lính đông đảo kia 
lại đến khuấy phá thành ấp, làng xóm, mà cướp đoạt người vật. Thì 
ở đây lại cũng như vậy, nếu quỷ thân ở thế gian này dù không dám 
buông lung đi nữa, nhưng khi các quỷ thần có sức mạnh lớn ở thế 
giới khác đến, thì các quỷ thần thế gian nà y cũng sẽ sợ hãi tránh đi 
và những hàng quỷ thần lớn mạnh kia sẽ xâm đoạt, nhiễu hại người 
thế gian này; đánh đập, quật ngã, hút lấy tinh khí và giết hại mọi 
người rồi bỏ đi. 





3: Tật dịch kiếp 1 ÿ# #J; Skt.: roga-kalpa, rogabhyã, Päli: roga-kappa. 
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“Khi ấy, người dân trong kiếp tật dịch, sau khi thân hoại mạng 
chung đều sinh lên cõi trời. Vì sao? Vì con người lúc ấy đều hướng 
tâm từ bi đến nhau, thăm hỏi nhau: “Bệnh tật của bạn có giảm không? 
Thân thể có được an ổn không?' Vì những nhân duyên này, nên họ 
được sinh lên cõi trời. Cho nên gọi là kiếp tật dịch. 

“Đó là ba trung kiếp.” 
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Phẩm 12: THẾ BỔN DUYÊN *° 


Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Sau khi qua khỏi hỏa tai, khi trời đất của thế gian này sắp 
sửa thành tựu trở lại, một số chúng sanh khác phước hết, hành 
hết, mạng hết, mạng chung ở cõi trời Quang âm thiên, sinh vào 
cung điện Phạm thiên trống không”', rồi sinh tâm đắm nhiễm chỗ 
đó, yêu thích chỗ đó, nên nguyện cho chúng sanh khác cũng sinh 
vào nơi này. Sau khi phát sanh ý nghĩ này rồi, thì những chúng 
sanh khác phước hết, hành hết, mạng hết, từ cõi trời Quang âm 
thiên, sau khi thân hoại mạng chung, sinh vào cung điện Phạm 
thiên trống không. Bấy giờ, vị Phạm thiên sinh ra trước liễển tự 
nghĩ rằng: “Ta là Phạm vương, là Đại Phạm thiên vương, không có 
ai sáng tạo ra ta, ta tự nhiên mà có, không bẩm thọ cái gì từ ai 
hết; ở trong một ngàn thế giới ta hoàn toàn tự tại, thông rõ các 
nghĩa lý, giầu có sung mãn, có khả năng tạo hóa vạn vật; ta là 
cha mẹ của tất cả chúng sanh.” 

“Các Phạm thiên sanh sau lại tự nghĩ rằng: “VỊ Phạm thiên 
sanh trước kia là Phạm vương, là Đại Phạm thiên vương. VỊ ấy tự 
nhiên mà có, không do ai có sáng tạo; là đấng Tối tôn ở trong một 
ngàn thế giới, không bẩm thọ từ ai cái gì, thông rõ các nghĩa lý, 
giầu có sung mãn, có khả năng sáng tạo vạn vật, là cha mẹ của tất 
cả chúng sanh. Ta từ vị ấy mà có.” 

“Nhan sắc dung mạo của vị Phạm thiên vương này thường như 


*°' Tham chiếu, kinh số 4, “Tiểu Duyên”. 


Si Không Phạm xứ Z ® j§: Pali: suñña Brahma-vimana. 
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đồng tử, cho nên Phạm vương được gọi là Đồng tử?°. 
“Hoặc có lúc, khi thế giới này chuyển thành trở lại”, phần lớn 


chúng sanh có kẻ sinh về Quang âm thiên, bằng hóa sinh tự nhiên”, 


sống bằng thức ăn là sự hoan hỷ°°, mình phát ra ánh sáng”, có thần 
túc bay trong hư không, an vui không ngại, mạng sống lâu dài. Sau đó 
thế gian này biến thành đại hồng thủy, tràn ngập khắp nơi. Vào lúc 
bấy giờ thiên hạ hoàn toàn tối tăm, không có mặt trời, mặt trăng, tinh 
tú, ngày đêm và cũng không có năm tháng hay con số bốn mùa. Sau 
đó, khi thế gian này bắt đầu sắp chuyển biến, một số chúng sanh khác 
phước hết, hành hết, mạng hết, từ cõi Quang âm thiên sau khi mạng 
chung sinh đến thế gian này, bằng hóa sinh và ăn bằng sự hoan hỷ, tự 
thân phát sáng, có thần túc bay trong hư không, an vui không ngại, 
sống lâu dài ở đây. Khi ấy, không có nam nữ, tôn ty, trên dưới, cũng 
không có những tên khác nhau. Các chúng cùng sinh ở thế gian này, 
cho nên gọi là chúng sanh. 

“Bấy giờ, đất này tự nhiên phát sinh ra vị đất”, ngưng tụ trong 
đất. Cũng như để hổ”, vị đất khi xuất hiện cũng như vậy; giống như 
sanh tô"?, vị ngọt như mật. Sau đó chúng sanh dùng tay nếm thử để 
biết vị ra sao. Vừa mới nếm, liền có cảm giác ngon, nên sanh ra mê 
đắm vị ấy. Như vậy, lần lượt nếm mãi không thôi nên sanh ra tham 
đắm, bèn lấy bàn tay mà vốc, dần thành thói ăn bốc”°. Ăn bốc mãi 
như thế, những chúng sanh khác thấy vậy lại bắt chước ăn và cách ăn 
này không bao giờ chấm dứt. Khi ấy, những chúng sanh này thân thể 
trở nên thô kệch, ánh sáng mất dần, không còn có thần túc, không thể 
bay đi. Bấy giờ, chưa có mặt trời mặt trăng. Ánh sáng của chúng sanh 


3ˆ Các chỗ khác, bản dịch Hán gọi là Phạm đồng tử #£ # -7; Pãli: Sanankumãra, 
Thường Đồng hình 2ƒ ®# JE. 
Hán: hoàn thành 3 py: Skt.: vivartnana, Pali: vivattana. 

3 Tự nhiên hóa sanh ƒ1 Z4 {L 2E; Päli: manomaya. Được sáng tạo do ý. 

®3- Haùn: hoan hỹ vi thực #t # 7» @:; Pãli: pìtibhakkha, aen baèng hỷ. 

Hán: thân quang tự chiếu #‡ 3% É fã: Pali: sayampabha. 

Đòa vị tự, tẸ; Pali: rasa-pathavI. 

33: Đề hồ ff fl: Päli: sappi-manda, chế phẩm thượng hạng từ sữa. 

3°?' Sanh tô  #£; PAli: navanta, chế phẩm từ sữa, váng sữa để nguội, sữa đông. 
39: Đoàn thực ÿ# £, giải thích ngữ nguyên của ý niệm thực phẩm vật chất. 
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biến mất. Khi ấy, trời đất hoàn toàn tối om, không khác như trước. 
Một thời gian lâu, rất lâu về sau, có một trận cuồng phong mạnh nổi 
lên thổi nước biển lớn, sâu tám vạn bốn ngàn do-tuân, khiến cho biển 
bị tách làm hai, mang cung điện mặt trời đặt ở lưng núi Tu-di, an trí 
quỹ đạo mặt trời, mọc ở phương Đông và lặn ở phương Tây, đi quanh 
khắp thiên hạ. 

“Nhật cung điện thứ hai mọc từ phương Đông, lặn phương Tây. 
Chúng sanh khi ấy nói: 'Đấy là ngày hôm qua'*' hoặc nói: 'Không 
phải ngày hôm qua.' 

“Nhật cung điện thứ ba đi quanh núi Tu-di, mọc ở phương Đông, 
lặn ở phương Tây. Chúng sanh khi ấy bảo rằng: “Nhất định là một 
ngày”. Ngày, có nghĩa là nhân của ánh sáng đi trước””, do đó gọi là 
ngày. Mặt trời có hai nghĩa: một, trụ thường độ””; hai, cung điện””. 
Nhìn xa từ bốn hướng, cung điện có hình tròn. Nóng lạnh dễ chịu, 
được tạo thành bởi vàng của trời; được xen bằng pha lê. Hai phần là 
vàng trời, thuần chân không pha tạp; trong suốt từ trong ra ngoài, 
ánh sáng rọi xa. Một phần là pha lê, thuần chân không tạp, trong suốt 
từ trong ra ngoài, ánh sáng rọi xa. 

“Nhật cung điện rộng năm mươi mốt do-tuần. Đất và vách tường 
của cung điện mỏng như bẹ lau””. 

“Tường cung điện có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, 
bẩy lớp chuông báu, bẩy lớp hàng cây, các trang trí chung quanh đều 
được làm bằng bảy báu. Tường bằng vàng thì cửa bằng bạc, tường 
bạc thì cửa vàng; tường lưu ly thì cửa thủy tỉnh, tường thủy tính thì 
cửa lưu ly; tường ngọc đỏ thì cửa mã não, tường mã não thì cửa 
ngọc đỏ; tường xa cừ thì cửa bằng các thứ báu, tường bằng các thứ 
báu thì cửa xa cừ. Lại nữa, các lan can kia, nếu thanh ngang bằng 
vàng thì cọc bằng bạc, thanh ngang bạc thì cọc vàng; thanh ngang 








3l: Hán: tạc nhật Ƒ H.. 

*“ Định nghĩa từ Skt.: divasa, ngày, Hán: nhật Fi: theo ngữ nguyên, do động từ 
căn: div, chiếu sáng. 

*3' Hán: trú thường độ (3: 3 ƒ#: cùng định nghĩa với mặt trăng. Xem đoạn sau. 

3' Cung điện #z #‡; cùng đònh nghĩa với mặt trăng, xem đoạn sau. 

38: Các bản TNM: vi thác # ##; bản Cao-ly: tử bá ‡# 
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lưu ly thì cọc thủy tính, thanh ngang thủy tính thì cọc lưu ly; thanh 
ngang ngọc đỏ thì cọc mã não, thanh ngang mã não thì cọc ngọc 
đỏ; thanh ngang bằng các loại báu thì cọc bằng xa cừ, thanh ngang xa 
cừ thì cọc là các loại báu. Lưới vàng thì linh bạc, lưới bạc thì linh 
vàng; lưới thủy tinh thì linh lưu ly, lưới lưu ly thì linh thủy tỉnh; lưới 
ngọc đỏ thì linh mã não, lưới mã não thì linh ngọc đỏ; lưới xa cừ thì 
linh bằng các loại báu, lưới bằng các loại báu thì linh xa cừ. Những 
cây bằng vàng này thì lá, hoa quả bạc; cây bằng bạc thì lá, hoa quả 
vàng; cây bằng lưu ly thì hoa quả thủy tính, cây thủy tinh thì hoa quả 
lưu ly; cây bằng ngọc đỏ thì hoa quả mã não, cây mã não thì hoa quả 
ngọc đỏ; cây bằng xa cừ thì hoa quả các loại báu, cây là các loại báu 
thì hoa quả là xa cừ. Tường của cung điện có bốn cửa, cửa của nó có 
bảy bậc thêm, bao quanh bằng lan can; có lầu các đển đài, ao tắm, 
vườn rừng đều theo thứ lớp đối nhau, sanh các loại hoa báu, hàng nào 
hàng nấy đều xứng nhau; có nhiều loại cây ăn trái, hoa lá nhiều màu 
sắc, hương thơm ngạt ngào của cây cỏ lan tổa xa khắp bốn phương, 
cùng các loài chim ríu rít hòa vang. 

“Nhật cung điện kia, được duy trì bởi năm loại gió”. Một là trì 
phong, hai là dưỡng phong, ba là thọ phong, bốn là chuyển phong, 
năm là điều phong. Điện chính, nơi Nhật thiên tử ngự, hoàn toàn được 
xây dựng bằng vàng ròng, cao mười sáu do-tuần. Điện có bốn cửa, 
đều có lan can bao quanh. Tòa của Nhật thiên tử rộng nửa do-tuần, 
làm bằng bảy báu, trong sạch mềm mại, giống như thiên y. Nhật thiên 
tử tự thân phóng ra ánh sáng chiếu điện vàng; ánh sáng điện vàng 
chiếu khắp nhật cung; ánh sáng của nhật cung lại chiếu ra khắp bốn 
phương thiên hạ. Tuổi thọ của Nhật thiên tử năm trăm năm nhà trời; 
con cháu đều kế thừa nhau không bao giờ gián đoạn. Cung điện này 
không bao giờ bị hoại diệt, trong vòng thời gian là một kiếp. Khi cung 
điện mặt trời di chuyển, thì Nhật thiên tử không có ý di chuyển rằng: 
“Ta đi. Ta dừng.` Mà chỉ luôn luôn hưởng thụ ngũ dục. Lúc mà cung 
điện mặt trời vận hành thì vô số trăm ngàn chư Thiên, Thiên thân đi 
theo dẫn đường trước, hoan hỷ không mệt mỏi, thích đi nhanh nhẹn, vì 


Ngũ phong 7ï jñ: trì phong #? Ji, dưỡng phong ‡š Jl, thọ phong *# {, chuyển 
phong ## Jị, điều phong ïji JãI. 
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vậy Nhật thiên tử được gọi là “Nhanh nhẹn” "'”. 

“Thân Nhật thiên tử phát ra ngần tia sáng; năm trăm tia sáng 
chiếu xuống và năm trăm tia sáng chiếu chung quanh, đó là vì công 
đức của nghiệp đời trước nên có ngàn tia sáng này. Thế nên Nhật 
thiên tử còn gọi là Thiên Quang”. Thế nào là công đức của nghiệp 
đời trước? Hoặc có một người phát tâm cúng dường Sa-môn, Bà-la- 
môn, cùng cứu giúp những người đói khát cùng khốn, cho họ đồ ăn 
thức uống, y phục, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, phòng xá, đèn đuốc, 
tù y thời ban phát, tùy theo nhu cầu, không trái ý người và cúng dường 
cho các vị Hiển thánh trì giới. Do bởi nhân duyên vô số pháp hỷ 
quang minh khác nhau kia, mà thiện hoan hỷ. Như vua Quán đảnh 
dòng Sát-ly lúc bắt đầu lên ngôi, thiện tâm hoan hỷ cũng lại như 
vậy. Do nhân duyên này, thân hoại mạng chung làm Nhật thiên tử, 
được Nhật cung điện, có ngàn tia sáng, cho nên nói là nghiệp lành 
được ngàn tia sáng. 

“Lại nữa, do duyên gì mà gọi là ánh sáng của nghiệp đời trước? 
Hoặc có người không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không 
hai lưỡi, không ác khẩu, không nói dối, không thêu dệt, không tham 
giữ, không sân nhuế, không tà kiến, vì những nhân duyên này mà tâm 
lành hoan hỷ. Giống như đầu ngã tư đường có hồ tắm lớn trong mát 
không nhơ, có người đi xa, mệt mỏi nóng khát, lại vào trong hồ nước 
này tắm rửa cho mát mẻ rồi cẩm thấy vui mừng yêu thích; thì người 
thực hành mười điều lành, tâm lành vui mừng của họ lại cũng như vậy. 
Thân người này sau khi thân hoại mạng chung, làm Nhật thiên tử, 
sống ở Nhật cung điện, có ngàn tia sáng, vì nhân duyên này cho nên 
gọi là ánh sáng nghiệp lành. 

“Lại nữa, vì duyên gì gọi là ngàn tia sáng? Hoặc có người 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không dối, không 
uống rượu; do những nhân duyên này, mà thiện tâm hoan hỷ; thân 
hoại mạng chung, làm Nhật thiên tử, sống ở Nhật cung điện, có 
ngàn tia sáng. Do những nhân duyên như vậy nên gọi là ngàn tia 
sáng nghiệp lành. 


367. 





Hán: tiệp tật ÿ# 1%; liên hệ ngữ nguyên: suriya (do SVAR) và jvala. 
*3 Thiên Quang =Ƒ 3; Skt.? 
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“Trong sáu mươi niệm khoảnh”” gọi là một la-da””, ba mươi la- 
da gọi là ma-hầu-đa””', trăm ma-hầu-đa gọi là ưu-ba-ma?”. Nhật cung 
điện mỗi năm có sáu tháng đi theo hướng Nam, mỗi ngày di chuyển 
ba mươi dặm; cực Nam không vượt qua khỏi Diêm-phù-đề. Mặt trời di 
chuyển về hướng Bắc, cũng vậy. 

“Vì duyên gì nên ánh sánh mặt trời nóng bức? Có mười nhân 
duyên. Những gì là mười? 

“1. Ngoài núi Tu-di có núi Khư-đà-la*” cao bốn vạn hai ngàn do- 
tuần, rộng bốn vạn hai ngàn do-tuần, biên núi không ước lượng được; 
núi được tạo thành bởi bảy báu. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến núi, 
xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đây là duyên thứ nhất ánh sáng mặt 
trời nóng bức. 

“2. Bên ngoài núi Khư-đà-la có núi Y-sa-đà”” cao hai vạn một 
ngàn do-tuân, rộng cũng hai vạn một ngàn do-tuần, chu vi là vô lượng, 
tạo thành bởi bảy báu, khi ánh sáng chiếu đến núi này, xúc chạm mà 
phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ hai ánh sáng mặt trời nóng bức. 

“3. Bên ngoài núi Y-sa-đà có núi Thọ-để-đà-la?””, bên trên cao 
một vạn hai ngàn do-tuần, rộng một vạn hai ngàn do-tuần, chu vi là vô 
lượng, tạo thành bởi bẩy báu. Khi ánh sáng mặt trời chiếu đến núi 
này, xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ ba ánh sáng 
mặt trời nóng bức. 

%4. Ở ngoài cách núi Thọ-để-đa-la không xa có núi gọi là Thiện 
kiến”, cao sáu ngàn do-tuần, rộng sáu ngàn do-tuần, chu vi là vô lượng, 
núi được hình thành bởi bẩy báu, khi ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ 
phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ tư để ánh sáng mặt trời nóng bức. 


374 











3 Niệm khoảnh : H, Skt.: kFana, Pãli: khana. Nhưng, Câu-xau luận q.12: 120 
kfana (sát-na) là một tatkfana (Huyền Tráng: đát-sát-na {H #ij 7l) saùu mươi 
tatkfana là một lava (Huyền Tráng: lạp phược lế #?), Xem cht. dưới. 

3.1 a-da #§ H, Huyền Tráng: lạp phược Ji #$, Skt.: lava. 

3”: Ma-haaàu-đa J# 1# Z, Huyeàn Traùng: mâu-hô-lật-đa 4` ỹ ## Z; Skt.: muhũrta. 

3' Uu-ba-ma {# ) FE£, Huyeàn Traùng: truù dạ Eš 7X, ahoratra. 

33: Khư-đà-la sơn, xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, cht. 55. 57. 

3: Y-sa-đà sơn, xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, cht. 58. 

7”: Thọ-đề-đà-la ið† ‡l li #š, ở trên là Thọ-cự-đà-la fð† E: JÈ ##. Có lẽ do nhầm tự dạng. 

””5: Thiện kiến sơn xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, cht. 60. 
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“5ÔỞ ngoài núi Thiện kiến có núi Mã tự?” cao ba ngàn do-tuần, 
ngang rộng cũng ba ngàn do-tuân, chu vi là vô lượng, núi được hình 
thành bởi bẩy báu, khi ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ phát sinh ra 
nhiệt, đó là duyên thứ năm để ánh sáng mặt trời nóng bức. 

“6. Ở ngoài cách núi Mã tự không xa có núi Ni-di-đà-la””°, cao 
một ngàn hai trăm do-tuần, rộng một ngàn hai trăm do-tuần, chu vi thì 
vô lượng, núi được hình thành bởi bảy báu, khi ánh sáng mặt trời 
chiếu đến sẽ phát sinh ra nhiệt, đó là duyên thứ sáu để ánh sáng mặt 
trời nóng bức. 

“1.Ỡ ngoài cách núi Ni-di-đà-la không xa có núi Điều phục””, 
cao sáu trăm do-tuần, rộng cũng sáu trăm do-tuần, chu vi thì vô lượng, 
núi được hình thành bởi bẩy báu, khi áng sáng mặt trời chiếu đến sẽ 
phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ bảy để ánh sáng mặt trời nóng 
bức. 

“8§.Ở ngoài núi Điều phục có núi Kim cương luân?®°, cao ba trăm 
do-tuần, rộng ba trăm do-tuần, chu vi thì vô lượng, tạo thành bởi bẩy 
báu, khi ánh sáng mặt trời chiếu đến sẽ phát ra nhiệt. Đó là duyên 
thứ tám để ánh sáng mặt trời nóng bức. 

“9, Lại nữa, bên trên một vạn do-tuần có cung điện Trời gọi 
là Tỉnh tú, tạo thành bởi lưu ly. Khi ánh sáng mặt trời chiếu vào nó, 
xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. Đó là duyên thứ chín để ánh sáng 
mặt trời nóng bức. 

“10. Lại nữa, ánh sáng cung điện mặt trời chiếu xuống đại địa, 
xúc chạm mà phát sinh ra nhiệt. 

“Đó là mười duyên thứ mười làm cho ánh sáng mặt trời nóng bức. ” 

Bấy giờ, Thế Tôn nói bài tụng: 

Do mười nhân duyên này, 
Mặt trời gọi Thiên quang; 
Ánh sáng phát nóng bức: 








377. 




















Mã tự sơn ‡§ ‡E Li1, ở trên là Mã thực sơn, xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, ch. 61. 
33: Ni-di-đà-la JE Z# ñÈ ##, ở trên là Ni-dân-đà-la; xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, 
cht. 62. 

3: Xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, cht. 63. 

*°' Xem phẩm 1, châu Diêm-phù-đề, cht. 64. 
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Được nói mặt trời Phật. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Tại sao cung điện mặt trời mùa đông thì lạnh để không thể ở 
gần được? Có ánh sáng mà sao lạnh? Có mười ba duyên, tuy có ánh 
sáng nhưng vẫn lạnh. Những øì là mười ba? 

“1. Giữa hai núi Tu-di và Khư-đà-la có nước, rộng tám vạn bốn 
ngàn do-tuần, chu vi thì vô lượng. Nước này sinh ra rất nhiều loại hoa 
khác nhau như: hoa Ưu-bát-la, hoa Câu-vật-đầu, hoa Bát-đầu-ma, hoa 
Phân-đà-ly, hoa Tu-kiển-để; khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc 
chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ nhất để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“2. Khoảng cách giữa hai núi Khư-đà-la và Y-sa-đà-la có nước, 
rộng bốn vạn hai ngàn do-tuần, dọc ngang bốn vạn hai ngàn do-tuần, 
chu vi thì vô lượng. Nước này sinh ra các loài hoa khác nhau. Khi ánh 
sáng chiếu đến, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là duyên thứ hai để ánh 
sáng mặt trời lạnh. 

“3, Giữa hai núi Y-sa-đà-la và Thọ-để-đà-la có nước, rộng hai 
vạn một ngàn do-tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác 
nhau. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. 
Đó là duyên thứ ba ánh sáng mặt trời lạnh. 

“4. Giữa hai núi Thiện kiến và núi Thọ-để có nước, rộng hai 
ngàn do-tuần, chu vi thì vô lượng, nơi này có nước, sinh ra các loài hoa 
khác nhau; khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì sinh ra lạnh, đó là 
duyên thứ tư để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“5, Giữa hai núi Thiện kiến và núi Mã tự có nước, rộng sáu 
ngàn do-tuần, sinh ra các loài hoa khác nhau; khi ánh sáng mặt trời 
chiếu xuống thì sinh ra lạnh, đó là duyên thứ năm để ánh sáng mặt 
trời lạnh. 

“6. Giữa hai núi Mã tự và núi Ni-di-đà-la có nước, rộng một 
ngàn hai trăm do-tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác 
nhau; khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì sinh ra lạnh, đó là duyên 
thứ sáu để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“7, Giữa hai núi Ni-di-đà-la và núi Điều phục rộng sáu trăm do- 
tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau; khi ánh sáng 
mặt trời chiếu xuống thì sinh ra lạnh, đó là duyên thứ bảy để sinh ra 
ánh sáng mặt trời lạnh. 
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“8. Giữa hai núi Điều phục và núi Kim cương luân có nước, rộng 
ba trăm do-tuần, chu vi thì vô lượng, sinh ra các loài hoa khác nhau; 
khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống thì sinh ra lạnh, đó là duyên thứ 
tám để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“0, Giữa núi Kim cang luân và đất Diêm-phù-để có nước”, khi 
ánh sáng mặt trời chiếu xuống một lần chạm nhau thì sinh ra lạnh, đó 
là duyên thứ chín để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“10. Đất Diêm-phù-để có sông ít, đất Câu-da-ni có nước nhiều. 
Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra lạnh. Đó là 
duyên thứ mười để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“11. Sông ngòi của cõi Câu-da-ni thì ít, nước của cõi Phất-vu-đãi 
thì nhiều; khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm mà sinh ra 
lạnh. Đó là duyên thứ mười một để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“12. Sông ngòi của Phất-vu-đãi thì ít, sông ngòi của Uất-đơn- 
viết thì nhiều; khi ánh sáng mặt trời chiếu xuống, xúc chạm nhau thì 
sinh ra lạnh, đó là duyên thứ mười hai để ánh sáng mặt trời lạnh. 

“13. Ánh sáng của cung điện mặt trời chiếu xuống nước của biển 
cả, thì khi ánh sáng mặt trời chiếu, xúc chạm mà sinh ra lạnh, đó là 
duyên thứ mười ba để ánh sáng mặt trời lạnh.” 

Bấy giờ, Phật nói bài tụng: 

Do mười ba duyên này. 
Mặt trời gọi Thiên quang 
Ánh sáng này lạnh trong: 
Được nói Mặt trời Phật. 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Cung điện mặt trăng, chất tròn khi đầy khi vơi, ánh sáng sút 
giảm, cho nên nguyệt cung được gọi là Tổn*%. Mặt trăng có hai nghĩa: 
một là trụ thường độ, hai gọi là cung điện”. Do từ bốn phương xa mà 
nhìn, thấy là tròn. Lạnh ấm điều hòa, được tạo thành bởi bạc trời và 


*' Câu này dịch theo bản TNM; trong bản Cao-ly: Diêm-phù-lợi địa, đại hải 
giang hà. 

3 Bản Cao-ly: tổn chất ‡ã #ï; các bản TNM: viên chất iš| #ï. 

3ˆ Tổn ‡8; định nghĩa indu theo ngữ nguyên là ũna? 


34 Xem cht. 365. 
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lưu ly. Hai phần là thuần bạc trời ròng không pha tạp, trong suốt trong 
ngoài, ánh sánh chiếu xa; một phần bằng lưu ly ròng không pha tạp, 
trong suốt trong ngoài, ánh sáng chiếu xa. Cung điện mặt trăng, rộng 
bốn mươi chín do-tuần, tường cung điện cùng đất mỏng như tử bách”®. 
Tường cung điện có bảy lớp, với bảy lớp lan can, bảy lớp lưới, bảy lớp 
linh báu, bẩy lớp hàng cây, trang sức chung quanh bằng bảy báu... cho 
đến, vô số các loài chim ríu rít hòa vang. 

“Cung điện mặt trăng này được năm thứ gió giữ gìn”: một là trì 
phong, hai là dưỡng phong, ba là thụ phong, bốn là chuyển phong, 
năm là điều phong. Chánh điện, nơi ngự của Nguyệt thiên tử, làm 
bằng lưu ly, cao mười sáu do-tuần. Điện có bốn cửa, chung quanh là 
lan can. Tòa của Nguyệt thiên tử, rộng nửa do-tuần, được làm thành 
bởi bẩy báu, trong sạch và mềm mại, giống như thiên y. Nguyệt thiên 
tử trên thân phóng ra ánh sáng, chiếu soi điện lưu ly; ánh sáng của 
điện lưu ly chiếu soi cung điện mặt trăng và ánh sáng cung điện mặt 
trăng chiếu soi bốn cõi thiên hạ. Tuổi thọ của Nguyệt thiên tử là năm 
trăm năm, con cháu thừa kế nhau không hề khác ?”. Cung điện này 
không bị hủy hoại trong vòng một kiếp. Lúc cung điện mặt trăng di 
chuyển, Nguyệt thiên tử này không có ý niệm di chuyển, rằng: “Ta đi. 
Ta dừng.` Mà chỉ luôn luôn hưởng thụ ngũ dục. Khi cung điện mặt 
trăng di chuyển, thì có vô số trăm ngàn các Đại Thiên thần, thường ở 
trước dẫn đường, hoan hỷ không mệt mỏi, ưa thích nhanh nhẹn, vì vậy 
nên Nguyệt thiên tử được gọi là “Nhanh nhẹn **%. 

“Thân Nguyệt thiên tử phát ra ngàn tia sáng, năm trăm tia sáng 
chiếu xuống và năm trăm tia sáng chiếu hai bên. Đó là do công đức 
của nghiệp đời trước nên có ánh sáng này, thế nên Nguyệt thiên tử 
còn gọi là Thiên Quang”. Thế nào là công đức nghiệp đời trước? Thế 
gian có một người phát tâm cúng dường Sa-môn, Bà-la-môn, cùng bố 
thí cho những người đói khát cùng cực, cho họ đồ ăn thức uống, y 


°' Xem cht. 366. 
3: Xem cht. 367. 
3” Trong bản Hán: dị hệ # {4; các bản TNM: dị kế. 
*3' Xem cht. 368. 
*?' Xem cht. 369. 
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phục, thuốc thang, voi ngựa, xe cộ, phòng xá, đèn đuốc, tùy thời ban 
phát, tùy theo nhu cầu, mà không trái ý người và cúng dường cho các 
vị Hiển thánh trì giới. Do vô số pháp hỷ khác nhau ấy, thiện tâm 
quang minh. Như vị vua Quán đánh dòng Sát-ly, khi mới đang vương 
vị, thiện tâm hoan hỷ, cũng lại như vậy. Vì nhân duyên này, nên thân 
hoại mạng chung làm Nguyệt thiên tử, cung điện mặt trăng có ngàn 
tia sáng, cho nên nói là nghiệp lành được ngàn tia sáng. 

“Lại nữa, do nghiệp gì được ngàn ánh sáng? Thế gian có người 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không hai lưỡi, không 
ác khẩu, không nói dối, không thêu dệt, không tham giữ, không sân 
nhuế, không tà kiến; do những nhân duyên này mà thiện tâm hoan hỷ. 
Giống như đầu ngã tư đường có hồ tắm lớn trong mát không nhơ, có 
người đi xa, mệt mỏi nóng khát, vào trong hồ nước này, tắm rửa mát 
mẻ, hoan hỷ khoái lạc; người thực hành mười điều lành, thiện tâm 
hoan hỷ, lại cũng như vậy. Người này sau khi thân hoại mạng chung, 
sẽ làm Nguyệt thiên tử, sống ở cung điện mặt trăng, có ngàn tia sáng. 
Do nhân duyên này cho nên gọi là ngàn ánh sáng nghiệp lành. 

“Lại nữa, do duyên gì được ngàn tia sáng? Thế gian có người 
không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không lừa dối, không 
uống rượu, vì những nhân duyên này, thiện tâm hoan hỷ; thân hoại 
mạng chung, làm Nguyệt thiên tử, sống ở cung điện mặt trăng, có 
ngàn tia sáng. Do những nhân duyên như vậy nên gọi là ngàn tia sáng 
nghiệp lành. 

“Trong sáu mươi niệm khoảnh”” gọi là một la-da, ba mươi la-da 
gọi là ma-hầu-đa, trăm ma-hầu đa gọi là ưu-bà-ma. Nếu cung điện 
mặt trời mỗi năm có sáu tháng đi về phía Nam, mỗi ngày di chuyển ba 
mươi dặm, cực Nam không vượt qua khỏi Diêm-phù-để; thời gian ấy, 
cung điện mặt trăng nửa năm đi về phía Nam, không vượt qua khỏi 
Diêm-phù-đề. Nguyệt Bắc hành cũng như vậy. 

“Vì duyên gì mà cung điện mặt trăng khuyết giảm mỗi khi một 
ít? Có ba nhân duyên nên cung điện mặt trăng khuyết giảm mỗi khi 
một ít: Một, mặt trăng phát xuất từ phương góc, là duyên thứ nhất để 
mặt trăng tổn giảm. Lại nữa, trong cung điện mặt trăng có các đại 


3' Xem các cht. 370-373. 
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thần đều mặc y phục màu xanh, theo thứ tự mà lên, trú xứ cũng trở 
thành xanh, cho nên mặt trăng bị tổn giảm; đó là duyên thứ hai để mặt 
trăng mỗi ngày mỗi giảm. Lại nữa, cung điện mặt trời có sáu mươi tia 
sáng, tia sáng này chiếu vào cung điện mặt trăng, ánh chiếu khiến cho 
không hiện, do đó nơi có ánh chiếu, nơi ấy của mặt trăng bị tổn giảm; 
đó là duyên thứ ba để ánh sáng mặt trăng tổn giảm. 

“Lại nữa, vì duyên gì mà ánh sáng cung điện mặt trăng đây dần? 
Có ba nhân duyên khiến cho ánh sáng mặt trăng đầy dần. Những gì là 
ba? Một, mặt trăng hướng về phương vị chánh cho nên ánh sáng mặt 
trăng đầy. Hai, các thần cung điện mặt trăng hết thảy đều mặt y phục 
màu xanh và Nguyệt thiên tử vào ngày rằm ngồi vào giữa, cùng nhau 
hưởng lạc, ánh sáng chiếu khắp, lấn át ánh sáng chư Thiên, nên ánh 
sáng đây khắp. Giống như bó đuốc lớn được đốt lên trong đám đèn 
đuốc, sẽ át hẳn ánh sáng các ngọn đèn. Nguyệt thiên tử cũng lại như 
vậy. Vào ngày rằm, ở giữa chúng chư Thiên, át hẳn tất cả các ánh 
sáng khác, chỉ có ánh sáng của ông độc chiếu, cũng như vậy. Đó là 
duyên thứ hai. Ba, Nhật thiên tử tuy đã có sáu mươi tia sáng chiếu soi 
cung điện mặt trăng, nhưng trong vào ngày rằm, Nguyệt thiên tử cũng 
có thể dùng ánh sáng chiếu nghịch lại, khiến cho nó không thể che 
khuất được. Đó là ba nhân duyên cho cung điện mặt trăng tròn đầy mà 
không bị tổn giảm. 

“Lại nữa vì duyên gì mà mặt trăng có bóng đen? Vì cái bóng cây 
Diêm-phù 1n vào trong mặt trăng, nên mặt trăng có bóng.” 

Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Tâm hãy như mặt trăng, trong mát không nóng bức, khi đến 
nhà đàn-việt”', chuyên niệm không tán loạn. 

“Lại vì duyên gì mà có các sông ngòi? Vì mặt trời mặt trăng có 
độ nóng. Do độ nóng này mà có nung đốt. Do có nung đốt nên có mồ 
hôi. Do mồ hôi mà thành sông ngòi. Do đó thế gian có sông ngồi. 

“Vì nhân duyên gì mà thế gian có năm loại hạt giống? Có cuồng 
phong dữ từ thế giới chưa bị hủy diệt thổi hạt giống đến sanh ở quốc 
độ này. Một là hạt từ rễ; hai, hạt từ cọng; ba, hạt từ đốt; bốn, hạt từ 
ruột rỗng; năm, hạt từ hạt. Đó là năm loại hạt. Vì nhân duyên này mà 


391. 


lạ 





Đàn-việt f# , phiên âm của Skt., Päali: dãna-pati, Hán dịch: thí chủ j 3. 
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thế gian có năm loại hạt giống xuất hiện. 

“Lúc ở Diêm-phù-đề đang là giữa trưa thì ở Phất-vu-đãi mặt trời 
lặn. Ở Câu-da-ni mặt trời mọc, ở Uất-đơn-viết là nửa đêm. Câu-da-ni 
giữa trưa thì ở Diêm-phù-để mặt trời lặn. Uất-đơn-viết mặt trời mọc, ở 
Phất-vu-đãi là nửa đêm; ở Uất-đơn-viết giữa trưa thì ở Câu-da-ni mặt 
trời lặn; ở Phất-vu-đãi mặt trời mọc, thì Diêm-phù-để là nửa đêm. 
Nếu ở Phất-vu-đãi là giữa trưa, thì ở Uất-đơn-viết mặt trời lặn; ở 
Diêm-phù-để mặt trời mọc, thì ở Câu-da-ni là nửa đêm. Phương Đông 
của Diêm-phù-để, thì là phương Tây ở Phất-vu-đãi; phương Tây của 
Diêm-phù-đề là phương Đông của Câu-da-ni; phương Tây của Câu-da-ni 
là phương Đông của Uất-đơn-viết, phương Tây của Uất-đơn-viết là 
phương Đông của Phất-vu-đãi. 

“Diêm-phù-để?2, sở dĩ được gọi là Diêm-phù vì ở dưới có núi 
vàng cao ba mươi do-tuần, do cây Diêm-phù?” sanh ra nên được gọi là 
vàng Diêm-phù””. Cây Diêm-phù có trái của nó như tai nấm”, vị của 
nó như mật; cây ‹ có năm góc” lớn, bốn mặt bốn góc, ở trên có một 
góc. Những trái ở bên góc phía Đông của nó được Càn-thát-bà “ăn. 
Trái ở góc phía Nam của nó được người bảy nước ăn. Bảy nước”” là: 
một, nước Câu-lâu; hai, Câu-la-ba; ba, Tỳ-đềể; bốn, Thiện-tỳ-để; năm, 
Mạn-đà; sáu, Bà-la; bảy, Bà-lệ. Trái ở góc phía TAY được hải trùng”” 
ăn. Trái ở góc phía Bắc được cầm thú ăn. Trái ở phía góc trên được 





3 Diêm-phù-đề #j ;# ÿš; Skt.: Jambudvipa, Pãli: Jambudipa. Các bản TNM: Diêm- 
phù-địa lãi ý 1. 

'3: Diêm-phù-thọ [Zj ># #1; Skt., Pãli: jambu, tên loại cây lớn ở Ấn Độ, tên khoa học: 
Eugenia jambolana. 

3 Diêm-phù kim, noùi đủ: Diêm-phù-đàn kim [#j ÿ# ‡š. ‹: (Skt.: Jambonada- 
suvarna; Pali: Jambonada-suvanna), thưù vàng xuaát xưù từ caùt của con sông 
chảy qua rừng cây Jambu. 

°' Tẩm ##: TNM: đan f#, 

*- Cô f; TNM: ffí. 

**' Càn-thát-bà #2 Ei 3; Päli: Gandhabba, Skt.: Gandharva. 

33: Bây nươùc: 1. Câu-lâu ##j Rš; 2. Câu-la-bà ‡/J #§ 3#; 3. Tỳ-đề It ‡*; 4. Thiện-tỳ-đề 
+ It ‡E; 5. Mạn-đà 3š ƒE; 6. Bà-la 3% £§; 7. Bà-lê 3% #1, 

*' Hải trùng š8 šä, loài sâu biển (2). 
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Tinh tú thiên ăn. Phía Bắc của bảy nước lớn có bảy hòn núi đen lớn"®, 


một là Lõa thổ, hai là Bạch hạc, ba là Thủ cung, bốn là Tiên sơn, năm 
là Cao sơn, sáu là Thiển sơn, bảy là Thổ sơn. Trên mặt của bẩy núi 
đen này có bảy vị Tiên nhơn Bà-la-môn. Trú xứ của bảy Tiên nhơn”” 
này, một là Thiện đế, hai là Thiện quang, ba là Thủ cung, bốn là Tiên 
nhơn, năm là Hộ cung, sáu là Già-na-na, bảy là Tăng ích.” 

Phật bảo Tỳ-kheo°?: 

“Khi kiếp sơ", chúng sanh sau khi nếm vị đất, rồi tổn tại một 
thời gian lâu dài. Những ai ăn nhiều, nhan sắc trở nên thô kệch, khô 
héo. Những ai ăn ít, nhan sắc tươi sáng, mịn màng. Từ đó về sau mới 
phân biệt nhan sắc tướng mạo của chúng sanh có hơn có kém và sinh 
ra thị phi với nhau, nói rằng: “Ta hơn ngươi; ngươi không bằng ta." Do 
tâm của chúng phân biệt kia và ta, ôm lòng cạnh tranh, cho nên vị đất 
tiêu hết. Sau đó sinh ra một loại da đất", hình dáng giống như cái 
bánh mỏng; màu sắc, hương vị của nó rất là thanh khiết. Bấy giờ 
chúng sanh tụ tập lại một chỗ, tất cả đều áo não buồn khóc, đấm ngực 
mà nói: “Ôi chao là tai họa! Vị đất nay bỗng biến mất.` Giống như 
hiện nay người được đầy ắp vị ngon, bảo là ngon lành, nhưng sau đó 
lại bị mất đi nên lấy làm buồn lo. Kia cũng như vậy buồn lo hối tiếc. 
Sau đó, chúng ăn lớp da đất, dần quen cái vị của nó. Những ai ăn 
nhiều thì nhan sắc trở thành thô kệch khô héo. Những ai ăn ít thì nhan 
sắc tươi sáng mịn màng. Từ đó mới phân biệt nhan sắc tướng mạo của 
chúng sanh có xấu có đẹp và sinh chuyện thị phi với nhau, nói rằng: 
“Ta hơn ngươi. Ngươi không bằng ta." Do tâm chúng phân biệt kia và 
ta, ôm lòng cạnh tranh, nên nấm đất cạn tiêu hết. 


400. 




















Bảy Hắc sơn #1 ¡[I: 1. Lõa thổ 3š --; 2. Bạch hạc 1 #§: 3. Thủ cung “Ƒ #: 4. Tiên 

sơn {ii LÍi; 5. Cao sơn 7% tÍI; 6. Thiền sơn ## tÍI; 7. Thổ sơn -E tÍI. 

#9! Thất tiên nhân trú xứ +- {ii A, £k jš: 1. Thiện đế 3# 3ÿ; 2. Thiện quang ‡£ 3%; 
3. Thủ cung =Ƒ #; 4. Tiên nhân {li A.: 5. Hộ cung šễ #; 6. Già-na-na ƒJI 8ñ li; 
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7. Tăng ích #‡ 35. 

Từ đây trở xuống, tham chiếu kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 

Kiếp sơ #7 3J, thời kỳ nguyên thủy; Pali: aggañña; Skt.: kalp3gra. 

4%. Hán: địa bì #f: Kz; ở trên, kinh số 5 “Tiểu Duyên”: địa phì #f; j", Huyeàn Traùng: 
đòa bì bính tỉ: 8, Chân Đế: địa bì càn it, Kÿ 2; Pali: bhũumipappataka; Skt.: 
phthiviparpa†aka. Xem cht.17, kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 
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“Sau đó lại xuất hiện một loại da ngoài của đất“, càng lúc càng 
dày thêm, màu của nó như thiên hoa“, mềm mại của nó như thiên y, 
vị của nó như mật. Bấy giờ, các chúng sanh lại lấy nó cùng ăn, sống 
lâu ngày ở thế gian. Những ai càng ăn nhiều thì nhan sắc càng sút 
kém. Những ai ăn ít thì nhan sắc tươi sáng mịn màng. Từ đó phân biệt 
nhan sắc tướng mạo của chúng sanh có xấu có đẹp và do thế mà sinh 
chuyện thị phi với nhau rằng: “Ta hơn ngươi. Ngươi không bằng ta.” Vì 
tâm chúng phân biệt ta và người, sinh lòng cạnh tranh, nên lớp da 
ngoài của đất tiêu hết. 

“Sau đó, lại xuất hiện loại lúa tẻ“” mọc tự nhiên, không có vỏ 
trấu*°, không cần phải gia thêm chế biến mà chúng đã đây đủ các thứ 
mỹ vị. Bấy giờ, chúng sanh tụ tập nhau lại nói: “Ối chao là tai họa! 
Nay màng đất bỗng nhiên biến mất.' Giống như hiện tại người gặp 
họa gặp nạn thì than rằng: “Khổ thay!" Bấy giờ chúng sanh áo não, 
buồn than, cũng lại như vậy. 

“Sau đó, chúng sanh cùng nhau lấy lúa tể tự nhiên này ăn và 
thân thể chúng, trở nên thô xấu, có hình dáng nam nữ, nhìn ngắm 
nhau, sinh ra dục tưởng; họ cùng nhau tìm nơi vắng làm hành vi bất 
tịnh, các chúng sanh khác thấy than rằng: “Ôi, việc làm này quấy! 
Tại sao chúng sanh cùng nhau sinh ra chuyện này?” Người nam làm 
việc bất tịnh kia, khi bị người khác quở trách, tự hối hận mà nói rằng: 
“Tôi đã làm quấy.`Rồi nó gieo mình xuống đất. Người nữ kia thấy 
người nam này vì hối lỗi mà gieo mình xuống đất, không đứng lên, 
liền đưa thức ăn đến. Chúng sanh khác thấy vậy, hỏi người nữ rằng: 
“Ngươi đem thức ăn này để cho ai? Đáp: 'Chúng sanh hối lỗi kia đọa 
lạc"° thành kẻ làm điều bất thiện, tôi đưa thức ăn cho nó." Nhân lời 
nói này, nên thế gian liền có danh từ “người chồng bất thiện'*" và vì 


2,407 
e 





4 


®3- Hán: địa phu #: j§: Huyền Tráng, Chân Đế: lâm đằng #‡ i#£, dây leo rừng; Pãii: 
badalata; Skt.: vanalata. 

' Thiên hoa Z£ 3 

Hán: canh mễ ï# ›£; Huyền tráng: hương đạo # fñ; Chân Đế: xá-ly (lợi) ® #l; 
Skt.: áãli, Päli: säli. Xem cht. 18, kinh số 5 “Tiểu duyên”. 

°3: Haùn: khang khoai iš jil; Pãli: kana-thusa. 

Hán: đọa EỆ; Päli: patti, nghĩa đen: té, đọa lạc; chuyển thành nghĩa: tội lỗi. 

!% Hán: phu chủ bất thiện 2 3: Z ‡. Định nghĩa danh từ chồng (Hán: phu chủ); 
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việc đưa cơm cho chồng nên được gọi là vợ"". 

“Sau đó, chúng sanh bèn làm chuyện dâm đật, pháp bất thiện 
tăng. Để tự che giấu, chúng tạo ra nhà cửa. Do vì nhân duyên này, bắt 
đầu có danh từ “nhà'!2. 

“Sau đó, sự dâm dật của chúng sanh càng ngày càng tăng, nhân 
đây đã trở thành chồng vợ. Có các chúng sanh khác, khi tuổi thọ 
hết, hành hết, phước hết, từ cõi trời Quang âm sau khi mạng chung lại 
sinh vào thế gian này, ở trong thai mẹ, nhân đây thế gian có danh từ 
“mang thai” **. 

“Bấy giờ, trước tiên tạo thành Chiêm-bà, kế đến tạo thành Già- 
thi, Ba-la-nại và tiếp theo là thành Vương xá*'. Lúc mặt trời mọc 
thì bắt đầu kiến tạo, tức thì lúc mặt trời mọc hoàn thành“. Do nhân 
duyên này nên thế gian liền có tên thành, quách, quận, ấp, là chỗ nhà 
VUA Cai fTỊ. 

“Bấy giờ, khi chúng sanh bắt đầu ăn lúa tể mọc tự nhiên, sáng 
sớm gặt thì chiều tối lại chín, chiều tối gặt thì sáng sớm lại chín. Sau 
khi được gặt, lúa sinh trở lại, hoàn toàn không có thân cuống lúa. 

“Rồi thì, có chúng sanh thầm nghĩ rằng: “Sao ta mỗi ngày mỗi 
gặt chỉ cho mệt nhọc? Nay hãy gom lấy đủ cho nhiều ngày." Nó bèn 
gặt gộp lại, chứa số lương đủ cho nhiều ngày. Người khác sau đó gọi 
nó: “Nay chúng ta hãy cùng đi lấy lúa.` Người này bèn trả lời: “Tôi đã 
chứa đủ sẵn rồi, không cần lấy thêm nữa. Anh muốn lấy, cứ tùy ý đi 
lấy một mình." Người kia bèn nghĩ thầm: “Gã này có thể lấy đủ lương 
cho hai ngày, sao ta không thể lấy đủ cho ba ngày? Người ấy bèn chứa 
dư ba ngày lương. Lại có những người khác gọi nó: “Hãy cùng đi lấy 
lương." Nó liền đáp: “Ta đã lấy dư ba ngày lương rồi. Các người muốn 
lấy, tùy ý đi mà lấy.` Các người kia bèn nghĩ: “Người kia có thể lấy ba 





Pali: pati (người chồng), coi như đồng âm với patti, do gốc động từ PAD: rơi, 

té, đọa lạc. 

Nguồn gốc của danh từ vợ; bhariyä (vợ), do động từ bharati: mang cho. 

Nguồn gốc của từ Päli: gaha (nhà), do guhati: che dấu. 

#3: Hán: xử thai pš 2a; PAli: gabba. 

#!4' Caùc thành: Chiêm-bà lỆ 3#: Päli: Campä; Già-thi li Ƒ'; Pãli: Kãsi; Bà-la-nai 
3% £ 2: Pali: Baraòasì; Vương xá + ⁄: Pali: Rajagaha. 

#3: Có lẽ xác định ngữ nguyên của nagara, thành trì hay đô thị, là do Naga: mặt trời. 
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ngày lương, sao ta không thể lấy năm ngày lương?' Rồi chúng lấy năm 
ngày lương. Bấy giờ, chúng sanh tranh nhau cất chứa lương dư, nên 
lúa tẻ ấy bèn sanh ra vỏ trấu; sau khi được gặt, không mọc trở lại nữa; 
chỉ còn trơ cọng khô mà thôi. 

“Bấy giờ chúng sanh tụ tập lại một chỗ, áo não buồn khóc, đấm 
ngực than: “Ôi, đây là một tai họa!” và tự thương trách rằng: “Chúng ta 
vốn đều do biến hóa mà sinh, ăn bằng niệm, tự thân phát ánh sáng, có 
thần túc bay trên không, an vui không ngại. Sau đó vị đất bắt đầu sinh 
ra, sắc vị đầy đủ. Khi ấy chúng ta nếm thử vị đất này, rồi tổn tại lâu 
trong đời này. Những ai ăn nhiều thì nhan sắc trở thành thô xấu. 
Những ai ăn nó ít thì nhan sắc tươi sáng, mịn màng; từ đó tâm chúng 
sanh có phân biệt ta và người, sinh tâm kiêu mạn, bảo rằng: “Sắc ta 
hơn. Sắc ngươi không bằng.` Do kiêu mạn, tranh nhau sắc, nên vị đất 
tiêu diệt. Lại sanh ra lớp da đất, có đầy đủ sắc hương vị. Chúng ta lúc 
ấy cùng thu lấy để ăn, tổn tại lâu dài ở thế gian. Những ai ăn nhiều thì 
da sắc trở thành thô xấu. Những ai ăn ít đi thì da sắc tươi sáng mịn 
màng, từ đó có phân biệt ta và người, sinh tâm kiêu mạn bảo rằng: 
“Sắc ta hơn, sắc ngươi không bằng.” Vì tranh nhau về sắc mà kiêu mạn 
nên lớp da đất biến mất và xuất hiện lớp da ngoài của đất, càng lúc 
càng dày lên, đủ cả sắc, hương, mùi vị. Chúng ta khi ấy lại cùng nhau 
thu lấy ăn, tổn tại dài ở thế gian. Những ai ăn nhiều thì sắc da trở 
thành thô xấu. Những ai ăn ít thì sắc da tươi sáng mịn màng, từ đó có 
phân biệt ta và người, sinh tâm kiêu mạn bảo rằng: “Sắc ta hơn, sắc 
ngươi không bằng.” Vì sắc tranh nhau mà kiêu mạn, nên lớp da ngoài 
của đất biến mất, để rồi sinh ra loại lúa tể mọc tự nhiên, đây đủ sắc, 
hương, vị. Chúng ta lúc ấy lại cùng nhau thu lấy ăn, sớm mai thu 
hoạch buổi chiều lại chín, buổi chiều thu hoạch sáng mai lại chín, vì 
thu hoạch xong thì sinh trở lại nên không cần phải gom thu. Nhưng vì 
chúng ta lúc này tranh nhau tích lũy, nên lúa này sinh ra vỏ trấu và 
sau khi thu gặt xong không sinh trở lại nữa, mà hiện tại chỉ còn có 
rễ và thân mà thôi. Nay chúng ta hãy cùng nhau phân phối ruộng 
nhà, phân chia bờ cõi. 

“Rồi chúng phân chia ruộng đất, vạch bờ cõi khác nhau, phân 
biệt của người và của ta. Sau đó mọi người tự cất giấu lúa thóc của 
mình, trộm lấy lúa ruộng người khác. Các chúng sanh khác trông thấy, 
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nên nói: “Việc ngươi làm là quấy! Việc ngươi làm là quấy! Tại sao cất 
giấu vật của chính mình, mà đi trộm tài vật của người? Liền quở 
trách rằng: “Từ nay về sau không được tái phạm việc trộm cắp 
nữa!" Nhưng những việc trộm cắp như vậy vẫn tái phạm không dứt, 
mọi người lại phải quở trách: “Việc ngươi làm sai quấy! Tại sao không 
chịu bổ? Bèn lấy tay mà đánh, lôi đến giữa đám đông, báo cáo cùng 
mọi người rằng: “Người này tự cất giấu thóc lúa, đi trộm lúa ruộng của 
người.` Người ăn trộm nói lại: “Người kia đã đánh tôi. Mọi người 
nghe xong, ấm ức rơi lệ, đấm ngực nói rằng: “Thế gian trở nên xấu ác, 
nên đã sinh ra pháp ác này chăng?ˆ Nhân đấy mà sinh ra ưu kết nhiệt 
não khổ báo; rằng: “Đây là cội nguồn của của sinh, già, bệnh, chết; 
là nguyên nhân rơi vào đường ác. Do có ruộng nhà, bờ cõi riêng 
khác, nên sinh ra tranh giành kiện tụng, đưa đến oán thù, không ai 
có thể giải quyết. Nay chúng ta hãy lập lên một người chủ bình 
đẳng“, để khéo léo giữ gìn nhơn dân, thưởng thiện phạt ác. Mọi 
người trong chúng ta đều cùng nhau giảm bớt phần của mình để 
cung cấp cho người chủ này.) 

“Lúc đó, trong chúng có một người hình thể vạm vỡ, dung 
mạo đoan chánh, rất có oai đức. Mọi người bảo rằng: “Nay, chúng 
tôi muốn tôn bạn lên làm chủ, để khéo léo giữ gìn nhơn dân, 
thưởng thiện phạt ác. Chúng tôi sẽ giảm bớt phần của mình mà cung 
cấp.` Người này nghe xong, liễn nhận làm chủ. Ai đáng thưởng thì 
thưởng; ai đáng phạt thì phạt. Từ đây mới bắt đầu có danh từ dân 
chủ*”, Dân chủ ban đầu có con tên là Trân Bảo*!$: Trân Bảo có con 
tên là Hảo VỊ; Hảo VỊ có con tên là Tĩnh Trai; Tĩnh Trai có con tên 
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Bình đẳng chủ *J E, xem kinh số 5 “Tiểu Duyên” cht.20. 

Xem kinh số 5 “Tiểu Duyên”: bắt đầu có danh từ vương =; Pãli: raja. 

Phả hệ dòng vua đầu tiên: Dân Chủ # 3:, Trân Bảo #2 #š, Hảo Vị # I£, Tĩnh 
Trai ## 7#, Đảnh Sanh Ti +, Thiện Hành 3$ ?7, Trạch Hành “# ƒ7. Diệu Vị #? 1%, 
Vị Đế r£ 7#, Thủy Tiên zK fl, Bách Trí #, Thị Dục # 3, Thiện Dục # ##⁄, 
Đoạn Kết 4#, Đại Đoạn Kết + ft 4", Bảo Tạng #š 7#, Đại Bảo Tạng 2X # #, 
Thiện Kiến # ïl, Đại Thiện Kiến %⁄ # Bi, Vô Ưu ít ‡#, Châu Chử 3JJ 3#, Thực 
Sanh 7# 2E, Nhạc Sơn †Z !Í¡, Thần Thiên šji £, Khiển Lực 3Š 7, Lao Xa 7E tƑ, 
Thập Xa + #, Bách Xa #ị tt, Lao Cung 3£ =Z, Bách Cung #¡ Z, Dưỡng Mục 
?š †x, Thiện Tư 3£ Rl. 
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là Đảnh Sanh; Đảnh Sanh có con tên là Thiện Hành; Thiện Hành 
có con tên là Trạch Hành; Trạch Hành có con tên là Diệu VỊ; Diệu 
Vị có con tên là Vị Đế; Vị Đế có con tên là Thủy Tiên; Thủy Tiên 
có con tên là Bách Trí; Bách Trí có con tên là Thị Dục; Thị Dục có 
con tên là Thiện Dục; Thiện Dục có con tên là Đoạn Kết; Đoạn Kết 
có con tên là Đại Đoạn Kết; Đại Đoạn Kết có con tên là Bảo Tạng; 
Bảo Tạng có con tên là Đại Bảo Tạng; Đại Bảo Tạng có con tên là 
Thiện Kiến; Thiện Kiến có con tên là Đại Thiện Kiến; Đại Thiện 
Kiến có con tên là Vô Ưu; Vô Ưu có con tên là Châu Chử; Châu Chử 
có con tên là Thực Sanh; Thực Sanh có con tên là Sơn Nhạc; Sơn 
Nhạc có con tên là Thần Thiên; Thần Thiên có con tên là Khiển Lực; 
Khiển Lực có con tên là Lao Xa; Lao Xa có con tên là Thập Xa; Thập 
Xa có con tên là Bách Xa; Bách Xa có con tên là Lao Cung; Lao Cung 
có con tên là Bách Cung; Bách Cung có con tên là Dưỡng Mục; 
Dưỡng Mục có con tên là Thiện Tư. 

“Từ Thiện Tư trở về sau có mười họ, Chuyển luân thánh vương 
nối tiếp nhau không dứt: Một tên là Già-nậu-thô, hai tên là Đa-la-bà, 
ba tên là A-diệp-ma, bốn tên là Trì-thí, năm tên là Già-lăng-già, sáu 
tên là Chiêm-bà, bảy tên là Câu-la-bà, tám tên là Bác-đồ-la, chín tên 
là Di-tư-la, mười tên là Thanh Ma. 

“Giòng Vua Già-nậu-thô có năm vị Chuyển luân thánh vương. 
Giòng vua Đa-la-bà có năm vị Chuyển luân thánh vương. Giòng vua 
A-diếp-ma có bẩy vị Chuyển luân thánh vương. Giòng vua Trì-thí có 
bảy vị vua Chuyển luân thánh vương. Giòng vua Già-lăng-già có chín 
vị vua Chuyển luân thánh vương. Giòng vua Chiêm-bà có mười bốn vị 
Chuyển luân thánh vương. Giòng vua Câu-la-bà có ba mươi mốt vị 
Chuyển luân thánh vương. Giòng vua Bát-xà-la có ba mươi hai vị 
Chuyển luân thánh vương. Giòng vua Di-tư-la có tám vạn bốn ngàn vị 
Chuyển luân thánh vương. Giòng vua Thanh Ma có một trăm lẻ một vị 
Chuyển luân thánh vương. Và vị vua cuối cùng có tên là Đại Thiện 
Sanh Tùng. 

“Vua Thanh Ma” của giòng thứ mười có vương tử tên là Ô-la- 
bà. Vua Ô-la-bà có vương tử tên là Cừ-la-bà. Vua Cừ-la-bà có vương 


#2: Thanh Ma vương, xem kinh số 20: “A-ma-trú”. 
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tử tên là Ni-cầu-la. Vua Ni-cầu-la có vương tử tên là Sư Tử Giáp. 
Vua Sư tử Giáp có vương tử tên là Bạch Tịnh vương”. Vua Bạch Tịnh 
vương có vương tử tên là Bồ-tát”!. Bồ-tát có con tên là La-hâầu-la. Do 
bản duyên này mà có tên gọi Sát-ly'”. 

“Bấy giờ, có một chúng sanh suy nghĩ như vầy: “Tất cả mọi sở 
hữu như gia đình, quyến thuộc, muôn vật ở thế gian đều là gai nhọn, 
ung nhọt, nay nên lìa bỏ, vào núi hành đạo, ở nơi vắng vẻ mà tư duy.” 
Rồi thì, người liền lìa bỏ gai nhọn là gia đình, vào núi, ở nơi vắng vẻ, 
ngồi dưới gốc cây mà tư duy, hằng ngày ra khỏi núi, vào thôn xóm mà 
khất thực. Mọi người trong thôn thấy vậy, càng cung kính cúng dường. 
Mọi người đều cùng khen ngợi rằng: “Người này có thể lìa bỏ hệ lụy 
của gia đình để vào núi tìm đạo." Vì người này có thể xa lìa được pháp 
ác bất thiện, nên nhân đó mà gọi là Bà-la-môn”?. 

“Trong chúng Bà-la-môn có người không hành Thiển được, nên 
ra khỏi rừng núi, du hành trong nhân gian và tự nói: “Ta không thể tọa 
thiển.' Nhân đó gọi là Vô Thiển Bà-la-môn'“”?. Rồi đi qua các thôn 
xóm, nó làm pháp bất thiện, thi hành pháp độc, nhân đó tương sinh, 
nên được gọi đó là độc””. Do nhân duyên này mà có chúng tánh Bà- 
la-môn ở thế gian. 

“Trong chúng sanh kia, chúng học tập các thứ nghề để tự mưu 
sống, nhân đây nên có chủng tánh Cư sĩ ở thế gian. 

“Trong chúng sanh kia, chúng học tập các kỹ nghệ để tự nuôi 
sống, nhân đây mới có chủng tánh Thủ-đà-la ở thế gian. 

“Trước đó trong thế gian đã có giòng họ Thích này xuất hiện 
rồi, sau đó mới có giòng Sa-môn. Trong giòng Sát-ly có người tự tư 
duy: “Thế gian ân ái là ô uế, bất tịnh, đáng gì mà tham đắm?' Rồi 


420 








-Bạch Tịnh vương ‡# +, hoặc dịch là Tịnh Phạn vương 3# 8š +; PAli: 
Sudhodana, vua nước Ca-tỳ-la-vệ (Pali: Kapilavatthu), phụ vương của Đức 
Thích Tôn. 

!': Chỉ Đức Thích Tôn. 

*“ Ngữ nguyên của từ Sát-ly, xem ch†.22, kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 

- Ngữ nguyên của từ Bà-la-môn, xem cht.23 kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 

- Vô thiền Bà-la-môn Í£ 3# 3# §§ Ƒ1, kinh Tiểu Duyên: Bất thiền Bà-la-môn; xem 
cht.24, kinh số 5 “Tiểu Duyên”. 

- Hán: độc #. 
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người ấy la bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp phục mà cầu đạo 
và nói: “Fa là Sa-môn! Ta là Sa-mônT" 

“Trong chúng tánh Bà-la-môn, chủng tánh Cư sĩ, chủng tánh 
Thủ-đà-la, có người suy nghĩ: “Thế gian ân ái là ô uế, bất tịnh, đáng gì 
mà tham đắm?' Rồi người ấy lìa bỏ gia đình, cạo bỏ râu tóc, mặc pháp 
phục mà cầu đạo và nói: “Ta là Sa-môn! Ta là Sa-môn! 

“Nếu trong chúng Sát-ly, có người thân hành bất thiện, khẩu 
hành bất thiện, ý hành bất thiện; sau khi hành bất thiện rồi, thân 
hoại mạng chung nhất định sẽ phải thọ khổ. Hoặc có Bà-la-môn, 
Cư sĩ, Thủ-đà-la thân hành bất thiện, khẩu hành bất thiện, ý hành 
bất thiện; sau khi hành bất thiện rồi, thân hoại mạng chung nhất 
định sẽ phải thọ khổ. 

“Chủng tánh Sát-Iy thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành 
thiện, khi thân hoại mạng chung nhất định sẽ thọ lạc. Bà-la-môn, Cư 
sĩ, Thủ-đà-la thân hành thiện, khẩu hành thiện, ý hành thiện, khi thân 
hoại mạng chung nhất định sẽ được thọ lạc. 

“Thân của người Sát-ly thân có hai loại hành, miệng và ý cũng 
có hai loại hành. Sau khi thân, miệng và ý đã hành hai loại ấy rồi, 
thân hoại mạng chung nhất định sẽ thọ báo hoặc khổ hoặc lạc. Bà-la- 
môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la, thân, miệng, ý có hai loại hành. Sau khi thân, 
miệng và ý đã hành hai loại này rồi, thân hoại mạng chung chắc chắn 
sẽ thọ báo hoặc khổ hoặc vui. 

“Trong chúng Sát-ly, như có người cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp 
y, xuất gia cầu đạo. Vị ấy tu tập bẩy giác ý. Với tín tâm kiên cố vị ấy 
xuất gia hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, ngay trong đời này, tự 
thân tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, phạm hạnh đã vững, những gì 
cần làm đã làm xong, tự biết không còn tái sanh đời sau nữa." 

“Ở trong chúng Bà-la-môn, Cư sĩ, Thủ-đà-la, có người cạo bỏ 
râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia cầu đạo. VỊ ấy tu tập bẩy giác ý. Vị 
ấy do lòng tin kiên cố mà xuất gia hành đạo, tu phạm hạnh vô thượng, 
ở ngay trong đời này mà tự thân tác chứng: “Sự sanh của ta đã dứt, 
phạm hạnh đã vững, những gì cần làm đã làm xong, tự biết không còn 
tái sanh đời sau nữa.” 

“Trong bốn chủng tánh này, đều có thể thành tựu Minh và Hành, 
chứng đắc A-la-hán, là đệ nhất tối thượng.” 
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Bấy giờ, Phạm thiên liền nói kệ: 
Thọ sanh, Sát-ly nhất, 
Hay tập các chúng tánh. 
Minh Hạnh thành đây đủ, 
Là nhất trong Trời, Người. ” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Phạm thiên kia nói bài kệ này rất hay, chứ không phải không 
hay; là khéo lãnh thọ, chứ không phải không khéo lãnh thọ, được Ta 
ấn chứng. Vì sao? Vì Ta nay, là Như Lai, Chí Chân, là Đẳng Chánh 
Giác, cũng nói như bài kệ này: 

“Sát-ly sanh là nhất, 

Hay tập các chúng tánh, 
Minh Hạnh thành đây đủ, 
Là nhất trong trời, người. ” 

Bấy giờ, các Tỳ-kheo sau khi nghe những điều Phật dạy, hoan 
hỷ thực hành. 

Trường A-hàm hoàn tất. 
Quy mạng Nhất thiết trí. 
Tất cả chúng an vui. 
Chúng sanh trú vô vị, 
Tôi cũng ở trong đó. 


n1 
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SỐ 2 


KINH THẤT PHẬT! 


Hán dịch: Tống Pháp Thiên 


Tôi nghe như vầy: 

Một thời Phật ở nước Xá-vệ, rừng cây Kỳ-đà, vườn Cấp cô độc”. 

Bấy giờ, có chúng Đại Bí-sô° khi ôm bát ăn, đến đạo tràng Ca- 
lý-lê, cùng nhau ngồi suy nghĩ: 

“Trong thời quá khứ có Đức Phật nào xuất hiện? Dòng họ, danh 
hiệu, tuổi thọ ngắn dài của các vị ấy như thế nào?” 

Sau khi suy nghĩ như vậy, họ hỏi nhau nhưng vẫn không thể 
biết được. 





! Bản hán: Phật Thuyết Thất Phật kinh, Tống Pháp Thiên dịch (Đại I, No.2, 
tr.150a-154b). Tham chiếu: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Hậu Tần Hoằng Thỉ 
Phật-đà-da-xá cọng Trúc Phật Niệm dịch, "Đệ nhất phẩm sơ Đại Bản kinh Đệ 
nhất", Đại I, No.1(1), tr.1b-10c. 

*>No.2: Kỳ thọ Cấp cô độc viên š§ lẽ] £# f4 #ä IB|: rừng cây Kỳ-đà vườn Cấp Cô 
Độc; No.1(1): Kỳ thọ hoa lâm khốt, dữ Đại Tỳ-kheo chúng thiên nhị bách ngũ 
thập nhân câu 1£ lỗ] 3 #4 7ñ, E1 X Lb 8L Ê 7i E Á {8: động Hoa lâm 
vườn cây Kỳ-đà, cùng với chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi. 

3 Bí-sô 7 #, No.1(1): Tỳ-kheo hay Tỷ-khưu EL Fí. 

Nguyên văn: trì bát thực thời fƒ ?$‡ & H#, khi ôm baùt aen; chính xác: “sau khi ăn 

xong”. Xem “kinh Đại Bản, cht.3. 









































































































































No.2: nghệ Ca-lý-lê đạo tràng cọng tọa tư duy 3ä 3JI EB #1! 3š 13, ‡t 4“ R8 {t, “đến 
đạo tràng Ca-lý-lê, cùng nhau ngồi suy nghĩ; No.1(1): ư khất thực thời tập Hoa 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn biết các Bí-sô này suy nghĩ sự việc ấy. 
Ngài rời chỗ ngồi, đến đạo tràng Ca-lý-lê, ngồi kiết già. 

Các Bí-sô cúi đầu lạy sát chân Phật, rồi đứng qua một bên, chắp 
tay cung kính, nhất tâm chiêm ngưỡng Phật. 

Thế Tôn hỏi: 

“Này các Bí-sô! Các Thầy đang nghĩ về chuyện gì?” 

Bí-sô thưa: 

“Chúng con suy nghĩ: Trong thời quá khứ có vị Phật nào ra đời, 
với dòng họ, danh hiệu, tuổi thọ ngắn dài như thế nào, nhưng không ai 
biết được. ” 

Phật hỏi các Bí sô: 

“Các Thầy muốn biết không?” 

Các Bí sô thưa: 

“Nay đã đúng lúc, ngưỡng mong Thế Tôn dạy cho chúng con.” 

Phật dạy: 

“Các Thầy lắng nghe! Ta sẽ nói về việc đó. 

“Thời quá khứ, cách đây chín mươi mốt kiếp có Phật Tỳ-bà-thi, 
là Bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Chánh Giác xuất hiện ở thế gian. 

“Cách đây ba mươi mốt kiếp, có Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù', 
là Bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở thế gian. 

“Vào kiếp thứ sáu trong hiển kiếp có Phật Câu-lưu-tôn, là Bậc 
Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở thế gian. 

“Vào kiếp thứ bảy, có Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, là Bậc Ứng 
Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở thế gian. 

“Vào kiếp thứ tám, có Phật Ca-diếp-ba”, là Bậc Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác xuất hiện trong thế gian. 

“Vào kiếp thứ chín, Ta là Phật Thích-ca Mâu-ni, xuất hiện ở thế 
gian, là Bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. 

“Trong kiếp quá khứ, Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá- 
phù giảng dạy Thi-laŸ, là giới luật thanh tịnh và công hạnh để thành 
tựu trí tuệ tối thượng. 





5. Tỳ-xá-phù E# ? ÿ#; No.1(1): Tỳ-xá-bà Eš 3. 
Ca-diếp-ba 3U ## 3#; No.1(1): Ca-diếp 3U #£. 
Thi-la Ƒ' #š, phiên âm Skt.: Šïla, hay Pãli: Sila. 





8. 
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“Trong hiền kiếp, Phật Câu-lưu-tôn, Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, 
Phật Ca-diếp-ba, cũng giảng dạy luật nghi thanh tịnh và pháp thiển 
định giải thoát. Pháp của Ta giảng dạy cũng như vậy. 

“Này các Bí-sô! Phật Tỳ-bà-thi, thời quá khứ, thuộc giòng Sát- 
đế-ly, phát tâm tịnh tín, mà xuất gia, thành đạo Chánh giác. Phật Thi- 
khí, Phật Tỳ-xá-phù cũng thuộc giòng Sát-đế-ly. Phật Câu-lưu-tôn, 
Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp thuộc giòng Bà-la-môn. Ta 
sinh trong cung vua Tịnh Phạn, dòng Sát-đế-ly.” 

Bấy giờ, để trùng tuyên ý nghĩa này, Thế Tôn bèn nói bài kệ: 

Ta nói đời quá khứ, 

Vào kiếp chín mươi mốt; 
Có Phật Tỳ-bà-thi, 

Xuất hiện trong thế gian. 
Trong kiếp ba mươi mối, 
Thi-khí, Tỳ-xá-phù; 

Bậc Chánh Đẳng Giác ấy, 
Thuộc giòng Sát-đế-ly. 
Như Lai Câu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm, Ca-diếp; 
Cả ba Thế Tôn này, 

Đầu thuộc Bà-la-môn. 
Ta ở cối Diêm-phà, 

Con đức vua Tịnh Phạn; 
Tu giác ngộ thành Phật, 
Thuộc giòng Sát-đế-ly. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thầy hãy lắng nghe: Ta lại nói về tộc họ của bảy Phật, 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi- 
khí, Phật Tỳ-xá-phù, thuộc họ Kiểu-trần°. Phật Câu-lưu-tôn, Phật 
Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp-ba, thuộc họ Ca-diếp. Thích-ca 
Như Lai thuộc họ Cù-đàm. ” 

Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 





Kiều-trần {8 j#, No.1(1): Câu-Iy-nhã †#J #I| 3. 
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Như Lai Tỳ-bà-thì, 
Tií2khie Tai: 

Cả ba vị Phật này, 

Đều mang họ Kiêu-trần. 
Như Lai Câu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm, Ca-diếp; 
Cả ba vị Phật này, 

Đều mang họ Ca-diếp. 
Ta ở cõi Diêm-phù, 
Sinh trong cung Tịnh Phạn; 
Nên mang họ Cù-đàm, 
Xuất gia chứng Bồ-đề. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Ta nói về tuổi thọ dài ngắn của bảy Phật 
Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác. 

“Phật Tỳ-bà-thi, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện trong 
thế gian, sống tám vạn tuổi. Phật Thi-khí, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Giác, xuất hiện trong thế gian, sống bẩy vạn tuổi. Phật Tỳ-xá-phù, 
Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện trong thế gian, sống sáu vạn 
tuổi. Phật Câu-lưu-tôn, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, xuất hiện trong 
thế gian, sống bốn vạn tuổi. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác, xuất hiện trong thế gian, sống ba vạn tuổi. Phật 
Ca-diếp-ba, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác xuất hiện trong thế gian, 
sống hai vạn tuổi. Ta hóa độ chúng sanh trong đời năm trược, sống 
một trăm tuổi.” 

Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 

Như Lai Tỳ-bà-thì, 
Tifnf TP chig hhệ 
Đúc Phật Câu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm, Ca-diếp. 
Chư Phật khi ra đời, 
Đều theo tuổi thọ người; 
Tám vạn rồi bảy vạn, 
Sáu vạn xuống bốn vạn. 
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Ba vạn đến hai vạn, 

Phật Thích-ca cũng vậy; 

Xuất hiện, đời năm trược, 
Loài người thọ trăm tuổi. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Nay Ta nói về tên, danh hiệu cha mẹ, 
quốc gia, thành phố của bảy vị Phật Như Lai.” 

“Phụ vương của Phật Tỳ-bà-thi tên là Mãn-độ-ma”, mẹ tên 
Mãn-độ-ma, kinh thành cũng tên Mãn-độ-ma. 

“Phụ vương Thi-khí Như Lai tên A-lỗ-noa'', mẹ cũng tên A-lỗ- 
noa; kinh thành tên A-lỗ-phược-đế '?. 

“Phụ vương Tỳ-xá-phù Như Lai tên Tô-bát-la-để-đô, mẹ tên 
Bát-la-bà-phược-để , kinh thành tên A-nỗ-bát-ma)°. 

“Cha của Phật Câu-lưu-tôn tên Dã-nghê-dã-na-đa, hiệu Sát-mô- 
sát-ma, mẹ tên Vĩ-xá-khư, kinh thành tên Sát-ma *. 

“Cha của Phật Câu-na-hàm Mâu-ni tên Dã-nghê -dã -na-đỗ, 
mẹ tên Ô-đa-la; vua hiệu Thâu-bộ, kinh thành tên Thâu-bà- 
phược-đế 'Š. 

“Cha cửa Ca-diếp Như Lai tên Tô-một-ra-ha-ma, mẹ tên 
Một-ra-ha-ma-ngu-bát-đa; vua hiệu Ngật-lý-kế, kinh thành tên 











: Tên cha, mẹ, thành phố cùng là tên Mãn-độ-ma 3ñ j J#; No.1(1) Bàn- 
đầu #3 8. 

!- Tên cha A-lỗ-noa Jƒ i# ##: No.1(1) Minh Tướng Hi ‡H, hay / Iš ( ữJ ñ# Hñ 
A-lô-na). 

*. Tên mẹ và kinh thành lúc đó là A-lỗ-phược-đế J;j tết #ÿ 77 hay A-lỗ-noa-phược- 
đế jñj rết *š ## 77; No.2: mẹ là Quang Diệu 3 ##, thành Quang tướng + ‡f. 

3 Tô-bát-la-để-đô #£ ð‡ Iỹ Jš #f, Bát-la-bà-phược-để $‡ i# 3 ## Jš, A-nỗ-bát-ma Ji 
#š #‡ J#; No.1(1): Thiện Đăng 3# ##: Xứng Giới đã 7; Vô dụ #‡ li. 

* Cha tên Dã-nghê-dã-na-đa #ÿ {# th; 7 Z, mẹ tên Vĩ-xá-khư Fẽ £? (+, vua vào lúc 
đó hiệu Sát-mô-sát-ma ## šð #š #, thành Sát-ma #š Ƒ#: No.1(1): cha tên Tự Đắc 

3È f3; mẹ tên Thiện Chi ‡ ‡‡, hiệu An hòa 3 41; thành An hòa 3# 4ïI ÙŸ. 

!- Cha tên Dã-nghê-dã-na-đổ #ÿ f th, jl l/, tên mẹ Ô-đa-la E; Z i#, vua thời đó 

hiệu Thâu-bộ iấ #ñ, thành Thâu-bà-phược-đế jñi 3# ## 77; No.1(1): Cha tên Đại 

Đức + ƒ#, mẹ Thiện Thắng ## j#; vua thời đó hiệu Thanh Tịnh ;# #, đô thành 

tên là Thanh tịnh 3š 3# ?3. 
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Ba-la-na1'°. 
“Nay, Ta Bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, phụ vương ta tên 
Tịnh Phạn, mẹ tên Ma-ha Ma-da; kinh thành tên Ca-ty-la. ” 
Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 

Bản sinh của chư Phật, 
T)-bà-thi Như Lai; 
Cha tên Mãn-độ-ma, 
Mẹ Mãn-độ-ma-đế. 
Kinh đô thành quách lớn, 
Cũng tên Mãn-độ-ma; 
Lúc đó nước ấy giàu, 
Nhân dân sống an lạc. 
Phật Thi-khí Thế Tôn, 
Phụ vương A-lỗ-noq; 
A-lỗ-noa-phược-đế, 
Là tên của mẹ Phật. 
Thành Ngài ở cùng tên, 
A-lô-na-phược-đế; 
Nhân dân sống phồn thịnh, 
Giàu có thường an ổn. 
Tỳ-xá-phù Như Lai, 
Phụ vương và mẹ tên; 
Tô-bát-ra-đế-đô, 
Bát-Ia-bà-phược-đế. 
Kinh thành của nước ấy, 
Tên A-nỗ-ba-ma. 
Thời đó sống an ổn, 
Không có các tai hại. 
Thế Tôn Câu-lưu-tôn, 
Tên thân phụ của Ngài; 





! Cha tên Tô-một-ra-hạ-ma #4 39 I£ #ï #£, mẹ Một-ra-hạ-ma-ngu-bát-đa }Š lệ 1 J## 
Eš #‡ 4, vua thời đó hiệu Ngật-lý-kế šZ H š†, thành Ba-la-nai 3# §§ Zã; No.1(1): 
cha tên Phạm Đức ?# ƒ#, mẹ Tài Chủ j3 3£; vua thời đó là Cấp-tỳ ?E !Ít; thành 


Ba-la-nai 3# ## Z4 như No.2. 
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Dã-nghê-dã-na-äa, 
Mẹ tên Vĩ-xá-khư. 
Vua Sátf-mô-sát-ma; 
Kinh thành tên Sát-ma; 
Nhân dân sống thời ấy, 
Tôn trọng điều hiền thiện. 
Câu-na-hàm Mâu-mi, 
Dã-nghê-đã-na-đổ, 
Là tên cha của Ngài; 
Mẹ tên Ô-ấa-la. 
Quốc vương hiệu Thâu-bộ, 
Thành Thâu-bà-phược-đế; 
Cao rộng thật tráng lệ; 
Chúng sanh không cực nhọc. 
Cha Phật Ca-diếp-ba, 
Tô-một-ra-hạ-ma; 
Mẹ tên gọi Một-ra, 
Hạ-ma-ngu-bát-äa. 
Quốc vương Ngật-lý-kế, 
Thành đô Ba-la-nại, 
Chúng sanh trong thành ấy, 
Ngày đêm sống an Ổn. 
Nay chỗ sinh của Ta, 
Phụ vương hiệu Tịnh Phạn; 
Mẹ Ma-ha Ma-da, 
Thành tên Ca-tỳ-la. 
Như trên phân biệt rõ, 
Tên cha mẹ, nước, thành; 
Của bảy Phật Như Lai, 
Chánh Đẳng Giác như vậy. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Ta nói về đệ tử Thanh văn của bẩy vị 

Phật Như Lai. Đệ tử đại trí của Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
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Đẳng Giác, tên Khiếm-noa-để-tả"”, là bậc đệ nhất trong chúng 
Thanh văn. 

“Đệ tử đại trí của Thi-khí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Giác, tên Bộ-tam-bà-phược, là bậc đệ nhất trong chúng Thanh văn. 

“Đệ tử đại trí của Tỳ-xá-phù Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Giác, tên Dã-thâu-đa-la'', là bậc đệ nhất trong chúng Thanh văn. 

“Đệ tử đại trí của Câu-lưu-tôn Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Giác, tên Tán-nhĩ-phược?, là bậc đệ nhất trong chúng Thanh văn. 

“Đệ tử đại trí của Câu-na-hàm Mâu-ni Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Đẳng Giác, tên Tô-lỗ-noa-đa-la?!, là bậc đệ nhất trong chúng 
Thanh văn. 

“Đệ tử đại trí của Ca-diếp-ba Như Lai, Ứng Cúng, Chánh 
Đẳng Giác, tên Bà-ra-đặc-phược-nhạ”?, là bậc đệ nhất trong chúng 
Thanh văn. 

“Ta, Bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có đệ tử đại trí tên Xá- 
lợi-phất” là bậc đệ nhất trong chúng Thanh văn.” 

Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 

Tỳ-bà-thi Như Lai, 

Có đệ tử đại trí, 

Tên Khiếm-noa-để-tả. 
Phật Thi-khí Thế Tôn, 
Có đệ tử đại trí, 

Tên Bộ-tam-bà-phược. 
Tỳ-xá-phù Như Lai, 
Có đệ tử đại trí, 


- Khieám-noa-để-tả Z ## J& #š; No.1(1): có hai đệ tử Khiên-trà 3š Z£ (hay Khiên- 
đồ 3š Z4) và Đề-xá ‡# # (hay Chất-sa j# ?)). 

!-. Bộ-tam-bà-phược #ñ = 3# #8; No.1(1): A-tỳ-phù Jïƒ ft ;# và Tam-bà-bà = 3# 3. 

!- Dã-thâu-đa-la #ƒ Bí Z I#; No.1(1): Phù-du ‡£ 3 và Uất-đa-ma #2 Z P. 

-_Tán-nhĩ-phược z fñ #?; No.1(1): Tát-ni bã JE và Tỳ-lâu HỊ £Š. 

- Tô-lỗ-noa-đa-la #£ 0# #š Z #; No.1(1): Thư-bàn-na #Ÿ §# Zð và Uất-đa-lâu 
# 4 R. 

2. Bà-la-đặc-phược-nhạ 3# #š £ÿ ## #t; No.1(1): Đề-xá ‡# và Bà-la-bà 3# #š 3#, 

®3- Xau-lợi-phaát # #lJ 2ÿ; No.1(1), ngoài Xá-lợi-phất £ #lj Zÿ, kể thêm Mục-kiền- 

liên Eị ‡# ?#. 
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Tên Dã-thâu-äa-la. 
Câu-lưu-tôn Như Lai, 
Có đệ tử đại trí, 
Tên là Tán-nhĩT-phược. 
Câu-na-hàm Mâu-mi, 
Có đệ tử đại trí, 
Tô-lỗ-noa-đa-Ìa. 
Phật Thế Tôn Ca-diếp, 
Có đệ tử đại trí, 
Bà-la-đặc-phược-nhạ. 
Nay Ta, Ứng Chánh Giác, 
Có đệ tử đại trí, 
Tên là Xá-lợi-phất. 
Bảy vị Phật tử ấy, 
Đều đệ nhất đại trí, 
Ở trong chúng Thanh văn. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
“Các Thầy lắng nghe! Ta nói về đệ tử thị giả của bẩy vị Phật 
Như Lai. 
“Thị giả của Tỳ-bà-thi Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, 
tên A-thâu-ca”. 
“Thị giả của Thi-khí Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, tên 
Sát-ma-ca-rô ”. 
“Thị giả của Phật Tỳ-xá-phù, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, tên 
Ô-ba-phiến-đổ”. 
“Thị giả của Phật Câu-lưu-tôn, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, 
tên Một-để-du””. 
“Thị giả của Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Ứng Cúng, Chánh Đẳng 
Giác, tên Tô-rô-đế-lý -dã?3. 


® A-thâu-ca J”ƒ #8 31: No.1(1): Vô ưu ƒ£ {Z. 

3 Sát-ma-ca-lỗ ## J# 3i r#: No.1(1): Nhẫn Hành Z1 ƒ7. 
®- Ô-ba-phiến-đổ #3 3# Eã f#; No.1(1): Tịch Diệt 3š 3t. 
Z“_ Một-để-du 32 ÿ# ÿá; No.1(1): Thiện Giác 3 #ï. 

?' Tô-rô-đế-lý-dã f# I# 7ÿ El #ỹ: No.1(1): An Hòa 2 ƒI. 
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“Thị giả của Ca-diếp Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, tên 
Tát-lý-phược mật-đát-la”. 
“Nay Ta, Bậc Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, có thị giả tên A- 


nan-đà”?.” 


Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 


Phật tử A-thâu-ca, 

Và Sát†-ma-ca-rô; 

Với Ô-ba-phiến-đổ, 

Tôn giả Một-đề-du. 
Tô-rô-đế-lý-dã, 
Tát-phược-mật-đát-ra; 
Bí-sô A-nan-đà, 

Đều là thị giả Phật. 
Thường hành tâm từ bi, 
Thành tựu được chánh định; 
Thông đạt các pháp tướng, 
Đây đủ đại trí tuệ. 

Đa văn lại thông mình, 

Là bậc Thây đại pháp; 

Đệ nhất ở trong chúng; 
Danh tiếng khắp mười phương, 
Trời người đều quy kính; 
Sức tỉnh tấn kiên cố; 

Đoạn sạch các phiền não. 
Chứng quả không sinh diệt. 
Thị giả Phật Thế Tôn, 

Tự thân thường được lợi; 
Thành tựu chơn Phật tử, 
Của chư Phật là vậy. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thầy lắng nghe! Ta nói về chúng Thanh văn do bảy Phật 


Như Lai hóa độ. 


























?'_Taut-lyù-phạ-mật-đaùt-ra ijjš Hi ## 3 {H I##; No.1(1): Thiện Hữu ‡£ Z. 


3. A-nan-đà JJ #£ ữ; No.1(1), cùng tên. 
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“Hội thuyết pháp thứ nhất của Tỳ-bà-thi Như Lai có sáu vạn hai 
ngàn Bí-sô đắc quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ hai có mười vạn Bí- 
sô đắc quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ ba có bẩy vạn Bí-sô đắc quả 
A-la-hán. 

“Hội thuyết pháp thứ nhất của Thi-khí Như Lai có mười vạn 
Bí-sô đắc quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ hai có tám mươi ức Bí- 
sô đắc quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ ba có bẩy vạn Bí-sô đắc quả 
A-la-hán. 

“Hội thuyết pháp thứ nhất của Tỳ-xá-phù Như Lai có tám vạn 
Bí-sô đắc quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ hai có bảy vạn Bí-sô 
đắc quả A-la-hán; hội thuyết pháp thứ ba có sáu vạn Bí-sô đắc quả 
A-la-hán. 

“Câu-lưu-tôn Như Lai thuyết pháp một hội có bốn vạn Bí-sô đắc 
quả A-la-hán. 

“Phật Câu-na-hàm Mâu-ni thuyết pháp một hội có ba vạn Bí-sô 
đắc quả A-la-hán. 

“Phật Ca-diếp thuyết pháp một hội có hai vạn Bí-sô đắc quả A- 
la-hán. 

“Hiện nay, Ta thuyết pháp một hội có một ngàn hai trăm năm 
mươi Bí-sô đắc quả A-la-hán.” 

Thế Tôn lập lại bằng kệ: 

Tỳ-bà-thi Như Lai, 
Thi-khí, Tỳ-xá-phn, 

Thế Tôn Câu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm, Ca-diếp, 

Và Thích-ca Mâu-mi. 

Khi chư Phật ra đời, 
Chúng Thanh văn được độ, 
Số có bảy mươi ức, 

Chín vạn thêm ba ngàn, 
Hai trăm năm HƠI ngưỜI, 
Đều chứng A-la-hán, 
Không tái sinh đời sau. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
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“Các Thây lắng nghe! Phật Tỳ-bà-thi, Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá- 
phù, cho đến nay Ta xuất hiện ở thế gian, trụ trì giáo hóa, nêu giảng 
giáo pháp, giáo hóa, dẫn dắt các hữu tình, về giới hạnh luật nghi, thọ 
trì y bát, cầu chứng Bồ-đề, không có pháp nào sai khác nhau cả.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Kiếp quá khứ đến nay, 
1ỳ-bà-thi các Phật; 
Chúng Bí-sô được độ, 
Thành tựu đại trí tuệ. 
Dốc tu nơi Chánh đạo, 
Các phần pháp Bồ-đề; 
Năm căn và Năm lực, 
Bốn niệm, Bốn thân túc. 
Bảy giác, Tám thánh đạo, 
Cùng với Tam-ma-địa; 
Các căn được tịch tĩnh, 
Thông đạt nơi pháp tạng. 
Khai ngộ các quần sinh, 
Tuệ mạng được tăng trưởng; 
Trong hiền kiếp như vậy, 
Thật là chưa từng có. 
Phật dùng trí đại bi, 

Tự giác và giác tha; 

Đại thân thông uy đức, 
Được nêu bày như vậy. 

Thế Tôn nói kệ xong, cùng các Bí-sô rời chỗ ngồi, trở về vườn 
Cấp cô độc. 

Qua đêm ấy, đến sáng sớm hôm sau, các chúng Bí-sô rời thất 
của mình, đi đến đạo tràng Ca-lý-lê. Họ hỏi nhau về việc các Đức 
Như Lai trong thời gian quá khứ nhập Đại Niết-bàn, xa ha hý luận, 
đoạn trừ hẳn luân hồi, không còn lỗi lầm. Bậc Đại Trượng Phu như 
vậy, có đại trí tuệ như vậy, trì giới như vậy, thiền định như vậy, giải 
thoát như vậy, uy đức như vậy, chủng tộc như vậy, giáng thế lợi sinh, 
thật ít có, không thể nghĩ bàn. 
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Thế Tôn biết ý nghĩ của các Bí-sô, bèn từ chỗ ngồi đứng dậy, đi 
đến đạo tràng Ca-lý-lê, ngồi kiết già, hỏi chúng Bí-sô: 

“Các Thầy bàn luận về việc gì?” 

Các Bí-sô bạch: 

“Chúng con nghe nói Đức Như Lai trong quá khứ nhập Đại Niết- 
bàn, xa la các hý luận, cắt đứt luân hồi, không còn lỗi lầm. Bậc Đại 
Trượng Phu như vậy, có trí tuệ như vậy, trì giới như vậy, thiển định 
như vậy, giải thoát như vậy, uy đức như vậy, chúng tộc như vậy, giáng 
thế lợi sinh, rất là ít có, không thể nghĩ bàn.” 

Phật hỏi: 

“Này các Bí-sô! Tại sao các Thầy nói những điều như thế?” 

Bí-sô bạch Phật: 

“Phật có pháp giới thanh tịnh, chứng Chân giác trí, hiểu biết tất 
cả, ngưỡng mong giảng giải.” 

Phật dạy: 

“Này các Bí-sô! Các Thây lắng nghe, Ta sẽ nói về việc ấy. 

“Vào thời quá khứ, có quốc vương lớn hiệu Mãn-độ-ma; 
vương phi của vua tên Mãn-độ-ma-đế. Khi ấy, Phật Tỳ-bà-thi từ 
cung trời Đâu-suất giáng sinh xuống cõi Diêm-phù, nhập vào bụng 
mẹ, an trú trong thai, phóng ra ánh sáng chiếu khắp các cõi trong 
thế gian, không còn chỗ tối tăm, đến cả các cảnh giới ác, địa ngục, 
nơi ánh sáng mặt trời mặt trăng không thể chiếu tới. Ánh sáng của 
Phật đến đâu, nơi ấy bỗng sáng rực lên. Hữu tình ở những nơi ấy 
được trông thấy nhau, liền lên tiếng: Tại sao ở đây lại có chúng 
sanh khác?” 

Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát từ Đâu-suất, 

Khi xuống cõi Diêm-phù; 
Như mây bay gió thổi, 
Nhanh chóng vào thai mẹ. 
Thân phóng ánh sáng lớn, 
Chiếu rực cõi trời người; 
Địa ngục núi Thiết vi, 
Đều không còn tối tăm. 
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Tất cả chúng Đại tiên, 
Các cảnh giới cối Phật; 
Đều tập hợp nhau lại, 
Hộ vệ thân mẹ ngài. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các thầy lắng nghe. Khi Đại Bồ-tát ấy từ trời Đâu-suất giáng 
sinh xuống Diêm-phù, vào thai mẹ, Dạ-xoa Bộ-ma lớn tiếng tuyên bố: 
Vị Đại Bồ-tát có uy đức lớn, Bậc Đại Trượng Phu này, bỏ thân Trời, 
thân A-tu-la, ở trong thai mẹ để thọ thân người. Lân lượt trời Tứ thiên 
vương, trời Đao-lợi, trời Dạ-ma cho đến các cõi trời Phạm phụ v.v... 
nghe lời này, đồng xướng lên: Bồ-tát giáng thân ở trong thai mẹ, tất cả 
phải vân tập đến.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát từ Đâu-suất, 

Khi giáng thần thai mẹ; 
Đại Dạ-xoa Bộ-ma, 
Tuyên bố: đức Bồ-tát. 
Từ bỏ thân cối trời, 

Và thân A-tu-laq; 

An trú trong thai mẹ, 
Để thọ báo thân người. 
Tú thiên, Đao-lợi thiên, 
Dạ-ma và Đâu-suất; 
Cho đến cõi Phạm thiên, 
Đều nghe rõ việc này. 
Bồ-tát xuống nhân gian, 
Thân sắc vàng vi diệu; 
Chư Thiên đều tập hợp, 
Tâm ý rất vui mừng. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe: Khi Đại Bồ-tát ấy từ trời Đâu-suất giáng 
sinh xuống Diêm-phù, có bốn Đại thiên tử đầy đủ uy đức, thân mặc áo 
giáp, tay cầm cung đao, hộ vệ Bồổ-tát, loài người và phi nhân đều 
không thể gây tổn hại.” 
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Thế Tôn lặp lại bằng kệ: 
Khi Bồ-tát giáng sinh, 
Đế Thích, trời Đao-lợi; 
Sai Tứ đại thiên vương, 
Đều đủ đại uy lực. 
Thân mang áo giáp vàng, 
Tay cầm cung đao thương, 
Luôn luôn hộ vệ Ngài; 
Loài La-sát, phi nhân. 
Không dám gây não hại, 
Ngài an trú thai mẹ; 
Như ở cung điện lớn, 
Thường thọ các diệu lạc. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy từ cõi trời Đâu-suất 
giáng sinh xuống cõi Diêm-phù, ở trong thai mẹ; thân Ngài thanh tịnh 
tỏa ánh sáng rực rỡ như ngọc Ma-ni; tâm ý mẹ ngài an vui không có 
phiền não.” 
Thế Tôn nói kệ: 
Bồ-tát ở trong thai, 
Thanh tịnh không vết nhiễm; 
Trong sáng như lưu-Ìy, 
Quý báu như Ma-ni. 
Ánh sáng chiếu thế gian, 
Như mặt trời không mây; 
Thành tựu đệ nhất nghĩa, 
Xuất sinh trí tối thượng. 
Khiến mẹ không ưu não, 
Thường làm các việc thiện; 
Hữu tình đều quy ngưỡng, 
Ngự ngôi Sát-đế-ly. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy từ trời Đâu-suất 
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giáng sinh xuống cõi Diêm-phù, ở trong thai mẹ; chưa từng nghe 
người mẹ có dục nhiễm và tham đắm năm trần, sắc v.v...” 
Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát ở trong thai, 

Khiến tâm mẹ thanh tịnh; 

Không nghe tên nhiễm ô, 

Xa ha tội năm dục. 

Đoạn trừ gốc tham ái, 

Không có các khổ não; 

Thân tâm thường an ổn, 

Luôn luôn được an lạc. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy từ trời Đâu-suất 
giáng sinh xuống cõi Diêm-phù ở trong thai mẹ; người mẹ tự thọ trì 
năm giới cận sự. Một, không sát sanh. Hai, không trộm cắp. Ba, 
không dâm dục. Bốn, không nói dối. Năm, không uống rượu. Mẹ 
Bồ-tát sinh Ngài nơi hông bên phải. Sau đó mệnh chung, sinh lên 
CỐI trỜI. ” 

Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát ở trong thai, 

Mẹ ngài giữ năm giới; 
Hông phải sinh đồng tử, 
Khi sinh không khổ não. 
Cũng như trời Đế Thích, 
Thọ năm dục vì điệu; 
Sau đó, khi mạng chung, 
Liên sanh lên cối trời. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thây lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy sinh ra nơi hông phải 
mẹ, quả đất chấn động. Thân Ngài màu sắc như vàng ròng không có 
uế nhiễm, phóng ánh sáng lớn chiếu khắp tất cả cảnh giới trong thế 
gian. Những cảnh giới ác, nơi tối tắm như địa ngục bỗng nhiên sáng 
rực. Những chúng sanh nơi đó cũng trông thấy nhau. Tất cả đều như 
ngỡ ngàng nói: Tại sao nơi đây lại có chúng sanh khác?” 
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Thế Tôn nói kệ: 


Khi Bồ-tát giáng sinh, 

Cả quả đất chuyển động; 
Thân thể như vàng ròng, 
Không nhiễm những trần cấu. 
Đại thân thông, uy đức, 
Chiếu sáng khắp nơi nơi; 
Chúng sanh nơi tối tăm, 

Đều được nhìn thấy nhau. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy sinh ra nơi hông bên 
phải, mẹ ngài không mệt nhọc, không ngồi không nằm. Bồ-tát với đại 
uy đức của Bậc Đại Trượng Phu, tâm không mờ tối, chân không đạp 
đất, có bốn Đại thiên vương đỡ thân Đồng tử.” 


Thế Tôn nói kệ: 


Khi Bồ-tát giáng sinh, 

Tâm mẹ không tán loạn; 
Không ngôi cũng không nằm, 
Tự tại và vui thích. 

Uy đúc Đại Trượng Phu, 
Tâm lìa các ám HỘI, 

Tử thiên bồng chân Ngài, 
Chân Ngài không đụng đất. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồổ-tát ấy sinh ra nơi hông 
bên phải, thân thể Ngài thanh tịnh như ngọc lưu ly quý báu không 
bị dính những vật bất tịnh như máu, mủ, nước dãi. Cũng như ngọc 
Ma-ni, như y phục của trời Kiểu-thi-ca, tất cả bụi bặm không thể 


dính vào.” 
Thế Tôn nói kệ: 


Khi Bồ-tát giáng sinh, 
Thân thể Ngài thanh tịnh; 
Xa la những bất tịnh, 
Như máu mủ nước dãi. 
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Như y phục vua trời, 

Như ngọc quý Ma-ni; 
Tâm sạch thân sáng rực, 
Bụi bặm không dính được. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy sinh ra nơi hông bên 
phải, có hai vị Thiên tử từ trên hư không, tuôn hai vòi nước một mát, 
một ấm để tắm rửa Đồng tử.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Khi Bồ-tát giáng sinh, 
Hai vị trời trên không; 
Tắm rửa thân Đông tử, 
Bằng hai vòi nước sạch. 
Ấm, mát cho thích nghi, 
Biểu thị tròn phước tuệ; 
Thành tựu đại vô úy, 
Xem khắp cả chúng sanh. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy sinh ra nơi hông bên 
phải; Ngài đủ ba mươi hai tướng, hình dáng đoan nghiêm, mắt thanh 
tịnh thấy xa mười do-tuần.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Khi Bồ-tát giáng sinh, 
Các tướng đều đầy đủ; 
Mắt trong lại đoan nghiêm, 
Thấy xa mười do-tuần. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy sinh ra nơi hông bên 
phải, nhìn đến cõi trời Đao-lợi. Thiên Đế Thích cũng thấy Đồng tử 
này chính là thân Phật, liền cầm lọng trắng che thân Đồng tử. Lạnh 
nóng gió bụi, tất cả các vật xấu không xâm phạm được. ” 

Thế Tôn nói kệ: 

Khi Bồ-tát mới sinh, 
Nhàn xa hơn Đao-lợi; 
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Đế Thích cũng thấy Ngài, 
Vội cầm lọng trắng lớn. 
Đến che thân cho Ngài, 
Lạnh nóng gió bụi nắng; 
Và các thứ độc hại, 

Không thể xâm phạm được. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy sinh ra nơi hông bên 
phải, mẫu hậu, nhũ mẫu và dưỡng mẫu cùng các cung nhân vây quanh 
để giữ gìn, che chở, tắm rửa, xoa chất thơm, hầu hạ Ngài chu toàn.” 


Thế Tôn nói kệ: 


Khi Đông tử mới sinh, 

Ba người mẹ nuôi dưỡng; 
Cùng với các cung nhân, 
Thường vây quanh bên Ngài. 
Tắm rửa xoa hương thơm, 
Khiến Ngài luôn an ổn; 
Hầu cận suốt ngày đêm, 
Không lúc nào rời khỏi. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 
“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy sinh ra nơi hông bên 


phải, hình dáng Ngài 


đoan nghiêm đủ ba mươi hai tướng. Vua Mãn- 


độ-ma liền triệu vị thầy xem tướng đến xem tướng cho Đồng tử. Vị 
Bà-la-môn ấy tâu: Nếu Ngài sống tại gia thì thọ pháp Quán đỉnh, giữ 
ngôi vị Chuyển luân vương, làm chủ cả thiên hạ, đủ ngàn người con 
uy đức không sợ hãi. Hàng phục các quân đội khác mà không cần đến 
binh đao cung kiếm. Nếu Ngài xuất gia tu hành chắc chắn thành Bậc 


Chánh Đẳng Giác.” 
Thế Tôn nói kệ: 


Tướng sư Bà-la-môn, 
Xem tướng đồng tử này; 
Tâu với vua cha rằng, 
Bậc đủ ba hai tướng. 

Như trăng giữa muôn sao, 
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Ít có trong thế gian; 

Nếu Ngài ở cung điện, 

Tất làm vua Chuyển luân. 
Thống lĩnh cả bốn châu, 
Sinh một ngàn thái tử; 

Nếu xuất gia tu hành, 

Liền chứng Vô thượng giác. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồổ-tát ấy sinh ra nơi hông bên 
phải, thân Ngài màu vàng ròng, tướng mạo đoan nghiêm, như hoa sen 
mọc trong nước không dính bụi trần. Tất cả mọi loài chiêm ngưỡng 
Ngài không chán. Âm thanh Ngài nói ra dịu dàng nhỏ nhẹ thanh nhã 
lưu loát, như chim Ca-vĩ-la ở Tuyết sơn. Chim này rất thích ăn hoa, hót 
lên giọng thanh nhã dịu dàng. Chúng sanh nghe tiếng hót đều ưa thích. 
Âm thanh ngôn ngữ của đông tử cũng vậy.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Đồng tử lúc mới sinh, 
Thân thể màu vàng ròng; 
Cũng như hoa sen hông, 
Bụi trần không dính được. 
Tiếng nói Ngài thanh nhã, 
Như tiếng chùn Ca-vĩ; 
Mọi người khi được nghe, 
Ua thích không biết chán. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo chúng Bí-sô: 

“Các Thầy lắng nghe! Khi Đại Bồ-tát ấy còn là đồng tử đã xa lìa 
gian tà đối trá, tâm ý thuần chính, tự giác giác tha thường hành chánh 
pháp. Mọi người đều tôn trọng phục vụ như Thiên Đế Thích tôn kính 
cha mẹ. Do đó, ngài tên là Tỳ-bà-th1. ” 

Thế Tôn nói kệ: 

T)-bà-thi Như Lai, 

Khi còn là Đồng tử; 
Thông mình đại trí tuệ, 
Xa la sự dối trá. 
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Tự giác và giác tha, 

Tu tập theo Chánh pháp; 
Mọi người thường ái kính, 
Như vị trời Đế Thích. 

Kính phụng dưỡng cha mẹ, 
Danh tiếng khắp thế gian; 
Nên hiệu Tỳ-bà-thi, 

Lợi ích cho chúng sanh. 


n 


^Z 


SO 3 
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Hán dịch: Tống Pháp Thiên 


QUYÊN THƯỢNG? 


Lúc bấy giờ, Phật bảo các Bí-sô: 

Thời quá khứ có đại quốc vương tên Mãn-độ-ma. Vua có một 
Thái tử tên Tỳ-bà-thi. Sống lâu ngày trong thâm cung, Thái tử muốn 
đi dạo xem công viên”, nên bảo Du-nga', người đánh xe: 

“Hãy bố trí xe ngựa đàng hoàng để ta đi du ngoạn.” 

Du-nga vâng lệnh đến chuồng ngựa, xếp đặt xe ngựa đem tới 
trước Thái tử. Thái tử lên xe, ra ngoài, thấy một người bệnh, bèn hỏi: 

“Tại sao người này hình dáng tiều tụy, sức lực bạc nhược như vậy?” 

Du-nga đáp: 

“Đây là người bệnh.” 

Thái tử hỏi: 

“Bệnh là gì? ” 





Bản hán, Tỳ-bà-thi Phật kinh, Tống Pháp Thiên dịch (Đại 1, No.3, tr.154b-159a). 
Tham chiếu: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Hậu Tần Hoằng thỉ Phật-đà- 
da-xá cọng Trúc Phật Niệm dịch, 'Đệ nhất phần sơ Đại Bản kinh Đệ nhất, (Đại 
I, No.1(1), tr.1b-10c). 

Hán, quyển thượng, tiếp theo No.2, nói về Đức Phật Tỳ-bà-thi từ khi dạo bốn 
cửa thành cho đến khi thành Vô thượng chánh đẳng chánh giác. 

Hán: Viên lâm [ãi| #£; No.1(1): Viên quán. 

Du-nga ?i 1#; No.1(1) không nói tên người đánh xe. 
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Du-nga trả lời: 

“Bốn đại giả hợp, hư huyễn không thật, chống trái nghịch nhau, 
liền sinh khổ não, đó gọi là bệnh.” 

Thái tử hỏi: 

“Ta có thoát khỏi bệnh không?” 

Du-nga đáp: 

“Thân thể huyễn hóa của Ngài cũng là tứ đại không khác. Nếu 
không tự bảo hòa cũng không thoát bệnh.” 

Thái tử nghe nói, lòng cảm thấy không vui, liền bảo quay xe trở 
về hoàng cung, ngồi trầm tư về cái khổ của bệnh là thật, không hư 
dối, tâm không an ổn.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Thái tử T-bà-thi, 

Dạo xem quanh vườn rừng; 
Bỗng thấy người bệnh hoạn, 
Hình sắc rất tiều tụy. 

Liền hỏi người đánh xe. 
Biết mình không thoát bệnh, 
Ngồi yên tự trầm tư: 

Khổ bệnh, là thật có. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Vua Mãn-độ-ma hồi Du-nga: 

“Thái tử đi ra ngoài trở về, tại sao không vui?' 

“Du-nga đáp: 

“Thái tử ra ngoài dạo xem phong cảnh, thấy một người bệnh 
hình sắc tiểu tụy. Thái tử không biết, hỏi “Người ấy là người gì?' Du- 
nga trả lời: “Đó là người bệnh.' Thái tử hỏi: “Ta có thoát khỏi bệnh 
không?' Du-nga đáp: “Thân thể của Ngài cũng đồng bốn đại huyễn 
hóa không khác; nếu không tự bảo hòa cũng không thoát khỏi bệnh.) 
Thái tử liền bảo quay xe trở về cung; suy nghĩ về sự khổ của bệnh nên 
không vuI. ” 

Vua Mãn Độ Ma nghe việc này, nhớ lại lời của thầy tướng ngày 
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trước: “Nếu tại gia thì thọ phép Quán đảnh? nối ngôi vua Chuyển luân. 
Nếu xuất gia thì dốc chí tu hành thì chứng đắc quả Phật.` Nghĩ vậy, 
nên trong cung cho bày các loại ngũ dục tuyệt vời để mua vui Thái tử, 
làm Ngài say đắm, bỏ chí xuất gia. 

Thế Tôn nói kệ: 

Phụ vương Mãn-độ-ma 
Biết con dạo chơi về, 
Thân tâm không được Vui. 
Sợ Thái tử xuất gia; 

Dùng thú vui tuyệt diệu, 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc; 
Làm thỏa lòng Thái tử, 
Để sau kế nghiệp vua. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Sau đó, Thái tử Tỳ-bà-thi bảo Du-nga: 

“Hãy bố trí xe ngựa đàng hoàng để ta đi du ngoạn.” 

Du-nga vâng lệnh, đến chuồng ngựa, xếp đặt xe ngựa đem tới 
trước Thái tử. Ra khỏi thành, Thái tử thấy một người già, tóc râu đều 
bạc, thân tâm suy nhược, run rẩy, hơi thở phu phào, chống gậy đi về 
phía trước. Thái tử hỏi: 

“Đây là người gì?” 

Du-nga đáp: 

“Đây là người già. ” 

Thái tử hỏi: 

“Sao gọi là người già?” 

Du-nga đáp: 

“Thân ngũ uẩn huyễn hóa, bốn tướng biến đổi, bắt đầu từ đứa 
bé, không bao lâu trưởng thành rồi già lão, mắt mờ, tai điếc, thân tâm 
suy tàn, gọi là già. ” 

Thái tử hỏi: 

“Ta có thoát khỏi già không?” 

Du-nga thưa: 


b_ 

















Quán đẳnh 3# Tữ, nghi thức rưới nước lên đỉnh đầu để làm lễ tức vị cho vua hay 
lập thái tử theo pháp cổ xưa của Ấn Độ. 
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“Sang hèn tuy khác nhưng thân hư giả này không khác; ngày qua 
tháng lại cũng phải già suy.” 

Thái tử nghe nói không vui, trở về cung, ngồi yên trầm tư về sự 
đau khổ của già, không thể nào thoát được. 

Thế Tôn nói kệ: 

Thái tử Tỳ-bà-thi, 

Bỗng thấy một người già; 
Tóc râu đều bạc phơ, 
Sức suy tàn, chống gậy. 
Ngài nhập định tư duy: 
Tất cả pháp hữu vi; 

Thay đổi từng sát na, 
Không ai thoát khỏi già. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Vua Mãn-độ-ma thấy Thái tử không vui, hỏi Du-nga: 

'““Fạ1 sao tâm tình con ta không vui? 

Du-nga đáp: 

“Thái tử ra ngoài thấy một người già. Ngài hỏi: 'Đây là người 
gì? Du-nga đáp: “Đây là người già.' Thái tử lại hỏi: “Già là gì?' Du- 
nga đáp: “Thân năm uẩn huyễn hóa, bốn tướng biến đổi, bắt đầu từ 
đứa bé, không bao lâu trưởng thành rồi già lão, mắt mờ, tai điếc, thân 
tâm suy tàn, gọi đó là già.` Thái tử hỏi: “Ta có thoát khỏi già không?" 
Du-nga thưa: “Sang hèn tuy khác nhưng thân giả hợp này không khác. 
Ngày qua tháng lại, cũng phải già suy.` Thái tử nghe nói không vui, 
trở về, ngồi yên lặng trầm tư, thật không sao thoát khỏi già. Do đó 
Ngài không vui.” 

Vua cha nghe việc này, nhớ đến lời của thầy tướng ngày trước: 
“Nếu tại gia làm vua Chuyển luân. Nếu xuất gia chắc chắn chứng quả 
Phật.'` Vua Mãn-độ-ma nghĩ vậy, nên dùng năm dục tuyệt vời mua vui 
Thái tử làm Ngài ưa thích bỏ chí xuất gia. 

Thế Tôn nói kệ: 

Phụ vương Mãn-độ-ma, 
Thấy con lòng không vui; 
Nhớ lời thầy tướng nói, 
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Sợ Thái tử xuất gia. 
Liền dùng vui năm dục, 
Thỏa lòng cho Thái tử; 
Như vua trời Đế Thích, 
Vui trong vườn hoan hỷ. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
Sau đó, Thái tử Tỳ-bà-thi bảo Du-nga: 
“Hãy bố trí xe ngựa đàng hoàng, ta muốn đi du ngoạn.” 
Du-nga đến chuồng ngựa, xếp đặt xe cộ đem tới trước Thái tử. 
Thái tử đi ra ngoài, thấy có nhiều người vây quanh một chiếc xe tang, 
khóc lóc thẳm thiết. Thái tử hỏi: 
“Đây là người gì?” 
Du-nga đáp: 
“Đây là người chết.” 
Thái tử hỏi: 
“Người chết là gì?” 
Du-nga đáp: 
“Con người sống trong thế giới trôi nổi này, tuổi thọ có dài ngắn. 
Ngày nào đó, hơi thở dứt thì thần thức ha khỏi xác, vĩnh biệt thân 
quyến ra ở luôn nơi gò hoang, thân thuộc buồn khóc, đây là chết.” 


Thái tử hỏi: 
“Ta có thoát khỏi chết không?” 
Du-nga đáp: 


“Ba cõi không an, làm sao thoát khỏi sinh tử? Cho nên, không ai 
thoát khỏi chết cả.” 

Thái tử nghe nói, thân tâm buồn rầu, bảo quay xe trở về cung, 
ngồi yên lặng suy nghĩ về pháp vô thường, chẳng thể ưa thích, làm sao 
ta thoát được khổ này. 

Thế Tôn nói kệ: 

Thái tử Tỳ-bà-thi, 

Thấy người chết nên hỏi. 
Người đánh xe trả lời, 
Không ai thoát chết được. 
Ngồi yên tự suy nghĩ, 
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Thật đúng không nghi ngờ; 
Ta phải làm thế nào, 
Để thoát khỏi vô thường. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Vua Mãn-độ-ma hồi Du-nga: 

“Tại sao Thái tử không vui?” 

Du-nga đáp: 

“Thái tử đi ra khỏi thành thấy một người chết, hỏi: 'Đó là người 
øì? Du Nga đáp: 'Đó là thây chết. Thái tử hỏi: “Chết là gì?” Du-nga 
đáp: “Con người sống trong thế giới trôi nổi này, tuổi thọ có dài ngắn. 
Ngày nào đó, đứt hơi thở, thần thức lìa khỏi xác, vĩnh biệt thân quyến 
ra ở luôn nơi gò hoang, thân quyến buồn khóc, đó gọi là chết.` Thái tử 
hỏi: “Ta có thoát khỏi chết không? Du-nga đáp: “Ba cõi không yên, 
làm sao thoát được sinh tử? Cho nên không ai thoát khỏi chết cả.) 
Thái tử nghe nói, bảo quay xe trở về cung, yên lặng trầm tư, thật 
không thể thoát chết, do đó không vui. ” 

Nhà vua nghe lời này nhớ đến lời thầy tướng ngày trước: 
“Nếu tại gia làm Luân vương, nếu xuất gia chứng quả Phật. Nhà 
vua đem năm loại dục để mua vui cho Thái tử , khiến người say 
đắm, bỏ chí xuất gia. 

Thế Tôn nói kệ: 

Quốc vương Mãn-độ-ma, 
Biết Thái tử Tỳ-thi, 

Nhìn thấy người qua đời, 
Than thở lòng không vui. 
Vua dùng cảnh vui thú, 
Sắc, thanh, hương, vị, xúc; 
Làm Thái tử ưa thích, 

Bỏ chí nguyện xuất gia. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Sau đó, Thái tử Tỳ-bà-thi bảo Du-nga: 

“Hãy bố trí xe ngựa đàng hoàng, ta muốn đi du ngoạn.” 

Du-nga nghe xong, liền đến chuồng ngựa, xếp đặt xe cộ đem tới 
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cho Thái tử. Thái tử lên xe ra ngoài, thấy một Bí-sô°, cạo bổ râu tóc, 
mặc ca sa. Thái tử hỏi: 

“Đây là người gì?” 

Du-nga đáp: 

“Đây là người xuất gia.” 

Thái tử hỏi: 

“Người xuất gia là gì?” 

Du-nga đáp: 

“Người giác ngộ lão bệnh tử, vào cửa giải thoát, thực hành nhẫn 
nhục từ bi, cầu an lạc Niết-bàn, vĩnh viễn cắt đứt sự ân ái của thân 
quyến, chí nguyện làm Sa-môn; gọi là người xuất gia.” 

Thái tử nghe xong vui mừng đến trước vị Bí-sô, tán thán: 

“Lành thay! Lành thay! Thực hành các pháp thiện từ bi, nhẫn 
nhục, bình đẳng thì có thể đứt bỏ phiền não hướng đến an lạc. Ta cũng 
mong muốn làm như vậy. Thái tử nói xong trở về cung, phát lòng tin, 
hành pháp xuất gia, tác thành tướng mạo Sa-môn.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Thái tử ra khỏi thành, 
Dạo xem các phong cảnh. 
Chợt thấy người già bệnh, 
Hiện tượng vô thường kia. 
Tâm tư suy nghĩ mãi, 

Đau khổ vấn vương lòng. 
Lại thấy người xuất gia, 
Cao bỏ sạch râu tóc; 

Mặc ca sa hoại sắc, 

Điềm đạm dáng trang nghiêm; 
Hành từ bi bình đẳng, 
Nhẫn nhục các pháp thiện. 
Nên Ngài xin xuất gia, 

Từ bó năm dục lạc, 

Cha mẹ cùng quyến thuộc, 
Quốc thành cùng vật quý. 


5B-sô ;: Ø7, cũng gọi là Tỷ-khưu; No.1(1): gặp một Sa-môn Ð Ƒ1 
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Mang hình tướng Sa-môn, 
Nhẫn nhục, tự điều phục; 
Trừ hẳn tâm tham ái, 
Siêng năng câu giải thoát. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Tại thành Mãn-độ-ma có tám vạn người thấy Tỳ-bà-thi từ bổ 
ngôi của phụ vương, xuất gia cạo tóc mang hình tướng Sa-môn, nên 
họ suy nghĩ: 

“Thái tử thuộc dòng họ cao thượng lại từ bổ năm dục để tu phạm 
hạnh. Chúng ta nên xuất gia theo. Họ nghĩ như thế rồi, liền xuất gia 
làm Sa-môn. ” 

Thế Tôn nói kệ: 

Người đại trí tối thượng, 
Số này có tám vạn; 

Tùy thuận Tỳ-bà-thi, 
Xuất gia tu phạm hạnh. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí sô: 

Sau khi Bồổ-tát Tỳ-bà-thi đã xuất gia rồi, cùng với tám vạn người 
kia, rời khỏi thành phố của mình, du hành các nơi, đến một làng nọ 
kết hạ an cư. Sau khi mãn hạ, Ngài suy nghĩ: “Tại sao Ta lại như người 
say mê du hành các nơi vậy?” Nghĩ như vậy tâm Ngài thanh tịnh đi 
đến chỗ ở cũ. Nửa đêm, Ngài lại suy nghĩ: “Tại sao ta sử dụng sự phú 
quý của thế gian? Chúng sanh do tham ái nên luân hồi sanh tử, bị khổ 
ràng buộc liên tục không chấm dứt. Ngài lại suy nghĩ: “Nguyên nhân 
của khổ là già chết. Già chết do nhân duyên gì phát sinh? Ngài nhập 
chánh định” quán sát kỹ về pháp này, thấy có già chết là do có sự sinh. 
Ngài lại suy nghĩ: Khổ của sinh do nhân duyên gì phát sinh? Ngài 
nhập chánh định quán sát về pháp này, thấy từ hữu mà có. Ngài lại 
suy nghĩ: Khổ của hữu do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập chánh định 
quán sát kỹ về pháp này, do thủ sinh ra hữu. Ngài lại suy nghĩ: Khổ 
của thủ do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về 


” Hán: Tam-ma-địa, = Ƒ£ Hi: chánh định, định ý, là xa la hôn trầm trạo cử, 


chuyên tâm trụ vào một cảnh (đối tượng quán sát). 
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pháp này, do ái sinh ra thủ. Ngài lại suy nghĩ: Khổ của ái do nhân 
duyên gì sinh? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này, do thọ 
sinh ra ái. Ngài lại suy nghĩ: Khổ của thọ do nhân duyên gì sinh? Ngài 
nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này, do xúc sinh ra thọ. Ngài lại 
suy nghĩ: Khổ của xúc do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập chánh định 
quán sát kỹ về pháp này, do lục nhập sinh xúc. Ngài lại suy nghĩ: Khổ 
của lục nhập do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập chánh định quán sát 
kỹ về pháp này, do danh sắc sinh lục nhập. Ngài lại suy nghĩ: Khổ của 
danh sắc do nhân duyên gì sinh? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về 
pháp này, do thức sanh danh sắc. Ngài lại suy nghĩ: Khổ của thức do 
nhân duyên øì sinh? Ngài nhập chánh định quán sát kỹ về pháp này, 
do hành sinh ra thức. Ngài lại suy nghĩ: Khổ của hành do nhân duyên 
gì sinh? Ngài nhập chánh định quán sát pháp này, do vô minh sanh 
hành. Như vậy, vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên 
danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, lục nhập duyên xúc, xúc duyên 
thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh 
duyên lão tử ưu bi khổ não. Như vậy là sự tập hợp thành một khối khổ 
lớnŠ. 

Bấy giờ Bồ-tát Tỳ-bà-thi lại suy nghĩ: Lầm sao diệt trừ nhân của 
khổ lão tử? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này: sinh bị diệt 
thì lão tử diệt. Ngài lại suy nghĩ: Lầm sao diệt trừ nhân của khổ về 
sinh? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này, do hữu diệt thì sinh 
diệt. Ngài lại suy nghĩ: Lầm sao diệt trừ nhân của khổ về hữu? Ngài 
nhập chánh định quán sát về pháp này, do thủ diệt thì hữu diệt. Ngài 
lại suy nghĩ: Lầm sao diệt trừ nhân của khổ về thủ? Ngài nhập chánh 
định quán sát về pháp này, do ái diệt thì thủ diệt. Ngài lại suy nghĩ: 
Lầm sao diệt trừ nhân của khổ về ái? Ngài nhập chánh định quán sát 
về pháp này, do thọ diệt thì ái diệt. Ngài lại suy nghĩ: Lầm sao diệt trừ 
nhân của khổ về thọ này? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp 
này, do xúc diệt thời thọ diệt. Ngài lại suy nghĩ: Làm sao diệt trừ nhân 
của khổ về xúc này? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này, do 
lục nhập diệt thì xúc diệt. Ngài lại suy nghĩ: Làm sao diệt trừ nhân của 




















Š. Hán: Tập thành nhất đại khổ uẩn, #š gỳ —- + #£ ##: No.1(1): Khổ thạnh ấm, 
chỗ khác: thuần đại khổ tụ 4 + 7# Zš: hay ngũ ấm xí thạnh khổ 7ï lâ R# gš 7. 
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khổ về lục nhập? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này, do 
danh sắc diệt thì lục nhập diệt. Ngài suy nghĩ: Lầm sao diệt trừ nhân 
của khổ về danh sắc? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này, do 
thức diệt thời danh sắc diệt. Ngài suy nghĩ: Lầm sao diệt trừ nhân của 
khổ về thức? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này, do hành 
diệt thì thức diệt. Ngài lại suy nghĩ: Làm sao diệt trừ nhân của khổ về 
hành? Ngài nhập chánh định quán sát về pháp này, do vô minh diệt thì 
hành diệt. Như vậy, vô minh diệt thì hành diệt, hành diệt thì thức diệt, 
thức diệt thì danh sắc diệt, danh sắc diệt thì lục nhập diệt, lục nhập 
diệt thì xúc diệt, xúc diệt thì thọ diệt, thọ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì 
sanh diệt, sanh diệt thì lão tử ưu bi khổ não diệt.” 

Như vậy, một khối khổ lớn, tự nó không sanh nữa. 

Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát Tỳ-bà-thi, 
Traàm tư khổ già chết, 
Dùng trí tìm nhân khổ, 
Duyên gì sanh pháp gì? 
Nhập định quán sát kỹ, 
Biết rõ khổ do sinh; 
Cho đến nhân của hành, 
Biết từ vô minh khởi. 
Lại quán diệt từ đâu, 
Vô mình diệt hành diệt; 
Cho đến hết lão tử, 

Thì khổ uẩn không còn. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Khi ấy, Bồ-tát Tỳ-bà-thi lại quán về sắc, thọ, tưởng, hành, thức 
sanh diệt không ngừng, như huyễn như hóa không chân thật. Khi ngài 
quán như vậy, trí quán hiện tiền, tất cả nghiệp tập phiền não không còn 
sinh khởi, đắc đại giải thoát, thành Chánh đẳng giác. Thế Tôn nói kệ: 

Bồ-tát Tỳ-bà-thi, 
Lại quán các pháp uẩn; 
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Nhập vào Tam-ma-dịa”, 
Khi trí quán hiện tiền. 

Tập khí khổ hoặc nghiệp, 
Tất cả đều không sanh; 
Như lụa bị gió cuốn, 
Không sát na nào ngừng. 
Thành tựu Phật Bô-đề, 

Quả Niết-bàn an lạc; 

Như trăng tròn sáng chiếu, 
Rạng rỡ khắp mười phương. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Bồ-tát Tỳ-bà-thi khi chưa giác ngộ, thứ nhất nghi ngờ về sự 
mê loạn của tự thân. Thứ hai nghi ngờ về các phiền não tham sân 
cứ phát triển mãi. Ngài quán sát về các pháp duyên sanh như vậy, 
đắc đại giải thoát.” 

Thế Tôn nói kệ: 

Thân Phật Như Lai kia, 

Ngài chứng pháp khó chứng; 
Quán sát pháp duyên sinh, 
Đoạn trừ tham, sân, sỉ. 

Tận cùng đến bờ giác, 
Thành tựu đại giải thoát; 
Như mặt trời trên núi, 

Chiếu sáng khắp nơi nơi'®. 


n1 


?- Tam-ma-địa, = Ƒš iÖ: chánh định, xem cht.14. 
!%-No.3, đoạn này là phần kết của quyển thượng; No.1(1), thì không có đoạn này. 
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Bấy giờ, Đức Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
Sau khi thành đạo, Phật Tỳ-bà-thi suy nghĩ: 
“Nên thuyết pháp nơi nào trước để đem lại lợi lạc cho hữu tình? 
Ngài nghĩ kỹ, thấy thành lớn chỗ ngự của vua Mãn-độ-ma, nhân dân 
phồn thịnh, cơ duyên thuần thục. Suy nghĩ như vậy rồi, liền từ chỗ 
ngồi đứng dậy, sửa lại y phục tay cầm bát, lần lượt đi khất thực, đến 
thành Mãn-độ-ma, vào vườn An lạc Lộc dã, tạm trú ở đây với tâm tự 
tại, không sợ hãi. 
Thế Tôn nói kệ: 
Bậc Nhị Túc'°, Chánh Biến, 
Tự tại hành trì bát; 
An trú vườn Lộc dã, 
Không sợ, như sư tử. 
Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
Phật Tỳ-bà-thi bảo người giữ cửa: 
“Ta muốn gặp thái tử Khiếm-noa và cận thần Đế-tô-rô. Ta đang 
ở vườn An lạc Lộc dã, muốn gặp hai vị đó.” 
Người giữ cửa nghe nói, đến chỗ thái tử Khiếm-noa và cận thần 
!'- Nói về việc sự truyền giáo, giáo giới độ đệ tử của Đức Phật Tỳ-bà-thi. 
Haùn: Nhị túc — #, gọi đủ là Nhị Túc Tôn, — j# ‡#, hay có chỗ gọi là Lưỡng Túc 
Tôn, j # ý: Tôn quý giữa loài hai chân, chỉ cho chư Thiên và loài người. Có 
chỗ giải thích là đầy đủ Phước và Trí, vì chữ Hán j# vừa có nghĩa là 'cái chân' 
vừa có nghĩa là 'đầy đủ'. 


12. 
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Đế-tô-rô, trình bày sự việc: 

“Phật Tỳ-bà-thi thành đạo Chánh giác, đến thành Mãn-độ-ma, ở 
trong vườn An lạc Lộc dã, muốn gặp các ngài.” 

“Thái tử Khiếm-noa nghe tâu, cùng Đế-tô-rô lên xe ra khỏi 
thành Mãn-độ-ma, vào vườn An lạc Lộc dã, đến trước Phật Tỳ-bà-thi, 
cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, mắt chăm chú chiêm ngưỡng tôn nhan 
của Phật không rời. 

Bấy giờ, Phật Tỳ-bà-thi muốn cho Khiếm-noa vui vẻ phát lòng 
tin nên khai thị diệu pháp. Phật dạy: 

“Như Phật quá khứ giảng dạy, nếu bế thí, trì giới, tinh tấn tu hành, 
xa lầa dục sắc phiền não lỗi lầm, sẽ được sinh nơi cõi trời thanh tịnh.” 

Thái tử Khiếm-noa cùng Đế-tô-rô nghe lời dạy, tâm được thanh 
tịnh, như tâm của Phật Tỳ-bà-thi Chánh đẳng giác, sinh tâm hiểu biết 
chân chính, tâm không nghi ngờ, tâm thiện, tâm nhu hòa, tâm quảng 
đại, tâm vô ngại, tâm vô biên, tâm thanh tịnh. Đức Phật lại giảng nói, 
khai thị các pháp hành của Tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo. 

Bấy giờ, thái tử Khiếm-noa và Đế-tô-rô thông đạt Tứ đế, thấy 
pháp, biết pháp, đắc pháp, được pháp kiên cố, nương nơi pháp, trụ nơi 
pháp, bất động nơi pháp, không xả pháp, không luống không nơi 
pháp'?. Như tấm vải trắng không có các vết bẩn, tâm giác ngộ pháp 
cũng như vậy. 

Lúc này, thái tử Khiếm-noa và Đế-tô-rô bạch Phật Tỳ -bà -thi: 

“Kính bạch Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác, con mong 
được xuất gia thọ giới của Thiện Thệ. ” 

Phật dạy: 

“Lành thay! Nay đã đến lúc'°.” 

“Đức Phật cho cạo tóc và truyền giới Cụ túc cho hai người. Sau 
đó, Ngài vì hai người này hiện ba loại thần thông", làm cho họ phát 


!3'. Nghĩa là: không còn do dự đối với pháp. 


Hán: Thiện tai! Kim chánh thị thời, #  ! 2: IE # H‡; No.1(1): Thiện lai Tỳ-kheo 
%: 2£ LL E:. Theo Luật tạng, lúc bấy giờ các Đức Phật quá khứ cũng như hiện tại 
thường trực tiếp truyền giới Cụ túc cho đệ tử bằng cách nói như vậy. 

- Tức ba thị đạo = 7E 3Š: Thần biến thị đạo tt # 7E 3š, Ký tâm thị đạo šữ ;ù› ZR 3Š 
và Giáo giới thị đạo # 3 z5 3Š. 
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tâm tinh tấn hướng đến Phật tuệ. Một, hiện biến hóa thần thông. Hai, 
hiện thuyết pháp thần thông. Ba, hiện điều phục thần thông. Thấy sự 
thị hiện như vậy, thái tử Khiếm-noa và Đế-tô-rô càng dũng mãnh tinh 
tấn, không bao lâu tương ưng với chân trí, đoạn sạch các lậu, thành A- 
la-hán. Thế Tôn nói kệ: 

Thế Tôn Tỳ-bà-thi, 

Thuyết pháp vườn Lộc dã; 

Khiếm-noa, Đế-tô-rô, 

Đầu đến nơi Phật ở. 

Cúi đầu sát đảnh lễ, 

Nhất tâm chiêm ngưỡng Ngài. 

Phật dạy thí, trì giới, 

Pháp khổ, tập, diệt, đạo. 

Nghe xong càng tin nhận, 

Hiểu pháp không sanh diệt; 

Đều câu xin xuất gia, 

Thọ giới của Thiện Thệ. 

Lại thấy sức thân thông, 

Liền phát tâm tỉnh tấn; 

Không lâu, đoạn hết lậu, 

Chứng quả A-la-hán. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Các Thầy hãy lắng nghe! Nhân dân thành Mãn-độ-ma phồn 
thịnh, có tám vạn người gieo trồng gốc thiện đời trước, nghe thái tử 
Khiếm-noa và Đế-tô-rô vì lòng tin chân chính xuất gia; Đức Phật 
thuyết pháp, hiện thân thông, cả hai đều chứng thánh quả. Họ đều suy 
nghĩ: “Thật sự có xuất gia như vậy, có phạm hạnh như vậy, có thuyết 
pháp như vậy, có điều phục như vậy. Đây là sự việc hiếm có trên thế 
gian, được nghe việc chưa từng nghe, chúng ta nên nguyện xuất gia. 
Sau khi nghĩ như thế, tám vạn người đều xả bỏ gia đình duyên sự, ra 
khỏi thành Mãn-độ-ma, vào vườn An lạc Lộc dã, đến nơi Phật Ty-bà- 
thi, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, đứng qua một bên, chắp tay chăm 
chú chiêm ngưỡng Phật. Để cho họ phát sinh lòng tin, Phật nói: 

“Diệu pháp mà chư Phật quá khứ đã dạy: người bố thí, trì giới, 
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tinh tấn, tu hành, thoát ly dục sắc, phiền não, các lỗi lầm, thì sinh về 
cõi trời thanh tịnh. ” 

Tám vạn người nghe lời dạy, tâm được thanh tịnh, như tâm Phật 
Tỳ-bà-thi Chánh đẳng giác, sinh tâm hiểu biết chân chính, tâm không 
nghi ngờ, tâm thiện, tâm nhu hòa, tâm quảng đại, tâm vô ngại, tâm vô 
biên, tâm thanh tịnh. Phật lại giảng dạy, khai thị các pháp hành của 
Tứ đế là khổ, tập, diệt, đạo. Tám vạn người kia thông đạt Tứ đế, thấy 
pháp, biết pháp, đắc pháp, kiên cố nơi pháp, nương dựa nơi pháp, bất 
hoại nơi pháp, trụ nơi pháp, không dao động nơi pháp, không xả pháp, 
không luống không nơi pháp. Như tấm vải trắng không bị vết nhớp; 
tâm họ cũng như vậy. 

Tám vạn người đồng bạch Phật: 

“Cầu xin Đức Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Đẳng Giác thu 
nhận chúng con, cho phép chúng con được xuất gia thọ trì giới của 
Thiện Thệ.” 

Phật cho phép họ cạo tóc thọ giới. Ngài lại hiện ba loại thần 
thông làm cho họ phát khởi tinh tấn. Một, biến hóa thần thông. Hai, 
thuyết pháp thần thông. Ba, điều phục thần thông. Sau khi Phật thị 
hiện như thế, tám vạn người dũng mãnh tinh tấn, không bao lâu đoạn 
tận phiền não, tâm ý giải thoát, chứng A-la-hán. 

Thế Tôn nói kệ: 

Trong thành Mãn-độ-ma, 
Tám vạn người nghe được; 
Khiếm-noa, Đế-tô-rô, 
Xuất gia chứng thánh đạo. 
Đều phát tâm thanh tịnh, 
Đi đến nơi Đức Phật; 
Nghe pháp tâm hoan hỷ, 
Liền phát lòng dũng mãnh. 
Chắp tay bạch Thế Tôn, 
Cho con xin xuất gia; 

Thọ trì đối giới luật, 

Đã đúng lúc nhận họ. 

Cao tóc cho thọ giới, 
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Rôi lại hiện thần thông; 
Đoạn sạch các trói buộc, 
Như diệt rừng Thi lợi. 
Cháy sạch không còn sinh, 
Thành tựu giải thoát lớn; 
Các khổ nương như vậy, 
Diệt hết không còn nữa. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Phật Tỳ-bà-thi độ đại chúng kia rồi, ra khỏi vườn An lạc Lộc dã 
đến thành Mãn-độ-ma. Tám vạn Bí-sô cũng đến thành Mãn-độ-ma, 
tới trước Thế Tôn, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi qua một bên. 
Phật giảng dạy đầy đủ nhân duyên đắc đạo, làm cho họ thêm kiên cố. 


Thế Tôn nói kệ: 


Làm việc rất khó làm, 
Luân hồi đứt luân hồi; 
Tám vạn người như vậy, 
Đoạn sạch các trói buộc. 
Cũng như Đế“tô-rô, 

Và thái tử Khiếm-noa; 
Tỉnh tấn câu xuất gia, 
Đều được quả giải thoát. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

Phật Tỳ-bà-thi suy nghĩ: “Nên giảm bớt số đông Bí-sô đang ở nơi 
thành Mãn-độ-ma; bảo sáu vạn hai ngàn Bí-sô đi khắp nơi, du hóa đến 
các thôn xóm, tùy ý tu tập. Sau sáu năm lại trở về thành Mãn-độ-ma, 
thọ trì Ba-la-để-mục-xoa'5.* Khi Phật suy nghĩ, trên hư không có một 
vị thiên tử, biết tâm niệm của Phật, bạch rằng: 

“Lành thay! Nay đúng lúc bảo sáu vạn hai ngàn Bí-sô du hóa 
các thôn xóm, tùy ý tu hành, sau sáu năm lại trở về nước cũ”, thọ trì 


Ba-la-để-mục-xoa. ” 
Đức Phật dạy: 























!5 Ba-la-đề-muc-xoa ÿ# ÿ# ‡ft 




















!* Hán: phục hoàn bổn quốc ƒẽ 3l % 
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X,No.1(1): Cụ túc giới R. R ##. 
j; No.1(1): hoàn thử thành, 3ã JH: ?Ÿ. 
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“Này các Bí-sô, nên sai sáu vạn hai ngàn người du hóa tới các 
thôn xóm, tùy ý tu hành, sau sáu năm lại trở về nước cũ, thọ trì Ba-la- 
để-mục-xoa.” 

Khi ấy, sáu vạn hai ngàn người nghe dạy, đi ra khỏi thành Mãn- 
độ-ma, du hóa các phương. 

Thế Tôn nói kệ: 

Vô Lậu, Đẳng Chánh Giác, 
Điều Ngự, Đại Trượng Phu; 
Hướng dẫn chúng quân sinh, 
Đi đến đạo tịch tĩnh. 

Sai đại chúng Bí-sô, 

Chúng Thanh văn tối thượng; 
Sáu vạn hai ngàn ngưHỜi, 

Ra khỏi thành Mãn-độ. 

Du hành các thôn xóm, 

Như rồng uy thế lớn; 

Tùy ý tự tu hành, 

Sáu năm về chỗ cũ. 

Thế Tôn nói kệ xong bảo các Bí-sô: 

“Sáu vạn hai ngàn Bí-sô kia ra khỏi thành, đi đến các làng xóm 
tùy ý tu hành. Trải qua một năm, hai năm, cho đến sáu năm, các Bí-sô 
ấy bảo nhau: 

“Đã hết sáu năm, nên trở về nước cũ.” 

“Khi họ nói như vậy, Thiên nhân ở không trung lên tiếng: 

“Nay đã đúng lúc trở về thành Mãn-độ-ma, thọ trì Ba-la-đề- 
mục-xoa. Sáu vạn hai ngàn Bí-sô dùng thần lực của mình và uy đức 
của chư Thiên, trong chốc lát đã về thành Mãn-độ-ma. 

Thế Tôn nói kệ: 

Đại Bí-sô của Phật, 

Sáu vạn hai ngàn người; 
Du hóa khắp làng xóm, 
Thời gian đủ sáu năm. 
Tự nhớ trở về nước, 
Thiên nhân lên tiếng nói; 
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Nên về thành Mãn-độ, 
Thọ trì giới thanh tịnh. 
Nghe vậy rất vui mừng, 
Cảm giác cả toàn thân; 
Liền dùng sức thân thông, 
Như cưỡi voi quý lớn. 
Nhanh chóng về thành cũ, 
Tự tại không trở ngại; 

Vô Thượng Nhị Túc Tôn Ÿ, 
Xuất hiện ở thế gian. 
Khéo giảng các luật nghĩ, 
Độ thoát chúng quần sinh; 
Nay Phật sẽ giảng dạy, 
Ba-la-đề-mục-xoa. 


Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 
Sáu vạn hai ngàn Bí-sô kia vào thành Mãn-độ-ma, đến trước Phật 


Tỳ-bà-thi cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, ngồi qua một bên. Phật dạy: 


“Hãy lắng nghe! Ta sẽ giảng giải về Ba-la-để-mục-xoa: 


Nhẫn nhục là tối thượng, 
Nhẫn được chứng Niết-bàn; 
Phật quá khứ đã dạy: 
Xuất gia làm Sa-môn, 

Từ bó sự sát hại, 

Bảy chỉ tội thân, miệng; 
Giữ giới Cụ túc này, 

Phát sinh đại trí tuệ. 

Được thân Phật thanh tịnh, 
Bậc Tối Thượng thế gian; 
Xuất sinh trí vô lậu, 

Chấm dứt khổ sinh tử. 


Khi Thế Tôn nêu giảng về giới luật này, có chư Thiên, Thiên tử, 


dùng uy lực chư Thiên, rời khỏi thiên cung, đến trước Phật Tỳ-bà-thi, 


!%- Nhị Túc Tôn, — # ‡#, xem cht.20. 
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đảnh lễ chắp tay, lắng nghe Ba-la-để-mục-xoa. 

Thế Tôn nói kệ: 

Vô lậu, không nghĩ bàn, 
Phá tối, đến bờ giác; 

Tất cả trời Thích, Phạm, 
Đều nghe giới Đại Tiên. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Một hôm, trong tịnh thất, cạnh hang Thất diệp ở thành Vương 
xá, Ta ngồi suy nghĩ: “Khi Phật quá khứ Tỳ-bà-thi tuyên bố tạng Tỳ- 
nại-da'”, e rằng có chư Thiên không đến nghe giới của Đại tiên. Nay 
Ta đến cõi trời để hỏi chúng Phạm thiên.` Nghĩ như thế rồi, Ta nhập 
chánh định đến trời Thiện hiện” nhanh như người lực sĩ co duỗi cánh 
tay. Thiên tử nơi ấy, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật, bạch: “Lành thay 
Thế Tôn! Đã lâu Ngài không đến đây, con là đệ tử Thanh văn của 
Phật Tỳ-bà-thi Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài thuộc giòng Sát-đế-lợi, 
họ Kiểu-trần, xuất gia vì lòng tin, sống tám vạn tuổi. Phụ vương tên 
Mãn-độ-ma, mẫu hậu tên Mãn-độ-ma-đế, thái tử Khiếm-noa, Đế-tô- 
rô, xuất gia thọ giới, chứng A-la-hán. Vị thị giả Hiền thiện đệ nhất tên 
A-thâu-ca. Phật thuyết pháp ba hội, độ nhiều Thanh văn. Đại hội thứ 
nhất có sáu vạn hai ngàn người đắc quả A-la-hán. Đại hội thứ hai 
mười vạn người đắc quả A-la-hán. Đại hội thứ ba có tám vạn người 
đắc quả A-la-hán. Đức Phật Tỳ-bà-thi có sự tối thượng như vậy, xuất 
gia như vậy, chứng Bồổ-để như vậy, thuyết pháp như vậy, điểu phục 
như vậy, làm cho các đệ tử mặc y mang bát như vậy, tu hành Phạm 
hạnh, xa lìa năm dục, đoạn phiền não đắc giải thoát, chứng pháp Vô 
sanh, chứng A-na-hàm... cũng như vậy. 

Sau đó, là Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, Phật 
Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp thuyết giảng pháp điều phục, mặc 
y mang bát, tu các phạm hạnh, xa lìa năm dục, đoạn phiền não chứng 
pháp vô sanh, chứng A-na-hàm... cũng như vậy. 

Bấy giờ, có vô số trăm ngàn Thiên tử, cung kính vây quanh Thế 





!% Tỳ-nai-da El Z§ Hi; hay Tỳ-ni; No.1(1) không có sự kiện này. 
? Thiện hiện ‡£ fi, một trong năm cõi Tịnh cư của Thánh giả A-na-hàm; No.1(1) 
không thấy đề cập. 
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Tôn cùng đi đến trời Thiện kiến”'. Chư Thiên ở trời Thiện kiến thấy 
Phật, đầu mặt lạy sát chân Phật, rồi cùng vô số trăm ngàn Thiên tử 
cung kính vây quanh Phật, đi đến trời Sắc cứu cánh”. Thiên vương kia 
từ xa thấy Thế Tôn, đảnh lễ sát chân Thế Tôn, bạch: 

“Lành thay Thế Tôn! Đã lâu Ngài không đến đây, con là đệ tử 
Thanh văn của Phật Tỳ-bà-thi Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngài thuộc 
dòng Sát-đế-ly, họ Kiểu-trần sống tám vạn tuổi. Phụ vương tên Mãn- 
độ-ma, mẹ tên Mãn-độ-ma-đế. Đô thành cũng tên Mãn-độ-ma. Thái 
tử Khiếm-noa, Đế-tô-rô, xuất gia thọ giới, chứng A-la-hán. Vị thị giả 
Hiền thiện đệ nhất tên A-thâu-ca. Phật thuyết pháp ba hội, độ nhiều 
chúng Thanh văn. Đại hội thứ nhất độ sáu vạn hai ngàn người đắc quả 
A-la-hán. Đại hội thứ hai độ mười vạn người đắc quả A-la-hán. Đại 
hội thứ ba độ tám vạn người đắc quả A-la-hán. Phật Tỳ-bà-thi có sự 
tối thượng như vậy, xuất gia như vậy, phạm hạnh như vậy, chứng Bồ- 
để như vậy, thuyết pháp như vậy, điều phục như vậy, quy định các đệ 
tử mặc y mang bát, tu các phạm hạnh, xa la năm dục, đoạn phiền não, 
chứng pháp Vô sanh, chứng A-na-hàm... 

“Sau đó là Phật Thi-khí, Phật Tỳ-xá-phù, Phật Câu-lưu-tôn, 
Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, Phật Ca-diếp, mặc y mang bát thuyết pháp 
điểu phục, tu các phạm hạnh, xa lìa năm dục, chứng pháp vô sanh, 
chứng A-na-hàm... 

“Nay, Bậc Đại Mâu-ni thuyết pháp phạm hạnh điều phục chúng 
sanh cũng như vậy. ” 

Thiên tử nói kệ: 

Vô Thượng Nhị Túc Tôn, 
Nhập vào tam-ma-dịa; 
Dùng súc thân thông lớn, 
Ra khỏi cối Diêm-phàù. 

Đến cối trời Thiện hiện, 
Chỉ trong một chớp nhoáng; 




















?'. Thiện kiến ‡# li, một trong năm cõi Tịnh cư của Thánh giả A-na-hàm; No.1(1) 
có đề cập đến cõi này. 
_ 


?“. Sắc cứu cánh #: Z¿ ï#, một trong năm cõi Tịnh cư của Thánh giả A-na-hàm. 
No.1(1): Nhất cứu cánh — Zš 3š. 
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Như lực sĩ duỗi tay, 

Sát-na đến cối ấy. 

Thế Tôn rất hy hữu, 

Vô lậu, không chướng ngạ1; 
Thân thanh tịnh giải thoái, 
Như sen không dính nước. 
Trong trăm ngàn thế giới, 
Không ai sánh bằng Phật; 
Hàng phục Đại ma vương, 
Như sông cuốn cỏ rác. 
Các vị trời Thiện hiện, 
Đều đến cúi đầu lạy; 

Quy y Bậc Tối Thượng, 
Chánh Giác Đại Từ Tôn. 
Điều phục các chúng sanh, 
Sáu căn đều thanh tịnh; 
Phát sinh tuệ vô thượng, 

Y pháp tu tinh tấn. 

Quá khứ Tỳ-bà-thi, 

Bậc Chánh Đẳng Chánh Giác; 
Thuyết diệu pháp ba hội, 
Hóa độ chúng Thanh văn. 
Luật nghĩ và phạm hạnh, 
Giữ gìn không khuyết phạm; 
Thanh tịnh và viên mãn, 
Như trăng trong đêm rằm. 
Phật Thi-khí Thế Tôn, 
Như Lai T-xá-phù; 

Hiền kiếp Câu-lưu-tôn, 
Câu-na-hàm Mâu-Hi. 

Cùng với Phật Ca-diếp, 
Các Như Lai như vậy; 
Chúng Thanh văn được độ, 
Đều chứng đắc, lậu hết. 
Không có các phiên não, 
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Thường tu bảy giác chỉ; 
Hành trì Bát chánh đạo, 
Xa lìa lỗi năm dục. 
Thông đạt trí tuệ lớn, 
Đầu là bậc tri thức; 

Như vua Tỳ-sa-môn, 
Thường uống vị cam lồ. 
Như ánh sáng mặt trời, 
Tất cả Phật, Thế Tôn. 

Ủy nghi và pháp hành, 
Lợi ích chúng quần sanh; 
Mở bày các phương tiện, 
Hướng dẫn đều giống nhau. 

Thế Tôn nói kệ xong, bảo các Bí-sô: 

“Ta đến chỗ chư Thiên kia, nghe sự việc này, biết các Thiên 
nhân, đối với pháp hội của chư Phật, đều tùy hỷ, có người ưa thích thọ 
trì, đi đứng nằm ngồi, tư duy đọc tụng, không có các mê hoặc, đoạn 
trừ hẳn luân hôi, giải thoát an lạc. 

Phật thuyết kinh này xong, mọi người đều hoan hỷ, tin thọ 
phụng hành. 


SỐ 4 


KINH THẤT PHẬT PHỤ MẪU 
TÁNH TỰ! 


Hán dịch: Khuyết danh 


Nghe như vầy”: 

Một thời, Phật ở nước Xá-vệ. Trong nước, có người phụ nữ có 
con trai tên là Vô Diên do đó được gọi là Mẹ Vô Diên”. Phật cùng 
năm trăm Tỳ-kheo° đến nhà bà Vô Diên, ngồi thọ trai trên điện. 
Sau khi thọ trai, có khoảng mười Tỳ-kheo, ở chỗ khuất, bàn luận 
với nhau: Phật là bậc chúng ta tôn kính, thần uy vô cùng, biến hóa 
tự tại theo ý muốn, lẽ nào Ngài không biết Phật quá khứ và Phật 
tương lai, với tuổi thọ, tên họ cha mẹ, bao nhiêu đệ tử, sự tu hành 
và giáo pháp của các Ngài. 


! Bản hán: Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự kinh, vô danh dịch, thời Tiền Ngụy. Đại I, 

No.4, tr.159a-160a. Tham chiếu: Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, Hậu Tần 

Hoằng thỉ niên, Phật-đà-da-xá cọng Trúc Phật Niệm dịch, 'Đệ nhất phần sơ Đại 

Bản kinh Đệ nhất'. Đại I, No.1(1) tr.1a-10c. 

Nguyên Hán: Văn như thị Bị #[I Z. 

3 Vô Diên mẫu Ít 7# B}, phiên âm của Mhgaramath (Päli: Migaramatu), dịch Lộc 
Tử mẫu J 7ˆ E}, tức bà Tỳ-xá-khư (Pãli: Visakä). 

“ Ngũ bách Tỳ-kheo 7¡ Eï tk; í: (năm trăm Tỳ-kheo); No.1(1): Đại Tỳ-kheo chúng 
thiên nhị bách ngũ thập nhơn Z EL; r ÄX E — # + ÄÁ (chúng đại Tỳ-kheo 
một nghìn hai trăm năm mươi người). 

Ÿ-. Hán: phạn dĩ 8# E', (sau khi thọ trai); No.1(1): Ư khất thực hậu jˆ Z; ® 4£, (sau 

khi khất thực). 

Hán: ư bình xứ 7 B# Jẽ (ở chỗ khuất ); No.1(1): ở Hoa lâm đường 7É ‡£ šf. 
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Phật bằng thiên nhĩ nghe các Tỳ-kheo bàn luận về việc này; 
Ngài đến hỏi: 

“Này các Tỳ-kheo, các thầy bàn luận về việc gì?” 

Các Tỳ-kheo thưa: 

“Chúng con nghĩ rằng Phật có thần thông tối thượng, đạo đức vi 
diệu, hiểu biết cao xa, không ai có thể hơn Ngài được. Phật biết rõ chư 
Phật quá khứ, chư Phật tương lai, với tuổi thọ, tên họ cha mẹ, bao 
nhiêu đệ tử, sự tu hành và ý chí giáo lệnh.” 

Phật nói: 

“Lành thay! Lành thay! Đúng như vậy. Các thầy hành pháp Sa- 
môn, nên nhớ nghĩ những việc lành như vậy. Các thầy muốn nghe tên 
họ chư Phật quá khứ với cha mẹ, đệ tử các Ngài không?” 

Các Tỳ-kheo thưa: 

“Chúng con muốn nghe.” 

Phật dạy: 

“Các Thầy hãy lắng nghe! Đức Phật thứ nhất tên Duy-vệ”, nhập 
Niết-bàn đến nay đã chín mươi mốt kiếp. Phật thứ hai tên Thức, nhập 
Niết-bàn đến nay cũng đã ba mươi mốt kiếp. Phật thứ ba tên Tùy- 
diệp°, nhập Niết-bàn đến nay đã ba mươi mốt kiếp. Trong kiếp Phi- 
địa-la'' sẽ có một ngàn Phật, thứ nhất tên Phật Câu-lâu-tần!, Đức 
Phật thứ hai tên Phật Câu-na-hàm Mâu-ni'?, thứ ba tên Phật Ca-diếp”?, 
thứ tư là Ta, Phật Thích-ca Văn-nI. 

“Phật Duy-vệ họ Câu-lân'°. Phật Thức cũng họ Câu-lân. Phật 
Tùy-diệp cũng họ Câu-lân. Phật Câu-lâu-tần họ Ca-diếp. Phật Câu- 
na-hàm Mâu-ni, cũng họ Ca-diếp, Phật Ca-diếp cũng họ Ca-diếp. 
Nay, Ta, Phật Thích-ca Văn-ni họ Cù-đàm `. 











” Duy-vệ #£ f#ï; No.1(1): Tỳ-bà-thi HỊt 3š Ƒ. 
Š Thưùc zt; No.1(1): Thi-khí Ƒ' #š., 
?” Tùy-diệp j§ ##: No.1(1): Tùy-xá-bà Ht + 3, 

!%- Phi-địa-la kiếp ÿ# #, ## #J; No.1(1): Hiền kiếp E# #J), 
!!-- Câu-lâu-tần ##J ‡# Z§; No.1(1): Câu-lâu-tôn ‡#) ‡# #⁄. 
-_Câu-na-hàm Mâu-ni #J ñ Ê: 4` JE. 

3- Ca-diếp 3M #E, 

!*. Câu-lân ‡#ÿ #ÿ; No.1(1): Câu-ly-nhã, ‡ #lj ‡?. 

1. Cù-đàm ÿš #:; Pali: Gotama. 
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“Phật Duy-vệ dòng Sát-ly. Phật Thức cũng dòng Sát-ly. Phật 
Tùy-diệp cũng dòng Sát-ly. Phật Câu-lâu-tần dòng Bà-la-môn. Phật 
Câu-na-hàm Mâu-ni cũng dòng Bà-la-môn. Phật Ca-diếp cũng dòng 
Bà-la-môn. Đến nay, Ta, Phật Thích-ca Văn-ni dòng Sát-ly. 

“Phật Duy-vệ, cha tên Bàn-biểu,'5 vua dòng Sát-ly; mẹ tên Bàn- 
đâu-mạt-đà ”, trị vì đất nước tên Sát-mạt-đề '$. 

“Phật Thức, cha tên A-luân-noa”, vua dòng Sát-ly; mẹ tên Ba- 
la-ha-việt-để”, trị vì đất nước tên A-lâu-na-hòa-để”!. 

“Phật Tùy-diệp, cha tên Tu-ba-la-để-hòa”, vua dòng Sát- 
ly; mẹ tên Da-xá-việt-để”, trị vì đất nước tên A-nâu-ưu-ma”!. 
Phật Câu-lâu-tần, cha tên A-chi-vi-đâu”, dòng Bà-la-môn; mẹ 
tên Tùy-xá-ca”. Quốc gia tên Luân-ha-lợi-để-na?. Quốc vương 
hiệu Tu-ha-đề”. 

“Phật Câu-na-hàm Mâu-ni, cha tên Da-thiểm-bát đa”, dòng Bà- 
la-môn; mẹ tên Uất-đa-la”, nước tên Sai-ma-việt-để°'. Quốc vương 
hiệu Sai-ma"”. 

“Phật Ca-diếp, cha tên A-chi-đạt-da??, dòng Bà-la-môn; mẹ 








- Bàn-biểu #3 3#; No.1(1): Bàn-đầu 3# Øi. 

!“. Bàn-đầu-mạt-đà #2 7# ZE J; No.1(1), Bàn-đầu-bà-đề #4 Ø8 3# ‡f, 

'3'. Saut-mat-đeà ## Z ƒ#; No.1(1): Bàn-đầu-bà-đề #2 ii 3 ÿ#. 

2. A-luân-noa [7ƒ #@ #š; No.1(1), Minh Tướng HJ ii. 

? Ba-la-ha-việt-đề 3# § mƒ ## ‡#; No.1(1), Quang Diệu 3£ #J. 

-_A-lâu-na-hòa-đề [ƒ # jJ (#i+.ù)) ‡#; No.1(1), Quang Tướng 3⁄¿ 1. 

-_Tu-ba-la-đề-hòa Z# 3# ## ‡# (l+ù); No.1(1)d, Thiện Đăng 3 Ÿð. 

3- Da-xá-việt-đề Hi  #ủ ÿš; No.1(1), Xứng Giới §# zÈ. 

3#. A-nâu-ưu-ma l#j (..) # f#: No.1(1), Vô Dụ ##£ lội. 

3: A-chi-vi-đâu [j š ¿# #1: No.1(1), Tự Đắc 3Œ f8. 

- Tùy-xá-ca l8 2 3u; No.1(1), Thiện Chỉ ‡$ ‡#. 

”“. Luân-ha-lợi-đề-na ệ 3ƒ | ‡# ÿl; No.1(1), An Hòa thành # ÄïI ÿ. 

?: Tu-ha-để Zï šJ ##; No.1(1), An Hòa, 2 fiI. 

?-. Da-thiểm-baùt-đa Hj l# ?§ 4; No.1(1)d, Đại Đức + f. 

- Uất-đa-la # 4 §§;: No.1(1), Thiện Thắng ‡# Jð. 

”' Sai-ma-việt-đề 3£ P# #ì ÿ# (có lẽ Skt.: Kƒemavati, Pãli: Khemaväfti); No.1(1): 
Thanh tịnh thành, y# # ÿÿ. 

”“. Sai-ma 3£ ## (có lẽ Skt.: Kwema; PãliiKhema); No.1(1), Thanh Tịnh 3# )ÿ. 

3 A-chi-đạt-da jƒ ‡# ‡# IJi; No.1(1), Phạm Đức ## f#. 
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tên Đàn-na-việt-để-da*', nước hiệu Ba-la-tư”. Quốc vương hiệu 
Kỳ -thậm-đọa*. 

“Nay, Ta Phật Thích-ca Văn-ni, cha tên Duyệt-đầu-đàn”, vua 
dòng Sát-ly; mẹ tên Ma-ha Ma-da”. Nước tên Ca-duy-la-vệ”, Đại 
vương đời trước tên Bàn-để*°, 

“Phật Duy-vệ thọ tám vạn tuổi". Phật Thức thọ bẩy vạn tuổi”. 
Phật Tùy-diệp thọ sáu vạn tuổi”. Phật Câu-lâu-tần thọ bốn vạn tuổi"! 
Phật Câu-na-hàm Mâu-ni thọ ba vạn tuổi". Phật Ca-diếp thọ hai vạn 
tuổi”. Ta, Phật Thích-ca Văn thọ trên dưới một trăm tuổi. 

“Con Phật Duy-vệ tên Tu-viết-đa-kiện-đà”. Con Phật Thức tên 
A-đâu-la*8. Con Phật Tùy-diệp tên Tu-ba-la-viết”. Con Phật Câu-lâu- 
tần tên Uất-đa-la”". Con Phật Câu-na-hàm Mâu-ni tên Đọa-di-đà-tiên- 

a"', Con Phật Ca-diếp tên Sa-đa-hòa”. Nay, con Ta, Phật Thích-ca 
Văn-ni tên La-vân”. 
“Phật Duy-vệ đắc đạo thành Phật dưới cây Ba-đà-la"!. Phật Thức 








Imí 








-_ Đàn-na-việt-đề-da ‡# 7J &# ‡# Hi; No.1(1): Tài Chủ Hj 3:. 
-_ Ba-la-tư 3# £& #⁄; No.1(1), Ba-la-nai 3# £§ Z5 ÙÄ. 

*- Kỳ-thậm-đọa #: ‡# f8; No.1(1), Cấp-tỳ ;E HH. 

-_ Duyệt-đầu-đàn Bãi 5# fš; No.1(1), Tịnh Phạn )# 8. 

*- Ma-ha Ma-da J# >1 J# ji; No.1(1), Đại Thanh Tịnh Diệu + 3š )# #/. 

- Ca-duy-la-vệ 3 4t £ẽ f; No.1(1), Ca-tỳ-la-vệ 3 HỊt # fấi. 

- Bàn-đề ## ÿi, không rõ. 

-_No.4, tuổi thọ của Phật; nhưng No.1(1), tuổi thọ loài người đương thời. 
*“. Xem cht.41. 

-_No.1(1), người thời bấy giờ thọ bảy vạn tuổi. 

*. Xem cht.41. 

*- Xem cht.41. 

*- Xem cht.41. 

-_Tu-viết-đa-kiện-đà Zã H # ## ƒÈ; No.1(1), Phương Ưng 7ÿ J#. 

*:. A-đâu-la J“j #t ##: No.1(1) sđd.: Vô Lượng, #§ . 
: mm. Z8 yg £& H; No.1(1) sđd.: Diệu Giác #) 

3 Uaát-đa-la # Z #§; No. 1( ) sđd.: Thượng Thắng .F- B 

' EiiiirEtdtiEe 8 5È Ø jðJ; No.1(1) sđd.: Đạo Sư ?#ð li. 
-_ Sa-đa-hòa 3) 4 #i; No.1(1) sđd.: Tập Quân #4 #f. 
3 La-vân ## Z; No.1(1) sđd.: La-Hầu-La ÿ# {1 #E. 
- Ba-đà-la 3# ƒÈ £&; No.1(1) sđd.: Ba-ba-la 3# 3# £§. 
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đắc đạo thành Phật dưới cây Phân-đồ-ly”. Phật Tùy-diệp đắc đạo 
thành Phật dưới cây Tát-la"°. Phật Câu-lâu-tân đắc đạo thành Phật 
dưới cây Tư-lợi”. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni đắc đạo thành Phật 
dưới cây Ô-tạm”®. Phật Ca-diếp đắc đạo thành Phật dưới cây Ni- 
câu-loạï”. Nay, Ta thành Phật Thích-ca Văn-ni dưới cây A-bá¡-đa”. 
Thị giả Phật Duy-vệ tên A-luân”'. Thị giả Phật Thức tên Sai-ma- 
yết”. Thị giả Phật Tùy-diệp tên Phục-chi-diệp®°. Thị giả Phật Câu- 
lâu-tần tên Phù-để"'. Thị giả Phật Câu-na-hàm Mâu-ni tên Tát- 
chất°. Thị giả Phật Ca-diếp tên Tát-ba-mật5. Ta, Phật Thích-ca 
Văn-ni, thị giả tên A-nanf”.® 

“Phật Duy-vệ có đệ tử đệ nhất tên Tắc, đệ nhị tên Chất- 
hàm”. Phật Thức có đệ tử đệ nhất tên A-tỷ-vụ, đệ nhị tên Tam- 
tham”. Phật Tùy-diệp có đệ tử đệ nhất tên Phật-đề, đệ nhị tên Uất- 
đa”'. Phật Câu-lâu-tần có đệ tử đệ nhất tên Tăng-kỳ, đệ nhị tên 


*-. Phân-đồ-ly 2} 3⁄2 #J; No.1(1) sđd.: Phân-đà-ly 2} lờ #l|. 
* Tát-la j£ #š; No.1(1) sđd.: Bà-la 3# ZE. 
Tư-lợi ƒ #lJ; No.1(1) sđd.: Thi-ly-sa Ƒ #lÍ 3b. 

33: Ô-tạm É; #ƒ: No.1(1) sđd.: Ô-tạm-bà-la 5 #ƒ 3# ÿ§, 

”- Ni-câu-loại JE ##ÿ ï; No.1(1) sđd.: Ni-câu-luật JE ‡ £ 

5. A-bái-đa l7j ›ïi Z; No.1(1) sđd.: Bát-đa $‡ Z. 

5! A-luân [7ƒ #: No.1(1), sđd.: Vô Ưu ƒ#£ {#. 

5. Sai-ma-yết # /# 8: No.1(1) sđd.: Nhẫn-Hành Z# ƒ7. 

5. Phục-chi-diệp ƒ8 ‡# ##; No.1(1) sđd.: Tịch Diệt #ï 3. 

%-. Phù-đề }# ÿš; No.1(1) sđd.: Thiện Giác ‡# #7. 

5 Tát-chất j# Zï; No.1(1) sđd.: An Hòa 2# ÄïI. 

5. Tát-ba-mật j£ 3# #; No.1(1) sđd.: Thiện Hữu ‡# Z. 

.A-nan Erƒ Ất; No.1(1) sđd.: A-nan jrƒ §, 

5%: No.4, đoạn văn này (từ Thị giả đến A-nan) đề cập đến những người hầu cận của 
các Đức Phật. Nhưng theo bản No.1(1) lại đề cập đến con của các Đức Phật. Ở 
đây, nếu đem đối chiếu hai đoạn của chủ đề này, thì chúng ta thấy có những 
điểm đồng dị như trên. 

' Tắc và Chất-hàm Z và #ï 2; No.1(1) sđd.: Khiên-trà và Đề-xá #š 3š và ‡# 2%. 

7 A-tỷ-vụ và Tam-tham lj E†:; # và = 4; No.1(1) sđd.: A-tỳ-phù và Tam-bà-bà Jƒ 
HỊt *# và —= 3š 3, 

7! Phật-đea và Uaát-đa {ÿ ‡# và ## 4; No.1(1) sđd.: Phò-du và Uất-đa-ma ‡£ ) 
và 2 Z4 PK, 
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Duy-lưu”?. Phật Câu-na-hàm Mâu-ni có đệ tử đệ nhất tên Chuyển 
Luân, đệ nhị tên Uất-đa”'. Phật Ca-diếp có đệ tử đệ nhất tên Chất- 
da-luân, đệ nhị tên Ba-đạt-hòa”. Nay đệ tử đệ nhất của Ta, Phật 
Thích-ca Văn-ni là Xá-lợi-phất-la, đệ nhị tên Ma-ha Muc-kiền-liên”. 

“Phật Duy-vệ thuyết ba hội kinh cho các Tỳ-kheo. Hội thuyết 
kinh thứ nhất có mười vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội thuyết kinh 
thứ hai có chín vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội thuyết kinh thứ ba 
có tám vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. 

“Phật Thức cũng có ba hội thuyết kinh. Hội thuyết Kinh thứ nhất 
có chín vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội thuyết kinh thứ hai có tám 
vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội thuyết kinh thứ ba có bảy vạn Tỳ- 
kheo đắc quả A-la-hán. 

“Phật Tùy-diệp có hai hội thuyết kinh. Hội thuyết kinh thứ nhất 
có bảy vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. Hội thuyết kinh thứ hai có sáu 
vạn Tỳ-kheo đắc quả A-la-hán. 

“Phật Câu-lâu-tần thuyết pháp một hội, có bốn vạn Tỳ-kheo đắc 
quả A-la-hán. 

“Phật Câu-na-hàm Mâu-ni thuyết pháp một hội, có ba vạn Tỳ- 
kheo đắc quả A-la-hán. 

“Phật Ca-diếp thuyết pháp một hội, có hai vạn Tỳ-kheo đắc quả 
A-la-hán. 

“Ta, Phật Thích-ca Văn-ni thuyết pháp một hội, có một ngàn hai 
trăm năm mươi Tỳ-kheo đều đắc quả A-la-hán.” 

Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Không thể đo lường và xưng tán hết trí của Phật. Các Thầy 
nên thọ trì về sự xuất hiện, cha mẹ, quốc vương, sự giáo hóa của bẩy 
Đức Phật. ” 





19: 








mm 


Taeng-kỳ và Duy-lưu fj # và 4# #Z; No.1(1) sđd.: Tát-ni và Tỳ-lâu jễ 
và HH £Š. 
Chuyển Luân và Uaát-đa ## #@ và # Z: No.1(1) sđd.: Thư-bàn-na và Uất-đa-lâu 
â&Ÿ ñã Hỗ và 82 4 lồ. 
Chất-da-luân và Ba-đạt-hòa Z#ï Hl ÿ và 3 3# #I; No.1(1) sđd.: Đề-xá và Bà-la- 
bà ÿš và 3 ấ§ 3. 

Xaù-lợi-phaát-la và Ma-ha Mục-kiean-liên  #ij Z#ð #§ và Ƒ# zj H #2 #8; No.1(1) 
sđd.: Xá-lợi-phất và Mục-kiền-liên # #J| #g và H #Z 3#. 
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Phật lại dạy các Tỳ-kheo: 

“Kinh luật không thể không học. Đạo pháp không thể không 
hành trì. Đức Phật như người lái chiếc thuyển trong biển lớn, cả 
ngàn vạn người đều nương nhờ vào người lái để đi qua biển. Đức Phật 
dạy mọi người hành pháp thiện, đắc đạo quả và hóa độ thế gian cũng 
như vậy.” 

Các Tỳ-kheo nghe kinh này vui mừng, làm lễ rồi lui ra. 


n 


^Z 


SO 5 


KINH PHẬT BÁT-NÊ-HOÀN! 


Hán dịch: Tây Tấn, Bạch Pháp Tổ 


QUYÊN THƯỢNG? 


Nghe như vầy": 
Một thời Phật ở trong núi Diêu!, nước Vương xá” cùng với một 
ngàn hai trăm năm mươi Tỳ-kheo. 
Bấy giờ vua nước Ma-kiệt° tên là A-xà-thế”, không hài lòng với 
nước Việt-kỳ?, muốn đem quân sang chinh phạt. Nhà vua triệu tập 
quần thần để cùng nhau nghị luận: 
“Nước Việt-kỳ giàu có, nhân dân đông đúc, sản xuất nhiều châu 
báu, không chịu thần phục ta, vậy hãy đem binh chinh phạt nước ấy.” 





Bản Hán, Phật Bát-nê-hoàn kinh, Tây Tấn, Bạch Pháp Tổ dịch, Đại I, No.5, 


tr.160b-168a. Tham chiếu, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 2. Hậu Tần 
Hoằng thỉ niên Phật-đà-da-xá cọng Trúc Phật Niệm dịch (Đại I, No.1(2) tr.11a-16b). 








* Diêu sơn #§ Ll¡ (núi Kên kên); No.1(2) sđd.: Kỳ-xà-quật :# #š lJ 














Hán: Vương xaù quốc E 
kỳ #£ la] † 


5 Ma-kiệt J# b8. 


A-xà-thế 











Jm 























"J Bãi | 





f; No.1(2), cũng vậy. 


vào lúc bấy giờ. 





www.daitangkinh.org 


Bản Hán: Quyển thượng, No.1(2) sđd.: “Đệ nhất phần Du Hành kinh Đệ nhị, sơ”. 
Hán: Văn như thị E§ #[I K. 





Hị. 


; No.1(2) sđd.: La-duyệt thành £§ baj #; hay La-duyệt- 
[ý, tức thành Vương xá, thủ phủ nước Ma-kiệt-đà vào lúc bấy giờ. 


Việt-kỳ # 1X; No.1(2) sđd.: Bạt-kỳ ÿgš 1X, tên một thị tộc, nhà nước thị tộc, 
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Trong nước có một hiển thần tên là Vũ-xá? thuộc dòng dõi Thệ 
tâm'". Ông Vũ-xá tâu: 

“Xin tuân lệnh!” 

Vua bảo Vũ-xá: 

“Đức Phật ở cách đây không xa. Hãy đem lời của ta đến chỗ 
Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ sát chân Ngài, hỏi thăm sức khỏe Ngài, 
“Thân thể có bình an không? Ăn uống có bình thường không? Hỏi 
thăm và đảnh lễ Đức Phật xong, hãy đem ý của ta mà bạch Ngài: 
“Việt-kỳ nước lớn, khi dễ vua. Nhà vua muốn đem quân sang chinh 
phạt. Vậy có thể đắc thắng không?" ” 

Ông Vũ-xá nhận lệnh vua, liền chuẩn bị năm trăm cỗ xe, hai 
ngàn người cưỡi ngựa, hai ngàn người đi bộ, đến nước Vương xá. Tới 
con đường đi bộ liền xuống xe, đến trước Đức Phật, cúi đầu đảnh lễ 
sát chân Ngài. Đức Phật chỉ cái ghế bảo ông ngồi, rồi hỏi: 

“Thừa tướng từ đâu đến đây?” 

Ông thưa: 

“Nhà vua bảo con đến đây, lạy dưới chân Đức Phật, hổi thăm 
sức khỏe của Ngài, thân thể có bình an không, ăn uống có bình 
thường không?” 

Đức Phật liền hỏi: 

“Nhà vua và nhân dân trong nước có an hòa không? Được mùa 
hay mất mùa?” 

Ông thưa: 

“Nhờ ơn Đức Phật nên tất cả đều được bình an, hòa thuận, mưa 
gió đúng thời, nước nhà giàu có. ” 

Đức Phật bảo: 

“Ông đi đường, người ngựa đều bình an không?” 

Ông thưa: 

“Nhờ ơn Đức Phật, tất cả đi đường đều bình an không có gì xẩy ra.” 

Rồi ông bạch Phật: 

“Nhà vua và nước Việt-kỳ có sự hiểm khích nên nhà vua muốn 
đem quân chinh phạt, tiêu diệt nước đó. Vậy ý Phật như thế nào? Có 


Vũ-xaù Phi ; như No.1(2). 
!°“ Thệ tâm ÿï ,›; No.1(2) sđd.: dòng dõi Bà-la-môn, 3# ## Ƒ1. 
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thể thắng được không?” 

Đức Phật dạy: 

“Nhân dân nước Việt-kỳ nếu thọ trì bẩy pháp này, nhà vua 
không thể chiến thắng được; nếu không thọ trì bẩy pháp này, nhà vua 
có thể chiến thắng được.” 

Đức Phật dạy: 

“Ngày trước ta từng đến nước Việt-kỳ. Nước này có Thần xá 
Cấp-tật", thỉnh thoảng ta dừng chân trong ấy. Các trưởng lão 
trong nước Việt-kỳ đều đến nói với ta: “Vua A-xà-thế muốn đến 
chính phạt nước chúng con. Vậy chúng con phải phòng thủ nước 
thật cẩn thận'.” 

Đức Phật nói: 

“Ta liền bảo các trưởng lão chớ có sầu lo, chớ có sợ sệt. Nếu thọ 
trì bẩy pháp sau đây vua A-xà-thế có đến cũng không thể chiến thắng 
được các ngươi. ” 

Vũ-xá hỏi Đức Phật: 

“Bảy pháp đó là những gì?” 

Khi ấy Đức Phật đang ngôi, Tôn giả A-nan đứng quạt hầu phía 
sau, Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ngươi có nghe người nước Việt-kỳ thường cùng nhau tụ hội, giảng 
giải, luận bàn về chính sự, tu chỉnh, dự bị để tự phòng thủ không?” 

A-nan thưa: 

“Con có nghe họ thường cùng nhau tụ hội, giảng giải, luận bàn 
về chính sự, tu chỉnh, dự bị để tự phòng thủ. ” 

Đức Phật dạy: 

“Như vậy nước ấy không thể suy thoái được.” 

“Ngươi có nghe vua tôi nước Việt-kỳ, thường hòa thuận, quan lại 
trung lương giúp đỡ lẫn nhau không?” 

Thưa: 

“Con có nghe ở nước ấy vua tôi thường hòa thuận, quan lại trung 
lương, giúp đỡ lẫn nhau.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ cùng nhau tôn trọng 

















Hán: Cấp-tật Thần xá ấ: # 3t ; xem cht.91. Trong bản Päli, Phật giảng bảy 
pháp bất thối này cho những người Vajjï tại miếu thần Sarandada. 


11. 
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luật pháp, hiểu rõ điều quốc cấm, không dám trái phạm không'??” 

Thưa: 

“Con có nghe dân chúng nước ấy cùng nhau tôn trọng luật pháp, 
hiểu rõ điều quốc cấm, không dám trái phạm.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ kính cẩn lễ hóa, nam 
nữ sống riêng biệt, lớn nhỏ thờ kính lẫn nhau không?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân chúng nước Việt-kỳ kính cẩn lễ hóa, nam nữ 
sống riêng biệt, lớn nhỏ thờ kính lẫn nhau.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ hiếu thảo với cha mẹ, 
tôn kính Sư trưởng, nghe lời dạy bảo không?” 

Thưa: 

“Con có nghe rằng dân chúng nước ấy hiếu thuận cha mẹ, tôn 
kính Sư trưởng, nghe lời dạy bảo.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ tôn trọng đất trời', kính 
sợ xã tắc, phụng sự bốn mùa không?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân chúng nước Việt-kỳ tôn trọng đất trời, kính sợ 
xã tắc, phụng sự bốn mùa.” 

“Ngươi có nghe dân chúng nước Việt-kỳ tôn thờ đạo đức, có các 
Sa-môn, những vị Ứng chơn'* ở trong nước hoặc từ các nơi đến, thì 
được cúng dường áo quần, giường nằm, ngọa cụ và thuốc men 
không?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân chúng nước ấy tôn thờ đạo đức, có các Sa- 
môn, những vị Ứng chơn ở trong nước hoặc từ các nơi đến, thì được 
cúng dường quần áo, giường nằm, ngọa cụ và thuốc men.” 

Đức Phật dạy: 

“Hễ nước nào thực hành bảy pháp này, khó có thể làm cho nguy 
hại được. ” 





'“ Hán: vô thủ vô nguyện Ít H/ # 8. So sánh Päli: apaññattam na paññãpenlti, 


“không thiết chế điều không được thiết chế". 
13: Hán: thừa thiên tắc địa z£ Z RỊ lt, 
!*“. Hán: Ứng chơn [/š Zïí, chỉ Thánh giả A-la-hán. 


¬ 
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Vũ-xá thưa: 
“Giả sử nước Việt-kỳ chỉ thực hành một pháp thôi, còn không 
thể công phạt nổi, huống chỉ là thực hành bảy pháp.” 


Rồi ông bạch Phật: 
“Vì việc nước quá đa đoan, vậy con xin cáo từ Thế Tôn.” 
Phật dạy: 


“Ông nên biết thời.” 

Vũ-xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. 
Ông đi chưa bao lâu, Đức Phật bảo A-nan: 

“Hãy đến trong Diêu sơn gọi tất cả các Tỳ-kheo Tăng tập họp 
tại giảng đường.” 

A-nan liền vâng lời dạy, đến Diêu sơn bảo các Tỳ-kheo Tăng: 

“Đức Phật cho gọi các Tỳ-kheo. ” 

Các Tỳ-kheo đều đến đảnh lễ Đức Phật, Đức Phật liền đi trước, 
vào trong giảng đường, tất cả đều trải tòa rồi ngồi. Đức Phật bảo các 
Tỳ-kheo: 

“Hãy thọ trì bẩy giới pháp ”. Những gì là bảy? 

“Tỳ-kheo nên thường xuyên cùng nhau tụ tập để tụng đọc kinh 
điển thì Chánh pháp được lâu dài'°. 

“Lúc ngồi, lúc đứng, trên dưới vâng thuận lẫn nhau”, thì Chánh 
pháp được lâu dài. 

“Khi ngồi, khi đứng không được nghĩ đến nhà cửa, vợ con, thì 
Chánh pháp được lâu dài. 

“Hoặc trong hốc núi, hoặc ở rừng sâu, dưới bóng cây, nơi gò mả, 
phải tự suy tư về năm điều hủy diệt”, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Người học đạo tuổi nhỏ, trước phải hỏi các Tỳ-kheo trưởng 














- Hán: Giới pháp 7# š#; No.1(2) sđd.: bất thối pháp “£ ?E ?&; có bảy pháp bất thối 
của quốc vương và bảy pháp bất thối của Tỳ-kheo. 

!6 Pháp khả cửu 3z; ñƒ Z4; No.1(2) sđd.: Pháp bất khả hoại ;Z £ nỊ ‡ÿ, 

- Hán: thượng hạ tương thừa dụng khởi tọa _E- 'F ‡R # H # 44; văn Hán tối 
nghĩa; có lẽ Pali chuẩn: sakkaroti garukaroti maneti pujeti: cung kính, tôn trọng, 
thừa sự, cúng dường. 

-_ So sánh Paäli: (...) uppannaya tanhãya ponobhavikaya na vasam gacchanti, “các 
Tỳ-kheo không bị chỉ phối bởi khát ái dẫn đến tái sinh đời sau...” 

! Hán: ngũ diệt 7¡ 3# (2) 
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lão, kính nể, thừa sự”, học hỏi không mệt mỏi, thì Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Trong tâm phải vâng giữ pháp, kính sợ kinh giới, thì Chánh 
pháp được lâu dài. 

“Gìn giữ hai trăm năm mươi giới, cứu cánh đắc đạo A-la-hán. Ai 
muốn đến học hỏi thì đừng từ chối; các bạn đồng tu” thì giúp đỡ lẫn 
nhau. Người mới đến thì chia xẻ dùng chung áo, chăn, ẩm thực; bệnh 
hoạn ốm yếu phải chăm sóc cho nhau. 

“Tỳ-kheo trì bảy pháp này thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Lại có bẩy pháp, hãy lắng nghe.” 

Các Tỳ-kheo vâng lời lắng nghe. 

“Tỳ-kheo không được ham nằm. Khi nằm không được nghĩ đến 
chuyện khác”, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Thích giữ sự thanh tịnh, không thích pháp hữu vi”, thì chánh 
pháp được lâu dài. 

“Ưa ngồi chung với người hiển, giữ hạnh nhẫn nhục, cẩn thận 
không tranh tụng, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Không được mong người đến lễ kính. Giảng kinh cho người 
không được coi đó là điều ân huệ, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Hiểu được chút đạo, hay có tài năng chớ tự kiêu mạn, thì 
Chánh pháp được lâu dài. 

“Không được nghĩ đến các dục tình, tâm không bị tác động bởi 
hành nghiệp hữu dư”!, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Không tham lợi dưỡng, thường ưa ở ẩn, lấy cỏ rơm làm giường. 
Tỳ-kheo giữ như vậy thì Chánh pháp được lâu dài.”” 

“Lại có bẩy pháp, các ngươi hãy lắng nghe.” 


20. 




















Hán: kỉnh úy thừa dụng ? E4 z£ H, xem cht.17. 
Hán: nhập giả ^ #. 
Hán: tha sự ft S, việc của người khác. 

Hữu vi Z#ï 7š, đây chỉ pháp thế gian, hay chuyện thế sự. Tham chiếu Päli: (...) na 
kammarama bhavissanti. 

Hán: bất đầu dư hành Z£ ‡# #£ f7: không bị lôi cuốn bởi các hành hữu dư, tác 
thành đời sống khác; đưa đến tái sinh. Tham chiếu Pãli: na papiccha bhavissanti 
na papikanam icchanam vasam gata. 

Bảy pháp này, giữa hai bản No.5 và No.1(2) hoàn toàn không giống nhau. 
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Các Tỳ-kheo nói: 

“Kính vâng lời dạy. ” 

“Có người bố thí tài vật cho người khác, không vì thế khởi tâm 
oán hận, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Phải biết xấu hổ thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Không biếng nhác đối với kinh giới” thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Khi đứng, hay ngồi tâm không quên kinh pháp” thì Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Lúc ngồi, hay đứng không nhàm chán khổ thì Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Lúc ngồi, hay đứng đều hiểu rõ kinh pháp thì Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Khi đọc, học kinh điển nên đọc lấy nghĩa sâu của nó, thì Chánh 
pháp được lâu dài”. 

“Lại có bảy pháp: 

“Lúc Phật ở thế gian làm thầy các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo cung kính 
giới cấm của Phật dạy, thọ trì giới pháp, luôn luôn nhớ ơn thầy, trì giới 
pháp của thầy, thì chánh pháp được lâu dài. 

“Chưa đạt được đạo bậc thấp”, hãy tùy theo Phật pháp mà tự 
chế ngự thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Cung kính Tỳ-kheo Tăng, thọ nhận lời giáo giới của các ngài, 
phải cung kính, thừa sự”, không có nhàm chán, thì Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Tôn trọng người giữ giới, hay nhẫn nhục, thì Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Tùy thuận kinh giới, tâm không tham ái, phải nghĩ mạng người 
là vô thường, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Ban ngày không được ham ăn uống, ban đêm nằm ngủ nghỉ 
không được ham giường tốt, thì Chánh pháp được lâu dài. 


26. 





Hán: kinh giới 4# 7, chỉ Thánh giới. 

Hán: kinh pháp #ế ?*, chỉ Thánh Pháp. 

No.2 và No.1(2) sđd.: có một vài chỉ tiết giống nhau, ngoài ra hoàn toàn khác nhau. 
Hán: bất đắc hạ đạo Z4 {# _F ?š; có lẽ Päli: na oramattakena (...) äpajjanti. 

Xem cht.17. 


21. 





28. 


29. 























30. 


770 TRƯỜNG A-HÀM 





“Tự mình thường xuyên tư duy, thế gian là rối loạn, tâm niệm 
không biếng trễ, không theo ác tâm, không theo tâm tà; lúc tâm tà đến 
phải tự kiểm chế, không để bị chi phối, hãy giữ tâm đoan chánh. 
Người thế gian bị tâm lừa dối, Tỳ-kheo chớ có dua theo tâm của người 
ngu trong thiên hạ. 

“Thọ trì bảy pháp này thì Chánh pháp được lâu dài.” 

“Lại có bảy pháp.” 

Chúng Tỳ-kheo đáp: 

“Kính vâng lời dạy. ” 

“Tỳ-kheo hãy quý trọng kinh” như người ngu quý trọng châu 
báu và xem kinh như cha mẹ vì kinh là cha mẹ sinh ra ta. Người ta 
sống có một đời nhưng kinh điển độ thoát vô số đời, khiến cho người 
được đạo Nê-hoàn. Do vậy mà Chánh pháp được lâu dài. 

“Không được ham chuộng mùi vị ăn uống, không được ăn nhiều, 
ăn nhiều làm người ta sanh bệnh, ăn ít thì bị đói, ăn vừa no thì thôi; 
không được tham đắm thức ăn, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Nên xem thân như đất, ban ngày ưu tư về sự chết, không thích ở 
trong đường sanh tử. Đời sống có nhiều ưu lo: lo cho cha mẹ, anh em, 
vợ con, thân thuộc, nô tỳ, quen biết, súc sanh, ruộng nhà. Những ưu tư 
như vậy đều là ưu tư của kẻ ngu si. Như người có tội bị quan bắt giữ, 
tuy có những người thân thuộc cũng không thể nhờ cậy được. Bằng sự 
ô uế ấy, so sánh thân này với đất, đơn độc đến, đơn độc đi”; hãy ganh 
đua với thân này, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Tinh tấn siêng tu, đoan nghiêm nơi thân, khẩu, ý, hành động 
không lỗi lầm, giữ đạo không cho là khó khăn, thì Chánh pháp được 
lâu dài. 

“Lo sợ mà hàng phục tâm ý, không nghe theo sáu tình, kiểm 
chế dâm, nộ, si, không có tà hạnh, thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Ngồi giữa chúng hội mà không thấy xấu hổ với chúng hội, được 
người đời kính trọng. Nhờ tâm đoan chánh, thanh tịnh nên không sợ sệt, 
giữ đạo không làm điều tà vạy. Như có người bị người khác vu cáo, 





3! Hán: kinh ##, đây chỉ giáo pháp của Phật. 
3“. Hán: đương dữ thân cạnh 2# ở ## ÿð, 
Hán: lục tình 2 ##, hay lục trần, chỉ sáu ngoại cảnh. 





Só; 
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quan bắt giữ. Tuy bị quan cầm giữ nhưng người ấy không sợ, vì không 
có phạm tội. Trì giới thanh tịnh, sợ giới ngữ của Phật, ngồi ở trong đại 
chúng mà không lo sợ vì tâm thanh tịnh. Nhờ vậy mà Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Thận trọng không kiêu mạn, theo người trí tuệ thọ trì kinh giới. 
Thấy người ngu sĩ nên dạy giới kinh cho họ. 

“Tỳ-kheo trì bảy pháp này thì Chánh pháp được trụ thế lâu dài. 

“Lại có bảy pháp.” 

Các Tỳ-kheo đáp: 

“Kính vâng lời dạy. ” 

“Tỳ-kheo phải thường niệm kinh, xả bỏ tánh tham dâm, thường 
nghĩ đến con đường giải thoát khỏi thế gian. Phải tự tư duy về thân thể 
thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Luôn luôn thọ trì kinh của Phật dạy, giữ mãi trong tâm; đã giữ 
trong tâm rồi hãy khiến tâm mình luôn đoan chánh, bỏ tâm xấu, giữ 
tâm tốt. Giống như áo của người ta có nhiều cáu bẩn, dùng nước tro 
tẩy giặt hai ba lần, làm cho tất cả cáu bẩn sạch hết. Nhớ nghĩ lời Phật 
dạy, phải trì giới, bỏ ác theo thiện thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Hãy khuất phục tâm”*, không nên thuận theo tâm; tâm hướng 
tới dâm, nộ, si thì đừng nghe theo; thường tự cấm chế tâm mình, 
không được theo tâm. Như người tòng quân, kẻ mạnh thì dẫn đầu mọi 
người, làm quân tiền phong, khó mà quay lui; nếu có ý hối muốn 
thối lui liền thấy xấu hổ với người ở sau mình. Người đã thọ tịnh giới 
phải nên giữ tâm đoan chánh, ý ngay thẳng, hãy đứng trước mọi 
người, chớ có đứng sau, vị ấy có thể đắc đạo trước tiên. Như vậy thì 
Chánh pháp được lâu dài. 

“Nên biết chỗ thâm nhập của đạo hạnh mình nhiều hay ít, sâu 
hay cạn, thành thục tâm chí ban đầu. Hãy nên càng ngày càng vui với 
kinh giáo; không sợ khổ, không kén thức ăn, không chọn giường nằm. 
Hãy lấy đạo, tự khuyến khích mình và tự ưa thích, nhờ đó Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Nên tôn kính người đồng học, hãy xem bạn đồng học như anh 
em; hãy đoan chánh cả trong, ngoài; bên ngoài là lỗi của thân, miệng, 


**“. Hán: đương dữ tâm tránh # Ø1 ,› š#, “hãy cãi nhau với tâm”. 
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bên trong là lỗi của tâm. Hãy suy tư về hai việc này thì Chánh pháp 
được lâu dài. 

“Lúc ngồi hãy tự suy nghĩ: chín lỗ bài tiết dẫy đầy chất dơ. Một 
lỗ đóng vai chủ bên trong, chín lỗ đều bài tiết đồ bất tịnh; đói, no, 
nóng, lạnh đều làm cho ta đau khổ cùng cực; thân thể khó làm cho 
thích nghi, đều là bất tịnh; bên trong chứa đồ bất tịnh; gió nóng, gió 
lạnh hiện ra bên ngoài; đều là bất tịnh mà tự che đậy; lỗ mũi hiện ra 
sự lạnh nóng thì trong tâm đều không hoan hỷ; nếu có mùi hôi thối 
cũng không ghét, không mừng. Tỳ-kheo nên giữ tâm đoan chánh trong 
và ngoài như vậy thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Hãy quán xem những người trong thiên hạ, vua chúa cũng 
chết; kể nghèo, người giàu, kể sang người hèn không ai thoát khỏi 
cái chết, đồng ở trong con đường sống chết như nhau. Như người nằm 
mộng thấy nhà đẹp, vườn xinh, giàu sang sung sướng, đến lúc tỉnh 
giấc thì chẳng thấy gì cả. Những sự giàu, nghèo, sang, hèn ở thế gian 
cũng như người nằm mộng. Hãy tự suy tư về thế gian, ví như người 
chiêm bao mà thôi. 

“Tỳ-kheo thọ trì bảy pháp này, tư duy không quên thì Chánh 
pháp được lâu dài.” 

“Lại có bảy pháp: 

“Tỳ-kheo Tăng phẩi có tâm từ đối với mọi người, có tâm từ đối 
với Đức Phật. Người ta chửi mắng thì không chửi mắng lại, không sân 
hận. Hãy giữ tâm từ đối với mọi người. Ví như người ở trong tù thường 
có lòng từ đối với nhau. Người ta ở trên thế gian cũng nên bằng từ mà 
chiếu cố cho nhau. Tỳ-kheo hãy giữ tâm, bị người chửi mắng mà 
không giận, bình thản không mừng rỡ, sanh tâm như vậy, khả dĩ không 
lo lắng, do đó không tranh chấp với người thế gian. Thí như con trâu 
cái ăn cỏ non thì sanh ra sữa, từ sữa tạo ra lạc, từ lạc tạo ra tô, từ tô 
thành đề hồ. Hãy giữ tâm như để hỗ mà phụng trì Giới pháp của Phật, 
có thể được tôn tại lâu dài. 

“Lưỡi không nói dối; lời nói không làm thương tổn người khác; ý 
và lưỡi phải đoan chánh. Lưỡi không đoan chánh khiến người ta không 
thể đắc đạo. Do lưỡi đưa đến việc dao gậy hoặc đưa đến sự tàn diệt. 








3. Văn đủ có lẽ là Tỳ-kheo Tăng ngôn thọ giáo Et: í¡ f >ï 5 š⁄ như các đoạn trước. 
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Cho nên người học đạo phải luôn luôn nói lời đoan chánh thì Chánh 
pháp được lâu dài. 

“Hãy giữ tâm mình được đoan chánh, chớ có nghĩ ác, chớ nghĩ 
đến dâm; nếu có tâm dâm dục thì không thành đạo A-la-hán. Ban đêm 
nằm ngủ mà tâm dâm dục muốn khởi lên thì hãy nghĩ đến sự nhơ nhớp 
của người nữ, ý dâm liền được loại bỏ. Khi tâm sân hận khởi lên, hãy 
nghĩ: “Con người sống trên mặt đất này có bao lâu đâu”. Làm như vậy 
thì Chánh pháp được lâu dài. 

“Nếu có người mời Tỳ-kheo thọ trai, những người khác không 
được thì nghĩ rằng: “Chỉ có Tỳ-kheo này được mời, còn ta thì không.” 
Chớ có những ý nghĩ như vậy. Có Tỳ-kheo bệnh, có người mang thuốc 
đến cho; những Tỳ-kheo khác không được như vậy, bèn nghĩ: “Chỉ 
chăm sóc người kia mà không chăm sóc mình. Chớ có ý nghĩ như vậy. 
Có ngươi mang y phục đến cho Tỳ-kheo, những người khác không 
được, không nên nghĩ: “Riêng ta thì không được, sao lại phải đi xin 
mới có?”. Khi tín thí bổ đồ ăn vào trong bát, không được nói nhiều hay 
ít. Giữ tâm như vậy thì Chánh pháp được tổn tại lâu dài. 

“Hãy thọ trì giới pháp, thận trọng giới pháp. Nếu đối với giới 
pháp mà không biết thì nên hỏi vị Tỳ-kheo biết giới. Hãy niệm Phật, 
niệm Pháp và niệm Tỳ-kheo Tăng không phút nào nghỉ. Cung kính 
thừa sự lẫn nhau. Nếu trong y phục có chí rận nên khởi lòng thương 
đối với chúng, như vậy thì Chánh pháp được tổn tại lâu dài. 

“Lúc thấy người chết, ta nói: “Người này đã chết, mà không biết 
kinh đạo, cả nhà khóc lóc, các thân thuộc tri thức đều không biết 
người chết ấy đi về đâu', nhưng Tỳ-kheo đã đắc đạo có thể biết người 
chết ấy, thần thức đi về đâu. Đối với kinh điển thì cần phải đọc, đối 
với đạo thì cần phải học. Con đường tắt trong thiên hạ thì nhiều, nhưng 
đường của vua là lớn nhất. Phật đạo cũng thế, là đạo Tối thượng. 
Giống như vài chục người, ai ai cũng cầm cung tên bắn vào ụ đất để 
tập bắn; có người bắn trúng trước, có người bắn trúng sau. Cứ bắn liên 
tục, sẽ có mũi tên trúng ngay giữa ụ đất. Người thực hành kinh đạo 
của Phật cũng giống như thế, chớ biếng nhác, chớ suy nghĩ rằng người 
trước đã đắc đạo, nay ta không đắc đạo; không được có sự hối tiếc 
này. Giống như người bắn tên không dừng nghỉ rồi được trúng đích. 
Hành đạo Tỳ-kheo không ngừng, thì Chánh pháp được tôn tại lâu dài. 
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“Khi đi, khi đứng phải luôn tôn trọng, cúng dường kinh Phật; hãy 
đọc tụng và tư duy về nghĩa kinh. 

“Tỳ-kheo”5, Thanh tín sĩ và Thanh tín nữ thực hành bảy pháp như 
vậy thì Chánh pháp được tổn tại lâu dài. 

“Phụng trì bẩy bẩy bốn mươi chín pháp này, như nước từ trên 
trời đổ xuống, nước của khe nhỏ chảy vào khe lớn, nước của khe lớn 
chảy vào sông, nước của sông chảy vào biển. Tỳ-kheo hãy như dòng 
nước chảy vào biển; hành đạo không bao giờ dừng nghỉ sẽ được đạo 
quả A-la-hán.” 

Đức Phật từ thành Vương xá bảo A-nan: 

“Chúng ta hãy đến xóm Ba-lân””.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“bạ.” 

Rồi từ nước Ma-kiệt-đà, đi chưa tới xóm Ba-lân, giữa đường là 
xóm La-trf, ở đó Đức Phật bảo các Tỳ-kheo Tăng hãy lắng nghe, các 
Tỳ-kheo vâng lời dạy. Đức Phật bảo: 

“Trong thiên hạ có bốn sự thống khổ”, Đức Phật biết rõ nhưng 
con người lại không biết. Do con người không biết cho nên cứ bị sanh 
tử mãi không lúc nào dừng nghỉ. Những gì là bốn? Đó là, sanh là 
thống khổ, già là thống khổ, bệnh là thống khổ, chết là thống khổ. Vì 
con người không biết suy tư để chấp nhận bốn sự thống khổ này một 
cách dũng mãnh nên mới chịu sự sanh tử mãi mãi không bao giờ dừng 
nghỉ. Đức Phật vì vậy nêu lên bốn sự thống khổ này cho mọi người 
biết. Tuy có cha mẹ, vợ con, nhưng đều sẽ bị biệt ly, cùng nhau lo 





3% Hán: trừ cẩn l ##, “trừ sự đói kém”. Päli: dubhikkha (?), cùng ngữ nguyên với 


Bhikkhu: Tỳ-kheo. 
Xóm Ba-lân [ šf; còn gọi là Ba-liên-phất [1 3š #ÿ; hay Hoa thị thành, 3# , ÿÿ, 
No.1(1): Phật khởi hành từ Ma-kiệt-đà đi đến Ca-lan-đà Trúc viên; rồi từ đây đi 
tiếp đến Ba-lăng-phất. Trong bản Pãli, Phật từ Rajagaha đi Ambalatthika; từ đây 
đi đến Nãlanda, trú trong rừng Pävãrikambavana; rồi từ đây đi đến Pätaligama 
(Ba-lăng-phất). 

La trí £ #¿ (2), có lẽ là Ambalatthi trong bản Pãäli; nhưng tại đây Phật giảng 
về thành tựu của giới-định-tuệ, chứ không giảng về bốn sự khổ như trong 
bản Hán này. 

Hán: tứ thống P1 1ä. 
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buồn, khóc lóc không thôi. Những việc xấu xa hằng ngày hiện ra ngay 
trước mắt“. Do đó Đức Phật công bố giáo pháp để dứt trừ bốn sự 
thống khổ, phụng trì tám giới, thân này đáng nhàm chán.” 

Đức Phật dạy: 

“Một là thọ lãnh lời Phật dạy. Hai, xa ha ái dục, đến với đạo 
không có ham tranh cãi. Ba, không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi 
và nói lời độc ác. Bốn, không được sát sanh, trộm cắp, xâm phạm phụ 
nữ của người khác. Năm, không được ganh tị, sân hận và ngu sĩ. Sáu, 
khi ngồi, tự mình tư duy về bốn sự thống khổ ở trong tâm. Bảy, nghĩ 
tưởng thân thể đều là nhơ nhớp. Tám, quán sự sanh tử, thân này rồi sẽ 
trở thành đất. 

“Đức Phật cũng nghĩ về sự hiện hữu của bốn thống khổ và sự ra 
đi của chúng. Đức Phật cũng đã nói tám giới này và Phật cũng sẽ nói 
về tám giới. Hãy suy niệm ý nghĩa sâu xa của kinh Phật. 

“Các Tỳ-kheo nếu có nghĩ tưởng về cha mẹ, vợ con, nghĩ về 
sự sanh hoạt của thế gian thì không thể đạt được đạo giải thoát 
khỏi thế gian. Nếu ưa thích thế gian thì tâm không ưa thích đạo. 
Đạo từ tâm mà có, chánh tâm mới có thể đắc đạo. Có chút chánh 
tâm thì có thể sanh lên cõi trời; hiểu kinh pháp có thể được làm 
người. Hãy đoạn trừ con đường địa ngục, súc sanh và ngạ quỷ. Đức 
Phật vì thiên hạ mà sửa trị con đường sanh tử. Các Tỳ-kheo hãy 
nên suy tư về việc này.” 

Đức Phật từ xóm La-trf' bảo Tôn giả A-nan cùng đi đến xóm 
Ba-lân””. A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Liền đi theo sau Đức Phật. Bấy giờ Tỳ-kheo Tăng có một ngàn 
hai trăm năm mươi vị. Đức Phật đi đến xóm Ba-lân, ngồi bên gốc cây. 





40. 























Nguyên văn Hán: Chư sở ác kiến nhựt tại mục tiền, š# fí šš ñ, H #£ E Bi; đây 
muốn nói đến điều mà thành ngữ Hán Phật thường gọi là oán tắng hội khổ: phải 
hằng ngày tụ hội với những gì mình ghét. Trong tám khổ, đây chỉ kể bốn khổ tự 
nhiên và chỉ thêm hai khổ xã hội: xa lìa người mình yêu, chung đụng với người 
mình ghét. 

*'. La-trí #§ #t; No.1(2), Phật từ Trúc viên ƒ7 [=| đi đến Ba-liên-phất E1 
#4“. Ba lân Fz Zf; No.1(2), Ba-lăng-phất F” l# 7ÿ. Xem cht.25. 
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Quỷ thần® của xứ Ba-lân liền báo cho cư sĩ“ biết, tất cả đều mang 
hoặc ghế, nệm lông, đèn đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ trước Đức Phật 
rồi ngồi qua một bên. Đức Phật bảo các cư sĩ: 

“Con người ở thế gian, những ai tham dục, tự mình buông lung, 
thì có năm điều xấu ác”. Những gì là năm? Một, tài sản ngày một hao 
mòn. Hai, không biết ý đạo. Ba, mọi người không kính nể; lúc chết bị 
hối hận. Bốn, tiếng xấu đồn khắp, thiên hạ đều nghe. Năm, lúc chết 
đọa vào địa ngục, trong ba đường ác. 

“Nếu ai có thể hàng phục tâm mình, tự mình không buông lung, 
thì có năm điều lành. Những gì là năm? Một, tài sản ngày một tăng. 
Hai, có đạo hạnh. Ba, mọi người kính nể, lúc chết không hối hận. Bốn, 
tiếng tốt đồn khắp ai cũng nghe. Năm, lúc chết được sanh đến cõi 
trên, đầy đủ phước đức. 

“Tự mình không buông lung có năm điều lành như vậy, các 
ngươi hãy tự mình suy tư về việc ấy.” 

Đức Phật thuyết pháp cho cho các gia chủ cư sĩ, tất cả đều hoan 
hỷ, lạy Phật rồi đi. 

Đức Phật đi đến xóm A-vệ"5, ngồi bên một gốc cây, dùng đạo 
nhãn thấy chư Thiên trên trời sai các thần Hiển thiện” bảo hộ vùng 
đất này. Đức Phật từ chỗ ngồi đứng dậy, ra khỏi xóm A-vệ, lại ngồi 
xuống một chỗ khác. Hiển giả A-nan sửa lại y phục ngay thẳng, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, lạy Phật xong đứng qua một bên. Đức Phật hỏi A-nan: 

“Ai tính toán để xây dựng thành quách ở xóm Ba-lân này?” 

Thưa: 

“Đại thần Vũ-xá nước Ma-kiệt xây dựng thành này nhằm ngăn 


_, ? 


chận quân nước Việt-kỳ. 
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No.5, Quỹ thần 8 3#; bản No.1(2) không có. 
No.5, Thệ tâm lý gia # › #f 2%; chỉ Bà-la-môn và cư sĩ (hay gia chủ); xem 
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cht.10. No.1(2): Thanh tín sĩ 3# {3 -+:. Tham chiếu Päli: assosum kho päatäligamika 
upäsakã, “các Ưu-bà-tắc thôn Pãtaligama nghe đồn rằng”. 

Tham chiếu Paäli: paññcime gahapatayo adinava dussllassa silavipattiya, “Này 
các gia chủ, có năm điều tai hại cho những ai ác giới, phá giới”. 

A-vệ [rƒ #ï; chưa rõ địa danh này. 

Hiền thiện thần ##š ‡# *tl; có lẽ chỉ chủng loại, chứ không phải tên riêng. Các bản 
khác không có chỉ tiết này. 
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Đức Phật nói: 

“Lành thay! Này A-nan, ông Vũ-xá là người hiển mới biết mưu 
kế ấy. Ta thấy các vị Trời thần diệu ở trên cõi trời Đao-lợi đều hộ trì 
đất này. Ai có đất đai mà được chư Thiên trên trời hộ trì, vùng đất ấy 
chắc chắn sẽ được an ổn, giàu có. Lại nữa, vùng đất này là trung tâm 
của trời. Vị trời làm chủ bốn phân dã” này tên là Nhân Ý'°. Nước nào 
được Nhân Ý hộ trì, nước ấy càng lâu bền, lại càng hưng thịnh. Nước 
đó chắc chắn có nhiều bậc Thánh hiển, mưu trí mà các nước khác 
không thể bì kịp, cũng không thể phá hoại được. Thành Ba-lân này sẽ 
bị phá hoại bởi ba việc: Một, lửa lớn; hai, nước lớn; ba, người trong và 
ngoài thành thông mưu với nhau. ” 

Đại thần Vũ-xá nghe Đức Phật cùng chúng Tỳ-kheo từ nước Ma- 
kiệt du hành đến đây, bèn nương uy của vua, trang nghiêm năm trăm 
cỗ xe mà ra khỏi xóm Ba-lân, đi đến chỗ Đức Phật; đến phía trước 
đảnh lễ rồi ngồi qua một bên, bạch Phật: 

“Ngày mai mong ngài cùng đông đủ Tỳ-kheo đến nhà con để 
dùng bữa ăn nhỏ”°.” 

Đức Phật yên lặng không trả lời. Ông Vũ-xá nói như vậy đến ba 
lần. Sự yên lặng trong Phật pháp tức là nhận lời. Vũ-xá liền trở về 
nhà sửa soạn, đặt bày giường ghế, thắp đèn dâu, đồ ăn thức uống đầy 
đủ để đón rước Đức Phật và các Tỳ-kheo Tăng. Sáng mai, Vũ-xá đến 
thỉnh Phật. Bấy giờ Đức Phật cùng đông đủ một ngàn hai trăm năm 
mươi vị Tỳ-kheo Tăng đi đến. Ăn uống xong, Đức Phật liền chú 
nguyỆn: 

“Mong tín chủ được đắc đạo, không ham thích địa vị quốc 
công. Tuy đời này không thể từ bổ quan lại”, nhưng nay tín chủ 
cúng cơm cho Phật và Tỳ-kheo Tăng, mong cho đời sau được thoát 
khỏi việc quan lại. Thế gian có người sáng suốt nên cúng thức ăn 
cho đạo nhân Hiển thiện, đạo nhân chú nguyện, nếu không bỏ được 


48. 














Tứ phần dã [H 2} #ÿ, tức tọa đời trời, thuật ngữ thiên văn Trung Quốc. 

Hán: nhân ý {—ˆ #, chưa xác định được ý nghĩa gì. 

Hán: tiểu thực ;j› &. Chính xác là ngọ thực. Phật và chúng Tăng chỉ dùng một 
bữa (nhất tọa thực). 


=4 


Hán: huyện quan lý Eï. 


49. 





50. 
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tâm muốn làm quan, thì quan không nên có tâm tham lam, tâm 
khốc hại, tâm cầu cạnh, tâm ham thích dục lạc, tâm khuyên làm 
điều ác”. Bỏ năm tâm này, người giữ việc triều chính có thể sẽ 
không có lỗi; sau khi chết có thể trừ được tội ác nơi địa ngục. Này 
Vũ-xá, hãy tự suy nghĩ lấy.” 

Ông thưa: 

“Dạ, con xin thọ giáo. ” 

Đức Phật và các Tỳ-kheo Tăng đều đứng dậy ra đi. Đức Phật đi 
ra cửa thành, Vũ-xá liền đi theo sau Phật quan sát xem Đức Phật đi ra 
cửa thành nào để đặt tên cửa thành ấy là Phật thành môn”. Còn cái 
khe nước nhỏ mà Đức Phật đi qua thì gọi là Phật khê”'. 

Đức Phật đi đến bên bờ sông. Bấy giờ dân chúng nhiều người 
muốn qua sông; có người dùng thuyền lớn, có người dùng thuyền nhỏ, 
có người dùng bè tre để vượt qua. Đức Phật ngồi suy nghĩ: “Lúc ta 
chưa thành Phật, qua sông này, cưỡi lên bè tre để đi qua. Nay thân ta 
không còn cưỡi lên bè tre để qua sông”. Đức Phật lại tự nghĩ: “Ta là 
thầy đưa đò người, đưa người vượt qua nẻo đường thế gian, không còn 
để ai đưa đò nữa”. Nghĩ như vậy rồi các Tỳ-kheo đều vượt qua. 

Đức Phật gọi A-nan: 

“Tất cả hãy đi đến xóm Câu-lân”.” 

A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng với một ngàn hai trăm năm mươi vị Tỳ-kheo liên 
đến xóm Câu-lân. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả hãy lắng nghe. Hãy khéo giữ gìn tâm, không tranh cãi 
với thiên hạ; tự suy tư, để biết vô thường; hãy bằng trí tuệ mà lo cho 
thân”. Hãy khéo giữ tâm, không tranh cãi với thiên hạ; tự suy tư, thì 
liền được sáng suốt. Người sáng suốt liền trừ bổ được trạng thái tham 





”*. Hán: quan bất khả hữu tham tâm, khốc tâm, tiến tâm, lạc tâm, khuyến tâm Œ 4 


HỊ #ï ft /ù, Ññ ù, 3Ö /ù, “ấ ;ù, Ñ /ù. 
Phật thành môn ƒÿ #x Ƒ"; No.1(2): Cù-đàm môn, # # Ƒ1. 
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*. Phật khê, ƒÿ ;#; No.1(2): bến đò mà Phật đi qua được đặt tên là “bến Cù-đàm 


HH EE, \” 
 JÑ”, 


®-. Câu-lân, ‡# šñ; No.1(2) 
56. 


























âu ly, #2 #I. 


:C 
Hán: dĩ tuệ ưu thân }J #š  #, ý nói, hãy quán sát thân bằng trí tuệ. 
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dâm, sân nhuế, ngu si. Trừ bỏ được ba trạng thái này rồi liền được 
vượt khỏi con đường thế gian, không còn sanh trở lại, tâm không còn 
dong ruổi nữa. Nhất tâm, không bị vướng mắc. Ví như quốc vương vui 
thích độc tôn”, suy nghĩ: “Trong quần chúng đông người này, ta là ông 
chủ độc nhất." Người đắc đạo, đã vượt qua khỏi thế gian, cũng tự nghĩ 
trong lòng: “Dù có trăm ngàn vạn mối rối ren, chỉ có tâm là chủ, giống 
như quốc vương làm chủ coi sóc muôn đân”.” 

Đức Phật lại từ Câu-lân bảo A-nan: 

“Tất cả hãy đến nước Hỷ dự.” 

A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng các Tỳ-kheo đồng đến nước Hỷ dự, ngồi bên gốc 
cây Kiên-đề?°. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo Tăng: 

“Các ngươi hãy đi khất thực ở nước Hỷ dự. 

Lúc khất thực xong trở về, các Tỳ-kheo bạch Đức Phật: 

“Nước Hỷ dự có nhiều bệnh tật nên dân chúng có nhiều người 
chết, trong đó có các Ưu-bà-tắc"° tên là Huyền Điểu, Thời Tiên, Sơ 
Động, Thức Hiền, Thục Hiển, Khoái Hiền, Bá Tông, Kiêm Tông, Đức 
Cử, Thượng Tịnh. Mười vị này"' đều là Ưu-bà-tắc thọ trì năm giới, nay 
đều qua đời. ” 

Các Tỳ-kheo hỏi Đức Phật: 

“Các Ưu-bà-tắc này chết rồi sanh về đâu?” 


” Hán: lạc độc #4 Z#j, ưa sự độc tôn hay độc cư. 


3 Hán: Hÿ dự quốc #š ï# Ell; No.1(2): Na-đà thôn #jJ ÿÈ ‡3. 

””' Kiền-đề thọ ## ‡# #‡; No.1(2): Kiền-chùy xứ ÿš ##: j§; Pãli: Ginjakãvasatha, ngôi 
nhà gạch. 

5 Uu-bà-tắc (# 3# 3š; Skt.: Upäsaka; No.1(2) sđd.: Cư sĩ Ƒ# 

Skt.: Grha-pati. 

Danh sách mười vị Ưu-bà-tắc ở nước Hỷ dự: Huyền Điểu 2 §, Thời Tiên t# {li, 

Sơ Động #J #J, Thức Hiền zt #f, Thục Hiền 3ï Eƒ, Khoái Hiền ‡+; f, Bá Tông 

{ñ #š, Kiêm Tôn 3£ ?ý, Đức Cử ƒ?š 5š, Thượng Tịnh _E 3#. Danh sách mười hai vị 

cư sĩ ở Na-đà, theo No.1(2): Già-già-la f flI ấ£, Gia-lăng-gia ÿJIi  jIIi, Tỳ-già-đà 

Ít ni fÈ, Già-Iy-thâu {Ji #il ii, Giá-lâu 3# #š, Bà-da-lâu 3 H ‡š, Bà-đầu-lâu 3% ð# 

š, Tẩu-bà-đầu-lâu #¿ 3 7ä K#, Đà-lê-xá-nậu ƑÈ 3#! 4 §#, Tẩu-đạt-ly-xá-nậu #ƒ z£ 

ZII #8, Da-thâu Tịi #a, Da-thâu-đa-lâu Rf Bậ Z #8. 






































E; Pali: Gaha-pati; 
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Đức Phật trả lời: 

“Huyền Điểu v.v... cả thảy mười người này, chết rồi được sanh 
vào trong đạo Bất hoàn®.” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo Tăng: 

“Các ngươi chỉ biết về cái chết của mười người này. Phật bằng 
thiên nhãn quán sát xem thấy năm trăm Ưu-bà-tắc đã chết đều sanh 
trong đạo Bất hoàn. Lại có ba trăm Ưu-bà-tắc như Nan-để, lúc còn 
sống đã không còn trạng thái dâm, trạng thái phẫn hận và trạng thái 
ngu si, thì lúc chết được sanh lên cõi trời Đao-lợi, đắc đạo quả Câu 
cảng“, chỉ còn bảy lần sanh, bảy lần tử nữa là chứng được đạo quả A- 
la-hán. Còn Huyền Điểu v.v... cả thẩy năm trăm người đều được đạo 
quả Bất hoàn, tự mình ở nơi cõi trời đạt được đạo Ứng chơn®.” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các người đi khất thực về, cớ gì lại hỏi đến mười vị Ưu-bà- 
tắc ấy? Nếu các ngươi muốn cố ý quấy rây Phật, cho rằng Phật 
không muốn nghe điều xấu này. Nhưng Phật đâu có gì e sợ. Đã có 
sanh thì ai cũng phải chết. Các Đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại 
đều Bát-nê-hoàn. Nay ta đã thành Phật, cũng sẽ Bát-nê-hoàn. Nhờ 
thân này mà được làm Phật. Trải qua nhiều kiếp cầu Phật để chấm 
dứt con đường sanh tử. Khi làm Phật thì nhổ sạch gốc rễ của sanh 
tử. Biết gốc rễ con người vốn từ si”, từ si là hành; từ hành là thức; 
từ thức là danh sắc: từ danh sắc là lục nhập; từ lục nhập là xúc”; 
từ xúc là thọ”: từ thọ là ái; từ ái nên thủ”; từ thủ là hữu; từ hữu là 





5“. Bất hoàn Z£ 3#; đây chỉ các cư sĩ đã chứng quả Bất hoàn, sau khi chết sinh lên 


cõi trời Tịnh cư và nhập Niết-bàn ở đó. 
53. Chính xác, chỉ trấn áp, làm cho vơi mồng đi, chứ chưa diệt trừ hoàn toàn. 
*'. Cau-câng ;# 3#, nghĩa đen: “ngòi rãnh” tức đạo quả Dự lưu ## ;⁄ï, hay Tu-đà-hoàn. 
Ứng-chơn li Fí, còn gọi là A-la-hán [mƒ £§ 3#, chứng A-ha-hán và nhập Niết-bàn 
trên các tầng trời Tịnh cư. 
Nguyên Hán: phân-vệ Z} f#, phiên âm; Pali: pindapata. 
Hán: si ##, tức vô minh. 
Nguyên Hán: tự sắc E# É. 
Nguyên Hán: tài 3t, “trồng trọt”. 
Hán: thống ïjï, “đau nhức”. 
Hán: cầu 3È, “mong cầu (hay tìm cầu)”. 




















65. 






































5» 





66. 
67. 
68. 





69. 
70. 

















71. 


KINH PHẬT BÁT-NÊ-HOÀN 781 





sanh; từ sanh là già chết, lo, rầu, khổ não, buồn bã, chẳng như ý. 
Như là sự tập khởi của khối lớn đau khổ họp lại”. 

“Phật do vậy suy tư về nguồn gốc sanh tử, như chiếc xe có bánh, 
khi xe chạy thì bánh xe không thể ngừng. Con người từ si cho nên mới 
bị sanh tử. Nếu từ bỏ si thì si diệt, do si diệt thì hành diệt, do hành diệt 
nên thức diệt, do thức diệt nên danh sắc diệt, do danh sắc diệt nên lục 
nhập diệt, do lục nhập diệt nên xúc diệt, nhờ xúc diệt nên thọ diệt, do 
thọ diệt nên ái diệt, do ái diệt nên thủ diệt, do thủ diệt nên hữu diệt, 
do hữu diệt nên sanh diệt, do sanh diệt nên già chết diệt, do già chết 
diệt nên ưu bi khổ não, bất như ý diệt. Như vậy sự tập khởi của khối 
lớn đau khổ họp lại được chấm dứt. 

“Cho nên trước tiên Đức Phật nói cho các ngươi biết, do sĩ mê 
nên có sanh tử; người có trí giữ đạo thì không còn sanh tử nữa.” 

Đức Phật dạy: 

“Hãy nghĩ tưởng phụng trì Phật, Pháp, Thánh chúng và tịnh 
giới. Cung kính, thừa sự lẫn nhau mà dạy dỗ kinh Phật. Hãy tư duy, 
giữ tâm chánh niệm, thì chẳng còn trở lại nẻo sanh tử, không còn nỗi 
lo lắng ưu sâu.” 

Đức Phật từ xóm Hỷ dự gọi A-nan đi đến nước Duy-da-lê”, Tôn 
giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật từ xóm Hỷ dự đi đến nước Duy-da-lê, chưa tới bẩy 
dặm, thì dừng chân nơi vườn Nại”. Có một dâm nữ tên Nại nữ”, với 
năm trăm đệ tử là dâm nữ, ở trong thành nghe Đức Phật đi đến hiện 
ngụ nơi vườn Nại, liền bảo đám đệ tử dâm nữ phải lo trang điểm mặc 
y phục và chuẩn bị xe cộ, rồi từ trong thành đi ra, đến chỗ Phật, muốn 
yết kiến cùng lễ bái Đức Thế Tôn. 





?* Hán: hợp đại khổ ấm đọa tập 3 & #‡ lệ Eặ #3. 

3: Duy-da-lê quốc ##: Hi #! Efl; No.1(2), Tỳ-xá-ly HỊ: 8t, hoặc Tỳ-da-ly MỊ: Fli Bft. 

Nại viên #4 iã[ (vườn xoài, có chỗ nói là vườn táo); đây chỉ khu vườn của kỹ nữ 
Am-bà-bà-lê, hay Am-ma-la; No.1(2): tại Tỳ-da-ly, Phật ngồi dưới một gốc cây. 
Kỹ nữ Am-bà-bà-lê đến nghe Pháp. Sau đoù quy y và cuùng khu vườn sở 
hữu cho Phật. 

7. Nại nữ Z§ : No.1(2) sđd.: Am-bà-bà-lê 3š 3# 3# #1, âm khác: Am-bà-ba-ly #š 3 
3 #I, Am-bà-la-bà-ly 3š 3 £# 3 #lj, Am-bà-la #š 3 £&; Pali: Ambapali-ganika. 
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Bấy giờ Đức Phật ở nơi vườn Nại cùng với hàng ngàn vị Tỳ-kheo, 
đang thuyết giảng kinh cho các vị ấy. Đức Phật thấy Nại nữ cùng năm 
trăm đệ tử dâm nữ đang đi tới, tất cả đều mặc những bộ y phục đẹp 
đế, có trang điểm. Đức Phật bảo các Ty-kheo: 

“Các ngươi đã thấy Nại nữ cùng với năm trăm dâm nữ đệ tử, 
thảy đều hãy cúi đầu, tâm đoan chánh. Họ tuy trang điểm, ăn mặc đẹp 
đẽ đến đây, ví như cái bình vẽ, bên ngoài tô vẽ rất đẹp, nhưng bên 
trong chứa toàn là đồ nhơ nhớp, đã được phong kín không đáng để mở 
ra; nếu ai mở ra thì toàn là những thứ bất tịnh xú uế. Đó chính là Nại 
nữ; cả đám đều là những cái bình vẽ. Vậy các Tỳ-kheo phải có khả 
năng quán sát”. Quán sát những gì? Đó là bỏ ác theo thiện, không 
chạy theo trạng thái ham muốn của lòng dâm, thà tự mình bị chẻ 
xương, phá tim, thiêu đốt thân thể chớ quyết trọn đời không bao giờ 
đồng lõa với vọng tâm làm ác. Không chỉ là lực sĩ mới có nhiều sức 
mạnh, mà tự mình giữ tâm chánh niệm thì còn hơn cả lực sĩ. Đức 
Phật chế ngự tâm mình đến nay đã trải qua vô số kiếp, không chạy 
theo vọng tâm, siêng năng tinh tấn để tự đạt đến quả Phật. Vậy các 
Tỳ-kheo hãy tự làm cho tâm mình ngay thẳng, đoan nghiêm. Tâm từ 
lâu ở trong chỗ bất tịnh, thì hiện tại cũng có thể tự mình nhổ bỏ. Hãy 
tự tư duy năm tạng trong thân thể cũng có thể đình chỉ được pháp sanh 
tử. Hãy quán xem bên ngoài cũng khổ, bên trong cũng khổ, hãy khiến 
cho tâm mình luôn chính đáng. ”” 

Nại nữ đến nơi, xuống xe đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ rồi ngồi 
qua một bên. Các Tỳ-kheo đều cúi đầu. Đức Phật hỏi: 

“Do nhân duyên gì mà đến đây?” 

Nại nữ thưa: 

“Con thường nghe Phật là Bậc tôn quý hơn chư Thiên nên con 
đến để lễ bái.” 

Đức Phật nói: 


76. 




















Hán: kiến lực ï, 77, tức P8li: vipassana. 

7 Văn dịch không rõ ràng. Nhưng, trên đây là bài giảng về việc Tỳ-kheo tu tập 
sống trong chánh niệm, chánh trí, bằng cách tu bốn niệm xứ: quán nội ngoại 
thân, v.v... Bài giảng có mục đích khiến các Tỳ-kheo nhiếp tâm để sẽ khỏi bị 
sắc đẹp của kỹ nữ Am-bà-bà-lê tác động. 
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“Này Nại nữ! Có thích làm thân người nữ chăng?” 

Nại nữ thưa: 

“Trời bắt con làm thân người nữ, nhưng con không thích.” 

Đức Phật dạy: 

“Nếu cô không thích làm thân người nữ, vậy ai khiến cô nuôi tới 
năm trăm đệ tử dâm nữ?” 

Nại nữ thưa: 

“Họ đều là những dân nghèo, con nuôi dưỡng và bảo hộ cho 
họ.” 

Đức Phật nói: 

“Chẳng phải như thế! Nếu không nhàm chán về bệnh khổ của 
người nữ, hoặc như kinh nguyệt bất tịnh, lại bị nhiều thứ ràng buộc, 
đánh đập, không được tự tại. Đã không nhàm chán thân nữ của cô lại 
còn nuôi chứa đến năm trăm người nữ nữa?” 

Nại nữ thưa: 

“Con ngu si nên mới như vậy. Người có trí thì không làm như vậy. ” 

Đức Phật nói: 

“Biết suy xét như thế là tốt.” 

Nại nữ liền quỳ mọp, bạch Phật: 

“Sáng mai con mời Đức Phật và chúng Tỳ-kheo Tăng đến nhà 
con thọ tra1.” 

Đức Phật yên lặng không trả lời. Nại nữ rất sung sướng, liển 
đứng dậy đảnh lễ Đức Phật rồi đi ra. 

Nại nữ ra khỏi chưa bao lâu thì các Lý gia” thuộc dòng họ danh 
giá của thành Duy-da-lê, nghe Đức Phật cùng đông đủ các Tỳ-kheo 
Tăng đang đi đến đây, cách thành bảy đặm, ở trong vườn Nại, liền dựa 
vào oai lực của nhà vua, sửa sang xe cộ rồi ra đi, muốn đến yết kiến 
để cúng dường Đức Phật. Trong đó có toán cưỡi ngựa xanh, xe xanh, 
áo xanh, dù lọng xanh, tràng phan cũng xanh, các viên quan đều mặc 
màu xanh. Toán cưỡi ngựa vàng, xe vàng, áo vàng, lọng vàng, tràng 
phan vàng, quan thuộc đều mặc màu vàng. Có toán thì cưỡi ngựa đỏ, xe 
đỏ, áo đỏ, lọng đỏ, tràng phan đỏ, quan thuộc đều dùng màu đỏ. Có 

















Nà Lý gia ## 2% tức gia chủ; gần âm với No.1(2), Lệ-xa #š đí một bộ tộc hùng mạnh 


vào lúc bấy giờ, thủ phủ ở Tỳ-xá-ly. Xem cht.10 và 44. 
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toán thì cưỡi ngựa trắng, xe trắng, áo trắng, dù lọng trắng, tràng phan 
trắng, quan thuộc đều dùng màu trắng. Có toán thì cưỡi ngựa đen, xe 
đen, áo đen, lọng đen, tràng phan đen, quan thuộc đều mặc màu đen. 
Đức Phật từ xa trông thấy đoàn xe ngựa khoảng chừng mười vạn người 
đang đi đến, liền bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi muốn thấy trong vườn của Đế Thích, trên cõi trời 
Đao-lợi, đám thị tùng ra vào đông đúc ra sao, thì hãy nhìn các Lý gia 
này. Chúng giống nhau, chẳng khác gì cả.” 

Các Lý gia tới đầu đường đều xuống xe, đi đến chỗ Đức Phật. 
Người đến trước gần Đức Phật thì quỳ, người ở giữa đều cúi đầu, còn 
đám người sau cùng thì đều chắp tay rồi ngồi xuống. 

Đức Phật hỏi: 

“Các vị từ đâu đến đây?” 

Các Lý gia thưa: 

“Chúng con nghe Đức Phật ở chỗ này cho nên đến đây để lễ bái.” 

Trong đoàn có một người tên là Tân Tự”, đứng dậy đi đến trước 
Đức Phật, nhìn Ngài thật kỹ. Đức Phật hỏi: 

“Ông nhìn những gì ở nơi ta?” 

Tân Tự thưa: 

“Khắp trên trời dưới đất đều rung động hướng về Ngài, cho nên 
con nhìn Đức Phật không hề biết chán. ” 

Đức Phật nói: 

“Này Tân Tự, ông hãy nhìn Phật thật kỹ. Về lâu xa lại có Phật 
ra đời nữa. Lúc có Phật nên theo lời Phật dạy. ” 

Trong nhóm có bốn năm trăm Lý gia nói: 

“Tân Tự có phước đức lớn, cùng được hầu chuyện Đức Phật.” 

Tân Tự nói: 

“Từ xa tôi được nghe nói tới kinh Phật. Tôi nghĩ kinh ấy từ 
lâu rồi, cho đến hôm nay tôi mới được gặp. Tôi có tâm từ hiếu đối 
với Đức Phật.” 

Đức Phật nói: 

“Người trong thiên hạ ít có ai như Tân Tự, từ hiếu đối với thầy.” 

Đức Phật bảo Tân Tự: 























?- Tân tự # É¡ (2); No.1(2) sđd.: Tịnh ký 3 
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“Phật xuất hiện trong thiên hạ, biết rõ con đường sanh tử của 
muôn người, thuyết giảng kinh để mở bày, giáo hóa. Trên trời dưới 
trời và các loài quỷ, rồng v.v... không ai là không nghiêng mình. Đó là 
oai thần thứ nhất của Phật. 

“Nếu ai đọc tụng kinh Phật, tự mình giữ tâm ngay thẳng, thì đạt 
được đạo. Đó là oai thần thứ hai của Phật. 

“Phật thuyết giảng kinh cho muôn người. Những người hiển trí 
thảy đều hoan hỷ. Những người đến nghe không ai là không vui mừng. 
Những người tu học cùng chỉ dạy lẫn nhau, cùng nhau dẫn dắt, cùng 
nhau giúp cho tâm được ngay thẳng. Đó là oai thần thứ ba của Phật. 

“Ai học kinh Phật cũng đều hoan hỷ, như người ngu được vàng. 
Kẻ thượng trí được đạo Ứng chơn. Hạng thứ hai có thể được quả Bất 
hoàn, hạng thứ ba có thể được quả Tần lai”, hạng thứ tư có thể được 
Câu cảng,*' hạng thứ năm là giữ năm giới của Ưu-bà-tắc, có thể được 
sanh lên cõi trời, giữ ba giới thì có thể được làm người. Đức Phật xuất 
hiện ở thế gian, nhân đó mới xuất hiện đạo này. Đó là oai thần thứ tư 
của Đức Phật.” 

Đức Phật bảo Tân Tự: 

“Ông đến nhìn Phật thật kỹ. Ông nói rằng đã từng nghe danh 
hiệu của Phật nhưng ít thấy Phật. Lúc bấy giờ, trong số hàng chục vạn 
người đang ngôi ở đó, đều không hỏi Phật, mà chỉ riêng ông hỏi Phật. 
Đó là oai thần thứ năm của Phật.” 

Đức Phật bảo Tân Tự: 

“Người có trí huệ trong thiên hạ rất ít, người không hiểu đạo® 
thì nhiều. Thọ trì kinh giáo của Phật, thọ trì những lời hay của thầy, 
giữ giới pháp của thầy, thì các loài quỷ, thần, rồng không ai là 





3° Tần lai Zi Z4, Nhất lai — 4£ (dịch âm: Tư-đà-hàm, #ƒ ÿÈ 3), “người chỉ tái sinh 
dục giới nhiều lần (chính xác: một lần nữa) trước khi đắc quả A-la-hán và 
nhập Niết-bàn. 

Ở trên là Tứ quâ Sa-môn 7t #' }J› Ƒ*j: Dự lưu, Nhất lai, Bất hoàn, A-la-hán (Tu- 
đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán) là quả vị tu đạo của các hàng Thanh 
văn tiểu thừa Phật giáo. 

Nguyên Hán: phản phục E ƒã, có lẽ mượn chữ kinh Dịch, quả Phục: phản phục 
chi vị đạo & {§ + 3# )È, “đi rồi trở lại, đó là Đạo”. 
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không hộ vệ, chăm sóc, khiến không ai dám phỉnh phờ, dối gạtẺ. 
Hãy từ hiếu đối với thầy. Làm thầy không nên theo những yêu 
sách của đệ tử. Trước mặt thầy phải nên cung kính, sau lưng thì 
nên khen ngợi thầy. Thầy chết thì luôn luôn tưởng nhớ. Hiện nay 
Tân Tự là người tài giỏi trong loài người, khéo ưa thích pháp, giới 
thanh tịnh.” 

Các vị Thệ tâm Lý gia* ở Duy-da-lê mời Đức Phật sáng mai 
cùng các Tỳ-kheo vào thành để cúng dường. Đức Phật nói: 

“Sáng mai Nại nữ đã thỉnh Phật và Tỳ-kheo Tăng rồi.” 

Các Thệ tâm Lý gia đều trở về. 

Sáng sớm, Nại nữ đi đến chỗ Đức Phật, thưa: 

“Con đã đặt tòa ngôi, đồ ăn uống cũng đã dọn xong, mong đức 
Thiên Tôn thể hiện oai thần hạ cố.” 

Đức Phật nói: 

“Hãy về đi, ta sẽ đến!” 

Đức Phật đứng dậy, mặc y ôm bát cùng đông đủ Tỳ-kheo đi vào 
thành. Ở trong thành có mấy mươi vạn người đến xem, trong đó có các 
Ưu-bà-tắc Hiển thiện, họ đều khen: “Đức Phật như trăng sáng, các đệ 
tử ngài như sao sáng vây quanh mặt trăng." 

Đức Phật đến nhà Nại nữ, ngồi xuống, dùng nước rửa tay chân. 
Đức Phật và các Tỳ-kheo Tăng thọ trai, rửa tay xong xuôi, Nại nữ lấy 
một chiếc ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật. Đức Phật bảo Nại nữ: 

“Các bậc Thánh nhân và những người giàu có, phú quý được 
tôn kính trong thiên hạ chỉ thích tịnh giới, rõ biết các kinh của Phật; 
những điều họ nói ra trong chúng hội, ai cũng ưa nghe; những việc họ 
làm, ai cũng kính yêu. Nay được làm người trong thiên hạ, đừng tham 
tiền, sắc, vâng theo sự giáo hóa của Phật, lúc chết tất được sanh 
lên cõi trời. ” 

Đức Phật bảo Nại nữ: 

“Hãy khéo giữ mình, thọ trì năm giới. ” 

Đức Phật và chúng Tỳ-kheo ra đi. 





3. Hán: bất cảm vọng triệu hô 4 Ä 3£ Z3 !ƒ, có lẽ muốn nói “không bị ma quỷ ám 
ảnh hay quấy nhiễu”. 
®. Thệ tâm lý gia, tức Bà-la-môn cư sĩ, hay gia chủ Bà-la-môn. Xem cht.10. 
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Đức Phật ra khỏi nước Duy-da-lê, bảo A-nan: 

“Tất cả hãy đến xóm Trúc phương. ” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Lại nghe ở xóm Trúc phương bấy giờ lúa thóc khan hiếm, các 
Tỳ-kheo đi khất thực khó khăn, Đức Phật ngồi suy nghĩ: 'Nước Duy- 
da-lê đang hồi đói kém, lúa thóc ít ỏi, đắt đỏ, còn ở xóm làng này thì 
nhỏ hẹp, không đủ để các Tỳ-kheo đi khất thực." Đức Phật nghĩ, muốn 
bảo các Tỳ-kheo hãy phân bố ra nước khác, nơi lúa thóc đổi dào hơn 
để khất thực. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo Tăng: 

“Ở xóm Trúc phương này lúa thóc không nhiều, việc khất thực 
khó khăn, còn bên nước Sa-la-để* thì khá giả, sung túc hơn. Chung 
quanh nước Duy-da-lê này thì lúa thóc rất đắt đỏ. Riêng ta cùng A-nan 
thì ở lại xóm Trúc phương.” 

Các Tỳ-kheo nghe lời Phật dạy, đều đi đến nước Sa-la-đề, 
còn Đức Phật và A-nan thì đến xóm Trúc phương. Lúc này, Đức 
Phật bị bệnh nặng, muốn nhập Nê-hoàn. Đức Phật tự nghĩ: “Các 
Tỳ -kheo đều đi khỏi cả, riêng ta nhập Nê-hoàn, không có lời dạy 
dỗ nào sao?” 

A Nan ở bên một gốc cây, đi đến chỗ Đức Phật hỏi thăm: 

“Thánh thể không điều hòa, nay có bớt không?” 


Phật nói: 
“Chưa bớt. Bệnh rất nặng. Ta muốn nhập Nê-hoàn.” 
A-nan thưa: 


“Xin Phật hãy khoan nhập Nê-hoàn. Hãy chờ các Tỳ-kheo tụ tập 
đông đủ đã.” 

Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ta có kinh điển và giới luật”. Các ngươi hãy vâng theo kinh, 
giới mà tu hành thì cũng như ta hiện có trong chúng Tỳ-kheo 
Tăng. Các Tỳ-kheo Tăng đều đã biết sự chỉ dạy của Phật. Ta đã 
dạy cho đệ tử phép thờ thầy. Các đệ tử hãy nên thọ trì, dốc tâm tu 





3. Trúc phương ƒ7 3ƒ; No.1(2) sđd.: Trúc lâm, ƒ7 #‡. 
3 Sa-la-đề yb #£ ‡š; No.1(2) sđd.: đến hai nước, Tỳ-xá-ly ft ⁄› #t, Việt-kỳ i& šẤ. 
Š*. Hán: kinh giới ## z, chỉ Pháp và Luật. 
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học. Nay toàn thân ta đau đớn. Ta đã vận dụng oai thần của Phật, 
trị bệnh không cho tái phát; trụ tâm nhiếp phục bệnh, như có phần 
thuyên giảm.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Nay ta đã già rồi, tuổi đã tám mươi. Ví như chiếc xe cũ kỹ 
không còn cứng cáp. Thân thể ta cũng như vậy, không còn cứng 
cáp nữa. Ta há chẳng từng nói với các ngươi: “Không có cái gì 
trên mặt đất này mà không chết. Có một cõi trời thật cao tên là 
Bất tưởng nhập”, thọ đến tám mươi ức bốn ngàn vạn kiếp, cuối 
cùng cũng phải chết.` Do đó nên ta mới giảng kinh chỉ dạy cho mọi 
người để đoạn trừ cội gốc của sanh tử. Sau khi ta đã Bát-nê-hoàn, 
các ngươi không được lìa bỏ kinh giới này; hãy cung kính, tôn trọng 
nhau; hãy tự quán sát nội thân; giữ tâm chánh niệm, thực hành 
chân chánh; hãy giữ giới pháp, khiến cho trong và ngoài vẫn như 
thường. Trong bốn chúng đệ tử, ai thọ trì giới pháp, thẩy đều là 
đệ tử Phật. Nếu ai học kinh giáo của Phật cũng đều là đệ tử của 
Phật. Đức Phật đã bỏ ngôi vị Chuyển luân vương lo cho mọi người 
trong thiên hạ; cũng tự lo bệnh tật của chính mình; luôn xả bổ mọi 
trạng thái dâm, nộ, s1.” 

Đức Phật từ xóm Trúc phương, bảo A-nan: 

“Chúng ta hãy trở lại nước Duy-da-lê?. 

A-nan vâng theo lời dạy. Đức Phật trở lại nước Duy-da-lê, ôm 
bát vào thành khất thực, tìm đến ngồi ở khoảng đất trống dưới một 
gốc cây Cấp-tật thần” ở khoảng đất trống suy tư về việc sanh tử. A- 
nan thì ngồi dưới một gốc cây khác cách xa đó mà suy nghĩ về những 
điều ám ảnh”!; rồi đứng dậy đi đến chỗ Đức Phật; đảnh lễ Phật xong, 
đứng bạch Phật: 





°3.. Bất-tưởng-nhập “£ #ã_A. tức Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


3 Duy-da-lê #ý: Hli #1; No.1(2) sđd.: đi đến tháp Giá-bà-la tháp 3# 3š #§ #Z. 

? Hán: Cấp-tật thần thọ hạ #: 1% šÿ ið{ 'F (xem cht.4), có lẽ muốn nói là gốc cây ở 
gần tháp Giá-bà-la; Pali: Cäpäla-cetiya. No.1(2) sđd.: không có tên này. 

Nguyên văn: tư duy âm phòng chỉ sự Ƒ# ‡R lậ E, nghĩa đen: “suy nghĩ về 
căn buồng bị che tối”. Ý muốn nói, A-nan bị Ma-vương che lấp tâm trí nên không 
biết thỉnh Phật trụ thế lâu hơn. No.1(2) sđd.: Ma sở tế J# ƒï: lữ. 
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“Sao Ngài chưa nhập Niết-bàn??” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“An vui thay nước Duy-da-lê. An vui thay nước Việt-da.” An vui 
thay đất của thần Cấp Tật. An vui thay cửa thành Sa-đạt-tránh. An vui 
thay những con đường trong thành. An vui thay đền thờ Danh-phù- 
phất. An vui thay thiên hạ Diêm-phù-lợi. An vui thay nước Việt-kỳ. 
An vui thay nước Giá-ba. An vui thay cửa Tát-thành. An vui thay nước 
Ma-kiệt. An vui thay Mãn-phất. An vui thay Uất-để. An vui thay suối 
Tây-liên. An vui thay núi Xuất kim. Năm sắc”! sanh ra trong nội địa 
Diêm-phù-lợi như bức họa; an vui thay những ai sanh trong đó. ” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Nếu có Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni nào, thọ trì bốn pháp”, tư duy cho 
thuần thục, chánh tâm, không lệ thuộc vào vọng tâm, bên ngoài cũng 
nghĩ tốt, bên trong cũng nghĩ tốt, tâm không còn tham đắm dục lạc, 
không kinh sợ, cũng không còn dong ruổi nữa, thì Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni đó đã giữ vững ý chí mình. Tu tập bốn pháp như vậy gọi là bốn thần 
túc”; nếu muốn sống đến một kiếp cũng có thể được.” 

Bấy giờ, Ma đã nhập vào bụng” của A-nan. Đức Phật lại bảo 
A-nan: 

“Như vậy hãy còn có thể được.” 





?' Có sự nhầm lẫn trong bản Hán dịch này. Thay vì là ma Ba-tuần nói câu này, 


chứ không phải A-nan. 

Danh sách các địa phương Phật đi qua và khen ngợi vẻ đẹp của chúng như 
là báo hiệu Ngài sắp nhập Niết-bàn. Việt-da quốc #š Fl E; Danh-phù- 
phaát 4 )# 3ÿ; Diêm-phù-lợi [Zj ›# #lJ; Việt-kỳ #š 3; Giá-ba quốc 3# 3# EH; Tát 
thành j# ÿ#; Ma kiệt Ƒ# ÿ#; Uất-đề #Z fš; Tây-liên-khê f 3# ;4; Xuất-kim sơn 
tH ® Lii So sánh liệt kê của bản Pali: thành Vesali, miếu Udena, miếu 
Gotamaka, miếu Sattambaka, miếu Bahuputta, miếu Sarandada, miếu Cãpala. 
No.1(2) không nêu danh sách này. 

Hán: ngũ sắc 7 Z; đây không chỉ màu sắc của thị giác, mà chính xác nói 
đến màu da, tức chỉ năm sắc dân, yếu tố phân chia đẳng cấp xã hội của Ấn 
Độ cổ đại. 

Tứ pháp I1 ;#, chỉ cho Tứ thần túc, PH 31t R8. 
Xem cht.88. 

Nguyên Hán: A-nan phúc Jhj §# 8. 
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A-nan lại nói: 

“Vì sao Phật chưa nhập Nê-hoàn? Bây giờ là đúng lúc Nê- 
hoàn!” 

Đức Phật lại nói: 
“An vui thay Diêm-phù-lợi. Nếu ai biết bốn thần túc này thì có 
thể sống trong trời đất này một kiếp, hoặc hơn thế nữa.” 

Ngài lại bảo A-nan như vậy cho đến lần thứ ba mà A-nan vẫn 
không trả lời về việc bốn thần túc. Đức Phật bảo A-nan: 

“Hãy nên ngồi bên gốc cây mà tự suy tư.” 

Đức Phật đứng dậy đi đến bên dòng suối Hê-liên”, ngồi cạnh 
gốc cây. Ma” đi đến chỗ Phật nói: 

“Tại sao Ngài không nhập Nê-hoàn?” 

Đức Phật bảo: 

“Này Tệ ma'"°, ta chưa thể nhập Nê-hoàn, vì còn chờ bốn chúng 
đệ tử của ta có trí tuệ sáng suốt, đắc đạo; còn chờ chư Thiên trên trời, 
dân chúng nơi thế gian và các hàng quỷ thần đạt được trí tuệ, đắc đạo; 
chờ cho kinh pháp của ta được truyền bá khắp mọi nơi chốn, cho nên 
ta chưa thể nhập Nê-hoàn. ” 

Ma biết Phật sẽ nhập Nê-hoàn nên vui mừng ra đi. Đức Phật 
ngồi tự suy tư: “Ta nay có thể xả bỏ tuổi thọ'?!° Khi ngài muốn xả bỏ 
tuổi thọ, bấy giờ trời đất chấn động mạnh, hàng quỷ thần thảy đều 
kinh hãi. Lúc đó, A-nan đang ngồi bên gốc cây lo sợ vội đứng dậy đi 
đến chỗ Phật ngự, cúi đầu đảnh lễ sát chân Phật rồi đứng qua một 
bên, thưa: 

“Con đang ngồi bên gốc cây, bỗng nhiên trời đất chấn động 
mạnh. Con kinh hãi đến nỗi lông tóc trong người đều dựng đứng. Con 
không biết vì lý do gì mà đại địa chấn động như thế?” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 








?3 Hê-liên khê it ÿ# jZ, phiên âm khác: Hi-liên-thiển hà 35 ( #§ ) 3# ‡f ;mJ; tức Pãli: 
sông HiraññavatIi (Kim hà) Kusinara. 

?- Ma J#; No.1(2) sđd.: Ma Ba-tuần, J# 3# #J; Pãli: Mãra päpimant, ma ác, hay thần 
chế kẻ gây ra tội ác, xúi dục người khác làm ác. 

!%. Tâ ma 1# J#, chỉ ác ma; xem cht.100. 

!9' Nguyên văn: Diệc khả phóng khí thọ mạng 7t ñ[ ¿ #ế 5š đn; No.1(2) sđd.: Xả 


-Ố == 


mạng trụ thọ j2 ấù £E 5š. 
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“Phàm đại địa rung động có tám nhân duyên. Những gì là tám? Vì 
đất ở trên nước, nước ở trên gió, gió duy trì nước. Như từ mặt đất mà 
nhìn lên trời, hoặc có lúc gió làm rung động nước, nước làm rung động 
đại địa, đại địa nhân đó bị chấn động. Đó là nguyên nhân thứ nhất. 

“Hoặc có bậc A-la-hán tôn quý, muốn thử oai thần của mình, ý 
muốn khiến cho đại địa chấn động, nên lấy hai ngón tay ấn trên mặt 
đất làm cho đất trời bị chấn động mạnh. Đó là nguyên nhân thứ hai. 

“Trong khoảng không có vị trời oai thần lớn lao ý muốn làm cho 
đại địa rung động, tức thì đại địa liền bị chấn động mạnh. Đó là 
nguyên nhân thứ ba. 

“Khi Đức Phật còn làm Bồổ-tát từ cõi trời Đâu-thuật'"? nhập mẫu 
thai, lúc đó đất trời bị chấn động mạnh. 

“Khi Bồ-tát từ hông bên hữu của mẹ hạ sanh thì đất trời bị chấn 
động mạnh. 

“Khi Bồ-tát đắc đạo thành Phật, đất trời bị chấn động mạnh. 

“Lúc Phật bắt đầu thuyết giảng kinh giáo hóa chúng sanh thì đất 
trời bị chấn động mạnh.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Sau ba tháng nữa thì Phật sẽ Bát-nê-hoàn, trời đất sẽ lại chấn 
động. Đó là nguyên nhân thứ tám khiến cho đại địa chấn động.” 

A-nan nghe Đức Phật nói thời hạn là ba tháng nữa sẽ nhập Nê- 
hoàn liền khóc lóc, hỏi: 

“Phải chăng Ngài đã xả bỏ thọ mạng?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Ta đã xả bỏ thọ mạng rồi.” 

A-nan bạch Phật: 

“Con từng nghe từ kim khẩu của Phật nói: Nếu Tỳ-kheo nào có 
bốn pháp này, gọi là bốn thần túc, nếu muốn kéo dài mạng sống trong 
một kiếp cũng có thể được. Uy đức của Đức Phật còn cao hơn bốn 
thần túc nữa, tại sao không kéo dài mạng sống hơn một kiếp?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Đó là do lỗi của ngươi, là điều người đã làm. Vì ta đã ba lần 
nói với ngươi: “An vui thay trong cõi Diêm-phù-lợi!” nhưng ngươi vẫn 


!: Đâu-thuật #t lữ; No.2(1) sđd.: Đâu-suất #" 3: Pãli: Tusita; Skt.: Tusita. 
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im lặng không trả lời. Ta thấy ngươi tài năng'”®, tại sao lại để cho Tệ 
ma nhập vào trong người mình? Ta không thể dừng lại được, sau ba 
tháng ta sẽ nhập Nê-hoàn. ” 

A-nan liền đứng dậy nói với các Tỳ-kheo Tăng: 

“Sau ba tháng nữa Đức Phật sẽ nhập Nê-hoàn. ” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Hãy tập hợp tất cả các Tỳ-kheo lại trong đại hội đường. 

A-nan bạch: 

“Tất cả các Tỳ-kheo Tăng đã ở trong đại hội đường rồi.” 

Đức Phật liền đứng dậy đi vào đại hội đường. Các Tỳ-kheo đều 
đứng dậy, cung kính đảnh lễ. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Mọi vật trong trời đất đều vô thường, không có gì vững chắc. 
Con người vẫn ham muốn sanh tử, không mong tìm con đường giải 
thoát khỏi thế gian, thảy đều do si mê cả. Cha mẹ rồi cũng phải biệt 
ly, tưởng nhớ đến mà buồn thương. Người cầng ân ái, tham luyến nhau 
càng nhiều bi ai. Trong thiên hạ, không có cái gì có sanh mà không có 
chết. Ta từng giảng nói nơi kinh: Hễ có sanh thì phải có chết; chết rồi 
lại sanh, sầu khóc lẫn nhau chẳng lúc nào thôi. Núi Tu-di rồi cũng sụp 
đổ. Chư Thiên trên trời cũng phải chết. Làm vua cũng chết; nghèo, 
giàu, sang, hèn, cho đến loài súc sanh cũng vậy. Không có gì sanh mà 
không chết. Đừng kinh ngạc khi biết Đức Phật sau ba tháng nữa sẽ nhập 
Nê-hoàn. Dù Phật không còn, hãy thọ trì giới kinh. Phật còn tại thế cũng 
phẩi thọ trì giới luật kinh pháp, mong cầu thoát khỏi cuộc đời 
không còn trở lại nẻo sanh tử nữa, cũng không còn ưu sầu khổ nữa. Để 
cho kinh Phật được trường tổn, sau khi Phật diệt độ, các bậc Hiền giả 
trong khắp mọi nơi hãy cùng nhau thọ trì giới, kinh. Người trong thế 
gian mà tự làm cho tâm mình được ngay thẳng chính đáng thì chư 
Thiên trên trời thảy đều hoan hỷ hỗ trợ, khiến người đó được phước. 
Đối với kinh của Phật phải đọc phải tụng, phẩi học, phải thọ trì, phải 
tư duy, phải khiến cho tâm ý luôn chân chánh, hãy cùng truyền dạy 
cho nhau. 

“Có bốn việc: đoan nghiêm thân, đoan nghiêm tâm, đoan 
nghiêm chí, đoan nghiêm miệng. 
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“Lại có bốn việc: lúc muốn sân hận thì nhẫn, niệm ác khởi lên 
thì diệt trừ, có tham dục thì diệt bỏ, phải nên luôn luôn lo nghĩ về sự 
chết. 

“Lại có bốn việc: tâm muốn tà vạy thì đừng nghe theo, tâm 
muốn dâm dục thì đừng nghe theo, tâm muốn làm điều ác thì đừng 
nghe theo, tâm muốn sự giàu sang, phú quý cũng đừng nghe theo. 

“Lại có bốn việc: tâm phải nên lo nghĩ về sự chết, tâm muốn 
làm điều ác thì đừng nghe theo, phải kiểm chế tâm; tâm phải tùy 
thuộc người, người đừng tùy tâm; tâm làm mê hoặc người; tâm giết 
thân, tâm làm bậc La-hán, tâm lên trời, tâm làm người, tâm làm súc 
sanh, trùng kiến chim thú, tâm vào địa ngục, tâm làm ngạ quỷ. Tất cả 
hình dạng tướng mạo đều do tâm làm ra cả. 

“Tâm, thọ và mạng, ba thứ theo nhau. Tâm là vị thầy dẫn đầu. 
Mạng tùy tâm, thọ tùy mạng. Đó là ba thứ theo nhau. Nay ta làm Phật, 
được trên trời dưới trời tôn kính, cũng đều do tâm mà ra. Hãy nên nghĩ 
đến sự thống khổ của sanh tử, la bỏ mọi sự ràng buộc của gia đình. 
Nên nhớ nghĩ đến tám việc để suy tư về kinh Phật: 

“Một, hãy lìa bỏ vợ con mà tìm con đường vượt khỏi thế gian; 
không tranh cãi với người đời; không có tâm tham. 

“Không được nói hai lưỡi, nói lời thô ác, nói dối, thêu dệt, ngâm 
vịnh ca hát. 

“Không được sát sanh, trộm cắp tài vật người khác và nhớ nghĩ 
đến sự dâm dục. 

“Không được ôm lòng sân hận, ngu sĩ và tham lam. 

“Không được ganh ghét, khinh mạn người khác. 

“Không được nghĩ tưởng làm ác, làm cho người khác thêm đau khổ. 

“Không nên có thái độ buông lung; không được biếng trễ, nằm 
dài, nghĩ tới chuyện ăn uống. 

“Hãy nên lo lắng, thân sanh rồi sẽ già, bệnh và chết. 

“Thọ trì tám việc này, tự đoan nghiêm tâm, không tranh cãi cùng 
mọi người, được giải thoát khỏi thế gian. 

“Này các Tỳ-kheo! Hãy nên suy tư về tám việc này và bốn 
nguồn gốc thống khổ thì kinh Phật được tổn tại lâu dài.” 

Đức Phật từ nước Duy-da-lê, bảo A-nan, hãy đi đến xóm Câu- 
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lân"°. A-nan bạch: 

“Dạ vâng!” 

Đức Phật từ nước Duy-da-lê ra đi, ngoái nhìn lại thành. A-nan 
liền đến trước thưa: 

“Đức Phật đâu có vô cớ xoay người để nhìn lại thành này?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Ta không hề vô cớ xoay người lại để ngắm. Phàm làm Phật thì 
không vô cớ quay lại để ngắm.” 

A-nan thưa: 

“Vậy Đức Phật quay nhìn như vậy là ý gì?” 

Đức Phật nói: 

“Hôm nay tuổi thọ của ta đã dứt, không còn trở lại để vào thành 
này nữa, cho nên ta quay lại nhìn. ” 

Có một vị Tỳ-kheo tiến đến trước, gần chỗ Phật hỏi: 

“Từ hôm nay Thế Tôn không còn đi vào trong thành này nữa sao?” 

Đức Phật nói: 

“Ta sắp nhập Nê-hoàn, không còn thấy lại nước Duy-da-lê nữa. 
Ta sẽ đi đến đến quê hương Hoa thị!®.” 

Đức Phật đến xóm Câu-lân, trong đó có khu vườn tên là Thi-xá- 
hoàn"”. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy giữ tâm tinh khiết, an tọa luôn tự tư duy, biết trong cuộc 
sống người có trí tuệ khiến cho tâm đoan chánh, do tâm chánh trực mà 
ba thứ độc là dâm, nộ, si được trừ sạch. Tỳ-kheo ấy tự nói rằng đã 
đoạn trừ cội gốc của sanh tử, đắc quả A-la-hán, nhất tâm không còn gì 
để lo lắng, lại không còn lo sợ về sanh tử. Tuy còn khổ'” nhưng vẫn 


!%- Cau-lân ‡#J ðï?, xem cht.55. 

!: Hoa thị hương thổ ## ƒS #fÿ +-, có lẽ đồng nhất với Lực sĩ sanh địa 7J -E: “ !, 
tức “quê hương của những người lực sĩ” hay cũng gọi là Mạt-la quốc, mà thủ 
phủ là thành Câu-thi-na, nơi Phật sẽ nhập Niết-bàn. Phạm: Malla: lực sĩ, Malya: 
tràng hoa. 

Thi-xá-hoàn Ƒ7 #£ }H; No.2(2) sđd.: Thi-xá-bà Ƒ' £ 3 tên một loại cây; Pali: 
Simsapa; tên khoa học: Dalbergia sisu; No.1(2): Phật dừng lại trong rừng cây 
Thi-xá-bà, phía Bắc thành Phụ-di. (Theo tài liệu Pãli, có một khu rũng 
Sinsapavana tại Kosambi]). 

!9: Hán: tuy cánh khổ ÿÿ ti ‡# #?, không rõ ý. 
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đạt được con đường không sanh tử '°8.” 

Đức Phật từ xóm Câu-lân bảo Tôn giả A-nan đi đến xóm Kiển-lê'”, 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng Tỳ-kheo Tăng đi đến xóm Kiển-lê. Từ xóm 
Kiển-lê Đức Phật bảo A-nan đồng đi đến Kim tụ", cùng với đông đủ 
Tỳ-kheo Tăng. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Nếu có T-kheo nào tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm có trí tuệ, 
tâm tự tư duy, thì người đó có trí biết kinh, đó là gốc của tâm trí tuệ; 
và tâm dâm, tâm hận, tâm s¡ đều được trừ diệt. Ba tâm đã thanh tịnh, 
nếu muốn thoát khỏi cuộc đời thì không phải là chuyện khó. Khi đắc 
quả A-la-hán thì các thứ dâm, nộ, si đều được tiêu trừ. Nên tự nói: 'Đã 
trừ diệt ba thứ này thì không còn tạo pháp sanh tử nữa'.” 

Đức Phật từ Kim tụ bảo A-nan lại đến xóm Thọ thủ'"'. A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Liền cùng đông đủ các Tỳ-kheo đi đến xóm Thọ thủ. Đức Phật 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy để tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ'?. Nếu ai tâm ý 
được thanh tịnh thì tâm liền ngay thẳng, tâm trí tuệ liền sanh, trí tâm 
liền hiểu rõ, khai mở, không nghĩ về dâm, không nghĩ đến hận, không 
còn sĩ mê nữa, tâm đã được khai mở.” 

Các Tỳ-kheo tự nói: 


!%' Văn dịch không chuẩn về thành cú chuẩn liên hệ sự chứng quả A-la-hán. Hán 


dịch thường gặp: sanh dĩ tận, phạm hạnh dị lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu 
#E&X#??EWFfEEBM4xs&Z. 
- Kieàn-lê ÿ‡# #1: No.1(2) sđd.: Phật từ tháp Giá-bà-la đi đến thôn Am-bà-la, rồi 
đến thôn Chiêm-bà, rồi đến thôn Kiển-đồ. Trong bản Päli: từ miếu Cäpälã- 
cetiya, Phật trở vào thành Vesali, từ đó đi đến thôn Bhandagama, đến thôn 
Hatthigama, thôn Ambagama, Jambugama, dừng chân tại thị trấn 
Bhoganagara... 

Kim tụ ‹ Zš; tức No.2(2) sđd.: thôn Chiêm-bà l# 3#; Pãli:Jambugäma. Ở đây, 
jambu được hiểu là jambunada hay jambodana, Diêm-phù-đàn kim, tên loại 
vàng lấy từ cát ở Jambu, do đó dịch là Kim tụ, hay Xóm vàng. 

!!' Thọ thủ ‡# #; Päli: Hatthigama. 

H2: Chính xác, đoạn này Phật giảng về sư tu tập cùng lúc ba môn giới, định và tuệ. 
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“Những điều mong ước của ta đã đạt được, nhơn đó thấy được 
đạo A-la-hán.” 

Đức Phật từ xóm Thọ thủ bảo A-nan đi đến xóm Yêm-mãn', A- 
nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Tôn giả liền cùng đông đủ các Tỳ-kheo đi đến xóm Yêm-mãn. 
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo Tăng!: 

“Phương pháp của tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ dẫn 
tới việc dứt hết các thứ dâm, nộ. Đạt được con đường của tâm 
thanh tịnh, cùng với tâm tư duy, tâm trí tuệ liền sanh ra con đường 
để tâm tư duy'°. Nếu có tâm thanh tịnh, tâm trí tuệ liền khai mở 
được con đường của tâm trí tuệ. Có tâm thanh tịnh, tâm tư duy liền 
được sáng suốt''. Người đời dùng vải dạ để nhuộm màu, nếu vải 
dạ sạch sẽ thì màu nhuộm đẹp, đó là do dạ sạch. Ty-kheo có ba 
tâm: tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ. Tâm thanh tịnh là thi- 
đại'”, tâm tư duy là tam-ma-để'"', tâm trí tuệ là băng-mạn-nhã !°. 
Tâm thi-đại là không dâm, không giận dữ, không tham. Tam-ma-để 
là tâm được thu nhiếp khiến không còn dong ruổi. Băng-mạn-nhã 
là tâm không còn ái dục. 

“Người thọ trì kinh giới của Phật ví như người có tấm vải dạ. 
Tấm vải ấy nếu bị bẩn, muốn nhuộm lấy để có màu sắc thì màu 
sắc không được tươi tốt. Tỳ-kheo nếu chẳng an định đối với tâm 
thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ mà muốn đạt đạo thì thật là khó. 





!3' Yêm-mãn j&§ ÿñ; Pãli: Ambagãma. 

!!4 Tham chiếu No.1(2): tại thôn Am-bà-la, Phật giảng, tu tập giới-định-tuệ đưa đến 
giải thoát dục lậu, hữu lậu và vô minh lậu. Bản Pali, tại thôn Bhandagama, nội 
dung cũng tương đồng. 

”- Tham chiếu No.1(2): tu giới đắc định, được phước lớn; Päli: định cùng tu với giới 
đưa đến kết quả lớn. 

* Tham chiếu No.1(2): do tâm (định) và trí (tuệ) được tu tập đồng thời, sẽ giải 
thoát, dứt sạch các lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. Bản Pãli cũng vậy. 

” Hán: thi đại Ƒ' %, phổ thông phiên âm là thi-la Ƒˆ #§, tức Pãli: giới. 

Š' Hán: tam-ma-đề = Ƒ# ‡#, phiên âm phổ thông là tam-ma-địa hay tam-muội, tức 
định hay chánh định. 


r -+t? 1A 


?* Hán: băng-mạn-nhã ÿš # ‡?, phiên âm phổ thông: bát-nhã, tức tuệ hay trí tuệ. 
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Vì tâm của vị ấy không được cởi mở. Tỳ-kheo tâm tự cởi mở, bằng 
tâm tư của mình vị ấy liền thấy cả việc trên trời, biết rõ ý niệm của 
tâm người, cũng thấy họ sẽ sanh vào các cõi địa ngục, nga quỷ, súc 
sanh, thiện, ác. Giống như dưới nước trong có cát, đá màu xanh, 
vàng, trắng, đen... tất cả đều hiện rõ do nhờ nước trong. Câu con 
đường giải thoát khỏi thế gian, phải để tâm thanh tịnh như vậy. Thí 
như khe nước đục ngầu thì cát, đá ở dưới không thể thấy được, 
cũng không thể biết là nước cạn hay sâu. Tâm Tỳ-kheo mà không 
thanh tịnh thì không thể đạt được con đường giải thoát, vì tâm của 
Tỳ-kheo ấy luôn bị ô trược.” 

Đức Phật từ xóm Yêm-mãn bảo Tôn giả A-nan cùng đi đến 
xóm Hỷ dự'”. A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Rồi cùng đông đủ các Tỳ-kheo đi đến xóm Hỷ dự. Đức Phật bảo 
các T-kheo: 

“Nếu có tâm thanh tịnh, tâm tư duy, tâm trí tuệ thì đối với những 
điều thầy truyền dạy, đệ tử phải nên học. Nếu không những điều suy 
nghĩ của thầy không thể đi vào trong tâm của đệ tử, làm cho tâm của 
đệ tử được đoan nghiêm. Tỳ-kheo hãy tự làm thanh tịnh lấy mình, tâm 
đoan nghiêm mới là tâm. Tâm đoan nghiêm thì được giải thoát khỏi 
thế gian. Hãy tự nói: “Ta đã được giải thoát khỏi thế gian, đoạn trừ cội 
gốc của sanh tử'.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Hãy đi đến xóm Hoa thị?!.” 

A-nan thưa: “Dạ vâng!” Liền cùng đông đủ các Tỳ-kheo đi đến 
xóm Hoa thị. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tâm có ba thứ cấu uế, đó là cấu uế về tham dâm, cấu uế về 
giận dữ và cấu uế về si mê. Giữ tâm thanh tịnh thì trừ được cấu uế về 
tham dâm, giữ tâm tư duy thì trừ được cấu uế về giận dữ, giữ tâm 


!. Hỷ dự # ï#; Pãli: Ananda-cetiya, chứ không phải là Nãdika, No.1(1) Na-đà thôn, 


như thấy ở cht.58. 

!2!: Hoa thị tụ #š ƒ 5z: No.2(2) sđd.: Ba-bà }ÿ# 3#; Päli: Pävä. theo tài liệu Päli, Pävã 
là một đô thị của bộ tộc Malla (xem cht. 106). Phật từ Bhoagagama đi đến Pavä. 
No.1(2), Phật từ Phù-di (Päli: Bhogagama?) đi đến Pãvä. 
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trí tuệ thì trừ được cấu uế về si mê. Bấy giờ Tỳ-kheo tự tuyên bố: 
Đã thoát khỏi thế gian, đoạn trừ được cội gốc của bao thứ khổ não 
nơi sanh tử.” 

Đức Phật lại từ xóm Hoa thị bảo A-nan cùng đi đến thành 
Phu-diên '”. 

A-nan thưa: “Dạ vâng!” Rồi cùng đông đủ các Tỳ-kheo đi đến 
phía Bắc thành Phu-diên, ngồi dưới một gốc cây. A-nan ngôi kế bên 
gốc cây, dốc tư duy quán tưởng nội tâm, thì đại địa chấn động mạnh. 
A-nan liền đứng dậy đi đến chỗ Đức Phật, thưa: 

“Đại địa vì sao lại chấn động mạnh?” 

Đức Phật đáp: 

“Đại địa chấn động có bốn nguyên nhân: 

“Đất ở trên nước, nước ở trên gió, gió động làm nước chuyển 
động, nước chuyển động làm cho đất chấn động. Nhân đó đại địa rung 
động. Đó là nguyên nhân thứ nhất. 

“Nếu có bậc A-la-hán muốn tự thử đạo lực của mình, dùng hai 
ngón tay ấn xuống mặt đất, khiến đại địa rung động. Đó là nguyên 
nhân thứ hai. 

“Ở trong khoảng không có một vị trời với oai thần lớn lao muốn 
khiến cho đại địa rung động, tức thì đại địa liền rung động. Đó là 
nguyên nhân thứ ba. 

“Đức Phật không bao lâu nữa sẽ nhập Nê-hoàn, đại địa lại chấn 
động mạnh. Đó là bốn nguyên nhân làm đại địa rung động'?. 

A-nan thưa: 

“Do oai thần của Phật, Đức Phật nhập Nê-hoàn nên đại địa mới 
chấn động mạnh như vậy?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Oai thân của Phật vòi vọi, rất tôn quý, hóa độ soi sáng cho vô 
lượng chúng sanh. Vậy ngươi có muốn biết oai thần của Phật chăng?” 

A-nan thưa: 

“Con mong muốn được nghe biết điều ấy.” 

Đức Phật nói: 





! Phu-diên =E 7#; No. 2(2) sđd.: Phụ-di #4 7#. Tức Päli: Bhogagäma. 
!3: Bốn nguyên nhân khiến cõi đất chấn động: Ở đây được lập lại như trên. 
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“Ta đi khắp mọi nơi chốn. Dân chúng trong quận huyện mà Ta 
đến, ai biết thì đi đến chỗ Đức Phật. Thân Phật tự biến hóa theo ngôn 
ngữ, y phục của dân nước ấy. Ta xem thấy dân chúng ở nước ấy thực 
hành những pháp gì, biết những kinh, giới gì; Phật liền thuyết giảng 
kinh giới để đem lại lợi ích cho họ. Nhưng những dân chúng ấy đều 
chẳng biết Ta là ai, cũng chẳng biết Ta từ trên trời hay dưới đất đến. 
Dân chúng đều hết sức cung kính Ta. 

“Ta lại biến hóa đến chỗ các quốc vương, quốc vương hỏi Ta: 
“Khanh là ai?' Ta đáp: “Tôi là đạo nhân ở trong nước này.` Quốc 
vương lại hỏi: “Ngài nói kinh gì?' Ta nói: “Ngài muốn hỏi kinh gì, xin 
cứ hỏi, tôi đều trả lời tất cả.`Quốc vương rất hoan hỷ. Ta vì nhà vua 
thuyết giảng rộng khắp xong, Ta liền biến mất, không thấy. Quốc 
vương sau đó đều chẳng biết Ta là ai. 

“Ta đến các nước Thệ tâm'*, Ta cũng biến hóa thành người Thệ 
tâm với y phục, ngôn ngữ của như họ. Ta hỏi: “Các người nói những 
giới kinh gì? Ta biết tâm của các họ, biết tiếng nói của họ, Ta đem 
kinh và giới ra giáo hóa họ rồi biến mất. Những người ấy sau đó suy 
nghĩ về lời nói và hình tướng của Ta, họ hỏi: “Đó là người gì? Là trời, 
là quỷ hay là thần? Họ đều chẳng biết Ta là ai. Ta cũng không nói 
với họ Ta là Phật. 

“Ta đã du hành khắp thiên hạ, truyền trao kinh, đạo mọi nơi rồi 
lên cõi trời thứ nhất chỗ ở của Tứ thiên vương, Ta cũng mặc y phục 
như trời và nói tiếng của trời. Ta hỏi trời: “Ngài thọ trì kinh gì?' Trời 
thưa: “Tôi chẳng biết kinh.` Ta liền thuyết giảng kinh cho họ nghe 
xong rồi biến mất, trời cũng chẳng biết Ta là ai. 

'“Fa lại lên cối trời thứ hai là Đao-lợi thiên, hóa ra như y phục và 
tiếng nói của cõi trời Đao-lợi. Ta hỏi trời Đao-lợi: “Ngài đã nói những 
kinh gì?' Trời Đao-lợi thưa: “Tôi không biết kinh.` Ta liền thuyết 
giảng kinh cho họ nghe xong rồi biến mất. Trời cũng chẳng biết Ta là 
a1. 

“Ta lại lên cõi trời thứ ba là Diêm'”, hóa ra y phục và tiếng nói 





!“ Thệ tâm quốc, chỉ cho chúng hội những người Bà-la-môn. 
!' Đệ tam Diêm thiên #š = ## Z, Diêm cõi trời thứ ba, trong sáu cõi trời dục giới, 
cũng âm là Diễm-ma thiên !i F# Z, 
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của cõi trời Diêm. Ta hỏi trời Diêm: “Ngài thọ trì kinh gì?) Trời thưa: 
“Tôi không biết kinh.” Ta thuyết giảng kinh cho họ nghe. 

“Ta lại lên cõi trời thứ tư là Đâu-thuật'°, hóa ra y phục và tiếng 
nói của trời ấy. Ta hỏi: “Ngài thọ trì những kinh gì? Vị trời ấy thưa: 
Ngài Di-lặc nói kinh cho tôi nghe." Ta cũng lại nói kinh cho họ nghe. 

“Ta lên cõi trời thứ năm là Bất kiêu lạc'”, cũng mặc y phục và 
nói tiếng của cõi trời ấy. Ta hỏi trời ấy: “Ngài có biết kinh không?? Vị 
trời ấy thưa: “Tôi không biết kinh.' Ta liền giẳng nói kinh cho vị ấy 
nghe rồi biến mất, vị trời ấy cũng chẳng biết Ta là ai. 

“Ta lại lên cõi trời thứ sáu là Ứng hóa thanh'”, cũng mặc y phục 
và nói tiếng của cõi trời ấy. Ta hỏi trời: “Ngài thọ trì những kinh gì?' 
Trời thưa: “Tôi không biết kinh.` Ta bèn giảng nói kinh cho họ nghe 
rồi lại biến mất. Sau đó, những vị ở cõi trời thứ sáu đều chẳng biết Ta 
là ai và Ta cũng không nói với họ Ta là Phật. 

'“Fa lại lên các cõi Phạm thiên, Phạm chúng thiên, Phạm phụ 
thiên, Đại Phạm thiên, Thủy hành thiên, Thủy vi thiên, Vô lượng thủy 
thiên, Thủy âm thiên, Ước tịnh thiên, Biến tịnh thiên, Tịnh minh thiên, 
Thủ diệu thiên, Cận tế thiên, Khoái kiến thiên, Vô kết ái thiên'”. Các 





®- Đệ tứ Đâu-thuật thiên Zÿ D1 #r ifj ; Đâu-thuật cõi trời thứ tư, trong sáu cõi trời 
Dục giới, tức thường gọi Đâu-suất thiên, #1 3 . 

?“ Đệ ngũ Baát kiêu lạc thiên #5 #¡ Z 1# ## %; Bất kiêu lạc cõi trời thứ năm, trong 
sáu cõi trời Dục giới, còn gọi là Hóa tự tại thiên {Ek H # 3 
®': Đệ lục Ứng hoùa thanh thiên #§ 7x Ƒš 4E ## %: Ứng Höïa thanh là cõi trời thưù 
saùu, trong saùu cõi trời Dục giới, còn gọi là Tha hóa tự tại thiên, ft. {EL BỊ # Z. 

?' Liệt kê danh hiệu các trời thuộc Sắc giới caùc cõi trời Sắc giới #: 7#: Phạm thiên 
®#š %, Phạm chúng thiên ## Xš %, Phạm phụ thiên ?® ti ~<, Đại phạm thiên Z& #Ê 
5%, Thủy hành thiên zK ƒ7 %, Thủy vi thiên zK Ø# , Vô lượng thủy thiên #£  zK 
5%, Thủy âm thiên zK # %, Ước tịnh thiên #9 3# Z%, Biến tịnh thiên 3ã ?# % Tịnh 
minh thiên 3# HC %, Thủ diệu thiên =Ƒ #) Z%£, Cận tế thiên 37 # ZX, Khoái kiến 
thiên ‡‡ ñ %, Vô kết ái thiên #t 4# 3# Z%X. Tham chiếu Trường A-hàm kinh 20 
(No.1(20), cõi Sắc giới phân ra Nhị thập nhị thiên, tức: Phạm thân thiên #š # %, 
Phạm phụ thiên #%° #§ X, Phạm chúng thiên ®## ⁄ %, Đại Phạm thiên X⁄ ®# Z, 
Quang thiên 3⁄ %, Diệu quang thiên #) 3% Z£, Vô lượng quang thiên #t # 3% X, 
Quang âm thiên 3⁄ # Z%, Tịnh thiên 3# Z%, Thiếu tịnh thiên /P ‡# %, Vô lượng tịnh 


E. 


thiên #t 8 )# %, Biến tịnh thiên 38 ‡# , Nghiêm sức thiên š 8i Z, Tiểu nghiêm 


E. 


sức thiên ;J› Rš Ñii £, Vô lượng nghiêm sức thiên ##£ # l# ãfi X, Nghiêm sức quả 
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vị trời ấy đều đến gặp Ta. Ta hỏi: 'Các vị có ai biết kinh không?” 
Trong số đó có người biết kinh, có người không biết kinh. Ta đều 
thuyết giảng về con đường sanh tử cho họ nghe, lại thuyết giảng về 
con đường đoạn trừ cội gốc của sanh tử. Ai thích nghe kinh, Ta đều 
giảng nói cho họ nghe. Ta cũng mặc y phục và nói tiếng giống như các 
cõi trời ấy. 

“Ngoài ra còn có bốn cõi trời không thể dùng ngôn ngữ". Ta 
muốn lên các cõi ấy nhưng họ không thể trả lời những điều ta hỏi; đó 
là cõi trời thứ hai mươi lăm là Không tuệ thiên, cõi trời thứ hai mươi 
sáu là Thức tuệ nhập, cõi trời thứ hai mươi bảy là Vô sở niệm tuệ 
nhập và cõi trời thứ hai mươi tám là Bất tưởng nhập'?!.” 

Đức Phật dạy: 

“Chẳng có nơi nào mà ta không thấy biết, nhưng chỉ có NÑê-hoàn 
là an lạc tột bực.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Oai thần của Phật không chỉ làm cho đại địa chấn động, mà còn 
khiến cho cả hai mươi tám tâng trời"? kia cũng rúng động mạnh. Đức 
Phật nhờ chánh tâm mà được như vậy. ” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Sau khi Ta nhập Nê-hoàn rồi, những kinh giới pháp, sư pháp, 
mà A-nan đã nghe từ miệng Phật, A-nan nên nói rằng: “Tôi nghe 
pháp này từ miệng của Đức Phật '”. Hãy nói lại cho các Tỳ-kheo 











thật thiên Bš ã š§ ff %, Vô tưởng thiên #£ 4ã %, Vô tạo thiên #£ 3# , Vô nhiệt 

thiên #t£ #* <, Thiện kiến thiên ‡# Bị, %, Đại thiện kiến thiên &‡3# ñl, X, A-ca-ni- 

tra thiên J:ƒ 3 jE trÉ Z%. 

Chỉ bốn cõi trời thuộc Vô sắc giới. 

- Danh sách bốn trời thuộc Vô sắc giới: Không tuệ thiên 2 ‡š Z, Thức tuệ nhập 
3# ‡f A, Vô sở niệm tuệ nhập ## fï 2: 4A, Bất tưởng nhập “£ #l A.. Danh hiệu 
được biết nhiều nhất: Không vô biên xứ thiên ZE ## 3ã jš X, Thức vô biên xứ 
thiên 3⁄4 ## 3š j§ Z, Vô sở hữu xứ thiên #£t f # pä %, Phi tưởng phi phi tưởng xứ 
thiên 3 #8 3E 3E #l bã . 

- Nhị thập bát thiên — -E /\ %: Sáu trời cõi Dục, mười tám trời cõi Sắc và bốn trời 

cõi Vô sắc như những chú thích trên. 

Phật chỉ cho A-nan, khi kết tập kinh điển, mở đầu kinh bằng “Tôi nghe như vầy”. 

Văn dịch Hán ở đây không rõ. 
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Tăng đời sau như vậy. Này A-nan, không được cất giấu kinh Phật, 
phải dốc sức nêu bày phổ biến, trong kinh không có gì phải nghi ngờ. 
Sau khi ta nhập Nê-hoàn, các Tỳ-kheo hãy nên cùng nhau giữ gìn 
chánh pháp. Nếu có những Tỳ-kheo khác, dối muốn làm pháp sư. 
Trong kinh những kẻ đó không có giới cấm, nên bỏ chẳng nên giữ, vì 
nó hủy hoại Phật pháp. Hoặc có các Tỳ-kheo khác tùy tiện thêm bớt 
kinh giới của Phật. A-nan ngươi nên nói như vầy: “Tôi từng theo Phật 
nhưng không nghe Đức Phật giảng nói kinh pháp này. Tại sao lại tùy 
tiện thêm bớt kinh pháp của Phật? Nếu có Tỳ-kheo không hiểu kinh 
Phật thì nên hỏi Tỳ-kheo tôn lão là A-nan. Vì đã nhận biết đầy đủ 
về kinh giới của Phật, đã nghe chính từ miệng Đức Phật nói ra và nói 
cho các Tỳ-kheo Tăng nghe, chớ có thêm bớt. Nếu ai muốn thêm bớt 
kinh giới thì ngươi hãy sửa lại cho đúng; điều là phi pháp thì hãy bỏ 
đi chớ dùng. 

“Này A-nan, nếu có người nói: 'Đức Phật không nói lời này", thì 
hãy nói với kẻ ấy: “Tại sao ông muốn hủy hoại giới kinh của Phật?. 
Hoặc có các Tỳ-kheo ngu si không hiểu giới kinh thì nên hỏi các Tỳ- 
kheo tôn lão, Tỳ-kheo không được tức giận. Nếu có Tỳ-kheo không 
hiểu kinh ấy, trong số đó có Tỳ-kheo biết kinh giới, biết những điều 
Phật dạy thì hãy nên tới đó mà học hỏi. Nếu có Tỳ-kheo nghi ngờ đối 
với kinh giới đến hỏi Tỳ-kheo Tăng, thì nên nói với vị ấy: “Ông theo 
thầy nào mà nghe như vậy?ˆ. Vị ấy tự nói tên của thầy mình. Tỳ-kheo 
nói giới kinh không được nghĩ: “Đó không phải do Phật chỉ dạy ngăn 
cấm. Tỳ-kheo Tăng đều có mặt trong lúc kiết tập kinh. Những kinh 
nào ở trong cuộc kiết tập thì dùng, còn những gì ở ngoài sự kiết tập thì 
bỏ đi đừng dùng. Ai không hiểu kinh giới, nên hỏi nơi nào có Trưởng 
lão Tỳ-kheo thông suốt về kinh giới, sẽ đến đó để hỏi nghĩa kinh. Khi 
hỏi kinh không được nói đúng, sai. Nếu ai có nghi ngờ, A-nan hãy giải 
thích: “Chính tôi được nghe Đức Phật dạy'. Kinh không thuộc trong 
cuộc kiết tập, các Trưởng lão Tỳ-kheo đã không nói thì bỏ đi chớ 
dùng. Các Tỳ-kheo nên nói cho đúng giới kinh. Các Tỳ-kheo sau khi 
đã nói giới kinh nên cùng nhau thọ trì. Nếu có Tỳ-kheo nghị, nói rằng: 
“Đó chẳng phải là kinh Phật chơn thật,` và người ấy không thích kinh 
thì các Tỳ-kheo nên trục xuất kẻ ấy ra ngoài. Khắp thiên hạ, từ trong 
lúa sanh ra cỏ, cỏ là thứ hủy hoại, lúa là chơn thật, người ta phải nhổ 
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sạch cổ đi thì lúa mới chắc hạt. Tỳ-kheo xấu ác không thích kinh, 
không giữ giới, làm hư hoại các Tỳ-kheo tốt, thì chư Tỳ-kheo nên 
nhóm họp lại để trục xuất kẻ ấy ra. Trường hợp có những vị Tỳ-kheo 
Hiền thiện, thông hiểu kinh giới, thì các Tỳ-kheo nên đi đến chỗ Tỳ- 
kheo ấy để học hỏi, tu tập.” 

Đức Phật nói: 

“Các Tyỳ-kheo đã thọ trì, đã biết, đã học, khi truyền traO gIới 
kinh cho Tỳ-kheo nên nói: “Lúc Đức Phật còn tại thế, đối với chốn 
kia, làng xóm kia, huyện kia, nước kia, bấy giờ có Tỳ-kheo kia cùng đi 
theo, Ngài đã giảng nói kinh giới này, vậy thọ trì kinh giới này không 
được lớn tiếng giận dữ cho rằng, không phải do Phật nói.` Những điều 
được nói ra nên dạy dỗ lẫn nhau, tôn trọng và cúng dường nhau, kẻ 
lớn người nhỏ hãy cùng nhau kiểm chế, không để Phật Bát-nê-hoàn 
rồi mà không tôn kính cúng dường nhau. Nếu cùng tôn kính cúng 
dường nhau thì chư Thiên và dân chúng hỗ trợ, hoan hỷ, tất cả đều 
được phước, có thể làm cho kinh Phật được trụ thế lâu dài. Sau khi ta 
nhập Niết-bàn, A-nan nên nói: 'Ở chỗ kia có Tỳ-kheo thông hiểu 
kinh, trì giới. Tỳ-kheo mới tu học này nên đến chỗ vị Tỳ-kheo Trưởng 
lão hiểu kinh kia để theo vị ấy thọ học kinh giới.` Các Tỳ-kheo mới tu 
học đến nghe kinh giới, không được nói rằng: 'Đây không phải là vị trì 
kinh giới của Phật; mà hãy tôn kính cúng dường nhau. Nếu các Tỳ- 
kheo hòa hợp cùng nhau giữ đúng giới pháp thì bên ngoài có các hàng 
Thanh tín sĩ, các hàng Thanh tín nữ nghe các vị Tỳ-kheo Tăng hòa hợp 
giữ giới của Phật thì đều vui mừng lo cúng dường đồ ăn, y phục và 
thuốc men trị bệnh cho các Tỳ-kheo Tăng. Như vậy là kinh Phật có 
thể được trụ thế lâu dài. Tỳ-kheo Tăng nên hòa hợp, tôn kính và thừa 
sự nhau, trên dưới cùng nhau theo đúng giới pháp. Khắp nơi trong cõi 
người, các nẻo địa ngục, cầm thú, ngạ quỷ, do vì bất hòa cho nên rơi 
vào ba đường ác. Các Ty-kheo thọ trì kinh giới nên hòa hợp, không 
được cùng nhau tranh chấp, cười nói cho rằng: “Ta nhiều trí, ông ít trí”. 
Dù trí nhiều, trí ít, tất cả đều phải tu hành. Nếu Tỳ-kheo hòa hợp dốc 
thọ trì kinh Phật, khiến cho Chánh pháp được tổn tại lâu dài, làm cho 
người trong thiên hạ được phước, chư Thiên nơi các cõi trời đều hoan 
hỷ. Không nên ở trong kinh giới mà ha bỏ lời Phật dạy. Đối với lời 
Phật dạy, Tỳ-kheo đã thọ trì thì nên phụng hành.” 
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Đức Phật bảo A-nan nên trở lại nước Ba-tuần'*. A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng Tỳ-kheo Tăng từ nước Phu-diên đi đến nước Ba- 
tuần, dừng chân trong vườn Thiển-đầu'°. Dân chúng của nước Ba-tuần 
gọi là Chư hoa'. Dân chúng Chư hoa nghe Phật đi tới đây, dừng chân 
trong vườn Thiển-đầu, họ đều đến phía trước đảnh lễ Phật, rồi tất cả 
đều ngồi xuống. Đức Phật thuyết giảng kinh cho họ nghe. Bấy giờ có 
một người tên là Thuần'!”. Cha của Thuần tên là Hoa Thị”. Con của 
Hoa Thị lúc này vẫn còn ngồi lại, trong khi mọi người đã đi hết. Một 
mình Thuần ở lại trong giây lát thì đứng dậy, đi nhiễu quanh Đức Phật 
ba lần, chắp tay thưa: 

“Sáng mai mong Ngài cùng các Tỳ-kheo Tăng đến nhà con để 
thọ trai.” 

Đức Phật yên lặng không trả lời. Thuần liền đến trước Đức Phật 
đảnh lễ, nhiễu quanh Phật ba vòng rồi trở về nhà, trải tòa, thắp đèn để 
mời Phật và chư Tỳ-kheo. 

Sáng mai, Thuần đi đến bạch với Đức Phật là đã chuẩn bị xong 
xuôi. Đức Phật đứng dậy ôm bát cùng với đông đủ các Tỳ-kheo đi đến 
nhà Thuần để thọ trai. Trong số các Tỳ-kheo đi theo, có một Tỳ-kheo 
có ý xấu, lấy nước uống trong bình bát đổ đi. Đức Phật liền biết và 
Thuần cũng thấy như vậy. Đức Phật ăn xong, Thuần lấy một cái ghế 
nhỏ ngồi trước Đức Phật và bạch Phật: 

“Con muốn hỏi một việc là khắp trên trời dưới trời, không ai có 
trí tuệ hơn Phật, vậy trong thiên hạ có mấy hạng Tỳ-kheo? 

Đức Phật dạy: 

“Có bốn hạng Tỳ-kheo: 

“1. Hành đạo thù thắng. 

“2, Hiểu đạo, có thể giảng nói được. 








!34 Ba-tuaàn ÿ# #J; No. 2(2) sđd.: Ba-bà 3# 3#; Pãli: Pãvã. 

'33ˆ Thiean-đaàu # i7ï; No. 2(2) sđd.: Xà-đầu ã . 

Tức dân Mạt-la, tức tiếng Phạm là Malla, thường dịch là Lực sĩ. Trong bản Hán 

này, hiểu Malla là “bông hoa” do liên hệ vời từ Mallikã: hoa Mạt-ly hay hoa Lài. 

'3“ Thuaan ##; No.2(2) sđd.: Châu-na jä #li; No.7, Thuần-đà #f ÿÈ. 

3Š: Hoa Thò ##£ ; No.1(2) sđd.: Châu-na, con trai một người thợ; Pãäli: kammãraputta 
Cunda, Cunda con trai người thợ sắt. 
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“3. Nương nơi đạo để sống. 

“4. Làm ô uế đạo. 

“Sao gọi là Tỳ-kheo hành đạo thù thắng? 

“Đó là đạo nghĩa mà vị ấy thuyết giảng không thể nào kể xiết. 
Vị ấy thực hành đạo lớn, tối thắng không thể so sánh, đã hàng phục 
được tâm lo sợ, chế ngự các pháp, dẫn dắt thế gian. Đó là hạng Sa- 
môn hành đạo thù thắng. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn hiểu đạo, có thể giảng nói được? 

“Đó là vị ấy nêu bày được điều cao quý thứ nhất của Đức Phật, 
lại còn phụng hành không có nghi ngờ, lại cũng có thể diễn nói đạo 
pháp cho người khác nghe. Hạng Sa-môn như vậy gọi là hiểu đạo có 
thể giảng nói được. 

“Sao gọi là hạng nương nơi đạo để sinh sống? 

“Đó là hạng luôn nhớ đến việc tự giữ gìn cho riêng mình, siêng 
năng học tập một mạch không lùi, chăm chăm không mỏi, nhưng bị 
người, pháp tự che lấp. Đó là hạng Sa-môn nương nơi đạo để sinh 
sống. 

“Sao gọi là hạng làm ô uế đạo? 

“Đó là hạng chỉ làm những điều mình ưa thích, ỷ lại vào tộc 
họ của mình, chuyên tạo hành vi ô trược làm khiến người khác bàn 
tán, chẳng nhớ lời Phật dạy, cũng không sợ tội lỗi. Hạng Sa-môn 
như vậy là làm ô uế đạo. Kẻ phàm nhân nghe hạng người này cho 
là hàng đệ tử có trí huệ thanh tịnh. 

“Vậy Sa-môn có người thiện, có người ác, không phải là cùng 
một hạng giống nhau. Người bất thiện thì bị người thiện chê bai. Thí 
như trong lúa có cỏ. Cỏ là xấu, lúa là tốt. Những nhà trong thế gian có 
con xấu ác, một đứa con làm ảnh hưởng cả gia đình. Một Tỳ-kheo 
xấu ác làm bại hoại các Tỳ-kheo khác, khiến nhiều người cho các Tỳ- 
kheo đều là xấu ác.” 

Đức Phật dạy: 

“Con người không nên cho nhan sắc, y phục là đẹp. Ý đoan 
nghiêm, thanh tịnh mới là đẹp. Con người không nên để cho hình 
tướng lừa dối.” 

Đức Phật dạy Thuần: 

“Nếu ai cúng cơm cho Phật và chư Tỳ-kheo Tăng, lúc chết 
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được sanh lên cõi trời. Người hiểu biết kinh thì trừ bỏ tâm dâm, tâm 
nóng giận và tâm si mê. Không nên vì một người mà chê trách tất cả 
mỌI người. 
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KINH PHẬT BÁT-NÊ-HOÀN 
QUYỂN HẠ"? 


Đức Phật ra khỏi nhà ông Thuần, bảo Tôn giả A-nan đến nước 
Cưu-di-na-kiệt''. Tôn giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Tôn giả liền cùng các Tỳ-kheo Tăng từ nước Hoa thị đi tới nước 
Cưu-di-na-kiệt. Đức Phật bảo: 

“Ta đang bệnh, cần phải ngồi nghỉ. ” 

Ngài gọi A-nan. A-nan thưa: “Dạ vâng.” 

Đức Phật nói: 

“Gần chỗ này có một con suối tên là Cưu-đối''. Hãy cầm bát 
đến đó múc đầy bát nước lại đây. Ta muốn uống nước và rửa mặt.” 

Tôn giả A-nan liền đến bên suối. Khi ấy có năm trăm cỗ xe đi 
qua trên dòng nước làm nước rất đục. A-nan liền múc nước đục đem 
đến, bạch Đức Phật: 

“Trên dòng nước có đến năm trăm cỗ xe đi qua làm cho nước 
rất đục. Nước này chỉ có thể rửa mặt, rửa chân chứ không thể uống. 
Ở vùng ấy lại có một con suối tên là Hê-liên'”, nước rất trong, từ 





!' Bản Hán: Quyển hạ, No.1(2) sđd.: Du Hành kinh Đệ nhị'. 
'4 Cưu-di-na-kiệt lý 3 ZJ 8; No. 2(2) sđd.: Câu-thi-na-kiệt ‡#J Ƒ" ZJi #‡; Pali: Kusinagara. 
'4' Cưu-đối ñÿ #†; No.1(2) sđd.: Câu-tôn ÿJ ƒ⁄. 

!4' Suối Hê-liên Ht 3ã; có lẽ là sông Hi-liên-thiển (Pãli: Hiraññanavatf; xem cht.99, 
quyển thượng). Nhưng, theo No.1(2), giữa sông Câu-tôn (đây gọi là Cưu-đối, 
xem cht.3) và chỗ Phật dừng chân có một con suối nước đục. Sông Hi-liên-thiền 
còn cách xa một quãng nữa. 
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đây đến đó cũng không xa, con có thể tới suối kia lấy nước cho Thế 
Tôn uống.” 

Đức Phật liền dùng nước đục để rửa mặt, rửa chân. Bệnh của 
Ngài có phần thuyên giảm. Bấy giờ có vị đại thần tên là Bào-mân1®, 
người nước Hoa thị, cùng đi trên đường, từ xa trông thấy oai thần 
của Đức Phật, dung mạo đoan nghiêm, đang ngôi một cách an tịnh. 
Đại thần Bào-mân liền đến trước Đức Phật đảnh lễ rồi ngôi xuống. 
Đức Phật giảng nói kinh cho ông nghe và ông rơi lệ khóc lóc. Đức 
Phật dạy: 

“Có Tỳ-kheo nào đã từng nói kinh cho ông nghe chưa. Vì sao 
nghe kinh mà ông lại khóc?” 

Bào-mân thưa: 

“Có một người tên là La-ca-diêm'”” tụng kinh cho con nghe, khi 
ấy nước mắt con tuôn trào.” 

Đức Phật hỏi: 

“Ông ta tụng kinh gì?” 

Bào mân thưa: 

“La-ca-diêm ngồi bên gốc cây, tự suy tư về thân thể. Lúc ấy có 
năm trăm cỗ xe đi qua. Không lâu sau đó có một người đến hỏi: “Vừa 
rồi có năm trăm cỗ xe chạy qua, Tôn giả không nghe tiếng động sao?°. 
Đáp: “Ta không nghe'. Người ấy nói: 'Gần ngay nơi đây, tiếng xe ầm 
ầm như vậy, sao lại không nghe? Đáp: 'Không nghe. Người ấy nói: 
“Khi đó Tỳ-kheo ngủ à?' Đáp: “Không ngủ”. Người ấy nói: “Vậy sao 
lại không nghe tiếng xe chạy?” Đáp rằng: “Ta đang nghĩ đến đạo, tự tư 
duy về năm tạng trong thân thể mình.` Kẻ ấy nói: “Xe chạy qua như 
vậy mà lại không nghe tiếng xe!” 

Bào-mân thưa: 

“Con đi nửa đường thì gặp một người đã thuyết pháp cho con 





!' Nguyên văn: Đại thần danh Bào-mân + Eï 4 lð E#; No.2(2) sđd.: A-la-hán đệ 

tử danh viết Phúc-quý J“ị ## 3# ?ZŠ -Ƒ- #¡ H 3ã 
La-ca-diêm #§ 0 lñ: chính xác phải đọc là Ca-la-diêm, tên người thường biết với 
phiên âm là A-la-la Ca-la-ma (Pali: Alära-Kãlãma), vị đạo sĩ mà Đức Thích Tôn 
đã từng đến tham vấn đạo sau khi Ngài rời cung vua. Trong bản Päli, Pakkusa 
(tức Bào-mân ở đây) là đệ tử của Alara-Kãlãma. 
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nghe. Đó là Tỳ-kheo La-ca-diêm, người giữ đạo thâm diệu, không 
nghe tiếng ầm ầm của năm trăm cỗ xe chạy qua. Do đấy con cảm 
phục nên khóc.” 

Đức Phật nói với Bào-mân: 

“Tiếng của năm trăm cỗ xe chạy so với tiếng sấm sét, tiếng nào 
lớn hơn?” 

Bào-mân thưa: 

“Cho dù có ngàn cỗ xe chạy, tiếng động vẫn không bằng tiếng 
sấm sét.” 

Đức Phật bảo Bào-mân: 

“Ngày trước ta ở tại xóm Ưu-đàm'®, ngồi tư duy về nguồn gốc 
sanh tử của muôn loài. Bấy giờ trời đang mưa ào ào, sấm sét vang rển 
dữ đội, làm chết bốn con trâu và hai anh em người đi cày. Khi ấy 
nhiều người xúm lại để xem. Có một người đi đến chỗ ta, tới phía 
trước đảnh lễ. Ta hỏi: “Người ta làm gì mà tụ tập đông quá vậy?” 
Người ấy thưa: “Vừa rồi sấm sét đã giết chết bốn con trâu và anh em 
người đi cày, tại sao Phật không nghe; hay là lúc ấy Phật đang ngủ 
chăng?' Đức Phật trả lời: “Ta không ngủ. Ta đang ngồi tư duy về đạo.) 
Người ấy nói: 'Đạo của Phật sâu xa như vậy, tuy Ngài không ngủ mà 
vẫn không nghe tiếng sấm sét vang rền dữ dội, là do Ngài đang suy tư 
về đạo một cách sâu xa.` Người đó cũng rơi lệ. ” 

Đại thần Bào-mân thưa: 

“Đạo của Phật sâu xa như vậy, từ nay về sau con xin thọ trì kinh 
giới của Phật.” 

Bào-mân liền gọi kẻ tùy tùng tới, bảo trở về lấy tấm vải dạ dệt 
bằng kim tuyến" đem đến để ông dâng cúng Đức Phật. Kẻ tùy tùng 
liền trở về nhà đem tấm dạ dệt bằng kim tuyến đến. Bào-mân dâng 
lên Phật, thưa: 

“Mặc dù con biết Đức Phật không dùng thứ này nhưng mong 
Ngài thương xót mà nhận cho con.” 

Đức Phật liền thọ nhận. Bào-mân đảnh lễ Phật rồi đi. Ông đi 
chưa bao lâu, Đức Phật bảo A-nan: 


!: Ưu-đàm {# #; No.1(2) sđd.: A-việt J”ƒ #È; Pãli: Atuma. 
!4: Nguyên văn: hoàng kim chức thành điệp bố ## ⁄› ## pỳ ## (bộ mao #) đi. 
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“Hãy mang tấm dạ dệt bằng kim tuyến, có màu vàng lại đây.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Con đã theo hầu Phật trên hai mươi năm chưa hể thấy tấm dạ 
nào đẹp như vậy.” 

Đức Phật nói: 

“Còn có cái hết sức đẹp.” 

A-nan thưa: 

“Sắc mặt của Đức Phật ngày hôm nay đẹp như sắc tấm dạ vậy.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Đức Phật có hai lần đạt được sắc diện đẹp như vậy. Đó là lúc 
Đức Phật mới thành đạo, sắc diện đẹp như thế. Ngày hôm nay vào lúc 
nửa đêm ta sẽ nhập Nê-hoàn nên sắc diện cũng lại đẹp như vậy.” 

Đức Phật lại bảo A-nan: 

“Hãy đi đến bên dòng suối Hê-liên, ta muốn tắm rửa thân thể. ” 

A-nan thưa: 

“Dạ vâng.” 

Đức Phật cùng A-nan đi đến bên dòng suối Hê-liên. Đức Phật 
cởi y, tự mình lấy nước để tắm rửa'”. Đức Phật bảo A-nan: 

“Sáng nay Ta thọ trai nơi nhà con ông Hoa Thị tên là Thuần, 
rồi vào lúc nửa đêm ta sẽ nhập Nê-hoàn. Hãy nói cho ông Thuần 
biết: Đức Phật đã thọ trai nơi nhà ông, vào nửa đêm hôm nay Ngài 
sẽ nhập Nê-hoàn. Vậy ông nên hoan hỷ. Hãy bảo ông Thuần đừng 
khóc lóc. Nếu ai cúng cơm cho Đức Phật một lần sẽ được năm thứ 
phước. Đó là bữa ăn cuối cùng trước khi Phật Bát-nê-hoàn. Vậy 
ông Thuần sẽ được trường thọ, được đoan chánh, được phú quý, 
được tôn trọng, được sanh lên cõi trời. Đức Phật là Bậc đáng tôn 
kính, ai cúng dường cơm nước cho Ngài một lần là được năm thứ 
phước trên.” 

A-nan bạch Phật: 

“Có một Tỳ-kheo tên là Chiên-đàn””, tánh tình nóng nảy, ưa 





!“ No.1(2): Phật uống nước và tắm gội nơi sông Câu-tôn (Päli: Kakutth3). 

'3' Chiên-đàn ‡§ £#; No.1(3) sđd.: Xiến-nộ jjj #4, còn phiên là Xiển-đà jji fÈ hay là 
Xiển-na lãi 7l; Päli: Channa; Skt.: Chandaka, tức là Xa-nặc #š #£ nguyên quân 
hầu mã của Thái tử. 
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chửi mắng, thường tranh cãi với các Tỳ-kheo. Sau khi Phật Bát-nê- 
hoàn, con gặp các Tỳ-kheo như vậy làm sao để cùng nhau phụng sự 
kinh giới của Phật?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Sau khi Ta nhập Nê-hoàn rồi, nếu gặp loại Tỳ-kheo như vậy thì 
hãy đừng quan hệ, các Tỳ-kheo hãy đừng nói với kẻ ấy. Như vậy Tỳ- 
kheo Chiên-đàn sẽ phải suy nghĩ, ôm lòng xấu hổ, hối hận vì thường 
tranh cãi với các T-kheo. ” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Hãy trải giường cho ta, đầu quay về hướng Bắc. Lưng ta đau 
nhức, ta muốn nằm.” 

A-nan liền trải giường, đặt gối. Đức Phật nằm nghỉ, nghiêng 
hông về phía bên phải, hai chân chồng lên nhau. Ngài nằm suy tư về 
đạo vô vi. Đức Phật đang nằm, bảo A-nan: 

“Ngươi có biết bẩy sự về ý “° không? Những gì là bảy? Một, có 
chí. Hai, hiểu rõ kinh. Ba, siêng tụng kinh. Bốn, không ham nằm, ưa 
thích kinh. Năm, chánh tâm. Sáu, tịnh tâm. Bảy, thấy trong thân toàn 
là đồ dơ bẩn. Tỳ-kheo có được bảy pháp này thì tự biết là mình đã giải 
thoát khỏi cuộc đời.” 

A-nan có ý nghĩ là Phật đang mệt mỏi. Đức Phật bảo A-nan: 

“Ngươi nghĩ rằng Phật biếng nhác chăng?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Người mà không biếng nhác đối với kinh, không biếng nhác 
ngồi dậy; người ấy muốn làm Phật thì có thể!9,” 
Nói xong, Phật ngồi dậy. 

Bấy giờ có một Tỳ-kheo tên Kiếp-tân 
“Tôi muốn hỏi một việc. ” 


''! đến nói với A-nan: 








!' Hán: thất ý chỉ sự + # + 3, tức bảy Giác ý, cũng gọi là Giác chi, hay Bồ-đề 
phần (Päli: satta sambojjhanga), theo dịch ngữ thông dụng: 1. Niệm 2â: (Pãii: 
satti); 2. Trạch pháp ‡# )* (dhamma-vicaya); 3. Tinh tấn ## ? (viriya); 4. Hÿ 
(pTti); 5. Khinh an §š 2 (passaddhi); 6. Định zE (samadhi); 7. Xả ‡2 (upekkh3). 

!'9' Chính xác, đoạn văn mô tả trạng thái nghỉ ngơi của Phật, nhưng bản Hán dịch 

dài dòng và tối nghĩa. Tham chiếu Pali: (...) sato sampajano utthanasaññam 

manasikaritva, “chánh niệm, tỉnh giác, với ý tưởng ngồi dậy”. 

Kiếp-tân #J #; No.1(2) sđd.: không có tên cùng sự kiện này. 























151. 





812 TRƯỜNG A-HÀM 





Tôn giả A-nan đáp: 

“Thánh thể của Phật không điều hòa, vậy nên thôi đi. ” 

Đức Phật từ bên trong biết có Tỳ-kheo muốn hỏi chuyện, Ngài 
bảo A-nan: 

“Hãy bảo Tỳ-kheo ấy vào gặp ta.” 

Đức Phật dạy: 

“Ngươi muốn hỏi gì cứ hỏi.” 

T-kheo thưa: 

“Ngài đang bị bệnh, xin đừng thuyết giảng kinh nữa. Phật đã nói 
về bảy sự. Chúng con nghe và sẽ thực hành theo. Phật không cần 
thuyết kinh nữa.” 

“Vừa rồi ta mới nằm, A-nan nghĩ rằng Đức Phật có ý mệt mỏi, 
sao lại nằm. Do đó ta ngồi dậy nói về bảy việc.” 

T-kheo thưa: 

“Đức Phật là Bậc tôn quý của trời và người, tại sao Ngài không 
lên trời lấy thuốc để trị cho hết bệnh?” 

Đức Phật dạy: 

“Như ngôi nhà cũ, thời gian lâu đều bị hư nát, nhưng đại địa thì 
sẽ tiếp tục an ổn. Tâm của Phật thì an ổn như đại địa, còn thân của 
Phật thì như ngôi nhà cũ. Tâm ta không bệnh, chỉ có thân ta mới có 
bệnh thôi. ” 

Đức Phật dạy: 

“Hãy lo về bảy sự, lo cho thân mà giữ giới.” 

T-kheo thưa: 

“Nay Phật sắp nhập Nê-hoàn vì thân có bệnh, huống chi là 
người phàm phu có xác thịt!” 

T-kheo thưa: 

“Loài chim yến sanh con, nhờ cha mẹ đút môi mà được sống. 
Nay Đức Phật bỏ chúng con mà nhập Nê-hoàn, vậy chúng con biết 
nương cậy vào a1.” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Ta đã từng nói rằng: Có sanh thì có tử. Tỳ-kheo nên nhớ việc 
thọ trì trọng giới của Đức Phật.” 

Tỳ-kheo ấy lui ra. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 
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“Hãy đi nhanh đến rừng Diêm-kha-sa'” trải giường, đầu quay về 
hướng Bắc, vào lúc nửa đêm hôm nay Ta sẽ nhập Nê-hoàn.” 

A-nan vâng lời đi đến đó, đặt giường ở trong rừng, đầu quay về 
hướng Bắc xong, trở về thưa: 

“Con đã trải giường xong.” 

Đức Phật đứng dậy đi đến Diêm-kha-sa, nằm lên giường, hông 
nghiêng về phía hữu. Có một Tỳ-kheo tên là Ưu-hòa-hoàn'”, đến 
đứng ở trước Đức Phật. Đức Phật bảo: 

“Không nên đứng phía trước Ta!” 

A-nan bạch Phật: 

“Từ khi con đích thân làm thị giả đến nay là hai mươi lăm năm, 
con chưa từng thấy có Tỳ-kheo nào đi thẳng đến trước Phật mà không 
hỏi ý con.” 

Đức Phật bảo: 

“Tỳ-kheo này có oai thần lớn hơn cả chư Thiên, nghe Phật 
diệt độ cho nên mới nóng lòng tự mình đến thắng phía trước, muốn 
gặp Phật'”.” 

A-nan hỏi: 

“Chỉ có vị Thiên này biết Phật sắp diệt độ hay lại có các vị 
Thiên khác cùng biết?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Từ cảnh giới nước Cưu-di-na-kiệt, trong khoảng bốn trăm tám 
mươi dặm, đầu này nối tiếp đầu kia, không có một kẽ hở, đều là chư 
Thiên; nghe Phật sắp Nê-hoàn, họ đều thương tiếc, khóc lóc mà đi 
đến đây. Trong đó có vị cào đầu, bứt tóc, xé áo, tim muốn ngừng đập, 
ngất xỉu, than rằng: “Sao mà buồn quá! Đức Phật đã bỏ chúng ta. Ngài 
đã diệt độ vĩnh viễn! Sao mà nhanh thế! Phật là Bậc sáng suốt tột bậc, 
là con mắt của ba cõi, nay Ngài đã nhập Niết-bàn, ba cõi thành tối 


!: Diêm-kha-sa f# I[ ›, phiên âm, chỉ rừng Sa-la song thọ, tức rừng cây Sa-la mọc 


đôi; Pali: yamaka-sala. 
3: Ưu-hòa-hoàn { # šH; No.1(2) sđd.: Phạm-ma-na ## Ƒ# Ti; Pali: Upavana. 
!4' So sánh với No.1(2) và Päli: Bấy giờ rất đông chư Thiên muốn hầu Phật, nhưng 
vì uy lực của Tỳ-kheo này quá lớn che mất, khiến chư Thiên không vào được. Vì 
vậy, Phật bảo Tỳ-kheo tránh ra. 
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Đức Phật bảo A-nan: 

“Ta đã từng nói rằng: “Trong trời đất này chẳng có cái gì mà 
chẳng bị hủy hoại; có sanh thì có tử. Kẻ ngu sỉ thì cho rằng trời đất 
này là thường còn, Phật thì cho đó là hư không. Đất trời có thành thì 
có hoại, thân này rồi cũng phải bỏ đi. Chỉ có thiện hay ác đi theo thân. 
Cha có điều xấu ác, con không bị tai ương. Con có điều xấu ác, cha 
cũng không bị tai ương. Mỗi người phải tự nhận lấy sự sống chết, thiện 
hay ác, tai ương hay lỗi lầm, tất cả đều tùy thuộc vào mình.” 

A-nan bạch Phật: 

“Sau khi Phật diệt độ, cách thức an táng thân thể của Phật phải 
làm như thế nào?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Ngươi hãy im lặng, đừng lo. Sẽ có các Thệ tâm, Lý gia cùng 
nhau lo việc đó '®.” 

A-nan thưa: 

“Họ theo phương thức gì để an táng tôn thể của Đức Phật?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Phương thức an táng cũng như phương thức an táng của hoàng 
đế Phi hành'°°. Đức Phật còn hơn thế nữa.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Phương thức an táng ấy như thế nào?” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Lấy dạ trắng mới quấn quanh thân, tiếp đến lấy mười tấm vải 
kiếp-ba quấn lên trên dạ trắng, rồi đặt vào trong kim quan bằng bạc, 
dùng nước hoa rưới lên vải kiếp-ba; lại dùng tất cả loại hương tốt để 
lên trên, lấy củi cây tử, cây chương, cây Chiên-đàn chất chung quanh 
kim quan. Dùng lọng che lên kim quan, lấy củi chất trên dưới rồi trà- 
tỳ. Trà-tỳ xong thì thu lấy xá-lợi, dựng tháp, treo phan, tại ngã tư 
đường, đặt cái mâm lên trên; trống nhạc, hoa hương, đốt đèn cúng 
dường. Phương thức an táng của Phi hành hoàng đế là như vậy. Cách 
thức an táng Đức Phật còn hơn thế nữa.” 


3Š. Tức việc đó để cho các Bà-la-môn, cư sĩ lo. 


!: Phi hành hoàng đế 7jš ƒ7 & 7ÿ tức Chuyển luân thánh vương ## iậ 5E ¬ 











m 
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Khi Đức Phật nói như vậy, A-nan đứng ở phía sau Ngài tiếc 
thương khóc lóc, đặt đầu trên góc giường, thưa: 

“Ngài diệt độ sao mà nhanh quá! Đất trời trở nên tối tăm.” 

Khắp bốn phương, các Tỳ-kheo Tăng nghe Đức Phật sắp diệt độ 
đều khóc lóc trở về. Họ nói với nhau: “Sợ không còn thấy được Phật." 
Có Tỳ-kheo Tăng bước đến, Đức Phật hỏi: 

“Tỳ-kheo A-nan ở đâu?” 

Thưa: 

“Tôn giả A-nan ở gần sau góc giường, đang cúi đầu khóc 
nghẹn ngào.” 

Các Tỳ-kheo chảy nước mắt thưa: 

“Đức Thế Tôn diệt độ sao mà nhanh quá!” 

Đức Phật dạy: 

“Lúc đi qua các thôn xóm, ta đã có cho biết trước rằng: “Khoảng 
chín mươi ngày trở lại ta sẽ nhập Nê-hoàn. Lúc này, bốn chúng đệ tử 
ở xa vài ngàn dặm, tất cả đều trở về".” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Chớ có buồn rầu. Sở dĩ như vậy, vì ngươi đã hết lòng hầu Phật 
trên hai mươi năm; có tâm từ đối với Phật; thân thì cung kính, miệng 
thì thận trọng; có lòng đại hiếu đối với Phật. Thị giả của Phật thời quá 
khứ cũng như A-nan, thị giả của Phật thời vị lai cũng như A-nan. 
Ngươi biết ý Phật; biết lúc nào nên cho Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni, Ưu-bà- 
tắc, Ưu-bà-di vào gặp Phật, lúc nào thì không nên cho. Trong công 
việc hầu hạ chuyện ăn uống, lúc nào nên ăn, nên uống, khi nằm, khi 
đứng, luôn hợp với ý của Phật, chưa từng mất oai nghi. Tỳ-kheo hay 
hàng Thệ tâm nào thích nghe kinh hay không thích, A-nan nói ra đều 
chân thật. A-nan đã hết lòng hiếu thuận đối với Phật, vậy thì khóc lóc 
làm gì?” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe bậc Phi hành hoàng đế có bốn đức khó làm. 
Những øì là bốn đức?” 

“Các Tiểu quốc vương và các Thệ tâm, Lý gia cùng các dân 
chúng, đến dưới cửa vua. Phi hành hoàng đế đều gặp họ, bằng tâm 
hòa thuận, dịu dàng để chỉ dạy, thuyết giảng phương pháp trị nước cho 
các vua, là phải tri túc, đừng cầu mong. Còn sự hành trì của hàng Thệ 
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tâm thì lấy sự thanh tịnh làm đầu. Các Lý gia và dân phải đến chỗ thờ 
Phật để nghe Sa-môn giảng dạy về cách sống chân chánh, nơi nhà thì 
phải tu hạnh hiếu thuận, theo chỗ an định, dùng tâm từ ban bố cho tất 
cả. Các vua, Thệ tâm, Lý gia và thứ dân không ai là không hoan hỷ, 
khen ngợi Thánh đế đã làm cảm động cả chư Thiên. Phi hành hoàng 
đế có bốn đức như vậy. 

“Tỳ-kheo A-nan cũng có bốn đức: Nếu có Trừ cận nam, Trừ cận 
nữ, Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ đi đến chỗ A-nan để hỏi kinh giới thì A- 
nan có thể trình bày quảng diễn cho họ một cách đầy đủ. Bốn chúng 
đệ tử chẳng ai là chẳng hoan hỷ cáo từ lui ra. Họ đều hết lời khen 
ngợi. Đó là đức thứ nhất trong bốn đức của A-nan. 

“Lại có bốn chúng đệ tử không hiểu sự thâm diệu của kinh, đi 
đến chỗ của A-nan để hỏi những điều còn nghi. A-nan giải thích rõ 
các mối nghi của họ, chỗ nào cũng được khai mở, khiến người nghe 
không chán, khi ra về, không ai là không khen ngợi. Đó là đức thứ hai 
trong bốn đức của Tôn giả A-nan. 

“Các bậc cao đức trong bốn chúng nhìn thấy A-nan đứng hầu 
bên trái Đức Phật, ai cũng hết lời khen ngợi. Đó là đức thứ ba trong 
bốn đức của A-nan. 

“Đức Phật thuyết giảng kinh, bất luận nhiều hay ít, A-nan đã 
nghe qua đều nhớ nằm lòng rồi truyền lại cho bốn chúng, hoàn toàn 
không thêm bớt. Đó là đức thứ tư trong bốn đức của A-nan.” 

A-nan bạch Phật: 

“Cách đây không xa có những quốc độ như nước Xá-vệ, nước 
Sa-chi, nước Đàn-ba, nước Vương xá, nước Ba-la-na1, nước Duy-da- 
lê'”. Nơi các nước lớn ấy, văn minh nghĩa giáo đây đủ, mong Đức 
Phật nên đến những chốn đó để diệt độ. Sao Ngài không tới các nước 
lớn ấy mà chọn một huyện nhỏ, lại còn ở ngoài của thành, một xóm 
thưa thớt, một huyện thấp hèn, để nhập Nê-hoàn?” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Đừng bảo đây là một xóm nhỏ. Vì sao như vậy? 


vẻ 


“Vào thời xa xưa ở xứ Cưu-di-na-kiệt này có tên là Cưu-di- 


!”: Các đô thị lớn, trù phú, thời Phật. 
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việt-vương'. Khi ấy trong nước hết sức an lạc, không có các bệnh 


tật, lúa thóc dồi dào, dân chúng đông đúc, cuộc sống sung túc, 
trong nhà có con hiếu thảo. Thành từ Đông sang Tây dài bốn trăm 
tám mươi dặm, thành Nam-Bắc dài hai trăm tám mươi dặm. Thành 
có bảy lớp đều dùng ngói nung nhiều lớp ghép lại, dùng vàng ròng, 
bạc trắng, lưu ly, thủy tinh để làm tường thành, cũng dùng bốn loại 
báu làm ngói lợp. Thành cao sáu trượng bốn thước, ở bên trên rộng 
hai trượng bốn thước. Trong thành có cây báu, hoa phát ra ánh sáng 
năm màu. Đường đi có ba lối, hai bên đều dùng bốn báu để lót đường, 
có ngói lợp lên trên, hai bên là nhà ở, điêu khắc chạm trổ đẹp đẽ 
giống như trên cõi trời. Có các thứ âm nhạc, các loại đàn cầm, đàn 
sắt do nam nữ thuần nhất ca ngợi đạo đức. Nhạc về đạo có mục 
đích giúp cho trí tuệ thêm sáng suốt, khiến dân chúng không có ưu 
sầu, sợ sệt, tâm thường hoan hỷ. Trên đầu họ không có trang điểm 
nhưng hương trí tuệ tổa khắp. VỊ Thánh vương ở cõi này tên là Đại 
Khoái Kiến'?, hiệu là Phi hành hoàng đế, điều khiển binh đội 
thông minh nhất thế gian, dùng đạo trị dân, dân chúng không trái với 
vương pháp. Nếu dân chúng muốn phi hành, hễ nghĩ thì thân liền bay 
đến đó. Nhà vua có bảy báu, tự nhiên sanh ra: Bánh xe bằng vàng báu 
bay được. Voi trắng có thần lực. Ngựa thần màu xanh. Ngọc Minh 
nguyệt. Vợ là Ngọc nữ ở trên trời. Quan là bậc Thánh chủ kho báu. 
Quan là bậc Thánh coi về binh. 

“Nhà vua có bốn đức. Lúc còn thơ ấu, lúc làm Thái tử, lúc lên 
ngôi vua, lúc bỏ nước, lúc diệt dục làm Sa-môn, đều trải qua mỗi 
thời kỳ là tám vạn bốn ngàn năm. Đó là đức khó có của vua Đại 
Khoái Kiến. 

“Khi ăn uống thì tiêu hóa, thân thể không có bệnh lâu, lạnh 
nóng điều hòa, thân ý thường được an vui. Đó là đức thứ hai của nhà 
vua. 

“Dung mạo oai nghiêm, khí sắc hơn đời, chỉ kém thua Đế Thích 














!Š:' Cưu-di-việt vương lị 
Pali: Kusavati. 

!”' Đại Khoái Kiến & ‡#z; ; No.1(2) sđd.: Đại Thiện Kiến & #4 ñH; Päli: 
Mahasudassana. 
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một chút, vua cho là không bằng. Đó là đức thứ ba của nhà vua. 

“Khắp cả vòm trời, trọn cả cõi đất, người dân từ lớn chí nhỏ 
không ai là không yêu kính nhà vua, giống như người con chí hiếu 
mong cho cha mẹ đều được an lạc. Nhà vua cũng đem tâm thương 
yêu chúng sanh, xem tất cả như con đẻ. Nếu ai nghèo thì vua cho 
tiền của, đói cho ăn, khát cho uống. Già mà khốn cùng, nhỏ mà cô 
quạnh đều khiến cho ở chung như là quyến thuộc thân thích. Dùng 
nhà cửa, xe cộ để cứu tế khẩn cấp cho tất cả. Đó là đức thứ tư của 
nhà vua. 

“Trong nước thường nghe mười hai loại âm thanh, đó là tiếng 
voi, tiếng ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng loa, tiếng trống, tiếng múa, 
tiếng ca, tiếng nhạc, tiếng ca tụng nhân nghĩa, tiếng khen Phật là Bậc 
tôn quý. Dân chúng trang sức bằng các thứ châu báu đệt thành như vô 
số loại ngọc Minh nguyệt, chuỗi anh lạc chiếu sáng, ăn uống ca nhạc 
giống như cõi trời Đao-lợi. Dân chúng luôn được sống trong cảnh yên 
VUI, Sung sướng. 

“Khi nhà vua muốn đi du ngoạn thì bảo vị quan giữ xa giá tên là 
Tu đạt'°, Nhà vua bảo: “Hãy chạy xe từ từ! Lâu rồi mà ta không gặp 
các Thệ tâm, Lý gia. Nay ta muốn gặp họ.) 

“Các Thệ tâm, Lý gia nghe nhà vua đang đi; người có đeo ngọc 
minh châu, bạch ngọc, bích ngọc, thanh ngọc, san hô, Chiên-đàn, các 
loại hương nổi tiếng liền đem dâng cho Thánh vương. Nhà vua không 
muốn nhận, nhưng những người ấy đều thành kính van nài, do đó nhà 
vua mới nhận. Vua ra lệnh cho vị quan coi về kho báu trả giá gấp đôi 
những vật đó. Dân chúng lớn nhỏ đều dùng các thứ hương hoa báu rải 
khắp trên mặt đất, chúc vua sống lâu vô lượng. 

“Các Tiểu vương có đến tám vạn bốn ngàn người, nghe Phi hành 
hoàng đế muốn bố thí đều đến để phụ giúp. Họ đến đại điện, Hoàng 
đế muốn cùng các vua đều lên chánh điện. Các vua từ chối, thưa: 'Các 
nước của chúng thần đều có cung điện báu.) 

“Hoàng đế nói: 'Cung điện nhỏ của các vị không có gì đáng để 
nói. Hãy xem Minh điện, theo ta mà lên, đừng sợ!” 

“Hoàng đế có chiếc xe báu và các Tiểu vương cũng vậy. Xe cao 





!°: Tụ- đạt Z z#; No.2(2) sđd.: không có tên. 
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mười trượng có bốn bánh, từ trên xuống dưới đều làm bằng bảy báu, 
bên trên thì treo tràng phan màu sắc sáng chói phản chiếu nhau. Xe 
này do sáu con ngựa kéo, những con ngựa ấy đều bay được. Đặc biệt 
có một chiếc xe của nhà vua đi do hai con ngựa mình trắng bờm và 
đuôi đen nhưng xe tự nhiên chạy. Xe đó gọi là Câu-la-kiệt, để Thánh 
đế cưỡi. Tám vạn bốn ngàn xe đều đi trước dẫn đường cùng đến Minh 
điện. Minh điện tên là Ba-la-sa-đàn, ngang dọc bốn mươi dặm, dùng 
hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy tĩnh làm tường, dùng bốn loại báu 
làm trụ, lấy ngói vàng ròng, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh lợp lên. Có 
năm mươi lớp tam cấp đều dùng hoàng kim, bạch ngân, lưu ly, thủy 
tỉnh tạo thành. Các xà nhà, cột chống đều làm bằng hoàng kim, bạch 
ngân, lưu ly, thủy tinh. Trong điện có tám vạn bốn ngàn cái giường, tất 
cả đều làm bằng vàng ròng, bạch ngân, lưu ly, thủy tinh. Các thứ màn 
che cũng được làm bằng các loại báu ấy. Có những thứ nệm đệt bằng 
vàng ròng, bạch ngân, lưu ly, thủy tĩnh, hoặc dệt bằng nhung đỏ, tất cả 
đều dùng để trải lên giường. Còn gối thì do những tay nghề trên cõi 
trời dệt thành. 

“Này A-nan, tường vách quanh cung điện có bốn lớp: tường 
bằng vàng ròng, tường bằng bạch ngân, tường bằng lưu ly, tường bằng 
thủy tinh. Ao tắm được làm bằng bốn thứ báu, chu vi bốn mươi dặm. 
Hễ ao bằng vàng ròng thì đường cấp lên xuống bằng bạch ngân. Hễ 
ao bằng bạch ngân thì đường cấp lên xuống vàng ròng. Hễ ao bằng 
lưu ly thì cấp bằng thủy tinh. Hễ ao bằng thủy tinh thì cấp bằng lưu ly. 
Trong ao tự nhiên sanh hoa sen có bốn màu: xanh, hồng, tía, trắng 
thường nở trong ao suốt mùa hè. Bên ngoài thì có cây hoa tổa hương 
thơm ngát. Phía dưới cung điện có bốn con đường, đều dùng bốn báu 
để làm lan can cho hai bên lối đi, mỗi lan can dài hai mươi dặm. Trước 
cấp bậc của cung điện có bốn cây báu, mỗi cây cao bốn mươi dặm, 
bóng cây che phủ cả mặt đất. Cây bằng vàng ròng thì lá bằng bạch 
ngân, cây bằng bạch ngân thì lá bằng vàng ròng, cây bằng lưu ly thì lá 
bằng thủy tính, cây bằng thủy tỉnh thì lá bằng lưu ly. Nhà vua ở dưới 
cung điện để tự suy nghĩ, không ở trên điện, dùng lời lẽ ôn hòa nói với 
các vua, các vua đều không dám lên điện. 

“Vua Đại Khoái Kiến ra lệnh cho quan hầu cận thỉnh các Sa- 
môn, Thệ tâm hiểu kinh, trì giới lên điện trước nhất. Trên điện đã dọn 
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đủ thứ đồ ăn thượng vị, lại còn ban tặng ngọc báu quý giá. Các Sa- 
môn, Thệ tâm đi rồi nhà vua liền đắm chìm trong tư duy: “Thọ mạng 
là vô thường'. Ngài và một người hầu cùng lên Minh điện, bảo: “Ta 
muốn các phu nhân, kỹ nữ, cận thần, các vua hãy lui ra.” 

“Nhà vua ngồi trên giường bằng vàng ròng, chân để trên ghế 
bằng bạch ngân, tự mình suy niệm một cách sâu xa về hành động của 
sự dâm đật, nào có ích gì cho ta mà kẻ ngu si phần nhiều tham đắm, 
không biết đó là tai họa. Nay ta tuy thọ đến ba mươi ba vạn sáu ngàn 
năm, nhưng cái gì có thạnh thì sẽ có suy, có hợp hội thì sẽ có sự chia 
ly. Thân là loại mục nát rồi trở thành tro bụi mà thôi. Nay bốn điện 
báu này, ai có thể bảo tổn lâu dài được? Đối với một thân ta chỉ cần 
một cái nhà nhỏ để ở là đủ, cần gì phải dùng đến cung điện bốn mươi 
dặm và tám vạn bốn ngàn cái giường? 

“Nhà vua từ nơi giường bằng vàng ròng bước đến giường bằng 
bạch ngân, để chân lên ghế bằng vàng, chỉ suy tư về con người để 
khiến cho tâm tham lam, ganh ghét, giận dữ, ngu si, tà dâm được 
thanh khiết, vì bốn sự phi thường luôn hủy diệt nên chẳng cái gì tổn 
tại. Quán thấy thế gian là vô thường, vậy thân ta làm sao mà tổn tại 
lâu dài được? 

“Nhà vua từ giường bằng bạch ngân đi đến giường bằng lưu 
ly, để chân lên ghế thủy tinh, nói: “Ngọc nữ nơi hậu cung của ta có 
đến tám vạn bốn ngàn người, ta sẽ bảo lui về hết, dùng họ chỉ thêm 
sự trói buộc. Người nữ chứa đây sự xấu ác, hãy bỏ đi chớ để cho 
tâm ý bị ô uế.) 

“Nhà vua từ giường lưu ly bước đến giường thủy tinh, đặt chân 
lên ghế lưu ly, lại tư duy về: “Vạn sự đều xấu ác, chỉ có pháp Vô vi là 
an lạc. Hãy trừ bỏ tâm ý ô trược nơi ta, hãy cầu đạo Vô vi. Nay ta tuy 
làm Phi hành hoàng đế cao quý như vậy, nào có ích gì cho thân?” 

“Người hầu đến trước nhà vua thưa: “Các ngọc nữ báu hỏi nhà vua 
ở trong điện sao lâu quá, họ đều muốn tới trước để bái yết nhà vua." 

“Vua bảo người hầu: “Ra lệnh cho vị quan coi về kho báu bảo 
với các phu nhân ai về nhà nấy, hãy mang theo trong người các thứ 
châu báu danh tiếng tùy theo ý muốn. Còn các vị vua, quân thần, ngựa 
trời, voi báu, đều bảo là lui ra hết." 

“Vua Đại Khoái Kiến liền bước lên lầu cao, từ xa nghe thấy các 
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thứ âm thanh “than trời, trách đất. Vua hỏi: “Tiếng gì thế?' 

“Người hầu thưa: “Đó là tiếng kêu than khóc lóc của đám ngọc 
nữ nhà trời, các vị vua, đám quần thần, cả voi báu, ngựa trời. Tất cả đều 
hết lòng luyến mộ Thiên vương, không một ai có thể rời bước được. 

“Vua bảo: “Hãy đem cái ghế nhỏ lại đây, đặt ở dưới điện, mời 
ngọc nữ báu, các vị vua, bá quan, các thứ voi báu, ngựa báu và kẻ 
hầu. Đệ nhất hoàng hậu ngồi cạnh nhà vua. 

“Vua lại bảo các thể nữ xinh đẹp hầu hạ các phu nhân. Hoàng 
hậu giơ tay chỉ các nữ báu, nói: “Dung nhan của các Thiên nữ tươi đẹp 
lạ thường, thân mặc y phục của trời, thế gian thật ít thấy! Mong ngài 
hãy nên lưu tâm! Có voi báu, ngựa trời; ngựa tên là Hoàn thanh'”'. Các 
thứ anh lạc báu như: Bạch châu, Dạ quang hiện rõ soi sáng cả nước. 
Các vị vua khắp bốn phương đều cần có ánh sáng của bậc Thánh nhân 
để họ kính thờ, xưng mình là bể tôi, hết lòng hiếu thuận, trung hậu, ái 
mộ Thiên vương. 

“Vua Khoái Kiến bảo: “Ta đời đời vốn có tâm từ bi. Người nữ 
trong thế gian ganh ghét nhau, gây tai ương xấu ác cùng khắp, làm 
ảnh hưởng lâu dài đến thân vua, đó chính là tai họa lớn. Ta muốn 
xa la. Từ nay về sau, nếu gặp các người nữ thì Ta xem họ như là 
em gái của ta." 

“Các phu nhân cùng than khóc, thưa: “Tại sao đang lúc còn sống 
lại nỡ xa ha chúng tôi?” 

“Tất cả đều vứt hết đồ trang sức nơi thân, ngã nhào xuống đất. 
Hoàng hậu thì càng áo não, sầu thẩm, nói: “Này Thiên vương, vậy 
chúng tôi biết nương tựa vào ai?" 

“Vua bảo: 'Mạng người rất ngắn, nhưng sự lo buôn lại nhiều. 
Thân là vật hư nát, chẳng biết chết đi lúc nào. Từ nay ta giữ tâm, sùng 
kính uy đức của bậc Sa-môn, xa lìa cả những người nữ thân thuộc, chỉ 
có đạo là tôn quý, tự lo tu thân không thể lo các chuyện khác được.) 

“Ngài lại nói với các vị Tiểu vương: 

“Mạng người ngắn ngủi nhưng sự lo buồn thì dài, nên tự thương 
lấy thân mình, hễ có sanh thì có tử. Hãy giữ tâm hạnh chân chánh, từ 
ái, hiếu thuận, sự vinh hoa khó giữ mãi được.” 


!61: Hoàn thanh ‡ñ Z, phiên âm của Välahaka? 
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“Các Tiểu vương đều cúi đầu, chí thành thưa: “Các nước trong 
bốn cõi thiên hạ đều trông cậy vào Thiên vương. Thường nghe các bậc 
Thánh từng khen ngợi về vùng đất này, không thể nêu rõ hết được. 
Vua và trăm quan hẳn là thần thánh nên châu báu của đất nước này 
nhiều khác nào như trên cõi trời. Vậy Thiên vương nên dốc lòng 
thương xót chúng dân mà thay đổi thánh ý đó đi! 

“Nhà vua bảo các Tiểu vương: “Tuổi thọ con người rất ngắn, mà 
nỗi lo lắng của người đời thì lại nhiều. Hãy tự lo cho thân mình, mạng 
người chỉ trong hơi thở. Hễ có sanh thì có tử, hãy lìa bổ hành vi tham 
dâm, uế trược đi! 

“Nhà vua đứng dậy đi lên cung điện, ngôi trên giường bằng 
vàng ròng, giữ tâm từ bi rộng lớn hướng về các phu nhân, trăm quan, 
các Tiểu vương, dân chúng, vol, ngựa, mọi loài lao khổ trong mười 
phương; đem tâm từ bi thương xót, muốn khiến cho họ biết đến Phật. 
Rồi ngài từ giường bằng vàng đi đến giường bằng bạc, suy tư về đạo 
Vô vi. Từ giường bằng bạc ngài đi tới giường bằng lưu ly, suy tư về 
hạnh từ bi nhằm cứu vớt chúng sanh. Từ giường lưu ly, ngài lại đi tới 
giường thủy tinh, suy tư về hạnh đại hiếu, muốn cứu độ những người 
thân trong vô số kiếp. Tự mình suy tư về toàn bộ cơ thể trong con 
người là dơ nhớp. Nhà vua bảo: “Ngày xưa ta đã từng mắc một chứng 
bệnh như có sợi dây bằng tre siết nơi cổ, như dùi gỗ xuyên qua thân. 
Thân là đồ chứa sự khổ, đâu đủ để làm chỗ nương tựa?" 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Phi hành hoàng đế Đại Khoái Kiến ấy chính là thân ta. Nhà 
vua sau khi mãn tuổi thọ thì sanh lên cõi trời Phạm thiên. Ai biết thân 
Phật đã từng làm Phi hành hoàng đế, tu tập Chánh pháp? Lại có bốn 
đức, bẩy thứ báu tự nhiên xuất hiện. Từ cảnh giới Cưu-di-na-kiệt dài 
bốn trăm tám mươi dặm, rộng hai trăm tám mươi dặm, đều ở tại trong 
thành này. Trước đây ta từng bảy lần đem thân mình gắn bó với vùng 
đất này. Nay ta đã đoạn trừ được. Tâm mong cầu các định về niệm, 
không, vô tướng'2, cắt đứt nguồn gốc của sanh tử. Từ nay về sau ta 
không còn tái sinh nữa. 

'“ Hán: niệm không vô tướng chi định : Zš #£ ‡ > 3š; chỉ ba môn giải thoát: 
không, vô tướng, vô nguyện. 
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“Này A-nan, ngươi hãy vào thành báo cho dân chúng biết: 

“Hôm nay, vào lúc nửa đêm, Như Lai sẽ nhập Bát-nê-hoàn. Nếu 
ai có điều gì nghi ngờ, hãy gấp đi đến để Đức Phật giảng giải cho, 
đừng để sau này phải hối hận mãi. Rằng Phật ở tại xóm nhỏ, mà 
chúng không đến thọ bẩm lời dạy.” 

A-nan như lời Phật dạy, đi báo cho dân chúng biết. Dân chúng 
vô cùng ngạc nhiên, thưa: 

“Đức Phật vì sao lại ở tại một xóm nhỏ để diệt độ?” 

Mọi người nghe tin, ai cũng than thở, khóc lóc, vừa ngạc nhiên, 
vừa thương tiếc, cùng bảo: “Cớ sao như vậy?” 

Nhà vua nghe biết sự việc này, ngạc nhiên hỏi: 

“Vì sao ở đây có sự than khóc?” 

Vua bèn sai quan hầu ra ngoài dò hỏi? Dân chúng nức nở, nghẹn 
ngào tâu: 

“Tôn giả A-nan cho biết là Đức Phật sắp diệt độ, ai còn nghi ngờ 
điều gì hãy đến để thưa hỏi. Do đó nên chúng tôi than khóc.” 

Quan hầu trở về tâu với vua: 

“Tôn giả A-nan báo cho dân chúng vùng này biết là Đức Phật 
sắp nhập Nê-hoàn, hãy đến để hỏi những chỗ còn nghi ngờ. Vì thế 
nên họ khóc lóc. ” 

Nhà vua liền cho gọi thái tử A-thần'®, bảo: 

“Con hãy đi đến chỗ Đức Phật, đảnh lễ dưới chân Ngài, cung 
kính thăm hỏi tin tức, thỉnh nguyện Đức Thế Tôn hãy chọn nơi chánh 
điện để nhập Nê-hoàn, đừng ở chỗ xóm nhỏ hẹp ấy.” 


Thái tử thưa: 
“Nếu Đức Thế Tôn không đồng ý thì phải làm thế nào?” 
Vua bảo: 


“Hãy thọ giáo và trở về cung thật nhanh.” 

Thái tử đi đến chỗ Đức Phật. Tôn giả A-nan thưa với Đức Phật: 
“Quốc vương nước Cưu-di sai thái tử đến, con chưa dám cho vào.” 
Đức Phật nói: 

“Hãy cho vào. ” 


!: A-thần [J #; nhân danh và sự kiện này bản No.1(3) sđd.: không có, mà chỉ có 


sự kiện dòng Mạt-la. 
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Thái tử vào, gieo năm vóc xuống đất, cung kính đảnh lễ sát chân 
Phật rồi quỳ dài thưa: 

“Nhà vua bảo con đến đẳnh lễ Phật, cung kính hỏi thăm tin tức. 
Chúng sanh bị đắm chìm nơi vực thẳm mênh mông, chỉ có Đức Phật 
mới cứu vớt được. Nay Đức Thế Tôn sắp diệt độ, sao mà nhanh 
quá! Ngài nên chọn nơi hoàng cung mà nhập Nê-hoàn, chớ nên ở 
nơi xóm nhỏ.” 

Đức Phật bảo A-thần: 

“Cám ơn phụ vương của thái tử. Ta đã từng nói ngày trước Ta là 
Phi hành hoàng đế, là vị Thánh đế sau cùng, tên Đại Khoái Kiến. Ta 
đã từng bẩy lần gắn bó với vùng đất này. Lần đây nữa là thứ tám. Nay 
ta đã thành đạo, không còn thọ thân nữa để phải an táng trong đất. 
Cám ơn phụ vương của ngươi, cảm phiển thái tử.” 

Thái tử im lặng trở về cung ra mắt vua cha trình bày rõ sự việc. 
Nhà vua kinh ngạc, rơi lệ tiếc thương, rồi ra lệnh cho dân chúng trong 
nước hãy đến chỗ Phật để thọ giáo pháp giác ngộ. Vua lại sai 
người ấn định giờ giấc để đến chỗ Đức Phật. Vua cùng với mười 
bốn vạn người tể tựu đông đủ bên ngoài chỗ Đức Phật. Nhà vua thưa 
với Tôn giả A-nan: 

“Tôi cùng với mười bốn vạn dân muốn đến xin thọ giới của Phật.” 

Tôn giả A-nan hướng về Đức Phật nêu đầy đủ ý của vua. Đức 
Thế Tôn liền bảo: 

“Thật tội nghiệp cho vua và dân chúng!” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Có thể nói với nhà vua như thế nào?” 

Đức Phật đáp: 

“Hãy khoan! Hãy để họ lần lượt vào gặp Ta”. 

Nhà vua cùng các bậc Hiển giả cao đức trong nước đồng bước 
tới chỗ Phật. Tất cả đều cung kính đảnh lễ Phật rồi chắp tay mà đứng. 
Lúc này nơi phía trước Đức Phật, chẳng có đèn đuốc gì cả. Đức Phật 
bèn phóng luông hào quang từ giữa đỉnh đầu, chiếu sáng đến hai ngàn 
dặm. Đức Phật cám ơn nhà vua và dân chúng của vua đã khổ cực đến 
đây. Nhà vua kính lạy Đức Phật và bạch: 

“Đức Thế Tôn có những lời chỉ dạy gì để chúng con phụng hành?” 

Đức Phật nói: 
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“Ta đã bảo sứ giả: Phật đã thuyết giảng kinh trong bốn mươi 
chín năm, quốc vương và chư vị Hiển thiện đều tự chấp hành. Nhà vua 
hãy trở về hoàng cung. Vào lúc nửa đêm hôm nay ta sẽ nhập Nê- 
hoàn. Vua và trăm quan, dân chúng không nên khóc lóc thương tiếc. ” 

Đức Phật lại bảo nhà vua: 

“Ta thấy'* có sanh tất phải có diệt vong, vậy khóc than để làm 
gì? Hãy dần lòng mình xuống, theo đúng pháp, xa điều ác, tự thương 
thân mình, siêng năng tu điều đức, thân cận người hiển. Việc gì 
xảy đến hãy suy nghĩ kỹ, đừng nên tàn bạo. Mạng người khó được, 
phải thương yêu muôn họ. Kẻ sáng suốt thì quý trọng, kẻ ngu sĩ thì 
ân xá. Thế gian có nhiều điều tà vạy, hãy tự thương mình, hãy tự 
làm tốt cho mình. ” 

Nhà vua và các bậc hiển đức đều xin cáo từ. 

Nhà vua ra đi cách chỗ Đức Phật năm dặm thì cho binh lính 
dừng lại. 

Trong nước này có vị cao niên, thọ một trăm hai mươi tuổi, tên 
Tu-bạt'. Bây giờ đang đêm khuya, ông chợt thức giấc vì thấy hào 
quang của Phật chiếu sáng cả thành. Nhà lại không có ai, ông liền đi 
ra khỏi thành bước nhanh về chỗ Đức Phật, thưa với Tôn giả A-nan: 

“Vì tôi mới được nghe biết về việc Đức Thế Tôn sắp nhập Nê- 
hoàn, tâm tôi có chỗ nghi ngờ muốn được nêu bày với Đức Thế Tôn.” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Đã gần nửa đêm, Phật sắp vào Nê-hoàn, chớ nên làm phiển 
Ngài.” 

Tu-bạt thưa lại: 

“Vậy tôi không thể được lãnh hội gì chăng? Tôi nghe nói hàng 
vô số kiếp mới có một Đức Phật ra đời. Nay tôi đến đây là để thưa hỏi 
về chỗ còn nghi ngờ mà chỉ có Đức Phật mới giải thích được.” 

Tôn giả A-nan bảo: 

“Thôi đi, không nên hỏi nữa.” 

Đức Phật biết Tu-bạt đang ở bên ngoài muốn thưa hỏi về chỗ 





!: Hán: Ngô văn ii. 
!:Tụ-bạt-đa-la Zi jt 4 ##; No. 2(3) sđd.: Tu-bạt-đa-la 2 
Subhaddaparibbajaka, du sĩ Subhada. 
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nghi ngờ, nên gọi Tôn giả A-nan: 

“Sao lại không cho Tu-bạt vào để nêu bày về chỗ còn nghi ngờ 
ấy?” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Con thấy đã gần nửa đêm, Phật sắp diệt độ, con sợ ông ta 
vào chỉ làm phiển cho Phật. Nay Ngài sắp bỏ Dục giới ba cõi để 
nhập vào cõi Vô vI. ” 

Đức Phật dạy: 

“Hãy để cho ông ấy vào.” 

Tôn giả A-nan liền đưa Tu-bạt vào. Biết mình được vào gặp 
Phật, ông ta vô cùng sung sướng, toàn thân rung động, bước đến trước 
Đức Phật, cung kính đảnh lễ. Đức Phật thấy Tu-bạt tuổi cao, hơi thở 
yếu ớt, bèn chỉ ghế bảo ngồi. Đức Phật hỏi Tu-bạt: 

“Ông có những nghi ngờ gì?” 

Thưa: 

“Đức Phật là vị Trời trên các Trời trong ba cõi, thần thánh không 
thể lường được, là Đấng Chí Tôn không gì sánh bằng; đã khai thị giáo 
hóa, dẫn dắt muôn loài trong bốn mươi chín năm, Tiên thánh, Phạm 
vương, Đế Thích không ai là không kính lễ. Con có tám người đồng 
chí hướng, đó là Cố-quy thị, Vô-tiên thị, Chí-hành thị, Bạch-lộ-tử thị, 
Diên-thọ thị, Kế-kim-phàn thị, ĐÐa-tích-nguyện thị và Ni-kiển Tử'®. 
Đó là tám người thuộc loại có trí tuệ, nhưng đấy chỉ là thứ ánh sáng 
yếu ớt, khéo che đậy cuộc sống sung mãn, râu tóc tuy mượt mà nhưng 
trong lòng chứa đầy ba độc, bên ngoài thì chạy theo dục lạc, ngồi lại 
thì bàn toàn chuyện xa vời, thư tịch hư đối, nói điều không thật, chẳng 


166. 








Danh sách các tông sư giáo tổ đương thời: Cố-quy thị #r ấ: í, Vô-tiên thị #£ # , 
Chí-hành thị ;ÿ ƒ7 X, Bạch-lộ-tử thị 1 ## 7- , Diên-thọ thị 7£ 5š Ấ, Kế-kim- 
phàn thị š† 4: # <, Đa-tích-nguyện thị 4 f# Éñ K và Ni-kiền Tử JE ## '7-. Tham 
chiếu bản No.1(3) chỉ có sáu vị, như các ông Phất-lan Ca-diệp Zÿ Ji 3I #š (PIi: 
Purana-Kassapa). Mạc-già-lê Kiêu-xá-lợi 7K fJ0 # fã ⁄# XI (Päli: Makkhali- 
Gosala). A-phù-đà Sí-xá-kim-batla [j # ƑÈ iïj 3 jŸ ## (Pãli: Ajita- 
Kesakambaläa). Ba-phù Ca-chiên 3# ?# 3 j§ (Pali: Pakudha-Kaccayana). Tát- 
nhã Tỳ-da-lê-phất j# Z? Mt Hj #1! #E (Sañjaya Belatthi-Putta). Ni-kiền Tử JE ñ£ 
(Pali: Nigantha-Nat†a-putta). 
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đưa đến chánh đạo, vậy đó là duyên gì?” 

Đức Phật bảo Tu-bạt: 

“Ý nghĩa nơi kinh của họ trái với kinh của Phật. Đó là con đường 
sanh tử, chỉ là để mong câu phú quý. Chí của đạo ta là dứt mong cầu, 
niệm Không, không dua theo vinh hoa của thế gian, thanh tịnh vô vị, 
lấy điều ấy làm vui.” 

Tu-bạt thưa: 

“Sao gọi là đạo Vô v1?” 

Đức Phật dạy: 

“Diệt trừ mọi hệ lụy của sanh tử trở về cội nguồn, không còn bị 
sanh tử nữa, đó là Vô vi. Chí hướng của những người kia đều có tám 
thứ ác. Những gì là tám? Thờ cúng quỷ thần, bói quẻ, dối trá giết hại, 
đó là một. 

“Đối với những người trong gia đình thì tham lam keo kiệt, 
không phụng thờ đạo hiếu, tham ái đủ thứ một cách tà vạy mà dục 
vọng vẫn chưa dừng. Đó là thứ hai. 

“Nói hai lưỡi, nói lời ác độc, mắng nhiếc, nói dối, nói thêu 
dệt, chưa từng nêu bày điều thiện khiến cho kẻ ngu sỉ bỏ điều ác. 
Đó là thứ ba. 

“Sát sanh, trộm cắp, dâm dật. Đó là thứ tư. 

“Thường ôm lòng oán hận, bất hiếu với cha mẹ, khinh mạn anh 
em, vợ con, dòng họ, tâm tà vạy làm điều ô uế, không khéo giáo hóa, 
dẫn dắt, thường tự kiêu, tự đại muốn cho người ta sợ mình, kính mình. 
Đó là thứ năm. 

“Ngày đêm ôm lòng tà, không sợ pháp luật, khinh chê bậc Hiền 
thiện, tôn quý kẻ ô trược, xa lìa người chân chánh, giao thiệp với 
người ác. Đó là thứ sáu. 

“Nghe nói có bậc Hiển trí, Sa-môn, Phạm chí hiểu kinh thì hoài 
nghi, ganh ghét, hủy báng một cách hư ngụy. Đó là thứ bảy. 

“Không tôn kính tiên tổ và không hết lòng hiếu thảo với cha mẹ; 
không tôn kính bậc hiển minh mà dua theo kẻ phản tặc; hủy bỏ điều 
nhơn từ chân chánh; mê muội chạy theo thế tục ô trược, đáng xấu hổ. 
Đó là điều ác thứ tám. 

“Ông tự nói rõ ra rằng Đức Thế Tôn thuyết giảng kinh bốn mươi 
chín năm, mà tám người ấy không đến để mong được giáo hóa. Họ là 
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những người ôm giữ tám điều ác này, há lại thích được giáo hóa theo 
con đường thanh tịnh sao? Nếu họ có chính thức đến thì Phật cũng nhổ 
sạch tám sự xấu ác ấy trong tâm của ông. Vậy hãy thận trọng chớ có 
hỏi Phật. Nếu giữ tám giới này'” thì có thể chứng được bốn đạo Câu 
cảng, Tần lai, Bất hoàn, Ứng chơn'”*. Thực hành tám giới này thì tâm 
mình phải chân chánh, đó mới là Phật tử. Nếu có kẻ phàm phu chuyên 
làm bậc thầy dẫn đường, đứng đầu việc giáo hóa mà phạm tám giới 
này thì đều là kẻ yêu tinh, độc hại, hãy nên xa lánh, từ bỏ, cẩn thận 
chớ nghe lời dụ dỗ.!” 

Đức Thế Tôn bảo: 

“Nay Ta ở trong ba cõi, chỉ một mình, giảng nói và hành hóa 
Chánh pháp không có người thứ hai sánh bằng. Nếu có điều gì còn 
nghi ngờ cứ hỏi, đừng ngại.” 

Tu-bạt quỳ mọp, cúi đầu, bạch: 

“Đúng như Phật nói. Con gần như để mất thân mình, lại còn rơi 
vào nẻo ngu si, cuông loạn.” 

Đức Thế Tôn lại nói: 

“Ông đã hiểu tám giới này chưa?” 

Thưa: 

“Đã hiểu”. 

Ông lại cúi đầu thưa: 

“Con muốn từ bỏ chí thấp kém của mình để xin giữ lấy hạnh 
thanh tịnh của hàng Sa-môn.” 

Đức Thế Tôn lại nói: 

“Ông thành tâm chăng?” 

Thưa: 

“Mong Phật rũ lòng thương xót, cho con được làm Sa-môn. ” 

Râu tóc Tu-bạt liền tự rụng xuống đất, mình đắp ca-sa, tâm dốc 


!#“ Theo bản No.1(3), đây Phật nói về tám Thánh đạo. 

!: Còn gọi là Dự lưu ïï 3£; Pãli: Sotãpanna. Nhất lai — 2£; Pli: Sakadagamin. Bất 
hoàn Z“£ 3Š; Pali: Anagamin. A-la-hán Jj ấ§ 32: Pali: Arahant. (dịch là Tu-đà-hoàn 

Z fÈ ;E, Tư-đà-hàm #ïƒ ƒÈ , A-na-hàm [¡j j ê, A-la-hán Jij £§ ;#). 

!' Đại ý, theo No.1(2) và bản Päli, Phật giảng cho Tu-bạt, vì các nơi khác không 
có tám Thánh đạo, nên không có các quả Thánh. 
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suy tư về điều Phật dạy, bỗng nhiên dứt hết mọi tưởng niệm, nhất tâm 
thanh tịnh, giống như hạt ngọc minh nguyệt, liền đạt đạo quả Ứng 
chơn. Ông lại tự suy nghĩ: 

“Ta không nên để Thầy ta nhập Nê-hoàn trước. ” 

Ngay khi đó ông liền nhập Nê-hoàn. 

Đức Phật gọi các Tỳ-kheo vào nói: 

“Sau khi Ta diệt độ, nếu có người thế tục bỏ nhà, dứt trừ mọi 
cấu nhiễm, muốn làm Sa-môn, gia nhập vào hàng ngũ Tỳ-kheo 
Tăng, trước hết phải thử thách trong ba tháng để biết chí nguyện 
của kẻ ấy cao hay thấp'”. 

“Ở thế gian có bốn loại người: 

“1. Hạng nghèo khổ không thể tự sinh sống được, nên muốn làm 
Tỳ-kheo. 

“2. Hạng bị nợ nần không thể trả được cho nên muốn làm Tỳ-kheo. 

“3. Hạng đang ở trong quân đội, nhưng lúc đó không cần thiết 
nữa, cho nên muốn làm Tỳ-kheo. 

“4. Hạng là bậc cao sĩ đức hạnh thanh tịnh, nghe rằng trong vô 
số đời mới có một Đức Phật xuất hiện, lại được xem kinh điển của 
Phật, vô cùng vui mừng, tâm đã thức tỉnh, bỏ nhà, bỏ dục, không ham 
sự vinh hoa của thế gian, để làm Tỳ-kheo. 

“Sau khi Ta nhập Nê-hoàn rồi, hễ có người đến xin xuất gia tu 
tập hãy xem chí hướng của người ấy, nhìn xem lúc ngồi lúc đứng, để ý 
về lời nói, quán sát lúc đi bộ, biết được hành động kẻ ấy hướng về 
thiện hay ác, dụng tâm câu đạo có thích tinh tấn không? Xét kỹ trong 
ba tháng, nếu thấy kẻ ấy chí cao, hạnh thanh tịnh, có thể thưa chúng 
cho làm Tỳ-kheo. Thân đã làm Tỳ-kheo rồi phải chọn bậc kỳ cựu 
thông tỏ giới luật để làm thầy. Thọ trì mười giới”, tuân giữ giới trong 
ba năm, siêng năng không biếng trễ, các bậc Hiển thiện đều có thể 


chấp nhận trao cho vị ấy hai trăm năm mươi giới”, mười giới là căn 


!% Đoạn này trái ngược với No.1(2) và bản Pali, theo đó, trước kia Phật quy định 


các †u sĩ ngoại đạo muốn xuất gia thọ Tỳ-kheo, phải cho bốn tháng biệt trú để 
tìm hiểu tâm chí. Sau Phật Niết-bàn, quy định ấy nên bổ. 
'T!: Sa-di giới > ?f§ 7. 
2: Tỳ-kheo giới Lt: Fr #š; cũng gọi là Cụ tuùc giơùi E. t zt (Upasampadä). 
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bản, hai trăm bốn mươi giới là lễ nghi. Nếu ở đời sau này dốc lòng thi 
hành pháp ấy thì trời, thần các bậc đều luôn cung kính, hoan hỷ. Đối 
với giới pháp của Phật, các Tỳ-kheo phải suy tư thật kỹ, không được 
cho là Phật đã nhập Nê-hoàn rồi thì sinh lười biếng, làm điều trái với 
pháp. Những việc làm của Đức Phật, các đệ tử phải nên nhớ nghĩ, 
lãnh hội, kẻ lớn người nhỏ kính nhường lẫn nhau, không được làm trái 
đạo nghĩa. Nếu ai không ưa thích đắc đạo, ham chuộng sự tôn vinh thì 
nên đọc kinh này. Ai muốn cầu sống lâu, muốn sanh lên cõi trời hãy 
đọc kinh này. Nhưng chủ đích quan trọng nhất của Đức Phật là hướng 
về đạo giải thoát. Sau khi ta nhập Nê-hoàn, đừng để vì Phật mất rồi 
mà nói là không có chỗ nương tựa. Hãy nương tựa vào giới, kinh. Sau 
khi ta nhập Nê-hoàn rồi, hãy tôn kính cúng dường lẫn nhau. Hãy 
xem kinh, thờ giới, giữ hai trăm năm mươi giới, nên thay nhau cung 
kính phụng trì, giống như con hiếu thảo phụng sự cha mẹ. Những Tỳ- 
kheo trưởng thượng phải dạy cho kẻ hậu học, giống như lúc ta còn tại 
thế. Hàng Tỳ-kheo đi sau nếu bị bệnh tật thì các Tỳ-kheo kỳ cựu phải 
lưu tâm săn sóc, thăm hỏi tin tức. Người đọc giáo lý, hiểu giáo lý, hãy 
dạy bảo trong sự hòa thuận, nên dốc thọ trì giới của Phật, để đạo ta 
được trụ thế lâu dài. 

“Ta nhập Nê-hoàn rồi, hàng vợ con của các bậc Hiển thiện, tìm 
hiểu, sau đấy thì nhớ nghĩ: “Đời của ta có Phật, có kinh điển vi diệu. 
Đức Phật ở thế gian vừa mới nhập Nê-hoàn. Chúng ta đều có lòng 
chí hiếu đối với Đức Phật, hết lòng đối với kinh. Những người ấy 
đến lúc mạng chung đều được sanh lên trời. Các ngươi đừng cho là Ta 
đã mất rồi thì không phụng hành kinh giới. Cẩn thận chớ có biếng trễ, 
kiêu mạn. 

“Này các Tỳ-kheo, các ngươi hãy nhìn kỹ dung mạo của Phật. 
Phật không dễ gặp được. Sau mười lăm ức bẩy ngàn sáu mươi vạn 
năm (1.570.600.000) mới có Phật ra đời. Ở đời khó gặp Phật, kinh 
pháp khó được lãnh hội, chúng Tăng khó được nghe biết. Chỉ có Phật 
là khó thấy. 

“Trong cõi Diêm-phù-để có loại cây được tôn quý tên là Ưu- 
đàm-bát'°, có quả mà không hoa. Cây Ưu-đàm-bát hễ có hoa vàng thì 





3: Ưu-đàm-bát {Ế # ?‡; hay Ưu-đàm-bạt-la {Ế # ÿì ##; Pali: Udumbara; Skt.: 
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thế gian mới có Phật ra đời. Ngay bây giờ Ta sẽ Bát-nê-hoàn, các 
ngươi đối với kinh nếu có điều nghi ngờ gì thì đang lúc Phật còn tại 
thế sẽ giải thích cho. Nay các mối nghi không được giải tỏa thì về sau sẽ 
gây tranh cãi kéo dài. Đang lúc Ta còn, hãy mau hỏi những chỗ còn hồ 
nghi. ” 

Bấy giờ, Tôn giả A-nan ở phía sau Đức Phật, cúi đầu thưa: 

“Từ lúc Đức Phật chỉ dạy đến giờ, các Tỳ-kheo Tăng không có 
nghi ngờ gì cả. Đệ tử tự nói: 'Chúng con không có nghi ngờ gì đối với 
Đấng Thiên Trung Thiên”. ” 

Đức Phật bảo Tỳ-kheo: 

“Đã gần nửa đêm, chớ nên gây tiếng động.” 

Đức Phật liền đứng dậy, ngồi thẳng, suy tư một cách sâu xa về 
nguồn đạo, bỏ mọi thiện ác cả trong ba cõi. Ta nay tuổi đã hơn bẩy 
mươi chín, chỉ đoạn trừ sanh tử, hố thẳm của nẻo luân hồi, tư duy quán 
sát một cách sâu xa, từ Tứ thiên vương, lên đến Bất tưởng nhập, từ 
Bất tưởng chuyển trở về nơi thân, tự suy tư về thân bốn đại hiện rõ sự 
xấu ác, chẳng có gì là quý giá ”!. 

Đầu Đức Phật quay về hướng Bắc, co tay làm gối, nằm nghiêng 
về hông bên hữu, hai gối chồng lên nhau, liền nhập Bát-nê-hoàn. 
Đất trời chấn động mạnh. Chư Thiên rải hương hoa, than khóc 
thương tiếc: 'Đấng Pháp vương đã diệt độ, chúng ta biết nương tựa 
vào a1?” 

Quốc vương cùng bốn mươi vạn dân chúng nghe tin hầu như 
đều ngất xỉu, hướng về chỗ Phật mà than khóc: “Chúng sanh bị suy 
tốn lớn, sao mà đau đớn đến nỗi này! Có người chết giấc rồi sau mới 
tỉnh lại. 

Vua Đế Thích thứ hai bảo chư Thiên: “Đức Phật thường dạy đã 
sanh ra thì không ai là không chết! Các vị hãy nhớ nghĩ đến chơn lý: 
Vô thường-Khổ-Không-Vô ngã, đừng có than khóc nữa.) 

Vị Thiên vương thứ bảy cũng hiện xuống bảo: “Hào quang của 
Phật đã tắt. Đức Phật còn phải xả bỏ thân, các vị thì mong cầu cái gì? 





Udumbara, cũng gọi là hoa Linh thụy. 
Trên là quá trình xuất-nhập Thiền định trước khi Đức Phật vào Niết-bàn. Tham 
chiếu bản No.1(8). 
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Khóc thương thẩm thiết như vậy cũng chẳng được chi cả.) 

Các Tỳ-kheo thì vật vã trên mặt đất gào khóc cùng nói: 'Con 
mắt của ba cõi sao mà tắt nhanh thế? Từ nay về sau, thế gian sẽ tăm 
tối mãi.) 

Người thì đứng khóc, có người không đám nhìn vào thi thể của 
Đức Phật, có người suy nghĩ một cách sâu xa: Lúc Phật còn tại thế 
thường dạy: “Hễ có sanh thì có tử, khóc lóc cực thân như vậy đâu có 
lợi gì cho việc hiểu rõ giáo pháp.) 

Tỳ-kheo A-na-luật'” bảo Tôn giả A-nan: 

“Thôi đi! Này các Tỳ-kheo, không ai bảo các vị phải than khóc. 
Cả nhà vua và trăm quan, dân chúng, cả chư Thiên trên trời, xin hết 
thảy chư vị đừng quá buôn sầu xúc động nữa.” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Hãy nhìn chư Thiên trên trời xem thử có bao nhiêu vị?” 

Tôn giả A-na-luật nói: 

“Trong chu vi bốn trăm tám mươi dặm, trước sau nối tiếp nhau 
đều là các vị chư Thiên tôn quý. Nếu dùng một cây kim nhỏ ném lên 
trời thì cây kim ấy cũng không có chỗ để rơi xuống đất.” 

Tôn giả A-na-luật khuyên chư Thiên đừng sầu não nữa, nhưng 
chư Thiên càng đau lòng gấp bội. Tôn giả A-na-luật nói với Tôn 
giả A-nan: 

“Đức Phật không bảo chúng ta làm công việc khâm liệm. Tôn 
giả hãy đến báo cho các Thệ tâm, Lý gia biết: 'Chúng ta có thể 
tẩm liệm nhục thân của Đức Thế Tôn được, nhưng Đức Thế Tôn có 
bảo hãy để các Thệ tâm, Lý gia lo liệu công việc đó, sau này khỏi 
phải ân hận'.” 

Tôn giả A-nan liền đến chỗ các Thệ tâm, Lý gia thuật lại sự việc 
như vậy. Các Thệ tâm, Lý gia khóc lóc thưa: 

“Đức Thế Tôn diệt độ, chúng con hầu như bơ vơ, hàng hiểu biết 
lúc nào cũng một lòng gắn bó với Đức Thế Tôn.” 

Có năm trăm người đến chỗ đức vua tâu: 

“Xin cho chúng tôi được quyền an táng trọng thể Đức Thế Tôn.” 

Nhà vua nói: 
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A-na-luật [mj Jl £É: có thiên nhãn đệ nhất. 
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“Đức Phật mất rồi, chúng sanh cô độc! Nên giữ tâm hòa thuận, 
đừng tranh chấp, hãy giữ lòng hiếu thuận. Đức Phật luôn thương 
xót các người con của Ngài; luôn khiến cho tất cả được hưởng 
phước vô lượng.” 

Nhà vua nói như vậy, khiến ai cũng nghẹn ngào nức nở. Các Lý 
gia và dân khiêng kim sàng của Phật vào thành vua. Chư Thiên dùng 
lọng báu trang nghiêm che phía trên giường. Cờ phướn dẫn đường, 
hương hoa xen lẫn các thứ báu vật rơi xuống như tuyết. Mười hai loại 
nhạc đều cùng tấu lên, trời, người, rồng, quỷ chẳng ai là chẳng thương 
tiếc. Lý gia thưa: 

“Lúc còn tại thế, Đức Thế Tôn có bảo cách thức khâm liệm thi 
thể của Ngài như thế nào?” 

A-nan đáp: 

“Lúc Phật còn tại thế đã dạy: “Nên khâm liệm nhục thân của 
Ngài theo cách thức an táng Phi hành hoàng đế. Đối với Đức Phật còn 
hơn thế nữa'.” 

Lý gia thưa: 

“Phương pháp khâm liệm Phi hành hoàng đế thì như thế nào?” 

Đáp: 

“Dùng dạ mới quấn chặt quanh thân; dùng vải kiếp-ba mới 
quấn thêm một lớp nữa, rồi đặt vào trong quan tài bằng bạc. Dùng 
dầu thơm rảy lên thân, lấy lọng báu che ở trên. Dùng hương Chiên- 
đàn, củi mật hương, củi cây tử, củi cây chương chất ở phía trên 
dưới quan tài, bốn mặt cao rộng đều ba mươi trượng, rồi đốt lửa lên 
để trà-tỳ '°. Mười hai thứ âm nhạc cùng lúc hòa tấu, dùng hoa thơm 
tươi tốt tung rải trên cao. Trà-tỳ xong, thu lấy xá-lợi, loại bổ tro 
tàn, dùng nước hoa thơm rửa thật sạch, bỏ trong bát vàng, để bát ấy 
trên giường bằng vàng, nên đặt trong cung, trai giới trên điện, 
xong chín mươi ngày thì chọn nơi ngã tư đường, dựng tháp, lập 
đàn tràng, treo cờ phướn, hoa hương, âm nhạc để cúng dường. 
Đó là phương thức an táng Phi hành hoàng đế. Đối với Đức Phật thì 
phải hơn thế.” 














Nguyên vaen: Xà-duy #È ##@; No.2(3) sđd.: Xà-duy Eãï 4#; hay trà-tỳ Z4 fƒ hỏa 
táng; Pali: Jhapeti. 
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Các Thệ tâm, Lý gia rơi nước mắt, thưa: 

“Dạ vâng, chúng con sẽ làm đúng như lời dạy bảo sáng suốt ấy. 
Xin để trong bảy ngày.” 

Các Lý gia đồng thưa với vua: 

“Chúng thân muốn khâm liệm thánh thể của Đức Thiên Tôn, 
kính mong vua chiếu cố.” 

Vua đáp: “Được”. 

Lý gia rước cái giường vàng trên đặt kim quan của Phật, trở lại 
từ cửa thành phía Tây đi vào, để giữa thành trong bẩy ngày. Lúc khâm 
liệm Ngài có đến ba mươi vạn dân chúng. Dân chúng dùng mười hai 
bộ nhạc tấu lên, ngày đêm thắp đèn sáng trưng khắp cả thành chu vi 
mười hai dặm, mỗi bước mỗi bước đều có đèn. Vua Đế Thích thứ hai 
đem theo mười vạn chư Thiên, mang theo mười hai bộ danh nhạc của 
trời từ cõi trời Đao-lợi đến viếng Đức Phật. Hoa hương, các thứ châu 
báu treo ở không trung, cách mặt đất ba dặm. Chỉ có một mình trời Đế 
Thích đi đến hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Đức Phật có dạy bảo gì không?” 

Tôn giả A-na-luật thuật lại đầy đủ những lời Đức Phật dạy cho 
Đế Thích. Trời Đế Thích thưa: 

“Đã có đây đủ các vật báu, kỹ nhạc, hoa hương để dùng cho 
việc liệm. Tôi muốn đứng ra lo việc an táng cho Đức Phật, vậy có 
được không?” 

Đáp: 

“Xin để tôi hỏi lại”. 

A-na-luật đem ý của trời Đế Thích nói với Tôn giả A-nan. Tôn 
giả A-nan đáp: 

“Khi Phật còn tại thế, Ngài không nói tới trường hợp chư Thiên 
và Quốc vương lo công việc khâm liệm. Ngài chỉ dành sự việc đó cho 
các Thệ tâm, Lý gia thôi. Vậy xin cám ơn các vị Phạm thiên, Đế 
Thích. Mong chư vị hiểu rõ ý Phật. Trời Đế Thích bèn cho chư Thiên 
biết ý kiến của Tôn giả A-nan.” 

Chư Thiên thưa: 

“Bậc vua trời tôn quý của ta lo liệu công việc ấy một cách chu 
đáo, há không bằng người thế gian sao?” 

Đáp: 
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“Không nên nói như vậy? Phải tuân giữ theo lời dạy của Đức 
Thế Tôn, cẩn thận chớ làm điều không hay.” 

Các Thệ tâm, Lý gia liền thưa: 

“Chúng con tính nâng cái giường xá-lợi của Đức Phật lên để đưa 
ra theo lối vào cửa thành phía Tây, nhưng cái giường ấy vẫn không 
nhúc nhích. ” 

Các Lý gia đồng thưa: 

“Nếu cái giường không nhấc lên được thì làm sao đưa ra khỏi thành?” 

Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Cái giường vì sao lại không nâng lên được? 

Đáp: 

“Chư Thiên vì muốn được làm công việc khâm liệm nhục thân 
của Đức Phật nên đã khiến cho cái giường không thể lay động.” 

Tôn giả A-na-luật nói: 

“Tôi sẽ nói cho Phạm, Thích cùng chư Thiên biết.” 

Tức thì Tôn giả A-na-luật liền lên nói với Phạm, Thích: 

“Tôn giả A-nan xin cám ơn ý muốn lo việc tống táng của chư 
Thiên, nhưng việc này chính là ý của Đức Phật.” 

Phạm, Thích và chư Thiên thưa: 

“Chúng tôi đã mang theo dụng cụ cho việc tống táng đến đây, 
nên để cho chúng tôi lo việc phía phải, còn quốc vương và dân chúng 
thì ở phía bên trái kim sàng của Đức Thế Tôn, dùng nhạc trời, hoa 
hương để tiễn đưa được không?” 

Đáp: 

“Tôi sẽ trở về báo lại.” 

Tôn giả A-na-luật trở về, đem ý của chư Thiên nói lại đầy đủ 
cho Tôn giả A-nan. Tôn giả A-nan nói: 

“Nếu họ muốn làm công việc khâm liệm thì rõ ràng là trái với 
lời dạy của Đức Phật, nhưng vì lòng hiếu mà tiễn đưa thì được.” 

Tôn giả A-na-luật liền báo cho Phạm, Thích biết ý kiến của Tôn 
giả A-nan. Chư Thiên đều hoan hỷ, liền hạ xuống đứng nơi phía bên 
phải kim sàng của Đức Phật. Nhà vua và dân chúng thì đứng ở phía 
bên trái. Lý gia thưa: 

“Có thể khiêng kim sàng của Đức Phật ra cửa thành phía Tây 
không?” 
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Tôn giả A-nan đáp: 

“Được!” 

Thế là, phía bên phải, trước là Đế Thích, sau là Phạm vương. 
Phía trái thì trước là Tôn giả A-nan, sau là quốc vương sở tại. Tất cả 
cùng đưa tay nắm lấy chân của kim sàng. Các Thệ tâm, Lý gia thì 
dùng lụa quấn nơi hai chân trước của kim sàng. Trời người cảm động 
xót thương cùng tiễn đưa. Chư Thiên, rồng, quỷ thân rải hoa, các thứ 
báu, danh hương, kỹ nhạc, cờ phướn, lọng hoa tất cả đều đi theo sau. 
Vua và dân chúng cũng cúng dường đủ thứ như vậy. Bên trên thì trời 
người thương tiếc, ca ngợi công đức của Phật, dưới thì dân chúng tiếp 
tục hát những bài hát buồn. Trời, rồng, quỷ, thần, vua quan, dân chúng 
cùng một lúc bị ai, xúc động, đau lòng than: “Đức Phật diệt độ như 
vậy, chúng sanh biết nương cậy vào đâu?” 

Đoàn tiễn đưa đi ra theo cửa thành phía Tây'”, đến điện Châu- 
lê-ba-đàn'" có giảng đường lớn, họ để kim sàng của Đức Phật ở trên 
giảng đường. Các Thệ tâm, Lý gia, như lời chỉ dạy để lại của Đức 
Phật, dùng gấm mới quấn quanh nhục thân, lấy vải kiếp-ba một ngàn 
tấm quấn chéo nhau ở phía trên, rồi bỏ vào trong cái quan bằng bạc, 
dùng dầu thơm rảy khắp thân Ngài, dùng lọng trời che ở trên. Các Lý 
gia cùng đưa kim quan xuống khỏi điện, để ở giữa sân, lấy củi Chiên- 
đàn hương, củi mật hương, tử chương và củi chiên chất cao rộng ba 
mươi trượng. Trời, thần, quỷ, rồng, các vua quan, dân chúng đều lấy 
hoa hương tung rải trên củi. Lý gia đốt củi, lửa vẫn không cháy. Họ 
hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Vì cớ gì mà lửa đốt không cháy?” 

Đáp: 

“Có bậc đệ tử kỳ cựu của Đức Phật là Tôn giả Đại Ca-diếp, đi 
khắp nơi để giáo hóa, nay đang trên đường trở về. Tôn giả Đại Ca- 
diếp dẫn hai ngàn đệ tử cùng với chư Thiên nhiều vô số, tất cả đều 
muốn được nhìn thấy Đức Phật một cách trọn vẹn, vì vậy nên khiến 
lửa không cháy.” 





* No.1(3) sđd.: ra cửa Bắc. 
3: Châu-lê-ba-đàn Jäš #2 ÿ# fZ; No.2(3) sđd.: Thiên quan tự Z # š7; hay Thiên 
quan miếu; Pali: Makuta-(bandhana)-cetiya. 
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Lý gia thưa: 

“Xin vâng theo lời dạy, chờ Tôn giả Đại Ca-diếp. ” 

Lúc này, Đại Ca-diếp đang cùng bốn chúng đệ tử, mỗi chúng là 
năm trăm người, tạm nghỉ mệt trên con đường trở về. 

Có kẻ dị học tên là Ưu-vi'”?, từ chỗ Đức Phật đi đến, tay cầm 
một cành hoa trời, tên là Mạn-đà-lặc''°, thấy Tôn giả Đại Ca-diếp 
cùng với hai ngàn đệ tử theo sau. Ưu-vi đến trước Tôn giả Đại Ca- 
diếp đảnh lễ, chào hỏi. Tôn giả Đại Ca-diếp hỏi: 

“Ông từ đâu đi đến đây?” 

Thưa rằng: 

“Tôi từ nước Na-kiệt đến. ” 

Tôn giả Đại Ca-diếp hỏi: 

“Ông có biết Đức Phật là Bậc Đại Sư của tôi chăng?” 

“Vâng, tôi có biết. Ngài đã diệt độ cách nay bảy ngày. Tôi ở chỗ 
đó nên có được cành hoa trời này. ” 

Bấy giờ, các đệ tử có người chưa thấy được chân lý, nghe Đức 
Phật diệt độ thảy đều kinh ngạc, hết sức đau buôn than: “Tại sao lại 
như vậy? Chúng sanh biết nương cậy vào ai? Có người đã thấy được 
chơn lý, đã hiểu một cách sâu xa lời dạy của Đức Phật, thì nói: “Thế 
gian đều là vô thường, mọi sự thương yêu đều như huyễn mộng, có ai 
sống mãi đâu! 

Trong chúng Tỳ-kheo có một vị Tỳ-kheo tuổi cao nhưng tâm trí 
lại tối tăm, không đạt được Thánh ý, thấy chúng Tỳ-kheo đau lòng, 
xúc động như vậy thì đứng lại và nói: 

“Xin chớ buồn sầu nữa! Lúc Đức Thế Tôn còn tại thế, lúc nào 
cũng răn dạy cấm đoán: đây là điều phi pháp, kia là điều phi nghĩa. 
Thọ trì cái này, làm như vậy là không trái phạm. Nay Thế Tôn đã qua 
đời thì chúng ta được tự do, há lại không thích thú sao?” 

Chúng Tỳ-kheo đều cho lời nói như vậy là sai, nên cùng nhau 
thưa với trời. Trời bèn nắm Tỳ-kheo già ấy bỏ ra ngoài chúng. Tôn giả 





!' Hán: Hữu dị học giả danh Ưu-vi #ƒ # #* #¡ 4 {§ 3z; No.1(3) sđd.: Ngộ nhất Ni- 
kiền Tử 3§ — JE #Z +. 

'*° Mạn-đà-lặc '# Jữ iÿj; sđd.: Văn-đà-la 3 ?È ##; TNM: Mạn-đà-la #% JÈ ‡#; Pãii: 
Mandarava. 
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Đại Ca-diếp bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy lên đường gấp.” 

Bốn chúng đệ tử, vô số trời, người đều buồn khóc mà đi, cùng 
đến chỗ Đức Phật, nhiễu quanh điện ba vòng, cung kính đảnh lễ, đau 
đớn thương tiếc. Tôn giả Đại Ca-diếp nhìn thật kỹ vào kim quan của 
Đức Phật, trong lòng tự nghĩ: “Ta trở về trễ, không thấy được Thầy 
ta. Chẳng biết đâu, chân của Đức Thế Tôn ở chỗ nào?° Đức Phật 
bèn đáp lại bằng cách duỗi hai chân ra ngoài. Tôn giả Đại Ca-diếp 
liền áp nhẹ đầu mặt mình vào chân Đức Phật, ca ngợi công đức của 
Đức Phật bằng bài kệ: 

Ngài vì không “sanh, già), 
Và cũng không “già, chết”; 
Ngài vì không tụ hội, 
Không cùng kẻ ghét chung; 
Ngài cũng vì không để 
Yêu thương mà ly biệt; 
Nên mới câu phương tiện, 
Để đạt đến chỗ này. 
Ngài vì năm ấm này, 

Rối ráo không tái thọ; 
Cũng không còn tạo tác, 
Để thọ năm ấm ấy. 

Vì chấm dứt khổ đau, 

Và trừ luôn gốc hữu; 
Nên mới cầu phương tiện, 
Khiến đạt được như vậy. 
Phật vì đoạn thế gian, 

Ái dục đã trừ sạch; 

Nên gọi là Nhẫn nhục, 
Bỏ phiền não thế gian. 
Phật vì tự an lạc, 

Cùng an ổn thế gian; 
Cho nên con chấp tay, 
Cung kính đảnh lễ Phật. 
Pháp Phật đã giảng nói, 
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Là nguồn sáng thế gian; 
Phật Chí Tôn chỉ nẻo, 

An ổn không chướng ngại; 
Cũng hóa độ muôn loài, 
Khiến không còn già, chất. 
Vì sao người thế gian, 
Lại không thọ ân Phật? 
Trăng sáng trên bầu trời, 
Để phá tan đêm tối. 

Mặt trời chiếu trên không, 
Để soi sáng ban ngày; 
Điện xet trên trời cao, 
Để chiếu soi mây sáng. 
Hào quang Phật chiếu ra, 
Để sáng soi ba cõi; 

Tất cả các sông ngòi, 
Sông Côn-lôn hơn hết. 
Tất cả vùng nước lớn, 
Biển cả là lớn nhất; 

Tất cả ngôi sao sáng, 
Mặt trăng là sáng nhất. 
Phật là mắt thế gian, 

Tối tôn trong trời đất; 
Phật vì cứu độ đời, 

Vì ban bố phước đức; 
Phật chỉ dạy, giáo hóa, 
Đến nay đã phân mình. 
Do vậy mà hôm nay, 

Đệ tử Phật thọ, hành; 
Tất cả trời và người, 
Cung kính cùng đảnh lễ. 

Tôn giả Đại Ca-diếp tán thán Đức Phật xong, thì trời, thần, quỷ 
rồng, vua quan, dân chúng đều đảnh lễ nơi chân Phật. Sau đấy thì hai 
chân Phật thu vào kim quan trở lại. Trời, người, quỷ, rồng thấy vậy 
đều nức nở, thương tiếc. Tôn giả Đại Ca-diếp và các Tỳ-kheo cùng 
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nhau thăm hỏi, chia buồn. Các Thệ tâm, Lý gia bèn đốt lửa trà-tỳ. Chư 
Thiên tung rải hương hoa, đều nói rằng: “Vì sao chúng sanh lại cùng 
khốn như thế này?” 

Hào quang của Đức Phật thường chiếu thẳng lên cõi trời 
thứ bẩy là cõi Phạm thiên. Những chỗ tối tăm, khuất kín trong 
mười phương, nơi mà chúng sanh không nhìn thấy nhau được, 
nhờ hào quang của Đức Phật cùng lúc sáng rực nên hân hoan 
nói: “Ánh sáng ở đâu thế?' 

Các Lý gia bàn bạc, khi nhục thân của Đức Phật đã cháy xong, 
họ liền lấy nước hoa rưới lên cho lửa tắt, rửa sạch xá-lợi, đựng đầy 
trong bát bằng vàng. Y trong và ngoài của Đức Phật vẫn còn nguyên 
như cũ. Trong khi vải kiếp-ba quấn quanh thân Ngài đều cháy hết. Họ 
lấy bát chứa xá-lợi để trên kim sàng rồi đưa vào cung, đặt trên chánh 
điện. Trời người tung rải hoa, ca nhạc, đốt đèn đi bộ quanh thành, đèn 
thắp sáng trên mặt đất đến mười hai dặm. Tôn giả A-nan nói với 
Tôn giả A-na-luật: 

“Cám ơn các vị trời, rồng, xin chư vị hãy trở về nơi chốn của 
mình.” 

Trời, rồng, quỷ, thần đều rơi nước mắt, thưa: 

“Mặt trời, mặt trăng của ba cõi đã mất. Thế gian sẽ mãi bị 
tăm tối. Lễ an táng sắp dứt hay còn kéo dài trong bao lâu nữa? Dân 
chúng đông đảo như muốn đuổi gấp chúng ta đi. Vậy chúng ta làm gì 
bây giờ?” 

Đáp: 

“Dân chúng nhao nhao muốn dâng hoa hương, vậy chư vị nên 
tạm thời trở về, để dân chúng được giải bày tấm lòng của mình.” 

Đế Thích hỏi Tôn giả A-na-luật: 

“Ngày nào thì sẽ dựng tháp của Đức Thế Tôn?” 

Tôn giả A-na-luật hỏi Tôn giả A-nan. Tôn giả A-thưa: 

“Sau chín mươi ngày, sẽ chọn ở giữa ngã tư đường dựng tháp, 
lập đàn tràng.” 

Chư Thiên đồng nói: 

“Vì duyên cớ gì chờ đến chín mươi ngày?” 

Tôn giả A-na-luật đáp: 

“Bốn chúng đệ tử còn ở xa, họ đang vội vã trở về để mong được 
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nhìn thấy xá-lợi của Đức Phật.” 

Bấy giờ, chư Thiên cùng một lúc cung kính lễ bái. Đế Thích đi 
trước, chư Thiên theo sau, nhiễu quanh chánh điện ba vòng, buồn khóc 
trở về. 

Hai vạn Tỳ-kheo lo việc gìn giữ xá-lợi của Phật. Lại cảm tạ 
quốc vương, xin vua trở lại cung. Vua và các quan lễ bái lần nữa 
buồn bã nhiễu quanh chánh điện ba vòng rồi trở về cung. Nhà vua 
bảo các phu nhân, thể nữ đều phải phụng trì giới cấm trong suốt 
chín mươi ngày. Các Thệ tâm, Lý gia cũng thực hành trai giới trong 
thời gian ấy. Dân chúng khắp bốn phương xa đều nghe Đức Phật đã 
diệt độ. 

Bốn chúng đệ tử ở nước Cưu-di'®!, đều mang theo hương hoa để 
cúng dường. Ai nấy đều khóc thương sầu thẩm, chật ních đường xá. 
Họ nhiễu quanh chánh điện ba lần, cúi lạy dưới đất, giậm chân thương 
tiếc, than thở: “Tại sao lại như thế này? Các vị vua ở cách xa trong 
vòng ngàn dặm thì cùng đi với thái tử. Các vị vua ở ngoài ngàn dặm 
thì sai thái tử đốc suất dân chúng cùng đi đến chỗ Đức Phật, nhiễu 
quanh chánh điện, tiếc thương, dâng hoa hương cúng dường. Ai đến 
trước thì về trước, ai đến sau thì về sau. 

Các Tỳ-kheo đồng hỏi Tôn giả A-nan: 

“Phương pháp an táng cúng dường xá-lợi như thế nào?” 

Tôn giả A-nan đáp: 

“Nên đi về hướng Đông, cách thành ba mươi dặm, ở đấy có 
thôn Vệ-trí'?, sẽ đến chỗ ngã tư đường trống trải lập tháp, dựng đàn 
tràng, lấy ngọc làm ngói, viên ngói mỗi bể rộng ba thước, tháp cao 
rộng mười lăm thước, xá-lợi đựng trong bát vàng để ngay chính giữa. 
Dựng tháp xong thì lập đàn, treo cờ phướn trên cao, thắp hương đốt 
đèn, quét sạch, rải hoa, dùng mười hai bộ nhạc, sáng tối tấu lên để 
cúng dường. Các Thệ tâm, Lý gia hãy cùng nhau lo hoàn thành bảo 
tháp để Phạm vương, Đế Thích, quỷ, rồng, vua quan và dân chúng tiễn 
đưa xá-lợi Phật. ” 

Lý gia cung kính vâng lời, làm đúng như lời chỉ dẫn của Tôn giả 








'8' Cưu-di lÊ 5§ tức Cưu-di-na-kiệt. 
'3“ Vệ-trí #i #4; bản No.1(3) không nói đến địa danh và chỉ tiết này. 
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A-nan. 

Tôn giả Đại Ca-diếp, các bậc A-la-hán và Tôn giả A-na-luật 
cùng nhau bàn luận: Ba mươi vạn dân chúng, vua và các quan hiện tại 
khi mạng chung sẽ được sanh lên chỗ của ngài Di-lặc tại trời Đâu- 
thuật. Khi Đức Di-lặc thành Phật, thuyết giảng kinh lần thứ nhất, có 
chín mươi sáu ức Tỳ-kheo chứng quả A-la-hán. Ngài Di-lặc sẽ thuyết 
giảng kinh cho các chúng sanh rằng: “Các thần thông này đều là của 
Đức Phật Thích-ca Văn!” Bây giờ làm tháp thì hãy treo cờ phướn, thắp 
hương, đốt đèn, thực hành đúng theo giới pháp của Phật, công việc 
này đều giao cho Thanh tín sĩ và Thanh tín nữ vậy. 

Tôn giả Đại Ca-diếp và A-nan cùng các vị A-la-hán luận bàn 
tiếp: *Vua nước Cưu-di sau khi mạng chung sẽ sanh về đâu?'. Tôn giả 
Đại Ca-diếp nói: 

“Vua nước ấy mạng chung sẽ sanh lền cõi trời thứ mười hai 
là Thủy vi". Sau khi Đức Di-lặc hạ sanh, thành Phật, ông ấy sẽ 
có tên là Tu-đạt”°, tạo dựng cung điện cho Phật Di-lặc, nhà giảng 
dạy đạo'*, như tính xá Văn vật”, vườn Cấp cô độc. Y phục, thức 
ăn uống, thuốc men chữa bệnh luôn cúng dường đầy đủ cho Tỳ- 
kheo Tăng.” 

Tôn giả A-nan hỏi Tôn giả Đại Ca-diếp: 

“Quốc vương nước Cưu-di tại sao không ở chỗ Đức Phật Di-lặc 
mà chứng đạo quả Ứng chơn?” 

Tôn giả Đại Ca-diếp đáp: 

“Tâm dục của vua ấy chưa nhàm chán đối với các khổ của 
sanh, lão, bệnh, tử, buôn sâu cho nên không đạt được đạo quả Ứng 
chơn vậy.” 

Tôn giả Đại Ca-diếp nói với A-nan: 





'83. Dị-lặc 3ÿ #J: Skt.: Maitreya. 

'3“ Thập nhị Thủy vi thiên -†- — zK #t £, cõi trời thứ mười hai, tức phổ thông gọi là 
Quang âm thiên hay Cực quang thiên; Päli: Abhassara. 

'3' Tụ đạt Zi š; Pãli, Skt.: Sudatta. 

!8: Hán: giảng thọ đạo đường š# Z# )ä ?Z. 

!”: Văn vật tinh xá F # l# , có lẽ là Kỳ-hoàn tinh xa š£ ÿE 
được dùng để so sánh. 
























































I  (Pali: Jetavana), 
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“Ai không nhàm chán đối với bao nỗi khổ, lo của sanh tử thì rốt 
cuộc chẳng chứng đắc đạo.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Tôi đã nhàm chán nó từ lâu rồi, tại sao không đắc đạo?” 

Tôn giả Đại Ca-diếp đáp: 

“Tôn giả chỉ vâng giữ giới luật mà không tư duy về trong, 
ngoài thân, tư duy về sự ô uế của thân chuyển biến theo dòng sanh 
tử nên chưa đạt được.” 

Có tám nước ở ngoài biên giới'*# nước Cưu-di nghe tin Đức Phật 
đã diệt độ, xá-lợi hiện đang được lưu giữ tại nước Cưu-di, tức thì họ 
đều huy động quân binh kéo đến đòi chia phần xá-lợi. Vua nước 
Cưu-dI nói: 

“Đức Phật đã ngự tại nước tôi, nay Ngài đã diệt độ, thì tôi sẽ lo 
việc cúng dường. Các vị từ chốn xa xôi khổ nhọc tới đây mong được 
chia phần xá-lợi, điều đó không thể được. ” 

Tám vị vua kia đáp: 

“Chúng tôi thành thật mong muốn được chia phần xá-lợi. Nếu 
ông không chia cho chúng tôi, chắc chắn chúng tôi phải ra lệnh cho 
quân binh chống cự để đoạt lấy.” 

Trời Đế Thích thấy tám vị vua cùng nhau tranh cãi để được 
phần xá-lợi đem về nước cúng dường, liền hóa thành một vị Phạm 
chí tên là Truân-khuất'°, chắp tay đến trước chỗ tám vị vua để 
giải thích: 

“Xin cho tôi nói một lời: Lúc Đức Phật còn tại thế, các vua 
luôn phụng hành, tôn kính lời dạy của Ngài là phải luôn từ bi. 
Phàm là bậc chủ của muôn dân thì không nên tranh chấp mà nên 
thực hành bốn sự bình đẳng, chia đều xá-lợi của Phật ra, khiến cho 
các nước đều có bảo tháp, để khai mở sự tối tăm của dân chúng, 


'#8: No.5 không liệt kê tên các nước. Tham chiếu bản No.1(3): Ba-bà 3# 3# (Plli: 


Pava), Giá-laphả 3 ⁄# ## (Päli: Allakapa) La-ma-già ÿ§ Ƒ# ƒJj (Pãii: 

Ramagäma), Tỳ-lưu-đề I §7 ‡š (PAli: Vethadipa), Ca-duy-la-vệ 3jU ‡ƒt #š fấï (Pãii: 
Kapila-vatthu; Skt.: Capila-vastu), Tỳ-xá-ly Ht # đ# (Skt.: Vaiáali) va Ma-kiệt J£ 
ỳã (Pali, Skt.: Magadha). 

3. Truân-khuất tt Ji; No.1(3) sđd.: Bà-la-môn Hương Tánh 3# ÿ§ [| # ft. 
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giúp họ được biết có Phật, lấy đó làm giểng mối ngõ hầu đạt được 
phước đức lớn lao.” 

Trời, thần, quỷ, rồng, các vua và dân chúng cùng nhau khen 
ngợi: 

“Lành thay, Truân-khuất! Ngài đã rộng thí phước điển cho 
chúng sanh. ” 

Vậy là họ cùng nhau nhờ Truân-khuất chia xá-lợi ra làm tám 
phần bằng nhau. Truân-khuất tự lấy bát vàng của cõi trời, bên 
trong bát dùng đường mía"? bôi lên để chứa xá-lợi, mỗi vua một 
phần. Các vua được xá-lợi rồi thì buồn vui lẫn lộn, đều lấy hương 
hoa, cờ phướn bằng tơ năm sắc, thắp hương đốt đèn, sáng tối tấu 
nhạc. Truân-khuất cung kính xin số mật xá-lợi còn lại ở trong bình 
để đem về lập tháp thờ. Các vua đồng ý cho, ông liền bỏ xá-lợi vào 
bình. Bấy giờ có một đạo sĩ tên là Hoàn-vi''' cũng đến chỗ vua để xin 
xá-lợi. Vua bảo: 

“Đã phân chia hết cả rồi, hiện chỉ còn số cháy thành than, nên tự 
mình đến đó mà lấy.” 

Ông đạo sĩ liền đến chỗ trà-tỳ lấy phân cháy thành than xong 
thì dùng hương hoa cúng dường. Lại có người ở vùng Già-ca-kiệt'”” 
cũng tới để xin xá-lợi. Nhà vua bảo là đã phân hết rồi, chỉ còn có 
phần tro thôi. Người ấy liền đến lấy phần tro kia thờ cúng trong 
chín mươi ngày. 

Tôn giả Đại Ca-diếp, A-na-luật, Ca-chiên-diên cùng nhau bàn 
bạc: “A-nan theo hầu Phật rất lâu, riêng được gần gũi với Đức Phật. 
Những gì Đức Phật đã giáo hóa, nêu giảng, chỉ dạy rộng khắp, A-nan 
đều ghi nhớ kỹ trong tâm, không chỗ nào là không hiểu rõ. Chúng ta 
hãy nhờ A-nan đọc tụng lại pháp luật để đại chúng dựa theo đấy mà 
lãnh hội, ghi chép.” 

Tỳ-kheo Tăng cũng cùng nhau bàn luận: “A-nan chưa chứng đạo 
quả sợ còn có tâm tham, che giấu những chỗ ý nghĩa vi diệu, không 





!99. hán: thạch mật 7ï #. 


!!: Hoàn-vi tH ?5; xem cht.54. 
!“ Già-ca-kiệt ÿ# 3 ?j; No.1(3) chỉ nói người ở thôn Tất-bát :# #‡; bản Päli: nói 


người Moryä ở Pipphala. Các phiên âm và Pali không gần nhau, nên khó xác định. 
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chịu nói hết.) 

Có những Tỳ-kheo Tăng thì bảo: “Nên tạm lập ra một tòa cao, 
chư Thánh vân tập, các vị Tỳ-kheo Tăng nhân đó nêu câu hỏi, trên 
dưới ba lần, hỏi về chỗ cốt yếu của kinh thì mới có thể biết được sự 
thành thật.' 

Vua nước Cưu-di lập bảo tháp để thờ Phật, lại xây phòng ốc, 
thiển thất rộng rãi đẹp đẽ để chứa ba ngàn Tỳ-kheo ở trong đó tụng 
kinh, tọa thiển. Nhà vua sai vị đại thần tên là Ma-nam đem ba ngàn 
binh lính luân phiên lo canh gác bảo tháp. Tôn giả Đại Ca-diếp và 
Tôn giả A-na-luật cùng báo cho các Tỳ-kheo Tăng là sẽ kết tập kinh 
luật của Phật là bốn bộ A-hàm. Tôn giả A-nan theo hầu Phật, một 
mình luôn được gần gũi với Đức Phật. Đức Phật vì sự phóng túng 
không biết kiểm chế của chúng sanh nên tạo ra một bộ A-hàm; vì 
những người hung dữ nóng giận, bội nghịch, nên tạo ra một bộ A- 
hàm; vì hạng người ngu sĩ tăm tối, xa la đường chánh nên tạo ra 
một bộ A-hàm; vì những người bất hiếu với cha mẹ, xa lìa các bậc 
Hiền thiện, không ghi nhớ ân sâu của Phật nên không lo báo đến, 
do đó tạo thành một bộ A-hàm. 

Chúng Sa-môn thưa: 

“Chỉ có Tôn giả A-nan là bậc biết rõ về bốn bộ A-hàm, cho nên 
phải nhờ Tôn giả đọc tụng.” 

Tôn giả Đại Ca-diếp nói: 

“Tôn giả A-nan chưa chứng đạo quả, sợ còn có ý tham không 
nói hết các kinh.” 

Chúng Tỳ-kheo thưa: 

“Hãy đem việc trước đây để chất vấn Tôn giả A-nan. Nên mời 
Tôn giả A-nan lên chỗ ngồi cao, các bậc Hiền thiện ở dưới nêu hỏi 
về kinh.” 

Mọi người đều nói: 

“Lành thay! Rất hợp với việc lớn.” 

Các Sa-môn trị sự liền họp Thánh chúng giục Tôn giả A-nan ra 
mắt. Thánh chúng đều an tọa, mời Tôn giả A-nan tiến lên mau. A-nan 
bước lên, cung kính đảnh lễ Thánh chúng. 

“Người nào được quả Ứng chơn Sa-môn thì vẫn ngổi như cũ. 
Người nào chưa đắc quả Ứng chơn thì hãy đứng dậy. ” 
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Sa-môn trị sự mời Tôn giả A-nan lên ngồi trên tòa cao ở chính 
giữa. A-nan từ chối, nói: 

“Đó không phải là chỗ ngồi của tôi.” 

Thánh chúng đều nói: 

“Vì để đọc tụng kinh Phật nên mời Tôn giả ngồi ở chỗ ấy, nhằm 
nói lại giáo pháp tối thượng của Đức Phật mà Ngài được lãnh hội cho 
chúng Tăng nghe. ” 

A-nan liền ngồi. Chúng Hiển thiện hỏi: 

“Tôn giả có bẩy điều lỗi lầm, vậy Tôn giả có biết chăng? Đức 
Thế Tôn lúc còn tại thế đã bảo: “An vui thay trong cõi Diêm-phù-đề!” 
Vậy mà ngài vẫn cứ làm thinh không đáp'”.” 

Vị Sa-môn trị sự gọi A-nan. A-nan liên đáp: 

“Phật là Bậc Thánh Tôn Vô Thượng Chánh Đẳng Giác, há lại 
không được tự tại hay sao mà phải chờ tôi nói? Giả sử Đức Phật 
còn trụ thế trong một kiếp, thì Đức Di-lặc Chí Tôn làm sao mà sớm 
được thành Phật?” 

Thánh chúng 1m lặng. A-nan thì không sợ hãi. Thánh chúng 
cùng nói: 

“Xin ngồi lại chỗ cũ để biết giáo pháp mà Ngài tuyên đọc tụng 
cùng với Chánh pháp mà đại chúng được lãnh hội là giống nhau, 
không gì hơn là xin mời Ngài ba lần lên tòa đọc tụng Chánh pháp.” 

Tôn giả A-nan ba lần xuống tòa, rồi lại lên tòa nói: 

“Y-diệm ma tu-đàn. Y-diệm ma tu-đàn”” là: “Tôi nghe từ Phật.' 
Các Tỳ-kheo Tăng nghe lời nói mở đầu của Tôn giả A-nan: *Y-diệm 
ma tu-đàn°, “Tôi nghe từ Phật, tất cả đều nghẹn ngào nức nở, nói: 
“Biết làm sao đây? Đức Phật mới đây vẫn còn tại thế mà nay lại nói: 
“Tôi từ Phật nghe như vây. 

Trời, thần, quỷ, rồng, đế quan và muôn dân, bốn chúng đệ tử, 
không ai là không thương tiếc. 

Tôn giả Đại Ca-diếp tuyển chọn trong chúng Hiển thánh được 





!3: Buộc tội A-nan không khuyến thỉnh Phật trụ thế lâu hơn, dù Phật đã có gợi ý. 


!“ Y-diệm ma tu-đàn # f2 J# Zï f#, phiên âm lời mở đầu các kinh, gần với Skt.: 
hỗn chủng, hay Päli: evam me sutam, hơn là gần âm với Skt.: tiêu chuẩn: evam 
mayã šrutam. Hán dịch phổ thông: như thị ngã văn #I Z 4$ lãi. 



































KINH PHẬT BÁT-NÊ-HOÀN 847 





bốn mươi vị A-la-hán'°, theo Tôn giả A-nan để nghe tụng đọc về 
bốn bộ A-hàm: mỗi bộ A-hàm sáu mươi xấp lụa'*. Chép kinh chưa 
xong, ở trong miếu thờ Phật tự nhiên sanh ra bốn cây danh mộc. 
Một cây tên là Ca-chiên, một cây tên là Ca-tỉ-diên, một cây tên là 
A-hóa, một cây tên là Ni-câu-loại '7.” 

Các Tỳ-kheo Tăng nói: 

“Chúng ta đem tâm từ bi chép bốn bộ A-hàm, tự nhiên sanh 
ra bốn cây thần diệu. Bốn bộ A-hàm chính là cây đạo” của Đức 
Phật. Do đó phải cùng nhau hết lòng giữ gìn. Giới của Tỳ-kheo 
Tăng gồm có hai trăm năm mươi giới thanh tịnh. Giới của Tỳ-kheo- 
ni gồm có năm trăm sự. Giới của Ưu-bà-tắc gồm có năm. Giới của 
Ưu-bà-di gồm có mười'”. 

“Khi chép kinh xong, các Tỳ-kheo Tăng mỗi người phải tự 
thực hành kinh giới, cùng nhau trao truyền giáo hóa cho đến ngàn 
năm. Trong ngàn năm ấy, có người giữ đúng giới nên được ở chỗ 
của Phật Di-lặc là cõi trời thứ tư””. 

“Đức Thế Tôn Di-lặc sẽ vì chư Thiên giảng nói kinh pháp. 
Nay, trong chúng hội đều là những người trì giới của Đức Phật 
Thích-ca Văn, tương lai sẽ sanh đến cõi ấy. Đức Phật Di-lặc nói: 
“Các vị hãy siêng năng tỉnh tấn thực hành đầy đủ những điều khó 





!: Truyền thuyết trong các Luật tạng nói: năm trăm A-la-hán. 

!%- Hán: lục thất sất tố 7x -E 7E #, “sáu mươi xấp lụa”. Kết tập lần đầu bằng khẩu 
truyền, chưa chép thành căn tự; cho nên Hán dịch ở đây không chính xác. Có 
thể hiểu: mỗi bộ A-hàm nguyên thủy được tập thành gồm sáu mươi tụng, tức 
sáu mươi lần đọc mới hết. Truyền thuyết các bộ phái không giống nhau. 

!“ Ca-chiên 3#, Ca-tỉ-diên 3i Ft; #£, A-hóa [“ƒ f#, Ni-câu-loại JE ‡#2 ši. Hai cây đầu, 
chưa xác định được. A-hóa, phiên âm của Skt.: Asvattha (Pali: assattha), một 











cây cung, tên khoa học Ficus Religosa; Đức Thích Tôn thành đạo dưới cây này, 
nên cũng được gọi là cây Bồ-đề. Ni-câu-loại; Pãli: nigrodha, cây bàng; Phật Ca- 
diếp thành đạo dưới cây này; xem No.1(1). 

Hán: Đạo thọ ?š lõ{, tức cây Bồ-đề. 

!' Nguyên văn: Ưu-bà-di giới hữu thập {# 3# 3% zÈ # -E (2), Hán dịch này có sự 
nhầm lẫn. Có lẽ muốn nói là giới của Sa-di. 

Tầng trời thứ tư của Dục giới, chỉ trời Đâu-suất. 


198. 
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làm, nhiều ít cũng phải thọ trì giới luật. Sau khi Phật đã NÑê-hoàn”” 
hãy tạo tám miếu thờ”. Cái thứ chín là tháp thờ cái bình chứa xá- 
lợi. Cái thứ mười là tháp thờ phần xá-lợi vụn thành than, tháp mười 
một là tháp thờ tro dư.” 

Kinh nói?°: 'Đức Phật đản sinh là ngày mông tám tháng tư, 
ngày mông tám xuất gia, ngày mồng tám đắc đạo, ngày mông tám 
diệt độ. Ngài xuất gia học đạo, vào tháng sao Phất*. Ngài thành 
đạo vào tháng sao Phất. Ngài Bát-nê-hoàn, vào tháng sao Phất°. 
Cỏ cây đều sanh hoa lá, cây cối khắp cả nước đều lại xanh tốt um 
tùm. Đức Phật đã Bát-nê-hoàn rồi, Vị Thiên Trung Thiên của ba 
cõi, ánh hào quang đã tắt, tất cả muôn loài trong mười phương đều 
tự quy y Phật.” 





201. 











Trong bản Hán: nê-viết E H. 
# Nguyên Hán: tông miếu 2š lặi. 
#3: Trong bản: Kinh viết #£ 
Nguyên Hán: Phất tinh 3# 8; Skt.: Purya(-nakratra), tương đương sao Quỷ trong 
nhị thập bát tú. Tháng sao Purya, hay tháng Paursa tương đương khoảng tháng 
12, tháng Giêng dương lịch. 

Tham chiếu No.2(3) sđd.: Phật sinh giờ nào? Thành đạo giờ nào? Diệt độ thời 
nào? Sinh khi sao Phất mọc. Xuất gia khi sao Phất mọc. Thành đạo khi sao 
Phất mọc. 

No.5 đoạn văn từ: “Quốc vương cùng bốn mươi vạn dân chúng nghe tin hầu như 
ngất xỉu, cho đến tất cả muôn loài trong mười phương đều quy y Phật.” Đây là 
những sự kiện xảy ra sau khi Phật vào Niết-bàn: Từ vua quan sĩ thứ thương 
khóc xót xa cho đến những bài kệ tán thán của chư Thiên các cõi đối với ân đức 
công hạnh của Phật đối với chúng sanh ba cõi, cùng những sự kiện sắp xếp dự 
liệu cho việc trà-tỳ làm sao cho đúng pháp, cho đến mọi sự kiện khác xảy ra 
quanh việc chia phần xá-lợi cho các nước phụng thờ giữa hai bản trên những sự 
kiện chính thì đồng, nhưng về cách diễn tả sự kiện chỉ tiết thì không giống nhau. 
Đôi khi bản này có sự kiện này mà bản kia lại không và ngược lại, hay những 
sai khác nhau về nhân danh, địa danh quốc độ vào lúc bấy giờ giữa hai bản như 
những chú thích đã ghi lại ở trên. 























204. 
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SỐ 6 


KINH BÁT-NÊ-HOÀN!' 


Hán dịch: Vô Danh 
QUYÊN THƯỢNG? 


Nghe như vây: 

Một thời Phật du hóa tại núi Diêu”, thuộc thành Vương xá, cùng 
chúng Đại Tỳ-kheo một ngàn hai trăm năm mươi người. 

Bấy giờ vua A-xà-thế nước Ma-kiệt, cùng với nước Việt-kỳ 
không hòa thuận. Nhà vua tập họp quân thần cùng bàn bạc: 

“Nước Việt-kỳ cậy mình giàu có, dân chúng đông đúc, đất đai 
phì nhiêu, lại có nhiều châu báu nên không chịu thần phục ta. Vậy hãy 
đem binh chinh phạt nước ấy.” 

Trong số các bậc Hiển thiện của nước Ma-kiệt có một đại 
thần tên Vũ-xá vốn thuộc chủng tộc Phạm chí. Vua A-xà-thế sai 
ông đến đẳnh lễ ra mắt Đức Phật, kính hỏi thăm tin tức, Ngài ngồi 
đứng có nhẹ nhàng không, đi lại có khỏe mạnh không, đức hóa 





Bản Hán, Bár-nê-hoàn kinh, quyển thượng, Đông Tấn, vô danh dịch. Đại I, No. 6 
tr.176a-183b. Tham chiếu, Phật Thuyết Trường A-hàm kinh, quyển 2, Hậu Tần 
Hoằng thỉ niên Phật-đà-da-xá cọng Trúc Phật Niệm dịch, 'Đệ nhất phần sơ Du 
Hành kinh Đệ nhị. Đại I, No. 2(1) tr.11a-16b. 

Bản Hán: Quyển thượng kinh Bát-nê-hoàn. 

Nguyên văn: Văn như thị lã 41 Z. 
Diêu sơn #§ tị; No.1(2), Kỳ-xà-quật sơn. Các tên riêng phần lớn giống như No.5. 
Xem các cht. liên hệ từ 4->7, số hiệu 5 Kinh Phật Bát-nê-hoàn, quyển thượng. 
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ngày có càng tốt đẹp không và thưa: 

“Vua A-xà-thế của nước Ma-kiệt cùng với nước Việt-kỳ có sự 
hiểm khích, vua quan cùng bàn luận muốn đem quân sang đánh nước 
ấy, cúi mong Đức Chúng Hựu có lời gì dạy bảo chăng?” 

Đại thần Vũ-xá vâng mệnh vua, liên cho năm trăm cỗ xe, hai 
ngàn người đi bộ, hai ngàn người cưỡi ngựa tất cả cùng đi đến núi 
Diêu. Tới chỗ giáp con đường nhỏ Vũ-xá liền xuống xe đi bộ. Thấy 
Đức Phật hoan hỷ, sắc diện khiêm cung, từ tốn; thần khí trang 
trọng, nhún nhường, Vũ-xá liền vái chào đúng lễ nghi rồi quỳ mọp 
mà bạch rằng: 

“Vua A-xà-thế nước Ma-kiệt, sai con đến đảnh lễ Đức Phật, 
cung kính hỏi thăm tin tức, Ngài ngồi đứng có nhẹ nhàng không, đi lại 
có khỏe mạnh không, đức hóa ngày có càng tốt đẹp không?” 


Đức Phật đáp: 

“Rất tốt! Nhà vua, dân chúng trong nước cùng ông thảy đều bình 
an chăng?” 

Vũ-xá bạch: 


“Nhà vua cùng với nước Việt-kỳ có điều hiểm khích. Vua và các 
quan họp lại bàn bạc: “Vì nước ấy cậy mình giàu có, dân đông, đất đai 
phì nhiêu, sản sanh ra nhiều châu báu, nên không chịu thuần phục 
nước Ma-kiệt. Vì vậy vua nước Ma-kiệt muốn đem quân sang đánh. 
Cúi mong Đức Phật dạy bảo.” 

Đức Phật nói với vị đại thần: 

“Ngày xưa, một thời ta từng du hóa ở nước Việt-kỳ, dừng chân 
nơi miếu thần Chánh táo, thấy dân chúng nước ấy đều hết lòng tuân 
theo lệnh vua. Khi ấy ta liền nói về bảy pháp trị nước, là con đường 
không nguy vong. Nếu ai thực hành được, thì ngày càng hưng thịnh, 
không hề suy tổn.” 

Đại thần Vũ-xá liền chắp tay bạch: 

“Con muốn được nghe bảy pháp ấy và cách thức thi hành 





Chúng Hựu Z# 3ƒ; phổ thông dịch là Thế Tôn. 

Chánh táo thần xá TE ÿ## *# 4: trong bản Pãli tương đương, Phật đã từng giảng 
bảy pháp bất thối cho người Bạt-kỳ tại thần miếu Sarandada-cetiya. Xem cht.11, 
số hiệu 5, sđd. 
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như thế nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Hãy lắng nghe!” 

Đáp: 

“Con xin thọ giáo. ” 

Khi ấy, Hiển giả A-nan đứng phía sau quạt hầu Phật. Đức Phật 
bảo Hiển giả A-nan: 

“Ngươi có nghe người nước Việt-kỳ thường cùng nhau tụ hội, 
bàn luận về chính sự, tu chỉnh phòng bị để tự thủ chăng? 

Đáp: 

“Con có nghe người nước họ thường cùng nhau tụ hội để bàn 
luận về chính sự, tu chỉnh phòng bị để tự thủ.” 

Đức Phật dạy: 

“Nếu như vậy thì nước ấy không thể suy thoái.” 

“Ngươi có nghe ở nước Việt-kỳ, vua tôi thường hòa thuận, trung 
thành với trách nhiệm, cùng tôn kính, cúng dường nhau” chăng?” 

Thưa: 

“Con có nghe vua tôi nước ấy thường hòa thuận, trung thành với 
trách nhiệm, cùng tôn kính, cúng dường nhau. ” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ cùng nhau tôn trọng pháp luật, 
không chấp nhận những điều không đáng được chấp thuận; không 
đám trái phạm chăng ??” 

Đáp: 

“Con nghe dân chúng nước ấy tôn trọng luật pháp, không 
chấp nhận những điểu không đáng được chấp thuận; không dám 
trái phạm.” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ kính cẩn giữ đúng lễ, nam nữ 
sống riêng biệt, lớn nhỏ kính nhường lẫn nhau chăng?” 

Đáp: 

“Con có nghe dân nước Việt-kỳ kính cẩn giữ đúng lễ, nam nữ 
sống riêng biệt, lớn nhỏ kính nhường lẫn nhau.” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ hiếu thuận đối với cha mẹ, 














Hán: chuyển tương thừa dụng ï# ‡l z£ H. Xem cht.11, số hiệu 5, sđd. 
Hán: vô thủ vô nguyện #£ ly #£ ÿñ. Xem cht.12, sđd.: nt. 
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tôn trọng sư trưởng, luôn nghe lời dạy bảo của các bậc trưởng 
thượng chăng?” 

Đáp: 

“Con có nghe dân nước ấy hiếu thuận đối với cha mẹ, tôn kính 
sư trưởng, luôn nghe lời dạy bảo của các bậc trưởng thượng.” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ vâng theo phép trời, noi theo 
phép đất, kính sợ quỷ thần, kính thuận bốn mùa chăng?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân nước ấy vâng theo phép trời, noi theo phép 
đất, kính sợ quỷ thần, kính thuận bốn mùa.” 

“Ngươi có nghe dân nước Việt-kỳ tôn thờ đạo đức, trong nước 
có các bậc Sa-môn, A-la-hán? hoặc chư vị ấy từ bốn phương đến thì 
luôn cúng dường y phục, thức ăn uống, giường nằm và thuốc chữa 
bệnh chăng?” 

Thưa: 

“Con có nghe dân nước ấy kính thờ đạo đức, trong nước có các 
bậc Sa-môn, A-la-hán, hoặc chư vị ấy từ bốn phương đến thì luôn cúng 
dường y phục, thức ăn uống, giường nằm và thuốc chữa bệnh.” 

Đức Phật dạy: 

“Phàm nước nào thực hành bảy pháp này, thì khó làm cho họ 
nguy khốn được.” 

Vũ-xá thưa: 

“Nếu dân nước Việt-kỳ thực hành được một pháp thôi thì hãy 
còn không thể công phá nổi, huống chi là thực hành đủ bảy pháp ấy.” 

Vũ-xá lại thưa: 

“Vì việc nước quá bể bộn nên con xin cáo từ.” 

Đức Phật bảo: 

“Ông nên biết thời.” 

Vũ-xá liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Đức Phật rồi ra đi. 

Bấy giờ Đức Phật bảo Hiển giả A-nan, hãy báo cho các Tỳ-kheo 
ở trong núi Diêu biết, tất cả tập họp tại giảng đường. 

Hiền giả A-nan liền triệu tập đông đủ các Tỳ-kheo tại giảng 
đường. Đại chúng cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi ngồi sang một bên. 


9. 




















Hán: Ứng chơn ƒ#š Zï, tức A-la-hán. 
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Đức Phật dạy: 
“Này các Tỳ-kheol Hãy nghe ta nói, hãy khéo suy nghĩ, lãnh 
Tất cả Tỳ-kheo đều bạch: 
“Chúng con xin thọ giáo. ” 
Đức Phật dạy: 
“Tỳ-kheo có bảy giáo pháp thì Chánh pháp không suy thoái. 
Những gì là bảy? 
“1, Thường xuyên tụ hội để tụng giảng kinh đạo, không được 
biếng nhác. 
“2. Phải hòa thuận, trung chánh, dạy bảo lẫn nhau, cùng tôn 
kính, cúng dường nhau. 
“3. Không chấp nhận những điều không đáng được chấp thuận; 
vui thích ở những nơi chốn thanh vắng'°. 
“4. Phải dứt bổ dâm dục, lớn nhỏ có thứ tự, đối xử nhau đúng lễ. 
“5, Phải lấy lòng từ hiếu kính thờ các bậc Sư trưởng, nghe lời 
dạy bảo. 
“6. Phải phụng thờ giới pháp, kính sợ kinh giới, tu tập phạm hạnh. 
“7, Phải tuân theo đạo pháp, cúng dường Thánh chúng, khai mở 
cho kể mới tu học. Người đến học, phải cung cấp y phục, thức ăn 
uống, giường nằm cùng thuốc chữa bệnh cho họ. 
“Đó là bảy pháp có thể làm cho Chánh pháp được trụ lâu dài. 
“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy điều cần phải giữ gìn thì Chánh pháp 
không suy thoái. Phải khéo suy tư, thực hành: 
“1. Giữ sự thanh tịnh, không ưa thích các pháp hữu vi''. 
“2. Giữ sự vô dục, không tham lợi dưỡng. 
“3. Giữ nhẫn nhục, không có tranh tụng. 
“4. Giữ hạnh Không”, không vào chỗ đông người. 


hội. 





!°- Sơn trạch l1 ŸŠ. 

- Hán; bất lạc hữu vi #7 ⁄¿, không ham thích những hoạt động thế tục; 
Pali: na kammarama bhavissanti. 

- Hán: không hạnh Z ƒ7: có lẽ chỉ A-lan-nhã hạnh, tức thích sống trong rừng 
thanh vắng; Pali: bhikkhũ na sanganikãrämäa bhavissanti, nếu các Tỳ-kheo 
không thích quần tụ. 
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“5, Giữ pháp ý, không khởi các tưởng. 

“6. Giữ nhất tâm, tọa thiển, định ý. 

“7, Giữ sự kiệm ước, ăn mặc giản dị, lấy cổ làm giường. 

“Bảy pháp như vậy, có thể làm cho Chánh pháp được trụ lâu dài. 

“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, có bẩy điều cung kính thì Chánh 
pháp không bị suy thoái. Phải khéo suy niệm, thực hành: 

“1. Kính Phật, hãy khéo đem tâm lễ bái, không nương tựa vào 
đâu khác. 

“2. Kính pháp, chí ở nơi ý đạo, không nương tựa vào đâu khác. 

“3. Kính chúng Tăng, vâng theo lời dạy, không nương tựa vào 
đâu khác. 

“4. Kính trọng sự tu học, kính thờ người trì giới, không nương tựa 
vào đâu khác. 

“5. Kính trọng những điều hiểu biết, kính thờ những vị giảng 
dạy, không nương tựa vào đầu khác. 

“6. Kính trọng sự thanh tịnh, vô dục, không nương tựa vào đâu 
khác. 

“7, Kính trọng thiền định, dốc thực hành việc ngồi thiền, tĩnh 
lặng, không nương tựa vào đâu khác. 

“Hành bảy pháp như vậy thì Chánh pháp có thể được trụ lâu đài. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy thứ tài sản", khiến cho Chánh pháp 
không suy thoái, phải khéo nhớ nghĩ, thực hành: 

“1, Phải có tín tâm, thấy biết điều chân chánh thì vui mừng. 

“2. Phải có giới pháp, thận trọng giữ gìn, không phạm. 

“3, Phải có tâm xấu hổ, quyết sửa đổi lỗi lầm, tự hối hận về điều 
sai quấy đã vấp phải. 

“4. Phải có tâm hổ thẹn, nói và làm phải phù hợp. 

“5. Phải gắng học hỏi để hiểu biết, đọc tụng không nhàm chán. 

“6. Phải có trí tuệ để sự hành hóa đạt đến chỗ sâu xa, vi diệu. 

“7. Phải bố thí giáo pháp, chớ mong được mọi người kính lạy. 





1: Thất tài + ñ†, hay thất Thánh tài. Đối chiếu Päli: satta-ariya-dhanäni: bhikkhũ 
saddhã bhavissanti (Tỳ-kheo có tín),... hirimana (có tàm),... ottappr (có quý),... 
bahussutä (đa văn),... araddhaviriya (có tinh cần nghị lực),... upatthitassatT (an 
trụ chánh niệm),... paññavanto (có trí tuệ). 
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“Thực hành bảy pháp như vậy, thì Chánh pháp có thể được trụ 
lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy pháp giác ý'“ thì Chánh pháp không 
suy thoái, phải khéo nhớ nghĩ, thực hành: 

“1. Chí niệm giác ý, thanh tịnh không dâm, tịch tính, phân tán 
Về) 

“2. Pháp giải giác ý, thanh tịnh không dâm, xả, phân tán ý. 

“3. Tinh tấn giác ý, thanh tịnh không dâm, xả, phân tán ý. 

“4. Ái hỷ giác ý, thanh tịnh không dâm, xả, phân tán ý. 

“5, Nhất hướng giác ý, thanh tịnh không dâm, xả, phân tán ý. 

“6. Duy định giác ý, thanh tịnh không dâm, xả, phân tán ý. 

“7, Hành hộ giác ý, thanh tịnh không dâm, xả, phân tán ý. 

“Thực hành bảy pháp như vậy, có thể làm cho Chánh pháp được 
trụ thế lâu dài. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có bảy điều cần phải biết', thì Chánh pháp 
được trụ thế lâu dài, phải khéo nhớ nghĩ, thực hành: 

“1. Phải hiểu biết về giáo pháp, đối với mười hai bộ kinh của 
Phật, phải thọ trì, tụng đọc thật kỹ. 

“2, Phải hiểu biết về ý nghĩa, cầu các pháp để mở mang trí huệ, 
hiểu rộng chỗ cốt yếu. 

“3, Phải hiểu biết về thời gian, hoàn cảnh lúc nào nên tụng kinh, 


!* Thất giác ý +- ## ‡z (tức Thất giác chi +- ## 3, hay Bồ-đề phần ##£ ‡# 2} ): 1. Chí 
niệm giác ÿ 1z 4: Ẩï {ã; 2. Pháp giải giác ở ;+Z #£ #ï {ã:; 3. Tinh tấn giác ỷ ## 3 
#£† {l: 4. Ái hỷ giác ÿ ý # ## {ã: 5. Nhất hướng giác ÿ —- Jšj ## ƒä; 6. Duy định 
giác ở 1# ZE t fã, 7. Hành hộ giác ÿ f7 š#§ #ï {ã. Đối chiếu bản Pali: 















































sattasambojjhanga: bhikkhU satisambojjhangam bhavessanti (Tỳ-kheo tu tập 
niệm giác chỉ);.. dhamma vicayasambojjhangam (trạch pháp giác chỉ);... 
viriyasambojjhahgam (tinh tấn giác chì);... pïiisambojjhangam (hÿ giác chỉ)... 
passaddhisambojjhangam (khinh an giác chỉ);... amadhisambojjhangam (chánh 
định giác chỉ),... upekkhãsambojjhangam...(xả giác chỉ). 

- Nguyên Hán: (...) tịch tĩnh, phân tán ý; No.1(10) kinh Thập thượng: y vô dục, y 
tịch diệt, y viễn ly. 

- Tham chiếu, No.26(1) Trung A-hàm “Thiện Pháp kinh”; No.27 Thất Tri kinh, Päli: 
A.vii. 64 Dhamaññu. 
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lúc nào đi kinh hành, lúc nào tham thiển, lúc nào nằm nghỉ, đừng xáo 
trộn thời biểu. 

“4. Phải tự tri, đã hội nhập nẻo hành hóa đúng pháp nhiều 
hay ít, sâu hay cạn, đã thành thục hay mới thực tập, quyết chí ngày 
một tiến bộ. 

“5, Phải biết tiết chế, chớ tham lam các vật dụng tốt đẹp, phải 
biết thích nghi thân, điều độ trong việc ăn uống, đừng để thân mình 
bị bệnh. 

“6. Biết rõ về các chúng. Khi đi vào chỗ những chúng Tỳ-kheo, 
Phạm chí, Thánh nhân, Quân tử và đám đông dân chúng, phải biết 
phân biệt biết chỗ nào đáng cung kính, chỗ nào nên đứng, chỗ nào 
nên ngồi, chỗ nào nên im lặng, chỗ nào nên nói năng. 

“7, Biết về người. Hãy quán về chỗ tốt đẹp, xem xét ý chí, khả 
năng của từng người, theo đấy mà khuyến khích, dẫn dắt, khiến mọi 
người đều biết được chỗ giáo hóa của bậc Thánh. 

“Thực hành bảy pháp như vậy, có thể làm cho Chánh pháp được 
trụ lâu đài. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo có bẩy điều suy tưởng”, khiến cho Chánh 
pháp không suy thoái, phải khéo lãnh hội, thực hành: 

“1. Nhớ nghĩ về kinh sách đạo pháp, như người tưởng nhớ về cha 
mẹ. Cha mẹ sanh con, lo lắng cực nhọc cả một đời, nhưng Chánh pháp 
thì cứu độ người trong vô số đời, đưa con người thoát khỏi sanh tử. 

“2. Nhớ nghĩ về cuộc sống của con người, chẳng ai là chẳng khổ. 
Lo nghĩ về vợ con trong gia đình mình, chết rồi mỗi người ly tán một 
ngả, chẳng biết đọa lạc nơi nào. Nếu thân ta có tội thì quyến thuộc 
cũng không thể cứu. Biết nó là vô thường, nên nhớ nghĩ như vậy mà 
hành đạo. 

“3. Nhớ nghĩ về sự tinh tấn, phải khiến cho thân, khẩu, ý luôn 
đoan nghiêm thì giữ đạo không khó khăn. 

“4. Nhớ nghĩ đến sự khiêm cung, không tự kiêu, tự đại, phải 
vâng theo sự chỉ bảo của bậc minh triết, kính thuận lời răn dạy trước 
đây chưa được nghe, vì đấy là do lòng từ bi mà chỉ dạy. 

“5, Nhớ nghĩ về sự hàng phục tâm ý, không chạy theo sáu tình, 








!“ Thất duy + :. Bản Pãli có satta-sañña, bảy tưởng, nhưng nội dung hơi khác. 
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nên chế ngự ba độc tham dâm, giận dữ, si mê, không tạo tà hạnh. 

“6. Nhớ nghĩ biết trong thân, toàn là đồ xú uế, chỉ là hơi lạnh 
máu nóng, có gì để tham đắm. 

“7. Nhớ nghĩ về việc tự quán sát. Thân hình như đất bụi, nghĩ 
rằng nó có thể chết vào một ngày nào đó, kể từ mới tạo dựng trời đất, 
mạng sống con người từ xưa đến nay, không ai là không chết. Thế 
gian như mộng, nhìn thấy sự vật đáng yêu, đâu biết rằng nó chỉ như sự 
biến hóa, khi tỉnh ngộ mới rõ là không. Nên biết đó là huyền ảo, đừng 
để con mắt mình bị đánh lừa. 

“Thực hành bảy pháp như vậy thì Chánh pháp được trụ lâu dài. 

“Lại nữa, này các Tỳ-kheo, có sáu pháp tôn trọng nên khéo 
nhớ nghĩ, thực hành, thì Chánh pháp có thể được trụ lâu dài. 

“1. Tu tập về thân với tâm từ ái”; thực hành trọng nhiệm này, 
thấy đều lấy sự thanh tịnh hòa hợp của Thánh, bằng sự hòa kính, mà 
đối sử với những bạn người cùng học, đoàn kết không tranh cãi, cùng 
xây dựng lẫn nhau, cùng giữ gìn đạo hạnh”. 

“2. Tu tập thiện hành của miệng” mà khởi tâm từ ái. 

“3. Tu tập về ý, mà khởi tâm từ ái. 

“4. Thọ nhận được các thứ y phục, thức ăn uống bình bát và những 
vật dụng khác một cách đúng pháp” không nên tiếc của, che giấu. 

“5. Giữ giới không phạm, không vi phạm giới thì mới có thể dạy 
người được. 











lu 


- Lục trọng pháp 7X & )#, thường gọi là pháp Lục hòa, hay Sáu pháp hòa kỉnh. 
Tham chiếu, No.1(10) Trường A-hàm, “10. Thập Thượng kinh” mục sáu thành 
pháp; Pãli: cha säränniyaä dhammaã, sáu pháp khả niệm, cần ghi nhớ. 

!- Hán: tu thân dĩ khởi từ tâm {2 #ÿ J1 #ữ 3 ;›, nghĩa là, luôn luôn có thái độ hay cử 

từ ái đối với bạn đồng tu; Pali: mettam kãyakammam, thân hành từ, hay thân 








nghiệp từ ái. 
? Xem cht.22. 
?: Tu khẩu thiện hành dĩ khởi từ tâm {ế * {ƒƒ JbJ #1 # .ù; Päli: mettem 











vacTkammam paccupatthäpenti, xử sự khẩu nghiệp từ hòa với bạn đồng tu. 

Hán: vị sở kiến pháp tế 7z Er li 3 ấ; tham chiếu No.1(10) Trường A-hàm “10 
Thập Thượng kinh” mục sáu thành pháp. Tham chiếu Pali: laoha dhammika 
dhamma-laddha... 
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“6. Bằng chánh kiến để thành tựu sự xuất yếu? để ra khỏi sinh 
tử, chấm dứt khổ đau, đạt được tri kiến rốt ráo. Thực hành trọng 
nhiệm này, thảy đều lấy sự thanh tịnh hòa hợp của Thánh, bằng sự 
hòa kính, mà đối xử với những bạn người cùng học, đoàn kết không 
tranh cãi, cùng xây dựng lẫn nhau, cùng giữ gìn đạo hạnh”!. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo phải thương yêu tất cả côn trùng, cho đến đối 
với con trùng, con kiến, cũng phải thể hiện tâm từ. Đối với sự chết của 
con người phải nên buồn thương. Kẻ ấy được làm người, nếu không 
hiểu biết về đạo thì chỉ khiến cả nhà khóc lóc, cũng chẳng rõ khi chết 
rồi, thần thức đi về đâu? Chỉ có người đắc đạo mới có thể biết được 
việc ấy. Đức Phật vì mọi người cho nên mới giảng giải rõ trong kinh 
pháp. Vậy kinh không thể không học, đạo không thể không hành. 
Trong thiên hạ có nhiều đạo, chỉ có Vương đạo là lớn. Phật đạo như 
thế là tối thượng. Ví như vài mươi người cùng nhau bắn vào một cái 
đích, có người bắn trúng trước, có người bắn trúng sau, cứ bắn liên tục 
không dừng nghỉ thì chắc chắn sẽ trúng đích. 

“Lại như các dòng nước trong trời đất luôn chảy không ngừng, 
thảy đều đổ về biển. Tỳ-kheo cũng như vậy, hành đạo không ngừng 
nghỉ, sẽ đạt được giải thoát. 

“Đúng như giáo pháp của Đức Phật mà cùng tôn kính cúng 
dường lẫn nhau. Tụng đọc lời Phật dạy; tùy thời mà khuyên bảo nhau. 
Bốn chúng đệ tử chỉ dạy lẫn nhau. Như vậy kinh giáo của Phật có thể 
được tôn tại lâu dài. 

Bấy giờ, Phật bảo Hiển giả A-nan cùng đi đến xóm Ba-liên- 
phất”. Hiền giả liền vâng lời. Đức Phật thu xếp y bát, đi qua thành 
Vương xá, mới được nửa đường, Ngài bỗng dừng chân nơi vườn vua”. 
Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 


23. 








Đắc xuất chánh yếu ƒ8 :¡ IE 5; xuất yếu hay xuất ly; Päli: nissaraniya. 

Nói về ý nghĩa của sáu trọng pháp, tham chiếu No.1(10): Danh viết trọng pháp, 
khả kính khả trọng, hòa hợp ư chúng, vô hữu tranh tụng, độc hành vô tạp 4 
R32 HỊ đ⁄ nj Eí #1 ê ÿ$ Xã #t #í šf šA 3ã ƒT ft #Ê, PAli: ayam pi dhammo säraniyo 
piyakarano garukarano sangahaya avivadaya. 

Ba-liên-phất ấp E1 3# 7#; E; No.1(2) sđd.: Ba-lăng-phất thành Pali: Pataliputta. 
Vương viên + li; No.1(2) sđd.: Trúc viên; Päli: Veluvana. Khu rừng trúc nổi 
tiếng ở Ma-kiệt-đà (Magadha). 








24. 





















































25. 


























26. 

















KINH BÁT-NÊ-HOÀN 859 





“Tất cả hãy lắng nghe! Người hành đạo phải biết rõ về Bốn đế. 
Phàm người không biết rõ về Bốn đế nên mãi trôi lăn, qua lại trong 
sanh tử, chẳng khi nào dừng. Vì vậy, ta muốn mở mang tâm ý cho các 
ngươi. Những gì là bốn? 

“1. Biết khổ của khổ. Đó là chân đế. 

“2, Khổ do tập mà sanh. Đó là chân đế. 

“3. Sự diệt tận tập khởi của khổ. Đó là chân đế. 

“4. Con đường đưa đến diệt tận tập khởi của khổ. Đó là chân đế.” 

“Đối với khổ mà không nhận biết rõ nên mới trôi giạt mãi trong 
nẻo sanh tử không dừng. Vậy nên phải biết rõ về khổ đế. Khổ: sanh là 
khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, ưu sầu buồn bực là khổ, yêu 
thương mà xa lìa là khổ, mong cầu mà chẳng đạt được là khổ. Nói tóm 
lại, năm thạnh ấm là khổ”. 

“Đã biết rõ về khổ như vậy rồi thì có thể đoạn trừ tập khởi tức là 
ái. Đó gọi là được con mắt”, cho đến hết đời này về sau không còn 
khổ nữa. Bởi vì tập là do từ ái; đạo đế là con đường đưa đến diệt tận 
tập khởi của khổ; có con mắt để thấy pháp, chứng pháp, sự sanh đã 
dứt, đời sau không còn thọ sanh. Đã thấy chân đế liền đạt được đạo 
nhãn, không còn trở lại nẻo sanh tử, con đường dài ấy đã vĩnh viễn 
chấm dứt. Như vậy, này Tỳ-kheo, lại còn phải biết là đạo có được tám 
hạnh””. Những gì là tám? 

“1. Chuyên tâm thọ trì kinh pháp của Phật. 

“2. Bỏ ái dục, không tranh cãi với thế gian. 

“3. Trọn đời không làm các việc sát sinh, trộm cắp, dâm dục. 

“4. Không được lừa dối, dua nịnh, chửi mắng. 

“5. Không được ganh ghét, tham lam, keo kiệt, bất tín. 





21. 























Bốn thánh đế: 1, Tri khổ khổ Zii #7 7#; 2. Khổ do tập sanh #? LH ï# /E; 3. Khổ tập 
tận diệt ? Z7 äš 3l; 4. Khổ tập tận thọ đạo #? ?# ï Z2 )ši. 
Ngũ thạnh ấm khổ 7¡ /& lê #?ƒ: năm thạnh ấm tức năm thủ uẩn (Päli: pañca 
upadanakkhamdhaà). 

Hán: đắc nhãn {8 ïR, tức có được con mắt thấy pháp; Päli: dhamma-cakkhum 
patilabhaiti. 

Bát hạnh /\ #7. Chính xác phải là tám chi (Pali: atthangika), nhưng nội dung 
được nêu trong đây không cùng nội dung với tám chỉ thường được biết. 
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“6. Nhớ nghĩ đến sự vô thường, khổ, không, vô ngã”!. 

“7. Quán trong thân người toàn là các thứ xú uế, dơ nhớp. 

“§. Không tham đắm về thân mạng, biết rằng cuối cùng là trở về 
với đất bụi. 

“Các vị Phật thời quá khứ đều thấy rõ về Bốn đế này. Các vị 
Phật thời vị lai cũng thấy rõ Bốn đế ấy. Những ai tham luyến việc ân 
ái, nhà cửa, cùng ưa thích về tuổi thọ, vinh hoa phú quý của thế gian, 
cuối cùng không thể đạt được giải thoát. Đạo do tâm sanh. Tâm thanh 
tịnh thì đạt được đạo. Tiếp theo, giữ tâm đoan chánh, không phạm 
năm giới sẽ được sanh lên cõi Trời. Thứ nữa là tin đạo, thích học kinh 
pháp, về sau có thể được làm người. Nếu muốn đoạn tuyệt các cõi ác 
là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ thì phải nhất tâm phụng hành kinh giới. 

“Nay Phật vì mọi người trong thế gian, khiến họ giải thoát khỏi 
sanh tử, nên khai mở chánh đạo. Những người muốn học đạo cần phải 
suy tư đúng đắn.” 

Phật cùng Hiển giả A-nan trước tiên đến Ba-liên-phất, dừng 
chân bên một gốc cây thần?” ở ngoài thành. Các Phạm chí, cư sĩ nghe 
tin Đức Phật cùng các đệ tử đến, họ đều ra ngoài thành, muốn đến 
để được gặp và cúng dường Đức Phật. Có người mang chiếu, có 
người mang nệm, có người mang nước và xách đèn cùng đi tới chỗ 
Đức Phật, cung kính đảnh lễ rồi đứng qua một bên. Đức Phật nói 
với các Phạm chí, cư sĩ: 

“Con người ở thế gian, ham muốn dục lạc, tâm ý buông lung thì 
có năm điều hao tổn: 

“1. Tự mình phóng túng, tài sản ngày một giảm. 

“2, Tự mình phóng túng làm nguy hại đến thân, mất đạo. 

“3. Tự mình phóng túng nên mọi người không kính nể, lúc chết 
phải hối hận. 

“4. Tự mình phóng túng bị nhơ danh, gây tiếng xấu, thiên hạ 
đều nghe. 

“5, Tự mình phóng túng, khi chết thần thức bị đọa vào ba 








3'. Nguyên Hán: phi thân 3E #. 
3“. Hán: Thần thọ 3ÿ ‡; No.1(2), Phật ngồi dưới gốc cây Ba-lăng-phất (Päli: Patala) 
ở ngoại thành. 
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đường ác. 

“Nếu ai hàng phục được tâm, không phóng túng thì có đầy đủ 
năm điều phước đức: 

“1, Tự mình biết kểm chế, giữ gìn thì tài sản ngày một tăng. 

“2. Tự mình biết kểm chế, giữ gìn thì được gần với ý đạo. 

“3. Tự mình biết kểm chế, giữ gìn thì mọi người kính yêu, khi 
chết không hối hận. 

“4. Tự mình biết kêm chế, giữ gìn thì được tiếng tốt, danh thơm, 
mọi người đều biết. 

“5, Tự mình biết kểm chế, giữ gìn thì khi chết thần thức được 
sanh lên cõi trời, cảnh giới phước đức. 

“Người tự mình không buông lung thì có năm điều thiện ấy, phải 
luôn nhớ nghĩ. ” 

Đức Phật vì mọi người thuyết pháp, giáo hóa họ theo con đường 
chánh, cùng với pháp yếu, khiến ai nấy đều hoan hỷ. Những người 
nghe cùng đến trước đảnh lễ nơi chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi 
lui ra. 

Bấy giờ Đức Phật đi đến xóm A-vệ, ngồi cạnh một gốc cây, 
dùng tâm thần diệu cùng mắt đạo xem thấy chư Thiên nơi cõi trời 
đang sai khiến hiển thân lo bảo vệ vùng đất này. 

Hiển giả A-nan từ chỗ ngồi thiển đứng dậy, cúi lạy Đức Phật rồi 
đứng qua một bên. Đức Phật hỏi Hiển giả A-nan: 

“Ai lo liệu công việc xây cất thành quách nơi Ba-liên-phất 
này?” 

Thưa: 

“Đó là do đại thần Vũ-xá của nước Ma-kiệt xây cất, nhằm ngăn 
chặn sự xâm phạm của nước Việt-kỳ.” 

Đức Phật dạy: 

“Lành thay! Lành thay! Vũ-xá là vị quan hiển mới biết lo tính 
như vậy. Ta thấy các vị trời thần diệu ở cõi trời Đao-lợi cùng nhau hộ 
trì đất này. Đất đai nào được Thiên thần bảo vệ, thì đã an ổn mà lại 
sang quý. Lại nữa, cuộc đất này nằm trong phạm vi gần gũi với cõi 


3. A-vệ tụ l”J i¡ 5#. Không rõ địa danh này. 
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trời. Vị thần chủ đất này là Nhân Ý** luôn hộ trì nước này được tổn tại 
lâu dài và càng tăng trưởng hơn nữa. Chắc chắn xứ này có nhiều bậc 
Thánh hiền, nhân trí, hào kiệt hơn các nước khác, cho nên cũng không 
thể phá hoại được. Thành này về lâu sau, như khi muốn phá hoại phải 
có ba nguyên nhân: Một, lửa lớn. Hai, nước lớn. Ba, người trong nước 
và bên ngoài cùng âm mưu với nhau thì mới có thể phá hoại được.” 

Vũ-xá nghe Đức Phật cùng chúng đệ tử đi đến nơi đây, liền 
nương oai của vua, sửa soạn năm trăm cỗ xe, ra khỏi thành nhằm đến 
yết kiến, cúng dường Đức Phật. Khi tới nơi, Vũ-xá liền xuống xe, đi 
bộ vào cửa của khu vườn, trông thấy Phật hoan hỷ, sắc diện khiêm 
cung, từ tốn, khí sắc đáng tôn quý, Vũ-xá liền vái chào đúng lễ nghi 
rồi đứng qua một bên. Đức Phật giảng nói pháp cho ông nghe, giáo 
hóa theo nẻo chánh, cùng với nhiều pháp yếu. Ông Vũ-xá vui mừng, 
bèn rời khỏi chỗ ngồi mà bạch rằng: 

“Con muốn dâng cúng một bữa ăn nhỏ”, cúi mong Ngài cùng 
Thánh chúng đồng hạ cố.” 

Đức Phật liền im lặng nhận lời. 

Ông liền đứng dậy đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi 
trở về. Đại thần trở về nhà rồi, suốt cả đêm lo sắm đủ các thứ đồ ăn 
thức uống ngon, bổ, lại sửa sang phòng ốc, bên trong đặt ghế ngồi. 
Sáng sớm, ông đi đến bạch Đức Phật: 

“Trai phạn đã chuẩn bị xong, cúi mong Đức Phật biết cho.” 

Đức Phật liền khoác y cầm bát, cùng chúng đệ tử đồng đi đến 
nhà Vũ-xá. Ngài ngồi chỗ cao hơn trước đại chúng. Vũ-xá tự tay mình 
bưng dọn thức ăn và sớt thức ăn vào bát Đức Phật. Khi ăn uống, rửa 
tay xong, ông đứng lên bạch Phật: 

“Con đã tạo phước duyên này, cúi mong Đức Phật chú nguyện 
cho dân chúng cùng tất cả trời, người ở trong nước này luôn luôn được 
an lạc.” 

Đức Phật chú nguyện: 

“Phật tùy hỷ ngươi. Vì trời và người mà cúng dường, dẫn dắt dân 
chúng trong nước. Những ai cúng thức ăn cho Phật và Tỳ-kheo Tăng, 


3 Nhân ý A ## (2) 
3. Nguyên Hán: vi thực ?#⁄ @. - 





KINH BÁT-NÊ-HOÀN 863 





tán dương Chánh pháp, thọ nhận giáo pháp trí tuệ, phụng hành kinh 
giới, ta đều chú nguyện cho họ: “Đáng kính thì biết kính, việc đáng 
thờ thì biết thờ, bố thí rộng rãi, cùng thương yêu cùng khắp, có tâm từ 
bi thương xót, mong cho tất cả mọi người thường được phước lợi, thấy 
được chánh đạo'.” 

Đại thần Vũ-xá vui mừng. Đức Phật lại dạy: 

“Ông ở đời này tuy mắc việc quan, nhưng nhờ phước đức này, 
về sau chắc chắn được giải thoát. Nếu ai cúng dường trai phạn cho 
Phật, cùng những bậc Hiền thiện chân chính trì giới, nhờ Sa-môn chú 
nguyện, thì trọn đời được lợi ích. 

“Lại phải nên biết, nếu muốn làm quan hay chỉ là cư sĩ, đều 
không nên có tâm tham, không nên có tâm xa xỉ, không nên khởi tâm 
kiêu mạn, không nên có tâm bạo ngược, không nên có tâm khoái lạc. 
Bỏ năm thứ tâm này về sau sẽ không hối hận về những lỗi lầm của 
mình, chết được sanh lên cõi trời, trừ bỏ tội lỗi trong nẻo ác. 

Đức Phật dạy xong, từ chỗ ngồi đứng dậy, ra khỏi cửa thành phía 
Đông. Vũ-xá gọi kẻ hầu bảo: 

“Hãy gọi cửa thành này là cửa Cù-đàm”", bến đò Ngài đi qua thì 
gọi là bến Cù-đàm””. 

Khi ấy, dân chúng có người đi thuyển lớn, có người đi thuyển 
nhỏ, có người đi bè tre, có người dùng bè gỗ để qua sông rất đông. 
Đức Phật ngồi nhập định tư duy: “Ngày xưa, khi ta chưa thành Phật, 
muốn qua đây, ta đi trên bè gỗ không biết bao nhiêu lần. Nay ta đã 
giải thoát rồi, không còn dùng bè gỗ ấy nữa, cũng khiến cho các đệ tử 
được xa lìa điều ấy.` Đức Phật xuất định, tự nói bài tụng: 

Phật là Hải Thuyên Sư, 
Pháp là cầu sang sông; 
Là cỗ xe Đại thừa, 

Độ hết thây trời người. 
Cũng là người giải thoát, 
Sang bờ thành Phật đạo; 
Khiến tất cả đệ tử, 





°%- Cù-đàm môn ÿE E f1; Pali: Gotama-dvara. 
3” Cù-đàm tân ÿB # ›#; Päii: Gotama-tittham. 
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Giải thoát đạt Nê-hoàn."° 

Bấy giờ Đức Phật bảo Hiễn giả A-nan: 

“Tất cả hãy đi đến ấp Câu-lợi°?. 

Tôn giả vâng lời cùng đi. Đến nơi, ngồi dưới một gốc cây, Đức 
Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Tất cả hãy lắng nghe. Hãy thọ trì giới pháp thanh tịnh, nên tập 
trung tâm ý tư duy, nên tu tập để phát huy trí huệ. Ba điều ấy“? một 
khi tu tập đã đầy đủ", lại xa la sự cấu uế của dâm nộ si; đó gọi là 
chánh thức vượt qua tai họa của dục”, do vậy, bằng tự lực mà giải 
thoát, bằng nhất tâm mà biết rằng “Sự sanh đã dứt hết, hạnh thanh 
tịnh đã trụ vững, điều cần làm đã làm'®, do tánh Hiển thiện nên 
không tranh cãi với thế gian. Đã biết về thế sự, phải tự lo thân 
mình, nên ở nơi vắng lặng mà tư duy bên trong, tâm ý liển sáng, ba 
thứ cấu nhiễm đã trừ, liền đạt được đạo, tâm không còn dong ruổi, 
cũng không còn tham đắm vướng mắc. Giống như vị quốc vương là 
chủ của muôn dân. Tỳ-kheo có năng lực tự tư duy, thấy vạn cảnh 
đều do tâm làm chủ. ” 

Đức Phật cùng Tôn giả A-nan đi đến xóm Hỷ dự“ dừng chân 
*- Bài tụng hoàn toàn giống nhau với bài tụng ở No.1(2) sđd.: chỉ khác nhau một 
vài chữ trên cách viết nhưng nghĩa thì đồng. 
®- Như No.1(2). 

#9. Ba điều ấy, chỉ cho Giới, định, tuệ. 

Hán: thiền dự ký phong ‡# #‡ E{ l#f, không rõ nghĩa. Nhưng, tham chiếu Päii: 

silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti: định được tu tập cùng với giới thì có 

kết quả lớn. 

*#' Chánh độ dục tật IE Ƒš 3X #; có lẽ tương đương Päii: (...) sammadeva ãsavehi 
vimuccati seyyathidam kãmasavä bhaväsava avijjasavä, “chân chánh giải thoát 


khỏi các lậu, là dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu”. 

Hán: dụng tận thị sanh, nhập thanh tịnh hạnh, vụ như ưng tác, nhi tri nhất 
tâm JR đt R #, A. 3# ›# f1, 4 41 ƒE fE, Ili ẤI — :ù. Đây là văn chuẩn khi nói 
về một vị chứng quả A-la-hán; tuyên bố bốn điều, văn Hán dịch ở đây chỉ 
có ba. Văn chuẩn Hán thường gặp như sau: tự tri sanh dĩ tận, phạm hạnh dĩ 
lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu É{ ẤI # E šš # f7 E 17 fífEEL 3# % 
{#4 #Œ. khina jãati vusitam brahmacariyam katam karaniyam nãparam 
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itthattayati pajanat 
* Hÿ dự ấp #š ï# E; Päli: Nãdikã. 





KINH BÁT-NÊ-HOÀN 865 





bên cây Kiển-kỳ® gần bờ sông. Các đệ tử bèn vào thành khất thực, 
tắm rửa rồi trở về đảnh lễ Đức Phật và thưa: 

“Nước này đang có bệnh dịch khiến nhiều người chết. Sáng nay 
chúng con đều nghe có các Thanh tín sĩ như: Huyền Đảm, Thời Tiên, 
Sơ Động, Hoặc Chấn, Thục Lương, Khoái Hiền, Bá Tông, Kiêm Đốc, 
Đức Xứng, Tịnh Cao, cả thảy mười người đều qua đời“, những người 
ấy thân chết rồi thì thần thức sẽ đi về đâu?” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Mười người ấy đã dứt bỏ thần thức tự nhiên, được sanh lên trên 
mười tám cõi Trời”, vào quả vị Bất hoàn, không còn sanh trở lại để 
thọ pháp thế gian nữa. Vả lại, những người chết trong nước này, không 
phải chỉ như vậy. Phật bằng thiên nhãn quan sát thấy năm trăm Thanh 
tín sĩ, tất cả đều như Nan-đề... đã xa la ba thứ cấu uế, đoạn tuyệt năm 
đạo”, chết đều sanh lên địa vị của Bất hoàn ở bên trên mà đạt Nê- 
hoàn ở đó. 

“Lại có ba trăm Thanh tín sĩ, đã đoạn trừ ba kết”, không còn 
dâm, nộ, si”, thăng lên quả vị Tân lai”', sau hạ sanh trở lại hạ giới, rồi 





45. 





Hán: Kiền-kỳ thọ hạ ‡ÿ# ‡ft Bị TF; Pãli: Ginjakãvasatha, ngôi nhà lợp ngói, hay 
nhà gạch. 

Trên là danh sách mười người qua đời ở Hÿ dự: Huyền Đảm 2; ##, Thời Tiên li 
{lI, Sơ Động #J 8, Hoặc Chấn + £š, Thúc Lương ;¿ 3, Khoái Hiền ‡: f, Bá 
Tông {ủi Zš, Kiêm Đốc 3£ §, Đức Xứng ƒ?# li, Tịnh Cao ;# ;š. Tham chiếu 
No.1(2) sđd.: ở Na-đà gồm mười hai người: Già-già-la, Già-lăng-già, Tỳ-già-đà, 
Già-ly-thâu, Giá-lâu, Bà-da-lâu, Bà-đầu-lâu, Tẩu-bà-đầu-lâu, Đà-lê-xá-nậu, 
Tẩu-đạt-lê-xá-đậu, Gia-thâu, Gia-thâu-đa-lâu. Xem số hiệu 1(2), cht.41. 

Chỉ mười tám tầng trời thuộc Sắc giới. 

Ngũ đạo đoạn 7ï ?š lỹr; đây chỉ đoạn trừ năm hạ phần kết, tức năm loại kết sử 
phiền não khiến tái sanh Dục giới; khi ấy được gọi là Thánh giả Bất hoàn vì 
không còn tái sanh Dục giới nữa. Pali: orambhäagiya-samyojana. 

Đoạn tam kết l#r = 4#, đoạn trừ ba kết sử (Päli: tinnam samyojanam parikkay8): 
hữu thân kiến (Päli: sakkäya-ditthi), giới cấm thủ (Pali: silabbataparamasa), nghi 
(Pali: vicikiccha), chứng quả Tu-đà-hoàn hay Dự lưu. 

Vô dâm, nộ, sỉ #t # #4 jš, bị trấn áp không còn hoạt động chứ không phải đoạn 
tuyệt; (Pali: ragadosamohãänam tanutt3). 

Tần lai #' Z4 hay còn gọi là Nhất lai, Tư-đà-hàm (Päli: Sakadagami, Skt.: 
Sakrdagami), người tái sanh Dục giới một lần nữa mới nhập Niết-bàn. 
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sẽ thấy được biên vực tận cùng của sự khổ. 

“Lại có năm trăm Thanh tín nữ, đều đã được bốn hỷ”, đã dứt hết 
ba kiết, được quả Câu cảng”, xa la ba cõi xấu”, sanh trong cõi trời 
hay nhân gian, không quá bảy lân, liền đạt được đạo quả Ứng chơn”.” 

Bấy giờ Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Các ngươi nói về sự chết của những người ấy như thế là quấy 
rầy Ta! Nhưng Ta đã là Phật, nên không còn nhận chịu điều đó, cũng 
chẳng còn lo sợ. Thật là vi điệu! Sanh tử luôn có lúc. 

“Phàm chư Phật xuất hiện, tuy gọi là sanh nơi thế gian, nhưng 
không có Phật pháp tánh vẫn vậy”°. Vì sao vậy? Như Lai đã an trụ 
pháp tánh, cho nên không gì không biết. Đã rõ về sự sanh này, trình 
bày phân minh, cho nên gọi là Diệu. Do cái này có nên cái kia có, do 
cái này không nên cái kia không, do cái này sanh nên cái kia sanh, do 
cái này diệt nên cái kia diệt. Vì sao vậy? 

“Vì tham dục khởi nên mới bị vô minh, duyên vô minh có hành, 
duyên hành có thức, duyên thức có danh sắc, duyên danh sắc có lục 
nhập, duyên lục nhập có xúc, duyên xúc có thọ, duyên thọ có át, 
duyên ái có thủ, duyên thủ có hữu, duyên hữu có sanh, duyên sanh có 
già chết, buồn sầu, khổ bất mãn, bực bội, đưa đến toàn bộ sự khổ đau 
được tạo nên””. Hữu là nguồn gốc của sanh tử, nó sẽ xoay chuyển như 
bánh xe, vận hành không bao giờ ngừng. Do sĩ vô minh” nên mới có 
sanh tử. Ví như khiến cho vô minh không còn dấu vết; vô dục, tức vô 
minh đã diệt thì hành diệt, hành diệt nên thức diệt, thức diệt nên danh 
sắc diệt, danh sắc diệt nên lục nhập diệt, lục nhập diệt nên xúc diệt, 








” Tứ hỷ Pt z£, tức bốn Chứng tịnh, bốn Bất hoại tín, hay bốn Dự lưu chỉ. 
”3. Câu cảng 3# ›# tức Dự lưu hay Tu-đà-hoàn (Päli: Sotapanna). 

Tam ác đạo —= ⁄4 ?š. 
Ứng chơn Ƒ #Zf tức A-la-hán. 

Nguyên văn: bất Phật pháp tình hỷ “£ ## 4 f# @. Pháp tình tức pháp tánh; Pãli: 
dhammata. 

Dụng ngữ mười hai chỉ duyên khởi theo bản Hán này: duyên bất minh hành ‡# 
E HỊ f1. duyệt hành thức ⁄# ƒ7 3, danh sắc 4 &:, lục nhập 7X A., cánh lạc ®# ##, 
thống 1š, ái ZÝ, thọ x#, hữu Z, sanh Z, lão tử ưu bi khổ mạn não :# ZE # 3E 7# )i 
†ấ, cụ túc khổ tánh tập E. tt #? tk T3. 


*. Nguyên Hán: si bất minh #š ZE HH. 
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xúc diệt nên thọ diệt, thọ diệt nên ái diệt, ái diệt nên thủ diệt, thủ diệt 
nên hữu diệt, hữu diệt nên sanh diệt, sanh diệt nên già chết, buồn sâu, 
khổ não, đưa đến toàn bộ khối khổ đau được tạo thành đều bị tiêu 
diệt. 

“Cho nên trước đây Ta đã nói, kẻ sĩ mê thì có sanh tử, người trí 
tuệ giữ đạo nên không còn sanh tử nữa. Hãy suy niệm về điều ấy, 
phải kiểm chế tâm mình mới không còn rơi vào đường sanh tử nữa. 

“Lại nữa nếu muốn gần với đạo nên có bốn điều hoan hỷ"”, phải 
khéo suy tư, thực hành: 

“Niệm Phật, ý hoan hỷ, không xả ly”. 

“Niệm Pháp, ý hoan hỷ, không xả ly. 

“Niệm Chúng, ý hoan hỷ, không xả ly. 

“Niệm Giới, ý hoan hỷ, không xả ly. 

“Niệm về bốn điều hoan hỷ này, khiến luôn đây đủ, tự thấy rõ, 
mong đạt chánh đạo, dốc cầu giải thoát, chắc chắn có thể đoạn trừ ba 
đường ác là địa ngục, súc sanh và quỷ thần"', dẫn đến là đạt được quả 
vị Câu cảng, không bị đọa vào các cõi ác, chỉ còn sanh lại ở cõi trời, 
người không quá bảy lần, là giải thoát khỏi mọi khổ đau.” 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan đi đến nước Duy-da-ly“. Hiển giả 
liền vâng lời cùng đi. Đức Phật vào thành Câu-lợi-lịch”, rồi dừng chân 
trong vườn xoài của kỹ nữ” ở ngoài thành. Nại nữ” nghe Đức Phật 
cùng các đệ tử từ nước Việt-kỳ đến, liền sửa soạn xe cộ, y phục, cùng 
năm trăm nữ đệ tử đồng ra khỏi thành, đi đến vườn xoài muốn được 
gặp và lễ bái. Đức Phật từ xa trông thấy năm trăm người nữ đến, liền 
bảo các Tỳ-kheo: 

“Khi thấy họ tất cả đều phải thu nhiếp tâm ý, nội quán, phải 
tự giữ đoan nghiêm tâm. Những y phục cùng trang sức của họ giống 





*”?' Xem cht.51. 

6. Hán: ý hỷ bất ly # #¿ “ Bt, cách dịch và hiểu khác của bất hoại tín, hay chứng 
tịnh; Pali: avecca-pasada. 

Hán: quỷ thần ñz *‡; đây chỉ ngạ quỷ. 

Duy-da-ly quốc 4£ Hl ## El; No.1(2): Tỳ-xá-ly. 

53. Câu-lợi-lịch thành ‡# #IJ ƒ£ ##; No.1(2) Câu-lợi. 

5. Hán: Nại thị viên Z F& [zi, khu vườn của Nại nữ; xem cht. dưới. 

Nại nữ Z #; No.1(2) dâm nữ Am-bà-bà-lê; Pali: Ambapalli. 
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như cái bình vẽ, tuy bên ngoài màu sắc đẹp đẽ, nhưng bên trong toàn 
chứa những thứ dơ nhớp hôi thối. Nên biết các người con gái đẹp đều 
là những cái bình vẽ vừa nói. Người hành đạo thì không nên để chúng 
mê hoặc, cho nên phải tích cực chế ngự“, tập trung tư duy” và phân 
biệt”. Nàng Nại nữ này đến đây cũng là để nghe ta chỉ dạy. 

“Sao gọi là phải tích cực chế ngự? Là nếu pháp ác đã sanh thì 
phải đoạn trừ liển, tinh tấn thực hiện, tự giữ lấy tâm ý cho đoan 
nghiêm. Nếu pháp ác chưa sanh thì đừng cho sanh, tinh tấn thực hiện, 
tự thu nhiếp tâm ý cho đoan nghiêm. Nếu pháp lành chưa sinh thì 
khiến nó phát sanh, tinh tấn thực hiện, tự giữ vững tâm ý cho đoan 
nghiêm. Nếu pháp lành đã sanh, lập chí đừng quên, khiến nó luôn 
tăng trưởng, tinh tấn thực hiện, tự giữ tâm ý mình cho đoan nghiêm. 
Đó là điều phải làm. Thà bị gân cốt chặt đứt, thân thể bị tan nát, chớ 
đừng theo vọng tâm mà làm ác. Đó gọi là kiên quyết kiềm chế vọng 
tâm. 

“Sao gọi là tập trung tư duy? Là quán thân trên nội thân”, quán 
thân trên ngoại thân; quán nội ngoại thân, tư nệm phân biệt, đoạn trừ, 
không xao lãng”. Hãy quán thọ trên cảm thọ bên trong”; quán thọ 
trên cảm thọ bên ngoài, quán thọ trên nội ngoại thọ, tư niệm phân biệt 
đoạn trừ, ý không xao lãng. Hãy quán tâm trên nội tâm”, quán tâm 
trên ngoại tâm, quán tâm trên nội ngoại tâm, tư niệm phân biệt đoạn 
trừ, tâm ý không xao lãng. Hãy quán pháp trên nội pháp, quán pháp 
trên ngoại pháp; quán pháp trên nội ngoại pháp, tư niệm phân biệt, 
đoạn trừ, tâm ý không xao lãng. Đó gọi là chí duy. 











5. Hán: Kiện chế {# #Í, “nạnh mẽ mà chế ngự”; đây chỉ Bốn chánh cần hay chánh 
đoạn, nghị lực tu tập; Pali: cattaro sammappadhana. 

5“ Chí-duy zE fft; đây chỉ Bốn niệm xứ; Päli: Cattaro sati-pat†hanãni. 

“Xem cht. dưới. 

Hán: duy nội thân tuần thân quán †£ Ä #ÿ f§ # li. 

Hán: tư niệm phân biệt, đoạn, bất sử ý l 4: 2 ñI Ếĩ 4 ƒ# . Tham chiếu 

No.1(2): tinh cần không biếng nhác, ức niệm không quên, trừ bỏ tham ưu ở đời. 

Hán: duy nội thống tuần thống quán †f: Øj ïã fñ Il ii, “quán thọ trên (nội) thọ”. 

Hán: duy nội ý tuần ý quán ff: 1 # ï š ii. Nhận xét, các nơi khác, về Bốn 

niệm xứ, chỉ quán thân mới có quán nội thân, ngoại thân và nội ngoại thân. Ba 

niệm xứ còn lại không phân biệt nội ngoại. 
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“Sao gọi là phân biệt”? Biết trường hợp nên làm; trường hợp 
không nên làm. Vì tùy theo trường hợp chân chánh mà thực hành 
riêng biệt, đó gọi là phân biệt. 

“Phàm ai có thể tích cực chế ngự, tập trung tư duy và phân biệt 
thì đó là người có sức mạnh, chẳng phải chỉ những tráng sĩ có thể lực 
đổi dào mới là người có sức mạnh. Nếu ai có thể bỏ ác theo thiện thì 
gọi đó là người có sức mạnh tối thượng. 

“Từ khi Ta cầu quả vị Phật đến nay, đã tự chiến đấu với tâm”? 
mình trong vô số kiếp, nhờ không nghe theo tâm tà nên nay mới đạt 
được quả vị Phật nơi thế gian và cũng có thể an nghỉ. Tâm ý của các 
ngươi từ lâu đã ở trong chỗ bất tịnh, phảẩi tự vươn lên, dứt sạch tâm ý 
ấy để thoát khỏi các khổ. Nếu thấy những người nữ đến, hãy như lời 
dạy của Ta.” 

Bấy giờ, Nại nữ đi đến, cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi đứng qua 
một bên. Đức Phật hỏi: 

“Hiện giờ, ý người nữ các ngươi thế nào?” 

Thưa: 

“Chúng con đã thọ lãnh ơn đức lớn của Phật, được nghe giáo 
pháp khiến cho kẻ ngu sĩ tỉnh ngộ, sớm tối luôn tự căn dặn lòng mình 
không dám có tâm tà nữa. 

Đức Phật bảo Nại nữ: 

“Người nào ham thích tà dâm, thì có năm điều tổn hại: 

“1, Nhiều tiếng không tốt. 

“2. BỊ phép vua theo dõi. 

“3. Ôm lòng lo sợ, có nhiều nghỉ ngờ. 

“4. Chết bị đọa vào địa ngục. 

“5, Tội trong địa ngục hết rồi phải thọ thân hình súc sanh. Tất cả 
điều đó do dục mà ra, hãy tự diệt trừ tâm dục. 

“Người nào không tà dâm thì có năm điều làm cho phước đức 
tăng trưởng: 





3. Hán: phân biệt Z2} 7|. Tham chiếu No.1(2) “10. Kinh Thập Thượng”: Thế nào là 


hai trỉ pháp? Biết thị xứ và phi xứ. Tham chiếu Pali, D.ii. Sangfi-sutta: 
†hanakusalata ca at†thanakusalata ca. 


74 Hán: dữ tâm tránh Øï ,)› šð. 
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“1, Được nhiều người khen ngợi. 

“2. Không sợ phép nước theo dõi. 

“3, Thân được an ổn. 

“4. Lúc chết được sanh lên trời. 

“5. Được đạo Nê-hoàn thanh tịnh. 

“Do đó, tự mình cần phải nhàm chán những tai họa do dục sanh 
ra. Nữ nhân sanh bệnh, nguyệt kỳ bất tịnh, luôn bị gò bó, trói buộc, 
đánh đập, không được tự do. Nếu thọ nhận, thực hành kinh luật thì có 
thể đạt được đạo thanh tịnh như Phật.” 

Đức Phật thuyết pháp, giảng nói nhiều pháp yếu cho Nại nữ 
nghe. Nàng rất vui mừng, từ chỗ ngồi đứng dậy, quỳ mọp, bạch Phật: 

“Con muốn bày biện các thứ đồ ăn thức uống thịnh soạn, cúi 
mong Đức Phật cùng Thánh chúng đồng thể hiện oai thần hạ cố.” 

Đức Phật im lặng nhận lời. Nại nữ liền đảnh lễ rồi lui ra về. 
Nàng đi chưa lâu thì các tộc họ cao quý ở Duy-da-ly, có các Ly-xa”, 
nghe Đức Phật cùng các đệ tử đến, cách thành bảy dặm, họ liên vâng 
theo oai thần của vua, sửa soạn loại xe bốn màu, đi tới, muốn được yết 
kiến Đức Phật. Trong các Ly-xa có người cưỡi ngựa xanh, xe xanh, áo 
xanh, lọng xanh, cờ phướn xanh, đám quan thuộc đều dùng màu xanh. 
Có người cưỡi ngựa vàng, xe vàng, y vàng, lọng vàng, cờ phướn vàng, 
đám quan thuộc đều dùng màu vàng. Có người cưỡi ngựa đỏ, xe đỏ, 
áo đỏ, lọng đỏ, cờ phướn đỏ, đám quan thuộc đều dùng màu đỏ. Có 
người cưỡi ngựa trắng, xe trắng, y phục trắng, lọng trắng, cờ phướn 
trắng, đám quan thuộc đều dùng màu trắng. 

Đức Phật thấy đoàn xe, ngựa cùng hàng mười vạn người chật cả 
đường đi đến, liền bảo các Tỳ-kheo: 

“Các vị muốn thấy đám thị tùng ra vào nơi vườn của Thiên đế” 
trên cõi trời Đao-lợi như thế nào thì đoàn người ở đây cũng như vậy, 
không khác. ” 

Các Ly-xa đến đều xuống xe đi bộ, vào vườn xoài đảnh lễ đức 
Phật xong thì ngồi qua một bên. Đức Phật thuyết pháp, giảng dạy, chỉ 








& Ly-xa #8 tí No.1(2), Lệ-xa; Pali: Licchavi, thuộc bộ tộc Vajji, một bộ tộc hùng 
mạnh vào thời bấy giờ ở Vesali (Tỳ-xá-ly). 
” Thiên Đế Z Z#, tức Thiên Đế Thích; Päli: Sakka Devä Indaänam. 
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bày pháp yếu mọi người nghe. Có một người tên là Tịnh Ký”, từ chỗ 
ngồi đứng dậy, sửa lại y phục, hướng về Đức Phật tự trình bày: 

“Mỗi khi nghe công đức của Phật, to lớn vòi vọi, trên trời, dưới 
trời không ai là không ngưỡng mộ, kính phục. Con thường ở chỗ mình, 
sớm tối luôn kính ngưỡng, lại được giáo hóa theo nẻo thanh tịnh, cho 
nên không dám không để ý đến.” 

Đức Phật bảo Tịnh Ký: 

“Những người hiển trí trong thiên hạ mới biết kính Phật. Hễ ai 
kính Phật liền được phước đức, khi chết đều được sanh lên cõi trời, 
không đọa vào đường ác.” 

Bấy giờ, Tịnh Ký nói bài kệ khen ngợi Phật: 

Kính gặp Đấng Pháp Vương, 
Tâm chánh, đạo lực an, 
Phật là Bậc Tối Thắng, 
Danh nêu như núi Tuyết, 
Như hoa sạch, không nghĩ, 
Như gần hương hoan hỷ, 
Ngắm thân Ngài không chán, 
Sáng chói như trăng rằm, 
Trí Phật thật cao diệu, 

Sáng tỏa không chút bụi, 
Xímm giữ giới thanh tín, 

Tự quy y Tam Tôn. 

Lúc này, trong số đông đang ngồi quanh có năm trăm vị trưởng 
giả đều cởi áo choàng quý giá của mình tặng cho Tịnh Ký. Tịnh Ký 
nhận lấy các tấm áo choàng quý giá ấy đến trước Đức Phật, bạch: 

“Những vị gia chủ này nghe lời giảng nói về các pháp thiện của 
Đức Phật nên rất hoan hỷ, cùng nhau đem năm trăm áo choàng quý 
giá này dâng lên cúng dường Đức Thế Tôn, mong Ngài thương xót 
mà thọ nhận.” 

Đức Phật nhận xong liễn bảo: 

“Các vị Hiển sĩ nên biết! Phật là Như Lai, Chí Chân, Đẳng 


7¬ Tịnh ký š# 


t 
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Chánh Giác, Minh Hạnh Thành, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng 
Sĩ, Đạo Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Phật, Chúng Hựu, xuất hiện ở thế 
gian, có năm pháp tự nhiên rất khó có được. Những øì là năm? 

Phật xuất hiện giáo hóa khắp mọi nơi chốn, kể cả các hàng Đế 
Thích, Phạm vương, Sa-môn, Phạm chí, rồng, thần, đế vương; dùng trí 
tuệ tự nhiên, thể hiện sự chứng đắc nơi thế gian, khai mở, giảng nói 
đạo chân thật, lời nói đầu cũng thiện, lời nói giữa, lời nói cuối cũng 
đều thiện, đầy đủ ý nghĩa thiết yếu, thanh tịnh, rốt ráo. Tất cả đều 
được diễn đạt rõ ràng. Đó là pháp tự nhiên khó có được thứ nhất. 

Phật nói kinh cho khắp mọi đối tượng, người nghe đều hoan hỷ, 
tin học, đọc tụng, khiến cho thân, miệng, ý được đoan nghiêm bỏ tà 
theo chánh. Đó là pháp tự nhiên khó có được thứ hai. 

Dân chúng khắp nơi nghe kinh pháp của Phật, tâm ý được khai 
mở, tư duy càng sâu xa, đều đạt được trí tuệ sáng suốt. Đó là pháp tự 
nhiên khó có được thứ ba. 

Muôn người nghe lời chỉ dạy của Phật, phần nhiều đều tôn kính, 
thực hiện, nhờ đấy thoát khỏi ba cõi ác, sanh nơi cõi trời, người, đạt 
được lợi ích lớn. Đó là pháp tự nhiên khó có được thứ tư. 

Muôn người được nghe giáo pháp thâm diệu, uyên áo của Phật, 
hiểu được nguồn gốc, duyên cớ của sanh tử, đoạn trừ hẳn tham dục, 
đều được giải thoát. Hạng tinh tấn thứ nhất đạt được đạo quả Ứng 
chơn, hạng tinh tấn thứ nhì thì được đạo quả Bất hoàn, hạng tinh tấn 
thứ ba được đạo quả Tần lai, hạng tinh tấn thứ tư thì được đạo quả Câu 
cảng. Đó là pháp tự nhiên khó có được thứ năm. 

“Phàm con người đối với Đức Phật phải có lòng nhớ tưởng đến 
đáp dù là cúng dường chút ít điều lành cũng đạt được phước lớn, 
không bao giờ là vô ích. Cho nên, này Tịnh Ký, hãy tự mình gắng sức 
học hỏi để đạt được điều ấy.” 

Đức Phật nêu dạy như vậy xong, các Ly-xa từ chỗ ngồi đứng 
dậy, sửa lại y phục, chắp tay thưa: 

“Chúng con muốn cung thỉnh Đức Phật và Thánh chúng thọ trai, 
nhưng Nại nữ đã thỉnh trước, mong rằng sau này chúng con sẽ được 
mời Đức Phật. Hiện nay chúng con có nhiều việc phải trở về, vậy 
chúng con xin cáo từ. ” 

Đức Phật dạy: 


KINH BÁT-NÊ-HOÀN 873 





“Nên biết thời”. 

Khi ấy, các Ly-xa liền cung kính đảnh lễ Đức Phật, nhiễu quanh 
ba vòng rồi ra đi. 

Nại nữ thì suốt đêm sửa soạn những món ăn đặc biệt, trang trí 
phòng ốc, buổi sáng sắp đặt chỗ ngồi, nằm, xong xuôi rồi đi đến bạch 
Đức Phật: 

“Trai phạn đã dọn xong, mong Bậc Thánh biết thời. ” 

Đức Phật cùng các đệ tử đồng đi đến nhà Nại nữ. Ngài an tọa chỗ 
ngôi cao trước đại chúng, Nại nữ tự tay múc dọn, dâng cúng. Buổi thọ 
trai xong, Nại nữ bưng nước rửa tay rồi lấy một cái ghế nhỏ ngồi trước 
Đức Phật, muốn hỏi pháp. 

Đức Phật dạy: 

“Đời ta nhờ ưa thích bố thí, về sau không hể có oán sợ, phân 
nhiều được tiếng khen, tiếng lành ngày một nhiều, được mọi người 
kính yêu. Con người không keo kiệt, lấy nhân từ làm trí, như vậy là 
không bị cấu nhiễm, được an ổn, được sanh lên cõi trời, cùng được mọi 
an lạc với chư Thiên. ” 

Đức Phật vì Nại nữ thuyết giảng, chỉ dẫn pháp yếu, khiến tất cả 
đều hoan hỷ. 

Đức Phật bảo Hiền giả A-nan cùng đi đến ấp Trúc-phương”, 
dừng chân cạnh nơi rừng cây, phía Bắc thành. Năm ấy thôn Trúc- 
phương bị đói kém, lúa thóc khan hiếm. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hiện nay ở đây đang lúc đói kém, việc khất thực khó khăn, các 
vị nên phân bổ đi đến các thôn xóm của các nước Duy-da và Việt-kỳ, 
có thể những nơi đó lúa thóc dổi dào hơn. Hãy nghe lời chỉ dẫn và 
thực hiện đi. ” 

Đức Phật dạy: 

“Này Tỳ-kheo! Nên biết pháp để tự chế ngự tâm ý, được điều 
lành không mừng, bị điều ác không buồn, việc ăn uống là để nuôi 
thân thể, chớ tham cầu đồ ngon, tham đắm mùi vị. Do ái dục tham cầu 
cho nên sanh tử không bao giờ chấm dứt. 

“Phàm biết giữ thân điều độ, tự mình chế ngự thì có thể đạt được 


?3 Trúc phương ƒ7 3ƒ: No.1(2), Trúc lâm. Trong bản Päli, Phật từ vườn Ampäli đến 
làng Beluva. 
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tâm định. ” 

Đức Phật thuyết giảng cho các Tỳ-kheo nghe, chỉ bày pháp yếu, 
khiến cho tất cả đều vui mừng. Họ đảnh lễ rồi lui ra. 

Các Tỳ-kheo phân chia đi đến các vùng lân cận, riêng Đức Phật 
và Hiển giả A-nan thì cùng đi đến xóm Vệ-sa”. Lúc này, Đức Phật bị 
bệnh, toàn thân đau nhức. Đức Phật suy nghĩ: “Hiện nay Ta bị bệnh 
nặng, nhưng các đệ tử đều không có ở đây, Ta hãy chờ tất cả trở về 
đông đủ, Ta sẽ nhập Nê-hoàn. Vậy Ta nên tự dùng lực tinh tấn để trị 
bệnh này, bằng cách nhập môn định không suy niệm về các tưởng”. 
Ngài liền bằng tam-muội chánh thọ?' như vậy? mà tư duy, nhập môn 
định không suy niệm về các tưởng. Bằng tâm ý nhẫn nại này mà được 
tự tại. 

Hiền giả A-nan từ một gốc cây khác đứng dậy đi đến chỗ Đức 
Phật; cúi lạy xong, đứng qua một bên, hỏi thăm về bệnh tình của Đức 
Phật có thuyên giảm chăng. 

Tôn giả thưa: 

“Nghe Thánh thể bị bệnh, con thật sự vì thế mà lo và sợ. Há 
chẳng phải Đức Thế Tôn muốn nhập Nê-hoàn? Cúi nguyện Thế Tôn 
có điều chỉ dạy chúng đệ tử.” 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Phật há có bao giờ cách biệt với chúng sao? Ta luôn luôn ở 
trong chúng Tỳ-kheo. Những điều cần nêu bày chỉ dạy thì trước sau 
đối với chúng Tăng Ta đã giảng nói đầy đủ. Các vị hãy nên tinh tấn 
theo kinh mà làm. Nay Ta bị bệnh toàn thân đau đớn, Ta liền tư duy 





?: Vệ-sa tụ fãj > ##; chưa xác định được địa danh này. Có lẽ phiên âm của Trúc 
phương, hay Pali: Beluvagama. Theo bản Päli, năm đó Phật và A-nan an cư tại 
xóm này. 

Bất niệm chúng tưởng chỉ định Z 2: Z# #li È 3: không thấy đề cập nơi các bản 
khác. Có thể muốn nói là tưởng thọ diệt tận định (Päli: saññãävedayita-nirodha- 
sam8patti). Hoặc vô tướng định (Päli: asañña-samapatti), nhưng đây là định của 
ngoại đạo mà Phật chê. 

Chánh thọ tam muội IE ý = l£: chánh thọ và tam muội, hay đẳng chí #§ Z và 
đẳng trì S fĩ; Pali: samapatti va samadhi. 

Như kỳ tượng #I E: f4: Pali, hoặc Skt.: evarupam: hình dung từ, “có hình thức 
như vậy”, hay “giống như vậy”. 
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về môn định không suy niệm các tưởng, ý không gắn vào bệnh, cố 
gắng chịu đựng để chấm dứt cơn đau. Này A-nan! Những gì Ta đã 
thuyết giảng trong ngoài đều đầy đủ. Phật là pháp sư, chẳng hề bỏ sót 
điểu gì. Những sự việc cần làm, thì tự mình đều nhận biết một cách 
rõ ràng. Nay Ta cũng đã già, tuổi đã tám mươi, giống như chiếc xe 
cũ kỹ, không còn vững chắc nữa. Ta vốn có nói: Sanh tử có lúc, 
không có cái gì có sanh mà không có kết thúc. Có một cõi trên trời 
tên là Bất tưởng nhập”, tuổi thọ đến tám mươi bốn ngàn vạn kiếp, 
cuối cùng thì cũng phải chết. Cho nên Phật giảng nói kinh pháp cho 
muôn người, nhằm chỉ ra con đường lớn là Nê-hoàn, đoạn trừ cội gốc 
của sanh tử. Nay Ta điều thân, lấy thân làm cây đèn*' để cho thân 
là chỗ quy y; lấy pháp làm cây đèn, để cho pháp là chỗ tự quy y. 

“Sao gọi là cây đèn? Sao gọi là tự quy y? Đó là chuyên tâm vào 
bốn chí duy. 

“1. Tư duy quán thân. 

“2. Tư duy quán thọ. 

“3. Tư duy quán tâm. 

“4. Tư duy quán pháp, tinh cần, chuyên niệm, tâm ý không xao lãng". 

Đó gọi là lấy tất cả giáo pháp làm ngọn đèn sáng, làm chỗ 
nương tựa cho chính mình. Ta vì điểu này nên nói lại lần nữa. Nếu 
muốn hiểu rõ phải tinh tấn thực hành giới pháp trong, ngoài, khiến 
luôn được thành tựu. Còn như tự mình nương tựa nơi giáo pháp, hiểu 
kinh giáo của Phật thì đều là con cháu của Đức Như Lai. 

“Nay Ta đã lìa bổ ngôi vị Chuyển luân vương, vì muôn loài mà 
làm Bậc Giác Ngộ, chuyên lo hóa độ để thoát khỏi sinh tử nơi ba cõi. 
Các vị cũng nên tự lo cho thân mình để đoạn trừ các khổ.” 

Bấy giờ là an cư mùa hạ” mùa mưa, sau khi khâu vá, sửa lại y 
phục xong, Đức Phật bảo Hiễn giả A-nan cùng đi đến Duy-da-ly. Hiền 


3. Bất tưởng nhập Z #ll A,, tức cõi trời Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Đô vi hữu thân tác đính linh thân quy #ð ⁄› # # f{E # $ § Éñ:; nói rõ hơn: hãy tự 
mình là ngọn đèn; tự mình là nơi nương tựa cho mình. 


5 Xem cht.66. 
6. 


84. 














Câu chót này là văn chuẩn cho cả ba niệm xứ trên. 


Š“- Hán: tị vũ thời 3# Jj ##, vào thời kỳ tránh mưa. 
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giả vâng lời, lên đường dừng chân ở quán Viên hầu”, khất thực xong, 
rửa bát, tắm rửa, ngài lại cùng với Hiển giả A-nan đến chỗ Cấp tật 
thần". Đức Phật dạy: 

“Này A-nan! Nước Duy-da-ly được an lạc. Nước Việt-kỳ cũng 
được an lạc. Nay trong thiên hạ này có mười sáu nước lớn, tất cả các 
vùng đất ấy đều được an lạc. Sông Hy-liên-nhiên”, tạo ra nhiều vàng 
ròng, cõi Diêm-phù-đề như bức tranh vẽ có năm màu sắc. Con người 
ở đời cho sống lâu là vui sướng. Nếu các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-ni biết 
được bốn thần túc, thì có thể dứt trừ hết khổ, tu tập thực hành nhiều, 
thường nhớ mãi không quên, nếu mong muốn thì có thể đạt được bất 
tử, không chỉ trong một kiếp. 

“Như vậy, này A-nan, bốn thần túc của Phật đã tu tập trong 
nhiều thời gian, chuyên niệm không quên, tùy theo ý muốn Như Lai 
có thể kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp cũng được.” 

Đức Phật nói điều này đến lần thứ hai, thứ ba. 

Khi ấy tâm ý của Hiền giả A-nan như chìm đắm đâu đầu, bị ma 
che khuất, mịt mờ không rõ, nên im lặng không đáp. 

Đức Phật bảo: 

“Này A-nan! Ngươi hãy đến dưới một gốc cây mà tĩnh tọa tư 
duy. Hiển giả liền theo lời dạy đi tới bên gốc cây, an tọa. Lúc này ma 
Ba-tuần”! đến nói rằng: 

“Phật nên vào Bát-nê-hoàn. Việc giáo hóa đã hoàn tất, vậy có 
thể diệt độ. Ngày xưa, Phật du hóa nơi bờ sông Ủ-lưu", giảng dạy cho 
các người già rằng”: 

“Ta là Phật, tuy được tự tại, nhưng không tham sống lâu. Vậy 


®3' Viên hầu quán šã§ ï# 8, không rõ địa danh này. 


Cấp-tật thần địa ấ: 1 ‡t Hi; No.1(2), Giá-bà-la tháp; Päli: Cäpãla-cetiya. 
Hi-liên-nhiên hà EE 3# ZØA ïJ; Pali: Hiranñavatf, ở Kusinàra, nơi Phật nhập 
Niế t-bàn. 

Ma Ba-tuần Jÿ ÿ #J; Päli: Mãra pãpimant, Ác ma, hay tử thần kẻ gây tội ác, xúi 
người khác làm ác. 

Ủ-lưu hà {l# ý j"J; Pãli: Uruvelãä; nhưng đó là địa phương ở bên bờ sông 
Neranlarä, gần cây bồ-đề nơi Phật thành đạo. Tham chiếu No.1(2): “Khi xưa, 
Phật ở bên bờ sông Ni-liên-thuyền, thuộc xứ Uất-tỳ-|a”. 

- Trong bản Hán: giải thuyết chư lão ƒ## šf+ š# 3, có sự nhầm lẫn nào ở đây chăng? 
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nay chẳng phải là đã đúng lúc, công việc hóa độ đã hoàn tất, có thể 
Bát-nê-hoàn được rồi.” 

Đức Phật bảo Ba-tuẫn: 

“Sở dĩ tới bây giờ mà ta chưa diệt độ là vì còn chờ cho chúng 
Tỳ-kheo và Tỳ-kheo-ni của ta đều được đầy đủ trí tuệ để kế thừa 
Chánh pháp khuyến hóa kẻ chưa đến với đạo giải thoát cùng khiến 
cho kẻ tu học được thành tựu. Và cũng vì chờ cho các hàng Thanh 
tín sĩ, Thanh tín nữ có được trí tuệ đây đủ để góp phần kế thừa 
kinh, giới. Ai chưa hội nhập được hội nhập, kẻ thọ pháp thì được 
thành tựu. Như vậy, này Ba-tuần! Ta phải chờ cho bốn chúng đệ tử 
đều đạt được diệu lý của giáo pháp, thay nhau dạy dỗ, khai mở cho 
những chúng sanh còn mê muội, khiến cho kẻ tu học được thành 
tựu. Vì thế, mãi đến nay ta vẫn chưa diệt độ. ” 


Ma nói: 
“Đã đủ rồi, thời gian đã hết.” 
Đức Phật bảo: 


“Ngươi hãy 1m lặng! Không bao lâu, sau ba tháng nữa, Như Lai 
sẽ nhập Nê-hoàn. ” 

Lòng Ma vui sướng, hoan hỷ ra đi. Đức Phật liền ngồi ngay 
thắng, nhập định tự tư duy, ở trong pháp tam-muội, không trụ vào 
tánh mạng, xẩ bổ thọ hành còn lại. Ngay lúc ấy, đại địa chấn động 
mạnh; bầu trời trong vắt, ánh hào quang của Đức Phật soi khắp 
mười phương, chư Thiên, thần hiện ra khắp hư không. Đức Phật 
xuất định, tự nói kệ: 

Trong vô lượng các hành 
Ta nay bỏ hữu vị, 

Gần xa cần hóa độ, 

Ta đã hóa độ khắp. 

Hiển giả A-nan trong lòng hoảng hốt, lông tóc dựng đứng, vội 
bước nhanh đến chỗ Đức Phật, cúi lạy xong, đứng qua một bên, thưa: 

“Kỳ lạ thay, bạch Đức Thế Tôn! Đại địa chấn động như vậy là 
do nhân duyên gì?” 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Đại địa ở thế gian khi chấn động có tám nguyên nhân. Những 
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gì là tám? 

Trong khắp thiên hạ, đất ở trên nước, nước trụ trên giÓ, ØIÓ frụ 
trên hư không. Nơi hư không, gió lớn có lúc nổi lên làm cho các vùng 
nước lớn bị nhiễu loạn, như thế thì cả đại địa đều bị chấn động. Đó là 
nguyên nhân thứ nhất. 

Có lúc một bậc Sa-môn đắc đạo, hoặc chư Thiên thần diệu, uy 
đức to lớn, muốn thể hiện diệu lực của mình nên dùng tay ấn xuống 
mặt đất, tức thì đại địa bị chấn động. Đó là nguyên nhân thứ hai. 

Hoặc như vị Bồổ-tát mới từ cõi trời thứ tư hạ sanh, nhập vào thai 
mẹ, là bậc Minh triết sáng suốt, muốn thị hiện đạo lớn để giáo hóa, 
khai mở cho kẻ mê lầm, bèn phóng luồng hào quang kỳ diệu làm chấn 
động cả đất trời, khiến cho các Phạm thiên, Đế Thích, Ma, Sa-môn, 
Phạm chí, tất cả đều được thấy ánh sáng ấy. Đó là nguyên nhân thứ ba. 

Lúc Bồ-tát ra khỏi thai mẹ, đức của Ngài cảm hóa chư Thiên, 
bầu trời lúc này trong lành không chút mây che, hào quang kỳ diệu 
tỏa chiếu khắp nơi khiến cả đại địa chấn động. Đó là nguyên nhân thứ 
tư. 

Đến lúc Bồ-tát đạt được đạo Vô thượng, chứng đắc quả vị Phật, 
khiến cho cả đại địa chấn động mạnh, trời thần bốn phương đều tán 
dương danh hiệu Phật. Đó là nguyên nhân thứ năm. 

Lúc đã thành Phật, nơi pháp hội đầu tiên, ba lần Chuyển pháp 
luân, trời người hiểu rõ đấy là việc Bồ-tát đã thành tựu được đạo lớn, 
hào quang tỏa chiếu khắp, bấy giờ cả đại địa đều chấn động. Đó là 
nguyên nhân thứ sáu. 

Sự nghiệp giáo hóa của Đức Phật sắp hoàn mãn, muốn bỏ tuổi 
thọ, không trụ nơi tánh mạng, bèn phóng luồng hào quang lớn, như 
thông báo cho trời người cùng biết, làm cả đại địa chấn động. Đó là 
thứ nguyên nhân thứ bảy. 

Phật là Bậc Chúng Hựu, lúc sắp xả thân, nhập Bát-nê-hoàn, hào 
quang chiếu nơi nơi, Thiên thần đều đến dự, khiến cho đại địa chấn 
động. Đó là nguyên nhân thứ tám. ” 

Tôn giả A-nan thưa: 

“Nay Đức Phật đã xả bỏ tánh mạng rồi sao?” 

Đức Phật đáp: 

“Ta đã xả bỏ.” 


KINH BÁT-NÊ-HOÀN 879 





A-nan thưa: 

“Ngày xưa con nghe Phật dạy: “Nếu có đệ tử nào biết được Bốn 
thần túc, tu tập thực hành nhiều lần, chuyên niệm không quên, tùy 
theo ý muốn, có thể sống tới một kiếp hay hơn. Nhưng uy đức của 
Phật còn thù thắng hơn nhiều, vậy sao Ngài không kéo dài tuổi thọ?°.” 

Đức Phật bảo A-nan: 

“Nay lời nói của ngươi, há chẳng sai lầm sao? Ta đã nói với 
ngươi về bốn thần túc ấy cho đến hai ba lần, nhưng lúc đó ngươi vẫn 
im lặng, đang mãi đắm chìm trong mê muội, tâm tưởng không sáng tỏ, 
bị ma che khuất, bây giờ còn hỏi gì nữa! Như thế thì lời của Phật đã nói 
ra có thể đi ngược lại chăng? 

A-nan thưa: 

“Không thể được”. 

“Như vậy, này A-nan! Những kẻ không trí khi đã tự mình nói ra 
rồi có thể đi ngược lại, còn ta thì không như vậy.” 

A-nan rơi nước mắt, thưa: 

“Đức Phật sắp nhập Nê-hoàn sao mà vội thế! Con mắt của thế 
gian chợt tắt, sao mà chóng thế!” 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Hãy gọi các Tỳ-kheo đang du hóa ở nước Duy-da-ly trở về 
đông đủ ở đây.” 

Tôn giả liền vâng lời đi gọi, tất cả các Tỳ-kheo trở về tụ tập ở 
giảng đường, cung kính đảnh lễ Phật rồi đứng qua một bên. 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Thế gian là vô thường, không bền chắc, tất cả rồi sẽ ly tán. 
Ở trong sự vô thường đó, để cho tâm thức dong ruổi chỉ là tự dối mình 
mà thôi. Ân ái hội họp nào có bển lâu? Trời đất, núi Tu-di còn phải 
sụp đổ, huống chỉ là con người, sự vật mà lại muốn trường tổn sao! 
Sanh tử sâu khổ, chỉ là điều đáng nhàm chán. Sau ba tháng nữa, 
Phật sẽ nhập Niết-bàn, chớ cho là lạ, chớ có ưu sầu. Vả lại tất cả 
các Đức Phật quá khứ, vị lai và hiện tại đều do pháp mà thành tựu. 
Kinh pháp nếu tôn tại đầy đủ thì nên tự cố gắng, siêng năng nỗ lực 
tu học, giữ tâm thanh tịnh, tất được giải thoát. Tình của tâm thức 
ngưng nghỉ thì không chết, mà cũng không còn sinh trở lại nữa, không 
còn phải luân lưu trong năm đường để bỏ thân này, thọ thân khác. 
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Năm ấm đã đoạn trừ thì không còn tai họa đói, khát, lạnh, nóng, ưu 
sầu khổ não nữa. 

“Con người biết giữ tâm chân chánh thì chư Thiên trên cõi 
trời thảy đều vui mừng cho kẻ ấy. Hãy hàng phục tâm, khiến luôn 
được thuần thục, tự chế ngự, chớ có theo tâm hành. Hành của tâm, 
không gì là không làm. Đắc đạo cũng do tâm vậy. Tâm làm trời, 
tâm làm người, tâm làm quỷ thần. Súc sanh, địa ngục cũng đều do 
tâm tạo ra cả. Từ sự tạo tác của tâm mà sanh ra các pháp, tâm làm 
ra thức, thức làm ra ý, ý chuyển nhập vào tâm. Tâm ấy, là cái dẫn 
đầu. Tâm chí làm ra hành, hành làm ra mạng”!. Hiển hay ngu cũng 
do hành. Thọ hay yếu đều từ mạng. Phàm ba cái là chí, hành và 
mạng đều tùy thuộc vào nhau. Việc làm tốt hay xấu, thân ta phải 
thọ lãnh lấy. Cha làm điều bất thiện, con không chịu thay. Con làm 
điểu bất thiện, cha cũng không chịu thay. Làm thiện thì tự mình 
được phước, làm ác thì tự mình nhận lấy tai ương. Nay Phật được cả 
trời người tôn kính đều do chí mà ra. Cho nên cần phải lấy tâm 
chân chính để hành pháp. Chỉ có người thực hành đúng theo Chánh 
pháp thì đời này được tịch tĩnh°, đời này được an ổn. Vậy hãy khéo 
thọ trì, tụng đọc kinh, giới, giữ tâm ý tĩnh lặng tư duy thì giáo pháp 
thanh tịnh của Ta mới được an trụ lâu dài, mới thể hiện lòng từ bi 
thương xót cứu độ các nỗi khổ của thế gian, dẫn dắt chư Thiên và 
muôn người đạt được an lạc. 

“Các Tỳ-kheo nên biết, pháp ấy là những gì? Là Bốn chí duy, 
Bốn ý đoan, Bốn thần túc, Bốn thiển hạnh, Năm căn, Năm lực, Bảy 
giác và Tám đạo đế”. Theo như điều đã thọ nhận mà hành trì thì có 
thể đạt được giải thoát, làm cho Chánh pháp không suy thoái. 

“Sao gọi là Bốn chí duy? Là tư duy quán toàn thân trên nội thân; 





?% Chí, hành, mạng Z£ ƒ7 #ầ; chỉ tư, nghiệp và mạng căn. Tham chiếu, Câu-xá luận, 
quyển 5: thức khởi nghiệp, nghiệp kết thành mạng căn tức tuổi thọ. 

Hán: hưu ƒ£, chỉ sự bình an; Päli: sanii. 

Bốn chí duy ƑH 7£ ‡#t tức bốn niệm xứ; bốn ý đoan 1 #š l tức bốn chánh 
cầnhay chánh đoạn; bốn thần túc D ‡t! R; boán thiean hành 1 ‡# f7 hay bốn 
tĩnh lự; năm căn 7ï †š; năm lực # 7; bảy giác + ## tức bảy giác chỉ; tám đạo 
đế /\ 3š 3ÿ hay thánh đạo tám chi. Trên đây, trừ bốn thiền, còn lại là ba mươi 
bảy thành phần bồ-đề. 
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quán toàn thân trên ngoại thân; quán toàn thân trên nội ngoại thân, 
phân biệt, chuyên niệm, đoạn trừ tâm ý ngu si mê lầm. Quán về thọ, ý 
và pháp cũng giống như trên. 

“Sao gọi là Bốn ý đoan? Là pháp ác đã sanh thì nên liền đoạn 
trừ, sửa tánh theo hướng tinh tấn, tự thu nhiếp tâm ý đoan chánh. Pháp 
ác chưa sanh thì kiểm chế đừng cho khởi lên, sửa tánh cho tinh tấn để 
tự thu nhiếp tâm ý đoan chánh. Pháp thiện chưa sanh thì nên làm cho 
phát sanh, sửa tánh theo hướng tinh tấn, để tự thu nhiếp tâm ý đoan 
chánh. Pháp thiện đã sanh, thì lập chí không quên, khiến cho luôn 
tăng trưởng, siêng năng làm cho tâm ý đoan chánh. 

“Sao gọi là Bốn thần túc? Là tư duy về dục định để diệt các 
hành, đầy đủ niệm thần túc”. Dục ấy không tà vạy, không lấy không 
bỏ, thường giữ hạnh thanh tịnh. Tư duy tinh tấn định, tư duy ý chí định, 
tư duy giới tập định”, đều giống như trên đã nói. 

“Sao gọi là Bốn thiền? Là bỏ dục, pháp ác, duy chỉ niệm, duy 
chỉ hành”, tâm chí an lạc vô vi'° thành thiển hạnh thứ nhất. Niệm, 
hành đã diệt, bên trong giữ nhất tâm, chí ở chỗ tịch tĩnh'”! thành thiển 
hạnh thứ hai. Tư duy quán sát, không dâm, tâm an, thể chánh, phân 
biệt thấy rõ ràng thành thiền hạnh thứ ba. Đã đoạn trừ khổ, vui, không 
còn tưởng về sự buồn vui, ý đã thanh tịnh, thành thiển hạnh thứ tư'”. 

“Sao gọi là Năm căn? 


97, 
































Tư duy dục định dĩ diệt chúng hành cụ niệm thần túc J8 {R ⁄ ZE, ĐI 3Ä 8 ƒT, R 
: *# RL. Văn chuẩn (định cú) của Huyền Tráng: dục tam-ma-địa thắng hành 
thành tựu thần túc; Paäli: chanda-samädhi-padhãna-sankhãra-samanvägata- 
iddhipäda: thần thông được thành tựu bằng dụng công không ngừng tập trung tư 
tưởng trên điều ước muốn. Các giai đoạn tiếp theo, tập trung tâm chí (citta), tập 
trung nghị lực (viriya) và tập trung quán sát (vimamsa) 

Duy tinh tấn định, duy ý chí định, duy giới tập định †$& ið# ?& zE, †# /È & E, / 
1#. 1# 3. Xem cht.96. 

Đản niệm đản hành {H 2: {H f7, tức duy tầm duy tứ, hay hữu giác hữu quán; 
Pali: savitakka, savicara. 

!9: Chí lạc vô vi zE Z# ft 7š, nghĩa là, có hỷ và lạc phát sanh do ly dục. 

!°!: Chí tại điểm tĩnh z£ #£ 1# ##, tức là trạng thái hỷ và lạc phát sanh do định. 

!' Về văn chuẩn (định cú) của bốn thiền, tham chiếu No.1(2), bản Việt, “9. Kinh 
Chúng Tập”, “10. Kinh Thập Thượng” và các chú thích rải rác. 
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vy 103 


“1. Tín căn, ý hướng về bốn điều hoan hỷ'°®. 

“2. Tinh tấn căn, phát huy bốn ý đoan. 

“3. Niệm căn tức niệm về bốn chí duy. 

“4. Định căn, suy tư về bốn thiển hạnh. 

“5, Trí căn, thấy Bốn chân đế. 

“Sao gọi là Năm lực? 

“1, Tín lực, ý hoan hỷ không hoại. 

“2, Tinh tấn lực, thường hay kiểm chế dõng mãnh. 

“3. Niệm lực, được quán chí duy. 

“4. Định lực, thiển ý không loạn. 

“5, Trí lực, dùng đạo để tự chứng đắc. 

“Sao gọi là bảy giác chỉ? Là Niệm giác ý, Pháp giải giác ý, Tinh 
tấn giác ý, Ái hỷ giác ý, Nhất hướng giác ý, Duy định giác ý, Hành hộ 
giác ý.” 

“Sao gọi là tám đạo? Là Chánh kiến, Chánh tư, Chánh ngôn, 
Chánh hành, Chánh mạng, Chánh trị, Chánh chí, Chánh định. Đó là 
pháp thanh tịnh để thoát khỏi thế gian. 

Bấy giờ, Đức Phật bảo Hiển giả A-nan đồng đến ấp Câu-lợi'?. 
Hiển giả vâng lời cùng đi. Đức Phật mến thích thành Duy-da. Khi đi 
ngang qua nước này, ra khỏi cửa thành, Ngài quay người về phía bên 
phải, nhìn cửa thành mà cười. Hiển giả A-nan liền sửa lại y phục, gối 
bên mặt chạm sát đất, quỳ gối thưa: 

“Từ khi con được hầu hạ Đức Phật cho đến nay hơn hai mươi năm, 
con chưa từng thấy Đức Phật làm gì mà không có duyên cớ. Như vậy 
việc Ngài quay người lại nhìn cửa thành mà cười là do nhân duyên 
gì?” 

Đức Phật đáp: 

“Đúng vậy, đúng vậy. Này A-nan! Nghi pháp của Phật là không 
bao giờ quay người một cách vọng động rồi cười suông. Đây là lần 
cuối cùng ta nhìn thành Duy-da-ly, nên Ta nhìn rồi cười.” 

Bấy giờ, Đức Phật tự nói bài tụng: 





!93- Chỉ bốn bất hoại tín. 
!% Câu-lợi ấp ‡#J #l| =4; Pãli: kotgama. Nhưng trong bản Päli, ra khỏi Vesãli, Phật đi 
đến thôn Bhandagäma. 
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Đây là lần cuối cùng, 
Ta ngắm Duy-da-ly, 
Ta sắp vào Nê-hoàn, 
Không còn tái sinh nữa. 
Có vị Tỳ-kheo khác cũng tán thán Ngài bằng bài tụng: 
Phật bảo đây cuối cùng, 
Thân hành từ đây hết, 
Nếu tâm mãi ruổi dong, 
Làm sao thấy được Phật? 

Đức Phật cùng Hiển giả A-nan đồng đến Câu-lợi, dừng chân ở 
khu rừng phía Bắc thành. Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy gìn giữ tịnh giới, nên tư duy định ý, nên phát huy trí tuệ. 
Hễ ai giữ giới mà có cả định, tuệ, thành bậc Đại đức, có tiếng tăm 
lớn'°, vĩnh viễn xa lìa dứt tham dâm, sân hận, ngu si, có thể đạt được 
đạo quả Ứng chơn. Nếu muốn đời hiện tại đạt được giải thoát chân 
chánh thì hãy nỗ lực tự giải thoát, khiến cho sự sanh đã dứt hết, đã an 
trú hạnh thanh tịnh, đã làm việc cần làm, tự mình biết rằng sau thân 
này không còn thọ thân nào nữa '“.” 

Đức Phật lại bảo Hiển giả A-nan cùng đi đến ấp Kiện-trì'”, đến 
nơi thì ngồi bên gốc cây phía Bắc thành. Ngài bảo các Tỳ-kheo: 

“Hãy giữ giới thanh tịnh, tư duy định ý, để mong mở mang trí 
tuệ. Người giữ giới thanh tịnh thì không chạy theo ba trạng thái”; 
người tư duy định ý thì tâm không buông lung tán loạn; người đã mở 
mang trí tuệ rồi thì la bỏ ái dục, hành động không bị chướng ngại. 
Người có đủ Giới, Định, Tuệ thì đức lớn, tiếng tăm vang xa, lại ha dứt 





!5: Tham chiếu Pãli: silaparibhavito samadhi mahapphalo hoti, định cùng tu với giới 


thì có kết quả lớn. 

Tuyên bố của một vị khi chứng quả A-la-hán: tận thị sanh, nhập thanh tịnh đạo, 
dĩ như ưng hành, nãi tự tri thân, hậu bất phục thọ #š Rt #, ^, 3# # 3l, E1 #[I Rš ƒT, 
ÄịI #, ‡£ Zt {R§ Z2. Văn chuẩn, xem rải rác trong bản Việt, No.1(2). 

!%: Kiện trì ấp ## E? =. Phiên âm gần giống Kiền-chùy xứ (Päli: Giñjakãvasatha), là 
ngôi nhà gạch mà Phật đã đi qua trước đó, ở Nãdika, tức xóm Hỷ dự. 

Tam thái = #§ chỉ cho tham, sân, sỉ. 
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ba cấu uế'”, cuối cùng đạt được quả Ứng chơn. Nếu muốn đời hiện tại 


đạt được giải thoát chân chánh thì hãy nỗ lực tự giải thoát, khiến cho 
sự sanh đã dứt hết, đã an trú hạnh thanh tịnh, đã làm việc cần làm, tự 
mình biết rằng sau thân này sẽ không còn thọ thân nữa.” 

Đức Phật lại cùng Hiển giả A-nan đồng qua ấp Yêm-mãn và 
ấp Xuất kim, ấp Thọ thủ, ấp Hoa thị, lại đến ấp Thiện tịnh''', ở chỗ 
nào Ngài cũng vì các đệ tử nói ba điều căn bẩn này: Nên giữ giới, 
nên tư duy thiển định và nên mở mang trí tuệ. Giữ ba điều ấy thì uy 
đức, tiếng tốt vang xa, tiêu trừ dâm, nộ, si. Đó gọi là sự giải thoát 
chân chánh. 

“Đã có giới thì tâm được định, tâm định đã thành tựu thì trí tuệ 
liền sáng tỏ. Như nhuộm tấm dạ sạch thì màu sắc sẽ tươi đẹp. Ai có ba 
tâm này thì dễ đạt được đạo. Chỉ một lòng cầu giải thoát, để cho sự 
sanh đã dứt hết, đã an trú hạnh thanh tịnh, đã làm việc cần làm, tự 
mình biết rằng sau thân sẽ không còn thọ thân nữa. Nếu ai không thực 
hành đây đủ Giới, Định, Tuệ, mà muốn thoát khỏi sanh tử nơi thế gian 
thì thật là khó. 

“Nếu có đủ ba điều ấy thì tâm ý tự khai mở, an tọa tư duy liên 
thấy rõ năm đường: trời, người, địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ!"; biết rõ 
những điều nhớ nghĩ trong tâm ý của chúng sanh". Ví như khe nước 
trong sạch thì những thứ cát sỏi ở dưới đáy có màu xanh, vàng, trắng, 
đen đều thấy tất cả. Người đắc đạo do tâm thanh tịnh nên mọi đối 
tượng nhận thức đều thấu đạt. Nếu ai muốn đắc đạo thì hãy làm cho 
tâm mình được thanh tịnh. Như nước đơ, đục thì không thấy gì cả. Nếu 
giữ tâm không thanh tịnh thì không thể giải thoát khỏi thế gian'°. 

“Những điều Thầy thấy được rồi giảng nói ra thì đệ tử phải nên 
thực hành. Thầy không thể thực hành thay cho đệ tử, nên giữ niệm 





!: Tam cấu = ‡, đây chỉ ba lậu hoặc: dục lậu, hữu lậu, vô minh lậu. 

9: Những nơi Phật đi qua: ấp Yêm-mãn Ÿ§ š#j =3, ấp Xuất kim HH 4› E3, ấp Thọ thủ 
†# :F H, ấp Hoa thị # ƒK , ấp Thiện tịnh ‡# 3# &ä; No.1(2): từ Am-bà-la đi qua 
Chiêm-bà, Kiển-trà, Bệ-bà-la và thành Phụ-di; Pãli: từ Bhandagäma đi Hatthigäma, 
Ambagama, Jambugama, Bhoganagara. 

!!!: Chỉ sự chứng đắc thiên nhãn trí. 

1“ Chỉ sự chứng đắc tha tâm trí (thay vì là túc mạng trí). 

: Theo tuần tự, đoạn này nói về lậu tận trí, nhưng văn dịch không rõ ràng. 
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chân chánh. Nếu ai niệm ý được ngay thẳng thì liền đắc đạo. Đức Phật 
đã đạt được an lạc trong pháp thiện thanh tịnh. ” 

Đức Phật lại bảo Hiển giả A-nan cùng đi đến ấp Phu-diên'!, 
ngồi bên gốc cây nơi phía Bắc thành. Vào lúc xế chiều, Hiền giả A- 
nan từ chỗ ngồi thiển đứng dậy, đến trước Đức Phật đảnh lễ rồi chắp 
tay thưa: 

“Con thật sự muốn biết rõ là đại địa chấn động do mấy 
nguyên nhân?” 

Đức Phật bảo Hiễn giả: 

“Có ba nguyên nhân: 

“1. Đất nương trên nước, nước nương trên gió, gió nương trên hư 
không. Khi gió lớn nổi lên khiến nước bị chấn động, nước chấn động 
làm cho đại địa chấn động. 

“2, Bậc Sa-môn đắc đạo và chư Thiên thần diệu, muốn thể hiện 
sự cảm ứng cho nên đại địa chấn động. 

“3. Do thần lực của Phật. Từ lúc Ta thành Phật đến nay, trước 
và sau đại địa đều chấn động. Ba ngàn mặt trời mặt trăng, một vạn 
hai ngàn cõi trời đất đều cảm ứng, hầu hết trời, người, quỷ thần đều 
được khai mở.''°” 

Hiền giả A-nan tán thán: 

“Kỳ diệu thay! Không ai sánh bằng Phật! Ngài dùng pháp tự 
nhiên mà không đâu là không cảm ứng, chấn động. Đức tột bực, đạo 
tột cùng, vòi vọi như thế. ” 

Đức Phật dạy: 

“Đúng vậy! Đúng vậy, này A-nan! Oai đức của Phật hết sức lớn 
lao, vì đã tích lũy công đức từ vô số kiếp, phụng hành các pháp lành, 
tự mình tu tập thành Phật, có pháp hóa tác tự nhiên thần diệu như vậy. 
Ngài là Bậc biết tất cả, thấy tất cả, không gì là không hội nhập, không 
øì là không cảm hóa được. Nhớ lại xưa kia Ta đã dùng tâm từ bi đối 
với hàng trăm ngàn người trong thiên hạ gồm các bậc vua chúa, các vị 
quân tử đều cùng gặp nhau để giáo hóa, tùy theo hình tướng của họ 
mà Ta an ủi, giảng nói kinh pháp, giáo hóa cùng khắp khiến họ đạt 





1 Phụ-diên ấp 2% Z£ 3; No.1(2) sđd.: Phụ di thành; Päli: Bhoganagara. 
vã Lập lại ba trong tám nguyên nhân khiến cho cõi đất rung động ở trên. 
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được ý lành. Ta hiện thân giáo hóa như vậy, khắp cả tám phương''$, 
tùy theo tiếng nói, phục sức và phong tục của nước đó, biết họ hành 
pháp øì, biết kinh gì nên Ta đã diễn giảng truyền trao để đưa họ vào 
chánh đạo. Đối với người ưa thích ngôn từ mang nhiều ý nghĩa thì Ta 
nêu bày giáo pháp rõ ràng, dễ lãnh hội. Đối với người hiểu đạo lý thì 
Ta giảng nói về những điều cốt yếu nhằm làm cho ý chí của họ thêm 
vững chắc rồi Ta đi. Các vua, các vị quân tử đều chẳng biết Ta là ai, 
về sau họ đều hết lòng, cung kính vâng theo sự giáo hóa đúng pháp 
ấy. Đó là pháp tự nhiên thanh tịnh vi điệu của Phật. 

“Lại nữa, này A-nan! Ta có được Phật lực, hội nhập khắp chốn 
để hiện thân giáo hóa, dùng oai nghi của Phật đi vào chúng Sa-môn, 
làm bậc Đạo sư, sau đó hóa nhập vào chúng Phạm chí, lại nhập vào 
chúng cư sĩ, cũng như các nhóm học thuật khác nhau. Tùy theo lối ăn 
mặc, âm thanh, ngôn ngữ của họ mà Ta giảng dạy kinh pháp cho họ, 
khiến cho tất cả đều được thành tựu, làm pháp mẫu mực cho họ, rồi 
biến mất. Họ đều nghe theo lời chỉ dạy của Ta mà chẳng biết Ta là ai. 
Đó là pháp tự nhiên khó có được của Phật. 

“Ta cũng nhập vào cõi trời thứ nhất là Tứ thiên vương, cõi trời 
thứ hai là Đao-lợi, cõi trời thứ ba là Diệm thiên, cõi trời thứ tư là Đâu- 
thuật, cõi trời thứ năm là Bất kiêu lạc, cõi trời thứ sáu là Hóa ứng 
thinh""”, chung quanh là cõi Ma. 

“Lại lên cõi trời thứ bảy là Phạm thiên, cõi trời thứ tám là 
Phạm chúng, cối trời thứ chín là Phạm phụ, cõi trời thứ mười là đại 
Phạm, cõi trời thứ mười một là Thủy hành, cõi trời thứ mười hai là 
Thủy vi, cõi trời thứ mười ba là Thủy vô lượng, cõi trời thứ mười 
bốn là Thủy âm, cõi trời thứ mười lăm là Ước tịnh, cõi trời thứ 
mười sáu là Biến tịnh, cõi trời thứ mười bảy là Thanh minh, cõi trời 
thứ mười tám là Thủy diệu, cõi trời thứ mười chín là Huyền diệu, 
cõi trời thứ hai mươi là Phước đức, cõi trời hai mươi mốt là Ý thuần 


!!% Tám phương; No.1(2) và bản Päli đều nói là tám chúng hội. 


Trên là Sáu cõi trời thuộc Dục giới: Tứ thiên vương 1 Z +; Đao-lợi thiên DJ #lÍ 
%, Diệm thiên f# Z£, Đâu-thuật thiên #t j X, Bất kiêu lạc thiên # 18 ##£ X, Hóa 
ứng thanh thiên {E ƒ ## Z£. Tham chiếu Trường A-hàm kinh quyển 20; Câu-xá 
luận quyển 8, quyển 21; Đại Trí Độ luận quyển 9; Thành Duy Thức luận quyển 5. 
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thứ, cõi trời thứ hai mươi hai là Cận tế, cõi trời thứ hai mươi ba là 
Khoái kiến, cõi trời thứ hai mươi bốn là Vô kết ái". Tất cả các cõi 
ấy Ta đều đi khắp, gặp hàng trăm ngàn người, hóa hiện theo dung 
mạo của chư Thiên để cùng họ gặp gỡ. Người ưa sự thanh tịnh thì 
Ta nói về sự thanh tịnh cho họ, người thông đạt ý đạo thì Ta 
khuyên nên hóa độ rộng rãi. Với người nhân từ thuần thục thì Ta 
để họ nơi đại đạo. Ai hiểu rõ về các pháp ta liền trao truyền pháp 
quan trọng. Ta khuyên nhủ, dẫn dắt, hóa độ thuận hợp nhanh chóng, 
khiến họ đạt đạo xong thì liền biến mất, mà các hàng chư Thiên ấy 
chẳng biết Ta là ai. Đó là pháp tự nhiên khó có được của Phật. 

“Vì bốn cõi trời còn lại ở trên không có hình tướng, âm thanh, 
nên Phật không đến. Đó là cõi trời thứ hai mươi lăm là Không tuệ 
nhập, cõi trời thứ hai mươi sáu là Thức tuệ nhập, cõi trời thứ hai 
mươi bảy là Bất dụng tuệ nhập và cõi trời thứ hai mươi tám là Bất 
tưởng nhập". 

“Như vậy, này A-nanl Ấn đức của Phật thật là rộng lớn, 
không ai là không được Phật tế độ, nhưng rất khó gặp. Đức Phật 
xuất hiện ở thế gian như hoa Âu-ba-la'” đúng thời mới nở. Đức Phật 
thuyết pháp cũng khó được nghe; đã nghe được Kinh pháp thì phải 
nên thọ nhận, hộ trì. 

“Hộ trì như thế nào? Sau khi ta diệt độ, nếu có Tỳ-kheo nói: 

“Tôi thấy Phật, tôi thọ lãnh pháp này, luật này, sự chỉ dạy này từ 
miệng Ngài nói ra. Nhưng lời nói của người ấy không gần gũi với 
Kinh điển lại là pháp thiếu sót gây tổn hại. Vậy hãy nên đem các câu 





Š: Trên là mười tám cõi trời Sắc giới: Phạm thiên ## Z, Phạm chúng thiên #* # Z, 
Phạm phụ thiên # ÿậ <, Đại phạm thiên + #Ê %, Thủy hành thiên zK ƒ7 %, Thủy 
vi thiên zK ÿ# Z, Thủy vô lượng thiên zK ##  Z, Thủy âm thiên zK # %, Ước tịnh 
thiên #J # “, Tịnh thiên ›# £, Thanh minh thiên 3# J Z, Thủ diệu thiên “Ƒ #) Z£, 
Huyền diệu thiên 3 #b , Phước đức thiên 38 f# £, Ý thuần thiên #š # , Cận 
thiên 3 Z, Khoái kiến thiên ‡#z li, £, Vô kết ái thiên #‡ 4# Z' X.Tham chiếu Câu- 
xá luận quyển 8. 

Trên là bốn cõi trời Vô sắc: Không tuệ nhập thiên ZE ‡#š A_ , Thức tuệ nhập 
thiên 3# #4 A_, Bất dụng tuệ nhập thiên Z H # ^_Z, Bất tưởng nhập thiên ZE 
4l A. %£. Tham chiếu Trường A-hàm kinh quyển 20, Đại tỳ-bà-sa luận quyển 84. 
Âu-ba-la ;l# ÿZ #š, phiên âm phổ thông là Ưu-đàm-bát-la, dịch là hoa Linh thụy. 
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giáo pháp nơi kinh, nơi luật đã thấy đã biết để giảng giải cho vị Tỳ- 
kheo kia. Nếu những lời ấy không hợp với kinh, luật, so sánh xong thì 
khuyên can: “Hiển giả hãy nghe đây! Đức Phật không giảng nói điều 
này. Thầy đã thọ lãnh không đúng nên không hợp với ý của pháp, 
chẳng phải là pháp, chẳng phải là luật, không giống như lời Phật dạy. 
Thầy nên biết điều đó để bỏ đi”.” 

Nếu có Tỳ-kheo bảo: 

“Tôi ở chỗ đó, được nương tựa nơi Thánh chúng, có pháp giới, 
tôi trực tiếp thọ pháp này, luật này, những lời giảng dạy này. Nhưng 
nếu lời nói của người đó không gần với kinh điển, gây tổn hại cho 
Chánh pháp, thì hãy đem giáo pháp nơi kinh nơi luật để giải thích cho 
kẻ ấy. Nếu những lời nói kia không thích hợp với giáo pháp nơi kinh, 
nơi luật thì nên khuyên can: “Này Hiển giả, hãy lắng nghe! Chúng Tỳ- 
kheo biết pháp hiểu luật, còn những điều ông nói thì không phải là 
giáo pháp, giới luật. Thầy đã thọ nhận sai lạc, không hợp với ý nghĩa 
của kinh, pháp. Điều này không giống như lời Phật dạy, nên biết điều 
đó mà bỏ điˆ.” 

Nếu có Tỳ-kheo nói: 

“Tôi đích thân theo các bậc Trưởng lão kỳ cựu được nghe từ 
miệng chư vị ấy nói về pháp này, luật này, giáo này. Nhưng những lời 
được cho là kinh giáo ấy không gần gũi với kinh điển, làm tổn hại 
Chánh pháp; hãy đem những giáo pháp nơi kinh để giải thích cho kẻ 
ấy. Nếu những lời nói kia không hợp với ý nghĩa nơi kinh luật thì nên 
khuyên can: “Này Hiển giả, hãy lắng nghe! Các bậc Trưởng lão kỳ 
cựu là người biết pháp hiểu luật, còn những điều Thầy nói ra thì chẳng 
phải là giáo pháp, giới luật. Thầy đã thu nhận sai lạc, không phù hợp 
với kinh, lại ngược với ý pháp, không đúng như lời Phật dạy; nên biết 
điều đó mà bỏ đi”.” 

Nếu có Tỳ-kheo cho rằng: 

“Tôi được ở gần các bậc hiển tài, cao minh, trí tuệ thông tỏ, 
phước đức, được nhiều người tôn kính, lãnh thọ từ các vị ấy những lời 
dạy về kinh, luật giáo pháp này. Nhưng lời nói của người kia không 
gần với kinh lại làm tổn hại Chánh pháp; nên đem ý nghĩa của giáo 
pháp nơi kinh để giải thích cho vị ấy. Nếu những lời nói kia không hợp 
với ý nghĩa kinh pháp, chống trái đưa đến tranh cãi, thì nên khuyên vị 
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ấy: 'Này Hiền giả hãy lắng nghe! Các bậc hiển triết cao minh thì hiểu 
biết giáo pháp kinh luật. Còn những điều này thì không phải là giáo 
pháp kinh luật. Thầy đã thu nhận sai lạc về điều này không phù hợp 
với kinh, cùng đi ngược lại ý nghĩa giáo pháp, không đúng như lời 
Phật dạy; nên biết điều đó mà bỏ đi.” 

Lại nữa, này A-nan! Nếu có người nói: 

“lôi được theo Phật thụ nhận giáo pháp này. Nhưng lời nói 
ấy thì sai lầm, không hợp với kinh pháp. Hoặc có người bảo: “Tôi 
từng nương tựa nơi Thánh chúng, nên được phụng lãnh giáo pháp 
như vậy.` Nhưng lời nói của người kia thì sai lầm, không hợp với 
Kinh pháp. Hoặc có người nói: 'Chính miệng của tôi nghe điều này 
từ các vị Trưởng lão kỳ cựu.` Nhưng lời nói ấy lại sai lầm, không 
hợp với kinh pháp.' Hoặc nói: “Tôi thụ lãnh lời nói này từ các bậc 
hiển tài, cao minh, trí lớn, phước dày'. Nhưng lời nói ấy sai lầm, 
không hợp với kinh pháp; hãy nêu lên lời dạy của Phật để giải thích 
cho những kẻ ấy hiểu, khiến họ hội nhập và hiểu biết đúng theo kinh 
luật. Nhờ nói rõ về giáo pháp kinh luật của Phật mà Thánh chúng thừa 
hành, các vị trưởng lão thấy rõ, các bậc hiển tài được biết, các hàng 
Hiền thiện thọ nhận đúng đắn. Như luật dạy là không được tranh cãi, 
nên biết để thọ trì bốn điều này. 

“Này A-nan, hoặc có bốn điều tối tăm”! làm tổn hại Chánh 
pháp, phải biết phân biệt, để trừ bỏ điều tà vạy, thọ trì bốn chánh 
ý', Đó gọi là thọ trì, giữ gìn Chánh pháp. Nếu ai không vâng theo 
kinh giới, thì chúng Tỳ-kheo nên trục xuất kẻ ấy ra ngoài. Các thứ 
cổ xấu nếu không nhổ đi thì sẽ làm hại đến mầm lúa tươi tốt. Đệ tử 
không tốt làm tổn hại đến đạo pháp của ta. Hãy cùng nhau kiểm 
điểm, sách tấn, đừng để sau khi Phật diệt độ rồi không ai kế thừa 
giáo pháp. 

“Ở đời nếu có các vị Sa-môn phụng hành kinh giới thì khắp 
chốn được phước, trời, thần đều hoan hỷ. Nếu nghe ở chỗ nào đó 
có Tỳ-kheo thông hiểu kinh, các Tỳ-kheo khác tuy lớn tuổi mà mới 
vào đạo thì phải ầm đến vị kia để học hỏi, thọ trì. Như vậy thì sẽ được 





!2!. Tứ ám Pd lữ, chưa rõ. 


Tứ chánh ý Pu IE #, chưa rõ. 
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các hàng Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ vui thích cúng dường y phục, các 
thức ăn uống, giường nằm, thuốc chữa bệnh. Tỳ-kheo đồng đạo thì 
không nên bất hòa. Những người bị đọa vào địa ngục, ba cõi ác đều do 
bất hòa mà ra. Tỳ-kheo không nên cùng nhau đùa giỡn cho rằng: “Ta 
biết kinh nhiều, ông biết kinh ít!'. Biết nhiều hay biết ít phải tự 
mình thực hành. Lời nói nào phù hợp với kinh thì dùng, lời nói nào 
không phù hợp với kinh thì bỏ. Điều nào do Phật nói ra, Tỳ-kheo 
đã thọ trì thì hãy khéo gìn giữ. Từ nay về sau, phàm giảng giải về 
kinh thì nên nói: “Nghe như vậy! Một thời Phật ở tại nơi nào, nước 
nào, cùng đông đủ chúng Tỳ-kheo nào giảng nói Kinh này'. Nếu 
kinh đó là đúng thì không được khinh suất nói rằng: “Kinh đó 
không phải do Phật nói.` Nếu các Tỳ-kheo cùng nhau vâng làm như 
vậy, thì Chánh pháp được tổn tại lâu dài.” 

Bấy giờ Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Tất cả hãy đến nước Ba-tuần'”*'. Các đệ tử vâng lời cùng đi. 
Đức Phật muốn vào trong thành Phu-diên-lịch'”, rồi dừng chân nơi 
vườn Thiền đầu! bên ngoài thành. Các tộc họ phú hào ở Ba-tuần có 
những người thuộc dân Hoa thị”, nghe Đức Phật đến, họ cùng nhau 
kéo tới ra mắt, đảnh lễ, xong rồi ngồi qua một bên. Đức Phật bảo các 
Hoa thị: 

“Hàng trí thức ở nhà, tuân thủ sự kiệm ước, phụng hành bốn 
việc, để luôn được vui vẻ: 

“1. Phụng dưỡng cha mẹ săn sóc vợ con. 





!3' No.6 đoạn văn từ: “Bấy giờ Đức Phật bảo Hiền giả A-nan... cho đến thì chánh 


pháp được tồn tại lâu dài”. Ngoài những sự kiện đồng dị về các pháp dạy giữa 

hai bản ra, như những chú thích trên, chúng cũng còn có những sự kiện sai biệt 

khác đó là có những sự kiện bản này có mà bản kia không và ngược lại. 

Ba-tuần quốc 3# #j Eil; No.1(2) sđd.: Ba-bà; Pali: Pävä. 

!: Phu-diên-lịch thành zk Z£ ƒ# ÿ; No.1(2) sđd.: Phụ-di; Pãli: Bhoganagara. Xem 

cht.113. 

Thiền đầu viên 3# Ø [äl; No.2(2) sđd.: Xà đầu viên; Pali: Pävayam viharati 

Cundassa cammäraputtassa ambavane, trú xứ ở Pävä trong vườn xoài của con 

trai người thợ sắt tên Cunda. 

!“ Hoa thị ## XS; tức dòng họ Mạt-la (Päli: Malla), chủ nhân của thị trấn Pãvã và 
Kusinara. 
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“2. Trông nom khách khứa, nô tỳ. 

“3. Cung cấp bố thí cho những người thân thuộc, bằng hữu tri thức. 

“4. Phụng sự các bậc vua, trời, thần, Sa-môn, đạo sĩ. 

Nếu làm được như vậy sẽ biết cuộc sống hiện tại thân được an, 
nhà cửa được an, có sức khỏe, dung mạo tươi đẹp, giầu có sung túc, 
hiểu biết rộng, lúc chết được sanh lên cõi trời. ” 

Đức Phật thuyết pháp, giáo hóa các Hoa thị, với những lời lẽ 
thiết yếu khiến cho tất cả đều hoan hỷ, xin cáo từ. Chỉ có người con 
của Hoa thị tên là Thuần'3, một mình ở lại, đứng dậy sửa y phục 
rồi quỳ gối bạch Đức Phật: 

“Con muốn sửa soạn một bữa cơm thịnh soạn, cúi mong Đức 
Phật cùng đại chúng đồng thể hiện oai thần, hạ cố.” 

Đức Phật vì lòng thương xót nên 1m lặng nhận lời. 

Thuần vui mừng đảnh lễ rồi về nhà sửa soạn các thức ăn ngon, 
trang hoàng phòng ốc. Sáng sớm, trải sàng tọa xong đi đến bạch Đức 
Phật: 

“Công việc đã xong xuôi, cúi mong Đức Thánh biết thời.” 

Đức Phật cùng các đệ tử đồng đến nhà ông. Đức Phật ngôi chỗ 
ngồi cao trước đại chúng. 

Thuần tự tay bưng dọn thức ăn và phân chia vào các bình bát. 
Có vị Tỳ-kheo xấu tính đã ăn rồi mà vẫn đưa bình bát. Đức Phật biết 
điều đó. Thuần nghĩ đến sự tư duy của Thánh, thành tâm cúng dường. 
Khi lấy nước rửa xong, ông cầm một cái ghế nhỏ ngồi trước Đức Phật, 
nói bài tụng để hỏi: 

Xin hỏi Bậc Thánh Trí, 
Đã đến bờ bên kia, 

Vị Pháp ngự hết nghỉ 
Có mấy loại Sa-môn. 

Đức Phật bảo Thuần: 

“Có bốn hạng Sa-môn, phải biết mà phân biệt: 

“1. Loại hành đạo thù thắng. 








!2Š: Hán: Hoa thị tử Thuần #š ƒ€ -7- ;#, người con trai dòng họ Mạt-la tên Thuần (tức 
Thuần-đà, hay Châu-na); No.1(2) sđd.: Châu-na, con trai của một người thợ; Päii: 
Cundo kammaraputto, Cunda, người thợ (hoặc con trai người thợ) luyện kim. 
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“2, Đạt đạo có thể diễn giảng. 

“3. Nương đạo để sanh sống. 

“4. Hạng làm ô uế đạo. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn hành đạo thù thắng? 

“Là Đức Phật thuyết giảng kinh pháp nhiều vô số, vị ấy có thể 
thực hành không gì sánh kịp, hàng phục được tâm luôn lo lắng đối với 
Chánh pháp, là Bậc chỉ đường, dẫn dắt cho thế gian. Đó là loại Sa- 
môn hành đạo thù thắng bậc nhất. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn đạt đạo có thể giảng nói được? 

“Những pháp thâm diệu được Đức Phật thuyết giảng, tán dương, 
vị ấy đều có thể lý giải thông suốt, thực hành không chút nghi ngờ, lại 
cũng có thể thuyết giảng kinh pháp cho người khác nghe. Đó là loại 
Sa-môn đạt đạo và có thể giảng nói được. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn nương vào đạo? 

“Là kẻ luôn nhớ nghĩ, tự giữ gìn, siêng năng học tập không thoái 
lui, luôn nỗ lực không mỏi, lấy pháp để tự nuôi sống. Đó là hạng Sa- 
môn biết nương theo đạo để sanh sống. 

“Sao gọi là hạng Sa-môn làm ô uế đạo? 

“Là kẻ buông lung tâm ý theo dục lạc, ÿ lại vào tộc họ, dòng 
dõi, chuyên làm ô uế đạo, bị chúng dị nghị, không tôn kính lời Phật 
dạy, cũng không sợ tội lỗi. Hạng Sa-môn này làm ô uế đạo. 

“Phàm con người khi nghe thấy điều gì nên đem so sánh với đạo, 
học theo bậc trí tuệ, thanh tịnh như họ mới thôi. Nên biết trong đó có 
đúng có sai, có thiện có ác, không thể giống nhau, cùng một loại. 
Người bất thiện sẽ bị các Hiển giả chê trách; cho nên trong giới luật 
của Đức Phật luôn gạt bỏ những kẻ xấu ác, ví như trong lúa non sanh 
ra cỏ, nếu không nhổ cỏ đi thì lúa bị tổn hại. 

“Thế gian có rất nhiều hạng người này, trong thì ôm lòng uế 
trược, ngoài thì in như người thanh tịnh. Nếu có người biết phước đức, 
có lòng tin tưởng, dốc phụng sự đạo pháp, thì rốt cuộc không bao giờ 
vì những kẻ xấu ác kia mà khởi tâm sân hận. Người biết điều thiện, tu 
thân, xa điều ác, trừ bỏ dục, nộ, si cho nên được đắc đạo nhanh.” 

Đức Phật giảng nói như vậy xong, Thuần hết sức vui mừng. 


n 
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Bấy giờ, Đức Phật bảo Hiền giả A-nan đồng đi đến ấp Câu-di'. 
Sau khi đã yên ổn trong thành Ba-tuần-lịch?, đang đi nửa đường thì 
Đức Phật bị bệnh, toàn thân đau đớn?. Ngài ngồi bên gốc cây, bảo 
Hiền giả A-nan: 

“Hãy cầm bát đến sông Câu-di múc một ít nước. ” 

Hiền giả vâng lời ra đi. Lúc này có năm trăm cỗ xe đang chạy 
ầm ầm qua phía trên dòng sông làm cho nước bị đục. Tôn giả A-nan 
lấy nước xong trở về bạch Đức Phật: 

“Vừa rồi có rất nhiều xe chạy qua làm cho nước sông bị đục, 
chưa được trong, vậy Thế Tôn có thể dùng nước này để rửa ráy. Có 
con sông Hi-liên” cách đây không xa, con sẽ đến đó lấy nước về để 
Thế Tôn uống.” 

Đức Phật dùng nước trong bát rửa mặt và rửa chân. Bấy giờ cơn 
đau của Đức Phật dịu bớt. 





!- Câu-di ấp ÿ#J 35§ &; No.1(2): Câu-di-na-kiệt; Pãli: Kusinarãa hay Kusinagara. 

Ba-tuần-lịch thành 3# #Jj J£ j#. Phiên âm cho phép đồng nhất với Päli 

Pavärikamba, khu vườn xoài ở Nãalanda, gần Rajagaha (Vương xá). 

Trong bản Päli, Phật sau khi dùng món nấm sũkara-maddave do Cunda cúng, 

Ngài phát bịnh ly huyết. 

Câu-di hà ## 3# jJ; No.1(2) và bản Pali đều có đề cập con sông này nhưng 

không nói là tên gì. 

”- Hi-liên ffệ 3š: tức Hi-liên-thiền #8 ›# X§ (Pãli: Hiraññiavatï, con sông có vàng), gần 
chỗ Phật diệt độ. Theo lộ trình, còn cách xa nữa; No.1(2): A-nan đề nghị Phật 
chờ đến sông Câu tôn gần đó; Pãli: Kakutthä. 
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Sau đấy, có vị đại thần người Hoa thị tên là Phước-kế" đang đi 
qua vùng này; từ xa trông thấy Đức Phật các căn vắng lặng, được định 
tịch tĩnh, an nhiên, thần sắc quang minh rạng rỡ, trong lòng hoan hỷ, 
nên đến trước đảnh lễ Đức Phật, rồi đứng qua một bên. Đức Phật hỏi 
Phước-kế: 

“Nhờ đâu mà ông có được pháp hỷ.” 

Thưa: 

“Nhờ Tỳ-kheo Lực Lam”. Ngày trước, con đang đi trên đường 
trông thấy Lực Lam đang an tọa ở bên một gốc cây. Khi ấy ở trên 
đường có năm trăm cỗ xe chạy qua, có người đến sau, xuống xe hỏi 
Tỳ-kheo: 

“—Ngài có thấy đoàn xe chạy ở trước không? 

“_ Không thấy. 

“Vậy Ngài không nghe tiếng xe à? 

“Không nghe. 

“—=Khi đó Ngài đang ngủ sao? 

“— Không ngủ, do vì ta đang suy nghĩ về đạo. 

“Người ấy khen: 

“Tiếng xe chạy ầm ầm, thức nhưng vẫn không nghe, giữ tâm 
sao mà chuyên nhất như vậy, thật khó có người làm được. Tiếng của 
năm trăm cỗ xe chạy qua mà còn không nghe, há lại còn nghe tiếng gì 
khác sao? 

“Ông liền cúng dường vị Tỳ-kheo kia một tấm y bằng vải 
nhuộm. 

“Lúc ấy, con nghe sự việc như thế, trong lòng hết sức sung 
sướng, liền được pháp hỷ cho đến ngày hôm nay.” 

Đức Phật hỏi Phước-kế: 

“Ông xem tiếng sấm sét ầm ầm dữ đội so với tiếng động của 
năm trăm cỗ xe chạy qua thì thế nào?” 

“Cho dù có một ngàn cỗ xe cùng lúc chạy thật nhanh thì tiếng 





5. Phước-kế ># #š xEI Z lñ Bi: No.1(2): Phúc-quý, đệ tử A-la-hán; Pali: Pukkusa, 
đệ tử của Alara Kälãma. 

” Tỳ-kheo Lực Lam tE í: 7 ##; No.1(2); Thầy của Phúc-quý, A-la-hán; Pãli: Thầy 
của Pukkus là Alära Kalama. 
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động ấy cũng không thể so với tiếng sấm sét được.” 

Đức Phật nói: 

“Ngày trước, có một thời Ta du hóa ở A-trầm. Hôm đó vào lúc 
xế chiều, trời đổ mưa to, sấm sét dữ dội, làm chết hết bốn con trâu và 
hai anh em người đi cày. Dân chúng xúm tới chật ních để xem. Lúc ấy 
Ta vừa ra khỏi pháp định, đang thong thả đi kinh hành. Có một người 
đến, cúi đầu đảnh lễ, rồi đi theo Ta. Ta hỏi: 

“—Người ta làm gì đông vậy? 

“ Vừa rồi trời sấm sét, đánh chết bốn con trâu và hai anh em 
người đi cày, vậy Thế Tôn không nghe sao? 

“Không nghe. 

“=Lúc đó ngài đang ngủ chăng? 

“-Không ngủ. Ta đang ở trong tam-muội. 

“Người ấy khen ngợi nói: 

“Ít nghe có người định như Đức Phật. Tiếng sấm sét vang rển 
trời đất, nhưng Ngài đã được định tĩnh lặng, nên không còn nghe biết. 
Người đó trong lòng vui mừng, cũng đạt được pháp hỷ.” 

Phước-kế tán thán bằng kệ: 

Gặp Phật, xem thấy Phật, 

Ai mà không hoan hỷ; 

Phước nguyện cùng gặp thời, 
Khiến con được pháp lợi. 

Đức Phật đáp lại bài tụng: 

Người mến pháp ngủ yên, 

Hoan hỷ, tâm thanh tịnh; 
Chân nhân đã thuyết pháp, 
Bậc hiền thường làm theo. 
Pháp che chở người tu, 
Như mưa làm cây tốt. 

Khi ấy đại thần Phước-kế liền sai người hầu trở về lấy tấm dạ 
bằng sợi vàng mới dệt dâng lên Đức Phật, bạch rằng: 

“Con biết Đức Phật không dùng thứ này, nhưng mong Ngài 
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thương xót nhận cho. ” 

Đức Phật nhận tấm dạ rồi thuyết pháp, chỉ dạy nhiều điều pháp 
yếu. Phước-kế tránh qua một bên cung kính bạch: 

“Kể từ ngày hôm nay, con xin tự quy y Phật, tự quy y đạo pháp, 
tự quy y Thánh chúng, thọ giới của hàng Thanh tín, thân không sát 
sanh, không trộm lấy của người, không dâm dật, không lừa dối sai 
quấy, không uống rượu, không ăn thịt, không vi phạm những giới ấy. 
Vì việc nước bận rộn vậy con xin cáo từ. ” 

Ông liễn lạy sát chân Phật, nhiễu quanh ba vòng rồi đi ra. 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan lấy tấm dạ dệt bằng sợi vàng của 
Phước-kế đem đến. Hiển giả vâng lời dâng lên, Đức Phật mặc vào 
người. Hiển giả A-nan thấy Đức Phật thần sắc rạng ngời, tươi vui chói 
lọi, khác nào màu sắc vàng ròng nên quỳ gối, thưa: 

“Từ khi con được làm thị giả đến nay hơn hai mươi năm, nhưng 
chưa lúc nào thấy thần sắc của Đức Phật quang minh rực rỡ như hôm 
nay. Con không rõ đó là ý gì?” 

Đức Phật dạy: 

“Này A-nan! Có hai nguyên nhân làm cho thần sắc của Đức 
Phật tươi sáng. Đó là đêm đầu tiên khi Ta thành tựu đạo Chân chánh 
Vô thượng, Chánh giác vi diệu và đến đêm sau cùng khi Ta xả bỏ tuổi 
thọ còn lại, tâm vô vi để diệt độ. Vào lúc nửa đêm này Ta sẽ Bát-nê- 
hoàn, cho nên thần sắc tỏa ra ánh sáng như vậy.” 

Hiền giả A-nan than khóc và thưa: 

“Đức Phật nhập Nê-hoàn sao mà vội quá! Con mắt của thế gian 
sẽ tắt mất, sao mà nhanh thế!” 

Bấy giờ, Đức Phật bảo Hiển giả A-nan cùng đi tới sông Hi-liên. 
Đức Phật đến bên bờ sông, cởi bỏ y phục, lội vào nước, tay nâng y, tự 
tắm rửa thân thể, rồi qua đứng ở bờ bên kia, sửa lại y phục, bảo Hiên 
giả A-nan: 

“Buổi sáng Ta thọ thực ở nhà đệ tử Thuần, đến đêm sẽ diệt độ. 
Hiền giả hãy giải thích cho Thuần rõ là Ta thọ cơm ở nhà ông ấy, tối 
nay Ta sẽ diệt độ. Thiên hạ có hai điều khó gặp, nếu được gặp mà lại 
đích thân cúng dường liền được dứt trừ hết mọi điều nghỉ, sợ, lại có 
phước báo chân chánh. 

“Những gì là hai? Nếu cúng dường trai phạn cho Đức Phật, nhờ 
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bữa cơm đó Ngài được khí lực, thành tựu đạo quả Vô thượng chánh 
chơn, thành Bậc Giác Ngộ hoàn toàn. Hoặc cúng dường trai phạn cho 
Đức Phật, sau bữa cơm đó Ngài xả bỏ tuổi thọ, tâm vô vi mà diệt độ. 

“Nay Thuần đã cúng dường trai phạn cho Đức Phật như vậy thì 
ông ấy sẽ được sống lâu, được vô dục, được phước lớn, được mọi 
người hết sức tôn quý, được dự vào hàng quan viên, sau khi mạng 
chung được sanh lên cõi trời. Được năm thứ phước đó, nên bảo Thuần 
chớ buồn, phải vui mừng. Ông ta cúng dường trai phạn cho Đức Phật 
một lần, đạt được nhiều phước báo như vậy. Cho nên biết rằng đối với 
Phật không thể không cung kính, đối với Kinh pháp không thể không 
học, đối với Thánh chúng không thể không tôn thờ. ” 

Hiền giả A-nan bạch Đức Phật: 

“Tỳ-kheo Như-diên” tánh tình hung dữ, nóng nảy, thích mắng 
chửi, nói nhiều, sau khi Phật Nê-hoàn rồi thì phải đối trị hạng người 
ấy như thế nào?” 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Sau khi ta nhập Nê-hoàn rồi, đối với những Tỳ-kheo hung dữ 
phải phạt bằng pháp Phạm-đàn'", bảo đại chúng hãy im lặng lánh đi, 
đừng nói chuyện với kẻ ấy, kẻ ấy sẽ thấy xấu hổ mà tự cải hối.” 

Bấy giờ Đức Phật bảo Hiền giả A-nan: 

“Hãy trải giường gối, lưng ta đau nhức.” 

Hiền giả liền trải giường gối. Đức Phật nằm nghiêng theo phía 
hông bên hữu, hai chân chồng lên nhau, tư duy về đạo trí tuệ chân 
chánh. Khi ấy Đức Phật gọi Hiền giả A-nan, bảo nói về bảy giác ý. 

Hiền giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng, ngày xưa con theo Phật được nghe: 

“1. Giác là chí niệm. Đức Phật vì mục đích tự giác, thành vô 
tỷ, có khinh an của bậc Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn"'. 


?. Như-diên #I (diên bộ tâm), xem Trường 1(2) sđd.: cht.141. 
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898 TRƯỜNG A-HÀM 





“2. Giác là pháp giải. Đức Phật vì mục đích tự giác, thành vô 
tỷ, có khinh an của bậc Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn. 

“3, Giác là tinh tấn. Đức Phật vì mục đích tự giác, thành vô 
tỷ, có khinh an của bậc Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ 
tâm ý tán loạn. 

“4. Giác là ái hỷ. Đức Phật vì mục đích tự giác, thành vô tỷ, có 
khinh an của bậc Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý tán loạn. 

“5, Giác là nhất hướng. Đức Phật vì mục đích tự giác, thành vô 
tỷ, có khinh an của bậc Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn. 

“6. Giác là duy định. Đức Phật vì mục đích tự giác, thành vô 
tỷ, có khinh an của bậc Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ tâm ý 
tán loạn. 

“7, Giác là hành hộ. Đức Phật vì mục đích tự giác, thành vô 
tỷ, có khinh an của bậc Thánh, vô vi, an tĩnh, không dâm, trừ bỏ 
tâm ý tán loạn.” 

Đức Phật nói: 

“A-nan đã có thể nói được như thế, vậy phải nên tinh tấn.” 

Bạch: 

“Xin vâng, con đã nói được, vậy con sẽ tinh tấn.” 

“Như vậy, này A-nan! Người nỗ lực tu hành sẽ mau đắc đạo.” 

Đức Phật đứng dậy khỏi chỗ ngồi, tư duy về ý nghĩa của giáo 
pháp. Có T-kheo nói bài tụng: 

Pháp cam lộ xuất từ Phật; 

Khi Ngài bệnh, đệ tử thuyết. 
Dạy điều này khuyên hậu học: 
Thất giác ý hỏi Thánh hiền. 
Phật ra đời con mới hiểu, 
Hạnh thanh bạch, không tỳ vết; 
Học phải biết, niệm chánh chí, 
Ái hỷ pháp, nhập tỉnh tấn. 
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Chuyên nhất hướng, hộ, định ý, 

Như pháp giải là tịnh trí. 

Người có bệnh nên nghe đây, 

Tụ giác ý, trừ tà niệm. 

VỊ đang bệnh là Pháp vương, 

Đạo báu xuất từ nguồn này. 

Bậc như vậy còn nghe pháp, 

Huống phàm phu mà không nghe? 

Đệ tử giỏi, thông mình nhất, 

Đến thăm bệnh để hỏi đạo. 

Nơi Thánh triết, còn không chán, 

Huống người khác, lại không nghe. 

Nếu quá khứ, đã nghe đạo, 

Dấy niệm khác, tâm sai trái; 

Ai làm thế, không ái h, 

Lời Phật dạy, không tạp niệm. 

Do ái hệ mà nhất hướng, 

Sống vô vi, tâm vắng lặng; 

Đã an tĩnh, không nghe tưởng, 

Đó gọi là pháp giải giác. 

Diệt các hành, trí thuần thục, 

Tự quy y, Tam Thế Tôn; 

Cầu tất cả Trời, Người, Thân, 

Học tâm từ, theo đại đạo. 

Nay Thánh sự đã diệt độ, 

Các Hiên giả tiếp tục dạy; 

Tùy thời giảng tụng pháp âm, 

Mong Thần cốt giúp giáo hóa. 
Bấy giờ Đức Phật bảo Hiễn giả A-nan: 
“Ngươi hãy đi mắc giường dây giữa hai cây song thọ ở Tô liên”, 

đầu quay về hướng Bắc, vào lúc nửa đêm hôm nay Ta sẽ diệt độ. ” 
Hiền giả thọ giáo liền làm như lời Phật dạy, rồi trở về bạch Phật 
là đã làm xong. Đức Phật đến song thọ, nằm lên giường dây, hông 


! Tê liên song thọ #£ 3# $# föj. Xem Trường 1(2) sđd.: cht.111. 
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nghiêng về phía hữu. Hiển giả A-nan đứng ở sau giường, gục đầu 
khóc, tức tối thở dài, thưa: 

“Đức Phật nhập Nê-hoàn sao mà vội quá! Con mắt của thế gian 
sao mà tắt nhanh thế? Các bạn đồng tu học của con từ bốn phương về, 
là muốn được thấy Phật, không còn trông mong øì nữa! Khó mà được 
thấy lại Phật! Khó mà được hầu hạ lại Phật! Đến mà không thấy đức 
Thế Tôn, họ sẽ buôn tủi. Sao lòng con buồn quá !” 

Đức Phật hỏi Tỳ-kheo: 

“Hiền giả A-nan đang làm gì?” 

Thưa: 

“Hiền giả đang đứng phía sau buồn khóc.” 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Ngươi chớ khóc lóc. Vì sao? Từ lúc ngươi hầu Phật cho tới nay, 
thân hành luôn từ bi, khẩu hành cũng từ bi, ý hành cũng từ bi, mong 
sao đem lại mọi sự an lạc, ý nghĩ suy xét rõ ràng, hết lòng đối với Đức 
Phật. Tuy các thị giả của Phật ở quá khứ, có dốc lòng phụng sự cũng 
không hơn ngươi. Các thị giả của Phật ở thời vị lai và hiện tại dù có 
dốc lòng phụng sự cũng không thể hơn ngươi. Vì sao? Vì ngươi đã 
hiểu rõ ý của Phật nên biết lúc nào là thích hợp. Nếu có chúng Tỳ- 
kheo mỗi khi đến yết kiến Đức Phật, ngươi đều cho vào yết kiến luôn 
đúng lúc. Nếu có các chúng Tỳ-kheo-ni và Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, 
mỗi khi đến xin gặp Đức Phật, ngươi cũng cho vào đúng lúc. Mỗi khi 
các chúng dị học, các Phạm chí, cư sĩ, đến để thưa hỏi, ngươi cho họ 
vào gặp luôn đúng thời. ” 

Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Bậc tôn quý nhất trong thiên hạ là Chuyển luân thánh vương. 
Vua có bốn đức tự nhiên khó ai bì kịp. 

“Những gì là bốn? Nếu lúc các vua thuộc giòng Sát-ly của các 
nước chư hầu đến để được gần gũi chầu vua, Thánh vương hoan hỷ 
thuyết pháp cho họ nghe, khiến cho tất cả đều thích lãnh hội, vâng lời 
phụng hành. Đó là đức thứ nhất. 

“Nếu có các vị Phạm chí thờ đạo, thân hành đến chầu vua, nhà 
vua luôn hoan hỷ xuất hiện, thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ đều ưa 
thích lãnh hội, vâng lời phụng hành. Đó là đức thứ hai. 
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“Nếu có các hàng Lý gia”, cư sĩ cùng nhau đến để chầu vua, 
Thánh vương liền hoan hỷ xuất hiện, thuyết pháp cho họ nghe, khiến 
họ đều ưa thích lãnh hội, vâng lời phụng hành. Đó là đức thứ ba. 

“Nếu có những học giả thuộc các phái dị học'* đến để châu vua, 
Thánh vương liền xuất hiện, thuyết pháp cho họ nghe, khiến họ đều 
ưa thích lắng nghe, vâng lời phụng hành. Đó là đức thứ tư. 

“Lại nữa, Tỳ-kheo Hiển giả A-nan này cũng có bốn đức tốt đẹp 
khó ai bì kịp. Những gì là bốn? Nếu các Tỳ-kheo đến chỗ A-nan, liền 
hoan hỷ cùng họ gặp gỡ chào hỏi, thuyết kinh pháp cho họ nghe, 
không ai là không được thêm phần hiểu biết, ưa thích thọ giáo, phụng 
hành. Các Tỳ-kheo-ni, các Thanh tín sĩ đến chỗ Hiển giả A-nan, Hiển 
giả liền hoan hỷ cùng họ gặp gỡ chào hỏi, thuyết kinh pháp cho họ 
nghe, khiến không ai là không được thêm phần hiểu biết, ưa thích thọ 
trì, phụng hành. Đó là bốn đức thứ nhất. 

“Lại có bốn đức khác. Hiền giả A-nan vì các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo- 
ni, Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, lúc thuyết kinh pháp, tâm và lời đều 
đứng đắn, không có hai ý, khiến cho người nghe cung kính, im lặng 
nghe. Chính nhờ sự tnh lặng cho nên Hiển giả A-nan nhớ rộng, không 
quên mất một cách thình lình. Đó là bốn đức thứ hai. 

“Lại có bốn đức khác. Hoặc có các Ty-kheo, Tỳ-kheo-mi, Thanh 
tín sĩ, Thanh tín nữ, không hiểu nghĩa của kinh và giới luật, đều đến 
hỏi Hiển giả A-nan. Hiển giả A-nan liền phân biệt thuyết giảng, giúp 
họ đều được hiểu rõ. Sau khi ra về, không ai là không khen ngợi Hiển 
giả A-nan. Đó là bốn đức thứ ba. 

“Lại có bốn đức khác. Phật đã nói mười hai bộ kinh, Hiển giả A- 
nan đều đọc tụng nhớ biết, nên nói lại cho bốn chúng đệ tử như Hiên 
giả đã được nghe, không có thêm bớt, cũng chưa từng chán mỏi. Đó là 
bốn đức thứ tư của Hiền giả A-nan, khó ai bì kịp, thế gian ít có.” 

Bấy giờ, có vị Hóa Tỳ-kheo'' đang đứng trước Đức Phật. Đức 
Phật bảo: 























- Lý gia W 2 tức gia chủ. 
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“Này Tỳ-kheo! Nên tránh đi, đừng đứng ở trước ta.” 

Hiền giả A-nan bạch Phật: 

“Con được hầu hạ Đức Thế Tôn hai mươi lăm năm, nhưng chưa 
thấy có Tỳ-kheo nào như vậy, không hỏi ý con mà lại đi thẳng đến 
trước Phật.” 

Đức Phật bảo: 

“Này A-nan! Đó là vị Hóa Tỳ-kheo. Vả lại, trong nhiều kiếp vị 
ấy là bậc Đại-tuân-thiên, rất thần diệu, có oai đức, đã trừ sạch mọi sự 
buồn lo, sợ hãi, biết Đức Phật vào nửa đêm hôm nay sẽ nhập Nê- 
hoàn, cho nên mới đến đây. Vì từ nay về sau sẽ vĩnh viễn không còn 
thấy Đức Phật nữa.” 


A-nan thưa: 
“Chỉ có một vị Trời này biết Đức Phật sắp diệt độ sao?” 
Đức Phật đáp: 


“Từ Đông, Tây, Nam, Bắc, trong chu vi bốn trăm tám mươi 
dặm của thành Câu-di, chư Thiên hiện ra đầy cả hư không, đều buôn 
than, bối rối không an, tâm họ đều nghĩ: 'Đức Phật diệt độ sao mà 
vội quá!” 

A-nan thưa: 

“Gần hai bên vùng này có các nước lớn như: Văn vật, Vương xá, 
Mãn-la, Duy-da'", sao Đức Phật không chọn những chỗ ấy mà nhập 
Nê-hoàn mà lại ở nơi thành nhỏ bé, hẻo lánh này?” 

Đức Phật bảo: 

“Này A-nan! Đừng gọi thành này là nhỏ bé, hẻo lánh. Vì sao? 
Ngày xưa nước này tên là Câu-na-việt”, là kinh đô của Đại vương, 
thành dài bốn trăm tám mươi dặm, rộng hai trăm tám mươi dặm, trang 
nghiêm đẹp như tranh vẽ, có bẩy lớp tường thành, nền thành có bốn 
bậc, cao tám tầm, bên trên rộng ba tầm, đều làm bằng hoàng kim, 





!“. Đô thị lớn thời Phật: Văn vật đại quốc # ?J % Eil tức Xá-vệ, thủ phủ của nước 
Câu-tát-la (Pali: Kosala); Vương xá đại quốc +  % Bi; thủ phủ của Ma-kiệt-đà 
(Magadha); Mãn-la đại quốc 3# #š  El, tức Mạt-la; Duy-da đại quốc 4# Hl X E# 
tức Tỳ-xá-ly, thủ phú của nhừng người Lệ-xa (Licchavi). Hán dịch nói là các đại 
quốc, là lấy tên đô thị mà gọi thay tên nước. 

!“ Câu-na-việt ‡#J #l #; No.1(2): Câu-xá-bà-đề. 
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bạch ngân, thủy tinh, lưu ly, dùng bốn thứ báu làm ngói, trên tường có 
xếp nhiều tường ngắn điêu khắc, chạm trổ tinh vi, dưới đất thì lát gạch 
nung và phòng ốc của dân chúng đều do bốn báu tạo thành. Dọc theo 
đường đi, tự nhiên sanh trưởng nhiều cây đứng san sát nhau. Cây cũng 
bằng bốn báu. Cây bằng vàng thì lá, hoa, quả bằng bạc. Cây bằng bạc 
thì lá hoa, quả bằng vàng. Cây bằng lưu ly, thủy tinh cũng giống như 
vậy. Gió hiu hiu thổi làm cây lay động thường phát ra năm thứ âm 
thanh. Âm thanh ấy hiển hòa, dịu dàng, như năm dây đàn cầm rung 
lên. Ở giữa hàng cây có ao tắm, bên bờ ao có lát ngói, các bờ để đi bộ 
nối tiếp nhau, bên trong có bốn đài báu, bậc thểm của đài có hàng lan 
can. Vách tường, giường, ghế trong nhà, tất cả đều làm bằng bốn báu. 
Trong ao thường có các thứ hoa sen đủ màu, sen xanh âu-bát, sen tía 
câu-điểm, sen vàng văn-na, sen đỏ phù-dung', nhìn bốn bên đều 
thẳng hàng. Hai bên đường đi lại có bẩy thứ hoa lạ, mùi hương thơm 
ngát, thường sanh trong mùa đông, mùa hạ, có năm màu rực rỡ. Ở 
trong đất nước ấy thường nghe mười ba loại tiếng: tiếng voi, tiếng 
ngựa, tiếng bò, tiếng xe, tiếng loa, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng 
trống, tiếng múa, tiếng ca, tiếng đàn, tiếng nhạc, tiếng ca tụng nhân 
nghĩa, tiếng tán thán những hạnh cao quý của Đức Phật. 

“Bấy giờ có vị Chuyển luân thánh vương tên là Đại Khoái 
Kiến”, làm vua bốn châu thiên hạ, lấy Chánh pháp để trị dân, có bẩy 
báu tự nhiên: 

“1. Xe vàng báu. 

“2. Voi trắng báu. 

“3. Ngựa biếc báu. 

“4. Thần giữ kho châu báu. 

“5, Ngọc nữ báu. 

“6. Lý gia báu”. 

“7, Thánh đạo báu.”' 


























- Thanh liên Âu-bát 7 ## ï# #* (Päli: Uppala); Tử liên Câu-điểm 1# š§ ÿJ {1# (Päli: 
Kumuda), Hoàng liên Văn-na # ‡# 3 7J (Mandarava), Hồng liên Phù-dung 4l 
+ #4 (Paduma). 

!. Đại Khoái Kiến % ‡t Ri; No.1(2): Đại Thiện Kiến; Pãli: Mahãsudassana. 

- Lý gia bảo # 2 #ï, tức cư sĩ bảo. 
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“Vua có bốn thần đức: 

“Lúc còn nhỏ thời gian là tám vạn bốn ngàn năm; khi làm thái 
tử là tám vạn bốn ngàn năm; lúc làm bậc Chuyển luân vương là tám 
vạn bốn ngàn năm; lúc bỏ ngôi vị ở thế gian mặc pháp y là tấm vạn 
bốn ngàn năm, tuổi thọ của vua là ba mươi ba vạn sáu ngàn năm. Đó 
là thần đức thứ nhất của vua. 

“Ngài có thể phi hành, chu du bốn châu thiên hạ, bẩy báu đều đi 
theo, cùng các quan tùy tùng. Đó là thần đức thứ hai của vua. 

“Ngài có thân tướng đẹp đẽ đoan nghiêm, khỏe mạnh ít bệnh, 
thân nhiệt điều hòa, không lạnh, không nóng. Đó là thần đức thứ ba 
của vua. 

“Ngài có oai thần thù thắng, tâm luôn hiển hòa, vui vẻ, thấy TỐ 
chánh đạo, lấy Chánh pháp để giáo hóa muôn dân. Đó là thần đức thứ 
tư của vua. 

“Mỗi lần nhà vua đi dạo, ngài luôn bố thí để tạo thêm phước, 
đáp ứng những mong muốn của mọi người, ai xin nước uống thì cho 
uống, ai cầu thức ăn thì cho ăn, ai cầu áo quần xe ngựa, hương hoa 
tiền bạc châu báu, ngài đều cho tất cả. Ngài thương yêu người, vật 
như cha mẹ thương yêu con. Sĩ dân kính mến vua như con kính mến 
cha. Mỗi khi vua đi dạo, bảo người đánh xe đi từ từ để cho sĩ dân ở 
trong nước được nhìn vua lâu hơn. Bản tánh của vua thì thuần hậu 
nhân từ, bốn phương thì thái bình. Đó chính là cái đức cùng tột của 
vua. 

“Nhà vua thống lãnh tiểu vương gồm đến tám vạn bốn ngàn 
nước. Các vị tiểu vương ấy mỗi lần vào châu, khi ấy vua Đại Khoái 
Kiến đều mời lên điện, vui vẻ an ủi, giảng nói Chánh pháp cho họ 
nghe, hỏi họ trong nước có thiếu thốn øì không?” 

Các tiểu vương đều thưa: 

“Nhờ thọ ân nặng của Thiên vương, nên đất nước chúng thần tự 
thấy đầy đủ mọi điều vui sướng.” 

Nhà vua lại ra lệnh: 

“Các vị hãy sửa sang lại cung điện của mình như cung điện của 
ta vậy, lấy Chánh pháp giáo hóa dân chúng, chớ làm khổ muôn dân 


?!' Thánh đạo bảo # 3# #7, tức Chủ binh thần bảo (vị tướng quân). 
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của Trời. Ngài lại ban cho các Tiểu vương áo mão, giày dép, xe cộ, 
vật báu. Các tiểu vương thọ nhận lời dạy bảo của nhà vua rồi cáo từ 
lui ra, ai nấy đều hoan hỷ. 

Bấy giờ đại vương sửa lại Pháp điện, dài bốn mươi dặm, có bốn 
tầng cấp bậc, tất cả đều làm bằng hoàng kim, bạch ngân, thủy tinh, 
lưu ly. Nhà, tường, lan can, cây trụ, xà ngang gác trên cao, trụ trên cây 
vuông, xà ngắn, đòn dông dưới mái hiên che, từ trên xuống dưới, 
giường tòa, ghế, chiếu đều làm bằng bốn báu. 

Lại ở trên Pháp điện có tám vạn bốn ngàn thứ xen lẫn phô bày 
đẹp đẽ, nào xe cộ, nhà gác đều hiện ra như sao Bắc-đẩu, có dát vàng 
nơi các khoảng trống giao nhau, phía trước bày ra cái bệ bằng bạc. Hễ 
nhà gác bằng bạc thì bệ bằng vàng, nhà gác thủy tinh, lưu ly thì cấp 
bậc cũng lại như vậy. Ở khoảng giữa của vùng châu báu tô điểm thì 
treo hoa kết trái, bốn báu xen lẫn che trên trướng, do vàng bạc dệt 
thành, hoặc nhung đỏ dệt bằng lông thú màu sắc rực rỡ, bốn góc thì 
làm bằng san hô, riêng ở trên điện, bốn mặt điện đều có ao tắm, tất cả 
vuông vức rộng một do-tuần. 

Chung quanh ao tắm sanh ra nhiều cây Đa-lân”, có tám vạn bốn 
ngàn gốc, cao một do-tuân, mọc dọc theo các giao lộ. 

Mỗi lần Đại vương đi dạo thì dùng xe voi. Khi đó, vua Khoái 
Kiến đem những vật sở hữu của mình để làm phước đối với dân 
chúng. Buổi sáng ngài mời các Sa-môn, Phạm chí lên trên điện để thọ 
thực. Nhà vua tự suy nghĩ: 'Ngày tháng trôi mau mà ta sắp già rồi, ta 
đang dùng năm thứ dục này, cùng tạo ra các thứ như nhà báu... Ta hãy 
kiểm chế lòng dục, tự thân tu hạnh thanh tịnhˆ. Nhà vua chỉ đi với một 
người hầu, lên Pháp điện, đi vào vùng châu báu trang sức bằng vàng, 
ngồi trên ngự sàng bằng bạc, suy nghĩ: “Thiên hạ tham dâm vô độ, đã 
có sanh thì phải có tử, hình hài rồi trở về với đất bụi. Tất cả vạn vật 
đều vô thường.` Nhà vua đứng dậy, đi vào vùng trang sức bằng bạc, 
ngồi trên giường bằng vàng, suy nghĩ: 'Hễ có gặp gỡ thì phải có biệt 
ly, mọi luyến mộ đều không ích gì. Hãy xả bỏ ân ái, dốc tu phạm 
hạnh. Suy nghĩ xong, nhà vua đứng dậy đi vào vùng trang hoàng bằng 
thủy tinh, ngồi trên giường lưu ly, tự nghĩ: “Ta chống chọi với cái già, 


?“. Đa lân 4 #; xem No.1(2), bản Việt, cht. 116. 
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bệnh, chết, sửa tâm, đổi thay hành động để trừ bỏ dâm, nộ, si, suy 
nghĩ về đạo Vô vi.` Rồi nhà vua lại đứng dậy đi vào vùng trang hoàng 
bằng lưu ly, ngồi trên giường thủy tinh, chuyên tâm tư duy, để trừ bỏ 
pháp ác, tham dục của thế gian, suy nghĩ về đạo Vô vi, giữ tâm thanh 
tịnh, thành hạnh Nhất thiền, kéo dài như vậy thật lâu, bao trùm tất cả. 

Bấy giờ, tám vạn bốn ngàn ngọc nữ cùng thưa với ngọc nữ báu 
đệ nhất rằng: 

“Thiên hậu biết cho, chúng tôi nghe tiếng, nhưng chưa được 
thân cận đứng hầu, tổ lòng cung kính đức vua. Chúng tôi muốn được 
bái kiến.” 

Đáp: 

“Các em hãy trở về tự trang điểm, chúng ta sẽ cùng đến bái kiến. ” 

Bà liền bảo Chủ binh báu rằng: 

“Chị em phụ nữ chúng tôi đã từ lâu chưa được thân cận hầu hạ 
để tỏ lòng kính ngưỡng Thánh vương, nay chị em chúng tôi thẩy đều 
muốn bái kiến đức vua.” 

Quan Chủ binh báu liền sửa soạn tám vạn bốn ngàn thớt voi, 
trang sức bằng chiến giáp da tê ngưu dát vàng, dây cương bằng châu 
báu là con Bạch tượng vương có lông đuôi dài màu đỏ là thứ nhất; tám 
vạn bốn ngàn con ngựa, trang sức bằng chiến giáp, da tê ngưu dát 
vàng, dây cương bằng ngọc báu, chỉ có con Lực mã vương thân nó 
màu xanh biếc, đuôi dài màu đỏ tía là thứ nhất. Tám vạn bốn ngàn cỗ 
xe, dùng chiến giáp da tê ngưu bao phủ, trang sức bằng bốn báu, 
nhưng Quan chủ binh báu là thứ nhất. Có tám vạn bốn ngàn người nữ, 
mỗi người nữ ngồi một xe, nhưng ngọc nữ báu là thứ nhất. Các ngọc 
nữ đi theo sau, đến Pháp điện thì xuống xe. 

Quân hầu thưa với đức vua: 

“Các voi, ngựa, xe cộ, phu nhân và tiểu vương đều muốn đến 
bái yết nhà vua.” 

Nhà vua ra lệnh quân hầu hãy trải tòa ngồi ở dưới điện. Vua đi 
xuống Pháp điện, trông thấy tám vạn bốn ngàn người nữ, trang sức 
đẹp đẽ. Khi ấy mọi người đều trầm trồ khen rằng: “ Thật không có bút 
mực nào diễn tả hết vẻ đẹp của các người nữ thuộc hàng vua chúa, chỉ 
có họ mới tuyệt đẹp như vậy. 

Ngọc nữ thưa: 
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“Chúng tôi xa cách vua đã lâu, không được thân cận để hầu hạ, 
cho nên mới trang điểm và cùng đến đây, mong được bái kiến đức vua.” 

Lúc này, đức vua đang ngôi. Các người nữ đều đến phía trước, cúi 
lạy xong rồi ngồi qua một bên. Ngọc nữ báu đến trước đức vua, thưa: 

“Nay đây tất cả voi, ngựa, xe, ngọc nữ, tiểu vương đều là sở hữu 
của vua, mong Thiên vương lưu tâm chiếu cố để cùng vui thích. Lại 
trong tám vạn bốn ngàn nước thì Thiên vương đứng đầu, tám vạn bốn 
ngàn chiếu giường đơn thì giường Đại chánh là bậc nhất, mong Thiên 
vương lưu tâm để nuôi dưỡng tánh mạng.” 

Đức vua đáp: 

“Này các muội! Sở dĩ ta ngày đêm tự chế ngự nơi bản thân, 
chánh tâm, hành từ là chỉ muốn xa lìa cái tham dục này thôi. Vì sao? 
Vì tánh ganh ghét của người nữ làm hại đến thân ta. Cho nên ta bỏ 
dục để xa lìa lỗi lầm ấy.” 

Ngọc nữ báu rơi lệ thưa: 

“Này Thiên vương! Vì sao đức vua lại riêng chọn việc cắt bỏ ái 
dục? Gọi chúng tôi là các em? Lầa bỏ ân tình, khiến cho các cung nữ 
hầu như tuyệt vọng? Chúng tôi muốn biết Thiên vương giữ giới, chánh 
tâm, hành từ là để làm gì? Chúng tôi cũng nguyện cùng nhau dốc lòng 
tu theo đức vua.” 

Vua đáp: 

“Tâm từ, hạnh chánh thì không rơi vào các lậu, vứt bỏ dục lạc, 
tu đức để giữ sự thanh tịnh, vì nghĩ rằng sự sống ngày càng rút ngắn 
mà mạng người thì qua mau, người và vật đều là vô thường, chỉ có đạo 
mới là chơn thật. Do đó, ta đối với các thứ voi, ngựa, xe, cung điện, 
quốc độ, tiểu vương, nữ nhân, ái dục đều xa lìa tất cả, không còn trói 
buộc tâm ý ta nữa. Nếu ai muốn lo cho thân mình hãy xem trong 
khoảng đất trời này hễ có sanh thì không tránh khỏi tử. Vậy các muội 
hãy nên giữ tâm chân chánh, hành từ bị, đừng nên buông lung tâm ý 
mà bị đọa lạc vào nẻo phiền não sinh tử.” 

Ngọc nữ báu rơi nước mắt tâu: 

“Nay Thiên vương đã tự kiểm chế thân tâm, không muốn rơi 
vào nẻo phiển não khổ lụy, vì nghĩ rằng sự sống ngày càng rút ngắn, 
mà mạng người thì qua mau, nên ẩn cư để lo cho thân, giữ tâm, tu 
hạnh thanh tịnh. Do suy biết, con người và vạn vật, hễ có sanh thì 


908 TRƯỜNG A-HÀM 





không tránh khỏi tử, nên xa lìa mọi thứ sở hữu, để tâm ý không bị 
cấu uế. Chúng em nguyện phụng thờ giới sáng suốt ấy, không bao 
giờ dám quên.” 

Đức vua dùng tâm từ đáp tạ các người nữ, rồi bảo họ lui ra. Ngài 
lên Pháp điện, vào chỗ trang hoàng bằng vàng, ngồi suy nghĩ về 
tâm từ, quên hết tất cả những oán hận, không còn tâm ganh ty xấu 
ác, tiến lên suy tư về đại đạo, vô lượng đức hạnh, lòng từ rải khắp 
thế gian, để tự mình thức tỉnh, chế ngự. Ngài lại đứng dậy đi vào 
chỗ trang hoàng bằng bạc ngồi suy nghĩ về tâm bi, quên hết sự oán 
hận, không còn tâm ganh ghét xấu xa, tiến lên suy tư về đại đạo, vô 
lượng đức hạnh, lòng bi rải khắp thế gian, để tự kiểm chế, thức tỉnh. 
Ngài lại đứng dậy đi vào chỗ trang hoàng bằng thủy tỉnh, ngồi suy 
nghĩ về tâm hỷ, quên hết tất cả những oán hận, không còn sự ganh 
ghét xấu ác, tiến lên suy tư về đại đạo, dùng vô lượng đức hạnh, lòng 
từ rải khắp thế gian, để tự kiểm chế và thức tỉnh. Ngài lại đứng lên đi 
vào chỗ trang hoàng bằng lưu ly, ngồi suy nghĩ về sự phòng hộ tâm, 
quên hết những oán hận, không còn tâm ganh ty xấu xa, tiến lên suy 
tư về đại đạo, dùng vô lượng đức hạnh muốn che chở cho tất cả, để tự 
chế ngự, thức tỉnh. 

Nhờ dốc thực hành bốn đại phạm hạnh này nên bỏ được tâm ái 
dục, tu nhiều hạnh thanh tịnh. Nhà vua thực hành như vậy, nên liền 
được tự tại, lúc chết được an ổn, thân không đau khổ, giống như lực sĩ, 
trong khoảng thời gian một bữa ăn ngon, thần thức đã sanh lên cõi trời 
thứ bảy là Phạm thiên. Vua Chuyển luân Đại Khoái Kiến lúc ấy chính 
là thân ta ngày trước. 

“Như vậy, này A-nan! Ai có thể biết được điều này, kiếp trước 
của Ta là Chuyển luân vương, có bảy báu tự nhiên thực hành Chánh 
pháp. có bốn đức, thường không tham đắm. 

“Bấy giờ, từ thành Câu-di, trải rộng ra bốn trăm tám mươi dặm 
đều ở trong phạm vi thành của Thiên vương. Thời trước của Ta lại làm 
vua Sát-ly, đã sáu lần bỏ thân trong đất này và nay nữa là lần thứ 
bẩy. Nay ta thành Phật, đã đoạn trừ sanh tử, từ đây về sau, không 
còn tạo thân nữa. Ta cũng đối với tất cả mọi sự việc đều đã hoàn 
tất. Ta hiện ở phương Đông, phương Nam, phương Tây, phương 
Bắc, tùy phương mà giáo hóa. Sau ba tháng nữa, Ta cũng để xương 
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cốt ở nơi đây.” 

Hiền giả A-nan thưa Đức Phật: 

“Sau khi Phật diệt độ, phải làm phép an táng như thế nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Ngươi hãy im lặng. Các Phạm chí, cư sĩ sẽ tự vui thích lo liệu 
việc ấy.” 

Lại hỏi: 

“Các Phạm chí, cư sĩ sẽ an táng bằng cách nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Nên làm theo phương pháp an táng của Chuyển luân vương. 
Hãy dùng lụa kiếp-ba mới quấn quanh thân thể, rồi lấy năm trăm xấp 
dạ tiếp tục quấn lên trên, đặt vào kim quan, rưới dầu mè, làm chất dâu 
thấm đều xong nâng kim quan lên đặt vào trong cái quách lớn bằng 
sắt. Lấy các thứ gỗ thơm chất lên trên mà xà-duy”, xong thì thâu xá- 
lợi, đặt ở ngã tư đường, lập tháp, dựng đền, lập đàn tràng, treo phan, 
dâng cúng hương hoa, bái yết, lễ lạy. Đó là phương pháp an táng của 
Chuyển luân vương.” 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Nên vào thành bảo cho các Hoa thị biết: “Nửa đêm hôm nay, 
Đức Phật sẽ diệt độ, ai muốn cúng dường thì hãy cố gắng đến đúng 
lúc, đừng để sau này phải hối hận. Ai muốn gặp Đức Phật để mong 
được khai mở, hãy nên kịp thời". ” 

Hiền giả liền vâng lời vào thành Câu-di, thấy năm trăm Hoa 
thị đang cùng họp nhau bàn luận. Hiển giả A-nan bèn báo cho các vị 
ấy biết: 

“Nửa đêm hôm nay, Đức Phật sẽ diệt độ. Ai muốn cúng dường 
hãy cố gắng cho kịp thời, đừng để sau này phải hối hận. Ai muốn gặp 
Đức Phật để được khai mở thì hãy nên đến cho đúng lúc.” 

Mọi người đều kinh ngạc, buôn bã than: 

“Sao mà nhanh quá, Đức Phật nhập Nê-hoàn? Con mắt của thế 
gian mất đi, sao mà nhanh thế?” 

Tiếng kêu bi ai đã lan đến cung vua. Vua bảo thái tử và các Hoa 
thị hãy đem cả quyến thuộc của mình, cùng đến Song thọ, bạch với 








3. Xà-duy Bã ##; xem 1(2) 'Du Hành Kinh Đệ nhị hậu' cht.154. 
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Hiền giả A-nan: 

“Chúng con muốn đến trước để đảnh lễ và thăm hỏi.” 

Hiền giả A-nan vào bạch với Đức Phật: 

“Thái tử A Thân”! cùng các vị bà con hào tộc đồng đến để xin 
thọ Tam tự quy, vì không còn bao lâu nữa, Đức Phật sẽ diệt độ. Đức 
Phật cho vào. ” 

Tất cả đều đến trước cúi lạy xong ngồi qua một bên, thái tử 
thưa: 

“Đức Phật diệt độ, sao mà nhanh quá. ” 

Đức Phật đáp: 

“Ta vốn đã nói: “Thế gian là không chân thật, chẳng có gì là vui, 
hễ ai ham sống lâu, tham luyến năm dục thì sẽ bị mê lầm mà chẳng 
còn lợi, chỉ tăng thêm sự sanh tử, thọ khổ vô lượng. Nay Ta là Phật, đã 
được an nhiên, vô dục đối với các thứ ấy, mà lại còn phải tự mình 
siêng năng. Những bậc trí giả trong thiên hạ, thường muốn gặp Phật, 
ưa nghe kinh pháp. Ông đã có ý như vậy cốt phải an lập trên sự tin 
tưởng, an lập trên giới, bố thí, nghe nhiều, học rộng phát huy trí tuệ; 
xây dựng năm chí này để xa lìa tham đắm cấu uế. Như vậy đời đời sẽ 
được phú quý, tiếng lành đồn xa, mạng chung sanh lên cõi trời, được 
an lạc, có thể đạt được Nê-hoàn.” 

“Đức Phật giảng nói như vậy, thái tử và các Hoa thị đều đảnh lễ 
Phật rồi cáo lui.” 

Bấy giờ, vua và mười bốn vạn người nam nữ lớn nhỏ trong nước, 
theo giờ đã định, liền đi đến Song-lâm, thưa với Hiển giả A-nan: 

“Cho phép chúng tôi đến bái yết Đức Phật để nghe lời Ngài dạy.” 

Hiền giả xin Đức Phật cho phép họ được vào. Nhà vua liền dẫn 
các bậc Hiền giả trong nước tiến lên đảnh lễ Đức Phật, xong rồi ngồi 
qua một bên. Lúc này, nơi phía trước không có đèn đuốc gì cả. Đức 
Phật bèn phóng một luồng hào quang từ trên đỉnh đầu chiếu sáng đến 
hai ngàn dặm. Đức Phật dạy: 

“Thật là cực nhọc cho Đại vương và các quần thần đã đến đây.” 

Vua thưa: 

“Đức Phật sắp diệt độ, vậy Ngài có dạy bảo gì không?” 


®.A Thần l”j E, giống như No.5; nhưng chưa thấy nơi khác chép. 
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Đức Phật bảo nhà vua: 

“Từ khi Ta thành Phật đến nay là bốn mươi chín năm; những 
kinh, giới Ta giảng nói, tất cả đã đầy đủ. Các bậc hiển tài ở trong 
nước của vua đều đã lãnh hội.” 

“Nhà vua cùng quần thần đều tỏ ra thương cảm, buồn bã.” 

Đức Phật bảo nhà vua: 

“Từ xưa đến nay, trời, thần, người, vật, hễ đã sanh thì không 
tránh khỏi chết. Chết mà không diệt, duy chỉ Nê-hoàn là an vui. Vua 
không nên buồn bã làm gì, chỉ nên nghĩ đến điều lành, cải đổi những 
lỗi lâm ở quá khứ, tu tỉnh ở tương lai, để sửa trị việc nước, đừng vô cớ 
tăng thêm bạo ác, phải hậu đãi kẻ hiển lương, hãy ân xá, khoan thứ 
kẻ bị mắc các lỗi nhỏ, thi hành bốn ân để an ủi vỗ về lòng người. 
Những øì là bốn? 

“1. Thường bố thí cứu giúp, không lúc nào thấy đủ. 

“2, Nên lấy lòng nhân ái xem dân như con của mình. 

“3. Vì lợi người nên giáo hóa họ theo đường lành. 

“4. Nên chia lợi cho kẻ dưới để cùng vui hưởng. 

“Nếu nhà vua làm được như vậy thì thường được phước đức lớn. 
Kiếp trước của Ta, nhờ thực hành bốn ân này”, tích lũy qua nhiều đời 
cho nên mới được thành Phật. ” 

Đức Phật nói kệ: 

Đã ngộ, Phật Chí Tôn, 

Bỏ dâm, sạch, vô lậu; 
Bậc trí, thầy trời, người, 
Theo Ngài được an vui. 
Phước báo được điệu lạc, 
Nguyện lớn dốc thành tựu; 
Dống mãnh đạt giải thoát, 
Ta sắp nhập Nê-hoàn. 

Vua cùng mọi người đồng đứng dậy lạy Phật, nhiễu quanh ba 
vòng rồi lui ra. 





3 Tức chỉ bốn nhiếp sự hay bốn nhiếp pháp: bố thí, ái ngữ, lợi hành vào đồng sự; 
Päli: samgrahavatthu, cùng ngữ căn với anugraha: ân huệ, nên Hán dịch là bốn 
ân đức. 
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Bấy giờ, ở trong thành có một đị học già, tuổi đã một trăm hai 
mươi, tên là Tu-bạt”, nghe Đức Phật vào nửa đêm nay sẽ diệt độ, ông 
tự nghĩ: “Ta có sự nghi ngờ về pháp, thường mong được Đức Cù-đàm 
một lần khai mở, ý của ta đã đúng lúc!ˆ Khi ấy, ông liền đứng dậy, tự 
gắng sức đi đến Song thọ, thưa với Hiển giả A-nan: 

“Tôi nghe Đức Cù-đàm, vào nửa đêm hôm nay sẽ diệt độ, vậy 
tôi muốn được gặp Ngài để xin giải quyết sự nghi ngờ.” 

Hiền giả A-nan đáp: 

“Thôi đi, thôi đi! Này Tu-bạt! Đừng có gây phiền hà cho Đức 
Phật.” 

Tu-bạt năn nỉ đến hai, ba lần: 

'““[ôi nghe Đức Phật là Bậc Như Lai, Chí Chân Chánh Đế Giác, 
Minh Hạnh Thành Dĩ, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo 
Pháp Ngự, Thiên Nhân Sư, Hiệu Phật, Chúng Hựu””, rất khó được gặp, 
như hoa âu-đàm”, trăm ngàn vạn năm mới nở một lần. Xin được gặp 
Ngài một lần để gỡ mối nghi. 

“Hiển giả A-nan vì sợ làm phiển đến Đức Như Lai cho nên 
không muốn thưa lại Đức Thế Tôn. Trí huệ của Phật luôn thông tỏ, 
thanh tịnh hơn người thường, do đó Ngài biết được, liền bảo Hiển 
giả A-nan: 

“Đừng ngăn chận, hãy cho ông ấy vào. Đây là lúc cuối cùng ta 
sẽ hóa độ cho ông cụ ngoại đạo Tu-bạt. 

“Iu-bat được vào, trong lòng vui mừng, phát sanh thiện tâm, 
thấy Phật hoan hỷ, cung kính, thăm hỏi đúng lễ rồi, đứng qua một bên, 
bạch Đức Phật: 

“Tôi có điều muốn hỏi, vậy Ngài có vui lòng giải đáp điều nghi 
cho tôi được không?” 























5 Tu-bạt Z gì, xem 1(2), bản Việt, cht.130. 

?*“ Trên là mười hiệu của Như Lai: Như Lai, Chí Chân Chánh Đế Giác, Minh Hạnh 
Thành Dĩ, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô Thượng Sĩ, Đạo Pháp Ngư, Thiên Nhân 

Sư, Hiệu Phật, Chúng Hựu #1 £, # £: 1E š# #, HH ƒ† pỳ 1, # ?ñt, [ [š| ##, #t 

_E +. 3š )4 (ãl,  A BE, 9E fð, Z# 6. Bản dịch này có nhiều chỗ không giống 

với nơi khác.. 

Š Âu-đàm hoa ;# # 3#, Xem No.1(2), bản Việt, cht.131. 
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Đức Phật nói: 

“Cứ hỏi, tùy theo ý ông muốn, nghe rồi sẽ giải thích.” 

Tu-bạt thưa: 

“Kẻ học thức đời nay ai cũng tự xưng là thầy. Đó là Cổ-quy Thị, 
Vô-thất Thị, Chí-hành Thị, Bạch-lộ-tử Thị, Diên-thọ Thị, Kế-kim- 
phàn thị, Đa-tích-nguyên thị và Ni-kiền Tử”. Tám người ấy là do 
người khác truyền lại, hay do tự biết được?” 

Đức Phật bảo Tu-bạt: 

“Họ khác với Phật. Những người ấy tự tạo ra con đường tà vạy, 
tham sanh, mê tưởng””. 

“1. Gọi là tà kiến tức không biết đời này đời sau, việc làm tự cho 
là đúng, ưa thích bói toán để cầu phước sống lâu. 

“2. Tà tư, nhớ nghĩ ái dục, dấy tâm tranh cãi, sân hận. 

“3. Tà ngôn, nói lời gièm pha một cách hư dối, dua nịnh, bêu 
xấu, nói lời thêu dệt. 

“4. Tà hạnh, có ý sát sanh, trộm cắp, dâm dật. 

“5. Tà mạng tức cầu lợi lộc, cơm áo không đúng chánh đạo. 

“6. Tà trị tức không thể ngăn chận điều ác, không thể thực hành 
điều thiện. 

“7. Tà chí, tâm tham chuyện dục lạc, thân đau khổ mà cho là 
thanh tịnh. 

“8. Tà định, chú tâm mong câu, không thấy được con đường 
giải thoát."' 

“Như vậy, này Tu-bạt! Ngày trước, Ta xuất gia tìm đạo, trải 
mười hai năm, được đắc đạo thành Phật, giảng nói kinh pháp trải qua 
năm mươi năm. Từ lúc Ta từ bỏ gia đình, có định, có tuệ, có giải thoát, 
giải thoát tri kiến. Người giảng nói chánh đạo chỉ có Phật Sa-môn, chứ 
không phải kể phàm phu, ngoại đạo thực hiện được. Ta vốn có tám 





”' Danh sách các giáo tổ đương thời, thường kể sáu; đây kể tám: Cổ-quy Thị, Vô- 


thất Thị, Chí-hành Thị, Bạch-lộ-tử Thị, Diên-thọ Thị, Kế-kim-phàn Thị, Ða-tích- 

nguyên Thị và Ni-kiền Tử + ấ X, #£ % [S, z& f7 X, H ZŠ # IX, 7E 3š K, š† 4$ # 
S, # # lñt X, JE fš #. Danh sách này giống với No.5. Tham chiếu No.1(2), bản 
Việt, xem cht.133, 134, 135, 136, 137, 138. 

3 Tham sanh ÿ tưởng 3 “+: Z# #ã. 


3! Trên đây là tám tà đạo, trái với Tám chánh đạo của Phật. 
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chơn đạo. Quả vị Sa-môn thứ nhất nhờ đó mà đắc đạo, quả vị Sa-môn 
thứ hai, thứ ba, cho đến thứ tư đều từ đó mà thành tựu. Nếu ai không 
thấy tám chơn đạo này thì kẻ ấy không thể chứng đắc được bốn đạo 
quả Sa-môn. Tám chơn đạo là: 

“1. Chánh kiến: là thấy đời này và đời sau, làm thiện thì có 
phước, làm ác thì bị tai họa, hiểu biết khổ, tập, hành diệt, được đạo. 

“2. Chánh tư: nghĩ đến sự xuất gia đạt an lạc, bỏ tâm tranh chấp, 
sân hận. 

“3. Chánh ngôn: lời nói chân thật chí thành, hòa dịu, trung tín. 

“4. Chánh hạnh: không sát sanh, không tà vạy, không có tâm 
dâm dục. 

“5. Chánh mạng: cầu lợi ích cơm áo, theo đúng đạo không tà 
vạy. 

“6. Chánh trị: ngăn chận, kiểm chế hạnh ác, phát khởi ý thiện. 

“7. Chánh chí: Quán về bốn pháp: quán về thân, thọ, ý, pháp, 
hiểu vô thường, khổ, vô ngã, bất tịnh. 

“8. Chánh định: một mực vô vi, thành tựu bốn thiền hạnh.® 

“Sa-môn, Phạm chí, thực hành tám điều chân chánh này, mới 
thành tựu bốn đạo quả, có thể rống lên tiếng rống của sư tử. Đệ tử 
Hiền thiện của Ta thực hành không buông lung, ý niệm về thế gian đã 
diệt, cho nên được quả A-la-hán.” 

Bấy giờ Tu-bạt nói với Hiển giả A-nan: 

“Vui thay, này Hiển giả! Sự lợi lạc này vừa rộng lớn vừa tốt 
đẹp. Thật chưa từng có. Phàm là hàng đệ tử thượng tôn, được gặp điều 
này, há chẳng vi diệu sao? Nay tôi đã thọ ân của bậc Thánh, được 
nghe pháp này, mong được xuất gia, thọ giới thành tựu.” 

Hiền giả A-nan thưa Đức Phật: 

“Phạm chí Tu-bạt mong được thọ giới luật giải thoát của Đức 
Thế Tôn”, xuất gia, thành tựu hạnh Sa-môn.” 

Đức Phật dùng giới thành tựu trao cho Phạm chí nói: 
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Bát chân đạo/\_ # )š: chánh kiến IE Bỉ, chánh tư IE l, chánh ngôn IE ï, chánh 














c2 > # ca 


hành 1E ƒ7, chánh mạng IE #3, chánh trị 1E 2, chánh chí 1E 7, chánh định 1E zế 
3 Thành tựu giới bề #È zÈ, tức Cụ túc giới, chỉ giới pháp Tỳ-kheo. 
*“. Hán: Chúng Hựu Z# >#. 
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“Người cuối cùng chứng đắc giới pháp thanh tịnh của ta chính là 
dị học Tu-bạt. Ngài liền trao giới cho Tu-bạt làm Tỳ-kheo. Tu-bạt 
nhất tâm lãnh thọ, không buông lung, bằng chánh cần, bằng niệm 
xứ”, đoạn trừ các thứ phiển não, để đạt được mục đích vì đó mà đã 
cạo bỏ râu tóc, khoác cà-sa, từ gia đình do tín tâm mà lìa bỏ gia đình, 
vì muốn đắc pháp với đạo, thành tựu tịnh hạnh, tự biết đã được chứng 
ngộ, thành tựu giải thoát, cứu cánh an lạc, làm những điểu nên làm, 
tâm ý đã thông suốt. Hiền giả Tu-bạt đã vượt khỏi mọi trói buộc của 
thế gian, đắc quả Ứng chơn. Hiển giả tự suy nghĩ: “Ta không thể chờ 
Đức Phật Bát-nê-hoàn.' Hiền giả liền diệt độ trước Đức Phật. 

Bấy giờ, Đức Phật bảo các Tỳ-kheo: 

“Sau khi Ta diệt độ, như có kẻ ngoại đạo học theo phái khác 
học, trong hàng dị sanh, muốn cắt bỏ đầu tóc bện, bước chân lên bến 
pháp, tắm rửa để trở nên thanh tịnh, xuất gia xin thọ giới, thì nên cho 
kẻ ấy làm Sa-môn. Tại sao? Vì kẻ ấy có chí lớn. Trước hết phải tập sự 
trong ba tháng”5 để biết kẻ ấy có thật sự dụng tâm hay không? Nếu lời 
nói và hành động của người ấy phù hợp nhau thì có thể xả bỏ các lỗi 
lầm, trước trao cho mười giới, nếu ba năm không sai phạm thì mới trao 
cho hai trăm năm mươi giới, trong đó mười giới là gốc, hai trăm bốn 
mươi giới là phần oai nghi phép tắc”. Nếu ai có thể làm được như vậy 
thì chư Thiên luôn hoan hỷ. 

“Lại nữa, phàm người mong muốn trì luật thị giới làm Sa-môn là 
do có bốn nhân duyên, đều do có ý muốn gần đạo thích an lạc mà ra. 
Sau khi ta diệt độ, hoặc có người lìa bỏ chức quan mong làm Sa-môn; 
hoặc có người vì tuổi cao, già cả nên mong làm Sa-môn; hoặc có 
người bần cùng, nghèo khốn nên muốn làm Sa-môn; hoặc có người vì 
muốn tu tập theo chánh hạnh nên muốn làm Sa-môn. Nếu là người 
hiển tài muốn tu tập chánh hạnh, kẻ già cả, bần cùng khốn khổ, kẻ lìa 
bổ quan chức đến mà tu đạo, những người ấy đối với y phục, thức ăn 
uống đã đây đủ rồi thì phải thọ tụng lời pháp. Như có người tu tập 








”- Hán: dĩ kiện chế, dĩ chí duy }J f# fi{ }J zz †f£. Xem cht.65, 66. 

3% Theo các Luật tạng, sống biệt trú giữa các Tỳ-kheo trong bốn tháng. Nhưng, 
No.1(2) Nói: quy định này không áp dụng sau khi Phật Niết-bàn. 

Phân tích này không thấy nói đến trong Luật tạng nào. 
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hạnh thanh tịnh, thì có thể làm cho Chánh pháp được tôn tại lâu dài, 
vì nhờ người ấy nên khiến cho nhiều người được an ổn, được độ 
thoát, thế gian được nương nhờ, lợi lạc khắp trời, người. Cho nên mới 
nói: “Người theo pháp thì đời này được an lạc, đời này được giải 
thoát." Vậy nên dốc tâm thọ trì. 

“Người đó nhờ pháp gì mà đời này được an lạc, được giải thoát? 
Là mười hai bộ kinh mà Phật đã nói: Văn, Ca, Ký, Tụng, Thí dụ, Bổn 
ký, Sự giải, Sanh truyện, Quảng bác, Tự nhiên, Đạo hạnh, Lưỡng 
hiện”. Đó gọi là pháp. Nếu ai phụng trì, gìn giữ đúng như pháp thì đời 
này được an lạc, có thể được giải thoát. Vậy nên dốc tâm thọ lãnh, hộ 
trì, đọc tụng, chánh tâm suy nghĩ, khiến cho đạo thanh tịnh được trụ 
thế lâu dài. 

“Này các đệ tử, hãy nên tự nỗ lực, tinh tấn, đừng có biếng nhác, 
xem thường, rồi bảo: “Đức Phật đã diệt độ, không còn ai để nương 
tựa.` Nên vâng theo giáo pháp, cứ mỗi nửa tháng, vào ngày rằm và 
ngày ba mươi hãy giảng giới, các ngày lục trai, ngồi trên tòa cao tụng 
kinh, để tâm nơi kinh, giống như Đức Phật còn tại thế. 

“Lại nữa, các vị tộc tánh tử và tộc tánh nữ, hãy nên nhớ nghĩ 
bốn việc sau đây: 

“1. Khi Đức Phật làm Bồổ-tát, mới hạ sanh. 

“2. Lúc Đức Phật mới đắc đạo Chánh giác vi diệu. 

“3. Lúc thuyết kinh chuyển Pháp luân đầu tiên. 

“4. Lúc bỏ tuổi thọ còn lại, tâm vô vi nhập Nê-hoàn. 

“Hãy nên bàn luận, tư duy các việc này. Nhớ Đức Phật lúc sanh 
ra, phước đức như vậy. Lúc Đức Phật đắc đạo, thần lực như vậy. Lúc 
chuyển Pháp luân độ người như vậy. Lúc sắp diệt độ, để lại giáo pháp 
như vậy. 

“Tiếp theo, thời trung gian, thời cuối cùng, nếu ai suy tư nhớ 





3 Mười hai bộ phận Thánh điển: 1. Văn; 2. Ca; 3. Ký; 4. Tụng; 5. Thí dụ; 6. Bổn 
ký; 7. Sự giải; 8. Sanh truyện; 9. Quảng bác; 10. Tự nhiên; 11. Đạo hạnh; 12. 
Lưỡng hiện -T — #ÿ $§: — 3%, — 3X, = šu, I fš{, 7 E# Hội, 7X 2k äú, C SE ##, /\ “ ff, 
7L J# lễ, 1 Ø\, -| 3l {T, - — Ni 8í. Tham chiếu Trường 1(2) sđd.: Quán 
kinh, Kỳ dạ kinh, Thọ ký kinh, Kệ kinh, Pháp cú kinh, Tương ưng kinh, Bản 
duyên kinh, Thiên bản kinh, Quảng kinh, Vị tầng hữu kinh, Chứng dụ kinh, Đại 
giáo kinh. 
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nghĩ về điều này, khởi ý thực hành đều được sanh lên cõi Trời. Nếu ai 
thọ trì điều này mà có nghi ngờ về Phật, Pháp, Thánh chúng và về 
Khổ, Tập, Tận, Đạo, thì này các Tỳ-kheo, hãy nên giải đáp những 
nghi vấn cho kẻ ấy như lúc Ta còn tại thế. Vậy nay hãy đem lời nói ấy 
hỏi Đức Phật và chơn đệ tử, hãy tự mình đến hỏi Ta và nghe Ta giải 
thích.” 

Hiền giả A-nan đứng ở sau, quạt Đức Phật, thưa: 

“Dạ vâng! Tất cả đều đã mong chờ ân Phật mà được an lạc. 
Không có một Tỳ-kheo nào có ý nghi về Phật, Pháp, Thánh chúng và 
Bốn đế.” 

Đức Phật bảo Hiển giả A-nan: 

“Tất cả đều đã được an lạc, nhờ Như Lai giáo hóa, dẫn dắt, nên 
đối với Phật, Pháp, Thánh chúng và Bốn đế là Khổ, Tập, Tận, Đạo, 
không còn nghi ngờ nữa. Vậy hãy bỏ tâm tham dục, khinh mạn, vâng 
theo lời Phật dạy, bằng tâm tinh tấn để thọ trì, tư duy tĩnh lặng mà 
hành đạo. Đó là những lời khuyên dạy cuối cùng của Đức Phật, hãy 
cung kính tùy thuận. 

“Này các Tỳ-kheo! Hãy quan sát dung mạo, uy nghi của Đức 
Phật, khó có dịp để nhìn lại Ngài. Về sau, hơn một ức bốn ngàn 
năm nữa mới lại có Đức Phật Di-lặc” ra đời. Thật khó mà luôn 
được gặp Phật. Trong thiên hạ có cây Âu-đàm-bát"", không hoa mà 
có trái. Nhưng nếu khi cây ấy ra hoa thì thế gian mới có Phật. Đức 
Phật là mặt trời của thế gian, luôn lo trừ diệt bóng tối cho chúng 
sanh. Chính Ta là Bậc Thánh Sư, tuổi đã bảy mươi chín, điều cần 
làm thì đã làm xong, các vị hãy siêng năng, tinh tấn. Giờ cũng đã 
nửa đêm rồi.” 

Rồi thì, Đức Phật nhập Sơ thiển. Rồi xuất Sơ thiển, Ngài khởi 
thiển thứ hai. Xuất thiển thứ hai, Ngài khởi thiển thứ ba. Xuất thiển 
thứ ba, Ngài khởi thiển thứ tư. Xuất thiển thứ tư, Ngài nhập Không 
vô tế", Xuất Không vô tế, Ngài nhập Thức vô lượng. Xuất Thức vô 
lượng, Ngài nhập Vô sở dụng. Xuất Vô sở dụng, Ngài nhập Bất 














3 Di-lặc Phật if #J (#; Pãli: Metteyya. 
“-. Âu-đàm-bát, ) # $‡. 
*#'. Không vô tế Z #£ J£, tức Không vô biên xứ định. 
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tưởng nhập”. Xuất Bất tưởng nhập, Ngài nhập Tưởng tri diệt. ” 

Bấy giờ, Hiền giả A-nan hỏi Hiền giả A-na-luật': 

“Đức Phật đã diệt độ rồi chăng?” 

A-na-luật nói: 

“Chưa diệt độ. Đức Phật mới tư duy nhớ nghĩ về định Tưởng 
tri diệt. ” 

Hiền giả A-nan nói: 

“Trước đây tôi nghe Đức Phật bảo: “Từ chỗ nhập Tứ thiển cho 
đến vô tri, xả trạng thái vô vi hữu dư y thì nhập Nê-hoàn”°?. ” 

Khi ấy, Đức Phật xả Tưởng tri diệt, trở lại tư duy Bất tưởng 
nhập; xả Bất tưởng nhập tư duy Vô sở dụng; xả Vô sở dụng tư duy 
Thức vô lượng; xả Thức vô lượng tư duy Không vô tế; xả Không vô tế 
tư duy Thiền thứ tư; xả Thiền thứ tư tư duy Thiền thứ ba; xả Thiền thứ 
ba tư duy Thiền thứ hai; xả Thiền thứ hai tư duy Thiển thứ nhất. Từ 
Thiền thứ nhất nhập trở lại cho đến Thiên thứ ba, rồi Thiển thứ tư, trở 
lại Vô tri, xả bỏ trạng thái Nê-hoàn hữu dư y, liền Bát-nê-hoàn. 
Ngay lúc ấy, đại địa chấn động, chư Thiên, Rồng, Thần, hiện ra 
đầy cả không trung, tung hoa như mưa, chẳng ai là chẳng than thở, 
luyến tiếc, đi đến cúng dường.” 

Bấy giờ Đế Thích ở tầng trời thứ hai hiện ra đọc bài tụng: 

Ấm, hành đều vô thường, 
Chỉ là pháp hưng, suy; 
Có sanh thì có tử, 

Phật diệt độ, an lạc. 


Vị Phạm thiên nơi cõi trời thứ bảy hiện ra đọc bài tụng: 





*“. Bất tưởng nhập Z£ #ñ A„ tức Phi tưởng phi phi tưởng xứ. 


Tưởng tri diệt #l ZïI 3#, tức Tưởng thọ diệt tận định. Tham chiếu No.1(2), Việt, 
xem cht.150. 
A-na-luật [“j Ji £É, tham chiếu No.1(2), bản Việt, xem cht.149. 

* Hán: chí ư vô tri, khí xả sở thọ dư vô vi chỉ tình #£ J2 #t ãiI 5E Ef ⁄Z 8ê #lt #5 > lã. 
Trạng thái vô tri ở Tứ thiền là trạng thái nhập vô tưởng định (Päli: asaññã- 
sam8patti), nhưng các Thánh giả không nhập loại định này. “Sở thọ dư vô vi” chỉ 
hữu dư y Niết-bàn. 
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Tuyệt thay, Phật đã bỏ, 
Điều thế gian mê đắm; 
Rộng dạy pháp thanh tịnh, 
Ba cõi không ai bằng. 
Thân lực diệu, Vô úy, 
Ánh sáng mất từ nay. 


Hiền giả A-na-luật đọc bài tụng: 


Phật đã trụ Vô-vi, 

Hơi ra vào đã đứt; 

Vốn từ tự nhiên đến, 
Nay trở về Linh diệu. 

Ý tịnh, không tham đắm, 
Vì người, chịu thân bệnh; 
Giáo hóa đã hoàn tất, 
Mới trở về Tịch diệt. 

Từ khi được gặp Phật, 
AI cũng đội ơn sâu; 

Nay vào cối thanh hư, 
Biết lúc lại xuất hiện. 


Bấy giờ, các Tỳ-kheo đều rối loạn, bồi hồi, than thở: “Đức Phật 
Bát-nê-hoàn, sao mà nhanh quá! Con mắt của thế gian đã tắt mất, sao 
mà nhanh quá!° Trong số ấy có người buồn bã than khóc, tự nghĩ đến 
cái khổ của thế gian không đạt được đạo. Có người nhìn vào thi thể 
Đức Phật chú tâm tư duy về hữu là từ nhân duyên sanh, tạo tác không 
ngừng, phải chịu sự vô thường, khổ, đã sanh thì phải tử, tử rồi lại sanh, 
sanh tử qua lại, nhưng tinh thần bất diệt, không bị chi phối. Hiển giả 


A-na-luật nói: 


“Thôi đi, thôi đi! Này A-nan! Hãy bảo cho các Tỳ-kheo biết, chư 
Thiên trên trời thấy việc đó sẽ cho là mê mờ. Vì có ai xuất gia nhập 
vào luật giải thoát mà lại không thể dùng pháp lợi để tự giải thoát?” 

Hiền giả A-nan gạt nước mắt thưa: 

“Ở trên đó có bao nhiêu vị trời?” 
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“Từ Uy-da-việtf° cho đến miếu Âu-đổ” và sông Hi-liên®, 
khoảng cách bốn trăm tám mươi dặm, chư Thiên hiện ra đầy khắp, 
chẳng có khoảng hư không nào là chẳng có họ đang bồi hồi, rối loạn, 
cùng nói: 'Đức Phật Bát-nê-hoàn sao mà nhanh quá! Con mắt của thế 
gian đã tắt mất, sao mà nhanh quá!" Trong đó có người lo lắng than 
thở, thương nỗi khổ của thế gian bị tham dục che lấp, không thấy được 
chánh đạo. Hoặc họ cùng bảo nhau rằng: Đức Phật dạy: “Sanh tử vốn 
từ duyên khởi, ý luôn tạo tác, thọ nhận sự vô thường, khổ, đã sanh thì 
phải tử, tử rồi lại sanh, thức theo hành mà di chuyển, đâu biết được 
Nê-hoàn? Đức Phật đã độ thoát thế gian, vậy mọi người phải nên tinh 
tấn, đã quá nửa đêm rồi!” 

Hiển giả A-na-luật bảo Hiền giả A-nan: 

“Hãy vào trong thành bảo cho mọi người biết là Đức Phật đã 
diệt độ, ai muốn khâm liệm, hãy nên kịp thời.” 

Hiển giả A-nan liền vào trong thành, báo cho mọi người biết. 
Các Hoa thị nghe được điều ấy, ai cũng kinh ngạc, buồn bã thương 
tiếc, nói: 

“Đức Phật Bát nê-hoàn sao mà nhanh quá! Con mắt của thế gian 
đã tắt mất, sao mà nhanh quá!” 

Người trong thành cùng nhau tụ hội, mang hương hoa đến chỗ 
nhục thân của Phật, cúi đầu đảnh lễ để thừa sự cúng dường. Họ cùng 
hỏi Hiền giả A-nan: 

“Phương pháp khâm liệm an táng Đức Thế Tôn như thế nào?” 

Như lời Đức Phật dạy: 

“Phải làm như phương pháp khâm liệm và an táng của Chuyển 
luân vương, đối với Đức Phật còn phải hơn thế nữa.” 

Các hào tánh thưa: 

“Xin hãy để trong bẩy ngày, chúng con muốn dâng cúng kỹ 
nhạc, hoa hương, đèn đuốc để tâm ý được khai mở.” 

Hiền giả A-nan đáp: 

“Tùy ý các vị mong muốn.” 





*-.. Uy-da-việt Jz‡ Hi #ầ. Có lẽ Pãli: Upavattana, tên khu rừng Sãäla ở Kusinärä. 
**“ Âu-đồ miếu ;lš Z£ lữ; tức chùa Thiên quan, tham chiếu No.1(2), xem cht.156. 
#3 Hi-liên hà EE z# ;rj: tham chiếu Trường 2(3) sđd.: xem ch†.155. 
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Các Hoa thị liền chung sức lại để lo liệu. Nào làm bình bằng 
vàng, linh xa bằng vàng, kim quan bằng vàng, quách bằng sắt, đầy đủ 
gấm mới kiếp-ba, năm trăm xấp dạ. 

Bấy giờ, dân chúng ở bốn phương, chu vi trong khoảng bốn trăm 
tám mươi dặm, đều mang kỹ nhạc, hoa hương đi đến song thọ, đồng 
khiêng nhục thân Đức Phật đặt lên trên giường bằng vàng, rồi dùng kỹ 
nhạc, lễ bái cúng dường. 

Bấy giờ, các Hoa thị tuyển chọn các đồng nam để lo việc gìn giữ 
linh xa. Họ muốn đưa linh cữu đến khoảnh đất Âu-đồ để trà-tỳ. Nhưng 
các đồng nam không thể đến gần phía trước linh xa của Đức Phật 
được, họ lại tiến lên đến hai ba lần, nhưng vẫn không thể tới được.” 

Hiển giả A-na-luật nói với Hiển giả A-nan: 

“Sở dĩ không thể đến gần linh xa của Đức Phật, vì đó là ý của 
chư Thiên. Họ muốn bảo các đồng nam của Hoa thị hãy vịn vào phía 
bên trái, còn chư Thiên ở phía bên phải, dân trong nước thì đi theo sau, 
đồng khiêng kim sàng của Đức Phật vào cửa thành phía Đông, lúc đi 
qua trong thành, tấu nhạc trời lên để cúng dường, xong thì đi ra cửa 
thành phía Tây, đặt trên đất Âu-đô, chất các thứ gỗ hương nhiều 
lớp rồi trà-tỳ.” 

Hiền giả A-nan thưa: 

“Xin vâng, kính vâng như ý nguyện của chư Thiên.” 

Rồi Hiển giả bảo cho các Hoa thị biết ý nguyện đó. 

Họ đều thưa: 

“Kính tuân lệnh. ” 

Họ liền bảo các đồng nam ở phía bên tả dùng nhiều dây lụa cột 
chặt góc bên trái, còn chư Thiên thì thuộc về bên phải, dùng dây lụa 
cột chặt nơi góc phải của cái giường. Ngoài ra, có vô số chư Thiên ở 
trên hư không, rải đủ thứ hoa trời, rưới các hương thơm. 

Bấy giờ, đại thần Bà-hiền cùng đại thần Câu-di” bàn bạc: Muốn 
dùng âm nhạc của loài người để ca ngợi, tiếp theo nhạc trời cùng đưa 
xá -lƠ1. 

“Liền như lời bàn bạc, cả đoàn đi từ từ vào cửa thành phía 





*#. Bà-hiền đại thần 3# ## + Eĩ, chủ quản thành Pãva. Câu-di đại thần ‡J 5§ +& Eï, vị 
quan của thành Kusinära. 








922 TRƯỜNG A-HÀM 





Đông, đi khắp trong thành, đến ngã tư đường lớn, dừng chân nơi 
đường hẻm, rải hương hoa và trỗi nhạc, ra khỏi cửa thành phía Tây, 
đến vùng đất Âu-đổ, lấy lụa kiếp-ba quấn quanh thân thể Đức 
Phật, dùng năm trăm xấp dạ quấn tiếp theo hơn một ngàn lần, rồi 
dùng dầu mè dầu thơm để tẩm, rưới đầy kim quan, cùng trên nhục 
thân Phật, khiêng kim quan lên đặt vào trong quách bằng sắt, đậy 
kín nắp kim quan, chất các thứ gỗ hương lên xong, đại thần Âu-tô"° 
bắt đầu châm lửa đốt, lửa mới hừng lên liền tắt ngay đốt tới ba lần 
vẫn không cháy.” 

Hiền giả A-na-luật bảo Hiền giả A-nan: 

“Sở đĩ lửa không cháy là do ý của chư Thiên. Họ thấy Hiền giả 
Đại Ca-diếp đang dẫn năm trăm đồ chúng từ Ba-tuần trở về đây, đã đi 
được nửa đường, muốn về gấp để được thấy mặt cùng đảnh lễ Đức 
Phật, cho nên đã khiến lửa không cháy.” 

Hiền giả A-nan thưa: 

“Dạ vâng, xin tôn kính ý nguyện của chư Thiên. 

Bấy giờ có đạo sĩ thuộc học phái khác, tên là A-di-duy”', thấy 
Đức Phật diệt độ, ông ta nhặt được cành hoa trời mạn-na-Ìla, ngược 
đường đi về phía Hiển giả Đại Ca-diếp. Hiển giả Ca-diếp thấy vậy 
liền đến hỏi: 

“Ông có biết Đức Phật là Bậc Thánh Sư mà tôi tôn thờ chăng? 

A-di-duy đáp: 

“Tôi biết rõ điều này. Ngài đã Bát-nê-hoàn được bẩy ngày. Trời 
người cùng tụ hội để cúng dường Ngài. Tôi từ chỗ đó đến đây nên có 
được cành hoa trời này. ” 

Khi ấy, Hiển giả Ca-diếp buồn bã không vui. Trong số năm 
trăm vị Tỳ-kheo, nhiều người bồi hồi, rối loạn, ngẩng mặt lên trời 
than thở: 

“Đức Phật Bát-nê-hoàn sao mà nhanh quá! Con mắt của thế 
gian đã tắt mất rồi!” 

Có người thì lo lắng, buồn thương, nghĩ đến nỗi khổ của thế gian 
do ân ái trói buộc, không thể thấy được chánh đạo. 





”" Âu-tô đại thần ;l# #£ + E7; tham chiếu No.1(2) sđd.: Lộ-di châm lửa. 
”! A-di-duy Jmƒ 3 #; No.1(2), ngoại đạo Ni-kiền Tử. 
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Hiền giả Ca-diếp bảo: 

“Các Hiển giả chớ lo buôn. Nên biết rằng có thân là do duyên 
khởi, tâm ý luôn tạo tác không dừng nghỉ, đều là vô thường, khổ, có 
sanh thì có tử, có tử là do có sanh, ở trong năm đường bất an, chỉ có 
Nê-hoàn mới là cảnh giới hoàn toàn an lạc. Người chưa đắc đạo, hãy 
cầu pháp lợi, ha bổ mọi nẻo tạo tác của các pháp hữu vi thì sẽ đắc 
đạo. Tất cả hãy thu gom y bát, đi nhanh thì mới kịp để được nhìn thấy 
thân sắc của Phật. 

Trong chúng này có một Tỳ-kheo tên là Đàn-đầu, cũng thuộc 
giòng họ Thích, cùng xuất gia theo Phật, nói với các Tỳ-kheo: 

“Chuyện gì phải lo lắng như vậy? Chúng ta từ nay được tự do. 
Ông già ấy thường bảo: “Nên làm cái này, không nên làm cái kia.” 
Nay ông ta mất rồi há không phải là điều hết sức tốt sao?” 

Hiển giả Ca-diếp nghe lời ấy càng buồn bã hơn, nên giục đại 
chúng mau đến Song thọ để được thấy Phật. Đến nơi, Hiển giả Ca- 
diếp bảo Hiển giả A-nan: 

“Nay chưa trà-tỳ vậy hãy cho tôi thấy thân Đức Phật.” 

Hiền giả A-nan thưa: 

“Thân của Đức Phật đã được khâm liệm, ướp bằng dầu mè, để 
trong kim quan, bên ngoài thì chất các thứ gỗ hương, chung quanh thì 
tẩm dầu, tuy chưa trà-tỳ, nhưng khó có thể thấy được. 

Hiền giả Ca-diếp bày tổ ý muốn của mình đến lần thứ ba, nhưng 
Hiền giả A-nan vẫn đáp như lúc đầu. 

Bấy giờ, nhục thân của Đức Phật từ trong nhiều lớp áo quan lộ 
ra hai chân. Mọi người đều thấy, ai cũng hết sức vui mừng. Hiền giả 
Ca-diếp cúi đầu đảnh lễ. Thấy trên chân của Đức Phật có màu sắc lạ, 
liền hỏi Hiển giả A-nan: 

“Thân Phật sắc vàng, vậy do cớ gì mà đổi khác?” 

A-nan thưa: 

“Có một bà cụ già yếu, cúi lạy nơi chân Đức Phật làm nhỏ nước 
mắt trên chân Ngài nên mới có màu sắc khác như vậy.” 

Hiền giả Đại Ca-diếp lại không vui, cung kính đọc bài tụng: 


Ngài tịch diệt, chẳng sanh 
Chẳng còn thọ già, chết 
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Cũng không còn hội ngộ, 
Không có ghét phải gặp 
Vốn đã bỏ ân ái, 

Chẳng bị buôn biệt ly 

Do đốc cầu phương tiện, 
Nôn đạt được như vậy 
Năm ấm Phật thanh tịnh, 
Đã đoạn trừ hết thầy 
Cũng không còn tạo tác, 
Để thọ lại năm ấm. 

Khổ đau đã hết rồi, 

Gốc hữu cũng trừ sạch 
Do đốc cầu phương tiện, 
Mới an lạc như vậy. 

Phật đã đoạn thế gian, 
Trừ bỏ mọi ái dục 

Ngài kham nhẫn tất cả, 
Nôn lìa các hoạn nạn 
Ngài đã đạt an định 

Đem an lạc muôn loài. 
Phải nên đảnh lễ Ngài, 
Vĩnh viễn thoát ba cối. 
Kính giới Phật nói ra, 
Tỏa sáng khắp thế gian 
Ngài rộng hiện chánh đạo, 
Chắc thật, dứt mọi nghỉ. 
Cứu tất cả muôn loài, 
Khiến thoát khỏi già chết. 
Những người gặp được Phật, 
Ai chẳng mang ơn lớn 
Như trăng chiếu ban đêm, 
Để phá tan bóng tối. 

Mặt trời chiếu ban ngày, 
Soi sáng mọi nơi chốn. 
Cũng như ánh điện chớp, 
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Mây dày liền rực sáng. 
Hào quang Phật chiếu ra, 
Ba cối cùng tỏ rạng. 

Hết thảy sông danh tiếng, 
Sông Côn-luân lớn nhất; 
Tất cả vùng nước lớn, 
Biển cả là hơn hết; 

Trong tất cả tỉnh tú, 

Mặt trăng là sáng nhất; 
Phật dẫn dắt chúng sanh, 
Trời người đều tôn quý. 
Phật cứu độ thế gian, 
Phước đức ban rải khắp. 
Giới pháp đã thuyết giảng, 
Mọi chốn đều phân mỉnh. 
Cũng đem pháp lưu bổ, 

Đệ tử dốc hành trì, 

Khiến trời, người, quỷ, thân... 
Đều cung kính đảnh lễ. 

Hiền giả Đại Ca-diếp đọc kệ xong, đảnh lễ nơi chân Phật, nhiễu 
quanh kim quan ba vòng, rồi đứng qua một bên. 

Các Tỳ-kheo, Tỳ-kheo-mi, các Thanh tín sĩ, Thanh tín nữ, Trời, 
Rồng, Quỷ thần, thần Thiên nhạc, thần Chất-lược, thần Kim-sí điểu, 
thần Ái dục, thần Xà-khu... đều đến trước đảnh lễ nơi chân Phật, 
nhiễu quanh kim quan ba lần, rồi đứng qua một bên. 

Bấy giờ, kim quan của Đức Phật không đốt nhưng tự nhiên bốc 
cháy. Hiền giả A-nan liền đọc bài tụng: 

Phật thanh tịnh trong ngoài, 
Là thân của Phạm thế, 

Gốc hành hóa thân diệu, 
Nôn nay mới như vậy. 

Hơn ngàn lớp lụa, dạ, 

Đâu cần áo che thân, 

Cũng không cần giặt giñ, 


926 TRƯỜNG A-HÀM 





Như trăng trong sáng ngời. 

Cho đến hết đêm ấy, công việc trà-tỳ nhục thân Phật xong xuôi, 
thì tự nhiên ở nơi đó mọc lên bốn cây: cây Tô-thiển-ni, cây Ca-duy- 
đồ, cây A-thế-đề, cây Ni-câu-loại”?. Các vị Cư sĩ, Lý gia trong nước 
cùng nhau thu nhặt xá-lợi của Phật đựng đầy nơi bình bằng vàng, đặt 
trên linh xa, đưa vào thành để trên đại điện, rồi cùng cho tấu kỹ nhạc, 
rải hoa, đốt hương, lễ bái cúng dường. 

Bấy giờ, các tộc họ Hoa thị của nước Ba-tuần, các Câu-lân của 
nước Khả Lạc, các Mãn-ly của nước Hữu hoành, các Phạm chí của 
nước Thần Châu, các Ly-kiển của nước Duy-da,° nghe tin Đức Phật 
dừng chân ở Song thọ để Bát-nê-hoàn, nên họ đều sửa soạn bốn thứ 
binh đội là tượng binh, mã binh, xa binh, bộ binh cùng kéo đến nước 
Câu-di, dừng chân nơi ngoài thành, bảo sứ vào thưa: 

“Chúng tôi nghe Đức Phật Chúng Hựu diệt độ ở đây. Ngài 
cũng là Thầy của chúng tôi. Chúng tôi có lòng kính mộ Ngài, đồng 
đến với vua xin phân chia phần xá-lợi, đẽem về bản quốc lập bảo tháp 
cúng dường. ” 

Vua nước Câu-di bảo: 

“Đức Phật tự đến nơi đây, vậy nước tôi sẽ chăm lo việc cúng 
dường Ngài. Thật là cực khổ cho các vua từ xa tới muốn chia phần xá- 
lợi, điều đó thì không thể được.” 

Các người thuộc dòng họ Thích nước Xích trạch"! cũng kéo bốn 
loại binh, đến nói: 

“Chúng tôi nghe Đức Phật Chúng Hựu diệt độ ở đây. Ngài là 
Bậc Thánh đệ nhất của giòng họ Thích, xuất thân từ bà con, đúng là 

















Bốn giống cây Bồ-đề: Tô-thiền-ni #§ ‡# JE fi, Ca-duy-đồ 3J ‡#t F£ {, A-thế-đề Jj 
† ## E1, Ni-câu-loại ƑE ‡J Xã El. Xem No.5, bản Việt, cht.59. 

Tám nước động binh yêu cầu được phần xá-lợi. Đây kể năm nước trước: Hoa thị 
ở Ba tuần 3# #j Eil, 3š 3# [K, tức Pali: dòng họ Mallä chỉ nhánh Pãvã; người Câu- 
lân ở Khả lạc, n[ ## Bị, š# ‡:J 3ÿ; Pali: người Koli ở thôn Ramagama; người Mãn-ly 
ở Hữu hoành # Íĩ Bi, šš 3 ñ#; Pali: Buli ở Allakappa; các Bà-la-môn ở Thần 
châu **# J| Ell, 3 #£ 3; Pali: những người Bà-la-môn ở Vethadipaka; người Ly- 
tiệp ở Duy-da é£ Hiš Ell, 3# Ä# ‡#; Pali: những người Licchavi ở Vesaili. 

Xích trạch quốc chư Thích thị 7ã 3# EHỊ 3# ## : những người họ Thích ở 
Kapilavatthu. 
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bậc cha ông của chúng tôi. Chúng tôi có lòng kính mộ, nên đến đây để 
xin chia phần xá-lợi đem về dựng bảo tháp cúng dường. 

Nhà vua nước Câu-di vẫn trả lời như trước, không chịu chia 
phần. 

Vua nước Ma-kiệt là A-xà-thế lại dẫn bốn loại binh, vượt qua 
sông lớn để đến, bảo Phạm chí Mao-quệ” vào để hỏi tin tức, rồi ân 
cần thưa: 

“Tôi lâu nay vốn có lòng tin tưởng vào tình bạn của nhà vua, 
không bảo thủ, không tranh chấp. Nay Đức Phật Chúng Hựu đã diệt 
độ nơi đây. Ngài là Bậc Tôn Quý của ba cõi, chính là VỊ Trời của tôi. 
Tôi luôn có lòng kính mộ nên đến đây để xin chia phần xá-lợi. Nếu 
nhà vua cho tôi phần xá-lợi của Phật thì hai nước chúng ta nếu có 
những vật báu gì thì nguyện cùng trao cho nhau để chung hưởng.” 

Vua nước Câu-di đáp: 

“Đức Phật tự đến đây, tôi sẽ lo việc cúng dường Ngài, xin cẩm 
ơn Đại vương chứ không thể chia phần xá-lợi cho nhà vua được.” 

Khi ấy Mao-quệ nhóm mọi người lại, làm bài tụng thông báo: 

Nay những người thành tâm, 

Từ xa đến lễ bái; 

Xin được chia xá-lợi, 

Nếu như vua không cho. 

Sự việc ấy động chúng, 

Bốn binh chủng sẵn đây; 

Nếu không dùng đạo nghĩa, 

Không tránh khỏi đao bình. 
“Người của nước Câu-di cũng đáp lại bằng bài tụng: 

Phiên các ngài từ xa, 

Nhọc sức đến lễ bái; 

Phật để thân nơi đây, 

Không dám hứa cho ai. 

Các vị muốn động binh, 

Tôi đây cũng sẵn sàng; 


*. Phạm chí Mao-quệ # z #: i#; tham chiếu No.1(2), bản Việt, cht.161. 
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Ta cùng nhau sống chết, 
Chưa từng biết sợ ai. 

Phạm chí Mao-quệ giải thích với mọi người: 

“Các vua đều vâng theo lời dạy của Đức Phật một cách nghiêm 
túc; ban ngày thì tụng lời pháp, tâm cảm phục sự giáo hóa nhân từ của 
Ngài. Tất cả chúng sanh ai cũng nghĩ đến việc muốn được an ổn. 
Huống chi, Đức Phật vì lòng đại từ nên thiêu hình để lại xá-lợi, 
muốn rộng làm phước báu cho khắp thiên hạ. Vậy sao lại muốn hủy 
diệt ý nhân từ của Ngài? Cho nên xá-lợi hiện tại phải được phân chia 
ra mà thôi.” 

Mọi người đều khen là hay, nên cùng đến chỗ đặt xá-lợi, cung 
kính đảnh lễ xong thì đứng qua một bên, rồi bảo Mao-quệ chia xá-lợi. 
Bấy giờ Mao-quệ lấy một cái bát đá dùng mật xoa bên trong, chia làm 
tám phần, rồi thưa với mọi người: 

“Tôi đã cung kính Đức Phật và cũng thuận theo ý tốt của mọi 
người, mong được đem chiếc bát chia xá-lợi này về nước để dựng bảo 
tháp cúng dường, được chăng?” 

Mọi người đều nói: 

“Bậc trí tuệ thì nên biết thời. ” 

Họ liền đồng ý. 

Lại có Phạm chí tên là Ôn-vi"5, thưa với mọi người: 

“Tôi trộm mến ý lành của chư vị, chỉ xin lấy phần than đốt ở 
dưới đất để đem về dựng bảo tháp cúng dường.” 

Mọi người đều đồng ý. 

Sau lại có đạo sĩ thuộc học phái khác ở nước Hữu hoành” đến 
xin phần tro còn lại ở dưới đất. 

Lúc này tám nước đều được mỗi phần xá-lợi nên đều trở về 
nước mình để dựng tháp. Những tháp ấy đều trang nghiêm, đẹp đẽ. 

Phạm chí Mao-quệ, đạo nhân Đại Ôn-vi ở Chủng-ấp trở về ấp 
Ty-phần, đạo sĩ của nước Hữu hoành, thảy đều được phần tro đất, đều 
trở về dựng bảo tháp. Tám phần xá-lợi có tám bảo tháp, tháp thờ bát 
chia xá-lợi là chín, tháp thờ than là mười, tháp thờ tro là mười một. 











* Ôn-vi, người ấp Ty-phần; )#‡ 3# 3 {# #ï &; Pãli: người Morya ở Pipphalavana. 
Ÿ* Hữu hoành, tham chiếu No.1(2), bản Việt, cht.162. 
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Đức Phật đẳn sanh ngày mồng tám tháng tư, xuất gia ngày mồng 
tám tháng tư, thành đạo ngày mồng tám tháng tư, Bát-nê-hoàn ngày 
mồng tám tháng tư. Tất cả đều vào tháng sao Phật mọc”. Khi ấy trăm 
thứ hoa cỏ đều xanh tươi, cây cối sâm uất. 

Bấy giờ Đức Phật đã Bát-nê-hoàn, ánh sáng của thiên hạ đã 
mất, chư Thiên, thần khắp mười phương, thảy đều tự quy ngưỡng Phật. 

Xá-lợi đã chia rồi, nhưng bốn chúng đệ tử ở phương xa có người 
chưa được nghe tin, nên phải để sau chín mươi ngày mới xây tháp. Các 
vị Quốc vương đến tham dự, các Lý gia, dân chúng, gia đình quyến 
thuộc và các hàng nô tỳ đều trai giới trong chín mươi ngày. Bốn chúng 
đệ tử ở phương xa cùng tụ hội ở Câu-di, đồng hỏi Hiển giả A-nan: 

“Nên dựng tháp ở đâu?” 

A-nan đáp: 

“Nên ra khỏi thành bốn mươi dặm, đến ngã tư đường của khu đất 
rộng tạo dựng bảo tháp.” 

Các tộc họ phú hào của nước Câu-di cùng nhau dùng ngọc làm 
ngói, viên ngói bể ngang và rộng ba thước (tấc), tập trung lại dùng để 
làm tháp, cao và rộng đều mười lăm thước, lấy bát vàng chứa xá-lợi 
để ngay chính giữa tháp, lập đàn pháp luân, treo cờ phướn trên cao, 
thắp đèn chưng hoa, đốt hương, ca nhạc, lễ bái cúng dường, để dân 
chúng trong cả nước đều được tạo lập phước đức. 

Hiển giả Đại Ca-diếp, Hiển giả A-na-luật và chúng Tỳ-kheo 
cùng nhau hội họp bàn bạc: 

'“Irong một ngày, ba mươi vạn dân chúng, các quan lại, các tộc 
họ quyền quý của các nước, khi gặp được Phật, đều hết lòng cung 
kính, tạo phước, khi chết đều được sanh lên cõi Trời thứ tư, cùng được 
gặp Di-lặc và được giải thoát. Quốc vương của nước Câu-di sẽ sanh 
lên trên cõi Trời thứ mười hai là Thủy âm”, chờ khi Bồ-tát Di-lặc 
thành Phật sẽ đầu thai xuống tạo dựng tinh xá cho Đức Phật còn đẹp 
hơn khu lâm viên Kỳ-đà Cấp cô độc hiện nay.” 

Hiền giả A-nan hỏi Hiền giả Đại Ca-diếp: 

“Vua nước Câu-di vì sao không ở chỗ Đức Phật Di-lặc mà mong 











*3. Phật tinh fÿ 8; xem No.5, bản Việt, quyển hạ, cht.66. 
*”? Thủy âm thiên zK ‡# Z; tức Quang âm thiên, hay Cực quang thiên; Päli: Abhassara. 
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đạt đạo quả Ứng chơn?” 

Đáp: 

“Vì vua này chưa nhàm chán cái khổ về sanh tử. Ai không nhàm 
chán cái khổ của sanh thì không được đạo quả Ứng chơn.” 

A-nan thưa: 

“Tôi đã nhàm chán cái khổ của thân, sao không được lìa thế 
gian, không đạt được đạo quả?” 

Hiền giả Đại Ca-diếp đáp: 

“Vì Hiển giả chỉ trì giới mà không hành quán về thân, vẫn 
còn ham thích sanh tử, niệm tưởng thức ăn, nên các hành về sanh 
tử chưa dứt. ” 

Đến chín mươi ngày, Hiển giả Đại Ca-diếp, Hiển giả A-na-luật 
và chúng T-kheo cùng nhau bàn luận: 

“Mười hai bộ kinh của Đức Phật có bốn A-hàm, chỉ riêng Hiển 
giả A-nan là người luôn gần gũi hầu hạ Đức Phật. Đức Phật giảng nói, 
Hiển giả A-nan đều ghi nhớ, vậy chúng ta phải nhờ Hiền giả A-nan 
tụng đọc để chép lại, nhưng sợ Hiển giả là người chưa đắc đạo nên 
còn có tâm tham chăng. Chúng ta nên đem việc xưa mà chất vấn Hiên 
giả A-nan. Vậy hãy cho đặt tòa ngồi cao. Ba lần bước lên, ba lần phải 
bước xuống. Làm như vậy mới có thể đạt được lời thành thật. ” 

Mọi người đều cho là hết sức hay. 

Đại chúng đã tê tựu đông đủ và ngồi yên, Tỳ-kheo trị sự đuổi A- 
nan ra ngoài, giây lát lại thỉnh vào. Hiển giả A-nan đi vào, đảnh lễ 
chúng Tăng. Các Tỳ-kheo chưa đắc đạo thấy thế bèn đứng dậy hết. 

Tỳ-kheo trị sự bảo A-nan ngồi nơi tòa cao chính giữa. A-nan 
nhún nhường từ chối: 

“Đây không phải là tòa ngồi của A-nan.” 

Chúng Tỳ-kheo nói: 

“Do vì kinh Phật, cho nên hãy mời Hiển giả ngồi vào tòa cao để 


cho chúng Tăng hỏi.” 
A-nan ngồi lên ngồi tòa. 
Chúng Tăng hỏi: 


“Hiền giả có lỗi lớn, vậy có biết chăng? Ngày ấy Đức Phật nói: 
“An vui thay, Diêm-phù-đềể! Tại sao Hiển giả không trả lời?” 
Tỳ-kheo trị sự bảo Hiển giả A-nan bước xuống. A-nan bước 
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xuống, tôi trả lời: 

“Đức Phật không được tự tại sao mà phải chờ tôi thỉnh cầu?” 

Chúng Tăng im lặng, Tỳ-kheo trị sự lại bảo lên tòa. Chúng Tăng 
lại hỏi: 

“Đức Phật nói với Hiển giả, ai đạt được bốn Thần túc thì có thể 
kéo dài tuổi thọ hơn một kiếp, tại sao Hiển giả lại làm thỉnh?” 

Hiền giả A-nan lại xuống tòa để trả lời: 

“Đức Phật nói: Bồ-tát Di-lặc sẽ hạ sanh thành Phật. Người nào 
mới vào đạo theo ngài Di-lặc để tu tập mà thành. Giả sử Đức Phật tự 
lưu lại thì Phật Di-lặc sẽ thế nào?” 

Tăng chúng lại im lặng. Hiển giả A-nan trong lòng sợ hãi. 
Chúng Tỳ-kheo nói: 

“Hiển giả nên theo đúng như ý của Pháp nói đầy đủ về Kinh 
của Phật.” 

Hiền giả đáp: 

“Kính vâng.” 

Ba lần lên tòa như vậy. Lần sau cùng Hiển giả A-nan lên tòa 


nÓI: 

“Nghe như vây, một thời... ” 

Trong chúng hội có những người chưa đắc đạo đều rơi nước mắt 
nóI: 


“Đức Phật vừa mới nói Kinh, nay sao đã vội mất?” 
Hiền giả Đại Ca-diếp liền chọn ở trong chúng được bốn mươi vị 
Ứng chơn theo Hiển giả A-nan để nghe truyền lại bốn bộ A-hàm: 
1. Trung A-hàm. 
2. Trường A-hàm. 
3. Tăng nhất A-hàm. 
4. Tạp A-hàm. 
Văn của bốn bộ này là: 
1. Vì hàng tham dâm mà giảng nói. 
2. Vì hàng mừng giận mà giảng nói. 
3. Hàng ngu sĩ mà giảng nói. 
4. Vì hàng bất hiếu, không thừa sự mà giảng nói. 
Văn của bốn bộ A-hàm, mỗi bộ gồm sáu mươi xấp. 
Chúng Tỳ-kheo thưa rằng: 
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“Hãy nên chép văn bốn bộ A-hàm để phổ biến trong thiên hạ.” 

Do vậy, chỗ trà-tỳ Đức Phật tự nhiên mọc lên bốn cây danh 
mộc. 

Tăng chúng liền cùng nhau kiểm điểm, phân biệt Kinh Phật 
ra thành mười hai bộ loại: Giới, Luật, Pháp đầy đủ để lưu lại cả 
ngàn năm. 

Những ai trì kinh giới của Phật về sau đều được sanh chỗ Đức 
Phật Di-lặc, tu học với Ngài mà được giải thoát sanh tử. 
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No.2: Phật Thuyết Thất Phật Kinh fš ša +— fj§ 4š, 1 quyển, Tống (Khai 
bảo 6, TI. 973), Pháp Thiên 3 Z (Dharmadeva) dịch. 
-Đối chiếu: No.I(1): Đại bản kinh; No.3: Tỳ-bà-thi Phật kinh. 
No.4: Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh. 
No.3: 7ỳ-bà-rhi Phật Kinh W 3š Ƒ' fÿ £Š, 2 quyển, Tống (Khai bảo 6, 
973), Pháp Thiên )* Z dịch. 
-Đối chiếu: xem No.2. 
No.4: Thất Phật Phụ Mẫu Tánh Tự Kinh + {g %4 B} #E 3% #$, 1 quyền, 
Tiền Ngụy (TI. 220-265) Vô danh dịch. 
-Đối chiếu: xem No.2. 
No.5: Phật Bát-nê-hoàn Kinh †› Ñš 3È ïB #Š, 2 quyển, Tây Tấn (Huệ 
đế, TI. 290-306), Bạch Pháp Tổ Éï ?# 3ï dịch. 
-Đối chiếu: No.I(2): Du Hành Kinh: No.6: Bár-nê-hoàn Kinh; 
No.7: Đại Bát-niết-bàn Kinh. 
No.6: Bá-nê-hoàn Kinh §$ 3E ïä #Š, 2 quyển, Đông Tấn (TI. 317- 
420), vô danh dịch. 
-Đối chiếu: xem No.5. 
No.7: Đại Bái-niết-bàn Kinh Ä #8 34 %3 #4, 3 quyển, Đông Tấn 
(Nghĩa hy 12-14; TI. 416-418), Pháp Hiển ;¿ EZ dịch. 
-Đối chiếu: xem No.5. 
No.8§: Đại Kiên Cố Bà-la-môn Duyên Khởi Kinh 2 E3 |ứ| 3š š§ Ƒ*| # 
#£, Tống (Thái bình hưng quốc 5; TI. 980), Thi Hộ Ƒ' š# dịch. 
-Đối chiếu: No. 1(3): Điển tôn kinh. 
- Tham chiếu: 1⁄2hãyas¿ư: “Mahãgovindiya”. 
No.9: Phật Thuyết Nhân Tiên Kinh fÿ š3 A 1i #Š, 1 quyển, Tống 
(Hàm bình 4, TI. 1001), Pháp Hiền + #š dịch. 
-Đối chiếu: No. 1(4): Xà-ni-sa kinh. 
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No.10: Phật Thuyết Bạch Y, Kim Tràng Nhị Bà-la-môn Duyên Khởi 
Kinh fjÿ š 1 2 3> I — 3 §§ [1 #4 f6 #4, 3 quyển, Tống (Thái 
bình hưng quốc 5; TI. 980), Thi Hộ ÿj# š# dịch. 

-Đối chiếu: No. 1(5): Tiểu duyên kinh; No. 26 (154): Trung A- 
hàm Kinh, kinh số 154: Bà-la-bà đường kinh 3š #§ 3X ? 4%, 

No.1I: Phật Thuyết Ni-câu-đà Phạm Chí Kinh ÿ š ]E †⁄J BE #È 7E #S, 
2 quyển, Tống (Thái bình hưng quốc n. TI. 950), Thị Hộ 
j#: z6 dịch. 

-Đối chiếu: No. 1(8) “Tán-đà-na Kinh”; No. 26(104) Trung A- 
hàm Kinh, kinh số 104 “Ưu-đàm-bà-la Kinh”{ẽ # 3 3š 4%, 

No.12: Phật Thuyết Đại Tập Pháp. Môn Kinh {š š 2® ® 3* P1 #§, 2 quyển, 
Tống (Thái bình hưng quốc 5; TI. 980), Thi Hộ ÿí š# dịch. 

-Đối chiếu: No.1(6): Chuyển Luân Thánh Vương Tu Hành Kinh. 

No.13: Trường A-hàm Thập Báo Pháp Kinh ä l" ôï -†- 3g 35 $%, 2 
quyển, Hậu Hán (Kiến hòa 2 - Kiến ninh 3; TI. 148-170), An 
Thế Cao 3 †H' 7 dịch. 

-Đối chiếu: No. 1(10): Thập Thượng Kinh. 

No.14: Phật Thuyết Nhân Bản Dục Sanh Kinh ƒš š Á 3 8X 3: #S, 1 
quyển, Hậu Hán (Vĩnh gia 2; TI. 146; Nguyên gia 2, TI. 152; 
Vĩnh thọ 2, TI. 156), An Thế Cao 3 {f 7 dịch. 

-Đối chiếu: No.1(13): Đại Duyên Phương Tiện Kinh; No.26(97): 
Trung A-hàm, kinh số 97: Đại Nhân Kinh X RÄ #$. 

Tham chiếu: Phật Thuyết Đại Sanh Nghĩa Kinh { š 72 7E 3š 
f, Tống Thi Hộ ÿíi šÊ dịch; No.1693: Nhân Bản Dục Sanh 
Kinh Chú A § #X 2 4$ šÈ, Đông Tấn, Đạo An soạn. 

No.15: Phật Thuyết Đế Thích Sở Vấn Kinh f š ïí f# Fí [Bị #$, 1 
quyển, Tống (Hàm bình 4; TI. 1001), Pháp Hiền )# ##š dịch. 

-Đối chiếu: No.1 (14): Thích Đề-hoàn Nhân Vấn Kinh; No.26 (134) 
Trung A-hàm, kinh số 134: Thích Đề-hoàn Nhân Vấn Kinh. 

No.16: Phật Thuyết Thi-ca-la-việt Lục Phương Lễ Kinh tỳ š Ƒ" 3U #§ jRh 
Nb‡ ấ I quyển, Hậu Hán (Kiến hòa 2 —- Kiến ninh 3; TI. 
148-170), An Thế Cao 2 †{F 7; dịch. 

-Đối chiếu: No.l7: Phật Thuyết Thiện Sinh Tử Kinh; No.26 
(135): Trung A-hàm, kinh 135: Thiện Sinh Kinh. 
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No.17: Phật Thuyết Thiện Sinh Tử Kinh fÿÿ š ‡§ ? -†- #4, ] quyển, Tây 

Tấn (Vĩnh ninh I1, TI. 391), Chi Pháp Độ 3# ?Z /# dịch. 
-Đối chiếu, xem No. 16. 

No.18: Phật Thuyết Tín Phật Công Đức Kinh †š šñ {ầ f 7) f #, 1 

quyển, Tống (Hàm bình 4; TI.1001), Pháp Hiển )Z ÿ# dịch. 
-Đối chiếu: No. 1(18): Tự hoan hỷ kinh. 

No.19: Phật Thuyết Tam-ma-nhạ Kinh fÿ X = FÉ #ï #Š, l1 quyển, Tống 
(Khai bảo 6; TI. 973), Pháp Thiên 3# Z dịch. 

-Đối chiếu: No. 1(19): Đại Hội Kinh; No. 99 (1192): Tạp A-hàm, 
kinh số 1192; No. 100 (105): Biệt Dịch Tạp A-hàm, kinh số tả 

No.20: Phật Khai Giải Phạm Chí A-bạt Kinh § E f£ #R ;E lmị fÄ $$, 
quyển, Ngô (Hoàng vũ 2 - Kiến hưng 2; TI. 223-253), nh 
Khiêm $ ð# dịch. 

-Đối chiếu: No.1(20): A-ma-trú. 

No.2l:Phạm Võng Lục Thập Nhị Kiến Kinh #Ê # 7N -- — R #, 
I1 quyển, Ngô (Hoàng vũ 2 - Khiến hưng 2; TI. 223-253), Chi 
Khiêm % ?š dịch. 

-Đối chiếu: No.1(21): Phạm Động Kinh. 

No.22:Phật Thuyết Tịch Chí Quả Kinh {§ šA #ä x6 3 #4, 1 quyển, 
Đông Tấn (Thái nguyên 6-20; TI. 381-395), Trúc Đàm-vô-lan 
“ & ít lãi dịch. 

-Đối chiếu: No. (27): Sa-môn quả. 

No.23: Đại Lâu Thán Kinh X †8 j3 #Š, 6 quyển, Tây Tấn (Huệ đế, TI. 
290-306), Pháp Lập # 17 và Pháp Cự + #£ dịch. 

-Đối chiếu: No. 1(30): Thế Ký Kinh; No.24: Khởi Thế Kinh; 
No.25: Khởi Thế Nhân Bản Kinh. 

No.24: Khởi Thế Kinh #8 †H: #4, Tùy (Khai hoàng 5 — 29; TI. 585-600), 

10 quyển, Xà-na-quật-đa Eï jj li Z: dịch. 
-Đối chiếu: xem No.23. 

No.25: Khởi Thế Nhân Bản Kinh ‡Ð †H: Á_ #Š, 10 quyển, Tùy (Đại 

nghiệp, TI. 605-616), Đạt-ma-cấp-đa 38 ƒ# ## Z; dịch. 
-Đối chiếu: xem No. 23. 
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PHỤ LỤC II 
THƯ MỤC ĐỐI CHIẾU 


DIGHANIKAYA - TRƯỜNG A-HÀM 
-+2ÿb+ 





Brahmalala-suttam 
(Skt. BrahmaJala-sutra) —No. 1(21) Phạm Động Kinh. 
Samañnaphala-suttam —No. 1(27) Sa-môn Quả Kinh. 


Ambattha-suttam —No. 1(20) A-ma-trú Kính. 
Sonadanda-suttam —No. 1(22) Chủng Đức Kinh. 
Kutadanda-suttam —No. 1(23) Cứu-la-đàn-đầu Kinh. 
JMahalr-suttam Hán: không có. 

J2ljya-suttam Hán: không có. 
JMahasihanada-suttam 

(Kassapa-sihanada) No. 1(25) Lõa Hình Phạm Chí 
Kính. 

Potthapada-suttam —No. 1(28) Bố-tra-bà-lâu Kinh. 
Subhasuttam Hán: không có. 

*evadda-suttam 

(Kevaddha-suttam) —No. 1(24) Kiên Cố Kinh. 
+Loh1cca-suttam. —No. 1(29) Lộ-già Kinh. 
Tev177a-suttam. —No. 1(26) Tam Minh Kïnh. 
1Mahapadana-suttam. —No. 1(1) Đại Bản Kinh. 
4Mahanidana-suttam. —No. 1(13) Đại Duyên Phương Tiện Kinh. 


/JMahaparinibbana-suttam —No. l(2) Du Hành Kinh. 
/JMahasudassana-suttam. —NOo. l(2) Du Hành Kinh. 


J/anavasabha-suttam. —No. 1(4) Xà-ni-sa Kinh. 
1Mahagovinda-suttam. —No. 1(3) Điển Tôn Kinh. 
/JMahasamaya-suttam. —No. 1(12) Đại Hội Kinh. 
Sakkapafhã¬suttam —No. 1(14) Thích Đề-hoàn Nhân Vấn Kinh. 


J4Mahasatipatthana-suttam —- Hán: không có. 
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23. 
24. 


25. 


26. 


27. 
28. 
29. 
30. 
31. 


32. 
33. 
34. 


PAyasi (TA7añña)-suttam 
Đathika-suttam 
(Patika-suttam) 
Udumbariha-suttam. 
(Sihanäada-suttam) 
CakkavatftI-suttam. 


Aøgaññna-suttam. 
SampasadAan1ya-suttam. 
Pasadika-suttam. 
akkhana-suttam. 
S11igAlovada-suttam 
(Sinisala) 
Afana1-suttam. 
Sa1ig1t1-suttam. 
asuttara-suttam. 


—No 


—No 


—No 


—No. 


-Há 


—No 
-Há 
—No 
—No 


n 


. 1(7) Tệ-tú Kinh. 
. 1(15). A-nậu-di Kinh. 


- 1(8) Tán-đà-na Kinh. 


1(6) Chuyển Luân Thánh Vương 
Tu Hành Kinh. 


. 1(5) Tiểu Duyên Kinh. 

. 1(18) Tự Hoan Hỷ Kinh. 
. 1(17) Thanh Tịnh Kïnh. 
n: không có. 


- 1(16) Thiện Sinh Kinh. 
n: không có. 

. 1(9) Chúng Tập Kinh. 

. 1(10) Thập Thượng Kinh. 
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SÁCH DẪN TỔNG QUÁT 





A 


A-ba-hội, 174, 558 

A-ba-la, 614 

A-bà (thành), 150 

A-bàn (thành), 150 

A-bàn-đề, 156, 378 

A-bát-ni-lâu, 663 

A-bạt, 387, 388 

A-ca-nj-sắc, 47 

A-ca-nj-trá (Niết-bàn), 354 

A-ca-nI-trá thiên, 48, 559, 649 

A-di-la, 502 

A-di-la-bà-đề, 657 

A-diệp-ma, 707 

A-du-ba ni-câu-luật, 75, 82 

A-hê-vật-đa, 106 

A-kỳ-đa Sí-xá-khâm-bà-la, 115, 
511,517 

A-la-hán hướng, 173, 243 

A-la-hán quả, 173, 235, 243, 250, 
270 

A-lâu-na, 410, 500 

A-lâu-na-hòa-để, 757 

A-lô, 614 

A-ma-khiếp, 657 

A-ma-lặc, 563 

A-ma-lê, 563 

A-ma-trú, 387, 388, 389, 391, 394, 


414, 419, 445, 446, 449, 459, 
462, 497, 500, 543, 707, 934, 
937, 939 

A-na-hàm hướng, 173, 242 

A-na-hàm quả, 173, 235, 243, 250, 
270 

A-na-luật, 121, 123, 125, 126, 127, 
129, 831, 833, 834, 835, 839, 
840, 843, 844, 917, 918, 919, 
920, 921, 929 

A-nan, 14, 52, 53, 57, 58, 60, 62, 
63, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 
76, 77, 79, 80, 82, 83, 86, 88, 
809, 01, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 
99, 100, 105, 106, 107, 109, 
112, 113, 114, 115, 116, 117, 
118, 119, 120, 121, 123, 126, 
128, 129, 130, 131, 155, 156, 
157, 158, 165, 281, 282, 283, 
284, 285, 286, 287, 288, 289, 
290, 291, 292, 293, 343, 344, 
359, 443, 720, 759, 765, 767, 
T14, TI5, T6, TTT, 778, 779, 
781, 786, 787, 788, 789, 790, 
791, 792, 793, 794, 795, 797, 
798, 801, 802, 803, 806, 808, 
809, 810, 811, 812, 813, 814, 
815, 818, 821, 822, 823, 824, 
825, 830, 831, 832, 833, 834, 
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839, 840, 841, 843, 844, 845, 
851, 852, 858, 860, 861, 864, 
867, 873, 874, 875, 876, 877, 
878, 879, 882, 883, 884, 885, 
887, 888, 889, 890, 893, 896, 
S07, 898, 899, 900, 901, 902, 
908, 909, 910, 912, 914, 916, 
917, 918, 919, 920, 921, 922, 
923, 925, 928, 929, 930, 931 

A-nậu-đa-la-tam-miệu-tam-bầ-đề, 
34 

A-nậu-đạt, 565, 566, 570, 574, 
584, 614, 657 

A-nậu-đạt (long vương), 566 

A-nhiếp-bối (Mã quốc), 378 

A-phù-đà Sí-xá-kim-bat-la, 115, 
825 

a-tăng-kỳ kiếp, 39 

A-thấp-bà (Mã quốc), 378 

A-thấp-phược-kiết-noa, 561 

A-thất-dĩ, 486 

A-thâu-ca, 719, 720, 751, 752 

A-tra-ma, 410, 411, 500 

A-tu-la, 42, 140, 141, 142, 144, 
160, 300, 302, 303, 310, 380, 
384, 560, 621, 656, 671, 675, 
724 

A-tỳ-chỉ, 588 

A-ty-đa Sí-xá-khâm-bà-la, I15 

A-ty-phù, 13, 718, 759 

A-việt, 90, 808, 895 

A-xà-thế, 51, 52, 133, 135, 509, 
510, 512, 513, 514, 520, 521, 
522, 523, 763, 765, 849, 850, 
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A-xà-thế Vi-để-hi Tử, 51, 509 

ác đạo, 70, 91, 154, 158, 330, 549, 
550, 865 

ác khẩu, 189, 218, 219, 267, 279, 
280, 396, 419, 470, 575, 579, 
693, 699 

ác lộ quán, 246 

ác lưu diễn, 35 

ách (bốn), 236 

a1 loan âm tận tr1, 7 

ái, 227 

ái ngữ, 235, 339, 911 

ái thân (ái), 239 

Am-bà, 67, 225, 509 

Am-bà-ba-ly, 64, 781 

Am-bà-bà-lê, 64, 65, 67, 68, 69, 
781, 782, 867 

Am-bà-la (thôn), 83, 295, 794, 795 

Am-bà-la thọ, 572 

Am-bà-la-bà-ly, 64, 781 

anẩn quán, 38 

An-bộ-đà, 603 

An Hòa, 14, 16, 719, 757, 759 

An lạc Lộc dã, 744, 745, 746, 748 

An-thạch-lưu, 563 

an tịnh (nội tâm), 109, 402, 807 

ấm cái, 67, 401, 476, 650, 651, 
652 

ấm cái khinh vi, 476 

âm dương, 571, 573, 640 

ăn bốc (thói), 639, 690 

ân điển, 195 

ánh sáng của đại pháp, 423, 426, 
429, 431, 433, 434, 436, 437, 
440 


B 


ba ác hành, 228 

ba ái, 228, 248, 270 

Ba-ba-la, 9, 758 

Ba-ba-ly-am-bà, 361 

Ba-bà, 86, 90, 92, 97, 132, 136, 
225, 479, 797, 803, 842 

Ba-bà thành Xà-đầu Am-bà viên, 
225 

Ba-bà-ly-yểm, 479 

ba bất thiện căn, 227, 248 

ba biến hóa, 229 

ba bộ dị học, 452, 453, 457, 468, 
469 

ba căn, 230 

ba căn bổn dục sinh, 229 

ba cầu, 228 

ba con mắt, 231 

Ba-đầu-ma, 106, 122, 128 

ba đường, 230 

ba đường ác, 43, 177, 407, 7/6, 
803, 860, 867 

ba đường dữ, 63, 64, 222, 370 

ba giới, 228, 229, 248, 785 

ba hạng thầy, 545 

ba hữu lậu, 228 

ba khổ, 230 

ba khổ tánh, 230 

Ba-la-ha A-tu-luân, 624 

Ba-la-la, 106 

Ba-la-nại (thành), 17, 716 

Ba-la-nại (vải), 261, 262 

Ba-la-ty, 16 

Ba-lăng (thọ), 58 
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Ba-lăng-phất, 58, 60, 61, 774, 775, 
S58 

ba lạc sinh, 230 

ba lối đi, 164 

ba loại phước nghiệp, 228 

ba luận, 231 

ba minh, 229, 248, 270, 456, 475, 
482, 493, 499, 547 

Ba-nai-bà-la, 563 

ba ngàn thế giới, 555 

ba pháp, 227, 228, 229, 230, 231, 
248, 278, 453, 454, 459, 4641, 
468, 473, 474, 475 

ba pháp y, 32, 153, 183, 185, 191, 
326, 327, 396, 427, 428, 433, 
455, 4/2, 473, 482, 495, 520, 
521, 545, 546, 609, 709 

Ba-phù Ca-chiên, 115, 825 

Ba-phù-đà Già-chiên-diên, 518 

ba sự phát hiện, 230 

ba tam-muội, 229 

ba tăng thịnh, 228 

Ba tăng thượng, 228 

ba thiện căn, 227, 248 

ba thiện hành, 228 

ba thọ, 228, 248, 270, 289, 290 

ba thứ lửa, 228 

ba trưởng lão, 23I 

ba tụ, 229, 231, 277, 280 

ba tư bất thiện, 228 

Ba-tư-nặc, 173, 195, 387, 411, 
445, 448, 449, 450, 457, 460, 
462, 543, 548 

ba tư thiện, 228 

ba tướng, 229, 248 
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ba tưởng bất thiện, 228 

ba tưởng thiện, 228 

ba ưu, 231 

Bà-bà-bà-tất-tra, 410 

Bà-bà-tất, 500 

Bà-da-lâu, 62, 155, 779, 865 

Bà-đầu-lâu, 62, 155, 779, 865 

Bà-la (rừng), 543, 544 

Bà-¬la (sông), 657 

Bà-la-bà, 13, 718, 760 

Bà-la-bà-đề, 543, 549 

Bà-la-la, 564 

Bà-la-môn (ngữ nguyên), 708 

Bà-la-môn (pháp), 394, 395, 492, 
493 

Bà-la-môn đại thần, 469, 470 

Bà-la-đọa, 169, 180 

Bà-la-tổn-đà, 500 

Bà-lê-bà, 84 

Bà-lê-sa, 84 

Bà-ma, 410 

Bà-ma-để-bà, 410, 500 

Bà-phù-đà Già-chiên-na, 51 1 

Bà-sư (rừng), 564 

bà-sư-ca, 570, 583 

Bà-sư-ca, 106 

Bà-ta, 156 

Bà-tất-tra, 169, 170, 171, 172, 173, 
174, 175, 177, 178, 179, 180, 
497, 498, 499, 500, 501, 502, 
503, 504, 505, 506, 507, 508 

Bà-xoa, 566 

Bác-đồ-la, 707 

bác-lạc-xoa, 10 

Bách cô, 191 


Bách Cung, 706, 707 

Bách Trí, 706, 707 

Bách Xa, 706, 707 

Bạch cốt cơ ngạ, 686 

Bạch hạc, 701, 702 

Bạch Hiền, 509 

Bạch Tịnh vương, 708 

bạch tượng bảo, 111, 577 

Bạch Y, 169, 936 

bạch y (đệ tử), 214 

Ban-giá-dực, 139, 142, 153, 154, 
295, 296, 298, 299, 312 

Ban-giá-dực Tử, 139 

Ban-xà-la, 156 

bán thường bán vô thường, 426 

Bàn-đầu, 44 

Bàn-đầu (thành), 40, 41, 44, 45, 
46 

Bàn-đầu (vua), 15, 22, 40 

Bàn-đầu-bà-đề, 15, 757 

Bàn-đầu-ma-đa, 15 

Bàn-đầu-mạt-đà, 757 

Bản duyên kinh, 80, 916 

bản ngã và thế gian hữu biên hay 
vô biên, 430 

bản ngã và thế giới thường tôn, 
424 

bản ngã và thế giới thường tôn", 
424 

Bản sanh xứ, 76, 98, 112 

Bản sanh xứ Mạt-la song thọ, 98 

bánh xe vàng, 102, 182, 183, 184, 
185, 186, 191, 389, 577, 578, 579 

Bảo Tạng, 706, 707 

Bát-đa, 10, 11, 759 


bát đạo, 398 

Bát-đặc-ma, 603 

Bát-đầu-ma (hoa), 39, 404, 561, 
564, 604, 636, 696 

Bát-đầu-ma (địa ngục), 605 

Bát-la-bà-phược-để, 715 

Bát-nê-hoàn, 51, 780, 788, 803, 
809, 810, 821, 829, 830, 847, 
849, 878, 896, 918, 919, 922, 
926, 928, 935 

Bát-xà-la, 707 

Bát-xà-lâu, 628 

Bạt-kỳ, 51, 52, 53, 60, 62, 64, 70, 
72, 83, 84, 100, 156, 315, 450, 
462, 763, 850 

Bạt-ly, 133 

Bạt-nan-đà (ao), 623 

Bạt-nan-đà (Tỳ-kheo), 130 

Bạt-nan-đà (vua rồng), 611, 614 

Bạt-nan-đà long vương, 680 

Bạt-sa, 156 

bảy chánh pháp, 241, 256 

bảy giác chi, 242, 256, 754, 880 

Bảy định cụ, 163 

bảy giác ý, 255, 272, 273, 350, 
355, 709, 810, 897 

bắc thiên niệm, 49 

bất ác lộ quán, 246 

bất dâm, 59, 897 

bất dụng xứ, 255, 262, 265, 272, 
274, 275, 359, 440, 528, 529, 
532, 538 

bất định tụ, 231 

bất động, II, 43, 78, 127, 143, 
161, 238, 404, 405, 625, 667, 
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670, 745 

Bất động, 661 

bất động địa, 404, 405, 406, 407, 
408 

bất động tâm giải thoát, 247 

bất động tín, 64 

bất động trí, 246 

bất hiếu với cha mẹ, 188, 643, 
826, 844 

bất hoại tín, 64, 867, 881 

bất hoài hoại tổn, 57 

Bất hoàn, 45, 63, 239, 354, 415, 
477, 780, 785, 827, 865, 872 

bất kính (sáu pháp). 254, 278 

bất kính với sư trưởng, 188 

Bất-lan Ca-diệp, 510, 515, 518 

Bất thiển, 178 

Bất thiển Bà-la-môn, 178 

Bất thiển Bà-la-môn, 708 

bất thiện giới, 228 

bất thiện hành, 227, 228, 267 

bất thối pháp, 767 

Bất thối pháp, 54 

Bất thọ giang thực, 216 

bất trung bất nghĩa, 188 

Bệ-tứ, 195 

bị (trò chơi), 210 

bi giải thoát, 240, 254 

bị tâm, 110 

Bi tâm, 193, 220, 221 

biến dịch khổ, 230 

biến kiến, 11 

biên kiến, 218, 219, 240 

Biến quang thiên, 558 

Biến tịnh thiên, 230, 241, 243, 
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255, 263, 272, 275, 292, 558, 
637, 638, 648, 655, 665, 666, 
667, 668, 669, 670, 800 

biện tài (bốn), 37, 132, 235, 250 

biết đủ trong sự ăn mặc, 184 

biệt trú bốn tháng, 496 

bình ái khanh, 376 

bình đẳng chủ, 177, 706 

bình đẳng hành, 516 

bình đẳng hành giả, 516 

bình đẳng hộ, 371 

bình đẳng tín, 6 

Bình-sa, 157, 448, 449, 450, 460, 
462, 521, 522 

Bố-hòa, 150 

bố thí, 15, 37, 40, 44, 91, 109, 211, 
212, 235, 297, 339, 470, 471, 
515, 516, 517, 576, 586, 6443, 
687, 698, 745, 746, 769, 817, 
834, 862, 8/3, 890, 904, 910, 
911 

Bố-tra-bà-lâu, 525, 534, 535, 537, 
541, 934, 939 

Bồ-để đạo tràng, 361, 479 

bồ-để phần, 75, 80, 490, 810 

Bồ-tát, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 
28, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 77, 78, 
144, 351, 708, 723, 724, 725, 
726, 727, 728, 729, 730, 741, 
742, 743, 791, 878, 916, 930 

bộc lưu, 249 

bốn ác hành do miệng, 231 

Bốn chân đế, 47, 881 

bốn chỗ tưởng nhớ, 118 

bốn chủng tánh, 171, 173, 178, 


179, 390, 709 

bốn gai nhọn, 232 

bốn hạng người nên dựng tháp, 96 

bốn đại, 404, 405, 439, 483, 484, 
485, 486, 517, 531, 537, 538, 
539, 540, 554, 616, 734, 830, 908 

bốn đại giáo pháp, 84 

bốn đại kiếp, 654 

bốn đôi tám bậc, 64, 173 

bốn pháp, 62, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 250, 278, 331, 453, 
467, 468, 789, 791, 914 

bốn phược, 232 

bốn sự kiện trường cửu, 654 

Bốn thần túc, 80, 163, 363, 722, 
878, 880, 881 

bốn thiển, 233, 350, 354, 880, 881, 
914 

bốn thiên hạ, 185, 389, 451, 463, 
554, 660, 664, 669 

bốn thọ, 232 

bốn thọ chứng, 235 

bốn thức ăn, 232, 249, 270 

bốn xứ, 235 

bốn ý đoạn, 233, 350 

bổn kiếp bổn kiến, 357, 423, 424, 
425, 426, 428, 429, 430, 431, 
433, 434, 435, 441, 442 


C 


Ca-câu-la, 614 

Ca-di, 93 

Ca-diếp, 7, 9 

Ca-diệp, 115, 410, 487, 488, 489, 
490, 492, 493, 494, 495, 496, 


500, 515, 825 

Ca-diệp (lõa hình Phạm chí), 487 

Ca-diếp (đồng nữ), 195, 196, 212 

Ca-duy (rừng), 375, 376, 379, 384 

Ca-duy-la-vệ, 133, 136, 343, 758, 
842 

Ca-duy-việt, 390 

Ca-la-tần-già, 28 

Ca-lan-đà, 57, 213, 774 

Ca-lan-đà trúc viên, 57 

Ca-lăng-già, 155 

ca-lăng-tần-già âm, 7 

Ca-lâu-la, 384 

Ca-quật-đa, 93 

Ca-thi, 156 

ca-thi (vải), 107 

Ca-tỳ-la-vệ, 100, 343, 375, 377, 
390, 708 

cái (tiền cái), 67, 267, 354, 355, 
401, 402, 476 

Cam (rừng), 563 

Cam giá, 39] 

cam lộ pháp môn, 40 

cám mã bảo, 577 

Càn-đà -la, 156, 482 

Càn-đạp-hòa, 302, 312, 378, 628 

Càn-thát-bà, 378, 701 

canh mễ, 583, 703 

cánh sanh, 195, 218 

cạnh tranh, 176, 702, 703 

Cao sơn, 493, 701, 702 

Cao sơn Thất diệp khốt, 493 

căn (năm), 80, 278, 363, 722, 880, 
881 

căn bản phạm hạnh, 257, 533 
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Căng-già, 566 

Cân-để, 560 

Cân phủ, 588, 594 

cần chi, 237, 250, 262 

Cấp Cô Độc, 5, 525, 711 

Cấp cô độc (vườn), 269, 277, 417, 
485, 553, 711 

Cấp-tỳ, 16, 17, 716, 758 

cật vấn, 236 

cật vấn ký luận, 236 

Câu-da-n, 559, 560, 636, 638, 
639, 640, 647, 697, 701 

Câu-lâu, 7, 701, 756, 757, 758, 
759, 760 

Câu-lâu-tôn, 7 

Câu-la-ba, 701 

Câu-la-bà, 701, 707 

Câu-ly, 62, 133, 450, 462, 553 

Câu-ly-nhã, 9, 713, 756 

Câu-lợi-thiểm-bà-la, 560 

Câu-lưu, 417 

Câu-lưu-tôn, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 16, 47, 93, 712, 713, 
714, 715, 716, 718, 719, 721, 
751,752, 753 

Câu-ma-đầu, 122 

Câu-na-hàm, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 47, 49, 712, 713, 
714, 715, 717, 718, 719, 721, 
751, 752, 753, 756, 757, 758, 
759, 760 

Câu-na-việt, 100, 902 

Câu-tát-la, 173, 195, 196, 387, 
457, 458, 459, 497, 498, 525, 
543, 902 
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Câu-thi (thành), 89, 90, Ø7, 98, 
100, 107, 113, 114, 130, 132, 
133, 794 

Câu-thi-na (thành), 113, 794 

Câu-thi-na-già-la, 90 

Câu-thi-na-kiệt (thành), 89, 112 

Câu-thi-na-kiệt-la, 90 

Câu-tôn, 93, 94, 806, 809 

Câu-vật-đầu, 39, 106, 128, 404, 
561, 564, 603, 604, 605, 635, 
657, 696 

Câu-xá-bà-để, 100, 102, 815, 902 

cấu uế, 57, 70, 87, 217, 218, 219, 
406, 407, 408, 456, 797, 861, 
865, 883, 907, 910 

chánh cần, 80, 233, 363, 914 

chánh chí, 163, 242, 257, 274, 882, 
S98, 914 

chánh định, 231, 234, 242, 244, 
251, 257, 266, 268, 274, 276, 
279, 280, 368, 720, 740, 741, 
742, 751, 796, 855, 914 

chánh định tụ, 231 

chánh giác, 534 

chánh giải thoát, 244, 266, 268, 
276, 280, 864 

chánh hành (mười), 266 

chánh kiến, 163, 190, 226, 227, 
242, 243, 253, 257, 266, 268, 
271, 274, 276, 279, 280, 345, 
346, 370, 407, 471, 584, 6416, 
655, 665, 668, 687, 857, 913, 914 

chánh mạng, 163, 242, 243, 257, 
266, 268, 274, 276, 279, 280, 914 

chánh nghiệp, 163, 242, 243, 257, 


266, 268, 274, 276, 279, 280, 337 

chánh ngữ, 163, 242, 243, 257, 
266, 268, 274, 276, 279, 280 

chánh niệm, 17, 54, 163, 183, 234, 
241, 242, 243, 249, 256, 257, 
266, 268, 274, 276, 279, 280, 
302, 371, 403, 428, 527, 538, 
781, 782, 788, 810, 854 

Chánh pháp điện, 106, 107, 108, 111 

Chánh pháp tòa, 622 

chánh phương tiện, 163, 242, 244, 
257, 266, 268, 274, 276 

chánh tinh tấn, 279, 280 

chánh trí, 244, 249, 268, 276, 280, 
289, 311, 355, 403, 782 

chánh tư duy, 227, 242, 243, 266, 
268, 276, 279, 280, 309 

Chân nhân, 70, 388, 447, 458, 
459, 498, 543, 895 

Chân-đà-la, 384 

chấp sự (đệ tử), 14 

chấp thủ ái, 672 

chấp thủ ngã, 672 

chất béo của đất, 175, 176 

Châu Chử, 706, 707 

châu ky, 640 

châu mao vĩ, 580 

Châu-na, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 
343, 344, 345, 346, 347, 348, 
349, 804, 890 

chế pháp vô thượng, 363 

chỉ tiết chú, 422 

chỉ phần định, 250 

chỉ quán cụ túc, 514 

chỉ quán thành tựu, 514 


chỉ tức, 230, 490, 533, 534, 536 

Chỉ tức lạc, 230 

chỉ tức tướng, 229, 248 

chỉ tức xứ, 235 

chỉ trú ký luận, 236 

chỉ và quán, 247, 269, 277 

Chiêm-bà (rừng), 564 

Chiêm-bà (thành), 245, 445, 446, 
447, 451, 452, 704 

Chiêm-bà (vua), 707 

Chiêm-bặc, 106 

chiên giá lương, 686 

Chiên-đàn (rừng), 563 

chiên-đàn thọ nhĩ, 86 

Chiết-lộ-ca, 225 

chiêu-để tăng, 69, 474 

chim cánh vàng, 554, 566, 611 

chín chánh pháp, 243 

Chi-để, 156 

chồng (ngữ nguyên), 703 

chơn thật bình đẳng, 426 

Chu-la Thiện kiến, 626, 627 

Chu tông vĩ, 580 

chủ binh bảo, 577 

chủ bình đẳng, 706 

chúng đệ tử của Như Lai, 173 

chúng giải thoát, 172 

chúng giải thoát tri kiến, 172 

Chúng hợp, 587 

Chúng quy (thành), 627 

Chúng Sa-môn, 844 

chúng sanh cư (chín), 243, 274 

chúng sanh sanh, 195 

chúng thành tựu giới, 172 

chúng thành tựu định, 172 
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chúng thành tựu tuệ, 172 

Chúng xa, 631 

chủng chủng quán, l1 

chủng chủng tưởng, 528 

Chủng Đức, 445, 446, 447, 448, 
451, 452, 453, 454, 455, 456, 
462, 934 

Chùy Đỏa (A-tu-luân), 679 

Chuyển luân Thánh vương, 22, 95, 
105, 112, 118, 128, I8I1, 184, 
185, 191, 192, 389, 564, 577, 
579, 580, 581, 582, 583, 584, 
586, 707, 900 

Chuyển luân Thánh vương có bốn 
pháp đặc biệt, 118 

Chuyển luân vương, 22, 96, 97, 
181, 182, 185, 451, 463, 465, 
577, 578, 579, 580, 581, 729, 
788, 875, 904, 908, 909, 920 

Chuyển pháp luân Tứ đế, 41 

chuyển phong, 692, 698 

chuyển Vô thượng pháp luân, 77 

chư Phật thường pháp, 18 

Chứng dụ kinh, 80, 916 

chứng ngộ, 39, 80, 154, 385, 396, 
445, 446, 447, 455, 458, 459, 
482, 496, 498, 516, 537, 915 

chứng pháp, 9I, 246, 247, 248, 
249, 250, 253, 254, 255, 256, 
262, 265, 266, 269, 270, 271, 
272, 273, 274, 275, 743, 751, 
752, 859 

chứng tịnh, 64, 235, 867 

Chước-ca-la-phạt-lạt-để, 577 

Chước-ca-ra-bat-để, 577 
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có giới và có kiến, 247 

có quý, 55, 227, 241, 255, 256, 854 

có tàm, 227, 241, 255, 256, 419, 854 

có cú, 217 

có lúa, 217 

cỏ vực, 491 

cọng thực gia, 216 

Cố-xá, 657 

Cổ xa thành, 387 

cốc quý, 684, 686 

công đức, 59, 60, 89, 93, 95, 109, 
117, 119, 162, 182, 183, 298, 
300, 310, 311, 352, 361, 362, 
448, 451, 459, 461, 4641, 473, 
474, 479, 480, 481, 482, 569, 
615, 625, 628, 634, 693, 698, 
835, 837, 870, 885, 937 

cống cao, 218, 219, 400 

Cơ (địa ngục), 590, 591 

cơ ngạ, 686 

cơ nøạ kiếp, 686 

Cù-ba-lê, 605 

Cù-da-nI, 637 

Cù-di, 300, 301, 302, 635 

Cù-đàm, 9, 61, 70, 97, 114, 115, 
116, 170, 173, 214, 215, 217, 
222, 313, 319, 320, 322, 323, 
325, 326, 327, 328, 352, 355, 
372, 388, 389, 391, 394, 395, 
410, 411, 412, 413, 419, 420, 
421, 422, 423, 445, 446, A41, 
448, 449, 450, 451, 452, 453, 
454, 458, 459, 461, 462, 463, 
464, 465, 473, 415, 487, 488, 
489, 490, 491, 492, 493, 494, 


495, 498, 499, 500, 501, 505, 
506, 525, 526, 532, 534, 535, 
5343, 544, 713, 714, 756, 778, 
863, 911, 912 

Cù-đàm môn, 61 

Cù-đàm độ, 61 

Cù-đà-ni-da, 559 

Cù-già -nậu, 614 

Cù-la chú, 481 

cụ tri căn, 230 

cung điện, 102, 105, 106, 107, 
108, 111, 185, 191, 308, 325, 
427, 557, 558, 579, 606, 611, 
612, 622, 623, 624, 627, 628, 
630, 631, 633, 634, 636, 647, 
656, 657, 658, 659, 662, 664, 
666, 667, 669, 670, 671, 680, 
681, 689, 691, 692, 693, 694, 
695, 696, 697, 698, 699, 700, 
725, 730, 817, 818, 819, 821, 
841, 904, 907 

cung kính vô thượng, 240, 254 

Cung-ty-la, 378 

Cư-lâu, 156 

cư sĩ (báu), 23, 101, 104, 107, 111, 
112, 182 

cư sĩ (chủng tánh), 708, 709 

cư sĩ bảo, 577, 581, 903 

cư sĩ trượng phu, 104 

Cư-tát-la, 156 

cư trạch, 100 

Cứ Xỉ, 449 

Cừ-la-bà, 707 

Cực diệu, 622, 623, 624 

Cực diệu viên lâm, 622 


Cực nhiệt, 587 

Cực quang thiên, 174, 558, 841, 929 

Cực quang tịnh thiên, 230, 655 

Cước-cu-đa, 93 

cưu-bàn-trà, 379 

Cưu-di-na-kiệt, 806, 812, 815, 
821, 840 

Cưu-di-việt, 100, 815 

Cưu-ma-la Ca-diếp, 195 

Cưu-thi-bà-đế, 100 

cứu cánh phạm hạnh, 153, 154, 
308, 495 

cứu đầu cháy, 45 

cứu pháp (mười), 266, 275 

Cứu-bàn-trà, 628 

Cứu-la-đàn-đầu, 449, 457, 458, 
459, 461, 464, 465, 470, 473, 
475, 476, 477, 543, 934, 939 

Cứu-la-thiểm-ma-la, 612 

cựu điển (ba bộ), 388 


D 


Da-bà-na, 657 

Da-bà-đề-già, 410 

Da-du, 62, 155 

Da-du (thâu)-đa-lâu, 62, 155 

da đất, 702, 705 

da ngoài của đất, 702 

Da-thâu (du), 62 

Da-thâu (du)-đa-lâu, 62 

Dạ-ma, 483, 724 

Dạ-ma thiên, 161 

dạ-xoa, 157, 377, 378, 379, 569, 
614, 724 

danh và sắc, 247, 269 
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dâm, 59 

dâm dục phi pháp, 188 

dân chủ (ngữ nguyên), 706 

Diêm-bà, 562 

Diêm-la, 606, 607, 608, 609 

Diêm-la vương, 554 

Diêm-phù kim, 701 

Diêm-phù thôn, 84 

Diêm-phù-ly địa, 199 

Diêm-phù-lợi địa, 697 

Diêm-phù-đàn kim, 701 

Diêm-phù-để, 145, 199, 553, 559, 
560, 564, 566, 575, 577, 579, 
583, 584, 587, 606, 635, 637, 
638, 639, 640, 642, 647, 648, 
660, 662, 663, 680, 694, 695, 
697, 699, 701, S529, 845, 876 

Diêm vương, 554 

Diệm-ma. See Dạ-ma 

Diệm-ma (sông), 141 

Diệm-ma thiên, IóI, 555, 636, 
637, 638, 639, 640, 642, 648, 
656, 659, 665, 666, 669, 681, 
682 

Diệm Man (con đại thần), 144 

Diệm quang, 571, 574 

Diệm thiên, 161, 886 

Diện Quang, 391, 392 

diệt (bốn thông hành), 365 

diệt nhuế, 528 

diệt pháp, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 253, 254, 255, 256, 257, 
262, 263, 266, 267, 268, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 276 

diệt tận, 121, 156, 235, 237, 242, 
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248, 250, 251, 252, 253, 256, 
257, 265, 2068, 271, 273, 275, 
293, 308, 314, 315, 327, 364, 
408, 426, 429, 431, 433, 442, 
483, 484, 485, 526, 529, 534, 
538, 619, 665, 668, 859, 874, 917 

diệt tận chi, 237, 250, 271 

diệt tận lậu hoặc, 256, 273 

diệt thọ tưởng, 121 

diệt thọ tưởng định, 121, 122 

Diệu âm Càn-thát-bà, 567 

Diệu Giác, 14, 15 

diệu quán sát, I1 

Diệu thể, 573 

Diệu Tượng, 682 

Diệu vị, 573 

Di-lặc, 190, 191, 799, 840, 841, 
845, 846, 917, 929, 930, 931 

Di-tư-la, 707 

dị chúng sư, 488 

dị học ngoại đạo, 372, 619 

đị học Phạm chí, 116 

đị học tam bộ, 445 

dị kiến, 38, 195, 197, 199, 200, 
417 

đị luận (thuyết), 519, 520 

dị nhẫn, 38, 532 

đị tập, 417, 532 

dị thọ, 38, 532 

đị tưởng, 528 

đị vấn dị đáp, 431 

đĩ thủ vi y, 216 

đĩ tri căn, 230 

Dự lưu, 63, 64, 120, 157, 235, 354, 
508, 785, 827, 865 


Dự lưu chi, 64, 235, 865 

do-tuần, 23, 28, 100, 103, 106, 
132, 199, 555, 556, 557, 558, 
559, 560, 561, 562, 564, 565, 
567, 570, 572, 573, 579, 581, 
585, 588, 591, 592, 593, 594, 
595, 596, 597, 599, 600, 605, 
606, 608, 609, 611, 612, 613, 
621, 622, 623, 625, 626, 627, 
629, 630, 631, 632, 633, 637, 
656, 657, 658, 659, 660, 661, 
662, 663, 664, 667, 669, 670, 
678, 691, 692, 694, 695, 696, 
697, 698, 701, 728, 905 

dòng dõi Hiển Thánh, 234 

Du ảnh đao, 589 

du hành, 45, 153, 155, 181, 195, 
225, 245, 264, 293, 387, 408, 
414, 417, 445, 446, 447, 450, 
457, 458, 459, 4063, 477, 497, 
498, 501, 543, 617, 678, 708, 
740, 777, 799 

Dục ác bất tịnh thượng lậu vi 
hoạn, 40 

dục ái, 228, 248, 255, 270, 272, 
283, 449, 461 

dục cầu, 228, 267 

dục giới, 63, 228, 439, 537, 785, 
709 

Dục giới, 63, 248, 354, 483, 531, 
538, 539, 540, 554, 555, 799, 
800, 824, 865, 886 

Dục giới thiên, 483, 531, 538, 539, 
340, 554, 555 

Dục giới thiên là ngã, 531 


dục khổ, 230 

dục là ách, 236, 249 

dục là xấu ác bất tịnh, 44 

dục lậu, 58, 83, 228, 408, 795, 
796, 864, 883 

dục sanh bổn, 229 

dục thái, 54 

dục thọ, 232 

dục thủ, 232, 249, 270, 283 

dục tư, 228 

dục tưởng, 19, 228, 703 

Duyệt-kỳ, 493 

duyệt-xoa, 377, 378, 379 

Dược-xoa, 557 

Dương minh, 603, 604, 605 

Dưỡng Mục, 706, 707 

dưỡng phong, 692, 698 


Đ 


Đa đồng phủ, 588 

Đa đồng phúc, 591, 592 
đa-la (cây), 443, 565, 658 
Đa-la (rừng), 562 

Đa-la thọ, 565 

Đa-la-bà, 707 

Đa-la-lê, 564 

đa-lân (cây), 101 
Đa-lê-xa, 497, 498, 499 
Đa-ly-giá, 462 

Đa-lợi-già, 449 

đa văn là tài sản, 255, 272 
Đa Văn Thiên vương, 379 
Đà-lê-xá-nậu, 62, 779, 865 
Đại Bảo Tạng, 706, 707 
Đại bảo tràng, 191 
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Đại Ca-diếp, 129, 130, 131, 132, 
835, 836, 838, 840, 841, 843, 
844, 845, 922, 923, 0925, 9209, 
931 

Đại chánh đường, 28 

Đại chánh lầu, 107, 108 

Đại Điển Tôn, 145, 146, 147, 148, 
149, 150, 151, 152, 153, 154 

Đại Đoạn Kết, 706, 707 

Đại Đức, 16, 538, 715 

Đại giác (chùa), 479 

Đại giáo kinh, 80, 352, 916 

đại hắc phong, 656 

Đại Hóa, l7 

Đại hỷ (ao), 633 

Đại hỷ (ụ đá), 632 

Đại hỷ (vườn), 632, 633, 634, 635 

Đại khiếu hoán, 587, 597, 598, 
602 

đại kiếp, 605, 684 

Đại Kim cang, 562, 587 

Đại lâm, 80, 157, 316, 320 

Đại long, 21 

Đại mộc qua, 564 

Đại nê-lê, 554 

Đại Phạm thiên, 326, 484, 648, 
689, 800 

Đại Phạm vương, 143, 161, 325, 
383, 484 

đại tế tự, 459, 464 

Đại Thanh Tịnh Diệu, 17, 758 

Đại thần A-tu-luân, 679 

Đại thiên, 150 

Đại Thiện Kiến, 5I, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 109, 
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706, 707, 903 

Đại Thiện kiến thiên, 637, 638, 
649 

Đại Thiện Sanh Tùng, 707 

Đại thiết vi thành, 600 

Đại thiêu chích, 587, 599, 600, 
602 

Đại thọ vương Diêm-phù, 562 

Đại Tiên bất loạn, 49 

Đại Tiên thứ bảy, 48 

đại tự (thiết lễ), 459, 465, 466, 
467, 471, 472 

Đàn-cu-ma-lê, 106 

Đàn-đặc, 150 

đàn-việt, 700 

Đẳnh Sanh, 706 

đao binh (kiếp), 684, 686 

đao binh chiến tranh, 214 

đao kiếm tự nhiên, 589 

Đao nhẫn lộ, 588 

Đao-+lợi, 19, 27, 28, 4I, 66, 79, 
106, 122, 124, 128, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 153, 159, 
160, 161, 162, 164, 165, 200, 
201, 212, 295, 296, 297, 298, 
299, 300, 301, 302, 311, 312, 
321, 483, 554, 557, 560, 571, 
574, 629, 631, 633, 637, 638, 
639, 640, 642, 645, 648, 656, 
659, 662, 665, 671, 672, 673, 
675, 676, 677, 678, 680, 681, 
682, 724, 725, 728, 777, 780, 
784, 799, 817, 833, 861, 870, 
886 

Đao-lợi thiên, 79, 139, 144, 633, 


637, 638, 639, 640, 642, 648, 
656, 659, 662, 665, 676, 677, 
678, 680, 682, 724, 799, 886 

Đạo đế, 193, 302, 619, 637 

Đạo Sư, 15, 42, 78, 131 

đạo (trộm), 267 

đạo tặc hoành hành, 186 

đạo tịnh diệt chị, 262, 274 

đát sát-na, 694 

đắc Cụ túc giới, 43 

đắc pháp nhãn tịnh, 476 

đắc thăng tiên, 62 

Đắc-xoa-ca, 614 

Đắc-xoa-già, 614 

đặc độc, 458 

đặc ngưu, 458 

Đẳng hoa, 574 

Đẳng hoạt, 587, 588 

đẳng học, 192, 266 

đẳng pháp (sáu), 254 

đẳng trí, 235, 250 

đất rung động, 19, 76, 77, 78, 122, 
885 

Đâu-suất, 17, 18, 19, 77, 161, 555, 
557, 723, 724, 725, 726, 846 

Đâu-suất giáng thần, 17, 19, 77 

Đâu-suất thiên, 555, 636, 637, 
638, 639, 640, 642, 648, 656, 
659, 665, 666, 669, 681, 799 

Đâu-suất-đà Thiên vương, 124 

Đầu Thủ, 625 

Đế Thích, 17, 139, 140, 141, 143, 
159, 160, 164, 190, 295, 296, 
299, 300, 301, 302, 303, 3041, 
305, 306, 307, 308, 309, 310, 


311, 312, 628, 631, 633, 644, 
645, 671, 673, 674, 675, 676, 
677, 678, 681, 682, 683, 725, 
726, 729, 730, 731, 737, 784, 
816, 825, 830, 833, 834, 839, 
840, 842, 871, 878, 918, 936 

đế xứ, 235 

Để-đầu-lạitra 159, 378, 614, 
626, 628 

Đề-đế-lại-tra, 140 

Đề-kệ-la, 628 

để hồ, 162, 174, 349, 350, 539, 
690, 772 

Đề Trì, 624, 625 

Đềể-xá, 13, 41, 45, 383, 718, 759, 
760 

Đề-xá (vương tử), 40, 41, 43 

để bại (cỏ), 684 

đệ nhất Phạm vương, 383 

đệ nhị thiển, 192, 234, 265, 275, 
403, 441, 527,655 

đệ thất Đại tiên, 48 

đệ tử áo trắng, 214 

địa bì, 702 

địa bì bính, 702 

địa bì càn, 702 

địa bính, 175 

Địa Chủ (vua), 145 

địa ngục lớn, 321, 554, 587, 598, 
600, 602, 608 

địa ngục nhỏ, 587, 588, 595, 596, 
597, 598, 599, 600 

địa phì, 175, 702 

địa phu, 702 

Địa thần, 377, 649, 650, 651 
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điển chế đại thần, 511 

Điển tác đại thần, 511 

Điển Tôn (đại thần), 144 

Điều Ngự Lưỡng Túc, 42 

điều phong, 692, 698 

Điều phục (núi), 562, 663, 695, 
696 

Điểu vương cánh vàng, 560 

định, 213 

định cụ, 163 

định giác chị, 242 

định giác ý, 56, 279, 855, 882 

định minh, 652 

định sanh hỷ lạc, 655 

định tụ, 229, 231 

định ý tam-muội, 326, 364, 366, 
367, 368, 370, 371, 424, 425, 
427, 428, 429, 430, 434 

đoàn (vo tròn) thực, 232 

đoàn tế hoạt thực, 639 

đoạn (mảnh rời) thực, 232 

đoạn diệt, 207, 439, 440, 516, 517, 
617 

đoạn diệt luận, 438, 439, 516 

đoạn thích, 376 

đoạn thực, 639 

Đoạn trừ vô phóng dật, 37 

đói cây cỏ, 686 

đói kém (kiếp), 684, 686, 687 

đói xương trắng, 686 

Đồ-lô-na, 133 

độ nghi tịnh, 236, 262, 274 

độ nghi tịnh diệt chi, 262, 274 

độc (ngữ nguyên), 708 

độc kiến, 214 
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Đôi áp, 587, 596, 602 

Đông thắng thân châu, 559 

Đông viên Lộc tử mẫu giảng 
đường, 169 

Đông-tỳ-đề-ha, 559 

Đồng phủ, 588, 591 

Đồng phúc, 591 

đồng sự, 235, 336, 337, 339 

Đồng tử đầu ngũ giác kế, 143 

Đường ôi, 588 


G 


gai nhọn dục, 233 

gai nhọn kiến, 233 

gai nhọn mạn, 233 

gai nhọn nhuế, 233 

gạo lứt, 217, 491 

gia thuộc, 113, I14, 392, 504, 507 
Gia-lam-phù, 560 

Giá-bà-la, 74, 76, 82, 788, 794, 875 
giá đạo chi ngôn, 421 

giá đạo pháp, 422 

Giá-la, 133, 136, 322, 842 
Giá-la-phả, 133, 842 

Giá-lâu, 62, 155, 779, 865 
Già-câu-la, 614 
Già-ca-la-bat-đế, 577 

Già-da, 564 

Già-đà-la, 560, 561, 662 
Già-già trì, 245, 445 

Già-già-la, 62, 63, 155, 779, 865 
Già-la, 511 

Già-la thủ môn tướng, 5l I 
Già-lâu-la Túc, 557 
Già-lăng-già, 62, 707, 865 


Già-la-lâu, 316 

Già-ly-du (thâu), 155 

Già-na-na, 702 

Gñà-nậu, 614 

Già-thi, 150, 704 

Già-tỳ-diên-đầu, 627 

Già-tỳ-la, 614 

giác chị, 56, 75, 80, 242, 364, 490, 
810, 855, 897 

giác pháp, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 253, 254, 255, 256, 
257, 262, 263, 266, 269, 270, 
271, 272, 273, 274. 275, 276 

giác và quán, 109, 192, 234, 265, 
275 

giác ý, 56, 75, 80, 179, 272, 279, 
363, 364, 490, 855, 882, 897, 
898, 899 

giải thoát (tám), 242, 262, 264, 
265, 274, 293, 359 

Giải thoát hoa, 564, 636 

giải thoát hữu học, 227 

giải thoát kiến, 494 

giải thoát đường, 362 

giải thoát tịnh diệt chi, 263, 274 

giải thoát trí, 370, 408 

giải thoát tuệ, 494 

giải thoát vô học, 227 

giải thoát xứ, 238, 251 

giao hội, 640 

G1ao lộ đài, 678 

Giáo giới thị đạo, 43, 480 

giới (sáu), 240 

giới cấm thủ, 63, 232, 237, 249, 
270, 865 


giới cụ túc, 492, 493 

giới đạo, 232, 237 

giới đức tăng thượng, 447, 460, 
468 

giới là tài sản, 255, 272 

giới loại phước nghiệp sự, 228 

giới thọ, 232 

giới thủ, 283 

giới tịnh, 236 

giới tịnh diệt chị, 274 

giới tụ, 229 

giới vô thượng, 240, 254 


H 


Ha ha, 603, 604, 605 

Ha-lê-lặc, 563 

hạ phần kết, 63 

hạ phần kết (năm), 63, 155, 156, 
237, 354, 369, 415, 477, 865 

hạ sanh hoa, 583 

hai chánh pháp, 227 

hai duyên sanh nơi sân nhuế, 227 

hai duyên sanh nơi tà kiến, 227 

hai lưỡi, 171, 187, 189, 197, 199, 
218, 219, 231, 267, 279, 280, 
369, 396, 419, 470, 575, 579, 
693, 699, 775, 793, 826 

hai nhân hai duyên sanh ra ái dục, 
227 

hải biểu, 579 

Hải Thuyền Sư, 61, 863 

hải trùng, 701 

hại giới, 228 

hại tư, 228 

Hàn băng, 588, 594, 596, 597, 
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598, 599, 600, 601 

hành diệt nên thức diệt, 34, 781, 
866 

hành khổ, 230 

hành khổ tánh, 230 

hành không có nên thức không, 34 

hành trú, 226 

hạnh nhổ râu tóc, 217 

Hào khiếu, 5§7 

hào vô minh, 376 

hảo thanh, 28 

Hảo VỊ, 706 

hạt giống (năm loại), 700 

hắc mật, 472 

Hắc sa, 588, 590, 596, 597, 598, 
599, 600, 601 

Hắc sơn, 566 

Hắc sơn (bảy), 701 

Hắc thằng, 587, 595, 596, 602 

hắc thạch mật, 684 

Hằng (sông), 133, 141, 515, 566, 
657 

Hằng kiêu, 557 

hằng trú (đẳng pháp), 254 

Hằng-già, 566 

hậu hữu, 365, 369, 794, 864 

Hậu vân, 603, 604, 605, 606 

Hê-ma-bạt-để, 628 

hệ tưởng tại minh, 402 

H¡-liên, 893, 896, 919 

Hi-liên thiển, 127 

Hi-liên-thiển, 127, 130, 790, 806, 
893 

Hiền (ụ đá), 631 

Hiền kiếp, 7, §, 753, 756 
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Hiền Thánh đường, 230 

Hiền Thánh hành, 237 

Hiền Thánh nan giải, 248 

Hiền Thánh vô ái, 252 

Hiền thiện, 109, 110, 717, 751, 
752, 776, 777, 786, 802, 823, 
826, 828, 829, 844, 849, 863, 
864, 889, 914 

Hiền thượng, 626, 627 

hiện dục, 229 

Hiện tại nê-hoàn luận, 440 

hiện tại tối thượng Niết-bàn, 440, 
441 

hiếu dưỡng cha mẹ, 53, 188, 190 

Hoa lâm, 5, 6, 553, 711, 755 

hoa man (cây), 571, 573 

hoa man-thọ, 571 

Hoa thị thành, 58 

Hoa tử thành, 58 

hóa dục, 229 

Hóa lạc, 483, 555 

Hóa lạc thiên, 555 

hóa sinh, 172, 195, 196, 107, 611, 
612, 613 

hóa sinh bởi pháp, 172 

hóa sinh tự nhiên, 690 

Hóa tự tại, 153, 161, 229, 483, 
555, 557, 661, 799 

Hóa tự tại Thiên vương, 125 

Hóa tự tại thiên, 229, 555, 636, 
637, 638, 639, 640, 648, 656, 
659, 665, 666, 669, 681, 682, 
799 

Hòa Hợp (trưởng giả), 213 

hòa kính (sáu pháp), 57 


hỏa tai, 654, 689 

Hỏa thân, 649, 651 

Họa lạc (vườn), 633, 634, 635 

hoại khổ tánh, 230 

hoại kiếp, 367, 370, 424, 425, 654, 
666 

hoan hỷ vi thực, 690 

hoàng kim điệp, 91 

hoàng điệp, 91 

Hoắc-hoắc-bà, 603 

học giải thoát, 227, 253, 271 

hố ái, 376 

Hộ cung, 702 

hộ giác ý, 56, 855, 882 

hộ niệm tâm ý, 54 

hộ niệm thanh tịnh, 354, 527, 668 

hộ và niệm thanh tịnh, 110 

Hôi hà, 588, 592, 593 

hôn trầm và thùy miên, 401 

hợp hoan, 10 

huệ thí là tài sản, 255, 272 

huệ tụ, 229 

Hùng Lực, 624, 625 

hủy giới và phá kiến, 247, 277 

hư vô chủ nghĩa, 73 

hương (cây), 571, 573, 574, 583, 
642 

Hương (núi), 567 

Hương nại, 563 

hương đạo, 703 

Hương Tánh, 133, 134, 135, 136 

Hương thần. See Càn-đạp-hòa 

Hương tháp, 80 

hương thọ, 571 

Hương túy sơn, 567 


hữu ái, 228, 248, 255, 269, 270, 
272, 283, 284 

hữu cầu, 228 

Hữu đẳnh, 47, 311, 559 

Hữu đỉnh, 48 

hữu đối tưởng, 242, 293, 359, 439, 
528 

hữu giác hữu quán tam- muội, 247 

Hữu hành bát-niết-bàn, 239 

hữu kiến, 227 

hữu kiến vô kiến, 227 

hữu là ách, 236, 249 

hữu lậu, 58, 83, 154, 228, 235, 
246, 269, 369, 408, 795, 796, 
864, 883 

hữu thân kiến, 63, 865 

hữu tình sanh tử trí, 370 

hữu tưởng luận, 434 

Hữu tưởng vô tưởng thiên, 538, 
539, 540, 638 

hữu tưởng vô tưởng xứ, 262, 265, 
274, 275, 359, 440, 529, 532 

Hữu tưởng vô tưởng xứ thiên, 538 

Hữu tưởng vô tưởng xứ trí, 559 

hỷ bổn (ngũ), 251 

hỷ giác chỉ, 242, 855 

hỷ giác ý, 56, 279, 882 

hỷ giải thoát, 240, 254 

hỷ giải thoát nhập, 238, 251 

Hỷ lâm, 631, 632 

Hỷ Lạc (quỷ thần), 557, 681 

hỷ lạc phát sanh do định, 192 

hỷ lạc phát sanh do viễn ly, 192, 
212 

hỷ tâm, 110, 193, 220, 221, 230 
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K 


Kệ kinh, 80, 352 

Kên kên (núi), 51, 763 

kết. See kết sử. 

kết sử, 5, 11, 12, 37, 38, 63, 78, 
154, 355, 358, 645, 865 

kết tập kinh điển, 213, 801 

khả niệm (sáu pháp), 253, 857 

Khả úy (thành), 626, 627 

khai thanh tịnh hạnh, 396 

khang khoái, 175, 583, 703 

khanh, 52, 105, 145, 147, 152, 
390, 458, 675 

Khát (địa ngục), 588, 591 

khẩu hành bất thiện, 222, 228, 709 

khẩu hành thiện, 222, 370, 709 

khẩu ưu, 231 

Khế kinh, §0 

khí (cây), 572 

khí thọ, 790 

Khiển Lực, 706, 707 

Khiên-đồ, 13, 40, 41, 45, 718 

Khiên-trà, 13, 718, 759 

khinh an, 242, 267, 279, 364, 490, 
538, §10, 855, 897, 898 

khinh an giác chị, 242, 855 

khinh an giác ý, 279 

khỏa thân, 490, 491, 492, 493 

Khổ diệt thánh đế, 41, 44, 235, 
414, 619, 620 

khổ diệt tốc đắc, 365 

khổ diệt trì đắc, 365 

khổ đắc chậm, 235 

khổ đắc nhanh, 235 
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khổ hạnh bậc nhất, 221 

khổ hạnh là dơ dáy, 487 

khổ hạnh nhân, 488 

khổ hạnh ô uế, 490, 491, 614 

khổ hạnh thanh tịnh, 219, 220, 493 

khổ hạnh thù thắng, 222 

khổ hành uế ô pháp, 614 

khổ khổ tánh, 230 

khổ tập ấm, 33 

Khổ tập thánh đế, 41, 44, 69, 235, 
414, 619, 620 

Khổ thánh đế, 41, 44, 69, 91, 235, 
408, 414, 476, 619, 620, 650, 
651,652 

khổ thạnh ấm, 33 

khổ thọ, 228, 248, 270, 284 

khổ thọ và phi khổ phi lạc thọ, 
228 

khổ tốc, 235, 365 

khổ tốc thông hành, 365 

khổ trí, 42 

khổ trì, 235, 365 

khổ trì thông hành, 365 

Khổ xuất yếu thánh đế, 41, 44, 
414, 619, 620, 650, 651, 652 

Khổ xuất yếu thánh đế, 235 

không ác khẩu, 171, 189, 397, 575 

không biết quý, 227 

không biết tàm, 227 

không dối, 43, 44, 59, 60, 64, 70, 
92, 199, 200, 278, 413, 414, 
419, 456, 474, 475, 476, 522, 
523, 541, 550, 693 

không giết, 59, 65, 70, 171, 199, 
211, 220, 221, 278, 280, 342, 


355, 396, 413, 414, 456, 472, 
414, 475, 4/6, 522, 523, 541, 
550 

không hai lưỡi, 171, 575 

không kiếp, 654 

không nhuế, 227, 404, 503, 506 

không nói dối, 59, 65, 76, 82, 171, 
189, 2II, 219, 220, 221, 279, 
280, 342, 355, 369, 396, 576, 
650, 651, 652, 693, 6909, 726, 
772 

không nói thêu dệt, 189, 199, 279, 
576 

Không Phạm xứ, 325, 689 

không sĩ, 227, 310, 406 

không tật đố, 171, 190, 193, 199, 
219,280 

không tà dâm, 59, 65, 70, 92, 171, 
189, 199, 200, 211, 220, 221, 
280, 342, 413, 414, 456, 474, 
475, 4/6, 523, 541, 550, 575, 
650, 651, 652, 693, 699, 869 

không tà kiến, 171, 199, 219, 280, 
345, 346, 576, 693, 699 

không tham, 54, 199, 219, 227, 234, 
256, 273, 285, 400, 693, 699, 
769, 796, 853, 876, 908, 919 

không tham lam, 54, 199, 219, 
267, 280, 576 

không tham trước, 326 

Khổng thúy sắc, 570 

không tư duy, 227, 236, 439, 841 

Không trí thiên, 649 

không trộm cắp, 189, 200, 220, 
221, 396, 471, 575, 650, 651, 


652, 693, 699, 726 

không trộm, 59, 65, 70, 92, 171, 
189, 199, 200, 211, 220, 221, 
278, 279, 280, 342, 396, 413, 
414, 456, 4/1, 4/4, 475, 4/6, 
522, 523, 541, 550, 575, 650, 
651, 652, 693, 699, 726, 896 

không uống rượu, 59, 65, 70, 92, 
200, 2II1, 216, 278, 316, 342, 
413, 414, 456, 474, 475, 476, 
490, 522, 523, 541, 550, 650, 
651, 652, 693, 699, 726, 896 

Không vô biên xứ, 801, 917 

không xan tham, 171, 190 

không xứ, 121, 122, 234, 241, 242, 
243, 255, 262, 263, 265, 272, 
274, 275, 292, 293, 359, 439, 
528, 532, 538 

Không xứ trí, 559 

không ở ngữ, I7I 

Khúc cung, 571 

Khư-châu-la, 563 

khư-lê, 604 

Khư-nậu-bà-đề, 457, 458, 459, 464 

Khư-đà-la, 560, 561, 611, 694, 696 

Kiếm-bình (TNM: phù)-sa, 156 

Kiếm-phù-sa, 156 

Kiếm thọ, 588, 594 

Kiên Cố, 139, 182, 183, 479, 480, 
481, 482, 483, 486, 655, 935 

Kiên Cố Niệm, 182, 183 

kiến bất lưu động, 257 

kiến chấp về mạng, 616, 617 

kiến chấp về ngã, 616 

kiến chấp về thân, 616 
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kiến chấp về thế gian, 616 

kiến cụ túc, 492, 493 

kiến đạo tích, 157 

kiến động, 443 

kiến định, 366 

kiến giải thông đạt, 257 

kiến là ách, 236, 249 

kiến thọ, 232 

kiến thủ, 232, 249, 270, 283 

Kiên Thủ, 557 

kiến tịnh, 236 

kiến tịnh diệt chi, 262, 274 

kiến vô thượng, 240, 254 

kiến võng, 443 

kiến xứ, 425 

Kiển-chùy, 62, 155, 158, 779, 883 

Kiển-chùy tinh xá, 62 

Kiển-chùy trú xứ, 155 

Kiển-chùy xứ, 62, 779, 883 

Kiển-đạp-hòa, 628 

Kiên-đồ, 83, 84 

kiếp-ba (vải), 813, 832, 835, 839 

kiếp bối, 684 

Kiếp hỏa hoàn phục, 660 

Kiếp sơ, 702 

kiếp tận, 173 

Kiết-địa-lạc-ca, 561 

kiêu mạn, 170, 175, 183, 218, 219, 
318, 321, 323, 325, 400, 705, 
768, 771, 829, 863 

Kiểu-trần-như, 9 

Kim bàn Lộc dã, 487 

Kim bích, 565 

Kim cang vị, 562, 663 

Kim cương luân, 663, 664, 695, 
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696 

Kim-đa-lân, 110, 112 

Kim-đa-lân viên, I10 

Kim hà, 127, 790 

kim luân, 107, 111, 577 

kim luân bảo, 111, 577 

Kim Tràng, 169, 936 

Kim sí điểu, 636, 638, 639, 640, 
647 

Kim-ty-la. See Cung-ty -la. 

Kính Diện, 618 

kính lộ, 164 

kính thờ sư trưởng, 190 

kính thuận sư trưởng, 53, 188 

Kỳ-bà, 635 

Kỳ Cựu đồng tử, 509, 512 

Kỳ Cựu đồng tử am-bà viên, 509 

Kỳ dạ kinh, 80, 352, 916 

Kỳ-đà, 5, 269, 485, 711 

kỳ niên Xá-lợi-phất, 245 

Kỳ-xà-quật, 47, 51, 52, 139, 153, 
329, 763, 849 

ký luận (bốn), 236 

Ký tâm thị đạo, 43, 480 

ký vấn (tứ), 236 


L 


la-da, 694 

La-duyệt, 47, 51, 213, 493, 509, 
763 

La-duyệt-kỳ, 51, 53, 57, 139, 213, 
329, 493, 509, 512, 763 

La-ha A-tu-luân, 621, 624, 679 

La-hầu-la, 15, 708 

La-ma-già, 133, 136, 842 


La-sát, 208, 379, 725 

lạc, 257 

Lạc biến hóa thiên, 229 

lạc diệt tốc đắc, 365 

lạc diệt trì đắc, 365 

lạc hành, 110 

lạc đắc chậm, 235 

lạc đắc nhanh, 235 

lạc sanh, 230 

lạc thọ, 228, 248 

lạc tốc thông hành, 235, 365 

lạc trì, 235, 365 

lạc trì thông hành, 365 

lai thọ hối, 119 

làm giặc, 186, 187, 202, 204 

lan thuẫn, 556, 579 

lan thuẫn giai đình, 622 

Lao Cung, 706, 707 

lạp phược, 694 

lâm đằng, 175, 702 

lậu tận, 256 

lậu tận A-la-hán, 355 

lậu tận lực, 256 

Lậu tận thông, 255 

Lậu tận thông chứng, 272 

lậu tận trí, 229, 248, 270, 493, 
521,547, 884 

lậu tận trí chứng, 521, 547 

lậu tận trí minh, 229 

Lê (rừng), 563 

Lễ Đức, 16 

Lệ-xa, 65, 66, 67, 68, 133, 313, 
322, 323, 783, 870, 902 

liêm đạo, 491 

Liệt hà, 588 


Linh thứu, 493 

Linh thứu sơn, 51 

linh thụy, 10, 121, 829, 887 
Lnh-hê-nậu, 635 

Lõa thổ, 701, 702 

loại trí, 235, 250 

loạn nhập thai, 364 

Long giới, 614 


Long vương, 560, 566, 574, 630, 


633, 634, 680, 682, 683 
Lộ Chỉ, 392 


Lộc dã, 40, 41, 44, 46, 78, 744, 


746 
lộ đầu phát, 217 


Lộ-già, 543, 545, 546, 54/7, 548, 


549, 550, 939 
Lộ-lâu thành, 150 
Lộc mẫu (giảng đường), 169 
lợi dưỡng vô thượng, 240, 254 
lợi hành, 235, 339, 911 
lúa hoang, 684 
lúa liêm, 491 
lúa tẻ, 583, 703, 704, 705 
lúa tự nhiên, 176 
lửa dục, 19, 228 
lửa sân, 228 
lửa si, 228 
luân hồi tịnh hóa (thuyết), 518 
luân pháp, 249, 270 
Luân-thâu-ma-bat-tra, 621 
luật giới, 546, 547 
lục hòa, 57, 253 
lục trọng pháp. See lục hòa 
Luyện ngõa đường, 155 
lực (năm), 237 
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Lực mã bảo, 107 

Lực sĩ bản sanh xứ, 76 

Lực sĩ sanh địa, 794 

Lực sĩ sanh địa sa-la lâm, 98 
Lượng hỏa, 588, 592 

lưỡng bích trung gian, 216 
lưỡng đao trung gian, 216 
Lưỡng Túc, 21, 23, 27, 77 
Lưỡng Túc Tôn, 21, 27, 28, 78, 136 
lưỡng vu trung gian, 216 

lưu diễm, 652 

lưu đầu phát, 217 

ly hệ (tứ), 236 

Ly hệ Thân tử, 226 

Ly Hữu, 49 

ly hỷ trú xả, 527 

ly hỷ tu xả niệm tiến, 234 


M 


ma Ba-tuần, 74, 75, 76, 81, 224, 
788, 876 

ma-bà-ha, 604 

ma du, 472 

Ma-đà -diên, 567, 568, 570 

Ma-đầu-lệ, 181 

Ma động, 443 

ma-hầu-đa, 694, 699 

Ma-hầu-la-già, 384 

Ma-hê-lâu, 181 

Ma-klệt (nước), 5I, 52, 133, 156, 
157, 158, 159, 302, 417, 479, 
763, 776, 77/7, 789, 849, 850, 
S61, 926 

Ma-kiệt (Ưu-bà-tắc), 161, 162 

Ma-kiệt-đà, 51, 295, 296, 479, 509, 
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521,522, 763, 774, 858, 902 

Ma-la-hê-lâu, 181 

Ma-la-hê-sưu, 181 

Ma-la-lâu, 181 

Ma-lâu, I81 

ma mễ (mè), 491 

Ma-nạp, 388, 389, 390, 391, 393, 
394, 395, 396, 397, 398, 399, 
400, 401, 402, 403, 404, 405, 
406, 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 4541, 462 

Ma-nạp đệ tử, 388 

ma-nạp tử, 393 

Ma-ni-bà -đà, 614 

Ma thiên, 388, 445, 446, 447, 458, 

459, 482, 543, 558, 648 

Ma vương, 17, 383, 392, 394, 707 

Mã quốc, 378 

Mã thực, 561, 663, 695 

Mã tự, 695 

Mãn La tiên nhân, 89 

mạn, 123, 149, 170, 178, 218, 237, 
246, 255, 269, 272, 321, 323, 
331, 390, 394, 400, 410, 411, 
636, 685, 705, 793, 796, 826, 
866, 917 

Mạn-đà, 635, 701 

mạn-đà-la, 122 

Mạn-đề Tử, 511 

mạng du hành, 617 

Mạng khác thân khác, 357, 533 

Mạt-già-lê Câu-xá-lê, 515 

Mạt-già-lê Câu-xá-lợi, 51 I 

Mạt-già-lê Cù-xá -lê, 5 1 I 

Mạt-già-lê Kiều-xá-lê, 115 











Mạt-già-lê Kiểu-xá-lợi, 115 

mạt kiếp mạt kiến, 423, 434, 435, 
436, 437, 438, 439, 440, 441, 
442 

Mạt-la, 86, 97, 98, 112, 113, 114, 
126, 127, 128, 129, 130, 132, 
133, 134, 156, 225, 450, 462, 
794, 803, 822, 890, 902 

mắt thịt, 202, 203, 231 

mắt trời, 231 

mắt tuệ, 231, 403 

mật, 472 

Mật Tích lực sĩ, 123, 393 

mâu-hô-lật-đa, 694 

minh chú, 422, 482 

Minh-ninh, 313, 318, 450, 462 

Minh Tướng, 15, 715 

minh và giải thoát, 247, 269 

Minh và Hạnh, 395, 408 

Mộc qua, 564 

một chánh pháp, 226 

Một-đề-du, 14, 719, 720 

mục bất huyến, 27 

Mục-kiển-liên, 13, 605, 718, 760 

Mục-liên, 14 

mười chánh pháp, 243 

mười hai nhân duyên, 34, 281, 282 


NÑ 





na-do-đa, 8 

na-do-tha, 8 

Na-duy, 8 

na-dữu-đa, § 

Na-đa-la, 562 

Na-đà, 62, 63, 155, 158, 680, 779, 


797, 865 
Na-đà long vương, 680 
Na-đà thôn, 62, 779, 797 
Na-đề, 155, 158 
Na-đềể-ca, 155 
Na-địa-ca, 155 
Na-già (thành), 157 
Na-la, 158 
Na-lan-đà (thành), 479, 480 
Na-lân-n1, 627 
Na-nan-đà, 361 
Nại hà, 603, 604, 605 
nại-lạc-ca, 587 
Nam (rừng), 563 
Nam Thiệm-bộ châu, 559 
Nan-đa, 614 
Nan-đà (ao), 632 
Nan-đà (vua rồng), 611 
Nan-đà long vương, 680 
Nan-đà trì, 632 
Nan-đầu, 635 
nan giải pháp, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 253, 254, 255, 256, 
260, 262, 264, 266, 267 
nan hủy, 652 
nạn đao binh, I88 
năm chủng tánh, 179 
năm dục khiết tịnh, 502 
năm hạng người, 239 
năm phước báo nhà trời, 159 
năm thứ báu rất khó có được, 68 
năm thứ phước, 140, 809, 897 
năng, 392 
Năng Nhân Ý Tịch Diệt, 12 
nấm đất, 175, 702 
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nê-lê, 587, 640 

Nê-hoàn, 533, 534, 536, 770, 787, 
789, 790, 791, 792, 794, 798, 
S01, 809, 810, 811, 812, 814, 
S15, 822, 823, 824, 827, 828, 
829, 846, 863, 865, 869, 874, 
875, 877, 879, 882, 896, 897, 
900, 902, 909, 910, 911, 916, 
920, 922 

ngã cập thế gian hữu biên vô 
biên, 429 

ngã dục giới thiên, 439 

ngã ngữ thủ, 232, 249, 270 

ngã sắc giới hóa thân, 439 

ngã tăng thịnh, 228 

ngã thọ, 232 

ngã thủ, 283 

ngã và thế gian là hữu biên, 615 

ngã và thế gian là vô biên, 615, 
616 

ngàn thế giới, 325, 383, 427, 484, 
354, 555, 678, 689, 753 

nghe từ người khác, 227, 473 

nghĩ, 22, 44, 87, I12, I14, I15, 
11ó, 302, 303, 304, 305, 306, 
308, 309, 344, 3/73, 374, 389, 
398, 412, 413, 421, 468, 480, 
505, 737, 743, 745, 74¡/, 801, 
802, 804, 821, 822, 824, 825, 
827, 829, 830, 869, 891, 911, 
912, 916, 917 

nghi cái, 237, 251, 271 

nghi giới, 419, 546, 547 

nghi lễ tế tự, 388, 389, 445, 447, 
452, 460. 543 
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nghi quỹ, 452 

Nghị sơn, 566 

nghĩa biện, 235, 250 

nghĩa biện tài, 236 

nghĩa hiệp pháp hiệp, 533 

Nghĩa điển, 427 

Nghĩa động, 443 

nghĩa vị cụ túc, 388, 482 

nghĩa vị thanh tịnh, 482 

Nghĩa võng, 443 

Nghiêm sức thiên, 649, 800 

Nghiêm thắng quả thật thiên, 649 

nghiệp bình đẳng, 228 

nghiệp bố thí, 228 

nghiệp tư duy, 228 

ngọc nữ, 104, 107, 109, 110, III, 
112, 182, 191, 389, 577, S81, 
585, 586, 634, 678, 906, 907 

ngọc nữ bảo, 577 

ngôn thanh tịnh, 365 

Ngu lạc, 574 

ngu s1, 39, 154, 170, 172, 183, 196, 
227, 261, 278, 305, 318, 331, 
431, 433, 521, 522, 523, 770, 
771, 775, 778, 780, 783, 793, 
802, 813, 819, 824, 826, 827, 
844, 869, 880, 883, 931 

ngũ ấm xí thạnh khổ, 33, 741 

Ngũ bách định, 588, 590 

Ngũ đại A-tu-luân, 625 

Ngũ đại quỷ thần, 628 

Ngũ Kế Càn-đà-bà tử, 139 

Ngũ Kế đồng tử, 143 

ngũ ngữ lộ, 237 

ngũ nhân, 239 


ngũ phong, 692 

ngũ phược, 671 

ngũ thông, 382, 383 

ngục ái ân, 42 

ngụy biện (uốn lượn trườn lươn), 
431 

nguyên thuỷ sáng thế luận, 423 

Nguyệt thiên tử, 698, 699, 700 

ngựa xanh, 65, 182, 191, 389, 577, 
580, 783, 870 

nhà (ngữ nguyên), 704 

nhà là gai độc, 178 

nhà là đại hoạn, 178 

nhạc khí (cây), 572, 573, 642 

nhạc khí thọ, 572 

Nhạc lâm, 622, 623, 624 

nhãn, 34 

nhãn nhập, 254, 272 

nhãn ứng chứng sanh tử sự, 235 

nhãn thượng hạ câu huyến, 25 

nhãn thức thân, 239 

Nhanh nhẹn (mặt trăng), 698 

Nhanh nhẹn (mặt trời), 693 

nhân dân điêu linh, 186 

nhân duyên thâm diệu, 38 

Nhân-đà-bà-la, 295 

Nhân-đà -la, 299, 378, 379, 635 

Nhân-đề, 140, 143, 160 

Nhân gian Bà-la-môn, 178 

nhân huệ, 184 

Nhân Long, 21 

Nhân Sư Tử, 2I 

nhân tuệ, 184 

Nhân và Phi nhân, 384 

Nhẫn Hành, 14, 719 








Nhẫn nhục là bậc nhất, 46 

nhập xứ, 292 

Nhất cứu cánh, 48, 752 

nhất hướng, 236, 362, 435, 898, 
899 

Nhất lai, 63, 354, 785, 827, 865 

nhất nhất mao, 12 

nhất nhất pháp, 363 

Nhật cung, 691, 692, 693, 694 

nhật đạo, 656 

nhật nguyệt tuế số, 174 

Nhật quang, 310 

Nhật quang tôn, 310 

Nhật thiên tử, 692, 693 

nhĩ nhập, 254, 272 

nhĩ thức thân, 239 

nhị thiển, 121, 122, 354, 368, 403, 
527, 528, 655 

nhiếp hộ chúng Tăng, 72 

nhiếp pháp, 235, 911 

nhũ, 472 

nhuế bất thiện căn, 248, 278 

nhuế tâm, 503, 506 

nhuế tư, 228 

Như Lai bát vô đẳng pháp, 141 

Như Lai nan giải, 248 

như thật trí, 117, 252 

như thị tha tử, 615 

như ý túc, 480 

nhược can tưởng, 436 

Nhương-khư, 191 

Ni-cầu-la, 707 

Ni-câu-loạI, 25, 759, 846, 925 

NÑi-câu-luật, 10, 759 

NÑi-câu-đà, 213, 215, 217, 218, 
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219, 220, 223, 224, 493, 936 

Ni-dân-đạt-la, 562 

NÑi-dân-đà-la, 562, 663, 695 

NÑi-di-đà-la, 695, 696 

ni-do-đa, 8 

Ni-kiền Tử, 115, 130, 226, 316, 
317, 318, 343, 344, 512, 520, 
825, 835, 913, 922 

Ni-kiển-đà Nhã-đề Tử, 226, 512 

Ni-lạt-bộ-đà, 603 

Ni-lân-đà -la, 663 

Ni-liên-thuyền, 75, 82, 128, 876 

niệm, 251 

niệm giác chi, 855 

niệm giác ý, 279 

niệm hành, 529, 530 

niệm hộ tâm ý, 54 

niệm khoảnh, 694, 699 

niệm lạc, I10, 310, 403 

niệm ứng chứng túc trú, 235 

niệm thân, 246, 269 

niệm thực, 639, 690 

niệm trụ (niệm xứ), 67 

Niết-bàn là tối thượng, 46 

nói đối, 187, 189, 197, 218, 220, 
221, 267, 278, 279, 280, 353, 
419, 432, 452, 470, 575, 579, 
775, 793, 826 

nội hành tịch diệt, 402 

nội đẳng tịnh, 192 

nội ngoại dĩ ngật, 73 

nội nhập, 239 

nội nhập (sáu), 239, 254, 272 

nội tâm hoan hỷ, 354, 527 

nội thân quán, 162 
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nội tín, 109 

nội tín hoan duyệt, 109 

nội tín hoan lạc, 192 

nội trừng tịnh, 109 

nội xứ, 239 

Nùng huyết, 588, 592 

Nữ (rừng), 563 

nương tựa nơi Chánh pháp, 181, 
182 


0 


Ô-ba-phiến-đổ, 14, 719, 720 

Ô-la-bà, 707 

Ô-tạm-bà-la, 10, 759 

Ô-tạm-bà-ly, 213, 214 

Ô-tạm-bà-ly Phạm chí nữ lâm, 
?I3 

Ôn-bat-nặc-ca, 225 

Ôn-bát-la, 603 

ông chủ bình đẳng, 177 

oal nghi (oal), 66, 67, I16, 119, 
192, 236, 266, 275, 401, 419, 
814, 886, 915 


P 


Phả-la-đọa, 498, 499, 505, 508 

Phả-tháp (TNM: thấp)-ba, 156 

Phả-thấp-ba, 156 

Phạm, 427 

Phạm âm, 25, 26, 161 

Phạm Bà-la-môn, 449, 462 

Phạm-ca-di, 484, 637, 638, 661, 
664, 666, 667, 669 

Phạm chí dị học, 119, 356 

Phạm chí thờ phụng thần Lửa, 202 


Phạm chúng thiên, 230, 484, 557, 
648, 800, 886 

Phạm của thế gian, 172 

phạm-đàn, 119 

phạm-đàn phạt, 119 

Phạm đạo, 484, 655, 665, 668 

Phạm đồng tử, 143, 147, 148, 149, 
150, 161, 162, 164, 165, 311, 
312, 383, 690 

Phạm đồng tử Đề-xá, 383 

Phạm động, 357, 417, 443, 934, 
937, 939 

phạm đường, 230, 234 

Phạm Đức, 16, 716, 757 

Phạm-gia-di, 557 

phạm giới, 59, 321, 857 

phạm hạnh cầu, 228 

phạm hạnh cụ túc, 482 

phạm hạnh đã vững, 58, 83, 117, 
154, 179, 265, 365, 369, 408, 
709 

phạm hạnh đầy đủ, 55, 70, 264, 
347, 348, 482 

phạm hạnh sơ, 533, 534, 536 

Phạm-ma-đạt, 417, 418 

Phạm-ma-na, 99, 123, 812, 901 

Phạm pháp, 451, 463 

phạm phần, 387,445, 457, 543 

Phạm phụ thiên, 648, S00, 886 

Phạm quang âm, 230, 241, 243, 
255, 263, 272, 274 

Phạm thanh, 161 

Phạm thân thiên, 484, 648, 800 

Phạm thiên đạo, 505 

Phạm thiên độc hành, 605 


Phạm thiên sắc tượng, 447, 460 

phản nghịch vô đạo, 188 

Phạm thiên, 17, 24, 38, 41, 79, 
112, 122, 139, 143, 146, 147, 
148, 149, 151, 152, 153, 154, 
170, 171, 172, 179, 180, 325, 
371, 377, 383, 390, 395, 405, 
411, 427, 428, 447, 451, 453, 
460, 463, 4/2, 4/3, 4ã1, 482, 
484, 485, 498, 499, 500, 502, 
503, 504, 505, 506, 507, 508, 
555, 605, 606, 656, 659, 660, 
665, 689, 709, 710, 724, 751, 
800, 821, 833, 838, 878, 886, 
908, 918 

pháp ái, 238, 239, 252, 254, 272, 
284 

pháp biện, 250 

pháp biện tài, 235 

Pháp chứng tịnh, 235 

Pháp chủ của thế gian, 172 

pháp cú, 88, 234 

Pháp cú kinh, 80, 352, 916 

pháp đại quang minh, 423 

Pháp điện, 106, 578, 904, 905, 
906, 908 

Pháp động, 443 

Pháp đường, 139, 160, 296, 298, 
300, 631 

Pháp giảng đường, 139, 142 

Pháp kính, 63, 64 

pháp là hòn đảo, 181 

pháp loại cú, 363 

Pháp luân của thế gian, 172 

pháp pháp thành tựu, 142, 345, 
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487 

pháp ở đời (tám), 242, 257, 274 

pháp sát, 240 

pháp tánh thượng, 231 

pháp tăng thịnh, 228 

pháp tăng thượng, 228 

pháp thứ đệ, 363 

pháp thượng nhân, 355, 479, 480, 
481, 482, 545, 546, 547 

pháp tích, 234 

pháp trí, 235, 250, 862 

pháp trụ, 534 

pháp túc, 234 

pháp vị, 534 

Pháp võng, 443 

phát ngôn (năm sự), 237 

phát thô khoáng ngữ, 238 

phân biệt, 7, l7 

phân biệt ký luận, 236 

phân biệt tịnh diệt chị, 262, 274 

phân chia đất, 177 

Phân-đà-ly, 10, 39, 106, 122, 128, 
404, 561, 564, 603, 604, 605, 
635, 657, 696, 759 

Phất (sao), 136, 847 

Phất-ca-sa, 89 

Phất-già-la-sa-la, 387, 388, 411, 
412, 414, 449, 450, 462, 497, 
498, 499 

Phất-lan Ca-diếp, 115 

Phất thỉ, 588, 590 

Phất (Phí) thỉ, 588 

Phất-vu-đãi, 559, 560, 636, 637, 
638, 639, 640, 647, 697, 701 

Phật chứng tịnh, 235 
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Phật khiển vô loạn chúng, 46 

Phật-sát, 555 

Phật tất vô loạn chúng, 46 

Phi hành hoàng đế, 577, 813, 814, 
816, 817, 819, 821, 823, 832 

Phi hành luân đế, 577 

phi Hiền Thánh pháp, 488 

phi hữu tưởng phi vô tưởng xứ, 
440 

phi khổ phi lạc thọ, 248, 270 

phi nghiệp (thuyết), 515 

phi pháp (bảy), 241, 255 

phi Thánh ngôn, 231 

phi tưởng phi phi tưởng luận, 437 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ thiên, 
559, 801 

phỉ báng Hiển Thánh, 222, 370, 
407 

phiền não là nguy hiểm, 40, 44 

Phò (phù)-du, 13 

Phò-du, 13, 759 

phong họa đồ độ, 579 

Phong nhẫn, 588 

phong tai, 654 

Phong thần, 649, 651 

phong thụ, 195 

phong trạch địa, 60 

phòng hộ căn môn, 400 

phu chủ bất thiện, 703 

Phú-lan Ca-diệp, 115 

Phú-lâu-na Ca-diệp, 510 

Phụ-dI, 84, 86, 794, 797, 883 

Phúc-quý, 89, 90, 91, 92, 807, 894 

phục tạng, 581 

phước nghiệp sự, 228 


phước thanh tịnh, 211 
Phược-sô, 566 

Phương Diện, 393 
Phương Ưng, 14, 15, 758 


Ọ 


quả (cây), 572, 573 

quả báo hiện tại, 514, 517, 518, 
519,520, 521 

quả báo thanh tịnh, 212 

quả báo thiện ác, 195, 196, 197, 
407 

Quả thật, 558 

Quả thật thiên, 558, 637, 638, 655, 
668, 669, 670 

quả thọ, 572 

quạ mỏ sắt, 593, 594 

Quán, II 

Quán đẳnh (vua), 101, 143, 161, 
182, 184, 465, 471, 515, 517, 
519, 520, 578, 693, 699 

Quán đảnh vương, 161 

quán pháp, 67, 73, 163, 182, 401, 
868, 875 

quán sát tâm người, 368, 480, 481 

quán tha tâm, 43, 44 

quán thân trên ngoại thân, 67, 
182, 249, 270, 401 

quán thân trên nội thân, 66, 182, 
233, 249, 270, 359, 401, 868 

Quán thọ, 233, 249, 270, 359, 401 

quán ý, 67, 73, 163, 182, 401 

Quang ảnh, 573 

Quang âm (cõi trời), 174, 689, 704 

Quang âm thiên, 174, 230, 426, 558, 


637, 638, 648, 652, 655, 656, 
659, 660, 664, 665, 666, 667, 
669, 670, 690, 800, 841, 929 

Quang Diệu, 15, 715, 757 

quang minh tưởng, 402 

Quang niệm thiên, 660 

Quang thiên, 648, 800 

Quang Tướng, 15 

Quảng kinh, 80, 351, 352, 916 

Quảng Mục Thiên vương, 159, 
379 

Quảng nghiêm thành, 64 

Quảng quả thiên, 558, 655 

quốc độ Phật, 555 

quốc sự, 144, 145, 146, 147, 149, 
214 

quý là tài sản, 255, 272 

Quỷ thần chú, 422 

quỷ thần sở y, 397 

quỹ đạo mặt trời, 657, 659 

quyết định ký, 236, 535 

quyết định ký luận, 236 


R 


rắn độc, 564 
ruộng đất (ngữ nguyên), 177 
ruộng phước của thế gian, 173 


5 


Sa-kiệt-la Long vương, 611 
Sa-la (cây), 10, 124 

Sa-la (rừng), 125, 622, 624, 812 
Sa-la (vườn), 76, 112, 622, 623 
Sa-la viên lâm, 622 

Sa-môn (quả vị), 115, 913 
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Sa-môn (thế nào là), 492, 534 

Sa-môn pháp, 491, 492 

Sa-môn quả, 235, 250, 270, 934, 
937, 939 

sa thảo, 491 

sa y, 217, 491 

sản nghiệp, 456, 504, 507 

Sanh bát-niết-bàn, 239 

sanh hữu biên hữu tưởng, 435 

sanh không có nên già chết 
không, 33 

sanh nhất tưởng, 436 

sanh niên thượng tọa, 231 

sanh pháp, 246, 247, 248, 249, 
250, 252,.253, 234,255, 256, 
261, 262, 265, 266, 268, 742 

sanh tô, 350, 472, 539, 690 

sanh tử, 32, I17, 866, 874, 879, 
920, 937 

sanh tử đã dứt, 117 

sanh tử trí chứng, 407 

sanh trung, 179 

Sát-đế-ly, 9, 178, 395, 713, 725, 
752 

sát hành (sáu), 240 

Sátly, 9, 15, 16, 17, 102, 143, 
144, 146, 161, 171, 172, 173, 
178, 179, 182, 184, 465, 467, 
471, 515, 517, 519, 520, 578, 
693, 699, 757, 758 

Sát-ly (ngữ nguyên), 178 

Sát-ly (lợi) thủy nhiễu đầu chủng, 
578 

Sát-Iy thủy nhiễu đầu chủng, 161, 
182 
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Sát-ly thủy nhiễu đầu chủng 
Chuyển luân thánh vuơng, 191 
Sátly vương thủy nhiễu đầu 
chủng, 465 

sát-ma-ca-rô, 14 

sáu chánh pháp, 239 

sáu nhập, 358, 439, 531, 537, 640, 
641, 642 

sắc ái, 237, 254, 272, 284 

Sắc cứu cánh, 48, 311, 559, 638, 
752 

sắc giới, 47, 229, 248, 311, 439, 
S00, 801 

Sắc giới nhị thiền thiên, 558 

Sắc giới tam thiền thiên, 558 

Sắc giới thiên là ngã, 531, 537 

sắc nhập (xứ), 266, 276 

sắc thọ ấm, 251, 271 

sắc tịnh diệu, 227 

sắc xuất ly, 238 

sân giới, 228 

sân nhuế, 43, 149, 183, 227, 228, 
232, 237, 240, 242, 251, 251, 
255, 262, 271, 272, 274, 354, 
355, 432, 693, 699, 778 

sân nhuế cái, 237, 251, 271 

sân nhuế tưởng, 240, 242, 262, 
274 

sân nhuế xuất ly, 238 

sân tâm, 503, 504, 507 

sân tưởng, 228, 234 

s1, 227 

si bất thiện căn, 248, 278 

si điệt nên hành diệt, 34 

sinh nhãn, 33 


sinh tử vô nghi trí, 44 

song thọ (cây), 97, 98, 99, 112, 
114, 132 

Song thọ (rừng), 113 

sô-ma, 684 

Số-di, 150 

sông ngòi, 603, 685, 697, 700, 838 

sơ-ma (vải), 107 

sở canh khổ lạc, 5 

sở đắc phạm hạnh, 257, 273 

sở đắc trí, 257, 273 

Sơn Nhạc, 707 

sư tử, 21, 24, 26, 40, 8ó, 98, 107, 
132, 181, 213, 226, 245, 324, 
377, 494, 566, 744, 914 

Sư Tử Giáp, 707 

sư tử (tiếng rống), 324, 325, 362, 
494, 495 

sư tử (tòa), 513 

sứ giả, 133, 135, 398, 607, 608, 
643, 823 

sử (sáu), 255 

sự hành, 259, 260, 470, 471, 814, 
854 


T 


Ta-kiệt (vua rồng), 611 

Ta-kiệt-la. See Sa-kiệt-la 

Ta-la. See Sa-la 

tà dâm, 18/7, 189, 197, 218, 220, 
221, 280, 331, 470, 575, 579, 
S19, 869 

tà kiến, 171, 197, 198, 200, 205, 
206, 2I1, 218, 219, 226, 231, 
240, 241, 256, 257, 260, 267, 


268, 27/4, 279, 280, 344, 345, 
358, 370, 407, 470, 575, 579, 
602, 615, 646, 665, 668, 686, 913 

tà mạng, 258, 267, 274, 276, 279, 
398, 399, 400, 421, 422, 423 

tà tín điên đảo, 222 

tác chứng, 70, 75, 80, I17, 179, 
191, 265, 350, 365, 369, 388, 
541, 543, 609, 709 

tác nghiệp, 55 

tai hại, 209, 256, 273, 292, 293, 
332, 333, 426, 429, 431, 433, 
716, 776 

tai kiếp, 654, 655, 660, 665, 666, 
667, 668, 670 

tai kiếp gió, 655, 668, 670 

tai kiếp lửa, 654, 655, 660, 665, 
670 

tai kiếp nước, 655, 665, 667 

tài bảo phong nhiêu, 192, 193 

Tài Chủ, 16, 716, 758 

tài sản (bảy), 255, 272 

Tam-bà-bà, 13, 718, 759 

tam biến hóa, 229 

tam chủng tế tự, 459 

tam cử tội, 230 

Tam-da-tam-phật, 226, 344, 372, 
373 

tam giới, 229, 310 

tam-ma-để khởi tướng nan giải, 
248 

tam-ma-đề tướng nan giải, 248 

tam-ma-đề trú tướng nan giải, 248 

Tam-miệu-tam-phật-đà pháp, 311 

tam minh, 500, 501, 502, 503, 504, 
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505, 521 

Tam minh Bà-la-môn, 499 

tam-muội tâm, 326, 364, 366, 367, 
370, 371, 424, 425, 427, 428, 
429, 430, 434, 456, 493 

tam-muội thành tựu (bảy), 242 

tam phát, 230 

tam tal, 654 

Tam tam-muội, 229 

Tam thập tam, 300, 557, 629, 633 

Tam thập tam thiên, 139, 554, 
557, 629, 633, 636 

tam thị đạo, 229 

Tam thiên đại thiên thế giới, 555 

tam thiền, 121, 122, 192, 234, 265, 
275, 354, 372, 403, 441, 527, 
528, 558, 665 

tam thượng tọa, 231 

Tam trưởng lão, 231 

tam trú, 230 

Tam tụ, 231, 277, 934 

Tam-phật, 6 

Tam-phật-đà, 6 

tám chánh pháp, 242 

tám chúng, 79, 885 

Tám đạo Thánh hiền, 47 

tám pháp vô đẳng về Như Lai, 
141, 142, 143 

tàm là tài sản, 255, 272 

Tán-na (rừng), 563 

Tán-đà-na, 213, 214, 215, 222, 
224, 490, 493, 933, 936, 940 

Tán-nhã Tỳ-la-lê Tử, 519 

Tán-nhã-di Tỳ-la-lê-phất, 512 

tánh, 391 
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Tạp (vườn), 633, 634, 635 

Tạp lâm, 631, 632 

tạp uế ngữ, 231, 420 

Tát-la thành, 150 

Tát-lý-phạ-m†-đát-ra, 14 

Tát-nhã Tỳ-da-lê-phất, 115, 825 

Tát-m, 13, 718, 760 

Tăng chứng tịnh, 235 

tăng già, 661, 667, 669, 670 

Tăng ích, 702 

tăng pháp, 246, 247, 248, 249, 
250, 251, 253, 254, 255, 256, 
259, 262, 264, 266, 267 

tăng thịnh giới (cấm), 229 

tăng thịnh ý, 229 

tăng thượng giới, 229, 494 

tăng thượng mạn, 149, 218 

tăng thượng tâm, 229 

tăng thượng tam-muội, 494 

tăng thượng tưởng, 526, 529 

tăng thượng tuệ, 229 

Tăng Trưởng, 159, 378, 626 

Tăng Trưởng Thiên vương, 159, 378 

Tăng-già, 94, 98, 226, 245 

tăng-già-bà-thi-sa, 119 

Tăng-già -lê, 94, 98, 226, 245 

Tăng-khư, 603 

tằng cấp, 556 

tâm cụ túc, 492 

tâm giải thoát vô lậu, 44, 180, 
288, 291 

tâm hoang vu, 251 

tâm ngại kết, 251 

Tâm niệm quốc, 505 

tâm quyết định, 361, 362 


tâm sai biệt trí, 362 

tâm thức, 60, 366, 879 

tâm tịnh, 58, 83, 236, 274, 713 

tâm tịnh diệt chi, 274 

Tân-đầu, 566 

Tân-đà, 657 

Tần-bà-sa-la, 157, 509 

Tần-tì-sa-la, 157 

tấn táng (phép), 95, 128 

tận (chín), 265, 275 

tận giới, 229 

Tận đế, 619 

tận trí, 227 

Tập diệt thánh đế, 476 

tập khởi của thọ, 257, 273, 426, 
429, 431, 433 

Tập Quân, 15, 758 

Tập thánh đế, 476 

Tất-bát, 135, 136, 843 

Tất-bát-la, 135 

Tất-la-phiệt-để, 525 

tật dịch, 684, 687, 688 

tật đố, 149, 171, 175, 190, 197, 
218, 238, 240, 254, 263, 267, 
275, 280, 284, 285, 303, 304, 
305, 318, 470, 579 

tật đố (năm sự), 238 

tật đố xuất ly, 238 

Tẩu-bà-đâu, 155 

Tẩu-bà-đâu-lâu, 62, 779, 865 

Tẩu-đạt-lê-xá-nậu, 62, 155 

Tây Ngưu hoá châu, 559 

Tây-đà, 150 

Tỉ-đa, 566 

tế cụ, 464, 473, 474 


tế tự pháp, 516 

Tể tượng vương, 107 

Tệ-tú (Bà-la-môn), 195, 196, 197, 
198, 199, 204, 209, 210, 211, 
212, 933, 939 

Tha hoá tự tại nhất khởi, 230 

tha hóa dục, 229 

Tha hóa tự tại, 41, 153, 161, 230, 
483, 555, 557, 558, 636, 637, 
638, 639, 640, 648, 656, 659, 
661, 664, 665, 666, 669, 681, 
682, 800 

Tha hóa tự tại thiên, 483, 555, 
636, 637, 638, 639, 640, 648, 
656, 659, 665, 666, 669, 681, 
682, 800 

Tha hóa tự tại Thiên vương, 125 

Tha-lê-xá-nậu, 155 

tha tâm trí, 235, 250, 382, 406, 
432, 884 

tha thế, 195 

Thạch ma, 588, 592 

thạch mật, 472, 684, 843 

thạch ngưu tràng, 560 

tham bất thiện căn, 248, 278 

tham dục, 109, 164, 183, 190, 227, 
237, 241, 251, 256, 271, 331, 
355, 401, 533, 776, 792, 866, 
872, 905, 907, 917, 919 

tham dục cái, 237, 251, 271 

tham lam, 188, 218, 267, 280, 303, 
304, 305, 369, 470, 575, 579, 
653, 687, 777, 793, 819, 826, 
856, 859 

tham lam phi pháp, 188 
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tham thủ tà dâm, 187 

thanh ái, 254, 272, 284 

Thanh Ma, 391, 392, 394, 707 

Thanh tín viên lâm Lộc mẫu giảng 
đường, 169 

Thanh tín sĩ, 58, 59, 61, 95, 774, 
776, 803, 815, 841, 876, 889, 
901, 925 

Thanh tịnh, 1ó, 20, 131, 151, 343, 
359, 374, 616, 725, 753, 934, 
940 

thanh tịnh giải, 170, 753 

thanh tịnh tụ, 616 

Thanh vương, 391, 393 

thanh y, 393 

Thánh đạo (tám), 80, 722 

Thánh ngôn, 232 

Thánh nhơn đạo, 655, 665, 668 

Thánh sở ái giới, 235 

Thành đạo, 10, 50, 78, 136, 847 

thành kiếp, 367, 370, 424, 425, 
654 

thành kiếp bại kiếp, 367 

thành kiếp và hoại kiếp, 367, 424, 
425 

thành pháp, 246, 247, 249, 250, 
253, 255, 256, 262, 266, 269, 
270, 271, 272, 273, 274, 275, 
857 

thành tựu bảy báu, 105, 577, 583 

thành tựu thất bảo, 577 

thảo mộc cơ ngạ, 686 

thắng chi, 237 

Thắng kết sử, 157 

Thắng lâm, 525 
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thắng phần định, 250 

thắng quán, 11 

thân bất tịnh, 56, 238, 241 

thân cận thiện hữu, 247, 270 

thân diệt thọ chứng, 235 

thân hành bất thiện, 221, 227, 709 

thân hành thiện, 222, 370, 709 

thân kiến, 63, 237 

Thân kiến xuất ly, 238 

thân lạc, 110, 234, 354, 527 

thân nhập, 254, 266, 272, 276 

thân ưu, 231 

thân ứng chứng bát giải thoát, 235 

thân quang, 652, 690 

thân quang tự chiếu, 690 

thân thức thân, 239 

Thân tức là mạng, 533 

Thân tức mạng, 615 

thần biến, 75, 164, 229, 347, 479, 
480, 481, 482, 745 

thần biến thị đạo, 229, 479, 745 

Thần biến thị đạo, 43, 480 

thần cảnh trí chứng thông, 382, 
405 

thần châu, 103, 107, 111, 112, 
182, 191, 389, 577, 580, 581 

thần châu bảo, 107, 111, 577 

thần thông, 5, 6, 45, 48, 75, 77, 82, 
119, 192, 314, 317, 320, 347, 
348, 363, 364, 365, 366, 367, 
368, 369, 370, 371, 37/7, 383, 
405, 412, 479, 480, 526, 722, 
727, 745, 746, 747, 748, 750, 
752, 756, 841, 881 

thần thông (sáu), 254, 272 


thần thông trí chứng, 405 

thần thông vô dư, 363, 364, 365, 
366, 367, 368, 369, 370, 371 

thần túc, 43, 44, 74, 82, 163, 164, 
174, 176, 192, 229, 233, 314, 
320, 322, 350, 361, 362, 371, 
377, 378, 379, 479, 480, 481, 
482, 483, 690, 705, 789, 790, 
791, 876, 878, 880, 881 

thần túc biến hóa, 229, 314 

thần túc chứng, 371 

thần túc của Hiền Thánh, 371 

Thần túc thông, 255 

Thần túc thông chứng, 272 

Thập đại thiên tử, 635 

thập đạo, 398 

thập lục tăng, 588 

Thập lục tiểu ngục, 588 

Thập lục tự cụ, 459 

thập lục viên, 588 

thập mục kỳ, 398 

thập thiện, 188, 199, 576, 655, 687 

thập thiện hành, 655, 687 

thập thiện nghiệp, 655 

thập thượng (pháp), 246 

Thập Xa, 706, 707 

Thất diệp, 213, 214, 493, 671, 
673, 751 

Thất diệp giảng đường, 671 

Thất diệp thọ khốt, 213 

thất niệm, 428 

Thất-thi-lợi-sa, 621 

Thất tiên nhân trú xứ, 702 

thất xứ bình mãn, 580 

thật xứ, 235 


Thật Ý, 213 

Thế gian bất cộng pháp, 492 

thế gian học, 452 

Thế gian là hữu biên, 429 

Thế gian thường tổn, 367 

Thế gian vừa hữu biên vừa vô 
biên, 357, 430 

thế giới khác, 195, 196, 197, 198, 
199, 200, 201, 202, 203, 204, 
205, 431, 432, 519, 687 

thế mạt luận, 423 

thế pháp, 242 

thế tăng thịnh, 228 

thế tăng thượng, 228 

thế tục thượng tọa, 231 

thế tục trí, 235, 250 

thêu dệt, 187, 190, 197, 218, 219, 
267, 279, 280, 420, 575, 579, 
693, 699, 775, 793, 826, 913 

thí loại phước nghiệp sự, 228 

Thi phẩn, 588 

thí xứ, 235 

Thích, 392 

Thích-ca Văn, 8, II, 302, 756, 
757, 758, 759, 760, 841, 846 

Thích Đềể-hoàn Nhân, 122, 140, 
141, 142, 160, 295, 296, 298, 
299, 309, 312, 631, 635, 671, 
672, 673, 675, 677, 678, 934, 
936 

Thích-kiều-sấu, 375 

Thích-kiểu-sấu quốc, 375 

Thích sư, 48 

Thích tử, 191, 296, 316, 318, 352, 
353, 355, 388, 409, 410, 411 
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Thiểm-bà-la, 677 

Thiểm-ma, 622, 623, 624 

Thiểm-ma A-tu-luân, 624 

Thiệm-bộ lâm thọ, 562 

Thiên bản kinh, 80, 916 

Thiên chánh đường, 28 

Thiên đạo, 655, 665, 668 

Thiên kính (thành), 627 

Thiên luân bảo, 578 

Thiện Chị, 16, 715, 757 

Thiện Dục, 706, 707 

Thiện đạo, 572 

Thiện đạo hà, 572 

Thiện Đăng, 16, 715, 757 

Thiên đế, 31, 140, 607, 608, 631, 
673, 870 

Thiên Đế Thích, 18, 41, 143, 298, 
309, 312, 633, 634, 671, 673, 
674, 675, 676, 677, 678, 681, 
682, 728, 870 

thiên đường, 230 

thiên nhãn thanh tịnh, 60, 221, 
222, 371, 407 

thiên nhãn thông, 255 

thiên nhãn thông chứng, 272 

thiên nhãn trí, 229, 248, 270, 370, 
382, 432, 884 

thiên nhãn trí minh, 229 

thiên nhĩ thông, 255 

thiên nhĩ thông chứng, 272 

thiên nhĩ trí, 382, 406 

Thiên quan miếu, 127, 835 

Thiên quan tự, 127, 835 

Thiên quang, 695, 697, 698 

Thiên Quang (Nhật thiên tử), 693 
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Thiên sứ, 607, 608, 609 

thiên trú, 230 

thiển thứ ba, 110, 917 

thiền thứ hai, 110, 917 

thiển thứ nhất, 109 

thiển thứ tư, 110, 917 

Thiện đế, 702 

thiện gia nam tử, 118 

Thiện già, 84 

Thiện Giác, 14, 719, 759 

Thiện Hành, 706 

Thiện hiện, 48, 558, 751, 752, 753 

Thiện hiển (ụ đá), 631 

Thiện Hữu, 14, 720, 759 

Thiện kiến, 48, 558, 561, 572, 
574, 626, 627, 630, 631, 632, 
633, 638, 657, 694, 752, 800 

Thiện Kiến, 102, 103, 104, 105, 
106, 107, 110, III1, 112, 614, 
706, 707 

Thiện kiến (ao), 572, 573, 574 

Thiện kiến (núi), 561, 695, 696 

Thiện kiến (ụ đá), 632 

Thiện kiến thiên, 48, 558, 637, 
638, 649, 800 

Thiện kiến trì, 572 

Thiện kiến viên lâm, 573 

Thiện lai Tỳ-kheo, 43, 745 

thiện nam tử, 118 

Thiện Niệm, 417, 418 

thiện pháp (chín), 279 

Thiện pháp (nhà), 635 

Thiện pháp giảng đường, 67I 

Thiện pháp đường, 106, 139, 630, 
671,673 


thiện phát, 238 

Thiện quang, 702 

Thiền sơn, 701, 702 

Thiện Thắng, 16, 715, 757 

thiện thọ, 180 

thiện thú ác thú, 370 

thiện thuyết, 64, 449, 462 

Thiện Tư, 706, 707 

Thiện trí, 42 

Thiện Trụ, 614, 682, 683 

Thiện trụ (cây), 567, 568 

Thiện trụ (hang), 567 

Thiện trụ (vol), 567, 568 

Thiện Trụ long vương, 682 

Thiện trụ ta-la thọ vương, 567 

Thiện trụ tượng vương, 567 

Thiện trú, 560, 567 

Thiện-tỳ-đề, 701 

Thiết hoàn, 588, 594 

Thiết đinh, 590 

Thiết luân vi, 562 

thiệt nhập, 254, 272 

thiệt thức thân, 239 

Thiêu chích, 587, 598, 599, 602 

Thiểu quang thiên, 648 

Thiểu tịnh thiên, 648 

thiểu tưởng, 436 

thiểu xuất đa tiển giảm, 8 

Thi-khí, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 
47, 49, 712, 713, 714, 715, 716, 
718, 719, 721, 722, 751, 752, 
753, 756 

Thi-ly-sa, 10, 759 

Thi-nhiếp-hòa, 195 

Thi-xá-bà, 84, 195, 196, 457, 458, 


459, 4641, 543, 544, 794 

thị (thị, giáo, lợi, hỷ), 58 

Thị Dục, 706, 707 

thị giả, 14, 719, 720, 751, 752, 
759, 812, 814, 896, 900 

thị đạo, 43, 229, 347, 480, 745 

thị xứ và phi xứ, 868 

Thọ, 432 

thỏ ẩm: 257, 251: 257. 271, 273: 
559 

thọ chứng (bốn), 235 

Thọ-cự-đà-la, 561, 663, 694 

Thọ-đềể-đà -la, 694, 696 

thọ hành, 76, 77, 82, 877 

thọ hữu, 559 

Thọ ký kinh, 80, 352, 916 

Thọ Mạng đồng tử, 512 

thọ phong, 692 

thọ thân (sáu), 239 

Thọ-thần-đà-la, 663 

Thô ác (công viên), 631 

thô ngã đắc, 537 

Thô sáp (thô nhám), 635 

Thô sáp (vườn), 631, 632, 633, 
634 

Thô sáp viên lâm, 631 

Thố kiêu giới, 614 

Thổ sơn, 701, 702 

thối pháp, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 253, 254, 255, 256, 258, 
262, 264, 266, 267 

thông, 33, 34 

thông hành (tứ), 235 

thời giới, 546, 547 

thú hướng giải thoát, 238 


979 


thù ghét, 227 

thủ, 432 

Thủ-ca-ma-nạp Đô-da Tử, 449 

Thủ-chỉ Bà-la-môn, 500 

Thủ cung, 701, 702 

Thủ cung (tiên nhân trú xứ), 702 

Thủ-di-bà, 410 

Thủ-đà -hội, 45, 46, 47 

Thủ-đà-la, 171, 173, 178, 179, 
390, 501, 537, 708, 709 

thủ uẩn, 237, 251, 859 

thụ phong, 698 

thục tô, 350, 539 

thùy miên cái, 237 

thủy tai, 654 

Thủy thần, 649, 650, 651 

Thủy Tiên, 706, 707 

thuyết Bồ-đề, 222 

Thư-bàn-na, 13, 718, 760 

thừa tự của pháp, 172 

thứ đệ diệt tưởng, 529 

thứ tự bốn giai đoạn thuyết pháp 
của Phật, 44 

thứ tự thuyết pháp, 79 

thức ăn bất tịnh, 218, 238, 241 

thức ăn bởi niệm, 232 

thức ăn bởi thức, 232 

thức ăn bởi xúc, 232 

thức ăn vo nắm, 232 

thức lưu, 366 

thức nhập thai, 287, 364 

thức thân (sáu), 239 

thức thọ ấm, 251, 271 

thức thực, 639 

Thức trí thiên, 649 


980 


thức trụ. See trú xứ của thức 

thức xứ, 121, 122, 234, 241, 242, 
243, 255, 262, 263, 265, 272, 
274, 275, 292, 293, 359, 440, 
528, 532, 538 

Thức xứ trí, 559 

thực bại tử, 217 

thực dữu, 217 

thực quả, 217 

Thực Sanh, 706, 707 

thực thái, 217 

Thường đồng hình, 143, 395 

Thường Đồng hình, 690 

thường luận, 367, 424 

thường pháp, 21, 91, 367, 414, 476 

thường trú luận, 367, 424, 442 

thượng lậu, 40, 91, 476 

Thượng lưu sắc cứu cánh, 239 

thượng ngữ diệc thiện, 396 

Thượng Thắng, 15, 758 

Thường Lạc, 681 

Thứu lĩnh, 51 

Thứu sơn, 51 

thuận hạ phần kết, 354 

thuần đại khổ tụ, 33, 741 

thuận quyết trạch phần định, 250 

thuận thắng tiến phần, 250 

Thuận thiện kiến (ụ đá), 632 

thuận thối phần (định), 250 

thuận thượng phần kết, 237 

thuận trú phần (định), 250 

tích (lối đi), 489 

tích lũy, 333, 705, 885, 911 

tích trữ lương thực, 176 

tịch diệt, 14, 56, 78, 90, 122, 132, 


141, 252, 255, 260, 261, 272, 
426, 429, 431, 433, 490, 533, 
534, 536, 855, 897, 923 

Tịch Diệt, 14, 719, 759 

tịch tnh xứ, 235 

Tiên nhân, 8, 49, 384, 410, 702 

Tiên nhân ngũ thông, 384 

Tiến Quân, 15 

Tiên sơn, 701, 702 

tiệp tật, 425, 693 

tiệp tật tướng trí, 425 

Tiểu A-tu-luân, 623, 624, 679 

tiểu kiếp, 684 

tiểu kỹ, 210 

Tiểu nghiêm sức thiên, 649, 800 

tiểu tam tai trung kiếp, 684 

Tiểu thiên thế giới, 555 

Tín-độ, 566 

tín là tài sản, 255, 272 

tinh cần (bẩy sự), 256 

tỉnh cần tướng, 229 

tinh tấn giác chi, 242, 855 

tinh tấn giác ý, 279 

tinh tấn định, 192, 881 

tinh tấn tướng, 248 

Tỉnh tú, 695, 701 

Tĩnh Trai, 706 

nh huyện, 38 

tịnh (bốn), 236 

Tịnh cư, 45, 47, 48, 63, 375, 376, 
415, 477, 558, 751, 752, 780 

Tịnh cư thiên, 45, 47, 48, 63, 375, 
376, 415, 558 

tịnh diệt chi, 262, 274 

Tịnh giải thoát, 242, 262, 274, 


293, 327, 359 

Tịnh Ký, 67, 68, 870, 871, 872 

Tình đoàn thực, 639 

Tịnh Phạn, 17, 708, 713, 714, 716, 
717,758 

tịnh thí, 211, 212, 387 

Tịnh thiên, 648, 800, 886 

tư duy (bốn), 236 

tư duy dục định diệt hành thành 
tựu, 233 

tư duy định, 192, 883 

tư niệm (sáu), 240 

tư thân (sáu), 239 

tô, 472 

tô du, 308 

tô mật, 174 

Tô-bạt-đa-la, 114 

Tô-đạt-lê-xá-na, 561 

Tô-ma, 450, 462 

Tô-mê-lô, 556 

Tô-rô-đế-lý-dã, 14, 719, 720 

tộc tánh tử, 118, 916 

Tôi Phục, 625 

Tối thắng đường, 678 

tối thượng thánh giải thoát, 494 

tối thượng thánh giới, 494 

tối thượng thánh khổ hạnh, 494 

tối thượng thánh tuệ, 494 

Tổn (nguyệt cung), 410, 697 

Tổn-đà-la, 410 

tông sư dị học, 488, 489 

Tổng tướng pháp, 363 

Tư-bà-hê, 195, 196, 209, 210, 212 

Tư-đà, 63, 64, 156, 161, 173, 235, 
242, 250, 309, 369, 54/7, 566, 


981 


785, 827, 865 

Tư-đà-hàm, 63, 64, 156, 161, 173, 
235, 242, 250, 309, 369, 547, 
785, 827, 865 

Tư-đà-hàm quả, 173, 242 

Tư-hòa-để, 195 

tứ ách, 249 

tứ châu thiên hạ, 554, 669 

tứ chánh đoạn, 233 

Tứ đại giáo pháp, 84 

tứ luân, 249 

tứ phương tăng, 474 

tứ phương tiện, 408 

tứ song bát bối, 64 

Tứ thần đức, 582 

tứ thánh chủng, 234 

tứ thiển, 121, 122, 192, 234, 264, 
265, 275, 296, 354, 404, 441, 
456, 492, 506, 528, 558 

tứ thiên hạ, 664 

Tứ thiên vương, 41, 79, 142, 153, 
158, 161, 483, 554, 557, 626, 
627, 628, 636, 637, 638, 639, 
640, 641, 643, 644, 648, 656, 
659, 662, 665, 668, 681, 724, 
830, 886 

Tứ thiên vương thiên, 554 

tứ thọ, 232, 235, 249 

tứ thủ, 232 

tứ uyển, 631 

tứ ý đoạn, 233 

Từ Bi (thái tử), 144 

Từ Bi (vua), 145, 150, 151 

từ biện, 250 

từ biện tài, 236 
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từ tâm, 57, 110, 148, 189, 193, 
198, 220, 221, 238, 240, 2541, 
475, 506, 507, 508, 775, 857 

từ tâm quảng đại, 220, 221 

từ tâm rải khắp một phương, 221 

từ tâm rộng lớn, 221 

từ tâm tràn khắp một phương, 506 

Từ tử, 191 

Tự Đắc, 1ó, 715 

tự mình là hòn đảo của mình, 181 

tự nhiên canh mễ, 175 

tự nhiên hóa sanh, 174, 690 

tự nhiên đao kiếm, 589 

tự nhiên thành biện, 230 

tự tại, 38, 42, 43, 44, 81, 141, 293, 
390, 405, 427, 455, 480, 484, 
494, 504, 507, 508, 518, 557, 
612, 613, 636, 637, 638, 639, 
640, 648, 656, 659, 665, 666, 
669, 678, 681, 682, 689, 744, 
755, 783, 845, 8/4, 876, 908, 
930 

Tự tại, 182, 427, 484, 504 

tự tại dục, 499 

tự tăng thượng, 228 

tự thân tác chứng, 179, 265 

tự thắp sáng, 73, 181, 182, 350 

tự thức túc mạng trí chứng, 370 

tự thức túc mạng trí minh, 229 

tự tứ sở thuyết, 64 

tức chỉ tướng, 248 

tức diệt, 38 

Tương ưng kinh, 80, 352, 916 

Tương-già, 191 

tướng (ba mươi hai), 22, 24, 25, 


26, 58, 388, 389, 412, 413, 463, 
728, 729 

tướng đại nhân, 388, 389, 445, 
447, 452, 453, 457, 460, 468, 
470, 497 

tưởng, 526 

Tưởng (địa ngục), 588, 589, 590, 
601 

tưởng diệt, 526, 527, 528, 529 

tưởng sanh, 304, 526, 527, 528, 
529, 530, 531 

tưởng thân, 239, 775 

tưởng thọ diệt tận định, 526 

Tưởng tức là ngã, 531 

tưởng tri diệt định, 526, 529, 530 

tưởng về sự chết, 238, 241, 256 

Tượng thôn, 84 

Tượng Thủ Xá-lợi-phất, 535, 538, 
539 

Tượng Thực, 392 

trà (đồ) trì, 585 

trà-tỳ, 95, 127, 129, 130, 131, 813, 
832, 838, 843, 847, 920, 921, 
923,925, 931 

Trạch Hành, 706, 707 

trạch pháp, 242, 279, 364, 810, 
855 

trạch pháp giác chị, 242, 855 

trạch pháp giác ý, 279 

trai (ngày), 225, 643, 644, 645 

Trang Nghiêm, 392 

trang nghiêm (cây), 571, 573, 642 

trang nghiêm thọ, 571 

tranh cãi (gốc rễ), 239, 240 

tránh bổn, 239 


tránh căn, 239 

trạo cử cái, 237 

trạo cử và hối tiếc, 401, 402 

trạo hối, 237, 251, 271, 402 

trạo hý, 354, 355, 402 

Trân Bảo, 706 

trâu đui ăn có, 214 

tri căn, 230 

tri dĩ căn, 230 

tri pháp, 246, 247, 248, 249, 250, 
251, 252, 253, 254, 255, 256, 
261, 262, 265, 266, 268, 868 

tri tha tâm thông, 255 

Tri tha tâm thông chứng, 272 

tri túc, 108, 234, 235, 261, 268, 
352, 400, 814 

trí minh và đức hạnh, 179 

trí thần, 186 

trí túc mạng, 7 

trí tuệ vô dư, 363, 364, 365, 366, 
367, 368, 360, 370, 371 

trí về pháp khác, 163 

trí về thân khác, 163 

trí về thọ khác, 163 

trí về ý khác, 163 

trí xứ, 235 

Trì Hoa, 680 

Trì Man, 557, 680 

trì phong, 667 

trì phong (g1ó), 625, 661, 670, 692, 
698 

Trì Quốc, 159, 378, 626 

Trì Quốc Thiên vương, 159 

Trì-thí, 707 

triển cái, 69, 91, 354, 402, 527 
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trọng pháp, 52, 253, 851, 857, 858 

trộm, 171, 177, 187, 189, 197, 218, 
220, 221, 278, 279, 280, 331, 
332, 353, 355, 396, 419, 454, 
470, 515, 575, 579, 705, 775, 
793, 826, 859, 913, 928 

trộm cắp, 171, 189, 197, 220, 221, 
331, 332, 353, 396, 419, 470, 
515, 575, 706, 775, 793, 826, 
859,013 

Trú (hang), 567 

trú dạ (ưu-ba-ma), 694 

trú đạc, 48 

Trú đạc, 48 

trú độ, 48 

Trú độ (cây), 622, 623, 633, 635 

Trú độ (đạc), 560, 633 

Trú độ (đạc) thọ, 622 

trú xứ của thức, 236, 255, 292 

trù lương, 686 

trụ kiếp, 654 

trụ pháp, 148, 355, 534, 866 

trụ phong (g1ó), 625, 661, 667, 670 

trụ thường độ, 697 

Trúc (rừng), 563 

Trúc lâm, 57, 70, 213, 417, 786, 873 

Trúc lâm tinh xá, 57, 213 

Trúc thôn, 417 

Trúc tòng, 70 

Trúc viên, 57, 58, 774, 858 

Trung bát-niết-bàn, 239 

trung kiếp, 605, 684, 688 

trung thiên thế giới, 555 

trung tín tiết nghĩa, 188 

truyền thuyết lục, 452 
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trừ tịnh diệt chi, 262, 274 

trực, 392 

Trưởng lão, 126, 127, 129, 802, 
803, 888 

Tu-bạt, 114, 115, 116, 117, 824, 
825, 826, 827, 911, 912, 913, 914 

Tu-bạt-đa-la, 114, 824 

Tu-bạt-đà, 114 

Tu-bạt-đà-la, 114 

Tu-dật-lộ-ma, 628 

Tu-di sơn vương, 554, 626, 629, 
659, 660, 664, 666, 669 

Tu-đà-hoàn, 63, 64, 154, 156, 158, 
159, 161, 162, 173, 235, 242, 
250, 270, 309, 369, 370, 547, 
780, 785, 827, 865 

Tu-đà-hoàn chi, 235 

Tu-đà-hoàn hướng, 173, 242 

Tu-đà-hoàn quả, 173, 242 

tu giới hoạch định, 58, 83 

tu khổ hạnh, 216, 217, 219, 220, 
221, 487, 488, 493 

Tu-kiển-đề, 696 

tu loại phước nghiệp sự, 228 

Tu-mạn-đà, 106 

Tu-ma-na, 564 

Tu-ni-đà, 510 

Tu-ni-để, 510 

tu pháp, 246, 247, 249, 250, 251, 
253, 254, 255, 256, 257, 262, 
263, 266, 269, 270, 271, 272, 
273, 274, 275, 276 

tu trí tâm tịnh đắc đẳng giải thoát, 
58 

tụ bất thiện, 223 


tù và, 205 

Túc mạng thông chứng, 272 

túc mạng trí, l7, 229, 248, 270, 
370, 382, 406, 884 

Túc mạng trí chứng, 406 

túc trú tùy niệm trí, 370, 406 

tuệ, 33 

tuệ cụ túc, 492 

tuệ ứng chứng lậu tận, 235 

tuệ xứ, 235 

tuổi thọ giảm lần, 187 

Tuyết sơn, 93, 94, 378, 392, 565, 
730 

Ty-ba-mật, 378 

Tỳ-bà-thẩm-tra, 500 

Tỳ-bà-thi, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 
15, 17, 18, 19, 20, 21, 26, 27, 
28, 37, 38, 40, 41, 44, 46, 47, 
49, 100, 712, 713, 714, 715, 
716, 717, 718, 719, 721, 722, 
723, 730, 733, 734, 735, 737, 
740, 742, 743, 744, 745, 746, 
748, 751, 753, 756, 935 

Tỳ-da-ly, 64, 157, 781 

Tỳ-để, 701 

Ty-già-đà, 62, 155, 779, 865 

Tỳ-ha-la, 213 

Tỳ-hê-lặc, 563 

Ty-la (rừng), 563 

Ty-lâu, 13, 140, 159, 299, 378, 
379, 626, 628, 635, 718 

Tỳ-lâu-bà-đề, 635 

Ty-lâu-bà-xoa, 626, 628 

Ty-lâu-bác-xoa, 140, 159, 379 

Ty-lâu-bát-xoa, 159 


Ty-lâu-ba-xoa, 159 

Tỳ-lâu-lặc, 140, 159, 299, 378, 
626, 628 

Tỳ-lưu-đề, 133, 136, 842 

Tỳ-ma-chất-đa A-tu-luân, 623, 
679 

Tỳ-ma-chất-đa-la, 671, 672, 673 

T-na-đát-ca, 562 

Tỳ-ni-đà, 663 

Tỳ-phú-la, 378 

Ty-sa.môn, 123, 140, 158, 159, 
162, 165, 379, 626, 627, 628, 
754 

T-sa-đà-da, 70 

Tỳ-xá, 7, 8, 9, 10, I1, 12, 13, 14, 
16, 47, 49, 64, 65, 68, 69, 70, 
72, 100, 133, 136, 315, 316, 
320, 321, 322, 380, 566, 712, 
713, 714, 715, 716, 718, 719, 
721, 722, 751, 752, 753, 755, 
781, 783, 787, 842, 867, 870, 
902 

Tỳ-xá-bà, 7, 8, 9, 10, I1, 12, 13, 
14, 16, 47, 712 

Tỳ-xá-ly, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 
100, 133, 136, 315, 316, 320, 
321, 322, 380, 566, 781, 783, 
787, 842, 867, 870, 902 

Ty-xá ly, 64 

tỷ nhập, 254, 272 

tỷ thức thân, 239 

Tỷ-ba-mật-đa, 410 


U 
Uất-bệ-la, 75, 82, 298 
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Uất-đa-lâu, 13, 718, 760 

Uất-đa-la-tăng, 121 

Uất-đa-ma, 13, 718, 759 

Uất-đan-viết, 559, 560, 570, 575, 
576, 636, 637, 638, 639, 640, 
642, 647 

Uất-đà-di, 373 

Uất-thiển-na, 564 

Úc-già-la, 387 

uế ác tụ, 35 

ứng chứng pháp, 235 

Ứng khí, 397 

ứng lượng khí, 397 

ứng thuyết biện tài, 236 

Ương-già, 67, 150, 156, 245, 445, 

446, 447, 454 

Ương-già Ma-nạp, 454 

ưu-ba-ma, 694 

Ưu-bà-da, 509 

Ưu-bà-ma-na, 99 

Ưu-bà-tắc, 58, 59, 75, 92, 118, 
142, 157, 158, 161, 162, 165, 
211, 342, 343, 348, 374, 413, 
414, 456, 475, 4/6, 493, 522, 
523, 541, 550, 7/76, 779, 814, 
846 

Ưu-ba-tư-đa, 13 

Ưu-bát-la, 39, 104, 106, 122, 560, 
561, 581, 603, 604, 605, 635, 
657, 696 

ưu bi khổ não diệt, 34, 742 

Ưu-da-bà-đà, 509 

Ưu-diệm-ca-bà-đầu, 614 

Ưu-đà-di Mạn-đề Tử, 511 

ưu-đàm-bà-la, IŨ 





986 


Ưu-đàm-bà-la lâm dị học viên, 213 
ưu não (chín), 279 

ức niệm vô thượng, 240 
Ưu-thiểm-già-bà-đầu, 614 

Ưu-úy thiển-già, 575 

Ưu viên, 317 


V 


vải bông (gòn), 684 

văn pháp nan giải, 248 

văn vô thượng, 240, 254 

Văn-đà-la, 122, 128, 130, 836 

vận trù, 686 

Vật-la, 635 

Vệ-đà, 178 

Vệ-đà (ba bộ), 388 

VỊ (rừng), 563 

vị ái, 254, 272, 284 

vị đất, 175, 690, 702, 705 

Vị Đế, 706, 707 

vị ngọt, 199, 256, 273, 292, 293, 
326, 327, 426, 429, 431, 434, 
443, 560, 568, 623, 627, 632, 
690 

VỊ Sanh Oán, 509 

Vị tầng hữu kinh, 80, 352, 916 

vị thọ hối, 119 

vị tri dục tri căn, 230 

vị tri đương tri căn, 230 

vị tri trí, 235, 250 

việc cần làm đã làm xong, 117, 
154, 365 

Viêm nhiệt, 587 

viên lâm, 29, 169 

viên quán, 29, 313, 634 


viên sanh thọ, 560 

Việtkỳ, 72, 387, 763, 764, 765, 
766, 767, 776, 787, 789, 849, 
850, 851, 852, 861, 867, 873, 875 

vô ách (bốn), 236, 249 

vô biên không, 528 

vô biên tưởng, 429, 430 

vô do xuất yếu, 226 

Vô dụ, 16, 715 

vô dư giải thoát, 426, 429, 431, 
433 

vô dư Niết-bàn, 495 

vô dữ, 516 

vô dục, 56, 74, 255, 265, 272, 274, 
490, 533, 534, 536, 853, 854, 
855, 866, 897, 910 

vô dục ách, 236 

vô dục tịnh diệt chi, 262, 274 

vô dục tưởng, 228 

vô giác hữu quán tam-muội, 247 

vô giác vô quán tam-muội, 247 

Vô gián (địa ngục), 588, 600, 601, 
602 

vô gián định, 246 

vô gián tâm định, 246 

vô hại giới, 229 

vô hại tưởng, 228 

Vô hành bát-niết-bàn, 239 

vô học (mười pháp), 243 

vô hữu ách, 236 

vô hữu ái, 228, 248, 270, 284 

vô hóa, 516 

vô kiến, 48, 227 

vô kiến ách, 236 

vô ký, 534 


vô lậu tâm giải thoát, 44, 265 

Vô lực, 518 

Vô lực (thuyết), 518 

Vô Lượng, 14, 15, 758 

Vô lượng nghiêm sức thiên, 649, 
S00 

Vô lượng quang thiên, 648, 800 

Vô lượng tịnh thiên, 648, 800 

vô lượng tưởng, 358, 436 

vô minh, 36, 58, 83, 227, 228, 236, 
237, 249, 250, 255, 272, 282, 
283, 407, 408, 456, 547, 741, 
742, 780, 795, 796, 864, 866, 
883 

vô minh ách, 236 

vô minh lậu, 58, 83, 228, 408, 795, 
796, 864, 883 

vô minh là ách, 236, 249 

vô minh và ái, 247 

vô ngại biện, 250 

vô ngại tâm giải thoát, 247, 269 

vô ngã hành, 254, 672 

vô nghi trí, 44 

vô nguyện tam-muội, 229 

vô nhân nhi xuất hữu thử thế gian, 
433 

Vô nhiệt, 48, 558, 565, 638, 649, 
S00 

Vô nhiệt thiên, 558, 637, 638, 649, 
S00 

Vô nhiệt trì, 565 

Vô Nhuế, 213 

vô nhuế thiện căn, 248, 278 

Vô phiên, 47, 48, 558, 649 

Vô phiền thiên, 48, 558, 649 
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vô sân giới, 229 

vô sân tưởng, 228 

vô sắc ái, 237 

vô sắc giới, 229, 248 

vô sắc ngã đắc, 537 

vô sắc định, 234 

vô s1 thiện căn, 248, 278 

Vô sở hữu trí thiên, 559, 649 

Vô sở hữu xứ trí, 559 

vô sở úy, 414, 476 

Vô tạo, 47, 48, 558, 638, 800 

Vô tạo thiên, 558, 637, 638, 800 

vô tác (thuyết), 515 

vô tác tam-muội, 270, 278 

vô tham thiện căn, 248, 278 

Vô Thiển Bà-la-môn, 708 

vô thượng (sáu), 240, 254 

Vô thượng chánh đẳng chánh 
giác, 34 

Vô thượng chiến thắng, 443 

vô tướng định, 73, 874 

vô tưởng định, 73, 918 

vô tướng tâm định, 73 

vô tướng tam-muội, 229, 270, 278 

Vô tưởng, 73, 243, 263, 275, 292, 
293, 436, 558, 638, 649, 800 

vô tưởng hành, 254 

vô tưởng hữu tình, 433 

Vô tưởng hữu tình thiên, 558 

vô tưởng luận, 436, 437 

Vô tưởng thiên, 558, 637, 638, 
649, 800 

Vô Ưu, 14, 706, 707, 759 

Vô Úy, 512 

Vô Úy vương tử, 512 
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Vô vân, 603, 604, 605, 606 

vô vị, 49, 56, 123, 152, 227, 247, 
260, 261, 533, 534, 536, 610, 
672, 710, 810, 825, 881, 896, 
S07, 898, 899, 914, 916, 918 

Võ DỊ, 624, 625 

voi trắng, 103, 182, 191, 389, 512, 
577, 580 

vợ (ngữ nguyên), 704 

Vũ Hành, 51, 510 

Vũ Tác, 51 

Vũ Thế, 51, 510 

Vũ-xá, 51, 52, 53, 61, 510, 764, 
765, 766, 767, T76, T71, T78, 
849, 850, 852, 861, 862, 863 

vương, 177 

Vương xá, 51, 100, 213, 329, 343, 
378, 493, 509, 704, 751, 763, 
764, 7/4, 815, 849, 858, 893, 
902 


X 


Xa-nặc, I19, 809 

Xá-la, 378, 564 

Xá-la thần, 378 

Xá-la-nghiệp, 564 

xá-ly (lợi) (lúa), 703 

xá-lợi, 95, 100, 127, 128, 129, 
132, 133, 134, 135, 136, 813, 
825, 832, 833, 839, 840, 842, 
843, 846, 847, 909, 921, 925, 
926, 927, 928, 9209 

Xá-lợi (Iy)-phất, 13 

Xá-lợi-phất, 13, 14, 225, 226, 244, 
245, 268, 361, 362, 365, 372, 


373, 374, 605, 718, 719, 760 

Xá-ma-lê, 679 

Xá-ma-lê A-tu-luân, 679 

Xá-vệ, 5, 100, 169, 269, 277, 299, 
411, 417, 485, 525, 7II1, 755, 
815, 902 

Xà--bà -đề- già, 500 

xà-duy, 909 

xà (đồ) duy, 585 

Xà đầu viên, 86, 890 

Xà-đầu, 86, 225, 803 

Xà-ni-sa, 155, 157, 158, 160, 165, 
192, 933, 935, 939 

xả giải thoát, 240, 254 

xả hỷ thủ hộ, 110 

xả hỷ tu hộ, 527 

xả ly tướng, 248 

xả-niệm-lạc, 192 

xả niệm thanh tịnh, 110, 234, 441, 
528 

xã phần định, 250 

xả tâm, 110, 193, 220, 221, 306 

xả tướng, 229 

xả trí, 236 

xả và niệm thanh tịnh, 192, 668 

xã xứ, 235 

xét xử kiện cáo, 177 

xí tư, 391 

Xiển-na, 119, 809 

Xiển-đà, 119, 809 

Xiển-nộ, 119, 809 

xuất ly giới, 229, 238, 240, 248, 
251 

xuất ly quán, 38 

xuất yếu, 41, 44, 69, 91, 234, 235, 
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248, 252, 253, 254, 271, 326, Y-sa-đà, 561, 694, 696 

327, 345, 364, 414, 426, 429, Y-sa-đà-la, 561, 696 

431, 433, 490, 498, 499, 501, Y thọ, 571 

502, 534, 536, 619, 620, 649, y tịch diệt, 255, 272, 490 

650, 651, 857, 897 y viễn ly, 56, 255, 272, 364, 855, 
xuất yếu giới, 248, 252, 254 897 
xúc ái, 254, 272, 284 y vô dục, 255, 272, 490, 897 
xúc hữu lậu, 246 Y-xa, 387, 388, 389, 413, 4Ø7, 498 
xúc thân (sáu), 239 Y-xa-năng-già-la, 387, 388, 497, 
xúc thực, 639 498 
xúc xắc, 210 ý hành bất thiện, 222, 228, 709 
xử thai, 704 ý hành thiện, 222, 370, 709 
Xưng Giới, l6 ý nhập, 254, 272 

Y ý định, 192 
ý ưu, 231 

hi SI 0 000 vào ý sở thành ngã đắc, 537 
Y-đâu-lạn-tất, 410 ý thức thân, 239 
Y-la-bát, 630, 633, 634 Ý Tịch Diệt, 12 
Y-la-bát long vương, 630 Ỷ, 255, 272 
'Y-na-bà-la, 614 $ giác ý, 56 
Y-ni-la-tư, 500 Ÿ ngữ, 171, 231, 397, 470 


y pháp. 364, 373, 532, 534 


99Ị 


SÁCH DẪN PALI 





A 


Akanittha, 47, 48, 311, 559 
akaliko, 172 
akathamkathi, 402 
akiñcaññayatana, 440 
akkhadhutta, 210 
akuppam ñanam, 246 
akuppä cetovimutti, 247 
akusalakammapatha, 266 
aggañña, 702 
Aggañña-suttanta, 169 
aggappatta, 220 
Aggidatta, 16 

anga, 346 

Anga, 150, 156, 445 
anga-vjja, 422 
Angirassa, 410 
accantabrahmacaärl, 308 
accantanittha, 308 
accantapariyosana, 308 
accantayogakkhemi, 308 
acelako, 216 
ajap8ala-nigrodha, 75, 298 
Ajita, 321 
Ajita-Kesakambala, 115, 511, 825 
ajj]ham sampasäadana, 109 
ajjhayaka, 178, 468 


ajjhattam sampasadam, 403 

ajjhattayatana, 239 

ajjhattikani äyatani, 239 

ajjhosanam, 284 

añJalikaranryo, 173 

aññad-atthu-daso, 427 

aññatäavindriyam, 230 

añña-titthiya paribbaJjaka, 352 

aññatindriyam, 230 

attaka, 410 

attha purisapuggala, 173 

attha vimokkha, 359 

attha-padam, 398 

atthapakasali, 583 

atthitadhamma, 355 

addha, 467 

Atapa, 558 

Atappa, 48 

attadrpa, 73, 181 

atta dibbo rup1 kamävacaro, 439 

atta dibbo rup1 manomayo, 439 

att8 rupI catum-mahä-bhutiko 
mata-pettika-sambhavo, 439 

attadhipateyyam, 228 

atta-sarana, 73,181 

attha, 141, 261, 356 

atthacariya, 339 

Atthajala, 443 
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atthakarana, 28 

Atuma, 91, 808, 895 
adhicca-samuppannam, 433 
adhicitta, 229 

adhisila, 229 
adhivacanapatha, 288 
adhivacana-samphassa, 286 
adhivaseti, 267 
adhivutti-padani, 423 
aditthãnäni, 235 
anatta-samkhara, 672 
anabhibhuto, 427, 484 


anaññataññassamrtindriyam, 230 


Anagamin, 45, 63, 477, 827 
anavilasankappo, 267 
animisanto pekkhati, 28 
animittam cetosamadhim, 73 
animitta, 229 
aniyyanika, 226, 345 
Anotatta, 584, 565 
Anotatta-nagaräJa, 584 
antaggahika, 218 
antalikkhacara, 174 
antarahito yakkho, 157 
anta-sañn, 429,430 
anumati-pakkhä, 466 
anupadãya asavehi cittani 
vimuccimsu, 44 
Anurudha, 121 
anusasana, 368 
anuttara-samma-sambodhi, 34 
anuttaro sangamaviJayo, 443 
anvaye ñanam, 235, 250 
apadana, 351 
aparihaniya-dhamma, 54 


aparanta-kappikã aparanta- 
ditthim, 423 


aparanta-sahagata-ditthi-nissaya, 


357 
apariyositasankappo, 309 
appatisamvedano me atta, 289, 

290 
appam vã bhiyyo, 8 
appamana-saññ, 436 
appanihito, 229 
abbhutadhamma, 351 
Abbuda, 604 
abhibhũ, 13, 427, 484 
abhijanati, 363 
abhijjhaya cittam, 401 
abhiñña, 407 
abhirupa, 467 
amacca parisaJJa, 466 
amahaggatam va cittam, 406 
amatassa dvara, 40 
Ambattha, 388, 412 
Ambattha-sutta, 387, 508 
Ambagama, 84 
Ambalatthika, 57, 417, 457 
Ambapali-ganika, 64, 781 
ayoniso manasikaro, 246 
arahatam, 388 
arakkha, 267 
ariya nibbedhika, 237 
ariyam ayatanam, 60 
arIyavasa, 2617 
arupa-bhava, 283 
arupI me ananto atta,291 
arup1 me paritto atta, 291 
Alara Kalama, 90, 894 


Allakappa, 133, 842 

AvantI, 150,156, 378 

aveccappasada, 64, 285 

Aviha, 47, 48 

Aviha deva, 558 

avijja, 227,282 

avusitava, 390 

asankhata dhatu, 247 

asama, 585 

asammasambuddho dhammo, 345 

asaññasamapat1, 78 

Asañña-satta deva, 433, 558 

asaññasattayatanam, 292 

asevitabba, 306, 307, 488 

Asoka, 14 

Assaka, 150, 156, 378 

Assakanna, 561 

assa-ratanam, 577 

assa-ratana-samannagata,580 

assattha, 10, 846 

Asura, 299, 319, 621, 623, 624 

aham asmi ti, 254, 290 

ahim karanda uddhareyya, 404 

Abhäs, 558 

Abhassara, 174, 230, 426, 558, 
655,660, 841,929 

acariyamutthi, 73 

Adasamukha, 618 

adesana-vidha, 368 

adicca-bandhu, 310 

adi-kalyanam, 396 

ahuneyyo, 178 

Akäsanañcãäyatanipagä deva, 559 

akara, 581 

akiñcanayatana, 359 
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Akiñcaññãyatanuipagä, 559 
Ananda, 14, 60, 73, 797 
anantariko cetosamadhi, 246 
ayasma, 120, 245 

ayatananl, 292 
ayatana-paññati, 364 

arakkha, 267 

aloka-saññ1 sato, 401 

avuso, 120, 290 

asavanam khayananam vijja, 229 


10 


Ikha, 403 

lcchanankala, 387 

lcchanankalavana, 387 

1tivuttaka, 351 

1tthi-ratanam, 577 

1tthi-ratana-samannäagata, 581 

1dappaccayatapaticcasamuppäada, 
38 

1ddhimanta, 377, 380, 381 

1ddhi-patihariyam, 229 

1ddhi-vidhaä, 371, 405 

Indasala-guha, 295 

1ndriyesu gutta-dvaro, 400 

1bbha, 390 

1ssara, 182, 285 

1ssamachariyasamyojana, 303 

Isadhara, 561 


Ũ 


Ukkattha, 387 
uccheda-vada, 438 
uJuppatipanno, 178 
Uttama, 18 
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Uttara, 13 

Uttara-kuru, 559 

Uttara, 16 

uttarasanga, 121 

uttarimanussadhamma, 314 

uttarimanussadhammaäa 
1ddhipatihariye, 314 

uttaruttarim panItapanrItam, 363 

udaka-rahado ubbhidodako, 408 

Udãna, 317 

udana, 351 

Uddaka-Ramaputta, 349 

uddhacca-kukkucca, 402 

uddham aghatana, 434 


uddham aghatanika asaññr-vada, 


436 
udumbara, 10, 114, 829 
Udumbarikä-paribbaJakarama, 
2158 
Udumbarika-sihanada-suttanta, 
2158 
upa, 405 
upatthaka aggupatthaka, 14 
upadesa, 351 
upakkilesa, 217 
Upananda, 611, 614, 680 
upadana, 232, 432, 620 
upadana-bhayä, 432 
upadanakkhanda, 237, 251 
upadanapaccaya bhavo, 282 
upadana-parijegucchaä, 432 
Ủpäasaka, 58, 776, 779 
upasama, 235 
Upasanta, 14 
Upavanna, 99, 812, 901 


Upavattana-Malla, 76, 98 

upekkhako satima sukha-vihär1, 
110, 527, 

upekkha, 307, 371, 810 

upekkhako satima sukhavihãrl, 
117 

upekkhako tattha viharati, 371 

upekkhasäti parisuddhim, 110, 
668 

uposatha, 225, 643 
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asassatam, 426 
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ekanta-sukhi, 435, 536 
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kammarama, 55, 768, 853 
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kamäanam adinavam, 41 
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Ganga, 566 
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cakka-ratanam, 577 
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cakkavattin, 577 
cakkhUusamphassaja, 284 
caga, 235 
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Cunda, 86, 87, 225, 343, 804, 
890, 898 
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tini patihariyanli, 229 
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dasa-padam akasam, 398 
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ditthitthãnã, 425 
Ditthijala, 443 
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deva-yaniyo maggo, 655 
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dhamma-drpa, 181 
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dhammajäta, 172 
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dhammanudhammam patipaJJati, 
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dhamma-samadana, 232 
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dhammatanha, 284 
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Nanda, 62 
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Nalanda, 361, 479, 774, 898 
Nalanda, 417 
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naga-sila, 614 

naga-vata, 614 
namarupapaccaya viññanam, 282 
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nathakarana, 266 

Nikata, 62 
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NÑigantha-Nata-putta, 115, 226, 
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Nigrodho pabbsjako, 213 
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NimmanaratI deva, 229, 555 

nimmittena adesati, 368 

niraya, 587 
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pacchabhattam 
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paccupatthitakama, 229 

pañca anagamino, 239 

pañca mahayakkha, 628 

Pañcala, 156 

Pañcasikha, 139, 143 

Pañcasikha Gandhabbaputta, 139 
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paññavacaram, 288 
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paññattipatha, 288 

panunnapaccekasacca, 267 

pandita, 468 


1000 
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patigha-samphassa, 286 
patikkula, 371 
patikkula-saññ, 371 
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pattI, 703 
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papañca-sañña-samkha, 304 
papañca-sañña-samkha-nirodha- 
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Paharada Asura, 624 
pahãatabba, 246 
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parama-sakya, 392 
Paranimmitavasavatta, 558 
param marana, 288, 435, 615 
paranimmitakama, 229 
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parinayaka-ratana-samannäagata, 
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passan na passatl, 348 
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suttanta, 318 

panissara, 338 
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Pukkusa, 89, 894 
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pubbeniväsanussatiñana-viJJ3, 
229 
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Pokkharasadi, 387, 449, 462 

Potana, 150 
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Bandhuma, 28 
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balava, 467 
Bahuputta, 317, 789 
bahussuta, 467, 854 
Balapandita, 577 
Baranasi, 150, 704 
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Bimbisara, 157 
Buddhakhetta, 555 
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bhava-ditthi, 227 

bhavanamaya, 228 
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bhavatanha, 227 

Brahma-abhassara, 230 
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Brahmadattamanava, 417 
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Brahmajala-sutta, 417 
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brahmana-mahasala, 466 
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bharadva, 498 
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Bhiyyosa, 13 
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Mati-guha, 567 
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mani-ratanam, 577 

mani-ratana-samannagata, 580 

mandarava, 122, 836 

mando momunuho, 431 

manomaya, 174, 690 

manosankhara, 359 

manosamphassaja, 284 
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masaragalla, 585 

mahaggatam va cittam, 406 
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Mahabrahma, 45, 383, 484 
Maha-brahma, 427 
Mahagovinda-suttanta, 139 
maha-kala-vata, 656 
mahanaga, 21 
Mahanidana-suttanta, 281 
mahä-niraka, 554 

mahä-niraya, 554 

Mahapadana, 577 
Mahapadäana-suttanta, 5, 282 
mahäapadesa, 84 
Mahä-parinibbana-suttanta, 51 
Mahãasamaya-suttanta, 375 
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Mahasudassana, 100, 577, 816, 903 
Mahasudassana-suttanta, 100, 109 
Maha-Sudassana-suttanta, 51 
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MahaviJita, 465 

Mahavira, 343 

Mahesa, 150 

Mahissati, 150 

Magadhaka paricaraka, 156 
Maladhara, 557, 580 
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mandana-vibhusana-tthana 
pativrirato, 420 
manavo antevasi, 388 
Mara papimant, 74, 790, 876 
Matali, 298, 379 
matugama, 119 
matukucchismim okkamitva, 287 
micchaditthiko, 218 
micchatta-niyata-rasI, 231 
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Mithila, 450 
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mnundaka samanaka, 390 
mmusalam-antaram, 216 
musa-vada-bhayä, 432 
mnusa-vada-parijeguccha, 432 
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Metteyya, 190, 917 
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yathabhirantam viharitva, 57 
yathabhuccam samma, 426 
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Rajata-guha, 567 
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rupatanha, 284 
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Vebhara, 218 

vedalla, 351 
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Veluvana, 329, 858 
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Vepacitti, 380, 623, 679 

Vepacitti Asura, 628 
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Vessamitta, 378, 410 
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Vethadrpa, 133 
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vigata-capallo, 449, 461 
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1ddhipada, 163 
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vinodeti, 267 

vinanata, 232 
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viññanapaccaya namarupam, 282 
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viparinama-dukkhata, 230 

viparrta, 328 
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Virulha, 378 
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Virupaka, 140 
Virupakkha, 159, 379, 626 
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visamyoga, 236 
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vIita-dosam, 406 
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vivattatthayin, 654 
vivatta-kappa, 654 
vivattana, 690 
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vokkamissatha, 287 
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Sakkeru, 375 
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saggassa maggam, 336 
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sacchikatabba, 246 
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sankhara, 230, 282 

sankhata dhãtu, 247 
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Santuttha, 62 
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samadaya sikkhati, 192, 266 
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samadapeti, 79 
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samanatta, 339 
samaväayasatthesana, 267 
Sambara, 679 
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sambhava, 13, 76 
Sambuddha, 6 

sammannatl, 177 
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ĐampadanTya-suttanta, 361 
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samyoJana, 12, 865 
sandassesi, 58 
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sappi, 174, 349, 350, 472 

sappI-manda, 349, 690 
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sassata-vada, 367, 424 
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Samkata, 587 
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Đagara-nagarsjan, 611, 614 
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sarappatta, 220 
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Đimsapa, 84, 195, 457 
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sila, 228, 229, 262, 263, 362, 369, 
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sujata, 467, 468 

Sujãtã, 62 
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Suddhavasa, 45, 477, 558 
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Đudhamma-sabha, 106, 139 
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Đunakkhatta, 313 
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sukara-maddava, 86 
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Setavyaä, 195 

sevitabba, 306, 307 
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Soma, 450 
Sonadanda-sutta, 445 
Sotapanna, 63 
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Sovrra, 150 
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svara, 558, 660 
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Himalaya, 565 
Himavanta, 565 
Himava, 565 


Hiraññavati, 127, 790, 893 


Hemavata yakkha, 378 








MỤC LỤC 
— dˆ 
VÀI NÉT VỀ BỘ A-HÀM................---2.522222222221122121111227111122111122222122 122 xe XI 
PHẨ MIIP2Ã¿c6s2.scbxÄ kg tiit 460008 285a014601X0808usxa0H1000 038602 naxaiixsaf8g XVI 
NHỮNG QUY ƯỚC THỐNG NHẤT TRONG PHÁP BẢO ĐẠI TẠNG KINH..... XXI 
KINH TRƯỜNG A-HÀM.......................---¿- 5: ©2+2xt221E2322212211221211271211211211 1111111. re. 1 
HE ÑY Í s6 ác lá nga ga dit ghontgiiásdiQtbdqiissitosdaoglltaxisugkt0gi4004siia3ftsutasitaauddd 3 
1. KINH ĐẠI BẢN............... -- 2s SE x2 1127112211 1117.112 Hye 5 
7.:'KINHDUHANH:iiá:22xisi0i5iscádd biet get30g1xag8tduausdbaotddsausit 51 
Jj)ằ....nn.iiiI ai... 51 
117... hố... ca cốc 8070 
TT HE ru an na 109 
3. KINH ĐIỂN TÔN ......................22:c  1222211111111122211211111 111002100011 nga 139 
Ä;KINH XÃ-NESÀ¡ins1gii 00662 0XE01LSNNi201. 580320000 0ãGá4tuana) 155 
PHẦN H.....................----222222115521EE222122111 11 t1121210.0111 c1. cererae lớ7 
5. KINH TIỂU DUYÊN.......................----2222212222++2212211111111 1122221000111 reraa 169 
6. KINH CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG TU HÀNH........................-------+ 181 
7. KINH TỆÊ-T Ú.....................-- 2 2+22+SE+EE2EE£EE2EE2E1211271211211211211111111111711111 1.11 XC 195 
8. KINH TÁN-ĐÀ-NA..........................2-2-©7< x2CxE22ExEEEExE1ECE..EEEEExerrkrrkrrrkrrrerre 213 
9.KINHCHÚNG TẬP:.¿.....s.:022. 2662022000120 00161000 26100 d0 gd v0 úy du cung ng 225 
10. KINH THẬP THƯỢNG........................--- 2 2+22+EE2EE2EE2E12E1221211221271211211 1221 XC 245 
11. KINH TĂNG NHẤTT....................--222¿+2222E2+22E11512271111227111 227112. E.EEce 270269 
12. KINH TAM TỤ.......................-.2-©25-©2222CSz‡EEE22122711222127122712211211271e 1e, 218272 
13. ĐẠI DUYÊN PHƯƠNG TIỆN..........................---- ¿5252 SE+EE2E2EE2EE2E2EEzEerrrrres 28228+ 
14. THÍCH ĐỀ-HOÀN NHÂN VẤN .....................--- 2222222222EE12112111111 E1 295 
15. KINH A-NẬU-DI.........................22-©222222222EC22127112211221122712211127112112 221221. xe 313 
16. KINH THIỆN SINH........................--©22- ©2221 2E1222112221271227112711 2112112221. 329 
17. KINH THANH TỊNH.........................---2¿©2s¿+++2EE++EEE+2EEESEEEEEEE2E122122712 222222 343 
18. KINH TỰ HOAN HỶ................---2- ©2221  E2E12E112711221111111112111 2 11.11 361 
19. KINH ĐẠI HỘI.......................--- G5221 2< 23 E1E211211712112111711111101111111111 111111. Xe 375 
PHẦN II. 
20. KÍNH ASMAST RỮ sót ásc21420 6a tá ao g gan at nsii0idvLdoebegeesa 387 
21. KINH PHẠM ĐỘNG ........................----2- 2+ 221221222112221227112112112112 221.11. xe 417 





22. KINH CHỦNG ĐỨC......................¿- 2s t2 2E12EEEEE12EEE2EE2E1711171 71117121. EExcrvee 445 


1X 








23. KINH CỨU-LA-ĐÀN-ĐẦU.......................225c 22221111112 1212211101 ceerae 457 

24. KINH KIÊN CỐ.....................-2---2222222+2222111211212111112227111110210 2...1 479 

25. KINH LÕA HÌNH PHẠM CHÍ .......................... 2-2 2 ©E+E£+E+EE+E£EEEEEEEEzEerxrrrree 487 

26. KINH TAM MINH...................--222222+22E2215211222111111212711111E21200111 110g 497 

27. KINH SA-MÔN QUẢ......................22-©22 s2 12E1127112211211111110111 111111. Cty. 509 

28. KINH BỐ TRA-BÀ-LÂU .................---..¿222¿:cc2222111111121222212101111 E6 525 
20./KINH.LỢ GIÁ ty sbc060S0008120/S0Nn88ửDexcbzBtofltodtsAdiitale 543 
PHẦN IV......................222cccc20122111 ch... HH ng 551 
30. KINH THẾ KÝ ........................2---©222222+9222111121221711111222217111122101111 2...0 eccee 551 
PHẨM l: CHÂU DIÊM-PHÙ-ĐỶ........................---- 2222211112212 xe 553 

PHẨM 2: UẤT-ĐAN-VIẾT ...................---22222+2+2ctE22121211111 1121212111 xe 570 

PHẨM 3: CHUYỂN LUÂN THÁNH VƯƠNG........................----:22cccvccccee 571 

PHẨM 4: ĐỊA NGỤC.................-..----2222 2 ccc2122111107227E1tE..17 ke 587 

PHẨM 5: LONG ĐIỂU.................-----222222111121E1211111111111 212121100111 xe 611 

PHẨM 6: A-TU-LUÂN ..........................--22222+2222tEE222221211111 112121211 xe 621 

PHẨM 7: TỨ THIÊN VƯƠNG...................-----..22222+t 1222111111212 xe 626 

PHẨM 8: ĐAO-LỢI THIÊN ........................-©22222cc+2EEEEEEtE2E2EEEEEcr.rrrrver 630629 

PHẨM 9: TAM TAI................ 222cc: 22EEE12tt2217111522272E1EEEE..Ex treo 655654 

PHẨM I0: CHIẾN ĐẤU......................----©22222111222EE121222111111cErE..eg 673671 

PHẨM I1: BA TRUNG KIẾP....................-----222c2¿++2222221111121EE2212E.eL 686684 

PHẨM I2: THẾ BỔN DUYÊN ..........................222:5 2222211112. 691689 

KINH THẤT PHẬTT....................------2+22c++++2212221111111111212112111111121..0.101011cceerre 711 
KINH PHẬT TỲ BÀ THỊ Q. Thượng .........................--2 ¿+22 2E22EE2E22E1221271221222222222 222, 733 
KINH PHẬT TỲ BÀ THỊ Q. Hạa.......................... - 2: -SsSE‡EEEE‡EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEELErkrkree 144 
KINH THẤT PHẬT PHỤ MẪU TÁNH TỰ ........................-----¿:2222221111522+E22222EE2. 755 
KINH PHẬT BÁT NÊ HOÀN Q. Thượng....................-----2©22+22+EE+EE+EE2EE2EEErrxrrerreee 763 
KINH PHẬT BÁT NÊ HOÀN Q. Hạ......................... 2-72-5222 2E crxeC 807806 
KINH BÁT NÊ HOÀN Q. Thượng.........................---- 2 52SS+2SEEEEEE7127121127171211211 2111. xe 849 
KINH BÁT NÊ HOÀN Q. Hạ,.......................... 2-2-2222 CS EESEE221E7107121111271711111 1x11 xe 893 
¡3:18 0E”... ốếốẽốẻẽẽ 933 
218005015910 7777Ẻ7ồ 6h ẻẽẻẽ ẽẽ ẽẽ số 935 
PHỤ LỤC [II.................22.-22S2222+22EE15522222221151122222111112771111E22221111 0...0 2... 939 
SA H DẦN TÔNG QUẤTT ch 0 dc 4 ch 2 c0 10 0801100104512. 0462014 941 
SÁCH DẪN PALLI.....................--2222222222222222222222111111122221202111112222222202 de 901 


